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Tác giả: Bồ-Tát Thế Thân Hán dịch: Đời nhà Trần, 
người nước Thiên Trúc, 
Tam tạng Pháp sư Chân Để 


QUYÊN 11 


THÁNG TƯỚNG THỨ NĂM (Tiếp Theo) 
G2. GIAI THÍCH NHẠP NHAN QUA TU SAI 
BIỆT 
TƯỚNG THÙ THẮNG (Tiếp Theo) 

CHƯƠNG 5: TU THỜI 

Luận nói: Mật bao nhiêu thời gian để tu tập 
mười địa chánh hạnh được viên mãn? 

Giải thích: Mười địa nầy là Đại địa của Bồ-tát. 
Thời gian tu hành không thể đông với Nhị thừa. Vì 
sao? Không những tự thân được tế độ nhiều, mà 
phương tiện tu cũng nhiều và các nơi mà mình đến 
thì hết sau cao xa. Ví như vua đi không thê đồng 
VỚI người ngho. Thời gian tu hành của Đại, Tiểu 
thừa có dài và ngắn. Muốn làm rõ nghĩa nây, cho 
nên hỏi về thời gian tu hành. 

Luận nói: Có năm loại người, tu hành viên 
mãn ba A-tăng-kỳ kiếp, hoặc bảy A-tăng-kỳ kiếp, 
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hoặc ba mươi ba A-tăng-kỳ kiếp. Sao gọi là năm 
người: 1. Người tu tập ở địa hạnh nguyện, thì mãn 
một A- tăng-kỳ kiếp. 2. Người thực hành hạnh ý 
thanh tịnh. 3. Người tu tập ở hạnh hữu tướng. 4. 
Người thực hành hạnh vô tướng, từ sáu địa đến bảy 
địa mãn A-tăng-kỳ kiếp thứ hai. 5. Người thực 
hành vô công dụng hạnh, là từ đây về sau đến mười 
địa mãn A-tăng-kỳ kiếp thứ ba. 

Giải thích: Những gì là năm? Có một loại 
người là người hành hạnh nguyện lạc; có ba loại 
người là người hành hạnh ý thanh tịnh, người tu 
hành hạnh hữu tướng và người tu hành hạnh vô 
tướng. Có một hạng người là người tu vô công 
dụng hạnh. Đó là năm hạng người. 

Người hành hạnh nguyện lạc tự có bốn thứ: 

1. Thập tín. 2. Thập giải. 3. Thập hạnh. 4. Hồi 
hướng. 

Là cho Thánh đạo của Bồ-tát có bốn thứ 
phương tiện, cho nên có bốn loại người, như Tu- 
đà-hoàn đạo trước có bốn thứ phương tiện. Bốn 
loại người nây gọi là tu hạnh nguyện lạc, trong A- 
tăng-kỳ kiệp thứ nhất tu hành được viên mãn. Địa 
nầy nêu đã viên mãn thì người Quán hành nây chưa 
đặc ý thanh tịnh. Vì hạnh chưa chứng chân như, 
chưa đắc vô phân biệt trí, cho nên vô phân biệt trí 
tức là hạnh ý thanh tịnh. Lại nữa, cũng đông với 
tâm Nhị thừa thì không phải ý thanh tịnh. Lại nữa, 
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chưa đến địa vị bất thoái của Bô-tát do đó không 
phải hạnh ý thanh tịnh. Như người Thế đệ nhất 
chưa đắc tâm vô lưu, nói là không thanh tịnh, chỗ 
duyên pháp tướng của tâm vô lưu không bị quên 
mât, không được tên Thọ chánh định, Bồ-tát cũng 
vậy, chưa nhập sơ địa thì chưa được tên chánh 
định. Người không có hạnh ý thanh tịnh nây nêu 
thây chân như thì liên nhập địa hạnh ý thanh tịnh. 
Từ sơ địa đến mười địa đồng được tên nây. 

Người tu hạnh ý thanh tịnh tự có bốn thứ: Một 
loại thứ nhất từ chung mà lập danh, là tu hạnh ý 
thanh tịnh, ba loại sau từ riêng mà lập danh, là hạnh 
hữu tướng, hạnh vô tướng và hành vô công dụng 
hạnh. Người tu hạnh ý thanh tịnh nây, từ địa thứ 
sáu trở lại gọi là hành hữu tướng. 

Hạnh hữu tướng, là cảnh giới tướng có bốn thứ: 

1. Có phân biệt tướng. 

2. Không phân biệt tướng. 

3. Phẩm loại cứu cánh tướng. 
4. Sự thành tựu tướng. 

Có phân biệt tướng, là cảnh đôi tượng của định, 
phân làm cảnh Tỳ-bát-xá-na, hoặc vô phân biệt 
làm cảnh Xa-ma-tha. Duyên cảnh nây sinh xả là 
tướng định. Duyên vô phân biệt của định cảnh mà 
chân như khởi, gọi là không phân biệt tướng. Phẩm 
loại cứu cánh tướng là hai thứ tu như lý và như 
lượng. 
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Sự thành tựu tướng, là Bôồ-tát chuyền y trong 
từng địa, địa thứ bảy là hành vô tướng có công 
dụng, chỗ thuyết tướng của mười hai bộ pháp môn 
Như Lai cho đến tướng mười hai duyên sinh, thuân 
thục tư lương cho nên không duyên tướng pháp 
môn, thông đạt thăng đến vị chân như, thông đạt 
nây lìa công dụng thì không thành. Nói địa nây làm 
hạnh vô tướng có công dụng, là ba loại người thuộc 
hành ý thanh tịnh, hành hữu tướng và hành vô 
tướng trong A-tăng-kỳ kiếp thứ hai tu hành được 
viên mãn. Nếu người nhập địa thứ tám, nhưng hành 
hữu tướng, hành vô tướng và vô công dụng chưa 
thành tựu, hoặc địa thứ tám viên mãn, thì đôi với 
hành vô tướng vô công dụng của Bát địa đã thành 
tựu, đôi với vô tướng hạnh của Cửu địa thì vô công 
dụng chưa được viên mãn. Đến A-tăng-kỳ kiếp thứ 
ba thì vô tướng vô công dụng nây mới thành, ví 
như ba vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm 
chế lập làm năm người. 

Nếu chỉ có ngôi ba vị thì sao chế lập làm năm 
người? Do vị sai biệt cho nên thành năm người: 

I: Từ phương tiện ban đầu đến Tu-đả-hoàn là 
người thứ nhất. 

2. Gia gia là người thứ hai. 

3. Tư-đà-hàm là người thứ ba. 

4. Nhất chủng tử là người thứ tư. 

5. A-na-hàm là người thứ năm. 
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Bỏ-tát vị cũng như vậy, sơ địa làm ngôi thứ 
nhất, từ địa thứ hai đến địa thứ bảy làm ngôi thứ 
hai, từ địa thứ tám đến địa thứ mười làm ngôi thứ 
ba, cũng được chế lập làm năm người: 

1. Từ phương tiện đến sơ địa là người thứ nhất. 

2. Từ địa thứ hai đến địa thứ tư là người thứ 
hai. 

3. Từ địa thứ năm đến địa thứ sáu là người thứ 
ba. 

4. Địa thứ bảy là người thứ tư. 

5. Từ địa thứ tám đến địa thứ mười là người 
thứ năm. 

Lại nữa, do đồng VỚI VỊ và địa của Thanh-văn, 
phải biết mười hai địa của Bồ-tát thứ tự cũng như 
vậy: 

1. Như Thanh-văn tánh địa, thì Sơ vị của Bồ- 
tát cũng như thế. 

2. Như Thanh-văn tu chánh định vị gia hạnh, 
là khổ pháp nhẫn băng với Bỏ-tát, thì vị thứ hai 
cũng như vậy. 

3. Như Thanh-văn đã nhập chánh định thì vị 
thứ ba của Bồ-tát cũng như vậy. 

4. Như Thanh-văn đã đắc tín bất hoại trụ ái 
giới vỊ của Thánh đề trừ các hoặc của địa trên thì 
vị thứ tư của Bồ-tát cũng như vậy. 

5. Như Thanh-văn nương giới học dẫn nhiếp 
nương tâm học thì vị thứ năm của Bồ-tát cũng như 
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vậy. 

6. Như Thanh-văn đã đắc việc nương tuệ học 
thì vị thứ sáu của Bồ-tát cũng như vậy. 

7. Như Thanh-văn đã đặc việc nương tuệ học 
thì vị thứ bảy của Bồ-tát cũng như vậy. 

$. Như Thanh-văn đã đắc việc nương tuệ học 
thì vị thứ tám của Bồ-tát cũng như vậy. 

9. Như Thanh-văn không tư lương trở lại các 
cảnh giới, là vô tướng Tam-ma- -đề gia hạnh thì vị 
thứ chín của Bồ-tát cũng như vậy. 

10. Như Thanh-văn đã thành tựu vô tướng 
định vị thì vị thứ mười của Bồ-tát cũng như vậy. 

11. Như Thanh-văn đã xuất vô tướng Tam-ma- 
đề trụ vị giải thoát thì vị thứ mười một của Bô-tát 
cũng như vậy. 

12. Như Thanh-văn trụ đây đủ tướng A-la-hán 
thì vị thứ mười hai của Bồ-tát cũng như thê. 

Năm vị của Bỏ-tát nhiệp mười hai người nây, 
vị thứ thì nhiếp ba người thứ nhất, thứ hai và thứ 
ba, vị thứ hai thì nhiếp ba người thứ tư, thứ năm và 
thứ sáu, vị thứ ba thì nhiếp hai người thứ bảy và 
thứ tám, vị thứ bốn thì nhiếp một người thứ chín, 
vị thứ năm thì nhiếp ba người thứ mười, thứ mười 
một và thứ mười hai. Nếu căn cứ theo năm vị của 
Thanh-văn thì cũng được nhiỆp mười hai người, 
không khác với các vị nhiếp của Bô-tát. 

Luận nói: Lại nữa, thể nào là bảy A-tăng-kỳ 
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kiếp? 

Giải thích: Vì muốn làm rõ sự chấp riêng của 
các bộ khác cho nên nói: Lại nữa (phục thứ). Thời 
của bảy A-tăng-kỳ kiếp cùng với thời ba A-tăng- 
kỳ kiếp trước là bằng nhau hay có dài ngắn? Đây 
là chập bằng với ba A-tăng-kỳ kiếp, nhưng có 
nghĩa riêng mở làm sô bảy. A- -tăng- kỳ kiếp thứ 
nhất vượt qua địa nguyện hạnh, đặc hành địa hoan 
hỷ. A- tăng-kỳ kiếp thứ hai từ hoan hỷ địa vượt qua 
địa nương giới học và địa nương tâm học mà đắc 
hành địa thiêu nhiên. Đại kiếp A-tăng-kỳ thứ tư từ 
thiêu nhiên địa vượt qua địa nương tuệ học địa đắc 
hành địa viễn hành. Lại nữa, một đại kiếp A-tăng- 
kỳ gọi là hạnh vô tướng bất định, vượt qua địa vô 
tướng có công dụng. Lại nữa, một đại kiêp A-tăng- 
kỳ gọi là hạnh vô tướng định, vượt qua địa vô 
tướng vô công dụng. Lại nữa, một đại kiếp A-tăng- 
kỳ gọi là hạnh thù thắng vô tướng, vượt qua địa vô 
ngại biện. Lại nữa, một đại kiếp A-tăng-kỳ, gọi là 
tôi thăng trụ, vượt qua địa quán đảnh. 

A-tăng-kỳ có hai thứ: 

1. A-tăng-kỳ kiếp. Tại sao vậy? Vì do kiếp nây 
ngày, đêm, nửa tháng, một tháng, mùa, hàng năm, 
các thời gian song song không thể tính đêm, gọi là 
A-tăng- -kỳ kiếp. 

2. Kiếp A- -tăng- -kỳ, Tại sao vậy? Vì Bỏ-tát tu 
hành trong kiếp nây, nếu lây kiếp làm lượng, thì 
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kiếp nây cũng không thể tính đếm, cho nên gọi là 
kiếp A- -tăng-ky, do Thời trong Tiền A-tăng- -kỳ kiếp 
không thể tính đếm, nên hậu A-tăng-kỳ kiếp cũng 
không thể tính đêm. 

Trải qua bao nhiều đại kiếp A-tăng-kỳ mới đắc 
Vô thượng Bồ-đề? Hiện tại quyết định ba đại kiếp 
A-tăng-kỳ đắc Vô thượng Bồ-đề, không hơn không 
kém. Nếu Bồ-tát tu hành phâm chánh cân tối 
thượng, thì có thể siêu vượt vô sô tiểu kiếp, hoặc 
siêu vô số đại kiếp, nhưng không thể siêu đại vượt 
kiếp A- -tăng- -kỳ. Căn cứ theo chỗ trừ ba thứ phiền 
não ngoài, trong và tâm mà lập A-tăng-kỳ kiệp. A- 
tăng-kỳ thứ nhất tâm Bồ- tát chưa minh lợi, phương 
tiện chưa thành, chánh cân cũng còn kém, do đó 
phải trải qua thời gian một đại kiếp A-tăng-kỳ mới 
vượt qua địa nguyện hạnh. Công hạnh của vị nây 
cùng với thời gian tương phù nhau. Đại kiếp A- 
tăng- -kỳ thứ hai, nêu lây công hạnh căn cứ theo thời 
gian thì phải trải qua chín kiếp A-tăng-kỳ, vì dụng 
tâm của Bồ-tát được minh lợi, phương tiện đã 
thành và chánh cần cũng thù thăng. Thời gian trải 
qua tuy ít, nhưng được công hạnh nhiều, công siêu 
vượt tám đại kiêp A- tăng-kỳ, chỉ trải qua một đại 
kiếp A-tăng- -kỳ thứ hai. Đại kiếp A-tăng- kỳ thứ 
ba, nếu lây công hạnh căn cứ theo thời gian, thì 
phải trải qua hai mươi mốt đại kiếp A-tăng-kỳ. Do 
trí tuệ phương tiện và chánh cân của Bồ-tát rất thù 
thăng, nên thời gian trải qua tuy ít, nhưng công 
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hạnh rất nhiều, công siêu vượt hai mươi đại kiếp 
A-tăng-kỳ, chỉ trải qua một đại kiếp A-tăng-kỳ thứ 
ba. 

Luận nói: Địa trước có ba, địa g1ữa có bốn. Địa 
trước có ba là: Ì. 

Bất định A-tăng-kỳ. 2. Định A-tăng-kỳ. 3. Thọ 
ký A-tăng-kỳ. 

Giải thích: Lại có bộ khác chấp bảy kiếp A- 
tăng-kỳ làm hạnh có sâu cạn, cảnh thì có chân, tục 
và đệ nhất nghĩa. Địa trước thì trải qua ba kiếp A- 
tăng-kỳ, duyên ba cảnh nầy mà có ba hạnh: 

1. Nương vào cảnh thứ nhất, có pháp trắng và 
pháp đen xen tạp nhau, gọi là ít phần ít Ba-la-mật. 

2. Nương vào cảnh thứ hai, có pháp chắng đen 
trăng và pháp trăng xen tạp, gọi là Ba-la-mật. 

3. Nương vào cảnh thứ ba, có pháp chắng phải 
trăng, chăng phải đen không có xen tạp, gọi là chân 
Ba-la-mật. 

Tức là căn cứ theo ba cảnh nây mà lập ba A- 
tăng-kỳ: 

1. Bất định A-tăng-kỳ, lẫy trăng đen tương tạp 
cùng với phàm phu không khác nhau. 

2. Định A-tăng-kỳ vì pháp vô lưu đã đắc cùng 
VỚI pháp hữu lưu xen tạp. Pháp vô lưu đã đắc, 
quyết định do tương tạp cho nên chưa có thê thọ 
ký. 

3. Thọ ký A-tăng-kỳ chỉ là pháp vô lưu không 
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xen tạp các pháp khác, chỉ có pháp vô lưu do đó 
quyết định không xen tạp các pháp khác cho nên 
có thể thọ ký, địa trước phải trải qua ba A-tăng-kỳ 
kiếp. 

Luận nói: Trong đây có bốn là: 1. Y thật đề A- 
tăng-kỳ. 2. Y xả A-tăng-kỳ. 3. Y tịch tính A-tăng- 
kỳ. 4. Y trí tuệ A-tăng-kỳ. 

Giải thích: Từ sơ địa đến tam địa gọi là nương 
địa thật để. Sơ địa phát nguyện, Nhị địa tu mười 
pháp thiện, tam địa tu tập các định gôm cả nương 
vào cảnh giới cho nên gọi là nương địa thật đề. Tứ 
địa đến lục địa gọi là nương địa xả. Tứ địa tu phẩm 
đạo, ngũ địa quản tứ để. Lục địa quán mười hai 
duyên sinh, đều nương vào đạo mà xả hoặc cho nên 
gọi là nương địa xả. Thất địa và bát địa gọi là 
nương đỊa tịch tĩnh, vì thất địa là vô tướng có công 
dụng, bát địa là vô tướng vô công dụng, gọi là 
nương địa tịch tính. Cửu địa và mười địa gọi là 
nương địa trí tuệ, vì cửu địa là tự đặc sự hiểu biết 
thủ thắng và thập địa thì khiến cho người khác đặc 
sự hiểu biết thù thắng, cho nên gọi là nương vào 
địa trí tuệ. 

Đề có ba thứ: 1. Thệ để. 2. Hạnh đế. 3. Tuệ đế. 

Thệ đề, là từ sơ phát tâm lập thệ vì lợi ích cho 
người khác. Hạnh đề, là như chỗ lập thệ nguyện tu 
hành cùng với thệ nguyện tương ưng, là thệ nguyện 
thật mà hành cũng thật. Tuệ đế, là vì thành tựu 
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hạnh nây và an lập thệ nguyện trước, trí tuệ trong 
phương tiện cùng với hạnh thệ nguyện tương ưng, 
trí tuệ là thù thăng. Ba thứ đề nây đều là thật, không 
điên đảo không trái nhau, cho nên gọi là đế. Như 
sự lập thệ nguyện ngày xưa, nay Bô-tát làm sự lợi 
ích cho chúng sinh cho nên nương vào đế mà trụ. 
Bỏ-tát có thể xả chướng của lục độ, cho niên nương 
vào xả mà trụ. Công đức Lục độ của Bồ-tát tương 
ưng cho nên nương vào để tịch tĩnh mà trụ. Bồ-tát 
do tự hành lục độ, khéo hiểu phương tiện lợi tha 
cho nên nương vào để trí tuệ mà trụ. 

Tâm của Bồ-tát lập thệ nguyện không trái với 
mong câu, chắc chắn đều là bô thí. Do lập thệ 
nguyện nây không trái với thệ nguyện cho nên thật 
có thể bố thí, tùy những gì mình Bồ thí đó đều sinh 
hoan hỷ, cho nên nương vào đế mà hành bồ thí. 
Bỏ-tát có thể xả tài xả quả, cho nên nương vào xả 
mà hành bồ thí. Bô-tát đôi với tài vật, người nhận, 
trong sự hành bồ thí cho đến giảm hết, không sinh 
tham sân, vô minh, kinh sợ, cho nên nương vào tịch 
tĩnh mà hành bồ thí. Do vậy Bỏ tát như thời, như 
xứng, như thật mà hành bồ thí. 

Dụng nây trong ba thí trước là tối thắng, cho 
nên nương vào trí tuệ mà hành bồ thí, như thệ mà 
mình đã lập ngày xưa không trái thọ giới ở trước, 
xả ly ác giới, tầt cả ác hạnh tịch tĩnh. Trong đây trí 
tuệ là tôi thắng, cho nên nương vào các đề mà hành 
GIỚI. 
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Như thệ mà ngày xưa mình đã lập, nó có khả 
năng nhãn có xả, phân biệt lỗi giận dữ trên tâm tịch 
tĩnh của người khác, thì trí tuệ trong đây là tối 
thăng, cho nên nương vào đế mà hành nhẫn nhục. 

Như thệ mà ngày xưa mình đã lập, nó có thê 
làm sự lợi ích cho người khác, có thể xả ly tâm yêu 
hèn và pháp ác đều trở nên tịch tĩnh, thì trí tuệ trong 
đây là thù thăng, cho nên nương vào để thực hành 
tinh tân. 

Như thệ mà ngày xưa mình đã lập, nó có thê tư 
tu sự lợi ích cho chúng sinh, xả ly năm cái, tâm 
thường tịch tĩnh, trí tuệ trong đây là tối thăng, cho 
nên nương vào đề thực hành định. 

Như thệ mà ngày xưa mình đã lập, thâu suốt 
phương tiện làm lợi ích cho người khác, xả ly thiên 
lệch phi phương tiện, vô minh nóng bức đã được 
tịch tĩnh, có thể chứng tất cả trí, cho nên nương vào 
đề thực hành Bát-nhã. 

Tùy theo cảnh nên biết và thệ nguyện ngày xưa, 
phải biết là nương vào nghĩa để; xả ly loại dục và 
hoặc dục, phải | biết là nương vào nghĩa xả, tất cả tả 
nghiệp vĩnh viễn dứt, phải biết là nương vào nghĩa 
tịch tĩnh, tùy giác và thông đạt, phải biết là nương 
vào nghĩa tuệ. Chỗ nhiếp của ba đề có thê trái với 
ba lỗi, gọi đó là nương vào đề. Chỗ nhiếp của ba 
xả có thê trái với ba lỗi gọi đó là nương vào xả. 
Chỗ nhiếp của ba tịch tĩnh có thể trái với ba lỗi, ØỌI 
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đó là nương vào tịch tĩnh. Chỗ nhiếp của ba tuệ có 
thể trái với ba lỗi, gọi đó là nương vào trí tuệ. 
Nương vào đề, nương vảo xả, nương vảo tịch tĩnh 
tuệ, tùy thuận thệ nguyện ngày xưa, không trải 
nghịch. Nương vào xả nhiếp nương vào để nương 
vào tịch tĩnh Tuệ, có thể xả chỗ đối trị, là tất cả xả 
quả. Nương vào tịch tĩnh nhiếp nương vào để xả 
tuệ, hoặc và nghiệp nóng bức tịch tĩnh. Nương vào 
tuệ nhiệp nương vào đê xả tịch tĩnh, thì trí tuệ là 
trước hệt. Vì chô tùy của trí tuệ, cho nên sáu Ba- 
la-mật dựa vào để mà sinh, chỗ nhiếp CỦa VIỆC 
nương vảo xả, chỗ tăng trưởng của việc nương vào 
tịch tĩnh, chỗ tịnh của việc nương vào trí tuệ. Tại 
sao vậy? Vì nương vào để là sinh nhân của nó, 
nương vào xả là nhiếp nhân của nó, nương vảo tịch 
tĩnh là nhân trưởng thành của nó, nương vào tuệ là 
tịnh nhân của nó. Pháp thứ nhất thì lây đề làm chỗ 
nương tựa. Thệ là lời nói chân thật. Trung lây xả 
làm nương tựa. Trước đã lập thệ vì người khác mà 
có thê xả tự ái sau lây tịch tĩnh làm chỗ tựa. Cả thảy 
tịch tĩnh làm sau. Sơ, trung, hậu lây tuệ làm chỗ 
tựa. Nếu đây có thì kia có. Nếu đây không có thì 
kia không có. Bốn sự nương tựa cùng với mười địa 
tương ưng như thế nào? Từ sơ địa đến tam địa thì 
nương vảo để làm thù thắng. Tại sao vậy? Trong 
đây Bồ-tát chỉ tu trị quán cảnh chân thật, đối với 
công hạnh của các phẩm đạo chưa thành. Nương 
đề nhiếp ba địa, từ tứ địa đến lục địa, nương xả làm 
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thù thăng. Tại sao vậy? Trong đây Bồ-tát chỉ tu trị 
quán cảnh chân thật, đã thành đối với cảnh thật của 
tâm vô công dụng, chỉ làm đối trị hoặc thành tựu 
đạo phẩm. Do tu trị phẩm đạo Quán hành, hạnh 
quán tứ đề, hạnh quán mười hai duyên sinh, có thể 
xả tất cả hoặc. Nương xả lại cũng nhiếp hai địa. 
Thất địa và bát địa nương vào tịch tĩnh làm thủ 
thắng. Tại sao vậy? Do Bồ- tát đạo đã thành tựu, 
các hoặc đã diệt nhiêu, ân nhiều, không thể chạm 
xúc lại tâm nữa. Hai địa nây là vô tướng và vô công 
dụng Quán hành đã thành tựu, Tâm địa chuyền vi 
tế, an trụ nơi tịch tĩnh. Nương tịch tĩnh lại cũng 
nhiếp hai địa, cửu địa và mười địa nương vảo trí 
tuệ làm thù thăng, một là tự giải thù thăng, hai là 
tha giải thù thắng, đều có thê tự lợi và lợi tha, chính 
mình đã vượt qua tịch tĩnh vị, phân nhiêu là hành 
sự lợi tha. Nếu lìa trí tuệ hạnh, không có riêng 
phương tiện lợi tha, do hai địa nây phân nhiêu là 
hành trí tuệ. Trí tuệ lại cũng nhiếp hai địa, vì nghĩa 
nây mà các bộ khác chấp có bảy A-tăng-kỳ. 

Luận nói: Lại nữa, thế nào là ba mươi ba A- 
tăng-kỳ? 

Giải thích: Có các sư đại thừa, muôn làm rõ 
hạnh có hạ trung thượng. Muốn làm rõ là đặc hay 
chưa đặc phương tiện, muốn làm rõ đã đắc không 
mất phương tiện, muốn làm rõ đã đắc không mật 
phương tiện tăng thượng, muốn làm rõ nhập trụ 
xuất ba thứ tự tại, do đó phân A-tăng-kỳ ra làm ba 
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mươi ba lớp. 

Luận nói: Trong phương tiện địa có ba A-tăng- 
kỳ: 1. Tín hạnh A- tăng-kỳ. 2. Tinh tấn hạnh A- 
tăng-kỳ. 3. Thú hướng hạnh A-tăng-kỳ. 

Giải thích: Địa có hai thứ: 

1. Phương tiện địa. 
2. Chánh địa. 

Khi chưa nhập chánh địa, trong phương tiện địa 
có ba A-tăng-kỳ, trong đây Bô-tát phụng sự chư 
Phật, tâm phát nguyện, miệng lập thệ nguyện tin 
chánh thuyết của Như Lai và tin tu tín căn làm thủ 
thăng của Như Lai. Tại sao vậy? Vì chưa chứng 
pháp minh, căn cứ theo tu tín căn mà lập một À- 
tăng-kỳ, gọi là tín hạnh. Nếu Bỏ-tát đã chứng pháp 
minh tín căn chuyên kiên có thì quyết định biết quả 
chắc chắn có thể đắc. Trong đầy Bồ-tát tính tân làm 
thù thắng. Tại sao vậy? Vì đối với đặc phương tiện 
thì tâm đã minh liễu, không tiệc, vui chán khô mà 
tu tinh tân, căn cứ theo tu tính tấn mà lập một A- 
tăng-kỳ, gọi là hành tinh tân. Nếu Bồ-tát tinh tân 
thành tựu thì tâm được thanh tịnh, hoặc chướng đã 
trừ, trong đây sự nhăm tới của Bỏ-tát làm thù 
thắng. Tại sao vậy? Vì đối với chân như quán, tâm 
câu đắc sinh khởi, tương tục không quay lưng từ 
bỏ, căn cứ theo sự nhắm tới nây, lại lập một A- 
tăng-kỳ, gọi là hành thú hướng . 

Luận nói: Trong mười địa, từng địa mỗi mỗi 
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đều có ba A-tăng-kỳ, là nhập trụ xuất. 

Giải thích: Vì trừ bì phiên não chướng mà nhập 
Sơ địa, vì trừ nhục phiên não chướng mà trụ Sơ 
địa, vì trừ tâm phiên não chướng mà xuất Sơ địa. 
Tại sao vậy? Trong từng địa, phiên não của Bô-tát 
có ba phẩm. Thượng phẩm gọi là Bì, trung phẩm 
gọi là Nhục, hạ phẩm gọi là tâm. Thượng phâm là 
chỗ phá của đạo hạ phẩm, trung phẩm là chỗ phá 
đạo phẩm trung, hạ phẩm là chỗ phá của đạo phẩm 
thượng, cho đên mười địa, nghĩa của nó cũng vậy, 
căn cứ theo ba phẩm nây cho nên lập ba A- tăng- 
kỳ, do đó các bộ khác chấp có ba mươi ba A-tăng- 
kỳ. Ba mươi ba A-tăng-kỳ nầy cùng với ba A-tăng- 
kỳ trước bằng nhau, không có nghĩa ngắn dài như 
trước đã giải thích. Trước nói có ba thứ A- -tăng- -kỳ 
kiếp đã xong, Bô-tát trải qua kiếp như vậy mà tu 
hành đắc Vô thượng Bô-đề. Bồ-tát trong vô thủy 
sinh tử, hăng hành các hạnh thí.. . hăng phụng sự 
chư Phật xuất thể, từ thời nào bắt đâu tu hành? 
Hoặc nói ba A-tăng- kỳ, hoặc nói thất A-tăng-kỳ, 
hoặc nói ba mươi ba A-tăng-kỳ để làm rõ nghĩa 
nây. 

Luận nói: Như vậy A-tăng-kỳ tu hành chánh 
hạnh của mười địa viên mãn, có nguyện lực của 
thiện Căn. 

Giải thích: Bồ-tát có hai thứ lực: 

1. Thiện căn lực. 
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2. Thiện nguyện lực. 

Thiện căn lực, là mọi cái tán loạn không có khả 
năng chống lại. Thiện nguyện lực là trong tật cả 
thời, hằng gặp Phật Bỏ-tát là bậc thiện tri thức. 

Luận nói: Tâm kiên tân tăng thượng. 

Giải thích: Do phụng sự thiện tri thức không 
bỏ tâm Bồ-đề, đời đời và hiện đời tăng trưởng thiện 
căn, không còn bị giảm mất. 

Luận nói: Ba thử A-tăng-kỳ nói chánh hạnh 
thành tựu. 

Giải thích: Nêu đủ thiện căn lực và thiện 
nguyện lực thì tâm kiên tăng thượng có bón nghĩa, 
lây thời nây làm thời bắt đâu của A-tăng-kỳ, các 
luận Sư thì nói không đồng nhau. Có ba thứ, trải 
qua thời gian của A-tăng-kỳ như vậy, nói tu chánh 
hạnh mới được thành tựu. 


- THẰNG TƯỚNG THỨ SÁU 
H. GIẢI THÍCH Y GIỚI HỌC TƯỚNG THÙ 
THÁNG 


Luận nói: Như vậy đã nói nhập sự tu sai biệt 
vê nhân quả, tại sao phải biêt nương vào giới học 
sai biệt? 
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Giải thích: Trước trong việc nhập tu nhân quả 
sai biệt, đã căn cứ theo các địa mà thuyết minh tu 
sai biệt, chưa thuyết minh Bồ- tắt nương vào giới 
và Nhị thừa có sai biệt. Hỏi răng tại sao phải biết! 

Luận nói: Phải biết như đôi với Bồ-tát địa 
trong phẩm chánh thọ Bô-tát giới nói. 

Giải thích: Địa có hai thứ: 

1. Thập địa Kinh. 

2. Địa Trì luận. 

Kinh thập địa, trong phẩm Nhị địa nói rộng về 
chánh thọ Bỏ-tát giới pháp, Luận địa trì trong 
phẩm Thi-la Ba-la-mật nói rộng về chánh thọ Bồ- 
tát giới pháp phải biết như vậy. 

Luận nói: Nếu lược nói do bốn thứ sai biệt, 
phải biết giới Bô-tát có sai biệt. 

Giải thích: Nếu giải thích rộng thì giới có mười 
một nghĩa: 

I. Danh. 2. Nghĩa. 3. Tướng. 4. Nhân. 5. Quả. 
6. Đối trị. 7. Thanh tịnh. §. Không thanh tịnh. 9. 
Chứng đặc phương tiện. 10. Lập nạn. 11. Cứu nạn. 

Nếu không nương vào đây để giải thích thì gọi 
là nói gọn, nêu thuyêt minh đủ chín phẩm sai biệt 
thì là rộng, nếu bốn phẩm sai biệt thì là gọn. 

Luận nói: Những gì là bôn? 1. Phẩm loại sai 
biệt. 

Giải thích: Tât cả Bồ-tát giới, nêu lây phẩm 
loại mà nhiếp thì không ngoài ba thứ. 
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Luận nói: 2. Cộng bất cộng học xứ sai biệt. 

Giải thích: Trong tánh giới gọi là cộng học xứ, 
trong chê giới gọi là không cộng học xứ. Trong hai 
thứ nây, Bô-tát và Nhị thừa đêu có sai biệt. 

Luận nói: 3. Quảng đại sai biệt. 

Giải thích: GIỚI nây cùng với Nhị thừa hoản 
toàn bât đông. 

Luận nói: 4. Thậm thầm sai biỆt. 

Giải thích: Như Lai không ở trong Nhị thừa mà 
nói, cũng không phải điêu mà Nhị thừa hành. 

Luận nói: Phẩm loại sai biệt có ba thứ: 1. 
Nhiệp chánh hộ giới. 

Giải thích: Là Tỳ-kheo và T-kheo-mi, Thức- 
xoa-ma-ni, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di. 
Giới nây thì bảy chúng trong hai bộ xuất gia và tại 
gia phải g1ữ. 

Luận nói: 2. Nhiệp thiện pháp giới. 

_ Giải thích: Từ khi thọ chánh hộ giới, sau đó vì 
đặc đại Bô-đê, Bồ- tát sinh trưởng tât cả pháp thiện 
là văn, tư, tu tuệ và thân, khâu, ý thiện, cho đên 
mười Ba-la-mật. 

Luận nói: 3. Nhiễp chúng sinh lợi ích giới. 

Giải thích: Lược nói có bỗn thứ, là căn tánh 
của chúng sinh, an lập chúng sinh đôi với thiện đạo 
và ba thừa. Lại có bôn thứ: 

1. Bạt trừ bỗn đường ác. 
2. Bạt trừ và tế độ bất tín và nghi hoặc. 
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3. Bạt trừ và tê độ sự ghét bỏ chánh giáo. 

4. Bạt trừ và tế độ nguyện lạc thừa dưới. 

Tại sao ba thứ nây cùng với Nhị thừa có sai 
biệt? Vì Nhị thừa chỉ có Nhiếp chánh hộ giới, 
không có hai giới còn lại. Tại sao vậy? Vì Nhị thừa 
chỉ câu diệt chướng giải thoát, không cầu diệt 
chướng ngại Nhất thiết trí. Chỉ câu tự độ, không 
câu độ tha, không thể thành thục Phật pháp và 
thành thục chúng sinh, Do đó không có nhiếp thiện 
pháp giới và nhiệp chúng sinh lợi ích giới. 

Luận nói: Nhiễp chánh hộ giới trong đây, phải 
biết là hai giới Vy CHỈ. 

Giải thích: Nếu người không lìa ác, mà có thể 
sinh thiện, có thể lợi ích chúng sinh, là không thể 
có việc đó, cho nên chánh hộ giới là chỗ y chỉ của 
hai giới còn lại. 

Luận nói: Nhiếp thiện pháp giới là đắc y chỉ 
Phật pháp sinh khởi. 

Nhiếp chúng sinh lợi ích giới là thành thục y 
chỉ của chúng sinh. 

Giải thích: Nhiếp thiện pháp giới là trước hết 
nhiếp ba thứ tuệ, văn, tư, tu. Tất cả Phật pháp đều 
từ đây mà sinh khởi. Tại sao vậy? Vì tật cả Phật 
pháp đều không xả trí tuệ. Nhiếp chúng sinh giới 
là bốn nhiếp pháp. Nhiếp thứ nhất khiến cho thành 
quyên thuộc của mình, lìa ác hướng thiện. Nhiếp 
thứ hai là chưa phát tâm thì khiến cho phát tâm. 
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thục. Nhiệp thứ tư là đã thành thục thì khiên cho 
giải thoát. Ba thứ giới nây lầy pháp gì làm nhân? 
Ba căn làm nhân riêng, hai căn làm nhân chung. Ba 
căn làm nhân riêng là tỉnh tân căn làm nhân của 
giới thứ nhât. Trí căn làm nhân của giới thứ hai, 
định căn làm nhân của giới thứ ba. Hai căn làm 
nhân chung, là tín căn và niệm căn làm nhân chung 
của ba giới. 

- Lại nữa, lẫy sáu pháp làm nhân: 
1. Y thiện tri thức. 
2. Y chánh văn. 
3. Y chánh tư. 
4. Y tín căn. 
5. Y chán ghét sinh tử. 
6. Y từ tâm. 
Lại nữa, có bốn thứ làm nhân: 
1. Từ người mà chánh thọ được. 
2. Từ ý thanh tịnh mà được. 
3. Từ chán sợ đối trị mà được. 
4. Từ không phạm giới khởi cung kính ức niệm 
mà được. 

- Lại nữa, có bốn thứ nhân có thê khiến cho giới 
Bồ-tát thanh tịnh: 

1. Nhân hay lìa phạm giới. 
2. Y chỉ đối trị phá giới, là niệm xứ. 
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3. Y chỉ tịch tĩnh là không y chỉ sinh nơi thù 
thăng, mà hôi hướng vì tất cả chúng sinh đắc Niết- 
bàn. 

4. Do đủ mười căn bản thiện, là chỗ thành 
phương tiện, chỗ tùy thuận phi giác quán, chỗ tồn 
ức niệm, chỗ nhiếp hồi hướng Phật quả. 

Ba loại giới nây lây pháp nào làm thể? Không 
khởi não hại ý của người khác, mà sinh thân, khẩu, 

ÿ nghiệp thiện làm thê. Lìa chấp làm Loại. Ba thứ 
ĐIỚI nây lấy gì làm dụng? Chánh hộ giIỚI có thê 
khiến cho tâm an trụ, nhiệp thiện pháp giới có thê 
thành thục Phật pháp, nhiệp chúng sinh sinh giới 
có thể thành thục chúng sinh. Tất cả chánh sự của 
Bồ-tát không ngoài ba thứ dụng này. Do tâm được 
an trụ cho nên không có mệt nhọc vả hồi hận, có 
thê thành thục Phật pháp, do thành thục Phật pháp 
cho nên có thê thành thục chúng sinh. 

Luận nói: Cộng học xứ giới là Bồ-tát xa lìa 
giới tảnh tỘI. 

Giải thích: Sát sinh... gọi là tánh tội. Tánh tội 
chắc chăn là do phiên não khởi, sau khi nhiễm ô 
tâm địa thì khởi việc sát sinh... Lại có Chế vô giới, 
nếu tác khởi nghiệp nầy đều thành tội, gọi là tánh 
tội. Lại nữa, Như Lai khi chưa xuất thê và sau khi 
xuất thế chưa chế giới. Nếu người phạm tội nây thì 
vua trong thế gian như lý mà trị phạt, ngoại đạo thì 
vì lìa tội nầy mà lập xuất gia pháp cho nên gọi là 
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tánh tội. Trong tánh tội, Bô-tát cùng với Nhị thừa 
đồng lìa cho nên gọi là cộng giới xứ. 

Luận nói: Bẫt cộng học xứ giới là Bồ-tát xa lìa 
chỗ lập giới chế tội. 

Giải thích: Là lập các chễ giới như đào đất, nhô 

. Bồ-tát xa lìa không đồng với Nhị thừa. Tại 
sao vậy? 

Luận nói: Trong giới nây hoặc Thanh-văn là 
phạm có tội, thì Bỏ- tát phạm trong đó không có 
tội, hoặc Bồ-tát phạm là có tội Thanh-văn trong đó 
không có tội. 

Giải thích: Như Lai Chế giới có hai ý: 

1. Vì Thanh-văn tự độ cho nên chê giới. 
2. Vì Bồ-tát tự độ và độ tha cho nên chế giới. 

Thanh-văn và Bỏ-tát lập ý thọ giới cũng lại như 
vậy, cho nên hai hạng người nây trì và Phạm có 
khác nhau. Như Thanh-văn trong an cư mà ra đi là 
phạm giới, không ra đi thì không phạm. Bồ-tát thì 
thây du hành với chúng sinh có lợi ích, không hành 
thì phạm giới. 

Luận nói: Bồ-tát có trị ba phẩm của thân khẩu 
ý làm giới. Thanh- văn thì chỉ có trị thân Khẩu làm 
ĐIỚI. 

Giải thích: Giới loại không đồng, Bồ-tát giới 
lây thiện hạnh của ba nghiệp làm thể, Thanh-văn 
giới thì lấy thiện hạnh của thân khẩu làm thẻ. 

Luận nói: Do đó Bồ-tát có tâm địa phạm tội, 
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Thanh-văn thì không có sự này. 

Giải thích: Bồ-tát hoặc có bảy thứ giác quản, 
khởi tâm địa tội của Bô-tát phạm Bô-tát ĐIỚI. 
Thanh-văn không như vậy. Tướng chung giới của 
Bỏ-tát như thể nào ? 

Luận nói: Nêu lược nói chỗ có sự của thân, 
khẩu, ý nghiệp có thể sinh lợi ích của chúng sinh 
thì không có lỗi. Nghiệp nây Bồ-tát đều phải thọ 
học tu hành. 

Giải thích: Nếu lợi ích và có tội lỗi thì không 
nên hành. Ví như Tgười nữ nói với Bô-tát răng: ông 
hãy lấy tôi, nếu ông không lây. tôi, có như vậy thì 
tôi phải chết. Nếu tôi không chết thì ô ông phải chết. 
Nếu Bỏ-tát tùy theo lời nói đó, người nữ kia không 
chết, lại không gây việc ác là có lợi ích. Nhưng lấy 
người nữ thì thành tội cho nên không nên hành. 
Nếu không có lợi ích mà không có tội cũng không 
nên hành. Như Nhị thừa không thể lợi tha mà cũng 
không có tội. Có lợi ích mà không có lỗi là Bồ-tát 
giới, phải sinh khởi Văn tuệ để thọ, phải sinh Tư 
tuệ đề học, phải sinh tu tuệ để tu hành. 

Luận nói: Như vậy phải biết cộng và bất cộng 
ĐIỚI SaI bIỆt. 

Giải thích: Như vậy Bồ-tát cùng với Thanh- 
văn trong tánh giới cũng có sai biệt, tức là chỗ trì 
của tâm và chỗ trì của phi tâm. Trong chế ĐIỚI cũng 
có sai biệt, là lợi tha và không lợi tha, Bồ-tát cùng 
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với Nhị thừa giới có sai biệt. Bồ-tát cùng với Nhị 
thừa giới lại có sai biệt là sai biệt rộng lớn. Rộng 
lớn nây có nghĩa gì và lại có mây thứ? 

Luận nói: Sai biệt rộng lớn, phải biết có bốn 
thứ, do bôn thứ rộng lớn. 

Giải thích: Rộng lớn có bôn nghĩa: 

1. Nghĩa tối thắng, chuyên vì người khác mà 
không cầu báo ân quả sinh tử, lại cũng lợi ích vô 
cùng. Do hai nghĩa đó mà gọi là thù thăng. 

2. Nghĩa vĩnh viễn, là ba đại kiếp A-tăng-kỳ tu 
hành. 

3. Nghĩa viên mãn, là nương vào ba cảnh chân, 
tục và việc lợi ích cho người khác, sinh phước đức, 
trí tuệ đây đủ. 

4. Nghĩa tự tại là nương vào ánh sáng của Đại 
thừa mà ba thứ Tam-ma-đêề làm lợi ích cho người 
khác, có thể làm mọi phương tiện. 

Luận nói: Ì. Tất cả vô lượng học xứ rộng lớn. 

Giải thích: Học xử của Bồ-tát có hai nghĩa: 

1. Chủng chủng. 

2. Võ lượng. 

Chủng chủng có nghĩa là nhiều, vô lượng có 
nghĩa là lớn. Trong tật cả ác đêu lìa, tất cả thiện 
đêu tu tất cả chúng sinh đêu được độ, gọi là chủng 
chủng. Trì ba giới nây thì thời tiết không có bờ mé, 
công dụng thì không có dư thừa, cho nên gọi là vô 
lượng. 
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Luận nói: 2. Năng nhiếp vô lượng phước đức 
rộng lớn. 

Giải thích: Lục độ, tứ nhiếp, nhân quả, mỗi 
mỗi đều có chín phẩm, gỌI đó là phước đức vô 
lượng, như luận ĐỊa Trì nói: Như vậy phước đức 
vô lượng tụ, đều là sự thu nhiếp giới Bô-tát. 

Luận nói: 3. Nhiếp tật cả ý an lạc lợi ích chúng 
sinh rộng lớn. 

Giải thích: Khéo dạy chúng sinh khiến cho lìa 
CÕI ác an lập chỗ thiện, gọi là ý lợi ích, công đức 
nây đối với chỗ đắc quả báo trong vị lai, nguyện 
tật cả chúng sinh thọ dụng như ý, gọi là ý an lạc. 
Lại nữa, đại bi bạt khô gọi là ý lợi ích, đại từ cùng 
với lạc gọi là ý an lạc. Lại nữa, vì khiến cho đắc tất 
cả xuất thế sự cho nên gọi là ý lợi ích, khiến cho 
đắc thắng sự của thế gian gọi là ý an lạc. Lại nữa, 
rộng lớn nây lấy tứ nhiếp làm thể, hai nhiếp trước 
gọi là ý an lạc, hai nhiếp sau gọi là ý ý lợi ích. 

Luận nói: 4. Y chỉ Vô thượng Bô-đê rộng lớn. 

Giải thích: Do Bồ-tát giới có ba phẩm và chín 
phẩm. Giới có thể nhiếp ba thứ công đức thù thắng 
và chín thứ đức thù thăng của Như Lai. Nhiếp hộ 
giới làm nhân đoạn đức của Như Lai, nhiếp thiện 
pháp giới làm nhân trí đức của Như Lai, nhiếp 
chúng sinh giới làm nhân ân đức của Như Lai. Chín 
phẩm giới làm nhân chín đức của Như Lai. Đây là 
như trước nói. Do quả rộng lớn cho nên nhân rộng 
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lớn. 

Quả rộng lớn có ba nghĩa: 

1. Do nhân rộng lớn mà sinh, là ba mươi ba đại 
kiếp A-tăng-kỳ, tu hành mười địa và mười độ làm 
nhân. 

2. Sở đắc rộng lớn, là chỗ nhiếp của Nhất thiết 
trí, Nhất thiết chủng trí, công đức Hăng-hà sa số 
của Như Lai. 

3. Lợi ích rộng lớn là làm lợi ích phàm phu và 
ba thừa cho đến cùng biên tẾ của sanh tử. Đây là 
bốn thứ giới rộng lớn của Bồ- tát, đều là y chỉ của 
Vô thượng Bô-đê, chỉ có Bồ-tát mới có thê tu, Nhị 
thừa đều không có sự nây, cho nên gỌI. là sai biệt. 

Luận nói: Thậm Thâm sai biệt là nêu Bô-tát do 
phương tiện thắng trí như vậy, mà hành sát sinh.. 
mười sự, không có lỗi nhiễm trược, sinh vô lượng 
công đức, mau chóng đặc quả Vô thượng Bôồ-đêề 
thù thăng. 

Giải thích: Nêu Bồ-tát có khả năng hành như 
đã biết phương tiện thù ¡ thắng có thể hành được. 
Nay làm rõ hai nghĩa nây. Nêu Bồ-tát có thể biết 
sự như vậy, CÓ người chắc chăn phải làm nghiệp ác 
không gián, Bồ-tát biết rõ tâm đó, không CÓ 
phương tiện nào khác đề khiến cho lìa hạnh ác nây, 
chỉ có đoạn dứt mạng là phương tiện để khiến cho 
không làm ác nây, lại biệt người nây khi xả mạng 
thì chắc chắn sinh vào thiện đạo. Nếu không xả 
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mạng quyết định hành nghiệp nây sẽ đọa vào nơi 
cực kỳ hiểm nạn thọ khổ lâu đài. Bỏ-tát đã biết sự 
như vậy, khởi nghĩ như vậy: Nếu ta làm nghiệp sát 
sinh nây thì đọa vào địa ngục, ta nguyện thay người 
kia thọ khổ báo nây, sẽ khiến cho người kia trong 
đời hiện tại thọ ít khổ, trong đời vị lai thọ đại lạc 
lâu dài. Ví như lương y trị cho người có bệnh, trước 
hết làm giảm đau, sau đó mới trừ bịnh nặng, chỗ 
hành của Bồ-tát cũng như vậy, vì đối với Bô-tát 
đạo không có phi phước đức, lìa lỗi nhiễm trược. 
Do đây sinh trưởng vô lượng phước đức, có thể 
mau chứng Vô thượng Bô-đề, phương tiện như vậy 
rất là thậm thâm, hành các hạnh lợi ích cũng lại 
như vậy. 

Luận nói: Lại nữa, có chỗ làm biến hóa của 
nghiệp thân khẩu, phải biết đó là giới thậm thâm 
của Bô-tát. 

Giải thích: Trước là thuyết minh về sự thật 
không phải hiển thần thông và trí tuệ, sau đây 
thuyêt minh thân thông và trí tuệ không luận về sự 
thật. Bồ-tát giới có ba phẩm, tức là nghiệp thân, 
khẩu, ý, trừ ý nghiệp ra vì không có biến hóa, thân 
khẩu nghiệp có khi là chỗ tạo tác của sự biên hóa, 
cũng là giới bô-tát. Giới của thân khâu nây hoặc 
hiện làm thiện hoặc hiện làm ác, hoặc sinh sợ hãi, 
hoặc sinh hoan hỷ, đều khiến cho chúng sinh xa lìa 
nơi ác an lập chỗ thiện. Giới nầy khó nghĩ bàn cho 
nên nói là thậm thâm. Không phải vốn là sở Tác 
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của thân khẩu thì làm sao thành giới? Vì có thê 
thành tựu giới sự, khiến cho chúng sinh lìa ác sinh 
thiện. Lại nữa, sự biến hóa nây từ ý nghiệp của Bỏ- 
tát sinh khởi, Bô-tát lẫy ý ÿ nghiệp đề làm giới. 

Luận nói: Do giới này, có khi Bô-tát chánh ở 
Vào VỊ đại vương, hoặc hiện các thứ bức não chúng 
sinh, để an lập chúng sinh trong giới Luật. 

Giải thích: Chúng sinh có hai thứ, hoặc nên 
hoan hỷ giáo hoá, ví như hoa Câu-vật-đầu nhân 
trăng thanh gió mát mà khai nở, hoặc nên bức não 
mà giáo hóa, ví như liên hoa nhân trời năng gắt mà 
khai mở. Bồ-tát cũng như vậy. Như Na-la Vương 
và thiện Tài Đồng Tử, hoặc hiện sự khả ái, hoặc 
hiện sự khả uý mà an lập chúng sinh vào xứ thiện. 

Luận nói: Hoặc hiện mọi thứ bản sinh, do bức 
não người khác và bức não oan đối, khiến cho 
người thương mến nhau an tâm lợi ích. 

Giải thích: Vì hoá độ chúng sinh tả kiến không 
tin nhân quả, khiến cho họ được được chánh tín lìa 
ác tu thiện, mà hoá hiện chủng chủng bản sinh, ví 
như Tỳ-tuân-đà Vương xả bỏ con và Bả-la-môn, 
đó là bức não. Đứa con nây là do biến hóa, tại SaO 
vậy? Vì Bồ-tát không có bức não người nây mà 
sinh an lạc cho người kia. Lại nữa, như Dược tạng 
Bỏ-tát, khiến cho My- -hy-la Vương cùng với Tỳ- 
đề-ha Vương bức não lẫn nhau, đây cũng là do biên 
hóa, sau đó đều khiến cho thương mến lẫn nhau an 
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tâm làm lợi ích. Bô-tát hành sự như vậy có lợi ích 
gì? 

Luận nói: Sinh khởi tín tâm cho người khác là 
trước hết, sau đó trong đạo ba thừa khiên cho thiện 
căn thành thục. 

Giải thích: Trước hết khiển cho sinh tín tâm 
đối với Bồ-tát, sau đó có thể tu hành như Bồ-tát. 
Thiện căn của ba thừa đều được thành thục. 

Luận nói: Gọi đó là giới thậm thâm của Bồ-tát 
sai biệt. 

Giải thích: Đây là chỗ hành giới của hạnh thật 
và Hóa thân, không phải điều mà địa dưới có thể 
làm, không phải chỗ có thê thông đạt của Nhị thừa, 
øọI là thậm thâm sai biệt. 

Luận nói: Do bôn thứ sai biệt nây, phải biết là 
lược nói thọ trì giới sai biệt của Bô-tát. 

Giát thích: Từ pháp khác mà đặc gọi là thọ. Từ 
ý thanh tịnh mà đắc thì gọi là trì. Lại nữa, mới đắc 
thì gọi là thọ. Sau khi thọ cho đến thành Phật thì 
gọi là trì. Lại nữa, tu hành giới pháp thì gọi là thọ, 
nhớ nghĩ văn cú thì gọi là trì. 

Luận nói: Lại nữa, do bốn thứ sai biệt nây, lại 
có sai biệt không thể tính đếm. Sai biệt của giới bỗ- 
tát, như trong Kinh Tỳ-na-da Cù-sa Tỳ-phật-lược 
nói. 

Giải thích: Tù bốn thứ sai biệt nây, lại có sai 
biệt không thể tính đếm. Tại sao vậy? Chỉ có trong 
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phẩm loại sai biệt, lấy một chánh hộ giới nương 
vào Nhị thừa giáo phân biệt thì thành tám vạn hai 
ngàn. Nếu lây giới nây và hai giới còn lại nương 
vào Bô-tát giáo phân biệt thì không thê tính đếm. 
Trong Kinh T-na-da Cù-sa Ty-phật-lược nói rộng 
giới bô-tát có mười vạn thứ sai biệt. 


THÁNG TƯỚNG THỨ BẢY 
I. GIẢI THÍCH Y TÂM HỌC XỨ TƯỚNG 
THÙ THẮNG 


Luận nói: Như vậy đã nói nương vào giới học 
SaI biệt. Thế nảo phải biết nương vảo sự sai biệt 
của tâm? 

Giải thích: Giới bồ-tát cùng với Nhị thừa giới 
đã có sai biệt, giới làm y chỉ của định, định nương 
vào giới được thành. Bô-tát định cùng với Nhị thừa 
định cũng phải có sai biệt. Làm thế nào biết được? 

Luận nói: Lược nói do sáu thứ sai biệt phải 
biết. 

Giải thích: Nếu rộng nói thì như chỗ lập Tam- 
ma-bạt-đề của tạng Đại thừa, thể và loại sai biệt có 
năm trăm thứ, Tam-ma-bạt- đề mà Luận thanh tịnh 
đạo lập của Tiểu thừa, thể và loại sai biệt có sáu 
mươi bảy thứ. Hiện tại lược nói, chỉ thuyết minh 
sáu thứ sai biệt, phải biết nghĩa nây. 
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Luận nói: Những gì là sáu thứ ? 1. Cảnh sai 
biệt. 2. Chúng loại sai biệt. 3. Đối trị sai biệt. 4. 
Tùy dụng sai biệt. 5. Tùy dẫn sai biệt. 6. Do sự sai 
biệt. Cảnh sai biệt, là do duyên pháp Đại thừa làm 
cảnh mà khởi. 

Giải thích: Sở duyên có ba cảnh: 

1. Duyên tất cả cảnh chân như. 

2. Duyên tất cả cảnh văn tự và ngôn thuyết. 

3. Duyên tất cả cảnh lợi ích của chúng sanh. 

Ba cảnh nây gọi là pháp Đại thừa, chỉ là đối 
tượng của định Bô- tát, không phải cảnh định của 
Nhị thừa, cho nên nói saI biệt. 

Lại có mười hai thứ cảnh như Luận Trung Biên 
nóI: 

1. Chỗ thành lập cảnh là nói răng mười Ba-la- 
mật là chỗ thành lập mười thứ công đức của chân 
như. 

2. Có khả năng thành lập cảnh, là công đức của 
mười thứ pháp giới, có thể thành lập mười Ba-la- 
mật. 

3. Cảnh trì là đối tượng pháp môn của Văn tuệ, 
Văn tuệ có thể đặc thể của A-hàm, tức là nói Văn 
tuệ làm trì. 

4. Cảnh quyết định trì là đối tượng cảnh như 
lý như lượng của Tư tuệ, Tư tuệ có thể chọn lựa A- 
hàm và đạo lý, là tuệ thuần thục cho nên gọi là 
quyết định trì. 
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5. Cảnh chứng trì là đỗi tượng của tu tuệ, tu 
tuệ cùng với đạo lý là một thể cho nên gỌI là chứng, 
có thể nhiễp văn tự và nghĩa cho nên gọi là trì. 

6. Cảnh thông đạt là chỗ thấy chân như của Sơ 
địa. 

7. Cảnh tương tục là đối tượng chân như của 
địa thứ hai trở lên, đã thông đạt chân như truyền 
lưu cho nên gọi là tương tục. Đối tượng của tương 
tục nây gọi là cảnh tương tục. 

$. Cảnh thăng hạnh là đối tượng của tâm vô 
tướng và vô công dụng, tức là cảnh của địa thứ tám. 

9. Cảnh sinh trí là đối tượng trí tự tại y chỉ chân 
như của địa thứ chín, đắc bốn vô ngại giải, có thê 
sinh trí cho người khác. Lại cũng duyên pháp tạng 
của Như Lai, có thê tự sinh thê trí và xuất thê trí. 

10. Cảnh thăng đà đối tượng của phẩm trí 
thượng thượng. Trí này không có trí nào trên nữa, 
tức là cảnh của mười địa, trí nầy lây. mười lực làm 
thê, trí năng vô biên gọi là lực. Trí nầy căn cứ theo 
mười cảnh gọi là mười lực. Mười lực nây có thể 
thành tựu mười địa của Bồ-tát và chín thứ chánh 
sự của Như Lai, cho đến vô biên Hóa thân. 

11. và 12. Cảnh là đôi tượng của tất cả trí và 
tật cả chủng trí, tức là cảnh như lý và như lượng. 

Mười hai cảnh nây là chung làm đối tượng của 
Xa-ma-tha, Tỳ- bát-xá-na, là đôi tượng của tật cả 
định tuệ không ngoài mười hai cảnh nây. 
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Luận nói: Chúng loại sai bIỆt. 

Giải thích: Có bỗn thứ Tam-ma-đè, tức là năm 
trăm định phẩm loại cho nên gọi là chúng loại. 
Trong Tiểu thừa cho đến chưa nghe tên đó, huông 
øì có thê tu tập, cho nên nói là sai biệt. Bốn thứ 
Tam-ma-đề nây có khả năng phá bốn chướng ngại 
đức, tức là bốn thứ sinh tử, có thể đắc bốn quả đức. 
Bốn đức ấy chính là tịnh, ngã, lạc, thường. Lập bốn 
định nây làm bốn đức. 

Luận nói: Đại thừa quang Tam-ma-đề. 

Giải thích: Đại thừa có ba nghĩa: 

1. Tánh. 2. Tuỳ. 3. Đắc. 

Tánh tức là ba vô tánh. Tùy tức là chỗ nhiếp 
của hạnh phước đức và trí tuệ, mười địa và mười 
Ba-la-mật tùy thuận vô tánh. Đắc tức là chỗ đắc 
quả bốn đức, định nầy duyên ba nghĩa nây làm 
cảnh cho nên gọi là Đại thừa. Y chỉ định nây mà 
đặc vô phân biệt trí. Do vô phân biệt trí chiễu soi 
chân như và Phật không khác nhau cho nên gọi là 
quang. Loại có mười lăm thứ quang công đức thù 
thăng hơn ánh sáng bên ngoài cho nên gọi là 
quang. Lại nữa, định Tây có thể phá tập khí ám độn 
vô minh của Nhất-xiến- -đề, là đối trị của mê mờ cho 
nên gọi là quang. Định nây duyên chân như thật có 
và dễ đặc, có vô lượng công đức cho nên có thể 
phá tập khí của Nhất- -xIên-đê, tức là chướng sinh 
tử phương tiện. Đối với đại tịnh do phá chướng nây 
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cho nên đặc quả đại tịnh. 

Luận nói: Tập phước đức vương Tam-ma-đề. 

Giải thích: Tất cả thiện pháp chỉ trừ Bát-nhã, 
còn lại những pháp khác đêu gọi là phước đức. 
Phước đức nây có bốn phẩm, là phàm phu, Nhị 
thừa và Bô-tát. Bô-tát thì do định nầy cho nên đối 
với bốn thứ phước đức chưa sinh thì có thể sinh, 
chưa tròn đây thì có thể tròn đây, cho nên gọi là 
tập. Đối với sinh trưởng tròn đầy ba xứ tự tại cho 
nên gọi là vương, do tự tại cho nên có thể hành 
thí... mười độ. Viên mãn Bồ-đê tư lương và phước 
đức, có thể phá tập khí ngã kiến của ngoại đạo, tức 
là nhân duyên chướng ngại sinh tử đối với đại ngã. 
Do phá chướng nây cho nên đặc quả đại ngã. Lại 
nữa, tất cả thiện pháp nương vào chân như, chân 
như có thê tập hợp tất cả thiện pháp, gọi chân như 
là tập phước đức. Định nây trong chân như đắc tự 
tại cho nên gọi là vương. 

Luận nói: Hiền hộ Tam-ma-đề. 

Giải thích: Hiền có hai nghĩa: 

1. Có thê trụ an lạc hiện tiền. 
2. Có thể dẫn dắt các công đức. 

Trụ an lạc hiện tiền, là định nây có thể khiến 
cho thân của Bô-tát không xả tánh hư không, khỏi 
phải lìa ba cõi cho nên được trụ an lạc. Dẫn dắt các 
công đức. Nghĩa là có thê dẫn dắt các định không 
thể tính lường, không phải chỗ nghe biết của Nhị 
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thừa. Nhân theo đây mà mỗi mỗi định đều khởi vô 
lượng thông tuệ. Do hai nghĩa nây, do đó Bô-tát có 
thê lìa tập khí sợ hãi của Thanh-văn, tức là có 
chướng ngại sanh tử đối với sự an vui lớn lao, do 
phá chướng nây cho nên đắc quả an vui lớn lao. 
Định này duyên chân như làm thể của Bồ-tát, 
không lìa trí mà có thể dẫn các định và thông tuệ, 
lây định làm thẻ. 

Luận nói: Các Thủ- lăng giả- -ma Tam-ma-đề. 

Giải thích: Định nây là chỗ hành của mười địa 
Bồ-tát và Phật cho nên được tên nây. Tại sao vậy? 
Mười địa Bồ-tát và Phật có bốn thứ công đức thù 
thăng cho nên gọi là Thủ-lăng: 

1. Không sợ hãi, là do đắc tất cả trí. 

2. Võ Ngại, là đối với chúng sinh thanh tịnh 
thây tự thân vô đăng. 

3. Thầy công đức thật, là hằng tại quán không 
tán loạn. 

4. Có khả năng thù thắng, là có thê phá nạn, 
phá chướng trụ địa vô minh. 

Người. có đủ bốn đức thì đôi với định nây thì có 
thê đặc năng hành, cho nên gọi là Già-ma. Định 
nây phân nhiêu là làm việc lợi ích cho người khác, 
có thê phá tập khí tự ái của Độc giác, tức là không 
có chướng sinh tử đối với sự thường hăng cao cả. 
Do phá chướng nây cho nên đắc quả thường hăng 
cao cả. Chữ "Đăng (các)" là nêu ra các thứ định. 
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Luận nói: Nhiếp chủng chủng Tam-ma-đề 
phẩm Loại. 

Giải thích: Năm trăm định gọi là chủng chủng, 
đều là phâm loại của bốn định, đều làm chỗ nhiêp 
của bốn định. 

Luận nói: Đối trị sai biệt, là do duyên tất cả 
pháp làm cảnh trí tuệ chung. 

Giải thích: Vô phân biệt trí duyên chân như 
của tất cả pháp hữu vị và pháp vô vi làm chung một 
cảnh. Trí nây cùng với cảnh không có phân biệt trở 
lại. 

Luận nói: Như lây phương tiện để nêm theo. 

Giải thích: Như thê gian muôn chẻ gỗ, trước 
dùng nêm nhỏ, sau đó dùng nêm to, người tu Quán 
hành phá phiền não cũng như thế, trước hết dùng 
đạo kém, sau đó mới dùng đạo thù thăng. 

Luận nói: Trước bản thức, nhồ ra tất cả chướng 
thô nặng. 

Giải thích: Trong bản thức tương tục có chủng 
tử nhiễm trược của ba phâm phiên não và nghiệp 
báo. Đây gọi là tập khí có thể chướng ngại bốn đức. 
Nhờ định nây, tập khí nào chưa diệt thì làm cho nó 
diệt, đã diệt thì khiến cho không sinh. Năng đối trị, 
sở đối trị và sở đắc của đối trị cùng với Nhị thừa 
đều bất đồng, cho nên nói sai biệt. 

Luận nói: Tuy dụng sai biệt, là đôi với hiện đời 
an trụ đã lầu trong hỷ lạc của Tam-ma-đề, thì có 
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thê thọ sinh vào nơi thù thắng như ý. 

Giải thích: Chủng chủng phương tiện của Bỏ- 
tát trị tâm khiến cho thuân thục, cũng như thợ vàng 
luyện vàng khiến cho chân thật, đã trị tâm thuân 
thục rôi thi gọi là tùy dụng. Tại sao vậy? Vì do định 
nây, Bỏ- tát nễu muốn thành thục Phật pháp duyên 
tất cả cảnh, thì có thể như ý được trụ lâu dài, chưa 
đặc thì khiến cho đắc. Đã đắc thì khiến cho viên 
mãn, đã viên mãn thì khiến cho không thoái lu. 
Trong đời hiện tại có khả năng như vậy. Đôi với 
chỗ thọ trong vị lai có thể làm nhiều sự lợi ích 
chúng sinh, và gặp Phật ra đời được nghe chánh 
pháp. Do vậy gọi là được sinh vảo nơi thù thăng. 
Do định nầy mà Bỏ-tát đối với nơi thọ sinh thù 
thăng được ba thứ thủ trụ xả, có thê tùy ý vận dụng 
không thoái chuyển không cùng tận. Trong Thanh- 
văn thừa không có định như vậy, cho nên nói sai 
biệt. 

Luận nói: Tùy dẫn sai biệt nghĩa là có thể dẫn 
thông tuệ vô ngại đối với tất cả thể giới. 

Giải thích: Bồ-tát có định đại sự nghĩa là đối 
với tất cả sự và tất cả xứ đêu không có ngăn ngại. 
Dẫn có hai nghĩa: 

I. Năng dẫn là thế lực của định, hoặc tùy 
người, hoặc tùy cảnh, hoặc tùy tu. Nếu người lợi 
căn thì duyên cảnh vô vi, được ba thứ tự tại nhập 
trụ xuất. 
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2. Sở dẫn là chỗ thành sự của định. Động địa 
phóng quang... Trong sự này là thông tuệ thù 
thăng không thể đoạt, mọi sự bày ra đều như tâm. 

Mê hoặc không thể che kín, nghiệp không thê 
trở ngại, cho nên gọi là vô ngại dẫn, chỉ có thể mà 
không có dụng. Dụng tức là sự sai biệt, chỉ có Bồ- 
tát mới có định nây, không phải chỗ tu của Nhị 
thừa cho nên nói saI biệt. 

Luận nói: Do sự sai biệt. 

Giải thích: Do sự như vậy, phải biết định của 
Bồ-tát cùng với định của Nhị thừa có sai biệt. Thế 
nào là sự ? 

Luận nói: Khiễn cho động. 

Giải thích: Có thể gây chân động mười phương 
thế giới một cách như ý. 

Luận nói: Phóng quang. 

Giải thích: Có thể chiêu soi mười phương thế 
giới một cách như ý. 

Luận nói: Biễn mãn. 

Giải thích: Phần thần pháp â âm rõ ràng và trong 
sáng là có thê biên khắp mười phương thê giới một 
cách như ý. 

Luận nói: Hiễn thị. 

Giải thích: Các chúng sinh khác nương theo 
thông tuệ của Bồ- tát, có thê thây vô lượng thê giới 
và chư Phật Bô-tát, tủy chỗ đáng thấy thì một cách 
như ý đều có thể thây. 
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Luận nói: Chuyền biễn. 

Giải thích: Tánh của bôn đại lẫn nhau khiến 
cho đối khác. 

Luận nói: Qua lại. 

Giải thích: Trong một sát-na có thể qua lại vô 
lượng thê giới. 

Thông tuệ nây tự nó có ba thứ: 

I. Tâm tật thông tuệ, là như đối tượng của tâm 
ứng niệm thì liên đền. 

2. Tương thần thông tuệ nghĩa là cũng như 
chìm bay. 

3. Biến dị thông tuệ nghĩa là rút dài thành 
ngăn. 

Luận nói: Rút xa thành gần. 

Giải thích: Khiễn cho xa thành gần không có 
khoảng giữa. Điều nây có ba sự là thấy, nghe và 
làm. 

Luận nói: Chuyễn thô làm tế. 

Giải thích: Khiên cho vô số thế giới vi tế hơn 
lân hư. Lần hư nhập lần hư như trước. 

Luận nói: Biễn tê thành thô. 

Giải thích: Khiến cho một lân hư bao quát vô 
số thê giới, thế giới như trước. 

Luận nói: Khiến cho tất cả sắc đều nhập vào 
thân. 

Giải thích: Tất cả hy hữu có nhiều chủng sự, 
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đêu hiện trong thân. 

Luận nói: Tợ đồng loại của nó nhập trong đại 
tập. 

Giải thích: Như các Bằ-tát đến trời Đao-lợi thì 
đồng hình sức và lấy âm thanh tiếng nói cõi trời 
đó, nhập vào đại tập. giáo hoá chúng trời kia. 

Luận nói: Hoặc hiến hoặc ân. 

Giải thích: Có thể trong chỗ trông không 
không có øì làm cho hiển hiện một hoặc nhiều thứ, 
có thể trong có làm cho ân tướng một hoặc nhiều. 

Luận nói: Đủ tám tự tại. 

Giải thích: SỐ tắm như trước đã nói. Lại như 
Phật Thế Tôn khiến cho Ma vương tu hành Phật 
đạo, sau đó thành Phật cũng gọi là tự tại. 

Luận nói: Ngăn chướng thần lực của người 
khác. 

Giải thích: Duyên định lực của Bồ-tát mà 
khiến cho thông tuệ của người khác không được 
thành tựu. 

Luận nói: Hoặc thí Biện Tải cho TEƯỜI khác. 

Giải thích: Nếu người muốn vấn nạn nhưng 
ngôn ngữ vụng về, Bô-tát có thê thí cho người đó 
được tài biện luận. 

Luận nói: Và ức niệm. 

Giải thích: Nêu người tà kiên, thì khiến cho 
biệt mạng sông đời trước mà tự nghiệm nhân quả. 

Luận nói: Hỷ lạc. 
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Giải thích: Bồ-tát hoặc vào địa ngục, hoặc sinh 
vào thời đói kém, hoặc ở nơi tật bệnh, như chỗ thọ 
hỷ lạc của Bô-tát, khiến cho chúng sinh nây bình 
đăng đều hỷ lạc như vậy, hoặc chỉ cùng với lạc, 
hoặc trước hết cùng với định, hoặc chính khi nghe 
pháp, khiến cho sanh hỷ lạc nây trải qua sáu mươi 
tiêu kiếp, giỗng như khoảng sát-na. 

Luận nói: Hoặc phóng quang minh. 

Giải thích: Vì dẫn Bồ-tát phương khác đều đến 
tập hội. 

Luận nói: Có thê dẫn đầy đủ tướng thông tuệ 
lớn lao. 

Giải thích: Như thông tuệ của Thánh Thanh- 
văn có thể khởi một trăm linh một sự, thông tuệ 
của Bô-tát hiện sự thì không thể nói số. Vì muốn 
làm rõ sự chưa nói cho nên trước hết nêu ra câu 
tổng quát nây. 

Luận nói: Có thê dẫn tất cả chánh hạnh khó 
hành. 

Giải thích: Thành tựu tha sự như trước đã nói, 
dưới đây thuyết minh thêm tự hành của Bồ-tát. 
Định nây có thê dẫn chánh hạnh của Bô-tát, không 
phải chỗ hành của Nhị thừa. 

Luận nói: Vì có thể nhiếp mười thứ chánh 
hạnh khó tu. 

Giải thích: Mười thứ chánh hạnh nây là chủng 
loại của định. Định có thể nhiếp chánh hạnh nây. 
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Luận nói: Những gì là mười? T. Tự thọ khó tu, 
vì tự thọ thiện nguyện Bồ-đề. 

Giải thích: Nếu nương vào tha mà phát mười 
nguyện, thì đây không phải là khó hành, vì chưa 
thành lập. Bồ-tát tự có ba khả năng: 

a. Có trí tuệ có thê hiểu phương tiện. 

b. Có từ bi có thê nhiếp chúng sinh. 

c. Có chánh cần có khả năng viên mãn mười 
nguyện. 

Ba thứ khó đắc nầy Bô-tát có thể đắc là do đủ 
ba khả năng nây, không nương vào tha mả Tự có 
thể phát nguyện. Lại nữa, nêu vì tự thân mà thọ 
nguyện thiện việc người khác, nguyện nây không 
phải khó. Nếu không có nhân duyên, chỉ vì người 
khác mà thọ, thì đó mới là khó. 

Luận nói: 2. Không thê hối khó tu, nghĩa là do 
các khô của sinh tử không khiến cho thoái chuyền. 

Giải thích: Tám khổ của vô thủy sinh tử, và sau 
khi phát tâm sẽ thọ tám khổ thời gian lâu dài, 
khôn thể trái với từ bi của Bồ-tát, thoái chuyên 
Bỏ-đê hạnh. Rộng nói như luận ĐỊa trì, do đó khó 
tu. 

Luận nói: 3. Không quay lưng với khó tu. 
Nghĩa là do chúng sinh làm ác, hoàn toàn đối với 
ác kia. 

Giải thích: chúng sinh trong sinh tử hằng khởi 
hành ác, Bồ-tát không xét lỗi lâm mà giúp họ giải 


46 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


thoát, hăng hướng chúng sinh kia hành thiện, do đó 
khó tu. 

Luận nói: 4. Hiện tiên khó tu, nghĩa là đôi với 
chúng sinh có oán hiện tiên, làm tất cả sự lợi ích. 

Giải thích: Nêu chúng sinh đỗi với Bô-tát khởi 
ác nặng nê, thì Bồ- tát đối với chúng sinh đó lấy ân 
đức lớn báo đáp cho, do đó khó tu. 

Luận nói: 5. Vô nhiễm khó tu nghĩa là Bồ-tát 
sinh nơi thế gian, không bị pháp thế gian làm 
nhiễm ô. 

Giải thích: Bồ-tát do yêu thích cho nên nhập 
sinh tử. Đã nhập sinh tử rôi, không bị tám pháp của 
thê gian làm nhiễm ô. Yêu thích mà không nhiễm 
cho nên khó tu. 

Luận nói: 6. Tin ưa khó tu là hành đôi với Đại 
thừa không bờ mé, có thê tin ưa nghĩa thậm thâm 
rộng lớn. 

Giải thích: Vô đề có ba nghĩa: 

1. Giáo khó nghĩ. 2. Đạo khó hành. 3. Quả khó 
đặc. 

Oai đức viên mãn, lý vi tế rộng lớn. Oai đức 
sâu xa có ba nghĩa: 

1. Như ý. 2. Thanh tịnh. 3. Vô biến dị lý. 

Tức là lý của ba vô tánh, đều không phải cảnh 
giới của các địa dưới, cho nên khó tu. 

Luận nói: 7. Thông đạt khó tu, nghĩa là có thể 
thông đạt nhân vô ngã và pháp vô ngã. 
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Giải thích: Trước hết đỗi với mười giải đã 
thông đạt nhân vô ngã, hiện tại đối VỚI SƠ địa thông 
đạt pháp vô ngã. Hai thứ không nây la tánh có và 
tánh vô. Nếu có thể thông đạt thì cùng với pháp 
nây đồng. Do đó khó tu. 

Luận nói: S. Tùy giác khó tu, nghĩa là Kinh Bất 
liễu nghĩa của chư Phật Như Lai rất thâm sâu, có 
thê như lý mà phán. 

Giải thích: Chánh pháp mà Như Lai nói không 
ngoài liễu nghĩa và bắt liễu nghĩa. Nếu chúng sinh 
chỉ có tín căn, chưa có trí căn, Như Lai vì làm thành 
tín căn đó mà nói Kinh Bất liễu nghĩa, như Nhị 
thừa giáo. Lại muốn phục trừ chúng. sinh kiêu mạn 
mà nói kinh Bất liễu nghĩa, nói rộng như trong 
Luận Thập địa. Vì sinh văn, tư ,tu cho nên nói Kinh 
Liễu nghĩa. Lời trong kinh Bắt liễu nghĩa thì bí 
mật, có thê như lý mà phán, do đó khó tu. 

Luận nói: 9. Không lìa không nhiễm khó tu, 
nghĩa là không bỏ sinh tử nhưng không bị sinh tử 
nhiễm ô. 

Giải thích: Do từ bì cho nên không bỏ sinh tử, 
do Bát-nhã cho nên không bị nhiễm ô. Đối với sinh 
tử và Niễt-bàn không nhiễm không trụ, do đó khó 
tu. 

Luận nói: 10. Gia hạnh khó tu, nghĩa là chư 
Phật Như Lai trụ trong giải thoát tất cả chướng, 
không khởi công dụng mà có thể làm tất cả sự lợi 
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ích chúng sinh, cho đến cùng tận sinh tử . 

Giải thích: Hiện đủ ba thần cho nên nói chư 
Phật Như Lai. Tất cả chướng, là ba chướng, bốn 
chướng, ba mươi chướng, Pháp thân đã đắc vô cấu 
thanh tịnh cho nên trụ trong giải thoát tất cả 
chướng. Pháp thân thường trụ trong giải thoát, 
nương vào Pháp thân mà khởi Ứng thân. Đối với 
tật cả chánh sự và tự nhiên hằng lưu, không khởi 
công dụng mả nương vào Ứng thân khởi Hóa thân, 
hành tất cả sự lợi ch chúng sinh, tùy căn tánh mà 
khiến cho gieo trồng chủng tử thiện cho đến đắc 
giải thoát. 

Luận nói: Lạc tu gia hạnh như vậy. 

Giải thích: Muỗn được niềm vui, khởi chánh 
cân là tu, hằng tu và cung kính tu làm gia hạnh, do 
đó khó tu. 

Luận nói: Đôi với tùy giác khó tu là chư Phật 
Như Lai nói Kinh Bất Liễu nghĩa. Nghĩa đó như 
thế nào? Bô-tát phải tùy lý mà giác ngộ quán sát. 

Giải thích: Trong mười thứ khó tu có chín 
nghĩa dễ hiểu, cho nên không giải thích lại. Nghĩa 
thứ tám khó hiểu, Bồ-tát phải tùy theo giác ngộ và 
quán sát, cân phải dạy thêm về tướng đó. 

Luận nói: Như Kinh nói: Tại sao Bô-tát không 
tốn một vật, không thí một người?, Nếu Bỏ-tát có 
thể khéo hành Bồ thí vô lượng vô số, đối với mười 
phương thể giới tu hạnh bồ thí, tương tục sinh khởi. 
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Giải thích: Bồ-tát bỏ tự ái, nhiệp tất cả chúng 
sinh làm tự thể, tất cả hành đạo, tất cả tài vật, đều 
thuộc chúng sinh. Tiên của không phải chính mình 
có, dùng không phải của người khác. Tài vật đó sử 
dụng đó nảo có liên quan đến ta? Nếu có thể vận 
tâm như vậy thì Bồ-tát có thể hành bồ thí. Lại nữa, 
Bồ-tát bỏ tự ái, nhiếp tất cả chúng sinh làm tự thê 
thì tất cả chúng sinh hành bó thí, tức là Bồ-tát hành 
thí do đó Bô-tát khởi tâm tùy hý, đắc phước bố thí 
vô lượng, cũng là không tôn một vật không thí một 
người, gọi là có thê khéo hành bồ thí. 

Luận nói: Vì sao Bồ-tát thích làm Bồ thí? Nếu 
Bồ-tát không ưa thích làm tất cả bồ thí. 

Giải thích: Hoặc Bồ-tát không ưa thích làm tùy 
chí thí... Tám loại bố thí, vì nghĩa chí chỉ có ưa 
thích làm tịnh tâm thí của Bô-tát. Lại nữa, hoặc Bồ- 
tát không ưa thích tam luân thí dính mắc của thê 
gian, mà ưa thích làm tam luân thí không dính mắc. 
Lại nữa, nhiễm trước gọi là ưa thích, hoặc Bồ-tát 
nhiễm trước nhân của thí, hoặc nhiễm trước quả 
của thí thì đều gọi là ưa thích hành bố thí. Nếu Bỏ- 
tát không nhiễm trước hành thí thì không gọi là ưa 
thích hành bố thí. 

Luận nói: Vì sao Bồ-tát hành tâm tin thí ? Nêu 
Bồ-tát không hành tín tâm của chư Phật Như Lai. 

Giải thích: Do Bồ-tát tự chứng thí cho nên 
hành bố thí, không do tin người khác mà hành bố 
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thí. Tín trước có căn cho nên thành tín. Tín sau 
không có căn cho nên không thành tín. 

Luận nói: Vì sao Bỏ-tát phát hành bồ thí? Nếu 
trong bố thí Bồ tát không sách tấn tự thân. 

Giải thích: Nếu bản chất của Bồ-tát có thể hành 
bồ thí thì không có các chướng tham lam keo kiệt, 
tật đô, không phải sách tấn tự thân mới có thê hành 
bồ thí. 

Luận nói: Vì sao Bồ-tát hằng du hí bố thí ? Nếu 
Bồ-tát không có thời bồ thí. 

Giải thích: Bồ-tát phi thời bỗ thí, không tùy 
một vật nào để bố 

thí. 

Luận nói: Thế nảo là Bô-tát hay hành bố thí 
lớn lao? Nếu Bồ-tát 

đối với bô thí mà lìa Bà-la tưởng. 

Giải thích: Tên Bà-la làm đề mục có hai nghĩa: 
I1. Mục trinh thật. 

2. Mục tán loạn. Trinh thật là lời nói ngay 
thăng, Tán loạn là lời nói bí mật. Nêu lẫy lời nói 
thật lia lời nói ngay thăng, thì cùng với việc bồ thí 
lớn trái nhau. Nếu lấy lời bí mật lìa tán loạn, thì 
cùng với việc bồ thí lớn phủ hợp nhau. Nếu lìa dục 
của ba cõi, sau đó khi hành bồ thí thì gọi là bố thí 
lớn. Tại sao vậy? Bồ-tát lìa dục hành bố thí, là 
phàm phu cụ phược hành thí, dù họ hành thí gập 
trăm ngàn vạn bội lần cũng không băng Bồ tát. Nếu 
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bồ thí quyết định ngại lẫn nhau thì không gọi là bố 
thí. Do không ngại nhau cho nên được tên lớn. 

Luận nói: VÌ sao Bồỏ-tát đối với bô thí thanh 
tịnh? Nếu Bỏ-tát Uất- ba-đê tham lận. 

Giải thích: Tên Uẫt-ba-đề làm đề mục có hai 
nghĩa: I. Mục sinh khởi. 2. Mục bạt căn khí bội. 
Sinh khởi là lời nói ngay thăng, Bạt căn khí bội là 
lời nói mật. Nếu lây lời ngay sinh khởi tham lận thì 
cùng với bồ thí thanh tịnh trái nhau. Nêu lây lời bí 
mật bạt căn khí tham bội lận thì cùng với bố thí 
thanh tịnh phù hợp nhau. Bạt căn là trừ thân kiến. 
Căn bản của thân kiến là tham lận. Khí bội là trừ 
thể của tham lận. Do Bồ-tát có thê đoạn thân kiến, 
diệt tham lận, thì đối với bố thí được thanh tịnh. 

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát có khả năng trụ 
vào pháp bố thí? Nếu Bỏ-tát không trụ cứu cánh 
cuối cùng. 

Giải thích: Sau cõi cứu cảnh có hai nghĩa: 

[. Thí có sơ, trung và hậu, lây tôi hậu làm cứu 
cánh sau cùng. Nếu y theo nghĩa này, không trụ 
phân tối hậu của bô thí, thì lẽ nào nói rằng có thê 
trụ nơi thí? Đây là trái nhau. 

2: Nếu Hữu dư Niết-bàn gọi là cứu cánh, thì 
Vô dư Niết-bàn gọi là cứu cánh cuối cùng. Nếu 
Thanh-văn trụ Vô dư Niết-bàn không khởi tâm trở 
lại nữa, không có sự lợi ích cho chúng sinh thì 
không thê trụ nơi bố thí. Nếu Bồ-tát nương vào đại 
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bi, không đồng với Thanh-văn trụ Vô dư Niết-bàn, 
hăng khởi Lục độ không cùng tận, nếu nương vảo 
nghĩa nây thì cùng với Năng trụ thí phù hợp nhau. 

Luận nói: Vì sao Bồ-tát đối với thí tự tại? Nếu 
Bồ-tát đối với bố thí không được tự tại. 

Giải thích: Nêu Bồ-tát không đắc thí chướng 
tự tại thì Bồ-tát đối với thí được tự tại. Trước kia 
khi trong phàm phu, kiến hoặc và tu hoặc không có 
đạo đối trị, muôn khởi thì liền khởi cho nên được 
tự tại. Hiện tại khi nhập Thánh vị bị đạo đối trị, Bồ- 
tát đối với hoặc không được tự tại, nhưng đối với 
thí được tự tại. 

Luận nói: Vì sao Bô-tát đỗi với thí vô tận? Nêu 
Bồ-tát không trụ trong vô tận. 

Giải thích: Vô dư Niễt-bàn gọi là vô tận. Bồ- 
tát không đồng với Thanh-văn nhập vào trong vô 
tận không có sự lợi ích, do đó Bồ-tát nơi thí được 
vô tận. 

Luận nói: Như thí Kinh nói, từ giới cho đến 
Bát-nhã, như lý nên 

biết. 

Giải thích: Như thí Kinh nói thí có lời không 
hiểu nghĩa, nói các 

độ khác cũng có lời nói không rõ nghĩa, đều 
phải như lý mà phân biệt. 

Luận nói: Lại có Kinh nói: Thế nào là Bồ-tát 
hành sát sinh? Nếu Bồ-tát có mạng, chúng sinh 
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đoạn mạng đó tương tục. 

Giải thích: Nêu có mạng thì biết là có nghiệp. 
Nếu có nghiệp thì biết là có hoặc, do ba thứ mạng, 
nghiệp hoặc nây mà bốn cõi sáu đường tương tục 
không đoạn. Nếu Bồ-tát tùy căn tánh các chúng 
sinh đó vì họ nói ba thừa Thánh đạo khiến họ tu 
hành đoạn ba pháp nây (mạng, nghiệp, hoặc), đắc 
quả Vô dư Niêt-bàn không tương tục tức là đoạn 
mạng cho nên gọi là sát sinh. 

Luận nói: Thê nào là Bồ-tát đoạt không phải 
cái mà kẻ khác cho? 

Nếu Bồ-tát tự đoạt không phải cái mà kẻ khác 
cho chúng sinh. 

Giải thích: Bồ-tát lẫy đại bi nhiếp tất cả chúng 
sinh làm quyên thuộc của mình, khiến cho lìa hiểm 
nạn sinh tử. Không phải cái được cho bởi những 
người chủ và cha mẹ của các chúng sinh kia, cho 
nên gọi là đoạt không phải cái mà kẻ khác cho. 

Luận nói: Thế nào là Bỏ-tát hành tà dâm? Nếu 
Bồ-tát đối với dục trần khởi tà ý. 

Giải thích: Ba nghiệp của Bô-tát cùng với dâm 
dục trái nhau. Ý biết dâm dục đó là hư vọng không 
thật, làm gốc cho nhiêu ác. Khâu cũng khởi nói như 
vậy. Thân không hành dâm dục đó, cũng là tương 
phản. Tức là đối với dục trần khởi tà ý, cho nên gọi 
là hành tà dâm. 

Luận nói: Thê nào là Bồ-tát hay nói vọng ngữ 
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? Nếu Bồ-tát y theo vọng đó có thể nói là vọng. 

Giải thích: Tất cả pháp đều là hư vọng. Nếu 
Bỏ-tát như hư vọng mà nói, thì gọi là hay nói vọng 
ngữ. 

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát nói hai lưỡi? Nếu 
Bỏ-tát hằng trụ nơi xứ vắng lặng tuyệt đối không. 

Giải thích: Nói hai lưỡi khiến cho kia và đây 
bất hoà. Bồ-tát thì nghĩ không nói không, khiến 
cho mình và người không thây kia đây, huống chi 
là hoà hợp, cho nên gọi là hành nói hai lưỡi. 

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát năng trụ Ba-lưu- 
sư (ác Khẩu)? Nếu Bồ-tát trụ sở tri bỉ ngạn. 

Giải thích: Nêu nương vào tên trực ngữ Ba- 
lưu-sư làm để mục ác khẩu. Người trụ ác khâu 
không được người khác thân cận, Bồ-tát trụ sở tri 
bỉ ngạn tức là lý của ba vô tánh, cũng không được 
chúng sinh thân cận. Vì lý nầy không phải hành xứ 
của phàm phu và Nhị thừa, cho nên gọi là hay trụ 
ác khẩu. Lại nữa, nếu y theo lời bí mật thì Ba-lưu- 
sư làm đề mục cho bỉ ngạn, tức là lẫy lời nói bí mật 
đề làm rõ lời chân thật. 

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát hay nói lời không 
tương ưng? Nếu Bồ-tát có thê phân phá các pháp 
và tùy loại giải thích. 

Giải thích: Bồ-tát có thể phân phá các pháp, là 
căn, trần, thức đều không có. Không có nây không 
phải quyết định là không, cũng không phải quyết 
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định là có. Có và không đều bất khả đắc, nên gọi 
là hay nói lời không tương ưng. 

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát hành A-tỳ-trì-ha- 
lâu? Nếu Bồ-tát niệm niệm khiến cho tự thân đắc 
các Vô thượng định. 

Giải thích: Nếu y theo lời ngay thì tên A-tỳ-trì- 
ha-lâu làm đề mục cho tham dục. Người hành tham 
dục thì chắc chăn là ưa thích ngoại trân. Bồ-tát 
hăng ưa thích khiến cho tự thân đắc định tối thăng, 
cho nên gọi là hành tham dục. Lại nữa, nếu y theo 
lời bí mật thì tên A-tỳ-trì-ha-lâu là đề mục cho 
niệm niệm được định, tức là lây lời bí mật đề làm 
rõ lời ngay thật. 

Luận nói: Thế nào là Bồ-tát khởi tâm ghét hại 
? Nêu Bỏ-tát đối với tâm địa của mình và người có 
thể hại các hoặc. 

Giải thích: Giận dữ lẫy ghét hại làm tướng. Bồ- 
tát khởi ý muốn đoạn tất cả phiên não của mình và 
người giải thích: Khởi tâm ghét hại. 

Luận nói: Thế nào là Bỗ-tát khởi tà kiến? Nếu 
Bỏ-tát tật cả xứ hành khắp tánh tà, như lý quán sát. 

Giải thích: Đại thừa lây hữu phân biệt làm tánh 
tà. Phân biệt tánh hành khắp đối với tánh y tha thì 
tức là tánh tà. Nếu lìa phân biệt thì gọi là tánh chân 
thật của nhân không và pháp không. Tiêu Thừa lây 
thân kiến làm tánh tả, nhân theo thân kiến nây mà 
sinh các hoặc. Nếu lìa thân kiến thì tất cả tà chấp 
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đêu không được khởi, đắc tánh chân thật của nhân 
không. Bô-tát có thế như lý quán sát tánh tà nây, 
thây đó là tà cho nên gọi là khởi tà kiến. 

Luận nói: Lại có Kinh nói Phật pháp thậm 
thâm. 

Giải thích: Thứ nhất thuyết minh lục độ, kế đó 
làm rõ mười ác, dưới đây thuyết minh đạo và đạo 
quả cho nên nói thậm thâm. 

Luận nói: Thể nảo là thậm thâm? Trong Luận 
nây tự phân biệt rộng tất cả Phật pháp, Thường trụ 
làm tánh, vì pháp thân thường trụ. 

Giải thích: Pháp thần của chư Phật thường trụ, 
tật cả Phật pháp đều nương vào pháp thân, lây pháp 
thân làm thượng thủ, pháp thân thường trụ làm 
tánh của tất cả Phật pháp. 

Luận nói: Tất cả Phật pháp lây đoạn làm tánh, 
do tất cả chướng đều đoạn hết. 

Giải thích: Mỗi mỗi Phật pháp đều không có 
hoặc chướng và trí chướng, chướng đoạn hệt là 
tánh của tất cả Phật pháp, phiền não hiện tại diệt là 
đoạn, phiền não vị lai chưa sinh là tận, tức là trí tận 
vô sinh. 

Luận nói: Tắt cả Phật pháp lẫy sinh khởi làm 
tánh, do Hóa thân hằng sinh khởi. 

Giải thích: Do bản nguyện từ bị sinh khởi Hóa 
thân tương tục vô tận, cho nên Hóa thân sinh khởi 
làm tánh của tất cả Phật pháp. 
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Luận nói: Tất cả Phật pháp lây năng đắc làm 
tánh. Năng đắc cùng chung đối trị tám vạn bốn 
ngàn phiên não hạnh của chúng sinh. 

Giải thích: Tât cả Phật pháp lây vô sở đặc làm 
tánh, đây là chánh thuyết, do ba vô tánh cho nên 
không thê quyết định nói là có hay không. Tuy lẫy 
vô đặc làm tánh, nhưng cũng có nghĩa năng đắc, 
nếu lìa Phật pháp thì bất năng đắc là chỗ đối trị 
hoặc của liễu biệt. Bất năng đắc an lập năng đối trị 
đạo. 

Luận nói: Tât cả Phật pháp lây hữu dục làm 
tảnh, vì chúng sinh có dục do ải nhiếp khiến cho 
thành tự thể. Tất cả Phật pháp lây sân làm tánh, tất 
cả Phật pháp lây si làm tánh, tất cả Phật pháp lấy 
pháp phàm phu làm tánh. 

Giải thích: Câu nầy có hai nghĩa: 

1. Bồ-tát nhiếp tất cả chúng sinh có dục làm tự 
thể, vì tất cả Phật pháp đều nương vào tự thê nây. 

2. Đại bị làm sự yêu thích. Sự yêu thích tức là 
dục, Bôồ-tát lây đại bi nhiếp tất cả chúng sinh. 
Nương vào đại bi mà sinh phước đức và trí tuệ 
hạnh. Sân, s1 và pháp phàm phu cũng vậy. 

Luận nói: Tất cả Phật pháp lẫy vô nhiễm trước 
làm tánh, vì thành tựu chân như, tất cả chướng 
không thể nhiễm. 

Giải thích: Đạo đoạn tất cả chướng sau chân 
như. Tận là vô cầu thanh tịnh cho nên øọI1 là thành 


58 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


tựu, tất cả chướng không có khả năng nhuộm nhơ, 
tt cả Phật pháp lây chân như nây làm thê tánh. 

Luận nói: Tât cả Phật pháp không thê nhiễm 
trước, chư Phật xuất hiện nơi đời, không bị pháp 
thế gian làm ô nhiễm. 

Giải thích: Trước thuyết minh cảnh của chân 
như, ở đây thuyết minh trí của chân như. Chư Phật 
Bỏ- tắt lây chân như trí làm thể, tức là Ứng thân, 
thể nây là chỗ làm rõ chân như của Duy thức, 
không phải căn trân vả phân biệt khởi, không phải 
tám thứ thế pháp, và chỗ khởi của thế pháp là chỗ 
có thê các hoặc của dục sân nhiễm trước. Tại sao 
vậy? Là vì đối trị các hoặc nhiễm kia, tu đắc vô 
phân biệt trí thành tựu, gọi là chư Phật xuất hiện 
nƠI đời. 

Luận nói: Do đó nói Phật pháp thậm thâm. 

Giải thích: Câu nây tông kết ý trước, chỉ ra khó 
tư duy khó hành và khó đắc. Do đủ ba nghĩa đó cho 
nên gọi là thậm thâm. 

Luận nói: Vì tu hành Ba-la-mật, vì thành thục 
chúng sinh, vì làm cõi Phật thanh tịnh, vì dẫn nhiệp 
tật cả Phật pháp, nên Tam-ma- -đề nghiệp sai biệt 
của Bô-tát phải biết. 

Giải thích: Trong Luận nây, thuyết minh Tam- 
ma-đề của Bồ-tát, không riêng nói về sự sai biệt, 
chỉ nói chung của các nghiệp sai biệt. Chư Bô-tát 
tu định có chung và riêng. Chung thì có bốn thứ 
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nây. Riêng thì có năm trăm thứ. Bốn thứ nây là 
nghiệp chung của các định. Tại sao vậy? Vì các 
Bỏ-tát đã tu đắc định. Nương vào định nây tu hành 
mười độ. Nương vảo định nây mà thành thục 
chúng sinh. Thế nào là thành thục chúng sinh? 
Nương vào định nầy mà khởi thông tuệ, dẫn khiến 
cho nhập chánh định vị. Lại nữa, nương vào lực 
của định nây mà làm thanh tịnh cõi Phật. Tại sao 
vậy? Vì do tâm tự tại, có thể thành cõi tịnh báu 
vàng một cách như ý. Lại nữa, định nây đắc hiện 
tại trụ an lạc, có thê dẫn dắt thành thục tất cả Phật 
pháp. Bốn sự nây là sai biệt nghiệp của tất cả định 
chung, nên phải như vậy mà biết. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 12 
THẮNG TƯỚNG THỨ TÁM 


J. GIẢI THÍCH Y TUỆ HỌC SAI BIỆT 
TƯỚNG THÙ THẮNG 


Luận nói: Như đây đã nói nương vào định học 
SaI biệt rồi. Tại sao phải biết nương vào tuệ học sai 
biệt? 

Giải thích: Định của Bô-tát và định của Nhị 
thừa đã có sai biệt. Định làm y chỉ của tuệ. Tuệ 
nương định mà được thành. Tuệ của Bồ-tát và tuệ 
của Nhị thừa cũng phải có sai biệt, làm sao biết 
được? Lấy pháp øì gọi là nương vào trí tuệ? Vô 
phân biệt trí gọi là nương trí tuệ để học, là sai biệt 
của vô phân biệt trí, phải biết tức là sai biệt của 
nương vào tuệ. Vô phân biệt trí nây có ba thứ: Ì. 
Gia hạnh vô phân biệt trí là trí của tầm tư tức là 
nhân của đạo. 2. Vô phân biệt trí tức là chánh thể 
của đạo. 3. Võ phân biệt hậu trí tức là trí xuất quán, 
là quả của đạo. Ba trí nây đều là thê của việc nương 
vào tuệ học. Trí tầm, tư làm việc nương vảo tuệ 
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học. Người Quán hành nương vào vô phân biệt trí 
tương lai mà tu trí phương tiện. Do cầu quả vô phân 
biệt trí vị lai mà phương tiện hiện đời được thành. 
Do có thể nương cho nên gọi là nương tuệ học. Lại 
nữa, trí phương tiện nây có thê dẫn vô phân biệt trí 
trong tương lai. Vô phân biệt trí khởi, chắc chăn 
nương vào phương tiện nây mà được thành tựu. Do 
sở y cho nên gọi là nương tuệ học. Chánh thê của 
đạo là việc nương tuệ học, là nương vào trí trong 
khởi đang quán, lia tán động cho nên gọi là bên 
trong. Trí nây nương vào quán mà khởi, cho nên 
gọi là nương tuệ học. Lại nữa, có tự thể là nội. 
Nhân đã mất mà quả chưa khởi, thê của đạo thê tự 
tương tục, tức là nói tự thể làm nội. Nương vào tự 
thê mà khởi, cho nên gọi là nương tuệ học. Trí xuất 
quán là nương tuệ học, là nương vô phân biệt trí 
mà thành tựu trí nây, gọi là nương tuệ học. Tại sao 
vậy? Khi nhập quán thì đối tượng hậu đặc trí duyên 
đời nây. Trong ba trí nây phải thành lập trí nào? 
Chỉ phải thành lập vô phân biệt trí, vì nêu thành lập 
trí nây tức là thành lập các trí khác. Nếu thành lập 
trí trước chỉ có làm rõ nghĩa của nhân, không hiển 
nghĩa của quả, thì mười chín nghĩa sai biệt của tự 
tánh cũng không thành. Nếu thành lập trí sau, chỉ 
có làm rõ nghĩa của quả, không làm rõ nghĩa của 
nhân, thì mười chín nghĩa sai biệt của tự tánh cũng 
không thành. Tại sao vậy? Vì trí nây lây trí tâm, tư 
làm nhân. Trí nây là quả của trí tầm tư. Trí nây là 
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nhân của trí sau. Trí sau là quả của trí nây. Do trí 
nây thành lập thì trí trước và trí sau cũng được 
thành lập, cho nên chỉ phải thành lập trí nây. Trong 
thành lập, trước hết phải nói tự tánh của vô phân 
biệt trí. Tự tánh tức là thể tướng. 

Luận nói: Do y chỉ tự tánh của vô phân biệt trí, 
duyên khởi cảnh giới, tướng mạo, lập cứu nạn. 
Nhiếp trì loại bạn và quả báo đắng lưu, lìa khỏi rốt 
ráo mà hành gia hạnh thiện. Công đức của vô phân 
biệt trí và hậu đắc trí, công dụng gia hạnh sai biệt 
của vô phân biệt, vô phân biệt trí và hậu đắc trí, ví 
như nghĩa của oai đức vô công dụng tạo nên sự 
thậm thâm thì phải biết nương trí tuệ sai biệt. Do 
tuệ học có sai biệt thì phải biết Vô phân biệt trí có 
saI biỆt. 

Giải thích: Nói răng do tự tánh của vô phân 
biệt trí thì phải biết nương vào trí tuệ sai biệt. Do 
nương vảo trí tuệ có sai biệt nên phải biết vô phân 
biệt trí sai biệt, là nêu nói thứ tự mười chín nghĩa, 
thì đều phải nói như vậy. Hiện tại sơ lược lại, lây 
một nghĩa do Võ phân biệt trí để nêu nghĩa thứ 
nhất, kế đó trình bảy hết mười chín nghĩa. Sau đó 
tông quát nói răng phải biết nương vào trí tuệ học 
sai biệt. Do nương vào tuệ học có sai biệt thì phải 
biết vô phân biệt trí sai biệt, vì mười chín nghĩa 
thành lập Vô phân biệt trí. Trí nầy tức là thê của 
tuệ học. Tuệ học sai biệt tức là trí sai biệt nây, phải 
khởi hiểu biết như vậy. Tự tánh của Vô phân biệt 
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trí là thê nào? 

Luận nói: Tự tánh của vô phân biệt trí, phải 
biết là lìa năm thứ tướng. 

Giải thích: Nếu lia đủ năm tướng tức là Vô 
phân biệt trí. Nếu không lìa đủ năm tướng tức là 
không phải Vô phân biệt trí. 

Luận nói: Năm tướng: T. La phi tư duy. 2. Lìa 
phi giác quán địa. 

3. Lia diệt tưởng thọ định tịch tĩnh. 4. Lìa sắc 
tự tánh. 5. Đôi với nghĩa chân thật lìa dị phân biệt. 

Giải thích: Trí nầy nếu do lìa tư duy thì gọi là 
Vô phân biệt trí. Ngủ mê, phóng dật, say cuông 
đồng lìa. Tư duy phải đắc Vô phân biệt trí, hoặc 
vượt qua địa giác quán thì gọi là Vô phân biệt trí. 
Từ định thứ bảy trở lên đã vượt qua địa giác quán, 
phải đắc Vô phân biệt trí, hoặc nương vào hai 
nghĩa nây, thì phảm phu phải đắc Vô phân biệt trí, 
tức là xứ có thê lia tâm và tâm pháp, phải gọi là Vô 
phân biệt trí, là định diệt tưởng thọ... Hoặc người 
trong vị này đắc Vô phân biệt trí, thì người nây 
không thành trí. Tại sao vậy? Vì đôi với các VỊ diệt 
định không có tâm và tâm pháp. Nếu nói như sắc 
tự tánh thì trí tự tánh cũng vậy. Như sắc đân độn 
vô tri thì trí nây phải đần độn vô tri. Nếu đối với 
nghĩa chân thật, do đã phân biệt hiển hiện, thì phân 
biệt đó phải thành Vô phân biệt trí. Tại sao vậy? Vì 
phân biệt nây có khả năng phân biệt nghĩa chân 
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thật tức là nghĩa chân thật nây. 

Luận nói: Là chỗ lìa sự hiểu biết của năm 
tướng, trong đây phải biết là Vô phân biệt trí. 

Giải thích: Hoặc trí lìa năm tướng, duyên nghĩa 
chân thật mà khởi, hoặc phân biệt nghĩa chân thật 
không khác. Pháp chân thật nây chỉ duyên nghĩa 
chân thật. Như nhãn thức không lây phân biệt làm 
tánh nên đó là tướng biết không phân biệt trí. 

Luận nói: Như điều nói trong đây, trong tánh 
biết không phân biệt mà nói kệ. 

Giải thích: Trong việc nương vảo tuệ học nây, 
như trước nói chỗ làm rõ tánh của Vô phân biệt trí; 
của mười chín nghĩa. Lại nói thêm kệ thành lập 
nghĩa này. Kệ nầy muốn làm rõ chỗ nào ? Muốn 
làm rõ Vô phân biệt trí tôi thăng, đứng đầu tất cả 
trong các hạnh tu. 

Luận nói: 

Tự tánh của Bồ-tát, 

Sự la của năm tHỚnG, 
Tánh vô phân biệt trì, 
Nơi chân Vô phán biỆt. 

Giải thích: Bồ-tát lây Vô phân biệt trí làm thê, 
nên Vô phân biệt trí không khác với Bồ-tát. Tự 
tánh của Vô phân biệt trí tức là tự tánh của Bồ-tát. 
Vô phân biệt trí lìa năm tướng, tức là Bôồ-tát lìa 
năm tướng. Vì do chân Vô phân biệt lìa năm tướng 
cho nên được tên Vô phân biệt. Chúng sinh là giả 
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danh, pháp là thật có. Nếu lìa trí nây, thì không có 
pháp khác xứng với tên của Bỏ- tát. Vận vô sinh trí 
là Bồ-đề. Chúng sinh này lây Bôồ-đề làm thể. Bỏ- 
đề tức là Vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí tức là 
Bỏ-đề. Vì muốn làm rõ Vô phân biệt trí tức là Bỏ- 
tát, cho nên nói tự tánh của Bồ-tát lìa năm tướng, 
không nói Vô phân biệt trí hậu đắc làm lệ như thể. 
Như vậy đã nói tự tánh của Bồ-tát rồi, do y chỉ nây 
tánh đó được sinh. Bây giờ sẽ nói y chỉ nầy. Trước 
đã nói trí này gọi là Vô phân biệt. Trí nây làm y chỉ 
thì tâm sinh, hay không làm y chỉ thì tâm sinh? Nếu 
y chỉ mà tâm sinh thì có thể tư duy cho nên gọi là 
tâm, vì tư duy tức là phân biệt. Trí nầy nêu nương 
phân biệt mà sinh, thì không phải là Võ phân biệt. 
Nếu không y chỉ mà tâm sinh, thì đồng với pháp 
của các sắc. Lại nữa, không gọ! là trí. Muốn làm rõ 
lia hai lỗi này cho nên nói kệ lần nữa. 

Luận nói: 

Chư Bồ-tát y chỉ, Phi tâm, phi phi tâm, Là Vô 
phân biệt trí, 

Không tư duy tật loại. 

Giải thích: Trí này không lây tâm làm y chỉ, vì 
nó không thể nghĩ bàn, cũng không lây phi tâm làm 
y chỉ. Do lấy tâm loại tật lợi tương tục làm y chỉ, 
loại tật lợi là chủng tánh của tâm, tức lây chủng 
tánh nây làm y chỉ. Không thể nói phi tâm làm y 
chỉ. Vì làm rõ nhân duyên sinh khởi trí nầy cho nên 
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nói kệ lần nữa. 

Luận nói: 

Nhân duyên chư Bô-tát, Có huân tập văn ngôn, 
Là Vô phân biệt trí, Như lý chánh tư duy. 

Giải thích: Trong bỗn duyên trừ ra ba duyên, 
chỉ lầy nhân duyên. Nhân duyên có tướng øì? Nếu 
nhân và quả đồng loại thì gọi là nhân duyên. Ví 
như trước tâm thiện và sau tâm thiện làm nhân, 
nương vảo chỗ nghe pháp âm của người khác, khởi 
nghe huân tập nhân, sau huân tập nầy sinh chánh 
tư duy. Chánh tư duy đó từ nghe chánh thuyết của 
người khác mả khởi cho nên gọi là có ngôn thuyết. 
Nhân duyên của trí nầy tức là lấy sự huân tập nghe 
và lời nói, và chánh tư duy làm thể. Do nhân duyên 
nây, mà Vô phân biệt trí có lời nói (hữu ngôn), 
chưa sinh khiến cho sinh, đã sinh khiến cho kiên 
trụ. Nếu không có sự huân tập nây thì Vô phân biệt 
trí không được sinh, cho nên nói đó là nhân duyên. 
Trí nầy do huân tập cái nghe mà khởi, duyên pháp 
nào làm cảnh? 

Luận nói: 

Cảnh giới của Bồ-tát, 
Không thể nói pháp táảnh, 
Là Vô phán biệt trì, 
Chân như hai võ ngã. 

Giải thích: Kệ trước nói nhân duyên của Bồ- 
tát. Kệ nây nói duyên duyên của Bô-tát. Cảnh giới 
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tức là duyên duyên. Duyên duyên có tướng gì? 
Hoặc pháp duyên đời nây, cũng như người gầy yêu 
do nhờ gậy mà được đi đứng. Hoặc quán pháp nây 
mà pháp kia được sinh, thì pháp nây làm duyên cho 
pháp kia. Như năm trần sinh năm thức. Cảnh nây 
có hai nghĩa: I. Y chỉ duyên duyên. 2. Tỷ độ duyên 
duyên. Như người nương trên tướng vô thường của 
tâm, so sánh độ lượng sắc... các pháp khác đêu là 
vô thường. Không thê nói ¡ pháp tánh là duyên 
duyên của Bồ-tát. Tất cả pháp do tánh phân biệt 
nên không thê nói được. Tại sao vậy? VÌ tật cả 
pháp do tự thê vốn không có, nhưng do tâm phân 
biệt nên hiển hiện. Tất cả pháp không thê nói có, 
cũng không thể nói không. Như vậy hiển hiện thì 
không phải như vậy mà có, cho nên không thể nói 
có. Như vậy hiển hiện không phải có, không phải 
không, cho nên không thê nói không. Như pháp sở 
duyên của thức không phải như vậy mà có, cho nên 
phân biệt không có thê tướng. Phân biệt đó không 
có thể tướng, là nên có hay là nên không, có? Nếu 
không có thể không thì thê trở lại có. Nếu có thê 
không thì không thể nói không. Do nghĩa nây thì 
pháp tánh căn cứ theo chân và tục đều không thể 
nói là có hay không. Pháp tánh lây chân như của 
hai vô ngã làm thê. Do tánh phân biệt nương vào 
tánh khác vô pháp và không có nhân nên gọi là hai 
vô ngã. Vì lìa đoạn kiến mà vô ngã nây nên chẳng 
phải không, cho nên gọi là chân như. Chân như nầy 
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là cảnh của Bỏ-tát. Tại sao vậy? Vô phân biệt trí 
đó nếu khởi, thì chắc chắn duyên cảnh nây mà 
khởi. Trí nây thì duyên chân như không thể nói mà 
khởi. Sự nắm lây cảnh trí nầy tướng mạo thế nào? 

Luận nói: 

Tướng mạo các Bồ-tát, 
Trong cảnh giới chân như, 
Là Vô phán biệt trì, 

Vô tướng, vô sai biỆt. 

Giải thích: Trí đó luôn bình đăng sinh trong 
cảnh chân như, không khác và không tướng làm 
tướng, tức là tướng của nó. Ví như nhãn thức năm 
lây sắc, như các tướng xanh.. . hiển hiện, không 
khác với màu xanh. Trí nầy cùng với cảnh chân 
như cũng vậy. Lại nữa, không đồng nhãn thức và 
sắc, vì sắc không có thể mà có sắc, nhãn thức thì 
không có thể mà có sắc. Trí nây cùng với cảnh chân 
như tương xứng, không thể nói khác. Nếu tất cả 
pháp lấy việc không thê nói năng làm tánh, thì pháp 
nào là bị phân biệt? 

Luận nói: 

Nghĩa tưong ưng tự tánh, 
Sở phán biệt phi tha. 

Giải thích: Tất cả ngôn thuyết có ba thứ tương 
ưng, là niệm niệm luyện tập tương tục thứ tự. Ba 
tướng này không lia nhau cho nên gọi là tương 
ưng. Lại nữa, ba pháp hoà hợp có thể làm đề mục 
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cho nghĩa cho nên gọi là tương ưng. Tương ưng 
nây là nghĩa tự tảnh. Nghĩa nây tức là bị phân biệt. 
Nêu lìa nghĩa nây thì không có nghĩa nào khác, cho 
nên tt cả pháp không thê nói năng. Làm sao biết 
lia tánh nây thì không có nghĩa khác? Vì để thành 
lập nghĩa nây cho nên nói như sau. 

Luận nói: 

Vì chữ chữ tong tục, 
Do nghĩa tương ng thành. 

Giải thích: Chữ chữ tương tục tức là tương ưng 
thứ nhất. Do tương ưng nầy tức là hai tương ưng 
kia. Vì đủ ba tương ưng nây cho nên được làm đê 
mục cho nghĩa. Do tương ưng mà nói nghĩa nây 
được thành tựu. Ví như nhãn căn... trong ngôn từ 
tương tục thuyết, chúng sinh chấp lây làm nghĩa 
cho nên gọI là tương ưng. Nghĩa nây là bị phân 
biệt, cho nên bị phân biệt chỉ có ngôn thuyết, nghĩa 
cũng chỉ có ngôn thuyết. Nếu tất cả pháp không thể 
ngôn thuyết, thì nghĩa nầy làm sao thành? 

Luận nói: 

Trí tuệ la ngôn thuyết, 
Không khởi nơi sở tri. 

Giải thích: Nêu Người chưa hiểu rõ thì mới có 
nói, vì trí tuệ không sinh đối với cảnh được nói. 
Nếu ô ông cho răng được nói trí sinh khởi trong ngôn 
thuyết, thì nghĩa nây không đúng. Tại sao vậy? 

Luận nói: 
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Nơi lời nói bất động, 
Tất cả không thể nói. 

Giải thích: Nói năng đó không đồng những gì 
được nói, vì tướng mạo khác nhau. Ngôn và tướng 
khác nhau, chỗ nói và tướng khác nhau, cho nên tật 
cả nói và cái được nói cùng là không thể nói. Pháp 
nảo là chỗ nhiếp trì của Vô phân biệt trí ? 

Luận nói: 

Chư Bồ-tát nhiếp trì, 

Là Vô phán biệt trì, 

Hậu đắc nây hành trì, 

Vì sinh trưởng cứu cảnh. 

Giải thích: Chỗ đắc hậu Vô phân biệt trí, trí đó 
có thể đặc hai hạnh phước tuệ của Bồ-tát, vì là y 
chỉ của hai hạnh, trí nầy được sinh trưởng tương 
tục cho đến cứu cánh. 

Vô phân biệt hậu trí có thể sinh trưởng chánh 
hạnh của Bồ-tát, Vô phân biệt hậu trí có thể nhiếp 
trì, là chỗ nhiếp trì của Bô-tát. Pháp nào là loại bạn 
của Vô phân biệt trí? 

Luận nói: 

Loại bạn của Bồ-tát, 
Nói là hai thư đạo, 

Là Vô phán biệt trì, 
Phẩm loại của năm độ. 

Giải thích: Loại bạn lẫy tương trợ làm tướng. 
Tương trợ cùng chung nhau thành một việc cho 
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nên gọi là tương trợ. Một việc là quả Bỏ-đề. Hai 
thứ đạo là loại bạn của Bồ-tát, tức là đạo tư lương 
và đạo y chỉ. Thí... bỗn Ba-la-mật tức là đạo tư 
lương, định Ba-la-mật là đạo y chỉ. Tại sao vậy? Vì 
từ chỗ sinh thiện pháp của bốn Ba-la-mật, thiện 
pháp nây do Bát-nhã Ba-la-mật sinh Bát-nhã Ba- 
la-mật nây y chỉ nơi định mà sinh, Bát-nhã Ba-la- 
mật tức là Vô phân biệt trí. Khi chưa đắc Vô 
thượng đề trong khoảng giữa đó thường hay sinh 
khởi Vô phân biệt trí, cho đến quả cuôi cùng thì 
lìa, có năm độ hợp lại thành hai đạo. Có thê trợ cho 
độ thứ sáu, cùng chung thành một quả cuối cùng, 
øọI là loại bạn. Nếu Vô phân biệt trí nương hai đạo 
mà thành thì được quả báo gì? 

Luận nói: 

Quả báo của Bồ-tát, 
Nhị viên tụ của Phật, 
Là Vô phán biệt trí, 

Do gia hạnh chí đắc. 

Giải thích: Có cái chỉ có quả không có báo, có 
cái là quả cũng là báo. Nếu từ nhân sinh chung với 
dụng thì gọi là quả. Nếu từ nhân sinh riêng với 
dụng thì gọi là quả báo. Quả nghĩa là sinh. Báo 
nghĩa là thành thục. Hóa thân và Ứng thân gọi là 
hai khối viên mãn của Phật, vì quả báo của Vô 
phân biệt trí thành thục trong hai khối viên mãn 
của Phật. Nếu quả trong Vô phân biệt trí gia hạnh 
sinh khởi, thì quả nây thuộc Hóa thân. Nếu quả 
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trong Vô phân biệt trí chí đắc mà sinh, thì quả nầy 
thuộc Ứng thân. Làm sao biết được? 

Luận nói: Do gia hạnh chí đắc. 

Giải thích: Trước nói Võ phân biệt có ba thứ: 
1. Gia hạnh. 2. Chánh thê. 3. Hậu đắc. Gia hạnh Vô 
phân biệt cũng tự có hai thứ: l. Tại địa trước. 2. 
Tại Đăng địa trở lên. Nếu y chỉ hai xứ gia hạnh thì 
chỗ đắc quả là Hóa thân. Chánh thể Vô phân biệt, 
từ sơ địa cho đến Phật quả đều gọi là Chí đặc. Nếu 
nương vào chánh thể Vô phân biệt thì chỗ đắc quả 
báo là Ứng thân. Quả của quả báo như thế, quả 
đăng lưu như thê nào ? 

Luận nói: 

Quả đăng lưu Bồ-tát, 

Ở sau đó mà sinh, 

Là Vô phán biệt trí, 

Do triển chuyển tăng thắng. 

Giải thích: Quả hoặc là đăng nhân hoặc là 
thăng nhân, thì quả nầy lây đồng loại làm nhân, gọi 
đó là quả đẳng lưu. Quả đăng lưu của Vô phân biệt 
trí trong hai tụ viên mãn, chuyền sơ địa thành địa 
thứ hai cho đến chuyên mười địa thành Phật, trong 
các vị sau đó thì chuyển tăng chuyển thắng. Như 
sơ địa làm đồng loại nhân của địa thứ hai, thì địa 
thứ hai là quả đăng lưu của Sơ địa. Các địa đều như 
vậy, đôi với lợi tha làm tăng, đôi với tự lợi làm 
thăng. Lại nữa, ở địa vị hữu học thì tăng ở địa vị 
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vô học vị thì làm thăng. Vô phân biệt trí xuất ly thì 
nghĩa được thành tựu thế nào? 

Luận nói: 

Chư Bồ-tát xuất ly 
Vì đắc thành tương ưng, 
Là Vô phán biệt trí, 
Phải biết trong mười địa. 

Giải thích: Diệt hoặc nghiệp là xuất, diệt quả 
báo là ly, tức là hai thứ Niết-bàn Hữu dư và Vô dư. 
Xuất nghĩa là ly, ly nghĩa là xuất. Tại sao nói trùng 
như vậy? Do ly có ba nghĩa cho nên đặt trùng tên. 
1. Vĩnh viễn ly. 2. Thượng ly. 3. Quyết định ly. Vô 
phân biệt trí trong xuất ly cùng với hai nghĩa tương 
ưng: 1. Cùng với đặc tương ưng. 2. Cùng với thành 
tựu tương ưng. Hai tương ưng nây phải biết không 
ngoài mười địa. Sơ địa mới đắc Vô phân biệt trí 
gọi là đắc tương ưng. Từ sơ địa sau đó cho đến địa 
thứ mười, trong vô số kiếp tu Vô phân biệt trí cho 
đến rốt ráo, gọi là thành tựu tương ưng. Vô phân 
biệt trí nây dựa vào hai đạo, trong ba A-tăng-kỳ 
kiếp tu học, lấy pháp gì làm cứu cánh? 

Luận nói: 

Chư Bồ-tát cứu cánh, 
Do đắc ba thân tịnh, 
Là Vô phán biệt trí, 
Vì chí thăng tự tại. 
Giải thích: Cứu cánh có hai thứ: I. Cứu cánh 
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thanh tịnh. 2. Cứu cánh tự tại. Cứu cánh thanh tịnh 
là sơ địa vừa mới đắc thanh tịnh, sau đó trong các 
địa chuyên chuyên thanh tịnh, cho đến địa thứ 
mười là cứu cánh thanh tịnh, ví như luyện kim, do 
thanh tịnh nây mà chỗ đắc ba thân của Bồ-tát sau 
đó chuyên thanh tịnh. Cứu cánh tự tại, là không 
những đặc ba thứ thân cứu cánh thanh tịnh. Lại có 
cứu cảnh riêng khác là mười thứ tự tại như nói sau. 
Mười thứ tự tại nây sau đó chuyên thù thắng. Hai 
thứ pháp nây sau cùng rất thù thăng. Chỗ đắc cứu 
cánh của Vô phân biệt trí gọi là quả Tăng Thượng. 
Công đức của Vô phân biệt trí như thê nào? Vô 
phân biệt có ba thứ: 1. Gia hạnh Vô phân biệt. 2. 
Căn bản Vô phân biệt. 3. Hậu đắc Vô phân biệt. 
Tại sao gia hạnh được tên Vô phân biệt? Trước hết 
Vô phân biệt trí từ người khác mà nghe là chân Bỏ- 
tát. Bồ-tát từ khi chưa chứng chân lý đạo, thì chỉ 
khởi tâm tín ưa đối với trí nầy. Do y chỉ nơi tâm tín 
ưa nầy mà sau đó mới được nhập độ. Đây là lý của 
Vô phân biệt trí nây. Vô phân biỆt trí từ sự tin ưa 
nây mà sinh khởi, nên nói tin ưa nây làm gia hạnh 
Vô phân biệt, công đức của gia hạnh Vô phân biệt 
nây là vô nhiễm. Ví dụ đó như thế nào? 
Luận nói: - 

Vô nhiêm như hư không, 

Vô phân biệt trí nây, 

Các thứ dc nghiệp nặng, 

Chỉ có tin tra nây. 
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Giải thích: Vô phân biệt trí nầy thanh tịnh 
không nhiễm, ví như hư không không bị bốn trân 
làm nhiễm. Pháp nào không thể nhiễm được? Là 
các thứ ác nghiệp nặng từ thân, khâu, ý mà sinh, có 
kiến đạo và tu đạo khác nhau. Có mười ác sai biệt 
cho nên gọi là các thứ. Phiển não cực nặng làm 
duyên khởi hăng tạo tác. 

Nếu khởi tâm vô hối và không có đôi trị, thì có 
loại bạn cho nên gọi là nặng. Do ác nghiệp nây 
không thể nhiễm ô, nếu người từ nghe chánh 
thuyết, thì đôi với Vô phân biệt trí mà sinh khởi tin 
ưa. Do tin ưa nây mà phá hoại bốn nghiệp ác. Tại 
sao vậy? Vì ác nghiệp nương vào phi lý mà khởi. 
Sự tin ưa thì từ lý mà sinh. Nương vào phi lý mà 
khởi cho nên hư vọng, từ đạo lý mà sinh cho nên 
thật. Hư vọng không thể đối với thật có, do đó bị 
phá hoại. Kệ nây làm rõ gia hạnh Vô phân biệt trí, 
có thê đôi trị bốn nghiệp ác đạo, do cùng với ác 
nghiệp không xen tạp nhau. Đây tức là công đức 
của gia hạnh. Công đức của căn bản vô phân biệt 
trí và thanh tịnh như thế nào? 

Luận nói: 

Thanh tịnh như hư không, 
Vô phần biệt trí nây, 

Giải thoát tất cả chướng, 
Do đắc và thành tựu. 

Giải thích: Như hư không lìa mây mờ... bốn 
chướng, thế g1an nói đó là thanh tịnh, Vô phân biệt 
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trí thanh tịnh cũng vậy. Lìa pháp nào mà được 
thanh tịnh? 

Luận nói: Giải thoát tất cả chướng. 

Giải thích: Tât cả chướng là ba chướng bên 
ngoài, bên trong và tâm, hoặc là bốn chướng của 
công đức thuộc ngoại đạo Nhất-xiến-đề. Thanh- 
văn và Độc-giác, do giải thoát chướng như vậy cho 
nên thanh tịnh. Giải thoát nây do nhân gì được 
thành? 

Luận nói: Do đắc và thành tựu. 

Giải thích: Do cùng với các địa cho đến đức 
tương ưng, do nhân thành tựu trong địa thứ mười, 
đo quả thành tựu trong cõi Phật, cho nên được giải 
thoát tất cả chướng. Kệ nây làm rõ căn bản Vô 
phân biệt trí, có thể đối trị tất cả chướng, trí nây tức 
là công đức căn bản. Công đức của Vô phân biệt 
hậu đắc trí và vô nhiễm như thế nào? 

Luận nói: : 

Như hư không vô nhiễm, 
Là Vô phân biệt trí, 

Nếu xuất hiện nơi đời, - 
Thể pháp không thể nhiễm. 

Giải thích: Hư không, nước không thể thâm 
ướt, lửa không thê đốt cháy, gió không thể lay 
động, Vô phân biệt trí và vô nhiễm cũng vậy. Vô 
biến dị cho nên nói võ nhiễm. Tại sao vậy? Vì Bồ- 
tát nương vào trí nầy mà quán sát sự lợi ích của tất 
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cả chúng sinh. Do sức mạnh của trí nây mà Bỏ-tát 
khởi tâm nhập ba cõi, hiện mọi thứ về đời sống quá 
khứ. Tuy sinh trong đời, nhưng không bị tám pháp 
của thê gian làm đôi khác. Tám pháp là: 1. Đắc. 2. 
Bất đắc. 3. Hảo danh. 4. Ô danh. 5. Tán. 6. Huỷ. 

7. Lạc. 8. Khô. Do tám pháp nây mà khởi dục 
sân. Dục sân không thể biên đối. Dục sân là căn 
bản vô minh không thể khiến cho Bồ tát lay động. 
Tại sao vậy? Vì hư vọng không thê đối với chân 
thật. Trí nầy từ Võ phân biệt trí sinh khởi cho nên 
gọi là Vô phân biệt. Kệ nây vì làm rõ hậu đặc trí 
có thể thoát khỏi báo chướng. Đối với sinh tử và 
Niết-bàn là hai xứ không trụ, chỉ vì lợi tha. Trí nầy 
tức là công đức của hậu đặc trí. Ba thứ Vô phân 
biệt sai biệt nây như thế nào? Vì hiễn hiện sai biệt 
nây khiến cho hiểu không tràn lan, do đó lập thí dụ. 

Luận nói: 

Như câm cầu thọ trần, 
Như cám đang thọ trần, 
Như không câm thọ trần, 
Ba trí dụ như vậy. 

Giải thích: Ví như người cầm tìm cầu các trần 
mà không thê nói được trần, gia hạnh Vô phân biệt 
cũng vậy. Tầm tư chân như trong đạo phương tiện 
cũng không thể nói. Ví như người cầm đang thọ 
các trần, tuy đã được trần mà không thê nói được 
trân. Căn bản Vô phân biệt cũng như thê, đang tại 
chân như quán, như những gì mình chứng thấy 
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cũng không thê nói được. Ví như người không cầm 
đang thọ các trần, cũng có thể nói được trân, hậu 
đặc trí cũng vậy. Như chỗ thầy đó có thê lập chánh 
giáo, vì người khác giải nói. Ban đầu chưa đắc 
nhưng hướng về đắc ly phân biệt, không có thuyết 
nhân duyên cho nên không thê nói. Kê đó chính là 
đắc ly phân biệt, không có thuyết nhân duyên cho 
nên không thê nói. Sau cùng là đã đắc do Xuất 
quán, như những gì mình đã thây trước là có khả 
năng nói không điên đảo. Kệ nây hiển hiện ba thứ 
vô ngôn thuyết và ngôn thuyết khác nhau cho nên 
có saI biệt. 

Luận nói: 

Như ngu cầu thọ trần, 
Như ngụ đang thọ trần, 
Như chẳng ngu thọ trần, 
Ba trí dụ như vậy. 

Giải thích: Chưa hiểu biết vật loại thì gọi đó là 
ngu. Ngu thí dụ cho thứ tự, thí dụ ba nghĩa như 
trước. Giải thích kệ nây, hiển hiện vô phân biệt và 
phân biệt khác nhau cho nên có sai biệt. Vô ngôn 
thuyết lấy vô phân biệt làm nhân. Do vô phân biệt 
cho nên vô ngôn thuyết. Ngôn thuyết lấy phân biệt 
làm nhân. Do có phân biệt cho nên có ngôn thuyết. 
Ví dụ người ngu tức là làm rõ vô phân biệt. Ba thứ 
cảnh trí nầy, hư vọng và chân thật thế nào? 

Luận nói: 
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Như năm thức thọ trần, Như năm thức cầu trần, 
Chắng năm thức thọ trân, Ba trí dụ như vậy. 

Giải thích: Năm là đề mục của vô phân biệt. 
Nhãn... năm thức, ví dụ như người trong năm thức 
tìm cầu năm trần, hoặc duyên chân thật, hoặc 
duyên hư vọng. Ý thức và năm thức gián đoạn mà 
khởi. Gia hạnh vô phân biệt trí cũng như thế, hoặc 
chứng một phần làm chân thật, hoặc không chứng 
làm hư vọng. 

Ví như người đang trong năm thức, đắc cảnh 
chân thật vô phân biệt và vô ngôn thuyết. Căn bản 
vô phân biệt trí cũng vậy. Đắc chân thật cảnh vô 
phân biệt vô ngôn thuyết, ví như người đang trong 
ý thức, chỉ duyên chỗ thọ trần trước kia gọi là 
duyên hư cảnh phân biệt và ngôn thuyết. Vô phân 
biệt hậu trí cũng vậy, duyên hư cảnh phân biệt và 
ngôn thuyết. Kệ nây hiến hiện ba thứ cảnh sở 
duyên, có chân thật, có hư vọng cho nên có saI biỆt. 

Luận nói: 

Như chưa biết cầu biết, 
Như đọc đang thọ pháp, 
Như hiểu thọ nghĩa pháp, 
Thứ tự dụ ba trí. 

Giải thích: Ví như người chưa biết văn của 
luận, chỉ câu biết văn tự. Gia hạnh vô phân biệt trí 
cũng như thế, chưa biết chân như, chỉ học phương 
tiện đề thấy chân như, đây là làm rõ sự chưa hiểu. 
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Ví như người đã biết văn tự, nhưng chưa hiểu rõ 
nghĩa của văn tự, đang đọc văn tự, chỉ có thể thọ 
pháp, chưa có khả năng nhận nghĩa. Căn bản của 
vô phân biệt trí cũng vậy, công dụng tự lợi đã 
thành, công dụng lợi tha thì chưa có. Đây là làm rõ 
đã hiểu. Ví như người đã biết văn tự, cũng đã hiểu 
rõ nghĩa, chính đang trong tư duy là người có đủ 
hai khả năng, là khả năng biết văn tự, cũng có khả 
năng hiểu rõ nghĩa và lẫy công dụng làm cứu cánh. 
Vô phân biệt hậu trí cũng như thê, đã thông đạt 
Chân như, cũng đã xuất quán, như điều thây ở 
trước, giải nói không điện đảo, đây là làm rõ sự 
hiệu biệt đã rôt ráo. Kệ nây làm rõ công dụng học 
có khác nhau cho nên có sai biệt. Trước đã thuyết 
minh ba loại thứ tự, là chưa hiểu biết, đã hiểu biết 
và hiểu biết rốt ráo. Một loại trước là vô cảnh, hai 
loại sau là cảnh, là pháp và nghĩa. Hai loại cảnh 
sau, tướng khác nhau thê nào? 

Luận nói: 

Như người đang nhắm mắt, 
Vô phán biệt cũng váy, 
Như người đang mở mắt, 
Hậu đắc trí cũng vậy. 

Giải thích: Kệ nây. chỉ làm rõ căn bản trí và hậu 
đắc trí. Do y chỉ bất đồng cho nên có sai biệt. Căn 
bản trí thì y chỉ phi tâm và phi phi tâm. Hậu đắc trí 
thì y chỉ tâm. Hai trí đối với cảnh có khác nhau. 
Căn bản trí không nắm lấy cảnh, vì cảnh và trí 
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không khác nhau. Hậu đắc trí thì năm lấy cảnh, vì 
cảnh và trí có khác nhau. Căn bản trí không duyên 
cảnh như nhắm mắt. Hậu đắc trí duyên cảnh, như 
mở mắt. Kệ nây làm rõ sự không năm bắt cảnh và 
năm bắt cảnh có khác nhau cho nên có sai biệt. Oai 
đức của hai trí nầy sai biệt như thể nào? 
Luận nói: 

Vô phân biệt như không, 

Vô nhiễm ngại, đị, biến, 

Như sắc hiện trong không, 

Hậu đắc trí cũng vậy. 

Giải thích: Ví dụ như hư không có bốn đức: 1. 

Vô nhiễm. 2. Vô ngại. 3. Vô phân biệt. 4. Vô biên. 
Căn bản trí cũng vậy, là chỗ không thể nhiễm của 
tật cả thế gian tám pháp và bảy lưu... Vì trí kia đối 
trị cho nên nói vô nhiễm. Đối với tất cả cảnh, đều 
như lý như lượng, vô chướng vô trước cho nên nói 
vô ngại. Đối với tất cả pháp thì có một vị chân như 
không biến khắp, cho nên nói vô phân biệt. Lìa tật 
cả các biên, trung đạo không thê lường, cho nên 
nói vô biên. Ví như sắc hiển hiện trong hư không. 
Hư không không thể phân biệt, sắc có thể phân 
biệt. Hậu đặc trí cũng vậy, nhân không thê phận 
biệt, nhưng trí nầy có thể phân biệt, nên gọ! trí nây 
là năng phân biệt, cũng là sở phân biệt. Nếu Phật 
quả là sự sáng tỏ bởi phân biệt trí la phân biệt 
chúng sinh, thì làm sao lợi ích chúng sinh được? 
Như lý không điên đảo, để làm rõ sự tạo tác của vô 
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công dụng, cho nên nói thêm kệ. 
Luận nói: 
Ví Ma-ni, thiên cổ, 
Võ tư thành tự sự, 
Như vậy không phán biỆt, 
Chủng chủng Phát sự thành. 

Giải thích: VÌ như ngọc Như ý không có phân 
biệt, có khả năng ứng được sự mong cầu của chúng 
sinh, ví như trồng trời (Thiên Cô) không có người 
đánh, có thể tùy ý muôn của chúng sinh kia, mà 
phát ra bốn thứ âm thanh: 1. Oán lai. 2. Oán khứ. 
3. Thọ dục. 4. Sinh chán. Chư Phật cũng vậy, tuy 
đã lìa phân biệt, nhưng có thể khởi mọi thứ lợi ích 
chúng sinh, sự lợi ích có hai thứ: 1. Hóa thân lợi 
ích, cũng như ngọc Như ý. 2. Thuyết pháp lợi ích, 
cũng như đánh trồng trời. Nghĩa thậm thâm của vô 
phân biệt trí này như thế nào? Căn cứ theo cảnh mà 
lập nghĩa thậm thâm. Trí nây phải duyên theo Tánh 
y tha của sở phân biệt mà khởi hay là phải duyên 
cảnh khác mà khởi? Nếu như thê thì có hại gì? Nếu 
lây tánh y tha của sở phân biệt làm cảnh, thì trí nây 
nghĩa vô phân biệt không thành. Nếu duyên cảnh 
khác mà khởi, thì lìa cảnh nây là không có cảnh 
khác, nghĩa duyên cảnh khác cũng không thành. 
Lại nữa, nêu duyên cảnh khác mà khởi, thì nghĩa 
vô sai biệt của cảnh và trí không thành. 

Luận nói: 

Chăng đây, chăng phải đây 


SỐ 1595 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 12 83 


Chăng trí, chăng phải trí, 
Với cảnh vô sai biệt, 
Trí là vô phán biỆt. 

Giải thích: Trí nầy không duyên Y tha tánh làm 
cảnh. Tại sao vậy? Vì trí nầy không lây phân biệt 
làm cảnh, cho nên nói chắng phải đây. Cũng không 
duyên cảnh khác. Tại sao vậy? Vì trí này chỉ duyên 
pháp Như của Y tha tánh làm cảnh. Pháp và pháp 
Như không thể nói là một hay khác, vì chắng phải 
cảnh thanh tịnh và cảnh thanh tịnh làm tướng 
chung và tướng Tiêng, không phải không duyên 
thức, cho nên nói chăng chăng phải đây. Lại nữa, 
trí nây là trí hay không phải trí? Nếu như thế thì có 
hại gì? Nếu trí làm tánh tại sao không phân biệt? 
Vì trí là phân biệt tánh, nêu chăng phải trí làm tánh 
thì tại sao gọi là trí? Vô phân biệt không phải trí 
tánh, tại sao nói là vô phân biệt trí? 

Luận nói: Chăng trí, chắng phải trí. 

Giải thích: Tại sao nói chăng phải trí? Trong 
gia hạnh và hậu đắc trí không sinh cho nên nói 
chăng phải trí. Nếu như thế tại sao không thành 
hoặc của chẳng phải trí? Nghĩa nây cũng không 
thành. Tại sao vậy? Hoặc của chẳng phải trí từ bất 
chánh tư duy mà sinh, có thể khởi đắng lưu của 
dục, đây là từ vô phân biệt gia hạnh trí mà sinh, có 
thê sinh vô phân biệt hậu đặc trí, cho nên nói chắng 
chăng phải trí. Lại nữa, do trí nầy trong phân biệt 
không sinh, cho nên nói chăng phải trí, do trí nầy 
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không ở xứ khác sinh, chỉ trong phân biệt pháp 
Như mà sinh, cho nên nói chắng chăng phải trí. 
Câu trước của kệ nây tức là câu sau. 

Luận nói: Với cảnh vô sai biệt, trí là vô phân 
biệt. 

Giải thích: Nếu trí do hai tướng năng thủ và sở 
thủ sinh khởi hữu phân biệt, thì như gia hạnh trí 
không gọi là vô phân biệt. Nêu trí cùng với sở thủ 
không khác, thì hoàn toàn bình đăng mà khởi, gỌI 
đó là vô phân biệt trí. Trong Kinh khác Phật nói: 
Tất cả pháp tự tảnh vô phân biệt. Vì muốn làm rõ 
đạo lý nây cho nên nói thêm kệ. 

Luận nói: 

Phật thuyết tất cả pháp, 
Tự tánh không phán biỆt, 
Sở phân biệt không có, 
Kia võ võ phán biỆt. 

Giải thích: Tất cả pháp tự tánh vốn không phần 
biệt, nghĩa nây làm sao biết được? Đề chứng nghĩa 
nây cho nên lập câu thứ ba, do có thê phân biệt loại 
thật không có nghĩa. Đến pháp chân thật không 
phân biệt thì có, cho nên nói tt cả pháp tự tảnh vô 
phân biệt. Nếu do sở phân biệt không có, thì tất cả 
pháp tự tánh vô phân biệt tại sao chúng sinh không 
được tự tánh giải thoát? 

Luận nói: Kia vô vô phân biệt. 

Giải thích: Do các pháp tự tánh vô phân biệt, 
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nên trí như cảnh vô phân biệt. Nếu như thế tại sao 
không được tự tánh giải thoát? Nếu thật như thế thì 
các pháp tự tánh vô phân biệt. Trí như cảnh cũng 
tự tánh vô phân biệt, nhưng không được tự tánh 
giải thoát. Tu đắc trí thì có thê chứng pháp nây. Do 
phi trí chướng cho nên trí không được khởi, chắc 
chắn phải tu trí diệt chướng mới được giải thoát. 
Không có nghĩa tự tánh giải thoát trong tự tảnh vô 
phân biệt. Nếu khởi phân biệt thì đây là chẳng phải 
trí, tức là vô minh, là hết thảy vô phân biệt trí trong 
pháp tự tánh vô phân biệt. Hiện tại sẽ nói sai biệt 
đó. 

Luận nói: Trong vô phân biệt nầy có ba loại: 
1. Gia hạnh vô phân biệt trí. 2. Vô phân biệt trí. 3. 
Vô phân biệt hậu trĩ. 

Giải thích: Trong tự tánh vô phân biệt, nêu 
tổng nói có ba loại nây, thì ba loại nầy tức là hiển 
đạo, phương tiện đạo và chánh sự đạo cứu cánh, là 
nhập phương tiện, trụ phương tiện và xuất phương 
tiện. Nếu căn cứ theo nhân, căn cứ theo nØƯời, căn 
cứ theo sự, nói riêng thì có mười một thứ. 

Luận nói: Ca hạnh vô phân biệt có ba thứ là 
nhân duyên, dẫn thông và sô tập lực, sinh khởi sai 
biệt. 

Giải thích: Ba thứ nây căn cứ theo nhân có sai 
biệt, gia hạnh vô phân biệt do ba lực làm thành, 
hoặc do nhân duyên lực, hoặc do dẫn thông lực, 
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hoặc do số tập lực. Vì ba lực nây thành cho nên 
sinh khởi có sai biệt. Nêu do nhân duyên lực làm 
thành tức là do tánh lực làm thành. Nếu do dẫn 
thông lực làm thành tức là túc sinh lực làm thành. 
Nếu đo số tạp lực làm thành tức là do tác công lực 
hiện tại làm thành. 

Luận nói: Vô phần biệt trí cũng có ba thứ là: 
l. Tri túc vô phân biệt sa1 biệt. 2. Vô điên đảo vô 
phân biệt sai biệt. 3. Vô hý luận vô phân biệt sai 
biệt. 

Giải thích: Ba thứ nây căn cứ theo Người thì 
có sai biệt, tức là phàm phu, Nhị thừa và Bồ-tát. 
Tri túc vô phân biệt, phải biết là do đắc Văn tuệ và 
Tư tuệ rốt ráo. Do tri túc cho nên vô phân biệt, do 
đó nói tri túc vô phân biệt. Nếu phàm phu và Bỏ- 
tát đạt đến cứu cánh sự của Văn tuệ và Tư tuệ, có 
chỗ nên đắc thì đều đã đắc, sinh tri túc tâm cho nên 
vô phân biệt. Lại nữa, thế gian chúng sinh có tri túc 
vô phân biệt. Do tri túc nầy, mà chúng sinh kia sinh 
lên hữu đảnh, trong đó cho là đã xuất ly rốt ráo, 
vượt khỏi đây không còn có hành xứ nào nữa, khởi 
tri túc tâm, không tân tu thêm nữa cho nên vô phân 
biệt. 

Vô điên đảo vô phân biệt là Nhị thừa, họ đã 
thông đạt chân cảnh, vô thường... bốn tướng vô 
đảo. Do vô thường... bốn tướng vô điên đảo, vĩnh 
viễn không phân biệt lại nữa cho nên vô phân biệt. 
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Vô hý luận vô phân biệt là chư Bỏ-tát, họ 
không phân biệt tất cả pháp cho đến không phân 
biệt Võ thượng Bỏ-đề. Vì sao? Vì Chư pháp vô 
ngôn thuyết. Trong vô ngôn thuyết mà cưỡng lập 
ngôn thuyết cho nên gọi là hý luận. 

Nói năng có bốn thứ là bốn thứ chê Cười: Ì. Nếu 
nói có tức là tăng thêm chê cười. 2. Nếu nói không 
tức là tốn bớt chê cười. 3. Nếu nói cũng có cũng 
không tức là chê cười lẫn nhau. 4. Nêu nói chăng 
phải có chăng phải không tức là hý luận chê cười. 
Bỏ-tát đặc vô phân biệt trí, không thê dùng ngôn 
thuyết để làm rõ, gọi đó là vô hý luận vô phân biệt. 
Tại sao vậy? Vì vượt qua thế gian trí, cũng không 
phải điều mà trí thê gian biết. 

Luận nói: Vô phần biệt hậu trí có năm thứ: I1. 
Thông đạt làm rõ saI biệt. 2. Ức trì làm rõ sai biệt. 
3. Thành lập làm rõ sai biệt. 4. Tương tạp làm rõ 
sai biệt. 5. Như ý làm rõ sai biệt. 

Giải thích: Năm thứ nầy căn cứ theo sự mà có 
sai biệt. Hậu đắc trí lây Năng làm rõ làm tánh, làm 
rõ trong đây lây giác liễu làm nghĩa. Do trí này sau 
khi thông đạt mà làm rõ các sự như vậy, nói rằng 
Ta ở trong quán thấy biết các sự như vậy, cho nên 
gọi là thông đạt hiến thị. Do trí nầy sau khi xuất 
quán, như chỗ thông đạt mà nhớ chắc không lui 
mất, cho nên gọi là ức trì hiến thị. Do trí nây như 
tự chỗ thông đạt mà có thê lập chánh giáo khiến 
cho người khác tu hành, cho nên gọi là thành lập 
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hiển thị. Do trí này mà Bồ-tát như trước duyên tất 
cả pháp làm cảnh, là tạp cảnh giới như trước, trí 
quán sát cảnh nây. Do quán sát nầy tức là chuyên 
y cho nên gọi là tương tạp hiển thị. Do trí nầy mà 
Bỏ- tát đã đắc chuyên y, như đều tư duy mong 
muốn của Bồ-tát, đều như ý thành tựu, là đối với 
các đại của địa thuỷ... chuyền thành kim, mộc... 
Cho nên gọi là như ý hiển thị. 

Luận nói: Vì thành lập vô phân biệt trí, lại nói 
kệ riêng. 

Giải thích: Đã nói nghĩa sai biệt của vô phân 
biệt trí, lại muốn thành lập thêm nghĩa vô phân 
biệt, cho nên nói lại kệ. 

Luận nói: 

Ngạ qui, súc sinh, nhân, 
Các chư thiên như ứng, 
Một cảnh tám khác nhau, 
Thừa nhận cảnh Ria thành. 

Giải thích: Ví như một con sông, căn cứ theo 
bốn loại phân biệt của chúng sinh thì trở thành bốn 
cảnh. Ngạ qui thì cho là máu mủ, cá... súc sinh thì 
cho là trụ xứ, loài người thì cho là nước, chư thiên 
thì cho là đất. Tùy chỗ phân biệt mà mỗi mỗi đều 
thành một cảnh. Nếu cảnh là thật thì phải chướng 
ngại hại nhau, không nên cùng thời cùng xứ cùng 
thành bốn cảnh, phải biết đều là sự tạo tác của ý 
thức phân biệt. Nếu ông thừa nhận bốn thức cùng 
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duyên, thức không lìa cảnh, thì ông cũng phải thừa 
nhận cùng thời cùng xứ cùng có bốn cảnh. Nếu 
thừa nhận cùng có bôn cảnh, thì phải tin răng tật cả 
phân biệt đều không thật có. Nếu không có thật 
cảnh thì thức phải tự sinh, không phải duyên cảnh 
mà khởi. Nếu như thế thì chỉ có trong thức, bốn câu 
vẫn nạn lại thành, bốn nghĩa thì không thành. Vẫn 
nạn nây : như luận kia giải thích. Có thức không có 
cảnh, điều nây có lỗi gì? Vì làm rõ nghĩa nây cho 
nên nói thêm kệ. 

Luận nói: 

Nơi quá khứ, vị lai, 

Hai hình ảnh trong mộng, 
Trí duyên không có cảnh, 
Vô chuyển nây làm cảnh. 

Giải thích: Sự của quá khứ và vị lai chỉ có danh 
mà không có thể. Nếu tâm duyên hai đời nây thì 
chỉ có thức mà không có cảnh, đối tượng trong 
mộng cũng vậy. Hình ảnh có hai thứ: l. Ảnh trong 
sương. 2. Ảnh trong định. Chỗ khởi các tướng 
xanh vàng... trong định tâm, nếu lìa tâm thì không 
có các sắc tướng nây, cho nên gọi là ảnh. Nếu tâm 
duyên hai ảnh thì cũng chỉ có thức mà không có 
cảnh. Nếu không có bôn cảnh nây thì thức duyên 
chỗ nào? 

Luận nói: Vô chuyên nầy làm cảnh. 

Giải thích: Ngoại trần xưa nay vôn không có, 
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là thức biến dị, làm ra vì thức duyên ngoại trần nầy 
làm cảnh, cho nên nói vô chuyền làm cảnh. Nghĩa 
nây đã lập, không đảng nghĩ ngờ thêm. Tại sao 
vậy? Nếu bác không có lý nây, thì không thành 
nghĩa của Phật vì đã làm rõ nghĩa nây. Do đó nói 
lại kệ. 

Luận nói: 

Nếu trần thành làm cảnh, 
Không vô phán biệt trí. 

Giải thích: Nêu trần có thê mà làm nghĩa của 
cảnh được thành thì không có vô phân biệt trí. Tại 
sao vậy? Vì sở phân biệt cảnh nếu thật có thì Năng 
phân biệt không trở thành điên đảo, mà vô phần 
biệt trở thành điện đảo. Nếu như thế thì tất cả phàm 
phu đều lìa điên đảo, tất cả Thánh nhân đều thành 
điên đảo, điều nầy có lỗi gì? 

Luận nói: 

Nếu không có trí nây, 
Thì không có Phát quả, 
Nếu phải đắc Phật quả, 
Thì không có việc đó. 

Giải thích: Vô phân biệt trí là chánh đạo. Nếu 
nói không có trí nây mà bảo phải đặc Phật quả là 
không có việc như vậy. Châp nây trái với A-hàm 
và đạo lý, cho nên phải biết các trần là không có 
thật thể, có thể phân biệt. Vì không có thật thể, 
không có thể phân biệt, phân biệt cũng không, cho 
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nên vô phân biệt trí như lý không điện đảo. Lại 
nữa, có đạo lý khác, làm chứng các trần là không 
có thật thể, có thể phân biệt. 

Luận nói: 

Bồ-tát đắc tự tại, 

Do lực của nguyện lạc, 
Thành tựu địa Như ý, 
Người đắc định cũng vậy. 

Giải thích: Bỏ-tát đối với định đã đắc tự tại 
nhập trụ xuất, đối với thông tuệ đã đặc tự tại sự 
thông đạt chế phục đối khác. Đối với các địa đã đắc 
mười tự tại, thì Bồ-tát trước. hết phát nguyện làm 
sự lợi ích của chúng sinh. Đắc vô phân biệt trí sau 
khi xuất quán, tủy ý của Bồ-tát, muốn có làm việc 
øì thì tất cả đều thành. Hoặc do nguyện hiện tại, 
hoặc do bản nguyện, lây nguyện làm nhân, lẫy vui 
làm quả. Trước hết phát nguyện làm sự lợi ích 
chúng sinh, sau đó tùy chỗ thích muốn của tâm, 
đều thành, là chuyển biến địa. Nếu Bỏ-tát hành 
nông cạn muốn làm sự lợi ích chúng sinh, thì hiện 
tại phát nguyện trước hết, phát nguyện xong thì 
liền nhập, chân quán. Sau khi xuất quán thì tùy chỗ 
thích muôn mới được toại ý. Nếu Bô-tát hành thâm 
sâu muốn làm sự lợi ích chúng sinh thì hiện tại 
không cần phát nguyện, và nhập quán và xuất 
quán, chỉ do bản nguyện lực, tùy chỗ muôn làm thì 
tất cả đều thành. Nếu Thanh- văn... đặc chín định 
tự tại, do các định tự tại nây mà đắc lục thông tự 
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tại, trong một vật tủy lực nguyện lạc, mỗi thứ đều 
biến khác thành vô lượng thứ, nêu các trần thật có 
tự tánh thì sự nầy không được thành, ví như nhị 
không là chỗ không thể biến dị của tật cả tự tại. Tại 
sao vậy? Vì chân thật. Kệ nây căn cứ theo ngoại 
cảnh đề hiển hiện các trần không có tự tánh. Trong 
nội cảnh không có tự tánh, nghĩa nây thế nào? 

Luận nói: 

Thành tựu, giản trạch nhân, 
Hữu trí, đắc định nhân, 
Bên trong nghĩ các phảp, 
Vì hiển hiện như nghĩa. 

Giải thích: Giản trạch tức là Tỳ-bà-xá-na, đắc 
ba căn vô lưu gọi là thành tựu. Từ Tu-đà-hoàn 
hướng cho đến A-la-hán quả, gọi là người thành 
tựu giản trạch. Người có trí là Bô-tát, muốn làm rõ 
rằng không lấy văn, tư vị làm người có trí, chỉ lấy 
tu vị làm người trí, cho nên nói đắc định. Thanh- 
văn và Bô-tát khi bên trong suy nghĩ tất cả pháp, 
như vậy hai người tư duy pháp của mười hai bộ 
Kinh, chỗ làm rõ nghĩa như vậy như vậy, nghĩa đó 
đối với hai người nây được hiển hiện. Nếu họ tư 
duy về nghĩa lý của Phật thì nghĩa lý của Phật trong 
mọi thứ pháp đó hiển hiện. Như nghĩa lý của Phật 
hiển hiện, thì sắc... năm ấm và vô thường.. . Mười 
tưởng cũng hiển hiện như vậy. Kệ nây căn cứ theo 
nội cảnh làm rõ các trân không có tự tánh. Làm sao 
biết ngoại cảnh và nội cảnh không có tự tánh? 
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Luận nói: 
Khi võ phán biệt tu, 
Các nghĩa không hiển hiện, 
Phải biết không có trần, 
Do đáy không có thức. 

Giải thích: Nếu Bỏ-tát trong vô phân biệt mà 
khởi quán, thì tất cả nghĩa hoặc nội hoặc ngoại 
hoặc nội ngoại đều không hiển hiện lại, cho nên 
phải biết các trân thật ra đêu không có. Nếu không 
có ngoại trần thì không có nội thức. Tại sao vậy? 
Vì sở thức đã không có thì năng thức làm sao có 
được? Nghĩa nầy đúng như vậy. Sở thức chẳng có 
cho nên năng thức cũng chăng có. Phải biết trong 
tướng thù thắng đã làm rõ đủ nghĩa này. Trí nây 
cùng với Bát-nhã Ba-la-mật là một hay là khác? 

Luận nói: Vô phân biỆt trí nây tức là Bát-nhã 
Ba-la-mật, tên khác nhưng nghĩa đồng. 

Giải thích: Không vì tên bất đồng mà là khác, 
vì nghĩa đồng mà là một, vì một cho nên nói "tức 
là". Nếu tên khác với nghĩa thì như thế nảo là 
đồng? Như Lai lập pháp căn cứ theo nghĩa của tự 
tánh nhiếp các pháp làm đồng, không lấy danh 
nhiệp mà làm đông. Tại sao vậy? Vì danh thì đối 
với các nơi không đồng, danh là giả lập, làm đề 
mục cho nghĩa, cho nên tùy theo phương sở mà bất 
đồng. Nghĩa thì có tính quyết định cho nên nghĩa 
thì đồng. Hạnh nương vào nghĩa mà thành, không 
nương vào danh mà thành. Làm sao biết nghĩa là 
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đồng? 

Luận nói: Như Kinh nói: Nếu Bồ-tát trụ Bát- 
nhã Ba-la-mật, do phi xứ tu hành mà có thê viên 
mãn chỗ tu tập Ba-la-mật. 

Giải thích: Muôn thành tựu vô phân biệt trí 
không khác với Bát- nhã Ba-la-mật, cho nên dẫn 
Kinh Bát-nhã Ba-la-mật làm chứng. Bỏ- tát tu Bát- 
nhã Ba-la-mật không thoái chuyền cho nên gọi là 
trụ. Lại nữa, Bồ-tát muốn tu các Ba-la-mật khác thì 
trước hết phải tu Bát-nhã Ba-la-mật làm phương 
tiện, thì các Ba-la-mật khác trụ trong Bát-nhã Ba- 
la-mật nây mà thành tựu, cho nên nói trụ. Bỗ-tát 
trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật, lìa năm xứ tu hành 
các Ba-la-mật khác, trong mỗi mỗi Ba-la-mật trải 
qua bao nhiêu thời gian tu tập khiến cho được 
thành tựu cho nên gọi là viên mãn. 

Luận nói: Thế nào là phi xứ tu hành có thể viên 
mãn chỗ tu tập các Ba-la-mật khác? Là lìa năm xứ: 
l. La ngã châp xứ của ngoại đạo. Gái thích: Như 
ngoại đạo trụ Bát-nhã kia mà khởi ngã chấp, cho 
răng: Ta nay trụ Bát-nhã. Như vậy Bát-nhã liền 
thành ngã sở, Chư Bồ- tát trụ Bát-nhã thì không 
như vậy, cho nên nói lìa ngã kiến chấp xứ, vì 

không xứng với xứ đó. 

Luận nói: 2. Lìa phân biệt xử của Bồ-tát chưa 
thấy chân như. 

Giải thích: Như Bồ-tát địa trước chưa thấy 
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chân như, lấy phân biệt và vô phân biệt làm Bát- 
nhã Ba-la-mật cho răng đây là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Nếu Bồ-tát đã thây chân như, thì trong Bát-nhã Ba- 
la-mật không có phân biệt nây, cho nên nói lìa phân 
biệt xứ, vì không xứng với xứ đó. 

Luận nói: 3. Lìa nhị biên xứ của sinh tử và 
Niết-bàn. 

Giải thích: Như phàm phu chúng sinh thì trụ 
cối sinh tử, người Thanh-văn thì trụ cối Niết-bàn, 
Bồ-tát thì trụ cõi Bát-nhã Ba-la-mật, lìa hai cõi kia, 
cho nên nói lìa nhị biên xứ, vì không xứng với xứ 
đó. 

Luận nói: 4. La trì túc hành xứ chỉ diệt hoặc 
chướng. 

Giải thích: Như đôi với xử diệt hoặc chướng 
Thanh-văn sinh trị túc, đối với các xứ khác không 
khởi thích muốn trở lại, là xứ diệt của trí chướng, 
Bỏ-tát thì không như vậy, vì diệt trí chướng mà tu 
học Bát-nhã Ba-la-mật, cho nên nói lia tri túc hành 
xứ, vì không xứng với xứ đó. 

Luận nói: 5. Lìa trụ Vô dư Niễết-bàn xứ không 
quán sự lợi ích chúng sinh. 

Giải thích: Như Độc giác không quán sự lợi 
ích của chúng sinh mà trụ Vô dư Niêt-bàn, Bô-tát 
thì không như vậy, trụ Bát-nhã Ba-la-mật, không 
bỏ sự lợi ích của chúng sinh, Bát Niết-bàn cũng 
Hữu Dư cũng Vô Dư, đôi với pháp thân là Vô Dư, 
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đối với ức thân và Hóa thân là Hữu Dư, cho nên 
nói lìa trụ Vô dư Niết-bàn xứ, vì không xứng với 
xứ đó. 

Vô phân biệt trí có năm thứ sai biệt, khác với 
sự lia năm xứ nói trên: 1. Vô Đảo sai biệt. Đây là 
vô điện đảo kia thì hữu điên đảo. 2. Vô phân biệt 
sai biệt, đây thì vô phân biệt kia thì có phân biệt. 3. 
Vô trụ xứ sai biệt, đây thì vô trụ xứ kia thì hữu trụ 
xứ. 4. Chánh hạnh sai biệt, đây thì chánh hạnh có 
thể diệt hai chướng hoặc trí, kia thì chánh hạnh chỉ 
có thể diệt hoặc chướng. 5. Chí đắc sai biệt, đây thì 
đắc ba thân thường trụ làm quả, kia thì đắc vĩnh 
đoạn Niết-bàn làm quả. 

Luận nói: Trí tuệ của Thanh-văn cùng với trí 
tuệ của Bồ-tát sai biệt như thế nào? 

Giải thích: Đã nói vô phần biệt trí cùng với 
Bát-nhã Ba-la-mật là một. Hiện tại muốn làm rõ 
thêm vô phân biệt trí Bát-nhã Ba-la-mật cùng với 
Nhị thừa trí có saI biệt. 

Luận nói: Phải biết do vô phân biệt sai biệt. 

Giải thích: Thanh-văn thì hữu phân biệt, Bồ- 
tát thì vô phân biệt, phải biết do nghĩa nầy cho nên 
có saI biệt. 

Luận nói: Không phân riêng các pháp môn của 
âm... 

Giải thích: Thanh-văn do trí tuệ nắm lây các 
pháp môn của âm... làm cảnh, có tướng phân biệt 
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khởi Bỏ-tát thì không phân riêng các pháp môn của 
âm, vô phân biệt tướng khởi cho nên có sai biệt. 

Luận nói: Do không phải một phân sai biệt, 
thông đạt Nhị Không chân như, nhập tt cả tướng 
SỞ tr1, y chỉ tất cả sự lợi ích của chúng sinh. 

Giải thích: Phần có hai thứ: 1. Sở trí phân. 2. 
Lợi ích chúng sinh phần. Trong sở tri phần lại có 
hai thứ: 1. Nhân không. 2. Pháp không. Trong lợi 
ích chúng sinh phần cũng có hai thứ: 1. Tự thân. 2. 
Tha thân. Thanh-văn trong SỞ tTI phân chỉ thông 
đạt nhân không, chỉ đôi với khô... bốn để mà sinh 
trí vô lưu. Trong lợi ích chúng sinh phân thì chỉ 
nương vảo sự lợi ích của tự thân mà phát nguyện 
tu hành. Trong hai phần nây, mỗi mỗi đều có một 
phân. Bô-tát trong sở tri phân, thông đạt đủ cả hai 
hai thứ không là nhân và pháp. Đối với tất cả chỗ 
sinh như lý như lượng trí. Trong lợi ích chúng sinh 
phân thì nương vào sự lợi ích của tất cả chúng sinh, 
là tự thần và tha thân mà phát nguyện tu hành. 
Trong hai phân mỗi mỗi đều có đủ hai phân, hai 
phân khác với một phân cho nên nói "không phải 
một phân sai biệt. 

Luận nói: Do vô trụ sai biệt mà trụ vô trụ xứ 
Niết-bàn. 

Giải thích: Thanh-văn trụ thì dính mặc Niết- 
bàn, như phàm phu trụ thì dính mắc sinh tử, Bồ-tát 
trụ thì không phải như vậy, thấy sinh tử và Niết- 
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bàn đều là do phân biệt sanh ra. Do đồng vô tướng 
vô tảnh cho nên không trụ hai xứ đó. 

Luận nói: Do hăng sai biệt đối với Vô dư Niết- 
bàn không đoạn đoạn tận rốt ráo. 

Giải thích: Hai người đôi với Vô dư Niết-bàn 
có sai biệt, trí tuệ có sai biệt. Nhị thừa đôi với Vô 
dư Niết-bàn không có Ứng thân và Hóa thân, vì 
không quán sát sự lợi ích của người khác, không 
có Ứng thân cho nên rơi vào đoạn, không có Hóa 
thân cho nên rơi vào tận. Bôồ-tát đối với Vô dư 
Niết-bàn hằng khởi hai thân, không có biên tế, 
huống chi là pháp thân vì tự lợi và lợi tha viên mãn! 
Có Ứng thân cho nên không rơi vào đoạn, có Hóa 
thân cho nên không rơi vào tận. 

Luận nói: Do Vô thượng sa! biệt, thật ra không 
có thừa khác hơn thừa này. 

Giải thích: Thanh-văn thừa và Độc giác thừa 
có cái trên nó nên không băng Đại thừa, cho nên 
Bồ-tát thừa là vô thượng, (không có cải gì trên nó) 
không có thừa nào khác thù thăng hơn Đại thừa. 
Thừa lấy trí làm thể, trong Đại thừa thì trí là thượng 
thủ. Do năm nghĩa nây cho nên trí của Nhị thừa và 
trí của Bồ-tát có sai biệt. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 

Giải thích: Đề nhiếp năm nghĩa trước và làm 
rõ công đức của năm nghĩa, cho nên trùng thuyết 
kệ. 
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Luận nói: 

Do trí năm thắng khác, 
Nương đại bị tụ phước. 

Giải thích: Trí tuệ của các Bồ-tát do năm thứ 
sai biệt cho nên hơn Nhị thừa, không những đôi với 
trí tuệ tối thắng biết đủ (tri túc), lại còn nương trí 
tuệ tu phước đức. Phước đức tức là năm độ còn lại. 
Câu nây làm rõ tự lợi khác hơn (thắng dị) Nhị thừa. 
Lại có nghĩa khác hơn, là vì lợi tha mà nương vào 
đại bi tu phước tuệ. Phước tuệ tức là năm độ còn 
lại. Nếu người có đủ hai khả năng nây thì đắc quả 
báo gì? 

Luận nói: 

Thể xuất thể giàu vui, 
Quả nây không phải xa. 

Giải thích: Làm Chuyên luân vương ở cõi Dục 
trở lên năm Thiên vương Sắc giới, Phạm vương, 
cho đến Vô sắc giới định và chỗ riêng đắc thế gian 
định của Bô-tát, gọi là thế gian giàu vui. Giải thoát 
của Nhị thừa và Vô thượng Bồ-đê gọi là xuất thê 
gian giàu vui. Như vậy quả dễ đắc như ý cho nên 
không phải xa. Các Bồ-tát đã đạt đến tự tại vô SOnØ, 
hăng hành từ bi đối với chúng sinh bần khổ của thê 
gian. Do ý nầy không Bô-tát thí tài vật. Dụng của 
ý nây như thê nào? 

Luận nói: Nêu Bồ-tát đôi với thế gian thật hữu 
cũng lại có thể biết. 
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Giải thích: Đây là làm rõ Bồ-tát có thể và có 
nhân. Vì có thể cho nên nói thật hữu, vì có nhân 
cho nên nói có thê biết. 

Luận nói: Như vậy nêu Bồ-tát nương vào công 
đức tương ưng của giới học, định học, và tuệ học, 
đến mười thứ tự tại, đối với tất cả sự lợi tha thì đắc 
năng thắng vô song. 

Giải thích: Ba thứ học nhiếp mười độ và tất cả 
công đức của thê gian cho nên gọi là khối tụ công 
đức. Nếu Bồ-tát chưa đắc hoặc đắc và đã đắc 
không mất, thì gọi là tương ưng, tức là nhân viên 
mãn, đến mười tự tại tức là quả viên mãn. Lợi ích 
tha sự, hoặc có hai thứ, hoặc có bỗn thứ. Hai thứ 
thì trước là suy tư và sau là hành động. Lại có hai 
thứ tức là hai thứ vô úy sau. Hoặc có bốn thứ như 
trước đã nói. Đắc thắng năng vô đăng như vậy tức 
là ân đức viên mãn. Trong ba đức nây, hai đức nhân 
quả làm rõ tự lợi. Ân đức thì làm rõ lợi tha. Đã nói 
ba thứ học xong. Vì muốn làm rõ ba đức viên mãn 
của Bô-tát cho nên thuyết minh nghĩa nây. 

Luận nói: Tại sao thây có chúng sinh gặp khổ 
nặng trong thê gian? 

Giải thích: Đây là thành lập. vấn nạn tiếp theo. 
Nếu Bồ-tát có ba đức như vậy đều vì cứu vớt tất cả 
chúng sinh thì tại sao chúng sinh gặp khổ nạn trong 
thê gian? Nếu thây khô mà không cứu thì không có 
năng lực. Nếu không có cao vượt thì cũng không 
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có Bồ-tát. Khô nạn có hai thứ, là nội và ngoại. Nội 
ngoại hai thứ khổ này có nhẹ và nặng. Nêu có thể 
đôi trị được là nhẹ, nêu không thê đôi trị được là 
nặng. 

Luận nói: Do Bồ-tát thấy chúng sinh kia có 
nghiệp, có thể chiêu cảm khô báo chướng hoặc quả 
an vui thù thắng. 

Giải thích: Bồ-tát thấy có chúng sinh có nghiệp 
chướng, cản ngại năng lực cao vượt của Bỏ-tát có 
thê chiêu cảm khô báo. Đối với chúng sinh kia Bồ- 
tát có nghiệp trí nây, tuy ôm giữ khả năng thù thăng 
nhưng bỏ mà không dùng. Đây là nghiệp lực của 
Bỏ-tát. Ví như dòng sông có tám thứ công đức 
trong nước, tùy chúng sinh uỗông mà không có 
người nào ngăn giữ. Ngạ qui do nghiệp chướng cho 
nên không thể được uống. Bô-tát ví như dòng sông, 
tài vật ví như nước, chúng sinh có nghiệp chướng 
cũng như ngạ qui do nghiệp chướng mà không thê 
được thọ dụng tài vật của Bồ-tát. 

Luận nói: Do Bồ-tát thấy như vậy, nếu thí cho 
kia dụng cụ vui thích thì chướng ngại sinh thiện. 

Giải thích: Bộ- tát thấy có chúng sinh không có 
nghiệp chướng, nếu bân cùng thì có thể sinh trưởng 
thiện pháp, nêu phú lạc thì phóng dật tạo tội. Bồ- 
tắt nguyện chúng sinh kia đối với đời hiện tại thọ 
khổ bản cùng, tùy thuận thành tựu sinh khởi thiện 
pháp, cho nên Bồ-tát không thí cho chúng sinh đó 
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khí cụ an vui. Đây là xứ lực và phi xứ lực của Bồ- 
tát. 

Luận nói: Do Bồ-tát thây chúng sinh kia không 
có sự an vui mà có thể hiện tiên chán ghét sinh tử. 

Giải thích: Bồ-tát thây có chúng sinh do bần 
cùng khổ, hăng hiện diện tâm chán ghét sinh tử, 
Bồ-tát nguyện chúng sinh kia không có sự an vui, 
thành tựu tâm chán ghét tùy thuận thiện hạnh, 
không thí cho sự an vui. Đây là căn lực, dục lực và 
tánh lực của Bồ-tát. 

Luận nói: Do Bô-tát thấy, nêu thí cho chúng 
sinh kia sự an vuI, thì đó là nhân duyên sinh trưởng 
của ác pháp. 

Giải thích: Bồ-tát thấy có chúng sinh cho đến 
hăng chịu báo bần cùng, trong lúc đó không tăng 
trưởng ác pháp, thì Bồ-tát muôn răng họ hăng chịu 
bần cùng báo, không mong họ trong một sát-na 
được giàu vui báo mà tạo tác các nhân duyên ác 
pháp, là tự thương mình ghét người, hai nhân 
duyên nây có thê sinh trưởng ác pháp, Bồ-tát nêu 
cho chúng sinh kia tải vật thì thành tựu ưa ghét của 
chúng sinh kia, cho nên Bồ-tát không thí cho chúng 
sinh đó tài vật an vuI. Đây là trí lực hành đạo biến 
khắp của Bồ-tát. 

Luận nói: Do Bồ-tát thấy, nêu thí cho chúng 
sinh kia sự an vuI, thì đó là nhân duyên bức hại vô 
lượng chúng sinh khác. 
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Giải thích: Bồ-tát thấy có chúng sinh, nêu được 
an vui giàu có lớn mà không những chỉ tự tốn hại 
mình mả còn tốn não vô lượng chúng sinh khác, 
Bồ-tát mong chúng sinh đó thọ bẩn cùng khô, 
không mong chúng sinh đó do an vui giàu có lớn 
mà tôn não thân tâm và lây thiện căn của chúng 
sinh khác, cho nên Bồ-tát không thí cho chúng sinh 
đó sự yêu thích. Đây là trí lực hành đạo biến khắp 
của Bô-tát. 

Luận nói: Do đó Bồ-tát không phải không có 
khả năng thù thắng như vậy, thể gian cũng có 
chúng sinh hiển hiện như vậy. 

Giải thích: Khả năng cao vượt nây có ba thứ, 
tức là ba đức: 1. Năng đắc nhân: Là ba thứ học xứ. 
2. Năng đắc quả là mười thứ tự tại. 

3. Năng lợi tha, là biết rõ căn dục tảnh của 
chúng sinh. Nếu thấy thí có lợi ích thì thí. Nếu thấy 
không thí có lợi ích thì không thí. Bô-tát lây lợi ích 
làm định, không lây thí và không thí làm định. Do 
thí không có lợi ích cho nên thế gian có chúng sinh 
thọ khô. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 

Giải thích: Đề nhiếp năm nghĩa trước cho nên 
trùng thuyết kệ. 

Luận nói: 

Thấy nghiệp chướng ngại thiện 
Chản hiện và và ghét thêm, 
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Làm hại chúng sinh kia, 
Không cảm Bồ-tát thí. 

Giải thích: Có chúng sinh có nghiệp chướng, 
không cảm bồ thí của Bô-tát. Có chúng sinh có sự 
yêu thích thì chướng ngại thiện. Có chúng sinh do 
bần cùng, tâm chán ghét sinh tử hăng hiện diện. Có 
chúng sinh có sự yêu thích thì sinh trưởng ác pháp. 
Có chúng sinh do được an vui giàu có lớn có thể 
bức hại người khác. Bồ- tát thấy các sự như vậy, 
muốn khiến cho lìa sự tốn hại mình và người, nên 
không thí cho những chúng sinh đó sự yêu thích, 
cho nên chúng sinh đó không cảm được bồ thí của 
Bồ-tát. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÉN 13 
THÁNG TƯỚNG THỨ CHÍN 


K. GIẢI THÍCH HỌC QUÁ TƯỚNG THÙ 
THẮNG 


Luận nói: Như vậy đã nói nương vào tuệ học 
sai biệt, tại sao phải biết sự sai biệt của tịch điệt2 

Giải thích: Bồ-tát đạo và Nhị thừa đạo đã có 
sai biệt. Do đạo mà được diệt. Diệt của Bô-tát cùng 
với diệt của Nhị thừa cũng phải có sai biệt. Làm 
sao biết được? 

Luận nói: Các Bồ-tát diệt mê lầm (hoặc) tức là 
vô trụ xứ Niết-bàn? 

Giải thích: Nhị thừa và Bồ-tát đồng lẫy hoặc 
diệt làm Diệt đề. 

Hoặc diệt của Nhị thừa hoàn toàn nghịch với 
sinh tử hướng tới Niễt-bàn, hoặc diệt của Bỏ-tát thì 
không nghịch sinh tử không nghịch Niết- bàn, cho 
nên khác với Nhị thừa. Diệt nây của Bồ-tát trong 
bốn Niết-bàn là vô trụ xứ: 1. Bản Lai thanh tịnh 
Niết-bàn. 2. Vô trụ xứ Niết-bàn. 3. Hữu dư Niết- 
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bàn. 4. Vô dư Niết-bản. Bôồ-tát không thấy sinh tử 
và Niết-bàn khác nhau, vì Bát-nhã không trụ sinh 
tử, do từ bi không trụ Niết-bàn. Nếu phân biệt sinh 
tử thì trụ sinh tử, nễu phân biệt Niết-bàn thì trụ 
Niết-bàn. Bồ-tát đắc vô phân biệt trí là không có 
chỗ phân biệt cho nên không có chỗ trụ. 

Luận nói: Tướng này thê nào? 

Giải thích: Vô trụ xứ Niết-bàn lẫy pháp gì làm 
tướng? 

Luận nói: Xã ly hoặc và không xả ly sinh tử, 
hai chỗ y chỉ, chuyên y làm tướng. 

Giải thích: Nêu Bồ-tát tại Chuyển y vị, không 
cùng với các hoặc duyên khởi xứ cho nên gọi là xả 
ly. Hoặc tại xuất quán vị khởi phân biệt thì gọi là 
không xả ly sinh tử. Nếu quán thiên lệch trước và 
sau đề thuyết minh hai nghĩa nây, thì cũng được 
đồng thời có đủ hai nghĩa. Nếu quán song song hai 
nghĩa thì tại đông thời hai nghĩa nây đều lây tánh y 
tha làm y chỉ. Vô trụ xứ Niết-bàn lây chuyên y làm 
tướng, tức là chuyên hai nhiễm trước. Phàm phu 
thì dính mắc sinh tử, Nhị thừa thì dính mắc Niết- 
bàn, Bô-tát thì đặc vô phân biệt trí, nên thây sinh 
tử và Niết-bàn không có sai biệt. Tuy diệt hoặc 
nhưng không trụ Niết-bản, tuy khởi phân biệt 
nhưng không trụ sinh tử, cho nên Niết-bàn nây lấy 
chuyền y làm tướng. Chuyền y nây tức là y chỉ tánh 
Y tha. 
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Luận nói: Trong đầy sinh tử là tánh Y tha, một 
phân phẩm bắt tịnh làm thê, Niết-bàn là tánh Y tha, 
một phân tịnh phẩm làm thẻ. 

Giải thích: Đây là giải thích nghĩa của hai chỗ 
y chỉ. Bản thức gọi là tánh Y tha, bản thức nếu khởi 
phận biệt thì tức là phẩm Bất tịnh, nên nói một 
phân nây làm thê của sinh tử. Như tánh Y tha phân 
biệt, tánh nây không có như vậy. Phân biệt không 
có hết thảáy nây, tức là phẩm tịnh, nương vào một 
phân nây làm thê của Niết-bàn. 

Luận nói: Bản y, là đủ hai phần tánh y tha của 
tịnh phâm và bất tịnh phẩm. 

Giải thích: Tánh phần biệt là sinh tử, tánh chân 
thật là Niết-bàn, từ xưa đến nay hai phẩm nây lây 
tánh y tha làm y chỉ, tức là nói tánh y tha làm bản 
Y. 

Luận nói: Chuyên y, là đôi trị khi khởi. Tánh 
y tha nây do Phẩm Bắt tịnh Phần vĩnh viễn sửa đối 
bản tánh. Do phần phẩm Tịnh vĩnh viễn thành bản 
tánh. 

Giải thích: Chuyên y cũng thuộc tánh Y tha. 
Đạo ba thừa là đối trị đạo của tánh y tha khi chưa 
khởi. Như kiến đề... hoặc có thê khởi báo của các 
nghiệp hoặc trong ác đạo, gọi là phẩm Bắt tịnh. Sau 
khi đạo đã khởi thì phâm Bắt tịnh như vậy diệt mất 
không sinh lại nữa, cho nên nói vinh viên sửa đối 
bản tánh. Đạo và đạo quả của tánh y tha nầy gọi là 
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phẩm Tịnh. Đạo tức là giới định tuệ. Đạo quả thì 
có hai thứ là hữu vi và vô vị. Hữu vị tức là giải 
thoát và giải thoát tri kiến, vô vi là điệt gỗc mê lâm 
và vị lai hoặc không sinh. Khi đạo chưa khởi thì 
phẩm Tịnh giới định tuệ chưa thành lập, chỉ có bản 
tánh thanh tịnh. Do đạo khởi cho nên cùng với năm 
phân pháp thân và vô câu thanh tịnh tương ưng. 
Tương ưng như vậy cho đến đắc Phật quả không 
có đối khác cho nên nói vĩnh viễn thành bản tánh. 

Luận nói: Chuyên y này nêu lược nói thì có 
sáu thứ chuyến. 

Giải thích: Nêu căn cứ theo đạo ba thừa và đạo 
quả, nói rộng thì có nhiêu nghĩa Chuyên y. Hiện tại 
lược nói cho nên chỉ có sáu thứ. 

Luận nói: 1. Ích lực, tôn năng chuyên là do tùy 
lãnh vị tin ưa mà trụ vào lực huân tập của việc 
nghe. 

Giải thích: Do ba thừa Thánh đạo khởi trong 
A-lê-da thức nên công năng huân tập nghe liền 
tăng, gọi là ích lực. Trong A-lê-da thức chỗ có các 
hoặc huân tập, do đôi trị khởi cho nên không có trở 
lại bản dụng nữa, gọi là tôn năng. Hai sự nây do 
ngôi nào nhân nào mà được thành? Nếu người trụ 
trong lãnh vị nguyện ưa, nghe Như Lai nói chánh 
giáo sâu xa, thì liên trong đó khởi ba đức tin, 
nguyện ưa thích tu hành, tùy thuận không trái 
nghịch. Tổn và ích nây lấy sự huân tập nghe làm 
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nhân, Văn tuệ và Tư tuệ làm thể của sự huân tập 
nghe. Do hai thứ tuệ nầy mà sinh tu tuệ. Tu tuệ là 
lực của sự huân tập nghe. Nếu không có tu tuệ thì 
bản y không được chuyển. Do lực nây cho nên 
nghĩa của tổ và ích được thành. Nếu người đã đắc 
Chuyên y như vậy thì phiền não đối với người nây 
như thế nào? 

Luận nói: Do phiền não có xâu hồ hiện hành 
hồ thẹn, hiện hành yếu hoặc vĩnh viễn không hiện 
hành. 

Giải thích: Nêu người đã đắc Chuyển y này, 
phiên não nếu khởi thì liền sinh hồ thẹn. Khởi cũng 
không lâu rồi yêu ớt trở lại, hoặc vĩnh viễn không 
khởi. Tại sao vậy? Vì có thể hồ thẹn tự thân, thây 
các tội lỗi sâu xa. 

Luận nói: 2. Thông đạt chuyên, là các Bồ-tát 
tại Đăng địa, do chân thật và hư vọng hiển hiện làm 
khả năng. 

Giải thích: Đắc vô phân biệt trí và chứng chân 
như cho nên gọi là thông đạt. Do thông đạt nây có 
riêng chuyển khác đối với địa trước. Nếu đã Đăng 
địa, có khi nhập quán, thì thông đạt nầy làm nhân 
hiển hiện chân thật. Tại sao vậy? Như thông đạt 
ban đầu thuyết minh chứng chân như, sau đó nhập 
quán cũng vậy. Có khi xuât quán thì thông đạt nây 
làm nhân hiển hiện hư vọng. Tại sao vậy? Vì khi 
chưa nhập quán, lây tâm tán loạn để tu hành tự lợi 
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lợi tha trong đời, nay xuất quán thì cũng vậy. 

Luận nói: Đây là chuyền từ sơ địa đến địa thứ 
sáu. 

Giải thích: Trong đầy cùng có xuất quản và 
nhập quán khác nhau, lấy địa thứ sáu làm ngôi vị 
của nó. 

Luận nói: 3. Tu tập chuyền là do người chưa 
lìa chướng, thì nên tất cả tướng không hiền hiện, vì 
chân thật hiển hiện y. 

Giải thích: Các vị trước tu tập thì nương vào 
tướng mà khởi. VỊ nây tu tập thì nương vào vô 
tướng mà khởi, đã lìa hoặc chướng, tật cả trí 
chướng thì chưa lìa hết, và chỉ có người hữu học 
thuộc Đại thừa mới có thể đắc chuyên nây. Tất cả 
tướng là tướng là tướng, sinh tướng và chân thật 
tướng, thê của ba tướng nây không hiền hiện. Do y 
chỉ Chuyên y nây mà được thành, ba vô tướng 
được hiền hiện, cũng y chỉ Chuyên y nầy mà được 
hành. 

Luận nói: Chuyên này từ địa thứ bảy đến địa 
thứ mười. 

Giải thích: Trong đầy cùng tu hạnh vô tướng, 
lây địa thứ tư làm ngôi vị của nó. 

Luận nói: 4. Quả viên mãn chuyên là người đã 
lia chướng và tật cả tướng không hiển hiện. Tuy 
nhiên chân như thanh tịnh hiên hiện, cho đến được 
nương tất cả tướng tự tại. 
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Giải thích: Ba đức đây đủ gọi là quả viên mãn, 
là người đã lìa tất cả chướng, tức là chư Phật có thê 
đặc từ chuyền nây. Tât cả tướng không hiển hiện 
tức là đoạn đức, vì tất cả tướng diệt, chân như 
thanh tịnh hiển hiện tức là trí đức. Như ly như 
lượng trí viên mãn đây đủ Nhất thiết trí và tất cả 
chủng trí, đên đắc tất cả tướng tự tại, tức là ân đức. 
Y chỉ chỗ đắc tự tại trong tất cả tướng. Do đắc tự 
tại nây mà có thê làm các sự lợi ích chúng sinh một 
cách như ý. Ba đức đều lấy chuyền nây làm y chỉ. 

Luận nói: 5. Hạ liệt chuyên là do Thanh-văn 
thông đạt nhân vô ngã, hoàn toàn nghịch với sinh 
tử, vì vĩnh viễn xả ly sinh tử. 

Giải thích: Ba nghĩa nhân, cảnh và công năng 
đều hạ liệt là hàng Thanh-văn cho nên nhân hạ liệt, 
họ chỉ quán nhần vô ngã cho nên cảnh không hạ 
liệt, tâm câu lìa khỏi sinh tử, tự ra khỏi ba cõi 
nhưng chưa đặc cứu cánh. Lại không thê kiêm gồm 
tế độ chúng sinh cho nên công năng hạ liệt thân 
kiến là Thanh-văn hệ phược. Đề trừ thân kiến nây 
cho nên tu quán nhân vô ngã. Khô và tập gọi chung 
là sinh tử. Nếu đắc nhân vô ngã thì có thê nghịch 
khổ mà xả tập. 

Luận nói: 6. Rộng lớn chuyên, do Bồ-tát thông 
đạt pháp vô ngã. 

Giải thích: Ba nghĩa của nhần cảnh và công 
năng đều là rộng lớn là người Bồ-tát cho nên người 


112 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


rộng lớn. Do quán pháp vô ngã cho nên cảnh rộng 
lớn. Độ mình và độ người cũng có thể rốt ráo cho 
nên công năng rộng lớn. Phân biệt là Bỏ-tát hệ 
phược, vì trừ hệ phược nây cho nên tu pháp quản 
vô ngã. Pháp vô ngã là gôc, nhân vô ngã là ngọn. 
Nếu đắc pháp vô ngã thì ắt trước đắc nhân vô ngã, 
tuy đặc trước hết nhưng cũng chưa thanh tịnh, vì 
căn bản chưa trừ. Sau khi chứng pháp vô ngã thì 
mới được thanh tịnh. Cảnh pháp vô ngã hiến hiện 
bốn đức cho nên quán cảnh nây thì được lìa tám 
thứ điên đảo. 

Luận nói: Trong đầy quán công đức tịch tĩnh. 

Giải thích: Là trong sinh tử quán pháp vô ngã 
øọI1 là công đức tịch 

tĩnh. 

Luận nói: Vì xả và không xả. 

Giải thích: Đây là hiển công năng quán pháp 
vô ngã. Trong sinh tử do quán tịch tĩnh có thể lìa 
phân biệt không bị hoặc nhiễm cho nên xả phiền 
não. Do thấy sinh tử tịch tĩnh cùng với chân như 
không khác nhau mà không xả sinh tử. 

Luận nói: Nếu Bồ-tát tại chuyên vị hạ liệt, thì 
có lỗi gì? Giải thích: Vì muôn chỉ rõ ba lỗi, cho 
nên đặt ra câu hỏi nây. Luận nói: Không quán sự 
lợi ích của chúng sinh. 

Giải thích: Đây là thuyết minh lỗi ân đức của 
Bồ-tát. 
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Luận nói: Lỗi lìa pháp Bồ-tát. 

Giái thích: Như lý như lượng trí và tùy chỗ 
khởi phước đức của trí gọi là Bỏ-tát pháp. Không 
hành pháp trí tuệ của Bồ- tát là lỗi, xả bỏ pháp 
phước đức của Bồ-tát là viễn ly. Đây là thuyết 
minh lỗi trí đức. 

Luận nói: Cùng với người ở thừa dưới đồng 
được giải thoát, đây là lỗi. 

Giải thích: Chỉ diệt hoặc chướng, không diệt 
trí chướng, đây là thuyết minh lỗi đoạn đức. 

Luận nói: Chư Bồ-tát nếu tại chuyển vị rộng 
lớn thì có công đức gì? 

Giải thích: Muôn làm rõ có ba đức cho nên hỏi 
câu này? 

Luận nói: Trong pháp sinh tử do tự chuyển y 
làm chỗ y mà đắc các tự tại. 

Giải thích: Đắc vô phân biệt trí, diệt chủng tử 
của trí chướng, diệt 'nây tức là chuyền V, lây chuyền 
y nây làm y chỉ, Bô-tát trong tất cả pháp đắc mười 
loại tự tại. 

Luận nói: Trong tất cả đạo, có thể hiện tất cả 
thân. 

Giải thích: Lấẫy tự tại làm y chỉ. Trong lục đạo 
tùy theo hình loại đó mà hiện các thứ thân. 

Luận nói: Đối với sự an vui giàu sang của thế 
gian và đôi với ba thừa, do công năng thù thắng 
của các thứ phương tiện giáo hoá có thể an lập 
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chúng sinh kia vào chánh giáo. Đây là chuyển công 
đức rộng lớn. 

Giải thích: Sự an vui và giàu sang là thiện đạo 
của ba cõi. Trước hết khiến cho đắc thiện đạo của 
thế Ø1an, sau đó khiến cho đắc Thánh đạo ba thừa, 
lấy ba đạo hoá độ khiến cho trụ chánh pháp. Pháp 
gì làm tự tánh Chuyến y của Đại Bỏ-đề? Khác với 
Nhị thừa là tự tánh của Đại Bô-đề. Chuyên y nây 
phải biết có bốn tướng: 

1. Sinh khởi y chỉ làm tướng. 2. Vĩnh viễn 
không sinh y chỉ làm tướng. 3. Thành thục sở trì 
quả y chỉ của tư lương làm tướng. 4. Pháp giới 
thanh tịnh làm tướng. 

Sinh khởi y chỉ làm tướng là chỗ nhiếp tương 
tục của Phật. Y chỉ của đạo xuất thế. Nếu không 
như thế thì chưa đến Chuyền y nầy Phật Thánh đạo 
không thành, không xứng đạo lý. Nếu Phật đạo lìa 
Chuyền y này mà thành, thì đáng lẽ nương vào đạo 
chưa chuyền mà thành trước! 

Vĩnh viễn không sinh y chỉ làm tướng là tật cả 
hoặc và tập khí vĩnh viễn không sinh y chỉ. Nếu 
không như thể thì nhân duyên đã tụ tập, chưa đến 
Chuyên y nây thì các hoặc và tập khí vĩnh viễn 
không sinh không thành và không xứng đạo lý! 

Thành thục sở trí quả y chỉ của tư lương làm 
tướng, là thành thục tâm tư và khéo thông đạt sở 
tri. Sở tri thật tê quả của chân như. Nếu không như 
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thế thì tự tánh của chư Phật phải càng tầm tư thêm 
nữa, phải càng diệt chướng thêm nữa. 

Pháp giới thanh tịnh làm tướng là diệt tật cả 
tướng, là chỗ làm rõ của pháp giới tối thanh tịnh. 
Nếu không như thế thì tự tánh của chư Phật đáng 
lẽ phải vô thường, đáng lẽ có thê tư duy tự tánh của 
Phật là thường trụ, không thể tư duy làm tướng, 
cũng không thể nói lên được. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 

Giải thích: Vì để làm rõ Chuyên y nây, nói kệ 
trùng tuyên. 

Luận nói: 

Phàm phu che chán thát, 
Nơi kia làm rõ hư vọng. 

Giái thích: Vô minh của kiến đề đối với phàm 
phu che lâp tât cả nhân vô ngã. Chân không đôi với 
phàm phu kia, là tâm họ bị vô minh làm đảo ngược 
cả, khiến cho thấy các tướng pháp ngã hư vọng, 
chúng sinh tướng... và tướng sáu trần nhân theo 
đây hiện hiện lấy vô minh làm y chỉ của nó. 

Luận nói: 

Nơi Bô-tát hoàn toàn, 
Bỏ hư hiện chân thát. 

Giải thích: Vô phân biệt trí của Bồ-tát, do diệt 
vô minh, bỏ tất cả pháp hư vọng, là ngã tướng... 
hiển hai pháp không chân như. Vô minh sinh khởi 
là chỗ dựa của phàm phu. Vô minh diệt là chỗ 
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nương của Bồ- tát. Kệ này thuyết minh diệt là 
tướng của Chuyến y. 

Luận nói: 

Không hiển hiện, hiển hiện Hư vọng và chân 
thật. 

Giải thích: Hư vọng là tánh phân biệt. Phân 
biệt không khởi thì hư vọng không hiện hiện. Chân 
thật là ba vô tánh. Vì hư vọng không hiển hiện cho 
nên chân thật hiền hiện. 

Luận nói: 

Chuyến y của Bô-tát, Vì giải thoát như ý. 

Giải thích: Không hiển hiện hiển hiện là 
Chuyên y của Bô-tát. Chuyên y nây là giải thoát 
của Bồ-tát. Đã được giải thoát rôi thì không bị trói 
buộc lại, làm lợi tha, đi khắp như ý trong lục đạo. 
Không đồng với giải thoát của Nhị thừa là vĩnh 
viễn diệt, không có nghĩa lợi tha. Như bị chặt đầu 
ặt mạng không còn tương tục. Kệ nây thuyết minh 
giải thoát khỏi hư vọng và được pháp thân thanh 
tịnh, hai thứ nây đo vô phân biệt trí được thành, tức 
là ngay ba đức mà thuyết minh Chuyên y. 

Luận nói: 

Niết-bàn nơi sinh tử, Nếu trí khởi bình đăng. 

Giải thích: Sinh tử và Niễt-bàn đều là sự tạo 
tác của phân biệt. Đồng một chân như, nếu đắc vô 
phân biệt trí thì duyên với bình đẳng nây mà khởi. 

Luận nói: 
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Sinh tử tức Niết-bàn, Cả hai không kia, đây. 

Giải thích: Phẩm Bất tịnh gọi là sinh tử, phẩm 
Tịnh gọi là Niết- bàn. Sinh tử hư vọng không có 
hai ngã chấp nhân và pháp tức là Niết- bản. Đắc vô 
phân biệt trí thây sinh tử không có gì cả tức là thây 
Niết- bàn không có gì cả, cho nên không có kia, 
đây khác nhau. Nếu đặc trí nầy thì có công năng 
gì: 

Luận nói: 

Cho nên nơi sinh tử, Phi xả, phi phi xả. 

Giải thích: Tuy quản vô ngã nhưng không lìa 
sinh tử, là nghĩa phi xả. Tuy tại sinh tử nhưng 
thường quản vô ngã là phi phi xả. Nếu như thê thì 
Niết-bàn như thế nào? 

Luận nói: 

Nơi Niễt- bản cũng vậy, 
Vô đắc, vô bất đắc. 

Giải thích: Lìa sinh từ thì không có pháp nảo 
khác để gọi là Niết- bàn, Bỏ-tát đã không đắc sinh 
tử, cũng không đặc Niết-bàn, là nghĩa vô đắc. Bồ- 
tát đối với sinh tử thường quán tịch tĩnh thăng diệu, 
là nghĩa vô bất đắc. 


THÁNG TƯỚNG THỨ MƯỜI 
L1. GIẢI THÍCH TRÍ SAI BIỆT TƯỚNG 
THÙ THẮNG 


Luận nói: Như vậy đã nói Tịch diệt sai biệt, tại 
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sao phải biết trí sai biệt? 

Giải thích: Trước đã nói sự sai biệt giữa giải 
thoát của Bô-tát và giải thoát của Nhị thừa, thì giải 
thoát tri kiến của Bô-tát và giải thoát tri kiến của 
Nhị thừa cũng phải có sai biệt. Làm sao biết được? 

Luận nói: Do ba thân của Phật, phải biết trí sai 
biệt. 

Giải thích: Trĩ sai biệt là giải thoát trĩ kiến của 
Bỏ-tát, tức là quả cứu cánh của đạo Bồ-đề. Như 
quả cứu cánh của Nhị thừa gọi là giải thoát tri kiến. 
Trong giải thoát tri kiến của Nhị thừa không có ba 
thân. Trong giải thoát tri kiến của Bồ-tát có ba thân 
khác nhau. Tại sao vậy? Vì Nhị thừa không thể diệt 
trí chướng, không có tật cả trí, không đặc pháp thân 
thanh tịnh viên mãn, không có đại từ bị, không 
hành việc lợi ích cho người khác, không có Ứng 
thân và Hóa thân. Bỏ-tát thì có đủ hai nghĩa nây 
cho nên có ba thân, do đó lấy ba thân để làm rõ trí 
sai biệt. Pháp gì gọi là ba thân? 

Luận nói: Ì. Tự tảnh thân. 2. Thọ dụng thân. 
3. Biến Hóa thân. 

Giải thích: Thân lẫy y chỉ làm nghĩa, do có khả 
năng trì giữ các pháp, các pháp tùy theo thân cho 
nên được thành, không tùy thuận thì không thành. 
Thân là y chỉ của các pháp, ví như thần căn làm y 
chỉ cho các căn còn lại cho nên được tên là thân. 
Pháp thân cũng vậy, Ứng thân, Hóa thân là nơi 
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nương tựa của tất cả công đức của Như Lai do đó 
gọi là thân. Lại nữa, thân lấy thật làm nghĩa. Vì 
không bị phá hoại cho nên gọi là thật. Thần tức là 
thê. Thể lẫy tánh làm nghĩa. Tánh nây trong tất cả 
vị không biến đổi cho nên øọI là thật. Vì thật cho 
nên không bị phá hoại. Thân có hai thứ: I. Tự 
nhiên đắc. 2. Nhân công đắc. 

Tự nhiên đắc, là như Kinh nói: Phật ra đời hoặc 
chưa ra đời, pháp tánh thường như vậy. Đây là tật 
cả pháp do Nhị không, Bất không. Nhị không do 
hư vọng nên bất không. Hai pháp nây đều là tự 
nhiên đăc, cho nên gọi là tự tánh. 

Nhân công đặc là thân của lục đạo, do nương 
vào hoặc mà khởi thiện nghiệp, ác nghiệp và bất 
động nghiệp. Do nghiệp mà bị bảy thứ quả tôi, 
nương vảo quả mà sinh hoặc, nên gọi đó là sở đắc 
của nhân công. 

Thân của Như Lai cũng có hai thứ đắc: 1. Tự 
tánh đắc là pháp thân. 2. Nhân công đặc, là Ứng 
thân và Hóa thân. Để làm rõ khác với sở đắc của 
nhần công cho nên lập thân tự tánh. Do y chỉ tự 
tánh thân mà khởi hai hạnh phước đức và trí tuệ. 
Chỗ đắc quả của hai hạnh là cõi Phật thanh tịnh và 
pháp lạc lớn lao. Do có thể thọ dụng hai quả cho 
nên gọi là thân thọ dụng. Trong các địa khác tu 
hành, do sức mạnh của bản nguyện tự tại của Phật 
mà thức kia tương tự chúng sinh biến dị hiển hiện 
cho nên gọi là Biên Hóa thân. 
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Luận nói: Tự tảnh thân trong đây, là pháp thân 
của chư Như Lai. 

Giải thích: Trong ba thân nây, nêu lấy tự tánh 
làm pháp thân thì tự tánh có hai thứ định. Như vậy 
lây tự tánh nào làm pháp thân? Vì tất cả chướng 
diệt, tất cả pháp viên mãn, chỉ có Chân như và 
Chân trí riêng còn lại, gọi là pháp thân. Thân nầy 
lây y chỉ làm nghĩa, như vậy pháp nào làm y chỉ? 

Luận nói: Đỗi với tất cả pháp tự tại làm y chỉ. 

Giải thích: Tất cả pháp tự tại là mười thứ tự tại. 
Lại nữa, mười Ba- la-mật trong nhân, tật cả pháp 
bất cộng trong quả, đều đắc đã không có lỗi, vận 
dụng như ý cho nên gọi là tự tại. Tự tại không thể 
tính lường. Tủùy theo sô lượng của các pháp mà tự 
tại cũng vậy. Làm sao biết pháp này y chỉ pháp 
thân? Vì không lia thanh tịnh và viên trí, tức là trí 
như như. 

Luận nói: Thọ dụng thần là các cõi của chư 
Phật, và chỗ hiển hiện y chỉ của Đại nhân Tập 
Luân. 

Giải thích: Cõi có nhiều quí báu sai biệt, không 
thê tính đếm cho nên gọi là chủng chúng, vô lượng 
cõi báu này nương vào Ứng thân của Phật mà được 
thành. Chư Bô-tát gọi là Đại nhân tập, là thiện hữu 
thân cận của Bồ-tát chúng. Chánh văn, chánh tư và 
chánh tu là thể của luân. Như Thánh Vương Kim 
Luân có thể từ đây đi đến kia, chưa đắc khiên cho 
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đặc, đã đặc thì khiến cho không mất, có thê bình 
đăng đi cõi trên hoặc cõi dưới, đây là dụng của 
luân, Bỗô-tát cũng vậy. Nếu lìa Ứng thân thì cả hai 
sự đêu không thành, cho nên hai sự nây lấy Ứng 
thân làm y chỉ, do năng y chỉ được thành cho nên 
sở y chỉ hiến hiện. 

Luận nói: Đây là lẫy pháp thân làm y chỉ. 

Giái thích: Pháp thân không có y chỉ, Ứng thân 
nây có y chỉ, như trước nói đôi với tất cả pháp tự 
tại y chỉ, đây là thuyết minh Ứng thân y chỉ pháp 
thân, cho nên hai thân có khác nhau. 

Luận nói: Cõi thanh tịnh của chư Phật, là nhân 
thọ lạc thọ dụng của pháp Đại thừa. 

Giải thích: Bồ-tát trong cõi tịnh của chư Phật, 
tự nghe thọ pháp Đại thừa, thọ pháp lạc, vì người 
khác thuyết pháp Đại thừa cũng thọ pháp lạc. Bỗ- 
tát đã thọ dụng đây đủ hai thứ pháp lạc nầy. Nếu 
không có Ứng thân thì không có hai thứ thọ dụng 
pháp lạc nây, cho nên Ứng thân làm nhân của hai 
thọ dụng pháp lạc. Lại nữa, giải thích thọ dụng có 
hai nghĩa: I. Thọ dụng trần, tức là thọ dụng cõi 
tịnh. 2. Thọ dụng pháp lạc, tức là thọ dụng pháp 
lạc Đại thừa. Nếu không có Ứng thân thì không có 
hai thứ thọ dụng nây, cho nên lây Ứng thân làm 
nhân của hai thọ dụng nây. Tướng khác nhau của 
Biến Hóa thân, pháp thân và Ứng thân như thê 
nào? 
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Luận nói: Biên Hóa thân lây pháp thân làm y 
chỉ. 

Giải thích: Pháp thần không có y chỉ. Biến Hóa 
thân nây có y chỉ. Như trước nói đối với tất cả tự 
tại y chỉ, đây là thuyết minh Biến Hóa thân y chỉ 
pháp thân, cho nên hai thân có khác nhau. 

Luận nói: Từ khi trụ vào cõi trời Đâu- suất-đả 
và thọ sinh xuống. 

Giải thích: Dưới đây thuyết minh thể của Hóa 
thân khác với Ứng thân. Ứng thân lây đại trí, đại 
định, đại bi làm thê. Hóa thân chỉ lây sắc hình làm 
thê. Chỗ hiện sắc hình trước hết là trụ trong cõi trời 
Đâu-suất- đà, sau đó sinh trong nhân loại. Trước 
hết hai mươi năm thọ sinh thân trung âm, cho nên 
nói là lui xuống, sau đó thọ sinh vào nhà Thích-ca. 

Luận nói: Thọ học, thọ dục trần. 

Giái thích: Tu tập sáu mươi bôn kỹ năng khéo 
léo bí mật của vua, rồi đi học cưới vợ đó là thọ dục 
trân. 

Luận nói: Xuất gia, đên chỗ tu khô hạnh của 
ngoại đạo. 

Giải thích: Bỏ ngôi vua, đến chỗ của Tiên nhân 
Uất-đà A-la-la, tu đầy đủ tất cả khổ hạnh của ngoại 
đạo. 

Luận nói: Đã làm rõ các sự đắc Vô thượng Bỏ- 
đề, chuyển pháp Luân, Đại Bát Niết-bàn. 

Giải thích: Sau đó bỏ pháp của ngoại đạo, tu 
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hạnh bất khô bất lạc, thành vô Đăng giác, nói ba 
thừa giáo, sau mới từ bỏ sự giáo hóa, sự biến hóa 
không phải một, cho đến sau khi diệt độ cũng còn 
có hình để lại. Làm Phật sự cho nên nói là "các sự”, 
lây các sự nầy để làm rõ Hóa thân. Tại sao Phật 
trước hết trụ tại cõi trời Đầu- suất-đả, sau đó sinh 
trong nhân loại? Vì muốn làm rõ tự thân là loi trời 
và loài người. VÌ trời người là khí Thánh đạo, 
muốn thị hiện làm thây trời người nên nhiếp lợi 
đồng loại, để đoạn dứt huỷ báng của ngoại đạo. 

Luận nói: Hết thảy Pháp thân của chư Phật 
Như Lai, tướng đó thế 

nào? 

Giải thích: Vì muốn dẫn tương đương mười 
nghĩa để chứng thành pháp thân, pháp thân nếu 
thành thì hai thân còn lại cũng thành, cho nên đặt 
câu hỏi nây. 

Luận nói: Nếu lược nói tướng đó thì phải biết 
có năm thứ. 

Giải thích: Nếu rộng nói như không sinh diệt 
có vô lượng tướng. Nay là lược nói cho nên có năm 
tướng, tức là nghĩa của tướng thứ nhất trong mười 
nghĩa. 

Luận nói: Trong đây nói Uẫt-đà-na Kệ. 

Giải thích: Đề nhiệp trì nghĩa phân tán cho nên 
nói kệ này. Mười nghĩa trong đây sau đó thứ tự giải 
thích. 
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Luận nói: 
Tưởng chứng đắc tự tại, 
Y chỉ và nhiêp trì, 
Đức thậm thám sai ĐIỆt, 
Niệm nghiệp rõ Phát thán. 

Năm tướng: Một là pháp thân Chuyên y làm 
tướng. 

Giải thích: Pháp thân tức là Chuyển y của Bồ- 
tát. 

Luận nói: Tất cả chướng và phần phẩm Bất 
tịnh, tánh y tha đã diệt. 

Giải thích: Chướng có hai thứ: |. Chướng phân 
đây đủ. 2. Một phân chướng. Cái chướng nhật thiết 
trí mà Bô-tát, đoạn là chung trong ngoài ba cõi, cho 
nên gọi là phân đây đủ, tức là tât cả chướng. Các 
hoặc chướng mà Nhị thừa đoạn là chỉ trong ba cõi, 
nên gọi là một phân chướng, tức là phần phẩm Bắt 
tịnh. Tất cả đêu lẫy tánh y tha làm y chỉ. Khi trị đạo 
khởi thì liền đoạn hai chướng nây, cho nên nói là 
"đã diệt". 

Luận nói: Giải thoát tất cả chướng. 

Giải thích: Do hai phần chướng đã diệt một 
phân của tánh Y tha, giải thoát tật cả chướng. 

Luận nói: Đối với tất cả thì đắc tự tại làm năng 
lực. 

Giải thích: Một phần của tánh y tha nây, có thể 
thông đạt tất cả pháp đồng một vô tánh, đã được 
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không mất, cho nên øỌI là tự tại. 

Luận nói: Tánh y tha của phân tánh thanh tịnh, 
lây Chuyền y làm tướng. 

Giải thích: Muốn làm rõ vô phân biệt trí và hậu 
đặc trí khác, lìa tất cả phân biệt cho nên nói phân 
tánh thanh tịnh. Vô phân biệt trí nây lại là một phân 
của tánh Y tha. Tánh y tha có hai phân, trước thuyết 
minh diệt chướng để làm rõ cảnh vô phân biệt, sau 
thuyết minh đối với tất cả phá đắc tự tại, để làm 
rõ vô phân biỆt trí nây. Hai phân nây là Chuyển y. 
Chuyên y làm tướng của pháp thân. 

Luận nói: Hai là pháp thiện thanh tịnh làm 
tướng. 

Giải thích: Tất cả pháp có hai thứ, một là đen 
hai là trắng. Đen là đen, Trăng là trăng. Trong thiện 
tự có bốn thứ, pháp thân là chân thật thiện, nên nói 
bạch tịnh pháp làm tướng. 

Luận nói: Do hành lục độ viên mãn, từ pháp 
thân đên đắc mười thứ tự tại nên lây khả năng thù 
thăng làm tướng. 

Giải thích: Do tu lục độ rốt ráo nên đặc mười 
tự tại pháp thân, mười tự tại này là khả năng thù 
thăng của pháp thân, tức là lây pháp thân làm tánh. 
Do tu lục độ rốt ráo nên đắc mười tự tại, nghĩa đó 
như thế nào ? 

Luận nói: Những gì là mười? 1. Mạng tự tại. 

Giải thích: Trong thọ mạng, tu đoản mạng và 
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xả mạng được thành như ý. 

Luận nói: 2. Tâm tự tại. 

Giải thích: Thọ sinh đối với sinh tử, không bị 
sinh tử làm nhiễm ô. 

Luận nói: 3. Tài vật tự tại. 

Giải thích: Mười thứ tài vật ăn uống làm đầu, 
tùy thời tùy xứ mà có thê được như ý. 

Luận nói: Ba thứ nầy là do bố thí viên mãn mà 
được thành. 

Giải thích: Nếu người bố thí tất cả xứ, lấy đại 
bi mà bố thí thì thí được viên mãn. Do hành đại bi 
làm nhân của thí thì đắc tâm tự tại. Do tất cả xứ 
làm nhân của bồ thí thì đắc mạng tự tại. Do tất cả 
vật làm nhân của sự bồ thí thì đắc tài vật tự tại. 

Luận nói: 4. Nghiệp tự tại. 5. Sinh tự tại. Hai 
thứ này do giới độ từng phân. 

Giải thích: Nghiệp làm nhân, sinh làm quả. Hai 
thứ nây tương ưng. Do năng lực kêm chế thân khâu 
nghiệp cho nên đặc nghiệp tự tại. Cho đến cắt đứt 
thân tâm ra, vẫn không biên đổi thân, khẩu nghiệp. 
Do tâm nây thành cho nên trì giới viên mãn. Do trì 
gIớI viên mãn, nêu muốn thọ sinh đời khác, thì như 
ý dẫn sanh, như ý thì Nghiệp nây đều khiến cho 
hiện tiên cho nên gọi là nghiệp tự tại. Do nghiệp tự 
tại nên sinh trong nghiệp quả cũng được tự tại, tùy 
loại lục độ mà vãng sinh lợi ích như ý. Nếu xong 
thì có thể xả như ý. Công năng của hai sự thủ và xả 
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vô ngại, cho nên gọi là sinh tự tại. 

Luận nói: 6. Dục lạc tự tại, do nhẫn nhục viên 
mãn được thành. 

Giải thích: Nhẫn có ba thứ: 1. Nhẫn nhục nhẫn. 

2. An thọ nhẫn. 3. 
Thông đạt nhẫn. Đôi với người khác chê cười làm 
tôn sự, nhưng không sờn, gọi là nhẫn nhục nhẫn. 
Đối với khô sự của mình, tâm không biến dị, gọi là 
an thọ nhẫn. Tâm có năng lực chứng được sáng tỏ 
đạo lý của chánh pháp thậm thâm, thì gọi là thông 
đạt nhẫn. Do ba thứ nhẫn nây mà các pháp đều tùy 
theo tâm, sau đó trong các pháp tùy chỗ dục lạc 
như ý được thành. 

Luận nói: 7. Nguyện tự tại là do tinh tân viên 
mãn được thành. 

Giải thích: Do tình tân Ba-la-mật có thê vượt 
qua tất cả sự phải làm, đối với đời vị lai, tất cả 
nguyện như ý được thành, cho nên gọi là nguyện 
tự tại. 

Luận nói: 8. Thông tuệ tự tại, đây là chỗ nhiếp 
của năm thông, do định viên mãn được thành. 

Giải thích: Trong năm thông, chưa đắc, đã đắc 
và đắc không mất, cho nên gọi là tự tại. Lại nữa, 
đối với năm thông có thể tự dụng, cũng có khả 
năng gIÚp kẻ khác sống như sở dụng của ta, cho 
nên gọi là tự tại. Do Chư Bồ-tát có thê đặc các định 
tâm sâu xa của Bô-tát, tùy sự điều phục, nếu dẫn 
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năm thông xứ đối với tự tha đều thành như ý. 

Luận nói: 9. Trí tự tại. 10. Pháp tự tại. Hai thứ 
nây do Bát-nhã Ba- la-mật viên mãn được thành. 

Giải thích: Bồ-tát do Bát-nhã Ba-la-mật viên 
mãn, vì vô phân bit trí đối với pháp môn của các 
âm, tâm thông đạt không còn sót, đắc tất cả chủng 
trí gọi là trí tự tại. Vì vô phần biệt hậu trí thông đạt 
tất cả phẩm loại của pháp, đặc tất cả trí, gọi là trí 
tự tại. Vì vô phân biệt hậu trí như những gì mà 
mình chứng, vì người khác an lập pháp môn, như 
lý được thành, gọi là pháp tự tại. 

Luận nói: Ba là vô nhị làm tướng, do không có 
hai tướng có và không. 

Giải thích: Vô nhị là không có hữu và không 
có vô, hữu là thường, vô là đoạn, không có hữu 
không có vô tức là bât thường và bất đoạn, lìa Nhị 
biên. 

Luận nói: Tất cả Pháp không có gì, không 
tướng lây bất vô làm tướng. 

Giải thích: Giải thích thêm câu trên, tất cả 
Pháp đều là sự tạo tác của phân biệt, đều là không 
có øì, tức là tướng của nhị không, vô và hữu không 
phải không có tướng nhị không, vì vô vô pháp thân 
tức là nhị không, lây Vô nhị biên làm tướng của 
pháp thân. 

Luận nói: Lại nữa, hữu vị và vô vị không hai 
làm tướng. 
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Giải thích: Không hai là không có hữu vị và 
không có vô vi. Tất cả hữu lưu pháp thì chắc chăn 
lây hữu vi pháp làm tướng. Tất cả vô lưu pháp có 
hai thứ, nếu đạo lây hữu vi làm tướng, thì Trạch 
diệt lây vô vi làm tướng, pháp thân cùng với hữu 
vi và vô vi không phải là một không phải là khác, 
cho nên không được thiên lệch lây hữu vi và vô vi 
làm tướng, vì Chân như là tướng chung của hữu và 
vô vi, không thể nói là khác, Chân như là cảnh 
thanh tịnh, hữu vi và vô vi không phải cảnh thanh 
tịnh, không thê nói là một, pháp thân không có vi, 
vô vi làm tướng, phi không có vIị, vô v1 làm tướng. 
Tại sao vậy? 

Luận nói: Không phải được sinh bởi hoặc 
nghiệp tập. 

Giải thích: Tất cả hữu vi pháp đều từ hoặc 
nghiệp sinh, pháp thân không từ nghiệp hoặc sinh 
cho nên không có vI. 

Luận nói: Do đắc tự tại có thể làm rõ hữu vi 
tướng. 

Giải thích: Pháp thân do đắc tự tại, có thể niệm 
niệm làm rõ hữu vi tướng, là Ứng thân và Hóa thân, 
cho nên không có vI. 

Luận nói: Lại nữa, một, khác không hai làm 
tướng, chư Phật Như Lai y chỉ không khác. 

Giải thích: Không hai là không phải một, 
không phải khác, ba đời chư Phật do pháp thân 
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không khác nhau, pháp thân tức là y chỉ cho nên 
không khác. 

Luận nói: Do vô lượng y chỉ có thê chứng Pháp 
thân này. 

Giải thích: Do Pháp thần nây vô lượng, nên 
chư Bồ-tát đã thành thục thiện căn, sự chứng không 
gián đoạn, cho nên không thể nói một. Nêu một 
người khác tu hành thì phải nên vô dụng. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 

Giải thích: Vì đề làm rõ Pháp thân không phải 
nghĩa một và khác, cho nên trùng tuyên nói kệ. 

Luận nói: 

Vì ngã chấp không có, Không có chỗ tựa riêng. 

Giải thích: thễ gian do tùy ngã chập phân biệt 
mà chúng sinh y chỉ có sai biệt, đối với Pháp thân 
có ngã chập phân biệt, Như Lai y chỉ không có sai 
biệt. Nếu như thể thì tại sao lập ra có nhiều Phật? 

Luận nói: 

Trước nhiều y làm chứng, Giả danh nói không 
một. 

Giải thích: Như trước nhân theo địa vô lượng 
y chỉ làm chứng, nếu mỗi mỗi thân thê gian không 
có Pháp thân thì Bỏ-tát không có chỗ chứng. Do 
Bồ-tát ai nây đêu nương vào tự thân để chứng Pháp 
thân nây, nên căn cứ theo giả danh không thể nói 
là một. 

Luận nói: 
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Tánh hạnh dị phi hư, 

Vì viên mãn không bắt đầu, Vì không một, 
không khác, Không nương nhiều chân như. 

Giải thích: Chư Bồ-tát phát tâm nhiều, cho nên 
gọi là tánh khác. Do tánh khác cho nên gia hạnh 
cũng khác. Do gia hạnh khác cho nên có công lực. 
Do có công lực cho nên có thể đắc quả, có nghĩa 
của nhân cho nên không phải hư. Nếu chỉ có một 
vị Phật, thì chư Bô-tát tu hành trống rỗng không có 
sở đắc. Chư Phật làm sự lợi ích cho chúng sinh đều 
viên mãn cả. Vì an lập chúng sinh kia đối với ba 
thừa, nếu chư Phật không an lập chúng sinh kia đối 
với Vô thượng Bồ-đê thì mọi Phật sự đã làm ây 
không viên mãn. do sự lợi ích viên mãn cho nên 
Phật không phải một, như sinh tử không có bắt đầu, 
vô lượng chư Phật cũng như thế, vô lượng không 
có bắt đâu. Nếu chỉ có một vị Phật thành, còn Phật 
trước và Phật sau không thành, thì đối với một vị 
Phật mà lập thuỷ (bắt đâu) và lập chung (cuôi 
cùng), nghĩa thì có thê thành. Do năm nghĩa nầy 
cho nên nhiêu không phải là một. 

Luận nói: Không khác cho nên không nhiều. 

Giải thích: Y chỉ không khác cho nên chư Phật 
không nhiều, vì không nhiều cho nên chư Phật 
không khác. Cái gì làm y chỉ? 

Luận nói: Nương vào Chân như. 

Giải thích: Chân như tức là pháp giới thanh 
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tịnh. Pháp giới không khác, cho nên chư Phật y chỉ 
vô saI biệt. Hai kệ nây làm rõ pháp thân không có 
tướng một và khác. 

Luận nói: Bốn là thường trụ làm tướng, vì 
tướng Chân như thanh 

tịnh. 

Giải thích: Dưới đây dẫn ba chứng cứ để lập 
nghĩa Pháp thân 

thường trụ. Chân như nếu lìa khỏi tất cả câu, thì 
vô cầu thanh tịnh gọi là Phật quả. Chân như nây 
thường trụ, chư Phật là chỗ làm rõ của Chân như 
thanh tịnh, cho nên Pháp thân thường trụ. 

Luận nói: Trước kia nguyện, dẫn và thông là 
tối Cực. 

Giải thích: Từ sơ phát tâm cho đến địa thứ tám, 
trải qua hai mươi bảy đại kiếp A-tăng-kỳ. Trong đó 
Như Lai nương: vào pháp ØIới mà phát nguyện 
thành tựu, nguyện năm giữ nguyện gọi đó là dẫn. 
Đối với tất cả xứ vô ngại cho nên gỌI là thông. Tận 
cùng bờ mé sinh tử cho nên gọi là tối cực. Do 
nương, vào pháp giới mà khởi nguyện nây. Pháp 
giới nêu vô thường thì nguyện có tận. Nguyện đã 
vô tận cho nên pháp giới thường trụ. 

Luận nói: Phải khởi chánh sự chưa rốt ráo. 

Giải thích: Nếu nói chư Phật làm sự lợi ích cho 
chúng sinh đã xong, thì trước hết là nguyện phải 
cùng tận. Không thê lây nguyện đê làm chứng pháp 


SỐ 1595 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 13 133 


thân thường trụ, vì nghĩa đó không đúng. Tại sao 
vậy? Do chánh sự chưa rốt ráo, từ lúc nầy cho đến 
đời vô cùng, chánh sự vô biên, nếu chúng sinh 
chưa đắc Phật quả thì đêu đắc Phật quả, chưa Niết- 
bàn thì đều Bát Niễt-bàn, chánh sự nây không dứt, 
chánh sự do pháp thân thành tựu, chánh sự bât tận 
cho nên pháp thân thường trụ. 

Luận nói: Năm là bất khả tư nghì làm tướng, 
là sở tri của Chân như thanh tịnh tự chứng trí, 
không có thí dụ, vì không phải hành xứ của giác 
quán. 

Giải thích: Pháp thân có ba duyên cho nên bất 
khả tư nghì: 

1. Không phải cảnh giới của ba tuệ cho nên bất 
khả tư nghì. Không phải hành xứ của giác quán cho 
nên không phải cảnh của Văn tuệ. Vì không có thí 
dụ cho nên không phải cảnh của Tư tuệ. Vì là sở 
tri của tự chứng trí, không phải cảnh tu tuệ của Nhị 
thừa và thế gian, do đó không thê nghĩ bàn. 

2. Vô phân biệt tôi thượng chân thật cho nên 
không thê nghĩ bàn. Vô phân biệt là sở tri tự chứng 
trí của Bô-tát, không phải cảnh gIỚI phân biệt của 
phàm phu. Phảm phu như người mù bẩm sinh 
không thể phân biệt sắc, vì chưa từng thây Sắc, 
cũng không phải cảnh giới phân biệt của Nhị thừa, 
vì cảnh nây là tối cực không phải chỗ chứng của 
Nhị thừa, không thể phân biệt. Nhị thừa như trẻ 
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con mới sinh chưa thây mặt trời, vì các căn còn 
yếu. Vì tối thượng cho nên không có ví dụ. Pháp 
thân trong tất cả pháp là tối cực vô đăng, cho nên 
không có pháp nào khác có thể làm ví dụ, không 
phải chỗ có thê biết của người hữu thượng. Chân 
thật là bất khả ngôn thuyết. Nếu bất khả ngôn 
thuyết mà chưa từng thấy chân thật thi chúng sinh 
không thể phân biệt. Tất cả giác quán đều tùy ngôn 
thuyết mà khởi, đã không có ngôn thuyết chủng tử 
không phải hành xứ của giác quán, do đó không 
thể nghĩ bàn. 

3. Pháp thân là chứng trí của mà chư Phật biết, 
nó không năm trong khả năng phân biệt của người 
thông tuệ thế gian. Trong thế gian không có vật nảo 
có thể đông với pháp thân, chỉ do thấy vật nây đem 
so sánh với pháp thân, trong pháp thân tất cả tâm 
hạnh đều dứt bặt, vì cảnh trí không có sai biệt, cho 
nên không thê nghĩ bàn. 

Luận nói: Lại nữa, pháp thân chứng đắc thế 
nào? 

Giải thích: Có khi chứng nhưng không đắc, có 
khi đắc nhưng không chứng, có khi cũng chứng, 
cũng đắc, có khi không chứng không đắc, hiện tại 
là muốn làm rõ cũng chứng cũng đắc. Tất cả chúng 
sinh đang trong sinh tử, không có chúng sinh nào 
mà xưa nay không có pháp thân. Hằng cùng với 
pháp thân tương ưng. Tương ưng nây, pháp từ vô 
thủy tự nhiên mà thành. Như vậy tương ưng gọi là 
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đặc. Đắc nây không phải là đắc riêng, không phải 
chỗ chứng của căn thức, vì để lìa tương, ưng đắc 
cho nên lập ra câu hỏi nây. Như Kinh nói: Trong 
khối chúng sinh, không có chúng sinh nảo ngoài 
pháp thân. Cũng như không có một sắc nào ở ngoài 
hư không. Vì tât cả chúng sinh đều không lìa pháp 
thân, pháp thân đối với chúng sinh xưa nay là đắc. 
Nghĩa đắc là như vậy, nghĩa chứng thì thê nào? 

Luận nói: Xúc này là cái có được từ ban đầu. 

Giải thích: Vì đề làm rõ xúc đắc có bắt đầu, 
nên do phương tiện thành tựu lợi ích vô cùng, như 
Nhãn chứng thấy sắc thì ất có năm nghĩa: 

1. Có thật cảnh đối với căn. 2. Căn không hoại. 
3. Có giác quán. 4. Thức không loạn. 5. Không có 
các chướng tối tăm. Nếu không đủ năm nghĩa nây 
thì không thể chứng sắc. Chứng biết pháp thân 
cũng như thế, ất phải có đủ năm nghĩa. 

Luận nói: Do duyên xen tạp Đại thừa pháp làm 
cảnh. 

Giải thích: Chân như là Đại thừa pháp, là pháp 
môn Đại thừa mà mười hai bộ Kinh nói đều là làm 
rõ chung chân như nây. Tất cả chánh thuyết đối với 
"¬ như pháp thì đều đồng nhất vị cho nên gọi là 

"xen tạp", như nhiễu sông chảy về biển, xen tạp 
chung làm một vị. Trí và cảnh không sai biệt cho 
nên nói là "duyên". Bỗ-tát duyên xen tạp chân như 
pháp trong Đại thừa làm cảnh. Đây là làm rõ thứ 
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nhất cảnh thật có tối thắng. 

Luận nói: Vô phần biệt trí, vô phân biệt hậu sở 
đặc trí. 

Giải thích: Chứng trí lây vô phân biệt làm 
tướng. Từ trí nây đối với cảnh chân như mà khởi, 
cho nên lia phân biệt mà thanh tịnh thành chứng 
trí. Đây là làm rõ thứ hai trí thanh tịnh như căn 
không hoại. 

Vô phân biệt hậu sở đắc trí là trợ pháp trước và 
sau. Do trí nây mà sau đó được nhập chân quán 
càng chuyến tăng thăng về sau. Đây là làm rõ thứ 
ba thuyết minh trợ pháp như giác quán. 

Nếu có Tỳ-bát-xá-na, không có Xa-ma-tha thì 
không có nghĩa chứng đắc, cho nên cân phải tu Xa- 
ma-tha. Tu Xa-ma-tha có ba tướng: 

I. Đắc nhân. 2. Đắc bạn loại. 3. Đặc công 
năng. 

Luận nói: Năm tướng tu thành thục tu tập. 

Giải thích: Đây là thuyết minh đắc nhân. Năm 
tu và năm quả sở đắc của năm tu, như trong nhân 
quả tu sai biệt đã nói, đắc không thoái chuyền gọi 
là thục, đắc thượng thượng phẩm gọi là thành, 
niệm niệm quán sát gọi là tu tập. Đây là thuyết 
minh hai thứ nhân, một là đắc nhân, hai là viên mãn 
nhân, cho nên gọi là đắc nhân. 

Luận nói: Đôi với tất cả địa khéo tập hợp tư 
lương. 
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Giải thích: Đây là thuyết minh đặc loại bạn từ 
sơ địa đến mười địa, tụ tập phước đức trí tuệ hạnh 
làm tư lương, gọi là đắc loại bạn. 

Luận nói: Có thê phá chướng khó phá vi tế. 

Giải thích: Đây là thuyết minh đắc công năng, 
do hai nghĩa trước cho nên có thê phá trí chướng. 
Phiền não nầy cùng với vô lưu đạo của Nhị thừa 
cùng khởi cho nên gọi là vi tế. Không phải cái mà 
Nhị thừa đạo có khả năng phá cho nên gọi là khó 
phá, đó gọi là đắc công năng. Đây là làm rõ thứ tư 
đặc định như thức không loạn. 

Luận nói: Kim cương thí dụ cho Tam-ma-đề. 

Giải thích: Có bôn nghĩa, lẫy kim cương để thí 
dụ cho Tam-ma-đề: 1. Có năng lực phá núi phiền 
não. 2. Năng dẫn vô dư công đức. 3. Chân thật 
không thể phá hư. 4. Dụng lợi có thê khiến cho trí 
tuệ thông đạt tất cả pháp vô ngại. 

Luận nói: Kê đó sau Tam-ma-đề này diệt lìa 
tất cả chướng. 

Giải thích: Đắc định mới diệt hết tất cả 
chướng. Đây là làm rõ thứ năm diệt hoặc như 
không có các ám chướng. 

Luận nói: Phải biết lúc đó do y chỉ chuyển 
thành chứng Đắc. 

Giải thích: Khi Km cang tâm diệt gọi là lúc 
đó. Lúc đó địa thứ mười y chỉ chuyển thành Phật y 
chỉ, gọi là chứng đắc, phải biết như vậy. 
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Luận nói: Pháp thân nầy có mây tự tại trong đó 
đắc tự tại? 

Giải thích: Muốn làm rõ căn cứ theo năm ấm 
Chuyển \ để làm rõ pháp thân tự tại, cho nên đặt 
câu hỏi nây. 

Luận nói: Nếu lược nói thì có năm tự tại trong 
đó đắc tự tại. 

Giải thích: Nêu rộng nói thì có vô lượng tự tại, 
hiện tại lược nói chỉ thuyết minh năm thứ. 

Luận nói: Ì. Tịnh độ làm rõ tự tại tự thân tướng 
hảo, vô biên âm, bất khả kiến đảnh. 

Giải thích: Có thê hiện tịnh độ Phả-lê-kha như 
ý, tùy chúng sinh loại mà hiện thân như ý. Trong 
đại tập đối với chúng sinh đêu không có trái 
nghịch, lại cũng gọi là điều nầy chúng sinh ưa 
muôn nhìn; hiện mọi thứ thân, gọi là điều mà 
chúng sinh ưa muốn nhìn, hiện chủng chủng tướng 
hảo, pháp âm mà mình nói như ý, vang khắp mười 
phương thế giới, trong một âm thanh, tùy chỗ thích 
nghe pháp của các chúng sinh mà mỗi mỗi đều 
được nghe. Chư phạm thiên khi thây Phật, thân 
lượng của Như Lai cao hơn chư thiên kia gấp bội, 
cho nên không thê thây Đảnh, đối với các sự nây 
đều được như ý, cho nên gọi là tự tại. Tự tại như 
vậy do nhân øì có thê đắc? 

Luận nói: Do chuyên sắc âm làm y. 

Giải thích: Mỗi mỗi âm đều có bốn chuyển y 
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như trong diệt sai biệt ở trước đã nói. Sắc thức gỌI 
là sắc âm, có hình ngại là thê của sắc. Khi khởi đối 
trị, do một phân phẩm Bất tịnh của phân biệt tánh 
vĩnh viễn đắc tương ly, một phân phẩm tịnh hằng 
đặc tương ưng, tức là sắc âm chuyển y. Trong 
chuyền y nây đắc tự tại của tịnh độ. 

Luận nói: 2. Không mất, vô lượng đại an lạc 
trụ tự tại. 

Giải thích: Không bị các hoặc vả tập khí làm 
nhiễm ô cho nên gọi là không mất. Như Lai an lạc 
trụ không, thê tính đếm, cho nên gọi là vô lượng. 
Lạc tối thắng vô Đăng vượt hơn ba cõi cho nên gọi 
là Đại an lạc trụ. Đối với các sự đều được như ý 
cho nên gọi là tự tại. 

Luận nói: Do Chuyên thọ âm làm bái 

Giải thích: Thọ thức gọi là thọ â âm, thể của thọ 
là nhận cảm giác vui, khô, do chuyền thọ âm làm 
Y mà đắc tự tại này. 

Luận nói: 3. Đây đủ tất cả danh tự văn cú trong 
các tụ, chánh thuyết tự tại. 

Giải thích: Danh tự của tất cả các pháp và văn 
cú của các ngôn giáo, từ một bài kệ trở đi một 
chương, một phẩm cho đến một bộ đều gọi là khối, 
đều có thê biết rõ chánh thuyết như ý, cho nên gọi 
là tự tại. 

Luận nói: Do chuyên tưởng âm chấp tướng sai 
biệt làm Y. 


140 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


Giải thích: tưởng thức là tưởng âm, chấp tướng 
sai biệt là thê của tưởng, do chuyên tưởng âm làm 
Y cho nên đắc tự tại nây. 

Luận nói: 4. Biến hóa sửa đối dẫn dắt đại tập. 
kéo dắt bạch phẩm tịnh tự tại. 

Giải thích: Chưa có hiện hữu và chia một làm 
nhiều là biên hóa, chuyên bản tánh của nó là sửa 
đối. Chỗ muôn thấy chúng sinh, tùy xa hay gần mà 
dẫn dắt như ý. Thiên, nhân, dạ-xoa... đến trong đại 
tập, tùy, chỗ thích nghi của chúng sinh kia mà lây 
bốn nhiếp để nhiếp hoá. Hữu lưu thiện là trắng. Vô 
lưu thiện là tịnh, dẫn dắt bạch phẩm tịnh pháp nây, 
sinh trong tương tục, đối với các sự nây đều được 
như ý cho nên gọi là tự tại. 

Luận nói: Do chuyên hành ấm làm y. 

Giải thích: Hành thức là hành ấm, tác ý là thể 
của hành, do chuyên hành âm làm y cho nên đắc tự 
tại. 

Luận nói: 5. Hiển rõ hồi quán bình đẳng và trí 
tác sự tự tại. 

Giải thích: Đôi với tất cả pháp Như Lai không 
có sai lầm, chứng biết cảnh phi hiện tiền như đang 
đối diện hiện tiên. Ví như người nhớ nghĩ quen 
thuộc văn cú, gọi đó là hiển liễu trí. Từ thông đạt 
chân như đến nay, đối với tất cả chúng sinh mà đắc 
tâm bình đẳng. Do chứng pháp bình đăng thanh 
tịnh, nên gọi đó là trí bình đẳng. Có khả năng thủ 
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trì Tam-ma-đề Đà-la- ni môn, sự muốn năm lấy 
pháp trong pháp môn nây, được như ý vô ngại, ví 
như tải chủ giữ kho tàng muốn lây dùng đều vô 
ngại, gọi đó là trí hồi quán. Do có thê thọ sinh cung 
trời Đâu-suất- đà và Bát Niết-bàn, để lập vô lưu 
thiện căn cho Thanh-văn và các địa Bô-tát dưới, có 
thể hiển sự của Như Lai đều được như ý, cho nên 
øọI là tự tại. 

Luận nói: Do chuyên thức ấm làm y. 

Giải thích: Các thức là thức âm. Liễu biệt là 
thể của thức. Chuyền thức âm làm y chỉ được tự 
tại. 

Luận nói: Pháp thân nầy phải biết là có bao 
nhiêu pháp y chỉ" 2 

Giải thích: Muốn làm rõ vô lượng công đức 
của Như Lai đều từ Pháp thân sinh ra, cho nên lây 
Pháp thân làm y chỉ mà đặt câu hỏi nây. 

Luận nói: Nếu lược nói thì chỉ có ba thứ. 

Giải thích: Nếu rộng nói thì có vô lượng pháp 
y chỉ, nay lược nói chỉ có ba thứ. 

Luận nói: Mọi trụ xứ y chỉ của chư Phật Như 
LaI. 

Giải thích: Trụ có bỗn thứ là: 1. Chư thiên trụ. 
2. Phạm trụ. 3. Thánh trụ. 4. Phật trụ. Trong các trụ 
thì các Như Lai phần nhiêu là trụ bốn pháp nây, 
cho nên nói nghiêng VỆ bốn đắc nây có hai thứ: 1. 
Tự tại đắc. 2. Hiện tiền đắc. Đắc thứ nhất là khi 
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thành Phật thì tất cả pháp của Như Lai đều đắc đây 
đủ, gọi là đắc tự tại. Đắc thứ hai là tùy chỗ chánh 
dụng, gọi là đặc hiện tiền. Nêu chứng pháp thân thì 
tất cả pháp của Như Lai đều tự tại đắc. Pháp thân 
là trụ y chỉ của các pháp. Tại sao vậy? Vì không lìa 
pháp thân mà đắc pháp nây. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ" 

Giải thích: Muôn làm rõ pháp thân làm trụ y 
chỉ của các pháp, cho nên trùng tuyên kệ. 

Luận nói: Chư Phật Như Lai nhận năm sự vui 
mừng. 

Giải thích: Bồ-tát cũng có năm đức nây, nhưng 
chưa viên mãn, chỉ có Phật mới đây đủ cho nên nói 
là chư Phật Như Lai. Thể của vui mừng chỉ có một, 
chỉ lây không mất tôi thắng làm thể. Do chỗ đặc 
của năm nhân cho nên nói là năm sự mừng. Chư 
Phật tự đắc giải thoát, dùng Hóa thân giáo hoá hàng 
Nhị thừa khiến cho được giải thoát. Tại sao Như 
Lai tự nhận năm sự mừng, còn Nhị thừa thì không 
được? 

Luận nói: 

Đêu do chứng đắc cảnh giới tự thân, 

Nhị thừa không có mừng do không chứng. 

Giải thích: Do nhân có khác nhau, nên đắc quả 
khác nhau. Vì chứng cảnh giới tự thân làm nhân, 
nên lây năm hý làm quả. Cảnh giới là tánh của Như 
Lai, tức là pháp thân thanh tịnh, là chỗ tự chứng 
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công năng lớn của Như Lai, không do vô nhân, 
không do tha đắc, cho nên nói chứng cảnh giới tự 
thân. Do chứng cảnh giới tự thân cho nên đặc quả 
năm hỷ. Nhị thừa không chứng cảnh giới nầy cho 
nên không có năm hỷ. 

Luận nói: Cầu hỷ phải chứng cảnh giới Phật. 

Giải thích: Nếu người muốn câu các pháp của 
năm mừng, thì cần phải tu đạo để chứng pháp thân. 
Tại sao vậy? Vì quả không lìa nhân mà đặc. Câu 
kệ nây làm rõ pháp thân làm y chỉ của năm hỷ. Do 
chứng pháp thân cho nên đắc năm hý, không chứng 
pháp thân thì không có năm hỷ. 

Luận nói: 

Do năng vô lượng tác sự lập, Do pháp mỹ, vị 
dục, đức thành. 

Giải thích: Kệ nầy làm rõ do năm nhân cho nên 
gọi là năm hỷ. 

Những øì là năm hỷ? 

1. Do khả năng tự thân vô lượng cho nên sinh 
mừng. Tất cả chư Phật đồng giác ngộ pháp thân, 
tật cả Phật đồng đặc khả năng thủ thăng. Khả năng 
thù thăng của tât cả Phật tức là năng lực thù thăng 
của một Phật. Năng lực thủ thắng. của một Phật 
đồng với năng lực thù thẳng của tất cả Phật. Tại 
sao vậy? Vì chư Phật đồng một pháp thân làm thê. 
Thể đã là một thì năng lực thù thắng của chư Phật 
khác cũng tức là năng lực thù thăng của một Phật. 
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Năng lực thù thăng của chư Phật vô lượng thì năng 
lực thù thăng của một Phật cũng vô lượng, cho nên 
thắng năng của một Phật đắc bằng với năng lực thù 
thắng của chư Phật. Pháp thân của chư Phật đồng 
đặc khả năng thù thắng, do đó mà sinh hỷ. Do 
chứng thây cảnh giới tự thân đắc khả năng thù 
thăng nây cho nên sinh hỷ. 

2. Do tạo tác sự được thiết lập cho nên sinh hỷ. 
Sự làm lợi ích chúng sinh của một Phật là chánh sự 
của tất cả Phật, là lợi ích sự của tất cả chúng sinh. 
Tại sao vậy? Vì chỗ khởi chánh sự của cõi tịnh làm 
lợi ích cho chúng sinh của tất cả Phật tức là chỗ 
khởi chánh sự của một Phật. Giả sử chư Phật đều 
không làm chánh sự, chỗ làm chánh sự của một 
Phật băng với chỗ làm chánh sự của chư Phật. Nếu 
lợi ích một chúng sinh, tức là lợi ích tật cả chúng 
sinh. Nếu một chúng sinh thành Phật thì chúng sinh 
nây có thể giáo hoá tật cả chúng sinh. Như vậy dân 
dân lợi ích lẫn nhau. Nếu chư Phật đã chứng cảnh 
giới tự thân thì thành lập chánh sự nầy. Do chứng 
kiến cảnh giới tự thân làm chánh sự thành lập, nên 
sinh hỷ. 

3. Do mỹ vị của pháp cho nên sinh hỷ. Do khi 
xưa Như Lai học đủ mười hai bộ Kinh của ba thừa, 
sau khi thành Phật, xét cả thảy pháp, đều từ pháp 
thân nầy mà chúng sinh ra chúng. đêu chứng lại 
pháp thân này. Tất cả pháp môn đều đồng một vị 
pháp thân. Do thấy các Kinh Tu-đa-la Kỳ-dạ đồng 
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một vị pháp thân, do đó sinh hỷ. 

4. Do dục đức thành tựu cho nên sinh hỷ. Sở 
dục được thành thì công đức cũng thành. Sở dục 
thành, là như sự tư duy của Phật đêu thành tựu, là 
các sự của cối tịnh và đại tập. Công đức thành, là 
mười lực, bỗn vô uý... tất cả pháp bất cộng của 
Như Lai đều viên mãn. Do thấy hai sự thành cho 
nên sinh hỷ. 

Luận nói: Đắc hỷ tôi thắng không có lỗi. 

Giải thích: Vượt qua hỳ lạc của ba cõi cho nên 
gọi là tối thăng. Tất cả hoặc cho đến tập khí đều 
cùng tận không sót cho nên không có lỗi. 

Luận nói: Chư Phật hăng thây bốn vô tận. 

Giải thích: Lại nữa; 5. Như Lai thấy bốn hỷ 
trước cho đến tận cùng sinh tử không có diệt tận. 
Nếu nhập Vô dư Niết-bàn cũng không diệt tận, cho 
nên sinh hỷ. 

Hý nây là tướng gì? Một là lấy tối thắng làm 
tướng vì vượt hơn hỷ của ba cõi và Nhị thừa. Hai 
là lây không lỗi làm tướng. Tất cả hoặc cho đến tập 
khí diệt tận không sót. Đây là làm rõ sự viên mãn 
tối thắng và thanh tịnh tuyệt đối, cho nên đây tức 
là sự y chỉ tự lợi thứ nhất. 

Luận nói: Mọi thứ thọ dụng thân y chỉ, vì 
thành tựu thiện căn của chư Bô-tát. 

Giải thích: Chư Phật Ứng thân vô lượng cho 
nên nói mọi thứ. Lại nữa, phâm loại Ứng thân của 
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mỗi vị Phật không thể nói, cho nên nói mọi thứ. 
Pháp thân làm y chỉ của Ứng thân. Tại sao làm y 
chỉ? Là vì pháp thân sinh ra Ứng thân nây, nếu lìa 
Ứng thân thì thiện căn của Đăng địa Bồ-tát không 
được thành thục, cho nên cần phải có Ứng thân, 
Ứng thân do Pháp thân thành lập, pháp thân làm y 
chỉ của Ứng thân. Đây tức là sự y chỉ tự lợi thứ hai 
của Bô-tát. 

Luận nói: Y chỉ của mọi thứ Hóa thân, vì phần 
nhiều thành thục Thiện căn của Thanh-văn Độc 
giác. 

Giải thích: Pháp thân này không những làm y 
chỉ của Ứng thần, mà cũng là y chỉ của Hóa thân. 
Tại sao vậy? Nếu lìa Hóa thân mà gieo nguyện 
xuống chúng sinh, thì thiện căn mà Thanh-văn và 
Độc giác có, không được thành tựu. Phần nhiêu nói 
làm rõ không những lợi ích Nguyện lạc của Nhị 
thừa, mà cũng là nhân Hóa thân thành thục thiện 
căn của Bô-tát trong địa. Pháp thân làm y chỉ của 
Hóa thân. Đây tức là sự y chỉ tự lợi thứ ba của Nhị 
thừa. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 14 


THÁNG TƯỚNG THỨ MƯỜI (Tiếp Theo) 
L2. GIẢI THÍCH TRÍ SAI BIỆT TƯỚNG 
THÙ THẮNG (Tiếp Theo) 


Luận nói: Có mấy thứ Phật pháp phải biết 
nhiêp Pháp thân này? 

Giái thích: Không vì làm rõ nhiếp thể của Pháp 
thân, cho nên đặt ra câu hỏi nây, mà vì làm rõ nhiêp 
Pháp thân chứng đắc cho nên đặt ra câu hỏi nây. 

Luận nói: Nêu lược nói có sáu thứ. 

Giải thích: Nêu rộng nói thì có vô lượng, 
nhưng nay lược nói cho nên chỉ nói có sáu thứ. 

Luận nói: Ì. Thanh tịnh loại pháp. 

Giải thích: diệt tận phầm Bất tịnh chứng đắc 
Pháp thân, gọi là pháp thanh tịnh. Làm sao đắc 
pháp thanh tịnh này? 

Luận nói: Do chuyên A-lê-da thức làm y. 

Giải thích: Khi đôi trị khởi thì lìa một phần 
phẩm Bất tịnh của Bản thức cùng với một phần 
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phẩm Tịnh tương ưng của bản thức, gọi là chuyển 
Ụ. 

Luận nói: Do chứng đắc Pháp thân. 

Giải thích: Do Chuyên y nây, sau đạo Kim 
Cương đắc Pháp thân, ngoài diệt đức ra thì các đức 
khác gọi là pháp thanh tịnh chứng đắc loại cho nên 
gọi là loại pháp thanh tịnh. 

Luận nói: 2. Quả báo loại pháp. 

Giải thích: Có pháp của Như Lai là quả báo 
loại, như các trí thấy sắc gọi là pháp quả báo. Làm 
sao đắc pháp quả báo này? 

Luận nói: Do chuyền căn hữu sắc làm y. 

Giải thích: Khi đỗi trị khởi thì diệt năm căn sắc 
thức của nhãn... gọi là Chuyên y. 

Luận nói: Do chứng đắc quả báo thắng trí. 

Giải thích: Do chuyên y nây, chư Phật đắc quả 
báo loại trí. Trí nây trong năm trân chính là năm 
căn thuộc nơi sinh ra thức của chúng sinh trong 
mười phương thế giới. Trí nầy khởi trong năm trân 
cho nên gọi là loại quả báo. Loại pháp quả báo nây 
là loại chứng đắc, nên gọi là loại pháp quả báo. 

Luận nói: 3. Trụ loại pháp. 

Giải thích: Như Lai chứng đắc khắp tất cả 
Pháp gọi là trụ pháp. 

Làm sao đắc trụ pháp nây? 

Luận nói: Do chuyên thọ hành dục trần làm y. 

Giải thích: Khi đôi trị khởi, thì diệt thọ hành 
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dục trân thức của thế gian, cho nên gọi là chuyên 
y. 

Luận nói: Do vô lượng trí tuệ trụ. 

Giải thích: Do chuyên y nây mà Như Lai đắc 
vô lượng trí, trụ vô lượng cảnh đều không quên 
mất, trí nây trong thọ hành dục trần xúc thì có khi 
bị quên mật. Thức tức là thê của Tứ Bắt hộ thẻ, trụ 
loại pháp nây là chứng đặc loại cho nên gọi là trụ 
loại pháp. 

Luận nói: 4. Tự trụ loại pháp. 

Giải thích: Đôi với tật cả xứ năng lực thù thắng 
vô ngại, gọi là pháp tự tại. Làm sao đắc tự tại pháp 
nây? 

Luận nói: Do chuyên nhiều loại nghiệp nên 
nhiếp tự tại làm y. 

Giải thích: Trong thế gian có nhiều loại nghê 
nghiệp, như cây cày, buôn bán... Hoặc tích tụ tài 
vật, nhiếp nhiêu loại sự nghiệp nây, khi đối trị khởi 
thì diệt thức của các nghiệp nây, cho nên gọi là 
chuyền y. 

Luận nói: Do đây mà đối với tất cả mười 
phương thê giới có sáu thông vô ngại và trí tuệ tự 
tại. 

Giải thích: Do chuyên y này, đối với mười 
phương thể giới đắc sáu thông vô ngại và trí tuệ tự 
tại. Pháp tự tại nầy là loại chứng đắc nên gọi là 
pháp loại tự tại. 
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Luận nói: 5. Loại pháp ngôn thuyết. 

Giải thích: Như Lai có pháp bất cộng đắc bốn 
thứ vô ngại giải. Trong chánh thuyết có đây đủ 
năng lực thù thắng, nên gọi là pháp ngôn thuyết. 
Làm sao đắc pháp ngôn thuyết này? 

Luận nói: Do chuyền tất cả thấy, nghe, hiểu, 
biết ngôn thuyết làm Y. 

Giải thích: Trong thê gian, có bốn thứ ngôn 
thuyết thấy, nghe, hiệu, biỆt, nương vào cảnh của 
sáu thức khởi ý thức phân biệt. Do phân biệt nây 
mà sinh bỗn thứ ngôn thuyết. Khi đối trị khởi thì 
diệt thức ngôn thuyết nây, gọi là chuyền V. 

Luận nói: Do đây có thê no đủ tất cả tâm chúng 
sinh, chánh thuyết trí tự tại. 

Giải thích: Do chuyền y nầy mà Như Lai trong 
bốn thứ ngôn thuyết đặc pháp bất cộng thuộc bốn 
VÔ ngại giải, có thể xứng với căn tánh chúng sinh. 
Thuyêt pháp như ý đều khiến cho đắc quả, vì ngôn 
thuyết pháp nây là loại chứng đắc nên gọi là loại 
pháp ngôn thuyết. 

Luận nói: 6. Bạt tê loại pháp. 

Giải thích: Là ÿ lợi ích an lạc chúng sinh của 
chư Phật tức là đại bi. Làm sao được cứu vớt này? 

Luận nói: Do chuyên ý cứu giúp tất cả tai hoạ 
tội lỗi làm y. 

Giải thích: Trong thế gian, như sự khởi tai hoạ 
của vua, Bô-tát xưa kia do thiện hữu lực, tự thê lực, 
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tài vật lực... cứu giúp tai hoạ tội lỗi của chúng sinh. 
Khi đối trị khởi, thì diệt thức cứu độ này gọi là 
chuyền y. 

Luận nói: Tùy tất cả tai hoạ tội lỗi của chúng 
sinh nầy mà cứu độ nên được trí tự tại. 

Giải thích: Do Chuyên y nây mà có thê như ý 
bạt tẾ tật cả tai hoạ tội lỗi của chúng sinh, pháp cứu 
độ nây là loại chứng đắc, gọi là loại bạt tê . 

Luận nói: Như vậy chỗ nhiếp của sáu thứ loại 
pháp, phải biết là Pháp thân của chư Phật Như Lai. 

Giải thích: Sáu pháp này, bốn thứ trước là tự 
lợi, hai thứ sau là lợi tha. Lợi tha có hai thứ: 1. Vĩnh 
lợi. 2. Tạm lợi. Vĩnh lợi là chân thật. Tạm lợi là giả 
danh. Hai thứ nây loại chứng đắc của Pháp thân. 
Nói nhiếp pháp phải biết như vậy. 

Luận nói: Pháp thân của chư Phật là có thể nói 
là khác nhau hay là không khác nhau? 

Giải thích: Mười phương chư Phật là đông một 
Pháp thân hay là có khác? 

Luận nói: Do y chỉ nghiệp ý dụng không khác, 
nên biệt không sai 

biệt. 

Giải thích: Chư Phật đồng lây Pháp thân làm y 
chỉ, đối với chúng 

sinh lợi ích an lạc ý dụng cũng đồng. Trong 
chúng sinh hiện thành chánh giác cho đến nhập 
Niết-bàn, thì nghiệp nây cũng đồng. Do nghĩa nầy 
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nên phải biết Pháp thân của chư Phật không có sai 
biệt. 

Luận nói: Do vô lượng sự của chánh giác, phải 
biết có sai biệt. 

Giải thích: Có chư Phật đôi với Pháp thân đã 
đắc chánh giác cho đến đã nhập Niết-bàn, có chư 
Phật chứng đặc Chánh Giác, có chư Phật đang đặc 
chánh giác cho đến nhập Niết-bản cũng vậy. Như 
vậy có vô lượng sự trước sau bất đồng, do đó phải 
biệt Pháp thân có sai biệt. 

Luận nói: Như Pháp thần, Thọ dụng thân cũng 
như thê. 

Giải thích: Ứng thân của chư Phật không có sai 
biệt, có khác nhau như Pháp thân. 

Luận nói: Do y chỉ nghiệp không khác nhau 
nên phải biết không có sai biệt. 

Giải thích: Ứng thân của mười phương chư 
Phật đồng y chỉ Pháp thân. Vì y chỉ không khác 
cho nên Ứng thân không có sai biệt. Ứng thân lây 
Hóa thân làm nghiệp. Ứng thân của chư Phật đều 
làm y chỉ của Hóa thân, khởi nghiệp đồng với Hóa 
thân cho nên không có sai biệt. 

Luận nói: Không do có thê y chỉ sai biệt cho 
nên không sai biệt, vì vô lượng y chỉ chuyên y. 

Giải thích: Vô lượng Bồ-tát tu đạo Chuyên V, 
như số lượng của Bỏ-tát thì Ứng thân cũng vậy, 
không do y chỉ không sai biệt cho nên nói vô sai 
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biệt. Do thân mỗi mỗi khác nhau, Ứng thân cũng 
vậy, cho nên có sai biệt. 

Luận nói: Biến Hóa thân, phải biết như Thọ 
dụng thân. 

Giải thích: Do nương Pháp thân, cho nên 
không có sai biệt. Do nương Ứng thân cho nên có 
saI biỆt. 

Luận nói: Pháp thân nây phải biết, củng VỚI 
mây thứ công đức tương ưng? Cùng với bốn thứ 
vô lượng của bốn pháp thanh tịnh tương ưng, cùng 
với tám thứ giải thoát, tám thứ chế nhập, tất cả 
mười nhập, nguyện trí vô tránh Tam-ma-đề, bốn 
vô ngại giải, sáu thông tuệ, ba mươi hai tướng của 
bậc đại nhân, tám mươi vẻ đẹp, bốn loại tất cả 
tướng thanh tịnh, mười lực, bốn pháp vô Úy, bốn 
bất hộ, ba niệm xứ, pháp bạt trừ tập khí mất hết, 
đại bi mười tảm pháp bât cộng, tật cả tướng và trí 
tối thắng, chư pháp tương ưng. 

Giải thích: Thần nây cùng với các pháp công 
đức tương ưng, cho nên gọi là Pháp thân. Vì muốn 
làm rõ pháp tương ưng do đó đặt câu hỏi nây. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 

Giải thích: Kệ có hai nghĩa: 1. Hiến công đức 
của Như LaI. 2. 

Hiển cung kính người có công đức. 

Luận nói: 

Nơi chúng sinh đại bị, 
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Lìa các ý trôi buộc, 
Không lìa ý chúng sinh, 
Ÿ lợi lạc đánh lễ 

Luận nói: Nơi chúng sinh đại bị. 

Giải thích: Một bài kệ nầy hiện bốn vô lượng 
tâm. Câu kệ này thuyết minh đại bi. 

Luận nói: Lìa các Ý trôi buộc. 

Giải thích: Câu nây thuyết minh đại bi lìa ý 
nhiễm trước và dục lạc của chúng sinh. 

Luận nói: Không ha ý chúng sinh. 

Giải thích: Câu nầy thuyết minh đại hý. Chúng 
sinh nếu đã lìa khô thọ lạc, thì hăng đối với lạc khởi 
tâm vui vẻ. 

Luận nói: Ý lợi lạc đảnh lễ. 

Giải thích: Câu nây thuyết minh đại xả. Xả 
không bạt khổ và lạc ý, thường ôm ý lợi lạc. Lại 
nữa, xả các tướng oán thân, thường ôm ý lợi lạc 
bình đăng. Do có đức này, cho nên đảnh lễ. Lại 
nữa, lìa các ý trói buộc là thuyết minh lìa tâm bi 
của ngoại đạo và Nhị thừa. BI tâm của ngoại đạo 
duyên chúng sinh mà khởi, nên thành trói buộc. Bi 
tâm của Nhị thừa duyên pháp mà khởi nên thành 
trói buộc. Đại bi của Như Lai không duyên hai thứ 
nây mà khởi cho nên nói là lìa. Đại bi đã như thế, 
đại từ cũng vậy. Không lìa ý chúng sinh là tuy ha 
duyên chúng sinh và pháp, nhưng Như Lai đối với 
chúng sinh thường không lia bôn tâm vô lượng. 
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Đối với chúng sinh có khô thì không lìa ý bạt trừ 
(nhồ gộc) khổ. Đối với chúng sinh không có vui thì 
không lìa ban cho ý vui. Đối với chúng sinh đã lìa 
khổ được vui, thì không lìa ý hoan hỷ. Đối với 
chúng sinh như vậy mà không lia ý bình đẳng và 
lợi lạc. Đảnh lễ, là khiến cho đặc lợi ích xuất thế 
làm lợi ích, khiến cho đắc lợi ích của thế gian làm 
lợi lạc. Bốn tâm vô lượng có đủ hai thứ lợi ích. 

Luận nói: 

Giải thoát tất cả chướng, Hàng phục các thế trí, 
Phải biết trí đầy khắp, Tâm giải thoát đảnh lễ. 

Luận nói: Giải thoát tất cả chướng. 

Giải thích: Một bài kệ nây làm rõ ba Đức. Câu 
thứ nhất này thuyết minh tám giải thoát. Tám giải 
thoát trừ hai thứ chướng: 1. Chướng tu tập. 2. 
Chướng thăng loại. Tám giải thoát có đủ hai nghĩa: 
l. Võ lưu. 2. Cứu cánh. Vì vô lưu cho nên trừ 
chướng tu tập, tức là các hoặc của kiên để. Vì cứu 
cánh cho nên trừ chướng thắng loại, tức là tâm hạ 
liệt (thấp kém). 

Luận nói: Hàng phục các thế trí. 

Giải thích: Câu nầy thuyết minh tám thứ chế 
nhập. là vô lưu không phải cứu cánh, là cứu cánh 
không phải vô lưu, thuộc tám thứ chế nhập, khác 
với tám giải thoát. Vì tâm có thê chế phục cảnh, 
khiến cho cảnh theo tâm, cho nên gọi là hàng phục 
thế trí, tức là Phật. 
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Luận nói: Phải biết trí đầy khắp. 

Giải thích: Câu nầy thuyết minh mười thứ tất 
cả nhập, phải biết là mười cảnh. Trí duyên mười 
cảnh khắp tất cả xứ cho nên gọi là đây khắp. 

Luận nói: Tâm giải thoát đảnh lễ. 

Giải thích: Tâm đối với ba xứ này đều được 
giải thoát. 

Luận nói: 

Các chúng sinh vô dư, GIỏi diệt tất cả hoặc, Hại 
hoặc có nhiễm ô, Thường lân mẫn đảnh lễ. 

Luận nói: Các chúng sinh vô dư, giỏi diệt tất 
cả hoặc" 

Giải thích: Bài kệ nây thuyết minh tam muội 
vô tránh. Phàm có tạo tác thì không khởi tất cả 
phiên não tranh cãi của chúng sinh. 

Luận nói: Hại hoặc có nhiễm ô, thường lân 
mẫn đảnh lễ. 

Giải thích: Phật có khả năng hại hoặc của 
chúng sinh. Chúng sinh có nhiễm ô thì Như Lai 
thường khởi tâm thương xót. 

Luận nói: 

Vô công dụng, Võ trước, 
Vô ngại hằng tịch tĩnh. 

Giái thích: Nùa bài kệ nây thuyết. minh 
Nguyện trí. Đối với ba đời tất cả sự cầu muốn biết 
làm nguyện. Tất cả sự Như Lai chứng biết làm trí. 
Tu tập thành thục cho nên gọi là Vô công dụng. 
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thê chứng biết đôi với cảnh của ba đời. Như lượng 
có thê chứng biết cho nên gọi là vô ngại. Như Lai 
hăng không ra khỏi quán cho nên gọi là tịch tĩnh. 
Tịch tĩnh làm rõ Vô công dụng, vô ngại làm rõ vô 
Trước. 
Luận nói: 

Tất cả chúng sinh hỏi, 

Năng giải ta đánh lẽ. 

Nơi y và năng y, 

Phải ngôn thuyết và frí, 

Nơi năng thuyết võ ngạt, 

Ta đảnh lễ người thuyết. 

Luận nói: Tất cả chúng sinh hỏi, năng giải ta 
đảnh lễ. 

Giải thích: Một nửa bài kệ sau thuyết minh bốn 
vô ngại giải, Do đủ bốn giải nầy cho nên có thể 
thích ai nây hỏi. 

Luận nói: Nơi y và năng y, phải ngôn thuyết 
và trí. 

Giải thích: Sở y là nghĩa, năng y là các pháp 
môn. Phải ngôn thuyết là phương ngôn. Trí là khéo 
biện luận. 

Luận nói: Nơi năng thuyết vô ngại. 

Giải thích: Trong bỗn thứ nầy công năng vô 
ngại, nói cho người khác cũng vô ngại. 

Luận nói: Ta đảnh lễ người thuyết. 
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Giải thích: Đã lìa hoặc và ái, những gì nói ra 
không nhơ bân, có đức có thể thuyết pháp cho nên 
gọi là người thuyết. 

Luận nói: 

Nhiếp thọ trụ và xả, 
Biển hóa và đổi tánh. 
Đắc định, frí tự tại, 
Ta đánh lễ Thể Tôn. 

Giải thích: Kệ này thuyết minh sự thông tuệ. 
Nếu thọ mạng phải hệt, thì có thể nhiếp thọ khiến 
cho lâu dài cho đến tám vạn đại kiếp, và không 
phải chỉ có tám vạn đại kiếp mà thôi, muôn trụ 
nhiều ¡kiếp cũng có thể trụ như ý Ÿ, muôn xả thì cũng 
có thể xả như ý ý. Lại nữa, trong các định cũng có ba 
khả năng (nhiếp trụ xả) nầy. Từ trong một thân 
phân ra vô lượng thân là biên hóa, chuyền đối đất 
thành vàng là đối tánh. Thông tuệ đêu do định 
thành, như ý vô ngại, cho nên nói đắc định thì trí 
tự tại. 

Luận nói: 

Chúng sinh thấy Thể Tôn, 
Kính tin là Thăng Sĩ, 
Do năng sinh thanh tịnh, 
Ta đánh lê tịnh tâm. 

Giải thích: Một bài kệ nầy thuyết minh chung 
ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp của 
Phật. Chúng sinh thây tướng lớn và tướng nhỏ của 
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Phật, sinh tín tâm và cung kính, gọi Như Lai là bậc 
Sĩ tối thăng. Tướng nhỏ và lớn của Như Lai có thể 
sinh tâm thanh tịnh của chúng sinh. 

Luận nói: 

Nên tùy tâm loại kia, 

Hành qua lại xuất Ìy, 
Chứng biết các chúng sinh, 
Ta đảnh lễ Chánh giáo. 

Giải thích: Kệ nầy thuyết minh bốn thứ tất cả 
tướng thanh tịnh, tùy hình loại và âm thanh ngôn 
từ của chúng sinh mà thị hiện. Như chúng sinh kia 
quá khứ thọ sinh gọi là qua, hiện tại thọ sinh gọi là 
lại (hoàn). Hành trong hai đời, đắc đạo quả ba thừa 
gọi là xuất ly. Phật đêu chứng biết sự nây, như sự 
ứng mà nói Chánh giáo cho họ. Do được bốn thứ 
thanh tịnh cho nên có khả năng nây. 

Luận nói: 

Phương tiện, quy y, tịnh, 
Trong đó chướng chúng sinh, 
Xuất ly nơi Đại thừa, 

Ta đảnh lễ Tôi ma. 

Giải thích: Tù lúc xuất gia thọ giới cho đến 
pháp thế đệ nhất đều gọi là phương tiện. Từ khổ 
pháp nhãn cho đến quả thứ hai gọi là quy y, vì đắc 
bốn niềm tin bất hoại. Quả thứ ba và thứ tư quả ØỌI 
là tịnh. Lìa dục cõi Dục cho đến cõi Vô sắc, ma 
trong đây hay chướng chúng sinh khiến cho không 
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đặc các quả này. Nếu trong Đại thừa tu hạnh mười 
địa, xuất ly ba chướng, thì ma cũng ở trong đó gây 
chướng ngại. Do Như Lai có đủ mười lực, có thê 
vì chúng sinh mà hàng phục chúng ma. 

Luận nói: 

Trí, diệt và xuất ly, 

Chướng sự hay hiện thuyết, 
Nơi tự, tha lưỡng lợi, 

Ta đánh lê hàng tả. 

Giải thích: Kệ nây thuyết minh bốn pháp vô 
úy. Trí tức là Nhất thiết trí vô úy. Diệt tức là lưu 
tận vô úy. Xuất ly tức là thuyết tận khổ đạo VÔ úy. 
Chướng sự tức là thuyết chướng đạo vô Ủy, Nếu có 
ngoại đạo vẫn nạn Phật, không phải Nhất thiết trí; 
hoặc nói các lưu chưa hết, hoặc nói thuyết tận khô 
đạo của Như Lai, tu pháp đó không thể khiến cho 
la khổ, nói chướng đạo pháp, khởi chướng nây 
không hại cho đặc đạo... Như Lai trong đó vô uý, 
có thê hàng phục tà nạn. 

Luận nói: 

Không chế, _không tội lỗi, 
Không nhiễm trược, không trụ, 
Nơi các pháp không động, 
Đảnh lê võ hý luận. 

Giải thích: Kệ nầy thuyết minh bốn bất hộ. 
Không có sự cấm ngăn, thân, khâu, ý mạng tự 
không có mười tội ác, không những không có 
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tham, sân, tả kiến, phiền não mà tất cả phiền não 
đều đã diệt tận, không nhiễm các pháp cho nên nói 
không nhiễm trược không trụ, không khởi ý biết 
các pháp, biết các pháp, không còn học nghĩa nữa, 
lia nơi phân biệt, trí tuệ đầy khắp cho nên nói 
không động. Sai lầm đã trừ cho nên nói vô hý luận. 

Luận nói: 

Nơi chúng phục tha thuyết, 
Chồ xa la hai hoặc, 

Vô hộ, võ vong thất, 

Ta đảnh lễ nhiếp chúng. 

Giải thích: Kệ nầy thuyết minh ba niệm xứ. 
Nếu có chúng sinh trong đại tập nghe pháp Như 
Lai nói sinh hủy báng thì như Như Lai cũng không 
sân. Nếu có thể tin thọ, Như Lai cũng không ưa. 
Nếu không huỷ báng không tin thọ, Như Lai cũng 
không bỏ, vì đối với ba lãnh vực nầy Như Lai 
thường khởi đại bị, lấy lực của phương tiện khéo 
thuyết chánh pháp khiến cho chúng sinh nhập lý. 
Trong đại chúng Như Lai có khả năng hàng phục 
chúng sinh như vậy, vì họ nói chánh pháp và không 
khởi hai hoặc sân, và dục. Đã không có sân dục thì 
biết không có vô minh. Không cân giữ gìn tâm cho 
nên không quên mất. Đại niệm đại bị, thường tự 
kiên cô cho nên không quên mất, vì đại bi nầy có 
thê giữ đại chúng. 

Luận nói: 

Nơi lợi ích tha sự, 
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Thế Tôn vượt chờ thời, 
Sở tác hằng không hư, 
Ta đánh lê không mê. 

Giải thích: Mười phương vô lượng chúng sinh, 
trong một sát-na phải được lợi ích, Như Lai lây sức 
mạnh đại bị, trong một sát-na đều khiến cho được 
lợi ích, không có bỏ luỗng qua, cũng không có 
chúng sinh nào khi đắc đạo mà chưa đến tham dự 
lợi ích đó, chờ thời đến mới vì họ thuyết pháp. 
Phàm có chỗ tạo tác thì đều phải ứng thời mới được 
lợi ích, cho nên việc đã làm không luỗng uống. Mê 
là vô minh. Vô minh là thê của tập khí. Do tập khí 
hết sạch cho nên lợi ích không hư vọng. 

Luận nói: 

Nơi tất cả hạnh trụ, 
Võ phi viên trí Sự, 
Biệt khắp tắt cả đời, 
Ta đánh lề thật thê. 

Giải thích: Kệ nầy thuyết minh không quên 
mắt. Đã thọ sinh và chưa thọ sinh là hành. Chánh 
thọ sinh là trụ. Sự ba đời của chúng sinh đều là 
cảnh của trí viên mãn, có thê biết khắp ba đời. Lấy 
Chân như làm thể cho nên gọi là thật thê, Do trí 
Viên của thật thể cho nên không quên mất. Lại nữa, 
Phật tại cõi người tu mười địa làm hạnh, đắc Phật 
là trụ, trí viên mãn có thể thông đạt được nhân quả 
tự thân nây. "Biết khắp tất cả đời" là thuyết minh 
có thê thông đạt sự ba đời của chúng sinh. Giải 
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thích nây thông với thuyết minh có thể biết tự mình 
Và người. 
Luận nói: 
Ngày đêm sáu thời quán, 
Tất cả cõi chúng sinh, 
Tương ưng với đại bị, 
Ta lê ý lợi ích. 

Giải thích: Kệ nầy thuyết minh đại bị. Phật 
thường quán chúng sinh mà nói sáu thời là vì muốn 
làm mô phạm đề dạy hành đạo. Có hạnh tự lợi và 
lợi tha, lầy sáu thời tu hạnh lợi tha, sáu thời tu hạnh 
tự lợi. Cõi chúng sinh tức là tánh chúng sinh. Tánh 
chúng sinh khác nhau, hoặc nhân ác sinh thiện, 
hoặc nhân thiện sự sinh thiện, hoặc nhân sự bó uý 
sinh thiện, hoặc nhân sự hoan hỷ sinh thiện. Đại bì 
giỏi xứng với tánh nây mà hoá độ, đều tương ưng 
với đại bi. Căn và dục lạc cũng như thê. 

Luận nói: 

Do hạnh và do đắc, 
Do frí và đo sự, 

Nơi tất cả Nhị thừa, 
Ta đảnh lễ vô đẳng. 

Giải thích: Kệ nây nói đên mười tám pháp bất 
cộng. Hạnh là nhân, đắc là quả. Trí là trí như lý 
như lượng. Sự tức là sự lợi ích chúng sinh. Mười 
tám pháp bất cộng không ngoải bỗn nghĩa. Không 
cùng với Nhị thừa bằng nhau cho nên gọi là bất 
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cộng. 
Luận nói: 
Do ba thân chí tôn, 
Đủ tướng Vô thượng Giác, 
Tất cả các pháp tha nghỉ, 
Ta dảnh l¿ năng trừ. 

Giải thích: Kệ nầy thuyết minh tất cả trí tướng 
tối thắng. Ba thân tức là ba đức, Pháp thân là Đoạn 
đức, Ứng thân là Trí đức, Hóa thân là Ân đức. Do 
ba thần nây cho nên đây đủ quả của tướng ba đức. 
Do đắc Vô thượng giác cho nên rất tôi thăng. 
Trong tất cả pháp chúng sanh sinh nghi, Như Lai 
đều có thể vì họ mà đoạn trừ. 

Luận nói: - 

Không hệ, không tội lôi, 
Vô sắc frược, VÔ frụ, 

Nơi các pháp không động, 
Đảnh lê võ hý luận. 

Giải thích: Kệ nầy làm rõ sáu thứ thanh tịnh 
của Như Lai: 1. Hoặc chướng thanh tịnh tức là 
không bị trói buộc, do diệt ba chướng của hoặc. 2. 
Nghiệp chướng thanh tịnh, là không có tội lỗi, do 
diệt hai mươi hai nghiệp chướng. 3. Báo chướng 
thanh tịnh, là không có Thô Trược, do trừ bảy thứ 
sinh tử. 4. lợi ích thanh tịnh, là vô trụ, do đôi với 
sinh tử và Niết-bàn không có cách trở. 5. Tự tại 
thanh tịnh, là không động đối với các pháp, không 
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do công dụng, đối với tất cả pháp giỏi hiển hiện 
như ý. 6. Vô hý luận thanh tịnh, do vượt qua cảnh 
Ø1ớI của ngôn ngữ giác quán tư duy. Ba thứ trước 
là thuyết minh tự lợi, ba thứ sau là thuyết minh lợi 
tha, cho nên nói đông nhau là đồng với sáu thứ 
thanh tịnh này. 

Luận nói: Pháp thân của chư Phật không 
những thường cùng với các công đức như vậy 
tương ưng, lại còn tương ưng với các công đức 
khác. 

Giải thích: Chỗ thuyết minh công đức ở trước 
thông với Đại thừa và Tiêu Thừa, đã nói Pháp thân 
tương ưng với công đức nây, lại có Đại thừa với 
công đức không chung tương ưng với Pháp thân. 

Luận nói: Là tự tánh của nghiệp nhân quả 
tương ưng, hành sự công đức tương ưng. 

Giải thích: Trong đầy lược nói 6 thứ công đức 
và Pháp thân tương ưng của Đại thừa. Đó là tự tảnh 
của Pháp thân, nhân của Pháp thân, quả của Pháp 
thân, nghiệp của Pháp thân, tương ưng của Pháp 
thân, sinh Khởi của Pháp thân. 

Luận nói: Cho nên phải biết Pháp thân của chư 
Phật có vô lượng công đức. 

Giải thích: Trong Đại thừa và Tiểu thừa không 
cùng chung với thừa khác cho nên vô thượng. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 

Giải thích: Đề làm rõ sáu thứ công đức nây cho 
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nên nói kệ. 

Luận nói: 

Thể Tôn thành chân như, 
Tu các địa xuất Ìy, 

Thừa khác không đồng vị, 
Giải thoát các chúng sinh. 

Luận nói: Thê Tôn thành chân như. 

Giải thích: Câu nầy thuyết minh tự tánh của 
Pháp thân. “Thành tựu chân như” là vô cầu thanh 
tịnh. Nếu tại trước đạo hoặc giữa đạo, cầu nhiễm 
chưa hết thì chưa được gọi là thành tựu. Nếu sau 
đạo cầu nhiễm đã hết cho nên gọi là thành tựu. 
Chân như nây làm tự tánh của Pháp thân. 

Luận nói: Tu các địa xuất ly. 

Giải thích: Câu này thuyết minh nhân của Pháp 
thân. Tại cõi người tu chân như, chỗ làm rõ mười 
địa cứu cánh, xuất ly ba phiền não chướng ngoài 
trong và tâm, tức là trí đoạn hai thứ chuyên y. Do 
chuyền y nầy mà đắc Pháp thân. 

Luận nói: Thừa khác không đồng vị. 

Giải thích: Cầu nây thuyết minh quả của Pháp 
thân. Nếu chứng quả của Pháp thân thì đắc bỗn đức 
quả Tịnh, Ngã, Lạc, Thường. Tịnh không củng VỚI 
Xiến-đề đồng nhau, ngã không cùng VỚI ngoại đạo 
đồng nhau, lạc không cùng với Thanh-văn đồng 
nhau, thường không cùng với Độc giác đồng nhau. 

Luận nói: Cải thoát các chúng sinh. 
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Giải thích: Cầu nây thuyệt minh nghiệp của 
Pháp thân. Nếu đắc quả nây giải thoát chúng sinh, 
thì giải thoát của bốn thứ, là an lập thiện đạo và ba 
thừa. Nghiệp giải thoát phàm phu và người ba thừa. 

Luận nói: 

Vô tận các công đức, Tương ưng hiện nơi đời, 
Nơi tam luân dễ thây, Khó thây các nhân, thiên. 

Luận nói: Vô tận các công đức, tương ưng hiện 
nƠI đời. 

Giải thích: Hai câu nầy thuyết minh tương ưng 
của Pháp thân. Vô tận có năm thứ công đức củng 
VỚI Pháp thần tương ưng: l. Thanh tịnh làm Thăng. 
2. Tất cả làm thắng. 3. Vô lượng làm thăng. 4. Nan 
Tư làm thăng. 5. Vô tận làm thăng. Từ sơ địa đến 
địa thứ bảy, chỗ đối trị tập khí câu của tật đó... 
vĩnh viễn diệt không sinh làm y chỉ. Các đức thanh 
tịnh làm thắng, cùng với Pháp thân tương ưng. Đối 
với địa thứ tám, thì vô phân biệt, vô giản khuyết, 
tự nhiên vô lưu đạo làm y chỉ, chư Phật đối với các 
công đức của vô lưu giới, tật cả làm thăng, cùng 
với Pháp thân tương ưng. Đối với địa thứ chín, 
không thể tính lường Tam-ma-đề Đà-la-ni môn 
hải, cùng với Pháp thân tương ưng, có thể nhiệp vô 
lượng pháp trí làm y chỉ. Từ biển nây sinh mọi thứ 
công đức đêu lây vô lượng làm thăng, củng VỚI 
Pháp thân tương ưng. Đối với địa thứ mười, hết 
thảy chỗ bí mật của Như Lai, thì hiện tiền chứng 
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trí làm y chỉ, nan tư làm thắng, cùng với Pháp thân 
tương ưng. Vô tận tức là thường trụ, vì làm rõ 
thường trụ cho nên nói "hiện nơi đời". Bốn công 
đức trước tuy căn cứ theo các địa để thuyết minh 
sai biệt của nó, đồng đến cực quả mới cứu cánh, 
đều tương ưng với Pháp thân. 

Luận nói: Nơi Tam Luân dễ thấy, khó thấy các 
trỜI, nĐƯỜI. 

Giải thích: Hai câu nầy thuyết minh sinh Khởi. 
Tam Luân tức là ba thân. Ứng thân và Hóa thân 
trong ba thân thì dễ thấy, Pháp thân thì khó thấy. 
Lại nữa, Pháp thân đối với công hạnh sâu xa của 
Bô-tát và chư Phật thì dễ thây, đối với bốn loại 
chúng sinh thì khó thấy: l. Phàm phu. 2. Thanh- 
văn. 3. Độc Giác. 4. Bồ-tát mới tu. Như Kinh nói: 
Như Lai tạng không phải cảnh giới đọa thân kiến 
của chúng sinh, không phải cảnh giới du hí điền 
đảo của chúng sinh, không phải cảnh giỚI tán loạn 
không của Bỏ-tát. Tại sao vậy? Vì người phàm phu 
đối với các pháp của sắc... không có tánh như vậy, 
chấp có tánh ngã và ngã sở. Không thể tin ưa sống 
với Cam-lộ giới khi diệt lìa thân kiến huống nữa là 
cảnh giới chánh giác Như Lai tạng của chư Phật. 
Người Nhị thừa thì trong thường trụ tối thăng đáng 
tu thì lại tu điên đảo thường trụ tướng, du hí vô 
thường tướng, tu lạc ngã tịnh cũng vậy. Như vậy 
người Nhị thừa do tu điên đảo mà không thê đắc 
Pháp thân đạo của chư Phật, vì trong đó du hí, bốn 
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đức tương ưng Pháp thân không phải là cảnh giới 
của Nhị thừa. Bô-tát mới tu hành thì mê đạo lý 
không Như Lai tạng, tin ưa Không giải thoát môn, 
suy tính chấp cho răng chấp diệt hữu Vật là không, 
cho rằng các pháp trước kia là hữu, sau khi đoạn 
diệt tức là không. Lại có các Bô-tát, do đắc tướng 
không, tư duy quyết trạch nghĩa không, cho răng 
lia pháp của các sắc thì có riêng vật làm không, Ta 
nay tu hành để chứng cái không nây, tương lai chắc 
chăn sẽ đắc, Như Lai tạng Không có phi vô làm lý, 
không phải cảnh giới của tâm tán loạn thiên châp 
có và không. "Các nhân thiên" tức là bốn loại 
chúng sinh trước, Pháp thân thì thậm thâm cho nên 
không phải cảnh giới của nhân, thiên. Sinh khởi, 
đây là bốn loại chúng sinh mê hoặc hảnh đối với 
Pháp thân, có bốn sự nây. Tự tánh thân trong tam 
luân, không phải nhân, thiên có thê thây được. 

Luận nói: Lại nữa, Pháp thân của Như Lai 
thậm thâm tối thậm thâm. 

Giải thích: Vì khó thực hành, khó thông đạt và 
khó chứng cho nên nói thậm thâm tối thậm thâm. 
Lại nữa, ngôn thuyết khó thấu suốt cho nên gọi là 
thậm thâm, nghĩa lý sâu không đáy cho nên tối 
thậm thâm. Lại nữa, văn nghĩa khó lường cho nên 
gọI là thậm thâm, phẩm loại không phải một cho 
nên gọi là tối thậm thâm. 

Luận nói: Thậm thâm nầy làm sao thây được? 
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Giái thích: Lây tướng gì có thê làm rõ thậm 
thâm nây đê khiên cho thây được? 

Luận nói: Trong đầy nói Kệ. 

Giải thích: Như chỗ làm rõ trong Đại thừa, 
nghĩa thậm thâm của Pháp thân có mười hai thứ, 
hiện tại dùng kệ để nói nghĩa nây. 

Luận nói: 

Phát võ sinh làm sinh, 
Lấy Võ frụ làm frụ, 
Tác sự võ công dụng 
Thức thư tư làm Thục. 

Luận nói: Phật vô sinh làm sinh. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đầy thuyết minh 
thậm thâm thứ nhất. Trong thậm thâm nây lại có 
bốn thứ thậm thâm: 1. Sinh. 2. Bất trụ. 3. Nghiệp. 
4. Trụ. Câu nây thì thuyết minh sinh thậm thâm, 
chư Phật thọ sinh vô sinh làm tướng. Có mười thứ 
nhân làm chứng nghĩa này: 1. Cùng với vô minh 
không đồng tướng. 2: Chủng chủng bất động. S 
Nhiếp thọ tự tại. 4. Đối với trụ tự tại. 5. Đối với xả 
tự tại. 6. không có hai tướng. 7. Chỉ có tương tự 
hiển hiện. 8. đông thí dụ huyễn hoá. 9. Vô trụ xứ 
làm trụ xứ. 10. Có thê thành tựu đại sự. 

Luận nói: Lẫy vô trụ làm trụ. 

Giải thích: Câu nầy thuyết minh Bắt trụ thậm 
thâm. Chư Phật đối với sinh tử Niễt-bàn đều vô sở 
trụ, cũng có mười thứ nhân làm chứng nghĩa này: 
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1. Không phải chỗ lìa vĩnh viễn. 2. Diệt bất tận. 3. 
Do chư Phật không phải hữu pháp. 4. Do tri không 
có vi tánh. 5. Vô sở đắc vô phân biệt. 6. Do đã lìa 
tâm. 7. Do đắc tâm. 8. Do tâm bình đăng. 9. Trụ 
nhân bắt khả đắc. 10. Bất trụ nhân bất khả đắc. 

Luận nói: Tác sự vô công dụng. 

Giải thích: Câu này thuyết minh nghiệp thậm 
thâm, cũng có mười thứ nhân làm chứng: 1. Tất cả 
ngại diệt. 2. Vô y chỉ. 3. Phải khởi vô tư duy. 4. 
Tác giả bất tác tâm. 5. Nghiệp phi vận động. 6. Vô 
công dụng đối với không có. 7. Do nguyện đời 
trước nhanh chóng. 8. Sở tác đã làm xong. 9. Phải 
làm sự chưa làm xong. I0. Do tu thành thục tự tại 
trong tất cả pháp. 

Luận nói: Thức thứ tư làm thực. 

Giải thích: Câu nầy thuyết minh trụ thậm 
thâm., cũng có mười nhân làm chứng: 1. Hiền thị 
chư Phật không trợ dưỡng cho tứ thực, đề làm rõ 
tự thân do thực trụ. 2. Vì nuôi lớn thiện căn của 
chúng sinh. 3. Vì làm rõ đồng với nhân Loại. 4. Vì 
muốn khiến cho đệ tử như pháp học thọ dụng bốn 
thứ mạng duyên. 5. Muốn khiến cho người khác 
học hạnh tri túc. 6. Khiến cho người khác khởi 
chánh cần phương tiện. 7. Vì thành thục thiện căn 
cho người khác. §. Vì muốn làm rõ tự thân vô 
nhiễm Trước. 9. Vì trị chánh pháp cung kính tâm. 
10. Vì viên mãn bản nguyện sinh. 
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Nếu Như Lai do những nghĩa nầy mà thực, thì 
trong tứ thực là nghĩa nào? Là đệ tứ thực. Tứ thực 
là: 

1. Phi thanh tịnh y chỉ trụ thực: là đoạn thực... 
tứ thực. Khiến cho cõi Dục chúng sinh thân được 
trụ tương tục, chúng sinh cõi Dục có đủ kiến phược 
và tu phược, y chỉ bất thanh tịnh, y chỉ nầy do tứ 
thực mà được trụ, cho nên gọi là phi thanh tịnh y 
chỉ trụ thực. 

2. Tịnh Bất tịnh y chỉ trụ Thực: là nghiệp thức 
tiếp xúc với tam thực, khiến cho thân của chúng 
sinh cõi Sắc và cõi vô sắc được trụ tương tục. 
Chúng sinh hai cõi nây đã lìa hoặc của cõi dưới, 
chưa lìa tự địa và hoặc của Thượng giới, chỗ y chỉ 
cũng là tịnh và bất tịnh. Y chỉ nây do tam thực mà 
được trụ, cho nên gọi là tịnh bất tịnh y chỉ trụ lẻ: 

3. Thanh tịnh y chỉ trụ thực: là đoạn thực.. 
thực, khiến cho thân của Thanh-văn và duyên Tức 
được trụ tương tục. Ba cõi hoặc của người Nhị thừa 
đã tận, chỗ y chỉ thanh tịnh, y chỉ nây do tứ thực 
mà được trụ, cho nên gọi là thanh tịnh y chỉ trụ 
thực. 

4. Năng Hiển y chỉ trụ thực: là đoạn thực.. 
thực đều là thực của chư Phật, tại sao vậy? Vì vụ 
Phật do thực nầy mà làm rõ tự thân được trụ nơi 
đời, vì sinh trưởng tịnh tín cho thí chủ, làm nhân 
công đức thiện căn, thực nây không làm sự ăn uống 
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của Như Lai. Khi Như Lai thực, chư thiên vì thọ 
thí cho các chúng sinh, là chỗ thừa nhận của Như 
Lai, chúng sinh do thực nây sẽ được thành Phật, vì 
khiến cho chúng sinh được thành Phật, cho nên 
Như Lai thị hiện dùng tay chạm thức ăn. Các nghĩa 
như vậy đều là thậm thâm. 

Luận nói: 

Vô dị cũng VÕ lượng, 
Nhất sự võ số lượng, 
Nghiệp tối kiên bất kiên, 
Vô thượng xứng ba thán. 

Luận nói: Vô dị cũng vô lượng. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đầy thuyết minh 
thậm thâm thứ hai. Trong thậm thậm nây lại có ba 
thứ thậm thậm: I. An lập. 2. Số. 3. Nghiệp. Câu 
nây là thuyết minh an lập thậm thậm. Pháp thân 
của chự Phật không có sai biệt cho nên không khác, 
rất nhiều pháp y chỉ, do chứng đắc Pháp thân mà 
nhiều vô lượng. 

Luận nói: Nhất sự vô số lượng. 

Giải thích: Câu này thuyết minh số thậm thậm. 
Chúng sinh ba thừa không có số lượng, trong đó 
chỉ có Nhất sự của chư Phật. 

Luận nói: Nghiệp tối kiên bất kiên, Vô thượng 
xứng ba thân. 

Giải thích: Hai câu nầy thuyết minh nghiệp 
thậm thậm. Chư Phật có ba thần tương ưng, thật 
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thê thường trụ cho nên gọi là vô thượng. Do Ứng 
thân của Như Lai nghiệp kiên cô không thể chuyển 
đối, vì chân Thật, do Hóa thân của Như Lai nghiệp 
không kiên cô, do quyên biến lây phương tiện dẫn 
xuất Nhị thừa, sau đó dùng Ứng thân giáo hoá cho 
Nhị thừa kia tu Bô-tát đạo. 
Luận nói: 

Không pháp nảo năng giác, 

Không pháp nào chăng giác, 

Môi môi niệm võ lượng, 

Sở nguyện hữu, bắt hữu. 

Luận nói: Không pháp nào năng giác. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đây thuyết minh 
thậm thâm thứ ba chánh giác. Nhân pháp cả hai 
chăng có. Sở giác đã không nên năng giác cũng 
không. 

Luận nói: Không pháp nào chắng giác. 

Giải thích: Chư Phật do giả danh cho nên đều 
là Phật, cho nên không một pháp nào không phải 
giác. Các pháp nây thì thế nảo? 

Luận nói: Mỗi mỗi niệm vô lượng. 

Giải thích: Mỗi mỗi sát-na, vô lượng chư Phật 
chánh giác chân như. Nếu như thế thì chư Phật 
cùng với chân như là một hay khác? Nếu khác thì 
không có chân như. 

Luận nói: Chỗ làm rõ có, không có. 

Giải thích: Tât cả pháp gọi là có, không có là 
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tật cả các pháp không. Chư Phật là chỗ làm rõ của 
các pháp không, cho nên không thể nói năng giác, 
cũng không thê nói bất giác. 

Luận nói: 

Vó dục, võ ly dục, 

Y dục đắc xuất ly, 

Đã biết dục, vô dục, 

Nên nhập dục pháp Như. 

Luận nói: Vô dục, vô ly dục. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đây thuyết minh 
thậm thâm thứ tư ly dục. Do dục không có cho nên 
Như Lai vô dục. Từ xưa đến nay vô dục cho nên 
không có lia dục. Nếu dục là có thì có thể có lìa 
dục, nhưng dục vốn không nên không ly dục. 

Luận nói: Y dục đắc xuất ly. 

Giải thích: Các Bồ-tát vĩnh viễn trừ thượng 
tâm dục, chỉ còn sót lại tùy miên dục, chư Bồ-tát 
được xuất ly thành Phật. Tại sao vậy? Nếu không 
còn sót lại tùy miên dục thì đồng với Niết-bàn của 
Nhị thừa. Nếu không trừ thượng tâm dục thì không 
khác với phàm phu. Như Kinh Vô thượng Y nói: 
Bồ-tát khởi niệm như vậy: Các hoặc xưa nay vốn 
không nhập tự tánh thanh tịnh tâm của chúng sinh. 
Các hoặc chỉ là khách trần, chỗ khởi của tự phân 
biệt. Ta nay có thể trừ khách trân phiên não cho 
các chúng sinh, có thê thuyết chánh giáo như lý cho 
họ. Do niệm nây mà Bồ-tát không khởi tâm hèn 
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mọn, Bồ-tát do niệm nây mà đối với chúng sinh 
sinh quí kính tâm. Chư Bồ-tát lại khởi niệm: Các 
hoặc vô lực vô năng, tại sao vậy? Các hoặc không 
có y chỉ chân thật, chỉ có các hoặc hư vọng phân 
biệt. Sở quản của như lý chánh tư duy không khởi 
thêm trái nghịch, cho nên chúng ta phải khởi quản 
như vậy. Do quán nây mà các hoặc không sinh 
nhiễm trước nữa. Nếu các hoặc không nhiễm trước 
trở lại thì đó là tối thiện, không phải là nhiễm trước. 
Nếu ta ái hoặc nhiễm trước, thì Ta làm sao vì chúng 
sinh giải trừ phiên não trói buộc, thuyết chánh giáo 
như lý? Hoặc nây có thể khiến cho sinh tử tương 
tục, tương ưng với thiện căn, thành thục chúng 
sinh, do đó Ta nay phải nhiếp giữ hoặc nảy. 

Luận nói: Đã biết dục vô dục, nên nhập dục 
pháp Như. 

Giải thích: Bồ-tát thấy dục là phân biệt tánh 
cho nên dục không có. Dục không có tướng tánh 
tức là dục pháp chân như. Bồ- tát đã biết dục không 
có thì được nhập chân như nây, ra khỏi dục được. 

Luận nói: 

Chư Phát quá năm ấm, 
1 rOng năm âm mà trụ, 
Với ám phí nhất, dị, 
Không xả ấm, Niết-bàn. 

Luận nói: Chư Phật quá năm ấm, trong năm 
âm mà trụ. 
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Giải thích: Một bài kệ dưới đây thuyết minh 
thậm thâm thứ năm diệt â âm. Chư Phật đã vượt qua 
sắc... năm thủ ấ âm, do không đặc năm âm mả trụ 
trong pháp như của âm. 

Luận nói: Với âm phi nhất dị. 

Giải thích: Chư Phật đã xả âm phân biệt, tánh 
y tha cùng với ấm không phải một, không phải 
khác. Tại sao vậy? Vì chỗ trụ chân như năm âm 
của Phật là phần biệt y tha â âm gia pháp cho nên 
không khác. Do nghĩa nây tuy là một, không phải 
không khác, chân như là cảnh giới thanh tịnh, âm 
không phải cảnh giới thanh tịnh cho nên chăng 
phải một. 

Luận nói: Không xả âm, Niết-bàn. 

Giải thích: Do cùng với chân như của âm vĩnh 
viễn tương ưng, nghĩa là không có xả lìa, cho nên 
Như Lai Bát Niết-bàn tối thắng. 

Luận nói: 

Chư Phát sự tương tạp, 
Cũng như nước biển lớn, 
Ta đã chính phải làm 
Sự khác không nghĩ vậy. 

Luận nói: Chư Phật sự tương tạp, cũng như 
nước biển lớn. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đây thuyết minh 
thậm thâm thứ sáu thành tựu. Chư Phật và chúng 
sinh cùng đồng lợi ích sự, cũng như nhiễu sông 
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co vào biến lớn, đồng làm sự thọ dụng của cá 
. Như vậy chư Phật cùng nhập pháp giới, chân 
tp bình đăng làm sự lợi ích, thành tựu chúng sinh. 

Luận nói: Ta đã chính phải làm, sự khác không 
nghĩ vậy. 

Giải thích: Ta đã làm sự lợi ích cho người 
khác, đang làm và sẽ làm, trong ba đời đều không 
có khởi ý đăn đo. Tuy không khởi ý nhưng lợi ích 
sự được thành như pháp. Ví như ngọc Ma-nmI Bảo 
và trồng trời, không có khởi ý mà làm thành sự. 

Luận nói: 

Do lỗi Tôn không hiện, Như trăng trong chậu 
vỡ, Đây khắp các thê gian, Pháp Quang như mặt 
trỜI. 

Luận nói: Do lỗi Tôn không hiện, như trăng 
trong chậu vỡ. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đầy thuyết minh 
thậm thâm thứ bảy hiển hiện. Chư Phật nơi thế gian 
không hiển hiện, nhưng thế gian nói thân của chư 
Phật thường trụ. Nếu thân thường trụ thì tại sao 
không hiển hiện? Ví như nước trong chậu vỡ 
không được trụ, do nước không trụ, cho nên trăng 
thật có không được hiến hiện trong chậu vỡ. Các 
chúng sinh như vậy không có Xa-ma-tha mềm mại 
tương tục, chỉ có tội lỗi tương tục, thì đối với thật 
có chư Phật cũng không hiển hiện. Nước là ví dụ 
cho tánh Xa-ma-tha mêm mại. Nếu Phật không 
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hiện thì lẽ nào không có Phật hay sao? 

Luận nói: Đầy khắp các thê gian, pháp Quang 
như mặt trời. 

Giải thích: Hoặc chư Phật đôi với chỗ thây của 
chúng sinh không phải có sai lầm, cũng hăng làm 
chánh sự của chư Phật, thuyết mười hai bộ Kinh 
của ba thừa, cũng như ánh sáng, quyết định là chư 
Phật phải gieo giông thành thục các sự lợi ích giải 
thoát. Như người mù bâm sinh trong thế gian, tuy 
không thây mặt trời và ánh sáng hăng chiêu soi tật 
cả sắc tượng, nhưng vì khiến cho người có mắt 
được thấy. 

Luận nói: 

Hoặc hiện đặc chánh giác, 
Hoặc Niếr- bản như lửa, 
Hai sự nây không có, 

Vì chư Phật thường trụ. 

Luận nói: Hoặc hiện đắc chánh giác, hoặc 
Niết-bàn như lửa. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đây thuyết minh 
thậm thâm thứ tám Bô-đề Niết-bàn. Chư Phật có 
nơi hiện đắc chánh giác, có nơi hiện Bát Niết-bàn, 
ví như tánh lửa, có nơi thì rực cháy, có nơi thì âm 
¡. Chư Phật cũng vậy, có các chúng sinh đã thành 
thục thì Như Lai đối với chúng sinh đó làm rõ Bát 
Niết-bàn, đối với chúng sinh chưa thành thục thì 
hiện đặc chánh giác, để được thành thục và giải 
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thoát, ví như tánh lửa do chủng loại là một, Pháp 
thân cũng vậy, do tánh chân như là một. 

Luận nói: Hai sự nầy không có, vì chư Phật 
thường trụ. 

Giải thích: Bồ-đề Bát Niết-bàn là hai, chỉ do 
tâm kẻ khác biến đổi, khiển họ nói có hai thể. Thật 
ra không có, vì thân của Như Lai thường trụ không 
có trước và sau. 

Luận nói: 

Như Lai nơi ác Sự, 

Cối người và ác đạo, 
Nơi pháp phi phạm hạnh, 
Trụ đệ nhất, trụ ngã. 

Giải thích: Một bài kệ nầy thuyết minh thậm 
thâm thứ chín trụ. Chư Phật Như Lai trụ nơi tối 
thăng trụ, trụ tôi thăng ngã. Chư Phật nêu trụ không 
lia hai xứ nây, thì hoặc là trụ tôi thăng trụ, hoặc là 
trụ tối thắng ngã. Ác sự là tất cả pháp bắt thiện, 
Như Lai đối với pháp bất thiện hăng trụ tối thắng. 
Tối thăng trụ là định chân không, tức là chỗ trụ của 
bậc Thánh. Chúng sinh nếu ở trong cõi người, hoặc 
trong ác đạo, thì Như Lai duyên chúng sinh đó mà 
trụ. Hoặc do đệ tứ định, tức là chỗ trụ của trời, là 
tối thăng trụ, hoặc do đại bi tức là phạm trụ, là tôi 
thắng trụ. Đôi với pháp phi phạm hạnh là lục trần 
nhiễm trước, trong đây Phật trụ tôi thắng Ngã. Tôi 
thăng ngã tức là pháp giới thanh tịnh, Như Lai hằng 
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quán Lục trân không (trống rỗng) làm cảnh, tức là 
Phật trụ. 
Luận nói: 
Phật hành tất cả xứ, 
Cũng không hành xứ nảo, 
Nơi tất cả sinh hiện, 
Phi cảnh giới lục căn. 

Luận nói: Phật hành tất cả Xứ. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đây thuyết minh 
thậm thâm thứ mười hiển hiện tự tại thể. Hậu trí 
của Như Lai trong pháp thiện ác vô ký hằng hành 
đây khắp. 

Luận nói: Cũng không hành xứ nào. 

Giải thích: Do vô phần biệt trí, lìa cảnh giới 
của trí thì không thể phân biệt, cho nên không có 
hành một xứ nào. Lại nữa, do Hóa thân cho nên 
không có xứ nào mà không hành, do Pháp thân, 
Ứng thân không có xứ nào đề hành. 

Luận nói: 

Nơi tất cả sinh hiện, 
Phi cảnh giới lục căn. 

Giải thích: Chư Phật Như Lai do Hóa thân, 
trong tất cả chúng sinh hiển hiện cụ tướng. Chư 
Phật do Hóa thân, cho đến chúng sinh trong địa 
ngục cũng thây, thọ sinh nơi đó đề vì hoá độ chúng 
sinh đó. Do chư Phật không hiện tựa biến hóa tánh, 
chúng sinh kia tuy thấy nhưng không thê biết rõ, vì 
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cho là đông loại. Hóa thân của Phật không phải sáu 
cảnh giới của chúng sinh ở địa ngục. 

Luận nói: 

Các hoặc đã phục diệt, 
Như chô hại độc chu, 
Do hoặc đến, hoặc tận, 
Phật chứng tất cả trí. 

Luận nói: Các hoặc đã chế phục, như chỗ hại 
độc chú. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đây thuyết minh 
thậm thâm thứ mười một diệt hoặc. Các hoặc là 
phiền não của kiến đạo và tu đạo. Trong Bồ-tát địa 
trước hết đã diệt hết, các tâm phiền não khác tuy 
chưa diệt hết, nhưng do công dụng phục trừ của trí 
và niệm, ví như có sự hại của nhiều uy lực độc chú 
không thể khôi phục lại bản năng, tâm mê hoặc 
cũng như thế. Do sự trì giữ của trí niệm nên hai 
hoặc nhiễm ô không thê sinh lại. 

Luận nói: Do hoặc đến, hoặc tận, Phật chứng 
tất cả trí. 

Giải thích: Chư Bồ-tát giữ lại tùy miên hoặc để 
làm trợ đạo phân, khác với Nhị thừa mau chóng 
Bát Niết-bàn, do sự nây mà tu đạo rốt ráo, được 
diệt hết tập khí và chứng viên trí. 

Luận nói: 

Đề hoặc thành giác Phân, 
Sinh tứ làm Niêt-bàn, 
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Đắc thành đại phương tiện, 
Nên Phật nan tư nghỉ. 

Luận nói: Đề hoặc thành giác phân. 

Giải thích: Một bài kệ dưới đây thuyết minh 
thậm thâm thứ mười hai không thê nghĩ bàn. Do 
lưu hoặc lại mà được hết hoặc, tập đề của Nhị thừa 
trở thành giác Phần của Bồ-tát, như giác phần của 
Nhị thừa có thê diệt tập đế đó, nhưng Bỏ-tát dùng 
Tập đề đó để diệt tâm hoặc, mà thành giác phân. 

Luận nói: Sinh tử là Niễt-bàn. 

Giải thích: Nếu Tập để là giác phần thì khổ đề 
tức là Niết-bàn. Tại sao vậy? Vì Chư Bồ-tát ở tại 
sinh tử mà không nhiễm ô, khởi hai thứ tự lợi và 
lợi tha đều được viên mãn, ví như Nhị thừa tại 
Niết-bàn hữu dư không bị hai hoặc làm nhiễm ô, 
có thê được tự lợi. 

Luận nói: Đặc thành đại phương tiện, nên Phật 
khó nghĩ bàn. 

Giải thích: Tại vị nhân đắc đại phương tiện là 
trí tuệ và đại bi, tại quả vị đắc đại phương tiện là 
ba thân, Pháp thân là phương tiện tự lợi, hai thân 
còn lại là phương tiện lợi tha, cho nên Như Lai 
không thể nghĩ bản. 

Luận nói: Do nghĩa nây cho nên mười hai thứ 
thậm thâm, phải biệt, là sinh bât sinh nghiệp trụ 
thậm thâm, an lập sỐ nghiệp thậm thâm, chánh giác 
thậm thâm, ly dục thậm thâm, ấm diệt thậm thâm, 
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thành thục thậm thâm, hiển hiện thậm thâm, Bồ-đề 
Bát-nhã hiện hiện thậm thâm, trụ thậm thâm, hiển 
hiện tự thể thậm thâm, diệt hoặc thậm thâm và 
không thê nghĩ bàn thậm thâm. 

Giải thích: Phật có ba thân, nêu chư Bồ-tát 
niệm Phật thì phải duyên thân nào? Phải duyên 
Pháp thân. 

Luận nói: Chư Bồ- tát duyên Pháp thân để niệm 
Phật, niệm duyên nây có mây tướng"? 

Giải thích: Pháp thân có vô lượng đạo lý sâu 
xa. Nếu duyên Pháp thân thì duyên mây tướng? 

Luận nói: Nếu lược nói Chư Bồ-tát nương vào 
Pháp thân tu tập niệm Phật thì có bảy thứ tướng. 

Giái thích: Bảy thứ tướng nây là chánh dụng 
của Pháp thân, tức là đức viên mãn của Pháp thân. 
Đề làm rõ niệm Phật tu đức viên mãn nây, cho nên 
lược nói bảy Tướng: 1. Đức viên mãn của chư Phật 
thuộc tự tâm, do sảu thứ thân thông tự tại. 2. Đức 
thường trụ này là pháp thiện chân thật. 3. Không 
có sai lầm, diệt hết tập khí. 4. Không tha thiết, 
không có vô công dụng. 5. Thọ pháp lạc lớn do các 
độ thanh tịnh. 6. Không khô, không nạn, không có 
nhiễm ô ô. 7. Có sự lợi tha về dụng bình đăng. Nếu 
Bỏ-tát nhớ niệm bảy thứ đức tròn đây nây thì có 
thể thông đạt Pháp thân. Người. cần phải nương vảo 
Pháp thân tu tập niệm Phật để làm rõ học tất cả 
môn Quán hành, đều duyên chân như được thành. 
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Nếu không duyên chân như thì Quán hành không 
được thanh tịnh. 

Luận nói: Những gì là bảy thứ? 1. Chư Phật 
đối với tất cả pháp tự tại vô song. 

Giải thích: Ba đời chư Phật đôi với cảnh của 
sáu thần thông tự tại tối thắng, người đồng loại 
không thê gây chướng ngại, người không đồng loại 
thì không phải chỗ theo kịp. Trong vị hữu tâm và 
vô tâm vị hãng không bỏ phế, vì tu tập thành thục, 
cho nên gọi là tự tại, không phải chỗ đắc của hàn 
Thanh-văn, Độc giác và Bô-tát, lại cũng đối với thê 
gian không thể thí dụ, cho nên gọi là vô song. 

Luận nói: Tu tập niệm Phật như vậy. 

Giải thích: Khiên cho niệm nầy cùng Pháp 
thân thành một cho nên gọi là tu tập. 

Luận nói: Đôi với tất cả thế giỚI, cho đến đắc 
trí của sáu thần thông vô ngại và vô biên. 

Giải thích: Chư Phật thành tựu sáu thần thông, 
nên đối với mười phương thế giới không có aI có 
thể cản trở tốn hại, không có giới hạn cùng Cực, 
không đồng với Nhị thừa có ngăn cách và giới, 
thông tuệ của Như Lai tự tại vô song. 

Luận nói: Trong đầy nói Kệ. 

Giải thích: Nếu chư Phật đối với tất cả pháp có 
tự tại vô song, tại sao tật cả chúng sinh đều không 
nhập Niết- bàn? Đề giải thích vần nạn nây cho nên 
nói kệ. Kệ nây vì làm rõ nhân nây và do nhân nây 
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mà không nhập Niết-bàn. 

Luận nói: 

Bị ,Chưởng nhán không đủ, 
Tất cả cối chúng sinh, 

Trụ trong hai thứ định, 
Chư Phát không tự tại. 

Luận nói: BỊ chướng nhần không đủ. 

Giải thích: Tât cả chúng sinh nếu có các 
chướng của nghiệp chướng, thì chư Phật trong vị 
nây không thể khiến cho họ nhập Niết- bàn. Thông 
tuệ do bị chướng cho nên không đặc tự tại. Nếu 
chúng sinh không có tánh Niết- -bàn thì gọi là nhân 
không đủ. Chư Phật trong vị nây không thê khiến 
họ nhập Niết-bàn, . thông tuệ cũng không có tự tại, 
không có tánh Niết-bàn, tức là do tham trước sinh 
tử không tin ưa Đại thừa. 

Luận nói: Tất cả cõi chúng sanh, trụ trong hai 
thứ định, chư Phật không tự tại. 

Giải thích: Cõi chúng sanh là bốn đại: Không, 
thức. Sáu cõi là thật, nương vào sáu cõi nây giả lập 
chúng sinh. Chúng sinh là giả danh, có lục đạo sai 
biệt cho nên nói tât cả. Chúng sinh như vậy hoặc ở 
trong hai thứ định: 1. Chỗ tạo tác định nghiệp. 2. 
Quyết định thọ quả báo tạo định nghiệp là sự tạo 
mười thứ ác của phàm phu. Nghiệp quyêt định phải 
chiêu cảm quả báo của bốn ác đạo. Định quả báo, 
là độn căn điên cuông chúng sinh và chính thọ quả 
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báo của bốn ác đạo. Như Lai đối với chúng sinh 
nây cũng không có tự tại. Tại sao vậy? Vì không 
có ngoại duyên. 

Luận nói: 2. Thân của Như Lai thường trụ. 

Giải thích: VÌ mười thứ nhân cùng chung 
chứng Pháp thân và nhiều đức thường trụ ba nhân 
chứng Pháp thân, bảy nhần chứng các thân khác. 
Ba nhần chứng Pháp thân như trong Luận nói. 

Luận nói: Do chân như không gián đoạn nên 
giải thoát tất cả cấu nhiễm. 

Giải thích: Đầy là một trong ba nhân. Chân 
như là đạo sau chân như. Ngôi vị Vô gián. tức là 
tâm Kim Cương của Phật, có thể diệt trừ vô minh 
vi tế tối hậu và không có sinh tử của hai để khô và 
tập, cho nên nói giải thoát tất cả cầu nhiễm. Chân 
như vô cấu thanh tịnh nây là pháp phường trụ, chư 
Phật lây pháp thường trụ làm thần. Do thân nây 
thường trụ, nên nương vào thân nây mà có các đức 
và các đức cũng thường trụ. Thường trụ nây lây 
tánh chân thật làm tướng. 

Luận nói: 3. Không lỗi của Như Lai vĩnh viễn 
lia tất cả hoặc chướng và trí chướng. 

Giải thích: Trong tất cả chúng sinh có lỗi hoặc 
không lỗi, Như Lai hoàn toàn không lỗi vì nhân 
duyên của lỗi đã diệt tận, hiện tại đã diệt, vị lai 
không sinh, cho nên nói vĩnh viễn lìa. 

Luận nói: 4. Tất cả sự của Như Lai do vô công 
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dụng mà thành. 

Giải thích: Tác ý gọi là công dụng. Duyên ba 
đời dây khởi là ta đã tạo tác, đang tạo tác và sẽ tạo 
tác, thì tác ý nây là vô công dụng. Chỉ do lực của 
bản nguyện nên việc mà mình muốn làm tự nhiên 
đều được thành. 

Luận nói: Không do công dụng, mà hăng khởi 
chánh sự vĩnh viễn không xả. 

Giải thích: Nếu do công dụng mà có chánh sự 
thì có khởi và không khởi. Vì không do công dụng 
cho nên hăng khởi. Do bản nguyện vô tận cho nên 
vĩnh viễn không xả. Vì chúng sinh bất tận, nên bản 
nguyện cũng bât tận. 

Luận nói: 5. Đại phú lạc vị của Như Lai. 

Giải thích: Cñàu có lớn do ngoại tài, an vui do 
chánh pháp. 

Luận nói: Tất cả tối vi điệu thanh tịnh của cõi 
Phật là tướng an vui lạc và giàu có lớn. 

Giải thích: Trong cõi tịnh có tám thứ không thể 
năm bắt và hai thứ có thể chứng đắc, cho nên gọi 
là tôi vi diệu thanh tịnh. Tám thứ không thê đạt 
được: 1. Ngoại đạo. 2. Chúng sinh có khô. 3. Sinh 
sai biệt của tánh gia phú. 4. Người làm ác. 5. Người 
phá giới. 6. Ác đạo. 7. Hạ thừa. 

S. Chư Bô-tát hạ ý hạ hạnh. Hai thứ có thể đắc: 
1. Phẩm tối thượng, là hành ý của Chư Bô-tát. 2. 
Chư Như Lai hiển hiện nơi đời, chỗ trụ là tôi ưu 
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thanh tịnh, có thể trụ làm thanh tịnh vi diệu. 

Luận nói: 6. Sự không nhiễm trước tôi thăng 
của Như Lai. 

Giải thích: Tầm hoặc trên là nhiễm. Tùy miên 
là vướng mắc. Lại nữa, căn cứ theo hoặc chướng 
là nhiễm, trí chướng là vướng mặc. Lại nữa, phiên 
não có hai tướng: 1. Lấy mừng làm tướng. 2. Lây 
lo lắng làm tướng. dục, mạn, kiến... lấy hỷ làm 
tướng: sân, nghi, vô minh... lây ưu làm tướng. Hỷ 
tướng lây hoặc làm nhiễm, ưu tướng lấy hoặc làm 
trước. Cả hai hoặc đều diệt tận cho nên nói vô 
nhiễm trước. 

Luận nói: Xuất hiện thế gian, không bị tất cả 
pháp thế gian làm nhiễm thê gian, như bụi không 
thê nhiễm ô hư không. 

Giải thích: Nhâần theo sự thành lập cho nên gọi 
là xuất thế. Quả thành cho nên gọi là hiện thế. Lại 
nữa, tự lợi viên mãn gọi là xuất thế, lợi tha viên 
mãn gọi là hiện thê. Hoặc là Phật xuất thế nhưng 
chưa hiện nơi đời, như đã thành đạo nhưng chưa 
chuyền pháp luân. Nếu chuyên pháp luân thì thế 
gian mới hiệu rõ Phật là tật cả trí. Là sự hiểu rõ của 
thê gian cho nên gọi là hiện thể. Như Lai tuy thọ 
dụng bốn duyên ăn, mặc... là nhằm sinh trưởng 
thiện căn của chúng sinh, không phải vì nuôi 
dưỡng tự thân. Trong duyên nây không sinh ưu hỷ 
cho nên không làm chỗ nhiễm ô của Thế pháp. Hư 
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không lây chăng có làm thê. Thẻ thì vô ngại cho 
nên không bị chỗ nhiễm của vật có, Như Lai cũng 
thế. 

Luận nói: 7. Như Lai đôi với thê gian có dụng 
việc lớn. 

Giải thích: Như Lai xuất thế lấy Hóa thân 
thành đạo, cho đến Niết-bàn gọi là việc lớn, mọi 
việc làm lợi ích cho chúng sinh gọi là dụng. 

Luận nói: Do hiện thành Vô thượng Bồ-đề và 
Đại Bát Niết-bản nên chúng sinh chưa thành tựu 
thì khiến cho thành tựu, chúng sinh đã thành tựu 
thì khiến cho giải thoát. 

Giải thích: Vì chúng sinh chưa gIeO giống và 
chưa thành thục thì khiến cho gieo giông và thành 
thục mà hiện thành Bô-đề. Chúng sinh đã thành 
thục nhưng chưa giải thoát thì khiên họ giải thoát 
mà hiện nhập Niết-bàn. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 

Giải thích: Trong đây nói hai bài kệ để thuyết 
minh lại bảy tướng, để làm rõ bảy thứ đức viên 
mãn của Pháp thân. 

Luận nói: 

Tùy thuộc tâm Như Lai, Đức thường đây không 
đủ, Vô công dụng. Năng thí, Pháp lạc lớn chúng 
sinh. 

Luận nói: Tùy thuộc tâm Như Lai. 

Giải thích: Đức tròn đầy của chư Phật là sáu 
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thần thông... chỉ thuộc tự tâm, không quan hệ với 
ngoại duyên. 

Luận nói: Thường. 

Giải thích: Viên đức nầy do nương vào Pháp 
thân chân thật thiện thường trụ làm tảnh thì Chúng 
đức đêu Thường. 

Luận nói: Không lỗi. 

Giải thích: Do Pháp thân lìa tất cả chướng. Do 
sở y không lôi cho nên năng y cũng không lôi. 

Luận nói: Vô công dụng. 

Giải thích: Do tụ nhần và bản nguyện thành 
tựu, nên mọi Phật sự mình làm đều tự nhiên thành. 
Không khẩn thiết, không khó, cho nên nói Vô công 
dụng. 

Luận nói: Năng thí pháp lạc lớn cho chúng 
sinh. 

Giải thích: Do đắc cõi tịnh tự tại cho nên có 
bậc Thánh thọ pháp lớn, được mở rộng hạnh như 
lý, khiên cho hạnh như lý của người khác cũng 
được cho nên gọi là pháp lạc. 

Luận nói: 

Biến hành không chướng ngại, Bình đăng lợi 
nhiêu người, Tât cả, tât cả Phật, 

Người trí duyên niệm nây. 

Luận nói: Biên hành không chướng ngại. 

Giải thích: Đôi với tám pháp thế, Hậu trí của 
Như Lai hăng phân biệt sự nây. Vì không có tâm 
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ưu phiền vả vui vẻ nên trong đó đi khắp vô ngại. 
Nếu có ngại thì có khổ. Do vô ngại cho nên được 
an lạc. Chư Phật tuy hành sáu pháp lục độ, nhưng 
vượt hơn ngôn thuyết nên lia chấp có và chấp 
không. 

Luận nói: Bình đăng lợi nhiều người. 

Giải thích: Phàm phu, Nhị thừa, mới hành Bỏ- 
tát và thâm hành Bỏ-tát gọi là nhiều người. Như 
Lai lợi ích bình đăng, nói đại phú hành đạo thiện, 
hành an lạc, hành hạnh tự lợi, hành hạnh lợi tha, 
đồng thời có dụng đại sự. 

Luận nói: Tất cả tật cả Phật, người trí duyên 
niệm này. 

Giải thích: Tất cả, tức là phân ra từng sô mục. 
Người trí là chư Bỏ- tát. Chư Bỏ-tát duyên bảy 
tướng nây tức là niệm tất cả thân Phật. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 15 


THÁNG TƯỚNG THỨ MƯỜI (Tiếp Theo) 
L3. GIẢI THÍCH TRÍ SAI BIỆT TƯỚNG 
THỦÙ THẮNG (Tiếp Theo) 


Luận nói: Lại nữa, cõi tịnh thanh tịnh của chư 
Phật Như Lai, tại sao phải biết? 

Giải thích: Trong bảy niệm ở trước, thuyết 
minh sự an vui và giảu có lớn của Như Lai tức là 
cõi tịnh, trước chỉ nói tắm người không thể đắc, hai 
thứ có thê đắc, nhưng chưa thuyết minh XỨ SỞ của 
không thể đắc và có thê đắc, hiện tại muốn làm rõ 
xứ nây cho nên hỏi tướng của tịnh Độ. 

Luận nói: Như Kinh Ngôn Bách Thiên trong 
Bồ-tát Tạng duyên khởi nói. 

Giải thích: Tổng nêu các Kinh cho nên nói 
"Như ngôn". Trong Bô-tát Tạng có riêng Kinh 
Tịnh Độ. Kinh có trăm ngàn bài Kệ cho nên gọi là 
Kinh Bách Thiên. Lại nữa, Kinh Hoa Nghiêm có 
trăm ngàn bài kệ cho nên gọi là Kinh Bách Thiên, 
trong duyên khởi của Kinh nây có nói rộng về 
tướng của cõi tịnh. Như vậy văn cú của cõi tịnh 
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hiển những công đức gì? 

Luận nói: Phật Thế Tôn tại nơi bảy báu trang 
nghiêm, quang minh sáng khắp. 

Giải thích: Ì. Kim. 2. Ngần. 3. Lưu ly. 4. Ma- 
sa-la. 5. A-du-ma- kiệt-bà. ó. Nhân-đà-ra-mI La. 7. 
Lô-hi-chi-kha-muc-đa. Mỗi mỗi bảo vật nầy quang 
minh đều chiếu sáng tất cả xứ. Xứ này lẫy bảy báu 
trang nghiêm và Phật trụ trong đó. 

Luận nói: Có thê phóng quang minh lớn phổ 
chiếu vô lượng thế giới. 

Giải thích: Đây là thuyết minh nơi chỗ chiếu 
sảng của quang minh bảy báu để giải thích nghĩa 
sáng khắp. Hai câu nây thuyết minh sắc tướng tròn 
đây và thanh tịnh. 

Luận nói: Cõi vô lượng diệu sức, xứ xứ mỗi 
đều thành lập. 

Giải thích: Đây là trang nghiêm hy hữu vô 
đăng cho nên nói là Diệu sức. Có nhiều thứ trang 
sức vi diệu cho nên nói vô lượng, đất để du hành 
làm giới (cõi), đất để ở làm xứ. Mỗi mỗi cõi mỗi 
mỗi xứ đều trang nghiêm đây cho nên nói thành 
lập. Câu nây thuyết minh hình tướng tròn đây và 
thanh tịnh. 

Luận nói: Đại vực biên tê không thê độ lượng. 

Giải thích: Đường kính gọi là độ, chu vị gọi là 
lượng. Chu vi của mỗi mỗi cõi Phật, không phải 
phàm phu lấy số do-tuân có thể đo lường được. 
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Đây là thuyết minh lượng tròn đây và thanh tịnh. 

Luận nói: Ra khỏi hành xứ của ba cõi. 

Giải thích: Ba cõi lây tập để làm hành, ba để 
lấy khổ đề làm xứ. Tịnh độ không phải chỗ nhiếp 
của hai giới khổ và tập, cho nên nói ra khỏi hành 
xứ của ba cõi. Câu này thuyết minh xứ tròn đây và 
thanh tịnh. Nêu không phải khổ đề và tập đề nhiếp 
thì lấy gì làm thê? 

Luận nói: Chỗ sinh công năng của thiện pháp 
xuất thê. 

Giải thích: Thiện của Nhị thừa gỌI là xuất thê, 
Từ địa thứ tám trở lên đến Phật địa gọi là xuất xuất 
thê, Pháp xuất thế là đối trị của pháp thể gian. Xuất 
xuất thê pháp là đối trị của pháp xuất thế. Công 
năng lây bốn duyên làm tướng. Từ công năng của 
pháp thiện xuất thê mà sinh khởi cõi Phật nây, 
không lây tập để làm nhân. Câu nây thuyết minh 
nhân tròn đây và thanh tịnh. Những gì làm pháp 
thiện xuất xuất thế? Là thiện căn mà vô phân biệt 
trí và vô phân biệt hậu trí đã sinh gọi là pháp thiện 
xuất xuất thế. 

Luận nói: Duy thức tối thanh tịnh tự tại làm 
tướng. 

Giải thích: Duy thức trí của Bồ-tát và Như Lai 
là vô tướng vô công dụng cho nên nói là thanh tịnh, 
lia tất cả chướng không có thoái thất cho nên nói 
tự tại. Duy thức trí nây làm thể của cõi tịnh, không 
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phải lây khô đề làm thê. Câu nây thuyết minh quả 
tròn đầy và thanh tịnh. 

Luận nói: Chỗ trân của Như Lai. 

Giải thích: tướng của cõi tịnh như vậy, Như 
Lai hăng ở trong đó, rất là thượng thủ cho nên nói 
là trần. Câu nây thuyết minh chủ tròn đầy và thanh 
tịnh. 

Luận nói: Trụ xứ an lạc của Bồ-tát. 

Giải thích: Tự thọ hành chánh giáo, dạy người 
khác thọ hành chánh giáo gọi là an lạc. Bồ-tát nơi 
tịnh độ trợ Phật trợ đạo. Có đủ hai sự nây, cho nên 
gọi là trụ xứ an lạc. Câu nây thuyết minh trợ tròn 
đây và thanh tịnh. 

Luận nói: Chỗ hành vô lượng của Trời, Rồng, 
Dạ-xoa, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẳn-na-la, Ma-hầu- 
la-pgià, Nhân và Phi nhân. 

Giải thích: Trong tịnh độ thật ra không có 
những chúng sinh nây, nhưng muốn khiến cho bất 
không cho nên Phật hoá ra các tạp loại như vậy. 
Câu nây thuyết minh quyến thuộc tròn đây và 
thanh tịnh. Nêu có chúng sinh như vậy, thì các Bồ- 
tát lầy øì cho chúng ăn? 

Luận nói: Chỗ trì đại pháp vị hỷ lạc. 

Giải thích: Mười hai bộ Kinh của Đại thừa gọi 
là Đại pháp, lấy chân như giải thoát làm vị, duyên 
pháp vị nầy mà sinh hý lạc của các Bồ- tắt, trưởng 
dưỡng năm phần Pháp thân của các Bồ-tát. Câu 
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nây thuyết minh trì Đại thừa. Pháp vị thực nây khởi 
những nghiệp gì? 

Luận nói: Tất cả chúng sinh, tất cả sự lợi ích 
làm dụng. 

Giải thích: Phàm phu và ba thừa gọi là hết thảy 
chúng sinh. Tùy- chúng sinh có thể vì thuyết chánh 
giáo, khiến cho như nói đó mà tu hành, lìa bốn ác 
đạo, lìa sinh tử, lìa hành tự ái của Nhị thừa, nên gọi 
là tất cả lợi ích. Câu nây thuyết minh nghiệp tròn 
đây và thanh tịnh. Nếu Bồ-tát đối với chúng sinh 
hành các nghiệp như vậy thì năng hành và hành xứ 
được lợi ích gì? 

Luận nói: Chỗ lìa tất cả tai hoạ phiền não. 

Giải thích: Tập đê của ba cõi gọi là tất cả phiền 
não. Khô đề của ba cõi gọi là tất cả tai hoạ. Cả hai 
thứ này đều lìa có thê hành hạnh và xứ. Câu nây 
thuyết minh sự lợi ích tròn đây và thanh tịnh. Nếu 
các pháp như vậy, có các thứ kinh sợ khác hay 
không? 

Luận nói: không phải chỗ hành xứ của tất cả 
ma. 

Giải thích: Trong tịnh độ không có âm ma, 
phiền não ma, tử ma, thiên ma, nên lìa hết thảy sợ 
hãi. Câu nây thuyết minh không sợ hãi tròn đây và 
thanh tịnh. Nếu trong tịnh độ không có tất cả sợ 
hãi, thì chỗ thọ dụng pháp của sáu căn đều có đủ 
hay không? 
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Luận nói: Hơn tất cả trang nghiêm, Như Lai 
trang nghiêm y xứ. 

Giải thích: Không phải chỉ có tất cả sự thọ 
dụng đây đủ tối thăng vô song, nhưng còn là sự 
chiêu cảm hành nhân phước đức và trí tuệ viên mãn 
của Như Lai, thắng báo của Như Lai y chỉ tại xứ 
nây do đó mà tôi thăng. Câu nây thuyết minh trụ 
xứ tròn đây và thanh tịnh. Trong tịnh độ lấy pháp 
øì làm đường đi ra vào? 

Luận nói: Đại niệm tuệ hạnh xuất ly. 

Giải thích: Chánh pháp của Đại thừa gọi là đại 
pháp. Trong đại pháp thì Văn tuệ gọi là niệm, Tư 
tuệ gọi là tuệ, tu tuệ gọi là hạnh. Ba pháp nây đối 
với cõi tịnh là đường đi qua lại, cho nên gọi là xuất 
ly. Câu Tây thuyết minh đường tròn đây và thanh 
tịnh. Nêu có đường này thì lây pháp gì để làm xe? 

Luận nói: Đại Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na làm 
thừa (xe). 

Giải thích: Năm trăm định trong Đại thừa gọi 
là Xa-ma-tha, trí như lý như lượng gọi là Tỳ-bát- 
xá-na, lây hai thứ nây làm cô xe. Câu nây thuyết 
minh cô xe tròn đây và thanh tịnh. Nêu có cô xe 
nây, thì từ cửa nào đi vào? 

Luận nói: Đại không, vô tướng, vô nguyện, 
giải thoát môn mà vào xứ. 

Giải thích: Ba giải thoát môn trong Đại thừa, 
một thể do vô tánh cho nên không. Vì không cho 
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nên vô tướng, vì vô tướng cho nên vô nguyện, hoặc 
đến môn nây mà được vào Tịnh độ. Câu nây thuyết 
minh môn viên tịnh. Địa luân của thế gian và thê 
giới nương vào Thuỷ luân, Thuỷ luân nương vào 
Phong luân, Tịnh độ nương vào pháp nào? 

Luận nói: Là chỗ vô lượng công đức tụ, trang 
nghiêm Đại liên hoa vương làm y chỉ. 

Giải thích: Lây hoa sen lớn thí dụ chỗ làm rõ 
pháp giới chân như của Đại thừa. Hoa sen tuy trong 
bùn nước, nhưng không bị bùn nước làm nhiễm ô. 
Lại nữa, tánh của hoa sen tự mở ra, là thí dụ cho tự 
mở ra của tánh Chân như. Chúng sinh nếu chứng 
tánh nây thì đêu được giác ngộ. Lại nữa, hoa sen là 
chỗ hút nhụy của bây ong, thí dụ cho pháp giới 
chân như là chỗ dụng của Thánh chúng. Lại nữa, 
hoa sen có bốn đặc tính: 

I1. Hương. 2. Tịnh. 3. Nhu nhuyễn. 4. Khả ái, 
để thí dụ cho pháp giới chân như tổng có bốn đức 
là thường lạc ngã tịnh. Trong nhiều hoa, là tối đại 
tối thắng cho nên gọi là chúa, đề thí dụ cho pháp 
giới chân như tối thắng trong tất cả pháp. Hoa nây 
làm chỗ trang nghiêm của vô lượng sắc tướng công 
đức tụ, có thê làm chỗ y chỉ của tât cả pháp, để thí 
dụ pháp giới chân như làm chỗ trang nghiêm của 
vô lượng công đức xuất thê. Pháp giới chân như có 
thể làm chỗ y chỉ của tịnh độ. Lại nữa, sự chiêu 
cảm hoa sen báu của nguyện lực Như Lai trong các 
hoa là tối đại tôi thắng cho nên gọi là chúa. Chỗ 
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trang nghiêm của vô lượng sắc tướng công đức, có 
thể làm chỗ y chỉ của tịnh độ. Câu nây thuyết minh 
y chỉ tròn đầy thanh tịnh. Trong tịnh độ, pháp nảo 
là trụ xứ của Như Lai? 

Luận nói: Đại bảo trùng các, Như Lai trụ trong 
đó. 

Giải thích: Đây là thuyết minh riêng trụ xứ của 
Như Lai. Như thế gian thọ dụng khí thế giới, có vô 
lượng lỗi. Nếu thọ dụng tịnh độ thì có công đức gì 
9 

Luận nói: Như vậy tịnh độ thanh tịnh làm rõ 
sắc tướng tròn đây thanh tịnh, hình mạo viên mãn 
thanh tịnh, lượng viên mãn thanh tịnh, xứ viên mãn 
thanh tịnh, nhân quả viên mãn thanh tịnh, chủ viên 
mãn thanh tịnh, trợ viên mãn thanh tịnh, quyên 
thuộc viên mãn thanh tịnh, trì nghiệp tròn đây 
thanh tịnh, lợi ích viên mãn thanh tịnh, không sợ 
hãi viên mãn thanh tịnh, trụ xứ viên mãn thanh 
tịnh, đường đi tròn đây thanh tịnh, cỗ xe viên mãn 
thanh tịnh, môn viên mãn thanh tịnh, y chỉ viên 
mãn thanh tịnh. Do văn cú trước, các thứ viên mãn 
thanh tịnh như vậy đều được hiến hiện. Lại nữa, 
thọ dụng như vậy tịnh độ thanh tịnh, hoàn toàn 
tịnh, hoàn toàn lạc, hoàn toàn không lỗi, hoàn toàn 
tự tại. 

Giải thích: Hằng không tạp uế cho nên nói 
hoản toàn tịnh. Chỉ thọ diệu lạc không khổ không 
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xả cho nên nói hoàn toàn lạc. Chỉ là toàn thiện 
không có ác và vô ký cho nên nói hoàn toàn không 
lỗi, tật cả sự đều không quán ngoại duyên, đều do 
nội tâm tạo thành cho nên nói hoàn toàn tự tại. Lại 
nữa, nương vào thanh tịnh lớn lao mà nói hoàn toàn 
tịnh, nương vào sự an vuI1 lớn mà nói hoàn toàn lạc, 
nương vảào sự tôn tại vĩ đại mà nói hoàn toàn không 
mắt, nương vào đại ngã mà nói hoàn toản tự tại. 

Nếu Bồ-tát niệm phú lạc của Như Lai thì nên như 
vậy mà biết. 

Luận nói: Lại nữa, pháp giới của chư Phật 
hăng thời phải thây có năm nghiệp. 

Giải thích: Trong đây phải thuyết minh nghiệp 
của Pháp thân, nhưng nói "pháp giới của chư Phật” 
là vì muốn làm rõ Pháp thân hàm chứa năm nghĩa 
của pháp giới cho nên chuyền gọi là pháp giới. năm 
nghĩa: l. Tánh nghĩa, lây vô nhị ngã làm tảnh. Tất 
cả chúng sinh đêu không vượt qua tánh nây. ĐÀ 
Nhân nghĩa, là các pháp tứ niệm xứ của tât cả 
Thánh nhân đều duyên ,pháp nây mà sinh trưởng. 
3. Tạng nghĩa, là chỗ ân nâp của tất cả pháp hư 
vọng, không phải chỗ có thể duyên đến của phàm 
phu và Nhị thừa. 4. Nghĩa chân thật, là vượt qua 
thế gian pháp. Thế gian pháp hoặc tự nhiên mà 
hoại, hoặc do đối trị mà hoại, nghĩa chân thật la 
hai thứ hoại nây. 5. Thậm thâm nghĩa, nếu cùng 
với nghĩa nầy tương ưng thì tự tánh trở thành tịnh 
thiện, nếu bên ngoài không tương ưng thì tự tánh 
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trở thành chê trách. Do Pháp thân hàm chứa năm 
nghĩa của pháp giới, chư Bồ-tát phải thây Pháp 
thân hăng cùng với năm nghiệp tương ưng không 
có lúc nào tạm la. 

Luận nói: Ì. Cứu tại hoạ làm nghiệp. Do chỉ 
có các tai hoạ tật bệnh phiền não hiện tại đui, điếc, 
cuỗng... có thê diệt trừ. 

Giải thích: Đây là thuyết minh lực đại bi, nễu 
là định nghiệp báo của chúng sinh, thì Như Lai 
trong đó không có tự tại, điều nây giải thích như 
trước. Nếu là bất định nghiệp báo, hoặc tội lỗi hiện 
tại, hoặc có đối trị nghiệp, chúng sinh như vậy nếu 
đến chỗ Phật, thì tác ý và bất tác ý của Như Lai đều 
có khả năng khiến họ lìa những tai hoạ nây. 

Luận nói: 2. Cứu tê ác đạo làm nghiệp. Từ ác 
xứ dẫn ra, an lập nơi thiện xứ. 

Giải thích: Đây là thuyết minh lực chánh hạnh. 
Tác ý và bất tác ý của Như Lai, nêu tất cả chúng 
sinh đều đến chỗ Phật thì đều dứt ác hành thiện. 

Luận nói: 3. Cứu tê hạnh phi phương tiện làm 
nghiệp. Các gia hạnh phi phương tiện của ngoại 
đạo, hàng phục và an lập vào chánh giáo của Phật. 

Giải thích: Đây là thuyết minh oai đức lực. Các 
ngoại đạo phân nhiều hành phi phương tiện, hoặc 
thường thây ngoại đạo phần nhiều hành khô hạnh 
vì kế châp có đời vị lai, hoặc ngoại đạo đoạn kiến 
phân nhiêu hành lạc hạnh vì kế chấp không có đời 
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vỊ lai, hoặc nghĩ răng trời tự tại là đạo, hoặc nghĩ 
răng ngã là đạo, hoặc nghĩ rằng tự tánh là đạo, hoặc 
nghĩ răng ngã trong tự tánh là đạo. Các thứ tư duy 
như vậy đều là phi phương tiện hạnh. Như Lai 
dùng thông tuệ dẫn dắt, hàng phục công cao ngã 
mạn đó, dùng ký tâm để dẫn dắt và hàng phục bất 
tín của họ, dùng chánh giáo dẫn dắt và hàng phục 
tà kiến của họ. Khi đã hàng phục, thì tùy theo căn 
tánh của họ mà an lập vào ba thừa chánh giáo. 

Luận nói: 4. Cứu tễ hạnh thân kiến làm nghiệp. 
Vì vượt qua ba cõi, có thê làm rõ chỉ dẫn phương 
tiện của Thánh đạo. 

Giải thích: Đây là thuyết minh lực phương 
tiện, hết thảy chúng sanh trong ba cõi không có lìa 
thân kiến. Thân kiên, hoặc là chỗ thành của nhiều 
vật. Thê thì vô thường cho nên gọi là thân, là chỗ 
làm thành của năm âm hoà hợp cho nên gọi là vật. 
Khi chưa có hữu tồn tại thì đã có diệt, cho nên gọi 
là vô thường. Ngoại đạo đôi với nhiều kế chấp là 
một, đối với vô thường châp thường, cho là một là 
thường là ngã. Vì phá tà kiên cũng chẳng phải một 
chẳng phải thường nây cho nên gọi là thân kiến. 
Nếu lìa thân kiến thì được vượt qua tập ba cõi, vượt 
qua khổ ba cõi. Nói chánh giáo gọi là hiển. Sanh 
ba tuệ kia là dẫn đường. Từ khổ pháp nhẫn trở đi 
cho đến A-la-hán quả thì gọi là Thánh đạo, từ khi 
xuất gia thọ giới cho đến thể đệ nhất pháp là 
phương tiện Thánh đạo, hiển thị đạo khiến cho tu 
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phương tiện đắc Thánh đạo, lại Như Lai khiến cho 
chúng sanh lìa thân kiến ra khỏi ba cõi. Đó chưa 
phải là chơn thật Thánh đạo, mà chỉ là Thánh đạo 
phương tiện, trước làm rõ chỉ dẫn khiến cho tu 
phương tiện Thánh đạo, để làm nhân duyên đắc 
chân thật Thánh đạo. 

Luận nói: 5. Cứu TẾ thừa làm nghiệp. Chư Bồ- 
tát muôn hành riêng thừa khác, và Thanh-văn chưa 
quyết định căn tánh, có thê an lập các vị đó tu hành 
Đại thùa. 

Giải thích: Đây là thuyết minh chân thật giáo 
lực. Thừa thì có nhân và pháp. Nhân thì có người 
Đại thừa và người Tiểu thừa, pháp thì có phương 
tiện thừa pháp và chánh thừa pháp, chuyên phương 
tiện thừa tu trị chánh thừa gọi là cứu tê thừa. Kinh 
Ma-ha Bát-nhã nói: Thừa có ba nghĩa: 1. Tánh 
nghĩa. 2. Hạnh nghĩa. 3. Quả nghĩa", là chỗ làm rõ 
ba vô tánh của Nhị không. Chân như gọi là tánh, 
do tánh nây mà tu mười độ mười địa gọi là hạnh. 
Do tu hạnh nầy mà chứng đắc tứ đức rốt ráo 
Thường lạc ngã tịnh gọi là quả. Lại nữa, Trung 
Biên Luận nói thừa có năm nghĩa: 1. Xuất ly làm 
thể, øọI1 là chân như. 2. Phước tuệ làm nhân có thể 
dẫn xuất. 3. Chúng sinh làm nhiếp, như căn tánh 
nhiếp cho nên khiến đến cực quả. 4. Vô thượng Bồ- 
đề làm quả, hành rốt ráo đến quả nây. 5. Ba hoặc 
làm chướng, trừ ba hoặc nây thì thành bốn nghĩa 
trước. Chư Bồ-tát trong mười tín vị, tu hạnh lớn 
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chưa kiên cô, còn nhiêu sự chán sợ sinh tử, tâm từ 
bị đối với chúng sinh cũng còn mỏng yếu, VưI 
muôn bỏ bản nguyện Đại thừa để tu đạo Tiêu thừa, 
cho nên nói "muốn hành riêng thừa khác", Tiểu 
thừa là nói Thanh-văn, nếu đắc tín... năm căn thì 
không gọi là định căn, vì chưa đắc Thánh quả. Nếu 
đắc vị tri dục tri... ba căn thì gọi là định căn, vì đắc 
Thánh đạo. Nếu đến đảnh vị thì không gọi là định 
tánh, vì chưa thoát khỏi bốn ác đạo. Nếu đến nhẫn 
vị thi gọi là định tánh vì đã thoát khỏi bốn ác đạo. 
Nếu nương Tiểu thừa giải thích, căn tánh chưa 
quyết định thì có thể chuyên Tiểu thừa thành Đại 
thừa. Nếu căn tánh đã quyết định thì không thê 
chuyển được. Thanh-văn như vậy thì không có 
nghĩa chuyên Tiểu thừa thành Đại thừa. Như thê 
nào mà được nói là Nhất thừa? Hiện tại nương vào 
Đại thừa giải thích, khi chưa chuyên tu Bỏ- tát đạo, 
thì đều gọi là căn tánh chưa quyết định, tất cả 
Thanh-văn đều có thể chuyên thành Đại thừa, an 
lập người Đại thừa và người Tiểu thừa như vậy, để 
khiến cho tu hành Đại thừa. 

Luận nói: Trong năm nghiệp như vậy, phải 
biết chư Phật Như Lai cùng chung nghiệp này. 

Giải thích: Chúng sinh Ở thế gian đôi với năm 
nghiệp thì không đồng. Năm nghiệp của chư Phật 
thì không có gì mà không đồng nghĩa. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 
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Giải thích: Muốn làm rõ nghiệp của bất đồng 
chúng sinh, chư Phật thì đông nghiệp cho nên nói 
kệ. 

Luận nói: 

Nhán, y, sự, ý và các hành, 
Vì khác nhau mà nghiệp khác nhau. 

Giải thích: Đây là thuyết minh năm nghiệp bất 
đồng của chúng sinh: 1. Nhân bất đồng. 2. Y bất 
đồng. 3. Sự bất đồng. 4. Ý bất đông. 5. Hành bất 
đồng. Nhân bất đồng là như nhân riêng thành địa 
ngục, nhân riêng thành trời, nhân riêng thành cối 
người, ngạ qui, súc sinh cũng như thể, do nhân bất 
đông cho nên tạo nghiệp bất đồng. Y bất đồng, y 
tức là thần, do thân bât đông cho nên tác nghiệp bât 
đồng. Sự bất đồng như trong cõi người, hoặc mua 
bán, hoặc cày cây, hoặc sự thờ vua quan, các sự 
như vậy bắt đồng cho nên nghiệp bất đông. Y bất 
đồng. là tất cả căn dục tánh của chúng sinh gọi là 
Y. Tất cả những thứ nây bất đồng cho nên nghiệp 
bất đồng. Hành bắt đông, là sắc... năm ấm gọi là 
các hành, trong sắc ấm như chỗ tạo tác của lửa khác 
với chỗ tạo tác của nước... chỗ tác của thọ khác 
với chỗ tạo tác của tưởng... cho nên nghiệp bất 
đồng. Do năm sự nây, nên người kia làm không 
phải sự tạo tác của TBƯỜI nây. Người ngu và người 
trí của thể gian đều thừa nhận nghiệp của nó có 
khác nhau. 

Luận nói: 
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Năm loại khác nhau, Phật không có, Đưa dẫn 
thế gian đồng một nghiệp. 

Giải thích: Năm sự trước đôi với chư Phật đêu 
không có. Tại sao vậy? Chư Phật nhân đồng nhau, 
vì đồng tu hạnh phước đức và trí tuệ. Chư Phật Y 
đồng nhau, vì đồng một Pháp thân. Sự của Phật 
đồng nhau, vì đồng có việc tự lợi và lợi tha của chư 
Phật ý đồng, vì đông có ý an lạc lợi ích chúng sinh. 
Chư Phật không có Chư hành nào đồng, vì đông ra 
khỏi pháp hữu vi. Do không có năm sự sai biệt nây 
cho nên đều đồng một nghiệp. Do đại bi dẫn đường 
chúng sinh đều hướng đến Niếễt-bàn cho nên gọi là 
đưa dẫn thê gian. 

Luận nói: Nêu như thế thì không phải chỗ đắc 
chung của Thanh- văn và Độc giác. Như vậy nhiều 
đức tương ưng VỚI Pháp thân của chư Phật, thì chư 
Phật lấy ý gì mà nói chúng sinh kia đêu nhăm tới 
Nhất thừa đồng với Phật Thừa"? 

Giải thích: Nếu chư Phật không có năm sự 
trước khác nhau, do Pháp thân mà năm sự đều 
đồng. Người Nhị thừa có năm nghiệp khác nhau, 
không đặc Pháp thân, không có năm nghiệp đồng 
nhau, Như Lai vì nghĩa gì mà nói người Nhị thừa 
đồng nhăm tới Nhất thừa đều được thành Phật? 

Luận nói: Trong đầy nói Kệ. 

Giải thích: Vì làm rõ nói ý Nhất thừa cho nên 
nói kệ. Kệ trước lây việc rõ nghĩa nói Nhất Thừa, 
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kệ sau lấy nghĩa bí mật nói Nhất Thừa. 

Luận nói: 

Thanh-văn chưa định tánh, 
Và chư Bô-tát khác, 

Nơi Đại thừa dẫn dt, 
Định tánh nói Nhất Thừa. 

Giải thích: Có các Thanh-văn, đôi với căn tánh 
Tiểu thừa chưa quyết định, muốn dẫn cho tin thọ 
Đại thừa, nhiếp khiến cho tu hành Đại thừa, tức là 
chưa đắc thì khiến cho đắc, đã đắc thì giúp cho 
không thoái chuyên. Tại sao hàng Thanh-văn đó 
chưa bỏ đạo Tiểu thừa, đối với Đại thừa mà nhập 
Niết-bàn? Phật vì ý nầy mà Ngài nói Nhất thừa, 
dẫn dắt khiến cho nhập trụ Đại thừa. 

Luận nói: Và dẫn dắt các Bồ-tát khác đối với 
Đại thùa. 

Giải thích: Có các Bồ-tát đỗi với căn tánh Đại 
thừa chưa quyết định, làm sao an lập họ đối với Đại 
thừa, muốn bỏ Đại thừa, đối với Tiêu thừa mà nhập 
Niết-bàn? Vì ý nầy cho nên Phật nói Nhất Thừa, 
dẫn đắt khiến cho nhập trụ Đại thừa. 

Luận nói: Định tánh nói Nhất thừa. 

Giải thích: Có các Bồ-tát, đối với Đại thừa căn 
tánh đã quyết định, không có ý thoái lui, Phật nói 
vì Bồ-tát nầy nói Nhất thừa. 

Luận nói: 

Pháp vô ngã giải thoát, 


SỐ 1595 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 15 209 


Pháp đồng, tảnh bất động, 
Đắc hai ý Niết-bàn, 
Nói cứu cánh Nhất Thừa. 

Giải thích: Do pháp, do vô ngã, do giải thoát 
cho nên nói Nhất thừa. Pháp trong đây tức là chân 
như. Tất cả ba thừa đều không lìa chân như, là chỗ 
xứng với thừa pháp của các pháp kia. Do chân như 
pháp đồng nhau cho nên nói tất cả pháp của Nhất 
thừa chỉ có pháp không có nhân (người). Nếu 
người thật không có thì làm. sao phân biệt? Người 
nầy là Thanh-văn, người nây là Độc giác, người 
nây là Bồ-tát? Phân biệt như vậy không đúng đạo 
lý! Do nghĩa vô ngã đồng nhau cho nên nói Nhất 
thừa. Người ba thừa đông giải thoát hoặc chướng, 
như Phật nói giải thoát cùng với giải thoát không 
có sai biệt. Do nghĩa của diệt hoặc đồng nhau cho 
nên nói ba nghĩa của Nhất Thừa. Vì đồng nhau cho 
nên nói pháp đồng. 

Luận nói: Tánh bất đồng. 

Giải thích: Có người Nhị thừa, đối với thừa 
mình mà căn tánh bất đồng, người nây tuy cầu Nhị 
thừa đạo, nhưng chưa đặc Nhị thừa. Do căn tánh 
Nhị thừa chưa quyết định, có thể chuyền thành căn 
tánh Đại thừa. Vì hoá độ người nây cho nên nói 
Nhất thừa. 

Luận nói: Đắc hai ý Niết-bàn. 

Giải thích: Trong hai ý, ý thứ nhất gọi là ý bình 
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đăng đối với chúng sinh. Các hàng Thanh-văn đôi 
với tật cả chúng sinh khởi ý như vậy, chúng sinh 
tức là ta, ta tức là chúng sinh. Do ý nây mà chúng 
sinh kia đắc chánh giác tức là ta đắc chánh giác, ta 
đặc chánh giác tức là chúng sinh kia đắc chánh 
giác, như ta đáng giải thoát tự thân thì cũng đáng 
như vậy giải thoát giải thoát chúng sinh, vì ý như 
vậy cho nên nói Nhât Thừa. Y thứ hai gọi là ý bình 
đăng với pháp, là các hàng Thanh- văn, Như Lai 
trong Kinh Pháp Hoa, thọ ký cho họ đã đặc Phật ý, 
chỉ đắc pháp như ý bình đăng, chưa đắc Pháp thân 
của Phật. Nêu đắc pháp Như ý bình đăng này thì 
chúng sinh kia khởi suy nghĩ thê này: Pháp Như 
của Như Lai tức là pháp Như của Ta. Do như vậy 
cho nên nói nhất Thừa. Lại nữa, pháp Hoa trong 
Đại Tập, có Các Bồ- tát tên đồng Tôn giả Xá- lợi- 
phát. Các Bô-tát này được ý nây, Phật vì thọ ký cho 
nên nói Nhất thừa. Lại nữa, Phật hoá làm Thanh- 
văn Xá-lợi- phát, vì họ mà thọ ký vì muốn khiến 
cho Thanh-văn căn tánh đã quyết định càng luyện 
tập căn tánh thành Bồ-tát. Thanh-văn căn tánh 
chưa quyết định khiến cho tu thắng Phật đạo rôi từ 
Phật đạo mà nhập Niết-bàn. Như Phật nói: Ta nay 
đã biết rõ trong đời quá khứ, đã từng trải qua vô 
lượng vô sô kiếp nương vào Thanh-văn thừa mà 
nhập Niết-bàn. Vì muốn chỉ rõ Tiểu thừa không 
phải là nơi cứu cánh, giúp họ bỏ Tiểu thừa mà câu 
Đại thừa, cho nên hiện làm sự này. Do nghĩa như 
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vậy cho nên nói Nhất thừa. 

Luận nói: Nói cứu cánh Nhất thừa. 

Giải thích: Nếu nghĩa thừa chỉ có Nhất thừa là 
thừa, còn các thứ không phải là thừa, thì nêu vượt 
qua thừa này, vì không có hạnh riêng. Các thừa 
khác có Thượng thừa được gỌI là Phật Thừa. Do 
nghĩa - nây, nêu thừa kia so với thừa nây, thì thừa 
nây vô đăng, thừa kia diệt mất cho nên gọi là cứu 
cánh. Do nghĩa nầy cho nên nói Nhất thừa. 

Luận nói: Ba đời chư Phật nếu chung một Phá 
thân, thì tại sao số của thế gian đôi với Phật bât 
đồng? 

Giải thích: chư Phật đã đồng đắc một Pháp 
thân, tại sao có ba đời? Lại còn có nhiêu hơn nữa. 
Nếu có ba đời và nhiễu hơn nữa, thì tại sao nói 
một? 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 

Giải thích: Có nhần chứng cho chư Phật hoặc 
một hoặc nhiều, bây giờ vì muôn làm rõ nghĩa nây 
cho nên nói kệ. Hoặc một là sao? 

Luận nói: 

Vì trong một cối không có hai, 

Đồng thời nhân thành không thể lường, 
Thứ tự thành Phát là phi lý, 

Một thời nhiễu Phật nghĩa nây thành. 

Giải thích: Một pháp giới bình đăng, chư Phật 
là chỗ làm rõ của pháp giới. Do pháp giới là một 
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cho nên chư Phật là một. Kê đó trong một thời đối 
với một thế IỚI, không có hai Phật đồng thời xuất 
hiện cho nên nói hoặc là một. Thế nảo hoặc là 
nhiều? 

Luận nói: Đồng thời nhân thành không thể 
lường. 

Giải thích: Trong một thời có vô số chư Bô-tát, 
đồng thời tu hai hạnh phước đức trí tuệ, nhân đã 
thành thục. Nếu không đồng thời mà đắc quả Vô 
thượng Bỏ-đề thì sự tu hành bị bỏ luông. Vì các 
Bồ-tát tu nhân, đồng thời thành tựu, đồng thời đặc 
quả. Trong một thời mà có nhiều Bỏ-tát thành Phật 
thì không thê độ lượng. Nếu nói nhân thì tuy cùng 
thành, nhưng chắc chăn trước và sau thứ tự thành 
Phật. Nghĩa đó không đúng. Tại sao vậy? 

Luận nói: Thử tự thành Phật là phi lý. 

Giải thích: Các Bồ-tát không khởi nguyện như 
vậy: Ta đang chờ theo thứ tự thành Phật. Do 
nguyện cho nên nhân tuy thành tựu nhưng chờ thứ 
tự. Đã không có nguyện nây thì tại sao nhân đồng 
thời thành thục, không đồng thời đặc quả? Tại sao 
nhiều người đồng thời tu nhân mà không quán thứ 
tự? Trong khi đặc quả thì quán thứ tự, cho nên 
nghĩa này không có lý. 

Luận nói: Một thời nhiều Phật nghĩa nây 
thành. 

Giải thích: Câu này thuyết minh trong một 
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thời, thì ở mười phương thê giới có vô lượng Phật 
đồng thời xuất thế. Nếu có Phật đã trải qua chứng 
nơi thê gian, chỉ có một Như Lai thì không có nghĩa 
đồng thời xuất thế, tức nghĩa đó không đúng. Kinh 
nói: Vô xứ, vô vị, Phi tiên, Phi hậu thì hai Như Lai 
A-la-ha Tam-miệu-tam Phật-đà xuất hiện nơi thế 
gian, có xứ, có vị thì một Như Lai xuất hiện nơi thế 
gian, ví như hai Chuyên luân vương không, được 
đồng thời cùng sinh một xứ. Kinh nây vì đang nói 
về ba ngàn đại thiên thế giới không có hai Như Lai. 
Vì đang nói tất cả thế giới không có hai Như Lai, 
nên phải giải thích tường tận. 

Kinh này nói tất cả thế giới, tại sao vậy? Vì 
không nên chướng ngại giới hạn khả năng thù 
thắng của Thế Tôn. Chỉ có một vị Thế Tôn đôi với 
tất cả xứ có năng lực vượt trội hơn hết. Nếu một vị 
Phật không thê đối với các xứ khác hoá độ chúng 
sinh thì chư Phật khác cũng phải không thể được. 
Lại có Kinh nói: Xá-lợi- phất! Nếu có người đến 
ông hỏi vây: Đại đức Xá-lợi- phât! Trong lúc nây 
có Sa-môn Bà-la-môn, củng với Sa-môn Cù-đàm 
luôn bình đắng đối với Vô thượng Bồ-đề hay 
không? Ông nghe cầu hỏi nây rôi nên đáp như thê 
nào? Xá-lợi-phất bạch Phật: Nếu có người đến chỗ 
của con mà hỏi như vậy, thì con sẽ đáp như thế 
này: Thiện nam tử! Trong lúc nầy không có Sa- 
môn Bà-la-môn cùng với Thế Tôn luôn bình đăn 
đối với Vô thượng Bồ-đề. Tại sao vậy? Bạch Thê 
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Tôn! Con đã nghe từ miệng an lành của Thể Tôn, 
từ sở đắc của Thế Tôn, vô xứ, vô vị, vô tiên, vô hậu 
thì hai Như Lai cùng xuất hiện nơi đời, hữu xứ, hữu 
vị thì chỉ có một Như Lai xuất hiện nơi đời. Nếu 
như thế tại sao trong Kinh phạm Vương, Phật nói: 
Chỉ có trong ba ngàn đại thiên thê giới, Ta tự tại 
thành tựu. Ngôn giáo như vậy là riêng có mật ý. 
Nếu Thế Tôn không khởi Ÿ. chỉ có tâm vô công 
dụng trong tự tánh, đối với ba ngàn đại thiên thê 
giới, ngôn ngữ quang minh, năm thức... các sự tự 
nhiên được thành. Nếu tâm có công dụng thì vô 
biên thế gIỚI là cảnh của Như Lai. Lại nữa, có các 
bộ khác nói, đối với các thế giới khác riêng có chư 
Phật xuất thế, tại sao vậy? Vì có vô lượng Bỏ-tát 
đồng thời tu hành lục độ, nhân đã thành thục không 
thể tính đếm, nhưng không có đạo lý chư Phật 
trong một xứ, một thời củng sinh, không có riêng 
pháp nào có thể chướng ngại Phật kia xuất thê tại 
xứ khác, cho nên quyết định biết tại thế giới khác, 
riêng có chư Phật xuất thế. Kinh nây chứng minh 
chư Phật không đồng một thời xuất thế, ví như 
Chuyên luân VƯƠNB, Tây đang biện rõ Kinh nây. 
Nếu Kinh nây nói một thê giới thì một vị Phật xuất 
thê, thì không hại các xứ khác. Nếu nói tất cả thế 
giới một vị Phật xuất thế, thì các Chuyển Luân 
Vương khác nơi thê giới khác không phải được 
sinh, đã nói Chuyển Luân Vương không đồng thời 
sinh, ví như chư Phật, ông nêu thừa nhận thê giới 
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khác riêng có Chuyển luân vương thì tại sao không 
thừa nhận chư Phật không xuất thể tại các thế giới 
khác? Phật xuất hiện nơi đời là niềm an vui lớn lao, 
tại saO không thừa nhận nơi nhiêu thế ĐIỚI CÓ nhiều 
Phật xuất thê? Điều nầy không có lỗi. Thê gian có 
nhiều chúng sinh cùng với tỐi thắng lợi ích tương 
ưng, tại sao đối với một thế giới mà hai vị Phật 
không đồng thời xuất hiện? Vì vô dụng! Lại nữa, 
tùy nguyện đời trước, cho nên Bô- tát khi xưa khởi 
nguyện như vậy: Nguyện Ta đối với thê giới mù 
tôi không có người đưa dắt đến nơi, được thành 
chánh giác, "chiều ảnh sáng. dẫn đường cho các 
chúng sinh ấy. Do nguyện nây cho nên không có 
hai Phật đồng thời xuất hiện. Nếu như thế tại sao 
chỉ nói một Phật, không nói nhiều Phật? Vì khiến 
cho chúng sinh khởi cực tôn trọng và mau chóng 
tu hành. Tại sao vậy? Nếu chỉ đối với một Phật thì 
khởi tâm tôn trọng cực độ, là người khác thì không 
có đức như vậy, cũng có thê mau chóng tu hành 
chánh giáo của Như Lai. Tại sao vậy? Vì chư Phật 
nếu nhập Niết bàn thì chúng ta không có chỗ quy 
y. Cho nên kệ nói "Một thời nhiều Phật nghĩa nầy 
thành. 

Luận nói: Làm sao biết được Pháp thân của 
chư Phật không phải hoàn toàn Niết-bàn, cũng 
không phải không hoàn toàn Niết-bàn? 

Giải thích: Có luận sư nói chư Phật Như Lai 
không vĩnh viễn nhập Niết bàn. Các bộ Thanh-văn 
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thừa khác nói chư Phật Như Lai vĩnh viễn nhập 
Niết bàn. Hai thứ chấp nây không phải là nói rõ 
nghĩa, mà là chỗ làm rõ của mật ý. 

Luận nói: Trong đầy nói kệ. 

Giải thích: Vì làm rõ nghĩa nây cho nên nói kệ. 

Luận nói: 

Do lìa tất cả chướng, Phải làm chưa rốt ráo, 
Phật hoàn toàn Niết-bàn, 

Không hoàn toàn Niết-bàn. 

Giải thích: Chư Phật đã vĩnh viễn giải thoát 
hoặc chướng và trí chướng, cho nên hoàn toàn 
Niết-bàn. Như Lai phải làm chánh sự chưa rốt ráo, 
tức là chúng sinh chưa thành thục thì khiến cho 
thành thục, đã thành thục thì khiến cho giải thoát. 
Hai sự nầy không thê bỏ phê, cho nên Như Lai 
hoàn toàn không Niết-bàn. Nếu như Nhị thừa hoản 
toàn Niết-bản thì bản nguyện của Như Lai chỉ có 
nguyện mà không có quả. Nếu nói rõ nghĩa thì phải 
nói có Niết-bàn, có không có Niết-bàn. 

Luận nói: Tại sao thần thọ dụng không thành 
thân tự tánh? 

Giải thích: Ứng thân không thành Pháp thân là 
hợp đạo lý. Ứng thân thành Pháp thân là phi đạo 
lý. Phi nghĩa nây làm sao biết được? 

Luận nói: Do sâu thứ nhân. 

Giải thích: Có sáu thứ nhần chứng minh là phì 
nghĩa. 
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Luận nói: I. Do sắc thân và hành thân hiển 
hiện. 

Giải thích: Mười nhập là sắc thân. Thọ... là 
hành thân. Chư Phật lây pháp chân như làm thân. 
Sắc và hành trong Pháp thân là không năm bắt, 
Ứng thân thì không như vậy. Nghĩa nây như thế 
nào? Tất cả trí, đại định, đại bi... là công đức hằng 
hà sa số của Như Lai, tuy nương vào Pháp thân, 
nhưng nêu khi hiển hiện thì không lia Hóa thân. 
Hóa thân nây tương tự Phật, khác với tất cả chúng 
sinh, làm sự tướng của Ứng thân, cho nên sắc và 
hành đối với Ứng thân là có, đối với Pháp thân thì 
không có, do đó Ứng thân không thành Pháp thân. 
Đạo lý đúng trở thành đạo lý sa. 

Luận nói: 2. Do vô lượng xứ đại tập sai biệt 
hiển hiện. 

Giải thích: Ứng thân có sai biệt, là do sự tập 
hợp của đệ tử Phật có sai biệt. Ứng thân có thê tập 
hợp chúng đệ tử của chư Bồ-tát, Pháp thân thì 
không như vậy. Tại sao vậy? Vì thông tuệ lớn có 
thê tập hợp chúng Bỏ-tát. Thông tuệ lớn tức là Ứng 
thân, có thể thuyết chánh pháp, lập nghĩa, giải thích 
nghĩ, đầy là công dụng của Bát-nhã. Bát-nhã tức là 
Ứng thân. Ngày đêm sáu thời quán căn tảnh của 
chúng sinh, đến chỗ chúng sinh làm việc lợi ích là 
công dụng của đại bi. Đại bi tức là Ứng thân. Nêu 
cho Ứng thần là Pháp thân thì không thể tập hóa 
Bỏ tát. Nếu cho Pháp thân là Ứng thân thì chư Phật 
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không phải thường tru. Do sai biệt nây hiển hiện 
cho nên Ứng thân không phải Pháp thân. 

Luận nói: 3. Tùy dục lạc kiến của kia, hiển 
hiện tự tánh bất đồng. 

Giải thích: Kia là nói vô lượng Bồ-tát. Dục lạc 
là quán các đức của Như Lai, chỉ nương vào Ứng 
thân mà quán. Tùy dục lạc đó mà sự thây nhiều đức 
hiển hiện không đồng. Như vậy, tự tánh của Ứng 
thân bất định, vì nhiều chủng loại. Pháp thân không 
như thế, cho nên Ứng thân không thành Pháp thân. 
Lại có Kinh khác làm chứng Ứng thân tùy theo dục 
lạc của chúng sinh mà hiện tướng không đồng. Tại 
Sao vậy? Vì có chúng sinh đối với Ứng thân muốn 
thây sắc vàng sắc xanh... và lạc thọ xả thọ... thức 
và vô thức... các thức bất đồng đều được thành. 
Kinh làm rõ tự tánh của Ứng thân bất định. Pháp 
thân thì không như thế, cho nên Ứng thân không 
thành Pháp thân. 

Luận nói: 4. Biệt dị biệt dị kiên, tự tánh biễn 
động hiển hiện. 

Giải thích: Có một chúng sinh, trước thấy 
tướng dị biệt của Ứng thân nây hiễn hiện, sau đó 
chúng sinh nầy thây lại có dị biệt tướng nữa hiển 
hiện, như một người thấy không đồng, các chúng 
sinh khác thấy cũng như thê, đê thành thục thiện 
căn cho chúng sinh nây, trước hết là hiện tướng 
thô, kế đó hiện tướng trung bình và sau cùng là 
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hiện tướng vi diệu. Ứng thân có tướng biến động 
đó. Pháp thân thì không như thế, cho nên Ứng thân 
không thành Pháp thân. 

Luận nói: 5. Bồ-tát, Thanh-văn, Thiên... khi 
chủng chủng đại tập xen tạp lẫn nhau hoà hợp thì 
sự xen lẫn hiễn hiện. 

Giải thích: Ứng thân hăng thời, do nhiêu loại 
vân tập xen lẫn nhau khi nghe pháp của Bồ-tát. 
Ứng thần có ba thứ tạp lẫn: 1. Tất cả chúng sinh 
mỗi mỗi đều thây Phật, đều đối với trước đó, cho 
nên gọi là tạp lẫn. 2. Tùy vô lượng chúng sinh sắc 
tướng bất đông, Phật giỗng như sắc tướng đó cho 
nên gọi là tạp lẫn. 3. Tùy chỗ thích nghi của căn 
tánh chúng sinh, đại trí, đại định và đại bị có vô 
lượng sự ứng dụng, cho nên gọi là tạp lẫn. Ứng 
thân có tạp lẫn nây, Pháp thân thì không như thê. 
Nếu lây Pháp thân làm Ứng thân thì Phật không có 
sự lợi ích cho chúng sinh. Nếu lấy Ứng thân làm 
Pháp thân thì Phật không có nghĩa hiện đời an lạc, 
vì hãng náo động không tịch tĩnh, cho nên Ứng 
thân không thành Pháp thân. 

Luận nói: 6. A-lê-da thức và sinh khởi thức 
thây chuyền y, là phi đạo lý. 

Giải thích: A-lê-da thức và sinh khởi thức tức 
là thân thọ dụng. Hai thức nây chuyến y gọi là Pháp 
thân. Nếu thân tự tánh tức là thân thọ dụng thì hai 
thức chuyên y nây đắc thân gì? Do đây mà phi đạo 
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lý! Vì thân thọ dụng không thành thân tự tánh. Nếu 
thân thọ dụng là thân tự tảnh thì không có các đức 
của đại trí. Do đều có các đức, cho nên thân tự tánh 
không thành thân thọ dụng. 

Luận nói: Cho nên thần thọ dụng không có đạo 
lý thành thân tự 

tánh. 

Giải thích: Do sáu nhân nây chứng biết nghĩa 
của đạo lý và phi 

đạo lý. 

Luận nói: Thế nào là thân biến hóa không 
thành thân tự tánh? 

Giải thích: Thân biễn hóa không thành Pháp 
thân là đạo lý đúng. Thân biến hóa thành Pháp thân 
là đạo lý sai. Nghĩa đúng và sai làm sao biết được? 

Luận nói: Do tám thứ nhần. 

Giải thích: Có tâm thứ nhần làm chứng nghĩa 
đúng và saI. 

Luận nói: 1. Chư Bồ-tát từ lâu xa đến nay, đắc 
không thoái chuyên Tam-ma-đẻ, trong cõi trời 
Đâu-suất-đà và cõi người thọ sinh. Đạo lý nầy 
không đúng"! 

Giải thích: Bồ-tát từ sơ địa cho đến mười địa 
trải qua ba mươi đại kiếp A-tăng- -kỳ, đặc năm trăm 
thứ định bất thoái chuyên, lìa dục của ba cõi đã lâu 
thì không có đạo lý nào mà sinh vào cõi trời, huồng 
chi có đạo lý đối với cõi người. Sinh vào chủng tộc 
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Thích-ca vương đề hoá độ chúng sinh hạ phẩm, mà 
hiện thọ thân người. Thân nây không có nhân, 
nhưng đối với thế gian là có cho nên không phải 
quả báo thân và thân tự tánh, mà chỉ là thân biến 
hóa. 

Luận nói: 2. Chư Bồ-tát từ lâu xa đến nay hằng 
nhớ chỗ ở đời trước. 

Giải thích: Bồ-tát từ Sơ địa cho đến Thập địa, 
trong thời gian dài hằng nhớ mạng đời trước, chỗ 
đắc vô lượng kỹ năng trước kia đều không quên 
mắt. 

Luận nói: Các sách luận về Phương thổ, kế 
toản, SỐ lượng, ấn tướng và công xảo, trong hành 
dục trần và thọ dụng dục trần, nêu Bỏ- tát không 
biết thì không đúng đạo lý"! 

Giải thích: Có sáu mươi bốn loại sách khác 
nhau nói về phương thổ; thừa số, trừ SỐ.. . TƯỜI 
sáu phép tính vê sô lượng, lia thừa SỐ, trừ SỐ. 
mười sáu thứ quán tụ mà biết số nhiều hay ít. Quán 
tụ thì biết lượng nhiều hay ít. Dùng mộc ấn in lên 
vật để làm tướng, hoặc tăng hoặc giảm, hoặc thủ 
giữ hoặc kén chọn. Sáu mươi bốn kỹ năng và mười 
tám minh xứ, sáu mươi bốn kỹ xảo bí thuật pháp 
của vua, chưa được khiến cho được, đã được khiến 
cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thì phó chúc cho 
người thiện. Đề hành dục trần, các sự trong lục trần 
như ca múa, hoà hợp, xiêm y, vui đùa... gọi là thọ 
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dụng dục trần. Bồ-tát từ vô lượng kiếp đến nay, 
thường nhớ chỗ tu tập tật cả kỹ năng của đời trước 
đều không quên mất, không có đạo lý nào đỗi với 
các sự mà không biết không nhớ. Vì hoá độ chúng 
sinh mà làm rõ làm người hạ phâm có thê chuyển 
thành thượng phẩm, làm rõ tự thân chưa có kỹ năng 
nây cân phải tu học, cho nên thân nây là thân biến 
hóa, không phải thân tự tánh không phải thân thọ 
dụng. 

Luận nói: 3. Chư Bồ-tát từ lâu xa đến nay, đã 
nhận biết giáo pháp tà chánh, mà còn đi thờ phụng 
làm thây ngoại đạo, là không đúng đạo lý. 

Giải thích: Chư Bồ-tát đối với ba mươi ba đại 
kiếp A-tăng-kỳ, trong chánh hạnh tu chánh cần, 
phước đức và trí tuệ đều đã viên mãn, không có 
đạo lý nào mà đôi với tôi hậu thân, không hiểu rõ 
tà thuyết chánh thuyết khác nhau. Nếu không có 
hiểu biết nây, khi đắc Phật quả thì hiểu biết pháp 
nào? Vì muôn hàng phục các ngoại đạo mà hiện 
làm sự này, do đó thân nây là thân biến hóa, không 
phải hai thân kia. 

Luận nói: 4. Chư Bồ-tát từ lâu xa đến nay, đã 
thông đạt chánh lý của ba thừa của Thánh đạo, vì 
câu đạo cho nên tu hạnh khổ hư vọng. Không đúng 
đạo lý"! 

Giải thích: Chư Bồ-tát từ ba mươi ba đại kiếp 
A-tăng-kỳ đến nay, đã thông đạt chánh lý của ba 
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thừa Thánh đạo, lìa chấp đoạn và thường, không tu 
theo khổ hạnh hoặc ham vui, là chánh lý của Nhị 
thừa Thánh đạo. Bỏ chấp có chấp không, lìa tất cả 
phân biệt, tu chánh hạnh cảnh trí vô phân biệt, là 
chánh lý Thánh đạo của Bồ-tát. Khổ hạnh của 
ngoại đạo có thể diệt các pháp đã đắc nhưng không 
thể đắc các pháp chưa đắc, trong hai đời chỉ có tôn 
hại vô ích cho nên gọi là hư vọng, không có đạo lý 
nào mà Bỏ-tát phải tập hành sự nây, chỉ vì hoá độ 
chúng sinh mà làm rõ tu khổ hạnh, vì không có quả 
báo mà hiện hành sự nây, do đó thân nây là thân 
biến hóa, không phải hai thân kia. 

Luận nói: 5. Chư Bồ-tát xả năm trăm Câu-chi 
Diêm-phù- đề, nơi một xứ đắc Vô thượng Bồ-đề và 
Chuyên Pháp Luân. không đúng đạo lý" ! 

Giải thích: Khi Bỗ-tát tu đạo, đây khắp vạn ức 
Diêm-phù-đề thành thục vạn ức Diêm-phù-để 
chúng sinh. Khi thành Phật thì phải thọ thân đây 
khắp, nhưng quả báo thân chỉ nên có một, không 
nên có nhiều. Nếu như vậy tại sao không riêng nơi 
một thắng xứ mà thọ thân? Vì Hóa thân khắp tất cả 
xứ hành hoá độ, không có đạo lý nào mà xả vạn ức 
Diêm-phù-đề, để thiên về một Diêm-phù-đề mà 
thành Phật chuyên pháp luân. Vì hoá độ chúng sinh 
khiến cho biết Phật xuất thế mà hiện làm sự nây, 
cho nên thân nây là thân biến hóa, không phải hai 
thân kia. 

Luận nói: 6. Nếu lìa phương tiện làm rõ Vô 
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thượng Bồ-đê, chỉ lây Hóa thân đối với phương 
khác làm Phật sự, nêu như thế thì phải ở trên cõi 
trời Đâu-suất-đà mà thành chánh giác. 

Giải thích: Nêu ông chấp chỉ đỗi với một xứ 
Diêm-phù-đề đắc Vô thượng Bỏ-đẻ, thì các xứ 
khác không có phương tiện nhập thai. Nơi xứ khác 
chỉ cân hiện Hóa thân làm Phật sự, tại sao không 
chấp như Bồ- tát này? Trên cõi trời Đâu- suất-đà đắc 
Vô thượng Bôồ-đề, đối với các xứ khác hiện Hóa 
thân làm Phật sự, cho nên thân nây là thân biến 
hóa, không phải hai thần kia. 

Luận nói: 7. Nếu không như thế tại sao Phật 
trong tật cả Diêm- phù- đề bình đăng xuất hiện? 
Nếu không xuất hiện ở phương khác, thì không có 
A-hàm và đạo lý nào có thê làm chứng cho nghĩa 
này. 

Giải thích: Nếu không ở trong CỐI trời mà đắc 
Bỏ- đè, thì phải đặc khắp tất cả, nhưng Bồ-tát đối 
với tật cả bốn thiên hạ, không khắp đặc Vô thượng 
Bỏ-đẻ, chỉ đôi với một xứ mà đắc, không có A-hàm 
và đạo lý nào có thê làm chứng cho nghĩa nây, cho 
nên thân nây là thân biến hóa, không phải hai thân 
kia. 

Luận nói: S. Hai Như Lai cùng hiện trong một 
thế giới, điều nầy không trái nhau, nếu thừa nhận 
Hóa thân thành nhiều thân. 

Giải thích: Một Sa-ha thê giới có hai Như Lai 
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cùng xuất hiện, điều nầy cùng với nghĩa không trái 
nhau. Tại sao vậy? Vì thừa nhận Hóa thân thành 
nhiều thân, nơi nơi có Hóa thân, điều nây không có 
øì trở ngại, cho nên thân này là thân biến hóa, 
không phải hai thân kia. 

Luận nói: Do bỗn thiên hạ nhiệp một thê gIỚI, 
như Chuyển Luân Vương, đôi với một thế giới 
hoặc là một chủ, hoặc là khác chủ đồng thời sinh, 
không đúng đạo lý ! Chư Phật cũng vậy 

Giải thích: Nhân theo chứng cứ nây có thể nói 
có một thế giới như vậy. Trong một trắm Câu-chi 
thế giới, trong đó không thầy Phật, nêu ông nói như 
vậy thì trái với Kinh. Có thuyết như vậy là hai Phật 
không một lúc đồng thời trong tam thiên đại thiên 
thế giới, ví như Chuyến Luân Vương, trong đây 
ông phải phán đoán Kinh nây đồng nghĩa với 
Chuyên Luân Vương, như hai Chuyên Luân 
Vương trong một thế giới thì không được đồng thời 
sinh, không hại cho sự cùng sinh của thê giới khác. 
Hai Như Lai cùng sinh là phi đạo lý, thì nghĩa phản 
đoán cũng vậy! 

Luận nói: Trong đầy nói Kệ. 

Giải thích: Vì hiễn nghĩa cụ tướng Vô thượng 
giác cho nên nói kệ nây. 

Luận nói: 

Phật vi tế Hóa thân, 
Đa nhập thai bình đẳng, 
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Vì hiển đủ tướng giác, 
Nơi thể giới thị hiện. 

Giải thích: Phật trên cõi trời Đâu-suất-đà, 
giáng hạ thọ thai nơi Diêm-phù-đê, trong lúc đó 
Như Lai hoá làm tất cả Phật tử, cũng như sự thọ 
thai của Tôn giả Xá-lợi-phất... Nếu an lập tướng 
đây đủ Vô thượng giác kia thì được hiển hiện. Nếu 
không có thừa dưới và thừa giữa thì không được 
hiển hiện Phật là Vô Thượng. Nếu không có trí tuệ 
cạn hẹp của Nhị thừa thì không được hiển Phật là 
tướng đây đủ. Vì làm rõ nghĩa nây cho nên Hóa 
thân xuất hiện nơi đời, chư Phật Như Lai không 
phải hoàn toản Niết-bàn. Bây giờ sẽ làm rõ nghĩa 
nây. 

Luận nói: Có sáu thứ nhân mà chư Phật Thế 
Tôn trong Hóa thân không được vĩnh viễn trụ. 

Giải thích: Có sáu nhần làm chứng cho Phật 
cân phải xả Hóa thân. 

Luận nói: |. Chánh sự cứu cánh, vì thành thục 
giải thoát chúng sinh. 

Giải thích: chánh sự Hóa thân của Như Lai đã 
rốt ráo, Hóa thân không vĩnh viễn trụ, thành thục 
chúng sinh khiến cho được giải thoát, là chánh sự 
của Hóa thân, chúng sinh đã thành thục giải thoát, 
cho nên gọi là chánh sự cứu cảnh. 

Luận nói: 2. Nếu đã đắc giải thoát, cầu bát Niệt 
bản, là khiến cho chúng sinh kia xả bỏ ý bát Niết 
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bàn, muốn cầu đắc thân Phật thường trú. 

Giải thích: Nếu đã giải thoát các hoặc chướng, 
câu Vô Dư Niết- bàn, thì chuyển đổi ý đó, muốn 
làm rõ Hóa thân không phải thật có cho nên xả Hóa 
thân, mà làm rõ riêng Pháp thân thường trú là chân 
thật có, phải chuyền tâm cầu Vô dư Niết-bàn của 
Tiểu thừa mà câu Pháp thân thường trú. Hóa thân 
không vĩnh viễn trụ. 

Luận nói: 3. Vì trừ cái tâm khinh mạn của họ 
đối với Phật, nên giúp họ thông đạt pháp chân như 
sâu xa và pháp chân chánh. 

Giải thích: Họ là tất cả chúng sinh, cho răng 
Phật có sinh lão bệnh tử không khác mình, cho nên 
khởi tâm khinh mạn Như Lai. Muốn khiến cho họ 
biết thân chân thật và thân giả danh của Như Lai, 
nên biết thân chân thật tức là pháp chân như và 
thuyết chánh pháp. Pháp chánh thuyết từ chân như 
pháp lưu xuất gọi là thân chánh thuyết. Hai thân 
nầy gọi là Pháp thân. Pháp nây tối thậm thâm khó 
có thể thông đạt, không phải cảnh gIớI. của người 
hạ vị. Nếu thông đạt thân nầy thì đôi với Như Lai 
khởi tâm tôn trọng tuyệt đôi. Thân giả danh tức là 
Hóa thân, hiển thân nây là phân biệt sự tạo tác 
không phải chân thật có. Hóa thân không trụ vĩnh 
viễn. 

Luận nói: 4. Vì khiến chúng sinh đối với Phật 
thân khởi tâm khát ngưỡng, thây luôn không chán 
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đủ. 

Giải thích: Nếu hăng trụ một Hóa thân thì 
chúng sinh mới cảm thây sinh khát ngưỡng, sau đó 
thì nhạt dần và hết khát ngưỡng. Nêu sắc hình đã 
cải biến các thứ hy hữu thì chúng sinh luôn luôn 
cảm thấy càng mới và khát ngưỡng thì không có 
chán đủ. Hóa thân không vĩnh viễn trụ. 

Luận nói: 5. Vì khiến cho họ hướng đến tự 
thân mà khởi tinh tấn tột đỉnh, do biết người chánh 
thuyết là bất khả đặc. 

Giải thích: Nêu Phật hãng. trụ Hóa thân, thì 
chúng sinh không khởi tưởng rằng khó gặp Phật, 
cho nên Như Lai xả Hóa thân, khiến cho họ biết 
Phật không trụ lâu ở đời, mà dựng lại siêng năng 
hết sức, mau gập độ tự thân không xét đến việc 
khác. Lại nữa, lây tự thân làm chứng đúng sai của 
điều đó, øọI là nhắm vào tự thân, cho nên Hóa thân 
không trụ vĩnh viễn. 

Luận nói: 6. Vì khiên cho họ mau chóng đắc 
Chí thành thục vị, vì hướng tự thân không xả mà 
đảm đang tinh tấn tột đỉnh. 

Giải thích: Trước thuyết minh cho ai chưa tu 
chánh cân thì khiến họ tu chánh cần. Ở đây thì 
thuyết minh nếu đã tu chánh cần thì khiến họ 
không bỏ chánh cần, tu tập định tuệ mau chóng đắc 
viên mãn, cho nên Hóa thân không vĩnh viễn trụ. 

Luận nói: Trong đầy nói Kệ. 
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Giải thích: Vì nhiễp sáu nhân trước khiến cho 
người hay quên dễ được nhớ chắc, cho nên trung 
thuyết kệ. 

Luận nói: 

Do chánh sự cứu cảnh, 

Vì trừ lạc Niết-bàn, 

Khiến bỏ khinh mạn Phật, 
Phát khởi tâm khát ngưỡng. 
Khiến hướng thân tỉnh tấn, 
Và vì mau thành thục, 

Chư Phát nơi Hóa thân, 
Không phải hoàn toàn trụ. 

Giải thích: Như Lai không vĩnh viễn nhập Niết 
bàn. Bây giờ sẽ làm rõ nghĩa nây. 

Luận nói: Vì độ tất cả chúng sinh, do phát 
nguyện vả tu hành, tầm cầu Vô thượng Bồ-đề, 
hoàn toản nhập Niết bản. Sự nầy không đúng đạo 
lý”! 

Giải thích: Như Lai khi xưa trong địa nguyện 
lạc, vì độ chúng sinh mà phát các thắng nguyện, 
cầu Vô thượng Bô-đề. Trong kiến vị... vì độ chúng 
sinh mà tu các thăng hạnh, tâm câu Vô thượng Bô- 
đề. Nếu đắc cực quả mà bỏ chúng sinh đề nhập Niết 
bàn thì không đúng đạo lý! Tại sao vậy? 

Luận nói: Bản nguyện và tu hành, trái nhau 
không kết quả. 

Giải thích: Bồ-tát khi xưa vì độ chúng sinh, 


230 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


Phát nguyện và tu hành, khiến cho Ta trong tương 
lai thường có thê lợi ích tất cả chúng sinh, lợi ích 
chúng sinh tức là nguyện hạnh quả. Hiện tại đắc 
quả tôi thượng, nếu bỏ chúng sinh để vĩnh viễn 
nhập Niết bàn thì trái với bản ý của nguyện tu hành. 
Nguyện hạnh chỉ có quả tự lợi ích, không có quả 
lợi tha. Như Lai không vĩnh viễn nhập Niết bản, 
cho nên tương ưng với hữu quả. 

Luận nói: Lại nữa, thân thọ dụng và thân biến 
hóa là vô thường. 

Tại sao chư Phật lây pháp thường trụ làm thân? 

Giải thích: Nêu Như Lai không vĩnh viễn nhập 
Niết bàn thì Như Lai lấy pháp thường trụ làm thân, 
thân thọ dụng và thân biến hóa không phải là 
thường, nếu là thường thì tại sao nói lây pháp 
thường trụ làm thân? 

Luận nói: Do Ứng thân và Hóa thân hằng tựa 
vào Pháp thân. 

Giải thích: Pháp thân là gốc của hai thân kia. 
Gốc đã thường trụ, ngọn nương vào gốc mà hăng 
tồn tại tương tục, cho nên Ngọn cũng tương tục. 

Luận nói: Do Ứng thân không lìa bỏ. 

Giát thích: Như Lai tự viên mãn đức và lợi ích 
Chư Bồ-tát, hai sự nây cùng với Như Lai hằng 
không lìa nha. Hai sự nây tức là Ứng thân, cho nên 
phải thường trụ. 

Luận nói: Do số của Hóa thân khởi hiện. 
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Giái thích: Hóa thân vì độ chúng sinh cho đến 
cùng tận sinh tử, không có thời gian của một sát- 
na nào mà không tương tục, thị hiện đặc Vô thượng 
Bỏ-đề và nhập Niết bản. Tại sao vậy? Vì chỗ độ 
chúng sinh hăng hữu, đại bi của Như Lai không bỏ 
phế, cho nên Hóa thân cũng là thường trụ. 

Luận nói: Như hằng thọ lạc, như hăng thí thực, 
hai thân Thường trụ phải như vậy mà biết. 

Giải thích: Vì hiển thị hai thân thường trụ cho 
nên dẫn hai sự nây. Như thế gian nói người hăng 
thọ lạc, người hăng thí thực, không phải hai sự thọ 
lạc và thí thực liên tục vô gián mà gọi là đó là 
thường hằng, chỉ do hai nghĩa gốc và sự không 
đoạn mả gọi là thường hăng. Hai thân cũng vậy, do 
hai nghĩa gôc và sự không đoạn gọi là thường trụ. 

Luận nói: Nêu Pháp thân từ vô thủy không sai 
biệt, không có số lượng. 

Giải thích: Nếu Pháp thân vốn có từ vô thủy, 
thì đối với tất cả chúng sinh không có sai biệt, 
không thê độ lượng. Chư Phật do Pháp thân đỗi với 
tự lợi và lợi tha có đủ năng lực thù thắng. Chúng 
sinh vì đắc Pháp thân, dùng pháp nào đề tinh tấn tu 
đạo? 

Luận nói: Vì đắc Pháp thân, không nên không 
khởi công dụng. 

Giải thích: Tuy không nên không khởi công 
dụng như thế, nhưng không có tự nhiên chứng đắc 
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Pháp thân. 

Luận nói: Trong đầy nói Kệ. 

Giải thích: Vì giải thích vẫn nạn nây, cho nên 
nói kệ. 

Luận nói: 

Chư Phật chứng bình đăng vô lượng, 
Là nhân chúng sinh hoặc xả cắn, 
Chứng đắc hằng lúc không thành nhân, 
Đoạn trừ chánh nhân, không đúng lý”! 

Chư Phật chứng đắc bình đẳng với vô lượng 
nhân đó. 

Giải thích: Phật quá khứ và hiện tại chứng đắc 
Pháp thân, chứng đắc không có cao thấp cho nên 
nói bình đẳng. Công đức có được không có giới 
hạn quyết định cho nên nói vô lượng. Chứng đắc 
như vậy là nhân chánh cần cầu đắc Pháp thân của 
chúng sinh. 

Luận nói: Chúng sinh hoặc nếu bỏ siêng năng. 

Giải thích: Chứng đắc này nếu chúng sinh bỏ 
nhân của chánh cân, thì như chỗ kế chấp như trước, 
là không phải tự mình siêng tu, mà do người khác 
độ giùm. 

Luận nói: Chứng đắc hăng lúc không thành 
nhân. 

Giải thích: Chư Phật chứng đặc Pháp thân thì 
tật cả là có. Nếu lìa tự mình siêng năng thì sự chứng 
đắc nây không thành nhân tự chứng đắc. Tại sao 
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vậy? Nếu là nhân thì từ xưa đến nay không trở lại 
phảm phu, đêu do người khác độ giùm. Đã không 
có nghĩa nây cho nên tuy có chứng đắc nhưng 
không thành tự nhân. 

Luận nói: Đoạn trừ chánh nhân là không đúng 
đạo lý”! 

Giải thích: Chánh cần và chứng đắc tương ưng 
gọi là chánh nhân. Nếu trừ hai thứ nây thì không 
đúng đạo lý. Lại nữa, nhân có hai thứ: 1. Phương 
tiện nhân. 2. Chánh nhân. Chư Phật chứng đắc là 
phương tiện nhân, vì thuộc người khác. Tự tu 
chánh cân là chánh nhân, vì nương vào tự thân. 
Nếu trừ bỏ chánh nhân mà lưu giữ nhân phươn 
tiện, thì việc nầy không đúng đạo lý, vì không thê 
thành tựu sở nguyện của chính mình. Lại nữa, có 
Chư Bồ-tát, lẫy từ bi trang SứC tương tục, đối với 
chúng sinh khởi tâm niệm thương yêu, đều tưởng 
như con. Không khởi ý nây là lợi ích sự của chúng 
sinh, nguyện cho người khác làm, tự ta không làm 
mà thường khởi ý đó. Nếu người khác hoặc làm 
hoặc không làm, thì tự ta chắc chắn phải làm. Nếu 
chúng sinh không xứng tâm Bồ-tát mà khởi chánh 
cân thì không được nghĩa lợi ích của Bỏ-tát, cho 
nên chánh cân là chánh nhân thứ nhất chứng đắc 
Pháp thân. Nhân nây không thể đoạn trừ. Nếu đoạn 
trừ nhân nầy mà do nơi người khác đắc Pháp thân 
là sự không có. 

Luận nói: Trong Kinh A-ty-đạt-ma Đại thừa 
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tạng gọi là nhiếp Đại thừa, đây là chánh thuyết cứu 
cánh. 
Do nương lời Phát và đạo lý, 
Nói luận vì tự được thanh tịnh, 
Vì lợi người trí tín chảnh hạnh, 
Vì lập chánh pháp khiến trụ lâu. 
Nương chứng ánh sảng trăng bảo điện, 
Như người mắt sáng thấy nhiễu màu, 
Nương Tam Giải tôn ẩu trú bị, 
Thông đạt luận thuyết cũng như vậy. 
Hoặc nghĩa chán thát xứng pháp Cũ, 
Giỏi trừ phiên não (rong ngoài tám, 
Hiển công đức của Niễt-bàn đạo, 
Thánh ngôn thì đúng, ngoài đều sai. 
Nếu loạn nhân tâm nói như vậy, 
Có thể làm rõ Phật Vô thượng sư, 
Tùy thuận tư lương đạo Ni: Đồn 
Đáầu đội lời nây như Phát dạy. 
Đời không người tuệ giỏi hơn Phật, 
Đủ trí thông chán lý không sói, 
Là Phật tự hiểu pháp không động, 
Hoặc trái chánh pháp do Phật dạy. 
Nếu ! bảng Thánh nhân và chánh pháp, 
Chổ tạo kiến chấp mÊ của người, 
Trong đời nây trí lìa ba nhiễm, 
Như áo nhuộm sạch không đíii bản. 
Trí độn lìa tín và pháp thiện, 
Pháp hoạ tà mạn không hết chấp, 


SỐ 1595 - NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyên 15 235 


Tham lợi tà kiến thờ pháp oán, 

Lìa nguyện thù thăng chê chánh pháp. 

Nơi lửa răn oán và sấm sét, 

Pháp hại đáng sợ, đây không sợ! 

Lửa rắn... chỉ hại mạng thể gian, 

Vô gián đ/nP Sợ không do đây. 

Nếu người. niệm niệm thờ bạn ác, 

Tả kiên, năm nghịch đoạn thiện căn, 

Nghĩ nên chóng lìa võ giản khổ, 

Chế pháp thì nhán nào giải thoát? 

Cõi báu như biết rõ đức nghiệp, 

Củ nghĩa ta nói là sinh thiện, 

Nhân theo nguyện nây thấy Di-đà, 

Do đắc tịnh nhãn thành chánh giác. 

Tổng nghĩa mười bài kệ như vậy, vì làm rõ tổng 

nghĩa nây mà trùng thuyết ba bài kệ. 

Từ đáy và vì đáy, 

Do chỗ nói như vậy, 

Lưu nây nói bốn kệ, 

Đề hiển năm nghĩa trước. 

Giữ phương tiện tự thản, 

Cho nến nói hai Kệ, 

Tổn pháp, nhân nói một, 

Tổn pháp, quả nói hai. 

Đến đại tập pháp nhân, 

Chứng Vỏ thượng Bộ- đề, 

Lược nói ba pháp nây, 

Là trùng thuyết thắng quả. 
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Tam tạng Pháp sư dịch giảng luận xong, nói ba 
bài kệ này: 
Nếu suy rõ nghĩa luận, 
Người trí tin Tam bảo, 
Do hai can, trí, tín, 
Được nhập chán như quản. 
Nền Ta theo bản Ký, 
Dịch giải nhiếp Đại thừa, 
Phàm công đực có được, 
Hỏi hướng làm ba năng (năng học). 
Cung dường Phát, Pháp, Tăng, 
Hàng phục kẻ tà hành, 
Cứu bạt các khổ nạn, 
Nguyện năng nấy vô cùng. 
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Tác giả: Bô-tát Thế Thân. Hán dịch: Đời Tùy, Tam 
Tạng Đạt Ma Cấp Đa 


QUYÊN 1 


PHÂN INÊN BIẾT Y CHÍ _ 
THÁNG TƯỚNG THẰNG NGỮ 


Chương 1: THÁNH GIÁO VÔ ĐĂNG 


Luận nói: Trong Kinh Đại thừa A-ty-đạt-ma 
chỉ ra ở trước Thế Tôn, các vị Bồ-tát đã khéo ngộ 
nhập Đại thừa. Vì muốn chỉ rõ thể lớn của Đại thừa 
nên Phật giảng nói, nghĩa là vì Đại thừa mà chư 
Phật Thế Tôn có mười loại Thắng tướng thắng ngữ. 

Giải thích: 

Hỏi: Vì sao tạo ra luận này? 

- Đáp; Vì muốn diễn bày pháp tánh rộng lớn, sâu 
mâu. Nếu bỏ, không nhờ thần lực của chư Phật, 
Bỏ-tát thì ai có năng lực giải thích pháp tảnh nây? 
Lại do nghĩa gì luận nây nói về tướng như vậy? 
Nếu lìa A-tỳ-đạt-ma mà nói ra thì không biết đó là 
Thánh nói. Vì do nghĩa nầy nên đưa tên kinh ra, 
như nói kinh Thập Địa. Nay sẽ giải thích tên kinh 
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đó giúp ai không biết được biết. Nói kinh A-tỳ-đạt- 
ma là ở trong kinh đó làm sáng tỏ pháp môn A-tỳ- 
đạt-ma nây, cũng là làm rõ tên kinh. Nói Đại thừa 
là để phân biệt với A-tỳ-đạt-ma Thanh-văn, cũng 
có A-tỳ-đạt-ma chắng phải Thánh nói. Có người tự 
dùng tuệ phân biệt bảo là Phật nói A-ty-đạt-ma, 
hoặc bảo do Thanh-văn nói, hoặc nói do người trí 
thê gian làm ra. Do đó nên nói là kinh Đại thừa, để 
làm rõ sự khác biệt với Thanh-văn. Lại nữa, nói A- 
tỷ-đạt- -ma là Bô-tát tạng thâu giữ. Lại nữa, tạng cất 
giữ là chỉ rõ sự điều phục phiên não của chính 
mình. Ở trong Đại thừa là phiên não của Bồ-tát, vì 
Bỏ-tát cho sự phân biệt là phiền não. Hình thức của 
A-tỳ-đạt-ma là thâm diệu rộng lớn. Tạng nây có ba 
loại là: Tu-đa-la, A-tỳy-đạtma và Ty-na-da. Ba 
tạng nầy có hai thừa thượng, hạ khác nhau là: 
Thanh-văn tạng và Bô-tát tạng. 

Hỏi: Lại nữa, ba tạng và hai tạng nầy sao gọi là 
tạng? 

Đáp: Vì do sự thâu giữ, nghĩa là thâu giữ tất cả 
nghĩa cần phải biết. 

Hỏi: Vì sao thành ba thứ? 

Đáp: Vì do có chín nhân duyên. Một là, Tu-đa- 
la đối trị các nghi. 

Nếu ai nghi hoặc về nghĩa, thì giảng nói gIúp 
họ được quyêt định nghĩa đó. Hai là Tỳ-na-da đôi 
trị sự dính mắc nhị biên, là ngăn trừ sự thọ dụng có 
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lỗi lầm, đó là sự dính mắc vào bên dục lạc, cho 
phép sự thọ dụng không lỗi lầm là ngăn trừ bên tự 
làm mình khô mệt. Ba là để đối trị cái thấy vướng 
mắc của chính mình nên A-ty-đạt-ma đã chỉ rõ 
tướng không lộn ngược. Bốn là Tu-đa-la nói tam 
học. Năm là Tỳ-na-da có đây đủ giới tăng thượng 
và tâm tăng thượng. Do trì giới mà lần lượt không 
mắc vào mọi hỗi hận, đắc Tam-ma-đề. Sáu là A- 
tỳ-đạt-ma có đầy đủ tuệ tăng thượng, lựa chọn 
không điên đảo. Bảy là Tu-đa-la nói pháp và nghĩa. 
Tám là Tỳ-na-da thành tựu nghĩa pháp. Nếu người 
tu hành điều phục phiên não thì ở trong đó sẽ được 
thông đạt. Chín là A-tỳ-đạt-ma đối với pháp có 
quyết định thiện xảo. Do chín nhân duyên nây nên 
lập Tam tạng, Tam tạng này đều là nhằm vào giải 
thoát sanh tử. 

Hỏi: Lại nữa, làm sao được giải thoát? 

Đáp: Vì do huân tập, rõ biết, vắng lặng và thông 
đạt nên được giải thoát. Nhờ nghe huân tập vào 
tâm, nhờ tư duy nên rõ biết việc tu, nhờ Xa-ma-tha 
nên được văng lặng, nhờ Ty-bát-xá-na nên được 
thông đạt. Tu-đa-la, Tỳ-na-da, A-ty-đạt-ma nây, 
nÓI ĐỌN 1 mỗi thứ có bốn nghĩa. Bồ-tát hiểu rõ những 
nghĩa nây thì được Nhất thiết trí. Thanh- văn tùy 
giải nghĩa một bài kệ thì dứt hết dòng chảy. Mỗi 
thứ có bốn nghĩa là gì? I. Y. 2. Tướng. 3. Pháp. 4. 
Nghĩa. Quán thông bốn nghĩa này là Tu-đa-la. 
Trong đó nên nói, y là nương vào xứ, nương vào 


242 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


người, nương vào việc làm. Tướng là tướng thê đề, 
tướng đệ nhất nghĩa đề. Pháp là âm, giới, nhập, 
duyên, sinh đề, niệm định, vô lượng VÔ sắc, 

Giải thoát, thắng xứ, nhất thiết xứ, Bồ-đề phân, 
biện tài, vô tránh... Nghĩa là vi sự tùy thuận tương 
tục. 1. Hướng. 2. Số. 3. Phục. 4. Phô tập, nên biết 
đây là A- tỳ-đạt-ma. Hướng là A-ty-đạt-ma, hướng 
vào pháp Niết-bàn không trú xứ, là nói các pháp 
môn: đế, Bô-đề phân, giải thoát... Số là pháp sô A- 
tỳ-đạt.ma nói có vô lượng, là trong môi pháp, 
quyết định rõ sự khác nhau của tự tướng và tổng 
tướng.. . Phục là A-ty-đạt-ma hàng phục pháp 
người khác, vì được lập tên đây đủ nên nó có khả 
năng bẻ gãy luận khác... Phố tập là A-tỳ-đạt-ma 
mà tập hợp rộng khắp nghĩa Tu-đa-la. 

Lại nữa, bốn nghĩa Tỳ-na- da là: l. Lỗi lầm. 2. 
Duyên khởi. 3. Hoàn tịnh. 4. Xuất ly. Trong đó nên 
biết lỗi lầm là năm thiên tội. Duyên khởi là sanh 
khởi tội lỗi, có bốn loại: Một là vô tri. Hai là phóng 
dật. Ba là phiền não hừng hãy. Bốn là không tôn 
trọng. Hoàn tịnh là do tâm tịnh, chăng phải là pháp 
trị phạt, như sự giữ chắc giới cẩm. Xuất ly có bảy 
loại: Một là tự nói phát lộ. Hai là trị phạt ngang 
bằng với học. Ba là hoản toàn cắm đoán lập học 
cú, lại vì dùng đạo lý riêng nên cho phép. Bốn là 
đã hiểu, nghĩa là cùng hiểu với chúng Tăng đồng 
học. Năm là chuyền thân, nghĩa là Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni chuyển căn nam, nữ nếu không có tội 
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chung. Sáu là quán chân thật, là nhờ tác pháp thăng 
quán Uất-đà-na. Bảy là đắc pháp như vậy, nghĩa là 
đã đắc kiến để rồi thì pháp tiểu tội và tùy tiểu tội 
như vậy không có. 

Lại nữa, Tỳ-na-da có bốn nghĩa phải biết: I. 
Người, là nương theo đây mà lập học xứ. 2. Lập 
chế, là theo chỗ tác bạch của người có tội kia mà 
Đại sư tập hợp Tăng chúng để chế học xứ. 3. Phân 
biệt, nghĩa là đã chế học cú rôi thì tùy theo đó mà 
giải thích, làm cho từng phân khác nhau. 4. Quyết 
phán, nghĩa là ở trong phân kia, vì sao mắc tội? Vì 
sao không mắc tội? Giúp họ biết chắc chăn. 

Nay sẽ giải thích bốn văn: Ở trước Đức Thế 
Tôn” là chỉ rõ sự cung kính không có lời nói nào 
khác "khéo thê nhập Đại thừa" là đắc các công đức 
Đà-la-ni, chỉ rõ đã được công đức ấy rÔI, thì có khả 
năng nhớ đúng nói đúng văn nghĩa. Bô-tát đó gọi 
là khéo ngộ nhập Đại thừa. Vì sao phải nói? Là vì 
làm rõ đại thê của Đại thừa. Hiên phát là nói rộng 
thê đại. Gọi là Đại thừa nghĩa là nương vào Đại 
thừa. Mười loại thắng tướng thắng ngữ là mười 
tướng vượt trội, do đó ngôn ngữ vượt trội. Do điều 
nây nên nói Thế Tôn có mười thăng tướng thắng 
ngữ. Lại nữa, lời nói thăng là vì có hai hình tướng 
vật nây vượt trội hơn vật kia. Thắng nghĩa là nghĩa 
cao nhất. Lại nữa, do thể của nhân thù thắng nên 
ngôn ngữ của quả đó thù thắng. Nay sẽ nói mười 
loại đó. 
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Luận nói: Chư Phật Thể Tôn biết rõ phải 
nương vảo thắng tướng và thắng ngữ, biết rõ thắng 
tướng thăng ngữ nhập biết rõ, Thăng tướng thăng 
ngữ nhập vảo, Thắng tướng thăng ngữ nhân quả. 
Nhập vào thắng tướng thăng ngữ tu nhân quả. 
Trong việc tu sai biệt kia, Thăng tướng thăng ngữ 
giới tăng thượng, Thăng tướng thắng ngữ tâm tăng 
thượng, Thăng tướng thăng ngữ tuệ tăng thượng, 
Thăng tướng thắng ngữ diệt, Thắng tướng thăng 
ngữ trí. Những câu mà Tu-đa-la đã nói như vậy, 
chỉ rõ răng Đại thừa là Phật nói. 

Giải thích: Biết rõ phải nương vào Thăng 
tướng thăng ngữ là pháp mà mình biết gọi là phải 
biết, nghĩa là pháp nhiễm, tịnh, kia tức là ba tánh. 
Y chỉ là nghĩa của nhân, phải biết y chỉ tức là thăng 
tướng nên nói là phải biết y chỉ thắng tướng. Do 
tướng thù thắng nên lời ngôn ngữ thù thăng, tức là 
thức A-lại-da. Những nghĩa giải thích gọn như vậy, 
thì cho đến trí thắng tướng cũng vậy, trí tức là 
thắng tướng nên nói là trí thăng tướng. Tướng phải 
biết nghĩa là phải biết tự tánh. Phải biết tức là 
tướng nên gọi là phải biết tướng, tức là ba tánh. 
Nhập phải biết thăng tướng nghĩa là trong sự nên 
biết tướng nây, nếu đôi tượng nhập và chủ thể nhập 
đều gọi là nhập, tức là duy thức thì đi vào cái nây 
gọi là đi vào cái kia. Nói nhập nhân quả kia nghĩa 
là duy thức gọi là nhập. Nhân nghĩa là các Ba-la- 
mật, bồ thí... của thế gian, tức là lúc tu gia hành. 
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Thể của quả là khi thông đạt điều này là thể xuất 
thế gian. Tu sai biệt nhân quả tức là nhân quả trước 
ở trong nhân quả nây, tu sai biỆt: tu là rèn luyện, 
sự rèn luyện nây tùy theo mỗi địa mà chuyên biến 
vượt trội hơn nên gọi là sai biệt, tức là mười địa, 
trong tu sai biệt nầy. Giới học tăng thượng là giới 
tu học gọi là giới tăng thượng, tức là tật cả gIỚI câm 
của Bồ-tát trong mười địa, đôi với các việc bất 
thiện không còn tác ý nữa. Tâm học tăng thượng là 
nội quán tâm, tâm nây tức là học tăng thượng, đó 
là Tam-ma-đề. Tuệ học tăng thượng là tuệ đắc thù 
thăng gọi là tuệ tăng thượng, tuệ nây tức là học 
tăng thương. Tuệ học tăng thượng tức là trí vô phân 
biệt. Thắng tướng diệt nghĩa là tự thể chủng loại 
tối thăng diệt phiên não chướng trí chướng, tức là 
Niết-bàn không trú xứ. Trí thắng tướng thăng ngữ 
là trí không chướng ngại gọi là trí thắng tướng, trí 
vô phân biệt kia có đối trị. Phật trí là lìa tât cả 
chướng tùy miên, tức là sự thù thăng của trí vô 
phân biệt. 

Luận nói: Lại nữa, thễ nào là hiển phát? Là 
những mười lãnh vực đã nói, trong Thanh-văn thừa 
không nói đến, chỉ có trong Đại thừa mới nói, 
nghĩa là nói thức A-lại-da, nói là nên biết thê 
nương dựa, phân biệt ba loại tự tánh nương vào 
pháp khác mà thành tựu nên nói là nên biết thê 
tướng, duy thức nói là nên biết nhập thể tướng. Sáu 
Ba-la-mật nói là nhập thể nhân quả. Bô-tát Thập 
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Địa nói là nhập nhân quả tu thể sai biệt. Giới câm 
của nói là giới thể tăng thượng. Các Tam-ma-đề, 
kiện hành và hư không khí... nói là tâm thê tăng 
thượng, trí vô phân biệt nói là tuệ thê tăng thượng, 
Niết-bàn vô trú nói là thể diệt của quả kia. Ba thân 
của chư Phật là: Tự tánh thân, cộng dụng thân và 
hóa thân nói là trí thê của quả kia. Do mười lãnh 
vực nây nên khác với Thanh-văn thừa. Khác là nó 
tối thượng. Thế Tôn vì Bồ-tát mà nói nên nói chư 
Phật Thế Tôn vì Đại thừa mà nói. Cho nên, nói có 
mười Thắng tướng thắng ngữ nên biết. 

Giải thích: Hiển phát là gì? Là nó có tướng 
mạo gì? Sáu Ba-la- mật là nhập thể nhân quả kia, 
là quán duy thức được nhập ba tánh, tức là nhân 
thanh tịnh Ba-la-mật. Tuy là thế gian có thể dẫn 
xuất thế gian, nên từ khi nhập địa trở đi là thanh 
tịnh, vì là thể của quả xuất thê. Bô-tát Thập Địa vì 
nhân quả kia tu thê sai biệt, tức là trong các địa tu 
tập tam học. Quả tức là quả Tam học nây gọi là 
quả. Diệt trong quả nây là diệt thể của quả, nghĩa 
là diệt phiên não chướng, trí chướng. Trí không 
phân biệt là thể tuệ học tăng thượng, nghĩa là 
Thanh-văn không có bốn đảo phân biệt nên gọi là 
không phân biệt. Các Bỏ-tát đối với tất cả pháp 
không hè phân biệt, đây là hai loại không phân biệt 
khác nhau. Ba loại thân Phật là thể của quả trí, 
nghĩa là quả của tam học kia gọi là quả kia. Quả 
tức là trí nên gọi là trí quả kia. Thể nây tức là thê 
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quả trí kia. Trong đó nêu Tia tự tánh thần thì không 
có pháp thân, như mắt nếu lìa tự tánh thân nây thì 
không có báo thân, phải biết như hai pháp chủ thể 
nương tựa và đối tượng nương tựa nây của nhãn 
thức đều bình đẳng. Nếu lìa báo thân rồi nhập vào 
đại địa thì pháp thọ dụng của các Bồ-tát không 
thành. Nếu không có pháp thọ dụng thì tư lương 
Bỏ-đề cũng không thành, như thấy sắc hóa thân 
cũng vậy. Nếu các Bồ-tát lìa giải hạnh nây và thô 
thiên giải của các Thanh-văn thì sự phát khởi tu 
hành ban đầu cũng không thành. Cho nên quyết 
định phải có ba thân. Đại thừa và Thanh-văn thừa 
khác nhau là vì trong Thanh-văn thừa không nói. 
Tối thượng thừa là hiển bảy sự thù thắng ở trong 
Đại thùa. 

Luận nói: Lại nữa, vì sao dùng mười Thăng 
tướng thắng ngữ Như Lai để được chỉ rõ Đại thừa 
là lời Phật nói, cũng là ngăn chận ý kiến cho thừa 
Thanh-văn là Đại thừa. Do mười lãnh vực nây ở 
trong Thanh- văn thừa không thây nói đến, chỉ có 
ở trong Đại thừa mới nói đến nên đưa đến phát dẫn 
sanh đại Bô-đề. Mười lãnh vực nây thành tựu tủy 
thuận không trái nhau, vì đắc trí Nhất thiết trí nên 
trong đây có kệ: 

Nên biết } tướng, nhập 
Nhán quả, tu sai biệt 

Diệt trí quả tam học 

Thù thắng trong thượng thừa 
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Đây nói, nơi khác không 
Thấy nhân thắng giác nầy 
Nền Phát nói Đại thừa 
Mười lãnh vực thù thắng. 

Giải thích: Nghĩa nầy là sao? Vì có khả năng 
đưa đến đại Bồ-đề nên làm rõ nghĩa này. Mười lãnh 
vực nây tùy thuận không trái nhau nghĩa là có thể 
dẫn đến sự sanh trưởng đại Bỏ-đề, dẫn đến sự sanh 
trưởng nghĩa là vì nhân nên thành tựu, nghĩa là tư 
duy quản sát trong ba học lượng, như đạo sư chỉ 
bày tướng đạo. Tùy thuận nghĩa là lúc khởi tu hành 
ở trong sở đắc thắng vượt luôn tùy thuận nương trú 
tương ưng. Như Đại sư dạy trú trong sự tùy thuận 
không trái nhau là ở trong các địa, việc chướng 
ngại không có. Như đã nói ở trong đạo, không có 
chướng ngại: giặc..., nghĩa là sanh tử và Niết-bàn 
không chướng ngại lẫn nhau. 


Chương 2: TUÁN TỰ MUỜI NGHĨA 

Luận nói: Lại nữa, mười lãnh vực nây VÌ SaO 
lại nói tuân tự như vậy? Các Bồ-tát tối sơ do ở 
trong nhân các pháp như vậy mà được thiện xảo, 
tức là ở trong duyên sanh mà được thiện xảo, tức 
là ở trong duyên sanh mà được thiện xảo. Những 
pháp tuần tự kia ở trong pháp duyên sanh mà khéo 
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biết tướng của nó, khéo biết xa lìa lỗi nhị biên là 
tăng thêm và tốn giảm. Bồ-tát đã khéo tương ưng 
đối với những tướng như Vậy, rôi ở trong sự khéo 
thâu giữ tướng như vậy cần phải thông đạt tuần tự, 
tức là ở trong chướng ngại mà tâm được giải thoát. 
Thông đạt tướng nên biết kia rồi thì trong gia hành 
xưa kia, Sáu Ba-la-mật thù thắng cân phải được 
thành tựu, vì nhờ nương vảo nội tâm thanh tịnh nên 
nó thuộc về nội tâm thanh tịnh nây. Sáu Ba-la-mật 
ở trong mười địa cần phải trải qua ba A-tăng-kỳ 
kiếp khiến cho từng phân được thanh tịnh. Kế tiệp 
tam học của Bồ- tát cần phải tròn đây, đã tròn đây 
rồi thì quả Niết- bàn kia và A-nậu-đa-la-tam-miệu- 
tam- bồ-đề cần phải chánh giác. Mười lãnh vực 
tuần tự như vậy mà nói. Trong sự nói đó, tật cả Đại 
thừa đêu được rốt ráo. 

Giải thích: Vì sao phải tuần tự nói như vậy? 
Nghĩa là ban đầu các Bô-tát do nhân các pháp như 
vậy cho đến quả Niết- bàn chánh giác A- nậu-đa- 
la-tam-miệu-tam-Bôồ-đề... Ở đây nói là do biết 
nhân các pháp mà được thiện xảo đối với duyên 
sanh. Vì do có nhân nên sanh quả, chăng phải cõi 
trời Tự Tại Thiên..., cho nên đãc hai trí là nhân và 
quả. Kế đó, đối với pháp sanh ra nhân, cần phải 
biết tướng của nó. Tướng ây thế nào? Vì tánh phân 
biệt là không có mà chấp cho là có gọi là tăng thêm, 
tăng thêm đối với không tức là tốn giảm. Thật có 
tánh thành tựu, lìa lỗi nhị biên nầy nên gọi là thiện 


250 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


xảo. Lại nữa, đối với đối tượng năm giữ, cần phải 
dùng quán duy thức để biết được tướng của nó. 
Nhờ quán nầy mà được vô ngại. Kê tiếp là tùy 
thuận nhập duy thức, nương vào thế tục mà đắc Sáu 
Ba-la-mật thế gian rồi thì đệ nhất nghĩa cần phải 
đặc, là phải tu tịnh tâm, nó thâu giữ các Ba-la- mật. 
Lại nữa, mười địa trải qua ba A-tăng-kỳ kiếp cần 
phải tu từng phần, chăng phải như Thanh-văn 
thăng đắc trong ba đời, khởi đối trị liên được giải 
thoát. Lại nữa, trong sự tu tập tam học giới v.v.. 
phải làm cho viên mãn. Kế đó, phiên não chướng 
của học quả Niết-bàn diệt thì ba thân A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam- bô-đề cần phải đặc, hoặc cân phải 
biết tuần tự Đại thừa ngang bằng như ở đây. Vì 
sao? Nêu muôn nói duyên sanh, tức vào trong thức 
A-lại-da. Nếu nói là tướng tức vào trong ba tánh. 
Nếu nói sở đắc thắng vượt tức là duy thức. Nếu nói 
Ba-la-mật tức là vào trong các Ba-la-mật. Nếu nói 
địa thì vào trong địa. Nếu nói học thì vào trong học 
xứ. Nếu nói diệt và trí thì thuộc Niết-bàn không trú 
xứ và ba thân. Phật dạy như vậy nên nói tuần tự 
như vậy. Lại có biệt nghĩa dẫn sanh đại Bôỏ-đề 
nghĩa là có khả năng sanh trí không phân biệt, 
không hý luận. Thành tựu là vì tương ưng. Tùy 
thuận là vì không trái với tam lượng. Không trái 
nhau là chăng phải trước tùy thuận rôi sau trái 
nhau. Kệ nói: 
Thâu giữ câu và bi 
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Cũng tùy thuận các thiện 
Không ngã kiến trắng, đen 
Có tăng cũng có giảm. 

Đắc trí của nhất thiết trí nghĩa là ở trong tất cả 
pháp sanh nhất thiết chủng trí không gián đoạn. 
Những thành tựu nây lại có nghĩa riêng, thành tựu 
tùy thuận không trái nhau... câu trước là gốc, câu 
sau là giải thoát. Vì sao thành tựu? Là vì tùy thuận. 
Vì sao tùy thuận? Là vì không trái nhau. Lần lượt 
như vậy. 


Chương 3: CHÚNG DANH 

Luận nói: Ö trong đó cái tỗi sơ nên biết ấy y 
chỉ gọi là thức A-lại- da. Ở nơi đâu Thế Tôn nói 
tên thức A-lại-da nây? Trong kinh A-tỳ-đạt- ma 
Thể Tôn nói kệ về thức A-lại-da: 

Giới thể từ vô th 

Các pháp cùng y chỉ 
Do đó có các cối 

Và Niễt-bàn thăng đắc. 

Giải thích: Trong A-hàm A-tỳ-đạtma Đức 
Thế Tôn nói tên thức A-lại-da. A-lại-da thức là 
kinh A-tỳ-đạt-ma đã nói đến nó trước nhất. Trong 
đó, giới là nghĩa của nhân. Các pháp cùng y chỉ là 
do nhân nây nên tất cả pháp cùng chung nương tựa, 
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là nương tựa vào đây để làm thê nhân. Có nơi tựa 
cho hết thảy pháp nên quả báo các cõi do đây mà 
được sanh. Ở trong vô lượng đời đều có sức mạnh 
có khả năng hiểu nghĩa việc nói các pháp thiện, ác. 
Hoặc lần lượt vượt lên mà được thắng đặc. Lại làm 
thể nương tựa của phiên não, vì thế có phiên não 
cực trọng và phiên não kiên cố, những loại nây 
trong bốn thứ quả báo. Thắng là thân có thê đảm 
nhận, ngược lại là không thể đảm nhận. Nên biết 
hết thảy là ở trong sanh tử tùy theo cõi nảo, chăng 
phải chỉ có các cõi cũng có Niết-bàn thắng. đặc, vì 
có phiền não tức có Niễt-bàn nên A-hàm nây hiên 
bày sự nên biết y chỉ là thức A-lại-da. A-hàm đó 
lại nói. 

Luận nói: Tức kinh kia lại nói kệ: 

Chó y trủ các pháp 
Tất cả chủng tử thức 
Nền gọi thức Lê da 

Ta nói cho thắng nhân. 

Giải thích: Câu thứ hai giải thích câu thứ nhất 
bài kệ nầy. Thắng nhân là các Bồ-tát. 

Luận nói: Có các kinh A-hàm nây làm chứng, 
nhưng vì nhân duyên gì mà thức nây gọi là A-lại- 
da? Vì tất cả pháp. nhiễm loài hữu sanh nương trú 
làm quả, vì thức này cũng nương vào pháp đó mà 
làm nhân nên gọi là thức A-lại-da. Lại nữa, vì 
chúng sanh nương trú vào nó lây làm tự ngã nên 
øọI1 là thức A-lại-da. 
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Giải thích: Thức nây gọi là A-lại-da nghĩa là vì 
các pháp nương trú. Nương trú nghĩa là vì cùng 
chuyên. Hữu sanh nghĩa là loài có sanh khởi đều 
gọi là hữu sanh. Pháp nhiễm là khác với pháp tịnh. 
Chúng sanh nương trú lây làm tự ngã nghĩa là sự 
chấp thủ. 

Luận nói: Thức A-lại-da nây lại gọi là thức A- 
đà-na, trong đó có A-hàm như trong Kinh Giải 
Tiết, Đức Thế Tôn nói: 

Thức A-đà vi tế thâm diệu 

Tất cả chủng tử chuyển như dòng thác Trẻ con, 
phàm phu, ta không nói Không khiến phân biệt cho 
là ngã. 

Giải thích: Lại ở trong A-hàm Giải Tiết, Phật 
bảo Quảng Huệ: Trong sáu nẻo sanh tử, trong mỗi 
một chúng sanh kia, tùy theo mỗi một loài chúng 
sanh, hoặc trong noãn sanh, hoặc thai sanh, hoặc 
thâp sanh, hoặc hóa sanh tự thân chuyên sanh trong 
lúc sanh ra. Lúc ây chủng tử của tâm đâu tiên được 
thành thục, liền được hòa hợp. Tăng trưởng sự thô 
lớn một cách tròn đây. Có hai loại thủ (nắm giữ 
là: Thủ hữu y sắc căn và thủ huân tập hý luận.. 
thế tục phân biệt tướng, danh. Ở trong cõi Sắc có 
hai loại thủ, trong cối Vô sắc không có hai loại thủ. 
Nây Quảng Huệ! Thức nây gọi là A-đà-na, vì năm 
giữ cùng khác nơi thân, hoặc gọi là A-lại-da ân 
tàng, biên khắp nơi thân, đồng suy, lợi, đồng tốt, 
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xấu; hoặc gọi là tâm, vì tích tụ và tăng trưởng sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nây Quảng Huệ! 
Nương vào thức A-đà-na làm trú xứ chuyên sanh 
sáu thức thân, nghĩa là trong đó có thức: nhãn thức, 
nhĩ thức, tý thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
Nhãn căn và sắc làm duyên sanh nhãn thức, tức 
nhãn thức kia cùng hoạt động, cùng lúc, cùng cảnh 
giới. Có phân biệt thì ý thức sanh ra. Nếu mỗi một 
nhãn thức sanh thì tùy theo mỗi một mà có ý thức 
phân biệt cùng với nhãn thức cùng hoạt động, cùng 
lúc, cùng cảnh gIỚI có ý thức phân biệt sanh ra. 
Cùng một thời gian, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, 
hoặc năm thức thân chuyển sanh, tức là một thời 
gian kia. Một ý thức phân biệt trong một thời gian 
cùng với năm thức thân cùng hoạt động, cùng lúc, 
cùng cảnh giới sanh ra, như dòng sông lớn chảy. 
Nếu có một duyên sóng khởi đến thì có một làn 
sóng sinh, hoặc hai, hoặc nhiều duyên sóng khởi 
thì sinh nhiêu làn sóng. Dòng sông ây tự chảy mãi 
không ngưng không hết. Lại nữa, như mặt gương 
sáng, nêu có một duyên hiện ảnh đến thì có một 
ảnh sanh, hoặc hai, hoặc nhiều duyên hiện ảnh đến 
thì sanh nhiêu ảnh tượng, nhưng mặt gương nây 
không chuyên thành hình ảnh, cũng không tốn 
giảm. Phải biết như vậy. Thức A-đà-na như vậy 
giông như dòng sông lớn, nương vào đó mà trú. 
Nếu có một duyên nhãn thức khởi đến thì tùy theo 
đó mà có một nhãn thức sanh, hoặc cho đến tùy 
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theo duyên khởi năm thức đến thì tùy theo đó mà 
có năm thức thân sanh. Như vậy Quảng Huệ! Pháp 
trú của Bô-tát là trụ trí, đắc tâm, ý thức bí mật, 
thiện xảo. 

Nhất thiết chủng, nhất thiết trí của Như Lai 
không thể nói là ngang bằng với Bô-tát, đó gọi là 
tâm ý thức bí mật thiện xảo. Quảng Huệ! Bồ-tát ở 
bên trong, ở bên ngoải không thây A-đà-na, thức 
A-đà-na, không thấy A-lại-da, thức A-lại-da, 
không thấy tăng trưởng, không thây nhiêu loại tâm, 
không thấy mắt, sắc, nhãn thức, không thây tai, âm 
thanh, nhĩ thức, không thây mũi, hương, tỷ thức, 
không thấy lưỡi, vị, thiệt thức, không thấy thân, 
xúc, thân thức như thật. Quảng Huệ! Nếu Bồ-tát 
nương vào pháp trụ trí, trú pháp, trú trí đắc tâm ý 
thức thiện xảo. Lại nữa, nghĩa như vậy là trong kệ 
chỉ rõ thức A-đà-na thâm diệu vi tế là vì khó biết. 
Tất cả chủng tử lưu chuyển như dòng thác nghĩa là 
tật cả chủng tử lần lượt chuyên sanh, giông như 
dòng thác, niệm niệm chuyên liên tục. A- đà-na là 
làm rõ biệt danh. Không khiến phân biệt cho là ngã 
là vì tưrớng một chuyền nên phân biệt cho là ngã. 

Luận nói: Vì nhần duyên gì mà nói thức nây là 
A-đà-na? Là vì nó thâu giữ các căn hữu sắc và năm 
giữ y xứ của tất cả tự thân, đối với sắc căn kia (thần 
xác) chắc không mất cho đến mạng căn tôn tại, lại 
đối với lúc thọ sanh nối tiếp, năm giữ sự sanh khiến 
được thân mình, cho nên gọi là A-đà-na. 
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Giải thích: Thần giữ tất cả các căn hữu sắc 
nghĩa là các sắc căn nây do thức đó năm g1ữ, cho 
đên mạng căn tôn tại tức là lây câu nây để giải 
thích. Vì sao? Là vì các sắc căn: mắt... là do thức 
A-lại-da thâu giữ, không giống. như thân chết trú 
trong tướng: xanh, rữa... hoặc đến khi chết thì thức 
kia buông lìa, tức có các tướng: xanh, rữa... Cho 
nên nhất định phải biết, do thức đó thâu giữ cho 
đến thời hạn của thọ mạng không hoại. 

Nắm giữ y xứ của tất cả thân tức là năm giữ sự 
sinh lúc thọ sanh nỗi tiếp khiên được thân mình. 
Giải thích vì sự thọ sanh nối tiếp, là thức nắm giữ 
nơi chỗ sanh nỗi tiếp kia. Vì sao? Vì khéo năm 
chắc sự đầy đủ của tự thân. Do trong thức A-lại-da 
tự thân huân tập trú đây đủ thì lúc sanh kia gọi là 
chuyền sanh, thủ lúc sanh kia gọi là thủ chuyển 
sanh. Vì do thủ (năm giữ) nầy nên năm giữ được 
tự thân. Do nghĩa nây nên thức A-lại-da gọi là thức 
A-đà-na. 

Luận nói: Cũng gọi là tâm, như Đức Thế Tôn 
nói là tâm ý thức, ở trong đó ý có hai loại: Một là 
duyên thứ đệ cùng với tác y xứ nghĩa là do thức 
diệt tuần tự, ý thức nương vào đây mà sinh. Thứ 
hai là ý nhiễm ô cùng tương ưng với bốn phiền não: 
đó là thân kiến, ngã mạn, ngã ái và vô minh. Ý nầy 
tức là nương tựa vào thức nhiễm ô khác, thức khác 
nương tựa vào ý thứ nhất mà sanh ra, do nhiễm ô 
thứ hai, do liễu nghĩa cảnh. Nghĩa tuân tự là nghĩa 
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niệm nên ý có hai loại. 

Giải thích: Lại gọi là tâm nghĩa là thức A-lạt- 
da, tức gọi là tâm, ý và thức, hai loại có nghĩa riêng 
có thể thấy. Phải biết tâm nây cũng có nghĩa riêng. 
Vì hiển bày tâm này, trong đó duyên thứ đệ cùng 
làm y chỉ xứ nghĩa là nêu thức tuân tự diệt rôi thì 
được làm nhân ý thức, đây là ý thứ nhất. Lại có ý 
nhiễm ô thứ hai, do bốn loại phiên não, trong đó 
thân kiến tức là chấp ngã, do chấp nây nên có ngã 
mạn, do chấp ngã nên tự cao, do những phiền não 
nây nên ở trong thật vô ngã khởi sự khao khát ngã 
gọi là ngã ái. Ba loại nây đều lây vô minh làm 
nhân. Vô minh là do vô trí. Thức khác là do y chỉ 
thứ nhất sinh. Do ô nhiễm thứ hai, nghĩa là nếu 
thức tuần tự diệt rồi thì gọi là ý, cùng với xứ sở của 
thức đang sanh, vì làm chỗ nương tựa cho sự sanh 
kia nên ý ô nhiễm thứ hai là y chỉ ô nhiễm. 

Vì sao? Vì do trong tâm thiện cũng có ngã. Do 
nghĩa liễu cảnh, nghĩa thứ đệ, nghĩa niệm. Ý có hai 
loại là trong đó nghĩa năm giữ cảnh nên gọi là thức, 
cùng với nghĩa xứ sở nên gọi là ý thứ nhất, ngã 
tướng là nghĩa nhiễm ô... nên gọi là ý thứ hai. 

Luận nói: Lại nữa, làm sao biết có hi nhiễm ô? 
Ý nhiễm ô nây là nếu không có thì vô minh độc 
hành cũng không có như vậy là có lỗi (là một sai 
lầm), năm thức tương tự cũng không, mà như vậy 
là có lỗi, vì như năm thức thần có sự đông thời 
nương tựa nên tên gọi: mắt... không có, ý như vậy 
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là có lỗi. Định vô tưởng, định diệt tận không có sai 
biệt, như vậy là có lỗi. Định vô tưởng ý ô nhiễm 
øọI là định diệt tận là không đúng, nó có khác nhau. 
Lại một lần sanh trong trời vô tưởng nây thì không 
có phiền não, như vậy là có lỗi. Nếu trong cõi trời 
kia không có ngã và mạn... thì ngã chấp trong tất 
cả thời được hành, nghĩa là tâm thiện, ác, vô ký nêu 
không như vậy thì chỉ có được tương ưng ở trong 
tâm thiện. Ngã chấp là phiền não nên không phải 
đi chung với tâm thiện và vô ký. Cho nên nếu cùng 
có mà cùng đi chung thì không có lỗi này. Nếu 
tương ưng hiện hành thì có lỗi nầy. Trong đây có 
kệ: 

Nếu vô minh độc hành 

Và năm pháp tương tự 

Hai loại định sai biệt - 

Được tên øọi không lôi 

Sanh trong trời Võ tưởng 

Vô ngã thì có lôi 

Tùy thuận chuyển chấp ngã 

Không có tất cả Xứ. 

Không có lìa ý nhiêm 

Hai, ba liên trái nhau 

Không đây tức cũng không 

Chấp ngã tắt cả xứ 

Tâm hành lúc thật nghĩa 

Thưởng cũng làm chướng ngại 

Tất cả thời cộng hành 
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Gọi võ mình độc hành. 

Giải thích: Ý nhiễm ô thứ hai nầy được thành 
lập theo nguyên tắc nào? Ý nây nếu không có thì 
vô minh độc hành không thành. Sao gọi là vô minh 
độc hành? Lúc chưa khởi đối trị thì nó trí chướng 
chân như. S¡ của vô minh nây không tương ưng VỚI 
năm thức, vì đối với lãnh vực nây nó không làm 
chướng ngại. Nếu khởi xứ đối trị thì làm chướng 
ngại đôi với xứ kia, cũng không tại ý thức nhiễm 
ô. Nếu là ý thức ô nhiễm thì có lỗi. Chẳng phải ý 
thức ô nhiễm, nghĩa là cộng hành với phiên não 
khác thì tên gọi độc hành không thành. Lại nữa, 
nếu muốn khiến cho vô minh độc hành tức là ý 
thức phiền não nhiễm ô thì thường có lỗi nhiễm ô. 
Vì sao tâm: thí... được trở thành thiện? Vì thường 
tương ưng với ý thức. Nếu nói ý tương ưng VỚI 
thiện sanh khởi, tức là kiến lập thiện nầy làm đối 
trị dẫn sanh, có thê đối trị ý thức nhiễm ô, điều nây 
không thành. Nếu nói tâm thiện cộng sanh với ý 
nhiễm ô thì tâm thiện nây có thể đối trị dẫn sanh, 
trị diệt thức khác. Sự diệt nây thì không có lỗi. Lại 
nữa, vì tâm thiện nầy tương tự với năm thức, như 
năm thức là nhãn thức ... thì có năm căn là nhãn 
căn... đồng thời làm chỗ nương tựa, ý thức này 
sinc phải có đồng thời nương tựa. 

Hai định không sai khác, nghĩa là nếu nói có ý 
nhiễm ô tức trong định vô tưởng thì có, trong định 
điệt tận thì không thể năm bắt sự sai biệt. Trong hai 
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định nây, ý thức không hiện hành, không sai biệt. 

Được tên gọi nghĩa là vì do niệm tự thân nên 
gọi là ý, nếu vô thê thì tên gọi nây nương vào chỗ 
nảo? Nếu sáu thức tuần tự đã qua thì thức nây gọi 
là ý, sẽ không hợp đạo lý, vì sự diệt ây. 

Lại nữa, sanh ra trong một thời gian ở trời Vô 
tưởng thì phải vô ngã. Nêu nói chỗ kia không có Ỹ 
nhiễm ô nghĩa là sanh trong cõi trời ấy thì phải vô 
ngã, các Thánh nhân không nên chán ghét. Nêu đã 
chán ghét thì phải biết sanh ở trong cõi trời ấy nhất 
định là có ngã. 

Tùy thuận chuyên chấp ngã nghĩa là vì các 
thiện: bô thí... đều tương ưng với ngã. Chấp ngã 
nây nếu lia vô minh thì không thành. Vô minh 
không lìa sự nương tựa thì sự nương tựa nây lìa ý 
nhiễm ô bất khả đăc. 

Luận nói: Vì ý nầy nhiễm ô là chướng ngại vô 
ký thường tương 

ưng VỚI bốn phiền não, như phiên não cõi sắc, 
cõi vô sắc. Chướng ngại vô ký nây là nơi chứa Xa- 
ma-tha của cõi sắc và cõi vô sắc. Vì ý nây nhiễm 
trước tất cả thời nên tâm thể thứ ba lìa thức A-lại- 
da không thể có được. Cho nên thành tựu thức A- 
lại-da là tâm. Do tâm nây làm chủng tử nên ý và ý 
thức chuyền sanh. Do duyên gì mà gọi là tâm? Vì 
nó tụ tập huân tập chủng tử của hết thảy pháp. 

Giải thích: Vì ý kiến và chuyên thức, lây thức 
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A-lại-da làm nhân sanh ra nên chỗ kiến của tâm thê 
bất khả đắc. Phật nói thức tức là thuộc ý thứ đệ 
diệt, do thức nây đã diệt nên nói là ý. Lại nữa, do 
tụ tập huân tập chủng tử của mọi pháp nên gọi là 
tâm. Vô số ở trong đó nghĩa là tướng, mỗi một các 
pháp, chủng tử huân tập nghĩa là có công năng làm 
nhân sai biệt kia. Tụ tập nghĩa là âm thâm tích tập 
hợp thành tướng một khối. 

Luận nói: Lại nữa, vì sao trong Thanh-văn 
thừa không nói tâm nây gọi là thức A-lại-da, thức 
A-đà-na? Vì đó thuộc về nhĩ diệm (cảnh giới) vĩ tế. 
Các Thanh-văn vì không, biết tất cả nhĩ diễm nên 
đối với họ tuy lìa sự nói nây nhưng được thành tựu 
trí kia khiên được giải thoát, cho nên Phật không 
nói. Các Bô-tát... vì muốn biết tất cả nhĩ điệm cho 
nên chư Phật vì họ mà nói, vì rời trí nây thì không 
thê được trí của Nhất thiết trí. 

Giải thích: Thuộc về nhĩ diễm vi tế, nghĩa là vì 
thức nây cũng là vi tế, cũng là nhĩ diễm nên gỌI là 
nhĩ diễm vi tê, lại nhập vào trong nhĩ diễm vi tế vì 
khó biết được. Lại nữa, các Thanh-văn vì không 
biết tất cả nhĩ điễm nên tu hành chỉ làm việc tự lợi 
nên phiền não chướng thô của những vị nây chỉ 
dùng trí: khô... mà được diệt. Bồ-tát vì trừ trí 
chướng, phiên não chướng của mình và người nên 
tu hành, cho nên Đức Phật vì họ mà nói. 

Luận nói: Nhưng ở trong Thanh-văn thừa cũng 
dùng đạo lý riêng mà nói thức A-lại-da, như trong 
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Tăng Nhất A-hàm nói: Chúng sanh nương A-lại- 
da, vui A-lại-da, tập A-lại-da, ý cầu A-lại-da. Vì để 
điệt A-lại-da nên lúc Đức Phật nói chánh pháp, vì 
để nghe nên lăng tai, vì muốn biết nên phải tác ý, 
vì nguyện diệt A-lại-da nên thọ nhận pháp và thuận 
theo pháp. Như Lai xuất thê nên pháp kỳ lạ hiếm 
có như vậy xuất hiện thế gian. Như Lai xuất sinh 
bốn thứ đáng khen ngợi Trong kinh đã xuất hiện 
biệt danh thức A-lại-da trong Thanh-văn thừa đã 
hiển hiện. 

Giải thích: Chúng sinh vui A-lại-da thì cầu này 
làm gốc, sau đó lẫy ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai 
để giải thích, ba câu còn lại theo như tuân tự của 
văn, lại có nghĩa riêng mừng A-lại-da là đời hiện 
tại, vui A-lại-da là đời quá khứ. Do đời trước vui 
A-lại-da nên lại tập hợp A- lại-da. Do mừng A-lại- 
đa, tập hợp A-lại-da, lại mong cầu A-lại-da đời vị 
lai. Thuận pháp là theo như lời nói mà làm. 

Luận nói: Trong A-hàm Ma-ha-tăng- -kỳ cũng 
dùng đạo lý riêng để nói về thức nây gọi là thức 
căn bản, ví như cây dựa vào rễ. 

Giải thích: Thức căn bản như cây nương vào 
rễ nghĩa là thức căn bản kia làm nhân thê của tất cả 
thức, ví như rễ cây làm nhân cho mọi thứ cành, 
nhánh... Nếu không có rễ thì cành, nhánh... không 
thể có được. Thức A-lại-da làm gốc rễ cho các thức 
cũng vậy. 
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Luận nói: Trong Di-sa- -tắc cũng dùng đạo lý 
riêng để nói về thức nây, øọ1 là cùng sanh tử tụ . 
Có nơi, có lúc, thây sắc tâm đoạn tuyệt, còn chủng 
tử trong thức A-lại-da thì không có đoạn tuyệt. 

Giải thích: Cũng dùng đạo lý riêng để nói cùng 
sanh tử tụ, nghĩa là thức nây là thể của cùng sanh 
tử tụ. Vì sao? Vì có nhân duyên. Có nơi nghĩa là 
cõi vậy, đó là trong cõi Vô sắc, sắc đoạn trừ. Có 
lúc là có lúc trú định, như định vô tưởng... Chủng 
tử trong thức A-lại-da không đoạn nghĩa là sắc, tâm 
huân tập làm nhân, thời g1an sau, sắc tâm trở lại từ 
đây sanh. 

Luận nói: Do đây nên biết y chỉ thức A-đà-na 
có tên, thức A-lại-da tâm, thức căn bản, cùng sanh 
tử tụ... thức A-lại-da nây đã trở thành con đường 
lớn của Đại Vương đi. 

Giải thích: Thành con đường của Đại Vương 
đi nghĩa là vì rộng lớn. 

Luận nói: Lại có các Sư khác chấp nghĩa của 
tâm, ý, thức là một mà tên gọi khác nhau, nghĩa 
nây không đúng. Do nghĩa của kiến ý và thức nên 
nghĩa của tâm kia cũng phải có sự khác nhau. Lại 
có các Sư khác chấp những câu: Chúng sanh mà 
mừng A-lại-da mà Thế Tôn giảng nói, trong đó ở 
năm thủ ấm là A-lại-da. Lại có các Sư châp dục 
cùng với các thọ là A-lại-da. Lại có các Sư chấp 
thân kiến là A-lại-da. Những Sư đó vì mê A-hàm 
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và sự tu đặc nên khởi những chấp như vậy đối với 
A-lại-da. Thành lập đạo lý trong Thanh-văn thừa 
nây, chỗ thành lập đạo lý của những vị kia không 
tương ưng. Nếu .TEƯỜI nảo không mê thê tướng A- 
lại-da thì lây chỗ thành lập kia gọi là thức A-lại-da, 
tức là tối thăng. Vì sao là tối thắng? Nếu nói năm 
thủ âm là A-lại-da thì hoàn toàn sinh khô thọ xứ 
nơi đường ác tức khởi chán ghét. Chúng sanh kia 
hoàn toàn không thích mà nói là nhiễm trước xứ là 
không đúng đạo lý, vì chúng sanh kia thường cầu 
xả ly. Nếu nói các lạc thọ cùng với dục là A-lại-da 
thì đệ tứ thiền trở lên không có thọ nây, vì đã được 
chán lìa. Các chúng sanh nây lây A-lại- da kia làm 
nhiễm trước xứ là không đúng đạo lý. Nêu nói thân 
kiến là A-lại-da nghĩa là người tin hiểu về vô ngã 
ở trong pháp Phật thì đối với A-lại-da kia liên sanh 
chán ghét. Lây A-lại-da kia làm nhiễm trước xứ là 
không đúng đạo lý, nhưng nội ngã trong thức A- 
lại-da vận tÔn tại. Nếu hoản toàn sanh nơi khô thọ 
thì chỉ cần lìa khổ uấn, vì chỗ rảng buộc của ngã ái 
trong thức A-lại-da chưa từng câu xa lìa. Lại nữa, 
sanh ở tứ thiền trở lên tuy chán ghét dục cùng với 
lạc thọ nhưng ngã ái ràng buộc vẫn còn trong thức 
A-lại-da. Lại nữa, người trong Phật pháp tuy tin 
hiểu vô ngã, chán lìa ngã kiến nhưng ngã ái ràng 
buộc cũng còn tôn tại trong thức A-lại-da. Cho nên 
lây chỗ thành lập A- lại-da kia thành tựu thể của 
thức A-lại-da thì là tôi thắng, đó là an lập đạo lý 
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riêng của thức A-lại-da. 

Giải thích: Người không mê ở trong đó nghĩa 
là các Bô-tát. Đường ác là ngạ qui, súc sanh, địa 
ngục... Đường ác toàn là khô, nghĩa là báo thể của 
đường ác kia hoàn toàn chăng đáng yêu. Xứ kia 
nêu có sanh lạc thọ tức là quả tân dịch (quả đáng 
khạc nhổ), chỗ sanh kia là quả báo của nó chỉ có 
khổ. Các lạc thọ cùng với dục đều là A-lại-da, 
nghĩa là từ đệ tứ thiền trở lên không có thọ nây, vì 
đã được chán lìa. Chúng sanh xứ kia nghĩa là đệ tứ 
thiền trở lên và ở ngay trong đệ tứ thiên. Xứ kia 
nghĩa là được sanh đưong xứ kia. Nội ngã vẫn còn 
nghĩa là lây thức nây làm nội ngã. Câu xa lìa khổ 
tụ (uấn) nghĩa là nguyện xả khô thọ. Ngã ái ràng 
buộc trong thức A-lại-da nghĩa là lây thức A-lại-da 
làm tự ngã. Vì do sự khát ái nây nên trở thành bị 
ràng buộc. 


GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA 
QUYÊN 2 
Phần 2: 

Chương 4: TƯỚNG 

Luận nói: Làm sao có thê thấy sự thành lập 
tướng của thức nây? Lược nói có ba loại: một là 
thành lập tự tướng, hai là thành lập nhân tướng, ba 
là thành lập quả tướng. Trong đó, thức A-lại-da là 
tự tướng, đã huân tập tất cả pháp nhiễm là sanh 
nhân của A-lại-da kia, vì thâu giữ chủng tử tương 
ưng. Trong đó, nhân tướng là các pháp nhiễm, thức 
A-lại-da nầy như tất cả chủng tử kia, tất cả thời 
hiện khởi làm nhân. Thành lập quả tướng trong đó 
là thức A-lại-da nây, vì sức huân tập của các pháp 
nhiễm kia từ vô thỉ đến nay được sanh. 

Giải thích: Dùng những tên khác như vậy mà 
nói về thức A-lại- da. Trong việc nói khác tên đó 
chưa biết rõ tướng của nó, cho nên nói tự tướng, 
nhân tướng, quả tướng.. . của thức A-lại-da. Trong 
đó, tự tướng là vì chuyên huân tập tất cả pháp 
nhiễm nên thức có sinh ra công năng thắng lạ kia, 
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làm rõ thức thể có công năng nây. Thâu giữ chủng 
tử tương ưng nghĩa là đã huân tập pháp nhiễm kia, 
tức là vì làm nhân sanh pháp kia, nên nói là thâu 
ø1ữ chủng tử. Sự huân tập cùng với công năng cao 
vượt có khả năng lạ hòa hợp nên gọi là tương ưng, 
tức là đã huân tập tự tướng tất cả pháp nhiễm nây. 
Vì A-lại-da kia được sanh nhân thâu giữ chủng tử 
tương ưng với thức, vì đã huân tập các pháp nhiễm 
được công năng thăng lạ, có thể làm nhân sanh A- 
lại-da kia. Đó là nhần tướng của thức A-lại-da. 
Trong đó, ban đâu từ khi thành lập quả tướng, cho 
đến nói là sức huân tập từ vô thỉ đến nay. Được 
sanh nghĩa là đã huân tập các pháp, thức nây được 
sanh thâu giữ sự huân tập từ vô thi nên gọi là quả 
tướng. 
Chương 5: HUẪN TẬP 


Luận nói: Lại nữa, thế nào là huân tập? Sự 
huân tập nây còn được gọi là gì? Vì đã cùng sanh 
điệt với pháp kia, có thê làm nhân sanh cho pháp 
kia, đó là nghĩa sở nhân. Ví như cây mè (vừng), vì 
hoa cùng với hoa xông ướp mè đồng sanh đồng 
diệt, vì trong mè có sanh nhân là hương của hoa 
kia nên có thể sanh hương. 

Lại như dục... hiện hành sự huân tập dục.. 
cùng với tâm đồng sanh đồng diệt rỗi sau đó làm 
nhân sanh của dục... Lại như đa văn, có tư và niệm 
đã huân tập đa văn. Sở văn (đối tượng của sự nghe) 
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cùng với tâm đồng sanh đồng diệt rồi sẽ làm nhân 
sanh sự gì nhớ kia, vì do sự thầu g1ữ huân tập nên 
gọi là năm giữ pháp, nghĩa là phải biết là thức A- 
lại- da có nguyên lý như vậy. 

Giải thích: Pháp kia tức là pháp nhiễm về trước 
đã đồng sanh đông diệt rồi. Sau đó làm nhân sanh 
cho pháp kia, nghĩa là trở lại cùng pháp nhiễm kia 
làm nhân thể. 


Chương 6ö: BẬT NHẬT BẤT DỊ (KHÔNG 
MỘT KHÔNG KHÁC) 


Luận nói: Lại nữa, trong thức A-lại-da, chủng 
tử pháp nhiễm kia là từng phân biệt trú, vì không 
có sai khác, không có vật thể riêng biệt trú ở trong 
thức, cũng chăng phải không khác. Nhưng thức A- 
lại-da như vậy mà sanh, có công năng vượt trội, có 
thể sanh pháp kia nên gọi là thức của tật cả chủng 
tử (hạt giống). 

Giải thích: Trong thức A-lại-da, chủng tử pháp 
nhiễm kia là từng phân. biệt trú, là không sai khác 
chăng? như vậy thì có lỗi gì? Các chủng tử nầy nên 
có từng phân sai biệt thì thức A-lại-da cũng phải 
có từng phần sai biệt. Lại nữa, nghĩa sát na diệt của 
thức A-lại-da không thành, Vì do từng phân sai 
biệt. Lại nữa, sự huân tập của pháp thiện và ác thì 
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trở thành thể chủng tử thiện ác, nhưng đây là vô 
ký. Nếu không có từng phần thì tại sao nói là 
nhiều? Nghĩa nây không thành, cho nên cả hai đều 
có lỗi. Không có vật thê riêng biệt trú ở trong thức 
cùng chăng phải không khác, cho đến gọi là thức 
của tất cả chủng tử ở trong đó nói là chăng riêng 
biệt, chăng phải không riêng biệt, nghĩa là lìa lỗi 
đã nói ở trước. Như vậy mà sinh nghĩa giống như 
chủng loại của nó mà sanh. 

Sanh các pháp kia có công năng vượt trội, 
nghĩa là lúc sanh các pháp nhiễm, tương ưng với 
công năng vượt trội, cũng vì sanh pháp kia mà có 
công năng vượt trội nên gọi là thức của tật cả chủng 
tử. Trong đó có thí dụ, như hạt giống lúa có khả 
năng nảy mâm mới được làm hạt giông. Nếu bị bóc 
ra đã lâu, hoặc bị lửa làm tôn đi khả năng nây mâm 
thì công năng ra quả của lúa bị hư, tướng của lúa 
thì như gôc, nhưng vì công năng bị hoại nên chăng 
thể phục hôi được hạt giông. Thức A-lại-da cũng 
vậy có công năng sanh tất cả pháp, vì do tương ưng 
với công năng nên gọi là thức của tất cả chủng tử. 


Chương 7: LÀM NHÂN QUÁ CHO NHAU 
Luận nói: Lại nữa, thức A-lại-da cùng với các 
pháp nhiêm cùng lúc làm nhân cho nhau, làm sao 
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có thê thấy? Ví như ngọn đèn và tim đèn đốt cháy 
cùng lúc và làm nhân cho nhau, lại như bó lau đồng 
thời cùng dựa vào nhau mà không ngã đồ. Thức 
cùng với pháp cũng vậy, cùng làm nhân cho nhau. 
Phải biết như thành lập thức A-lại-da làm nhân cho 
pháp nhiễm, pháp nhiễm làm nhân cho thức A-lại- 
da cũng vậy, còn các nhân duyên khác không thể 
năm bắt. 

Giải thích: Lại nữa, thức A-lại-da cùng với các 
pháp nhiễm đông thời làm nhân cho nhau, làm sao 
có thê thây? Nghĩa là dùng ví dụ đề hiên bày, giống 
như ngọn đèn đang đốt và tim đèn làm nhân cho 
nhau trong cùng một sát na, vì nương vào tIm nên 
việc cháy mới có, tức tim làm nhân sanh cho việc 
đốt ngọn lửa, tức trong sát na của ngọn lửa kia có 
thể đôt cháy tim đèn, tức ngọn lửa làm nhân cho 
việc tim đèn đốt cháy. Đây là hiển bày nghĩa nhân 
cho nhau của cả hai (ngọn lửa và tim đèn). Vì do 
nhân hiện trú liền thấy sanh quả. Từ thức A-lại-da 
làm nhân cho pháp nhiễm, pháp nhiễm làm nhân 
cho thức A-lại-da cũng vậy. Cho đến nhân duyên 
khác đều không thể có được nghĩa là lời nây hiển 
bày thức A-lại-da cùng với các pháp nhiễm làm 
nhân cho nhau, cũng là hiển bày về nhân duyên. 
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Chương 8: NHÂN QUÁ KHÁC BIỆT, 

KHÔNG KHÁC BIỆT 

Luận nói: Huần tập là gì? Không có khác, 
không có đủ loại được làm nhân cho các pháp có 
khác, có đủ loại. Ví như dùng sợi tơ mà dệt đủ thứ 
loại ác, nhưng đang lúc dệt thì không hề thây đủ 
loại, nếu cho vào bôn nước nhuộm rôi thì thây vô 
số tướng mạo, sắc màu hiện lên nơi áo, thức A-lại- 
da cũng vậy, bị xông ướp bởi đủ loại huân tập. 
Trong lúc huân tập thì không có đủ loại khác nhau. 
Nếu lúc sanh quả và bồn thuốc nhuộm hiện tiền thì 
có vô lượng pháp tướng mạo đủ loại hiến hiện. 

Giải thích: Thế nào là huân tập không khác, 
không có đủ loại được làm nhân cho các pháp có 
khác, có đủ loại? Nghĩa là nguyên lý này dùng thí 
dụ để làm rõ, như áo lúc dùng nhiều sợi tơ để kết 
thì không có đủ loại tướng mạo có thể thấy. Nếu 
để vào bôn thuốc nhuộm thì có đủ loại tướng có 
thể thây, thức A-lại-da cũng vậy, ví như sanh quả 
là áo, vì như bôn thuốc nhuộm nên gọi là sanh quả, 
người đặt vào bồn thuốc nhuộm là thuộc về duyên. 
Lúc nhuộm ướp thì chưa có đủ loại, đến lúc có quả 
thì làm nhân thể của vô lượng tướng mạo. Các 
pháp hiên hiện như chiếc áo đã nhuộm. 
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Chương 9: DUYÊN SANH 


Luận nói: Duyên sanh nây Ở trong Đại thừa rất 
vi tế và thâm diệu. Duyên sanh lược nói có hai loại: 
Một là phân tự thể; hai là phân ái phi ái. Trong đó 
do thức A-lại-da nên các pháp sanh khởi. Đó là 
phân tự thể duyên sanh cùng với đủ loại phần tự 
thê làm duyên. Lại có mười hai duyên sanh là phần 
ái và phi ái, làm duyên cho đủ loại phần thân đáng 
yêu, không đáng yêu của cõi thiện, cõi ác. 

Giái thích: Duyên sanh nây ở trong Đại thừa 
rất vi tê và thâm diệu, nghĩa là trí phàm phu không 
có khả năng biết nên nói là vi tế, A- la-hán.. 
không thể đo lường được nên nói là thâm diệu. 
Trong đó lược nói có hai loại. Đây lập môn phân 
tự thê và phân á1, phi áI, hai loại duyên sanh nây 
øọI1 là giải thích. Do thức A-lại-da nghĩa là vì thức 
A- lại-da làm nhân nên các pháp được sanh, đó gọi 
là phân tự thê, nghĩa là làm nhân cho đủ loại phân 
thân nên nếu nói vô minh... đó là phân á1, phl áI. 
Vì sao? Vì do làm nhân cho đủ loại phân thân ái, 
phi ái. 

Luận nói: Hoặc mê duyên sanh thứ nhất ở 
trong thức A- lại-da, hoặc chấp tự tánh làm nhân, 
hoặc chấp sự tạo tác đời trước làm nhân, hoặc chấp 
trời Tự Tại biến hóa làm nhân, hoặc chấp ngã là 
nhân, hoặc chấp không có nhân duyên. Lại nữa, 
hoặc mê duyên sanh thứ hai chấp ngã, tác giả, thọ 
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giả. Ví như những người nhiêu đời bị mù chưa từng 
thây VOI, CÓ nĐƯười đem voI đến chỉ cho họ, có 
RĐƯỜI SỜ VÒI VOI, CÓ nĐƯỜI SỜ ngà VOI, CÓ nĐƯỜI SỜ 
tai VO1, CÓ người sờ đuôi voI, có người sờ chân voI, 
có người sờ xương sông của voi. Có người hỏi: Voi 
có tướng øì? Có người đáp: Giống như cái cán. Có 
người đáp: Như cái chày. Hoặc có người đáp: 
Giống như cái nia. Có người đáp: Giống như cái 
thùng gỗ. Có người đáp: Giống như cái chối. Có 
người nói: Như núi đá. Những người nây trả lời 
như vậy là không hiểu rõ hai loại duyên sanh. Vô 
minh sanh ra người mù tối, hoặc chấp tự tánh, hoặc 
nói do đời trước làm, hoặc nói tự tại biến hóa, hoặc 
nói ngã tác, hoặc nói vô nhân, hoặc chấp tác giả, 
hoặc chấp thọ giả. Vì do không biết thể tướng của 
thức A-lại-da và nhân tướng, quả tướng như không 
biết toàn thể của con voi. Nếu lược nói thức A-lại- 
da thì quả báo thức, tất cả chủng tử thức là thể 
tướng của nó, vì nó thâu giữ tất cả thân, tất cả nẻo 
trong ba cõi. 

Giải thích: Hoặc nói nhần đời trước tạo nghĩa 
là do không cho là có lực nhân của sĩ phu hiện tại. 
Vì những lý do như vậy nên làm cho chúng sanh 
mù tối, là thí dụ để hiển bày. 

Vô minh sanh ra mù tối nghĩa là trong mười hai 
chi duyên sanh, thì vô minh là đứng đầu. Do vô 
minh nên gọi là sanh ra mù tối, không hiểu rõ về 
thể tướng của thức A-lại-da. 
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Nhân tướng, quả tướng nghĩa là như ở trước đã 
lập về thể tướng thức A-lại-da nên gọi là thể tướng. 
Đã lập nhân tướng gọi là nhân tướng. Đã lập quả 
tướng gỌI là quả tướng. Đối với quả tướng. nây 
không hiểu rõ, do vô minh nên không hiểu D tự 
thê của thức A-lại-da. Chấp năm nhân, tự tánh.. 
làm nhân các pháp, là do không hiểu về phân áI, 
phi ái thứ hai. Châp ngã làm tác giả, thọ giả, trong 
đó nhân là sự huân tập tất cả pháp ở trong thức A- 
lại-da mà có. Quả là các pháp được huân tập. 

Quả báo thức, tất cả chủng tử thức là thể tướng 
của nó, nghĩa là do được thành thục thần nên gọi là 
quả báo, tất cả chủng tử tức là đã huân tập rôi gọi 
là chủng tử. 

Tất cả nẻo là năm nẻo. Tất cả thân nghĩa là đủ 
loại thân đồng loại, không đồng loại trong các nẻo. 

Đã nói về thức A-lại-da làm chủng tử tật cả các 
pháp, muôn sáng rõ về chủng tử kia nên dùng kệ 
hiển bày. 

Luận nói: Trong đó có kệ: 

Nói ngoại, bất minh hai 
Thẻ số, nghĩa đệ nhất 

Tất cả chủng tử nây 

Phải biết có sảu loại 

Sát na và câu hữu 

Cùng tướng kia tùy chuyển 
Quyết định và đợi duyên 
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Cũng dẫn sanh tự quả 
Kiên, vô ký, khả huán 
Cùng hợp với năng huận 
Khác đây không thể huân 
Đó là tướng huấn tập 
Sảu thức không cùng họp 
Ba sai biệt trải nhau 

Hai niệm không cùng có 
Lệ đời khác cũng vậy 
Chủng tử nội ngoại nây 
Hữu sanh và hữu dân 
Khô chết do dẫn nhân 
Tự thể hậu biên diệt. 

Giải thích: Dùng năm kệ để làm rõ: nội ngoại, 
bất minh, nhị... Trong đó ngoại là chỉ cho hạt lúa, 
nội là thức A- lại- da, bất minh là nghĩa chủng tử 
bên ngoài không thể ghi nhớ, nhị là thức A-lại-da 
có thiện, có bất thiện. Lại có nghĩa khác nhị là 
nhiễm ô và thanh tịnh. Thế số nghĩa là pháp bên 
ngoàải, chỉ lây thế số mà nói là chủng tử. Vì sao? 
Cũng vì thức A-lại-da có biến dị. Nghĩa thứ nhất là 
chỉ có thức A-lại-da làm chủng tử của các pháp kia. 
Chúng tử các pháp nây có sáu loại. Sát na nghĩa là 
hai chủng tử nây sanh diệt không gián đoạn. Nếu 
là thường thì không được làm chủng tử, vì tất cả 
thời như xưa không có sai biệt. Câu hữu là chẳng 
phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chăng phải chỗ 
khác. Nếu lúc nầy có chủng tử tức lúc nầy sanh 
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quả. Tùy chuyên cùng tướng khác nghĩa là thức A- 
lại-da tùy chuyên cho đến đạo đối trị sanh, chúng 
tử bên ngoài cho đến gôc chưa hư hoại và quả chín. 
Quyết. định là vì chủng tử quyết định nên chẳng 
phải tất cả, tất cả được sanh nên mỗi thứ tự quyết 
định. Chúng tử nào thì lại sinh vật ây. Chờ duyên 
(đãi duyên) nghĩa là chẳng phải mọi lúc sanh ra tất 
cả. Vào lúc nào, nơi đâu mà được sanh duyên ây? 
Tức sanh ra ở chỗ kia, lúc kia. Cũng dẫn sanh tự 
quả nghĩa là chủng tử của chính nó có thê dẫn sanh 
ra quả của chính nó, như thức A-lại-da trở lại dẫn 
sanh ra thức A-lại-da. Hạt thóc... trở lại dẫn sanh 
ra hạt thóc... Sáu loại như vậy hiển bày nghĩa 
chủng tử sanh quả, tướng huân tập nây nay sẽ hiển 
bày. Kiên nghĩa là do kiên cố nên có thể xông ướp, 
không như gió động, gió không thể năm giữ SỰ 
huân tập, do huân tập không thê tùy theo gió mà 
chuyên đến ngoài một do tuân, hoặc sự xông 'ƯỚP 
dầu hương của hoa Chiêm-ba-ca gió tùy chuyền ra 
ngoải một trăm do tuần. Vô ký nghĩa là khí vô ký, 
như tỏi không thể xông ướp mùi hôi, hương thơm 
cũng vậy không thể xông ướp. Nếu vật vô ký thì 
có thể xông ướp, như vàng, bạc, đá.. . đều không 
thể xông ướp. Nếu người có thể năm chắc sự huân 
tập mới có thể đạt được sự huân tập, nghĩa là chỗ 
thích ứng với vật huân tập như áo.. 

Cùng tương hợp với chủ thể Hiện tập, nghĩa là 
nếu tương hợp thì có thê huân tập, chăng phải là 
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không tương hợp. Tương hợp nghĩa là cộng sanh 
vô gián. Nêu khác thì không thể huân tập. Khác 
nghĩa là khác với thức A-lại-da, chẳng phải thức 
khác nây có thê nhận sự huân tập, vì lìa thức A-lại- 
đa nên thức khác không thê huân tập. Do đó trong 
thức A-lại-da đầy đủ các nghĩa: Sát na..., nghĩa là 
vì sát na diệt, vì cùng có với thức sanh khởi cho 
đến sanh khởi đạo đôi trị, tất cả củng tùy chuyển 
với nhau trong sanh tử. Do quyết định làm nhân 
thiện, ác... nên phước, phi phước, bất động hạnh 
chờ duyên thành thục nơi nẻo thiện ác. Vì thức A- 
lại-da tương ưng với những công năng như vậy nên 
được thọ nhận sự huân tập, cần phải thành lập các 
thức sanh khởi thì không hợp lý. 

Sáu thức không tương hợp nghĩa là vì các thức 
động chuyên. 

Ba sai biệt trái nhau nghĩa là mỗi một thức thì 
mỗi một nương tựa sanh ra mỗi một phần duyên 
thì mỗi. một tác ý. Lại có biệt nghĩa, nghĩa là các 
thức mỗi một thứ đều có biệt tướng. 

Thí dụ là nói niệm trước được niệm sau huân 
tập, là vì ngăn cho nghĩa nây. 

Luận nói: Hai sát na không đồng thời, không 
có nghĩa hai sát na cùng khởi. Nếu đồng sanh, đồng 
diệt huân tập mới được trú. Nếu nói tuy không 
tương hợp nhưng tướng loại của thức đã sanh thì 
được sanh. Được huân tập lẫn nhau là vì lễ lỗi ở 
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đời khác cũng vậy, nghĩa là các biệt tướng là cũng 
cần được vậy. Như các căn: mắt... cùng. lây tịnh 
sắc làm tướng, nên cần được huân tập lẫn nhau. 
Cần phải nói thuyết nây vì nhãn căn tịnh sắc cùng 
với nhĩ căn tịnh sắc đồng loại của nó, các tịnh sắc 
kia cần phải huân tập lẫn nhau. Tuy tịnh sắc là 
đồng xứ sở nhưng mỗi một thứ đều riêng khác, 
không nói huân tập lẫn nhau, nghĩa là thức tuy là 
đồng loại nhưng sao lại được huân tập lẫn nhau? 
Như đã nói hai loại chủng tử kia, nghĩa là ngoại và 
nội cùng có sanh nhân và dẫn nhân. Trong đó sanh 
nhân của ngoại chủng tử cho đến quả chín. Sanh 
nhân của nội chủng tử cho đến khi mạng hết. Dẫn 
nhân của ngoại chủng tử nghĩa là đã chín rồi nhưng 
chưa gieo trồng. Dẫn nhân của nội chủng tử là thi 
hài sau khi chêt. Do dẫn nhân nên có nhiều thời 
gian để trú. Nếu hai chủng tử nây chỉ có sanh nhân 
mà đã lìa nhân kia thì phải diệt mất, không có nghĩa 
nhiều thời gian trú liên tục. Nếu nói sát na truyền 
nhau chuyền đôi. Sát na trước làm nhân cho sát na 
sau nghĩa là không có thời diệt vì có diệt nên biết 
phải có dẫn nhân. Dẫn nhân của hai chủng tử nây 
là ví như dây cung làm nhân cho mũi tên bay xa. 
Luận nói: Nội chủng tử nầy không phải là 

ngoại chủng tử nên lại nói kệ: 

Ngoại chủng không huán tập 

Nói chúng thì không vậy 

Nghe... không có huán tập 
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Quả sanh chẳng hợp lý 

Đã làm và chưa làm 

Lỗi được, mắt trái nhau 
Ngoại chủng, nội làm duyên 
Vì nội huẳn tập sanh. 

Lại nữa, ngoài ra thức sanh khởi đối với tất cả 
thân và tất cả nẻo, phải biết là làm người thọ dụng. 

Giải thích: Ö trong đó, tất cả thân và tất cả nẻo 
làm người thọ dụng, nghĩa là ở trong ấy sanh ra sự 
thọ dụng. Vì do có trong sự thọ dụng nên gọi là 
người thọ dụng. Nghĩa nây lây Trung Biên Sai Biệt 
A--hàm để hiển bày. 

Luận nói: Như luận Trung Biên Sai BiỆt nói: 

Thứ nhất là duyên thức 
Thứ hai thọ dụng thức 
Các tâm pháp giúp nhau 
Rõ biết thọ dụng nây. 

Giải thích: Hai thức nầy lại giúp nhau làm 
nhân quả cho nhau. A-hàm là Kinh A-tỳ-đạt-ma, 
kệ nói. 

Luận nói: Hai loại thức nầy cũng lại giúp nhau 
làm duyên, như kinh A-ty-đạt-ma, kệ nói: 

Các pháp nương thức trủ 
Thức nương pháp cũng vậy 
Môi thứ làm nhân nhau 
Cũng hằng làm quả nhau. 
Giải thích: Mỗi một thứ làm nhân cho nhau 
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nghĩa là thức A-lại-da mọi lúc làm nhân sanh cho 
các pháp, cũng thường làm quả cho nhau nghĩa là 
thức A-lại-da làm nhân thì các pháp làm quả, các 
pháp làm nhân thì thức A-lại-da làm quả. 


Chương 10: TỨ DUYÊN 

Luận nói: Các pháp và thức ở trong duyên sanh 
thứ nhất làm nhân duyên cho nhau, trong duyên 
sanh thứ hai làm duyên gì? Là duyên tăng thượng. 
Lại nữa, sáu thức nây có mấy duyên sanh ra? Đó là 
duyên tăng thượng, duyên duyên và duyên thứ đệ. 
Ba loại duyên sanh như vậy, đó là nẻo ái phi ái của 
sanh tử cùng tận thọ dụng... đầy đủ bốn duyên. 

Giải thích: Á1, phi ái của sanh tử cùng tận thọ 
dụng có đủ bốn duyên nghĩa là ở trong duyên sanh 
thứ nhất thức A-lại-da và các pháp huân tập làm 
nhân duyên, ở trong duyên sanh thứ hai, vô minh... 
là duyên tăng thượng. Vì do vô minh tăng thượng 
nên hành được sanh như vậy. Lại nữa, Sáu loại 
thức gọi là duyên sanh thọ dụng nghĩa là có đủ ba 
loại duyên sanh, trong đó duyên tăng thượng của 
nhãn thức là mắt, duyên duyên đó là sắc, duyên thứ 
đệ là duyên diệt thức trước lần lượt sanh thức sau. 

Nếu thức trước không xả xứ thì thức sau không 
được sanh. Các loại thức ta1... cũng vậy. 
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Chương 11: PHIÉN NÀO NHIÊM 

Luận nói: Thành lập biệt danh và tướng thức 
A-lại-da như vậy, làm sao biết được biệt danh và 
tướng như vậy? Chỉ nói thức A-lại-da, không nói 
thức sanh khởi. Nếu lìa sự thành lập thức A-lại-da 
thì sự nhiễm, tịnh đều không thành, nghĩa là phiên 
não nhiễm, nghiệp nhiễm và sanh nhiễm đều 
không thành, thể và xuất thế tịnh cũng không 
thành. Vì sao phiền não nhiễm không thành? Vì 
trong sáu thức thân, chủng tử huân tập của phiên 
não và tùy phiên não đều không được thành. Như 
nhãn thức cùng với phiền não vả tùy phiên não: 
dục... cùng sanh cùng diệt, tức nhãn thức nây, 
không phải thức nào khác làm cho phiên não kia 
huân tập thành chủng tử, tức nhăn thức nây nếu đã 
diệt thì thức khác gián tiếp sanh huân tập và chỗ 
nương tựa huân tập đêu không thể được. Vì không 
có nên nhãn thức trước tiên diệt, thức khác sanh 
gián đoạn, không có nghĩa câu sanh với dục, vì quá 
khứ nên không được thành. Như báo sanh của 
nghiệp quả đã suy tàn không thành tựu, và tu với 
dục câu sanh, tất cả sự huân tập của nhãn thức 
không thành tựu. Sự huân tập nây cũng không ở 
trong dục, vì dục nương tựa vào thức. Lại nữa, vì 
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không trụ vững chắc, cũng không ở trong thức 
khác, vì các thức mỗi một thứ đều có chỗ nương 
tựa khác nhau. Lại nữa, vì không cùng sanh diệt 
nên cũng không ở trong tự thê, vì tự thể không 
cùng với hai thức sanh diệt. Cho nên phiên não, tùy 
phiên não: dục... huân tập nhãn thức không được 
thành tựu, thức huân tập thức cũng không thành. 
Như sự chuyền thức khác của nhãn thức cũng 
không thành, nên biết sự tương ưng của nó. 

Giải thích: Đã nói nhiều tên gọi của thức A- 
lại-da và thành lập tướng của nó, nay muốn thành 
lập hai vẫn đề nây trong thức A-lại-da chứ không 
phải thức khác. Dùng đạo lý để hiên bày như nhãn 
thức cùng với phiền não: dục... cộng sinh, cộng 
diệt. Đó là nhãn thức làm cho phiền não kia huân 
tập thành chủng tử mà không phải thức nào khác. 
Trong đó tức là thức A-lại-da nây, nghĩa là nhãn 
thức, phiên não kia là tham, sân..., thành chủng tử 
nghĩa là ở nơi nhân. Không phải thức nào khác, 
nghĩa là chăng phải nhĩ thức... Sự nghe của thức 
khác là sự cách tuyệt của nhĩ thức... Huân tập là 
thói quen tham giận... Huân tập y chỉ nghĩa là nhãn 
thức cùng với tham câu sanh, nghĩa là sanh khởi 
cùng lúc với tham... vì quả khứ nên làm nhân 
không thành. Như nghiệp đã lui mất thì quả báo lại 
sinh không được thành tựu, thức nầy cũng không 
thê thành tựu như vậy. Lại có sư Tỷ-bà- sa khởi 
chấp nây, muôn khiến cho quá khứ là có, nhưng 
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quá khứ ấy chỉ có danh, theo nghĩa mắt thấy là 
không có. Vì sao vậy? Nếu pháp là có thì thế nào 
là quá khứ? Cho nên quả không thành, vì không 
huân tập. Lại nữa, nhãn thức kia cùng với dục câu 
sinh thì huân tập không thành, nghĩa là nhãn thức 
nây cùng sinh với dục. Nhãn thức tự huân tập còn 
không được thành, vì nhãn thức nây năm giữ sự 
huân tập sinh ra dục... Tại sao có thể thành cũng 
không ở trong dục? Nghĩa là nhãn thức huân tập ở 
trong dục không có nghĩa thành. Vì sao? Vì dục 
nương tựa vào nhãn thức. Lại nữa, vì không trú 
vững chắc nên cũng không ở trong thức khác, 
nghĩa là nhĩ thức... do môi một thứ nương tựa chỗ 
riêng khác. Chính vì sự nương tựa riêng khác nên 
không có được sự đồng sinh đồng diệt, nhãn thức 
tự nương tựa vào nhãn (mắt), nhĩ thức tự nương tựa 
vào nhĩ (mũi), như vậy cho đến _ý thức tự nương 
tựa vào ý. Vì mỗi một thứ có chỗ khác, thức khác 
huân tập thì thức khác không thành. Cũng không ở 
trong tự thể, nghĩa là nhãn thức không huân tập 
được nhãn thức ây, vì không có hai nhãn thức cùng 
sinh, đã không có hai nhãn thức cùng sinh thì 
không cùng sinh cùng diệt. Vì đạo lý như vậy nên 
ở trong nhãn thức, phiền não tùy phiên não: dục.. 
huân tập không thành, cho đến nhãn thức huân tập 
nhãn thức cũng không được thành. 

Luận nói: Lại nữa, từ cối trời vỗ tưởng trở lên, 
thối lui địa kia thì sinh ở địa nầy có một khoảng 
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cách, bị phiền não và tùy phiên não nhiễm lúc thức 
đâu tiên sinh địa nây không có chủng tử mà sinh, 
vì huân tập và nương tựa đều đã đi qua và không 
có. 

Giải thích: Đầu tiên nghĩa là đầu tiên khởi 
thức. Không có chủng tử mà sinh, nghĩa là vì 
không có nhân sinh, huân tập và nương tựa, nghĩa 
là tập khí của tâm và phiên não. 

Luận nói: Lại nữa, lúc thức đối trị phiên não 
sinh thì thức của tất cả thế gian đêu diệt mất. Nếu 
không có thức A-lại-da thì chủng tử của phiên não 
và tùy phiên não ở trong thức đôi trị không thành 
tự thê, giải thoát không đồng sinh đồng diệt với 
phiên não. Nếu sau đó, thức thế gian sinh thì tâm 
ly dục không có sự nương tựa và huân tập kia từ 
lâu đã diệt mật. Nếu lìa thức A-lại-da thì lẽ ra phải 
không có chủng tử mà sinh. Cho nên la thức A- 
lại-da thì phiền não và tùy phiền não đều không 
được thành. 

Giải thích: Lúc thức đối trị phiền não mà sinh 
thì thức của tất cả thế gian đều diệt mất, nghĩa là 
sáu thức đều diệt, chủng tử của phiền não và tùy 
phiên não ở trong thức đối trị không thành, nghĩa 
là dùng thức đối trị làm nhân, sinh thức thể gian 
không thành. Sau đó nghĩa là sau tâm xuất thế. 
Nương tựa và huân tập, nghĩa là nương tựa tức là 
thức, huân tập tức là phiền não vả tùy phiền não đã 
huân tập. Không có chủng tử, nghĩa là lia thức A- 


SỐ 1596 - GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA, Quyền 2 285 


lạ-da không có nhân mà sinh, trong đó phiên não 
tức là nhiễm ô. Vì nghĩa nây nên phiền não nhiễm 
không được thành. 


Chương 12: NGHIỆP NHIÊM 

Luận nói: Vì sao nghiệp nhiễm không thành? 
Hành duyên thức không thành. Vì duyên nây 
không có nên thủ duyên hữu cũng không thành. 

Giải thích: Nay lại hiển bày nghiệp nhiễm 
không thành tướng. Vì sao không thành? Vì hành 
duyên thức không thành nên phước hạnh, phi 
phước hạnh, bất động hạnh đã sinh rôi lại diệt mắt. 
Lìa thức A-lại-da thì sự huân tập đặt vào đầu? Sáu 
thức thân không có khả năng năm g1ữ sự huân tập, 
nghĩa nây trong phiền não nhiễm ô đã nói. Duyên 
nây không có, nghĩa là hành duyên thức không 
thành, thủ duyên hữu cũng không thành. Vì sao? 
Vì có nhân duyên nên các hành huân tập vào thức 
là do sức thủ giữ. Huân tập đầy đủ thì biến thành 
có. Ở trong đó, nghiệp tức là nhiễm nên gọi là 
nghiệp nhiễm, lại vì có nghiệp nên có nhiễm, gọi 
là nghiệp nhiễm cho nên nghiệp nhiễm không 
thành. 
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Chương 13: SINH NHIÊM 


Luận nói: Vì sao sinh nhiễm không thành? Vì 
kiết sinh không thành. Nếu trong bất tĩnh địa tùy 
trú ở trung hữu thì bởi nhiễm ô của ý thức kiết sinh. 
Ý thức nhiễm nây ở trong trung hữu. Diệt thì thức 
cùng với Ca-la-la hòa hợp ở trong thai mẹ. Nếu chỉ 
là ý thức hòa hợp thọ sinh, hòa hợp sinh rồi thì 
nương tựa vào thức nây. Ý thức chuyên sinh ở 
trong thai mẹ tức là có hai ý thức đồng xứ cùng 
sinh ở trong thai mẹ. Sự hòa hợp kia thọ sinh, ý 
thức không thể thành lập, vì trong mọi lúc, ý thức 
nương tựa nhiễm ô ô, như chỗ duyên cảnh của ý thức 
thì sự hòa hợp nây cũng không thật có. Giả sử làm 
cho ý thức nây cùng với mảu đỏ, trăng hòa hợp, tức 
là ý thức hòa hợp nây là tất cả chủng tử là nương 
tựa vào thức nây đề sinh thức khác, là tất cả chủng 
tử. Nêu ngay nơi thức hòa hợp kia là tất cả chủng 
tử, thì thức A-lại-da ông tự đặt ra tên riêng là ý 
thức. Nếu dùng sự nương tựa sinh ra thức là tất cả 
chủng tử, thì không dùng chỗ nương tựa của nhân 
thê thức kia làm tật cả chủng tử, không có chuyện 
đó. Vì nghĩa nây nên được thành tựu thức hòa hợp 
nây chắng phải là ý thức, nhưng quả báo thức nầy 
là tắt cả chủng tử. 

Giải thích: Lìa thức A-lại-da mà sanh sự nhiễm 
ô là không thành, nay sẽ hiển bày nghĩa nây. Kiết 
sinh không thành, nghĩa là tự thần không thành. 


SỐ 1596 - GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA, Quyền 2 287 


Bất tĩnh địa là cõi Dục. Tùy nghĩa là mạng chung. 
Ý thức nhiễm ô là ý thức cùng với phiên não. Thọ 
sinh nghĩa là tự thân được duy trì gìn giữ nên ý 
thức nhiễm ô kia phan duyên mà sinh có, trung hữu 
tức là diệt, hòa hợp nghĩa là một tướng cùng thành 
và hoại, tức là ý thức cùng hòa hợp với màu đỏ 
trăng nên nương tựa vào ý thức hòa hợp sanh ra ý 
thức khác. Hai thức cùng có nghĩa là cùng một lúc 
liền có ý thức hòa hợp và dựa vào chỗ sanh thức 
nây mà có ý thức khác, hai thức trong một lúc cùng 
có. Lại nữa, ý thức hòa hợp kia không thê thành lập 
là ý thức. Vì sao? Vì mọi lúc làm y chỉ cho nhiễm 
ô. Ý thức hòa hợp kia lẫy ý phiền não nhiễm ô: 
dục... làm chỗ duyên dựa, sinh ra có là. Vì nhiễm 
ô nên hy chỉ nơi thức nây, nên gọi là nhiễm ô. Y chỉ 
nhiễm ô này đã trú trong thai thức, không lây 
nhiễm ô làm chỗ nương dựa, vì thể của quả báo vô 
ký như ý thức đã bám lây suy lường. Thức hòa hợp 
nây bất khả đăc, là ý thức phan duyên thì khả đắc, 
đó là các pháp. Thức hòa hợp nây không có phan 
duyên cho nên không thể thành tựu, đó là ý ý thức. 

Luận nói: Lại nữa, kiết sinh đã nắm giữ sắc 
căn, nếu khác với quả báo thức thì không có nghĩa 
khả đắc, các thức khác mỗi thứ đều y chỉ Tiêng 
khác, lại không trú vững chắc, nhưng các sắc căn 
không có thức thì không thê thành. 

Giải thích: Kiết sinh rồi là đã được thân. Nếu 
khác nghĩa là đã xả bỏ thức A-lại-da, sáu thức còn 
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lại mỗi thứ đều có chỗ Tiêng. Vi động chuyền nên 
như nhãn thức chỉ nhất định nương tựa nơi mắt, 
các thức khác như: nhĩ... như vậy mỗi thứ đều tự 
nương tựa. Sắc căn: tai... cũng như. vậy. Nếu 
không có thức A-lại-da thì các thức nây mỗi thứ 
đều năm giữ căn nương tựa của chính nó. Vì những 
thức nây động chuyền nên có lúc không ở nơi sự 
không năm g1ữ các căn: nhãn... thì liên hoại rã. 

Luận nói: Thức cùng với danh sắc nương tựa 
lẫn nhau như bó lau nương nhau mà tôn tại, nghĩa 
nây không thành. 

Giải thích: Nay muôn hiển bảy nghĩa không 
thành của thức nây, như Thế Tôn nói: "Thức làm 
duyên cho danh sắc, danh sắc làm duyên cho thức" 
Trong đó thức làm duyên cho danh, thì danh là sáu 
thức thân, tức là nói danh không phải bốn tụ của 
sắc. Sắc tức là Ca-la-la, danh sắc là cái mà thức 
bám lây. Nếu không có thức A-lại-da thì làm sao 
đây? Do y chỉ danh sắc nên thức được chuyền biến 
liên tục trong từng sát na và chuyển sanh không 
gián đoạn. 

Luận nói: Nêu lìa quả báo thức thì hết thảy 
thức thực của chúng sanh không thành. Lìa quả báo 
thức này, tùy một thức trong sáu thức cả thảy 
chúng sinh trong ba cõi, việc ăn không thành. 

Giải thích: Lời nầy hiển bày nghĩa không thành 
của thức thực. Thế Tôn nói có bốn loại thức ăn: l1. 
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Đoàn. 2. Xúc. 3. Y tư. 4. Thức. Đoàn nghĩa là sự 
biến thành làm tướng, đã biến rôi thì có thể làm 
việc lợi ích duy trì thân. Xúc là tướng cảnh giới, 
như cảnh giới sắc... chỉ dùng sự thấy... tức có thê 
làm việc lợi ích thân. Y tư là sự nhớ nghĩ làm 
tướng, chỉ dùng sự nhớ nghĩ làm việc lợi ích thân, 
như Người khát thấy nước thì không bị chết. Thức 
là năm giữ làm tướng. Nhờ sự năm giữ này mà thân 
được duy trì. Nếu không có thức nây thì giỗng như 
tử thi thối rữa, cho nên phải biết thức cũng gọi là 
ăn (sự nuôi sông). Do có thể làm việc lợi ích cho 
thân nên xúc thực ở trong đó là sáu thức thân. Ý tư 
nghĩa là tâm nhớ nghĩ, đã nói thức thực nên biết lại 
có thức riêng khác. Lại nữa, như ngủ say vô tâm và 
chết giác, diệt định..., sáu thức thân diệt cũng như 
thê. Lại có cái gì duy trì thân không bị thôi rữa? 
Khi thức A-lại-da lìa bỏ thì thân liên thôi rữa. 

Luận nói: Nêu đã thôi lui ở đây sinh tĩnh địa 
trên, do ý thức nhiễm ô bắt. tĩnh kết thành sự sinh 
kia, tâm nhiễm ô bắt tĩnh nây ở trong địa kia, nêu 
lia thức A-lại-da thì chủng tử bất khả đắc. 

Giải thích: Trước đã nói bất tĩnh địa kết sinh 
không thành, tĩnh địa không thành. Nay sẽ hiển bày 
lãnh vực nây, do thức nhiễm ô kết thành sự sinh 
nơi địa kia. Nếu ở nơi tĩnh địa cũng do nhiễm ô kết 
thành thì có sự sinh ở bất tĩnh địa. Nhiễm ô, nghĩa 
là bị phiên não của địa kia làm nhiễm. Phiền não 
của địa kia, nghĩa là dính mắc vào mùi vị của 
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định... nhiễm ô nây là ở tại bắt tĩnh địa. Người này 
chết tại bất tĩnh địa, đã chết rôi thì tâm của người 
ở địa trên kia vì sao hiện tiền? Đã không hiện tiền 
vì sao được kết thành sự sinh ở địa kia? Cho nên 
quyết định phải có thức A-lại-da. Do địa kia có từ 
vô thỉ huân tập nơi tâm. Do sự huân tập nây mà 
tâm kia hiện tiên được kết thành sự sinh kia. 

Luận nói: Nêu khiên cho người sinh cõi Vô sắc 
cả thảy tâm thiện và nhiễm ô của họ, nếu lìa tất cả 
chủng tử của quả báo thức thì sự nhiễm ô và tâm 
thiện đó phải không có chủng tử và trú xứ. 

Giải thích: Sanh nơi cõi vô sắc nghĩa là giải 
thoát nơi cõi sắc. Nhiễm ô và thiện tâm, là an vui 
với vị Tam-ma-đề. Không có chủng tử và không 
có trú xứ, là không có nhân và không y chỉ, lại có 
nghĩa khác là nêu không có chủng tử thì do nhân 
øì mà sanh, nếu không có trú xứ thì làm sao được 
nương trú? Tâm kia là thức A-lại-da thâu giữ nên 
từ chủng tử của tự nó mà sanh, tức là nương tựa 
vào thức nầy. Do có nương tựa nên được nương trú 
liên tục. 

Luận nói: Nêu ở trong cõi kia tâm xuất thê hiện 
tiền thì đối tượng của tâm thế gian khác phải diệt 
hết và cảng phải diệt lìa nẻo kia. 

Giải thích: Ö trong cõi ây nêu tâm xuất thê hiện 
tiền, chỉ trừ tâm xuất thế nây, ngoài ra đều là tâm 
thế gian. Các tâm thê gian kia đều không có nên 
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cân phải đoạn dứt nẻo kia, tức là không nhờ dụng 
công mà được Niết-bàn vô dư, không có lý đó nêu 
lia thức A-lại-da thì không thành. 

Luận nói: Nêu sanh ở trong cõi Phi tưởng phì 
phi tưởng, nương nơi vô sở hữu xứ thì tâm xuât thê 
hiện tiền, tức là phải buông lia hai cõi. Thức xuất 
thê nây không nương dựa vào cõi Phi tưởng phi phì 
tưởng, cũng không nương dựa vào cõi Vô sở hữu 
xứ, thì việc nương dựa vào Niết-bàn xứ cũng 
không thành. 

Giải thích: Nếu sanh ở trong cõi Phi tưởng phi 
phi tưởng, thì có lúc nương vào cõi Vô sở hữu xứ, 
tâm xuất thế hiện tiền. Tâm của xứ kia lanh lợi, còn 
tâm của cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ trì độn. Nơi 
tâm xứ lanh lợi kia mà tu thì tâm xuất thế hiện tiên. 
Tâm xuất thê kia nương dựa vào cõi thứ nhất, cõi 
thứ hai đều không thành, vì hai địa nầy đêu thuộc 
thê gian. Lại nữa, địa khác sanh tâm của địa khác 
hiện tiền nương trú vào hai cõi cũng không thành 
vì do có thân khác. Nêu tâm nây dùng Niết-bàn làm 
chỗ nương dựa thì cũng không thành, ba loại 
nương dựa như vậy đã không thành. Nếu lìa thức 
A-lại-da thì tâm xuất thê nây trú ở nơi nào? 

Luận nói: Nếu người đã tạo thiện ác thì lúc 
mạng chung, lìa thức A-lại-da, thân lạnh tuần tự 
hoặc từ trên hoặc từ dưới không thành. Cho nên lìa 
tật cả chủng tử của quả báo thức sinh nhiễm ô cũng 
không thành. 
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Giải thích: Trong đó tạo thiện hoặc tạo ác thì 
thân lạnh, hoặc từ trên hoặc từ dưới không đồng. 
Vì người làm thiện thì được thăng lên, người tạo 
ác thì bị rơi xuống. Cho nên, nếu không thừa nhận 
có thức A-lại-da làm sự thâu giữ thì vì sao thân liên 
lạnh theo như thế. Do thức A-lại-da thâu giữ, cho 
nên tuần tự buông thả hoặc từ trên hoặc từ dưới, 
tùy theo sự buông xả mà thành tử thị bị thân lạnh. 


GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA 
QUYÊN 3 


A. NÊN BIÊT Y CHÍ THẮNG TƯỚNG, 
THẮNG NGỮ 


Chương 14: THẺ GIAN TỊNH 


Luận nói: Tại sao thê gian tịnh không thành? 
Như chưa lìa dục cõi Dục thì chưa đắc tâm cõi Sắc, 
tức là dùng thiện tâm cõi Dục tu hành để trừ dục 
cõi Dục. Tâm tu hành cõi Dục nây cùng. với tâm 
cõi Sắc không được đông sinh đồng diệt nên không 
có huân tập, chủng tử không thành, không có tâm 
cõi Sắc làm quá khứ. Trong vô lượng đời các tâm 
khác ngăn cách, chủng tử của tĩnh tâm kia không 
được thành tựu, đã không có, cho nên thành tựu 
tĩnh tâm cõi Sắc kia. Do quả bảo thức của tật cả 
chủng tử thứ tự truyền đến được làm nhân duyên, 
tu hành thiện tâm làm Tăng thượng duyên. Tât cả 
như vậy lìa dục địa, như tướng đó phải biết, thế 
gian tịnh như thế lia quả báo thức của tất cả chủng 
tử cũng không thành. 

Giải thích: Như thê gian tịnh không thành, nay 
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sẽ hiển bảy: Như khi vì lia dâm dục mà khởi sự tu 
hành, tu hành thiện tâm cõi Dục, đối với tâm cõi 
Sắc không có huân tập, vì không đồng sinh đồng 
diệt. Tâm của cõi Sắc tức là không có chủng tử mà 
sinh, vì tâm cõi Sắc quá khứ kia trong vô lượng đời 
là chỗ ngăn cách của các thức khác, đã đi qua rồi 
không có thành tựu. Chủng tử của tĩnh tâm kia làm 
nhân duyên, nghĩa là vì từ chủng tử chính nó trong 
thức A-lê-da sinh, thiện tâm phương tiện kia không 
phải không có công lực, được làm Tăng thượng 
duyên tức là làm công lực, nhưng không phải nhân 
duyên, do tăng thượng kia mà tâm cõi Sắc được 
sinh. Như vậy khi phá dục cõi Sắc thì cũng như thê. 


Chương 15: XUẤT THẺ GIAN TỊNH 

Luận nói: Tại sao xuất thê tịnh không thành? 
Như Thê Tôn nói: Từ nghe âm thanh khác và chính 
mình chánh tư duy mà chánh kiến được sinh. Âm 
thanh khác và chánh tư duy nây là huân tập nhĩ 
thức hay là huân tập ý thức? Là huân tập hai thức 
là nhĩ thức và ý thức. Trong pháp đó khi khởi 
chánh tư thì nhĩ thức không sinh, ý thức cũng bị 
thức khác bám lây suy tư làm ngăn cách. Nếu khi 
chánh tư duy tương ưng với tâm sinh, thì ý thức kia 
đã diệt mật từ lâu trong quá khứ sự huân tập cái 
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nghe và sự huân tập đều không được có, thì chỗ 
nào được chủng tử? Sau đó sinh chánh tư duy 
tương ưng với tâm, tương ưng với chánh tư duy là 
tâm thế gian. Tương ưng với chánh kiến là tâm 
xuất thê gian. Vì không có nghĩa đồng sinh đồng 
điệt nên không bị sự huân tập kia. Đã không được 
huân thì chủng tử không thành. Cho nên, xuất thê 
gian tịnh lìa tất cả chủng tử quả báo thức cũng 
không thành, trong đó sự thâu giữ chủng tử huân 
tập của sự nghe cũng không thành. 

Giải thích: Như xuất thế tịnh không thành, nay 
sẽ hiển bày. Đối với âm thanh khác và chánh tư 
duy, nghĩa là chánh và âm thanh tương ưng với tư 
duy. Ý thức này bị thức khác bám lây suy tư làm 
ngăn cách, nghĩa là cùng chánh kiến tương ưng với 
sự cách tuyệt của tâm xuất thế. Nếu chánh tư duy 
tương ưng với tâm mà sinh, nghĩa là sau đó chánh 
tư duy. Ý thức kia diệt đã lầu trong quá khứ, nghĩa 
là ý thức trước đã diệt mất trải qua vô lượng thời, 
thì sự huân tập cái nghe và sự huân tập đều không 
nên có, tại sao được lây những thứ nây làm nhân 
sinh, sau đó chánh tư duy tương ưng ý thức? Trong 
đó, nghĩa là trong ý thức của thê gian. Huân tập cái 
nghe, nghĩa là do nghe âm thanh khác huân tập vào 
trong ý thức. Nếu khởi niệm đó thì sự năm giữ 
chủng tử kia, không thành, nghĩa là nắm giữ chủng 
tử xuất thế tịnh không thành. Nếu có nghĩa chủng 
tử sinh thì thành. 
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Luận nói: Lại nữa, quả báo thức của tật cả 
chủng tử nây đã làm nhân của pháp nhiễm, thì tại 
sao lại trở thành chủng tử đối trị tâm xuất thế? Lại 
nữa, tâm xuất thế nầy trước kia chưa từng có, cho 
nên không có huân tập. Đã không có huân tập thì 
từ chủng tử nào mà sinh? Nay ông nên đáp: Huân 
tập cái nghe nơi sở lưu tân dịch của pháp giới thiện 
thanh tịnh làm cho chủng tử được sinh. 

Giải thích: Quả báo thức nây đã làm chướng 
ngại nhân thể, tức là không thành nhân thê đối trị 
tâm xuất thế. Lại nữa, tâm xuất thê nầy ban đầu 
chưa từng có, nghĩa là từ xưa đến nay chưa sinh. 
Không có huân tập, nghĩa là do từ xưa đến nay 
chưa sinh huân tập tâm xuất thế kia, quyết định 
chưa có. Huân tập cái nghe về những lời thuyết 
pháp của pháp giới thiện thanh tịnh làm cho chủng 
tử được sinh, nghĩa là vì với sự nghe riêng khác 
nên gọi là huân tập sự nghe về những lời thuyết 
pháp của pháp giới thiện thanh tịnh. Do pháp giới 
thiện thanh tịnh diệt trí chướng và phiên não 
chướng nên gọi là pháp giới thiện thanh tịnh. Sở 
lưu tân dịch, tức là những lời thuyết pháp, nghĩa là 
Tu-đa-la, là sự lưu chảy tân dịch Tu-đa-la nơi pháp 
giới này. Vì thính văn (nghe) cho nên gọi là nghe 
những lời thuyết pháp, tức là vì huân tập sự nghe 
nây mà gọi là huân tập sự nghe về những lời thuyết 
pháp của pháp giới. Lại nữa, nghe tức là huân tập, 
cho nên gọi là nghe huân tập. Nghe huân tập đó trụ 
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trong thức A-lê-da làm nhân đề sinh khởi tâm xuất 
thế 

Luận nói: Nghe huân tập này là tự tánh của 
thức A-lê-da hay là chăng phải tự tánh thức A-lê- 
da? Nếu là tự tánh của thức A-lê-da thì tại sao được 
thành chủng tử đối trị? Nếu là chăng phải tự tánh 
của thức A-lê-da kia thì chủng tử nghe huân tập 
nây nương vào đâu để có thê thấy. được? Cho đến 
cả thảy nghe huân tập ở địa vị Bồ-đề Phật, tùy Ở 
trong thân nào để cùng với quả báo thức đông 
tướng mà sinh? Cũng như nước và sữa, nhưng là 
chắng phải thức A-lê-da, vì nó trở thành đối trị 
chủng tử kia. 

Giải thích: Cả thảy nghe huân tập là tự tánh 
của thức A-lê-da hay là không phải? Nếu như thê 
thì có lỗi gì? Nếu là tự tánh của thức A-lê- da thì 
tại sao thức A-lê-da lại tự thành chủng tử đối trị? 
Nếu không phải tự tánh của thức kia thì nghe huân 
tập nây đáng lẽ có y chỉ riêng, cho đến ngôi Bồ-đề 
Phật. Tất cả nghe huân tập tức là sức huân tập và 
những lời pháp của pháp giới thiện thanh tịnh. Tùy 
ở trong thân nảo nghĩa là tùy trong thân nảo để 
được đông thê mà sinh, nhưng không phải tự tánh 
của thức kia, cũng như nước và sữa tuy một thể mà 
sinh, nhưng nehe huân tập là chăng phải thức A- 
lê-da, vì đôi trị thức A-lê-da. 

Luận nói: Trong đó nương vào hạ huân tập trở 
thành trung huân tập, nương trung huân tập trở 
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thành thượng huân tập, vì do văn tư tu luyện tập. 

Giải thích: Hạ trung thượng trong đó, phải biết 
là văn huệ, tư huệ và tu huệ, môi môi đêu có ba 
bậc. Lại có nghĩa khác, văn huệ là hạ, tư huệ là 
trung, tu huệ là thượng. Văn tư tu luyện tập, nghĩa 
là trong tu hành tăng thượng văn tư tu, lây hạ phẩm 
làm nhân đắc trung phâm, lây trung phẩm làm nhân 
đắc thượng phẩm. 

Luận nói: Chủng tử nghe huân tập kia, tùy theo 
hạ trung thượng, phải biết đều là chủng tử của pháp 
thân, vì là đối trị thức A-lê-da, không phải sự thâu 
g1ữ của thức A-lê-da. Sở lưu tân dịch của pháp giới 
xuất thế thiện thanh tịnh tuy là thê gian làm chủng 
tử của tâm xuất thế, khi thê của tâm xuất thê chưa 
sinh, vì hiện khởi đối trị phiền não, đối trị cõi ác, 
đối trị tất cả ác nghiệp hủ hoại, có thể tùy thuận và 
được thân cận chư Phật Bỏ-tát. Tuy là sở đắc của 
thế gian mới tu hành Bô-tát, nhưng phải biết đều là 
sự thâu giữ của pháp thân, sở đắc của Thanh- văn, 
Duyên giác thuộc giải thoát thâu nhiếp. 

Giải thích: Hiện khởi phiền não đối trị, nghĩa 
là làm nhân trừ diệt xuất sinh dục, do trừ diệt phiên 
não, đối trị cõi ác phải thọ nghiệp ác đạo của hậu 
báo, làm nhân hủ hoại của nghiệp kia. Nói tóm lại, 
quá khứ, vị lai và hiện tại, vì đối trị tất cả ác nghiệp, 
đối với đời vị lai thì tự thân được nhân thân cận 
thiện hữu. Mới tu hành, là phàm phu. Pháp thân 
nhiếp, là thể chủng tử của pháp thân. Giải thoát 
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thân nhiếp, là làm nhân thể giải thoát của chư 
Thanh-văn. Tại sao vậy? Vì Thanh-văn chỉ đặc 
thân giải thoát, không đắc pháp thân. 

Luận nói: Đây là chăng phải là thức A-lê-da, 
pháp thân do giải thoát thân thâu giữ, tùy theo hạ 
trung thượng thứ tự tăng, quả bảo thức như vậy dần 
dân giảm; y chỉ, tức là chuyên y chỉ, tất cả chuyển 
rồi thì tất cả chủng tử quả báo thức đều không có 
chủng tử, thì tất cả chủng tử liền diệt. Lại nữa, 
chẳng phải thức A-lê-da cùng với thức A-lê-da 
đồng xứ mà sinh, cũng như nước và sữa, tại Sao tật 
cả đêu diệt? Như ngông uống sữa trong nước, cũng 
như thê gian lia dục thì bất tĩnh địa huân tập diệt, 
tĩnh địa huân tập tăng. Y chỉ tức là chuyền. 

Giải thích: Như thức A-lê-da, cùng với chăng 
phải thức A-lê-da đồng xứ mà sinh, nhưng thức A- 
lê-da thì có tận, chẳng phải thức A-lê- da thì giống 
như ngỗng uống sữa trong nước, sữa thì hêt mà 
nước thì còn. Lây thí dụ nây để hiển thị, phải biết 
cũng như thế gian lìa dục, 4rong một thức A-lê-da, 
địa bất tĩnh huân tập phiền não thì diệt, tĩnh địa 
huân tập thiện pháp thì sung mãn, y chỉ được 
chuyên, xuất thế huân tập cũng như thế, cho nên 
phải biết. 
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Chương 16: THUẬN ĐẠO LÝ 


Luận nói: Như nhập diệt tận định cho là thức 
không lìa thân, đây là thành lập quả báo thức không 
lia thân, vì diệt tận định không vì đối trị thức nầy 
mà sinh, cũng không phải khi xuất định thì thức 
nây lại sinh. Quả báo thức nây đã đoạn rôi thì 
không phải kiết các đời khác không được sinh trở 
lại. 

Giái thích: Diệt tận định cho răng thức không 
lia thân, đây là thành tựu có thức A-lê-da, do Thê 
Tôn nói thức không lìa thân. Nếu lia quả báo thức 
thì các thức khác không thành. Tại sao vậy? Vì diệt 
tận định đối trị thức sinh khởi nên sinh, vì 'thây định 
nây tịch tĩnh. Nếu chấp cho răng khi xuất định thì 
thức sinh trở lại, do ý nây cho nên gọi là thức. 
Không lia thân, nghĩa nây không thành. Tại sao 
vậy? Vì khi xuất định thì thức không sinh trở lại, 
quả báo thức này đã tương tục đoạn rồi, hoặc khi 
lia sự thác sinh thì không được sinh lại. 

Luận nói: Nếu người lây chấp ý thức, nói diệt 
tận định có tâm, thì sự chấp tâm của người đó 
không thành, vì nghĩa của định không thành, tướng 
phan duyên bất khả đắc, thiện căn tương ưng với 
lỗi, bất thiện và vô ký không tương ưng: tưởng và 
thọ có lỗi hiện hành chung, vì có xúc, trong Tam- 
ma-đề xúc này có lực, chỉ có diệt tưởng là lỗi, tư 
duy cùng với tín... các thiện căn đồng thời khởi 
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lỗi, năng y lìa sở y không thê được, có thí dụ cho 
nên không phải tất cả hành cũng không có. 

Giải thích: Nêu người chấp lây ý thức cho rằng 
trong diệt tận định có tâm, thì sự chấp Của nĐười 
kia không thành tâm, vì nghĩa của định không 
thành. Nêu muôn khiên cho lìa, như đã nói, tự 
tướng thức A-lê-da ở trước, thì trong thức sinh 
khởi tùy một thức trong diệt tận định mà có tâm 
nây, là nghĩa nây không thành. Tại sao vậy? Vì 
nghĩa của định không thành, chưa từng thấy tâm 
lia khỏi tâm pháp, cũng như các tâm pháp khác 
chưa từng lia tâm. Nếu tưởng và thọ không diệt thì 
không gọi là diệt, thi định nầy không thành định 
trở lại. Nếu thức A-lê-da còn tôn tại thì không có 
lỗi nây. Vì tịch tĩnh trụ đối trị oán kia, còn lại tâm 
và tâm pháp cho nên diệt định sinh, thức A-lê-da 
không phân minh, không đối trị thức nầy cho nên 
sinh, do đó định nây không có các tâm khác. Tại 
sao vậy? Vì tướng phan duyên bất khả đắc, nếu tâm 
và tâm pháp tương tục bất đoạn thì chắc chăn có 
tướng sở duyên. Diệt định nêu có tâm thì cũng phải 
không lìa tướng sở duyên, hai thứ nây đều bât khả 
đặc. Định nây không có các tâm khác, nếu lập có 
thức A-lê-da thì không có lỗi này, thức nầy do năm 
giữ thân mà được tên gọi ấy. Lại nữa, trong diệt 
định có các thức khác sinh, thì các thức khác ắt có 
phân: Thiện... là thiện, bắt thiện và vô ký. Tâm nây 
không được làm thiện. Nếu là thiện thì phải tương 
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ưng với thiện căn là trải nhau. Cũng không phải tự 
tánh của thức là thiện, vì lìa tương ưng với thiện 
căn, không được nghĩa thiện, cho nên nêu tâm định 
là thiện, thì không thừa nhận nghĩa cho đến tương 
ưng thiện căn vô tham. Đó là không thê thừa nhận, 
tức là cùng với tất cả xứ thiện tâm còn lại, không 
khác, cũng không được làm bất thiện và vô ký, vì 
không tương ưng với bất thiện và vô ký. Khi lìa 
dục cõi Dục, tất cả căn bất thiện đã diệt thì không 
thành bất thiện, cũng không phải vô ký vì định nây 
là thiện. Lại nữa, không thể cho tâm nây là thiện, 
vì cùng với tưởng và thọ hiện hành lỗi. Nếu lìa 
thiện căn thì không được là thiện, chỉ có thiện mới 
chắc chắn cùng tương ưng với thiện căn. Nếu như 
cùng với thiện căn tương ưng thì chắc chắn tương 
ưng với tưởng thọ, vì không có nhân nào khác. Đôi 
tượng đối trị hiện hành lại có chủ thể đôi trị, nghĩa 
nây không thành, nếu như dục... hiện hành thì 
không nên có quán bất tịnh. Lại nữa, trong định 
nếu lìa thức A-lê-da mà có tâm khác, thì có xúc 
sinh lỗi. Bây giờ, lấy trụ các định khác để làm ví 
dụ, chỉ có các thiện tâm khác tương ưng với tâm 
định, khi sinh thì chắc chắn sinh cùng với xúc. 
Nghĩa là nhân theo định mà sinh sự ỷ lại làm tướng, 
hoặc lạc thọ xúc, hoặc bất khô bất lạc thọ xúc. Lâ 

các xúc nây làm duyên thì có lạc thọ và bắt khổ bât 
lạc thọ sinh khởi. Tại sao vậy? Vì xúc nây trong 
định có lực cho nên thấy xúc nây trong các định 
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khác sinh hai thọ có lực, trong diệt định cũng phải 
như thê, vì không có nhân chướng ngại riêng. Nếu 
như thế thì xúc duyên thọ, nghĩa nầy không thành. 
Tại sao vậy? Vì chỉ có diệt tưởng là lỗi lâm. Nếu 
nói có xúc duyên thọ thì tu hành định nây chỉ là 
diệt tưởng, định nầy không thể chấp nhận, vì nói 
thọ và tưởng đồng thời diệt. Lại nữa, không nên có 
xúc. Ở trong các thức khác nếu có xúc thì có tương 
ưng cùng có với tư duy, các thiện căn tín... cùng 
sinh lỗi. Kinh nói: Nếu có thức cùng với xúc tương 
ưng sinh, thì có tư duy cùng sinh”, cho nên nghĩa 
tư duy hiện hành trong định được thành. Nếu có tư 
duy hiện hành thì dây khởi thiện tâm. Thiện tâm 
nây chắc chắn phải cùng sinh với tín thiện căn, 
nghĩa nầy không thê chấp nhận. Nếu muốn lìa lỗi 
như trước đã nói, và lìa lỗi trái nhau của A-hàm 
cho nên nói rút bỏ tâm pháp, không có tâm pháp, 
chỉ có tâm hiện tại là phải, nghĩa nây cũng không 
thành. Tại sao vậy? Vì từ trong đối tượng nương 
tựa bạt trừ chủ thê nương tựa là không thể được. 
Tâm là sở y, tâm pháp là năng y. Tâm và tâm pháp 
của đối tượng nương tựa và chủ thể nương tựa nây, 
từ vô thỉ sinh tử đến nay nương tựa lẫn nhau chưa 
từng lìa nhau. Do sự tương dẫn nây, nên cần phải 
tương ưng với thiện căn vô tham... Nếu ông nói 
định và định phương tiện đều trái nhau với tâm và 
tâm pháp kia trái nhau, thì vô tham... không sinh, 
chỉ có thiện sinh. Các kinh luận khác thì chưa từng 
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thây đạo lý nầy. Tại sao vậy? Nếu pháp tương ưng 
sinh thì phải có tân dịch quả tương ưng sinh, cho 
nên nghĩa đó không thành. Lại nữa, lại có bất thành 
như Thế Tôn nói: "Thân hành diệt cho đến ngôn ý 
hành diệt”. Trong đó thân hành là hơi thở ra vào, 
ngữ ngôn hành là giác quán, ý hành là tư duy và 
tưởng. Nêu như giác quán diệt thì ngữ không được 
sinh, ý hành như vậy diệt thì ý không sinh. Nếu ông 
cho răng như thân hành diệt trụ trong định, thì thân 
được bât diệt, như vậy ý hành tuy diệt, nhưng ý 
cũng được tôn tại, nghĩa nầy không đúng! Tại sao 
vậy? Vì có nhân duyên, lại có thân hành riêng làm 
cho thân được trụ nhân, như Thể Tôn nói: "Do âm 
thực, do mạng căn và thức, cho nên tuy không có 
hơi thở ra vào nhưng thân cũng được trụ". Ý thì 
không như thê, vì không còn nơi nào khác y hành 
mà năm giữ. Trong định đó không nên cho ý thức 
làm tâm trụ, như Thế Tôn nói: Thức không lìa thân. 
Đây là nói quả báo thức, tại sao vậy? Vì do có 
chủng tử, sau khi xuất định thì thức sinh khởi từ 
chủng tử này mà sinh, chủ thể và đôi tượng nương 
tựa nây trong tất cả thời như vậy mà sanh, tuy có 
tăng thêm công dụng nhưng không thể khiến cho 
chúng lửa nhau. Tại sao? Vì có thí dụ. Trong thê 
gian nây từ sinh cho đến diệt, lại càng giúp nhau 
không lìa nhau, trong mọi lúc cùng sinh, không thê 
nhố bỏ chủ thể nương tựa ấy khiến cho lìa đối 
tượng nương tựa. Ví như tứ đại và cái do tứ đại tạo, 
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tâm pháp cũng như thế. Không có đạo lý khiến cho 
tâm và pháp lìa nhau chỉ còn một mình tâm. Nếu 
nói từ đối tượng nương tựa nhồ bỏ chủ thê Tương 
tựa, bất khả đắc, chỉ lây tưởng và thọ là lỗi lầm. 
Chỉ có hai pháp nây không hiện hành, không phải 
pháp khác, nghĩa nây cũng không thành. Tại sao 
vậy? Vì không phải tất cả xứ hành, trong đây 
không có. Kinh nói: "Thức trong diệt tận định 
không lìa thân”, tức là thành tựu thức A-lê-da là có, 
vì Thế Tôn nói thức không lìa thân. Nếu lìa quả 
báo thức thì các thức khác không thành. Tại sao? 
Vì do Diệt tận định đối trị thức sinh khởi sinh, vì 
vậy tịch tĩnh. Hoặc có chấp tử định khởi rồi thức 
mới trở lại sinh từ thân mà nói rằng không lia, 
nghĩa nầy cũng không thành. Vì khi xuất định thì 
thức không trở lại nghĩa sinh, vì quả báo thức kia 
nếu đã tương tục đoạn rôi thì la kiết sử đời sau 
không có nghĩa sinh trở lại. Nếu chấp lìa thức A- 
lê-da lấy làm ý thức, nói răng trong Diệt tận định 
có tâm, thì tâm đó không được làm thiện, bất thiện 
và vô ký, nghĩa nây cũng đều không thành. Do định 
thiện nây cho nên không thê làm bất thiện, cũng 
không được làm các thứ vô ký như oalI nghi, công 
xảo, biến hóa. Nếu nói là quả báo vô ký tức là thức 
A-lê-da, vì không có vô ký thứ năm. Nếu nói tâm 
nây là thiện thì nó phải tương ưng với thiện căn vô 
tham... tương ưng. Lại nữa, tâm nây đang lúc ý 
nhiễm đã diệt, nó chỉ trụ trong thiện thì thiện tâm 
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nây liền có chỗ y chỉ và có sở duyên. Ba sự hòa 
hợp, tại sao không sinh xúc? Đã sinh xúc tại sao 
không sinh thọ? Nếu như thê thì nghĩa của Diệt tận 
định không thành, trong đó tâm và tâm pháp không 
diệt. Nếu ô ông chấp răng thế lực của thiện tâm dẫn 
định nây sinh. Do thế lực của phương tiện thiện 
tâm thì định nây tuy thiện, nhưng không tương ưng 
với thiện căn vô tham... Nếu hòa hợp có khả năng 
được gọi là hòa hợp, do đó định nây tuy thiện 
nhưng đối với ba hòa hợp không có khả năng, điều 
nây không như thế thì cũng như quả tân dịch sinh, 
vì phương tiện tâm kia là thiện, cho nên định nây 
liền tương ưng với thiện căn. 

Luận nói: Nếu lại chấp sắc tâm thứ tự sinh làm 
chủng tử của các pháp, thì sự phá nây cũng như 
trước có sự không thành. Ở cõi Vô sắc và vô tưởng 
thiên thối đọa, rồi từ diệt tận định dây khởi, nghĩa 
nây không thành. Tâm tối hậu của A-la-hán cũng 
không thành, chỉ trừ nghĩa của duyên thứ đệ là 
được thành. Như vậy nếu lìa tất cả chủng tử quả 
báo thức thì nhiễm ô và thanh tịnh đêu không được 
thành. Do đó đã nói như trước về tướng thức A -lê- 
đa thành tựu là có. 

Giải thích: Nêu chấp sắc và tâm tương tục sinh 
các pháp, thì sắc của sát-na trước làm nhân cho sắc 
sát-na sau được làm chủng tử. Thức của sát-na 
trước sinh thức của sát-na sau cũng vậy. Nếu từ cõi 
Vô sắc thôi chuyển thì sắc kia đoạn dứt đã lâu, làm 
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thiên thối chuyền và từ diệt định khởi thì tâm nầy 
đã diệt lâu, làm sao được làm sinh nhân của tâm 
sau? Nếu như vậy thì A-la-hán không có đắc Vô 
dư Niết-bàn, vì nhân của sắc và tâm chưa hết. Sắc 
của sát-na trước đối với sắc của sát-na sau, thức 
của sát-na trước đối với thức của sát-na sau, phải 
biết chỉ được làm duyên thứ đệ, không được làm 
nhân duyên, cho nên thành tựu thức A-lê-da là có. 
Nếu trụ trong thức sinh khởi thì nghĩa chuyển y 
không được thành. Nghĩa nây bây giờ lấy ba bài kệ 
đê hiên bày. 
Luận nói: Trong đây có kệ: 

Trong thiện tâm Bồ-tát 

Thì lia với năm thức 

Không có các thức khác 

Tâm nào làm chuyển y 

Đổi trị làm chuyển y 

Chưa diệt nên không thành 

Quả nhân không sai biệt 

Nếu diệt thì có lôi. 

Vô chủng tử, vô thể 

Nhận đây là chuyển y 

Không có hai vô trên 

Thì chuyển y không thành. 

Giải thích: Trong thiện tâm Bồ-tát, là trong 

thiện ý thức, tức là tương ưng với xuất thế đối trị, 
Thì lia nơi ngũ thức, là lia ngũ thức: Nhãn... 
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Không có các thức khác, là lìa ý thức nhiễm ô, và 
thiện thức hữu lưu, vì lia thiện thức hữu lưu cho 
nên nói thiện tâm, đã trở lại cho nên nói không có 
thức khác. Chuyển y nào khởi tác giả là tâm nào? 
Là trong thức A-lê-da tất cả chủng tử nhiễm ô 
không có chủng tử nữa, vì như tác giả. Nếu nói đối 
trị sinh làm chuyền y, là đối trị làm chuyên V. 
Không phải diệt thi không thành, vì phiên não diệt 
cho nên gọi là chuyên y, không phải đối trị tức là 
diệt. Tại sao? Vì đối trị chỉ là diệt nhân. Nếu vậy 
thì nhần quả không khác nhau. Sự diệt đó là có lỗi. 
Quả là diệt gọi là Niết-bàn. Nhân là đối trị, gọi là 
đạo. Nhân đối trị kia cùng với diệt thì thành một 
thể. Lại nữa, khi đối trị sinh tức là Niết-bàn. Nếu 
ông cho rằng không chủng tử vô thể, thừa nhận thê 
nây là chuyên y thì đối với thức sinh khởi không 
có thể và không có chủng tử, như vậy mà làm 
chuyền y. Vì hai vô kia không có, nên chuyên. \ 
không thành. Khi trụ ở trong định xuất thê, các 
thức sinh khởi đều không có, lúc đó không có 
chủng tử không và vô thê không, cho nên nghĩa 
chuyên y không thành. Nếu có thức A-lê-da thì các 
thức sinh khởi tuy không tôn tại, nhưng các chủng 
tử của thức sinh khởi kia trụ trong thức A-lê-da thì 
có khả năng làm vô chủng tử và vô thể, do chuyển 
y không thành, thì phải biết có thức A-lê-da. 
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Chương 17: SAI BIẸT 

Luận nói: Lại nữa, tại sao thức A-lê-da nây sai 
biệt? Lược nói thì hoặc là ba loại hoặc bốn loại, 
phải biết trong đó ba loại do ba huân tập sai biệt: 
1. Danh ngôn huân tập sai biệt. 2. Ngã kiến huân 
tập sai biệt. 3. Hữu phân huân tập sai biệt. Bốn thứ 
là: 1. Dẫn sinh sai biệt. 2. Quả báo sai biệt. 3. 
Duyên tướng sa! biệt. 4. Tướng mạo sai biệt. Trong 
đó dẫn sinh sai biệt là mới sinh huân tập, nếu không 
có dẫn sinh sai biệt nây thì hành duyên thức, thủ 
duyên hữu không được thành. Quả báo sai biệt là 
lấy hành và hữu làm duyên nơi các cõi thành thục, 
nêu không có quả báo sai biệt nầy thì không có 
chủng tử, các pháp của hậu hữu sinh không được 
thành. Duyên tướng sai biệt, đây là ngã tướng mà 
ý năm lấy, nếu không có duyên tướng sai biệt nầy 
thì ngã nắm lây ý niệm, sở duyên không được 
thành. 

Giải thích: Như vậy thành tựu thức A-lê-da 
nây rồi, bây giờ sẽ hiển thị phẩm loại sai biệt của 
nó. Trong ba thứ huân tập sai biệt nầy, danh ngôn 
huân tập sai biệt, là như tên gọi: Nhãn huân tập 
trong quả báo thức là sinh nhân của nhãn kia. Sau 
khi quả báo nhãn căn sinh khởi thì do danh ngôn 
của nhãn nầy làm nhân mà sinh, tất cả danh ngôn 
sai biệt của các căn nhĩ... cũng như vậy. Ngã kiến 
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huân tập sai biệt là do lực thân kiến trong ý nhiễm 
năm giữ thức A-lê-da làm ngã, huân tập đã sinh rồi 
thì ngã nây và tha kia sai biệt. Hữu phân huân tập 
sai biệt, là lực của thiện hạnh, bất thiện hạnh và bất 
động hạnh, thọ sinh trong các cõi, sai biệt như vậy, 
nghĩa nây như tướng nên biết sau đầu tiên nói rộng. 
Dẫn sinh sai biệt, nghĩa là thâu gồm cả thảy các 
chủng loại sai biệt. Mới sinh huân tập là khi mới 
khởi huân tập, nếu không có thức A- lê-da nây dẫn 
sinh sai biệt thì sự huân tập thức của các hành sinh 
điệt do sự nắm ø1ữ của thủ cho nên sinh hữu hiện 
khởi, hữu này không thành, năng hữu sau đó sinh 
cho nên gọi đây là hữu. Hữu nây tức là sự luyện 
tập của thiện thủ và bất thiện thủ. Quả báo sai biệt, 
là do nhiếp tụ hành và hữu làm duyên, thành thục 
trong các cõi. Nếu không có phần dẫn dắt của thức 
A-lê-da nây thì không có nhân. Sắc căn: Nhãn.. 
của các pháp trong hậu hữu sinh khởi không thành, 
vì đây là quả báo. Duyên tướng sai biệt, tức là thức 
A-lê-da nây cùng với ngã kiến ý nhiễm ô ô của y chỉ 
kia làm ngã năm lây duyên tướng. Nếu không có 
duyên tướng nây. thì thức A-lê-da cùng với ý câu 
thân kiến của nhiễm ô làm nhân, cảnh sở duyên của 
ngã chấp nây không thành, đây là quả tân dịch. 
Luận nói: Trong đó tướng mạo sai biệt, là thức 
nây có cộng tướng, có bất cộng tướng, chủng tử 
tướng không thọ sinh, chúng tử tướng có thọ sinh. 
Cộng tướng là chủng tử của khí thế giới, bất cộng 
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tướng là chủng tử nội nhập mỗi thứ đều riêng khác. 
Cộng tướng này là chủng tử thọ sinh, nếu khi đối 
trị khởi thì bắt cộng tướng chướng ngại diệt. Cộng 
tướng là sự năm giữ của tha phân biệt. Quán hạnh 
là trong đó kiến thanh tịnh, như trong tất cả vật các 
thứ lạc dục và các thứ thấy thành tựu. Trong đây 
có kệ: 

Khó diệt và khó biết 

Đó gọi kiết cộng tướng 

Quản hạnh là tâm khác 

Trong tưởng lớn ở ngoài. 

Thanh tịnh là bất diệt 

Trong đó thấy thanh tịnh 

Chư Phát thấy thanh tịnh 

Thành cối Phát nghiêm tịnh. 

Lại có kệ khác: 

Tùy các thứ dục lạc 

Các thứ kiến được thành 

Quản người nơi một vật 

Thy các thứ dục lạc 

Các thứ kiến được thành 

Sở thủ chỉ CÓ thức. 

Bất cộng tướng nây là chủng tử hữu thọ sinh, 
bất cộng tướng nây nêu không có khí thế giới và 
chúng sinh thế giới chuyển sinh thì sự sai biệt 
không thành. 

Giải thích: Tướng mạo sai biệt thì có nhiều 
thứ, trong đó là cộng tướng, bất cộng tướng, chủng 
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tử tướng hữu thọ sinh và tướng chủng tử vô thọ 
sinh. Thức A-lê-da nây làm nhân thê khí thê giới 
chung của tật cả chúng sinh, tức là chủng tử vô thọ 
sinh. Bất cộng tướng thức A-lê-da, tức là tự thân 
mỗi một nhân thê các nhập: Sắc..., tức là chủng tử 
hữu thọ sinh. Nếu lìa tướng loại thức A-lê-da như 
vậy, thi sự cùng nhân thọ dụng của tật cả chúng 
sinh và khí thế giới không thành. Như vậy nêu lìa 
thức A-lê-da thứ hai thì thê giới chúng sanh không 
thành, tức là như cây khô không có tri giác. 

Luận nói: Lại có tướng thô ác và tướng khinh 
an. Tướng thô ác, là chủng tử của phiên não và tiểu 
phiên não, tướng khinh an là chủng tử của thiện 
pháp hữu lưu. Nêu không có tướng thô ác nây tron 
quả báo thân thì có thê nhẫn chịu và không thê 
nhãn chịu sai biệt không thành. 

Giải thích: Tướng thô ác, là thân không thể 
nhãn chịu, tướng khinh an là thân có thể nhẫn chịu. 

Luận nói: Lại có tướng thọ dụng và tướng 
không thọ dụng. Tướng thọ dụng là chủng tử thiện 
và bất thiện của quả báo đã chín muôi. Tướng bất 
thọ dụng là chủng tử của ngôn thuyết huân tập, từ 
thời vô thỉ chủng tử sinh khởi hý luận. Nếu không 
có tướng bất thọ dụng nây thì sự tạo tác thiện 
nghiệp, ác nghiệp của niệm niệm huân tập đặc quả 
thọ dụng, nghĩa nây không thành, tân ngôn thuyết 
huân tập nây xuất sinh cũng không thành. 
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Giải thích: Tướng thọ dụng, là nếu lìa thức A- 
lê-da nây thì sự tạo tác thiện nghiệp ác, nghiệp của 
niệm niệm huân tập đắc quả thì hết sạch không 
thành. Tướng không thọ dụng là chủng tử ngôn 
thuyết huân tập, như nói trong ngôn thuyết huân 
tập sai biệt, do hý luận từ thời vô thi sinh khởi. 
Chủng tử, là nhân của tục số rộng khắp từ vô thỉ 
đến nay, nếu không có chủng tử này thì không có 
tướng thọ dụng, thức A-lê-da thì không có tân ngôn 
thuyết huân tập và sinh khởi không thành. Tại sao 
vậy? Vì trong thê gian không có ngôn thuyết hiện 
tại la gốc mà được thành, nếu gốc không có thì 
hiện tại cũng không có. 

Luận nói: Tướng lại có tương tợ, là tợ huyễn, 
như lóa nắng, như mộng... Nêu không có tướng 
tương tợ thức A-lê-da thì do chủng tử hư vọng 
phân biệt mà thành tướng điên đảo, nghĩa nầy 
không thành. 

Giải thích: Tướng tương tợ, là giống như 
huyễn sự làm nhân, tức là vọng thây các tướng: 
Voi... như vậy, như vậy đều do tướng tương tợ của 
thức A-lê-da, vì chủng tử hư vọng phân biệt có 
điên đảo tướng. Nếu không có tướng tương tợ nây 
thì tướng điên đảo không thành. 

Luận nói: Lại có cụ tướng và bất cụ tướng. Cụ 
phược là cụ tướng thế gian, ly dục là tướng tốn 
giảm, là một phần tướng tách lìa của hữu học 
Thanh-văn và chư Bỏ-tát, là tướng xa lìa phiền não 
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chướng của A- la-hán, Bích-chi và Phật Như Lai. 
Phiền não chướng, trí chướng, cụ bạt tướng, là tủy 
sự thích ứng của nó. Nếu không có tướng nây thì 
nghĩa thứ đệ phiền não không thành. Do nhân 
duyên gì mà pháp thiện, pháp ác và quả báo chỉ là 
vô chướng vô ký? Quả báo nây là vô chướng vô 
ký, cùng với thiện ác không trái nhau, thiện và ác 
thì trái nhau, nêu quả báo là thiện ác thì không có 
đạo lý nào để được diệt phiền não, cho nên quả báo 
thức chỉ là vô chướng vô ký. 

Giải thích: Vô chướng vô ký, trong đó vô 
chướng là vô nhiễm, do vô nhiễm vô ký cho nên 
gọi là vô chướng vô ký, không phải như cõi Sắc 
sinh lây phiên não bất thiện làm vô ký, quả báo nầy 
nếu là thiện và bất thiện thì phiên não diệt không 
được thành. Tại sao? Vì nếu là thiện thì lại sinh 
thiện, nêu là bất thiện thì lại sinh bất thiện, như vậy 
sinh tử không có nghĩa là tận cùng, Sinh tử tức là 
phiên não và hữu lưu thiện... giải thích nên biết y 
chỉ đã xong. 
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B. NÊN BIẾT THĂNG TƯỚNG THẰNG 
NGƯ 


Chương I: TƯỚNG 

Luận nói: Đã nói nên biết y chỉ, tướng nên biết 
làm sao thấy được? Tướng nây nói gọn có ba thứ, 
là tướng y tha, tướng phân biệt và tướng thành tựu. 
Trong đây tướng nào là tướng y tha? Thức A-lê-da 
bị các thức của chủng tử phân biệt hư vọng của các 
thức năm lây. Tướng nào gọi các thức là thân thức, 
thân giả thức, thọ giả thức, ứng thọ thức, chánh thọ 
thức, thế thức, số thức, xứ thức, ngôn thuyết thức, 
tự tha sai biệt thức, thiện ác lưỡng đạo sinh tử thức? 
Trong đây thân thức, thân giả thức, thọ giả thức, 
ứng thọ thức, chánh thọ thức, thê thức, số thức, xứ 
thức, ngôn thuyết thức, những thức này đều từ 
chủng tử của ngôn thuyết huân tập mà sinh. Tự tha 
sai biệt thức thì từ chủng tử ngã kiến huân tập mà 
sinh, thiện ác hai đường sinh tử thức thì từ chủng 
tử hữu phần huân tập mà sinh. Các thức nầy thâu 
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giữ tướng y tha phần biệt hư vọng của tật cả giới 
CỐI Và phiên não... được hiển hiện. Phân biệt hư 
vọng mà các thức nây nắm giữ chỉ là thức lượng, 
nghĩa không thật, vô sở hữu hiến bày y chỉ đó là 
tướng y tha. 

Giải thích: Nay giải thích trong tướng nên biết. 
Lược nói tướng y tha, là tổng yếu mà nói. Sự nắm 
giữ của hư vọng phân biệt, là thể tánh của hư vọng 
phân biệt. Trong đó thân thức, là năm giới: Nhãn 
giới... thân là thức, ý là nhiễm, thọ là thức là ý giới, 
ứng thọ thức là sáu ngoại giới: Sắc, chánh thọ thức 
là sáu thức giới, thế thức là sinh tử tương tục không 
đoạn, số thức là tính toán, xứ thức là ngôn thuyết 
của khí thê giới. Thức là bốn thứ ngôn thuyết kiến 
văn giác tri, chín thức thức nầy đêu là nên biết y 
chỉ. Danh ngôn kiến văn... huân tập sai biệt lm 
nhân. Thức tự tha sa1 biệt là thân y chỉ sai biệt, lẫy 
ngã kiến huân tập làm nhân. Thức thiện ác hai 
đường sinh tử là vô lượng chủng loại nẻo sinh tử, 
từ chủng tử hữu phân huân tập mà sinh. Các thức 
nây. là đã nói các thức lần lượt như trước. Nắm giữ 
phiên não tất cả cõi giới là ba cõi, năm cõi và phiên 
não, năm giữ là thể tánh của các thức đó. Tướng y 
tha là nương vào cái khác làm thể. Trong đó sự 
thâu giữ hư vọng phân biệt là thê tánh y tha kia; vô 
sở hữu bất thật nghĩa hiển hiện y chỉ là nhân hiển 
hiện nghĩa không thật, vô sở hữu, trong đây vô sở 
hữu là không có thật thể, như ngã và trần không có 
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thật nghĩa, trong vô sở hữu mà chấp lấy, ví dụ như 
ngã, tức là vô sở hữu mà có ngã tướng hiển hiện, 
chỗ y chỉ nây gọi là hiển hiện y chỉ. Y chỉ là nghĩa 
nhân, nên là tướng y tha. 

Luận nói: Trong đó, thế nào là tướng phân 
biệt? Ở trong đó chỉ là thức lượng nghĩa không có, 
vì có nghĩa hiên hiện. 

Giải thích: Trong tướng phân biệt nói không 
có nghĩa, ví như thật không có ngã; tướng phân biệt 
nây chỉ có thức lượng, nghĩa là trong nghĩa không 
có mà hiển hiện, ví như ngã chỉ có hiên hiện tương 
tợ; làm cho hiển hiện nghĩa là vì tướng đối tượng 
năm giữ hiến hiện, ví như vô ngã mà tướng ngã 
hiển hiện. 

Luận nói: Trong đây thê nào là tướng thành 
tựu? Tức là trong tướng y tha nây, tướng nghĩa kia 
rốt ráo vô sở hữu. 

Giải thích: Tướng thành tựu, nghĩa là trong 
nhân hiền hiện nghĩa không thật, vô sở hữu nây vì 
nghĩa không thật kia hiển hiện vô sở hữu, như 
tướng ngã tương tợ thật vô sở hữu, nhưng vô ngã 
là có. 

Luận nói: Trong đây thân thức, thần giả thức 
và thọ giả thức, phải biết là lục nội BIỚI: Nhãn.. 
ứng thọ thức giả, phải biết là lục ngoại gIỚI: Sắc.. 
các thức còn lại tức là các thức saI biệt của những 
thức nây, phải biết những thức như vậy chỉ là thức 
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lượng, vì vô nghĩa. Trong đây lây gì làm thí dụ? 
Lây mộng... để hiển thị thí dụ nên biết. Ví như 
trong mộng lia nghĩa xúc mà chỉ có thức, nghĩa của 
các thứ sắc thanh hương vị xúc, nhà, rừng đất, 
núi... là tướng hiển hiện tợ tướng, trong đó thật ra 
không có nghĩa. Vì thí dụ như vậy, phải biết tất cả 
xứ chỉ có thức, lây đầy làm thí dụ đâu tiên. Lại có 
các thí dụ như huyền, nai khát nước, mắt mờ.. 
phải biết cũng như lúc chiêm bao tỉnh dậy, thì tất 
cả xứ chỉ có thức. Như mộng lúc tỉnh chỉ là thức, 
thì tại sao không như vậy chuyên biên? Thật trí biết 
cũng chuyên biên như vậy. Như đang lúc mộng thì 
tỉnh nây không sinh, nêu mộng đã tỉnh rôi thì trí 
liền sinh. Chưa đắc chân thật trí giác như vậy thì 
trí nây không sinh. Nếu đặc chân thật trí giác thì trí 
nây liên sinh. Nếu chưa có chân thật trí giác, thì tại 
sao đối với duy thức được khởi tỷ tri? Vì do A-hàm 
và đạo lý. A-hàm là như trong kinh Thập Địa, Thế 
Tôn nói: Ba cõi duy tâm. Lại cũng trong kinh Giải 
Tiết, Thê Tôn nói: Lúc đó Bô-tát Di-lặc hỏi Thể 
Tôn: Tất cả cảnh tượng của Tam-muội, tại sao 
cùng với định tâm có thể nói khác hay không khác? 
Thế Tôn nói: Nây Di-lặc! Không khác! Tại sao? Sở 
duyên của tâm định là đối tượng hiển ' bảy của Duy 
thức, ta nói là thức. Bạch Thế Tôn! Nếu cảnh tượng 
của Tam-muội không khác định tâm, thì tại sao tâm 
kia trở lại giữ lấy tâm kia? Nây Di-lặc! Không có 
một pháp nảo có thể nắm lấy mà pháp khác, nhưng 
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tâm kia thì sinh như vậy, cũng hiển hiện như vậ 
ví như nhờ mặt thây hình bóng, nên nói rằng ta thấy 
hình bóng, là hình bóng mình thây khác với nét mặt 
của mình, tâm kia cũng như thế, như vậy mà sinh 
khởi, tức là đôi với tâm kia cho là có vật riêng biệt 
có thê thây. Do A-hảm và đạo lý nầy cho nên được 
hiển hiện. 

Giải thích: Đây là chỉ có thức, như được nói 
trong kinh Thập Địa và kinh Giải Tiết: Sự phan 
duyên nây là sự hiển hiện của Duy thức, Ta nói 
Duy thức là cái bị phan duyên nây là đối tượng hiển 
của Duy thức. Ở đây có nghĩa øì? Là để hiển hiện 
Duy thức lìa nghĩa. Vì do mà thức nắm giữ. Phật 
nói: Ta nói là thức hiển, cảnh giới Tam-muội kia 
là thức. Nhưng sinh khởi như vậy, vì làm tướng 
loại kia mà sinh. "Trong đó năm lây làm biệt 
nghĩa". Trong đó là trong cảnh giới Tam-muỘi. 
Nắm lây làm biệt nghĩa, là đôi với hình bóng thức 
kia cho là có vật khác làm thê của cái được nắm 
g1Ữ. 

Luận nói: Như vậy trong tĩnh tâm, hoặc thấy 
các ảnh tượng của Nhĩ-diễm màu xanh, tức là thấy 
tự tâm có nghĩa không khác xanh... Do đạo lý nây 
mà Bô-tát ở trong tất cả thức cần phải so sánh để 
biết chỉ là thức lượng. Lại nữa, màu xanh... nây 
không phải là thức ức trì, vì thây cảnh giới sở kiến 
trụ hiện tiên. Tất cả thức ức trì trong văn và tư phan 
duyên quá khứ chỉ là vì hình bóng kia, nên thành 
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Duy thức, vì tỷ lượng nây tuy chưa đắc chân như 
trí giác nhưng trong Duy thức thì đắc tỷ tri. 

Giải thích: Cảnh giới Tam-muội nây, ảnh 
tượng: màu xanh... cũng không phải thức ức trì. Tại 
sao? Vì không phải điêu mình thây như xưa kia, 
tức là đối VỚI phương xứ kia mà niệm biết như vậy, 
vì hiện tiền, nên tất cả thức ức trì của phương xứ 
kia ám muội. Hiện tiền trụ nây thì cái được thây 
minh tịnh. Nếu nói thói quen ở trong văn và tư, thì 
phương xứ kia tuy quá khứ lúc tư duy ức niệm sau 
cũng như trước kia mà sinh. Hiện tiền trụ nây cũng 
vậy, là văn tư kia đã quá khứ, hiện tại thì không có, 
trong không có nếu sinh lại thì hiện tiền trụ nây tức 
là thức tương tợ văn tư kia mà sinh, không phải quá 
khứ đã diệt mất Văn Tư, do đó nghĩa nầy đối với 
Thành Duy Thức Trần Vô sở hữu liền được thành 
tựu. 

Luận nói: Như trước đã nói mọi thứ thức, ví 
như mộng..., là trong đây thể thức của Duy thức: 
Nhãn thức... được thành. Thức thê của nhãn căn là 
sắc... đạo lý của Duy thức làm sao có thể thấy 
được? Những điều nây đều do A-hàm và đạo lý, đã 
nói như trước. Những thứ nây nêu là thức thể thì 
tại sao tợ Sắc hiển hiện? Một loại kiên trụ tương 
tục chuyển, những phiền não điên đảo trụ trì. Nếu 
khác với đây thì nghĩa điên đảo trong vô nghĩa là 
không thành. Nếu không có nhiễm của phiên não 
chướng và trí chướng nây là không thành. Thức 
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nây nêu không có thanh tịnh nây thì cũng không 
thành, cho nên nhãn... như vậy sinh khởi được 
thành. Trong đây có kệ: 

Loạn nhán và loạn thể 

Đó gọi thể sắc thức 

Và thức thể phi sắc 

Trước không, sau cũng không. 

Giải thích: Thức thê của nhãn thức.. . Không 
phải sắc cho nên Duy thức được thành. Thức thê 
của các nhãn căn... là sắc, làm sao thành Duy 
thức? Những thứ nây như trong A-hàm và đạo lý 
trước đã hiên thị đầy đủ. Một loại kiên trụ tương 
tục chuyên, thì một loại là tương tợ, kiên trụ là trụ 
nhiều thời gian, do phiên não chướng, trí chướng 
và điện đảo phiên não làm nhân. Trụ trì tức là nhân. 
Nếu lia những thứ như vậy mà sinh khởi thì không 
có phi nghĩa làm nghĩa tâm điện đảo, nếu không có 
phiên não chướng nhiễm và trí chướng nhiễm thì 
không có, nghĩa nây lây kệ để hiển thị: "Loạn nhân 
và loạn thê", là thức thể của sắc và thức thê của phì 
sắc, như thứ tự của nó, trong đó thức thể của sắc 
làm loạn nhân, thức thể của phi sắc làm loạn thê. 
Thức sắc của nhân và thể nầy nếu không có thì quả 
thể thức của phi sắc kia cũng không có. 
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Chương 2: SAI BIẸT 


Luận nói: Tại sao thân, thức thần là thức, thọ 
là thức, ứng thọ thức và chánh thọ thức đỗi với tất 
cả hữu thân phần đều cùng hòa hợp sinh? Vì phần 
hiển sinh thọ dụng đầy đủ. Tại sao các thức thê 
thức... như đã nói trước, là mọi thứ thức sinh? Vì 
từ thời vô thỉ sinh tử lưu chuyên không đứt, vì vô 
lượng chúng sinh, vì vô lượng thế ĐIỚI, VÌ VÔ lượng 
việc làm với ngôn thuyết hỗ tương lẫn nhau, vì vô 
lượng năm giữ thủ thọ dụng sai biệt, vì vô lượng 
quả báo thọ dụng ái nghiệp, phi ái nghiệp sai biệt, 
vì thọ vô lượng sinh lão tử sai biệt. Tại sao thành 
lập những thức này khiến cho thành Duy thức? 
Lược nói có ba tướng, duy lượng, nghĩa và vô Sở 
hữu, duy hai là hữu tướng và kiên thức, duy mọi 
thứ là mọi thứ tướng sinh khởi, những thức nây vì 
không có nghĩa cho nên gọi là duy lượng. Hữu 
tướng và các thức: Kiến nhãn... Lây sắc làm 
tướng, lấy các thức kia làm kiến, cho đến thân thức 
làm kiến, ý thức thì lấy tất cả thức thể: Nhãn... Cho 
đến pháp thức làm tướng, lây thức của ý thức làm 
kiến, vì ý thức có thê phân biệt, lại cũng tương tợ 
tật cả thức sinh khởi. Trong đây có kệ: 

Duy lượng, hai, mọi thứ 
Người quản hạnh khéo nhập 
Khi được nhập duy tâm 

Tâm nây cũng diệt lìa. 
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Giải thích: Thế nào gọi là cụ túc thân phần thọ 
dụng? Đó là thân, thức thân là thức, thọ là thức, 
ứng thọ thức và chánh thọ thức, phải biết tật cả đều 
có thân, vì đồng thời có. Cộng hữu (chung có) là vì 
đồng thời sinh, cái được hiển bày là nhân thê cho 
nên thành lập ba thứ nghĩa Duy thức, như đoạn văn 
trường hàng trên và kệ này hiền thị. Trong trường 
hàng nói duy lượng, thì chỉ là thức lượng, tt cả các 
thức đều là duy thức lượng. Tại sao vậy? Vì do 
nghĩa của sở thức là vô sở hữu, duy hai là thành lập 
hữu tướng và kiến, tức là một phân của một thức 
thành tướng, phân thứ hai thì thành kiến, đây là hai 
phân thức: Nhãn... Thành lập mọi thứ, tức là một 
thức nây, tùy đã khởi một phần mà mọi thứ tướng 
sinh, phân thứ hai làm năng thủ. Nếu đối tượng 
năm giữ của ý thức là tất cả thức: Nhãn.. . Kla cho 
đến pháp thức làm tướng, tức là y thức này làm 
kiến. Mọi thứ là chỉ có ý thức làm các sự đó, vì bất 
định, ngoài ra các thức có cảnh giới định, cũng 
không phân biệt, cho nên nếu năng phân biệt thì 
gọi là kiến, lây đạo lý như vậy mà được thành Duy 
thức. Kệ nói: Nhập duy lượng là nghĩa không có, 
nhập duy hai là hữu tướng và kiến thức, nhập mọi 
thứ là do mọi thứ tướng mạo của thức sinh. Người 
quán hạnh giỏi nhập, là người tu hành tương ưng. 
Tại sao lúc được nhập duy tâm thì tâm cũng diệt 
lia? Vì do chính khi nhập duy tâm thì nghĩa vô sở 
hữu, thức cũng không có. Nếu không có nghĩa đối 
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tượng nắm lây thì tại sao được có tâm chủ thể nắm 
lây? Duy hai và mọi thứ chỉ là nói nhân duyên nhập 
duy lượng, các nghĩa khác thì như đã nói ở trước. 
Luận nói: Có một nhóm sư nói, là các tâm kia 
y chỉ ý thức nây sinh mà được các tên kia, như ý tư 
thì được gọi là thân khẩu nghiệp. Ý thức nây đối 
với tất cả chỗ y chỉ sinh khởi các thứ tướng mạo, 
tợ như hai mà sinh nghĩa duy tợ, vì tợ phân biệt, tất 
cả xứ cũng tợ xúc mà sinh, vì ý thức trong cõi Sắc 
y chỉ thân, cũng như các sắc căn khác y chỉ thân. 
Giải thích: Có các Bồ-tát muốn khiến cho chỉ 
có một ý thức thứ tự sinh khởi, nay phải hiển thị: 
Ví như ý tư được gọi là thân khẩu nghiệp, là như ý 
tư trong thân môn sinh gọi là thân nghiệp, sinh 
trong khẩu môn gọi là khâu nghiệp, ý nghiệp cũng 
như thể. Như vậy một ý thức nêu y chỉ nhãn mà 
sinh thì được gọi là nhãn thức, như vậy cho đến y 
chỉ thân mà sinh thì được gọi là thân thức. Trong 
đây lìa ngoài ý thức thì càng ,không có các thức 
khác, chỉ trừ thức A-lê-da. Nếu ông nóI các căn: 
Nhãn... không có phân biệt, nêu ý thức y chỉ các 
căn đó mà sinh thì cũng phải không có phân biệt, 
như ý nhiễm ô y chỉ nhiễm ô thì sinh khởi cũng 
nhiễm ô. Ý thức nây cũng phải như thế. Như Luận 
nói tất cả chỗ y chỉ, sinh mọi thứ tướng mạo tợ như 
hai mà sinh, nghĩa duy tợ cho nên tợ phân biệt. Do 
đó không có hai. Ở trong tất cả y chỉ nghĩa là chỗ 
y chỉ: Nhãn... mọi thứ tướng mạo tợ hai mà sinh, 


SỐ 1596 — GIẢI THÍCH LUẬN NHIÉP ĐẠI THỪA, Quyền 4 325 


là nghĩa duy tợ cho nên tợ phân biệt. Do hai câu 
nây mà có thể được liễu tri, đã nói hai câu nây tức 
là "một phần của một thức tợ duy nghĩa mà sinh, 
phân thứ hai trong tợ nghĩa đó thì tợ phân biệt mà 
sinh, cho nên trước nói không có lỗi. Lại nữa, tất 
cả xứ cũng tợ xúc mà sinh, nghĩa là đối với xứ hữu 
sắc, tâm trong định, ngũ thức không hiện hành 
trong sắc thân, có nội thọ sinh. Như các sắc căn 
khác y chỉ nơi thân, là như các căn: Nhãn căn... 
chỉ nơi thân các căn nây ‹ do y chỉ thân cho nên đôi 
với tự thân có thê làm tốn giảm hoặc tăng ích. Ý 
thức cũng như thế, vì y chỉ thân cho nên khiến cho 
thân tôn giảm hoặc tăng ích. Phải biết cũng có 
nghĩa khác, như thân căn y chỉ nơi thân, nêu có 
ngoại duyên đến xúc chạm, thì liền trong thân căn 
tợ xúc mả sinh. Lúc tợ xúc nây sinh thì liền trong 
thân tự y chỉ làm tôn giảm hoặc tăng ích. Ý thức 
cũng như thế, vì y chỉ thân cho nên khi tợ xúc mà 
sinh cũng tức là đối với thân làm tôn giảm hoặc 
làm tăng ích. 
Luận nói: Trong đây có kệ: 

Xa xôi và độc hành — - 

Không thán trụ hang rồng 

Giỏi phục tâm khó phục 

Ta nói là phạm hạnh. 

Giải thích: Các Bồ-tát kia thành tựu điều nói, 

cho nên dẫn các kệ của A-hàm. Nói xa xôi là phan 
duyên tất cả cảnh giới, độc hành là không có cái 
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thứ hai. Không thân là lìa sắc thân, trụ hang rỗng 
là ân tại những chỗ trống trong sắc thân, giỏi phục 
là có tác dụng tự tại, tâm khó phục là tâm quê mùa 
xâu ác. 

Luận nói: Lại như kinh nói: Cảnh giới sở hành 
của ngũ căn nây đều là ý có thể thọ dụng. Các thức 
kia cũng y chỉ nơi ý. 

Giải thích: Lại có A-hàm nói, cảnh giới sở 
hành của ngũ căn nây là ý có thê thọ dụng, là nếu 
sở hành xứ của căn gọi là cảnh giới thì ý ÿ nây có thê 
phân biệt tất cả pháp, mỗi thứ cảnh giới thì mỗi 
mỗi đều thọ dụng cho nên gọi là năng thọ dụng. 
Các thức kia cũng y chỉ nơi thức, là các căn của 
những thức kia khi sinh thì ý nây làm nhân thê. Tại 
sao? Nếu ý có duyên riêng thì nhãn... không sinh. 

Luận nói: Lại như kinh nói, trong mười hai 
nhập, thân của lục thức là ý nhập. 

Giải thích: Lại có A-hàm nói thân của lục thức 
øọI là ý, các thức còn lại không có tên riêng. Phật 
nói thân của lục thức gọi là ý nhập, cho nên được 
biết chỉ riêng có ý. 

Luận nói: NÊu có an lập nghĩa thức thể của 
thức A-lê-da, thì trong xứ của thức thể đó, thành 
lập tật cả thức thê khác làm tướng, ý thức của thức 
thê, thức thể và chỗ y chỉ thành lập làm kiến, phải 
biết các thức kia làm tướng mạo, thức thể làm kiến 
sinh nhân của các thức kia, tợ nghĩa hiến hiện là 
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kiến sinh y chỉ sự của các thức kia. 

Giải thích: Cũng thành lập thức A-lê-da, làm 
hai thức là tướng và kiến. Ý thức và y chỉ là kiên 
phân của thức A-lê-da, thức thể: Nhãn... và tật cả 
pháp là tướng phần. Những thứ nây là thể của thức 
A-lê-da, những thứ kia làm tướng mạo. Thức thê 
là nhãn... làm nhân thê thức sinh, vì thành phan 
duyên của thức kia, làm sinh nhân kiến, là trong 
các thức kia khởi kiến gọi là kiến của thức kia, vì 
nghĩa sở kiến của thức kia hiến hiện, có thê làm 
nhân của ý thức thấy tương tục trụ không đoạn, cho 
nên gọi là năng tác kiến sinh y chỉ sự. 

Luận nói: Các thức thể như vậy đã thành lập 
làm Duy thức, các nghĩa đã hiện tiền có thể thấy 
được, làm sao biết được là phi hữu? Như Thế Tôn 
nói Bồ- tát có đây đủ bốn pháp, được tùy thuận 
nhập tất cả thức thể vô nghĩa: 1. Biết thức tướng 
trái nhau. Như ngạ qui, súc sinh, người trời cùng 
một vật, nhưng kiến của thức thê thì có sai biệt. 2. 
Biết không có cảnh giới thức sinh, như phan duyên 
quá khứ, vị lai và mộng ảnh... 3. Biết lìa công dụng 
nên được không điên đảo. Như nghĩa phan duyên 
ở trong nghĩa thật có, thức thì phải không thành 
điên đảo, do không nhờ vào công dụng mà đắc 
chân thật trí. 4. Biệt tùy thuận tam huệ: Như các 
Bồ-tát và người đắc định, được tâm tự tại cho nên 
tùy tâm lạc dục, nghĩa kia hiền hiện, như có người 
đặc quán hạnh Xa-ma-tha, là khi tu pháp quán, chỉ 
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dùng ý nhớ nghĩa thì liền hiển hiện. Lại nữa, người 
đặc trí vô phân biệt, khi trụ vô phân biệt thì tât cả 
nghĩa không hiến hiện, các nghĩa do tùy thuận tam 
huệ và nhân duyên trước. Nghĩa vô sở hữu liền 
được thành tựu. Trong nghĩa nây phải nói sáu bài 
kệ, sau đó trong tăng thượng huệ học thăng tướng 
sẽ nói, nói về nøạ qui, súc sinh và nhân thiên. 

Giải thích: 1. Biết thức tướng trái nhau, các 
tương vi là nghĩa sở duyên của thức gọi là tướng, 
biết ở trong đó. 2. Biết không có cảnh giới thức 
sinh, là thấy không có sự phan duyên mà thức được 
sinh, như quá khứ... 3. Biết lia công dụng nên 
được không điên đảo, là nêu như nghĩa được hiển 
hiện, tức là có như vậy thi không cân khởi đối trị 
vì vô đảo được thành, hiểu biết như thật. 4. Biết tùy 
thuận tam trí, là trí này hiểu biết các nghĩa đều tùy 
thuận tam trí, người đắc định, là Thanh-văn, Phật- 
bích-chi. Được tâm tự tại, là việc làm đều được tùy 
tâm, tùy tâm lạc dục nghĩa kia hiển hiện, là nêu 
muôn khiến cho các địa và các cõi trở thành nước 
thì như niệm liên thành, lửa, gió.. . cũng như vậy, 
đặc Xa-ma-tha, là đã đắc Tam-ma- “đề, tu hành pháp 
quán, là trong các Tu-đa-la mà quán sát tu hành; 
chỉ dùng ý nhớ nghĩa thì liền hiển hiện là, trong 
một nghĩa tủy theo các loại tác ý thì các loại tướng 
hiển hiện. Đã đắc vô phân biệt trí là nếu như nghĩa 
hiển hiện là có thì không được có trí vô phân biệt, 
vì trí nây là thật có, phải biết nghĩa đó quyết định 
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là chăng có. 


Chương 3: PHÂN BIỆT 

Luận nói: Nêu chỉ có nghĩa của thức hiển hiện 
thì chỗ y chỉ gọi là y tha tánh. Thế nào là y tha, 
nhân duyên gì gọi là y tha? Từ chủng tử tự huân 
tập mà sinh, cho nên y tha nương vào pháp khác 
làm duyên sinh đã không có công năng, vượt hơn 
một sát-na tự trụ cho nên gọi là y tha. 

Giải thích: Nếu chỉ có nghĩa của thức hiền hiện 
chỗ y chỉ, là lìa nghĩa thì chỉ có thức thê làm nghĩa, 
hiển hiện nhân thì thức thê nây là y tha. Nếu là tự 
năm giữ thì tại sao nương vào pháp khác và nhân 
duyên gì gọi là y tha? Vì là do tự nhân sinh ra, sự 
sinh đã không có lực trụ thì sự tự nắm giữ nầy gọi 
là tha, cho nên gọi là y tha. 

Luận nói: Nêu tánh phân biệt y chỉ nơi tha, thật 
vô sở hữu mả nghĩa hiển hiện, nghĩa là tại sao 
thành phân biệt, tại sao nói phân biệt? Vô lượng 
tướng mạo ý thức phân biệt điên đảo sinh nhân cho 
nên thành phân biệt, không có tự tướng, chỉ thây 
phân biệt cho nên gọi là phân biệt. 

Giải thích: Y chỉ nơi tha, là y chỉ tánh y tha 
Duy thức. Vô sở hữu là không có tự thê. Nghĩa hiển 
hiện là nghĩa có thể thấy. Nhân duyên gì gọi là 
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phân biệt, như sẽ lần lượt nói sau. Trong đó vô 
lượng tướng, là tướng của tất cả cảnh giới, ý thức 
phân biệt tức là ý thức là phân biệt. Điên đảo sinh 
nhân, là ý thức khi sinh vọng đảo thì nhân phan 
duyên, không có tự tướng, là không có thẻ, chỉ thây 
phân biệt là chỉ thây loạn thức. 

Luận nói: Hoặc thành tựu tánh và phân biệt 
tánh rột ráo vô sở hữu làm tướng. Thế nào lả thành 
thành tựu và nhân duyên gì gỌI là thành tựu? Vì thể 
không có biến khác cho nên được thành tựu, vì 
cảnh giới thanh tịnh, vì tối thắng trong tất cả thiện 
pháp, do nghĩa tối thăng đó cho nên gọi là thành 
tựu. 

Giải thích: Rốt ráo vô sở hữu kia làm tướng, là 
lây tánh phân biệt vô sở hữu làm tánh. Hai câu hỏi 
thế nảo và nhân duyên gì, như tánh y tha trước đã 
nói. Thê bất biến là vì không hư dối, như bẩy tôi 
thành thật, do cảnh giới thanh tịnh đó cho nên tối 
thắng trong tất cả thiện pháp, tức là thể của cảnh 
giới thanh tịnh nây tôi thắng cho nên gọi là thành 
tựu, như chiếc áo đã thành tựu. 

Luận nói: Lại nữa, có chủ thể phân biệt, có đối 
tượng phân biệt, có tánh phân biệt. Trong đó cái 
nảo là chủ thê phân biệt? Cái nào là đối tượng phân 
biệt? Cái nào là tánh phân biệt? Ý thức là năng 
phân biệt, vì là phân biệt nghĩa là ý thức nây là 
chủng tử của tự danh ngôn huân tập, chủng tử danh 
ngôn huân tập của tất cả thức thể, do đó có vô 
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lượng loại phân biệt sinh, vì tất cả xứ phân biệt, vì 
là thường phân biệt cho nên gọi là chủ thê phân 
biệt. Lại nữa, tảnh y tha là đối tượng phân biệt. Lại 
nữa, do nhân duyên nây nên khiến cho tánh y tha, 
thành đối tượng phân biệt, đây là phân biệt tánh do 
nhân duyên nây khiến cho tánh y tha tợ nghĩa hiển 
hiện, là vì như nghĩa. Lại nữa, thế nào là phân biệt 
và chủ thể phân biệt? Cái gì bị phan duyên và năm 
lây tướng mạo gì Thế nào là chấp trước? Thế nào 
là khởi nói? Thể nảo là rộng khắp? Thế nào là tăng 
ích? Phan duyên nơi danh, cho nên nắm lấy tánh y 
tha làm tướng. Chấp trước đôi với kiến, nhân theo 
giác quán mà khởi nói, bốn loại rộng khắp: Kiến... 
làm rộng khắp. Trong thật vô nghĩa là có nghĩa 
tăng ích, như sự phân biệt nây. 

Giải thích: Thế nào là phân biệt khởi phân 
biệt? Y thức gọi là phân biệt, tánh y tha gọi là đối 
tượng phân biệt, do nhân duyên nây khiến cho 
thành phân biệt. Để hiện thị phân biệt nầy cho nên 
Luận nói: Phan duyên nắm giữ nơi danh như vậy... 
tánh y tha làm tướng, tức là nắm lấy danh tự của 
nhãn... trong tánh y tha làm tướng. Tại sao vậy? 
Vì đã nắm lẫy tướng kia rồi mà khởi phân biệt, kiến 
làm chấp trước, là đối với tướng đối tượng năm giữ 
kia quyêt định như vậy. Giác quán khởi nói, là như 
đã châp trước, lấy giác quán làm nhân phát xuất 
ngôn ngữ, bốn thứ ngôn thuyết và sở ngôn thuyết: 
Kiến... là như sở ngôn thuyết, bốn thứ lưu bố: Kiến 
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văn giác tri cộng tướng lưu bồ thật không có nghĩa, 
lây làm nghĩa có là tăng ích, là như sự lưu bố thật 
không có nghĩa, vì năm lấy cho là có nghĩa. 

Luận nói: Lại nữa, tại Sao thể tam tánh nây là 
có khác hay không khác? Phải nói là chăng khác, 
chăng phải không khác. Tánh y tha nầy có đạo lý 
riêng cho nên thành y tha, vì đạo lý riêng mà tánh 
nây thành phân biệt, vì đạo lý riêng mà tánh nầy 
thành thành tựu. Những gì là đạo lý riêng? Tánh 
nây thành y tha, y tha huân tập chủng tử mà sinh 
cho nên thành y tha. Đạo lý Tiêng øì mà tánh nây 
thành phân biệt? Vì cùng VỚI phân biệt làm tướng 
của nhân duyên cho nên tánh nây là phân biệt. Đạo 
lý riêng gì mả tánh nây thành thành tựu? Vì như 
đối tượng phân biệt rốt ráo không phải có như vậy. 
Đạo lý riêng gì mà đối với một thức thê làm tướng 
mạo của tất cả mọi thứ thức thể? Thức thê của thức 
A-lê-da làm thức sinh khởi và mọi thứ tướng mạo 
của tánh kia, phải biết làm duyên tướng sinh khởi 
của tánh kia. 

Giải thích: Vì cùng VỚI phân biệt làm tướng 
của nhân duyên, thì ý thức gọi là chủ thể phân biệt, 
vì thê cảnh giới của đối tượng nắm giữ của chủ thê 
phân biệt nây mà sinh, cho nên tánh nây là phần 
biệt, tức là ý thức nây tướng phân biệt, năm lây kia 
làm thê cảnh giới của đối tượng phân biệt. Vì nghĩa 
nây cho nên tánh y tha thành tánh phân biệt. Như 
ý thức phân biệt, trong khi phân biệt đối tượng 
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phân biệt thì phân biệt nây rốt ráo vô sở hữu. Do 
nghĩa này cho nên tánh y tha trở thành tánh thành 
tựu. 

Luận nói: Tánh y tha có mây thứ? Lược nói có 
hai thứ tánh y tha huân tập chủng tử, y tha nhiễm 
tịnh không thành tựu. Do hai thứ nây cho nên gọi 
là tánh y tha phân biệt, cũng có hai thứ, vì tự tánh 
phân biệt, vì sai biệt phần biệt, gọi đó là phân biệt. 
Tánh thành tựu cũng có hai thứ, vì bản tánh thành 
tựu cho nên thành tựu thanh tịnh, gọi đó là tánh 
thành tựu. 

Giải thích: Vì thê của nhiễm tịnh không thành 
tựu cho nên gọi là y tha, do tánh y tha nây làm phần 
phân biệt trở thành nhiễm, làm phân. vô phân biệt 
trở thành tịnh. Một phân trong hai phân nây không 
thành tựu. Tự tánh phân biệt, là như nhãn... có tự 
tánh của nhãn làm phân biệt nây. Sai biệt phân biệt, 
là như tự tánh của nhãn kia có các sai biệt vô 
thường làm phân biệt nây. Tự tánh thành tựu, nghĩa 
là hữu cầu chân như. Thanh tịnh thành tựu, là vô 
cầu chân như. 

Luận nói: Lại có bỗn thứ phân biệt, đó là tự 
tánh phân biệt, sai biệt phân biệt, hữu giác phân 
biệt và vô giác phân biệt. Hữu giác là khéo biết sự 
nói năng của chúng sinh. Vô giác là không khéo 
biết nói năng của chúng sinh. 

Giải thích: Khéo biết sự nói năng, nghĩa là có 


334 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


trí sự nói năng, không khéo biết sự nói năng, nghĩa 
là như trâu đê... tuy có phân biệt nhưng đối với 
văn tự thì không có khả năng. 

Luận nói: Lại nữa, có năm thứ phân biệt: l. Y 
danh phân biệt nghĩa tự tánh: Như danh nây thì có 
nghĩa nây. 5È nghĩa phân biệt danh tự tánh: Như 
nghĩa nây thì có danh nây. 3. Y danh phân biệt 
danh tự tánh: Như danh không biết nghĩa, trong đó 
mà phân biệt. 4. Y nghĩa phân biệt nghĩa tự tánh: 
Như nghĩa không biết danh, trong đó mà phân biệt. 
5. Y danh nghĩa phần biệt danh nghĩa: Như nghĩa 
nây, thê như vậy, danh như vậy. Lại nữa, tổng gôm 
thâu tất cả phân biệt có mười thứ: 1. Căn bản phân 
biệt: Gọi là thức A-lê-da. 2. Sở duyên tướng phân 
biệt: Như các thức thể của sắc. 3. Tợ tướng phân 
biệt. Cùng nương tựa thức thể: Nhãn thức... 4. 
thi) biên đị phân biệt: Là lão... lạc thọ.. 
tham..., uỗng hoảnh (trói giết) và thời tiết biển 
dị... cõi địa ngục... cõi Dục... các thứ biến dị. 5 
Tợ tướng biến dị phân biệt: Là đã nói ở trước biến 
khác trong biến khác nây. 6. Tha thọ phân biệt: Là 
nhân duyên nghe phi chánh pháp và nhần duyên 
phân biệt nghe chánh pháp. 7. Bất chánh phân biệt. 
Là người ngoài Phật pháp nghe nhân duyên phi 
chánh pháp. 8. Chánh phân biệt: Là người trong 
Phật pháp nghe chánh pháp. 

9. Chấp trước phân biệt: Là nhân duyên thân 
kiến tư duy bất chánh làm căn bản, cùng tương ưng 
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phân biệt với sáu mươi hai kiến xứ. 10. Phân biệt 
tán loạn: Là mười loại phân biệt của chư Bô-tát. 
Giải thích: Tổng thâu giữ tất cả phân biệt thì 
có mười thứ, vì nói mười thứ nây cho nên trong đó 
căn bản phân biệt là căn bản tự thể của các phân 
biệt, phân biệt cũng tức là thức A-lê-da. Tướng 
phân biệt, nghĩa là lầy tướng mạo làm tướng, phần 
biệt tức là thức thể của sắc... tợ tướng phân biệt, 
nghĩa là trong chủng loại của tướng kia, nêu phân 
biệt sinh trong đối tượng phân biệt thì chủ thể phân 
biệt do đó được gọi tên nây, tức là thức thê của 
nhãn thức... và y chỉ. Tướng biến dị phân biệt, 
nghĩa là duyên. tướng kia nếu biến dị, thì thể của 
tướng biến dị nầy gọi là phân biệt, lão... là thân suy 
hoại, tứ đại biến dị, trong biến dị đó mà cho nên 
gọi là tướng biến dị phân biệt... là có ý nói gồm 
luôn bệnh và tử, lạc thọ... nghĩa là thân có biên dị 
làm tướng cũng như thê... là có ý nói gồm luôn khô 
và bât khô bắt lạc, tham... cũng như vậy, vân vân.. 
có ý nói gồm luôn sân và sĩ, uống hoảnh (sát 
phược) và thời tiết biến dị, nghĩa là trong tướng 
biến dị của thân như vậy, hoặc phan duyên sinh 
phân biệt, uống hoành là trói giết, thời biên là thời 
tiết hàn nhiệt... chuyên đối làm ., địa ngục... 
là có ý nói gôm luôn súc sinh, ngạ qui..., cõi Dục 
v.V... là có ý nói øôm luôn cõi Sắc và cõi Vô sắc, 
tợ tướng biên dị phân biệt, nghĩa là tương tợ duyên 
tướng kia là tất cả biên dị: Nhãn thức... đôi với thê 
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của tương tợ tướng biến dị nầy mà sinh khởi phân 
biệt, tức như đã nói ở trước là biến dị trong lão. Tại 
sao vậy? Vì trong thời gian trụ nơi lão... kia, thì 
nhãn thức... Cũng biến dị mà sinh; tha thọ phân 
biệt, nghĩa là đôi với đã nói khác có hai thứ, nghĩa 
là nhân duyên nghe phi chánh pháp và nhân duyên 
nghe chánh pháp, các pháp của hai thứ phân biệt 
nây do nghe pháp mà sinh thiện hoặc bất thiện, 
cũng giải thích như vậy. Phân biệt bất chánh, tức 
là nghe phi chánh pháp làm nhân, pháp nây bên 
ngoàải, là những người xuất gia và ngoại đạo, chánh 
phân biệt, tức là nghe chánh pháp làm nhân, bên 
trong pháp nây, là người trong Phật pháp. Phân biệt 
chấp trước, nghĩa là tư duy bất chánh làm nhân. 
Ngã kiến là nương vào sáu mươi hai kiến như Tu- 
đa-la nói, vì cùng với kiến xứ này tương ưng phân 
biệt. Phân biệt tán động, là mười thứ phân biệt của 
các Bô-tát. 

Luận nói: Ì. Vô hữu tướng tán động. 2. Hữu 
tướng tán động. 3. Tăng ích tán động. 4. Tốn giảm 
tán động. 5. Nhất chấp tán động. 6. Dị chấp tán 
động. 7. Tự tánh tán động. S8. Sal biệt tán động. 9. 
Như danh thủ nghĩa tán động. 10. Như nghĩa thủ 
danh tán động. Đề đôi trị mười thứ tán động nảy, 
trong tất cả bát-nhã ba-la-mật nói trí vô phân biỆt, 
các thứ chướng ngại và đối trị nây, trong nghĩa của 
bát-nhã ba-la-mật phải biết có đầy đủ. Kinh nói 
răng: Bồ-tát tu hành bát-nhã ba-la-mật như thế 
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nào? Xá-lợi- phất! Bồ-tát nầy đôi với Bồ-tát không 
thây Bồ-tát, không thây tên Bồ-tát, không thấy bát- 
nhã ba-la-mật, không thấy tu hành, không thấy sắc, 
không thấy thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao vậy? Vì 
tự tánh của sắc là không và chăng phải không cho 
nên không, nếu sắc không tức là phi sắc cũng 
không khác không cho nên có sắc. Sắc tức là 
không, không tức là sắc. Tại sao? Xá-lợi- phât! Chỉ 
có gọi danh đó là tự tánh sắc, bất sinh bất diệt, 
không nhiễm không tịnh, giả lập không danh để 
phân biệt các pháp, vì không danh nây lưu bó lẫn 
nhau, tùy sự lưu bộ và tùy sự chấp trước, Bồ-tát đối 
với danh tự nây tất cả đều không thây. Vì không 
thấy cho nên không có chấp trước. Như sắc cho 
đến thức cũng như thể, phải biết dùng văn cú của 
Bát-nhã ba-la-mật nây mới được thông đạt mười 
thứ nghĩa phân biệt nây. 

Giải thích: Trong đó vô hữu tướng tán động, 
tức là duyên tướng vô vi và tướng hữu vi gọi là tán 
động. Đê đôi trị tán động nây, trong kinh Bát-nhã 
ba-la-mật nói thật có Bồ-tát. Nói thật có, là đề hiển 
thị Bô-tát thật có không thể, tức không là thể, cho 
nên gọi là không thể. Hữu tướng tán động, là duyên 
tướng hữu vi gọi là tán động. Đề đối trị tán động 
nầy trong kinh nói không thây có Bỏ-tát, là không 
thây lây phân biệt y tha làm thể là do ý nây. Tăng 
ích tán động, là để đôi trị tán động nây, trong kinh 
đó nói tự tánh của sắc là không, vì hiển bày tánh 
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phân biệt và sắc là không. Tồn giảm tán động, là 
để đối trị tán động nây kinh đó nói bất không, là 
sắc pháp giông như bất ' không. Nhất chập tán động, 
là đê đôi trị tán động nây kinh kia nói sắc và không 
nây không phải sắc. Tại sao vậy? Nếu tánh y tha 
cùng với tảnh thành tựu là một nghĩa là tánh y tha 
cũng phải như tánh thành tựu, vì cảnh giới thanh 
tịnh. DỊ chấp tán động, là đề đỗi trị tán động nây 
kinh nói không phải sắc khác với không. Tại sao? 
Nếu sắc không nây có khác nhau thì pháp cùng với 
pháp tánh cũng phải có khác, thì khác nây không 
thành, như pháp vô thường cùng với vô thường 
không thê có khác, phỏng theo tánh phân biệt cho 
nên nói sắc tức là không, không tức là sắc, vì sắc 
của tánh phân biệt vô sở hữu tức là không, không 
nây tức là sắc vô sở hữu, không giống như y tha và 
thành tựu tánh. Tự tánh tán động, là để đối trị tán 
động nây, trong kinh nói với Xá-lợi-phất, điều gỌI 
là sắc chỉ có danh mà thôi, vì tự tánh của sắc tức là 
vô sở hữu. Sai biệt tán động, là để đối trị tán động 
nây. cho nên kinh nói tự tánh bất sinh bắt diệt không 
nhiễm không tịnh. Trong đó nếu sinh tức là có 
nhiễm, nếu diệt tức là có tịnh, do bất sinh bất diệt 
tức là không nhiễm không tịnh, những câu này 
nghĩa của nó như vậy. Như danh thủ nghĩa tán 
động, là tùy theo danh mà nắm lây nghĩa thì liền 
tán động, đề đối trị tán động nây, kinh nói giả lập 
mọi thứ danh tự. Phân biệt các pháp mọi thứ, là tùy 
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nghĩa nắm lấy danh tức là tán động, để đối trị tán 
động này, kinh nói giả lập không danh lưu bố lẫn 
nhau, là không phải nghĩa tự tánh có danh như vậy. 
Đề đối trị mười thứ tán động nây, mà nói kinh Bát- 
nhã ba-la-mật, do nói nầy làm nhân cho nên trí vô 
phân biệt sinh. 

Luận nói: Nếu do đạo lý riêng, tánh y tha được 
thành tam tánh, thì tại sao tam tánh nây được thành 
một? Vì do đạo lý riêng cho nên thành tánh y tha, 
không do tánh y tha nây mà thành phân biệt và 
thành tựu. Do đạo lý riêng cho nên thành phân biệt, 
không do phân biệt nây mà thành y tha và thành 
tựu. Do đạo lý riêng cho nên thành thành tựu, 
không do thành tựu nầy mà thành y tha và phân 
biệt. 


GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA 
QUYÊN 5 
NÊN BIẾT THĂNG TƯỚNG, THĂNG NGỮ 

Chương 3: PHÂN BIỆT (Tiếp Theo) 

Luận nói: Lại nữa, làm sao biết tánh y tha là 
tánh phân biệt? Tướng hiển hiện mà trụ, nhưng 
không phải thể của tánh phân biệt, đỗi trước danh 
vô trí tức là thê và tướng trái nhau, nhiều tên gỌI 
thì có nhiều thê trái nhau nầy do đó gọi là tạp thê 
bất định trái nhau. Trong đây có kệ: 

Đối trước danh vô trí 

Đa danh và bất định 

Đồng và đa tạp thể 

Thành tựu trải nhau nây. 
Pháp không nhưng khả thấy 
Vô nhiêm nhưng có tịnh, 
Phải biết như huyền sự 
Cũng lại tợ hư không. 

Giải thích: Như trong tánh y tha, tuy một phần 
phân biệt có thê thấy, nhưng không thành tánh kia 
để hiển thị phân biệt nầy, cho nên đối trước danh 
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vô trí. Vì đông thể trái nhau, là nêu phân biệt cùng 
với y tha là một thể, thì lìa danh mà trí sinh trong 
nghĩa, cũng như cái bình lìa tên bình, bình trí trong 
nghĩa của cái bình không sinh. Nếu tên bình cùng 
với nghĩa bình là một tướng thì đáng lẽ trí tự sinh, 
vì không phải một tướng, nêu nói nghĩa đồng thê 
tức là trái nhau. Trong đây thành lập danh là y tha, 
nghĩa là phân biệt. Tại sao vậy? Vì y tha nây do 
danh lực mà thành đối tượng phân biệt. Lại nữa, 
một nghĩa có nhiều danh, nêu danh nghĩa là một 
tướng, thì như danh có nhiêu, nghĩa cũng phải 
nhiều, nêu như thể thì nghĩa nây cũng phải có nhiều 
thể. Một nghĩa nây có nhiêu thê tức là trái nhau, 
cho nên hai tánh một thể tức là sự trái nhau thứ hai. 
Lại nữa, danh bất định, như tên Củ làm đề mục cho 
chín nghĩa, nếu chấp danh nghĩa là một thì tức là 
các nghĩa đông thê, chấp nây là sự trái nhau thứ ba. 
Vì vô lượng nghĩa biệt tướng đều là thành một thê 
như: Trâu... Trong kệ cũng có nói nghĩa nây. 
Trong kệ nói thành tựu là thuyết minh y tha cùng 
với phân biệt không. đồng thể nghĩa. Thành tựu 
pháp không mà có thể thấy. Một bài kệ nây vì dạy 
cho chư đệ tử các thí dụ vệ huyển... Đệ tử có hai 
thứ nghi trải nhau, vẫn nạn pháp không nhưng có 
thê thây, vô nhiễm mà hữu tịnh. Đối với có nghỉ 
nây, như huyễn. sự, là như huyễn tượng, thật không 
có mà có thê thấy. Nghĩa cũng như vậy, tuy không 
có mà cũng có thể thây. Lại nữa, như hư không và 
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mây bản tảnh thanh tịnh, không thê nhiễm ô, nhưng 
mây khi bị diệt trừ rôi thì gọi là thanh tịnh. Các 
pháp cũng như thế bản tánh thanh tịnh, không có 
nhiễm ô, nhưng lúc trừ được khách trần chướng 
câu, thì phải biệt gọi là thanh tịnh. 

Luận nói: lại nữa, như điều hiển hiện đã không 
có, thì tất cả chủng tử của tảnh y tha ăt không có. 
Tại sao không thành? Vì nếu không có tảnh y tha 
thì thành tựu tánh cũng không có. Tât cả vô sở hữu 
cho nên nghĩa nây không thành. Nếu tánh y tha và 
thành tựu tánh đều không có thì không có lỗi nhiễm 
ô và thanh tịnh, vì hiện thấy nhiễm ô và thanh tịnh 
cho nên không phải tất cả đều không có. Trong đây 
có kệ: 

Nếu không tánh y tha 

Tánh thành tựu cũng không 
Thì cũng hằng không có 
Nhiễm ô và thanh tịnh. 

Giải thích: Tánh y tha như điều hiển hiện thì 
không phải có như vậy, hiện tại vì hiển cả thảy thứ 
đều thành, cho nên nói nếu không có thành tựu thì 
y tha nây cũng không có. Lại sao vậy? Vì do có 
nhiễm cho nên có tịnh, do đó nêu hai thứ đều 
không có tức là tất cả đều không có, nghĩa nầy 
không thành. Bây giờ sẽ chỉ rõ chê bai không có 
nhiễm và tịnh, đây là lỗi. Tại sao vậy? Vì hiện thây 
có nhiễm có tịnh, hai pháp y tha và thành tựu hiện 
thây là có. Nêu chấp không có thì thật ra là có 
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Luận nói: Phật Thê Tôn trong kinh Đại Thừa 
Phương Quảng, kinh đó nói: Tại sao phải biết tánh 
phân biệt? Nêu nói vô sở hữu môn phải biết, tại sao 
phải biết tánh y tha? Hoặc nói các thí dụ huyền, 
diễm, mộng, tượng, ảnh, hưởng, thủy, nguyệt, biến 
hóa.. . phải biết. Tại sao phải biết tánh thành tựu? 
Hoặc nói bốn pháp thanh tịnh, phải biết. Bốn thứ 
pháp thanh tịnh: 1. Bản tánh thanh tịnh, gọi là chân 
như, không, thật tế, vô tướng, đệ nhất nghĩa, pháp 
HIỚI. 2. Ly cấu thanh tịnh, tức là ly nhất thiết 
chướng câu. 3. Chí đặc đạo thanh tịnh, là nhất thiết 
Bồ-đề phần pháp ba-la-mật. 4. Đạo sinh cảnh giới 
thanh tịnh, đấy gọi là nói chánh pháp Đại thừa, vì 
đây là nhân thanh tịnh, không phải tánh phân biệt, 
nói lưu tân dịch từ pháp giới tối thanh tịnh cho nên 
không phải tánh y tha. Bôn pháp nây nắm giữ được 
tật cả tịnh pháp. Trong đây có kệ: 

Nói huyện... đôi với sinh 
Nói không hiển phân biệt 
Bốn thứ pháp thanh tịnh 
Là nói tạnh thành tựu. 
Thanh tịnh có bản tánh 
Đạo vô cấu phan duyên 
1a áI cả ¡ pháp thanh tịnh 
Bốn thứ nây gốm thâu. 

Giải thích: Bản tánh thanh tịnh, là tự thể thanh 
tịnh. Tự thể nây tức là chân như, tất cả chúng sinh 
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đều có, vì tướng bình đăng, do có tướng nây cho 
nên nói tất cả pháp là Như Lai tảng. Ly cầu thanh 
tịnh, tức là chân như nây đã lìa phiên não trí 
chướng chướng cấu. Do chân như nây thanh tịnh, 
cho nên được gọi là Phật. Chí đắc đạo thanh tịnh, 
là đắc đạo kia cũng là thanh tịnh, tức là Bồ-đề 
phân, Ba-la-mật của các niệm xứ... Đạo sinh cảnh 
giới thanh tịnh, là các pháp thăng Bô-đề phần được 
sinh duyên, sinh duyên nây cũng là thanh tịnh cho 
nên nói đạo sinh cảnh giới thanh tịnh, tức là mười 
hai bộ ngôn giáo Tu-đa-la. Ngôn giáo nây nếu là 
phân biệt thì liên thành nhân nhiễm ô, nếu là y tha 
thì liên thành hư vọng, là nơi lưu tân dịch của tối 
pháp giới thanh tịnh cho nên không phải hư vọng, 
đo lìa hai tánh nây cho nên được làm tánh thành 
tựu. Lại nữa, bốn thứ tướng này, phải biết trong 
Đại thừa tùy nói một thứ, tức là nói tảnh thành tựu. 
Trong bốn thứ đó, tướng thứ nhất và thứ hai là bất 
biến dị thành tựu cho nên gọi là thành tựu, hai 
tướng sau vì không điên đảo cho nên gọi là thành 
tựu. Trong bài kệ sau thuyết minh đây đủ nghĩa 
nây. "Nói huyền... đối với sinh", là tánh _y tha gọi 
là sinh. Phải biết tùy vào xứ nào mà nói tật cả pháp 
như huyễn, cho đến như hóa... Đây là nói tánh y 
tha. "Nói không hiển phân biệt", là nêu nói không 
có sắc vô sở hữu cho đến tất cả pháp vô sở hữu, 
phải biết đây là tánh phân biệt. 

Luận nói: Lại nữa, nhần duyên gì, như trong 
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kinh đã nói, tánh y tha ví như huyền sự? Đề trừ 
nghi ngờ hư vọng trong tánh y tha của người khác. 
Lại nữa, tại sao người khác sinh nghi trong tánh y 
tha hư vọng. Người kia nghĩ như vây: Tại sao thật 
không có nghĩa mà thành cảnh giới? Vì để trừ nghi 
nây cho nên nói thí dụ huyền sự. Nếu thật không 
có nghĩa thì tâm và tâm sở pháp làm sao được sinh? 
Để trừ nghi nây cho nên nói thí dụ như: Diễm 
(năng lóa)... Nếu thật không có nghĩa thì tại sao thọ 
dụng của ái và phi ái được thành? Đề trừ nghi nầy 
cho nên nói thí dụ mộng. Nếu thật không có nghĩa 
thì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, ái quả và phi 
ái quả làm sao được sinh? Đề trừ nghi nầy cho nên 
nói thí dụ cảnh tượng (gương và hình). Nếu thật 
không có nghĩa thì mọi thứ thức làm sao được 
sinh? Đề trừ nghĩ nây cho nên nói quang ảnh (ảnh 
sáng và bóng). Nếu thật không có nghĩa thì mọi thứ 
lưu bố ngôn thuyết làm sao được sinh? Để trừ nghĩ 
nây cho nên nói thí dụ hưởng (âm vang). Nếu thật 
không có nghĩa thì năm lấy thật cảnh giới trong 
Tam-ma-đề làm sao được thành? Đề trừ nghi nây 
cho nên nói thí dụ nước và trăng. Nếu thật không 
có nghĩa thì đắc Tự Tại Bôồ-tát dùng tâm bất điên 
đảo làm sự lợi ích cho chúng sinh mới được sinh, 
làm sao được thành tâm nây? Đề trừ nghi nầy cho 
nên nói thí dụ biến hóa. 

Giải thích: Vì hiến thị tánh y tha cho nên nói 
thí dụ huyễn, trong đó nghi hư vọng, nghĩa là trong 
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thể hư vọng mà sinh nghi. Trong tánh y tha lây 
huyễn làm thí dụ đề hiển thị như huyễn tượng, thật 
ra không có nghĩa mà thành cảnh giới, các pháp 
cũng vậy, để trừ nghi đó cho nên lây thí dụ huyễn 
sự. Nếu không có nghĩa thì không có cái bị phan 
duyên, tâm và tâm pháp làm sao sinh được? Đê đôi 
trị nghi nây của người khác cho nên thí dụ năng 
lóa, trong đó thí dụ năng lóa chỉ cho tâm và tâm 
pháp, thí dụ về nước đối với nghĩa vì như nắng lóa 
động, nghĩa của nước do thức sinh, thật không có 
nước, tâm và tâm pháp cũng như thê, do động cho 
nên thật không có nghĩa mà sinh nơi thức. Các tiêu 
thừa và phàm phu lại có ngh1, nếu không có nghĩa 
thì tại sao thọ dụng của ái và phi á ái được thành? Đề 
trừ nghi nầy cho nên lây mộng làm thí dụ, tánh y 
tha như trong mộng, thật không có nghĩa mà thọ 
dụng của Ái và phi Ái được thành, trong đây cũng 
vậy, thọ dụng được thành. Lại nữa, có người nghĩ 
răng, nếu nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện không 
có nghĩa thì tại sao nghĩa của quả ái và bất ái quả 
được thành? Đề trừ nghi nầy cho nên lấy gương 
hình làm thí dụ, tánh y tha như gương và hình, thật 
không có nghĩa, tức là nơi mặt mình mà hình tượn 

và trí sinh, thật không có nghĩa hình tượng có thê 
được. Điều nây cũng vậy, như nghĩa của quả ái và 
quả phi ái thật vô sở hữu, nhưng phải. biết cũng có 
thể thây. Lại nữa, có người nghi, nếu không có 
nghĩa thì tại sao được có mọi thứ thức sinh? Đê đôi 
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trị nghi nây cho nên lây ánh sáng và bóng làm thí 
dụ, tánh y tha giỗng như người đủa bóng, tùy các 
thứ tướng mạo mà có nhiêu thứ bóng ảnh hiện, 
nhưng không có thật nghĩa của bóng ảnh có thể 
được. Thức cũng như vậy, thật không có mọi thứ 
nghĩa nhưng có mọi thứ nghĩa có thê thây. Lại nữa, 
có người nghi, nêu không có nghĩa thì tại sao có vô 
lượng thứ ngôn thuyết rộng khắp được sinh? Đề 
trừ nghi nầy cho nên lẫy âm vang làm ví dụ, tánh 
y tha cũng như âm vang, thật không có nghĩa 
nhưng cũng có thể nghe, như vậy ngôn thuyết rộng 
khắp thật không có nghĩa nhưng cũng có thể được. 
Lại nữa, có người nghi, nêu không có nghĩa thì tại 
sao đặc định, tâm và tâm pháp được thấy nơi nghĩa, 
do kinh nói đắc định tâm là như thật mà biết, như 
thật mà thây? Để trừ nghi nây cho nên nói trăng, 
nước làm thí dụ. Như trăng, nước thật không có 
nghĩa nhưng cũng có thê thây, vì nước thì nhuận 
trơn trong trẻo. Định tâm cũng như thé, thật không 
có nghĩa của cảnh giới nhưng cũng được thây, 
Tam-ma-đề như thê của nước nhuân trơn. Lại nữa, 
có người nghi, nếu không có thật chúng sinh thì 
làm sao chư Bô-tát đắc như thật trí, trước hết lấy 
trí huệ quán sát vì các chúng sinh kia mà thọ thân 
trong các cõi? Đề đôi trị nghi nây cho nên lây biến 
hóa làm thí dụ, tánh y tha giống như biến hóa, thật 
không có nghĩa. Tùy hóa, là tâm thành tựu tất cả 
sự, không phải không có sự biến hóa có thể thấy 
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được. Như vậy tuy không có thật nghĩa thọ thân, 
nhưng vì tật cả chúng sinh mà thọ thân, phải biết 
nghĩa nây có thể thấy. Lại nữa, vì ý gì mà Thế Tôn 
nói tám thí dụ huyễn...? Nay sẽ chỉ rõ, trong đó nói 
thí dụ huyền, đề đối trị lục nhập nội: Nhãn... Do 
nhãn... cũng như huyễn tượng vô sở hữu nhưng 
phải biết cũng có thể thấy, lây thí dụ nây để hiển 
thị. Thí dụ năng lóa, là dụ cho khí thê gian vì thê 
rộng lớn, cho nên như nắng lóa do động dao. Thật 
không có nước nhưng thây có nước, để đối trị thọ 
dụng sắc... Cho nên nói thí dụ mộng, như sắc trong 
mộng thật vô sở hữu, nhưng lây mộng nây làm 
nhân cho yêu ghét... Thì thọ dụng được thành, lây 
thí dụ nầy chỉ rõ. Để đối trị thân nghiệp cho nên 
nói thí dụ gương và hình tượng, do thân nghiệp 
thiện và thân nghiệp bất thiện làm nhân duyên cho 
nên có các sắc tượng khác sinh. Để đối trị khâu 
nghiệp cho nên nói thí dụ âm vang, do khẩu nghiệp 
làm nhân cho nên được quả khâu nghiệp. Do âm 
vang như vậy, lấy thí dụ nây chỉ rõ. Ý nghiệp có ba 
thứ: I1. Cõi Dục. 2. Tĩnh địa. 3. Văn... (tư tu). Sinh 
trong đó để đối trị ý nghiệp của cõi Dục cho nên 
nói thí dụ ảnh sáng và bóng, vì do ý nghiệp và quả 
báo cũng như ánh sáng và bóng cho nên lây thí dụ 
nây chỉ rõ. Để đối trị ý nghiệp của tĩnh địa cho nên 
nói thí dụ trăng nước, vì do quả ý nghiệp của tĩnh 
địa cũng như trăng trong nước, thật vô sở hữu 
nhưng trong tĩnh tâm có mọi thứ quả hiển hiện. Để 
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đối trị ý nghiệp của văn... Cho nên nói thí dụ biến 
hóa, trong đó văn... Là văn và tư huân tập, là để 
hiển thị ý nghiệp của văn... nây sinh không như 
biến hóa. 

Luận nói: Thế Tôn nương nghĩa gì mà trong 
Kinh Phạm Thiên Vấn nói: Như Lai không thây 
sinh tử không thây Niết-bàn? Trong tánh y tha 
phỏng theo tánh phân biệt và tánh thành tựu, thê 
của sinh tử và Niết-bàn không có nghĩa sai biệt, 
Trong đó tức là tánh y tha nây, phân biệt phân 
thành sinh tử, thành tựu phân thành Niết-bàn. 

Giải thích: Tam tánh của pháp tướng nầy như 
đã nói trong kinh tùy thuận tương ưng, bây giờ 
đang hiên thị: Nương vào nghĩa gì mà trong Kinh 
Phạm Thiên Vấn nói Như Lai không thấy sinh tử 
và Niết- bàn? Vì nương vảo sinh tử và Niết-bàn 
không có nghĩa sai biệt, tánh y tha không phải sinh 
tử, vì do thành tựu phân tức là Niết-bàn, cũng 
không phải Niết-bàn do phân biệt phân kia thành 
sinh tử, cho nên không thể nói nghiêng theo một 
phân. Thế Tôn thấy trong tảnh y tha không có 
nghiêng theo một tánh. Do ý nây cho nên trong 
kinh đó nói không thây sinh tử, không thấy Niết- 
bàn. 

Luận nói: Như Thế Tôn trong kinh A-tỳ-đạt- 
ma nói ba thứ pháp, hai phân là phân nhiễm ô và 
phân thanh tịnh, nương theo nghĩa gì mà nói như 
vậy? Trong tánh y tha thì phân biệt tánh là phần 
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nhiễm ô, thành tựu tánh là phân thanh tịnh, tức là 
tánh : tha nây chính là hai phân kia, do nghĩa nây 
cho nên nói như vậy. Nghĩa nây lây thí dụ gì để 
hiển thị? Lây vàng ân chứa dưới đất làm thí dụ. 
Vàng ấn chứa dưới đất có ba thứ có thể thấy, một 
là địa giới, hai là thổ, ba là vàng trong địa giới. Đất 
là phi hữu nhưng có thê thây, vàng thì thật có 
nhưng không thể thấy. Nếu dùng lửa nung đốt đất 
thì đât không hiện mà vàng thì hiễn hiện. Lại nữa, 
khi tướng đât trong địa giới hiện là thê hư vọng 
hiện, khi thể vàng hiện là thể chân thật hiện, cho 
nên địa giới có hai phân. Đúng vậy, đúng vậy, thức 
tánh nây khi chưa bị lửa trí vô phân biệt nung đốt 
thì tánh hư vọng phân biệt trong thức tánh hiển 
hiện, thành tựu tánh thì không hiển hiện. Thức tánh 
nây nếu bị lửa trí vô phân biệt nung đốt thì thành 
tựu tánh thật có trong thức tánh hiền hiện. Tánh hư 
vọng phân biệt nây thì không hiên hiện, cho nên hư 
vọng phân biệt là thể của thức. Tánh y tha thì có 
hai phần như vàng ấn tàng trong đất, trong tất cả 
địa giới. 

Giải thích: Như vậy trong Tu-đa-la A-tỳ-đạt- 
ma nói, phân biệt là tánh nhiễm ô, thành tựu là tánh 
thanh tịnh, y tha là thể của hai phân kia. Do nghĩa 
nây cho nên nói ba thứ pháp là phần nhiễm ô ô và 
phân thanh tịnh. Hai phần đó lây vàng ấn dưới đất 
làm thí dụ để hiển thị, trong đó vàng ân là chủng 
tử của vàng, địa giới thì thuộc tánh vững chăc, đât 
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là sự tạo sắc, trong mảu sắc của đất thì có ba thứ 
có thê được, tất cả vàng trong đất kia thì chỉ có 
tướng của đất hiện hiện, thể của vàng kia vì sau đó 
khả đặc cho nên biết. Tại sao vậy? Vì dùng lửa 
thiêu đốt thì vàng hiển hiện, cho nên biết vàng vốn 
xưa nay là có. 

Luận nói: Có nơi Thê Tôn nói tất cả pháp là 
thường, hoặc nói vô thường, hoặc nói vô thường 
phi vô thường. Nghĩa gì mà nói thường? Trong 
tánh y tha phỏng theo phần của thành tựu tánh cho 
nên nói là thường, phỏng theo phân của phân biệt 
tánh cho nên nói là vô thường, phỏng theo hai phần 
kia cho nên nói chăng thường chăng vô thường. Vì 
nghĩa nầy cho nên nói như thường, vô thường 
không hai, khô lạc cũng không hai, thiện bắt thiện 
không hai, không, chăng không, không hai, ngã, vô 
ngã không hai, tịch tĩnh, chẳng tịch tĩnh không hai, 
hữu tự tánh Niết-bàn vô tự tánh Niết-bàn không 
hai, sinh, vô sinh không hai, diệt, vô diệt không 
hai, bản tịch phi bản tịch không hai, bản tánh Niết- 
bàn chăng bản tánh Niết-bàn không hai, sinh tử 
Niết-bàn không hai. Những pháp không hai sai biệt 
như vậy, tất cả mật ngữ của chư Phật Thế Tôn đều 
tùy thuận tam tánh như thường vô thường môn mà 
nói. Trong đây có kệ: 

Như pháp vô sở hữu 
Ma hiện vô lượng thứ 
Phi pháp, phi phi pháp 
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Nền nói nghĩa không hai. 

Nương một phân hiển thị 

Hoặc hữu hoặc phi hữu. 

Nương hai phân nói rằng 

Phi hữu, phi phi hữu. 

Như hiển hiện phi hữu 
Cho nên nói là vô, 

Do hiển hiện như vậy 
Cho nên nói là hữu. 

Tự hiển vô sở hữu 

Vì tự thể không trụ, 

Như thủ đã không có 

Ma thành vồ tự tánh. 

Do vô tánh nên thành 
Cải sau nương cái trước, 

Không sinh diệt, tịch tịnh 
Và bản tánh Niễt-bàn. 

Giải thích: Như pháp vô sở hữu mà hiện vô 
lượng thứ, đây là theo nửa bài kệ trên như thứ tự 
của nó thì tức là phi pháp phi phi pháp. Tại sao 
vậy? Vì vô sở hữu cho nên gọi là phi pháp, vì 
không phải không có hiển hiện pháp cho nên gọi là 
phi phi pháp, vì phi pháp phi phi pháp cho nên nói 
là nghĩa không hai (bất nhị). "Một phân", nghĩa là 
một bên. "Hoặc hữu hoặc phi hữu”, là hoặc ở trong 
hữu biên hoặc phi hữu biên. "Hiền thị", nghĩa là 
nói. "Nương hai phân nói, phi hữu phi phỉ hữu", là 
do tánh y tha có đủ hai thể, năm lấy nghĩa nây cho 
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nên nói là phi hữu phi phi hữu. "Như hiền hiện phi 
hữu", là như pháp bị thấy, thì pháp đó là phi hữu, 
vì nghĩa như vậy "Cho nên nói là vô". "Cho nên 
nói là hữu”, tức là do nghĩa nây cho nên nói là hữu. 
Bây giờ, sẽ hiển thị ý nghĩa vô tự tánh. 1. Tự bất 
hữu, là do tất cả pháp không lìa nhân duyên mà có 
thể tự có, đây là một loại ý nghĩa vô tự tánh. 2. Thê 
bất hữu, cũng là một loại ý vô tự tánh. Nếu pháp 
đã diệt thì thê đó không sinh lại, cho nên không có 
tự tánh. "Vì tự thể không trụ", tức là khi các pháp 
sinh khởi thì không có lực có thể vượt qua một sát- 
na trụ, đây cũng là vô tự tánh. Những pháp vô tự 
tánh nây cùng có chung với Thanh-văn. "Như thủ 
đã không có”, thì thủ nây không cùng có chung với 
Thanh-văn. Như đối tượng nắm giữ của tánh phận 
biệt của phàm phu không phải có như vậy. Ý nây 
trong Đại thừa gọi là pháp vô tự tánh, cũng tức là 
do vô tự tánh nây mà vô sinh... Tất cả đều được 
thành tựu. Tại sao vậy? Vì vô sinh cho nên vô diệt, 
do vô sinh vô diệt cho nên xưa nay tịch tịnh. Do 
xưa nay tịch tịnh cho nên tự tánh Niết-bàn. "Cái 
sau nương cái trước”, tức là pháp trước làm nhân 
cho pháp sau. 
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Chương 4: NGHĨA BỒN Y BÓN HỢP 


Luận nói: Lại có bốn loại ý và bốn thứ hợp 
nghĩa, tất cả lời Phật nói phải tùy thuận mà nhập: 
I. Bình đăng ý, như nói ”Fa khi xưa gỌI là Ty-bà- 
thi chánh biên tr1. 2. Biệt thời ý, như nói “Tụng trì 
danh hiệu Đa Bảo Như Lai, thì quyêt định đắc A- 
nậu-đa-la Tam-miệu-tam Bồ-đề" ,„ cũng như kinh 
nói: "Chỉ phát nguyện là được Sìh cực lạc thế 
giới". 3. Biệt nghĩa ý, như kinh nói: "Thân cận 
hăng hà sa chư Phật thì được hiểu pháp nghĩa của 
Đại thừa”. 4. Tùy tâm ý người, là vì người nây mà 
tán thán bố thí, sau đó vì người nây mà chê bai chỉ 
trích bố thí, như bố thí giới và các pháp tu khác 
cũng như vậy. Gọi đó là bốn loại ý. 

Giải thích: Như có người vì năm lây đồng pháp 
cho nên nói các pháp kia tức là ngã. Thế Tôn cũng 
vậy, vì tâm tại pháp thân bình đăng cho nên nói 
"“Fa lúc đó gọi là Tỳ-bà- thi", không phải Tỳ-bà-thi 
tức là Thích-ca-mâu-mI Phật, vì trong đây lấy bình 
đăng làm ý nghĩa. Biệt thời ý, thì ý nây không phải 
chỉ xưng niệm danh hiệu Phật mà quyết định đắc 
A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam Bỏ-đề, như nói si 
đồng tiền vàng mà được một ngàn đồng tiên vàng”, 
có lẽ một ngày nào đó được như vậy sao? Ý nây là 
vào lúc khác mà được, vì một đồng tiền vàng kia 
là nhân được một ngàn đông tiền vàng nầy. Đúng 
vậy, đúng vậy. Chỉ phát nguyện mà được sinh cực 
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lạc thê giới, ý nghĩa cũng như vậy. Phải biết được 
hiểu pháp Đại thừa trong biệt nghĩa ý là đối với đạo 
lý của tam tánh, giác ngộ tướng của nó. Nếu ý của 
Thế Tôn chỉ lấy văn tự ngôn từ để giải thích ý 
nghĩa, thì phảm phu đáng lẽ cũng được hiểu đúng. 
Sự hiểu nghĩa đó, chắc chắn là do thân cận vô 
lượng chư Phật mới được, đây là ý của Phật. Tùy 
tâm ý người, là tản tụng người này bồ thí, lại cũng 
chỉ trích chê bai họ bồ thí, người có ý như vậy là 
tùy người kia mà được thành. Nếu người xan tham 
bón xẻn, thì khen ngợi việc bồ thí của anh ta. Nêu 
không có ý này, thì trong một bỗ thí khen ngợi hoặc 
chê bai trái nghịch nhau, do có ý nây cho nên hoặc 
khen hoặc chê đều được tương ưng. GIỚI... cũng 
vậy, phải biết tu một phân là tu thế gian. Ý và nghĩa 
khác tướng, là như tâm của Thế Tôn có trụ mà nói 
thì gọi là ý, do những gì nói có quyết định giúp đi 
vào lời Phật dạy gọi là nghĩa. 

Luận nói: Bỗn thứ hợp nghĩa: 1. Nghĩa khiến 
nhập, như trong Thanh-văn thừa, hoặc Đại thừa, 
nương vào đạo lý thê đề mà nói tự tánh và sai biệt 
của hai thứ người và pháp. 2. Nghĩa tướng, là tùy 
trong điều nói pháp tướng, đều lẫy tam tánh đề hiển 
thị. 3. Nghĩa đôi trị, là nói tám vạn bốn ngàn đôi trị 
hạnh môn. 

Giải thích: Trong đó nghĩa khiến nhập là đối 
với hai thứ nhân và pháp, phỏng theo đạo lý của 
thê để, hoặc nói tự tánh, hoặc nói sai biệt, là vì 
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khiến cho chúng sinh nhập Phật pháp, gọi đó là 
nghĩa khiến nhập. Nghĩa tướng, là trong đó phải 
lây nghĩa tướng đê nói tướng của nó, vì do nói tam 
tánh. Nghĩa đối trị, là nói chúng sinh hành đối trị, 
tức là nói đôi trị phiên não chúng sinh, vì để an lập 
đối trị phiên não xứ chúng sinh. 

Luận nói: Bốn thứ dịch nghĩa, như ngôn ngữ 
văn tự biệt nghĩa, để hiển thị biệt nghĩa. Trong đây 
có kệ: 

A-sa-lê 

Sa-la-mạt-da-da 
T)-bát-l-da-tw-tra 
Tố-tất-thí-ẩa-giả 
Cát-lê-thi-nại-fra 
Tố-tăng-cát-Ïj-sắc-tra 
La-bàn-đê Bồ-đề-một-đáp-ma! 

Giải thích: Trong "A-sa-lê", nghĩa là hiển bày 
sự liễu nghĩa gọi là không thật, nghĩa ân mật gọi là 
bất động, tức là bởi bất động định gọi là A-sa-lê. 
"Sa-la-mat-đa-da", là dịch tên, ở trong định khởi ý 
tôn trọng. ”T$-bát-]I-da-tư-tra"”, là nếu nghĩa hiển 
rõ thì gọi là điên đảo, nghĩa ân mật thì gọI1 là đảo 
ngược. "Tố-tât-thí-đa-giả", là khéo trụ trong đảo 
ngược, vì khéo trụ cho nên vô thường gọi là 
thường, đây là điên đảo, đảo ngược vô thường kia 
gọi là thường, vì khéo trụ trong đảo. "Cát-lê- thị- 
nại-tra", là nếu nghĩa hiển rõ thì gọi là phiền não, 
nghĩa ân mật thì gọi là cần khổ. "Tố-tăng-cát-lj- 
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săc-tra", là thiện nhiễm, cho nên kinh nói: Trong 
sinh tử, nhiễm cần khổ đã lâu. "La-bàn-đê Bằ-đè- 
một-đáp- ma", phiên dịch là sẽ được đắc Bô-đề thù 
thăng", câu nây có thể hiểu. 

Luận nói: Nêu muốn giải thích pháp. Đại thừa, 
lược nói là phải lây ba thứ tướng để giải thích: 1. 
Giải thích duyên sinh. 2. Giải thích nhân duyên đã 
sinh pháp. 3. Giải thích nghĩa trong ngôn giáo. 
Trong đó giải thích duyên sinh như kệ nói: 

Nói huân đã sinh pháp Đây với kia cũng vậy. 

Đây là hiển bảy quả báo thức và thức sinh khởi 
làm duyên sinh lẫn nhau. Nhân duyên đã sinh 
pháp, là thức sinh khởi làm tướng của hữu tướng 
và thê tánh của kiến thức, nhân duyên đã sinh pháp 
kia vì trụ trì tướng, tướng phân biệt và pháp nhĩ 
tướng, tức là pháp nây được hiển rõ ba tánh và ba 
tướng, như kệ nói: 

Hữu tướng và hữu kiến 
Là phải biết tam tưởng. 

Lại nữa, làm thế nào giải thích tướng kia? 
Nghĩa là tướng phân biệt trong tướng y tha thì 
không có thể, thành tựu tướng trong y tha thì có 
thể. Do hai nghĩa nây cho nên bất hữu và hữu 
không thể đắc, có thê đặc là không thây chân thật 
và thây chân thật, vì hai thứ nầy đồng thời. Lại nữa, 
trong tánh y tha thì phân biệt là vô sở hữu, thành 
tựu là hữu, cho nên đắc pháp kia thì không đắc 
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pháp nây, không đắc pháp kia thì đắc pháp nây. 
Như kệ nói: 

Y tha vô phán biệt 

Chỉ thành tựu là có 

Bắt đắc và khả đắc 

Hai trong đó bình đẳng. 

Giải thích: "Nói huân tập đã sinh pháp”, nghĩa 
là bên ngoài phân biệt huân tập thức A-lê-da, tức 
là trụ trong thức, lây huân tập nây làm nhân sinh 
tật cả pháp, tức là tự tánh của thức sinh khởi. “Đây 
với kia cũng vậy", phân biệt huân tập nây, tức là 
lây các pháp kia làm nhân, sự hiển thị thức A-lê-da 
cùng với thức sinh khởi làm nhân lẫn nhau. Lại 
nữa, tánh của thức sinh khởi kia là sở hữu các pháp. 
"Thức thê của hữu tướng và hữu kiến làm tánh", 
nghĩa là nếu thức thể của hữu tướng và hữu kiến 
tức là thể kia, thì các pháp nây có ba tướng đó. Là 
tướng, trụ trì, tức là tướng y tha. Do những điều nói 
nây, tất cả tướng của tam tánh liền được hiển hiện. 
Những nghĩa như vậy, dùng nghĩa của kệ để hiển 
hiện Hữu tướng và Hữu kiến. "Là phải biết tam 
tướng", nghĩa là tam tướng nây như trong giải thích 
của luận nây hiển thị. Bât hữu và hữu là bất khả 
đặc, khả đắc là không thây chân thật và thấy chân 
thật. Hai thứ nầy đồng thời, là vì hiến thị hai thứ 
đó. Hai thứ trong đây, là phân biệt và thành tựu. 
Trong hai phân nây, một là bất hữu và một là hữu, 
gọi là hữu và bất hữu, nếu đặc phân biệt thì không 
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đặc thành tựu, vì do không thấy chân thật, ngay 
trong lúc đó không đắc phân biệt mà đắc thành tựu, 
là do kiến chân thật. Những nghĩa như vậy cũng 
lây kệ để hiến thị. Trong kệ nói: "Bình đẳng", là 
một sát-na. Trong đó” là trong tánh y tha. "Ha" là 
thây chân thật và không thấy chân thật. Vì phân 
biệt trong tánh y tha là vô, thành tựu là hữu, các 
phàm phu kia điên đảo năm lẫy cho nên thây, các 
Thánh nhân chánh kiến cho nên thấy. 

Luận nói: Giải thích nghĩa trong ngôn giáo, 
nghĩa là như nói câu thứ nhất làm sốc, lẫy các câu 
khác để hiển thị phần của nó, hoặc công đức y chỉ, 
hoặc nghĩa y chỉ. Công đức y chỉ, là như nói công 
đức của Phật là pháp giác không hai tối thanh tịnh, 
hành pháp vô tướng làm thắng đạo, trụ nơi Phật 
trụ, đặc tât cả sự bình đẳng của Phật, đạt đến pháp 
bất thối chuyên, không chỗ chướng ngại, thành lập 
cảnh giới vô ngại bất khả tư nghì, nhập bình đẳng 
ba đời, đi khắp tật cả thân thế ĐIỚI, tật cả trí vô ngại, 
tật cả pháp, tât cả hạnh rõ biệt đây đủ. Đôi với pháp 
trí vô ngại, sự thọ trí của tất cả Bồ-tát là thân vô 
phân biệt, đạt đến chỗ Phật trụ không hai, đệ nhất 
Ba-la-mật đến chỗ rốt ráo. Trí giải thoát Như Lai 
vô sai biệt, nhập pháp giới Phật địa bình đẳng vô 
trung vô biên, tận hư không giới đăng đệ nhất, tôi 
thanh tịnh giác làm gôc. Những câu còn lại là 
những câu sai biệt nây, phải biết những thứ như 
vậy gọi là khéo giải thích. Các pháp thê tối thanh 
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tịnh giác, là tối thanh tịnh giác của Phật Thế Tôn 
nây, phải biết thâu giữ hai mươi mốt công đức còn 
lại của Phật, là trong điều nên biết công đức hoàn 
toàn không có chướng ngại chuyển, khiến cho 
nhập tướng không hai hữu và vô. Công đức chân 
như tôi thanh tịnh, công đức Phật trụ không ngưng 
nghỉ Phật sự vô cùng công dụng (không có tâm 
làm), pháp thần làm y chỉ công đức tâm nghiệp vô 
sai biỆt, công đức tu đối trị tất cả chướng, công đức 
hàng phục tât cả ngoại đạo. Công đức sinh tại thế 
gian không bị pháp thế gian làm chướng ngại. 
Công đức thành lập pháp. Công đức thọ ký. Công 
đức thị hiện thọ dụng thần hóa thân trong tât cả thê 
gIỚI, công đức đoạn ngh1. Công đức khiên nhập vô 
sô hạnh. Công đức pháp vị lai sinh trí. Công đức 
như đã hiền thị lạc dục, công đức vô lượng thân vì 
sự giáo hóa chúng sinh. Công đức pháp thân bình 
đăng thành tựu Ba-la-mật, công đức tủy sự tin vui 
mà thị hiện cõi Phật không sai biệt. Công đức ba 
loại thân Phật không phân hạn phương sở. Công 
đức hăng đem lợi lạc hết thảy chúng sinh tới bờ 
vực tận cùng sinh tử, công đức vô tận. 

Giải thích: "Đề hiền thị phân của nó”, nghĩa là 
như điều cần giải thích, bây giờ hiển bày nghĩa nây. 
Hoặc sự nắm giữ công đức, hoặc sự năm giữ của 
nghĩa. Sự trong sự nắm giữ của công đức tôi thanh 
tịnh giác là câu thứ nhất, các câu còn lại là hiển thị 
nghĩa của nó. Ở trong đó không có hai hạnh, nghĩa 
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là hai hạnh bất khả đắc, không giông như trí của 
Thanh-văn và Phật-bích-chi, cũng có chướng ngại 
cũng vô chướng ngại, tướng hữu và vô không hai. 
Đệ nhất thanh tịnh là chân như thanh tịnh, tức là 
pháp vô tướng. Chân như nây là chắng phải có 
tướng, do tất cả pháp vô sở hữu, cũng chẳng phải 
vô tướng, do có tướng tự thể. Chân như nây trong 
pháp vô tướng là đệ nhất thanh tịnh. Nhập xứ nên 
nói là khiến nhập công đức. Tối thăng cho nên gọi 
là đạo. Đạo là nghĩa nhập xứ, cho nên gọi là đạo. 
Công đức Phật trụ không ngưng nghỉ Phật sự vô 
công dụng, là cả thảy Phật sự làm mãi mãi không 
ngừng. Công đức tu đối trị tất cả chướng, là hãng 
tu giác mọi lúc, có thể đôi trị hết thảy chướng ngại. 
Công đức sinh tại thế gian không bị pháp thê gian 
chướng ngại, là hễ sinh tại thế gian ặt hành cảnh 
giới thể gian, nhưng tuy sinh tại thế gian mà không 
bị tám pháp lợi v.v... của thế gian làm nhiễm ô. 
Công đức thành lập pháp, là các pháp của Tu-đa-la 
vô lượng bất khả tư nghì, vì phảm phu không thê 
nhập cho nên gỌI là tối thanh tịnh giác, tức là cầu 
tối thanh tịnh giác nây đều tương ưng mỗi mỗi câu. 
Công đức pháp vỊ lai sinh trí, là ở đời vị lai pháp 
như vậy mà sinh, vì đều có thể biết. Công đức vô 
lượng thân vì giáo hóa chúng sinh tương ưng, là vô 
lượng thân của các Bỏ-tát, nếu khởi sự giáo hóa 
chúng sinh, chư Phật đặc trí tự tha bình đăng. Trí 
đó do trí Phật nắm giữ, tức là sự giáo hóa của Phật. 
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Công đức pháp thân bình đăng thành tựu Ba-la- 
mật, là pháp. thần vô nhị cho nên gọI là bình đăng. 
Pháp thân vô nhị này gỌI là đắc tôi thanh tịnh Ba- 
la-mật. Đạt đến trí giải thoát rốt ráo vô sai biệt, là 
giải thoát rốt ráo trong trí vô sai biệt của Như Lai. 
Trong đó giải thoát, tức là tăng thượng giải thoát. 
Công đức ba loại thân Phật không phân hạn 
phương sở, là Pháp thân ở tại bao nhiêu phương 
xứ, không thể phân giới. hạn, như vậy thân hóa thân 
thọ dụng nơi các thê giới cũng như vậy. Pháp giới 
đệ nhất, là pháp gĐIỚI tối thanh tịnh số một, gọi là 
pháp giới đệ nhất. Tận hư không giới, là Phật trí 
như hư không vô tận, nên gọt là tôi thanh tịnh giác. 

Luận nói: Lại nữa, nghĩa y chỉ là như kinh nói: 
Bỏ-tát đầy đủ ba mươi hai pháp thì gọi là Bồ-tát, 
vì đối với tật cả chúng sinh khởi ý lợi lạc, giúp họ 
nhập trí của nhất thiết trí, vì tự biết ta là 1á cỡ nào, 
vì bỏ kiêu mạn (phách lối), vì ý kiên có, chăng có 
việc làm phải thương xót, vì tâm bình đăng đối VỚI 
người thân và không phải người thân, vì rốt ráo 
thân hữu cho đến cõi Niết-bàn. Ứng với lượng mà 
nói, vì mỉm cười trước khi nói, vì vô hạn đại bi, vì 
gánh vác trọng trách không thối chuyên, vì không 
có ý mệt nhọc, vì nghe nghĩa không chán, vì việc 
làm tội lỗi của mình có thể thấy lỗi đó, vì đối với 
tội của người khác không ghét ganh mà dạy bảo, vì 
trong tật cả oai nghĩ mả tu Bồ-đề tâm, vì không cầu 
quả báo mà hành bồ thí, vì không y chỉ sanh nơi tất 
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cả cõi mà trì giới, vì đối VỚI tất cả chúng sinh mà 
hành nhẫn vô ngại, vì năm giữ tất cả thiện pháp mà 
hành tinh tấn, vì xả lìa cõi Vô sắc mà tu thiên, vì 
phương tiện tương ưng trí huệ, vì lấy tứ nhiếp sự 
làm phương tiện, vì trì giới phá giới, từ ái không 
hai, vì cung kính nghe chánh pháp, vì cung kính trụ 
A-lan- nhã xứ, vì đối với tạp sự của thế gian không 
ưa nhiễm, vì trong hạ thừa không mong muôn, vì 
trong Đại thừa thây công đức, vì viên ly ác hữu, vì 
thân cận thiện hữu, vì tịnh tu tứ phạm hạnh, vì du 
hý ngũ thông, vì tùy trí hạnh, vì đối với chúng sinh 
trụ chánh hạnh hoặc không trụ chánh hạnh không 
buông bỏ, vì nói năng nhât hướng, vì trọng chân 
thật, vì Bồ-đề tâm làm đâu. Những câu như vậy 
phải. biết đều là sai biệt của câu thứ nhất. 

Ý lợi lạc ở trong tất cả chúng sinh, câu ý lợi lạc 
nây, phải biết có mười sáu nghiệp sai biệt, trong đó 
mười sáu nghiệp là: I. Nghiệp thay nhau khởi 
hạnh. 2. Nghiệp không điên đảo. 3. Nghiệp người 
khác không mời cũng tự làm. 4. Nghiệp không 
động hoại. 5Š. Nghiệp vô sở câu nghiệp. Ở đây có 
ba câu không câu mà quả báo ngược lại, đôi với 
chúng sinh thuận nghịch không ưa ghét, vì đời đời 
theo đuôi nhau, ngay trong loại nây có hai câu là 
thân nghiệp và khâu nghiệp. 6. Bình đăng nghiệp 
trong khổ lạc. 7. Bình đăng nghiệp trong phi nhị. 
S. Nghiệp không hạ liệt. 9. Nghiệp không thối 
chuyền. 10. Nghiệp năm giữ phương tiện. II. 
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Nghiệp chán ghét chướng ngại. L2. Nghiệp tư duy 
không gián đoạn. 13. Nghiệp tỉnh tấn vượt bậc. Ở 
đây có bảy câu, là chánh tu hành lục Ba-la-mật và 
tu hành tứ nắm giữ sự. 14. Nghiệp tu hành thành 
tựu phương tiện. Ở đây có sáu câu, là vì thân cận 
thiện trượng phu, vì nghe chánh pháp, vì trụ A-lan- 
nhã xứ, vì xa lìa ác giác. công đức của Chánh tư 
duy có hai thứ. 15. Nghiệp thành tựu có ba thứ, vì 
vô lượng thanh tịnh, vì đắc đại oai đức, vì đắc 
thắng công đức. l6. An lập các nghiệp kia. Ở đây 
có bôn câu, là vì công đức năm giữ chúng sinh, vì 
quyết định truyền dạy, vì pháp và tài cả hai nhiếp 
làm một, vì không tâm nhiễm ô. Các câu như vậy 
đều là những câu sai biệt, phải biết như trong kinh 
có kệ nói: 

Vì thuộc vào câu nhất Do công đức câu khác 
Vì thuộc vào câu nhất 

Do nghĩa riêng câu riêng. 

Giải thích: Nghĩa y chỉ là ý lợi lạc trong tất cả 
chúng sinh, nghĩa của câu nây có mười sáu nghiệp, 
và hiên thị câu khác ý lợi lạc trong đây, là khởi các 
nghiệp gì? Khiến cho nhập trí của nhất thiết trí, nếu 
khiến cho các chúng sinh nhập trí của nhất thiết trí 
đó là việc làm lần lượt, như một ngọn đèn truyền 
cháy sáng hàng ngàn ngọn đèn, tức là hiễn thị ý ý lợi 
lạc, những câu như vậy đều tương ưng VỚI ý lợi 
lạc. Tự biết ta là giá nào, là có ý tự lợi lạc vân là 
điên đảo, như có người Ý muôn lợi lạc mà lây rượu 
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cho chúng sinh, nêu như thật tự biết xứng với phần 
lượng của mình để giáo hóa chúng sinh, không vì 
kiêu mạn mà tự không hiểu biết, khởi tâm lợi ích 
mà phản ngược thành bất lợi. Xả bỏ kiêu mạn, là 
dùng tâm bỏ kiêu mạn. Không đợi mời thỉnh mà tự 
mình thuyết pháp. Ý kiên có, là không vì việc làm 
lộn ngược của chúng sinh mà tâm kiên cô lợi lạc bị 
tan rã. Chẳng có việc làm phải có ý xót thương, là 
không vì lợi dưỡng mà làm lợi ích chúng sinh, ý 
lợi lạc xót thương nây làm sao biết được? Vì thuận 
hành nghiệp thân và khâu, trong đó dè chừng mà 
nói năng và lời nói trước tiên là khâu nghiệp, mỉm 
cười và vô hạn đại bị là thân nghiệp. Trong đó dè 
chừng mà nói năng, nghĩa là chỉ nói pháp ngữ. Vô 
hạn bi là xót thương ba khổ. Khô là khố khổ. Lạc 
là hoại khô. Bất khô bắt lạc là hành khô. Phi nhị là 
bất khô bất lạc. Nghiệp không hạ liệt là không tự 
cho mình hèn mọn, như nói răng ta không thê thành 
Phật, các loại như vậy là hèn mọn. Không có ý 
chán mệt, là nếu không mệt nhọc thì có thể tu Phật 
đạo. Nghe nghĩa không chán, là nếu không đa văn 
thì không có trí phương tiện giáo hóa chúng sinh. 
Trong tất cả oai nghi, thì nghĩa câu nây, như trong 
tịnh hạnh Tu-đa-la nói. Nghiệp tịnh tiễn vượt bậc 
nghĩa là ý lợi lạc, vì nhăm tới tăng trưởng thể của 
nhân. Nghiệp tu hành thành tựu phương tiện có sáu 
câu, là nếu người thân cận hạnh nây thì liên đắc 
thành tựu. Cung kính trụ A-lan-nhã xứ, là do ở đây 
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cho nên có thể lìa ác. Giác ngộ các tạp sự của thế 
gian, là ca múa tạp hý kỹ... nghiệp thành tựu, là 
oai đức biểu hiện tướng thành tựu kia, oal đức là 
sáu thần thông. Hạnh tùy trí huệ, là tùy theo trí 
không tùy theo thức, tự trí huệ sinh, do trí huệ nây 
mà tương ưng chánh chứng. Trụ trong các pháp an 
lập nghiệp kia, là do có ý lợi lạc, có thể dùng ý lợi 
lạc an lập chúng sinh. Trong đó công đức năm giữ 
chúng, là đối với những kẻ phá giới không bỏ an 
lập cũng không ruông đuổi, giúp họ lìa bắt thiện, 
khiến họ hợp với thiện. Quyêt định truyền đạy, là 
do hoàn toàn lập giáo giới, không tự nói rôi sau lại 
nói điều mà ta nói trước đây là bất thiện. Nghe 
nghĩa là nhận sự dạy bảo. Tài và pháp dẫn dắt, là 
do thành thật bảo những lời dạy cho người kia biết, 
dùng tài lợi, pháp và y phục... để dẫn dắt, như nói 
năm giữ đây đủ. Không có tâm nhiễm ô, là do nắm 
giữ hành Bồ-đề tâm làm lợi ích cho chúng sinh, 
không phải vì tự cầu cúng dường, chỉ nghĩ làm sao 
đem thiện nây khiến cho chúng sinh đạt Chánh giác 
Bỏ-đề Vô thượng. Nhiệp thọ như vậy, nghĩa trong 
kệ cũng như vậy, giải thích tướng nên biết đã xong. 
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C. NHẬP NÊN BIẾT THĂNG TƯỚNG, 
THĂNG NGỮ 

Luận nói: Như vậy đã nói tướng nên biết, đi 
vào sự nhận biết làm sao thây được? Sự huân tập 
đa văn làm y chỉ không phải sự thâu giữ của thức 
A-lê-da. Như A-lê-da thành chủng tử thì sự thâu 
g1ữ của chánh tư duy là sự sinh của tợ pháp và tợ 
nghĩa, có ý muôn nói tợ vật đối tượng năm giữ và 
hữu kiến. 

Giải thích: Những tướng nên biết như vậy, như 
phải được nhập thì hiền thị được nhập nây cho nên 
nhập tướng nên biết. Huân tập đa văn làm y chỉ, là 
thân đã huân tập pháp Đại thừa. Không phải sự 
năm giữ của A-lê-da, là vì đôi trị thức A-lê-da. Như 
thức A-lê-da thành chủng tử, là giông như thức A- 
lê-da làm nhân của nhiễm pháp, thức A-lê-da làm 
nhân của tịnh pháp cũng vậy. Chỗ năm giữ của 
chánh tư duy, là tự tánh của chánh tư duy. Chỗ sinh 
của tợ pháp tợ nghĩa, là làm tướng của pháp nghĩa 
mà sinh. Tợ sở thủ vật, là như thể của sắc. Hữu 
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kiến, nghĩa là cũng tương tợ thể của kiến, tức là 
thành lập hai thức là tướng và kiến. 

Luận nói: Trong đó aI là chủ thể nhập tướng 
nên biêt? Là Đại thừa đa văn huân tập tương tục 
rồi, được thân cận vô lượng chư Phật xuất thế, hoản 
toàn tin hiểu khéo tập hợp thiện căn, là Bồ-tát khéo 
đây đủ tư lương phước và trí. 

Giải thích: Người nào có thê nhập tướng nên 
biết? Trong tướng loại như vậy, nếu vào hết thảy 
phương tiện, nay phải hiển thị: Đã huân đa văn Đại 
thừa, là đã lia đa văn của Thanh-văn thừa. Được 
thân cận vô lượng chư Phật xuất thế, là vượt hơn 
sô lượng trải qua số kiếp chư Phật xuất thê mà đều 
được thân cận hiện tiền. Hoàn toàn tin hiểu, là tin 
hiểu quyết định trong Đại thừa, không bị ác tri thức 
phá hư, tức là tin hiểu nây như đã nói trong ba nhân 
duyên kế trên. Khéo tập hợp thiện căn cho nên gọi 
là Bồ-tát khéo tập hợp tư lương phước trí. Lại nữa, 
tư lương phước trí tại sao được lân lượt đầy đủ? Là 
do sức mạnh của nhân lực, thiện hữu, tư duy và y 
trì, trong đó hai câu trước làm hai sức, như số của 
nó phải biết sức mạnh chánh tư duy là hoàn toàn 
tin hiểu. Đây là lây Đại thừa huân tập làm nhân, 
hoản toàn tin hiểu tức là tu hành chánh hạnh, do tu 
hành chánh hạnh cho nên được tụ tập thiện căn. Do 
chánh tư duy lực nầy cho nên được khéo đây đủ tư 
lương phước trí. Có sự tuần tự nây là do tròn đủ tư 
lương phước trí nầy cho nên được nhập Sơ địa của 
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Bồ-tát, đây là sức mạnh y trì. 

Luận nói: Nhập nơi đâu thì liền ở đó có kiến 
tợ pháp và nghĩa ý ngôn, là trong pháp tướng Đại 
thừa đã sinh. 

Giải thích: Nhập tướng như vậy, là nhập hạnh 
tướng, nay sẽ hiển thị: Ý địa phân biệt gọi là ý 
ngôn. Chủng loại của ý ngôn nây lấy pháp Đại thừa 
làm nhân đê sinh. Pháp tướng Đại thừa, đã sinh là 
pháp phan duyên đã nói. 

Luận nói: Trong tin hiểu hạnh địa, trong kiến 
đạo, trong tu đạo, trong cứu cánh đạo, tất cả pháp 
Duy thức tùy theo văn (nghe) mà tin hiểu, vì thông 
đạt như lý, vì đối trị tất cả chướng ngại, vì không 
chướng ngại. 

Giải thích: Chỗ nào được nhập thì trong tin 
hiểu địa được nhập. Do chỉ có nghe. Tất cả pháp 
chỉ do thức thì liền khởi tin hiểu tăng thượng gọi là 
được nhập, trong kiến đạo được nhập, nay. sẽ hiển 
thị: Thông đạt như lý nghĩa là trong ý ngôn phân 
biệt mà thông đạt như lý. Thế nào là thông đạt như 
lý? Phi pháp, phi nghĩa, không chủ thể năm giữ, 
không đôi tượng năm giữ, nêu như vậy gọi là thông 
đạt ý ngôn phân biệt. Trong tu đạo được nhập, nay 
sẽ hiển thị: Đối trị tất cả chướng, là khi quán ý ngôn 
nây là phi pháp, phi nghĩa, không chủ thể năm pIữ, 
không đối tượng nắm giữ, thì có khả năng đối trị 
tất cả chướng, đây gọi là được nhập trong tu đạo. 
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Trong được nhập cứu cảnh đạo, nay sẽ hiển thị: Vì 
vô chướng ngại, là vì trụ trí xứ tối thanh tịnh, tối vi 
tế chướng diệt, gọi là được nhập trong cứu cánh 
đạo. 

Luận nói: Duyên gì được nhập thiện căn lực 
trì? Vì ba thứ tâm luyện trị diệt trừ bốn xứ, pháp 
nghĩa làm sở duyên, Xa-ma-tha Ty-bát- xá-na 
thường tu chánh tu không có phóng dật... Trong 
vô lượng thế giới, vô lượng nhân đạo chúng sinh, 
sát-na sát-na chánh giác A-nậu-đa-la Tam-miệu- 
tam Bồ-đề. Đó là luyện trỊ tâm thứ nhất. 

Giải thích: Duyên gì được nhập? Như đã nói 
thiện căn lực trì có tám xứ tương ưng. Trong đó 
nếu thường tu, là tất cả thời thường khởi làm. Thiện 
tu, là cung kính khởi làm. Nếu khởi làm các tướng 
loại như vậy tức là không phóng dật. Trong đó đối 
trị ba thứ tâm thôi lui, có ba thứ tâm luyện trị. Bỏ- 
tát nghe A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam Bỏ-đẻ, sâu xa 
rộng lớn đệ nhất là khó có thê chứng đặc thì liên 
sinh tâm thối lui, để đối trị tâm nây thì có tâm luyện 
trị thứ nhất v.v... Lại nữa, vân vân (v.v...) cho nên 
có tâm luyện trỊ thứ hai. 

Luận nói: Do chuyên tâm cho nên có khả năng 
hành các Ba-la- mật như bố thí v.v... Ta đã đắc 
chuyên tâm nây, do đây cho nên ta tu các Ba-la- 
mật sẽ được viên mãn, không đủ gây khó khăn. Đó 
là tâm luyện trỊ thứ hai. 
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Giải thích: Do ý nầy cho nên thí Ba-la-mật liền 
được hành, ý trong đó là tin và muốn. Bồ-tát tron 
Ba-la-mật tin biết thật có cho nên công đức có thê 
đặc, đây là tín của Bồ-tát. Do tin cho nên ưa thích 
tu hành gọi là dục. Bô-tát đắc tin muốn ý nây, tu 
hành Ba-la-mật tiến đến viên mãn không lấy làm 
khó. 

Luận nói: Tuy hữu ngại thiện kia là thiện pháp 
cụ túc, rôi thì khi chết thì tùy điều nhớ nghĩ, muôn 
tật cả thân đây đủ, lúc đó được sinh. Huống ta tối 
thắng thiện và vô ngại thiện nây đây đủ trong lúc 
đó tât cả làm sao mà không đặc? Đó gọi là tâm 
luyện trị thứ ba. Trong đây có kệ: 

Ở tại trong cõi người 

Vó lượng các chúng sinh 
Niệm niệm đắc Bồ-để 

Vì trừ tâm thôi thất. 
Người thiện tâm chuyên ÿ 
Có thể hành bố thí... 

Người cao đắc ý nây 
Cũng hành các bố thí... 
Thiện nhân trong khi chết 
Thy tâm được quả báo 
Đã có diệt ngồi thiện 
Quả báo tại sao không? 

Giải thích: Lại nữa, Bồ-tát đỗi với ngôn giáo 
rộng lớn sâu xa của chư Phật, khi khởi suy tâm thì 
khởi suy nghĩ, A-nậu-đa-la-tam-miệu- tam Bô-để 
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khó có thể chứng đặc, một sát-na tâm đã dứt thì 
liền sinh thối chuyền. Để đối trỊ điều này, nên phải 
tu tâm luyện trị thứ ba. Huống gì tối thăng thiện 
nây của ta, là huông chỉ ta ở trong tất cả thập địa 
nây, khéo đây đủ tư lương phước trí. Vô chướng 
ngại thiện, là tâm phiên não vi tế khó phá, như kim 
cương Tam-ma-đê thì có thê phá chướng nây. Sau 
Tam-ma-đề nây thì có thê ra khỏi tất cả chướng 
ngại, y chỉ đã chuyên, đôi với chướng ngại nây tại 
Sao không đặc? Đây là hiển bảy sự xuất ly chướng 
ngại cùng với chết không khác nhau. Tất cả tròn đủ 
là đắc nhất thiết chủng trí, nhờ sức mạnh của thiện 
căn chỗng đỡ. Ba thú luyện trị tâm là: thiện căn 
không mỏng ít, Bô-tát do có lực nây thì có thể được 
ba loại tâm luyện khiến cho không thôi thất. Trong 
đó tâm luyện trị thứ ba thì như chỗ luyện trị, nay 
sẽ hiển thị: Do niệm nây cho nên lìa các chướng 
ngại. Chướng Ba-la-mật xan không có, nên tròn đủ 
Ba- la-mật không lây làm khó. Do tròn đủ nây cho 
nên được thành Bồ-đề. Tâm luyện trị thứ ba, nay 
sẽ hiển bày: Trong đó, hữu ngại thiện là thiện thế 
gian gọi là hữu ngại thiện. Ta không có ngại thiện 
nây, thiện nầy không được thành Phật là không có 
chuyện đó. Nghĩa nây lây kệ hiển bày. Kệ nói vì 
trừ tâm thôi thất, là không cho tâm hèn mòn đáng 
chết, nó cho răng ta không thể đắc A-nậu-đa-la 
Tam-miệu-tam Bô-đề. Thiện tâm, là không phải á ác 
tâm và vô ký tâm. Do có vô ký thí như người có 
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tâm tán mạn hành bó thí, là vì ngoại đạo không có 
thiện tâm hành bồ thí. Lại nữa, người cầu A-nậu- 
đa-la Tam-miệu-tam Bỏ-đẻ, thì thiện nây là tối 
thăng được ý này. Cũng có thê hành bồ thí, là trong 
đó khi đặc chuyên tâm thì có tướng như vậy, có thê 
tu Lục Ba-la-mật: Thí... là được diệt trừ tâm 
chướng ngại: Xan tham. Người cao vượt là bậc tối 
thượng, là chư Phật Bô-tát. Thí... là năm giữ giới 
và trí Ba-la-mật. Tùy tâm đắc quả báo, cho đến quả 
báo Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Diệt thiện là diệt 
chướng ngại. Quả báo tại sao không có? Đây là đắc 
Phật thân. 

Luận nói: Xa lìa tư duy của Thanh-văn, Phật- 
bích-chi, nên tư duy liền diệt mất. Tất cả nghi và 
không nghĩ trong Đại thừa, thì tà ý và nghi liên diệt 
mất. Trong pháp của văn và tư, lìa ngã chấp và ngã 
SỞ chấp thì pháp chấp diệt mắt, hiện tiền trú an lập 
tất cả tướng vì tư duy không phân biệt thì liền diệt 
mất phân biệt. Trong đây có kệ: 

in lập và tự tại 

Hiện tiên tất cả fướng 
Tất cả không phản biệt 
Người trí đặc T hắng giác. 

Giải thích: Trong luận này vì hiển bày Tứ xứ 
diệt, trong đó diệt tư duy nghĩa là diệt tư duy của 
Thanh-văn. Tà ý và nghi diệt mất, là trong pháp 
rộng lớn sâu xa của Đại thừa, tà ý và nghi phải diệt 
trừ. Tà ý là ý phi báng ganh ghét và tâm dao động. 
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Hoặc, là tâm nghi ngờ. Tất cả nghi và không nghị, 
là trong Đại thừa nây vì an lập pháp tướng mà nói 
có tam tướng, gọi là tất cả pháp vô tánh, vô sinh, 
vô diệt, xưa nay tĩnh tịch tự tánh Niết-bàn. Tất cả 
pháp như vậy vô sở hữu môn, thì đây là ngay trên 
tánh phân biệt. Nếu nói huyễn, diễm, mộng, quang 
ảnh, tượng, hưởng, thủy nguyệt, biến hóa, là ngay 
trên tánh y tha. Nêu nói chân như, thật tế, vô tướng, 
đệ nhất nghĩa, pháp giới, không môn... thì đầy là 
nương trên tánh thành tựu. Trong các pháp nây, tất 
cả tà ý và hoặc không sinh. Trong pháp văn và tư 
lia ngã chấp và ngã SỞ chấp, là trong đây hiển thị 
trừ diệt pháp chấp. Diệt trừ pháp chấp, là trong 
pháp hoặc văn hoặc tư, cho đến không khiến cho 
ngã và ngã sở được nhập. Hiện tiền trụ an lập tất 
cả tướng tư duy không phân biệt, là hành giả khi tu 
trí vô phân biệt, tại chánh tư duy vị, đã diệt tất cả 
những tịch tĩnh tâm phân biệt nây, đối với sắc và 
tĩnh tâm hiện tiền trụ tất cả an lập cốt tỏa... Trong 
tật cả tướng sở duyên nây, khi không niệm không 
phân biệt thì gọi là nhập phương tiện vô phân biệt, 
nêu phân biệt thì không được nhập. Hiện tiền an 
lập kệ này, nghĩa là hiển bày nghĩa tối hậu của diệt. 

Luận nói: Do cái gì nhập vì sao nhập? Chỗ sinh 
của văn huân tập là chỗ thâu giữ của chánh tư duy, 
tợ pháp và nghĩa hiễn hiện hữu kiến ý ngôn. 

Giải thích: Trong đây hiển thị pháp nào nhập 
thì giỗng như pháp đó nhập, trong đó chỗ sinh của 
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văn huân tập, thì văn huân tập làm nhân, tức là đạo 
lý của nhập nây như đã nói trước, tức là chỗ sinh 
văn huân tập của Đại thừa, phải biết là chỗ năm giữ 
của tánh thành tựu. 

Luận nói: Có bốn thứ câu là danh, nghĩa, tự 
tánh và sa1 biệt, tạm nói là tướng câu. 

Giải thích: Trong đây vì hiễn thị nhập như vậy, 
bốn thứ câu là như luận nầy đã nói, đó là danh, 
nghĩa, tự tánh và sai biệt. 

Luận nói: Lại có bôn thứ biết như thật, đó là 
danh, sự, tự tánh và sai biệt. Biết như thật trong 
thuyết giả tướng, thì tự tánh và sai biệt kia bất khả 
đặc. Bồ-tát như thật như vậy để nhập ý ngôn Duy 
thức nên tu hành. Trong ý ngôn tương tợ tự nghĩa 
đó, biết danh tự đó chỉ là ý ngôn, biết chỗ nương 
nghĩa của danh đó cũng chỉ có ý ngôn, tức là biết 
danh tự tánh kia và sai biệt chỉ là thuyết giả tướng, 
lúc chứng đắc chỉ có ý ngôn, thì trong danh, nghĩa, 
tự tánh, sai biệt và thuyết giả tướng không thây 
nghĩa tướng hữu tánh sai biệt. Cho nên do bốn thứ 
câu và bốn biết thứ như thật trong ý ngôn của tợ 
danh và nghĩa kia mà được nhập Duy thức. 

Giải thích: Bôn loại như thật, như trong Luận 
nói danh, sự, tự tánh và saI biệt như thật tri trong 
g1ả tướng thuyết. Tự tánh và sai biệt của nó, mỗi 
thứ đều có tự tánh sai biệt, vì khởi giả thuyết như 
vậy. Danh, tự tánh, sai biệt và giả thuyết, nghĩa bất 
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khả đắc, tức là biết danh, tự tánh và sai biệt kia chỉ 
là giả thuyết, nghĩa là dùng danh tự kia không có 
tự tánh và sai biệt, tức là có thê trong danh tự tự 
tánh và sai biệt kia chỉ là giả thuyết mà nhẫn tho. 
Nếu biết như vậy gọi là cầu, hoặc biết bất khả đắc 
øọI là như thật tr1. 

Luận nói: Duy thức quán nây nhập pháp nào? 
Tợ pháp nào mà nhập thì gọi là nhập duy lượng. 
Tướng và kiến là hai, vì mọi thứ tướng. Danh nghĩa 
là tự tánh và sai biệt chỉ là giả lập, vì sáu loại sự vô 
sự của tự tánh, sai biệt, làm thê của chủ thế nắm 
giữ và đối tượng năm giữ mà trụ, cùng lúc tợ mọi 
thứ tướng mà sự sinh khởi, như trong tối, sợi dây 
(thằng) tợ con rắn (xà). Ví như răn trong sợi dây là 
vọng vì không có. Nếu thây thật nghĩa thì không 
có vọng. Cái biết về rắn diệt, còn lại cái biết sợi 
dây. Nêu phân tích kỹ thì sợ dây cũng không thật, 
vì tướng của sắc hương vị Xúc, trong đó những trí 
y chỉ sắc... cái biết sợi dây cũng đặc. Trừ diệt như 
vậy như vậy, sáu thứ tướng ý ngôn của các tợ danh 
tự và tợ nghĩa kia như cái biết rắn, vì biết sáu thứ 
tướng kia không có thật nghĩa, Duy thức trí nầy 
cũng phải trừ diệt, vì do thành tựu tánh trí. 

Giải thích: Trong đây hỏi pháp sở nhập và 
nhập thí dụ. Duy lượng là duy thức lượng. Hữu 
tướng và kiến là hai, đây là chiên bằng hai thức là 
tướng và kiên. Vì tợ tướng nây hiễn hiện làm nhân, 
làm trụ xứ, làm tướng, làm ảnh hiển hiện, chỉ là 
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một thức sinh mà mọi thứ tướng sinh, không phải 
nhanh chóng lần lượt mà sinh. Ba loại như vậy 
được nhập Duy thức, cùng lúc tợ mọi thứ tướng 
nghĩa sinh, là tợ mọi thứ nghĩa 

của danh thân, cú thân và vị thân (22) mà sinh, 
mọi thứ tướng nghĩa 

kia cũng là tợ mọi thứ tướng của nghĩa y danh 
sở mục mà sinh, trong đó nhập ba tánh quán lây thí 
dụ sợi dây đề chỉ rõ. Tự tại trong sáu thứ nghĩa, là 
tự tại nói năng trong sáu thứ nghĩa của danh, vì tự 
tại là trừ diệt. 

Luận nói: Bồ-tát này nhập ý ngôn của tợ nghĩa 
tướng như vậy, thì được nhập tánh phân biệt, vì 
nhập Duy thức cho nên được nhập tánh y tha. Thế 
nào là nhập thành tựu tánh? Nếu diệt lìa Duy thức 
tưởng, thì ý ngôn do văn (nghe) pháp huân tập kia 
mà sinh. Lúc Bô-tát diệt lìa nghĩa tưởng, thì tợ nhất 
thiết nghĩa không có chỗ sinh, cho nên tợ Duy thức 
hiển hiện cũng không được sinh, tức là trụ không 
phân biệt trong tất cả nghĩa danh, chánh chứng 
pháp giới tương ưng mà trụ. Lúc đó Bô-tát đôi với 
năng duyên và sở duyên đều bình đăng, và trí vô 
phân biệt bình đẳng sinh, tức là Bồ-tát nhập thành 
tựu tánh. 

Giải thích: Nhập ý ngôn của tợ nghĩa tướng, là 
tất cả nghĩa duy là phân biệt, như vậy tức là nhập 
tánh phân biệt. Nhập Duy thức là ý ngôn nây do 
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Duy thức năm giữ, cho nên được nhập tánh y tha. 
Tợ nhất thiết nghĩa không có chỗ sinh, là không có 
tợ nghĩa sinh chủng loại, thì chủng loại của Duy 
thức cũng không được sinh. Tại sao? Nếu khi khởi 
Duy thức phân biệt thì thành nghĩa, sau đó được 
chứng chân như. Chân như nây bất khả thuyết, chỉ 
tự biết trong lòng, lúc đó chủ thể nắm giữ và đối 
tượng năm giữ của Bô-tát bình đẳng. Trí vô phân 
biệt bình đăng sinh, là thể của hai pháp năng duyên 
trí và sở duyên chân như, bình đăng cũng như hư 
không, là không có thê của chủ thê nắm giữ và đối 
tượng năm giữ mà trụ, vì không phân biệt chủ thê 
năm giữ và đối tượng nắm giữ, cho nên gọi là 
không có phân biệt, tức là được nhập tánh thành 
tựu. Đã nói trụ vô phân biệt trong tất cả nghĩa danh, 
thì có danh gì và có bao nhiêu thứ? Danh sai biệt 
nây trong kệ hiền thị. 

Luận nói: Trong đây có kệ: 

Pháp nhán và pháp nghĩa 
Tánh hoặc rộng hoặc lược 
Bất tịnh, tịnh cứu cánh 
Gọi là cảnh sai biệt. 

Giải thích: Trong đó pháp, danh, nghĩa là sắc, 
thọ và nhãn như vậy. Tên người là pháp Phật á1 và 
tín hạnh pháp hành... như vậy. Lại có pháp gọi là 
Tu-đa-la, nghĩa danh nghĩa là chỉ hiển bày nghĩa 
nương vảo pháp. Tổng danh là như nói chúng sinh, 
biệt danh là như chúng sinh kia ai nấy đều có tên 


SỐ 1596 — GIẢI THỊCH LUẬN NHIÉP ĐẠI THỪA, Quyền 6 379 


gọi riêng. Tánh danh là tự bản (tự căn, chữ gốc). 
Bất tịnh danh là những phàm phu... tịnh danh, là 
học nhân (người học), chí cứu cánh danh, là sở 
duyên của pháp thông tướng. Lại lược nói mười 
thứ danh tự, là phan duyên của Bô-tát, đó là pháp 
danh, là nhãn... nhân danh, là ngã... Lại nữa, pháp 
danh là mười hai bộ ngôn giáo; nghĩa danh là nghĩa 
của mười hai bộ ngôn giáo; tông danh là tất cả pháp 
hữu vi và 

vô vi, biệt danh là săc, thọ... Và hư không, tánh 
danh là chữ A (2?) 

làm tánh đâu tiên và sau cùng, bất tịnh danh là 
phàm phu, tịnh danh là những bậc kiến đề, chí cứu 
cánh danh là pháp thông tướng làm cảnh. Sở duyên 
của hai trí là xuât thế trí và hậu đắc trí kia duyên 
chân như của tất cả pháp và mọi thứ tướng của tất 
cả pháp. Như trong thập địa, thông tướng tất cả 
nghĩa duyên trí sở duyên. Những danh như vậy là 
cảnh giới của chư Bồ- tát. 

Luận nói: Bồ-tát nây nhập Duy thức như vậy, 
thì được nhập tướng nên biết, do nhập tướng nên 
biết liền được nhập hoan hý địa, khéo thông đạt 
pháp giới, được sinh vào nhà Như Lai, đặc tất cả 
tâm bình đắng chúng sinh, đắc tất cả tâm bình đắng 
Bộ- tát, đặc hệt thảy tâm Phật bình đăng, đây tức là 
Bồ-tát đắc kiến đạo. 

Giải thích: Được sinh vào nhà Như LaI, nghĩa 
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là vì chủng tử Phật không đoạn. Đắc tất cả tâm bình 
đẳng của chúng sinh, là như tự thân muốn nhậ 
Niết-bàn thì đối với tất cả chúng sinh cũng như thê, 
do tâm nây cho nên gọi là tật cả tâm bình đẳng của 
chúng sinh. Đắc tất cả tâm bình đẳng của Bồ-tát, là 
do đông đắc tịnh tâm sâu xa. “Đắc tật cả tâm Phật 
bình đắng, là do khi trụ vị nây thì đắc Pháp thân 
của chư Phật, vì đắc Pháp thân cho nên liền đắc tất 
cả tâm Phật bình đăng. Lại nữa, tất cả tâm bình 
đăng của chúng sinh bình đẳng tâm, là đắc tự tha 
bình đẳng, như tự thân muôn diệt tận các khổ, thì 
đối với tha thân cũng vậy. Tất cả tâm bình đăng 
của Bỏ-tát, là đồng với chư Bồ-tát đắc tâm thanh 
tịnh sâu thăm làm lợi ích cho chúng sinh. Đắc tất 
cả tâm Phật bình đăng, là được thấy pháp giới của 
chư Phật với mình không có gì khác nhau. 

Luận nói: Lại nữa, vì sao nhập Duy thức quán? 
Vì duyên pháp thông tướng, vì trí xuất thế Xa-ma- 
tha, Tỳ-bát-xá-na. Trí kia sau khi đắc thức trí mọi 
thứ tướng, diệt tất cả chủng tử nhân tướng của hữu 
nhân tướng thức A-lê-da, tăng trưởng đắc xúc 
pháp, vì chủng tử thân, vì chuyên y chỉ, vì xuất sinh 
tất cả Phật pháp, vì đắc trí của nhất thiết trí, cho 
nên nhập Duy thức quán. 

Giải thích: Trí Xa-ma-tha tỳ-bát-xá-na, tức là 
Xa-ma-tha Tỳ-bát- xá-na gọi là trí, trong đó có 
nhân tướng (22). Diệt tất cả chủng tử 

nhần tướng của thức A-lê-da, là trong đó có 
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tướng, tức là nhân duyên, là hết thảy chủng tử của 
tất cả nhiễm pháp trong thức A-lê-da. Lại nói 
tướng, là có ý hiển thị chủng tử nây, để làm tướng 
sở duyên. Đã nói rồi như vậy, tức là được hiển thị 
nhân quả của các chủng tử nây đều diệt hết. 

Luận nói: Lại nữa, hậu đắc trí kia đã sinh của 
thức A-lê-da trong tảnh tướng của tất cả thức. Vì 
do thấy như huyền, tự nhiên không bị điên đảo nữa, 
cho nên cũng như huyễn sư trong huyền sự. Bỏ-tát 
trong các tướng bày nói nhân quả, trong mọi lúc 
cũng đắc vô đảo. 

Giải thích: Nếu trí vô phân biệt diệt chướng 
ngại, xuất sinh Phật pháp, thì hậu đặc trí nầy còn 
dùng làm việc gì? Trí vô phân biệt thì không thê 
nói pháp nhần quả. Tại sao? Vì vô phân biệt, cho 
nên cân phải trí hậu đặc mới thuyết nhân quả pháp. 
Mọi lúc không điên đảo, là như huyễn sư đôi với 
các huyễn. sự. Tất cả do thức A-lê-da sinh, những 
thứ này đều là lây thức A-lê-da làm nhân. Trong 
tánh tướng của tất cả thức, là vì lấy thức tánh làm 
nhân, như các huyễn sự, hậu đắc trí trong đó không 
nói điên đảo, cũng bất đảo. 

Luận nói: Trong nhập Duy thức quán nây, có 
bốn thứ Tam-ma-đề làm bốn thứ phân thông đạt y 
chỉ, làm sao thây được? Vì do bốn thứ cầu nghĩa, 
nhẫn vô trần ở hạ phẩm đắc minh Tam-ma-đề, làm 
nơi y chỉ của phân thông đạt, noãn, hạnh, hoặc 
nhẫn tăng thượng tăng minh Tam-ma- đề, làm nơi 
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y chỉ của phần thông đạt, đảnh, hạnh. Do bốn thứ 
trí như thật mà được nhập Duy thức, quyết định 
trân là vô sở hữu. Đây là nhập một phân nghĩa chân 
thật của Tam-ma- -đề là chỗ y chỉ của thuận đề nhẫn. 
Tam-ma-đề nây. tối hậu duy trừ thức tưởng, là vô 
gián Tam-ma-để chỗ y chỉ của thế đệ nhất pháp. 
Phải thây các Tam-ma-đề này như vậy, phải biết 
đó là chánh vị biên. 

Giải thích: Khi nhập chân thật nhất thiết xứ thì 
đặc phần thông đạt, nay trong đây cũng hiến thị 
thiện căn y chỉ phần thông đạt, là nhân của phân 
thông đạt cho nên nói là y chỉ. Nhẫn vô trân ở Hạ 
phẩm đắc minh Tam-ma-đê, là trong vô trần mỏng 
ít dục lạc, hiển bày trí vô trân gọi là minh. Đắc 
minh Tam-ma- -đề, là hiển thị chỗ y chỉ Tam-ma-đề 
của trí vô trần. Nhẫn vô trần tăng thượng, trong đây 
nhãn trở lại là dục kia. Minh tăng Tam-ma-đè, là 
hiễn thị trí vô trần gọi là minh, nói Tam-ma- đề, là 
hiển thị chỗ _y chỉ của trí vô trần đó. Chỗ y chỉ của 
thuận đề nhẫn, là pháp vô ngã gọi là đề, đôi VỚI VÔ 
ngã kia tùy thuận nhãn. Thuận đề nhẫn nây làm sao 
được thành? Vì quyết định không có vật riêng 
ngoài, chủ thể nắm giữ cũng không có, phải biết 
khi trụ tùy thuận nhẫn lợi lạc mau chóng thì đắc 
dục lạc chánh vị biên, là khi chánh vỊ. 

Luận nói: Như vậy Bồ-tát nhập địa, nhập Duy 
thức cho nên đắc kiến đạo. Làm sao để phát khởi 
tu đạo? Tùy theo điều thành lập mà nói thập địa. 
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Tắt cả Tu-đa-la nắm giữ pháp thông tướng của hiện 
trụ sự làm duyên. Xuất thế gian và trí hậu đắc Xa- 
ma-tha T-bát-xá-na, vô lượng bá thiên câu-chi na- 
do-tha kiếp luyện tập, vì chuyển y chỉ, đắc ba loại 
Phật thân, cho nên tu hành. 

Giải thích: Tùy điều thành lập mà nói, là hoặc 
vì thành lập nên nói các địa trong kinh thập địa. 
Pháp thông tướng làm duyên, là nhất tướng duyên 
không phải cú biệt duyên. Xuất thẻ, là trí vô phân 
biệt. Hậu đặc trí kia, là trí thành lập, trí nầy cũng 
không thê nói là thể gian. Tại sao vậy? Vì không 
phải thê gian tích tập, cũng không, phải một hướng 
xuất thê gian, vì tùy thuận hạnh thế gian, không thê 
quyết định nói là nhất tướng. Chuyên y chỉ, là do 
thông đạt tướng nây phan duyên trí mà được 
chuyên y. Vì đắc ba loại Phật thân, là khiến cho ta 
sẽ đắc ba loại Phật thân cho nên tu hành. 

Luận nói: Thanh-văn nhập chánh vị, Bồ-tát 
nhập chánh vị, hai ngôi vị nầy có gì khác nhau? 
Chánh vị của Thanh-văn có mười thứ sai biệt, phải 
biết là khác với chánh vị của Bô-tát: 1. Sở duyên 
sai biệt, vì pháp Đại thừa làm duyên. 2. Trụ trì sai 
biệt, vì tư lương đại phước đức trí trụ trì. 3. Thông 
đạt sai biệt, vì thông đạt nhân vô ngã và pháp vô 
ngã. 

4. Niết-bàn sai biệt, vì năm giữ Niết-bàn vô trụ 
xứ. 5. Địa sai biệt, vì nương vào thập địa mà xuất 
ly. 6. Thanh tịnh sai biệt, vì phiên não đoạn và cõi 
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Phật tịnh. 7. Được tâm tự thân bình đăng với tất cả 
chúng sinh sai biệt, vì thành thục chúng sinh mà tu 
hành không ngơi nghỉ. 8. Sinh sai biệt, vì sinh vào 
nhà Như Lai. 9. Hóa hiện sai biệt, vì Phật tập luân 
thâu giữ sự hóa hiện mọi lúc. 10. Quả sai biệt, vì 
thập lực, vô uý, bất cộng Phật pháp... Vô lượng 
công đức quả thành tựu. 

Giải thích: Niết-bàn sai biệt, là do Bồ-tát nắm 
giữ Niết-bàn vô trụ xứ, Thanh- -văn thì không như 
thế. Thanh tịnh sai biệt, là do Bỏ-tát diệt trừ phiền 
não và tập khí, øôm cả tịnh Phật độ, Thanh-văn thì 
không như thế. 

Luận nói: Trong đây có kệ: 

Suy tâm danh và nghĩa 
Mỗi thứ làm khách nhau 
Suy tâm hai duy lượng 
Hai thi thiết cũng vậy 
Từ đáy sinh thát tri 

Ba phân biệt vô nghĩa 
Nếu thấy kia chẳng hữu 
Liên nhập tam vô tánh. 

Giái thích: Như chân thật mà nhập, trong đây 
nói kệ: "Suy tâm danh và nghĩa, mỗi thứ làm khách 
nhau", là danh đối với nghĩa làm khách, nghĩa đối 
VỚI danh cũng làm khách, mỗi thứ đều có tướng 
riêng. Suy tâm, là phải thây trong tĩnh tâm, "Suy 
tâm hai duy lượng, hai thi thiết cũng vậy", là tự 
tánh nghĩa không có và sai biệt, tức là phải biết tự 
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tánh chỉ là thi thiết (lập bày) và sai biệt cũng là thi 
thiết. "Từ đầy sinh thật tri”, là ở trong đó mà biết 
như thật, do bốn loại tầm tư làm nhân cho nên đắc 
bốn loại như thật tri. "Thấy ba phân biệt vô nghĩa", 
là thây nghĩa không có ở trong ba loại phân biệt, là 
danh phân biệt, tự tánh phân biệt và sai biệt phân 
biệt. "Kia chăng có, liên nhập tam vô tánh", là 
nghĩa vô sở hữu, cho nên phân biệt cũng không. 
Tại sao vậy? Nếu nghĩa đối tượng phân biệt là có 
thì phân biệt có thể được duyên nghĩa kia mà sinh, 
nhưng do nghĩa kia không có cho nên phân biệt 
cũng không được có, phải biết nghĩa nầy. "Nhập 
tam", là nhập tam tánh, trong đó do thây danh và 
nghĩa làm khách lẫn nhau, cho nên được nhập danh 
nghĩa, mỗi thứ đều khác với tánh phân biệt. Nếu 
thây tự tánh danh thi thiết và sai biệt thi thiết thì 
chỉ thây phân biệt, tức là được nhập tánh y tha, tức 
là thức chủ thê phân biệt nầy cũng không thây, liền 
được nhập tánh thành tựu, danh nây nhập ba thứ. 
Luận nói: Lại có kệ giáo thọ, như luận Quán 

Hạnh sai biệt nói: 

Bồ-tát trong tĩnh tâm 

Được thấy tâm ảnh đó 

Diệt trừ nơi nghĩa tướng 

Chỉ quản nơi tưởng mình. 

Tâm như vậy trụ nội 

Biết sở thủ chăng có 

Thì không có năng thủ 
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Liên chứng vô sở hữu. 

Giải thích: Đề khiến được nhập quán, cho nên 
lại nói kệ trao lời dạy bảo. "Bồ-tát thấy tâm ảnh", 
là thây tâm kia tợ bóng pháp nghĩa chỉ là tự tâm. 
Người nào thấy? Là Bồ-tát. Thấy ở chỗ nào? Là 
trong tĩnh tâm. "Diệt nơi nghĩa tướng, chỉ quán nơi 
tưởng mình”, là nghĩa tưởng trong tĩnh tâm không 
khởi, biết chỉ là tự tâm làm tướng pháp nghĩa hiển 
hiện. "Như vậy tâm trụ nội”, là nêu tâm như vậy 
mà được trụ trong nghĩa vô sở Hữu, tức là tâm trụ 
trong tâm. "Biết Sở thủ chăng có", là hiểu biết 
nghĩa đối tượng nắm giữ là vô sở hữu. “Thì không 
có chủ thể nắm giữ", là do đối tượng năm giữ nghĩa 
không có, thì tâm làm chủ thê năm giữ cũng không 
thể được. “Chứng vô sở đắc", là đã không có chủ 
thê và đối tượng năm giữ, thì liền chứng chân như, 
vì chân như bất khả đắc. 

Luận nói: Lại có kệ riêng nhập chánh vị, như 
trong luận Đại Thừa tuyên Trang nghiêm đã nói: 

Bồ-tát tròn đủ vô biên tê 

Tư lương của phước đực, trí huệ 
Trong pháp tư lương đã khéo quyết 
Biết rõ loại nghĩa sinh 7 ngôn. 

Họ biết các nghĩa chỉ ý ngôn 

Liên trụ tợ nghĩa chỉ trong tâm 
Chánh chứng pháp giới như vậy rồi 
Cho nên xa lìa hai loại tướng. 

Biết ngoài tâm không có gì khác 
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Cho nên biết tâm cũng chẳng có 
Bác trí biết rõ cả hai không 
Liên trụ trong pháp giới vô nhị. 
Trí là trí lực Vô phán biệt 

Bình đăng thuận hành thường trải 
khắp 

Chồ nương dày đặc khối tội ác 
Như đại dà-đà giải các độc. 
Mâu-ni giỏi nói các chánh pháp 
An tâm có sóc trong pháp giới 
Đã biết niệm hạnh duy phân biệt 
Bậc trí mau đến bờ biển đức. 

Giải thích: Lại có kệ nhập chánh vị, như trong 
luận Tuyến trang nghiêm nói: Nếu có những điều 
cực kỳ khó biết, trong đó hiển thị là vô biên tê, là 
rất khó vượt qua bờ kia. Như nói "Vô biên", là 
ngôn thuyết không phải không có biên, chỉ vì nhiều 
cho nên được gọi là vô biên, nghĩa vô biên nây 
cũng như vậy. Cái gì làm "tư lương”? Là phước 
đức và trí huệ, trong đó thí... Ba-la-mật là tư lương 
phước đức, Bát-nhã Ba- la-mật gọi là tư lương trí 
huệ. Tinh tấn Ba- la-mật nếu trí huệ thì tính tân là 
tư lương trí huệ, nếu phước thì tinh tấn là tư lương 
phước. Như vậy thiền Ba-la-mật cũng có hai thứ, 
trong đó nếu duyên tứ vô lượng thiền thì gọi là tư 
lương phước, còn lại gọi là trí tư lương. AI có 
những tư lương nây? Là tư lương khéo quyết định 
trong pháp Bô-tát, do nương vảo hậu lực của Tam- 
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ma-đề, tư lương các pháp được khéo quyết định 
không sót. "Rõ biết loại nghĩa sinh ý ngôn", là biết 
rõ các nghĩa đều lây ý ngôn làm nhân, tức là trụ 
trong "“Tợ nghĩa chỉ có tâm”, là do biết các nghĩa 
kia chỉ có ý ngôn, tức là tự tâm nây tợ nghĩa mà 
hiện. "Chánh chứng pháp giới như vậy rồi, cho nên 
xa lìa hai loại tướng", là biết tợ nghĩa tự tâm mà đã 
hiện, thì trong chân như lìa chủ thể năm giữ và đôi 
tượng năm giữ mà được chứng. Lại nữa, như điều 
nhập chứng, bây giờ sẽ hiển thị, "vì biết ngoài tâm 
không có cái gì khác, cho nên biết tâm cũng chăng 
có", nghĩa là lìa tâm ra thì không có nghĩa để phan 
duyên, vì nghĩa kia không có, thì tâm năng duyên 
cũng không có. " Bỏ-tát biết hai thứ nây không có, 

liền trụ trong pháp giới vô nhị", nghĩa là lìa tâm và 
nghĩa. "Trí lực Vô phần biệt”, nghĩa là lìa trí lực 
phân biệt. "Bình đẳng thuận hành". là thuận hành 
trong bình đăng, thấy tất cả các pháp của Tu-đa-la 
bình đẳng cũng như hư không. "Trải khắp", là 
trong các pháp hoặc nội hoặc ngoại đều thây như 
vậy. "Thường" là mọi lúc. "Chỗ nương dày đặc 
khối tội ác", là nhân của các pháp : nhiễm nây gọi là 
dày đặc, vì khó có thê quán sát hiểu biết. "Khôi tội 
ác", tức là pháp nhiễm huân tập làm thê, "Mâu-n1 
khéo nói các chánh pháp, an tâm có gốc trong pháp 
giới", là đem ý an trụ trong tâm có gôc. Nêu tâm 
phan duyên chân như kia, thì đây là tâm có căn cơ, 
là duyên chánh thuyết của Như Lai, đầy đủ không 
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thiêu, tổng làm một tướng, phải biết đây tức là trí 
vô phân biệt. "Đã biết niệm hạnh duy phân biệt", 
nghĩa là trụ hữu căn cơ tâm nây rồi, vì muốn chánh 
thuyết, chỗ ức niệm nghĩa trong trí hậu đắc kia, 
cũng biết hạnh ức niệm nây duy là phân biệt. Do 
trí vô phân biệt nây và hai loại trí hậu đắc mà chư 
Bô-tát mau chóng đến Phật quả bờ kia. 

Những bài kệ nây tông tập hợp nghĩa, là bài kệ 
thứ nhất thuyết minh tư lương đạo, nghĩa của bài 
kệ thứ hai thuyết minh phương tiện đạo, nghĩa của 
bài kệ thứ ba thuyết minh hậu kiến đạo, nghĩa của 
bài kệ thứ tư thuyết minh tu đạo, nghĩa của bài kệ 
thứ năm thuyết minh cứu cánh đạo. Đây là giải 
thích nên biết nhập tướng đã nói xong. 


GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA 
QUYÊN 7 


D. NHẬP NHÂN QUÁ THẮNG TƯỚNG 
THÀNG NGỮ 


Chương I1: NHÂN QUẢ VỊ 


Luận nói: Như vậy đã nói nhập tướng nên biết, 
nói nhân quả kia làm sao thấy được? Do sáu Ba-la- 
mật: bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tần, thiền định 
và trí huệ... Tại sao do sáu Ba-la-mật được nhập 
Duy thức? Tại sao sáu Ba-la-mật trở thành nhập 
quả kia? Bồ-tát nây không dính mặc phước bảo, 
không phá giới câm, đối với khô thì bất động, tu 
đạo thì không biếng nhác, nhân của những chướng 
ngại nầy không hiện hành, tâm được chuyên nhật, 
tức là có thể như lý mà chọn lựa các pháp, cho nên 
được nhập Duy thức. Bồ- tát nương vào sáu Ba-la- 
mật nhập Duy thức rồi lần lượt thanh tịnh thâm 
tâm, đã năm giữ sáu Ba-la-mật, cho nên trong đó 
tuy ha sáu Ba-la-mật mà hiện khởi phương tiện, do 
tin hiểu chánh thuyết mà khởi ái vị ý tùy hỷ vui 
mừng, không bao giờ gián đoạn, tương ưng huân 
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Giải thích: Nếu nhập Duy thức tôi, thì đối với 
sáu Ba-la-mật thanh tịnh thâm tâm liền được hiện 
hành tương ưng. Cùng với hiện hành nây tương 
ưng cho nên gọi là hiện hành tương ưng. Tin hiểu 
chánh thuyết, là cùng tương ưng với ngôn thuyết 
sáu Ba-la-mật, vì trong chánh thuyết thâm diệu nây 
khởi lòng tin hiểu. Khởi ái vị ý, nghĩa là trong các 
Ba- la-mật, thấy công đức của ái vị ý đó. Khởi 
nguyện đặc ý, là do Phật đã đặc đến tịnh tâm đệ 
nhất bỉ ngạn nây: Ta và tất cả chúng sinh cũng sẽ 
đặc", cho nên sinh tâm nguyện đắc, tâm nầy năm 
giữ các Ba-la-mật. Thanh tịnh thâm tâm có tướng 
gì? Tiếp theo lây văn của kệ đề hiển thị tướng nây. 

Luận nói: Trong đây có kệ: 

Viên mãn bạch tịnh pháp 
tà đắc nhân lẹ làng 
Bồ-tát do tự thừa 
Trong chánh thuyết lón, sâu. 
Giác trì chỉ phân biệt 
Đắc trí vô phân biệt 
Tịnh tin hiểu dục lạc 
Gọi là thanh tịnh ý. 
Trước và pháp lưu nầy 
Đêu được thấy ch Phật 
Đã biết gắn Bồ-đề 
Đắc Bồ-đề không khó. 
Giải thích: Trong đó bất đầu từ tín hạnh địa, 
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khéo tập hợp tư lương. “Viên mãn bạch tịnh pháp 
và nhẫn lẹ làng", nhẫn có ba phẩm là nhuyễn, trung 
và thượng, trong đây là trụ tôi thượng nhãn cho nên 
gọi là lợi tật (nhanh chóng). Tâm nây do sở duyên 
cho nên đắc thanh tịnh, bây giờ sẽ hiên thị: Gọi Đại 
thừa là do nói sâu xa rộng lớn, tức là tự thừa của 
Bỏ-tát, trong đó "thâm diệu" là pháp Vô ngã, 
"Khoan đại" là các Tam-ma-đề: Hư không khí... 
Như đối tượng tư duy tịnh, nay sẽ hiển bày: Do biết 
tất cả pháp chỉ là do phân biệt, thể tướng của tịnh 
tâm nay sẽ hiển bày: Là muốn và hiểu hai thứ nầy 
được thanh tịnh cho nên gọi là tịnh tâm, trong đó 
dục là đã đắc hy vọng thù thắng. Hiểu là tin. Tướng 
của tịnh tâm nay sẽ hiển bày: "Trước" là có trước 
khi tịnh tâm, "Đây" tức là trong tịnh tâm nây được 
thây chư Phật, đây là tướng của nó. "Pháp lưu" là 
khi trụ định tâm, nay sẽ hiển bày: Định tâm nây lợi 
ích khi trụ định thì thấy Bỏ- đề được gần, vì đã đắc 
phương tiện chủ thể đắc nầy cho nên đắc Bồ-để 
không mây khó khăn. 

Luận nói: Những bài kệ nây là tông hiển thị 
tịnh tâm có bảy thứ: 

1. Tư lương. 2. Nhẫn. 3. Sở duyên. 4. Tư duy. 
5. Tự thể. 6. Thắng tướng. 

7. Lợi ích. Như trong kệ nói từng câu phải biết. 

Giải thích: Trong những bài Kệ này hiển thị 
Tịnh tâm, có Tư lương như vậy, Nhẫn như vậy, 
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Phan duyên như vậy, Tư duy như vậy, Thể tánh 
như vậy, Biều tướng như vậy, Lợi ích như vậy. 
"Như trong Kệ hiến thị", tức là thành lập thể tịnh 
tâm. 


Chương 2: THÀNH LẬP LỤC SỐ 

Luận nói: Vì sao chỉ có sáu Ba-la-mật? Vì 
thành lập đối trị chướng ngại, sinh khởi trụ xứ của 
tật cả Phật pháp, tùy thuận thành thục tất cả chúng 
sinh. Vì đôi trị nhân duyên không phát hạnh, mà 
lập hai Ba-la- mật thí và giới, nhân duyên không 
phát hành có hai thứ: I. Dính mắc phước báo 
(nhiễm phước báo). 2. Dính mặc thất gia (nhiễm 
nhà cửa). Vì đối trị nhân duyên phát hạnh thối 
chuyền mà lập hai Ba-la-mật là nhẫn và tân. Nhân 
duyên thối chuyên có hai thứ: 1. Ở trong sinh tử, 
chúng sanh làm chuyện trái ngược ta sinh khô. 2. 
Tu phân thiện trong thời gian dài lâu thì mệt nhọc. 
Vì đôi trị sự hoại mất nhân duyên trong phát hạnh 
bất thôi mà thành lập hai Ba-la-mật: Định và trí. 
Nhân duyên hư nát có hai thứ: I. Tán loạn. 2. Ác 
trí. Vì đôi trị các thứ chướng ngại nây cho nên lập 
sáu SỐ. 

Giải thích: Trong nhân duyên hoại mất, thì "Ác 
trí" là cô châp ngược ngạo. Như các ngoại đạo 
dùng ác trí (hiêu bậy) cho nên có điều hư nát, ngoài 
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ra thành lập các chướng ngại của tán loạn, nghĩa 
đối trị đều có thể biết được. 

Luận nói: Bốn Ba-la-mật trước làm nhân 
duyên không tán loạn, một Ba-la-mật là thành tựu 
không tán loạn, do y chỉ không tán loạn, do đặc 
chánh giác như lý thật nghĩa các pháp, tất cả Phật 
pháp được sinh khởi, của tất cả Phật pháp được 
sinh khởi như vậy mà thành lập sáu số. 

Giải thích: Trụ xử của tất cả Phật pháp, là tật 
cả Phật pháp lấy sáu Ba-la- mật nây làm nhân mà 
thành lập, nhân duyên sảu số Ba-la- mật thứ hai, 
chỉ có sáu số không tăng thêm. Do y chỉ bất tán 
loạn mà đắc chánh giác như lý. "Thật nghĩa của các 
pháp”, là do y chỉ thiền Ba- la-mật và Bát-nhã Ba- 
la-mật mà đắc giác liễu như thật. Các nghĩa và 
nghĩa của các câu còn lại có thể biết được. 

Luận nói: Do thí Ba-la-mật cho nên dẫn dắt 
chúng sinh, do giới Ba-la-mật cho nên không tôn 
hại chúng sinh, do nhẫn Ba-la- mật nên có khả năng 
an vui chịu đựng nhận lây sự tôn hại do người khác 
gây cho ta, do tinh tân Ba-la-mật cho nên có khả 
năng làm các việc đáng làm kia. Do nhân duyên 
dẫn dắt các Ba-la-mật này mà giúp cho sự thành 
thục chúng sinh được thọ nhận sự điều phục, 
những ai chưa đắc tâm tịch tĩnh thì giúp họ đặc 
Tam-ma-đè, những ai đã đắc tâm tịch tĩnh rồi thì 
giúp họ đắc giải thoát. Lúc giáo hóa thì liên được 
thành thục như vậy mà thành thục trụ xứ của chúng 
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sinh, nên hành lập sáu số, phải biết như vậy. 

Giải thích: Trong nhần duyên thứ ba thành lập 
sáu số, "tất cả chúng sinh tùy thuận giáo hóa", 
nghĩa là làm các sự giáo hóa thành thục trong tất 
cả chúng sinh, tùy thuận tương ưng, do đây mà 
được thành, chỉ để thành lập sáu số, vì khiến cho 
được xuất dy. Đối với những ai tâm chưa tịch tĩnh, 
thì lấy thiền Ba-la-mật giúp cho đắc tâm tịch tĩnh. 
Ai đã tịch tĩnh rồi thì dùng Bát-nhã Ba-la-mật giúp 
cho giải thoát mà được thành thục. "Lúc giáo hóa”, 
nghĩa là khi truyên trao lời răn dạy. 


Chương 3: TUỚNG 

Luận nói: Tướng của sáu Ba-la-mật nầy làm 
SaO CÓ thê biết được? Có sáu thứ tối thăng: 1. Y chỉ 
tối thăng, vì Bồ-đề tâm làm y chỉ. 2. Sự tối thắng, 
vì tu hành đây đủ. 3. Những điều làm tối thắng, vì 
muốn lợi ích cho tật cả chúng sinh. 4. Phương tiện 
thiện xảo tối thắng, vì do vô phân biỆt trí năm g1ữ. 
5. Hỏi hướng tối thăng, vì hồi hướng A-nậu-đa-la- 
tam-miệu-tam Bồ-đề. 6. Thanh tịnh tối thăng, vì 
phiên não chướng và trí chướng đều diệt, được 
xuất sinh bình đẳng. 

Giải thích: Bỗ thí... nầy do tướng gì mà được 
gọi tên Ba-la-mật? Vì thế gian và Thanh-văn cũng 
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có bồ thí... cho nên cần nói tướng của nó. Tướng 
của Ba-la-mật có sáu thứ y chỉ tôi thắng, vì mọi 
lúc, mọi lãnh vực đều y chỉ Bồ-đề tâm. Sự tôi 
thắng, nghĩa là không có người nảo đôi với hoặc 
nội vật hoặc ngoại vật mà hiện hành đây đủ. Chỉ có 
Bỏ- tát mới là bậc hiện hành đây đủ, nghĩa là hành 
bó thí. Những điều làm tối thăng, là mọi lúc bố thí 
duy làm lợi ích và an lạc tật cả chúng sinh. Phương 
tiện thiện xảo tối thắng, là tam luân thanh tịnh thì 
gọi là thiện xảo phương, tiện, do không có các phân 
biệt vật bố thí, người bố thí và kẻ nhận bồ thí. Trí 
vô phân biệt như vậy năm giữ được tên gọi bố thí.. 
Hồi hướng tôi thăng, nghĩa là do bồ thí.. . này, mà 
hồi hướng Vô thượng Bỏ-đề. Thanh tịnh tôi thẳng, 
nghĩa là nếu đến Phật quả thì lúc thí... nầy đắc 
thanh tịnh, lúc đó được xa lìa phiên não chướng và 
trí chướng đây đủ phát sinh. 

Luận nói: Thế nào là thí tức là Ba-la-mật và 
Ba-la-mật tức là thí? Chính có thí nhưng không 
phải Ba-la-mật nên đặt bốn trường hợp, như thí Ba- 
la-mật khác cũng đặt bốn trường hợp như thế, là 
điều phải biết. 

Giải thích: Thê nào là thí tức Ba-la-mật, Ba-la- 
mật tức là thí? Đây là phân hỏi, trong phần đáp có 
khi bố thí nhưng phải bố thí Ba-la-mật, do xa lìa 
sáu thứ tối thắng. Có Ba-la-mật chăng phải bố thí, 
nghĩa là giới Ba-la-mật... vì làm sáu loại tối thắng 
năm giữ. Có thí tức là Ba-la-mật, nghĩa là thí là sáu 
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thứ tối thắng năm giữ. Có phi thí chẳng phải Ba- 
la- mật, nghĩa là lia sáu loại tối thắng hạnh. Trì 
ĐIớI... như vậy, bốn trường hợp trong tật cả Ba-la- 
mật đều phải biết như thế. 


Chương 4: TUẦN TỰ 


Luận nói: Các Ba-la-mật nây tại sao nói thứ tự 
như vậy? Vì tùy thuận Ba-la-mật trước sinh Ba-la- 
mật sau. 


Chương 5: LẬP DANH 


Luận nói: Lại nữa, các Ba-la-mật nây được tên 
gỌI làm sao thây được? Vì nó vượt lên tât cả sự bố 
thí... của thế gian, Thanh-văn và Phật- bích-chi, 
khéo đến bờ bên kia cho nên gọi là Ba-la-mật, có 
khả năng phá tan keo kiệt, bần cùng cho nên gọi là 
Đà, đắc tư lương quả báo lớn và phước đức cho 
nên gọi là Na, do đó gọi là Đà-na. Có khả năng diệt 
trừ sự phá giới và cõi ác cho nên gọi là Thị; đặc cối 
thiện và định cho nên gọi là La, do đó gọi là Thi- 
la. Có khả năng trừ sạch sân hận và oan báo gọi là 
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Săn, được trụ nơi sự an ồn của mình và người cho 
nên gọi là Đề, do đó gọi là Săn-đề. Có khả năng 
buông lìa sự biếng nhác và các pháp ác bất thiện 
cho nên gọi là Tỳ; được xuất sinh vô lượng thiện 
pháp khiên cho tăng trưởng cho nên gọi là LỊ-da, 
đo đó gọi là T-l-da. Có khả năng bỏ tán loạn cho 
nên gọi là Địa-da, được dẫn tâm trụ bên trong cho 
nên gọi là Na, do đó gọi là Địa-da-na. Có khả năng 
xua tan tất cả kiến xứ ác trí cho nên gọi là Bát-la, 
được biết chân như pháp và chủng loại pháp cho 
nên gọi là thận-nhương pháp, do đó gọi là Bát-la- 
thận-nhương. 

Giải thích: Bây giờ hiến bày tên gọi đó: Các 
Ba-la-mật quen gọi là đáo bỉ ngạn (đến kia bờ), gọi 
là Ba-la-mật, là vượt qua hết thảy bố thí của thê 
gian, Thanh-văn và Phật-bích-chi mà đến bên kia 
bờ cho nên gọi là Ba-la-mật, mỗi thứ tên gọi khi 
làm nhân thì phá xan tham. 

Tại sao? Vì do phá keo kiệt thì có thể bô thí vô 
ngại. Khi làm quả thì trừ bần cùng cho nên gọi là 
Đà, khi làm quả thì đắc đại quả báo và tư lương 
phước đức cho nên gọi là na, đó là Đà-na. Khi làm 
nhân thì dứt ác giới, khi làm quả thì diệt cối ác cho 
nên gọi là Thị; khi làm quả thì đặc cõi thiện và đắc 
Tam-ma-đề hiện tiền cho nên gọi là la, đó là Thi- 
la. Đã giải thích tên gọi các Ba-la-mật như vậy như 
sự tương ưng của nó. Được trụ sự an ôn của mình 
và người, nghĩa là do tự thân không bị lỗi lâm sân 
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giận làm phiên phức, lại cũng không giao khô cho 
kẻ khác, nên họ cũng an ôn. 


Chương 6: TU TẠP 


Luận nói: Tu các Ba-la-mật làm sao phải thây? 
Lược nói có năm loại tu phải biết: 1. Tu phương 
tiện khởi hành. 2. Tu tin hiểu. 3. Tu tư duy. 4. Tu 
xảo tiện. 5. Tu làm việc đáng làm. Trong bốn thứ 
tu đã nói như trước, kế đó tu làm việc đáng làm, 
nghĩa là chư Phật đã đến viên mãn vị của các Ba- 
la-mật rồi, nhưng vì tâm vô công dụng cho nên 
không buông bỏ Phật sự mà tu các Ba-la-mật. 

Giải thích: Trong năm thứ tu, thì tu phương 
tiện khởi hành nghĩa là ở trong phương tiện mà 
phát khởi chánh hạnh. Tu làm việc đáng làm nghĩa 
là chư Phật trụ nơi Pháp thân vô công dụng, nhưng 
không bỏ các Phật sự, đã lìa hiện hành các Ba-la- 
mật, chỉ vì dẫn dắt hóa các chúng sinh. Do sự tu 
nây cho nên đắc tu làm việc đáng làm. 

Luận nói: Lại nữa, tư duy tu, là ái vị tùy hỷ 
nguyện đắc tư duy. Có sáu thứ loại tu do thâm tâm 
năm giữ: l. Thâm tâm rộng lớn. 2. Thâm tâm kiên 
có. 3. Thâm tâm hoan hý. 4. Thâm tâm ân nặng. 5. 
Thâm tâm đại chí. 6. Thâm tâm thắng ích. Nếu Bỏ- 
tát băng với A-tăng-kỳ kiếp như vậy mà đắc chánh 
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A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam Bồ-đè, thì trong 
khoảng thời gian niệm niệm như thê bỏ tất cả thân, 
và đem đây hăng hà sa thê gIỚI thật bảo cúng 
dường chư Như Lai cho đến ngôi đạo tràng đến 
nay, nhưng thí tâm của Bồ-tát vẫn không chán đủ, 
cũng trong khoảng thời gian niệm niệm như thế, 
lửa rực đây trong Tam thiên đại thiên thế giới, 
trong đó hành Tứ oai nghĩ mà không có tật cả dụng 
Cụ nuÔI sống. Một tâm hiện hành trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiên định, trí huệ, cho đến ngồi đạo 
tràng, tâm của Bồ-tát nây trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tân, thiên định, trí huệ vẫn không có chán đủ, đây 
là thâm tâm rộng lớn của Bỏ-tát. Lại nữa, nêu Bồ- 
tát nây cho đến lúc ngôi đạo tràng không bỏ tâm 
không biết chán đủ nây thì gọi là thâm tâm kiên cô. 
Nếu Bỏ-tát nây khi dùng sáu Ba-la-mật dẫn dắt 
giáo hóa chúng sinh, thì sinh hoan hỷ thù thắng, 
vượt hơn sự dắt dẫn giáo hóa chúng sinh, thì gọi 
đó là thâm tâm hoan hỷ của Bỏ-tát. Nếu Bồ-tát nầy 
khi dùng sáu Ba-la-mật nhiếp hóa thì thấy chúng 
sinh đôi với ta có ân thù thắng, không phải ta có ân 
đối với chúng sinh, gọi đó là thâm tâm ân nặng của 
Bỏ-tát. Nêu Bồ- tát nây dùng sáu Ba-la-mật tụ tập 
thiện căn, Xoay về cùng chúng sinh khiến cho đắc 
quả bảo khả ái, gọi đó là thâm tâm Đại chí của Bỏ- 
tát. Nếu Bồ-tát nầy lây sáu Ba-la-mật như vậy tụ 
tập thiện căn, cùng với tất cả chúng sinh hôi hướng 
chung A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam Bồ-đè, gọi đó là 
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thâm tâm thắng ích của Bỏ-tát. Được dẫn dắt bởi 
sáu thứ thâm tâm nây gọi là ái vị tư duy. Lại nữa, 
nếu Bô-tát này đối với vô lượng sáu thứ thâm tâm 
khác, tu tập tương ưng với tất cả thiện căn của Bồ- 
tát mà sinh tùy hý, thì đây gọi là tu tùy hỷ tư duy 
là sự dẫn dắt sáu thứ thâm tâm của Bồ- tát. Lại nữa, 
nếu Bô-tát nầy nguyện khiến cho tất cả chúng sinh 
đều đắc sáu Ba-la-mật là sự dẫn dắt sáu thứ thâm 
tâm, cũng nguyện tự thân cho đến lúc ngôi đạo 
tràng thường không lia tu sáu Ba-la-mật là sự dẫn 
dắt sáu thứ thâm tâm, gọi đó là tu nguyện đắc tư 
duy là sự dẫn dắt sáu thứ thâm tâm của Bồ-tát. Nếu 
người nào chỉ nghe tư duy tu là sự dẫn dắt sáu thứ 
thâm tâm của Bô-tát nây mà sinh một niệm tịnh tín 
thì liền được xuất sinh vô lượng phước đức, làm 
tiêu hoại tất cả nghiệp chướng cực ác, huồng chi là 
Bồ-tát? 

Giải thích: _lrong khoảng thời gian niệm niệm 
như thế", nghĩa là giả mượn thời lượng của tam A- 
tăng-kỳ làm một niệm, vì niệm như vậy cũng trải 
qua khoảng thời gian như vậy mà đắc Bô-đề. 
“Trong khoảng thời gian niệm như thê xả thân", 
nghĩa của câu nây trong luận lần lượt có thê hiểu, 
cũng như thứ tự nây cho đến khoảng thời gian như 
thế đắc Bồ-đề. Khoảng thời gian như thế, hoặc tùy 
hành Thi-la... cũng như thê. "Lửa rực đây trong 
tam thiên đại thiên thế gIỚI, mà không có tật cả 
dụng cụ nuôi sống", câu nói nây hiển thị trụ xứ gian 
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nan và không có dụng cụ cung cấp dưỡng thân. 
Tiêu hoại tất cả nghiệp chướng cực ác. Tiêu hoại 
trong đây là do thiện lạc dục cho nên không có 
năng lực hợp với quả báo. Lại cũng đối trị nẻo ác 
cho nên gọi là tiêu hoại. Tâm khoan đại, tức là tâm 
không chán đủ trong đây, nhưng tâm nây trong thời 
gian lâu dải không bỏ, tức là tâm kiên cô. Trong 
đây, kiên cố là thời gian dài. Nghĩa các tâm còn lại 
có thể hiểu. 


Chương 7: SÁI BIẸT 


Luận nói: Sa1 DIỆt của các Ba-la-mật nây làm 
sao thây được? Mỗi Ba-la-mật đều có ba thứ phải 
biết là Pháp thí, Tài thí, Vô uý thí. Thủ hộ giới, 
Nhiệp thiện pháp giới, Tác lợi chúng sinh giới, Thọ 
áC SỰ nhẫn, An khô nhãn, Pháp tư duy nhãn, Bị 
khải tinh tấn , Phát hành tĩnh tân, Bất khiếp nhược 
bất thối chuyển vô yếm túc tinh tân, An lạc trụ 
định, Xuất sinh định, Tác sở ưng tác định, Vô phân 
biệt phương tiện trí, Trí vô phân biệt, Vô phân biệt 
hậu đặc trí. 

Giải thích: Nói sự sai biệt của các Ba-la-mật, 
là hiển bày thể của nó. Trong đó tại sao có ba thứ 
pháp thí... Do pháp thí nên tăng ích thiện căn cho 
người khác, do tài thí cho nên tăng ích thân của 
người khác, do vô uý thí cho nên tăng ích tâm của 
người khác, lẫy nhân duyên nây để hiển bảy ba thứ 
thí. Trong ba thứ giới, thì thủ hộ giới là y chỉ giới, 
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còn hai giới kia thì y chỉ trụ nây. Do trụ giữ gìn bảo 
vệ giới mả năm g1Iữ thiện pháp gIỚI được xuất sinh 
Phật pháp và Bỏ-đẻ, cho nên gọi là y chỉ. Làm lợi 
chúng sinh giới vì y chỉ trụ mà được thành thục 
chúng sinh cho nên gọi là y chỉ. Trong ba thứ nhẫn, 
thọ ác sự nhẫn là nêu người khác làm chuyện ác 
mà ta có khả năng nhận lãnh chịu đựng, khi Bồ- tát 
làm lợi ích việc chúng sinh là nhờ nhẫn lực nầy mà 
đối với khô sinh tử không hè thối chuyển. An khổ 
nhãn, là do có nhẫn lực mà các bệnh trong sinh tử, 
các khổ cũng không thể làm thôi chuyền. Pháp tư 
duy nhân, là do nhẫn nây mà khi tư duy pháp thì 
có thê nhẫn thọ, nhẫn nây tức là chỗ y chỉ của hai 
nhẫn trước. Trong tinh tân có ba thứ thê, như Thế 
Tôn nói trong Tu-đa-la: "Là thế mạnh, là tinh tân, 
là kham năng, là kiện cô siêu việt, là không bỏ gánh 
nặng". Năm câu nây là giải thích ba thứ thể của 
tinh tân, trong đó nhờ bị khải tĩnh tân mà đắc thể 
lực, lây tinh tân này. làm đâu. Do phát hành tinh tấn 
mà đắc chánh tinh tấn, khi phát hạnh thì không run 
sợ yêu nhát, không bị lắc động. Tinh tân không 
chán mỏi... như thứ tự của nó tức là kham năng, 
kiên cô siêu việt, không bỏ gánh nặng, lấy ba câu 
nây để giải thích. Do có người ban đầu cầu Vô 
thượng Bô-đề có thế mạnh, khi phát hành thi có 
tinh tân, nhưng tâm hèn mọn. Đê đôi trị tâm nậy 
thì cần phải kham năng (đủ năng lực chịu lãnh gần 
với). Nếu có kham năng thì tâm không thôi thất, 
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chỉ có tâm hèn mọn thì thối thất. Hoặc người tuy 
tâm không hèn mọn, nhưng trong khổ sinh tử thì 
tâm lắc động, tâm lắc động thì đối với Phật quả 
sinh lui sụt. Đề đối trị tâm này, cần phải bất động 
tinh tấn và kiên cô siêu việt, cho nên nói kiên cô 
siêu việt nây. Do kiên cố siêu việt mà đôi với khổ 
không lui sụt. Có người tuy đối với khổ không lui 
sụt, nhưng thiểu sinh túc (thiếu sinh cho đủ), không 
thê đắc vô thượng Bỏ-đề, do đó nói tinh tắn không 
chán mệt. Đối với thiếu bất sinh túc (thiêu không 
sinh cho đủ) thì hiển bảy ngay tinh tân không bỏ 
gánh nặng, do nghĩa nầy cho nên nói ba thứ tinh 
tân. Trong định cũng có ba thứ: 1. Lạc trụ, là do 
hiện thây pháp an lạc mà trụ, gọi là lạc trụ. 2. Xuất 
trụ, là do xuất sinh sáu thần thông. 3. Làm điều nên 
làm, nghĩa là do y chỉ thiển-na, làm sự lợi ích 
chúng sinh, gọi làm điều nên làm. Do những nghĩa 
nây cho nên định lập làm ba thứ. Trong Bát-nhã 
thành lập ba thể, nghĩa của nó cũng có thê hiểu 
được. 


Chương 8: THẤU GIỮ 


Luận nói: Nghĩa thâu giữ của các Ba-la-mật 
làm sao thấy được? Các Ba-la-mật nầy thâu giữ tật 
cả thiện pháp, thê tướng kia, tùy thuận kia và tân 
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địch kia. 

Giải thích: Đây là hỏi làm sao thây được nghĩa 
thâu giữ của các Ba-la-mật? Những Ba-la-mật nây 
thâu giữ các thiện pháp làm sao có thê thấy được? 
Vì do thiện pháp đã tu nên biết là do Ba-la-mật dẫn 
dắt. Thiện pháp đã tu kia nắm giữ Ba-la-mật cũng 
như thế. "Các Ba-la-mật nây thâu giữ tất cả thiện 
pháp”, tật cả thiện pháp trong đây tức là pháp Bồ- 
đề phần. "Thể tướng kia" „ nghĩa là thể tướng của 
Bát-nhã. "Tân dịch kia", là sáu thân thông, thập lực 
và các công đức khác đều là tân dịch nây. "Tùy 
thuận kia", nghĩa là tin tưởng khen ngợi cùng với 
tướng nây tủy thuận, phải biêt như vậy. 


Chương 9: ĐÔI TRỊ 


Luận nói: Chướng ngại của các Ba-la-mật nây 
làm sao thây được? Phải biết là gồm thâu tất cả 
phiên não, thể tướng kia, nhân duyên kia và quả 
kia. 

Giải thích: Như đã hiển bày các Ba-la-mật là 
năm giữ tất cả thiện pháp, như sự đối trị của thiện 
pháp kia là thâu giữ tất cả pháp nhiễm, nay sẽ hiển 
bày: Trong đó "Thể tướng kia" là thể tướng của dục 
kia. "Nhân duyên kia" là nhần duyên của xan 
tham... như bắt tín, tà kiến mà sinh xan tham. "Quả 
kia” là như keo kiệt, phá giới, giận dữ làm quả. 
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Chương 10: CÔNG ĐỨC 


Luận nói: Công đức của các Ba-la-mật làm sao 
thấy được? Bồ-tát ở trong sinh tử lưu chuyên vận 
dẫn dắt tự tại, vì dẫn dắt đại sinh, vì dẫn dặt quyến 
thuộc lớn và bạn giúp lớn, vì dẫn dắt đại sự nghiệp 
và phương tiện thành tựu, vì dẫn dắt thân ít trần 
cầu không não hại, vì dẫn dắt sự khéo biết minh xứ 
luận: Tất cả nghề khéo... Những. quả báo nầy 
không thể chê trách, cho đến lúc ngôi đạo tràng làm 
tất cả việc lợi ích công đức hiện tiền của tất cả 
chúng sinh. 

Giải thích: Công đức của các Ba-la-mật, quả 
báo của Bỏ-tát không thể chê trách, không phải 
như quả báo bên ngoài mà có thể có chê trách, vì 
nó nhiễm ô, vô thường. Quả báo của Ba-la-mật thì 
phi vô thường. Tại sao? Vì do nói cho đến ngôi đạo 
tràng, cũng là Bồ-tát duy tự làm, không làm đối với 
người khác. Nói phát khởi sự lợi ích tật cả của 
chúng sinh thì quả Ba-la-mật tức là tất cả quả công 
đức của Ba-la-mật, đều không có chê trách. 


Chương 11: GIÚP NHAU HIẾN BÀẦY 
Luận nói: Các Ba-la-mật này giúp nhau hiển 
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bày làm sao thấy được? Thế Tôn có nơi thì nói tất 
cả sáu Ba-la-mật, hoặc có chỗ thì lây tên thí để nói, 
hoặc lấy tên giới để nói, hoặc lấy tên nhẫn đề nói, 
hoặc lấy tên Tinh tấn để nói, hoặc lẫy tên định để 
nói, hoặc lấy tên trí để nói. Trong đó có ý gì trong 
các Ba-la-mật? Khi tu một Ba-la-mật thì các Ba- 
la-mật khác đều giúp nhau thành tựu, vì nương vào 
ý nây cho nên trong đây có kệ ghi nhớ chắc: 

Số tướng và thứ đệ Danh tự tu công đức Sai 
biệt nắm giữ sở trị 

Công đức giúp nhau hiển. 

Giải thích: Đôi với ba trăm bài kệ, trong Bát- 
nhã Ba-la-mật nói một Ba-la-mật tức là nói tất cả 
Ba-la-mật. Điều nây có ý gì? Hành một Ba-la-mật 
thì tất cả Ba-la-mật đều đến trợ thành, vì ý nây. Khi 
bồ thí thì thân khâu được bảo vệ, tức là sự của giới 
Ba-la-mật, cho đến biết trí nhân quả là sự của Bát- 
nhã Ba-la-mật, nghĩa các Ba-la-mật khác trợ thành 
là như sự tương ưng của nó. Giải thích nhập nhân 
quả đã xong. 


E. TU SAI BIỆT THÁNG TƯỚNG THẮNG 
NGỮ 


Chương 1: ĐÔI TRỊ 

Luận nói: Như vậy đã nói xong tướng nên biết 
nhập nhân quả, còn tu sai biệt kia làm sao thây 
được? Tu nây có thập địa của Bô-tát. Những gi là 
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mười? Là Hoan hỷ địa, Ly cấu địa, Chiếu minh địa, 
Diệm huệ địa, Nan thăng địa, Hiện tiền địa, Viễn 
hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân 
địa. Những địa nây thành lập làm mười làm sao 
thây được? Đề đối trị mười thứ vô minh chướng 
ngại, thì mười thứ nây phải nên biết. Pháp ĐIỚI 
cũng có mười thứ vô minh làm chướng ngại trụ, tại 
sao phải biết? Mười loại pháp giới là: 1. Sơ địa 
nghĩa biến hành. 

2. Nhị địa nghĩa tôi thăng. 3. Tam địa nghĩa tối 
thượng tân dịch sở lưu. 4. Tứ địa nghĩa vô nhiếp. 
5. Ngũ địa nghĩa thể vô sai biệt. 6. Lục địa nghĩa 
không nhiễm tịnh. 7. Thất địa nghĩa vô số pháp vô 
sai biệt. 8. Bát địa nghĩa không tăng giảm. 9. Cửu 
địa nghĩa Tướng tự tại y chỉ, nghĩa sát tự tại y chỉ 
và nghĩa trí tự tại y chỉ. I0. Thập địa nghĩa nghiệp 
tự tại y chỉ, nghĩa Đà-ra-n môn và Tam-ma-đê 
môn tự tại y chỉ. Trong đây nói kệ: 

Nghĩa biến hành, tối thắng 
Tối thượng tân dịch lưu 

Như vậy nghĩa vô nhiếp 
Nghĩa thể vô sai biệt. 

Nghĩa võ nhiêm vô tịnh 

Mọi thứ võ sai biệt 

Nghĩa bất tăng bất giảm 
Bốn tự tại y chỉ 

Vô mình trong pháp giới. 
Mười chướng không nhiêm ô 
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Nơi thập địa làm chướng 
Nói các địa đổi [rỊ. 

Lại nữa, vô minh nây đối với Thanh-văn thì 
không phải nhiễm ô, đôi với Bồ-tát thì phải biết là 
nhiễm ô. 

Giải thích: Nay chỉ rõ tu sai biệt, thể nảo là 
mười thứ nên biết? Pháp ĐIỚI nghĩa là đây khắp, 
cho đến nghĩa Tam-ma-đê Đà-la-ni môn tự tại. 
Mười thứ nây nên biết là mỗi một loại nên biết ở 
trong từng địa của pháp giới, nhưng vì vô minh lực 
cho nên không thê biết được, để đối trị mười 
chướng của vô minh đó cho nên có thập địa. Những 
øì là mười? 

l. Tánh phàm phu. 2. Tà hạnh đối với thân 
chúng sinh... 3. Vì ám độn cho nên đối với văn tư 
tu quên mất. 4. Vì phiên não vi tế hiện hành cùng 
với thân kiến... sinh chung Hạ phẩm, vì sở duyên 
của ý niệm, vì đi xa hiện hành vi tế, phải biết đây 
là vi tê. 5. Hạ thừa bát Niết-bản. 6. Hành thô tướng. 
7. Hành vi tế tướng. $. Dụng công nơi vô tướng. 0, 
Không làm việc lợi ích chúng sinh. 10. Đối với các 
pháp chưa được tự tại. 

Bây giờ giải thích nghĩa biến hành của kệ: Pháp 
giới là đi khắp tất cả chỗ. Tại sao? Vì tất cả pháp 
không có một pháp nảo không vô ngã. Nghĩa tôi 
thăng, là biết nghĩa nây tối thăng trong tất cả pháp, 
tức là chỗ chảy ra tân dịch của nhị địa. Tối thăng, 


410 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


nghĩa là nếu biết tất cả chánh thuyết của Đại thừa 
là chỗ chảy ra Tân dịch tối thắng tức là đặc Tam 
địa. Trong đó không có đối tượng nắm giữ của ngã, 
như người Uất- đan-việt không có ngã sở, khi 
chứng pháp giới thì liền đắc không có ngã sở như 
vậy. Do trí nây mà liền đắc bỗn địa. Đây tức là thể 
vô saI biệt, không phải như nhãn sắC. .- tùy thể khác 
nhau của các chúng sinh mà mỗi mỗi thứ khác 
nhau, do trí nây mả được nhập năm địa. Cũng 
không có nhiễm, vì bản tánh không nhiễm. Vô 
nhiễm tức là tịnh, do trí nây mà được nhập sáu địa. 
Mọi thứ nghĩa của Tu-đa-la, tuy là thành lập sai 
biệt nhưng không khác nhau, do trí nầy mà được 
nhập Thất địa. Khi phiền não diệt thì nó không 
giảm, khi tịnh pháp lâu dài thì nó không tăng, 
tướng tự tại y chỉ, vì sát (cð1) tự tại y chỉ, do trí nây 
được nhập Bát địa. Trong tướng đặc tự tại do tùy 
thuận điều muốn thì tướng liền hiện trước mặt. Đôi 
với cõi tự tại như muốn khiến cho cõi nước biến 
thành vàng, liền được thành cho nên øỌI1 là tự tại, 
trong đó trí tự tại nghĩa là y chỉ trí tự tại biện tài, 
cho nên được nhập Cửu địa. Vì nghiệp của thân... 
tự tại y chỉ, nghĩa của Đà-la-m Tam-ma-đề môn tự 
tại y chỉ cho nên được nhập Thập địa. Lại nữa, vô 
minh nây đối với Thanh-văn không phải nhiễm ô, 
vì do không nhập các địa đó. Nếu khi nhập Sơ địa 
thì liền thông đạt tất cả địa. Tại sao an lập các địa 
thứ tự? Giải thích câu hỏi nây, là tùy sở hành mà 
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hành hạnh kia, tùy sự nhập thành lập làm địa, tuy 
thông đạt tât cả ở trong Sơ địa, nhưng các địa được 
thành lập. 


Chương 2: LẬP DANH 


Luận nói: Lại nữa, vì sao sơ địa gọi là Hoan hỷ 
địa? Do đầu tiên được thành tựu công năng của lợi 
mình và lợi người. Tại sao đệ Nhị địa gọi là Ly 
cầu? Do xa lìa sự nhiễm ô phá giới. Tại sao đệ Tam 
địa gọi là Chiếu minh? Vì chỗ y chỉ của bất thối 
Tam-ma-địa và Tam-ma-bát-để, chỗ y chỉ của đại 
Pháp quang minh. Tại sao đệ Tứ địa g0L là Diệm? 
Vì dùng pháp phân Bỏ-đề đốt cháy tât cả chướng. 
Tại sao đệ Ngũ địa gọi là Nan thăng? Vì chân trí 
và tục trí trái nghịch lẫn nhau rất khó tương ưng. 
Tại sao đệ Lục địa gọi là hiện tiền? Vì duyên sinh 
trí làm y chỉ khiến cho Bát-nhã Ba-la-mật hiện 
hành hiện tiền. Tại sao đệ Thất địa gọi là viễn 
hành? Vì do chí công dụng hạnh về lâu xa. Tại sao 
đệ Bát địa gọi là bất động? Vì tất cả tướng hạnh 
đều bất động. Tại sao đệ Cửu địa gọi là Thiện huệ? 
Vì trí biện tài tôi thắng. Tại sao đệ Thập địa gọi là 
Pháp vân? Vì do tông tướng duyên trí Nhất thiết 
pháp là nhất thiết Đà-la-ni Tam-ma-địa môn tạng 
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cho nên như vân (mây). Lại nữa, do chướng thô 
trọng cũng như hư không, mây có thể che chướng. 
Lại nữa, do Pháp thân viên mãn. 

Giải thích: Tại sao Sơ địa gọi là hoan hỷ? Vì 
trong lúc đó đâu tiên đắc công năng thành tựu tự 
lợi và tha lợi. Khi Thanh-văn chứng chân thật thì 
chỉ đắc công năng thành tựu của tự lợi, không phải 
là lợi tha cho nên không được hoan hỷ đồng với 
các Bồ-tát như vậy. 

Tại sao Nhị địa gỌI là Ly cấu? Do tảnh giới 
thành tựu ở trong địa nây, không giống như tác ỳ 
và trì giới của Sơ địa, do xa lìa sự nhiễm ô phá giới 
cho nên tánh giới thành tựu. 

Tại sao Tam địa gọi là Chiêu minh? Do trong 
đây cùng với Tam- ma-địa Tam-ma-bát-để thường 
không lìa nhau, vì bất thối cho nên ngay trong pháp 
Đại thừa mà đắc đại quang minh. 

Tại sao Tứ địa gọi là Diệm? Do trong địa nây 
đặc pháp hạnh của Bô-đề phân, do hạnh nây mà tât 
cả phiên não cùng với tùy phiền não đều trở thành 
tro tàn. 

Tại sao Ngũ địa gọi là Nan thắng? Do chân trí 
xuất thế, địa này là vô phân biệt, còn thê trí công 
xảo luận là phân biệt, cho nên cần phải tu đây đủ 
hai thứ cực khó trái nhau nây, nhưng có thể đầy đủ 
hai thứ nây cho nên gọi là nan thăng. 

Tại sao Lục địa gọi là Hiện tiên? Vì trong địa 
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nây được duyên sinh hành, do trí lực nây cho nên 
vô phân biệt hành Bát-nhã Ba-la-mật được hiện 
tiền, các pháp vô nhiễm vô tịnh, sẽ đắc hữu công 
dụng hạnh trong thất địa và vô công dụng hạnh 
trong Bát địa. 

Tại sao Thất địa gọi là Viễn hành? Vì trong địa 
nây do phương tiện hạnh cứu cánh, do được quyết 
liễu hữu công dụng hạnh trong tất cả tướng. 

Tại sao Bát địa gọi là Bất động? Vì đối với công 
dụng của tật cả tướng và tất cả pháp, trong địa nây 
đặc tâm tự nhiên thường lưu bất động vô phân biệt. 

Tại sao Cửu địa gọi là Thiện huệ? Vì Huệ nây 
thiện cho nên gọi là Thiện huệ, trí biện tài gọi là 
huệ, do trí nầy cho nên gọi là Thiện huệ. 

Tại sao Thập địa gọi là Pháp vân? Vì tổng 
tướng tật cả pháp duyên trí như mây, các môn Đà- 
la-ni và Tam-ma-đề thì như nước, tức là lây trí nầy 
làm Tạng, là như mây chứa nước. Lại nữa, như 
mây che chướng hư không, tổng tướng tất cả pháp 
duyên trí nây che khuất các chướng thô trọng cũng 
như thê, và viên mãn Pháp thân như mây trùm khắp 
hư không, Pháp thân viên mãn trong thân Bồ-tát 
cũng như thế. Viên mãn, có nghĩa là phố biến. 
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Chương 3: ĐC TƯỚNG 


Luận nói: Đắc các địa này làm sao thấy được? 
Có bốn thứ tướng: 

1. Tin hiểu đắc, tức là tin và hiểu các địa. 2. 
Hạnh đặc, là đắc cùng với địa tương ưng mười thứ 
pháp hạnh. 3. Thông đạt đắc, là trong Sơ địa khi 
thông đạt pháp giới thì thông đạt tật cả. 4. Thành 
tựu đặc, là do tu các địa nây mà đắc rốt cùng. 

Giải thích: Thành tựu đắc trong đó, là nêu tu 
các địa nây đến rốt cùng thì phải biết đó là thành 
tựu. 


Chương 4: TU TƯỚNG 


Luận nói: Tu các địa nây làm sao thây được? 
Chư Bồ-tát trong các địa nây khi tu Xa-ma-tha Tỳ- 
bát-xá-na, có năm thứ tu, là tổng tập tu, VÔ tướng 
tu, vô công dụng tu, xí nhiên tu và vô yếm túc tu, 
sinh ra năm thứ quả của Bồ-tát: 1. Trong từng niệm 
tiêu diệt tất cả sự nương dựa nhiễm trược. 2. Được 
xuất ly các thứ tưởng, dạo chơi nơi pháp lạc. 3. Biết 
rõ tướng pháp quang minh tất cả xứ vô lượng vô 
hạn phần. 4. Nhân duyên tất cả phân thanh tịnh, vì 
không có tướng phân biệt mà hiện hành, pháp thân 
thành tựu viên mãn. 5. Do nhân thượng dẫn dắt lần 
lượt lên cao. 
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Giải thích: Tùy trong một địa thì liền có năm 
thứ tu, bây giờ sẽ hiển thị: Tu Xa-ma-tha, Tỳ-bát- 
xá-na, do năm loại tu cho nên đều được thành tựu. 
"Trong từng niệm tiêu diệt tất cả sự nương dựa 
nhiễm trược", cái gì gọi là nhiễm trược? Là phiền 
não chướng và trí chướng. Từ vô thỉ huân tập 
chủng tử các khối chướng ngại đó. Do tổng tướng 
duyên trí Xa-ma-tha 1y-bát- -xá-na nên được từng 
niệm tốn giảm. Các khối nây bị phá tan cho nên gọi 
là tiêu diệt. Lại nữa, tốn giảm tức là tiêu diệt, lia 
mọi thứ tướng thì đắc niềm vui của pháp lạc, ở nơi 
mọi thứ tướng thành lập Tu-đa-la, nghĩa là trong 
pháp lia mọi thứ tưởng. Đắc niềm vui trong pháp 
lạc, không phải các niêm vui khác, ưa thích tron 
đây là an lạc bên trong. Lại có giải thích khác vê 
Xa-ma-tha Tỳ-bát-xá-na, ở trong pháp hoặc thọ 
hoặc giác hoặc quán, không phải làm rõ sự lãnh 
nạp thuận hành thô thiên, nhưng chỉ dùng sự thuận 
hành lãnh nạp vi tế của quang minh ức niệm. "Tất 
cả xứ vô lượng vô phân hạn", nghĩa là rõ biết mười 
phương phân hạn. "Tất cả quang minh", là như 
khéo đọc tụng kinh sách, tâm liền sáng tỏ. "Tướng 
vô phân biệt hiện tiền trong thanh tịnh phần", nghĩa 
là tương ưng với điều cân cùng thành tựu, trong 
thanh tịnh phân này không có tướng phân biệt mà 
hiện tiền. Phật quả tức là chỗ cần phải thành tựu và 
pháp thân thành tựu viên mãn. "Sự dẫn dắt của 
nhân cao trên hết", trong đó viên mãn là đệ thập 


416 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


địa, thành tựu là đệ thập nhất Phật địa. Trong đây 
tật cả pháp thân là do tất cả nhân nây phát sinh Phật 
địa, cho nên được làm tối thăng. 

Luận nói: Tu thập Ba-la-mật trong thập địa 
mỗi thứ đều có sự tăng thượng. Sáu Ba-la-mật 
trong sáu địa đã nói như trước, trong bốn địa sau 
có bôn Ba-la-mật. 1. Phương tiện thiện xảo Ba-la- 
mật, đã tu tập thiện căn của sáu Ba-la-mật, cùng 
chung thiện căn đó với tất cả chúng sinh, hồi hướng 
A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam Bô-đê. 2. Nguyện Ba- 
la- mật là phát khởi mọi thứ nguyện của đời vị lai, 
nhân của các Ba-la-mật duyên theo chủ thể dắt dẫn 
nây. 3. Lực Ba-la-mật, lực tư lường tu tập mà sáu 
Ba-la-mật được tương tục hiện hành. 4. Trí Ba-la- 
mật, đây là thành lập trí của sáu Ba-la-mật, đắc tự 
thọ dụng pháp lạc và thành tựu chúng sinh. Lại 
nữa, phải biết bốn Ba-la-mật nây là trí vô phân biệt 
và trí hậu sở đắc trong Bát-nhã Ba-la-mật gồm 
thâu. Lại nữa, tất cả các Ba-la-mật trong mười địa 
không phải không tu hành, pháp môn của các địa 
nây do các tạng Ba-la-mật nắm giữ. 

Giải thích: Tu mười Ba-la-mật trong Thập địa 
mỗi thứ đều có tăng thượng. Trong kinh Thập Địa 
nói: "Sơ địa Đàn Ba-la-mật tăng thăng, cho đến 
Thập địa trí Ba-la-mật tăng thăng. Do đó lấy tăng 
thăng mà nói thập Ba-la-mật trong Thập địa". Tât 
cả Ba-la-mật trong tất cả địa cũng đều tu tập. Sáu 
Ba-la-mật trong sáu địa, như thứ tự mà hiển thị, từ 
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đâu Đàn Ba-la-mật cho đến thứ sáu Bát-nhã Ba-la- 
mật, những nghĩa như vậy như trong Kinh Thập 
Địa nói. Bất cụ túc trong đây như trước đã nói. 
Trong bốn địa sau có bôn Ba-la-mật, là do tùy theo 
kinh luận nào mà nói sáu Ba-la-mật? Tức là bốn 
Ba-la-mật: Phương tiện thiện xảo v.v... của xứ kia 
đều ở trong đó. Nêu nói mười Ba-la-mật, thì trong 
đó chỉ lây trí vô phân biệt làm Bát-nhã Ba-la-mật, 
trí hậu đắc thì nắm giữ bốn Ba-la-mật: "Phương tiện 
thiện xảo... còn lại, cho nên trong bốn địa sau tu 
bốn Ba- la- mật được thành. Luận nói trong thiện 
xảo phương tiện Ba-la- mật cùng chung với tật cả 
chúng sinh, có nghĩa là trong đó tật cả thiện được 
cùng chung với chúng sinh. Bây ĐIỜ SẼ hiển bày 
các nguyện cầu vô thượng Bồ-đèề, đều là muốn làm 
tật cả việc lợi ích chúng sinh, phải chánh đắc. Bỏ- 
đề mới được sự mong muốn nây, cho nên tất cả 
thiện căn của tư lường các cõi đều hồi hướng tất vì 
làm mọi việc lợi ích chúng sinh, đây gọi là "Cùng 
chung với tất cả chúng sinh”. Lại nữa, thiện xảo 
phương tiện, tức là làm sáng lên bị và trí, sáu Ba- 
la-mật đã góp thành khối căn thiện, do bi cho nên 
cùng chung với tật cả chúng sinh, do trí cho nên 
không hồi hướng quả báo Đế thích và Phạm 
Thiên... Do đó trí nây không khởi phiên não và 
không bỏ sinh tử. Trong ây không nhiễm là được 
thành phương tiện thiện xảo, cho nên gọi là 
phương tiện thiện xảo Ba-la-mật. Do khởi mọi thứ 
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nguyện lực cho nên đắc mọi thứ nhân duyên Ba- 
la-mật, gọi đó là nguyện Ba-la-mật. Trong vị lai, là 
nhân tướng của đời vị lai cho nên gọi là “Trong vị 
lai. Trụ trong nhân nây vì VỊ lai kia mà khởi mọi 
thứ nguyện. Trong Tu-đa-la có nói hai thứ lực, là 
tư lương lực và tu tập lực. Dù không có tu tập lực, 
nhưng do tư lương lực cho nên tương ưng với các 
Ba-la-mật. Do đó được các Ba-la-mật tương tục 
hiện hành, đây là việc làm của lực Ba-la-mật. Như 
đã hiển bày các Ba-la-mật đều là do trí xây dựng 
lên, đây là trí Ba-la-mật, tức là tự tánh vô phân biệt 
Bát-nhã Ba-la-mật. Nếu vì tự thọ dụng pháp lạc và 
vì thành tựu đông pháp chúng sinh, thì gọi là thành 
lập các Ba-la-mật. "Pháp môn nây được nắm giữ 
bởi các Ba-la-mật tạng", Ba-la-mật tạng trong đó 
là tất cả pháp Đại thừa, pháp môn Thập địa nây là 
đã thâu giữ của Ba-la-mật tạng, không phải đã thâu 
giữ của Thanh-văn tạng. Tất cả Ba-la-mật nơi Các 
địa tu tập được thành, thì pháp môn các địa nây tối 
cao lớn, tất cả chư Phật diễn nói khắp trong tât cả 
cõi Phật. Lại nữa, pháp môn nây thù thắng được 
nói từ ban đầu và trong tối thắng xứ, nơi trụ xứ tôi 
kiên cỗ mà nói, vì sự thù thăng đó cho nên gọi là 
thắng. 


SỐ 1596 — GIẢI THỊCH LUẬN NHIÉP ĐẠI THỪA, Quyền 7 419 


Chương 5: TU THỜI 


Luận nói: Lại nữa, tu các địa nây bao lâu được 
viên mãn? Có năm hạng người trong ba A-tăng-kỳ 
kiếp, là người ở Tín hạnh địa, trong A- tăng-kỳ 
kiếp thứ nhất tịnh tâm hành hạnh hữu tướng, hạnh 
vô tướng, sáu thứ địa và Thất địa. A-tăng-kỳ kiếp 
thứ hai tức là trong vô tướng nây từ vô công dụng 
hạnh trở lên, cho đến Thập địa, A-tăng-kỳ kiếp thứ 
ba tu hành viên mãn. Trong đây có kệ: 

Lực thù thăng tịnh diệu 
Kiên cố tâm cảng thắng 
Bồ-tát ba Tăng-kỳ 

Gọi là Chánh tu hành. 

Giải thích: Năm hạng người trong ba A-tăng- 
kỳ, trong đó người Tín hạnh là trong nghĩa kia 
nương vảo tín mà hành. Địa nây đây đủ A- tăng-kỳ 
thứ nhất, A-tăng-kỳ nầy đã mãn thì đắc tịnh tâm 
địa, vì thông đạt chân như, tức là tịnh tâm hạnh 
nây, Lục địa trong thập địa trở lại có hạnh hữu 
tướng, đệ Thất địa thì hạnh hữu công dụng vô 
tướng, tức là mãn A- -tăng- -kỳ thứ hai. Nếu nhập Bát 
địa thì đắc hạnh vô công dụng, nhưng chưa thành 
tựu hạnh vô công dụng kia, Cửu địa và thập địa thì 
được mãn hạnh vô công dụng nây. Người nây là 
A-tăng-kỳ kiếp thứ ba, tức là một người nây mà 
thành lập năm loại, như Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm và 
A-na-hàm... vì tùy vị và xứ saI biệt, như đã nói mãn 
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A-tăng-kỳ thì đắc Bôồ-đề, trong vô thi sinh tử tu 
hành bồ thí... và gặp chư Phật đã từ hồi nào cho 
đến nay. Nói ba A- -tăng-kỳ kiếp, nghĩa nây trong 
kệ đã chỉ rõ. Lực thăng thượng tịnh diệu, là đã đắc 
thiện căn lực và nguyện lực; trong đó thiện căn lực, 
phải biết là các thứ tán loạn.. . không thể phá hoại. 
Nguyện lực, phải biết là hằng cùng với thiện hữu 
đồng tụ một nơi. Tâm kiên cô càng thắng, là phát 
khởi tâm kiên cô và tu hành ngày càng thủ thăng. 
Trong đó tâm kiên cô, phải biết là do lực của thiện 
hữu không bỏ Bồ-đề tâm. Hành chuyền thắng, phải 
biết là trong đời hiện tại và đời sau, thiện căn tăn 
trưởng không có giảm sút, các câu còn lại có thê 
giải thích. Thắng tướng nhân quả tu sai biệt đã nói 
XONE. 


GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA 
QUYÊN 8 


F. TĂNG THƯỢNG GIỚI HỌC THẮNG 
TƯỚNG, THẮNG NGỮ 


Luận nói: Đã nói tu nhân quả sai biệt như vậy, 
trong đây thăng tướng của tăng thượng giới làm 
SaO thấy được? Như kinh nói: Bỏ-tát đã thọ giới 
cắm trong Bồ-tát địa, nêu lược nói thì có bốn thứ 
thăng tướng, cho nên gọi là thăng tướng nên biết, 
đó là thắng tướng khác nhau, Cộng bất cộng học 
thăng tướng, Khoảng đại thắng tướng và Thâm 
diệu thắng tướng. Trong đó sai biệt (khác nhau) 
thắng tướng, là thủ hộ gIỚI, nhiếp thiện pháp giới 
và lợi ích chúng sinh gIỚI. Trong đây thủ hộ giới 
phải biết là trụ xứ hai giới còn lại, nhiếp thiện pháp 
giới là trụ xứ xuất sinh Phật pháp, lợi ích giới 
chúng sinh phải biết là trụ xứ thành thục chúng 
sinh. Cộng học, nghĩa là Thanh-văn và Bô-tát, tánh 
tội không hiện hành. Bất cộng học, nghĩa là ngăn 
tránh tội không hiện hành. Học xứ nây đôi với 
Thanh-văn là phạm tội, với Bô-tát thì không phải 
phạm, hoặc có học xứ đôi với Bô-tát thì phạm, với 
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Thanh-văn thì không phạm. Học xứ Bồ-tát là thân 
khẩu ý, học xứ Thanh-văn chỉ có thân khẩu, cho 
nên tâm của Bô-tát cũng là phạm, không phải hàng 
Thanh-văn còn lại. Lược nói chỉ là nhiếp thọ tất cả 
chúng sinh không có tội lỗi, thân khâu ý điều mà 
tất cả Bồ-tát phải làm phải học, các điều đó tức là 
cộng bất cộng học xứ nên biết. 

Giải thích: Làm sao biết được sự sai biệt của 
học xứ Bồ-tát và học xứ Thanh-văn? Nói phẩm loại 
sai biệt, là do Thanh-văn chỉ có một thủ hộ giới, 
không có Nhiếp thiện pháp giới và Lợi ích chúng 
sinh giới. Cộng bất cộng học xứ giới, tánh tội trong 
đó thì sát sinh... là cộng, chế tội (cắm) đào đất, 
giẫy cỏ... là bất cộng. Những học xứ sau nây đối 
VỚI Thanh- -văn thì có tội, với Bồ-tát thì không có 
tội, như Thanh-văn trong mùa hạ mà ởi là phạm 
tội, Bồ-tát thấy có sự lợi ích chúng sinh mà không 
đi là phạm. Thâu ,gIữ tất cả chúng sinh không tội 
lỗi, là thâu nhận tất cả chúng sinh mà không có tội 
lỗi, không phải như lây nữ sắc... ban cho. Tuy là 
nhiếp thọ, nhưng không phải không có nghiệp tội 
lỗi, vì lìa lỗi nây cho nên phải nói thâu nhận không 
lỗi. Tâm cũng là phạm, nghĩa là như có hại cho 
giác, khi chỉ khởi giác tức là Bô-tát tội, không phải 
Thanh-văn, vì tam học của Tăng thượng giới nây 
tức là thể tánh của Ba-la-mật. Tại sao lại kiến lập 
thêm tam học? Nghĩa sai biệt của Tam học nây 
cùng với Ba-la-mật, nay sẽ hiển thị, là do tướng 
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nhân lân lượt thay nhau cho nên lập riêng các học 
xứ, nương giới sinh định, nương định sinh huệ. 

Luận nói: Rộng lớn khác nhau sai biệt lại có 
bốn thứ sai biệt: 1. Mọi thứ vô lượng học rộng lớn. 
2. Nhiếp vô lượng phước đức rộng lớn. 

3. Nhiếp nhất thiết chúng sinh lợi lạc tâm rộng 
lớn. 4. A-nậu-đa-la Tam- miệu-tam Bồ-đề trụ xứ 
rộng lớn. 

Giải thích: Mọi thứ vô lượng học rộng lớn, là 
học xứ của chư Bỏ- tát cũng có nhiều thứ, cũng vô 
lượng, vì đối với chúng sinh hành giáo hóa và làm 
các việc thâu nhận. Nhiếp vô lượng phước đức, là 
thâu giữ tư lương phước đức của chư Bồ-tát không 
thể so lường, Thanh-văn thì không như thê. Nhiếp 
nhất thiết chúng sinh ý lợi lạc, trong đó khuyến 
khích khiến cho tu thiện là lợi ích ý, người lây thiện 
nây, hoặc khi ở nơi quả đang được phước báo thì 
đầy gọi là an lạc ý. A-nậu-đa-la Tam- miệu-tam 
Bỏ-đê trụ xứ rộng lớn, là A-nậu-đa-la Tam-miệu- 
tam Bôồ-đề do trụ ĐIỚI nây mà đắc, giới của Thanh- 
văn thì không như thế. 

Luận nói: Thầm diệu sai biệt, nghĩa là Bồ-tát 
dùng phương tiện thiện xảo như vậy, hành mười 
thứ ác nghiệp sát sinh... nhưng không bị tội, mà 
sinh vô lượng phước, mau chứng A-nậu-đa-la 
Tam-miệu-tam Bằ-đẻ. Lại nữa, biển hóa thân khâu 
nghiệp, phải biết đó là giới thâm diệu của Bồ-tát. 
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Hoặc vì quốc vương mà hiển bày các sự bức não 
của chúng sinh, lây đây mà thành lập chúng sinh 
vào trong luật hạnh. Lại nữa, thị hiện trong mọi thứ 
bản sinh, hiển bày bức não chúng sinh khác, thâu 
nhận chúng sinh khác, trước hết khiến cho tâm 
người khác sinh tịnh tín, sau đó mới giáo hóa thành 
thục, đây gọi là thăng tướng thâm diệu của Bồ-tát 
ĐIỚI. Bốn thăng tướng này, lược nói phải biết là 
Bồ-tát thắng tướng thủ hộ giới của Bồ-tát, sai biệt 
học xứ Bồ-tát như vậy. Lại có vô lượng loại sai 
biệt, như trong kinh Tỳ-na-da cù-sa phương tiện 
nói. 

Giải thích: Trong thâm diệu sai biệt, hoặc Bồ- 
tát lây các phương tiện thiện xảo như vậy, là trong 
đó Bồ-tát như vậy, đặc thế lực của phương tiện 
thiện xảo như vậy, nay hiện thị: Nếu biết như vậy, 
thì người nây vì bất thiện nây mà cùng tương ưng 
với Vô gián địa ngục, Bồ-tát vì biết trí tri tha tâm, 
lại càng không có phương tiện nào khác có khả 
năng chuyển ác nghiệp để giúp cho quyết định 
không đọa ác đạo, biỆt răng đã quyết định làm 
nghiệp nây thì chắc chắn đọa địa ngục, biết như 
vậy rôi thì liền khởi tâm nây: "Nếu khiến cho ta tạo 
nghiệp, rồi đọa vào địa ngục, thì cũng có khổ gì mà 
sát (giết)"? Tuy hiện đời chịu ít khô não, VỊ lai SẼ 
thọ an lạc, cho nên cũng như thây thuốc, Bô-tát vì 
tâm lợi ích mà sát (giêt) là vô tội, đắc thù thắng. 
Do phước đức nầy mà nhanh chóng đắc A-nậu-đa- 
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la Tam-miệu-tam Bồ-đè, những hạnh như vậy rât 
là thâm diệu. Lại nữa, Bô-tát có biên hóa thân khâu 
nghiệp, phải biết thâm diệu giới đó là do thân khâu 
nghiệp nây. Hoặc vì quốc vương mà thị hiện các 
sự bức não chúng sinh, an lập chúng sinh trong luật 
hạnh, trong đó thê tướng của chỗ hóa làm sự biến 
hóa, như A-na-la vương làm thiện tài đồng tử thị 
hiện chỗ thờ phụng. Thị hiện trong mọi thứ bản 
sinh, nghĩa là như Tỳ-du-an-hăng-la vương tử (đời 
nhà Tùy gọi là đa năng, tức là Tu-đạt-noa), trong 
bản sanh kinh nói: Bồ-tát đem con thí cho bà-la- 
môn. Đứa con nây là biến hóa. Tại sao? Luận nói 
hiển bày không bức não chúng sinh nây, vì thâu 
nhận các chúng sinh khác, vì Bộ- tát cuôi cùng là 
không vì bức não chúng sinh nầy mà thâu nhận 
việc của chúng sinh khác, đây cũng là thâm diệu. 
Bốn thứ sai biệt nây tức là trong kinh Tỳ-na-da cù- 
sa thập vạn kệ nói rộng. Giải thích tăng thượng giới 
học đã xong. 


G. TẮNG THƯỢNG TÂM HỌC THẮNG 
TƯỚNG THẮNG NGỮ 


Luận nói: Như vậy, đã nói Thăng tướng tăng 
thượng giới học, Thắng tướng tăng thượng tâm học 
làm sao thây được? Lược nói phải biết có sáu thứ 
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sai biệt: 1. Sở duyên sai biệt. 2. Mọi thứ sai biệt. 3. 
Đôi trị sai biệt. 4. Công năng sai biệt. 5. Xuất sinh 
sai biệt. 6. Tác nghiệp sai biệt. Vì pháp Đại thừa 
làm sở duyên, vì Đại Thừa Quang Minh Nhất Thiết 
Phước Đức Tụ Tam-muội vương, mọi thứ vô 
lượng Tam-ma- -đề của Hiền Hộ Thủ Lăng Già Ma, 
Tổng tướng duyên trí tất cả pháp như tạo thêm 
phương tiện để tây trừ chướng nhiễm trược trong 
thức A-lê-da, dạo chơi trong lạc thú thiên định, tùy 
chỗ mong muốn thọ sinh, trong tất cả thế giới xuất 
sinh thân thông không chướng ngại, là vì chân 
động, vì thiêu cháy, vì phô biên, vì hiển hiện, vì 
chuyên ' biến, vì vãng lai, vì hoãn gấp, vì tụ tán, vì 
tật cả sắc tượng nhập trong thân, vì chỗ đến đồng 
loại, vì ấn hiển, điều mình làm tự tại, vì chế phục 
thần thông khác, vì cùng biện luận, vì cùng niệm, 
vì ban cho lạc, vì phóng quang, vì xuất sinh đại 
thần thông như vậy. 

Giải thích: Nay hiển bày thắng tướng tăng 
thượng tâm học, trong đó pháp Đại thừa làm sở 
duyên, là do các Bồ-tát lây Đại thừa làm đỗi tượng 
duyên, không phải các Thanh-văn. Đại thừa quang 
minh phước tụ Tam-ma-đề vương, là làm sáng lên 
tên gọi của Tam-ma-đè, vì các Thanh-văn không 
có một loại nào trong vô số Tam-ma- -đề này. Đôi 
trị sai biệt, là do có thê đối trị tất cả chướng ngại, 
như lấy tế vật suy ra thô vật, chủng tử của phiền 
não như vậy trụ trong thức A-lê-da gọi là huân tập. 
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đây gọi là thô đối trị, Đạo gọi là tế đối trị, suy ra 
cái thô đôi trị kia. Công năng sai biệt, là do có công 
năng, nây dạo chơi trong vui thiền định mà có lợi 
ích tất cả chúng sinh, đôi với sự thọ sinh kia cũng 
không mật thiên định, Thanh-văn thì không như 
thế. Xuất sinh sai biệt, là trong tất cả thê giới đắc 
thần thông vô chướng ngại, vì do thiền định sinh. 
Tác nghiệp sai biệt, trong đó chấn động là chấn 
động tật cả thể giới. Thiêu chảy, tức là thiêu cháy 
tật cả thế ĐIỚI. Phổ biến, , phải biết là quang minh 
trải khắp. Hiển hiện, là nếu chúng sinh tùy điều mà 
họ muốn thây, thì sức thần thông của Bồ-tát mà họ 
được thây vô lượng thế ĐIỚI Và thây chư Phật Bỏ- 
tắt trong thế giới kia. Chuyên biến, phải biết là như 
chuyền đất thành nước. Vãng lai, là trong khoảng 
một sát-na đi qua vô lượng thê giới. Tụ, là lây vô 
lượng thế giới cho vào trong một hạt bụi nhỏ mà 
hạt bụi nhỏ không tăng trưởng. Tán, là đem hạt bụi 
nhỏ nây cho lan khắp vô lượng thế giới. Tất cả sắc 
tượng nhập trong thân, là như trong một thân mà 
tật cả vô sô sắc tượng hiển hiện. Chỗ đến đồng loại, 
là như đến tầng trời ba mươi ba thì sắc tượng và 
âm thanh cùng đồng với trời đó, để gIáo hóa chúng 
sinh kia, như vậy đến tất cả xứ đều như thế. Ấn 
hiễn, tức là đôi với tất cả xứ, hoặc hiện hoặc không 
hiện. Việc mà mình làm tự tại, nghĩa là như biến 
ma vương khiến cho thành thân "Phật. Chế phục 
thần thông khác, nghĩa là trong tất cả thần thông, 
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đắc tôi thắng. Củng biện luận, nghĩa là có thể vấn 
đáp; cùng niệm và lạc, là do nghe Bồ-tát thuyết 
pháp mà đắc Tam-ma-đề, đắc niệm, đắc lạc. Phóng 
quang, là phóng quang khiến cho thế giới khác trụ, 
Bô-tát đều đến tập hợp. Xuất sinh đại thần thông 
như vậy, nghĩa là đã nói thần thông như trước, 
những thân thông nây Thanh-văn không có. 

Luận nói: Thâu giữ tất cả điều nan hành (khó 
khăn), vì xuất sinh mười thứ nan hành, mười thứ 
nan hành là: I1. Tự thọ nan hành, là tự thọ Bồ-đề 
nguyện. 2. Bất thôi nan hành, là trong khổ sinh tử 
không thôi chuyên. 3. Bắt bội nan hành, đối với tất 
cả hạnh điên đảo, không buông bỏ chúng sinh. 4. 
Hiện tiền nan hành, dù bị chúng sinh gây xúc não 
nhưng Bỏ-tát vẫn hiện tiền làm tất cả sự lợi ích. 5. 
Bất ô nan hành, là sinh tại thế gian mà không bị 
pháp thế gian nhiễm ô. 6. Tín nhạo nan hành, là 
trong Đại thừa tuy chưa hiểu, nhưng vẫn tin ưa tất 
cả pháp sâu xa rộng lớn. 7. Thông đạt nan hành, là 
thông đạt nhân vô ngã và pháp vô ngã. 8. Tùy giác 
nan hành, trong bí mật ngữ sâu xa mà Như Lai nói 
tùy thuận hiểu rõ. 9. Bắt ly bất nhiễm nan hành, là 
không bỏ sinh tử mà không nhiễm ô. 10. Khởi tác 
nan hành, là chư Phật trụ trong tất cả chướng ngại 
và giải thoát, vì vô công dụng tận cõi sinh tử, khởi 
làm tất cả sự lợi ích của tất cả chúng sinh. 

Giải thích: Như kinh nói: "Bồ-tát có nan 
hành", trong đó cái gì là nan hành? Tắt cả nan hành 
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kia lây mười thứ nan hành này. để hiển thị. Trong 
đó, bất ly bất nhiễm nan hành, bắt ly là nghĩa không 
xả bỏ, nêu đối với sinh tử không xả bỏ thì cũng 
không nhiễm. Điều nây rất khó, chín thứ nan hành 
còn lại, như luận nây có thể giải thích. 

Luận nói: Trong tùy giác nan hành, những gì 
là mật ngữ của chư Phật Bỏ-tát tùy thuận hiểu rõ? 
Như nói tại sao Bồ-tát được thành bố thí? Nếu 
không thí một vật, nhưng ở trong I mười phương thế 
giới, thành tựu vô lượng việc bố thí, thi làm sao 
được thành bồ thí ưa thích? Nêu đối với tất cả bố 
thí mà không có sự ưa thích thì làm sao được thành 
niềm tin bố thí? Nếu đôi với chư Như Lai không 
hành tín hướng, thì làm sao được thành bồ thí hăng 
lên? Nếu tự thân đối với bố thí không có sự hăng 
lên thì làm sao được thành bồ thí du hý (dạo chơi 
nhẹ nhàng)? Nếu không có củng lúc bồ thí một vật, 
thì làm sao được thành bồ thí rộng lớn? Nếu đối 
với bố thí sinh tư tưởng không bên vững, thì làm 
sao được thành bồ thí thanh tịnh? Nếu sinh tâm xan 
lận thì làm sao được thành bồ thí cứu cánh? Nếu 
không trụ trong cứu cánh, thì làm sao được thành 
bồ thí tự tại? Nếu đối với bố thí không được tự tại, 
thì làm sao được thành bố thí vô tận? Nếu không 
trụ trong vô tận, thi thí như vậy, trì giới như vậy 
cho đến trí huệ đều như vậy, phải biết tùy tương 
ưng của nó. 

Giải thích: Trong đây hiển bày ý của mật ngữ, 
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trong đó làm sao được thành bồ thí? Bồ-tát lấy tật 
cả chúng sinh làm thể của chính mình, cho nên tật 
cả chúng sinh hành bố thí, tức là Bồ-tát hành bố 
thí, đây là mật ý. Làm sao được thành ưa thích bố 
thí? Là không có ưa thích có sở đặc bô thí, chỉ có 
ưa thích mà Bô-tát tịnh thí, tạp tướng và chấp 
tướng, gọi đó là có sở đắc, cho nên kinh nói có tạp 
tướng và chấp trước tướng bồ thí. Làm sao được 
thành niềm tin bồ thí? Do tự mình được tâm bố thí 
mà không nhờ người khác để làm duyên. Làm sao 
được thành bồ thí “hăng lên? Đây cũng là hiển bảy 
tự tánh chủ thể bồ thí, nếu tự thân không có hăng 
lên, do trừ xan lận cho nên tuy không hăng lên 
nhưng tự mình có thể hành bồ thí. Làm sao được 
thành bồ thí du hý? Không phải một lúc bồ thí và 
thường bồ thí, không thí một vật vì tất cả bố thí. 
Làm sao được thành bố thí rộng lớn? Trong đó 
không bên vững, nếu dùng nghĩa bí mật thì gọi là 
bất loạn. Đây là hiển bày định tâm thí và phá tham 
dục thí. Làm sao được thành bố thí thanh tịnh? 
Trong đó sinh khởi, là nêu dùng nghĩa bí mật thì 
gọi là bạt căn, là nhồ ra gốc keo kiệt, do trở ngọn 
của keo kiệt xuống dưới, nhô gốc đưa lên trên, cho 
nên gọi là sinh khởi. Làm sao được thành bồ thí 
cứu cánh? Cứu cánh, nghĩa là Niết-bản, vì trong đó 
không trụ, không giông như Thanh-văn trụ cứu 
cánh Niết-bàn. Làm sao được thành bố thí tự tại? 
Nếu trong chướng ngại bô thí khiến cho không 
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được tự tại, cho nên gọi là đôi với thí được tự tại, 
vì chỉ đôi với chướng ngại bó thí không được tự 
tại. Làm sao được thành bố thí vô tận? Vô tận tức 
là Niết-bàn, vì hiển bảy sự không đồng với Thanh- 
văn trụ Niết-bàn. 

Luận nói: Làm sao được thành sát sinh? Nếu 
đoạn sinh tử của chúng sinh. Làm sao được thành 
không cho mà lây? Nếu tất cả chúng sinh không có 
người cho mà tự lây. Làm sao được thành dục tả 
hạnh? Nếu hành trong dục tà. Làm sao được thành 
vọng ngữ? Nếu trong vọng ngữ nói là hư vọng. 
Làm sao được thành phá hoại ngữ? Nếu trong Đệ 
nhất hạnh mà hành thường hạnh. Làm sao được 
thành lời thô ác? Là trụ nên biết bỉ ngạn. Làm sao 
được thành tạp loạn ngữ? Nếu trong pháp các loại 
sai biệt mà như tướng của nó nói. Làm sao được 
thành phi phần tham? Nếu luyện tập nơi đối với 
thiền định vô thượng khiến cho tự được. Làm sao 
được thành tâm sân hại? Nếu nơi tất cả tâm phiền 
não đã bị sát hại. Làm sao được thành tà kiến? Tà 
thể biên khắp nơi tất cả xứ, như thấy đúng thể của 
nó. 

Giải thích: Như trong kinh nói: Phật bảo Tỳ- 
kheo! Ta là người sát sinh. Nay sẽ hiển bày ý của 
lời nầy. Thế nào dục tả hạnh? Nếu nhớ biết dục nầy 
là tà, phải biết hạnh như vậy mà trụ. Bỉ ngạn, là trụ 
trong nên biết bỉ ngạn. Thê nảo là tà kiến? Tà thê 
biến khắp nơi sắc... thấy đúng tướng của nó, tức là 
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thây phân biệt tánh trong tánh y tha là tà tướng. 
Mười nghiệp đạo bắt thiện còn lại có thể hiểu như 
luận. 

Luận nói: Thầm diệu Phật pháp, những gì là 
thâm diệu Phật pháp, nay sẽ giải thích. Pháp 
thường trụ là Phật pháp, vì pháp thân thường trụ. 
Pháp đoạn diệt là Phật pháp, vì tất cả chướng đều 
là đoạn diệt. Pháp sinh khởi là Phật pháp, vì hóa 
thân sinh khởi. Pháp chứng kiến là Phật pháp, vì 
tám vạn bốn ngàn hạnh chúng sanh đều đối trị, đều 
chứng kiến. Dục câu pháp (dục đồng thời với pháp) 
là Phật pháp, vì dục đồng năm giữ tự thê chúng 
sinh. Như vậy sân câu pháp là Phật pháp, sĩ cầu 
pháp là Phật pháp, phải biết phảm phu pháp là Phật 
pháp. Pháp vô nhiễm là Phật pháp, vì thành tựu 
chân như tất cả không nhiễm ô. Pháp không nhiễm 
là Phật pháp, vì sinh tại thế gian mà không bị pháp 
thê gian nhiễm ô, cho nên gọi là thâm diệu Phật 
pháp, vì tu Ba-la-mật, vì thành thục chúng sinh, vì 
thanh tịnh cõi Phật, vì xuất sinh tất cả Phật pháp, 
Bồ-tát phải biết là nghiệp sai biệt Tam-ma-đê. 

Giải thích: Lại có trong kinh khác nói: Pháp 
thường trụ là Phật pháp, cho đến pháp vô nhiễm là 
Phật pháp. Ý trong đây nói nay sẽ hiển thị. Thường 
trụ, là Pháp thân, vì pháp nây cho nên nói là pháp 
thường trụ. Pháp đoạn diệt, pháp chứng kiên và 
pháp không nhiễm ô, những pháp nây hiển bày 
chân như xuất ly tất cả chướng nhiễm, vì pháp nầy 
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cho nên nói là pháp không nhiễm ô. Trước chưa 
nói tác nghiệp sai biệt cho nên bây giờ hiển thị. 
Tam-ma-đề nghiệp của Bồ-tát, trong đây Bồ-tát y 
chỉ Tam-ma-đề, cho nên đắc tu các Ba-la-mật, 
cũng vì y chỉ Tam-ma-đề mà thành thành tựu 
chúng sinh, do thần thông mà thâu giữ dẫn khiến 
cho nhập, cũng y chỉ lực thanh tịnh của Tam-ma- 
đề, cõi Phật thanh tịnh cũng như thê. Nếu tâm đắc 
tự tại thì liền tùy chỗ mong muốn khiến cho thê 
giới trở thành vàng ròng, những thứ như vậy là do 
lực của Tam-ma- đề, xuất sinh Phật pháp gọi đó là 
nghiệp. Giải thích tăng thượng tâm học đã xong. 


H. THẮNG TƯỚNG TĂNG THƯỢNG HUẸ 
HỌC THẮNG NGỮ 


Luận nói: Như vậy đã nói tăng thượng tâm học 
thăng tướng, tăng thượng huệ học thắng tướng làm 
sao thây được? Là trí vô phân biệt, hoặc tự tánh, 
hoặc y chỉ, hoặc nhân duyên, hoặc sở duyên, hoặc 
tướng mạo, hoặc kiến lập, hoặc giải thích vẫn nạn, 
hoặc trụ trì, hoặc bạn loại, hoặc quả báo, hoặc tân 
dịch, hoặc xuất ly, hoặc chí cứu cảnh, hoặc phương 
tiện, các công đức của vô phân biệt hậu đặc, hoặc 
sai biệt, hoặc trí thí dụ Vô phân biệt, hoặc vô công 
dụng làm điều đáng làm, hoặc thâm diệu... Đây là 
tăng thượng huệ sai biệt nên biết của trí vô phân 
biệt. 
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Giải thích: Bây giờ sẽ nói Thắng tướng Tăng 
thượng huệ học, trong đây hiển Dày trí vô phân biệt 
là tăng thượng huệ. Trí nây lại có ba thứ: 1. Phương 
tiện vô phân biệt, tức là tâm tư. 2. Vô phân biệt. 3. 
Hậu đắc. Trong đó trí cầu dục là tăng thượng huệ 
thứ nhất, trí tự nội là tăng thượng huệ thứ hai, trí 
nhiếp trì là tăng thượng huệ thứ ba. Trong đó chỉ 
thành tựu trí vô phân biệt làm chánh thể, do đối với 
nhân trí của tầm tư tức là quả của nó, do đối với 
quả trí hậu đặc tức là nhân của nó. Nếu trí nầy 
thành tựu thì hai trí trước và sau liền được thành 
tựu. Hiện tại trước hết phải giải thích tự tánh của 
trí vô phân biệt. Tự tánh tức là thê tướng. Tự tánh 
trí vô phân biệt của chư Bô-tát cần phải lìa năm 
loại tướng. Bây giờ sẽ nói. 

Luận nói: Tự tánh của trí vô phân biệt nây lìa 
năm loại tướng, là ha phi tư duy, là vượt qua bậc 
giác quán, là lia diệt thọ tưởng định, là la tự tánh 
sắc, là lìa sự lường tính nghĩa chân thật của vô sỐ 
tướng. Lìa năm loại tướng nây, phải biết là trí vô 
phân biệt. 

Giải thích: Trong năm loại tướng, nếu không 
tác ý là vô phân biệt, thì ngủ say, đam mê dâm dục 
đáng lẽ là trí vô phân biệt. Lại nữa, nếu vượt qua 
địa giác quán là vô phân biệt, thì nhị thiền trở lên 
đều đáng lẽ là trí vô phân biệt. Nếu như thê thì 
người thế gian cũng đáng lẽ đặc trí vô phân biệt. 
Lại nữa, nêu tâm và tâm pháp không hiện hành là 
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trí vô phân biệt, thì trụ diệt thọ tưởng định đáng lẽ 
cũng là trí vô phân biệt. Trí nầy không thành. Tại 
sao? Vì khi trụ diệt định... thì không có tâm. Lại 
nữa, nếu thê tánh của trí giống như sắc, như sắc thì 
ngây ngô vô tr1, thì trí cũng ngây ngô vô trì như 
vậy. Lại nữa, nếu ở trong nghĩa chân như, năm pIữ 
mọi thứ tướng là vô phân biệt, thì sự nắm giữ nây 
tức là phân biệt, vì phần biệt mà nói đây là chân 
thật. Nếu trí lia năm tướng nầy mà duyên nghĩa 
chân như, thì trong nghĩa chân như, nêu không 
khởi mọi thứ tướng ngôn, đây là chân thật, đây là 
tướng trí vô phân biệt. Khi duyên nghĩa chân thật, 
giông như nhãn thức duyên sắc không có mọi thứ 
tướng thì đây là nghĩa của nó. 
Luận nói: Trong đây vì thành lập như đã nói 

về trí vô phân biệt cho nên nói kệ: 

Tự tánh của Bô-tát 

La khỏi năm loại tướng 

Là trí vô phán biệt 

Nơi chân không lường tính. 

Y chỉ các Bồ-tát 

Phi tư, cũng là tư 

Là trí võ phán biệt 

Chủng loại phi tw ngÌ1a. 

Nhân duyên các Bồ-tát 

Có ý ngôn văn huáận 

Là trí vô phán biệt 

Tương ưng chánh tư đuy. 
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Sở duyên của Bồ-tát 
Pháp bất khả ngôn thuyết 
Là trí võ phán biệt 

Vô ngã và chân như. 
Tướng mạo của Bồ-tát 
Trong các sở duyên đó 
Là trí vô phán biệt 

Nhĩ diệm không có tưởng. 
Tương ưng nghĩa tự tảnh 
Sở phán biệt không khác 
Vì các chữ tong ưng 

Đó là nghĩa tương ưng. 
Nếu lìa việc nói năng 
Nơi nghĩa trí không sinh 
Vì nói năng không đồng 
Tất cả không thể nói. 

Chư Bồ-tát trụ trì 

Tức trí võ phán biệt 
Hành trong hậu đắc trí 
Được tăng (rưởng đi tới. 
Các Bồ-tát giúp bạn 

VI nói hai thứ đạo 

Là trí võ phán biệt 
Chúng loại của năm độ. 
Quả báo chư Bồ-tát 
Trong nhị luán chư Phát 
Là trí võ phán biệt 
Phương tiện và chánh đắc. 
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Tân dịch chư Bồ-tát 

Sinh trong các đời sau 

Là trí vô phán biệt 

Vì tự thể chuyển VƯỢI. 

Các Bồ-tát xuất ly 

Được thành tựu tương ng 
Là trí vô phán biệt 

Phải biết Irong thập địa. 
Các Bồ-tát cứu cảnh 

Do đắc tịnh ba thân 

Là trí vô phân biệt 

Đắc tối thượng tự tại. ` 
Như hư không không nhiêm 
Trí vô phân biệt nây 

Mọi thứ nghiệp cực ác 

Chỉ có tin quyết định. 

Như hư không không nhiễm 
Trí vô phân biệt nây 

Giải thoát tất cả chướng 
Được thành tựu tương ưng. 
Như hư không không nhiêm 
Trí vô phân biệt nây, 
Thường hành nơi thể gian 
Không nhiễm pháp thể gian. 
Như câm cầu thọ trần 

Như cám đang thọ trần 
Như chăng câm thọ trần 
Ba trí nói như vậy. 
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Như ngu cấu thọ trần 

Như ngu đang thọ trần 
Như chẳng năm thọ trần 
Ba trí nói như vậy. 

Như năm cầu thọ trần 
Như năm đang thọ trần 
Như ÿ thức thọ trần 

Ba trí nói như vậy. 

Như chưa hiểu câu hiểu 
Như biết pháp và nghĩa 
Ba trí như thứ tự 

Phải biết các phương tiện. 
Như người đang nhăm mắt 
Là trí vô ) phán biệt 

Thì khi mở mất ra 

Đó là trí hậu đắc. 

Vô phân biệt trí nây 

Phải biết như hư không 
Như sắc tượng trong không 
Trí hậu đắc cũng vậy. 

Như ma-nï thiên nhạc 

Tác nghiệp lìa phán biệt 
Mọi thứ nghiệp chư Phát 
Cũững thưởng lìa phán biỆt. 
Chăng đây cũng chẳng kia 
Chắng trí, cũng là trí 
Cùng nhĩ diệm không khác 
Là trí võ phán biỆt. 
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Do nói tất cả pháp 

Tự tánh la phân biệt 
Sở phân biệt chẳng có 
Không trí vô phán biỆt. 

Giải thích: Trong bài kệ thứ nhất nây tức hiển 
bày nghĩa nây, tức là đã nói về tự tánh nây do y chỉ 
cho nên được sinh, bây giờ sẽ nói. Do nói trí nây 
là vô phân biệt, thì trí nây chắc chăn phải y chỉ tâm 
mà sinh. Nếu y chỉ tâm sinh thì do chủ thê tư nệm 
mà gọi là tâm. Nếu y chỉ tư niệm mà sinh thì nghĩa 
vô phân biệt không thành. Lại nữa, nếu y chỉ không 
phải tâm sinh thì không thành trí. Vì lia hai lỗi nây, 
kệ nói y chỉ... của chư Bồ-tát, trong đó chỗ y chỉ 
của trí nầy không phải là tư. Tại sao? Vì nghĩa 
không tư lường. Lại nữa, nơi y chỉ nầy cũng không 
phải phi tư. Tại sao? Vì tư là đã dẫn sinh, khi chỗ 
y chỉ nầy sinh là chủng loại của tư cho nên được 
gọi là tư. Lại nữa, trí nây do nhân mà sinh khởi, kế 
đó dùng kệ hiển bảy nhân nây, "nhân duyên của 
Bỏ-tát", có ý nói văn huân tập, nghĩa là do âm 
thanh của người khác nói, nghe kỹ huân tập. Lẫy 
huân tập nây làm nhân, sinh ý ngôn tư duy, gọi là 
chánh tư duy. Trí nây lây cái gì làm duyên? Lại lây 
kệ để hiển Dảy - sở duyên của Bồ-tát", trong đó 
không thể nói pháp tánh, là tất cả pháp không thê 
nói bởi tính chất phân biệt. Lại nữa, pháp øl là 
không thể nói? Là chân như vô ngã, thê của nhân 
và pháp, tánh phân biệt, vô ngã. Thể của vô thể nầy 
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øọ1 là chân như, chẳng phải đoạn dứt sự năm ĐIỮ. 
Lại nữa, sở duyên nây có tướng mạo gì? Kế đó lấy 
kệ đề hiển bày "tướng mạo của Bỏ- tát", tướng mạo 
của chư Bồ-tát, trong đó không có tướng, trí nây 
cùng với chân như bình đẳng mà sinh, không có 
tướng riêng để làm tướng, đây là tướng mạo như 
mắt thây sắc, trong đó thây các tướng mạo xanh.. 

cùng với sắc không khác nhau. Tướng mạo này 
cũng vậy, trí cùng với chân như không có tướng 
mạo khác nhau. Nếu tất cả pháp đều không thể nói, 
thì cái gì là đôi tượng phân biệt? Đôi tượng phân 
biệt của nghĩa tự tánh tương ưng không khác, cùng 
với tự tánh kia không khác cho nên gọi là không 
khác. Lại nữa, đối tượng phân biệt nây làm sao 
thành? Đề thành tựu đối tượng phân biệt nây cho 
nên kệ nói "Chữ tự tương ưng. "Đó là nghĩa tương 
ưng”, nghĩa là nêu chữ nây cùng với chữ kia tương 
ưng thì nghĩa nói trong đây gọi là nghĩa hòa hợp, 
như hai chữ chước-sô (chước-sô, đời nhà Tùy gọi 
là nhãn) không đứt đoạn, tức là có nghĩa mắt hòa 
hợp mà sinh, là đối tượng phân biệt. Lây đạo lý gì 
để thành tựu tất cả pháp không thể nói? Nếu lìa sự 
nói năng thì đối với nghĩa trí không sinh. Ví như 
có người chưa biết đên gọi chủ thể nói, thì nghĩa 
nơi đôi tượng nói nây trí không sinh. Nếu ông nói 
chỉ được tên gọi chủ. thể nói thì biết nghĩa đối 
tượng nói, thì nghĩa nây không thành, như kệ nói 
"Vị ngôn thuyết bất đồng". Vì tên gọi chủ thê nói 
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cùng với nghĩa đối tượng nói bất đồng, danh và 
nghĩa mỗi mỗi đều khác thể, kệ nói "Tất cả không 
thê nói". Do nghĩa nây mà chủ thê nói và đối tượng 
nói đều là không thể nói. Lại nữa, trí vô phân biệt 
nây trụ trì chỗ nào? Kệ nói "Chư Bỏ-tát trụ trì", tức 
là trong trí vô phân biệt và trí hậu đắc. Hành già do 
vô phân biệt mà được trí hậu sở. đặc. Bồ-tát được 
tu các hạnh, tức là y chỉ trí nây mà được tăng 
trưởng ởi tới. Tất cả các hạnh Bỏ-tát, là nghĩa tăng 
trưởng nây, vì nương vào trí vô phân biệt mà trụ 
trì. Lại nữa, trí nây lây gì làm bạn? Kệ nói "Bồ- tát 
giúp bạn”, là nói hai thứ đạo, trí vô phân biệt nây 
lây năm Ba-la-mật làm trợ bạn, trong đó đạo có hai 
thứ, là tư lương đạo và y chỉ đạo. Tư lương đạo, là 
các Ba-la-mật: Thí, Giới, Nhẫn, Tinh tấn... Y chỉ 
đạo, là thiền Ba-la-mật. Do nói như trước, thiện 
căn do Ba-la-mật sinh và y chỉ thiền định mà trí vô 
phân biệt được sinh. Trí nây tức là Bát-nhã Ba-la- 
mật. Lại nữa, cho đến chưa đắc Phật quả đến nay 
tật cả trí vô phân biệt có khả năng thành thục quả 
báo. Kệ nói "Quả báo của Bồ-tát, trong nhị luân 
chư Phật”, là trí vô phân biệt. Cái gì là nhị luân chư 
Phật? Là thọ dụng thân luân và hóa thân luân. 

Nếu tu phương tiện vô phân biệt thì có khả 
năng thành thục quả biến hóa thân. Nếu chánh đắc 
vô phân biệt thì có khả năng thành thục quả thọ 
dụng thân. Đề hiển bảy nghĩa nây, kệ nói Phương 
tiện và chánh đắc. Lại nữa, cái gì là tân dịch của trí 
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vô phân biệt? "Tân dịch của Bồ-tát, sinh trong các 
đời sau", tức là trong nhị luân kia, các nơi sinh về 
sau, thì thể của trí vô phân biệt nây chuyên đắc 
thắng tấn, tức là khi trí vô phân biệt chuyển đắc 
thăng tấn, phải biết đầy là quả tân dịch. Lại nữa, 
làm sao xuât ly? "Xuất ly của Bỏ-tát", là cứu cánh 
xuất ly, tức là tương ưng Niết-bàn được thành tựu. 
Trí vô phân biệt nây, nghĩa là trí nầy mới đắc thì 
liền được tương ưng. Từ đây trải qua vô lượng trăm 
ngàn kiếp được thành tựu tương ưng. "Phải biết 
trong thập địa", là từ Sơ địa cho đến thập địa, thứ 
tự như vậy. Trong Sơ địa chỉ có đắc tương ưng, sau 
đó vô lượng thời được thành tựu tương ưng, cho 
nên chư Bồ-tát trong tam A-tăng-kỳ kiếp đắc Niết- 
bàn, do trải qua thời gian như thê mới được cứu 
cánh. Cái gì là cứu cánh Vô phân biệt? Tức là đắc 
như đã nói lần lượt ở trước, nghĩa là kệ nói "Cứu 
cánh của Bô-tát, do được tịnh ba thân, là trí vô phân 
biệt”, trong đó tịnh ba thân, là do ba thân trong Sơ 
địa nây chỉ có đắc, trong thập địa thì được khéo 
thanh tịnh. "Đắc tối thượng tự tại", nghĩa là trí vô 
phân biệt nầy, không phải chỉ có ba thân thanh tịnh 
được rốt ráo. Lại có mười tự tại, như sau nói mười 
thứ tự tại đó cũng phải biết. Lại nữa, trí vô phân 
biệt có công đức gì? Trong đó có ba thứ vô phân 
biệt: I. Phương tiện vô phân biệt. 2. Căn bản vô 
phân biệt. 3. Hậu đắc vô phân biệt. Trong đây 
phương tiện vô phân biệt, nghĩa là vì người nây ban 
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đâu ở nơi khác, đã nghe vô phân biệt của Bô-tát 
rồi, tuy tự mình chưa thây phương tiện đó nhưng 
sinh lòng tin ưa. Nương vào lòng tin ưa nây, mà tu 
quán vô phân biệt, lúc nây øọ1 là phương tiện vô 
phân biệt. Do quản hạnh nây mà vô phân biệt được 
sinh, do đó được gọi là vô phân biệt. Công đức vô 
nhiễm của phương tiện vô phân biệt nây ví như 
những gì? Kệ nói Như hư không không nhiễm, là 
trí vô phân biệt này" , là để hiển bày pháp gì? vì vô 
nhiễm cho nên nói "Mọi thứ nghiệp cực ác” , đề 
hiển bày không nhiễm. Kệ nói "Chỉ có tin quyết 
định”, là do vô phân biệt nây chỉ có tin quyết định, 
có khả năng đối trị cõi ác, đây là hiển bày các ác 
không nhiễm ô cội gốc. Công đức của vô phân biệt 
là gì? Kệ nói "Như hư không không nhiễm", là "Trí 
vô phân biệt nây. Pháp nào không nhiễm? Là tất cả 
chướng ngại. Tại sao không nhiễm? Vì được thành 
tựu tương ưng. Đề hiển bảy trong các địa do đắc 
tương ưng và thành tựu tương ưng làm nhân, đây 
là hiên bảy đối trị tất cả chướng. Công đức của trí 
hậu đắc, vô phân biệt lại là gì? Kệ nói "Như hư 
không không nhiễm", là "Trí vô phân biệt nây, 
thường hành nơi thế. gian, mà không nhiễm thế 
pháp”, vì do sức mạnh của trí nây, thây có lợi ích 
chúng sinh, thì tủy niệm đến đó mà sinh, tuy sinh 
tại thê gian, nhưng không bị thế pháp làm dơ uế. 
Thế pháp có tám thứ, là đặc lợi, đắc bất lợi, hảo 
danh, ô danh, huỷ (chê), tán (khen), khổ, lạc. Đây 
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tức là vô phân biệt, từ trí vô phân biệt mà sinh. Bây 
_. sẽ hiển Dảy ba trí sai biệt, phải biết tướng của 

. "Như câm câu thọ trần" không có nói năng, 
sh biệt tiện vô phân biệt cũng vậy. "Như câm đang 
thọ trần" không có nói năng, căn bản vô phân biệt 
cũng vậy. "Như chắng câm thọ trần", như trân đã 
thọ tức là có nói năng, hậu đắc, vô phân biệt cũng 
vậy. Các tên gọi của danh tự... gọi là nói năng. 
"Như ngu cầu thọ trân ", nghĩa là ngu s1 chưa từng 
nhận biết tên, ngu nây. ví dụ cho ba trí, như nói 
trong cầm. "Như ngũ câu thọ trân", là năm thứ vô 
phân biệt, phải biết là năm số: Nhãn.. . những thứ 
nầy tìm cầu và chánh thọ, đây là thí dụ cho tam trí, 
tất cả nói như trong câm. “Như ý thức thọ trần" 
nghĩa là ý thức đối với trần có thể phân biệt, cũng 
thọ dụng, hậu đặc cũng vậy, đối với trần cũng phân 
biệt cũng thọ dụng. "Như chưa hiểu thì luận để câu 
hiểu", là phương tiện vô phân biệt cũng vậy, như 
khi đọc tụng luyện tập luận, chỉ thọ dụng ở nơi 
pháp, căn bản vô phân biệt cũng vậy. Pháp, nghĩa 
là văn tự như đã hiểu. Luận, là đôi với pháp đối với 
nghĩa đều là thọ dụng, phải biết hậu đặc cũng vậy. 
Lại nữa, để thâu lây pháp và nghĩa nây, cho nên 
hiển bảy hai trí; "như người đang nhăm mắt", nghĩa 
là câu kệ nầy hiển bày hai thứ tướng sai biệt của vô 
phân biệt và hậu đắc. "Phải biết như hư không", là 
như hư không không có nhiễm ô, không có phân 
biệt, cũng không làm đối tượng phân biệt khác. Trí 
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vô phân biệt cũng vậy, một vị biến khắp tất cả 
pháp. Trong hư không, tất cả pháp không thể 
nhiễm ô cho nên gọi là vô nhiễm. Vì tự thể vô phân 
biệt cho nên gọi là vô phần biệt, cũng không bị 
pháp khác phân biệt thành tướng mạo cho nên 
không phải đôi tượng phân biệt, phải biết trí nây 
như vậy. "Như sắc tượng trong không, trí Hậu đắc 
cũng vậy", như sắc hiển hiện cũng là chủ thê phân 
biệt, cũng là đối tượng phân biệt. Lại nữa, nếu lấy 
trí vô phân biệt gọi là Phật, nghĩa là đã lìa phân biệt 
thì chúng sinh thì làm sao được thành việc lợi ích 
chúng sinh? Tuy lìa phần biệt nhưng như lý được 
thành, lẫy ma-ni thiên nhạc để thí dụ hiển thị. "Như 
ma-m thiên nhạc", nghĩa là như như ý châu lìa 
nghiệp phân biệt, tùy theo điều mong muốn của 
chúng sinh mà làm việc lợi ích, lại như thiên nhạc 
không có người tâu, tủy theo sự mong muốn của 
chư thiên mà lưu xuất các thứ âm thanh. Chư Phật 
cũng vậy, phải biết lìa phân biệt mà thành tựu SỐ 
việc. Trong vô phân biệt thâm diệu nây tại sao trí 
duyên vật đối tượng phân biệt của tảnh y tha, là có 
duyên khác. Nếu như thê thì có lỗi gì? Nếu là do 
phân biệt phan duyên thì không được gọi là vô 
phân biệt. Nếu nói có phan duyên khác thì phan 
duyên khác nây cũng chẵng có. "Chẳng đây cũng 
chăng khác", trong đó nghĩa là vì chăng phân biệt 
chủ thê hay đối tượng, vì không phân biệt, cũng 
chắng khác gọi là tác pháp trong pháp tánh y tha, 
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vì như phan duyên. Hai thứ pháp này và pháp như, 

không thể nói một, không thể nói khác, pháp nây 
cũng như thê, không thê nói là làm đối tượng duyên 
của phân biệt, cũng không thể nói là duyên khác. 

Lại nữa, trí nây là trí hay là phi trí? Nếu như thế thì 
có lỗi gì? Nếu là trí thì đã gọi là trí, thì tại sao 
không có phân biệt? Nếu không phải tự tánh của 
trí thì tại sao nói là trí vô phân biệt? Cho nên lây 
kệ hiển bày "Phi trí cũng là trí". Trí nây không thê 
làm trí. Tại sao? Vì do trong tự tánh của trí phương 
tiện hữu phân biệt không sinh, cũng không phải phi 
trí lấy trí phương tiện hữu phân biệt làm nhân mà 
sinh. Lại có nghĩa khác, phi tức cũng chăng phi dị. 
"Phi trí cũng là trí", nghĩa là do không phải trong 
tức duyên phân biệt mà sinh cho nên gọi là phi trí 
cũng phi đị, do trong tức duyên pháp như mà sinh 
cho nên gọi là phi phi trí, tức là lấy câu trước để 
giải thích câu sau. "Cùng nhĩ-viêm không khác, là 
trí vô phân biệt", nghĩa là không giông như trí 
phương tiện có chủ thể và đôi tượng năm giữ sinh 
khởi, cho nên gọi là vô phân biệt. Nếu trong đối 
tượng năm giữ Nhĩ-viêm, không có riêng khác, 

bình đẳng và bình đẳng mà sinh, là vô phân biệt. 

Trí nây không trụ trong chủ thể và đối tượng nắm 
giữ. Thế Tôn trong Tu-đa- la nói: "Cả thảy pháp vô 
phân biệt. Trong đó là muôn hiển Dày vô phân biệt 
nầy mà nói kệ "Do nói tự tánh tật cả pháp, lìa phân 
biệt", nghĩa là tự tánh tất cả pháp tức vô phân biệt, 
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tại sao kệ nói như vậy? "Đối tượng phân biệt chăng 
có", lấy câu nây để hiển bày vật đối tượng phân 
biệt là chăng có. Nếu đối tượng phân biệt chăng có, 
tức là tự tánh tất cả pháp vô phân biệt, nghĩa là tại 
sao tất cả chúng sinh không được giải thoát ngay? 
"Trí vô phân biệt", tức là lẫy câu nây để hiển bày 
không được giải: thoát. Tự tánh tất cả pháp vô phân 
biệt, do tự tánh tất cả pháp vô phân biệt, nên không 
có đôi tượng phân biệt. Nếu ở trong đó trí thông 
đạt phát sinh chứng kiến vô phân biệt nây cho nên 
đặc giải thoát, nếu trí thông đạt không sinh tức là 
không đắc _plải thoát. Điều nói là trí vô phân biệt 
tức là trí nầy có ba phân, nay sẽ hiển bày. 


GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA 
QUYÊN 9 


H. THĂNG TƯỚNG, THẮNG NGỮ, TẮNG 
THƯỢNG HUẸ HỌC 

Luận nói: Trong trÍ phương tiện vô phân biệt 
có ba thứ, là Nhân duyên, Dẫn nhiếp và Số tập, 
xuất sinh sự sai biệt. Trí vô phân biệt cũng có ba 
thứ, là Tri túc vô phân biệt, Bất điên đảo vô phân 
biệt, Vô hý luận vô phân biệt. Trí hậu đắc vô phân 
biệt có năm thứ, là Thông đạt, ỨC niệm, Thành lập, 
Hòa hợp và Như ý, hiến bày sai biệt. 

Giải thích: Nhân duyên, Dẫn nhiếp, Số tập 
xuất sinh sai biệt, đây là ba loại phương tiện vô 
phân biệt, do vì chủng tánh lực, hoặc vì lực luyện 
tập hiện tiên mà được sinh. Trong đó lực chủng 
tánh, tức là từ nhân mà được sinh, lực luyện tập tức 
là lực thân trượng phu hiện tại tác khởi, không phải 
từ nhân sinh. Tri túc vô phân biệt, Bất điên đảo vô 
phân biệt và Vô hý luận vô phân biệt, trong đó Tri 
túc vô phân biệt, phải biết là thê của văn, tư rốt ráo, 
do đã đầy đủ cho nên không phân biệt lại nữa, gọi 
là tri túc vô phân biệt, khi địa vị văn tư rốt ráo thì 
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tự biết đắc đến chỗ rốt ráo. Bồ-tát nây trụ tại phầm 
phu địa, sinh tâm tròn đủ, khởi nghĩ như Vậy: "Sự 
văn tư chỉ bằng ở đây", vì nghĩa đó cho nên gọi là 
tri túc vô phân biệt. Lại nữa, phải biết có thê gian 
tri túc vô phân biỆt, nếu được Hữu đảnh xứ kiến 
làm Niết-bàn, sinh tâm biết đủ, không có chỗ khác 
nảo nữa cho nên gọi là tri túc vô phân biệt. Bất điên 
đảo vô phân biệt, phải biết là các hàng Thanh-văn, 
do họ thông đạt chân thật cho nên đắc bốn trí vô 
đảo: Vô thường..., trong bốn đảo tướng: Thường... 

không còn điên đảo phân biệt nữa. Vô hý luận vô 
phân biệt, phải biết là chư Bồ-tát, do họ biết tất cả 
pháp cho đến Bồ-đề, không hề hý luận không có 
phân biệt cho nên không phân biệt. Không hý luận, 
nghĩa là trí lựu xuất ngôn ngữ, nói năng vượt thê 
gian, do trí nầy không phải đều nói của ngôn ngữ, 
cũng không phải điều mà thế trí biết. Lại nữa, trí 
hậu đắc vô phân biệt có năm thứ sai biệt phải biết, 
là Thông đạt, Ức niệm, Thành lập, Hòa hợp và Như 
ý hiển bày sai biệt. Trong đó, năm loại sai biệt là 
Thông đạt hiển thị, Ức niệm hiến thị, Thành lập 
hiển thị, Hòa hợp hiền thị và Như ý hiển thị. Trong 
đây, Thông đạt hiền thị, nêu đã Thông đạt thì ngay 
lúc đó hiển bày: “Ta đã thông đạt mà khởi hiển thị 
như vậy". Hiển thị là quyết định biết. Ức niệm hiển 
thị, là nêu đã xuất định thì ức niệm rằng: "Ta đã 
thông đạt vô phân biệt". Thành lập hiển thị, là vì 
người khác mà giải nói như điều đã thông đạt. Hòa 
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hợp hiển thị, là lây tất cả pháp làm thành một khối 
tướng, là tổng tướng phan duyên trí, do đây mà 
quán trí liền được chuyền y. Như ý hiển thị, nghĩa 
là do chuyên y nây nên được hiển bảy như ý, những 
øì mà mình nhớ nghĩ tùy theo tâm mà tất cả được 
tự tại. Do tự tại nây hoặc lây. đất làm thành vàng 
thì liên được thành tựu. Do hiển thị mà thành Như 
ý nây, do hiến thị cho nên gọi là Như ý hiển thị. 
Tại sao? Vì do kinh nói: "Vì hiển bày và như ý ý, nên 
đã thành lập trí vô phân biệt", nhưng chưa nói nhân 
duyên thành tựu, lại lây kệ hiến thị: 
Luận nói: Lại có kệ khác thành tựu trí vô phân 

biệt: 

Qui, súc và trời, người... 

Môi tùy sự thích ứng 

Tất cả ÿ có khác 

Nên biết nghĩa không thành. 

Quá khứ... và các mộng 

Gồm hai ảnh tượng khác 

Không có bị phan duyên 

Nhưng phan duyên kia thành. 

Nếu nghĩa thành làm cảnh 

Vô trí võ ? phân biệt 

Trí nấy nếu không có 

Phật quả không thể đắc. 

Bồ-tát đắc tự tại 

Vì tự tại lạc dục 

Tùy niệm biến đất thành 
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Người đắc định cũng vậy. 
Người thành tựu quản hạnh 
Người trí đắc tịch tĩnh 

Tự duy tất cả pháp 

Như nghĩa đó hiện rõ. 

Trí hành võ phán biệt 

Tất cả nghĩa không hiện 
Tức biết nghĩa không, có 
Thức cũng không có được. 

Giải thích: Trong đây "Qui, súc và trời, người, 
mỗi tùy sự thích ứng", súc sinh cho là nước, ngạ 
qui cho là cao nguyên, như người thây phần thì cho 
là dơ uế, súc sinh heo.. . thầy phân là sạch đẹp. Như 
người thây âm thực là thanh tịnh, thì chư thiên thây 
là bất tịnh, lây đạo lý nây để hiển thị, trong một vật 
mỗi mỗi đều tùy ý mà thấy có sai biệt, cho nên phải 
biết nghĩa không có nên đối tượng năm giữ của 
nghĩa đó đã không thành tựu. Nếu nghĩa không có 
như thế thì thức đáng lẽ không duyên cảnh mà 
sinh? Cũng có thức không duyên cảnh mà sinh, 
như mộng, quá khứ và vị lai... Không có thật phan 
duyên tức là tự thể phan duyên. Như gương hình 
và cảnh định cũng vậy. Tiếp theo lây kệ hiên bày 
"Quá khứ... và các mộng”, trong câu kệ nây, nửa 
câu sau giải thích nửa câu kệ trước, phải biệt theo 
lần lượt của nó, do không thật phan duyên cho nên 
không có phan duyên, không phải không có phan 
duyên tức là tự phan duyên, nghĩa là tư tâm làm 
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cảnh mà phan duyên, tức là quá khứ, vị lai và 
mộng, cùng lần lượt tương ưng hai ảnh tượng. 
"Nếu nghĩa làm thành cảnh, không trí vô phân 
biệt”, nghĩa là nếu nghĩa có tự tánh thì không có trí 
vô phân. biệt. Nếu ô ông nói không có trí vô phân biệt 
thì có lỗi gì? Nếu không có trí nây thì Phật quả 
không thể đắc. Nếu không có trí vô phân biệt thì 
không thê đắc Phật quả, cho nên phải biết quyết 
định phải có. "Đắc Bô-tát tự tại”, là đã đặc sức tự 
tại, cho nên thắng giải tự tại. Đắc lạc dục tự tại, cho 
nên “Tùy niệm biên đất thành", là nghĩa muốn lây 
các vật: Đất... biên thành tướng vàng thì liên có thê 
thành. "Người đắc định cũng vậy", là người đắc 
định và các Thanh-văn khác. "Người thành tựu 
quán hạnh", là người thành tựu Tỳy-bát-xá-na. 
"Người trí”, tức là các Bồ- tát. "Đắc tịch tĩnh", là 
đặc Tam-ma-đề. “Tư duy tất cả pháp, như nghĩa đó 
hiển hiện", là do Bồ-tát đối với pháp Tu- đa-]a... 

như vậy, khi tư duy nhớ nghĩ đên nghĩa thì như 
niệm mà hiển hiện, hoặc khi niệm Phật thì tùy điều 
suy niệm, ở trong các pháp kia mà nghĩa Phật hiển 
hiện. Nghĩa của sắc thọ tưởng... hiển hiện cũng 
vậy. "Trí hành vô phân biệt, tất cả nghĩa không 
hiện", là trí khi đang hành vô phân biệt, do vì tất cả 
nghĩa không hiện, tức là biết nghĩa không có. Do 
nghĩa không có cho nên thức cũng thành không có. 
Thức không có nây nay hiển bảy "Thức cũng 
không có", là thức đối tượng đã không có thì chủ 


SỐ 1596 — GIẢI THỊCH LUẬN NHIÉP ĐẠI THỪA, Quyền 9 453 


thể thức cũng không thành. cho nên phải biết là 
không có, phải biết nghĩa nây trong tướng đã giải 
thích đầy đủ. 

Luận nói: Bát-nhã Ba-la-mật cùng với trí vô 
phân biệt không có sai biệt, như kinh nói: "Bồ-tát 
đã trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật rÔi, cùng tương ưng 
với bất trụ, tu các Ba-la-mật khác được đầy đủ". 
Tại sao cùng tương ưng với bất trụ mà được đây 
đủ? Là vì xa lia năm loại trụ xứ: I. Xa lia lãnh vực 
ngã chấp của ngoại đạo. 2. Xa lìa lãnh vực phân 
biệt của Bồ-tát không thây chân thật. 3. Xa lìa lãnh 
vực nhị biên của sinh tử Niết-bàn. 4. Xa lìa lãnh 
vực tri túc chỉ đoạn phiền não chướng mà sinh. 5. 
Xa lìa lãnh vực sự bỏ việc lợi ích của chúng sinh 
mà trụ Vô dư Niết-bàn giới. 

Giải thích: Trí vô phân biệt nây tức là Bát-nhã 
Ba-la-mật. Tại sao vậy? Do kinh nói: "Trụ trong 
Bát-nhã Ba-la-mật rồi, thì tương ưng với bắt trụ". 
Nói như vậy là nhằm giúp cho hiệu nghĩa này. Lây 
kinh văn đề hiễn thị, trong sự tương ưng với bất trụ 
như vậy đây đủ các Ba-la-mật khác. "Xa lia lãnh 
vực ngã chấp của ngoại đạo" , nghĩa là như ngoại 
đạo trụ trong bát-nhã có ngã chấp, nghĩ: "Fa trụ 
trong Bát-nhã, đây là Bát-nhã". Bôồ-tát xa lìa tướng 
trụ của ngoại đạo như vậy mà được trụ trong vô trụ 
tương ưng với Bát-nhã. "Xa lìa lãnh vực phân biệt 
của Bỏ- tát không thây chân thật", nghĩa là không 
thây chân thật là như Bồ-tát trong Bát-nhã Ba-la- 
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mật vô phân biệt phân biệt: Nói phân biệt "Đây là 
Bát-nhã Ba-la-mật. Vì không có phân biệt như vậy 
cho nên gọi là bất trụ tương ưng. "Xa lia lãnh vực 
nhị biên xứ sinh tử và Niết-bàn", là như thế gian 
thì trụ sinh tử biên, Thanh-văn thì trụ Niết-bàn 
biên, Bỏ-tát thì không như vậy, không trụ hai biên 
nây, phải biết tức là tương ưng với bât trụ. "Xa lìa 
lãnh vực tri túc chỉ đoạn phiền não chướng mà 
sinh", là như Thanh-văn chỉ đoạn phiên não 
chướng mà sinh tri túc. Bồ-tát thì không như vậy, 
phải biết do ý nây mà nói chư Bồ-tát không trụ 
tương ưng hành. "Xa lìa lãnh vực bỏ việc làm lợi 
ích chúng sinh mà trụ Vô dư Niết-bàn giới", như 
Thanh-văn bỏ việc làm lợi ích chúng sinh, đối với 
Vô dư Niêt-bàn mà thủ Niêt-bàn. Bô-tát thì không 
như thế, không trụ nơi mà Thanh-văn trụ như vậy, 
gọi đó là tương ưng với bất trụ. Thanh- văn trí và 
Bô-tát trí có năm tướng sai biệt, bây giờ sẽ hiển 
bày. 

Luận nói: Thanh-văn trí và Bồ-tát trí có sai biệt 
gì? Phải biết có năm thứ sai biệt: 1. Võ phân biệt 
sai biệt, là vì vô phân biệt các pháp: Âm... 2. Vô 
phân hạn sai biệt, là thông đạt chân như nhập Nhất 
thiết chủng nên biết, vì tất cả chúng sinh không có 
phân hạn. 3. Vô trụ sai biệt là nhập Niết-bàn vô trụ. 
4. Rốt cùng sai biệt là tiến đến cõi Vô dư Niết-bàn 
bất tận. 5. Vô thượng sai biệt, là tối cao thù thăng 
không có thừa nào hơn được. 
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Năm thứ trí sai biệt 
Đại bi lấy làm thể 

Quả báo thể, xuất thể 
Nên biết không phải xa. 

Giải thích: Trong đó vô phần biệt sai biệt, là 
do các Thanh-văn phan duyên các âm... mà sinh trí 
phân biệt, trí của Bồ-tát đối với các ấm... không 
sinh phân biệt. Vô phần hạn sai biệt, nghĩa là thông 
đạt hai thứ nhân vô ngã và pháp vô ngã cho nên 
phải biết không có phân hạn. Do các Bồ-tát trong 
tật cả nên biết mà sinh trí, Thanh-văn chỉ biết Khô 
đề... vì chúng sinh cũng không có phân. hạn, Bồ- 
tát thì vì tất cả chúng sinh mà câu Bồ-đề, Thanh- 
văn thì chỉ vì tự lợi. Vô trụ sai biệt, là chư Bồ-tát 
đặc vô trụ xứ Niết-bàn, không phải chư Thanh-văn 
có sai biệt nây. Rốt cùng sai biệt, trong đó nói sai 
biệt là ở trong cối Vô dư Niết- bàn, Niết-bàn 
Thanh-văn thì có tận diệt, Niết-bàn Bồ-tát thì 
không như vậy. Vô thượng sai biệt, là Thanh-văn 
thừa thì có thừa trên nó, còn Bô-tát Đại thừa thì 
không có thừa nào trên nó, cho nên lây đây làm sai 
biệt. Nghĩa nây trong kệ hiển Dảy trong năm trÍ sai 
biệt. Thể, xuất thế quả báo, cõi Sắc và cõi Vô sắc 
là quả báo thế gian, Thanh-văn là quả báo xuất thê 
gian. 

Luận nói: Nếu Bồ-tát có tăng thượng giới, tăng 
thượng tâm và tăng thượng huệ như vậy thì quả 
báo những công đức đầy đủ, đã ở trong tất cả nghĩa 
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lợi mà đắc tự tại, thì tại sao hiện thây có các chúng 
sinh chịu các nghèo khổ? Vì thấy các chúng sinh 
đó bị nghiệp chướng nơi các nghĩa lợi kia, do thây 
hoặc cùng với chính quả báo lạc đó trong các pháp 
thiện chướng ngại việc sinh khởi pháp thiện. Do 
thây không có nghĩa lợi thì sự chán ghét hiện tiên, 
do thây chúng sinh đó hoặc bị quả báo, vì tụ tập 
nhần của pháp bất thiện; do thây chúng sinh đó 
hoặc đắc quả báo cùng với vô lượng chúng sinh 
khác tạo tác nhân bức não. Vì nghĩa đó cho nên 
hiện thấy chúng sinh bị các khổ não. Trong đây có 
kệ: 

Thấy nghiệp ngại hiện tiên 

Táp ác bức não người 

Phải biết chúng sinh đó 

Không được Bô-tát thí. 

Giải thích: Đắc tự tại Bồ-tát vì nhân duyên nây, 
tuy có đại bị nhưng không ban cho chúng sinh sự 
giàu vui, bây giờ hiển bảy ý này. Trong đó thấy 
nghiệp chướng các chúng sinh, là các chúng sinh ở 
trong oai lực của Bô-tát có nghiệp chướng ngại. Do 
những chúng sinh kia đối với Bô-tát trí có cản ngại 
của chướng ngại. Dù ¡ thấy mình có khả năng gần 
với nhưng vì thây việc nây nên Bồ-tát đối với sự 
bân khổ đó thì liên sinh tâm xả. Trong đây hiên bảy 
nga qui thây sông nước để thí dụ. 

Như sông có nước, nêu khi muốn uống thì 
không có người cản trở gì, nhưng ngạ qui thì do tội 
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nghiệp của nó mà không uống được. Nghĩa nầy 
cũng vậy, sông thí dụ cho Bỏ-tát, nước thí dụ cho 
tài vật, ngạ qui thí dụ cho chúng sinh. Cũng như 
nước kia, các chúng sinh đó đôi với tài vật kia 
không thể thọ dụng, nghĩa đó cũng vậy. Do thây 
ban cho phú lạc, chướng ngại cho chúng sinh đó 
sinh khởi pháp thiện. Lại có người khác tuy không 
có nghiệp chướng, nhưng người đó khi được thấy 
Bỏ-tát, sinh khởi pháp thiện liền liền. Nếu ban quả 
báo cho người nây hưởng giàu vui thì sự khởi pháp 
thiện bị chấm dứt. Bồ-tát khởi tư duy như vây: 
"Thả là khiến cho. bần khổ mà tủy thuận khởi pháp 
thiện", vì đạo lý nầy mà không ban cho sự giảu vui. 
Do thấy chán ghét hiện tiền của người ây, hoặc lại 
có người chản ghét hiện tiền, Bô-tát thây người đó 
bần khô mà trong pháp thiện và bắt thiện tăng thêm 
sự tính lường về chán ghét hiện tiền, nghĩ: "Là đã 
đối với chúng sinh kia không ban cho sự giàu vui” 

Do thây chúng sinh khổ đó thọ quả báo, tăng 
trưởng nhân bât thiện, lại nữa có người khi bản 
cùng, không nên tụ tập pháp bất thiện. Bồ-tát đã 
thây, khởi nghĩ như vây: “Thả là bần củng, chớ để 
cho tạo tác bất thiện", cho nên đối với chúng sinh 
kia không ban cho sự giàu vui. Do thây chúng sinh 
khổ đó bị quả báo, cùng với vô lượng chúng sinh 
khác tạo nhân bức não, nghĩa là có người bị quả 
báo lớn, thì làm khổ não vô lượng chúng sinh khác, 
cho nên thà là để cho một thân riêng chịu bần khô, 
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đối với lý là thù thắng, không để cho vô lượng 
chúng sinh khô não, cho nên không ban cho sự giàu 
vui. Những nghĩa như vậy trong kệ hiển thị, trong 
vì nghiệp chướng ngại ở trong đó, vì sinh khởi 
thiện căn, vì pháp thiện hiện tiền, vì tụ tập bất 
thiện, vì bức não chúng sinh khác, Bồ-tát thây 
những chúng sinh như vậy mà không ban cho sự 
giàu vui, tức là nghiệp và chướng ngại hiện tiền 
như trong kệ. Tụ tập điều ác bức não người khác, 
lây nghĩa nầy để hiển bảy các nghĩa khác có thê 
hiểu. Giải thích Tăng thượng huệ học xong. 


I. THÁNG TƯỚNG THÁNG NGỮ TỊCH 
TỊNH 


Luận nói: Như vậy đã nói thắng tướng tăng 
thượng huệ học, thăng tướng tịch diệt làm sao thấy 
được? Chư Bồ-tát tịch diệt tức là Niết-bàn Vô trụ 
xứ, vì buông lìa phiền não nhưng không bỏ sinh tử. 
Cộng y chỉ chuyên y làm tướng. Sinh tử trong đây 
là phân nhiễm ô của tánh y tha. Niễt-bàn, tức là 
phân thanh tịnh của tánh y tha. Y chỉ, tức là đủ hai 
phân của tánh y tha. Chuyên y, tức là khi khởi sự 
đối trị của tánh y tha, diệt phân nhiễm ô, phân 
thanh tịnh được hiển bày. 

Giải thích: Tướng của Niễt-bàn Vô trụ xứ, tức 
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là buông lìa phiên não mà không bỏ sinh tử. Cộng 
y chỉ chuyên y làm tướng, nghĩa là khi trụ chuyền 
nây thì khiến cho phiên não bị dừng, nhưng không 
bỏ sinh tử, vì nhiễm phân cho nên gọi là y tha, 
thanh tịnh phân nây gọi là Niết-bàn, hai phân 
Thanh tịnh và nhiễm ô tức là y chỉ, chuyền y cũng 
ngay trong đây mà được thành. Do lúc khởi sự đôi 
trị trong đây thì nhiễm phân không hiện hành, tịnh 
phân hiện hành. 

Luận nói: Lại nữa, chuyên nây lược nói có sáu 
thứ: 1. Ích lực tổn năng chuyên, vì do sức tin hiểu 
trụ văn huân tập, có phiên não tàm vi tế, hiện hành 
và không hiện hành. 2. Thông đạt chuyền, nghĩa là 
chư Bỏ-tát đã nhập địa, chân thật và bất chân thật 
hiển hiện trước mắt, cho đến địa thứ sáu. 3. Tu tập 
chuyền, tất cả tướng có chướng ngại không hiển 
hiện, vì chân như hiển hiện, nên đên Thập địa. 4. 
Quả viên mãn chuyên, tất cả tướng không có 
chướng ngại, không hiển hiện, chân như tối thanh 
tịnh hiển hiện, đắc tự tại tất cả tướng. 5. Hạ liệt 
chuyền, là thông đạt nhân vô ngã của chư Thanh- 
văn, hoàn toàn nghịch sinh tử, hoàn toàn lìa sinh 
tử. 6. Khoáng đại chuyên, là thông đạt pháp vô ngã 
của chư Bô-tát, thấy sinh tử tức là tịch tĩnh, diệt 
phiên não nhưng không buông lìa. Chư Bồ-tát 
trong hạ liệt chuyền có lỗi gì? Vi không nhớ nghĩ 
đến sự lợi ích chúng sinh, Bô-tát phải vượt hơn hạ 
thừa, đồng là giải thoát nhưng đó là lỗi. Chư Bỏ- 
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tắt trong khoáng đại chuyền có công đức gì? Trong 
pháp sinh tử lây sự tự y chỉ chuyền làm y chỉ, được 
thân tự tại nơi tất cả cõi, hiển bày tật cả thân, dùng 
các thứ phương tiện điều phục để điều phục vả an 
lập nơi quả báo của thế gian và trong tam thừa, đây 
là công đức. 

Giải thích: Chuyên nây lại có sáu thứ. Ích lực 
tốn năng chuyên, nghĩa là nhiễm ô huân tập trong 
thức A-lê-da, làm tôn khả năng huân tập, tăng ích 
sức đôi trị, cho nên được chuyên trụ. Giải hạnh địa, 
nghĩa là đã trụ vào sức văn huân tập được chuyển 
y, nêu phiên não hiện hành thì chuyền y đó có tàm 
quí, hiện hành huân tập phiền não mỏng ít. Trong 
thông đạt chuyên, chân thật và bất chân thật hiển 
hiện, là do khi chánh nhập địa làm nhân chân thật 
hiển hiện, tức là đối với thông đạt kia, lúc đó đặc 
chuyền y, hoặc lúc đó xuất quán, thì thông đạt nây 
làm nhân hiến hiện của bất chân thật, cho đến địa 
sáu. Tu tập chuyển, là nên biết trong chướng có 
chướng ngại. Bô-tát nây đã đối với tất cả tướng 
không hiển hiện lại nữa, cho nên được chuyền V, 
chuyên nây cho đến Thập địa. Trong quả viên mãn 
chuyên, tật cả chướng không cản ngại nữa, Bỏ- tát 
nây đã không hiền hiện tất cả tướng, không có tật 
cả chướng ngại, vì thây chân như tối thanh tịnh. 
Được chuyền nây thì trong tất cả tướng được tự tại 
cho nên được y chỉ. Do được tướng tự tại nây, có 
thể tùy ý làm sự lợi ích chúng sinh. Khoáng đại 
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chuyên, là do ở trong sinh tử thây sự tịch tĩnh của 
nó , phiên não liền diệt không có gì phải xả, nhưng 
phiên não không nhiễm, do xứ nhiễm và bất nhiễm. 
Không bỏ sinh tử có công đức gì? Đây là khoáng 
đại chuyển, chư Bồ-tát lây sự tự nương dựa vào 
mình mà chuyên y cho nên đôi với tất cả pháp được 
tự tại. Trong tất cả cõi hiển bày đồng tất cả thân bi 
thương không điều phục chúng sinh, dùng các thứ 
phương tiện trí điều phục đê điều phục, an lập 
trong giàu vui và tam thừa, đây là công đức, trong 
đó giàu vui là quả báo của thế gian. 
Luận nói: Làm chuyên y, trong đây có kệ: 

Phàm phu che chân thật 

Tất cả hư vọng hiện 

Các Bồ-tát lìa vọng 

Tất cả chân thật hiện. 

Phải biết hiện, bất hiện 

Chân thật, không chân thật 

Y chỉ nây đã chuyển 

Là giải thoát như ÿ. 

Sinh tử và Niễt-bàn 

Hoặc sinh trí bình đẳng 

Sinh tử tức Niết-bàn 

Người kia đắc như vậy. 

Là đắc với sinh tử 

Phi xả, phi phi xả 

Cũng ngay nơi Niết- bàn 

Phi đắc, phi phi đắc. 
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Giải thích: Vì hiển bày chuyển y cho nên nói 
kệ. Như các phàm phu do vô minh che chướng 
chân như hư vọng hiễn hiện, tức là các tướng của 
chúng sinh, như vậy chư Thánh nhân hiến hiện 
chân thật mà buông la các tướng chúng sinh. Do 
đoạn hư vọng vô minh mà được như vậy, phải biết 
hiện, không hiện và chân thật, không chân thật, là 
hư vọng phân biệt không hiến hiện mà tánh thành 
tựu chân thật hiển hiện, gọi đó là chuyền y. Trong 
chuyền y, hư vọng không hiện hành mà chân thật 
hiện hành. Đây tức là giải thoát tương ưng gọi là 
giải thoát như ý, nghĩa là như ÿ muôn làm thì đều 
được giải thoát, không giống Niết-bàn rốt ráo của 
Thanh-văn cũng như bị chém đâu. Được giải thoát 
như vậy thì sinh tử và Niết-bàn hoặc là trí bình 
đăng sinh, đối với hai thứ sinh tử và Niết-bàn, bình 
đăng trí sinh thì hai thứ nầy không có sai biệt, hoặc 
ngay trong thời gian đó. Lại nữa, sinh tử và Niết- 
bàn làm sao được bình đẳng? Do phiên não là sinh 
tử, pháp phiên não vô ngã, Bồ-tát thông đạt pháp 
nây, sinh trí vô ngã thì thấy các pháp kia đêu là 
không có, các cõi sanh tử tức là Niết- bàn, thây 
pháp sinh tử tức là Niễt-bàn tịch tĩnh. Nếu như vậy 
thì có sở đắc gì? Tức là đặc sự chẳng xả, chăng 
phải chăng xả bỏ nơi sinh tử, chăng xả là do các 
cõi sinh tử tức là Niết-bàn; chăng phải chẳng xả bỏ 
là ở trong đó không nhiễm, thấy không có cho nên 
hoặc là đắc như vậy, cũng ngay nơi Niết-bàn mà 
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chắng đắc chẳng phải chắng đặc; do pháp kia 
không khác với Niết-bàn cho nên chẳng đắc; do 
pháp kia thây tịch tĩnh cùng với Niết-bàn không Ssal 
biệt, cho nên chắng phải chăng đắc. Giải thích học 
quả tịch diệt đã xong. 


J1. TRÍ THẮNG TƯỚNG THẮNG NGỮ 


Luận nói: Như vậy đã nói tịch diệt thắng 
tướng, trí thắng tướng làm sao thây được? Ba thân 
Phật phải biết là trí thăng tướng, đó là tự tánh thân, 
thọ dụng thân và hóa thân. Trong đầy tự tánh thân, 
là Pháp thân của Như LaI, vì tự tại y chỉ trong tật 
cả pháp. Thọ dụng thân, đây là hiển bày mọi thứ 
đại tập luân của chư Phật. Pháp thần làm y chỉ, 
trong cõi Phật thanh tịnh thọ dụng quả báo của 
pháp Đại thừa. Biến hóa thân, cũng lây Pháp thân 
làm y chỉ, ở tại cung trời Đâu-suât-đà và giáng sinh 
thọ dục lạc, xuất gia đến ngoại đạo, tu hành khổ 
hạnh, Chánh giác Bỏ- đề, chuyển pháp luân, nhập 
đại Niết-bàn. Đó là đã hiên thị. 

Giải thích: Trí thắng tướng giải thích trong 
đây, tức là lẫy ba thân đề hiển bày trí thăng tướng. 
Tự tánh thân làm y chỉ tự tại của tất cả pháp. Thọ 
dụng thân, tức là đã nói trước, tự tánh thân làm chỗ 
y chỉ, là mọi thứ đại tập luân của chư Phật, được 
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hiển bày trong cõi Phật thanh tịnh, các pháp của 
Tu-đa-la Đại thừa làm nhân, được thọ dụng pháp 
lạc nây làm y chỉ. Lại có nghĩa riêng làm thọ dụng 
cối Phật thanh tịnh và thọ dụng pháp lạc cho nên 
lây thọ dụng thân làm y chỉ. Trong biến hóa thân, 
ban đầu từ cung Đâu-suất-đà, cho đến nhập Niết- 
bàn, để hiển bày đồng với pháp của trời người, lây 
đây làm y chỉ. 

Luận nói: Trong đây có Uất-đà-na: 

Tướng đức và tự tại Y chỉ và năm chắc 

Đức thâm diệu sai biệt 

Phật thân niệm nghiệp thảy. 

Cái gì là tướng? Pháp thân của chư Phật lược 
nói có năm thứ tướng: l. Tướng chuyền y là nơi 
diệt tất cả chướng nhiễm ô phân và tánh y tha. Vì 
giải thoát tất cả chướng, đối với tất cả pháp được 
tự tại hiện tiền, thanh tịnh phân của tánh y tha hiên 
hiện. 2. Tướng tự thê pháp trắng, là sáu Ba-la-mật 
đây đủ được mười tự tại, là mạng tự tại, tâm tự tại, 
chúng cụ tự tại. Đây là đà-na Ba-la-mật đây đủ, 
nghiệp tự tại - Thi-la Ba-la-mật đầy đủ, thắng giải 
tự tại - Sẵn-đề Ba-la-mật đây đủ, nguyện tự tại - 
Tỳ-H- da Ba-la-mật đây đủ, thân lực tự tại sự năm 
giữ thiên Ba-la-mật đây đủ của năm thông, trí tự 
tại, pháp tự tại Bát-nhã Ba-la-mật đầy đủ. 3. Tướng 
vô nhị, là hai tướng hữu, vô là tướng không hai. 
Tất cả pháp không có gì, vì trớng không nây không 
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phải không có. Hữu vi vô vị vô nhị tướng, không 
phải việc làm do nghiệp phiên não, nhưng tợ như 
hiển bày có việc làm tự tại nên không có hai tướng, 
một và khác, trong đó tất cả chư Phật y chỉ không 
sai biệt, nhưng vô lượng thân liên tục chứng chánh 
giác. Trong đây có kệ: 

Ngã nắm giữ không có 

Y chỉ võ sai biệt 

Lần lượt chứng trước sau 

Giả danh nói sai biỆt. 

Tánh hạnh riêng phi hư 

Đủ không đấu không khác 

Chẳng một cũng chăng nhiều 

Vì chỉ vô cấu ÿ. 

4. Tướng thường, là chân như thanh tịnh làm 
tướng, được dẫn bởi Phật sự của bản nguyện không 
ngơi nghỉ. 5. Tướng bắt tư nghì, là chân như thanh 
tịnh nây chỉ tự chứng biết, thí dụ thế gian không 
thê được, vì không phải tầm hoạt động của phân 
biệt. 

Giải thích: Trong kệ Uẫt-đà-na nây đó là tướng 
đắc... tướng trong đây, tức là tướng của Pháp thân 
có năm thứ. Phải biết tướng chuyên y, là diệt tất cả 
chướng nhiễm ô phần, tánh y tha, do nhiễm ô phân 
tánh của y tha diệt, nên được , BIải thoát tât cả 
chướng, tự tại hiện tiền trong tất cả pháp. Thanh 
tịnh phân của tánh y tha hiển bày, là do được tự tại 
với tất cả pháp, nên một phân tánh thanh tịnh của 
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tánh y tha liền được hiển hiện. 

Tướng tự thể của pháp trăng, là sáu Ba-la-mật 
viên mãn, nên đắc mười thứ tự tại của pháp thân, 
đầy là thể của pháp trắng, trong đó mạng tự tại, là 
muôn tự thân được trụ bằng bao nhiêu thời gian thì 
liền có thể hiển thị. Phải biết tâm tự tại, là ở nơi 
bao nhiêu thời gian trụ lúc đó mà không bị sinh tử 
nhiễm ô. Chúng cụ tự tại, là mười thứ chúng cung 
kính thực... chư Phật tủy niệm liền được, phải biết 
ba thứ tự tại nây do đà-na Ba-la-mật viên mãn làm 
nhân. Phải biết như kệ nói: 

Chư Bồ-tát tư duy Hoặc tịnh hoặc bất tịnh Tất 
cả đều thành thiện Đó là ý tự tại. 

Nghiệp tự tại sanh tự tại, là do Thi-la Ba-la-mật 
viên mãn, thâu giữ nhần và đã sinh quả, phải biết 
cũng vì nghiệp nây mà thân khẩu nghiệp tự tại 
chuyên, tùy muôn sinh nơi đâu tức thì nghiệp kia 
hiện tiền sinh tự tại, phải biết là nơi sinh tự tại 
chuyền, do đối với các cõi thiện ác, tùy ý muốn 
sinh thì liên có thể sinh, thi-la nhân gọI là nghiệp, 
Thi-la quả gọi là sinh. Do đạo lý nầy mà liên được 
hiển bày sự tự tại của nó. 

Tin hiểu tự tại, là do nhẫn Ba-la-mật viên mãn, 
các pháp đều tùy tâm chuyển cho nên được tùy sự 
lạc dục, như sự lạc dục mà tất cả sự đều thành tựu. 
Nguyện tự tại, là quả viên mãn của Tỳ-li-da Ba-la- 
mật, do tinh tấn mà tất cả phát hành đều là rốt ráo, 
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tật cả việc tư lường sự đều thành tựu. Sự năm giữ 
thần lực tự tại của ngũ thông là thiền Ba-la- mật 
viên mãn, nghĩa là thể bao dung do tâm có xuất 
sinh thần thông. Trí tự tại, pháp tự tại, là quả viên 
mãn của Bát-nhã Ba-la-mật, do bát-nhã lực cho 
nên an lập âm... Và đặc hậu nhất thiết chủng trí 
nây. 

Trong tướng vô nhị, tướng chẳng có, nghĩa là 
tướng có của tất cả pháp chăng phải vô tướng, 
nghĩa là có tự tánh không, tướng hữu vị, vô vi 
không hai, là chăng phải tự tánh hữu vi, chăng phải 
tự tánh vô vi. Trong đó vì không phải do nghiệp 
phiên não sinh ra cho nên không phải tướng hữu vi 
mà cũng là tướng hữu vi, vì trong hữu vi đã đặc tự 
tại, hiển thị khắp nơi. Do nghĩa nây cho nên gọi là 
tướng hữu vi. Nhất, dị vô nhị tướng (tướng một 
khác không ha1), nghĩa là trong pháp thân do y chỉ 
không riêng khác cho nên không có tướng khác, do 
vô lượng thân được đến cho nên không được làm 
tướng một. Trong hai tướng nây không thê nói 
thiên một bên, gọi là tướng vô nhị. Nghĩa nây lẫy 
kệ đề hiển thị. "Vì ngã năm giữ không có, y chỉ vô 
sai biệt", là ở trong thế gian vì do lức năm giữ của 
ngã cho nên có thân sai biệt, trong pháp thân vì 
không có sự năm giữ của ngã nên vô sai biệt. Nêu 
thân vô sai biệt thì tại sao có nhiều Phật thứ tự 
trước sau? Chứng giả danh nói sai biệt, là do vô 
lượng thân nây đặc, cho nên cũng có sai biệt, 
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những nghĩa như vậy, lại đem kệ nói thêm. Tánh 
khác là có nhiều chư Bô-tát, do sai biệt nây cho nên 
sự phát hành cũng khác nhau, do phát hành sai biệt 
cho nên có nhiễu người, tư lương Bồ-đề được viên 
mãn. Nếu chỉ có một vị Phật thi tư lương của người 
khác đáng lẽ bị trồng rỗng. Tác cụ túc, là chư Phật 
làm đủ tất cả việc lợi ích chúng sinh, đó là an lập 
trong tam thừa, nếu chư Phật chỉ lây Phật thừa an 
lập chúng sinh, thì Phật sự mà mình làm không đầy 
đủ, cho nên phải có nhiều Phật, như sinh tử không 
có chỗ bắt đâu, Phật cũng như vậy. Nếu chỉ có một 
vị Phật tức là có chỗ bắt đầu, cho nên không phải 
một. Lại nữa, một kia y chỉ vô sai biệt, cho nên 
không được là nhiêu, tức là pháp giới vô câu nầy y 
chỉ vô sai biệt. Tướng không một khác nây, do đạo 
lý nầy liên được hiển thị. 

Tướng thường là ba nhân duyên, thể này lây 
thường trụ làm tướng, chân như thanh tịnh làm thê 
của Phật, thể nầy tức là thường trụ, do đạo lý nâ 
mà được hiển Như Lai thường trụ. Phải biết sự dắt 
dẫn của bản nguyện, là do xưa kia phát nguyện làm 
tật cả việc lợi ích chúng sinh, do sự dất dân của 
nguyện nây mà Phật thê hiển hiện, cho nên nguyện 
đó không trông rỗng giả dối, phải biết đây tức là 
thường trụ. Hoặc nói Như Lai làm việc lợi ích 
chúng sinh đã xong, nghĩa nây không đúng, VÌ VIỆC 
làm chưa rốt ráo, tức là ngay trong lúc nầy có vô 
biên sự, là tất cả chúng sinh chưa bát Niết-bàn, vì 
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nhân duyên nây cho nên phải biết thường trụ làm 
tướng. Tuy đã nói như vậy, nhưng phải biết thể kia 
cũng bắt khả tư nghì. Nhân duyên của bất khả tư 
nghì nây, bây giờ sẽ hiển thị. Chỉ tự chứng biết, là 
chư Phật tự chứng thể kia, do thể đó chỉ có tự 
chứng, không phải chủ thể và đối tượng tư lường 
của giác quán, trong thế gian cũng không thê so 
sánh, lây thí dụ để hiểu. 

Luận nói: Lại nữa, làm sao tối sơ chứng pháp 
thân này? Tổng tướng pháp Đại thừa làm sở duyên, 
vì trí vô phân biệt và trí hậu đặc kia, năm tướng 
khéo tu trong tật cả địa, khéo tập hợp tư lương, vì 
phá vi tê khó, phá chướng. Kim cương thí dụ Tam- 
ma-đề, kế đó là Tam-ma-đề nây, sau đó thì lìa tất 
cả chướng liên đắc chuyền y. 

Giải thích: Trong đây nói được tối sơ đắc, là 
lây thê vô sinh nây làm vô vi. Nếu sinh tức là vô 
thường. Kim cương thí dụ Tam-ma- -đề, nghĩa là vì 
Tam-ma- -đề nầy cũng như kim cương, có khả năng 
phá vi tế khó phá và phá chướng. Liên đắc chuyên 
y, là do kim cương thí dụ Tam-ma-đề nây có thể 
chuyền y đắc pháp thân. 

Luận nói: Lại nữa, pháp thân có bao nhiêu thứ 
tự tại mà được đến tự tại? Lược nói có năm thứ tự 
tại: l. Tự tại với tự thân, quốc độ vô biên âm thanh, 
vô kiến đảnh, do chuyền sắc tụ y. 2. Tự tại hạnh an 
lạc vô lượng cao đại không cơ hiểm, do chuyên thọ 
tụ y. 3. Tự tại nói tất cả danh thân cú thân vị thân, 
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do chuyên tưởng tụ y. 4. Tự tại biến hóa biễn dịch 
dẫn đại chúng dẫn pháp trăng tự tại, do chuyển 
hành tụ y. 5. Tự tại trí làm điều cần làm cảnh bình 
đăng quán trí, do chuyên thức tụ y. 

Giải thích: Trong đây hiển bảy tự tại, do 
chuyền ngũ tụ y: Sắc... mà được tự tại. Trong đó 
do chuyên sắc tụ y mà được cõi Phật tự tại, là hiển 
Dảy vàng, bạc... Tùy ý hiển bày thân tự tại, là đối 
với đại chúng luân tùy lạc dục của các chúng sinh, 
mà hiển bảy thân nên biết, tướng hảo tự tại, nghĩa 
là tùy sự vui muốn của chúng sanh mà vì họ hiển 
bày, tức là vô biên âm thanh, vô kiến đảnh tự tại... 
Do chuyên thọ tụ y, đắc Tự tại hạnh an lạc vô lượng 
cao đại không cơ hiêm, là trong các hạnh an lạc vô 
lượng cao đại không cơ hiềm mà được hạnh tự tại. 
Trong đó vô lượng, nghĩa là không thể đêm kể. Cao 
đại, là an lạc nây siêu vượt an lạc của ba cõi. Phải 
biết do chuyên tưởng tụ y, mà đối với nói danh, cú, 
vị thân được tự tại. Do tướng thủ giữ của tưởng, 
duyên nơi danh ngôn... mà chập thủ tướng đó 
chuyền diệt tưởng nây. Do chuyên hành tụ y, mà 
đối VỚI SỰ biến hóa biến dịch dẫn đại chúng dẫn 
pháp trắng cho nên được tự tại. Trong đó biến hóa 
tự tại, là phải biết tùy ý biến hóa. Biến dịch, là biễn 
dịch đất... khiến cho thành vàng... dẫn đại chúng, 
là phải biết tùy ý đại chúng mà dẫn chư đại chúng, 
là, dẫn các chúng chư Thiên, Dạ-xoa.. . dẫn pháp 
trăng, là phải biết điều như muốn ý thì pháp trăng 
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hiện tiền. Do chuyền thức tụ y mà đắc trí làm việc 
đáng làm trí chánh quán, trí cảnh trí bình đẳng. 
Trong đó cảnh (gương) trí, là pháp phải biết tuy 
không hiện tiền, nhưng không quên mất, như thế 
gian khéo luyện tập kinh thư. Trí bình đăng, là khi 
thông đạt đối với tất cả chúng sinh, được tâm bình 
đăng, tức là tịnh tâm. Phải biết trí chánh quản, là 
như người coI sóc kho lãm, đối với Đả-la-ni Tam- 
ma-đề môn, tùy theo mỗi lúc mỗi pháp mà khởi ý 
tư duy, ở trong đó trí hành vô ngại. Trí làm việc 
đáng làm, là hiển Dày như từ Đâu-suất-đà cho đến 
Niết-bàn, trong đó mà hiên hiện Phật sự. 
Luận nói: Phải biết Pháp thân làm nơi y chỉ 
cho bao nhiêu pháp? 
Lược nói có ba thứ: 
1. Mọi thứ Phật trụ y chỉ, trong đây có hai bài 
kệ: 
Được thọ năm thứ tự thể hỷ 
Chư Phát do vì chứng tự giới 
Xa lia năm hỷ do không chứng 
Cho nên vì hỷ cần phải chứng. 
Kham năng sự thành không thể lường Nghĩa lợi 
pháp vị (2) đủ công đức 
Chư Phật hằng thường thấy vô tận Nên được 
hoan hỷ tuyệt không chê. 
2. Vô sô thọ dụng thân y chỉ, vì thành thục chư 
Bỏ-tát. 
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3. Vô sô hóa thân y chỉ, phần nhiều vì thành 
thục Thanh-văn. 

Giải thích: Phải biết có mây pháp y chỉ ¡ pháp 
thân. Trong đó, mỗi mỗi Phật trụ y chỉ, thì mỗi mỗi 
là chỗ y chỉ trụ của Thánh trụ, Thiên trụ, Phạm 
trụ... Hoặc có người khởi nghĩ như vây: "Chư Phật 
đâu cần hiển hiện hóa thần”, vì chư Thanh-văn 
không chứng thân nây. Lìa nơi năm Hỷ, là chư 
Thanh-văn... không thê chứng Pháp thân nây thì xa 
la năm thứ hoan hỷ, cho nên gọi là hỷ. "Cân phải 
chứng", là nễu muốn cầu hoan hỷ nây để thủ chứng 
thì phải siêng ' tu phương tiện. Năm thứ 

hoan hý nây lấy bài kệ thứ hai hiển thị: Kham 
năng sự thành không thê lường, nghĩa lợi pháp vị 
(2) đủ công đức", là Pháp thân trong đó có kham 
năng vô lượng, "Vô lượng người Đắc chánh giác", 
là phải biệt đêu là kham năng bình đăng, do được 
thây kham năng vô lượng nây cho nên sinh khởi 
hoan hỷ, "và sự cũng thành tựu vô lượng”, nghĩa là 
nếu một vị Phật làm sự lợi ích chúng sinh, tức là 
tật cả Phật sự, do vì chư Phật nhiều cho nên sự cũng 
vô lượng, do thấy, như vậy cho nên sinh hoan hỷ. 
"Pháp vị" là do thây rõ mười hai bộ kinh pháp Tu- 
đa-la Kỳ-dạ mà sinh hoan hỷ thù thắng. "Nghĩa lợi 
đủ công đức”, là tải lợi thành đây đủ và công đức 
thành đây đủ. Trong đó tài lợi thành đây đủ, phải 
biết là tùy sự nghĩ nhớ thì liên được đây đủ. Công 
đức thành đây đủ, là phải biết mười lực, mười tám 
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pháp bất cộng... thành tựu _đây đủ. Cho nên đặc 
hoan hỷ tối thắng, không lỗi lâm, tối thắng nghĩa 
là vượt trên hoan hỷ của ba cõi. "Vô thất", là không 
có lỗi, và diệt tập khí phiên não. Phải biết "Chư 
Phật hăng thường thấy vô tận", là thấy hoan hỷ 
nây, là bôn loại hoan hỷ như lần lượt đã nói ở trước, 
cho đến tận cùng hậu tế sinh tử không có diệt tận. 
Dù nhập Vô dư Niết- bàn, cũng vô tận, cho nên chư 
Phật riêng đắc tôi thắng hoan hý, không phải các 
Thanh-văn khác. Pháp thân cũng làm chỗ y chỉ của 
thọ dụng thân, nhân duyên gì mà được thành y chỉ 
của thọ dụng thân? Nếu lìa thân nầy mà nhập địa 
trở lên thì các Bồ-tát không được thành thục, cũng 
làm chỗ y chỉ của hóa thân. Nhân duyên gì mà 
được thành y chỉ của hóa thân? Phần nhiêu vì thành 
thục chư Thanh-văn cho nên do chư Thanh-văn.. 
có nguyện lạc về sau, nếu lìa thân nây thì không 
được thành thục. Nói ' 'phân nhiêu", phải biết là chư 
Bồ-tát thâu lây tín hạnh địa. 

Luận nói: Phải biết có bao nhiêu Phật pháp 
năm giữ Pháp thân? Lược nói có sáu thứ: 1. Thâu 
giữ thanh tịnh, vì thức A-lê-da đã chuyên đắc Pháp 
thân nây. 2. Thâu giữ quả báo, vì sắc căn đã chuyên 
đắc trí quả báo. 3. Thâu giữ an lạc, vì đã chuyên 
lạc: Dục hành... đắc trí lạc vô lượng. 4. Thâu giữ 
tự tại, vì tự tại nơi chỗ thâu lây vô số nghiệp đã 
chuyền đặc trí thần thông tự tại vô ngại tất cả thế 
giới. 5. Thâu giữ sự rộng khắp ở đời: Là tất cả ngôn 
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thuyết Kiến, Văn, Giác, Tri rộng khắp ở đời, đã 
chuyên đặc khiến cho trí tự tại chánh thuyết tâm hỷ 
của tất cả chúng sinh. 6. Thâu giữ bạt tế, vì nhô 
sạch tai hoạ tội lỗi đã chuyền được trí nhồ trừ tất 
cả lỗi lâm tai hoạ của chúng sanh. Những Phật 
pháp nầy nắm giữ lây Pháp thân của chư Phật. 
Giải thích: Nếu có pháp có khả năng thâu lấy 
pháp thân, bây giờ sẽ hiện thị. Chuyển pháp gi mà 
được pháp thần này? Thức A-lê-da đã chuyên đắc 
pháp thân, là đắc pháp thân và thanh tịnh. Pháp 
thân nây thanh tịnh, gọi là thanh tịnh nhiếp. Quả 
báo nhiếp, tức là sự năm giữ quả báo Phật pháp. 
Sắc căn chuyên, là sắc căn: Nhãn.. . chuyên biến. 
Đắc trí quả báo, nghĩa là chuyền sắc căn kia đc trí 
quả báo. Trong sự thâu giữ an lạc, an lạc: Dục 
hạnh... chuyên, là dục hạnh của thế gian đã chuyển 
đặc an lạc Phật pháp. Đắc trí vô lượng, tức là dạo 
chơi vô số an lạc. Trong sự thâu giữ tự tại, nghĩa là 
chuyên vô sô nghiệp thâu giữ, như vô số nghiệp 
thế gian, đó là cày ruộng, bản buôn..., đã chuyên 
nghiệp nây đặc trí thần thông vô chướng ngại trong 
tât cả thế giới. Thâu giữ sự rộng khắp ở đời, nghĩa 
là đã chuyền kiến, văn, giác, tri... rộng khắp của 
thê gian, trong kiến, văn, giác, tri đắc tự tại. Do đặc 
trí hoan hÿ tất cả chúng sinh. Thâu giữ cứu vớt như 
pháp luật vua ở đời gây ra sự khô não, thì dùng sức 
thân hữu. hoặc sức của cải mà được cứu vớt, đã 
chuyền việc khổ não nây được trí cứu vớt tất cả 
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khô não của tât cả chúng sinh. Trí cứu vớt nây lìa 
tât cả lỗi lâm. 


GIẢI THÍCH LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA 
QUYÊN 10 


J2. TRÍ THĂNG TƯỚNG THĂNG NGỮ 

Luận nói: Pháp thần chư Phật là nói sai biệt 
hay là nói không sai biệt? Ý dụng và nghiệp dụng 
y chỉ không khác nhau, không thê nói sai biệt, vì 
vô lượng Chánh giác cho nên có sai biệt, như Pháp 
thân và thọ dụng thân cũng vậy. Ý dụng và nghiệp 
dụng không khác nhau cho nên không có sai biệt, 
vì y chỉ có sai biệt cho nên vô lượng y chỉ chuyền, 
phải biết biến hóa thân cũng như thọ dụng thân. 

Giải thích: Vô lượng y chỉ chuyến, nghĩa là 
chư Bồ-tát có vô lượng Y chỉ, vì do thọ dụng thân 
nây hiến hiện, cho nên ý dụng và nghiệp không có 
sai biệt, nhưng thân và sự có sai biệt. Trong đó ý 
dụng không có sai biệt, là phải biết an lạc tât cả M 
chúng sinh. Nghiệp không có sai biệt, là phải biệt 
hiển bảy các việc chứng chánh giác, bát Niết- 
bàn... Phải biết việc nây là không sai biệt. 

Luận nói: Phải biết pháp thân tương ưng VỚI 
bao nhiêu công đức? Nó tương ưng với tối thanh 
tịnh, thăng xứ tứ vô lượng giải thoát, nhất thiết xứ, 
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vô tránh, nguyện, trí, tứ biện, lục thông, ba mươi 
hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp, tứ nhất 
thiết chủng thanh tịnh, thập lực, tứ vô uý, tam bất 
hộ, tam niệm xứ, pháp vô vong thất, đại bi bạt trừ 
tập khí, mười tám pháp bất cộng Phật, nhất thiết 
chủng thăng trí... Trong đây có kệ: 

Thương xót các chúng sinh 

Buống la ý trôi buộc 

Không bỏ tâm an lạc 

Quy mạng ÿ lợi ích. 

Giải thoát tất cả chướng 

Mâu-ni vượt khỏi đời 

Trí nhĩ viêm tràn khắp 

Quy mạng tâm giải thoát. 

Khéo diệt các chúng sinh 

Tất cả hoặc không sót 

Các Hoặc chung quy khổ 

Quy mạng la người hoặc. 

Vô công dụng, Võ trước 

Không chướng ngại, tịch tĩnh 

Thường giải tất cả nạn 

Quy mạng bác giải nạn. 

Sở ÿ và năng y 

Thuyết ngôn và thuyết trí 

Ý thường không chướng ngại 

Quy mạng bác thiện thuyết. 

Tùy ngôn thuyết các vị 

Ai qua lại, xuất ly 
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Biết các chúng sinh kia 

Quy mạng bác thiện giáo. 
Các chúng sinh thấy Phật 
Duyên tưởng đại nhán kia 
Chỉ thấy được sinh tin 

Quy mạng bác sinh tín. 
Câm nắm bỏ trụ xứ 

Biển hóa và biến dịch 

Trị tự tại fqm-InuỘï 

Quy mạng đáo bỉ ngøqHn. 
Phương tiện quy y tịnh 

Và Đại thừa xuất ly 
Chướng ngăn các chung sinh 
Quy mạng xô ngã ma. 
Năng thuyết trí và đoạn 

Xa lìa việc chướng ngại 
Ngoại đạo không thể hoại 
Quy mạng lợi tự tha. 

Thuyết pháp dạy đại chúng 
Xa lìa hai phiên não, 

Vô hộ, không quên mất 
Ouy mạng bậc nắm giữ chúng. 
Lợi ích các chúng sinh 

Việc làm không lôi thời 
Việc làm thường không dối 
Quy mạng không quên lãng. 
Hành trụ tất cả xứ 

Đêu là nghịch viên trí 


SỐ 1596 — GIẢI THỊCH LUẬN NHIÉP ĐẠI THỪA, Quyền 10 


479 


Biến khắp tất cả thời 

Quy mạng bác thật nghĩa. 
Trong ngày đêm sảu thời 
Quán sát khắp cõi trời 
Cunơ đại DI ttonØ ng 
Quy mạng lợi ích ÿ. 

Tu hành và chứng đắc 

Trí huệ và việc làm 

Hơn tắt cả nhị thừa 

Ouy mạng bậc tối thắng. 
Tam thân, đại Bồ-đề 

Được đủ tất cả thức 

Quy mạng đoạn chúng sinh 
Tất cả điều nghị hoặc. 

Vô uy, không lỗi lâm Vô trược, 


Vô trụ xứ Bắt động nơi các pháp 


Quy mạng vô hý luận. 


Pháp thân chư Phật cùng tương ưng với các 
công đức như vậy, lại có tự tánh nghiệp nhân quả 
tương ưng với công đức hành sự..., cho nên phải 
biết pháp thân của chư phật là công đức vô thượng. 


Trong đây có kệ: 
Nghĩa thành tựu tôi thăng 
Vượt qua tất cả địa 
Đến trên các chúng sinh 
Giải thoát các chúng sinh. 
Đức vô tận vô đẳng 
Tương ưng thể gian thấy 
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Chúng luân cũng không thấy 
Tất cả các trời người. 

Giải thích: Pháp thân tương ưng với công đức 
như vậy, lại có tự tánh nghiệp nhân quả tương ưng 
công đức hành sự... Trong đó tự tánh của pháp thân 
là lây "Nghĩa thành tựu tối thăng" để hiển thị. 
Nghĩa thành tựu tối thắng, là chân như thanh tịnh, 
đây là tự tánh Phật. Nhân là hiển bày "vượt qua tất 
cả địa", là vì tu tất cả địa mà đắc Phật thể kia. "Đến 
trên các chúng sinh", đây là hiển bày quả, hiển bày 
quả này trên tất cả chúng sinh. "Giải thoát các 
chúng sinh”, nghĩa là hiển bày nghiệp, Phật là bậc 
cứu thoát tật cả chúng sinh. Tương ưng”, nghĩa là 
tương ưng công đức vô tận vô đăng, lây đây để 
hiển thị. Trong đó "thế gian thấy" , nghĩa là thây 
hóa thân. Chư đại chúng luân thấy, là thây thọ dụng 
thân. "Các trời người nây cũng không thây", là chư 
đại chúng luân không thây tự tánh thân, những thứ 
nây hiên bày Phật thân hành sự sai biệt. 

Luận nói: Nhưng pháp thân chư Phật thâm 
điệu tôi thâm diệu, thầm diệu nây làm sao thây 
được? Trong đây có kệ: 

Chư Phật bất sinh sinh 
Võ trụ xứ làm xứ 

Các việc võ công dụng 
Thọ dụng đệ tứ thực. 

Vô sai biệt, võ lượng 
Một nghiệp vô số lượng 
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Nghiệp bắt động và động 
Chư Phát đủ ba thán. 
Không có chứng chánh giá 
Đều giác biết hết thảy 
Niệm niệm không thể lường 
Đã hiển có, chẳng có. 

Vô dục, võ ly dục 

Nhưng cũng đồng với đục 
Đã biết dục, phi dục 
Được nhập dục pháp như. 
Chư Phật vượt các ấm 
Nhưng cũng trụ trong ấm 
Cùng ấm không một, khác 
Không xả mà tịch diệt. 
Chư Phát đồng sự nghiệp 
Cũng như nước biển lớn 
Ta đã hiện đang làm 
Không nghĩ là lợi tha. 
Người có tội không thấy 
Như trăng trong chậu vỡ 
Biến khắp tất cả đời 

(@ Pháp sảng như mặt trôi. 
Hoặc hiển bày chánh giác 
Hoặc Niết-bàn như lửa 
Bất sinh cũng không có 
Thân Như Lai thường trụ. 
Phát nơi phi chánh pháp 
Trong nhân và cối ác 
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Nơi pháp phi phạm hạnh 
Bác tự trụ tồi thắng. 
Hành nơi tất cả xứ 
Nhưng cũng vô sở hành 
Tất cả chúng sinh thấy 
Không phải cảnh lục căn. 
Đoạn trừ các phiên não 
Như chủ ngăn các độc 
Hoặc đến và hoặc hết 
Phật đủ nhất thiết trí. 
Phiên não tức Bồ-để 
Thể sinh tử tịch diệt 

Vì có đại phương tiện 
Như Lai bất tư nghì. 

Đây tức là mười hai loại thâm diệu, phải biết 
đó là nghiệp trụ sinh thành thâm diệu, an lập số 
nghiệp thâm diệu, chánh biến giác thâm diệu, ly 
dục thâm diệu, diệt ấm thâm diệu, thành thục thâm 
diệu, hiển hiện thâm diệu, hiển bảy chánh biến giác 
bát Niết-bàn thâm diệu, trụ thâm diệu, hiển bảy tự 
thê thâm diệu, diệt phiền não thâm diệu, bất tư nghì 
thâm diệu. 

Giải thích: Bây giờ sẽ hiển bày Đại thừa thâm 
diệu, tức là hiển bảy mười hai loại thâm thâm, 
trong đó sinh thành nghiệp trụ thâm diệu, lấy một 
bài kệ đề hiển thị. "Chư Phật bất sinh sinh", đây là 
hiển sinh thâm diệu, vì chư Phật lây bất vn làm 
sinh. "Vô trụ xứ làm xứ", đây là hiển thành trưởng 
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thâm diệu, vì chư Phật không trụ sinh tử xứ và 
Niết- bàn xứ. "Các việc vô công dụng...', đây là 
hiển bày nghiệp thâm diệu, chư Phật lẫy bình đăng 
làm sự nghiệp, do vô công dụng cho nên việc đã 
làm tất cả xứ đều bình đắng thọ dụng. "Đệ tứ thực”, 

đây là hiển bày trụ thâm diệu, do bốn thứ thực mà 
thân bất tịnh y chỉ trụ xứ, chư Phật không phải y 
chỉ trụ xứ thân bất tịnh. Do Tứ thực: đoạn thực... 
là thân bất tịnh của chúng sinh cõi Dục y chỉ mà 
trụ. Thân tịnh, bất tịnh y chỉ trụ xứ, là chúng sinh 
cõi Sắc và cõi Vô sắc, những chúng sinh nây nơi 
phiên não của địa dưới thì tịnh, đỗi với phiền não 
của địa trên thì bất tịnh. Các thân tịnh và thân bất 
tịnh nây chỉ có tam thực là xúc thực, ý tư thực và 
thức thực. Lìa đoạn thực thân kia được trụ, vì thân 
kia chỉ dùng tam thực mà được trụ. Tịnh thân trụ 
trì, Tứ thực: Tức là đoạn thực..., đối với các thân 
tịnh nây của Thanh-văn Duyên giác..., nếu trụ nơi 
đời thì do trụ trì nầy. Thị hiện trụ trì, tức là thị hiện 
Tứ thực: Đoạn thực... kia, tức là dùng thị hiện trụ 
trì nầy. Chư Phật ăn thức ä ăn ây, đây là đệ tứ thực, 

do thị hiện lẫy đệ tứ thực nây làm trụ trì. Chư Phật 
Thế Tôn được thọ nhận do sự thí của chúng sinh 
khiến cho họ sinh hoan hỷ, tích tụ phước đức, 

không có việc ăn. Lại có chỗ nói: Khi chư Phật thọ 
thực thì chư thiên tiệp lây bố thí cho chúng sinh 
khác, vì nhân duyên nây mà khiến cho chúng sinh 
đắc Bồ-đề, một bài kệ của những vị nây đồng một 
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thâm diệu. Lại nữa, tướng sinh của chư Phật phải 
biết có mười nhân duyên: 1. Ngu si khác nhau. 2. 
Vô số sự khác nhau. 3. Vì năm g1ữ tự tại. 4. Vì trụ 
tự tại. 5. Vì xả tự tại. 6. Vì tướng vô nhị. 7. Vì chỉ 
là ảnh tượng. 8. Vì như huyễn. 9. Vì vô trụ làm trụ. 
10. Vì thành tựu nghĩa giác. 

Phải biết có mười nhân duyên cho nên Như Lai 
không trụ sinh tử và Niết-bàn: 1. Vì chăng biết. 2. 
Vì chăng diệt. 3. Vì chăng có. 4. Vì chăng có trí tự 
tánh. 5. Vì không đắc vô phân biệt. 6. Vì lia tâm. 
7. Vì có tâm. 8. Vì tâm bình đăng. 9. Vì vật bất đắc. 
10. Vì chăng phải đắc. 

Có mười nhân duyên cho nên chư Phật vô công 
dụng mà Phật sự thành tựu: l1. Vì lia diệt. 2. Vì 
không y chỉ. 3. Vì vô công dụng việc đáng làm. 4. 
Vì người làm vô công dụng. 5. Vì việc làm vô công 
dụng. 6. Vì vô sở hữu vô công dụng. 7. Vì xưa nay 
vô sai biệt. 8. Vì việc làm rốt ráo. 9/. Vì việc làm 
chưa rốt ráo. 10. Vì tu thành thục tự tại trong các 
pháp. 

Có mười nhân duyên chư Phật thọ dụng thực: 
1. Vì thị hiện dùng thức ăn duy trì thân. 2. Vì khiến 
cho các chúng sinh tích tập phước đức. 

3. Vì thị hiện đồng tạo tác với chúng sinh. 4. Vì 
khiến cho chúng sanh thuận học thức ăn chơn 
chánh. 5. Vì khiến cho chúng sanh thuận học sự 
biết đủ. 6. Vì khiến cho họ phát khởi tính tấn. 7. Vì 
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thành thục thiện căn. 

8. Vì hiển bày tự thân không nhiễm trước. 9. Vì 
năm ø1ữ việc tôn trọng. 

10. Vì viên mãn bản nguyện. 

Kế đó hiển bày kệ về an lập số nghiệp thâm 
diệu. "Vô sai biệt, vô lượng”, đây là an lập thâm 
diệu, trong đó vô sai biệt là Pháp thân không có 
riêng khác. Võ lượng, là vô lượng thân chứng Bỏ- 
đề. "Một việc Vô sô lượng", đây là số thâm diệu. 
Thừa tuy vô lượng chư Phật chỉ có một việc 
"Nghiệp bất động và động, chư Phật đủ hai thân", 
chư Phật tuy tam thân tương ưng, nhưng việc của 
thọ dụng thân thì trụ vững, sự nghiệp của hóa thân 
thì trụ không vững, đây tức là thâm diệu. 

Kế đó hiển bày kệ chứng chánh giác thâm diệu. 
"Không có chứng chánh giác”, nghĩa là vì nhần và 
pháp vô sở hữu. "Đều giác biết hết tháy” , là do giả 
danh mà nói nhất thiết giác. Chánh giác nây thế 
nào? Kệ nói "Trông niệm niệm không thê lường", 
đây là hiển Dảy trong niệm niệm có vô lượng người 
đặc chánh giác. "Đã hiên có, chắng có", đây là hiển 
bày chân như ở nơi có, chắng phải nghĩa hữu vI. 

Kế đó hiển bày kệ ly dục thâm diệu. "Vô dục, 
vô ly dục”, nghĩa là dục vô sở hữu cho nên không 
chỗ nhiễm, đã vô nhiễm cho nên cũng không lìa. 
Tại sao? Vì dục nếu có là, thì có thể có ly dục, 
"Nhưng cũng đồng với dục", là do chỉ có đoạn tâm 
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trên dục lưu ở tùy miên dục, nếu không lưu lại ở 
tùy miên dục thì đồng với Thanh-văn nhập Niết- 
bàn. "đã biết dục, phi dục, được nhập dục pháp 
chơn như", là dục trong phân biệt, biết rõ là phi dục 
thì liền nhập dục pháp chân như. 

Kế đó hiển bày kệ diệt ấm thâm diệu. "Chư 
Phật vượt các âm, nhưng cũng trụ trong âm", là đã 
vượt qua ngũ thủ tụ: sắc..., chỉ trụ trong pháp như 
tụ vô sở đặc. "Cùng âm kín không một khác", là 
Phật đã xả phân biệt tụ kia, nhưng cùng với kia 
không phải khác, tức là trụ trong pháp như kia. Lại 
nữa, chẳng phải không khác là tuy hóa thân phân 
biệt thì liên thành cảnh giới thanh tịnh. "Không xả 
mà tịch diệt", nghĩa là không xả chân thật tánh tụ 
tức là Niết-bàn. 

Kế đó hiển bảy kệ thành thục thâm diệu. "Chư 
Phật đồng sự nghiệp”, nghĩa là chư Phật tác nghiệp 
làm việc bình đăng, đều vì thành thục chúng sinh. 
Điều nây giống như cái gì? Cũng như nước biến 
lớn", nghĩa là như nước chảy vào biến, làm cho cá, 

a... Thọ dụng, như vậy đã nhập pháp giới thì 
đồng với việc thành thục chúng sinh. "Ta đã hiện 
đang làm, không nghĩ là lợi người", nghĩa là không 
có một niệm tư duy nào, ta ở nơi ba thời lợi ích 
chúng sinh, nhưng tợ ma-nI thiên nhạc không có 
công dụng, mà làm thành sự lợi ích chúng sinh. 

Kế đó hiển bày kệ Hiển hiện thâm diệu. Nếu 
thê gian không thây chư Phật, lại nói chư Phật là 
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thân thường trụ. Đã có thân thường trụ, nhưng tại 
sao không thấy? Kệ nói "Người có tội không thây, 
như trăng trong chậu vỡ”, như nước trong chậu vỡ 
thì không còn, vì nước không còn cho nên trăng 
không hiện. Các chúng sinh như vậy, không có Xa- 
ma-tha thâm nhuân thì mặt trăng Phật không hiện, 
nước thí dụ Tam-ma- đẻ, vì thê thấm nhuân. "Phô 
biến tất cả đời, pháp sáng như mặt trời”, là tuy 
không thây, nhưng Phật cũng vẫn làm Phật sự, do 
nói các pháp của Tu-đa-la cũng như ánh sánh mặt 
trời, lây đây làm Phật sự, cũng là ở nơi thế gian 
được thành thục chúng sinh. 

Kế đó hiển kệ hiển bày chánh biến giác bát 
Niết-bàn thâm diệu. "Hoặc hiển bày chánh giác, 
hoặc Niết-bàn như lửa" , hoặc hiển Dày chánh biến 
giác, hoặc hiển bày bát Niết-bàn, các việc đó như 
lửa, như lửa khi đốt cháy, hoặc khi dập tắt. Chư 
Phật cũng vậy, hoặc có chúng sinh đáng lây Niết- 
bàn để thành thục, thì liên hiển bày Niết-bản, đáng 
lây chánh giác thành thục, thì liền hiển bảy chánh 
giác, vì giải thoát cho nên như tánh lửa không khác, 
chỉ có một Pháp thân cũng vậy, phải như vậy mà 
biết. Nghĩa của nửa bài kệ còn lại có thể hiểu. 

Kế đó hiển bày kệ trụ thâm diệu. "Phật nơi phi 
chánh pháp, trong nhân và cõi ác, nơi pháp phi 
phạm hạnh, bậc tự trụ tối thắng", là tự thê tối thắng 
thì trụ cũng tối thăng, trụ nơi Thánh trụ, Thánh trụ 
trong đây là trụ nơi không, thiên trụ là Trụ Thiền- 
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na, phạm trụ là trụ Tứ vô lượng: Từ... phi chánh 
pháp là các pháp bất thiện, chư Phật trong các bất 
thiện pháp trụ nơi không trụ, đó là Phật trụ Thánh 
trụ, đôi với chúng sinh trong nhân đạo và cõi ác thì 
phan duyên mà trụ, nhập Thiền-na là thiên trụ. 
Trong pháp phi phạm hạnh là tự thể tối thắng trụ. 
Các không trụ như vậy tức là tự thê. 

Kế đó hiện kệ hiền bày tự thê thâm diệu. "Hành 
nơi tất cả xứ, nhưng cũng vô sở hành", là trí Hậu 
đắc ở trong thiện và bất thiện thì sinh trí sai biệt. 
Nếu trí vô phân biệt tức là vô sở hành thi hóa thân 
ở trong tất cả xứ mà hành, không phải thân nào 
khác. Trong nghĩa thứ hai "Tất cả chúng sinh 
thây", tức là hóa thân này được thấy nơi tất cả Xứ, 
nhưng "Không phải cảnh lục căn”, tức là hóa thân 
nây nêu khi chúng sinh địa ngục được thây là để 
giáo hóa họ cho nên sinh vào xứ kia mà không phải 
tự tánh của hóa thân. Chúng sinh địa ngục kia khi 
thây thì tức là thần địa ngục, do đó không phải cảnh 
giới sáu căn của chúng sinh địa ngục kia. 

Kế đó hiển bày kệ diệt phiên não thâm diệu. 
"Phục đoạn chư phiền não, như chú ngăn các độc”, 
là phiên não hiện hành, khi ở Bồ- tát vị chưa đoạn 
phiên não, do có tùy miên hoặc tôn tại. "Như chú 
ngăn các độc”, ví như bị độc dược do sức chú ngăn 
cản thì không bị hại, phiền não cũng vậy, vì trí biết 
cho nên không bị não hại. Vì "hoặc đến thì hoặc 
tận", là dùng lưu tùy miên hoặc cho nên không 
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đồng Thanh-văn nhập bát Niết-bàn. "Phật đủ nhất 
thiết trí", là chư Phật khi phiền não tận, tức là được 
đây đủ Nhất thiết trí. 

Kế đó hiển kệ bắt tư nghì thâm diệu. "Phiền não 
tức Bô-đê", là các phiên não này tức là Bồ-để phân 
kia, là tập đề. "Thể tịch diệt sinh tử”, là khô đê: 
Sinh tử... tức là Niễt-bàn. Tất cả điều Như Lai nói 
đều bất khả tư nghì, như đã nói trước về ba thứ 
nhân duyên, là chỉ tự chứng biết, không phải cảnh 
giới Suy lường. 

Luận nói: Chu Bồ-tát niệm Pháp thân của 
Phật, dùng mây thứ niệm mà niệm? Lược nói chư 
Bỏ-tát tu tập niệm Phật có bảy thứ: 

1. Chư Phật đỗi với tất cả pháp đắc tự tại, phải 
biết tu tập niệm Phật như vậy, đối với tất cả thê 
giới đắc trí thần thông vô chướng ngại. Trong đây 
có kệ: 

Chướng ngại và khuyết nhân 
Biến khắp cõi chúng sinh 

Vì hai thứ quyết định 

Chư Phát không tự tại. 

2. Thân Như Lai thường trụ, vì chân như ly cấu 
không giản đoạn. 

3. Như Lai tôi vô cơ hiềm, vì lia tất cả phiền 
não chướng và trí chướng. 

4. Như Lai vô công dụng, vì không có công 
dụng mà không bỏ tất cả Phật sự. 
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5. Như Lai đại thọ dụng, vì thanh tịnh cõi Phật 
làm đại thọ dụng. 

6. Như Lai không nhiễm ô, vì sinh tại thế gian 
mà không bị tất cả pháp thê gian làm nhiễm ô. 

7. Như Lai hiển hiện đại nghĩa lợi, chứng 
chánh giác, nhập Niết- bàn, vì chúng sanh chưa 
thành thục được mà thành thục, chúng sinh đã 
thành thục thì giải thoát. Trong đây có kệ: 

Tùy đuổi theo tự tâm 
Thưởng đu tưong ưng tịnh 
Không khởi lại công dụng 
Thí cho đại pháp lạc. 
Không y chỉ biên hành 
Bình đẳng với nhiễu người 
Tắt cả tắt cả Phật 

Người trí niệm như vậy. 

Giải thích: Chư Bồ-tát nếu niệm pháp thân chư 
Phật, như bảy tướng tu niệm, bây giờ sẽ hiển bày 
nghĩa tu nây. Trong đó đối với tật cả pháp đặc tự 
tại, là vì thần thông cho nên đối với tật cả pháp 
được tự tại. Do chư Phật trong tật cả thế giới đắc 
thần thông vô chướng ngại, không giông như 
Thanh-văn, Độc giác có chướng ngại. Nếu chư 
Phật đối với tật cả pháp đắc tự tại, nghĩa là tại sao 
tật cả chúng sinh không đặc Niết-bàn? Nghĩa nây 
lây kệ để hiền thị, VÌ có nhân duyên nên không thê 
khiến cho đắc Niết-bàn. Kệ nói 'Chướng ngại và 
khuyết nhân..." trong đây chướng ngại là do sự cản 
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ngại của nghiệp chướng, tuy có vô lượng chư Phật 
nhưng không thê khiến cho chúng sinh kia đắc 
Niết-bàn, cho nên chư Phật đối với chúng sinh kia 
không có tự tại như trên. Thiếu nhân, không có 
pháp tánh của Niết-bàn, đây là thiếu nhân, vì do 
không có tánh đó. "Vì hai thứ quyết định", là quyết 
định có hai thứ: 1. Làm việc quyết định. 2. Thọ báo 
quyết định. Nhưng đối với hai thứ quyết định nây 
thì chư Phật không có tự tại. Trong đó bảo chướng, 
phải biết là si độn... Thọ báo quyết định, là quyêt 
định vào chốn địa ngục..., báo và thọ báo có saI biệt 
nây. 

Thân thường trụ, tức là chân như ly câu không 
gián đoạn. Chân như thường trụ nây lấy đây làm 
thân, cho nên gọi là thân Như Lai thường trụ. Đại 
thọ dụng Như Lai, phải biết là chư Như Lai lấy cõi 
Phật thanh tịnh làm đại thọ dụng. Đại nghĩa lợi, là 
thê đại nghĩa lợi của chư Phật, đó là thành thục giải 
thoát, chúng sinh chưa thành thục thì phải biết lây 
Bỏ-đề và Niết-bản mà thành thục. Nghĩa của bốn 
tướng niệm Phật còn lại có thể hiểu. Bảy tướng 
niệm Phật nây lại lây hai bài kệ để hiển thị. Trong 
bài kệ: "Tùy theo nơi tự tâm..." nói bảy tướng 
thành tựu. Quả báo niệm Phật đầu tiên của chư Bồ- 
tát đều tùy đuổi theo tự tâm, đây cũng tức là 
"Thường đủ tịnh tương ưng", là thiện, cho nên rất 
không chê trách vô công dụng, vì vô công dụng mà 
khởi các Phật sự. "Bồ thí cho đại pháp lạc", phải 
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biết là cõi Phật thanh tịnh. "Không y chỉ biến 
hành", là nếu có y chỉ hiện hành tạo tác thì khổ, 
cho nên chư Phật không có chỗ y chỉ mà hành giáo 
hóa, vì như vậy mà lợi ích nhiều người. Do sự cùng 
chung của nhiều người cho nên chư Bồ-tát phải 
niệm quả báo nây. 

Luận nói: Lại nữa, tại sao phải biết tướng 
thanh tịnh của cối nước chư Phật? Như trong bách 
thiên kệ Tu-đa-la Bỏ-tát tạng duyên khởi nói: Bà- 
dà-bà trụ trong tối thắng quang minh, vì thất bảo 
trang nghiêm, vì phóng quang chiêu khắp vô lượng 
thế giỚI, VÌ trụ trong vô lượng chỗ trang sức tuyệt 
điệu, vì chu vi vô hạn, vì vượt quá hành xứ của ba 
cõi; vì chỗ sinh thượng thượng thiện căn xuất thê; 
vì thức tướng tối thanh tịnh tự tại, vì Như Lai trụ 
trì; vì chỗ trụ của chư đại Bồ-tát; vì sở hành của vô 
lượng Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, 
Ca-lâu-la, Khân- -na- la, Ma-hâu- la-già, Nhân, Phi 
nhân, vì chỗ năm giữ của đại pháp vị an vui, vì an 
trụ tất cả việc lợi ích của tật cả chúng sinh, vì lia 
bức bách của tất cả phiền não, vì lìa tất cả ma; vì 
vượt lên tất cả sự trang nghiêm của trang nghiêm 
trụ trì Như Lai, vì xuất sinh đại niệm huệ hạnh, vì 
lây đại Xa-ma-tha Tỳ-bát- -xá-na làm thừa; vì đại 
không vô tướng vô nguyện nhập xứ, vì sự kiến lập 
của vô lượng công đức chúng trang nghiêm của 
Đại Liên Hoa Vương, vì dạo chơi trong đại cung 
điện... Những câu như vậy hiên bày cõi Phật thanh 
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tịnh đó là Sắc loại cụ túc, Tướng mạo cụ túc, 
Lượng cụ túc, Phương sở cụ túc, Nhân cụ túc, Quả 
cụ túc, Chủ cụ túc, Trợ bạn cụ túc, Quyến thuộc cụ 
túc, Trụ trì cụ túc, Nghiệp cụ túc, Thuận năm giữ 
cụ túc, Vô uý cụ túc, Trụ chỉ cụ túc, Đạo lộ cụ túc, 
Thừa cụ túc, Môn cụ túc, Y trì cụ túc... Cho nên 
những thứ như vậy đều được hiển hiện. Lại nữa, 
trong cõi Phật thanh tịnh kia, cả thảy quả báo hoàn 
toàn tịnh diệu, hoàn toàn lạc, hoàn toàn không có 
lỗi, hoàn toàn tự tại. Giải fhích: Như trong bách 
thiên kệ Tu-đa-la duyên khởi nói cõi 

Phật thanh tịnh. Thanh tịnh Phật sát kia lấy 
công đức thủ thăng gì để hiên bày? Hai câu trước 
hiển bảy sắc cụ túc, đó là thất bảo, trong thất bảo, 
thì Kim ngân, Lưu ly, San hô, Mã não đêu là thuộc 
về đá. Mạt- la- -vết-đa (loại ngọc duyên sắc) cũng 
thuộc về đá, phải biết Xích bảo là Xích chân châu, 
từ Xích trùng lưu. xuất, từ trong đó lưu xuất Ta nøỌc 
báu, ngọc báu nây là tối thăng trong tất cả châu 
báu. Quang minh chiếu vô lượng thế giới, tức là đã 
nói thất bảo ở trước xuất sinh ra ánh sáng, đây là 
câu thứ hai sắc cụ túc; ở một câu kế hiển bày trang 
nghiêm cụ túc. Một câu kế hiển lượng cụ túc, một 
câu kê hiển bảy phước sở cụ túc, những câu nây 
lây gì làm nhân? Vô phân biệt và xuất thế vô phân 
biệt Xuất thế kia sau hai loại thiện thiện căn là đã 
sanh các thiện căn làm nhân, đây tức là nhân cụ 
túc, nhân cụ túc nầy cũng có một câu. Một câu kê 
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hiển bày quả cụ túc, trong cõi Phật kia lấy tự tại 
chuyên thức tối thanh tịnh làm tướng. Một câu kế 
hiển bày chủ cụ túc. Một câu kê hiên bày bạn cụ 
túc; một câu kế hiển bày quyên thuộc cụ túc, trong 
quyên thuộc cụ túc nây, điều gọi Ma-hâu- la- -glà 
cũng thuộc trong loài rông; trong tịnh độ nếu có 
thê trụ trì thân thì đầy là trụ trì cụ túc, cũng lây một 
câu đề hiển thị, đã lấy đây làm thức ăn rôi lại làm 
việc gì? Chỉ thành tựu tất cả việc lợi ích cho tất. cả 
chúng sinh, cũng lây một câu hiển bày thuận nắm 
ø1ữ cụ túc, do trong tịnh độ không có phiền não, 

không có khổ, cũng lẫy một câu hiên bày trong đó 
không có kinh sợ oan trái đôi nhau; do không có 
ma, trong Tịnh độ kia không có ấm ma, phiền não 
ma, tử ma, thiên tử ma, cho nên không có sợ hãi. 
Một câu nây tức là vô uý cụ túc. Một câu kế hiển 
trụ xứ cụ túc, lại lây đạo gì đề nhập cõi Phật thanh 
tịnh kia? Trong Đại thừa thì trí của Văn Tư Tu làm 
thể, tức là đại bi huệ hạnh như thứ tự của nó. Một 
câu nây hiển bày đạo cụ túc, lẫy gì để làm thừa? 
Đôi với Xa-ma-tha Tỳ-bát-xá-na mà tiên đến đạo 
kia. Một câu nây hiện bày thừa cụ túc, lấy môn gì 
để nhập Tịnh độ kia? Là Không, Vô tướng, Vô 
nguyện trong Đại thừa làm cửa. Một câu nây hiển 
bày môn cụ túc, một câu kế hiển y trì cụ túc, cũng 
như đại địa lấy phong luân làm y trì. Cõi Phật thanh 
tịnh kia lây gì làm Y trì? Lấy vô lượng công đức 
Đại Bảo Liên Hoa làm Y trì, câu nây hiển Y trì cụ 
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túc. Quả báo trong TỊnh độ hoàn toàn diệu tịnh, là 
do trong cõi đó không có vật phân uễ bất tịnh... 
Hoàn toàn an lạc, là trong cõi tịnh độ đó chỉ có lạc 
thọ, không có khô thọ và vô ký thọ. Hoàn toàn 
không có lỗi, là trong cõi đó không có bất thiện và 
vô ký. Hoàn toàn tự tại, là dùng sức tự tâm, không 
chờ nhân duyên. 

Luận nói: Lại nữa, chư Phật pháp giới nây, 
phải biết. tất cả thời có năm sự nghiệp: 1. Nghiệp 
cứu hộ tất cả chúng sinh trong bức não, là các sự 
bức não của đui điếc ngông cuông, chỉ thây là liên 
được cứu hộ. 

2. Sự nghiệp cứu hộ ác đạo, từ chỗ bất thiện 
kéo ra đặt nơi chỗ thiện. 

3. Sự nghiệp cứu hộ phi phương tiện, là ngoại 
đạo lấy phi phương tiện để cầu giải thoát, vì họ mà 
khai ngộ an trí trong chánh giáo của Phật. 

4. Sự nghiệp cứu hộ ngã kiến, là vì họ mà dạy 
đạo khiến cho siêu vượt ba cõi. 5. Sự nghiệp cứu 
hộ thừa, là phát hành các thừa chư Bô-tát khác và 
bất định tánh Thanh-văn, an lập khiến cho họ tu 
hành Đại thừa. Năm thứ sự nghiệp nây phải biết là 
việc bình đẳng của tất cả chư Phật. Trong đây có 
kệ: 

Nhán nương sự niệm hành 
Khác nên việc có khác 
Thể gian có khác nầy 
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Đạo sư không có khác. 

Giải thích: Chư Phật pháp giới, tức là pháp 
thân, phải biết Pháp thân đó có năm sự nghiệp. Sự 
nghiệp cứu hộ tất cả chúng sinh bức não, là do bề 
Phật cho nên kẻ đui điếc... liền được mắt sáng.. 
Sự nghiệp cứu hộ ác đạo, nghĩa là việc cứu hộ ác 
đạo, từ chỗ bất thiện dời các chúng sinh đến nơi 
chỗ thiện. Nghiệp cứu hộ ngã kiến, là nói siêu vượt 
ba cõi gọi là cứu hộ, thế gian gọi là ba cõi, tức là 
nói ba cõi nây gọi là ngã kiến. Nghĩa của hai câu 
còn lại có thê hiểu. Năm sự nghiệp nây phải biết là 
việc bình đẳng của tất cả chư Phật. Những nghĩa 
nây lấy kệ để hiền thị, hoặc việc bình đắng của chư 
Phật và việc bất bình đăng của chúng sinh thế gian, 
những nhân duyên nây lây một bài kệ "Nhân 
nương sự niệm hành..." hiên thị nhân khác nhau 
trong thế gian, do nhân của địa ngục riêng, nhân 
của nhân thiên riêng, cho đến nhân của ngạ qui 
riêng, cho nên nghiệp có khác. Y dị, nương tựa 
khác nhau, nghĩa là do y chỉ thần riêng khác, nên 
làm việc có khác, làm việc khác nhau, nghĩa là 
hoặc buôn bán hay cày ruộng, những việc nầy do 
việc làm khác nhau cho nên nghiệp thể của thê gian 
khác nhau. Niệm dị, niệm gọi là ý dục, do ý dục 
nây khác nhau, cho nên nghiệp thế gian cũng có 
khác nhau. Hạnh dị, tức là hạnh hữu vị, do sự tạo 
nghiệp của hạnh Hữu vi khác nhau cho nên SỌI là 
dị. Người nào có dị nầy? Kệ nói thế gian có dị nầy. 
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"Đạo sư không có khác", là tất cả việc làm của Phật 
không còn công dụng, thì không có nhần năm sự 
khác nhau, cho nên việc làm của chư Phật không 
có saI biệt. 

Luận nói: Công đức pháp thân của chư Phật 
như vậy tương ưng cụ túc, không cùng với Thanh- 
văn và Phật-bích-chi. Nếu như thế thì lấy ý gì mà 
nói nhất thừa? Trong đây có kệ: 

Vì dẫn dắt một phần 

Và an trụ phân kia 

Với tánh bất định nầy 
Nói chánh giác nhất thừa. 
Pháp vô ngã, giải thoát 
Đẳng nên tánh bắt đồng 
Đắc nhị ý Niết-bàn 

Cứu cánh chỉ nhất thừa. 

Giải thích: Hai bài kệ nầy hiển nói ý nhất thừa. 
"Vị dẫn dắt một phân", là tánh bất định Thanh-văn 
nhập Đại thừa, làm sao khiến cho người có tảnh bất 
định kia đỗi với Đại thừa mà bát Niết- bàn? "Và an 
trụ phân kia", là tánh bất định Bồ-tát, vì khiến cho 
tánh bất định Bồ-tát kia an trú Đại thừa. Tại sao 
khiến cho tánh bất định Bồ-tát kia lui bỏ Đại thừa, 
ở nơi Thanh-văn thừa mả bát Niết-bàn? Vì nghĩa 
nây cho nên Phật nói tánh bất định Nhất thừa. 
Nghĩa của hai câu có thê hiểu. Một bài kệ "Pháp vô 
ngã, giải thoát..." trong đây hiển bày biệt ý mà nói 
vê Nhất thừa. Cái gì là biệt ý? Là vì pháp bình 
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đăng, vì vô ngã bình đăng, vì giải thoát bình đăng. 
Trong đó pháp bình đăng, nghĩa là ,pháp tức là chân 
như, chân như binh. đăng nây, tất cả Thanh-văn 
đồng đến chân như nây, cho nên gọi là thừa, vì bình 
đăng cho nên gọi là nhất thừa. Vô ngã bình đăng, 
là không có nhân ngã, đã không có nhân ngã, 
nhưng vẫn nói đây là Thanh-văn, đây là Bồ- tát thì 
không đúng đạo lý, do nương vào ý vô ngã nây mà 
nói nhất thừa. Giải thoát bình đẳng, là Thanh-văn 
Độc giác cũng đồng giải thoát phiên não, nương 
vào Ý nây mà nói nhất thừa. Tại sao vậy? Do Thế 
Tôn nói giải thoát cùng với giải thoát bình đẳng 
không có tướng riêng khác. Tánh biệt, là do căn 
tánh có sai biệt, thì đối với thừa, tánh bất định 
Thanh-văn cũng được thành Phật, do ý nây cho nên 
nói nhật thừa. Đắc nhị ý, là đắc hai thứ ý. Bình 
đăng ý, là do tất cả chúng sinh thuộc VỆ một thê, 
ngã tức là thê kia, tức là ngã, đã thuộc về như vậ 
nên ngã nây đắc chánh giác, tức là thê kia đắc 
chánh giác, nương vào ý này mà nói nhất thừa. Ý 
thứ hai, là như trong kinh Pháp Hoa vì Thanh-văn 
thọ ký mà đắc ý nây, là chỉ đắc pháp chư Phật, như 
ý bình đăng thì không đắc pháp thân. Do đắc ý bình 
đăng nầy mà khởi nghĩ như vây: "Pháp chư Phật là 
như, tức là pháp chúng ta như”. Lại có nghĩa khác, 
trong đại chúng kia có chư Bồ- tát, cùng với Thanh- 
văn đông danh thọ ký đặc Niết-bàn. Như Phật nói: 
Ta nhớ quá khứ vô lượng trăm ngàn số, ở nơi 
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Thanh-văn thừa mà bát Niết-bàn, do ý nầy cho nên 
nói Nhất thừa. Vì thấy các chúng sinh, đáng dùng 
thừa Thanh-văn mà điều phục, thì hiện thừa kia mà 
bát Niết-bàn. Cứu cánh, tức là nhất thừa, vì cứu 
cánh không có nẻo riêng khác, nhưng có sai biỆt, 
vì Thanh-văn thừa khác với Đại thừa, do ý nây cho 
nên Thế Tôn nói làm nhất thừa. 

Luận nói: Như vậy tất cả chư Phật đồng một 
Pháp thân nhưng có nhiều Phật, đây là lây nhân 
duyên gì có thê thấy được? Trong đây có kệ: 

Một giới không có hai 
Một lúc nhiễu thành tựu 
Thứ đệ phi đạo lý 

Cho nên thành nhiễu Phật. 

Giải thích: Do nhần duyên nây mà pháp thân 
của tật cả chư Phật bình đăng, hoặc một hoặc nhiều 
cân phải biết rõ. Kế đó sẽ hiến thị, trong đó phải 
biết một, là pháp giới bình đăng, chư Phật lẫy một 
nây làm thể, do pháp giới bình đẳng cho nên phải 
biệt chư Phật là một. Lại nữa, phải biết một, là 
trong một thời một thế giới không có hai Phật cùng 
xuất hiện, do đó phải biết chỉ có một. Lại nữa, hoặc 
nhiều hoặc một, như trong kệ hiễn thị, điều gọi là 
một giới, một giới đó không có hai, một câu nầy 
hiển bày một nghĩa, là trong một thế giới không có 
hai Phật cùng xuất thế. Câu còn lại hiển bày nhiều 
Phật. "Nhất thời đa thành tựu", trong một thời có 
vô lượng chư Bô-tát, đông tu tư lương thành mãn 
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Phật quả nây. Nếu tư lương phước trí đã thành mãn 
mà chưa đắc Phật quả, thì những tư lương nây là 
hư bỏ, do có nhiều Bồ-tát đồng tu tư lương thành 
mãn, thì phải biết có nhiều Phật. "Thứ đệ phi đạo 
lý, nghĩa là không có nghĩa thứ tự đặc Chánh giác, 
nếu khi tu Bồ-đề tư lương chờ thứ đệ mới thành 
mãn thì khi được chứng Chánh giác cũng phải có 
thứ đệ, nhưng do nhiều Bồ-tát tu tư lương không 
có thứ đệ, thì khi chứng Chánh giác cũng không có 
thứ đệ, cho nên có nhiêu Phật. 

Luận nói: Trong pháp thân, chư Phật chẳng rột 
ráo Niết- bàn, chăng phải chăng rốt ráo Niết-bàn thì 
làm sao thây được? Trong đây có kệ: 

Giải thoát tất cả chướng 
Việc làm chưa rốt ráo 
Phật rốt ráo Niết-bàn 
Cũng không bát Niết-bàn. 

Giải thích: Lại có sư của bộ khác nói chư Phật 
không có rốt ráo Niết-bàn. Có người Thanh-văn 
thừa của bộ khác thì nói có rốt ráo Niết- bàn. Có 
hai ý như vậy, lây kệ đề hiển thị. "Giải thoát tất cả 
chướng, là trong đó giải thoát phiên não chướng 
và trí chướng. Do ý nây, nói chư Phật rốt ráo Niết- 
bàn. "Việc làm chưa rốt ráo", là chúng sinh chưa 
thành thục thì khiến cho thành thục, đã thành thục 
thì khiến cho giải thoát. Phải làm các việc nây, do 
ý nây cho nên chưa rốt ráo Niết-bản. Nếu khác với 
điều nây thì đồng với Thanh-văn Niết-bàn, vì rốt 
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ráo Niết-bàn cho nên việc làm và thệ nguyện không 
có quả. 

Luận nói: Tại sao thọ dụng thân không liên trở 
thành tự tánh thân như vậy? Vì có sáu nhân duyên: 
1. Hiền bày vì sắc thân. 2. Hiền bày sai biệt trong 
vô lượng đại chúng luân. 3. Hiến bày vì tùy dục lạc 
của họ mả ứng hiện tự thê, bất định. 4. Hiên bày vì 
tùy tự thê, biến động hiển hiện mỗi một khác nhau. 
5. Hiến bày vì vô số đại _ chúng Bồ-tát, Thanh-văn 
chư thiên... hòa tạp, chỗ hòa tạp. 6. Hiển bày vì 
chuyền y thức A-lê-da và thức sinh khởi..., không 
tương ưng. Cho nên Thọ dụng thân không phải 
nghĩa thành của tự tánh thân. 

Giải thích: Bây giờ lần lượt hiển bày do đạo lý 
nây cho nên tự tảnh thân không thành thọ dụng 
thân: 1. Hiến bày sắc thân, sắc thân của Phật không 
phải là Pháp thân, vì sắc mà ta thây không phải là 
pháp thân, cho nên thọ dụng thân không phải Pháp 
thân. 2. Lại nữa, Thọ dụng thân nây CÓ saIl biệt, vì 
chư Phật và đại chúng luân sai biệt. Pháp thân thì 
không phải sai biệt như vậy. Do đạo lý nây không 
tương ưng cho nên Thọ dụng thân không thành Tự 
tánh thân. 3. Lại nữa, tùy sự muốn của họ mà hiện 
Thọ dụng thân, như Tu-đa-la nói: Có người thây 
Phật sắc vàng, có người thây Phật sắc xanh. Như 
vậy nói đầy đủ thì Thọ dụng thân có thể tướng bất 
định như vậy. Nếu nói thể tánh của tự tánh thân có 
bất định thì không đúng đạo lý, vì tự tánh thân do 
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có bất tương ưng như vậy, không phải Thọ dụng 
thân tức là Tự tánh thân. 4. Lại nữa, thọ dụng thân 
có một chúng sinh, ban đầu thây màu sắc khác, sau 
đó thì ngay thân kia mà thây các màu sắc khác. Nếu 
tự tánh của Pháp thân động khác thì không tương 
ưng, cho nên Thọ dụng thân không thành Tự tánh 
thân. 5. Lại nữa, Thọ dụng thân thường cùng với 
các chúng: Chư thiên... hòa tạp, nêu Tự tánh thân 
hòa tạp như vậy thì không tương ưng, cho nên Thọ 
dụng thân không phải tức là Tự tánh thân. 6. Lại 
nữa, do thức A-lê-da đã chuyền y TÔI thì liền đặc 
tự tánh thân, nếu ngay nơi Tự tánh thân nây là Thọ 
dụng thân, thì thức sinh khởi đã chuyền y rồi thì 
đặc thân gì? Cho nên Thọ dụng thân không tức là 
Tự tánh thân. Do sáu thứ bất tương ưng này cho 
nên không được thành một. 

Luận nói: Nhần duyên gì mà hóa thân cũng 
không phải tự tánh thân? Có tám nhân duyên: 1. Vì 
chư Bô-tát từ lâu xa đến nay đắc Tam- ma- -đề 
không thối lui, sinh trong cõi trời Đâu-suất và cõi 
người không thành. 2. Vì ở trong Túc mạng thư, 
toán số, ấn công xảo tạp luận và dục hành thọ dụng 
không có trí thi không thành. 3. Vì đã biết giáo 
pháp của tà thuyết và chánh thuyết mà đến ngoại 
đạo là điều không thành. 4. Vì khéo biết đạo tam 
thừa mà hành khô hạnh không thành. 5. Vì xả bỏ 

vạn ức cõi Diêm-phù-đề, nơi một xứ chứng Chánh 
giác, chuyển pháp luân không thành. 6. Hoặc lìa 
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hiển Dày như vậy chứng phương tiện Chánh giác..., 
ngoải ra đều lây Hóa thân làm Phật sự, thì phải ở 
trong Đâu-suất thiên chứng Chánh giác. 7. Tại sao 
không ở trong tất cả châu Diêm-phù-đề, Phật bình 
đăng xuất thê? Đã không như vậy, vì không có À- 
hàm và đạo lý có thể chứng. 8. Cùng trong một thế 
giới không có hai Như Lai xuất thê không trái 
nhau, vì có nhiều Hóa Phật. Nói một thê giới, là 
một tứ châu thê giới, như không có hai chuyên luân 
vương cùng xuất hiện. Trong đây có kệ: 

Chư Phật vi tế hóa 

Bình đẳng nhập nhiễu thai 

Nhát thiết chủng chánh giác 

Vì hiển hiện thọ sinh. 

Giải thích: Bây giờ tiếp theo hiến bày tự tánh 
thân tức là không tương ưng với biến hóa thân, có 
tám thứ bất tương ưng. Trong đó bất tương ưng thứ 
nhất là chư Bồ-tát từ lâu xa vô lượng kiếp đến nay 
đắc Tam-ma-đề không thối lui, cũng chưa sinh vào 
chư thiên của Đâu-suât- đà, huỗng chi là nhân gian, 
cho nên điêu mà thê gian thấy là sự hóa thân, không 
phải tự tánh thân. Lại nữa, các Bồ-tát đã đắc Túc 
mạng trí nhưng không biết các việc thư toán... là 
không có đạo lý, do đó hóa thân vì giáo hóa chúng 
sinh cho nên phải làm việc nây. Lại nữa, Bỏ- tát 
trong khi tu hành tam A-tăng-kỳ Kiếp, không biết 
chánh thuyết và tà thuyết, thì tại sao cuối cùng khi 
chứng chánh giác mới có thê biết được? Cho nên 
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hóa thân không phải tự tánh thân. Lại nữa, bỏ vạn 
ức cõi Diêm-phù-đề chỉ ở nơi một xứ chứng Chánh 
giác chuyển pháp luân là không đúng đạo lý. Nếu 
Hóa thân được thành thì do tất cả xứ đông thời hiện 
hóa, cho nên Hóa thân không phải Tự tánh thân. 
Nếu nói chỉ có một xứ chứng Chánh giác, các xứ 
khác hiển bảy Hóa thân nắm giữ quyên thuộc, thì 
tại sao không trụ ngay trong đâu-suât-đà thiên mà 
chứng chánh giác? Trong tất cả tứ châu thị hiện 
Hóa thân. Nếu nói trong tất cả tứ châu không 
chứng chánh giác, thì nghĩa nây không thành, vì 
không có A-hàm và đạo lý để chứng. Trong một 
cõi Phật, tùy trong một tứ châu không chứng chánh 
giác, hoặc ông nói nếu như thế thì cùng với Tu-đa- 
la trái nhau. Tại sao vậy? Phải biết vì kinh nói 
không có hai Phật cùng xuất thê, đầy là nói trong 
một tứ châu không có cùng xuất thê, không phải 
một cõi Phật. Hai Phật cùng xuất thế cũng như vậy. 
Điều gọi là thê giới, là một tứ châu. Trong đây có 
kệ hiên bảy Chánh giác. "Chư Phật vi tế hóa...", 
tức là nghĩa đó, Phật khi trụ trong cung trời Đâu- 
suất-đà, nêu nhập thai thì ngay lúc đó, phải biết 
hoặc cùng với quyền thuộc của Thượng toạ Xá-lợi- 
phất đồng thời, những thứ đó đều là sự thi thiết của 
sự hóa hiện. Như vậy đã thi thiết rồi thì liên được 
hiển bày chứng chánh giác trong tất cả tướng. 
Luận nói: Vì tật cả chúng sinh, nên phát 
nguyện vả tu hành thành Đại Bô-đề, rốt ráo Niết- 
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bàn là không hợp đạo lý. Phát nguyện và tu hành 
không có quả báo, đó là lỗi. 

Giải thích: Trong đây hiển bảy nghĩa không 
thành của rốt ráo Niết-bàn. Chư Phật vì tất cả 
chúng sinh cho nên phát đại thệ nguyện và tu hành, 
đã khởi ý làm lợi ích chúng sinh như vậy, tùy theo 
việc lợi ích cho các chúng sinh mà làm. Nếu trong 
rốt ráo Niết-bàn mà Bát Niết- bản thì nguyện và 
hạnh liền trở thành không có quả. Nếu ông nói 
Pháp thân Như Lai thường trụ, thì Thọ dụng thân 
và Hóa thân vô thường. Thế nào gọi là Thường 
thân? Hiện tại đang thành tựu nghĩa nây. 

Luận nói: Hai thần Thọ dụng thân và Hóa thân 
vô thường, tại sao nói thân Như Lai là thường trụ? 
Vì y chỉ Pháp thân thường trụ. Thọ dụng thân và 
ứng Hóa thân, hai thân này thọ quả báo không xả, 
niệm niệm hóa hiện, như thường thọ lạc, như 
thường thí thực. Phật thân thường trụ, phải biết như 
vậy. 

Giải thích: Hai thân là thường, do y chỉ Pháp 
thân thường trụ, cho nên hai thân này là thường. 
Lại nữa, thọ dụng thân không xả thọ dụng cho nên 
là thường. Hóa thân, là thường hiển bày chứng 
Chánh giác, Bát-niết-bàn, liên tục không gián đoạn 
cho nên là thường. Đôi với hai thân nầy lây thí dụ 
để hiển bày cái thường của nó. Như thê gian nói 
"Thường thọ lạc", tức là không phải là được niềm 
an lạc không gián đoạn, mà được tên là thường thọ 
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lạc. Lại nữa, như nói người nây "Thường thí thực", 
không phải tức là thường bố thí, cũng có khi không 
thí, nhưng được gọi là "Thường thí thực. Nghĩa là 
"Thường" của hai thân cũng như thế. 

Luận nói: Vì có sáu nhần duyên nên Hóa thân 
của chư Phật Thế Tôn không cứu cánh trụ: I. Việc 
làm cứu cảnh, nghĩa là đã thành thục giải thoát 
chúng sinh. 2. Vì chuyền lạc dục Niết-bàn, có ý là 
khiến cho câu thân Phật thường trụ. 3. Vì chuyên 
đối với chỗ khởi tu của Phật, ý là khiến cho sinh 
giác liễu trong chánh thuyết pháp thâm diệu. 4. Vì 
sinh khát ngưỡng, ý là nếu vài lần thấy thì sinh 
không biết chán đủ. 5. Vì sinh tự tinh tấn, do biết 
người nói là bất khả đắc. 6. Vì khiến cho được 
thành thục cực nhanh, tự khởi tinh tân không xả bỏ 
gánh nặng. Trong đây có kệ: 

Việc đã làm rốt ráo 

Chuyển tịch diệt dục kia 

Vì chuyển nhẹ Phật ý 

Khiến sinh tâm khát ngưỡng. 
Vì tự phát tỉnh tấn 

Khiến cho mau thành thục 
Cho nến Hóa thần Phật 
Không phải rốt ráo trụ. 

Pháp thân chư Phật, tuy từ vô thỉ vô lượng, vì 
đặc pháp thân kia do đó không nên không siêng 
năng. Trong đây có kệ: 

Phật đắc, vô lượng nhân không khác 
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Chúng sinh nơi đây xả, tình tấn 
Là đác tát cả phi nhân quả 
Nhán đoạn như vậy phi đạo lý. 

Trong A-tỳ-đạt-ma Đại thừa Tu-đa-la, phẩm 
Nhiếp Đại Thừa giải thích đã xong. A-xà-lê A- 
tăng-g1à tạo. 

Giải thích: Trong đây có vẫn nạn: Nếu Pháp 
thân từ thời vô thỉ không có sai biệt không có hạn 
lượng, do đó có thê làm lợi ích chúng sinh, thì đâu 
cân vì Pháp thân nây mà siêng cân tinh tấn? Để 
ngăn trách vẫn nạn đó, lây kệ hiến thị. "Phật đắc, 
vô lượng nhân không khác”, là lây đây làm nhân 
để ứng khởi Chánh cân, cho nên nói chư Phật từ 
thời vô thi, tật cả có lỗi. Tại sao? Đây là đắc trong 
tất cả thời không thành lỗi của nhân, như vậy đoạn 
nhân là không có đạo lý. Đại bi tại tâm chư Bô-tát, 
thương xót tât cả chúng sinh cũng như con một 
trong sự lợi ích chúng sinh, mà cho rằng: Người 
khác tự làm không phải việc làm của ta" là không 
đúng đạo lý. "người khác làm hay không làm, ta 
đều làm", phải nên như vậy. Thích Luận Nhiếp Đại 
Thừa, trong Đại thừa bộ chê thuật vô lượng. Bậc 
Thăng luận, A-xà-lê Bà Tâu Bản Đậu tạo luận đã 
XONE. 
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Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyễn Trang 


QUYÊN 1 


PHẢN THỨ 1: NÊU TÔNG QUÁT VẺ 
CƯƠNG YÊU 

Phá trừ sở tri chướng tôi tăm, 
Tận cùng sở hữu, như sở hữu, 
Các pháp, chán tục lý trong ảnh. 
Vọng chấp hưng tranh nơi dị kiến. 
Dây do lìa hăn các phân biệt, 
Trí quang mình thanh tịnh, vô cấu 
Đạt được tam Bồ-đề tôi thắng, 
Hoặc chướng và tập đoạn thưởng trụ. 
Đạt không công dụng khắp mười 
phương, 
Tùy ý ưa thích của hữu tình, 
Mở bày thù thắng rất rộng lớn, 
Phương tiện của ba thứ giải thoái. 
Do có đại bị không phán biệt, 
Sinh tử, Niết-bàn đếu không trụ, 
Do thâu huệ diệu phương tiện khéo 


512 


DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


Rốt ráo đến cùng lợi tự tha. 

Như vậy nẻo giác của T: hế Tôn, 
Đồng chỗ khai thị pháp vi diệu, 

Nếu nơi ' pháp nầy khéo tu hành, 

Thì được dấu cam lô tịch tĩnh. 

Phỉ bảng bị đọa chìm không đáy, 
Chìm nổi triển miên biển khổ lớn, 
Tăng học, vô học trong đạo quả, 
Hay hơn tất cả các tăng khác. 

Sông công đức Thiện thệ vô cấu, 
Trong đó mà tắm Sôi, chân thát 

Vì đời làm phước điển Vô thượng, 
Tuy chỉ gieo vào 11 thiện thôi! 
Nhưng liên rộng lơn như địa không, 
Trí huệ do đáy được giải thoái, 

Nền ta thân ngữ tư chí thành, 

Gồm tu thuận hợp, quy mạng lễ! 
Các sự qu) phạm nay giảm íI, 

Chân pháp, chánh Ủý, nhiêu ô trược, 
Đêu do người 2) mạng thông tuệ, 
Nương tự tâm tư mắt giáo chứng. 
Sư ta pháp nây không trước sau, 
Phụng sự bác Thánh đại từ tôn, 
Nương dựa xuất thế gian vô động, 
Phóng đại pháp quang Tam-ma-dịa. 
Xiển dương pháp diệu truyễn tiếng tốt, 
Như ánh mặt trời chiếu mười phương, 
Văn quang vô cấu rất thậm thâm, 
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Các kinh liêu nghĩa chồ tùy thuận. 
Cáu nghĩa lớn rộng đêu vi diệu, 

Đều láy hay đẹp tự trang nghiêm, 
Khiến người thông đạt tâm dung thông, 
Không dua nịnh, kiêu sinh kính ải. 
Pháp huệ khó thông đêu không vướng, 
Không trụ trong lợi dưỡng ngợi khen, 
Thường không có tám nhiêm nơi lạc, 
Cho nên quyết định xưng đức mình. 
Được chư Hiên Thánh thường thân 
cận, 

Tất cả thể gian đêu biết đến, 

Danh xưng vô trước khắp đêu nghe, 
Công đức hiển rõ chỗ khen ngợi. 

Cơn mưa của bác biện vồ tận, 

Văn nghĩa cam lộ pháp vì diệu, 
Nhiễu từ kia nghe, tự lực mỏng, 

Thọ 1t cũng như chữn xin mưa. 

Từ rộng chọn lựa gom ít phần, 

Sơ lược giải thích nhiếp đại thừa, 
Nguyện giải thích nây lợi ích khắp, 
Sợ nơi biển văn quá rộng lớn! 

Luận nói: "Trong kinh Đại thừa A-ty-đạt-ma, 
trước đức Bạc-già- phạm khéo nhập Đại thừa Bồ- 
tát để hiển thể lớn lao của Đại thừa, nên nói, căn 
cứ vào Đại thừa. Chư Phật Thế Tôn có mười tướng 
thù thăng, thù thắng ngữ". 

Giải thích: Nương vào nghĩa gì, theo chỗ nhân 
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là gì mà nói như vậy? Đối tượng nhận thức rất 
rộng, pháp tánh rất lớn. Nếu lìa uy lực của chư Phật 
Bỏ-tát, thì ai trong đây có thể tạo thích luận gIẢI? 
Lại do nghĩa gì mà đối với luận nây ban đầu nói 
nguyên nhân của các sự như vậy? Nếu lìa lời nói 
nêu trong kinh Đại thừa A-ty-đạt-ma, thì không 
hiểu rõ luận là nghĩa ấy của Thánh giáo. Lại nữa, 
để hiển tên kinh, như nói kinh Thập địa, nên nói 
"kinh Đại thừa A-tỳ-đạt-ma nói". Lại có nghĩa 
khác để hiển kinh đó là Thánh giáo, cho nên ban 
đâu nói "kinh Đại thừa A-tỳ-đạt-ma nói" như vậy. 
Hiện tại tạo luận nây có chỗ ứng dụng, là muốn mở 
bày cho những người không biết, vì để hiện biệt 
danh của pháp môn nên nêu "A- tỷ-đạt- -ma", để hiển 
tên chung cho nên nêu "kinh nói", để lựa riêng A- 
tỳ-đạt-ma của Thanh-văn nên nêu "Đại thừa". Do 
hiện tại cũng có A- tỷ-đạt- -ma không, phải bậc 
Thánh nói, như hiện có người tự có huệ tầm tư, cho 
là Phật thuyết A-ty-đạt- ma, hoặc Thanh-văn 
thuyết, hoặc thê trí tạo. Lại nữa, nói Tô-đát-lãm 
Đại thừa, vì muôn hiển thị khác Thanh-văn... hay 
là muốn hiển thị thuộc về tạng Bồ-tát? Lại nêu A- 
tỳ-đạt-ma đó, cũng là tạng gôm thâu, là nhập tự 
tông tạng Tô-đát-lãm hiện diệt tự hoặc, tạng Tỳ- 
nại-da tức là phiền não của Bỏ-tát trong Đại thừa, 
vì chủng chủng phân biệt của chư Bồ- tát làm phiền 
não, không trái với A-tỳ-đạt-ma tối thắng, rộng lớn 
sâu xa là tướng của nó. 
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Ba tạng trong đây: 1. Tạng Tô-đát-lãm. 2. Tạng 
Tỳ-nại-da. 3. Tạng A-t-đạt-ma. Như vậy tam tạng 
của hạ thừa và thượng thừa có sai biệt cho nên trở 
thành nhị tạng: l. Tạng Thanh-văn. 2. Tạng Bỏ-tát. 
Ba tạng và nhị tạng nây do duyên gì gọi là tạng? 
Do là tât cả nghĩa phải biết. 

Lại do duyên øì kiến lập ba tạng? Do chín thứ 
duyên: Ï. Đề đối trị nghi hoặc mà lập tạng Tô-đát- 
lãm, nếu trong, những nghĩa đó có nghi hoặc, thì vì 
quyết định nói những nghĩa đó. 2. Để đối trị thọ 
dụng nhị biên mà lập tạng Ty-nại-da, là đề ngăn 
cản sự thọ dụng bên phía nhiễm chấp, dục lạc có 
tội, và khai mở sự thọ dụng bên phía không có tội 
không có tự khô. 3. Đề đối trị kiến thủ chấp của tự 
mình mà lập tạng A- tỳ-đạt-ma, để chiêu hiển 
tướng vô đảo của các pháp. 4. Lại nữa, có thể nói 
ba học để lập tạng Tô-đát-lãm. 5. Có thê làm thành 
Ø1ới học tăng thượng, tâm học tăng thượng mà lập 
tạng I-nại-da, là đủ thi-la tức là không có hồi.. 
vì dần dần đắc Tam-ma-địa. 6. Có thê làm thành 
huệ học tăng thượng cho nên lập tạng A-tỳ-đạt-ma, 
là có thể chọn lựa nghĩa vô đảo. 7. Lại nữa, có thể 
nói nghĩa pháp nên lập tạng Tô-đát-lãm. 8. Có thê 
làm thành đây đủ nghĩa pháp nên lập tạng Tỳ-nại- 
da, là để điều phục phiên não và siêng tu hành, thì 
đối với hai tạng nây có thê thông đạt. 9. Có thê đôi 
với nghĩa pháp chọn lựa thiện xảo nên lập tạng À- 
tỳ- đạt-ma. Do chín duyên nầy mà thừa nhận lập 
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ba tạng. Lại nữa, tam tạng nây đều vì giải thoát sinh 
tử, làm sao có thê giải thoát được? Vì huân tập giác 
ngộ tịch tĩnh thông đạt nên được giải thoát, là do 
văn huân tập tâm, do tư giác ngộ, do tu Xa-ma-tha 
tịch tĩnh, do chứng Tỳ-bát-xá-na thông đạt mà có 
thê đắc giải thoát. Lại nữa, nếu lược nói Tô-đát- 
lãm, Tỳ-nại-da, A- tỷ-đạt- -ma, thì mỗi mỗi đều có 
bốn nghĩa. Bô-tát đôi với bỗn nghĩa nây. nếu biết rõ 
đây đủ thì có thể chứng đặc tảnh nhất thiết trí. 
Thanh-văn đối với bốn nghĩa nây tuy chỉ hiểu rõ 
một nghĩa kệ tụng thì cũng được lậu tận. Thế nào 
ba tạng nây môi mỗi đều có bốn nghĩa? Là có thê 
xuyên suốt chỗ dựa, tướng, pháp, nghĩa nên gọi là 
Tô-đát-lãm. 

Chỗ dựa trong đây, là đỗi với xứ kia thì do đấy 
và vì đây mà có sở thuyết giảng. 

- Tướng, là tướng thế tục đề, tướng thắng nghĩa 
đê. 

Pháp, là uân, giới, Xứ, duyên khởi đế, thực (ăn), 
tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, giải thoát, thăng xứ, biến 
xứ, Bô-đề phân, vô ngại giải, không tránh. 

Nghĩa, là tùy mật ý, đối, số, phục, thông, phải 
biết gọi là A-tỳ-đạt-ma. 

A-ty-đạt-ma cũng gọi là đối pháp, vì pháp nây 
đối hướng niết bàn vô trụ có thể nói đế, Bồ-để 
phân, môn giải thoát.. 

A-ty-đạt-ma cũng tối là số pháp, là đối với 
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từng pháp mà nói từng số huấn thích, ngôn từ, tự 
tướng, cộng tướng với vô lượng sai biệt. 

A-ty-đạt-ma cũng gọI là phục pháp, vì do đây 
mà đầy đủ xứ sở... của luận, có thể chế ngự thăng 
luận của kẻ khác. 

A-tỳ-đạt-ma cũng gọi là thông pháp, vì do đấy 
có thê giải thích thông nghĩa của Tô-đát-lãm. 

Phạm tội, đắng khởi, hoàn tịnh, xuất ly, phải 
biết gọi là Ty-nại-da. Phạm tội trong đây là năm 
chúng tội, đăng khởi, là do vô tri, phóng dật, phiền 
não thịnh, bất tôn kính mà phạm các tội. Hoản tịnh, 
là do ý lạc, không do trị phạt như thọ luật nghi. 
Xuất ly, có bảy thứ: I. Mỗi mỗi tương đôi nói chỗ 
phạm của hối. 2. Thệ thọ trị phạt, là thọ học... 3. 
Đồng có phương hại, trước hết chế học xứ, sau đó 
do môn khác mở thừa nhận lại. 4. biệt cánh chỉ tức 
(riêng thay đối câm chê), là tăng hoà hợp trở lại xả 
chỗ cấm chế. 5. Chuyến y, là Bí-sô, Bí-sô ni 
chuyển hình nam nữ, nên xả tội bất cộng. 6. Do 
quán chân thật, khởi các hành tướng quản của pháp 
ôt-đà-nam thù thắng. 7.Do đắc pháp nhĩ, là do kiến 
để pháp nhĩ đặc không có tiểu tùy và tiêu tội. Phải 
biết Tỳ-nại-da cũng có bốn nghĩa: 1. Vì Bồ- đặc- 
già-la, hữu tình đức Thế Tôn nương vào nghĩa nây 
mà chế học xứ. 2. Chê lập, là bỗ cáo cho biết chỗ 
phạm tội lỗi của Bồ- đặc-già-la kia đại sư tập hợp 
tăng, chế học xứ. 3. Phân biệt, là chế học xứ xong 
rô, giải thích rộng, trước hết là lược nói. 4. Phán 
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quyết, là trong đó mà phán quyết chỗ phạm lỗi. Thế 
nào là có tội, thê nào là vô tội? 

Bây giờ, sẽ giải thích bản văn. Trước "Đức 
Bạc-già-phạm", là hiển có chỗ tôn kính nên không 
có lời nói nào khác. "Đã khéo nhập Đại thừa”, là 
do đã đắc nghĩa công đức thù thắng của các đà-ra- 
ni, hiển thị đã đắc các công đức này. Đôi với nghĩa, 
đối với văn có thê chánh nhận giữ, có thể chánh 
khai thị, như vậy gọi là ' 'Bồ-tát". Vì nghĩa gì mà 
nói? "Đề hiến thê lớn lao của Đại thừa" cho nên 
nói. Chỗ nói "hiển", là khai phát Đại thừa thật có 
đại thể. Nương vào Đại thừa, là y chỉ Đại thừa mà 
khởi nói. "Có mười tướng thủ thăng ngôn ngữ thù 
thăng", tức là do chỗ ngữ thù thắng của mười thứ 
thù thăng kia, gọi là mười tướng ngữ thù thắng thù 
thắng. Thù thăng ngôn nây là nghĩa sai biệt, cả hai 
đối đãi lẫn nhau, ví như nghĩa nầy thù thăng hơn 
nghĩa kia. Lại nữa, nghĩa tối thượng là nghĩa thù 
thăng, hoặc là khác loại, thì nghĩa nhân thù thắng 
nên ngữ là quả thù thắng. Bây giờ sẽ nói mười thứ 
biệt tướng oi 

Luận nói: "1. Chỗ dựa của đôi tượng nhận thức 
thù thắng, thù thắng ngữ. 2. Tướng của đối tượng 
nhận thức thù thắng, thù thắng ngữ. 3. Nhập tướng 
của đối tượng nhận thức thù thăng, thù thắng ngữ. 
4. Bi nhập nhân quả thù thắng, thù thắng ngữ. 5. Bỉ 
nhân quả tu sai biệt thù thắng, thù thăng ngữ. 6. 
Giới tăng thượng thù thăng, thù thắng ngữ trong tu 
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sai biệt. 7. Tâm tăng thượng thù thắng, thù thắng 
ngữ trong tu sai biệt. 8. Huệ tăng thượng thù thăng, 
thù thăng ngữ trong tu sai biệt. 9. Bỉ quả đoạn thù 
thắng, thù thắng ngữ. 10. Bỉ quả trí thù thắng, thủ 
thắng ngữ. Do điều nói nây mà từng câu khê kinh 
của chư Phật Thế Tôn, hiển thị Đại thừa đúng là 
Phật ngữ". 

Giải thích: Trong đây, chỗ dựa của đối tượng 
nhận thức thù thắng, thù thăng ngữ, là chỗ phải biết 
được, cho nên gọi là đối tượng nhận thức, chỗ gọi 
là các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh tức là ba tự 
tánh. Ỷ nghĩa là nhân, chỗ dựa của đối tượng nhận 
thức nây tức là thù thăng nên gọi là chỗ dựa của 
đối tượng nhận thức thủ thắng, do thù thăng nây 
nên ngữ thù thắng. Chỗ dựa nây tức là thức A-lại- 
da, như vậy trì nghiệp thích cho đến quả trí kia thù 
thăng cũng vậy. Nói quả trí kia tức là thù thắng nên 
gọi là bỉ quả trí thù thắng. 

Tướng, của đối tượng nhận thức, là nghĩa tự 
tánh của đối tượng nhận thức. Đối tượng nhận thức 
tức là tướng, nên gọi là tướng của đối tượng nhận 
thức. 

Nói ba tự tánh nhập là đối với hoặc chủ thê 
nhập hoặc chánh nhập tức là duy thức tánh. 

Bi nhập nhân quả, là chủ thể nhập bi, nên gọi 
là bí nhập, tức là ngộ nhập tánh lý của duy thức. 
Nhân là thời gia hạnh, là thí thế gian... nơi các Ba- 
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la-mật-đa, quả là thời thông đạt, là thí xuất thế gian 
nơi các Ba-la-mật-đa. 

Bỉ nhân quả tu sai biệt, tức là nhân quả kia nên 
gọi là bí nhân quả, tức là sai biệt của tu trong đây. 
Tu là luyện tập, tức là luyện tập lần lượt thù thắng 
trong các địa, nên gọi là sai biệt, tức là mười địa, 
tức tu như vậy trong sai biệt. 

CIới tăng thượng, là trong mười địa nương vào 
giới mà học nên gọi là giới tăng thượng, tức là chỗ 
có luật nghi của chư Bồ-tát đôi với các bất thiện 
không khởi tâm lại nữa. 

Tâm tăng thượng, là trong nội tâm hoặc nương 
ngay nơi tâm mà học, nên gọi là tâm tăng thượng, 
tức các Tam-ma-địa. Huệ tăng thượng, là tiên đền 
chứng huệ nên gọi là huệ tăng thượng, hoặc nương 
huệ mà học nên gọi là huệ tăng thượng, tức là trí 
Vô phân biệt. 

Đoạn thù thăng, là phẩm phân biệt tối thắng 
bên trong khi xả phiền não và đôi tượng nhận thức 
chướng, tức là Niết-bàn vô trụ. 

Trí thù thắng, thù thăng ngữ, là vô trí chướng 
gọi là trí thù thăng, là trí Vô phân biệt kia có chỗ 
đối trị, hiện tại Phật trí này đã lia tất cả chướng và 
tùy miên, gọi đó là ở nơi trí Vô phân biệt là Phật 
trí thù thăng. 

Luận nói: "Lại nữa, thế nào là có thể hiển bày 
chỗ nói về mười xứ này? Đối với Thanh-văn thừa 
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thì chưa từng thây nói, chỉ có trong Đại thừa các 
kinh luận đều thây nói, là thức A-lại-da gọi là chỗ 
dựa của thê nơi đôi tượng nhận thức, ba thứ tự tánh 
là tự tánh y tha khởi, tự tánh biến kế sở chấp và tự 
tánh viên thành thật gọi là thể nơi tướng của đôi 
tượng nhận thức, duy thức tánh gọi là nhập vào thể 
nƠI tướng của đối tượng nhận thức, sáu Ba-la-mật- 
đa gọi là thể nơi bỉ nhập nhân quả, mười địa của 
Bỏ-tát gọi là thể nơi bỉ nhân quả tu sai biệt, luật 
nghi của Bồ-tát gọi là thể nơi giới học tăng thượng 
trong đây, các Tam-ma-địa của thủ- lăng-già-ma, 
hư không tạng gọi là thể nơi tâm tăng thượng trong 
đây, trí Vô phân biệt gọi là thể nơi huệ tăng thượng 
trong đây, Niết-bàn vô trụ gọi là thể nơi bỉ quả 
đoạn, ba thân Phật là thần tự tánh, thân thọ dụng 
và thân biến hóa gọi là thê nơi quả báo. Do chỗ nói 
nây mà mười xứ hiển bày ra Đại thừa khác Thanh- 
văn thừa. Lại nữa, hiển tối thắng thì Thế Tôn chỉ 
vì Bồ-tát mà nói, nên phải biết chỉ có nương Đại 
thừa mà chư Phật Thê Tôn có mười hành tướng 
ngữ thủ thăng thủ thăng". 

Giải thích: Thê nào là có thê hiển? Đây là hỏi 
duyên nghĩa gì mà sáu Ba-la-mật-đa gọi là thể nơi 
bí nhập nhân quả, là do tánh duy thức nhập khi 
nhập ba tự tánh, thí... nơi các Ba-la-mật-đa của thế 
gian gọi là nhân thanh tịnh, vì nó có thể dẫn phát 
xuất thể gian, từ nhập địa trở đi thì thí... Ba-la- 
mật-đa kia thành xuất thế gian gọi là quả thanh 
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tịnh, mười địa của Bô-tát gọi là thể nơi bỉ nhân quả 
tu sai biệt, là mười Bồ-tát địa, trước đã nói Ba-la- 
mật-đa về hai vị nhân quả tánh tu sa1 biệt ở trước. 
Trí Vô phân biệt gọi là thể nơi huệ tăng thượng 
trong đây, hoặc là các Thanh-văn lìa bốn điện đảo 
phân biệt gọi là vô phân biệt, hoặc chư Bỏ- tát lìa 
phân biệt tất cả pháp gọi là vô phân biệt. Sai biệt 
của hai thứ vô phân biệt như vậy. Niết-bàn vô trụ 
gọi là thể nơi bỉ quả đoạn, là quả của ba học nên 
gọi là bí quả, bỉ quả tức là đoạn nên gọi là bí quả 
đoạn, tánh của quả nây gọi là thể nơi bỉ quả đoạn, 

tức là nghĩa phiên não, đôi tượng nhận thức của hai 
chướng đã đoạn. Ba thân Phật gọi là thể nơi bỉ quả 
trí, là quả của ba học kia nên gọi là bỉ quả, bỉ quả 
tức là trí nên gọi là bỉ quả trí, tánh của trí nầy gọi 
là thê nơi bỉ quả trí. Trong đây nếu không có thân 
tự tánh thì phải không có pháp thân, ví như nhãn 
căn, nêu không có pháp thân thì không có thân thọ 
dụng. Ví như nhãn thứ, phải biết chủ thể dựa, đối 
tượng dựa trong đây làm pháp đông dụ. Nếu không 
có thân thọ dụng thì đã nhập đại địa, thì các chúng 
Bộ- tát chúng đáng lẽ không có thọ dụng pháp lạc. 

Nếu không có thọ dụng pháp lạc thì tư lương của 
Bồ- tát đáng lẽ không viên mãn, ví như thây sắc. 

Nếu không có các chúng Bồ-tát Hóa thân hành địa 
thắng giải, các Thanh-văn, độc- giác, thân thắng 
giải kém, thì phát khởi ban đầu đều không nên có, 

nên quyết định phải có ba thân. Hiến ra Đại thừa 
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khác với Thanh-văn thừa, là vì trong Thanh-văn 
thừa không có nói mười xứ này. Lại nữa, hiển tối 
thắng, là hiển trong Đại thừa, mười xứ nây cũng 
tối thắng. 

Luận nói: "Lại nữa, thê nào là do mười tướng 
ngữ thủ thăng thủ thắng của Như Lai này, hiển thị 
Đại thừa đúng là Phật ngữ? Để ngăn cản Thanh- 
văn thừa là tánh Đại thừa, do mười xứ nây đối với 
Thanh- văn thừa chưa từng thây nói, chỉ có trong 
Đại thừa các kinh luận đều thây nói, nói mười xứ 
nây là tối có thể dẫn đến tánh đại bô-đề, là khéo 
thành lập tùy thuận không trái nghịch, vì có thê 
chứng đắc trí của nhât thiệt trí. Trong đây có hai 
bài tụng: 

SỞ fri y và SỞ frl tƯỚNG, 

Bỉ nhập nhán quả, bỶ tu dị, 

Ba học, bỉ quả đoạn và trí, 

Thừa tối thượng thâu tóm thủ thăng. 
Thuyết này, và kiến, bất kiến khác, 
Do nhân Bồ-đề tối thắng này, 

Nền nhận Đại thưa là Phật ngữ, 

Do giảng mười xứ thủ thắng. 

Giải thích: Tại sao lại hiển chỗ thuyết mười 
xứ? Là hoàn toàn có thê dẫn đến tánh đại Bô-đẻ, là 
khéo thành lập tùy thuận không trải nghịch. "Là 
hoàn toàn có thê dẫn đến tánh đại Bồ-đê", là nghĩa 
đại Bồ-đề có thể dẫn nhân. "Là khéo thành lập”, là 
do tư lương lựa chọn của chánh lý, như chỗ thuyết 
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đạo tướng của đạo sư. "“Tùy thuận”, là vì khi chứng 
đặc thì siêng tu hành tùy thuận trụ, như tùy chỗ nói 
chánh đạo của đạo sư tùy thuận mà trụ. "Không trái 
nghịch", là trong các địa không có nhân chướng 
ngại, như tùy theo trong chỗ thuyết đạo của đạo sư 
không có các chướng nạn giặc cướp..., hoặc hai 
thứ sinh tử và Niết- bàn không trái lẫn nhau. "Lại 
có môn khác, là hoàn toàn có thể dẫn đến tánh đại 
Bồ-đề", là có thê dẫn tánh không hý luận phân biệt. 
"Là khéo thành lập", là cùng với bốn lý không trái 
nhau. “Tùy thuận”, là cùng với tam lượng không 
trái nhau. "Không trái nhau”, là không phải trước 
tùy thuận rồi sau trái nhau. Như có tụng nói: 

Trước nhận giữ ái, Dù, 

Sau tùy thuận bất thiện, 

Phi ngã kiến hắc bạch, 

Có ích cũng có tốn. 

"VÌ có thể chứng đắc trí của nhất thiết trí", là 
trong tất cả pháp, phát sinh trí Vô thượng VÔ gián 
nhất thiết hành tướng. "Khéo thành lập..." Lại có 
nghĩa khác, là khéo thành lập tùy thuận không trái 
nghịch nêu ra giải thích. Thê nảo là khéo thành lập? 
Là giỏi tùy thuận. Thế nảo là giỏi tùy thuận? Là 
chuyền biên không trái nghịch. 

Luận nói: " Lại nữa, thế nảo là thứ lớp nói mười 
xứ này? Là chư Bồ- tát đối với các nhân của pháp, 
trước hết đã thiện rồi, đối với duyên khởi phải đắc 
thiện xảo, kế đó đối với duyên đã sinh các pháp 
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phải làm thiện tướng của nó, khéo có khả năng xa 
lìa lỗi nhị biên tăng ích và tốn giảm. Sau đó như 
vậy Bồ-tát khéo tu, chánh thông đạt chỗ giữ lây 
tướng của thiện, khiến cho từ các chướng mà tâm 
được giải thoát. Tiếp theo thông đạt tướng của đối 
tượng nhận thức rồi, trước hết là gia hạnh vị sáu 
Ba-la-mật-đa, do chứng đắc nên phải càng thành 
mãn ý lạc tăng thượng đắc thanh tịnh. Sau nữa chỗ 
øôm thâu sáu Ba-la-mật-đa của ý lạc thanh tịnh, 
từng phân sai biệt trong mười địa, phải siêng năng 
tu tập, là phải trải qua ba vô số đại kiếp. Sau hết, 
đối với ba học của Bồ-tát phải khiến cho viên mãn. 
Đã viên mãn rồi thì bỉ quả Niết-bàn cùng với chánh 
đăng Bồ-đề Vô thượng phải hiện chứng, nên nói 
mười xứ thứ đệ như vậy. 

Giải thích: Vì nói thứ lớp như vậy? Đó là hỏi 
"chư Bồ-tát đối với các nhân của pháp phải trước 
hết đã thiện rồi... Rộng nói cho đến bỉ quả Niết- 
bàn và chánh đẳng Bỏ-đề Vô thượng phải hiện 
chứng". Đáp lại là trước hết phải biết rõ nhân của 
các pháp, sau đó đối với duyên khởi mới đắc thiện 
xảo, ất có nhân nên quả được sinh khởi, không phải 
tự tại. Do đây, có thê đặc hai trí nhân quả. Kê đó 
đối với nhân đã sinh các pháp phải biết rõ tướng 
của nó. Cải gì làm tướng? Là thật không có biên kê 
sở chấp, quyết định châp có gọi là tăng ích, tăng 
ích không có nên tôn giảm thật có tánh viên thành 
thật. Xa lìa lỗi nhị biên như vậy nên gọi là thiện 
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xảo. Kế đó đôi với chỗ giữ lây tướng như vậy, do 
tánh duy thức phải chánh thông đạt đặc vô chướng 
ngại. Tiếp theo đối với sự tùy thuận nhập tảnh duy 
thức, chỗ chứng đắc của thế tục là sáu Ba-la-mật- 
đa thê gian, do thắng nghĩa nên càng chứng đặc 
thêm nữa, là phải tu nhiếp nghĩa thanh tịnh tăng 
thượng thuộc ý lạc. Tiếp sau đối với mười địa từng 
phân sai biệt phải siêng tu tập, là phải trải qua ba 
vô số đại kiếp, không giống như Thanh-văn nhanh 
chóng ba đời, siêng tu đôi trị thì chứng giải thoát. 
Sau đó tức là giới tăng thượng... trong tu như vậy, 
ba học của Bô-tát phải khiến viên mãn. Sau cùng 
đối với học quả Niêt-bàn kia, phiên não hoàn toàn 
đoạn cùng với chánh đẳng Bô-đê Vô thượng, ba 
thân Phật phải hiện các chứng, nên nói mười xứ 
thứ lớp như vậy. 

Luận nói: "Lại nữa, trong nói này, tất cả Đại 
thừa đêu đặc cứu cánh”. 

Giải thích: Tât cả Đại thừa đều đông cứu cánh 
này, tại sao vậy? Hoặc muốn nói duyên khởi tức là 
nhập vào thức A-lại-da gồm thâu, hoặc muốn nói 
các tướng tức là nhập vào ba tự tánh gồm thâu, 
hoặc muôn nói chứng đắc tức là nhập vào tánh duy 
thức gôm thâu, hoặc muốn nói Ba-la-mật-đa tức là 
nhập vào Ba-la-mật-đa gôm thâu, hoặc muốn nói 
các địa tức là nhập vào các địa øôm thâu, hoặc 
muốn nói các học tức là nhập vào các học øôm 
thâu, hoặc muốn nói đoạn và trí tức là nhập vào 
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Niễt-bàn vô trụ và ba thân Phật gøôm thâu, đồng ØỌI 
đó là tât cả Phật ngữ, nên nói thứ đệ như vậy. 


PHÂN THỨ 2 (Đoạn 1) 
A. SỞ TRI Y (CHỖ DỰA CỦA ĐỎI TƯỢNG 
NHẬN THỨC) 


Luận nói: "Trong đây đầu tiên lại nói chỗ dựa 
của đối tượng nhận thức tức là thức A-lại-da. Thế 
Tôn trong kinh luận nào nói thức A-lại-da gọi là 
thức A-lại-da? Là đức Bạc- già- phạm trong kệ của 
kinh Đại thừa A- tÿ-đạt- -ma NÓI: 

Cốt vô thi đến nay, 

Tất cả ¡ pháp đồng HƯƠNG, 
Do đây có các cối, 

Và chứng đắc Niết-bàn. 

Giải thích: Trong đây có thể chứng thức A- lại- 
đa, thể của nó quyết định là thức A-lại-da. "A- -Cấp- 
ma" nói: Bạc-già-phạm từ ban đâu trong chỗ nói 
kinh Đại thừa A-ty-đạtma nói tụng như vậy. 
"Giới" là nhân, là chỗ dựa của tất cả pháp, vì hiện 
thây thê gian đôi với mỏ vàng mà nói tên giới, do 
ĐIỚI nây làm nhân nên nó là nhân nương dựa của 
tất cả pháp, thể tức là nghĩa của chỗ nương dựa. 
"Do hữu này", hữu là chỗ dựa của tất cả pháp. "Chư 
thú", là hết thảy các cõi trong sinh tử. "Thú" là dị 
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thục quả. Do quả nây nên hoặc là chủng loại ngoan 
ngu, âm á, hoặc có năng lực có thê hiểu rõ nghĩa 
của nói thiện, nói ác, hoặc có thể chứng đặc thượng 
thắng. Lại nữa, làm tánh chỗ dựa của phiền não, do 
tánh nây nên có mãnh lợi phiền não và trường thời 
phiên não. Như vậy bốn thứ dị thục sai biệt chỗ dựa 
, không có khả năng đảm đương, phải biết ngược 
lại đây thì có khả năng đảm đương, không phải chỉ 
có các cõi do đây mà có, cũng do đây mà chứng 
đắc Niết-bản, phải do có tạp nhiễm mới chứng đắc 
Niết-bàn. 
Luận nói: Ngay trong đầy lại nói tụng: 

Do thâu chứa chư pháp, 

Hết thảy chủng tử thức, 

Ma gọi 1-lại-da, 

Ta khai thị thắng giả. 

Giải thích: Đã dẫn A-câp-ma chứng thức A- 
lại-da, là thê nơi chỗ dựa của đôi tượng nhận thức, 
lại dẫn A-cấp-ma chứng thức A-lại-da gọi là thức 
A-lại-da. Trong tụng Hãy câu thứ hai giải thích cầu 
thứ nhất. "Thắng giả" tức là các chúng Bô-tát. 

Luận nói: "Như vậy lại dẫn A- cập- -ma để làm 
chứng, còn lý do gì mà thức nây gọi là thức A-lại- 
da? Hết thảy hữu sinh phẩm pháp tạp nhiễm, đối 
với pháp nây thâu chứa làm quả tánh, cũng ngay 
thức nây đối với pháp kia thâu chứa làm nhân tánh, 
tên đó gọi là thức A-lại-da, hoặc các hữu tình thâu 
chứa thức này làm tự ngã, nên gọi là thức A-lại- 
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da". 

Giải thích: Bây giờ thuận theo thức tên A-lại- 
da này. "Tất cả hữu sinh", là các loài có sự sống 
đều gọi là hữu sinh. "Phẩm pháp tạp nhiễm" là 
nghĩa ngăn che thanh tịnh, trong đó chuyển khởi 
nên gọi là "thâu chứa". HOặc chư hữu tình thâu 
chứa thức nây làm tự ngã", nghĩa là chấp giữ. 

Luận nói: "Lại nữa, thức nầy cũng gọi là A-đà- 
na thức, trong đây A-cấp-ma như kinh giải thâm 
mật nói: 

Thức A-đà-na thậm thâm tế, 

Tất cả chủng tử như dòng thác , 
Ta không khai nói cho phàm ngu, 
Sợ họ phân biệt chấp làm ngã. 

Giải thích: Lại dẫn kinh giải thâm mật, tức là 
trong A-câp-ma này, Phật bảo Bồ-tát ma-ha-tát 
quảng huệ răng: "Này Quảng Huệ! Phải biết các 
hữu tình kia đọa trong sáu nẻo sinh tử. Trong các 
chúng hữu tình kia, hoặc tại noãn sinh, hoặc tại thai 
sinh, hoặc tại thấp sinh, hoặc tại hoá sinh, thân 
phân sinh khởi, trong đó tôi sơ hết thảy chủng tử 
nơi tâm thức thành thục, hoà hợp tăng trưởng rộng 
lớn, nương vào hai chấp thọ: 1. Chấp thọ nơi chư 
căn hữu sắc và chỗ dựa chấp thọ. 2. Chấp thọ nơi 
tướng danh phân biệt ngôn thuyết hý luận tập khi. 
Trong cõi sắc có đủ hai thứ chấp thọ, trong cõi vô 
sắc thì không đủ hai thứ. Này Quảng Huệ! Thức 
nây cũng gọi là thức A-đà-na, tại sao? Vì thức nây 
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đuổi theo giữ thân. Cũng gọi là thức A-lại-da, tại 
sao? Vì do thức nây đối với thân thâu nhận nghĩa 
tàng ân đồng an nguy. Cũng gọi là tâm, tại sao? Vì 
sắc thanh hương vị xúc của thức nây tích tập tăng 
trưởng. Này Quảng Huệ! Thức A-đà-na làm y chỉ 
làm kiến lập, thân của lục thức chuyên là nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý 
thức, trong đây có nhãn và sắc của thức làm duyên 
sinh nhãn thức, cùng với nhãn thức đồng tùy hiện 
hành, đồng thời đông cảnh, có ý thức phân biệt 
chuyền, có nhĩ tỷ thiệt thân và thanh hương vị xúc 
của thức làm duyên sinh. Nhĩ tỷ thiệt thần thức 
cùng với nhĩ tỷ thiệt thân thức đồng tùy hiện hành 
đồng thời đồng cảnh, có ý thức phân biệt chuyền. 
Này Quảng Huệ! Nếu trong lúc đó một nhãn thức 
chuyên thì lúc đó chỉ có một ý thức phân biệt cùng 
với nhãn thức đồng chỗ hành chuyên. Nếu lúc đó 
có hai, ba, bốn, năm thức thân chuyên, thì lúc đó 
chỉ có một ý thức phân biệt cùng với thân nơi năm 
thức đồng chỗ hành chuyển. Này Quảng Huệ! Ví 
như dòng thác lớn đồ, nêu có lượn sóng sinh duyên 
hiện tiền thì chỉ có một lượn sóng chuyên. Nếu hai 
hoặc nhiều lượn sóng sinh duyên hiện tiền thì có 
nhiều lượn sóng chuyên, nhưng tự loại của thác 
nước nây hăng chảy không đoạn không tận, cũng 
như mặt gương trong sạch, nếu có một ảnh sinh 
duyên hiện tiên thì chỉ có một ảnh khởi, nếu hai 
hoặc nhiều ảnh sinh duyên hiện tiên thì có nhiều 
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ảnh khởi; không phải mặt gương này chuyền biến 
thành ảnh, cũng không có sự thọ dụng giảm hết 
được. Như vậy, Quảng huệt Do thức A-đà-na tợ 
dòng thác làm chỗ dựa làm kiến lập. Nếu lúc đó có 
một nhãn thức sinh duyên hiện tiền thì ngay lúc đó 
một nhãn thức chuyên, nếu lúc đó cho đên có thân 
năm thức sinh duyên hiện tiền thì lúc đó có thân 
năm thức chuyển. Này Quảng Huệ! Như vậy Bỏ- 
tát tuy do trí pháp trụ làm chỗ dựa làm kiến lập đối 
với tâm-ý-thức bí mật thiện xảo, nhưng tâm-ý-thức 
đó, các Như Lai không đồng xét đặt cho nó là tâm 
ý thức hết thảy bí mật thiện xảo Bồ-tát. Này Quảng 
Huệ! Nếu các Bỏ-tát bên trong, ai nây như thật 
không thấy riêng A- đà-na không thấy thức A-đà- 
na, không thây A-lại-da, không thây thức A-lại-da, 
không thây tích tập, không thây tâm, không thấy 
nhãn sắc và nhãn thức, không thây nhĩ thanh và nhĩ 
thức, không thây tỷ hương và tỷ thức, không thây 
thiệt vị và thiệt thức, không thây thân xúc và thân 
thức, không thấy ý pháp và ý thức, đó gọi là Bồ-tát 
thắng nghĩa thiện xảo. Như Lai đặt cho thức kia là 
Bộ- tát thắng nghĩa thiện xảo. Này Quảng Huệ! 
Đồng với tên này, gọi là tại tâm ý thức hết đhảy Bỏ- 
tát bí mật thiện xảo. Như Lai coi thức nây ngang 
bằng với tâm ý thức hết thảy bí mật thiện xảo Bỏ- 
tát, trong Dà-tha nây hiến lại nghĩa đó. "Thức A- 
đà-na", là chỗ giải thích tên khác. "Thâm diệu vi 
tế", là chỗ khó hiểu biết. "Hết thảy chủng tử như 
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dòng thác đồ", là thứ lớp chuyển nên tất cả chủng 
tử từng sát-na như dòng thác chảy nối tiếp đồ. "Sợ 
họ phân biệt chấp làm ngã", là một hành tướng 
chuyền nên phân biệt chấp có thể có được. 

Luận nói: "Lý do gì mà thức nây cũng CÒN gỌI 
là thức A-đà- na? Vì châp thọ hết thảy hữu sắc căn, 
tất cả tự thể năm lấy chỗ dựa, tại sao vậy? Vì hữu 
sắc các căn, do thức nây chấp thọ không bị hoại 
mất, khi thọ mạng hết thì nó chuyền , theo. Lại nữa, 
khi tương tục đang kết sinh, thì nó nắm lây. sự sinh 
đó (bỉ sinh) mà chấp thọ tự thể, nên thức nây cũng 
còn gọi là thức A-đà-na” 

Giải thích: Vì chấp thọ hết thảy căn hữu sắc, 
tại sao vậy? Vì căn hữu sắc do thức nây chấp thọ, 
thọ mạng hết, nó tùy chuyên thì dùng thức nây để 
giải thích, là do nhãn... căn hữu sắc chỗ của thức 
A-lại-da, không giống như các vị xanh sình rữa của 
thân chết. Nếu đên khi chết thì thức nầy xả lia, thân 
kia liền có các vị xanh sình rữa, nên quyết định biết 
thức nây chấp thọ cho đến thời hạn thọ mạng thân 
kia bất hoại. Tất cả tự thể nắm lây chỗ dựa, cũng là 
khi sự tương tục đang kết sinh nắm lây thức kia mà 
sinh, chập thọ tự thể cũng lây thức để giải thích, vì 
do thức nây là thức tương tục, khi tương tục đang 
kết sinh thì có khả năng năm giữ tự thê một thời kì 
sông, đó là cái mà thức nây năm giIữ. Vì trong thức 
A-lại-da một thời kỳ tự thể huân tập an trụ, thê đó 
khởi nên gọi là bỉ sinh, thọ bỉ sinh nên gọi là thủ bỉ 
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sinh, do chủ thể nhận lây nên chấp thọ tự thể. Do 
nghĩa đó nên thức A-lại-da cũng gọi là thức A-đà- 
na. 

Luận nói: "Thức nầy cũng gọi là tâm, như Thế 
Tôn nói ba thứ tâm ý thức, trong đây ý có hai thứ, 
đệ nhất ý cùng làm tánh nơi chỗ dựa của duyên 
đăng vô gián. Vô gián diệt thức có thể cùng với ý 
thức khởi sinh chỗ dựa. Ý đệ nhị nhiễm ô thì cùng 
với bốn phiền não hằng tương ưng chung: l. Tát- 
ca-da kiên. 2. Ngã mạn. 3. Ngã ái. 4. Vô minh. Bốn 
phiên não nây là chỗ dựa của thức tạp nhiễm, thức 
lại đo chỗ dựa thứ nhất (Tát-ca-da kiến) kia sinh, 
vì nghĩa liễu biệt cảnh, nghĩa đắng vô gián, nghĩa 
tư lương của tạp nhiễm thứ hai mà ý thành hai thứ. 

Giải thích: Thức nầy cũng gọi là tâm, là thức 
A-lại-da tức là thê của tâm. Ý thức có thể được hai 
nghĩa sai biệt, phải. biết nghĩa tâm cũng có sai biệt, 
đê hiện thị nghĩa nầy nên trong đây cùng làm tánh 
nhân của duyên đăng vô gián, là thức vô gián diệt 
cùng với ý thức làm nhân là ý thứ nhất, do bốn 
phiên não thường làm nó nhiễm ô. 

Ý đệ nhị, Tát-ca-da kiến trong đây, là tánh chấp 
ngã, do thế lực nây liền khởi ngã mạn, ỷ vào ngã 
và ngã sở mà tự cao. Đối với thật vô ngã mà khởi 
có ngã tham gọi là ngã ái, ba thứ như vậy do vô 
minh làm nhân. Vô minh, tức là thức vô trí, lại do 
chỗ dựa thứ nhất kia sinh. Tạp nhiễm thứ hai, là 
thức vô gián diệt gọi là ý, cùng với thức sắp sinh 
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dung thọ xứ sở nên làm chỗ dựa của sinh, ý đệ nhị 
nhiễm ô làm chỗ dựa của tạp nhiễm, vì trong tâm 
thiện cũng chấp có ngã. Do nghĩa liễu biệt cảnh, 
nghĩa đẳng vô gián, nghĩa tư lương mà ý thành hai 
thứ, là trong đây do nghĩa giữ lây cảnh gọ! là thức, 
do cùng với nghĩa của xứ gọi là ý thứ nhất, do chấp 
ngã thành nghĩa tạp nhiễm gọi là ý thứ hai. 

Luận nói: "Lại nữa, làm sao biết được có ý 
nhiễm ô? Ý nây nếu không có vô minh bất cộng thì 
không nên có thành lỗi, lại nữa năm đông pháp 
cũng không nên có thành lỗi, tại sao vậy? Vì năm 
thức thân chắc chăn có chỗ dựa cùng hiện hữu của 
nhãn... Lại nữa, huấn thích từ cũng không nên có 
thành lỗi, lại cũng định vô tưởng và định diệt tận 
sai biệt không có thành lỗi. Nói chỗ hiển nhiễm ý 
của định vô tưởng không phải là định diệt tận. Nếu 
không như thế thì hai thứ định nầy phải không có 
sai biệt. Lại cũng vô tưởng thiên trong một thời kỳ 
sinh đáng lẽ không có nhiễm ô thành lỗi, trong đó 
nếu không có ngã chấp và ngã mạn, lại cũng tât cả 
thời ngã chấp hiện hành có thê được. Nói tâm 
thiện, bất thiện và vô ký, nếu bất thiện thì chỉ có 
tâm bất thiện, vì tương ưng với ý nhiễm ô kia, có 
phiên não của ngã, ngã sở hiện hành không phải 
thiện và vô ký, nên nếu lập cùng có hiện hành, 
không phải tương ưng hiện hành thì không có lỗi 
này. Trong đây tụng nÓI: 

Nếu vô mình bất cộng, 
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Cùng với năm pháp đồng, 
Huấn từ hai định khác, 
Không có đêu thành lỗi. 

Vô tưởng sinh nên không, 
Ngã cháp chuyển thành lỗi, 
Ngã chấp hằng đuổi theo, 
Hết thảy chủng không có. 
Ÿ tạp nhiễm không có, 

Hai ba thành tương ưng, 
Không tất cả xứ này, 

Ngã chấp không nên có. 
Chân nghĩa tâm đang sinh, 
Thường hay làm chướng ngại, 
Cừng hành tất cả ¡ phần, 

Là võ mình bất cộng. 

Vì ý nhiễm ô nây nên tánh hữu phú vô ký cùng 
với bốn phiên não thường củng tương ưng, như hai 
triên phiên não của cõi Sắc và cõi Vô sắc, là tánh 
hữu phú vô ký của nó gôm thâu. Triền của cõi Sắc 
và cõi Vô săc làm chỗ thâu chứa của Tam-ma-địa, 
ý nây vi tế theo đuôi mọi lúc. 

Giải thích: Văn nây lại lây đạo lý khác để thành 
lập ý nhiễm ô ô, Cái gì gọi là thành lập đạo lý? Là 
đạo lý nầy nếu không có vô minh bất cộng thì 
không được có. Vô minh bất cộng, tướng nó như 
thê nào? Là khi chưa sinh đối trị thì nó có thể 
chướng chân trí ngu. Tướng nây đối với năm thức 
lý không tương ưng, vì xứ đó không có dung chứa 
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có thê làm chướng ngại. Nếu xứ có chủ thể trị thì 
xứ nây có đối tượng được đối trị, tại nơi ý thức 
nhiễm ô, cũng không được nói thức nây không có. 
Vì các hoặc khác hiện hành gọi là không thành. 
Nếu lập phiền não nây tại ý thức nhiễm ô, thì nó 
hoàn toàn thành tánh nhiễm ô. Vì sao các tâm thí... 
được thành thiện? Vì cùng với phiên não nây hằng 
tương ưng. Nếu nói có : thức cùng VỚI pháp thiện 
đồng thời chuyên, thì ý thức nây liền cùng với 
phiên não kia tương ưng, là ý thức nhiễm ô dẫn 
sinh chủ thê đối trị, là không đúng đạo lý. Nếu nói 
ý nhiễm ô ô đồng thời chuyền có tâm thiện, thì tâm 
thiện nây dẫn sinh năng trị, đây sinh kia diệt thì 
không saI. Lại cũng có năm pháp đồng, tại sao vậy? 
Ví như năm thức nhãn... thì ăt có năm căn như 
nhãn... Làm chỗ dựa cùng hiện hữu. Như vậy ý 
thức cũng phải quyết định có chỗ dựa cùng hiện 
hữu. Lại nữa, vì từ huấn thích, tại sao vậy? VÌ có 
thể tư lương nên gọi là ý. Từ ngữ huấn thích nầy y 
chỉ chỗ nào? Không phải sáu thức kia cùng với vô 
gián thức làm chỗ dựa, phải đúng đạo lý, vì đã diệt 
mất. Lại nữa, vì hai thứ định sai biệt, tại sao vậy? 
Nếu quyết định nói có ý nhiễm ô thì trong định vô 
tưởng liền có ý này, trong định khác thì không có, 
nên hai định có sai biệt. Nếu trái với điều này, thì 
ý thức thứ sáu trong hai định đều không hiện hành, 
phải không sai biệt. Lại nữa, sinh trong vô tưởng 
phải không có ngã chấp, tại sao vậy? Nếu trong vị 
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kia không có ý nhiễm ô, thì một thời kỳ kia sinh là 
phải không có ngã chấp. Nếu như thế thì không bị 
bậc Thánh quở rây. Đã bị quở trách nên quyết định 
biết trong vô tưởng kia có ngã chấp. Lại nữa, ngã 
chấp đi theo, tại sao vậy? Trong các vị của thí.. 
quyết định có ngã chấp đi theo, ngã chấp đi theo 
nảy, nếu lìa vô minh là không đúng đạo lý. Không 
phải vô minh nây lia chỗ dựa, vì chỗ dựa nây lia ý 
nhiễm ô thì không CÓ riêng thê, nên phải quyêt định 
thừa nhận có ý nhiễm ô. Nếu không thừa nhận thì 
có lỗi trên. Hiển lại các nghĩa kia nên có bôn kệ. 
"Nếu vô minh bất cộng... cho đến rộng nói”, vô 
minh bất cộng trong đây là đối với phiên não của 
tật cả thiện bât thiện và vô ký. Trong vị trí phiền 
não thì ý nhiễm ô tương ưng với câu sinh vô minh. 
Nếu câu sinh vô minh kia không có thì mắc sai lớn. 
Thường đối với chướng ngại khổ nơi trí sinh, là 
nghiệp dụng của nó. Đây tức là hiển lỗi không có 
nghiệp dụng. Năm pháp đồng, là ý thức thứ sáu 
cùng với năm thức thân có tương tợ pháp. Tương 
tợ pháp kia có năm căn, thức A- lại-da làm chỗ dựa 
cùng hiện hữu, năm pháp đồng nây cũng vậy vì có 
ý nhiễm ô, thức A-lại- da làm chỗ dựa cùng hiện 
hữu. Năm pháp đồng này lìa ý nhiễm ô thì quyết 
định không có nó. Đây là hiến lỗi không có tự tánh. 
Huấn từ nêu không mắc lỗi, thì nắm lây tướng nƠI 
đối tượng duyên mà tư lương, khi vô gián diệt có 
thể nắm lấy cảnh thì gọi là ý. Quá khứ đã diệt 
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không có đối tượng làm tư lương, làm thế nào để 
có tánh của chủ thê làm tư lương? Huấn từ không 
có nên thành lỗi lớn. Hai định riêng khác, là trong 
định diệt tận không có ý nhiễm ô, trong định vô 
tưởng thì có ý nhiễm ô. Nếu định nây không có thì 
sai biệt của hai định đáng lẽ không có, mắc lỗi lớn. 
Lại nữa, nếu ý nhiễm ô không có, thì trong vô 
tưởng thân đáng lẽ không có ngã chấp. Không khác 
với sinh, trong tương tục tạm lìa ngã chập là đúng 
đạo lý. Các lỗi như vậy lìa ý nhiễm ô đều quyết 
định phải được, nên phải quyệt định thừa nhận có 
ý nhiễm ô. Đề hiển nghĩa nây nên nói không có hai 
(vô hữu nhị). Nhị tức là vô minh bất cộng và năm 
tương tợ pháp. Ba thứ trái nhau là từ huấn thích hai 
định sai biệt, ngã. chấp hằng tùy trong sinh vô 
tưởng và lìa ý nhiễm ô, ba sự như vậy đều thành 
trái nhau. Không có xứ nây thì ngã chấp không nên 
có, là lìa ý nhiễm ô trong các vị của loại thiện, thì 
ngã chấp. luôn tùy theo đáng lẽ không được có, nên 
phải quyết định thừa nhận có ý nhiễm ô. Các văn 
khác dễ hiệu, không cần giải thích. 

Luận nói: "Tâm thê đệ tam nếu lìa thức A-lại- 
da thì tâm thê riêng không thể được, nên thành tựu 
thức A-lại-da lẫy làm tâm thê, do thức làm chủng 
tử thì ý và thức chuyền", 

Giải thích: Tâm thê thứ ba nếu lìa thức A-lại- 
da thì không có tánh riêng, do thức này làm nhân 
nên ý và chuyên thức đều được sinh khởi, kiến thủ 
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chuyền thức phải biết cũng là giữ lẫy ý thứ hai, tại 
sao vậy? Vì khi sắp diệt thì được tên là ý. 

Luận nói: "Nhần duyên øì mà cũng gọi là tâm? 
Vì do chỗ tích tập vô sô pháp huân tập chủng tử". 

Giải thích: Lại muốn giải thích tên, nên đặt câu 
hỏi này. Do vô số pháp, là do pháp mỗi mỗi riêng 
khác phẩm loại. Huân tập chủng tử, là nhân của 
công năng sai biỆt. Chỗ tích tập, là nghĩa tích tụ 
tướng nhât hợp. 

Luận nói: "Lại nữa, tại sao trong Thanh-văn 
thừa không nói tâm này? Gọi là thức A-lại-da, gỌI 
là thức A-đả-na, vì do chỗ gồm thâu của cảnh sâu 
xa vi tẾ này. Tại sao vậy? Do các Thanh-văn không 
đối với hết tháy cảnh trí xứ chuyên, nên đôi với họ 
tuy nói tâm này, nhưng trí mới đắc thành giải thoát 
thành tựu, nên không nói cho họ. Nếu các Bồ-tát 
quyết định đối với hệt thảy cảnh trí xứ chuyên, thì 
nói cho Bô-tát. Nếu lìa trí nây thì không dễ chứng 
đặc trí của nhất thiết trí. 

Giải thích: Do chỗ øôm thâu của cảnh sâu xa 
vi tế ây, là cảnh gIỚI nây thâm diệu vi tẾ nên gọi là 
cảnh thâm diệu vi tế. Ngay trong cảnh ây thâu tóm 
các pháp khó hiểu. Không phải các Thanh-văn vì 
câu hết thảy cảnh giới trí, nên siêng năng tu hành 
chỉ có chảnh mong câu tự nghĩa lợi, Thanh-văn kia 
do chánh trí về khô thô thiên liên có thể vĩnh viễn 
đoạn phiên não chướng. Nếu các Bồ-tát vì lợi 
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mình, lợi người câu đoạn phiên não và đôi tượng 
nhận thức chướng mà siêng năng tu hành, nên 
giảng cho Bô-tát. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 2 


PHẢN THỨ 2, (Đoạn 2): CHỖ DỰA CỦA 
ĐÓI TƯỢNG 
NHẬN THỨC (SỞ TRI Y) 


Luận nói: "Lại nữa, trong thừa Thanh-văn 
cũng lầy mật ý nơi dị môn đã nói về thức A-lại-da, 
như tăng nhất A-cấp-ma đã nói: "Chúng sinh thế 
gian ái A-lại-da, lạc A-lại-da, hâm mộ A-lại-da, hỷ 
A-lại-da". Vì đoạn A-lại-da như vậy, nên khi nói 
chánh pháp thì cung kính thâu nhận, trụ câu giải 
tâm pháp, tùy pháp hành. Như Lai xuất thế hy hữu 
như vậy mà có chánh pháp xuất "hiện thế gian. Đôi 
với thừa Thanh-văn Như Lai xuất hiện. Trong kinh 
bốn đức do mật ý dị môn này, đã hiển thức A- lại- 
da trong A- -Cấp- ma của đại chúng bộ cũng lây mật 
ý dị môn nói thức nây gọi là thức căn bản, như cây 
nương trên gốc. Trong Hóa địa bộ cũng lây mật ý 
dị môn nói thức nây gọi là cùng uẫn sinh tử, có xứ 
có thời thấy sắc và tâm đoạn, không phải các chủng 
đó trong thức A-lại-da có đoạn diệt". 

Giải thích: "Thê gian chúng sinh ái A-lại-da", 
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đầy là cầu nêu chung. Như thứ lớp của nó thì lại 
lấy câu còn lại căn cứ theo ba thời hiện tại, quá khứ 
và vị lai để giải thích riêng. Lại có nghĩa khác, là 
đôi với hiện tại thì ái A-lại-da, đối với quá khứ thì 
lạc A-lại-da, do lạc A-lại-da đời trước nên đối với 
đời nây hân A-lại-da, do lạc do hân (thơ thới vui 
mừng) A-lại-da nên đối với đời vị lai thì hỷ A-lại- 
da. "Pháp tùy pháp hành”, là như lời dạy mà hành. 
Từ "trong Đại chúng bộ gọi là thức căn bản, như 
cây nương gốc", là thức căn bản làm nhân căn bản 
cho tất cả thức, ví như sốc cây là nhân chung của 
cành nhánh. Nếu lìa gốc thì cảnh nhánh không có. 
Thức A-lại-da gọi là thức căn bản, phải biết cũng 
vậy. DỊ môn trong hoá địa bộ nói là cùng uấn sinh 
tử, để giải thích nhân nây mà nói có xứ. "Có xứ”, 
là cõi Vô sắc không có các sắc. "Có thời", là trong 
các định vị của vô tưởng không có các tâm. 
"Không phải các chủng đó trong thức A-lạI-da có 
đoạn điệt", là sắc tâm huân tập trong thức A-lại-da, 
do thức nây làm nhân mà sắc tâm có lại. 

Luận nói: "Như vậy chỗ dựa của đối tượng 
nhận thức nói là thức A-lại-da làm tánh, hay thức 
A-đà-na làm tánh, hay tâm làm tánh, hay thức A- 
lại-da làm tánh, hay thức căn bản làm tánh, hay là 
cùng uấn sinh tử làm tánh? Do dị môn nây mà thức 
A-lại-da trở thành đường đi của đại vương”. 

Giải thích: "Do dị môn nầy mà thức A-lại-da 
trở thành đường đi của đại vương", nghĩa nây rất 
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rộng. 

Luận nói: " Lại có một loại, là nghĩa tâm ý thức 
một đoạn văn khác nhau, nghĩa nây không thành, 
ý thức có hai nghĩa sai biệt thì có thể được, phải 
biết nghĩa của tâm cũng phải có khác nhau. Lại có 
một loại, là đức Bạc- -glà- -phạm đã nói chúng sinh 
ái A-lại-da... cho đến nói rộng, trong năm thủ uẫn 
gọi là A-lại- đa. Có người lại nói tham cùng với lạc 
thọ gọi là A-lại-da. Có người lại nói là Tát-ca-da 
kiến gọi là A-lại-da. Những thứ nây các sư do giáo 
và chứng thiêu hiểu biết về A-lại-da nên đã chấp 
như vậy. Thế thì an lập tên A-lại-da, là tùy theo 
thừa Thanh- văn mà an lập thì đạo lý cũng không 
tương ưng. Nếu người không ngu lây thức A-lại- 
đa an lập trong thuyết kia, thì tên A-lại-da an lập 
như vậy là tối thăng. Thê nảo là tối thắng? Nếu năm 
thủ uân gọi là A-lại-da, thì sinh trong cõi ác hoàn 
toàn xứ khô rất đáng chán nghịch, chúng sinh hoàn 
toàn không khởi yêu thích. Trong đó, chấp tàng là 
không đúng đạo lý, vì chúng sinh kia thường cầu 
lia bỏ nhanh. Nếu cho rằng tham đồng thời với lạc 
thọ gọi là A-lại-da, thì tĩnh lự thứ tư trở lên không 
có, có đủ hữu tình kia thường có chắn nghịch, trong 
đó chập giữ cũng không đúng lý. Nếu Tát-ca-da 
kiến gọi là A-lại-da, thi trong chánh pháp tin hiểu 
vô ngã này hăng có chán nghịch, trong đó chấp giữ 

cũng không đúng lý. Nội ngã tánh của thức A-lại- 
da gồm thâu, tuy sinh cõi ác hoàn toàn là xứ khổ, 
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câu lìa khô uân, nhưng chúng sinh kia hằng đối với 
thức A- lại-da thường khởi ngã ái trói buộc theo 
chưa từng cầu lìa. Dù sinh tĩnh lự thứ tư trở lên, 
đối với tham đông thời với lạc luôn có chán nghịch, 
những chúng sinh kia hằng đối với thức A-lại-da 
khởi ngã ải trói buộc theo. Tuy đối với chánh pháp 
tín hiểu vô ngã nầy có chán nghịch ngã kiến, nhưng 
đối với tạng thức kia ngã ải trói buộc theo, nên an 
lập thức A-lại-da gọi là A-lại-da thành tựu tối 
thăng". 

Giải thích: "Người không ngu", là các Bô-tát. 
Họ đã được nói lý thành lập thức A-lại-da là. 
"Trong cối ác”, là trong các cõi ác ngạ qui, bàng 
sinh và Na-lạc-ca. "Hoàn toàn xứ khô", là hoàn 
toàn thọ nghiệp quả xứ phi ái. Đối với xứ đó có lúc 
sinh cảm giác vui thì đó là quả đẳng lưu; sinh vào 
đó, quả đị thục mà mình thọ, chỉ là khô quả. "Tĩnh 
lự thứ tư trở lên không có", là tĩnh lự đệ tứ và các 
địa trên. "Có đủ hữu tình kia”, cải có được khi sinh 
ra. "Nội ngã tánh của thức A-lại-da gôm thâu", là 
các chúng sinh thâu lây thức nây làm tánh của nội 
ngă. "Câu lia khô uân", là câu lìa khô thọ. "Nhưng 
đôi với tạng thức kia ngã áI trói buộc theo”, là thức 
A-lại-da chấp ngã khởi ái trói buộc theo không lìa. 

Luận nói: "Như vậy đã nói thức A-lại-da an 
lập, dị môn an lập. Tướng đó an lập, làm sao thây? 
Tướng nây lược có ba thứ: 1. An lập tự tướng. 2. 
An lập nhân tướng. 3. An lập quả tướng. Trong 


SỐ 1597 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 2 545 


đây, an lập tự tướng của thức A-lại-da là nương 
vào hết thảy huân tập của hết thảy pháp tạp nhiễm 
làm nhân sinh thức đó. Do có thê gôm thâu trì 
chủng tử tương ưng. Trong đây an lập tướng nhân 
của thức A-lại-da, là hết tháy chủng tử thức A-lại- 
da như vậy, đối với tất cả thời cùng với các pháp 
của phẩm loại tạp nhiễm kia hiện tiền làm nhân. 
Trong đây an lập quả tướng của thức A-lại-da, là 
nương vảo pháp của phẩm tạp nhiễm kia, hết thảy 
huân tập từ vô thi đến nay, thức A-lại-da tương tục 
mà sinh". 

Giải thích: Như vậy đã nói thức A-lại-da an lập 
dị môn, không phải nói dị môn là hiển rõ tướng của 
nó, nên tiếp theo nói tự tánh nhân tánh và quả tánh 
của thức này. Trong đầy an lập tự tướng” là duyên 
cả thảy huân tập của hết thảy phẩm Pháp Tạp 
Nhiễm, có thể sinh ra công năng saI biệt kia làm tự 
tánh của thức. Vì muốn hiển thị công năng như 
vậy, nên nói "thâu giữ trì chủng tử tương ưng”, là 
nương vào hết thảy huân tập của hết thảy phẩm 
Pháp Tạp Nhiễm, tức là cùng với pháp kia làm 
nhân năng sinh. “Thâu giữ chủng tử”, là công năng 
sai biệt. "Tương ưng”, là nghĩa tu, gọi đó là an lập 
tự tướng của thức này. “Trong đây, an lập tướng 
nhân ", là kế trước đã nói phẩm loại hết thảy chủng 
tử. Thức A-lại-da do các pháp huân tập của phẩm 
loại tạp nhiễm kia, tạo thành công năng sai biệt, 
làm nhân sinh nó, gọi đó là an lập tướng nhân của 
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thức này. "Trong an lập quả tướng”, là nương vảo 
vô thi huân tập của phẩm Pháp Tạp Nhiễm kia, 
thức nây tương tục sinh và có khả năng giữ chắc 
sự huân tập vô thỉ, gọi đó là an lập tướng quả của 
thức này. Trong đây, tự tướng là nương hết thảy 
phẩm Pháp Tạp Nhiễm, huân tập vô thỉ làm nhân 
sinh ra nó, g1ữ chắc chủng tử thức làm tự tánh, mà 
quả tánh nhân, tánh được kiến lập. Trong đây, 
tướng nhân được thành bởi sự huân tập phẩm loại 
tạp nhiễm của các pháp, công năng sai biệt làm 
nhân sinh ra nó, chỉ là tánh nhân đã được kiến lập. 
Trong đây, tướng quả là nương vảo sự huân tập vô 
thỉ phâm loại của các pháp tạp nhiễm. Thức A-lại- 
da tương tục mà sinh, chỉ là tánh quả đã được kiến 
lập. Đó là ba thứ sai biệt. 

Luận nói: "Lại nữa, cải gì gọi là huân tập? 
Huân tập là chủ thể giảng giải. Cái gì làm đôi tượng 
được giảng giải? Là nương vào pháp kia đồng sinh 
đồng diệt, trong đó có thể sinh tánh nhân kia, đó là 
đối tượng được nêu bày. Như trong chỗ hoa cự 
thăng có hoa huân tập, cự thăng cùng với hoa đồng 
sinh đồng diệt, là các cự hoa thăng mang chủ thê 
sinh hương kia mà sinh, lại như chỗ lập các hành 
của tham thì sự huân tập của tham nương vào tham 
kia mà đồng sinh đồng diệt, tâm nầy mang nhân 
sinh kia mà sinh, hoặc đa văn, là đa văn huân tập 
nương vào tác ý của văn đồng sinh đồng diệt, tâm 
nây mang ký nhân kia mà sinh, do huân tập nây có 
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khả năng nên gọi là kẻ trì pháp. Đạo lý huân tập 
của thức A-lại-da, phải biết là như vậy". 

Giải thích: Nói nương vào pháp kia cùng sinh 
cùng diệt, trong đây có thê sinh tánh nhân kia. "Đó 
là đối tượng được nêu bày", tức là nương vảo các 
pháp tạp nhiễm mà đồng sinh đồng diệt, thức A- 
lại-da có thê sinh đối tượng được nêu bày kia. Tánh 
nhân của các pháp gọi là huân tập. 

Luận nói: "Lại nữa, trong thức A-lại-da, các 
chủng tử của phâm Pháp Tạp Nhiễm là khác nhau 
hay là không khác nhau? Không phải chủng tử kia 
có riêng vật thể, trụ trong đây cũng không phải 
không khác. Nhưng thức A-lại-da như vậy mà sinh, 
có thể sinh công năng sai biệt kia, gọi là hết thảy 
chủng tử thức". 

Giải thích: Chủng tử tạp nhiễm pháp trong 
thức A-lại-da, là khác hay là không khác? Nêu như 
thế thì có lỗi gì? Nếu dị thì các chủng tử đó đáng 
lẽ từng phân riêng khác, thức A-lại-da, sát-na diệt 
thức cũng không được thành. Vì có khác riêng nên 
do lực huân tập của thiện và bất thiện thì chủng tử 
đáng lẽ thành tánh thiện và tánh bất thiện, nhưng 
thừa nhận vô ký. Nếu không khác, thì tại sao có 
nhiều? Điều nây không đúng đạo lý, nên cả hai 
thuyết đều sai lâm. "Không phải chủng tử kia có 
riêng vật thể, trụ trong đây cũng không phải không 
khác... cho đến gọi là hết thảy chủng tử thức”, là 
tránh lỗi đã nói trước, nên không quyết định lấy 
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khác và không khác. "Như vậy mà sinh", là do 
phẩm loại như vậy mà sinh. "Có thể sinh công năng 
sai biệt kia", là có thể sinh phẩm Pháp Tạp Nhiễm, 
thì công năng sai biệt tương ưng với đạo lý, do 
cùng sinh với công năng tương ưng kia nên gọi là 
hết thảy chủng tử thức. Trong nghĩa này có hiện tại 
thí dụ, như hạt lúa đại mạch đôi với tự sinh mâm 
có công năng nên có tánh chủng tử, nếu nó bị cũ 
đã lâu, hoặc bị sém lửa, thì công năng của hạt lúa 
nây bị tốn hoại, lúc đó tướng của lúa dù còn y như 
xưa, nhưng thê lực bị hoại, nên không có tánh 
chủng tử. Thức A-lại-da cũng lại như vậy, có công 
năng sinh pháp tạp nhiễm, do công năng nây tương 
ưng, nên gọi là hêt thảy chủng tử thức. 

Luận nói: "Lại nữa, thức A-lại-da cùng với các 
pháp tạp nhiễm kia đồng thời làm nhân lẫn nhau. 
Làm sao thấy được? Ví như ngọn đèn và tim đèn 
đồng thời lẫn nhau sinh cháy. Lại nữa, như bó lau 
nương giữ cho nhau đồng thời không đồ, phải quan 
sát trong đây đạo lý làm nhân lẫn nhau cũng như 
thê. Thức A-lại-da làm nhân cho pháp tạp nhiễm, 
pháp tạp nhiễm cũng làm nhân của thức A-lại-da, 
chỉ có nhân duyên an lập như vậy, những nhân 
duyên khác thì không được như vậy". 

Giải thích: Lại nữa, thức A-lại-da cùng với 
pháp tạp nhiễm kia đồng thời lẫn nhau làm nhân 
làm sao có thể thấy được? Đây là muốn dùng thí 
dụ để hiển thị nên đặt câu hỏi này. "VÍ như ngọn 
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đèn và tim đèn cùng lúc cháy sáng lẫn nhau", là 
một sát-na tim đèn làm chỗ nương tựa phát sinh 
ánh sáng đèn, đó là tim đèn làm nhân cho ánh sáng 
phát sinh, trong sát-na này, ánh sáng cứ đốt cháy 
chỗ dựa là tim đèn, sự cháy của tim đèn làm nhân 
cho ánh sáng, các thí dụ khác cũng vậy. Như vậy 
hiển thị có câu hữu nhân. Do nhân hiện tại trụ thì 
liền thấy quả sinh. Từ "thức A-lại-da làm nhân của 
pháp tạp nhiễm... cho đến chỗ, nhân duyên khác 
không được như vậy", câu nói nây hiến thị thức A- 
lại-da cùng với pháp tạp nhiễm làm nhân lẫn nhau, 
tức là nhân duyên. 

Luận nói: "Thế nào là huân tập không khác, 
không tạp, mà có thể cùng với các pháp có khác, 
có tạp kia làm nhân? Như có nhiều dụng cụ dệt, 
chỗ dệt và áo dệt, đang khi dệt thì dù chưa có màu 
sắc xen tạp, không phải một phẩm loại có thể được 
đưa vào nhuộm, nhưng sau lúc đó trên áo liền có 
màu sắc xen tạp, không phải một phẩm loại màu 
nhuộm, nét vân, văn tượng hiển hiện. Thức A-lại- 
da cũng lại như vậy, khác tạp là chỗ huân tập của 
chủ thê huân tập. Khi huân tập, tuy chưa có khác 
tạp khả đắc, nhưng quả sinh vật nhuộm hiện tiền 
sau đó, lại có khác tạp và vô lượng phẩm loại các 
pháp hiên hiện". 

Giải thích: Thế nào là huân tập không khác, 
không tạp mà có thê cùng với kia các pháp có khác, 
có tạp kia làm nhân? Là muốn lây thí dụ để hiển 
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đạo lý đó, nên đặt câu hỏi này. Như có nhiễu dụng 
cụ dệt, chỗ dệt và áo dệt, đang khi dệt tuy không 
có các dị tạp nét vân hình tượng có thê thây được, 
nhưng sau khi nhuộm thì liền có các đị tạp vân 
tượng có thể thây được. Thức A-lạI-da như việc 
nhuộm áo, quả sinh tức là vật nhuộm, nên gọi là 
quả sinh vật nhuộm. "Đưa vào", nghĩa là chỗ thâu 
g1ữ của duyên. Khi huân tập tuy không có đị tạp, 
đến cương vị quả chín thì liền có các pháp của tánh 
nhân không phải một phẩm loại hiển hiện, như đã 
nhuộm áo xong. 

Luận nói: "Như vậy duyên khởi trong Đại thừa 
rất vi tế sâu xa. Lại nữa, nếu lược nói thì có hai 
duyên khởi: I1. Phân biệt tự tánh duyên khởi. 2. 
Duyên khởi phân biệt ái phi ái. Trong đây dựa vào 
thức A-lại- da mà các pháp sinh khởi gọi là phân 
biệt tự tánh duyên khởi, vì có thể phân biệt đủ loại 
tự tánh làm duyên tánh. Lại có mười hai chi duyên 
khởi, đó gọi là duyên khởi phân biệt ái phi áI, vì có 
thể đôi với cõi thiện và cõi ác phân biệt vô số tự 
thê của ái và phi ái làm duyên tánh". 

Giải thích: "Như vậy duyên khởi trong Đại 
thừa rất vi tế sâu xa ' hết sức vi tế là vì giác huệ của 
dị sinh khó hiểu nồi. A-la-hán khó đến tận đáy nên 
nói là thậm thâm. Lại nữa, nếu lược nói thì có hai 
thứ duyên khởi: 1. Duyên khởi phân biệt tự tánh. 
2. Duyên khởi phân biệt áI, phi ái. Đây là nêu bày 
tên. "Trong đây dựa nơi thức A-lại-da”, là thức A- 
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lại-da làm nhân cho các pháp sinh khởi, gọi đó là 
duyên khởi phân biệt tự tánh, vì có thể phân biệt tự 
tánh đị loại làm tánh của nhân. Hoặc là vô minh, 
gọi đó là duyên khởi phân biệt ái phi ái, vì có thê 
phân biệt vô số tự thể của ái phi ái làm tánh nhân. 

Luận nói: "Trong thức A-lại-da, nêu ngu đệ 
nhất duyên khởi, có kẻ phân biệt tự tánh làm nhân, 
hoặc có phân biệt tạo tác từ trước làm nhân, có kẻ 
phân biệt tự tại biến hóa làm nhân, có kẻ phân biệt 
thật ngã làm nhân, có kẻ phân biệt vô nhân vô 
duyên. Nếu ngu đệ nhị duyên khởi, lại có kẻ phân 
biệt ngã là tác giả, ngã là thọ giả, ví như có nhiễu 
sĩ phu mù bắm sinh chưa từng thây voi, có người 
đem voi đến dạy cho họ. Những người mù bâm 
sinh kia, có người SỜ VÒI VOI, CÓ người SỜ ngà, có 
người sờ ta1, có người sờ chân, có người sờ lưng. 
Mỗi người đều được hỏi: Voi là tướng gì, thì có 
người nói voI như cái cán cày, có người nói như 
cái chày, có người nói như cái ky xúc đất, có người 
nói như cái côi, hoặc nói như cái chối, có nĐười nói 
voi như hòn đá núi. Nếu không hiểu rõ hai duyên 
khởi này thì vô minh sinh mù cũng lại như vậy. 
Hoặc có người chấp tự tánh làm nhân, hoặc có 
người chấp về đời trước làm nhân, hoặc có người 
chấp tự tại làm nhân, hoặc có người chấp thật ngã 
làm nhân, hoặc có người chấp vô nhân, vô duyên, 
hoặc có người chấp ngã làm tác giả, ngã làm thọ 
giả. Tánh nhân và tánh quả trong tự tánh của thức 
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A-lại-da, cũng như sự không hiểu rõ tự tánh của 
VOI", 

Giải thích: "Hoặc có người phân biệt việc làm 
đời trước làm nhân", là họ không thừa nhận nhân 
sĩ dụng nên trở thành tà chấp. Vì hiển tà chấp nầy 
mà nói thí dụ mù bẩm sinh. "Vô minh sinh mù", là 
do vô minh nên trở thành mù bẩm sinh. "Tánh nhân 
và tánh quả trong tự tánh của thức A-lại-da, cũng 
như sự không hiệu rõ tự tảnh của voi", là đã lập ở 
trước, thức tự tướng nây gọi là tự tánh, tướng nhân 
được lập gọi là tánh nhân. Tướng quả được lập gọi 
là tánh quả. Do lực vô minh nên không hiểu rõ các 
tánh tướng này. Đối với thức A-lại-da, vì không 
hiểu rõ duyên khởi phân biệt tự tánh không hiểu TỐ 
nên chấp tự tánh làm nhân của các pháp. Đôi với 
duyên khởi thứ hai phân biệt ái phi ái, nên chấp có 
ngã làm tác giả, thọ giả. Nhân trong đây là thức A- 
lại-da, các pháp huân tập nắm giữ trong đó. Quả 
tức là thức A-lại-da, tức là chỗ huân tập của các 
pháp kia. 

Luận nói: "Lại nữa, nêu lược nói thì thức A- 
lại-da dùng hết tháy chủng tử của dị thục thức làm 
tự tánh của nó, có khả năng thâu giữ tất cả tự thể, 
tật cả cõi của tam ĐIỚI ". 

Giải thích: Thức A-lại-da dùng hết thảy chủng 
tử của dị thục thức làm tự tánh, là đắc tự thê dị loại 
thục, chúng tử của các pháp huân tập trong đó. "Tất 
cả cõi", là năm cõi. "Tất cả tự thê", là chủng chủng 
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sai biệt đồng phận và dị phận trong cõi ác. 
Luận nói: Trong đây có năm bài tụng: 
Ngoại, nội, không biẾt rõ, 
Tại hai chỉ thể tục, 
Các chủng tử thắng nghĩa, 
Phải biết có sáu thứ. 
Sát-na điệt cùng có, 
Luôn tùy chuyển phải biết, 
Quyết định chờ nhiêu duyên, 
Chỉ giỏi dân tự quả. 
Kiên, vô ký, khả huán, 
Cùng năng huán tong ưng, 
Sở huân không khác đáy, 
Đó là tướng huấn tập. 
Sâu thức không [Ong ng, 
Ba sai biệt trái nhau, 
Hai niệm không cùng có, 
Loại đối chiếu thành lỗi. 
Chúng tử ngoại, HỘi này, 
Phải biết năng sinh dẫn, 
Khô chết do năng dẫn, 
Mặc tình hậu biên diệt. 
Đề hiển nội chủng không giống ngoại chủng, 
nói thêm hai bài tụng: 
Ngoại hoặc không huận tập 
Phải biết phi nội Chúng, 
Văn huán tập không có, 
Quả sinh, phi đạo lý. 
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Làm, không làm, được, mất, 
Lôi nên thành trải nhau, 
Ngoại chủng, làm duyên nội, 
Do nương kia huấn tập. 

Giải thích: Như vậy đã nói thức A-lại-da làm 
chủng tử chân thật của tật cả pháp, lại muốn hiển 
thị thể của chủng tử đó mà nói năm bài tụng này. 
Trong đó "ngoại", là hạt giống lúa thóc. "Nội", là 
thức A-lại- da. "Không hiêu rõ”, là ngoại chủng tử 
có nghĩa là vô ký. “Tại hai" là thức A-lại-da tại hai 
tánh thiện và bất thiện là hiểu rõ thông suốt và hữu 
ký. Lại có nghĩa khác, là hiểu rõ tạp nhiễm và thanh 
tịnh. "Chỉ thê tục", là ngoại chủng tử chỉ tại thế tục 
nói làm chủng tử, tại sao vậy? Vì ngoại chủng tử 
kia cũng đều là chỗ biến hiện của thức A-lại- da. 
"Thăng nghĩa", tức là thức A- lại-da, tại sao vậy? 
Vì là chủng tử chân thật của tất cả pháp, phải biết 
tất cả chủng tử như vậy lại có sáu nghĩa: Sát-na 
diệt, là hai chủng tử đều sinh định vô gián diệt hoại, 
tại sao vậy? Vì không phải pháp thường làm thê 
của chủng tử, vì tất cả thời tánh của nó như xưa 
không có sai biệt. "Cùng hiện hữu”, là không phải 
quá khứ cũng không phải vị lai, cũng không phải 
lia nhau mà được làm chủng tử, tại sao vậy? Nếu 
lúc có chủng tử thì lúc đó quả sinh. "Hắng tùy 
chuyển phải biết", là thức A-lại-da cho đến đôi trị 
sinh, ngoại pháp chủng tử cho đến căn trụ, hoặc 
cho đến thành thục. "Quyết định", là chủng tử nây 
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mỗi mỗi đều quyết định riêng, không từ tật cả tất 
cả mà được sinh, từ vật chủng nây sinh lại vật 
chủng này. "Chờ nhiều duyên", là chủng tử nây 
chờ tự chúng duyên mới có thê sinh quả, không 
phải tất cả thời có thê sinh tất cả. Nếu xứ đó thời 
đó gặp tự chúng duyên thì xứ này thời nây tự quả 
được sinh. "Chỉ hay dẫn tự quả", là tự chủng tử chỉ 
dẫn tự quả, như chủng tử của thức A-lại-da chỉ có 
thê dẫn sinh thức A-lại-da, như lúa thóc chỉ có thể 
dẫn sinh các quả của lúa thóc. Như vậy lại hiển 
nghĩa loại quả sinh, bây giờ hiển thị thêm tướng 
khác của huân tập. "Kiên”, là kiên trụ mới có thê 
thọ huân tập, không giống như gió động, tại sao 
vậy? Vì tánh của gió dao động không thể giữ, chắc 
hết thảy huân tập hơi gió rộng một du-thiện-na, các 
sự huân tập hơi gió kia không tùy chuyền, chiếm 
rộng nơi chôn có thê giữ lây hương khí một trăm 
Du-thiện-na, hương khí kia cũng có thể tùy 
chuyền. "Vô ký", là nghĩa không thể ghi nhớ cực 
thơm cực hôi, do đạo lý nây các loài rau thơm 
không thọ huân tập, vì cực hôi, như vậy vật thơm 
cũng không thọ huân tập, vì cực thơm. Nếu vật 
không phải cực thơm cực hôi thì chỗ ghi nhớ có 
thê thọ huân tập. "Có thê huân", là đáng thọ huân 
mới có thê huân tập. Không phải không thọ huân 
vàng đá, không đáng thọ huân gọi là không thể 
huân. Nếu lúc nây có thể thọ huân tập thì lúc đó 
gọI là có thể huân, như vật khả huân. "Cùng chủ 
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thê huân tương ưng", là chủ thê huân tương ưng 
mới gọi là có thể huân, không phải không tương 
ưng, phải biết tức là nghĩa sinh vô gián. "Chỗ huân 
" là thức A-lại-da có đủ bốn đức trên, phải thọ 
huân tập nên gọi là chỗ huân tập, không phải 
chuyền thức. "Không khác đây”, là nêu lia thức A- 
lại-da nây thì các thức khác không phải chỗ huân, 
nên chỗ huân tức là thức A-lại-da nầy không phải 
thức khác. "Đó là tướng huân tập”, là thức A-lại- 
da có sát-na diệt, tướng huân tập sát-na diệt đó 
cùng với các thức chuyên đồng thời có cho đến đối 
trị luôn tùy chuyền, hoặc cùng sinh tử luôn tùy 
chuyền. Định cùng với thiện làm tánh nhân, chờ 
duyên của phước, phi phước và hành bất động, đối 
với CÕỐI thiện cõi ác và đị loại thục, các nghĩa như 
vậy trong thức chuyên, tất cả dị pháp đều phải 
thành lập. Do đó chỉ có thức A-lại-da nây củng VỚI 
các thăng đức tương ưng như vậy mới có thê thọ 
huân tập. "Sáu thức không tương ưng”, là các thức 
kia có động chuyền, "ba sai biệt trái nhau”, là các 
thức kia chỗ dựa riêng khác, đôi tượng duyên riêng 
khác và tác ý riêng khác. Lại có nghĩa khác, là hành 
tướng riêng khác chuyền từng cái một, thí dụ luận 
sư muốn khiến cho niệm trước huân vào niệm sau, 
để ngăn cản các niệm kia, nói răng hai niệm không 
được cùng hiện hữu, không phải có hai sát-na cùng 
có trong một lúc, vì cùng sinh cùng diệt huân tập 
trụ. Nếu nói chủng loại của thức nầy như vậy, tuy 


SỐ 1597 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 2 557 


không tương ưng, nhưng đông loại thức thì cũng 
được huân tập lẫn nhau, thí dụ như vậy thì các thí 
dụ khác phải thành lỗi, là các chủng loại khác làm 
lệ cũng như vậy, vì các căn của nhãn... đồng loại 
với sắc tịnh thì cũng phải lần lượt huân tập lẫn 
nhau, ý nầy nói hai căn nhãn và nhĩ đồng có pháp 
tịnh, hai pháp tịnh lần lượt huân tập lẫn nhau, thì 
các pháp tịnh cũng vậy, nhưng ông không thừa 
nhận, tuy đông pháp tịnh nhưng khác tương tục nên 
không được cùng huân tập, thức cũng phải như 
vậy, tuy đồng pháp thức nhưng pháp thức nào được 
cùng huân? Như vậy, đã nói hai thứ chủng tử là 
ngoại và nội, phải biết đều có khả năng sinh và có 
khả năng dẫn. Khởi ngoại chủng trong đây cho đến 
quả chín, làm nhân năng sinh, nội chủng cho đến 
biên vực của thọ lượng làm nhân năng sinh. Ngoại 
chủng có thể dẫn tương tục sau khi khô, nội chủng 
có thê dẫn thi hài sau khi chết. Do dẫn dắt nhân nên 
nhiều thời gian liên tục trụ. Nếu hai chủng tử chỉ 
có nhân sinh, thi nhân nây đã hoại thì quả liên diệt 
mắt. Phải nên không có nghĩa ít thời gian tương tục 
trụ. Nếu nói sát-na lần lượt tương tục, thì tiền niệm 
làm nhân cho hậu niệm tùy chuyên, thì hậu biên 
không nên đều diệt hết. Do đây quyết định phải có 
dẫn nhân, hai chủng tử ây ví như dây cung và thân 
cung làm nhân, mũi tên không rơi xuông đất mà đi 
đến chỗ xa hơn. 

Luận nói: "Lại nữa, các thức chuyên khác, phố 
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biến đối với tật cả tự thể của các cõi ác, phải biết 
gọi năng thọ dụng, như trong luận trung biên phân 
biệt nói kệ: 

Một là tên duyên thực, 

Hai là tên thọ giả, 

Trong đáy năng thọ dụng 

Suy phản biệt tâm pháp. 

Giải thích: Thọ dụng trong đây nghĩa là sinh 
khởi, trong thọ dụng có tên người thọ dụng, để hiển 
bày nghĩa này, dẫn bài tụng trong luận trung biên 
phân biệt làm A-cấp-ma. 

Luận nói: "Như vậy hai thức làm duyên lẫn 
nhau, như trong kinh Đại thừa A-tỳ-đạt-ma nói kệ: 

Chư pháp nơi thức chưa, 
Thức nơi pháp cũng vậy, 
Lân nhau làm tánh quả, 
Cũng thường làm tảnh nhán. 

Giải thích: Thức A-lại-da cùng với tật cả pháp, 
trong tật cả thời lẫn nhau làm nhân quả, lần lượt 
cùng sinh. Nếu lúc nây thức A-lại-da làm nhân của 
các pháp, thì ngay lúc đó các pháp làm quả. Nếu 
trong lúc nầy thức A-lại-da làm quả của các pháp, 
thì ngay lúc đó các pháp làm nhân. 

Luận nói: "Nêu trong duyên khởi thứ nhất, hai 
thức như vậy làm duyên lẫn nhau, trong duyên 
khởi thứ hai thi lại là duyên gì? Là duyên tăng 
thượng. Như vậy chỗ sinh của sáu thức có mây 


SỐ 1597 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 2 559 


duyên? Duyên tăng thượng, duyên sở duyên và 
duyên vô gián. Như vậy ba thứ duyên khởi, cùng 
cõi sinh tử ái phi ái và chủ thể thọ dụng có đủ bốn 
duyên". 

Giải thích: Trong đây, duyên khởi thứ nhất, là 
hết thảy huân tập trong thức A-lại-da cùng với các 
pháp kia làm nhân duyên lẫn nhau. 

Duyên khởi thứ hai, là vô minh làm duyên tăng 
thượng, do thế lực tăng thượng hiện hành của vô 
minh sinh khởi. Lại nữa, sáu chuyên thức gọi là 
duyên khởi thọ dụng. Chỗ sinh của ba duyên, là 
nhãn thức lấy nhãn làm duyên tăng thượng, lây sắc 
làm duyên sở duyên. Duyên đắng vô gián, là vô 
gián kia do thức nây sinh khởi, tại sao vậy? Nếu 
thức không của dung chứa xứ thọ thì duyên nầy 
không sinh. Các thức khác cũng vậy. 

Luận nói: "Như vậy đã an lập dị môn và tướng 
của thức A- lại- da. Lại làm sao biết dị môn như vậy 
và tướng như vậy? Quyết định chỉ tại thức A-lại- 
da, không phải tại thức chuyền, vì nếu xa lìa an lập 
thức A-lại-da như vậy, thì tạp nhiễm và thanh tịnh 
đêu không được thành, là phiền não tạp nhiễm, 
hoặc nghiệp tạp, nhiễm, hoặc sinh tạp nhiễm đều 
không thành, thê gian tịnh và xuất thế gian thanh 
tịnh cũng không thành". 

Giải thích: Như vậy đã nói an lập dị môn và an 
lập tướng của thức A-lại-da, bây giờ sẽ hiển thị, hai 
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pháp này dựa nơi thức A-lại-da mới đúng đạo lý, 
không phải tại các thức khác, lây lý để quyết đoán. 
Luận nói: "Thế nào là phiền não tạp nhiễm 
không thành? Vì các phiên não và tùy phiên não 
huân tập đối tượng tạo tác, thể chủng tử kia đối VỚI 
thân sáu thức không đúng lý, tại sao vậy? Nếu lập 
nhãn thức, thì phiền não tham... và tùy phiền não 
đồng sinh đồng diệt, đây do kia huân thành chủng 
không phải thức khác. Nhãn thức nây nếu đã lui 
mất thì chỗ nghe biết của thức khác huân tập như 
vậy, huần tập chỗ dựa đều không thể được. Chỗ 
dựa nây diệt trước, thì nghe biết của thức khác hiển 
hiện không có thể. Nhãn thức cùng với tham... kia 
cùng sinh khởi là không đúng đạo lý, vì quá khứ 
kia hiển hiện là không thể. Như quá khứ kia hiện 
nghiệp không thẻ, là quả dị thục sinh là không đúng 
đạo lý. Lại nữa, nhãn thức nây tham... cùng sinh, 
thì chỗ có huân tập cũng không thành tựu, nhưng 
huân tập nây không trụ trong tham, vì do tham dục 
kia là chủ thể dựa, không kiên trụ, nên cũng không 
được trụ trong các thức khác, chỗ dựa của các thức 
kia riêng khác. Lại nữa, không có quyết định cùng 
sinh diệt, lại cũng không được trụ trong tự thể, vì 
tự thể kia quyết định không có đồng. sinh diệt, nên 
nhãn thức là chỗ huân tập của phiền não và tùy 
phiền não tham... là không đúng đạo lý. Lại nữa, 
thức nây không phải đối tượng huân tập của thức, 
như nói nhãn thức, các thức chuyển khác cũng lại 
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như vậy, phải biết như vậy". 

Giải thích: Chữ "thử" trong đây tức là "nhãn 
thức này”. "Do kia huân", là do tham... huân tập. 
“Thành chủng”, là thành tánh nhân. 

"Không phải thức khác", là không phải nhĩ 
thức... "chỗ thấy nghe của thức khác", là chỗ nghe 
của nhĩ... "huân tập như vậy”, là tham... huân tập. 
"Huân tập chỗ dựa", tức là nhãn thức. "Nhãn thức 
cùng với tham... kia cùng sinh", là từ quá khứ hiển 
hiện nhân không thể, nhãn thức cùng với tham... 
kia câu sinh là không đúng đạo lý. "Như từ quá khứ 
kia hiện nghiệp không thể mà quả dị thục sinh là 
không đúng đạo lý, là như quả kia sinh không 
đúng đạo lý thì quả nầy cũng không đúng đạo lý 
như vậy. Lại có các sư khác chấp hữu thể kia, là 
các dị luận sư muốn khiến cho quá khứ là thật có 
tánh, nhưng chủ thể nêu giảng và đối tượng được 
nêu giảng của quá khứ là không thể nắm bắt được, 
tại sao vậy? Nếu quá khứ là thật có, thì làm sao gọi 
là quá khứ? Nên "từ quả dị thục kia mà sinh" là 
không đúng đạo lý, vì sự huân tập không có. "Lại 
nữa, nhãn thức này”, là nhãn thức cùng với tham... 
câu sinh. "Thì cả thảy huân tập cũng không được 
thành tựu”, là sự huân tập kia còn chưa thành tựu, 
huống chi sau huân tập kia mà nhãn thức với tham 
cùng sinh mà sẽ được thành ư? "Nhưng huân tập 
nây không trụ trong tham", là nhãn thức huân tập 
trong tham dục là không đúng đạo lý, tại sao vậy? 
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Vì do tham dục kia nương vào nhã thức. "Vì không 
kiên trụ nên cũng không được trụ trong chỗ của các 
thức khác", là sự huân tập nầy không được trụ 
trong các thức như nhãn thức, nhĩ thức... tại sao 
vậy? Vì chỗ dựa của các thức đó riêng khác. Do 
chỗ dựa riêng khác nên không có quyết định. 
Nghĩa "câu sinh diệt", là nhãn thức nương nhãn, 
nhĩ thức nương nhĩ, như vậy cho đến ý thức nương 
mạt-na, vì chỗ dựa cách xa, chỗ huân tập khác đặt 
tại chỗ khác là không đúng đạo lý. "Lại cũng không 
được trụ trong tự thể", là nhãn thức nây lại cũng 
không được huân tập nhãn thức, vì không có hai 
nhãn thức đồng thời khởi, vì không hai nên quyết 
định không có nghĩa cùng sinh diệt. Do đạo lý nây 
nên nhãn thức quyết định không bị huân tập bởi 
phiên não tham và tùy phiền não..., cũng không 
phải nhãn thức làm đối tượng huân tập của nhãn 
thức. 

Luận nói: "Lại nữa, từ vô tưởng... của các địa 
trên không có sinh lại khoảng thời gian này, lúc đó 
chỗ nhiễm thức ban đâu của phiên não và tùy phiên 
não, thì thức nây khi sinh đáng lẽ không có chủng 
tử, vì chỗ nương dựa và huân tập kia đều đã thành 
quá khứ vô thế". 

Giải thích: "Chỗ nhiễm thức ban đầu", là trở 
lại khoảng thời gian đầu tiên sơ sinh thức. "Thì 
thức này khi sinh đáng lẽ không có chủng tử", là 
ban đâu sinh thức đáng lẽ không có nhân để sinh. 
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"Chỗ nương dựa", là phiền não huân tập. 

Luận nói: ` Lại nữa, đối trị phiền não, thức nêu 
đã sinh, thì tật cả các thức khác của thế gian đã diệt. 
Lúc đó, nếu lìa thức A-lại-da, thì chủng tử của các 
phiên não và tùy phiên não khác đang ở trong đối 
trị thức này là không đúng đạo lý, vì tự tánh của 
đối trị thức nây là giải thoát, cùng với phiên não và 
tùy phiền não khác không cùng sinh diệt, sau đó thì 
thức thế gian sinh, lúc đó nếu lìa thức A-lại-da thì 
các huân tập kia và chỗ nương dựa trở thành quá 
khứ đã lâu, vì hiển hiện vô thể, nên không có chủng 
tử mà lại được sinh! Nên nếu lìa thức A-lại-da thì 
phiên não tạp nhiễm đều không được thành". 

Giải thích: "Đỗi trị phiền não thức nếu đã sinh, 
thì tất cả các thức khác của thế gian đã diệt”, là sáu 
thức đã diệt. "Chủng tử của chỗ các phiên não và 
tùy phiên não khác ở trong đối trị thức này là 
không đúng đạo lý", là đối trị thức không phải là 
nhân sinh khởi sau thức thế gian. "Sau đó", là từ 
tâm xuất thê nây trở về sau. "Các huân tập kia”, là 
hết thảy huân tập của phiên não và tùy phiền não 
khác. "Và chỗ nương dựa", là chỗ thức dựa. Đáng 
lẽ không có chủng tử mà lại được sinh”, là nêu 
không có thức A-lại-da thì các thức kia không nhân 
mà lại được sinh. Trong đây phiên não tức là tạp 
nhiễm, nên gọi là phiên não tạp nhiễm. Do đạo lý 
trên nên phiền não tạp nhiễm đều không được 
thành. 
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Luận nói: "Thê nào là nghiệp tạp nhiễm không 
thành? Vì hành làm duyên thức không tương ưng, 
điều nây nếu không có, thì thủ làm duyên hữu cũng 
không tương ưng”. 

Giải thích: ĐỀ biện luận nghiệp tạp nhiễm 
không thành nhân duyên, nên kê đó hỏi thế nào 
nghiệp tạp nhiễm không thành? "Vì nghiệp làm 
duyên thức không tương ưng”, là nghiệp phước, 
nghiệp phi phước, và nghiệp bất động đã sinh rồi 
liên diệt mật, nêu không tin có thức A- lại-da thì 
phải ở chỗ nào đề an lập huân tập, như thân của sảu 
thức thì không thể nhận giữ hết thảy huân tập, 
trong các sự của phiên não tạp nhiễm đã có hiển thị 
đây đủ. "Điều nầy nêu không có", là nếu không có 
hành làm duyên thức. "Thì thủ làm duyên hữu cũng 
không tương ưng”, là cũng không có thủ làm duyên 
hữu. Thủ nây lại duyên pháp gì? Là đối tượng huân 
tập thức của các hành trước do lực của thủ. Trong 
đây, ngay nơi nghiệp là tánh tạp nhiễm, gọi là 
nghiệp tạp nhiễm, hoặc nương vào nghiệp mà có 
tạp nhiễm nên gọi là nghiệp tạp nhiễm, nêu không 
tin có thức A-lại-da, thì nghiệp tạp nhiễm nây cũng 
không được thành. 
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PHẦN THỨ 2 (Đoạn 3): CHỖ DỰA CỦA ĐÓI 
TƯỢNG 
NHẬN THỨC (SỞ TRI Y) 

Luận nói: "Thế nào là tạp nhiễm sinh không 
thành? Vì khi kết tương tục nó không tương ưng. 

Giải thích: Nêu không tin có thức A-lại-da, thì 
như sinh tạp nhiễm cũng không được thành. Bây 
ĐiỜ hiển thị, "vì khi kết tương tục nó không tương 
ưng", là vì đắc tự thể không tương ưng. 

Luận nói: "Nếu hữu đối với địa phi đăng dẫn 
này, khi đã chết rồi sinh, thì Ì nương vào ý của trung 
hữu vị mà khởi. Ỷ thức nhiễm ô kết sinh tương tục, 
ý thức nhiễm ô nây diệt trong trung hữu, trong thai 
mẹ, thức yết-la-lam lại càng hoà hợp nhau. Nếu M 
thức cùng với kia hoà hợp, đã hoà hợp rồi dựa nơi 
thức nây thì trong thai mẹ có ý thức chuyền. Nếu 
như thế thì phải có hai ý thức trong thai mẹ đồng 
thời chuyền, cũng tức là cùng với thức của hoà hợp 
kia, thì tánh ý thức đó không đúng đạo lý, VÌ nương 
nhiễm ô, vì thời gian không đoạn, vì đối tượng 
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duyên của ý thức không thể thủ đắc. Nếu thức hoà 
hợp là ý thức, thì ý thức hoà hợp nây tức là hết thảy 
chủng tử thức, làm chỗ nương sinh ý thức khác của 
thức nây là hết thảy chủng tử thức. Nếu thức hoà 
hợp nây là hết thảy chủng tử thức, thì đó là thức A- 
lại-da. Ông lây tên khác lập làm ý thức. Nếu chủ 
thể nương dựa thức là hết thảy chủng tử thức, thì 
thức của chỗ dựa nhân không phải là hết thảy 
chủng tử thức. Thức có thể dựa quả là hết thảy 
chủng tử thức, như vậy không đúng đạo lý. Nên 
thành tựu thức hoà hợp nây không phải là ý thức, 
chỉ có thức dị thục là hết thảy chủng tử thức”. 

Giải thích: "Địa phì đẳng dẫn", tức là cõi dục. 
"Ý thức nhiễm ô", tức là phiên não cùng hiện hành 
với ý thức. "Kết sinh tương tục”, là thâu nhận tự 
thê. Ý thức nhiễm ô này, duyên sinh hữu làm cảnh, 
trong thân trung hữu diệt mật. "Hoà hợp", là thức 
cùng với đỏ trăng đồng một an nguy. Nếu thức hoà 
hợp là ý thức, thì chỗ dựa lại là chỗ sinh ý thức 
khác, đó là một thời mà hòa ý thức chuyên. Nói 
chỗ nương dựa hoà hợp ý thức và có thể nương dựa 
chỗ ý thức khác, lại cũng thức hoà hợp là tánh ý 
thức, là không đúng đạo lý, tại sao vậy? Vì nương 
nhiễm ô ô, vì thời gian không đoạn. Nói răng ý thức 
nây là chỗ phiền não nhiễm ô của tham, ý làm chỗ 
nương dựa, vì cảnh của duyên sinh hữu, nhiễm ô 
đó tức là ý thức nây làm chỗ dựa, gọi là chỗ dựa 
nhiễm ô. Chỗ dựa trong vị này, dị thục không dung 
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chứa nhiễm ô, vì là vô ký. Thức hoà hợp nây 
thường không gián đoạn, mặc tình nghiệp chuyên. 
“Vì đôi tượng duyên của ý thức không, thê năm bắt 
được”, là đối tượng duyên biết rõ của ý thức có thể 
đặc. Điều gọi là các pháp, thức hoà hợp nây không 
có đối tượng duyên biết rõ như vậy. Cho nên thức 
nây là ý thức tánh, không đúng đạo lý. 

Luận nói: "Lại nữa, đã kết sinh tương tục rôi, 
nếu lìa thức dị thục, thì chấp thọ sắc căn: cũng 
không năm bắt được, các thức khác mỗi. mỗi đều 
nương riêng biệt, vì không kiên trụ, các sắc căn đó 
không nên lìa thức”. 

Giải thích: "Đã kết sinh tương tục rôi", là đã 
đặc tự thể. "Nếu lìa thức dị thục”, là lìa thức A-lại- 
da. "Các thức khác mỗi mỗi đều nương riêng biệt, 
vì không kiên trụ”, là sáu thức còn lại gọi là các 
chỗ riêng khác, vì dễ động chuyền, lại như nhãn 
thức thì nhãn làm chỗ dựa riêng, như vậy các thức 
của nhĩ... sắc căn của nhĩ... làm mỗi mỗi chỗ dựa 
riêng. Do đạo lý này, các thức như vậy chỉ nơi phải 
chấp thọ tự chỗ dựa căn. Cũng vì các thức này dễ 
động, hoặc có khi không có, nêu lia thức A-lại- da, 
thì lúc đó các căn của nhãn... không thê chấp thọ, 
liền bị tan rã. 

Luận nói: "Nếu lìa thức dị thục, thì thức cùng 
với danh sắc nương lẫn nhau, ví như bó lau cùng 
dựa mà chuyên, thức nây cũng không thành", 
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Giải thích: "Nếu lìa thức dị thục", là lìa thức 
A-lại-da, như vậy không được thành, bây giờ hiển 
thị. Như Thế Tôn nói thức duyên danh sắc, danh 
sắc duyên thức. Trong đây "thức duyên danh", là 
không phải sắc... bốn uân trong sáu thức. Thức 
duyên sắc, là Yết- la-lam. Nếu không nói có thức 
A-lại-da, thì những gì gọi là danh săc duyên thức? 
Vì do nương danh săc từng sát-na lần lượt, tương 
tợ tương tục lưu chuyên không dứt. 

Luận nói: "Nếu đã lìa thức đị thục rồi thì sinh 
thức thực của hữu tình không thành. Tại sao vậy? 
Vì trong sáu thức tùy lây một thức, trong tam giới 
đã sinh hữu tình có thê là tạo việc ăn là không thê 
được". 

Giải thích: Câu nói nầy hiện việc ăn của thức 
không thành. Như Thế Tôn nói: "Ăn có bốn thứ: 1. 
Đoạn thực. 2. xúc thực. 3. Ý tư thực. 4. Thức thực". 
Đoạn thực trong đây là năng chuyên biến, do 
chuyền biến nên tạo lợi ích cho chỗ dựa. Xúc thực 
là chủ thể giữ lây cảnh, do tạm có thể thây cảnh 
giới của săc, liền khiến cho chỗ dựa nhiêu ích mà 
sinh. Ý tư thực là chủ thể hy vọng, do hy vọng nên 
tạo lợi ích cho chỗ dựa, như xa thây nước, tuy khát 
nhưng không chết. Thức thực là chủ thê chập nhận, 
nên chỗ dựa trụ lâu, nếu không như thê thì phải 
đồng tử thi, không lâu thì hoại rã, do đó phải thừa 
nhận thức cũng là thực, vì có thể làm lợi ích sự việc 
của chỗ dựa. Trong đây xúc thực thuộc thân sáu 
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thức, ý tư thực thuộc ý hy vọng. Có thức riêng nào 
có thê nói là thực? Lại nữa, nêu vô tâm, thuỳ miên, 
ngất xỉu và nhập định... thân sáu thức diệt, thì cái 
8Ì lại có của chủ thể chấp thọ thân khác khiến 
không rã hoại? Nếu bỏ thức A-lại-da thì thân chắc 
chăn rã hoại. 

Luận nói: "Nếu từ đây mà chết, thì đỗi với địa 
đăng dẫn khi thọ sinh, vì không phải đăng dẫn ý 
thức nhiễm ô kết sinh tương tục, đây không phải là 
tâm đăng dẫn nhiễm ô, chỗ gồm thâu của địa kia, 
lia thức dị thục thì các thể định của chủng tử khác 
không thể nắm bắt được". 

Giải thích: Như vậy đã nói không phải địa 
đẳng dẫn kết sinh tương tục, lìa thức dị thục không 
thể được thành, như địa đăng dẫn cũng không được 
thành, bây giờ sẽ hiển thị. Là nơi xứ nây do nhiễm 
ô thức kết sinh tương tục, nơi địa đẳng dẫn thì do 
ph đẳng dẫn ý thức nhiễm ô kết sinh tương tục. 
Nhiễm ô, là bị địa phiền não làm nhiễm ô. Địa 
phiên não kia, là xan định vị. Tâm nhiễm ô nây Ở 
tại địa bất định, địa bất định mất thì từ tâm nhiễm 
ô nây đã mắt, tức là tâm kia và địa kia làm sao hiện 
tiền được? Đã không hiện tiền thì làm Sao kết sinh 
tương tục được? Do đạo lý này, quyết định thừa 
nhận có thức A-lại-da. Vô thi đến nay, hằng có địa 
ây và tâm nây huân tập, do huân tập nây mà tâm 
nây hiện hành, do tâm nây mà kết sinh tương tục. 

Luận nói: "Lại nữa, sinh cõi Vô sắc, nếu lìa hết 
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thảy chủng tử thức dị thục, thì nhiễm ô tâm thiện 
đáng lẽ không có chủng tử, nhiễm ô tâm thiện đáng 
lẽ không có y trì". 

Giải thích: Sinh cõi Vô sắc, là đã giải thoát. 
Sắc tâm nhiễm ô thiện, là chủ thê tạo vị ái và Tam- 
ma-địa. Đáng lẽ không có chủng tử, là đáng lẽ 
không có nhân. Đáng lẽ không có nương giữ, là 
đáng lẽ không nơi tựa. Lại có nghĩa khác, là hai 
tâm nảy, nêu không có chủng tử thì từ đầu mà sinh? 
Nếu không có nương giữ thì từ đâu mà chuyền? Vì 
chỗ thâu nhận của thức A-lại-da, mà từ tự chủng 
sinh làm chỗ dựa, khiến cho chủ thê dựa tương tục 
mà chuyền. 

Luận nói: "Lại nữa, ngay nơi cõi kia, nếu tâm 
xuất thê đang hiện tiền, thì xuất thế tâm khác đều 
điệt tận". 

Giải thích: Ngay nơi cõi kia nếu khi tâm xuất 
thê đang hiện tiên, thì trừ tâm nây ra, các tâm khác 
là tâm thế gian, tâm thê gian kia lúc đó đều: diệt hết. 
Như vậy thì cõi ác kia đáng lẽ vĩnh viễn đoạn, 
không do công dụng mà tự nhiên chứng đặc vô dư 
Niết-bàn. Đã không có lý này, tức không nên bác 
không có thức A-lại-da. 

Luận nói: "Nếu sinh phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, vô sở hữu xứ, khi tâm xuất thê hiện tiền thì 
đáng lẽ hai cõi đều diệt lìa, xuất thế thức nây không 
lây phi tưởng phi phi tưởng xứ làm chỗ dựa để đi 
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về, cũng không nên lẫy vô sở hữu xứ làm chỗ dựa 
để đi về, cũng không phải Niết-bàn làm cõi của chỗ 
dựa". 

Giải thích: Nêu sinh Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, hoặc lúc đó khởi tâm xuất thế gian của Vô sở 
hữu xứ kia khiến cho hiện tiền, do tâm của xứ kia 
cực sáng tỏ, lại do tâm của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ ám độn trụ tại tâm cực sáng tỏ của xứ kia khiến 
cho hiện tiền, tâm xuất thế nây không nên lấy thứ 
nhất đệ nhị làm cõi của chỗ dựa, vì hai địa kia đều 
là tâm thế gian. Lại nữa, sinh nơi địa khác, khởi 
các địa khác và tâm khác hiện tiền thì cả hai cõi 
của chỗ dựa đêu không đúng lý. Lại nữa, ngay nơi 
tâm này, không nên lây Niêt-bàn làm cõi của chỗ 
dựa, vì hữu dư y. Như vậy ba thứ làm cõi của chỗ 
dựa đã không được thành, nếu không tin có thức 
A-lại-da, thì tâm xuất thế nây cõi của chỗ dựa chỗ 
nào Ì 

Luận nói: "Lại nữa, tạo thiện tạo ác, khi sắp 
chết, hoặc trên hoặc dưới, chỗ dựa dân dân lạnh, 
nếu không tin có thức A-lại-da là hoàn toàn không 
được thành. Nên nếu lìa hết tháy chủng tử thức dị 
thục, thì tạp nhiễm sinh nây cũng không được 
thành”. 

Giải thích: Khi sắp xả bỏ mạng mà tạo thiện 
tạo ác, hoặc thân phần trên hoặc thân phần dưới 
dần dân lạnh, vì tạo thiện thì nhất định thăng 
thượng, nếu tạo ác thì nhất định đọa xuống. Nếu 


572 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


không thừa nhận có thức A-lại-da làm chủ thủ chấp 
thọ, thì làm sao có được chỗ dựa dân dân lạnh, vì 
thức A-lại-da có thể chấp thọ, hoặc phần thân trên 
hoặc phân thân dưới, như thứ tự của nó, tùy theo 
chỗ xả thân liền có lạnh dân. 

Luận nói: "Thế nào là thê gian thanh tịnh 
không thành? Là chưa lia dục triển tham. Chưa đắc 
tâm sắc triền, tức là lây dục triền tâm thiện làm lia 
dục triển tham nên dốc tu gia hạnh. Dục, triển nơi 
tâm gia hạnh nầy cùng với tâm sắc triền không 
đồng thời sinh diệt. Không phải sở huân của tâm 
gia hạnh kia, làm chủng tử của tâm gia hạnh kia, là 
không đúng đạo lý. Lại nữa, sắc triên tâm quá khứ 
phân nhiều là sinh các tâm gián cách khác, không 
nên làm chủng tử định tâm hiện tại, vì không có. 
Nên thành tựu tâm sắc triền định thì hết thảy chủng 
tử quả thức dị thục lần lượt truyền lại làm nhân 
duyên hiện tại, gia hạnh tâm thiện làm duyên tăng 
thượng, trong tât cả địa ly dục phải biết cũng như 
vậy. Thế gian thanh tịnh như vậy, nếu lìa hết thảy 
chủng tử thì lý của thức dị thục không được thành". 

Giải thích: Như lý thê gian thanh tịnh không 
thành, bây giờ hiển thị, là xa lìa dục triền tham, vì 
dục triền tâm thiện khi tu 1a hạnh, tức là dục triển 
nơi tâm thiện gia hạnh nây chưa từng bị sắc triền 
tâm thiện huân tập, vì không đồng sinh diệt. Hiện 
tại tâm sắc triên đáng lẽ không có chủng tử tự nhiên 
mà sinh. Lại nữa, đời quá khứ sắc triền tâm thiện 
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bị các thức khác ngăn cách nhiều đời, chỉ vì không 
có. Vì đã trở thành quá khứ, không được làm tâm 
định chủng tử hiện tại. Lần lượt truyền lại làm nhân 
duyên hiện tại, là vì thức A-lại-da trì chủng tử kia, 
tâm sắc triền hiện tại từ tự chủng tử sinh. Gia hạnh 
tâm thiện không phải không có công lực. Công lực, 
là chỉ có duyên tăng thượng không phải là nhân 
duyên, do lực tăng thượng kia sinh tâm sắc triền 
này. Phải biết xa lìa sắc triên tham như vậy. 

Luận nói: "Thế nào là thanh tịnh xuất thế 
không thành? Là Thế Tôn nói: Nương vào tiếng 
nói của người khác, và bên trong tác ý như lý riêng 
biệt, do đây làm nhân mà chánh kiến được sinh". 
Tiếng kẻ khác và tác Ỷ như lý này, là huân tập nhĩ 
thức hay là huân tập ý thức, hay là cả hai đều huân 
tập? Nếu đối với pháp kia tư duy như lý, lúc đó nhĩ 
thức lại không được khởi, ý thức cũng làm mọi thứ 
tán động bị ngăn cách bởi các thức khác. Nêu cùng 
với tác ý như lý tương ưng khi sinh, thì chỗ huân 
tập điều nghe biết nơi ý thức nây cùng với huân tập 
kia diệt thành quá khứ đã lâu, quyết định không có 
thể. Thế nào lại làm chủng tử có thể sinh sau khi 
tâm của tác ý như lý tương ưng? Tác ý như lý tương 
ưng nây là tâm thê gian, chánh kiến tương ưng là 
tâm xuât thể, chưa từng có khi cùng sinh cùng diệt, 
nên tâm nầy không phải do nó huân tập, đã không 
bị huân làm chủng tử của nó thì không đúng đạo 
lý. Nên xuất thế tịnh tâm nếu lìa hết thảy chủng tử 
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thì thức dị thục cũng không thành. Trong đây điều 
nghe biết được huân tập thâu nhận chủng tử kia 
không tương ưng”. 

Giải thích: Như tịnh tâm xuất thê không thành, 
bây giờ sẽ hiển thị. "Tiếng nói kẻ khác và tác ý như 
lý này", là cùng với tiếng nói tương ưng với tác ý. 
"Ý thức cũng làm mọi thứ tán động chỗ ngăn cách 
các thức khác", là cùng với chánh kiến tương ưng, 
nghĩa tâm xuất thế gian gián cách. "Nếu cùng với 
tác ý như lý tương ưng khi sinh”, là sau đó, chỗ 
huân tập điều nghe biỆt nơi ý thức nây cùng với 
huân tập kia diệt mất trở thành quá khứ đã lâu. 
"Quyết định không có thê", là trải qua thời gian lâu 
dài đã lui mắt, nên quyết định không có thể. "Thế 
nảo lại làm chủng tử có thê sinh sau khi tâm của 
tác ý như lý tương ưng”? Là chủng tử kia diệt đã 
lâu, hiện không có thê, nên không thể làm nhân. 
"Trong đây điêu nghe biết huân tập thâu nhận 
chủng tử kia không tương ưng”, là vì ý thức trong 
thể gian. Huân tập điều nghe biết trong đây, là 
nương vào tiếng nói kẻ khác mà chánh huân tập 
điều nghe biết. Thâu nhận chủng tử kia, là trong ý 
thức thâu nhận thanh tịnh xuất thế. Chủng tử không 
tương ưng, là chỗ kế chấp kia không đúng đạo lý. 
Thế nào có thể nói đây từ kia sinh? 

Luận nói: "Lại nữa, thê nào là hết thảy chủng 
tử? Là quả thức dị thục làm nhân tạp nhiễm, lại làm 
có thể đối trị tâm tịnh xuất thế nơi chủng tử kia. 
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Lại nữa, tâm xuất thê trước kia chưa từng luyện tập 
thì sự huân tập kia quyết định phải không có. Đã 
không có huân tập thì chủng tử từ đầu mà sinh? 
Cho nên phải đáp từ chỗ sinh của pháp gIỚI tối 
thanh tịnh đắng lưu chánh thức huân tập điêu nghe 
biết nơi chủng tử". 

Giải thích: Thế nào là đăng? Là thức dị thục 
làm nhân của đôi tượng được đôi trỊ, làm nhân của 
chủ thể đối trị nhần thì không đúng đạo lý. Lại nữa, 
tâm xuất thế trước kia chưa từng luyện tập, là vì 
trước kia chưa sinh. Sự huân tập kia quyêt định 
phải không có, là do nhân nây mà tâm xuất thê kia 
không có huân tập, quyết định không nghĩ ngờ. 
"Từ chỗ sinh của tôi thanh tịnh pháp giới đăng lưu 
chánh thức huân tập điều nghe biết nơi chủng tử", 
vì để hiển pháp giới khác với Thanh-văn, Phật 
Bích-chi, nên nói tôi thanh tịnh, vì chỗ chứng pháp 
giới của Phật Thế Tôn là vĩnh viễn đoạn phiên não 
chướng và đối tượng nhận thức chướng; từ chỗ lưu 
xuất các kinh luận giáo pháp của tôi thanh tịnh 
pháp giới, gọi là tối thanh tịnh pháp giới đăng lưu, 
không có nghe điên đảo các kinh luận như vậy nên 
gọi là thức nghe biết, do chỗ khởi huân tập của 
chánh thức nghe biết này, gọi là huân tập, hoặc 
thức nghe biết tức là huân tập, nên nói chánh huân 
tập điều nghe biết nơi, tức là huân tập nây tương 
tục trụ tại thức A-lại-da, làm nhân có thể khởi tâm 
xuất thế gian, nên nói nó, được phát ra từ tối thanh 
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tịnh pháp giới được sinh bởi chủng tử nghe đúng 
huân tập. 

Luận nói: "Huân tập điều nghe biết này làm tự 
tánh của thức A-lại-da, hay là làm tự tánh của phi 
thức A-lại-da? Nếu là tự tánh của thức A-lại-da thì 
tại sao nó đối trị chủng tử kia? Nếu tự tánh của phi 
thức A- lại-da thì chỗ dựa của huân tập điều nghe 
biết nơi chủng tử nây làm sao thấy được? Đến khi 
chứng đắc Bỏ-đề của chư Phật, huân tập điều nghe 
biết nơi nầy tùy tại chỗ dựa nơi chuyền xứ của một 
chủng tử, gởi trong thức dị thục cùng với hoà hợp 
kia đông thời chuyên cũng như nước vả sữa, nhưng 
không phải thức A-lại-da, mà là tánh đối trị chủng 
tử kia". 

Giải thích: huân tập điều nghe biết nầy làm tự 
tánh thức A-lại-da hay làm tự tánh phi thức A-lại- 
da? Nếu như thê thì có lỗi gì? Nếu là tự tánh thức 
A-lại-da, thì thê nào tức là đối trị chủng tử của thức 
A-lại-da? Nếu là tự tánh phi thức A-lại-da, thì huân 
tập điều nghe biết nơi chủng tử ' nây phải riêng có 
chỗ dựa. Cho đến chứng . đặc Bồ-đê của chư Phật, 
là đến chỗ chứng đắc Bồ-đề Vô thượng của chư 
Phật. Huân tập điều nghe biết này, tức là tôi thanh 
tịnh pháp giới đẳng lưu chánh huân tập điều nghe 
biết. Tùy tại chỗ dựa chuyên xứ của một chủng tử, 
là tùy tại chuyền xứ của một tương tục. Gởi trong 
thức dị thục cùng với hoà hợp kia đông thời chuyên 
cũng như nước và sữa, là huân tập điêu nghe biết 
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nây cùng với thức dị thục tuy không đông tánh 
nhưng mà ký gởi trong thức dị thục đó, cũng như 
nước và sữa hoà hợp đồng thời chuyển. Nhưng 
không phải thức A-lại-da, là tuy hoà hợp tương tợ 
một tánh chuyền, nhưng không phải là thức A-lại- 
da, mà là chủ thể tánh đối trị chủng tử thức A-lại- 
da. 

Luận nói: "Trong đầy nương vào hạ phẩm 
huân tập mà thành trung, phẩm huân tập, nương vảo 
trung phâm huân tập mà thành thượng phẩm huân 
tập, nương vào đa phân tu tác của văn tương ưng 
tu mà đặc tương ưng”. 

Giải thích: Phâm hạ trung thượng trong đây, 
phải biết là nương vào tuệ được tạo bởi thành văn, 
tư, tu mà nói. Do mỗi mỗi phẩm kia có ba thứ, lại 
có nghĩa khác, là huệ do văn tạo thành là phâm hạ, 
tuệ do tư tạo thành là phẩm trung, tuệ do tu tạo 
thành là phẩm thượng. Nương vào phân nhiều tu 
tập của Văn, Tư, Tu mà đắc tương ưng, là nương 
vào Văn, Tư, Tu niệm niệm mãnh lợi mà tu hành 
tạo tác. Lại nữa, trong đây phẩm hạ làm nhân đặc 
thành phẩm trung, phẩm trung làm nhân đắc thành 
phẩm thượng. 

Luận nói: "Lại nữa, chánh thức huân tập điều 
nehe biết nơi chủng tử này, phải biết phẩm hạ trung 
thượng cũng là pháp thân chủng tử cùng với thức 
A-lại-da trái nhau, không phải chỗ gôm thâu của 
thức A-lại-da, là pháp giới xuất thế gian tối thanh 
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tịnh nơi tánh đẳng lưu. Tuy là thế gian nhưng là 
tâm xuất thê nơi tánh chủng tử. Lại nữa, tâm xuất 
thê tuy khi chưa sinh, nhưng đã có thê đối trị các 
phiên não triền, đôi trị các cõi ác, đã khởi đối trị hủ 
hoại hết thảy nghiệp ác. Lại nữa, có thể phụng sự 
tật cả chư Phật Bô-tát. Tuy là thế gian, nhưng phải 
biết từ đầu đã tu nghiệp sở đặc của Bồ-tát, cũng là 
Pháp thân thâu tóm, chỗ đắc của Thanh-văn độc- 
giác chỉ thuộc giải thoát thân. Lại nữa, huân tập 
này không phải thức A-lại-da mà là Pháp thân và 
giải thoát thân thâu tóm, như như huân tập, phẩm 
hạ trung thượng thứ tự tăng dân, như vậy như vậy, 
quả thức dị thục thứ tự giảm dần, tức là chuyền chỗ 
dựa, chỗ dựa của hết thảy chủng đã chuyền rồi, tức 
là quả thức dị thục và hêt thảy chủng tử, không có 
chủng tử mà chuyên là hết thảy chủng vĩnh viễn 
đoạn. 

Giải thích: Đã có thê đôi trị các phiền não triền, 
là có thể đoạn nhân của hiện khởi chuyên tham 
tăng thượng. Đã có khả năng đối trị các cõi ác, là 
hoặc có thê đoạn các phiền não triển, tức là có thê 
đối trị các cõi ác. Đã khởi đối trị hủ hoại hết thảy 
nghiệp ác, là nếu tuy có thuận nghiệp hậu thọ phải 
đọa nơi cõi ác, nhưng có thể làm cho nghiệp ác kia 
trở thành nhân hủ hoại. Tóm lại, huân tập điêu nghe 
biết này có thê trị tất cả nghiệp ác quá khứ vị lai 
hiện tại. Lại nữa, có thể tùy thuận phụng sự tất cả 
chư Phật Bỏ-tát, là tương lai phụng sự thiện hữu, 
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tự thân được nhân. "Tuy là thê _glan, phải biết từ 
đâu đã tu nghiệp sở đắc của Bồ-tát cũng là Pháp 
thân nhiếp", là của dị sinh Bồ-tát gọi là nghiệp tu 
đâu tiên của Bô-tát, cũng là chủng tử của Pháp thân 
nên nói cũng là Pháp thân nhiệp. "Chỗ đặc của 
Thanh-văn độc-giác chỉ thuộc thân giải thoát 
nhiễp", là chánh thức huân tập điều nghe biết của 
Thanh-văn độc- -giác, chỉ là giải thoát nhân, chỉ đặc 
thân giải thoát mà không đắc Pháp thân. 

Luận nói: "Lại nữa, thể nào là cũng như nước 
và sữa? Phi thức A-lại-da và thức A-lại-da đồng xứ 
cùng chuyên, nhưng hết thảy chúng của thức A-lại- 
da thì dứt hết, hết thảy chủng của phi thức A-lại-da 
thì tăng, ví như ngông uông sữa trong nước. Lại 
nữa, như thế gian khi được lìa dục, không phải 
đẳng dẫn địa huân tập giảm dân, chính địa đắng 
dẫn đó huân tập tăng dần mà được chuyền". 

Giải thích: Phì thức A-lại-da cùng với thức A- 
lại-da, tuy đồng xứ cùng chuyên, nhưng thức A- 
lại-da thì hết, phi thức A-lại-da thì còn, trở lại ví 
dụ trước như nước và sữa hoà hợp, khi ngỗng uống 
thì sữa hết nước còn, ví dụ hiền thị. Lại nữa, như 
khi thế ø1an được lia dục, trong một thức A-lại-da, 
không phải địa đăng dẫn phiền não huân tập giảm 
dân, chính đăng dãn địa pháp thiện tăng dân mà 
đặc chuyển y. Chuyến y trong đây phải biết cũng 
vậy. 

Luận nói: "Lại nữa, nhập định diệt, thức không 
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lia thân, vì Thánh đã nói. Trong đây thức dị thục 
đáng lẽ trở thành không lìa thần, không phải vì trị 
định diệt nây mà sinh". 

Giải thích: Dẫn nhập định diệt, thức không lìa 
ngôn, làm thành định thì có thức A-lại-da. Thế Tôn 
nói thức không lìa thân, là trừ thức dị thục thì 
không được thành, vì định diệt sinh đối trị thức 
chuyền, nên quán định nầy mà làm tịch tĩnh tột 
bực. 

Luận nói: "Lại nữa, không phải xuất định thì 
thức nây : sinh lại, do thức dị thục đã giản cách đoạn 
rồi, lìa kết tương tục không sinh lại". 

Giải thích: Nếu chấp xuất định thì thức nây 
sinh lại, do ý nầy nên thức không lìa thân, điều nây 
không đúng lý, khi xuất định thì không sinh lại quả 
thức đị thục vì đã cách đoạn, lìa kết tương tục thì 
gởi vào sự sinh khác, không sinh lại nữa. 

Luận nói: "Lại nữa, hoặc có chấp, vì có ý thức 
nên định có tâm. Tâm nây không thành, thì định 
không nên thành, vì hành tướng và đối tượng 
duyên không thể đắc, vì phải có lỗi căn thiện tương 
ưng, vì bất thiện và vô ký không xứng lý, vì đáng 
lẽ lỗi tưởng thọ hiện hành, vì xúc có thể đắc, vì đối 
với tam-ma-đề có công năng, vì phải có lỗi chỉ có 
diệt tưởng, vì phải có lỗi thiện căn của tư và tín 
hiện hành, vì dứt trừ chủ thê dựa kia khiến cho lìa 
chỗ dựa là không đúng lý, vì có thí dụ, vì như 
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không phải biến hành, nên tâm nây không có". 
Giải thích: Lại nữa, hoặc có chấp lấy ý thức 
nên định diệt có tâm. Tâm nây không thành, là nêu 
có dục lia tự tướng thức A-lại-da nói trước, các 
thức chuyên khác thì định diệt có tâm, điều nây 
không đúng lý, tại sao vậy? Định không nên thành 
vì chưa từng thây tâm lìa tâm pháp. Như tưởng thọ 
của các tâm pháp khác cũng vậy, đều nên không 
diệt, nhưng định diệt nây đều diệt chỗ hiển, do đó 
phải đến định mà không nên thành. Nếu lập chỉ có 
thức A-lại-da thì không có lỗi này. Người câu tĩnh 
trụ đề đối trị oan kia, thì các tâm và tâm pháp khác 
do đó mà sinh, định nầy không làm đối trị chỗ 
không biết rõ tánh thức A-lại- da. Lại nữa, định nây 
bên trong không có các tâm khác, tại sao vậy? Vì 
hành tướng và đôi tượng duyên không thể đắc, các 
tâm và tâm sở pháp tương tục không đoạn, thì chắc 
chắn không lìa hành tướng và đôi tượng duyên. 
Trong định diệt nầy nêu có tâm, thì cũng phải 
không lìa hành tướng và đối tượng duyên, nhưng 
hai thứ này đều không thể đắc, nên định nây không 
có các tâm khác. Nếu chỉ lập có thức A-lại-da thì 
không có nạn hại này, vì chỗ hiện của chấp thọ chỗ 
dựa. Lại nữa, , trong định nây nếu có thức chuyền, 
thì thức nây ặt có sai biệt của thiện, hoặc là thiện, 
hoặc là bất thiện, hoặc là vô ký, nhưng trong đây 
thức lại không phải là thiện, vì phải có lỗi thiện căn 
tương ưng, lỗi trái nhau nây cũng không phải thức 
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nây là tự tánh thiện, do đây không lìa thiện căn 
tương ưng mà thành thiện tánh. Vì lập tâm định là 
tánh thiện, đến chỗ không muốn cùng với thiện căn 
tương ưng của vô tham, điêu nây không nên thừa 
nhận cùng với tâm thiện không có sai biệt, khắp tất 
cả xứ đáng lẽ thành lỗi này. Lại nữa, trong đây 
cũng không nên có bất thiện và vô ký, vì bất thiện 
vô ký không đúng lý. Khi lìa dục thì các căn bất 
thiện đều vĩnh viễn đoạn, không thành bất thiện 
cũng không phải vô ký, vi định nây thiện. Lại nữa, 
không thê lập tâm nây là thiện, vì phải có lỗi tưởng 
thọ hiện hành. Nếu lìa thiện căn thì tâm thiện 
không có, cho nên phải đến thiện căn hiện hành. 
Trong đây như nếu có thiện căn hiện hành, thì 
tưởng thọ cũng vậy, vì phải đến hiện hành không 
có nhân riêng khác, nhưng không đúng lý, vì sở trị 
hiện hành thì chủ thê đôi trị không có. Ví như 
tham... đang hiện hành, thì quán bắt tịnh... quyết 
định không có. Lại nữa, trong định này, lìa thức A- 
lại-da thì các tâm khác không được có, vì phải có 
xúc thì có thể bị lỗi, như trụ các định khác thì quyết 
định không có nghi, thiện căn tương ưng trong các 
định khác, khi các thức khác chuyên thì quyết định 
có xúc, vì chỗ sinh của định lấy khinh an làm 
tướng, hoặc thuận lạc thọ, hoặc có tùy thuận không 
phải khô thọ, lạc thọ, xúc nầy làm duyên hoặc sinh 
lạc thọ, hoặc lại sinh khổ thọ, lạc thọ. Tại sao vậy? 
Vì đôi với Tam-ma-địa khác thì có công năng này, 
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trong các định khác thây hai xúc ấy khi sinh hai thọ 
thì có công năng, hai xúc ấy cũng như thẻ, vì không 
có nhân chướng. Xúc làm duyên thọ thì trong đây 
đáng lẽ không đúng lý. Tại sao vậy? Vì phải chỉ có 
lỗi nơi tưởng diệt. Nếu thừa nhận xúc nây làm 
duyên sinh thọ, thì trong định nây chỉ nhận tưởng 
diệt, nhưng không nên thừa nhận tưởng và thọ 
cùng diệt, vì Thánh đã nói. Lại nữa, trong định nây 
nếu có các thức khác, thì chắc chắn cùng VỚI XÚC 
của nó đồng thời có tương ưng, điều nây không 
đúng lý. Tại sao vậy? Nếu có xúc thì phải có lỗi 
các thiện căn nơi tư tín... của nó hiện hành. Nếu 
có thức đó xúc tương ưng chuyên, thì có cùng với 
câu sinh tư... này, vì Thánh đã nói. Trong đây phải 
đến có tư hiện hành, nêu trong định nây có tư hiện 
hành tạo tác tâm thiện, thì chắc chắn có tâm thiện 
của tín... hiện hành, nhưng không nên thừa nhận. 
Nếu có dục Ä ân tránh như trước đã nói các thứ lỗi, 
và lỗi trái nhau của A-cấp-ma, vì chỉ chán lìa các 
tâm pháp, chỉ dứt hăn tâm pháp, thì trong định nầy 
chỉ nơi lập có tâm mà không có tâm pháp, điều nây 
không đúng, tại sao vậy? Vì trừ chủ thể dựa kia 
khiến cho lìa chỗ dựa là không xứng lý. Chỗ dựa 
là tâm, chủ thê dựa nương là tâm pháp, tâm của chỗ 
dựa và chủ thể dựa cùng với tâm pháp từ vô thỉ 
sinh tử đến nay không lìa nhau, do sự tương dẫn 
này, nên định phải cùng với các thiện căn vô 
tham... tương ưng. Nếu nói định cùng với phương 


584 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


tiện định và thiện căn vô tham... trái nhau, thì thiện 
căn trong định không chuyền, chỉ có tâm thiện 
chuyền, điều này. đối với các kinh luận khác là 
chưa từng thây. Nếu đối với nhân và thời, pháp kia 
tương ưng với quả đăng lưu, thì thời cũng có tương 
ưng nên không xứng lý. Lại nữa, không xứng lý, 
có thí dụ, là Thế Tôn nói: "Các thân hành diệt, các 
ngữ hành diệt, các ý hành diệt". Thân hành trong 
đây, là hơi thở ra vào, ngữ hành là tầm và từ, ý 
hành là tư tưởng... nếu như tầm từ diệt thì ngữ 
chắc chắn không khởi. Ý cũng vậy, nếu Àl hành diệt 
thì ngữ cũng đáng lẽ không khởi. Nếu ý ông cho 
như thân hành diệt an trụ trong định thì thân tôn tại 
không diệt mất. Ý cũng vậy, tuy ý hành diệt nhưng 
đáng lẽ tôn tại không mất, ý nây cũng như thê. Tại 
sao vậy? Nếu như không phải biến hành thì ý nầy 
không có, như Thế Tôn nói: “Lìa ngoài thân hành 
thì có thân trụ nhân". Gọi là ấm thực mạng căn 
thức, thân hành nây tuy không có hơi thở ra vào, 
nhưng thân an trụ, ý thì không như vậy. Lìa ngoài 
ý hành thì càng không có nhân riêng khác đê trì 
chống đỡ cho trụ. Do đây phải đến không y thức 
nên gọi là không tâm định, vì quả dị thục nơi thức 
có trong đây. Thê Tôn nói thức không lìa thân, tức 
là từ chủng tử của thức nây sau khi xuất định thì 
thức chuyên sinh trở lại, nên biết chắc là có thức 
A-lại-da. 


Luận nói: "Lại nữa, trong định này, do ý thức 
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mà chấp có tâm. Tâm nây là thiện, bất thiện hay là 
vô ký đều không được thành, vì không xứng lý". 
Giải thích: Đã rộng phê và lập diệt định có tâm, 
bây giờ hiển thị sơ lược nghĩa bài tụng thứ hai. Nếu 
có muôn trừ thức A-lại-da, nhưng vì có ý thức nên 
định diệt có tâm. Tâm nây là thiện, bất thiện hay 
vô ký, đều không được thành vì không xứng lý. Tại 
sao vậy? Vì định diệt nây là tánh thiện, không phải 
bất thiện và vô ký. Cũng như thể, oai nghĩ công 
xảo biến hóa vô ký, quyết định không được có. Nếu 
nói đây là dị thục vô ký, thì lý phải đến thức A-lại- 
da, trừ bỏ thức A-lại-da nầy thì lại không có vô ký 
thứ năm. Lại nữa, trong định nây nếu tâm là thiện, 
thì phải không có thiện căn vô tham tương ưng, vì 
ý nhiễm ô diệt chỉ còn tâm thiện, chỗ dựa và đối 
tượng duyên của tâm thiện lúc đó đều có ba sự hoà 
hợp. Tại sao trong đây không sinh xúc của nó? Đã 
có xúc của nó rôi, thì tâm pháp của thọ... làm sao 
được bất sinh? Như vậy định diệt đáng lẽ không 
được thành, vì các tâm và tâm pháp đều không diệt. 
Lại nữa, nêu ai chập định nây là thiện, thì do 
phương tiện trước chỗ dẫn định của tâm, có thê dẫn 
chỗ dẫn của lực nơi tâm thiện, nên tâm thiện trong 
định không phải các thiện căn như vô tham.. 
tương ưng. Lại nữa, ba hoà hợp nếu có thể sắng 
nhận thì cũng có thể sinh thọ. Nếu ba hoà hợp 
không có thể gắng nhận thì chỉ sinh xúc của nó. Do 
đó, trong định tuy có tâm thiện, nhưng không phải 
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không có thiện căn vô tham... tương ưng, và cũng 
không có các thọ, thì nghĩa này không đúng. 
Phương tiện tâm thiện đã là thiện căn vô tham... 
tương ưng, từ chỗ dẫn quả đăng lưu nơi tâm nây tại 
sao không như vậy? Lại nữa, từ chỗ dựa bạt trừ chủ 
thể dựa là không đúng lý, vì tâm cùng với tâm pháp 
vô thỉ đến nay, trong tất cả thời không lìa nhau. 
Hiện tại bạt trừ chủ thể dựa khiến cho lìa chỗ dựa 
thì không thể được. Tại sao vậy? Có thí dụ, nói 
trong thê gian từ khi sinh đến hoại, trong tất cả thời 
không lìa nhau, không có đạo lý bạt trừ chủ thể dựa 
khiến cho lìa chỗ dựa. Ví như đại chủng cùng với 
chỗ tạo sắc, không có đạo lý khiến cho chỗ tạo lìa 
chủ thê tạo. Tâm pháp cũng như thế, không thể 
khiến cho tâm pháp lìa tâm nơi chỗ dựa. Nên trong 
không tâm định nây không có tâm pháp, chỉ có tâm 
thiện là không đúng đạo lý. Hoặc có người cho 
răng, bạt trừ chủ thể dựa khiến lìa chỗ dựa, tuy 
không đúng đạo lý, nhưng tưởng và thọ có thê 
chướng định này, vì chán lo chướng định kia trong 
phương tiện thì chỉ có hai pháp tưởng thọ không 
hiện hành, các pháp khác thì không như thế, nêu 
cũng được hiện hành là không đúng đạo lý. Tại sao 
vậy? Vì không phải biến hành thì định nầy không 
có. Không phải biến hành, là trong đó có thê diệt 
mất, hai tưởng, thọ là biên hành nên không thê diệt. 
Biến hành nếu diệt thì tâm cũng diệt theo, vì không 
có nhân riêng, do đó trong đây nói có tâm, là thức 
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dị thục, quyết định không phải ý thức. 

Luận nói: "Hoặc có người chấp sắc tâm sinh 
vô gián là chủng tử của các pháp. Chấp nây không 
thành, như trước đã nói. Lại nữa, từ vô sắc, vô 
tưởng thiên chết, định diệt... xuất, là không đúng 
đạo lý. Lại nữa, tâm sau cùng của A-la- hán không 
thành, chỉ có thê có duyên đắng vô gián”. 

Giải thích: "Hoặc có người chấp sắc tâm sinh 
vô giản là chủng tử của các pháp”, là nếu có chấp 
sắc của tiền sát-na làm chủng tử, thì sắc của hậu 
sát-na nhân đó mà sinh, thức trước diệt, thức sau 
mong nhau cũng như thế. Sự chấp này, đã phá xong 
ở trước. Lại nữa, cõi Vô sắc không có sắc, khi sinh 
lại, sắc đoạn diệt đã lâu làm sao có chủng tử? 

Vô tưởng thiên không có, hoặc từ định diệt... 
xuất, khi tâm sinh lại, tâm đoạn diệt đã lâu thì làm 
sao có nhân của tâm? Nếu như vậy thì các A- la- 
hán rột cuộc không đắc Niết-bàn vô dư, vì hai nhần 
của sắc và tâm vĩnh viễn không hết. Sắc tiền sát-na 
mong sắc hậu sát-na, thức tiền sát-na mong thức 
hậu sát-na, phải biết có duyên đăng vô gián, không 
có nhân duyên. 

Luận nói: "Như vậy nếu lìa hết thảy chủng tử 
quả dị thục nơi thức, thì tạp nhiễm và thanh tịnh 
đêu không được thành, nên thành tựu như vậy 
ng đã nói ở trước, thức A-lại-da quyết định là 
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Giải thích: Do trước đã nói vô lượng đạo lý, 
nên thành tựu thức A-lại-da quyết định là có. 
Luận nói: "Trong đầy có tụng: 
Bồ-tát nơi tâm tịnh, 
Xa lìa nơi năm thức, 
Tâm chuyển y trọn vẹn, 
Làm sao ông sẽ khởi? 
Nếu đối trị chuyển y, 
Phi đoạn nên không thành, 
Quả nhân không sai biệt, 
Nơi đoạn hẳn thành lỗi. 
Vô chủng hoặc vô thể, 
Nếu nhận làm chuyển y, 
Không có hai vô kia, 
Chuyển y không đúng Ùÿ. 
Giải thích: Nêu như trụ thức chuyên thì chuyên 
y không thành, ba bài tụng hiển thị. "Bô-tát nơi tâm 
tịnh", là đôi với nghĩa xuất thế đối trị tương ưng ý 
thức thiện. "Xa lìa nơi năm thức”, là xa la nhãn... 
năm thức này. Vô dư, là không có ý thức thiện hữu 
lậu tạp nhiễm. Đã đưa ra tâm tịnh, lại nêu ra vô dư, 
là vì muốn ngăn cản thức thiện hữu lậu. "Tâm 
chuyền y làm sao khởi", là nếu ông tin có thức A- 
lại-da, thì có thể khởi tất cả chủng tử tạp nhiễm, 
không có nghĩa chủng tử gọi là tâm chuyên 
y. Nếu không như thế thì làm sao sẽ khởi, hoặc 
đối trị sinh thì gọi là chuyên y, điều nây không 
đúng lý. Tại sao vậy? Nếu đối trị chuyển y không 
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phải đoạn thì không thành tạp nhiễm. Vì vĩnh viễn 
đoạn nên gọi là chuyển y, không phải chủ thể đôi 
trị gọi là vĩnh đoạn, mà chủ thể đối trị nầy là vĩnh 
đoạn nhân, nếu như thế thì đến lỗi quả nhần không 
saI biỆt. Quả là vĩnh đoạn gọi là Niết-bàn, nhân là 
đối trị gọi là Thánh đạo. Nếu chủ thể đối trị tức là 
vĩnh đoạn thì phải đến lỗi quả nhân nhất thê mới 
sinh đối trị tức là Niết-bản. không chúng, hoặc 
không thể, nêu nhận làm chuyền y", là nếu đối với 
thức chuyên làm không chủng tử, hoặc ngay không 
thê mà thừa nhận làm chuyển y, thì không có nhị 
không (không chủng, không thê) kia nên chuyên y 
không đúng lý. Tạp nhiễm thức chuyến, trong định 
vị không nên có, cũng không có chủng tử có thể 
khiến cho khởi không. Không có nhị vô mà gọi là 
chuyền y thì không đúng đạo lý. Nếu quyết định có 
thức A-lại-da, thì tạp nhiễm thức chuyên trong 
định Tây tuy không được có, nhưng chủng tử kia 
tật cả đêu trụ tại thức A-lại-da, có thể làm không 
chủng vả không thể của nó. Do chuyển y của ông 
không đúng đạo lý, nên phải tin có thức A-lại-da. 

Luận nói: "Lại nữa, thê nào là sai biệt của thức 
A-lại-da? Lược nói phải biết hoặc ba thứ hoặc bốn 
thứ. Trong đây ba thứ là huân tập sa! biệt: 1. Danh 
ngôn huân tập sai biệt. 2. Ngã kiến huân tập Ssa1 
biệt. 3. Hữu chi huân tập sai biệt. Bồn thứ sai biệt 
là: 1. Dẫn phát sai biệt. 2. Dị thục sai biệt. 3. Tướng 
duyên sai biệt. 4. Tướng mạo sai biệt”. 
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Giải thích: Như vậy đã thành lập thức A-lại- 
da, bây giờ sẽ hiển thị phâm loại sai biệt này. Trong 
ba thứ huân tập sai biệt, "danh ngôn huân tập sai 
biệt”, là nhãn ngôn huân tập. trong thức dị thục làm 
nhân sinh của nhãn, dị thục sinh nhãn từ danh ngôn 
kia, khi sinh thì dùng danh ngôn kia làm nhân, trở 
lại gọi là nhãn. Như vậy tất cả danh ngôn sai biệt 
của nhĩ.. . Cũng như thê. 

"Ngã kiến huân tập sai biệt”, là do lực của Tát- 
ca-da kiến nơi ý nhiễm ô mà ngã chấp huân tập 
sinh trong thức A-lại-da, do thức nây làm nhân, là 
tự thì làm ngã, và khác ngã thì làm tha, mỗi mỗi 
đều có sai biệt. "Hữu chi huân tập sai biệt”, là do 
lực của hành thiện, bất thiện và bất động mà lưu 
chuyển sai biệt trong cõi. Ba thứ nây như tướng 
của đối tượng nhận thức ở sau mới phân biệt rộng. 

Luận nói: "Trong đây dẫn phát sai biệt, là mới 
khởi huân tập. Nếu không có dẫn phát nây thì hành 
làm duyên thức và thủ làm duyên hữu đáng lẽ 
không được thành". 

Giải thích: Dẫn phát sai biệt, là có thể dẫn phát 
phẩm loại sai biệt. Mới khởi huân tập, là nươn 
vào chỗ khởi huân tập lần đầu tiên. Nếu chủ thể 
dẫn là thức A-lại-da sai biệt nầy không có, thì các 
hành sinh diệt huân tập trở thành thức, do thủ thâu 
nhận sinh hữu hiện tiền, chỗ tạo tác hữu này đáng 
lẽ không thành, vì chủ thê tạo tác hữu sinh sau đó 
nên gọi là hữu, chỗ nói nây thì thủ hoặc là thiện, 


SỐ 1597 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 3 591 


hoặc bắt thiện, là quả quán tập. 

Luận nói: "Trong đầy dị thục sai biệt, là hành 
và hữu làm duyên, đị thục saI biệt trong các cõi. DỊ 
thục sai biệt nầy nêu không có thì không có chủng 
tử, sau đó có các pháp sinh thi đáng lẽ không 
thành". 

Giải thích: DỊ thục sai biệt, là hành và hữu làm 
duyên, chỗ dẫn dị thục trong các cõi, nếu chỗ dẫn 
thức A-lại-da sai biệt nầy không có, thi không có 
nhân, sau đó có các pháp và sắc căn của nhãn.. 
những pháp nây dị thục sinh đáng lẽ không thành. 
Phải biết đây là quả dị thục. 

Luận nói: "Trong đầy duyên tướng sai biệt, là 
ngã chấp duyên tướng trong ý. Duyên tướng nây 
nêu không có, thì trong ý nhiễm ô ngã chấp đối 
tượng duyên đáng lẽ không thành". 

Giải thích: Tướng duyên sai biệt, là thức A-lại- 
da này, tức chủ thể dựa là ngã kiên ngã chấp tướng 
duyên trong ý nhiễm ô. Nếu tướng duyên nầy thức 
A-lại-da sai biệt không có, thì Tát-ca-da kiến trong 
ý nhiễm ô làm nhân ngã chấp, đối tượng duyên 
cảnh nây đáng lẽ không thành. Phải biết đây là quả 
đăng lưu. 

Luận nói: "Trong đây tướng mạo sai biệt, là 
thức nây có cộng tướng, có tướng bât cộng, tướng 
chủng tử không thọ sinh, tướng chủng tử có thọ 
sinh..." 
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Giải thích: Tướng mạo sai biệt có nhiều phâm 
loại, là trong đây có cộng tướng, có tướng bất cộng, 
tướng chủng tử không thọ sinh, tướng chủng tử có 
thọ sinh, là lược nêu ra, sau đây sẽ giải thích rộng. 

Luận nói: "Cộng tướng, là chủng tử của khí thể 
gian. Tướng bắt cộng, là nội xứ chủng tử mỗi mỗi 
riêng khác. Cộng tướng tức là chủng tử không thọ 
sinh, tướng bất cộng tức là chủng tử có thọ sinh. 
Khi đối trị sinh, thì chỉ có chỗ đối trị diệt của tướng 
bất cộng, tướng cộng thì làm chỗ giữ lây của tha 
phân biệt, chỉ thấy thanh tịnh, như sư Du-già, trong 
tại một vật, các thứ thắng giải, chỗ thấy thật chủng, 
đều được thành lập, trong đây có hai bài tụng: 

Khó đoạn, khó biêt khắp, 
Phải biết danh cộng kết, 
Du-già là tâm khác, 

Đo ngoại tướng các đại. 
Thanh tịnh tuy không diệt, 
Nhưng trong đó thấy tịnh, 
Cũng Phát độ thanh tịnh, 
Do Phật thấy thanh tịnh. 

Lại có bài tụng khác đối với đã dẫn của bài 
trước, các thứ thắng giải, các thứ kiến giải đều 
được thành lập: 

Các sự Du- -giả HƠI mội vật, 

Các thứ thăng giải đêu không động, 
Các thứ kiến giải đêu được thành, 
Nên biết sở thủ chỉ có thức. 
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Thức nây nêu không có, thì khí thế gian, thế 
gian hữu tình, sự sinh sai biệt phải không được 
thành. 

Giải thích: Trong đây nếu thức A-lại-da làm 
nhân thể của tất cả hữu tình cộng khí thế gian, tức 
là chủng tử không thọ sinh. Nếu thức A- lại- da làm 
nhân thể các xứ của bất cộng nơi các bIỆt sắc, tỨc 
là chủng tử có thọ sinh. Nếu lìa phâm loại cộng 
tướng thức A-lại-da như vậy, thì tất cả hữu tình 
cộng thọ dụng nhân và các khí thê gian đáng lẽ 
không được thành. Như vậy nếu lìa bất cộng thứ 
hai nơi thức A-lại-da, thì thế gian hữu tình cũng 
phải không thành. Do nghĩa nây các pháp sinh 
giông như gỗ đá. 

Luận nói: "Lại có tướng thô trọng và tướng 
khinh an. Tướng thô trọng, là chủng tử của phiên 
não và tùy phiên não. Tướng khinh an, là chủng tử 
của pháp thiện hữu lậu. Nếu không có các tướng 
nây thì các hoặc dị thục không có chỗ găng nhận, 
có chỗ găng nhận thì chỗ sai biệt không được 
thành. Lại có tận tướng có thọ và tận tướng không 
thọ. Tận tướng có thọ, là đã thành thục chủng tử 
của quả dị thục thiện và bất thiện. Tận tướng không 
thọ, là chủng tử của danh ngôn huân tập. vô thỉ đến 
nay, chúng tử của các thứ hý luận lưu chuyên. Nếu 
không có thức A-lại-da nây thì hai nghiệp thiện ác 
đã tạo tác cùng với quả thọ tận phải không được 
thành, danh ngôn mới huân tập sinh khởi cũng 
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đáng lẽ không được thành. Lại có tướng thí dụ, là 
thức A-lại-da này, huyền, diệm, mộng, mờ, làm thí 
dụ. Nếu không có thức A-lại-da này, thì do chủng 
tử của biên kế không thật và duyên điên đảo tương 
ưng không được thành. Lại có tướng cụ túc, là đủ 
các trói buộc, gọi là tướng cụ túc. Thế gian lìa dục 
gọi là tướng tốn giảm. Thanh-văn hữu học và các 
Bỏ- tát gọi là tướng nhỗ đứt một phân. A-la-hán, 
độc-giác và chư Như Lai gọi là tướng phiên não 
chướng nhồ đứt trọn vẹn và tướng phiên não, SỞ tr1 
chướng hoàn toàn nhồ đứt trọn. Như chỗ thích ( ứng 
của nó, nếu không có các tướng nây thì tạp nhiễm 
thứ lớp như vậy hoàn diệt đáng lẽ không thành". 
Giải thích: Tướng thô trọng, là không có tánh 
găng nhận trong chỗ dựa. Tướng khinh an, là có 
tánh găng nhận trong chỗ dựa. Nêu không có tướng 
thọ tận, thì thức A-lại-da niệm niệm đã làm hai 
nghiệp thiện ác cùng với quả thọ tận đáng lẽ không 
thành. "Tướng vô thọ tận là chủng tử của danh 
ngôn huân tập”, là như trong danh ngôn huân tập 
sai biệt đã nói. "Vô thi đến nay, chủng tử của các 
thứ hý luận lưu chuyền", là từ vô thi đến nay có 
chung nhân của ngôn thuyết. Nếu không có thức 
A-lại-da như vậy, thì danh ngôn mới khởi huân tập 
sinh khởi phải không được thành. Tại sao vậy? Vì 
nếu không có huân tập cũ thì danh ngôn hiện tại 
cũng không có. Hoặc đối với thế gian hoàn toàn 
không có, thì xưa không nay có là không đúng đạo 
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lý. Tướng thí dụ, là như do các nhân làm huyễn sự, 
các tướng duyên điên đảo có hình tượng được... 
thức A-lại-da cũng lại như vậy, do chỗ nói tướng 
thí dụ, là chủng tử biên kế không thật, có tướng 
duyên điên đảo, nếu không có thức A-lại-da này, 
thì pháp nơi tướng duyên điên đảo không được 
thành. 

Luận nói: "Vì nhần duyên gì mà pháp thiện và 
pháp bất thiện chiêu cảm dị thục? Chính quả dị 
thục là vô phú vô ký, do quả dị thục vô phú vô ký 
cùng với thiện bất thiện không trái nhau. Nếu quả 
đị thục là tánh thiện và tánh bât thiện thì hoàn diệt 
của tạp nhiễm đáng lẽ không được thành, nên thức 
đị thục chỉ có vô phú vô ký”. 

Giải thích: Vô phú vô ký, là vô nhiễm trong 
đây gọi là vô phú, tức là vô nhiễm vô ký gọi là vô 
phú vô ký, không giỗng như cõi Sắc sinh phiền não 
bất thiện gọi là vô ký. "Nếu quả dị thục là tánh 
thiện và tánh bắt thiện thì hoàn diệt của tạp nhiễm 
đáng lẽ không được thành", là vì từ thiện lại sinh 
thiện, thì sinh tử lưu chuyển không có biên vực, vì 
lưu chuyên tạp nhiễm thông với thiện hữu lậu . 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 4 


PHẦN THỨ 3, (Đoạn 1): TƯỚNG CỦA ĐỐI 
- TƯỢNG 
NHẬN THỨC (SỞ TRI CHƯỚNG) 


Luận nói: "Đã nói chỗ dựa của đối tượng nhận 
thức, còn tướng của. đối tượng nhận thức làm sao 
thây được? Tướng nây sơ lược có ba thứ: 1. Tướng 
y tha khởi. 2. Tướng biến kế sở chấp. 3. Tướng 
viên thành thật". 

Giải thích: Nương vào đôi tượng nhận thức 
tướng mà nói những câu đó. "Sơ lược”, là tóm lược 
lại. 

Luận nói: "Irong đây cái gì là tướng y tha 
khởi? Là thức A-lại-da làm chủng tử, phân biệt hư 
vọng là chỗ gồm thâu các thức. Thức nây là thế 
nào? Là thức thân, thức thân giả, thức thọ giả, thức 
bỉ sở thọ, thức bỉ năng thọ, thức thế, thức số, thức 
xứ, thức ngôn thuyết, thức tự tha sai biệt, cõi thiện 
cõi ác tử sinh thức. Trong đây thức thân, thân giả, 
thọ giả, thức bỉ sở thọ, thức bỉ năng tho thức, thức 
thê, thức số, thức xứ, thức ngôn thuyết là do chủng 
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tử của danh ngôn huân tập, hoặc thức tự tha sai 
biệt, đây là do chủng tử của ngã kiến huân tập, hoặc 
cõi thiện các ác tử sinh thức, đây là do chủng tử 
của hữu chi huân tập. Do các thức nây là chỗ gôm 
thâu của tất cả giới cõi và tạp nhiễm. Tướng y tha 
khởi và phân biệt hư vọng đều được hiễn hiện, như 
các thức nây đều là chỗ gồm thâu của phân biệt hư 
VỌNg, duy thức làm tánh, là nghĩa phi chân thật của 
vô sở hữu hiền hiện chỗ dựa, như vậy gọi là tướng 
vy tha khởi". 

Giải thích: "Hư vọng phân biệt là chỗ gồm thâu 
các thức", là các thức này lây phân biệt hư vọng 
làm tự tánh. "Là thức thân, thân giả, thọ giả”, thân 
là nhãn... năm giới, thân giả là ý nhiễm ô, năng thọ 
là ý giới, thức bỉ sở thọ, là sắc... Sáu ngoại giới, 
thức bỉ năng thọ, là sáu thức giới, thức thế, là tánh 
sinh tử tương tục bất đoạn, thức số, là tánh tính 
toán; thức xứ, là khi thế gian, thức ngôn thuyết, là 
bốn thứ ngôn thuyết. kiến, văn, giác, tri. Các thức 
như vậy đêu dùng chỗ thuyết trong chỗ dựa của đối 
tượng nhận thức, danh ngôn huân tập sa! biệt làm 
nhân. Tự tha sai biệt thức, là chỗ dựa sai biệt, đây 
là do chỗ nói trước chủng tử của hữu chi huân tập 
sai biệt. "Do các thức này”, tức là do chỗ nói các 
thức kế trước. "Chỗ gồm thâu của tất cả ĐIỚI CÕI Và 
tạp nhiễm", là đọa nơi tam _ĐIỚI tạp nhiễm, là tự 
tánh của nó nên gọi là chỗ gồm thâu. “Tướng y tha 
khởi", là Y tha khởi làm thể thì phân biệt hư vọng 
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đêu được hiền hiện. "Như các thức này đều là chỗ 
øôm thâu của phân biệt hư vọng, duy thức làm 
tảnh”, là các thức nây đều là tự tánh phân biệt hư 
vọng nên gọi là đối tượng thâu tóm. "Là nghĩa phi 
chân thật của vô sở hữu hiển hiện nơi chỗ dựa", là 
phi chân thật nghĩa của vô sở hữu hiển hiện chỗ 
nhân, vì phi chân thật nên gọi là vô sở hữu. Như 
chỗ chập ngã là vô sở hữu nên phi chân thật nghĩa 
là chỗ Điữ lấy, tức là ngã kia thật là vô sở hữu, là 
tợ ngã hiển hiện. Chỗ dựa, hiên hiện chỗ dựa là chỗ 
nhân. Đây gọi là tướng Y tha khởi. 

Luận nói: Trong đây cái nào là tướng biến kế 
SỞ chấp? Là trong vô nghĩa chỉ có thức, tợ nghĩa 
hiền hiện". 

Giải thích: "Vô nghĩa", là không có chỗ giữ 
lây, như thật vô ngã. "Chỉ có thức", là không có 
thật nghĩa, chỉ có tợ nghĩa trong thức, cũng như chỉ 
có tợ ngã hiển hiện trong thức. "Tợ nghĩa hiển 
hiện", là tướng mạo của tợ nghĩa nơi chỗ giữ lấy 
hiển hiện, như thật vô ngã mà tợ ngã hiến hiện. 

Luận nói: "Trong đầy cải nào là tướng Viên 
thành thật? Tức là đối với tướng Y tha khởi kia, do 
tướng tợ nghĩa vĩnh viễn không có tự tánh". 

Giải thích: Đôi với vô sở hữu là phi nghĩa chân 
thật hiển hiện trong nhân, do thật không có tướng 
tợ nghĩa hiện, vĩnh viễn không có tánh, cũng như 
tướng tợ ngã vĩnh viễn là không có, nhưng có vô 
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ngã. 

Luận nói: "Irong đây thức thân, thân giả, thọ 
giả, phải biết tức là sáu nội giới của nhãn... thức 
bỉ sở thọ, phải biết là sáu ngoại giới của sắc, thức 
bỉ năng thọ, phải biết là sáu thức giới của nhãn.. 
các thức còn lại phải biết là sự sai biệt của các thức 
này. Lại nữa, các thức đều chỉ có thức, đều là 
không nghĩa nên trong đây lây cái gì làm ví dụ để 
hiển thị? Phải biết mộng... làm ví dụ để hiển thị, 
là như trong mộng đều không có nghĩa đó, chỉ 
riêng có thức, tuy nghĩa các thứ sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, nhà, rừng, đất, núi tương tợ hiến hiện 
nhưng trong đó đều không có nghĩa. Do thí dụ nây 
hiển bày nên phải tùy theo mà hiểu biết, tật cả thời 
và xứ, do những lời này, phải biết lại có các thí dụ 
huyễn, dối, ái thô, mắt mờ... nêu khi giác thì tất cả 
thời xứ đều như mộng. Chỉ có thức, là như từ mộng 
mà tỉnh giác, thì biết trong mộng đều là chỉ có thức. 
Khi tỉnh giác tại sao không chuyền như vậy? Chân 
trí khi giác cũng chuyển như vậy. Nếu như trong 
mộng thì giác nây không chuyển, khi từ mộng mà 
tỉnh giác thì giác nây mới chuyên, như vậy khi 
chưa đắc chân trí giác thì giác nây không chuyền, 
đặc chân trí giác thì giác nây mới chuyền. Chính vì 
có người chưa đắc chân trí, trong duy thức làm sao 
so sánh mà biết? Do giáo và lý nên có thê so sánh 
mà biết. Giáo trong đây, như kinh mười địa đức 
Bạc-già-phạm nói: "Tam giới như vậy đều là chỉ 
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có tâm”. Lại nữa, kinh giải thâm mật đức Bạc-glà- 
phạm cũng nói như vậy, là trong kinh đó, Bồ-tát từ 
thị hỏi Thê Tôn: "Chỗ hiện hành ảnh tượng của chư 
Tam-ma-địa, thì tâm kia cùng với tâm nây nên nói 
có khác hay nên nói không khác? Phật bảo Bồ-tát 
từ thị: Nên nói không khác! Tại sao vậy? Vì do ảnh 
tượng kia chỉ là thức, nên ta nói là chỗ duyên của 
thức và chỗ hiện của duy thức. Bạch Thế Tôn! Nếu 
chỗ hành ảnh tượng của Tam-ma-địa cùng với tâm 
nây không khác, thì tại sao tâm nây trở lại chập giữ 
tâm này? Này Từ Thị! Không có ít pháp có thê năm 
lây ít pháp, nhưng ngay tâm nây khi sinh như vậy 
thì liền có ảnh tượng như vậy hiển hiện, như vật 
làm duyên trở lại thây bản chất mà cho ta hiện thấy 
ảnh tượng, và cho lia vật riêng có chỗ thấy ảnh 
tượng hiện hiện. Tâm này cũng vậy, khi sinh như 
vậy giống như có khác với chỗ thấy ảnh tượng, tức 
là do giáo lý nầy cũng hiển hiện. Tại sao? Vì trong 
tâm định tủy theo chỗ quán tử thi thấ các ảnh 
tượng nơi đôi tượng nhận biết xanh bâm, tất cả 
không khác các sự xanh bằm mà chỉ thây tự tâm, 
Do đạo lý này, Bồ-tát trong tất cả thức của Bồ-tát, 
đáng lẽ có thể so sánh biết đều là chỉ có thức, 
không có cảnh giới. Lại nữa, trong các ảnh tượng 
xanh bầm như vậy, không phải ức trì thức thây đôi 
tượng duyên cảnh hiện tiền trụ. Chỗ thành hai ức 
trì thức của văn và tư, cũng lấy quá khứ làm đối 
tượng duyên, nên chỗ hiện ảnh tượng được thành 
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duy thức. Do tỷ lượng này, tuy Bỏ-tát chưa đắc 
chân trí giác, nhưng trong duy thức cũng có thể so 
sánh mà biết". 

Giải thích: Duy hữu thức nây do giáo hiển thị, 
như kinh mười địa nói: "Tam giới như vậy đều là 
chỉ có tâm”. Trong kinh giải thâm mật, "ta nói là 
chỗ duyên của thức và chỗ hiện của duy thức", là 
nghĩa đối tượng duyên của thức và chỗ hiện của 
duy thức không có riêng cảnh. Lại nêu thức ra, để 
hiển bày chỗ thuyết giảng của ngã quyết định là 
nẻo hành của thức, chỗ hiện của duy thức không có 
riêng thể. "Nhưng ngay tâm nây khi sinh như vậy", 
tức là do khi phẩm loại nây sinh. "Chỗ thây ảnh 
tượng hiển hiện tương tợ có khác nhau", là nẻo 
hành của định tương tợ lìa thức, riêng có cho giữ 
lây hiển hiện phân minh. Lại nữa, "trong các ảnh 
tượng xanh sình như vậy, không phải nhớ nghĩ 
thức thây đối tượng duyên nơi cảnh hiện tiền trụ", 
là tướng xanh sình đó là ảnh tượng mà Tam-ma- 
địa hiển hiện, không phải thức nhớ nghĩ, vì thức 
nây không ở tại phương xứ kia, như những gì cảm 
thọ trước kia bây giờ nhớ lại như vậy, hiện tiền trụ 
nây thì phân minh thấy rõ, chỗ thấy của ức trì thức 
kia thì ám muội, chỗ thây của hiện tiền trụ thì phân 
minh. Hoặc có cảnh như của văn huệ, tư huệ, do 
tập quen nên cảnh tuy lui mất, nhưng khi vừa mới 
khởi ý thì cảnh như trước kia sinh. Cảnh nây cũng 
vậy, cảnh của văn huệ và tư huệ đã lui mất, hiện tại 
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không có thể, trong không có thể nếu khi sinh trở 
lại thì chỉ có ảnh hiện của thức tương tợ cảnh đó 
mà sinh. Văn tuệ, tư tuệ không duyên nơi cảnh của 
chỗ thọ nhận đã từng lui mắt, nên duy thức do đây 
mà sáng tỏ trọn vẹn, nghĩa vô lý của chỗ giữ lây 
cũng thành tựu. 

Luận nói: "Như vậy đã nói chủng chủng các 
thức, thí dụ như mộng... tức là thức của nhãn 
thức... trong đây có thê thành duy thức. Các thức 
của nhãn... đã là hữu sắc cũng chỉ có thức làm sao 
thây được? Nghĩa nầy cũng như trước, do giáo và 
lý”. 

Giải thích: Các thức như nhãn thức, đêu không 
phải hữu sắc, có thê thành duy thức. Các thức như 
nhãn... đã là hữu sắc, tại sao chỉ có thức? Điều nây 
cũng như trước, do giáo và lý, thức của nhãn... nây 
như chỗ dẫn ở trước, lý giáo hiển thị cũng thành 
duy thức. 

Luận nói: "Nếu các thức nây thê cũng là thức, 
tại sao vẫn tánh tợ sắc hiển hiện? Một loại kiên trụ 
tương tục chuyền, cùng với các pháp tạp nhiễm của 
điên đảo làm nơi dựa. Nếu không như thê, thì trong 
phi nghĩa khởi lên, nghĩa điên đảo đáng lẽ không 
được có. Nếu thức nầy không có, thì tạp nhiễm của 
phiên não chướng và đối tượng nhận thức chướng 
phải không được có. Nếu thức nây không có, thì 
các pháp thanh tịnh cũng phải không được có, nên 
các thức phải như vậy mà chuyền. Trong đây có 
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tụng: 
"Tướng loạn và thể loạn, 
Phải nhận làm thức sắc, 
Và cùng thức phi sắc, 
Hoặc vô dự cũng không”. 

Giải thích: "Một loại kiên trụ tương tục 
chuyền", là do tương tợ nên gọi là một loại; trụ lâu 
nên gỌI là kiên trụ, các thức hữu sắc tương tợ nhiều 
thời gian trụ tương tục chuyên. "Điện đảo", tức là 
đồng lây các pháp tạp nhiễm cùng với phiền não 
chướng và sở tri chướng làm tánh nhân. "Làm chốn 
dựa", là làm tánh nhân kia. Nêu các thức lìa chuyên 
như vậy, thì trong phi nghĩa khởi lên nghĩa tâm 
điên đảo phải không được có. Nếu thức nây không 
có, thì hoặc là phiền não chướng các pháp tạp 
nhiễm, hoặc là sở tri chướng nơi các pháp tạp 
nhiễm phải không được có. Trong tụng nây hiển 
các nghĩa như vậy. Tướng loạn và thể loạn, như 
thứ tự của nó mà thừa nhận làm thức sắc. Tron 
tướng loạn tức là nhẫn loạn, thức sắc làm thể, thê 
loạn tức là các thức vô sắc. Nếu không có nhân 
loạn của thức sắc, thì thức phi sắc quả cũng phải 
không có. 

Luận nói: "Tại sao thức thân, thân giả, thọ giả, 
thức sở thọ, thức năng thọ, trong tất cả thân đều 
đồng thời có hoà hợp chuyển? Vì có thể sinh viên 
mãn chỗ hiển của thọ dụng. Tại sao như nói các 
thức của thức thế... sai biệt mà chuyền? Vì vô thỉ 
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đến nay sinh tử lưu chuyên không đoạn dứt, vì các 
giới hữu tình vô sô lượng, vì các khí thế giới vô số 
lượng, vì các chỗ tạo tác sự lần lượt ngôn thuyết vô 
sô lượng, vì các thâu nhận riêng nơi thọ dụng sai 
biệt vô sô lượng, vì các nghiệp ái phi ái quả dị thục 
thọ dụng sai bIỆt vô số lượng, vì chỗ thọ tử sinh đủ 
loại sai biệt vô số lượng”. 

Giải thích: Vì khiến cho tự thân thọ dụng viên 
mãn, ba thức thân, thức thân ,Đlả, và thức thọ giả, 
trong tất cả thân thừa nhận tất cả thời đều có hoả 
hợp, vì đồng thời chuyên nên gọi là cùng hiện hữu, 
vì chỗ hiển bảy là tánh nhân của nó. 

Luận nói: "Lại nữa, làm sao an lập các thức 
như vậy thành tánh duy thức? Lược do ba tướng: 
I. Do duy thức không có nghĩa. 2. Do hai tánh hữu 
tướng, hữu kiến nơi hai thức riêng. 3. Do đủ loại 
hành tướng mả sinh khởi. Tại sao vậy? Vì tật cả 
thức nây không có nghĩa nên được thành duy thức, 
vì hữu tướng, hữu kiến nên được thành nhị chủng. 
Nếu thức của nhãn... lấy thức của sắc... làm 
tướng, lẫy thức của nhãn thức làm kiến, cho đến 
thức của thân thức làm kiến, hoặc ý thức lấy tất cả 
nhãn làm đầu tiên, pháp làm sau cùng, các thức làm 
tướng, lấy thức của ý thức làm kiến, vì ý thức nây 
có phân biệt, tương tợ tất cả thức mà sinh khởi. 
Trong đây có tụng: 

Duy thức hai chủng chủng, 
Ý người quản nhập được, 
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Do ngộ nhập đuy tâm, 
Nghĩa kia cũng được la. 

Giải thích: Trong đây văn văn xuôi và tụng 
hiển thị do ba thứ tướng thành lập duy thức. Trong 
văn xuôi, "do duy thức", là chỉ có thức, nên tất cả 
các thức đều chỉ có thức, vì nghĩa của đôi tượng 
thức là không có gì. "Do hai tánh”, là do nơi một 
thức mà an lập tướng và kiến, tức là một phần của 
một thức nây làm thành tướng, phân thứ hai làm 
thành kiến, là các thức của nhãn... tức là đối với 
hai tánh an lập chủng chủng, là trên một thức như 
chỗ thích ứng của nó, một phân biến tợ đủ loại 
tướng sinh. Biến thứ hai tợ vô sô chủ thể giữ lấy. 
Nếu tại ý thức thì lấy tất cả nhãn làm đầu tiên, pháp 
làm sau cùng, các thức làm tướng, thức của ý thức 
làm kiến, do ý thức nây phân biệt khắp nên tợ tất 
cả thức sinh khởi. Lại nữa, trong ba tướng, chỉ 
ngay ý thức lây làm vô số, vi cảnh giới nơi chỗ giữ 
lây không quyết định, ngoài ra cảnh giới của các 
thức thì quyết định, cũng không CÓ SaI DIỆP. Ý thức 
thì phần biệt nên chỉ đối với ý thức nây an lập vô 
số tướng kiến thứ ba , do đó đối với ý thức này đây 
đủ an lập duy thức, trong kệ người có thể nhập duy 
thức là ngộ nhập nghĩa của chỗ giữ lây vĩnh viên 
không có. "Có thê nhập hai", là ngộ nhập thức nây 
vì có tướng và kiến, có thê nhập vô sô, là ngộ nhập 
thức nầy tợ tướng vô sô mà sinh khởi. Quán và ý 
là chỗ có ý nghĩa của các sư du-già. 
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Hỏi: Ngộ nhập nơi đâu? 

Đáp: "Do ngộ nhập duy tâm, nghĩa kia cũng 
được lia". Nếu có thê ngộ nhập chỉ có cái tâm đó 
thì đều vô nghĩa, đó là đối với nghĩa của chỗ giữ 
lây kia cũng có thê được lìa. Đã không có nghĩa 
của chỗ giữ lấy thì thế nào là tâm của chủ thể giữ 
lây? Nói nhập hai tánh và nhập vô số, đều là thành 
lập nhân nhập duy thức. Các nghĩa còn lại cũng 
tương tợ. 

Luận nói: "Lại nữa, trong đầy có một loại sư, 
nói một ý thức, các thức khác nương chuyển mà 
được các tên, như nghiệp ý tư gọi là nghiệp thân 
ngữ". 

Giải thích: Một loại Bồ-tát muôn khiến cho chỉ 
có một thể ý thức, lại thứ tự an lập hiển thị, "như 
nghiệp ý tư gọi là nghiệp thân ngữ”, là như một ý 
thức đối với môn thân chuyên thì được tên thân 
nghiệp, đối với môn ngữ chuyển thì được tên ngữ 
nghiệp, nhưng là ý nghiệp thì ý thức cũng như thé. 
Tuy lại là một, nhưng khi nương vào nhãn chuyển 
thì được tên nhãn thức, như vậy cho đến khi nương 
vào thân chuyên thì được tên thân thức, không phải 
lia ý thức mà riêng có các thức khác, chỉ trừ riêng 
có thức A-lại-da. 

Luận nói: "Lại nữa, đỗi với tất cả chỗ dựa khi 
chuyền, thì hai thứ ảnh tượng của tợ vô số tướng 
chuyền, là chỉ tợ nghĩa ảnh tượng và phân biệt ảnh 
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tượng. Lại nữa, tất cả xứ cũng tợ chỗ xúc ảnh tượng 
mà chuyên, trong hữu cõi Sắc thì ý thức nầy nương 
vào thân, cũng như các sắc căn khác nương vào 
thân”. 

Giải thích: Hoặc có vẫn nạn: Các căn của 
nhãn... không có phân biệt, nên ý thức khi nương 
vào các căn kia chuyền thì phải không có phân biệt, 
như ý nhiễm ô làm chỗ dựa tạp nhiễm khiến cho 
tạp nhiễm chuyển? Ý thức nây cũng như thê, nên 
giải thích: Lại nữa, khi tất cả chỗ dựa chuyên thì 
hai thứ ảnh tượng của tợ vô sỐ tướng chuyền, là chỉ 
nghĩa ảnh tượng và phân biệt ảnh tượng. Tất cả chỗ 
dựa trong đây là nhãn... chỗ dựa, hai ảnh tượng 
của tợ vô sô tướng chuyên, là hai câu giải thích chỉ 
tợ nghĩa ảnh tượng và phân biệt ảnh tượng. Do hai 
câu nây nói chỉ có một thức một phân chỉ nghĩa 
ảnh tượng hiền hiện, phân biệt thứ hai là nghĩa nây 
tương sinh, nên chỗ nói trước không có lỗi. Lại 
nữa, tất cả xứ cũng tương tợ ảnh tượng của chỗ tiếp 
xúc mà sinh, là xứ hữu sắc trong định vị khi không 
có năm thức, tức trong sắc thân lãnh thọ bên trong 
khởi. "Cũng như các: sắc căn khác nương vảo 
thân", vì do các căn nây nương vào thân, đôi với 
nƠI mình có thể khởi tốn giảm tăng ích. Ý thức 
cũng vậy, vì nương vào thân nên phải biết đối với 
thân có thê làm biên di. Lại có nghĩa khác, là như 
thân căn nương vào thân, nếu có chỗ tiếp xúc của 
ngoại duyên hiện tiền, thì thân căn liền tương tợ 
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tướng chỗ tiếp xúc mà khởi, tức là khi xúc nầy khởi 
thì tự nương vào thân có thể làm tốn ích. Y thức 
cũng vậy, vì nương vào thân nên khi tương tợ ảnh 
tượng chỗ tiệp xúc mà sinh thì đối với thân chỗ dựa 
có thể làm tốn giảm và tăng ích. 

Luận nói: Trong đầy có tụng: 

Hoặc viên hành, độc hành, 
Không thán, ngủ trong hang, 
Điều phục, khó điều tâm, 

Ta nói chân phạm chủ. 

Giải thích: Các Bồ-tát kia vì thành tựu nghĩa 
nây mà dẫn kệ của A-câp-ma làm chứng. "Hoặc 
viễn hành", là vì có thể duyên tất cả đối tượng 
duyên cảnh; "độc hành”, là không có cái thứ hai; 
"không thân”, là xa lia thân; "ngủ trong hang”, là 
ví dụ thân như cái hang. "Điều phục”, là tự tại điều 
phục những thứ này; "tâm khó điều", là vì tâm tánh 
bạo ác khó điều phục. 

Luận nói: "Lại nữa, như kinh nói: Như vậy chỗ 
hành của năm căn, các cảnh giới nơi y đều là chủ 
thê thọ nhận, vì ý làm chỗ nương của các căn kia". 

Giải thích: Lại dẫn các giáo khác làm chứng để 
thành tựu nghĩa này, "như vậy chỗ hành của năm 
căn, các cảnh giới ý đều là chủ thể thọ", là chỗ hành 
của các căn gọi là cảnh giới, cảnh giới ý như vậy 
đều là chủ thể thọ, vì đều có thê phân biệt tất cả 
pháp, mỗi mỗi đều có thể lãnh thọ nên mỗi mỗi đều 
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là chủ thê thọ. "Vì ý làm chỗ nương của các căn 
kia", là các căn kia có thê sinh nhân, vì ý tán loạn 
nên các căn kia không sinh. 

Luận nói: "Lại nữa, như điều nói trong mười 
xứ, nói sáu thức thân đều gọi là ý xứ". 

Giải thích: Lại có Thánh giảo có thể làm chứng 
cho nghĩa này, là sáu thức thân đêu gọi là ý, không 
có tên thức nào khác, do sáu thức thân đều là ý xứ, 
đó là Thánh đã nói nên được biết chỉ có ý thức. 

Luận nói: "Nếu xứ an lập thức A-lại-da làm 
nghĩa thức, phải biết trong đây tất cả thức còn lại 
là tướng thức của nó, hoặc thức ý biết hết và chỗ 
nương dựa là kiến thức của nó. Do tướng của thức 
kia là kiên thức nây sinh tướng duyên, khi tợ nghĩa 
hiện thì có thể làm kiến thức sinh chỗ dựa sự, như 
vậy gọi là an lập các thức thành tánh duy thức". 

Giải thích: Đốỗi với thức A-lại-da cũng lập 
tướng Ì kiến hai thức, là thức A-lại-da lấy ý ý thức kia 
và chỗ nương dựa làm kiến thức, các thức của 
nhãn... làm tướng thức của nó, vì tất cả pháp đều 
là thức. "Do tướng thức kia", là các thức của 
nhãn... "là kiến thức nầy sinh tướng duyên”, là 
kiến nhân sinh, do tánh của đôi tượng duyên gọi là 
kiên nhân sinh. "Khi tợ nghĩa hiện thì có thê làm 
kiến thức sinh sự việc chỗ dựa", là có thê đối với 
kiến kia nên gọi là kiến thức, tức là khi tợ nghĩa 
của thức nây hiên hiện thì các tướng thức kia cùng 
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với ý kiễn thức có thể làm nhân trụ tương tục bất 
đoạn, nên gọi là sinh sự việc nơi chỗ nương tựa. 

Luận nói: "Các nghĩa hiện tiền, hiển hiện phân 
minh nhưng không phải là có”. Làm sao biết được? 
Như đức Thế Tôn nói: "Hoặc các Bồ- tát thành tựu 
bốn pháp, có thê tùy theo đó mà ngộ nhập tất cả 
duy thức đêu không nghĩa: 1. Thành tựu trái nhau 
thức tướng trí, như ngạ qui, bàng sinh và chư nhân 
thiên, đồng thây một sự, nhưng cái biết của các loài 
kia đều có khác nhau. 2. Thành tựu thức không đôi 
tượng duyên hiện trí khả đắc, như trong mộng ảnh 
duyên của quá khứ và vị lai có chỗ đạt được. 3. 
Thành tựu nên lìa công dụng trí vô điên đảo, như 
nghĩa của chủ thể duyên nơi thức, trong có nghĩa, 
xứng với không điên đảo không do công dụng, vì 
trí chân thật. 4. Thành tựu ba thứ thắng trí tùy trí 
chuyên diệu. Những gì là ba thứ: I. Đắc tâm tự tại 
tật cả Bô-tát đắc tĩnh lự, là tùy theo lực thăng giải 
mà các nghĩa hiển hiện. 2. Đắc Xa-ma-tha tu pháp 
quán, là khi mới vừa khởi ý thì các nghĩa hiển hiện. 
3. Đã đắc trí Võ phân biệt, là khi trí Vô phân biệt 
hiện tiền thì tất cả các nghĩa đều không hiển hiện. 
Do đã nói ba thứ thăng trí tùy chuyên trí diệu nây 
và ba thứ nhân duyên trước đã nói nên đạo lý của 
các nghĩa không có nghĩa thành tựu". 

Giải thích: "Trái nhau thức nơi tướng trí", là có 
thể biết rõ các đối tượng duyên nghĩa tướng của 
trái nhau giả thức. "Thức không đôi tượng duyên 
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hiện trí khả đắc", là hiện thấy có tuy không có đôi 
tượng duyên mà thức được sinh. Như quá khứ.. 
phải lia công dụng trí không điện đảo, là có thê biết 
rõ các nghĩa như vậy, nêu như chỗ hiễn hiện là thật 
có, thì lìa khởi đối trị, trí không điên đảo mặc tình 
được thành. "Ba thứ thăng trí tùy chuyền trí diệu", 
là có khả năng biết rõ ba thứ thắng trí, nghĩa của 
cảnh tùy theo đó mà chuyên. "Đặc tâm tự tại”, là 
đắc tâm tùy thuận có chỗ gắng nhận. "Đắc thanh 
tịnh", là các Thanh-văn và độc-giác đã đắc tĩnh lự. 
“Fùy lực thắng giải mà các nghĩa hiển hiện", là nếu 
nguyện lạc đât thành nước, thì thành như ý, hoả 
cũng vậy. "Đặc Xa-ma-tha", là đắc Tam-ma-địa. 
“Tu pháp quán, là đối với khế kinh siêng năng 
thúc đây quán sát. "Khi mới vừa khởi ý thì các 
nghĩa hiển hiện", là tùy một nghĩa mà khởi ý như 
vậy, thì các nghĩa như vậy như vậy không phải là 
cảnh tướng của một phâm loại hiển hiện. "Khi trí 
Vô phân biệt hiện tiền thì tất cả các nghĩa đều 
không hiển hiện", nếu như hiền hiện nghĩa, tức là 
như vậy thật có, thì đáng lẽ không nên có trí Vô 
phân biệt. Trí Vô phân biệt nếu là thật có, thì quyết 
định phải thừa nhận các nghĩa đều không có. 

Luận nói: "Nêu tự tánh Y tha khởi thật chỉ có 
thức là chỗ nương dựa của tợ nghĩa hiển hiện, thì 
làm thế nào để thành Y tha khởi? Nhân duyên gì 
mà gọi là Y tha khởi? Từ chỗ sinh y tha duyên khởi 
của chủng tử tự huân tập nên gọi là Y tha khởi, sinh 
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sát-na sau không có công năng, chỉ tự nhiên trụ nên 
gọi là Y tha khởi". 

Giải thích: "Thật chỉ có thức là chỗ nương dựa 
của tợ nghĩa hiển hiện", là thật không nghĩa, chỉ có 
thức của nó cùng với tợ nghĩa kia hiển hiện làm 
nhân, tức là duy thức nây gọi là Y tha khởi. Làm 
thế nào để thành Y tha khởi? Đây là hỏi để tự thâu 
nhận. Nhân duyên gì mà gọi là Y tha khởi? Đây là 
hỏi để vì tha mà thuyết. Từ tự nhân mà sinh, thì 
sinh đã không thê tạm thời an trụ, gọi là Y tha khởi 
phải tự thâu nhận cũng vì tha mà thuyết. 

Luận nói: "Nếu tự tánh của biến kế sở chấp 
nương vào Y tha khởi, thật ra là không có gì, tợ 
nghĩa hiển hiện. Thế nào là thành biến kê sở chấp? 
Nhân duyên gì gọi là biến kế sở chấp? Vô lượng 
hành tướng, ý thức biến kế điên đảo sinh tướng gỌI 
là biễn kế sở chập, tự tướng thật ra là không có, chỉ 
có biến kế sở chấp là được, nên gọi là biên kế sở 
chấp". 

Giải thích: "Nương vào Y tha khởi”, là nương 
vào duy thức. "Thật ra là không có gì”, là thật 
không có tự thể. "Tợ nghĩa hiên hiện", là chỉ có thê 
được tợ nghĩa hiển hiện. Hai câu hỏi "thể nào và 
nhân duyên gì”? Đã đáp như trên. "Vô lượng hành 
tướng", chỗ gọi là tật cả cảnh giỚI hành tướng. là 4 
thức biến kế", tức ý thức gọi là biến kế. "Sinh 
tướng điên đảo", là có thể sinh tướng cảnh đối 
tượng duyên của hư vọng điên đảo. “Tự tướng thật 
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ra là không có”, là thật không có thể của nó. "Chỉ 
có biến kê sở chấp là được”, là chỉ có thức loạn mới 
có thể được. Luận nói: "Nếu tự tánh của Viên 
thành thật là biến kế sở chấp, 

vĩnh viễn không có tướng, thì thế nào thành 
Viên thành thật? Nhân duyên gì mà gọi là Viên 
thành thật? Vì không có tánh biến dị nên gọi là 
Viên thành thật. Lại nữa, vì tánh của đôi tượng 
duyên thanh tịnh, tánh tối thắng của tất cả pháp 
thiện, do nghĩa tối thăng nên gọi là Viên thành 
thật". 

Giải thích: "Là biến kế sở chấp vĩnh viễn 
không có tướng", là tự tánh của Biến kế sở chấp, 
vô tánh làm tánh. Hai câu hỏi thế nào và nhân 
duyên gì, như chỗ nói trong Y tha khởi. "Vì không 
có tánh biến dị", là không có tánh hư dối, như tánh 
hư dối. “Lại nữa, vì đối tượng duyên tảnh thanh 
tịnh, tảnh tối thắng của tật cả pháp thiện, do nghĩa 
tối thắng nên gọi là Viên thành thật”, là do đối 
tượng duyên tánh thanh tịnh và tánh tối thắng nên 
gọi là Viên thành thật. 

Luận nói: "Lại nữa, có chủ thể biến kế, có đối 
tượng biến kế thì tự tánh Biến kế sở chập mới 
thành. Trong đây cái gì là chủ thể biến kế? Cái gì 
là tự tánh Biến kê sở chấp? Phải biết ý thức là chủ 
thể biên kế, vì hữu phân biệt. Tại sao vậy? Vì do ý 
thức nầy dùng tự danh ngôn huân tập làm chủng 
tử, và dùng tât cả thức danh ngôn huân tập làm 
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chủng tử, nên ý thức có vô biên hành tướng phân 
biệt mà chuyển, trùm khắp tật cả phân biệt suy tính 
so đo nên gọi là biên kê. Lại nữa, tự tánh Y tha 
khởi gọi là đối tượng biến kế, nếu do tướng nây 
khiến cho tự tánh Y tha khởi thành đối tượng biên 
kế thì trong đó gọi là Biến kế sở chấp tự tánh. Do 
tướng này, là như nghĩa này. Lại nữa, thế nảo là 
biến kế có thể biến kế độ? Duyên cảnh giới nào? 
Chấp giữ tướng mạo gì? Do đâu mà châp trước? 
Do đầu mà khởi ngữ? Do ngôn thuyết gì và tại đâu 
mà tăng ích? Là duyên øọI là cảnh. Trong tự tánh 
Y tha khởi mà chấp giữ tướng mạo kia. Do kiến mà 
chấp. trước. Do tầm mà khởi ngữ. Do bốn thứ ngôn 
thuyết kiến, văn, giác, tri khởi ngôn thuyết. Trong 
không nghĩa tăng ích làm hữu. Do biến kế nầy có 
thể biến kế độ (so đo suy tính)". 

Giải thích: Lại nữa, thễ nào là biên kê có khả 
năng biến kế độ, là ý thức gọi là chủ thê biến kế, À2 
tha khởi tảnh gọi là đối tượng biến kế. Vì muốn 
hiển thị chủ thê biến kế độ của các phẩm loại nây 
nên nói quyên gọi là cảnh. “Trong tự tánh Y tha 
khởi chấp giữ tướng mạo kia", tức là trong Y tha 
khởi này, do nhãn gọi là chấp giữ tướng mạo kia, 
do chấp g1ữ tướng mạo chủ thể biến kế độ kia. "Do 
kiên mà chấp trước”, là như chỗ giữ lẫy tướng, như 
vậy mà chấp trước. "Do tầm mà khởi ngữ”, như 
chỗ chấp trước do ngữ nương nơi tâm mà phát khởi 
ngôn ngữ. "Do bốn thứ ngôn thuyết kiến văn giác 
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tri mà khởi ngôn thuyết", là do chỗ thuyết giảng 
của ngữ mà bôn thứ ngôn thuyết kiến, văn, giác tri 
cùng với ngôn thuyết khác. "Trong không nghĩa 
tăng ích làm hữu", là như chỗ ngôn thuyết, trong 
không nghĩa chấp có nghĩa. 

Luận nói: "Lại nữa, ba tự tánh này là dị hay 
không khác? Phải nói là không khác, không phải 
không khác, là tự tảnh Y tha khởi do dị môn nên 
thành Y tha khởi, tức là tự tánh nây do dị môn mà 
thành Biên kế sở chấp, tức là tự tánh nây do dị môn 
mà thành Viên thành thật. Do dị môn nào mà Y tha 
khởi nây thành Y tha khởi? Là do chủng tử của y 
tha huân tập khởi. Do dị môn nào mà tự tánh nây 
thành Biên kế sở chập? Do biến kế tướng đối tượng 
duyên, cũng là Biến kế sở chấp. Do dị môn nào mà 
tự tánh nây thành Viên thành thật? Như đối tượng 
biến kê, vì rốt ráo không có như vậy". 

Giải thích: "Do Biên kế SỞ chấp tướng duyên", 
ý thức gọi là biến kê, biến kế này làm của cảnh tánh 
đối tượng duyên của nơi chỗ giữ lây, có thể sinh 
biến kế nên cũng gọi là biễn kế nơi đôi tượng chấp, 
cũng là biễn kế nơi đôi tượng biến kế, tức là ý thức 
kia gọi là biến kế, duyên tướng mạo kia, làm cảnh 
của chỗ giữ lấy hay là làm đôi tượng biến kế đều 
do nghĩa này. Y tha khởi tánh cũng gọi là Biến kế 
SỞ chấp tự tánh. "Như đối tượng biễn kế" „ là như ý 
thức biến kế đôi tượng chấp kia. "Vì rốt ráo không 
có như vậy", là biến kế đối tượng chấp rốt ráo 
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không có trên đối tượng biến kê. Do nghĩa này nên 
ngay trên tự tánh nầy mà thành Viên thành thật. 

Luận nói: "Ba tự tánh nầy mỗi loại có mẫy 
thứ”? Y tha khởi lược có hai thứ: 1. Y tha huân tập 
chủng tử. 2. Y tha tánh tạp nhiễm thanh tịnh không 
thành. Do hai thứ y tha nây riêng khác nên gọi là 
Y tha khởi Biến kế sở chập, cũng có hai thứ: l. Tự 
tánh biến kế chấp. 2. Biến kế chấp sai biệt. Do hai 
thứ nây nên gọi là Biến kế sở chấp. Viên thành thật 
cũng có hai thứ: I. Viên thành thật tự tánh. 2. 
Thanh tịnh Viên thành thật. Do hai thứ nầy nên 
thành tánh Viên thành thật. 

Giải thích: "Tánh tạp nhiễm thanh tịnh không 
thành", là do tánh Y tha khởi như vậy, nếu khi biến 
kế thì liền thành tạp nhiễm, khi không phân biệt thì 
liền thành thanh tịnh, do hai phần nên một tánh 
không thành, nên gọi là tánh Y tha khởi. "Tự tánh 
biến kế châp", là như đối với biến kế chấp của 
nhãn... làm tự tánh của nhãn... "biến kế chấp sai 
biệt " là ngay tự tánh biến kế chấp của nhãn... kia 
làm thường, vô thường, vô lượng sai biệt. "Viên 
thành thật tự tánh ", là chân như hữu câu. "Viên 
thành thật thanh tịnh ", là chân như vô câu. 

Luận nói: "Lại nữa, biễn kê có bôn thứ: 1. Biến 
kế tự tánh. 2. Biên kế sai biệt. 3. Biến kế hữu giác. 
4. Biến kế vô giác. Hữu giác là danh ngôn thiện, 
vô giác là danh ngôn bắt thiện, biễn kế như vậy lại 
có năm thứ: 1. Y danh biến kế nghĩa tự tánh, là có 
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danh như vậy mà có nghĩa như vậy. 2. Y nghĩa biến 
kế danh tự tánh, là có nghĩa như vậy mà có danh 
như vậy. 3. Y danh biến kế danh tự tánh, là biến kế 
độ chưa hiểu rõ nghĩa danh. 4. Y nghĩa biến kế 
nghĩa tự tánh, là biến kế độ chưa hiểu rõ danh 
nghĩa. 5. Y nhị biên kế nhị tự tánh, là biến kế độ 
danh nây nghĩa nây thể tánh như vậy. 

Giải thích: Thiện danh ngôn, là hiểu rõ danh 
ngôn. Bất thiện danh ngôn là loài trâu dê... tuy có 
phân biệt nhưng đối với văn tự không thể hiểu rõ. 

Luận nói: "Lại nữa, gồm thâu chung cho tất cả 
phân biệt lược có mười thứ: 1. Căn bản phân biệt, 
là thức A-lại-da. 2. Tướng duyên phân biệt, là thức 
của sắc. 3. Hiển tướng phân biệt, là nhãn thức.. 
Gồm chỗ dựa thức. 4. Tướng duyên biến dị phân 
biệt, là lão.. . biển dị, lạc thọ... Biến dị; tham.. 
biến dị; thời tiết thay đôi.. . bức hại; Nạti-lạc-ca.. 
các cõi biến dị; dục giới... các cõi biến đỊ. 5. Hiển 
tướng biến dị phân biệt, tức là như chỗ nói biến dị, 
chỗ có biến dị như trên. 6. Tha dẫn phân biệt, là 
nghe phân biệt loại phi chánh pháp và nghe phân 
biệt loại chánh pháp. 

7. Bất như lý phân biệt, là các ngoại đạo nghe 
phân biệt loại phi chánh pháp. §. Như lý phân biệt, 
là trong chánh pháp nghe phân biệt loại chánh 
pháp. 9. Chấp trước phân biệt, là loại tác ý bất như 
lý, Tát-ca-da kiến làm gốc, sáu mươi hai kiến thú 
tương ưng phân biệt. 10. Tán động phân biệt, là 
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mười thứ phân biệt của Bô-tát. 

Giải thích: "Thâu tóm chung tất cả phân biệt 
lược có mười thứ", đây là nêu tổng quát, sau đó sẽ 
giải thích riêng. Căn bản phân biệt, là thức A-lại- 
da là các căn bản phân biệt, tự thế cũng là phần 
biệt. Tướng duyên phân biệt, là thức của sắc làm 
chỗ khởi phân biệt của tướng đối tượng duyên. 
Hiền tướng phân biệt, là nhãn thức... gồm chỗ dựa 
thức, hiển hiện tương tợ chỗ duyên tướng cảnh chỗ 
khởi phân biệt có đôi tượng được phân biệt hoặc 
chủ thể phân biệt, gọi là phân biệt. Tướng duyên 
biến dị phân biệt, tức là chỗ có biên. dị của tướng 
duyên, là duyên theo tướng duyên nây mà biến dị 
phân biệt nên gọi là tướng duyên biến dị phân biệt; 
"lão... biễn dị" là đại chủng trong thân suy hao 
biến đỗi, gọi là lão biên dị phân biệt, những thứ nây 
do đó gọi là tướng duyên biến dị phân biệt, đăng 
(vân vân...) Là gôm lấy bệnh chết biến dị, "lạc 
thọ... Biến dị" cũng như thế, do lạc thọ mả thân 
thể biến đối, đắng (vân vần...) Là øôm lây khô, bất 
khổ, bắt lạc, "tham.. . Biến dị" cũng như thế, đẳng 
(vân vân...) Là gôm lẫy sân sĩ, "thời tiết thay đối.. 
Bức hại" cũng vậy, là thân biến dị làm cảnh đối 
tượng duyên, chỗ khởi phân biệt, bức hại là trói 
giết, thời tiết thay đối là khi lạnh khi nóng.. . "Nạt- 
lạc-ca... các cõi biến dị" , đăng (vân vân...) Là gồm 
lây bàng sinh, nøạ qui thú, "cõi dục... các giới biến 
dị" cũng như thê, đăng (vân vân...) Là gồm lẫy cõi 
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Sắc và cõi Vô sắc. Hiển tướng biến dị phân biệt, là 
nhãn thức... hiển hiện tợ chỗ có biến dị cảnh tướng 
của đối tượng duyên kia, duyên hiển tướng biến dị 
phân biệt này, các biến dị ấy cũng như chỗ nói 
lão... các thứ biến dị trên, do biến dị nây cũng biến 
đị trong cương vị lão... Mà khởi; tha dẫn phân biệt, 
là do chỗ khởi phân biệt của tha giáo, phân biệt nầy 
có hai thứ: I. Loại nghe phi chánh pháp, cũng giải 
thích như vậy. 2. Loại nghe chánh pháp, loại nầy 
lại có hai thứ đôi với pháp phân biệt, loại nghe là 
chánh pháp hoặc thiện hoặc bất thiện, loại nghe phi 
chánh pháp cũng giải thích như vậy. Phân biệt bất 
như lý, là ngoại đạo và các đệ tử của loại nghe phi 
chánh pháp làm nhân phân biệt. Như lý phân biệt, 
là trong chánh pháp các đệ tử của Phật loại nghe 
chánh pháp làm nhân phân biệt. Chấp trước phân 
biệt, là tác ý bất như lý làm nhân nương vào ngã 
kiến mà khởi sáu mươi hai ác kiến thú tương ưng 
phân biệt, như trong kinh có nói rộng. Tán động 
phân biệt, là như chỗ nói sau mười thứ phân biệt 
tán động của các Bô-tát. 

Luận nói: "I. Vô tướng tắn động. 2. Hữu tướng 
tán động. 3. Tăng ích tán động. 4. Tổn giảm tán 
động. 5. Nhất tánh tán động. 6. DỊ tánh tán động. 
7. Tự tánh tán động. 8. sai biệt tán động. 9. Như 
danh lấy nghĩa tán động. 10. Như nghĩa lây danh 
tán động. Đề đối trị mười thứ tán động này, trong 
tật cả Ba-la-mật-đa nói trí Vô phân biệt. Đôi tượng 
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đối trị và chủ thê đối trị như vậy phải biết thâu gồm 
đủ nghĩa của bát- nhã Ba-la-mật-đa. 

Giải thích: Trong đầy vô tướng tán động, khi 
phân biệt nây tán động thì liên lấy nơi tướng đối 
tượng duyên vô vi, để đối trị tán động này, kinh 
bát-nhã Ba-la-mật-đa nói thật có Bỏ-tát. Nói thật 
có, là hiển thị Bồ-tát thật có không thể, không tức 
là thể nên gọi là không thể. Hữu tướng tán động, 
khi phân biệt nây tán động, thì liền lấy nơi tướng 
đối tượng duyên hữu vi, để đối trị tán động này, 
trong kinh bát-nhã kia nói: "Không thây có Bô-tát". 
Kinh nây ý nói không thấy Bồ-tát, vì biên kế chập 
và Y tha khởi làm tảnh. Tăng ích tán động, đê đôi 
trị tán động này, kinh Bát-nhã kia nói: “Tự tánh sắc 
không”, là do Biến kế sở chập nơi sắc mà tự tánh 
không. Tổn giảm tán động, để đối trị tán động này, 
kinh bát-nhã kia nói: "Chẳng phải do không nên 
nói tánh pháp tánh sắc tánh chăng không. Nhất 
tánh tán động, để đối trị tán động này, kinh Bát- 
nhã kia nói: "sắc không phi sắc. Tại sao vậy? Nếu 
Y tha khởi cùng với Viên thành thật là một tánh thì 
Y tha khởi nầy đáng lẽ giống như Viên thành thật 
là cảnh thanh tịnh". DỊ tánh tán động, để đối trị tán 
động này, kinh Bát-nhã kia nói: "Sắc chắng lìa 
không. Tại sao vậy? Nếu sắc và không nây khác 
nhau thì pháp cùng với tánh pháp cũng phải khác 
nhau. Nếu có dị tánh thì không đúng đạo lý, như 
pháp vô thường cùng với tánh vô thường, hoặc lây 
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tự tánh Biến kế sở chấp là sắc tức thị không, không 
tức thị sắc. Tại sao vậy? Vì Biên kê sở châp sắc là 
không có, tức là không tánh. Không tánh nây tức 
là không có, không phải như Y tha khởi cùng với 
Viên thành thật không thể nói là một". Tự tánh tán 
động, đề đối trị tán động này, kinh Bát-nhã kia nói: 
“Này xá-lợi tử! Tán động nây chỉ nơi có danh, gọi 
gi là sắc. Tại sao vậy? Vì tự tánh của sắc là không 

'. Sai biệt tán động, đề đối trị tán động này, kinh 
Bát nhã kia nói: "Tự tánh không sinh, không diệt, 
không nhiễm, không tịnh. Sinh tức là nhiễm, diệt 
tức là tịnh, không sinh diệt tức là không nhiễm 
tịnh", các cầu như vậy có những nghĩa như vậy. 
Như danh lây nghĩa, là như danh đó đối với nghĩa 
mà tán động, để đôi trị tán động này, kinh Bát- nhã 
kia nói: "giả lập khách danh riêng biệt đối với pháp 
mà khởi phân biệt". Nói riêng biệt, là riêng biệt 
từng danh. Như nghĩa lấy danh, là như nghĩa đối 
với danh mà khởi tán động, đề đối trị tán độn này, 
kinh Bát-nhã kia nói: “Giả lập khách danh rôi tùy 
theo đó mà khởi ngôn thuyết, không phải nghĩa tự 
tánh có danh như vậy. Đề đối trị mười tán động nây 
mà nói Bát-nhã Ba-la-mật-đa, do nói nây làm nhân 
nên trí Vô phân biệt sinh”. 

Luận nói: "Hoặc do dị môn mà tự tánh Y tha 
khởi có ba tự tánh. Thế nảo là ba tự tánh không 
thành không sai biệt"? Nếu do dị môn mà thành Y 
tha khởi, thì không phải do Y tha khởi nây mà Biến 
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kế sở chấp và Viên thành thật. Nếu do dị môn mà 
thành Biến kế sở chấp, thì không phải do Biến kế 
sở chấp nây mà thành Y tha khởi và Viên thành 
thật. Nếu do dị môn mà thành Viên thành thật thì 
không phải do Viên thành thật nây mà thành Y tha 
khởi và Biến kế sở chấp. 

Giải thích: Nghĩa này giải thích như đạo lý 
trước. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 5 


PHẦN THỨ 3, (Đoạn 2): TƯỚNG CỦA ĐÓI 
- TƯỢNG 
NHẬN THỨC (SỞ TRI CHƯỚNG) 


Luận nói: "Lại nữa, làm thế nào biết được, như 
tự tánh Y tha khởi, tự tánh Biến kế sở chấp hiển 
hiện mà không xứng thể? Vì do danh nhận biết 
trước trái nhau không xứng thể, vì do danh có rất 
nhiều thể trái nhau, vì do danh không quyết định 
nơi tạp thể trái nhau. Trong đây có hai bài tụng: 

Không có danh giác trước, 
Nhiễu danh không quyết định, 
Thành xứng thể nhiêu thể, 

Vì tạp thể trái nhau. 

Pháp vô nhưng khả đắc, 
Không nhiêm nhưng có tịnh, 
Phải biết đêu như huyễn, 
Cũng lại tợ hư không. 

Giải thích: Như tự tánh Y tha khởi, phần Biến 
kế sở chập, tuy hiển hiện có thê đắc nhưng không 
xứng với thê kia. Để hiển nghĩa này, nói do danh 
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nhận biết trước trái nhau không xứng với thể, nêu 
Y tha khởi và Biến kế sở chấp đồng một tướng, thì 
đáng lẽ không chờ danh đối với nghĩa mà hiểu biết 
chuyền, như chấp có cái bình. Nếu lìa tên cái bình, 
thì trong nghĩa của tên bình không có sự hiểu biết 
về cái bình, nêu tên của cái bình nây cùng với nghĩa 
của cái bình kia đồng. một tướng, thì sự hiểu biết 
về cái bình phải chuyên, vì không phải một tướng 
nên không chuyến, do danh nghĩa này, nếu thê 
tương xứng thì thành trái nhau. Trong đây, an lập 
đanh làm Y tha khởi, nghĩa làm Biến kế sở chấp, 
vì Y tha khởi do thế lực của danh thành sở biên kế. 
Lại nữa, đôi với một nghĩa có nhiêu danh, nếu danh 
cùng với nghĩa đông một tướng, thì nghĩa phải 
giông như danh cũng có nhiều thứ. Nếu như vậy 
thì nghĩa phải thành nhiêu thể, một nghĩa nhiều thê 
thì trở thành trái nhau, nên hai tánh nễu đồng một 
tướng thì trở thành lỗi trái nhau thứ hai. Lại nữa, 
danh không quyết định, lây một củ thanh, đối với 
chín nghĩa chuyên, nếu châp danh nghĩa đồng một 
tướng thì nhiêu nghĩa trái nhau đáng lẽ cũng đồng 
một thê, thì trở thành lỗi trái nhau thứ ba. Do chấp 
trâu dê... không phải một tướng, nghĩa đồng một 
tánh, bài kệ thứ nhất hiển lại nghĩa này. Trong đó 
nói "thành" là hiển Y tha khởi và Biến kế sở chấp 
không phải một nghĩa mà thành, pháp không mà có 
thê đặc, một kệ nây lây các thí dụ huyền.. . để khai 
ngộ đệ tử. Các đệ tử có hai nghi vân trái nhau. Vì 
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sao pháp không mà hiện có thể đắc? Thế nào là 
không thì nhiễm mà có thì thanh tịnh? Trong đây 
có hai ví dụ để giải thích hai nghi vẫn này, như 
"huyễn..." là thí dụ hình tượng huyền, thật ra là 
không có mà hiện có thể đắc, phải biết nghĩa trong 
đây cũng vậy, tuy hiện khả đặc nhưng không phải 
thật có. Tợ hư vọng, ví như hư không tuy không 
phải mây làm nhiễm ô của... vì tánh là thanh tịnh, 
nhưng mà khi lìa mây thì gọi là thanh tịnh. Phải 
biết các pháp cũng lại như vậy, tuy thật không có 
nhiễm vì tánh thanh tịnh, nhưng khi chướng, cấu 
nơi khách được la thì gọi là thanh tịnh. 

Luận nói: "Lại nữa, tại sao như những gì đã 
làm sáng tỏ thật ra là không có mà là tự tánh Y tha 
khởi? Không phải tất cả tất cả đều là không có, nêu 
tự tánh Y tha khởi nây không có, thì tự tánh Viên 
thành thật cũng là không có, nếu Viên thành thật 
nây không có thì tất cả đều không có. Nếu tự tánh 
Y tha khởi và tự tánh Viên thành thật không có, thì 
đáng lẽ trở thành lỗi không có nhiễm tịnh. Đã hiện 
có thê đắc tạp nhiễm và thanh tịnh, do đó tất cả 
không phải đêu là không có. Trong đây có tụng: 

Nếu không Y tha khởi, 

Viên thành thật cũng không, 
Hết thảy chủng nếu không, 
Thì mãi không nhiêm tịnh ”. 

Giải thích: Nêu Y tha khởi như điều có thể năm 
bắt không có như vậy. Đã như thế thì tại sao không 
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phải tất cả và đều là không có? Nếu Y tha khởi nầy 
không có thì Viên thành thật tánh cũng phải không 
có. Tại sao vậy? Do có tạp nhiễm thì có thanh tịnh, 
nếu cả hai đều không có thì tất cả chủng đều là 
không có. Bây giờ sẽ hiển thị hai tánh nầy không 
phải hoàn toàn không có, vì có chê trách lỗi tạp 
nhiễm và thanh tịnh. Tạp nhiễm thanh tịnh đã hiện 
có thê năm bắt được, nên hai tảnh nây đêu không 
phải không có. Nếu chấp là không có thì bác bỏ 
hiện hữu, tạp nhiễm và thanh tịnh nói là không có. 

Luận nói: "Chư Phật Thế Tôn nơi Đại thừa nói 
giáo phương quảng, trong giáo đó nói: Thế nào 
phải biết tự tánh Biến kế sở chấp"? Phải biết dị 
môn nói là không có. Thế nào phải biết tự tánh Y 
tha khởi? Phải biết ví như huyền, mộng, hình 
tượng, ánh sáng và bóng, tiếng vang trong hang, 
trăng trong nước, biến hóa. Thế nào phải biết tự 
tánh Viên thành thật? Phải biết nói bốn pháp thanh 
tịnh. Những gì gọi là bỗn pháp thanh tịnh? l. Tự 
tảnh thanh tịnh, là chân như, không, thật tẾ, VÔ 
tướng, pháp giới, thăng nghĩa. 2. Lìa cầu thanh 
tịnh, tức là lìa hết thảy chướng, cầu nây. 3. Đắc thử 
đạo thanh tịnh, là tất cả Bồ-đề phân pháp, Ba-la- 
mật- đa... 4. Sinh thử cảnh thanh tịnh, là Đại thừa 
chánh pháp giáo diệu, do duyên pháp giáo thanh 
tịnh này, không phải Biên kê sở châp tự tánh, vì 
pháp giới tôi thanh tịnh là tánh đăng lưu, không 
phải tự tánh Y tha khởi, bốn pháp như vậy gồm 
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thâu chung hết tất cả pháp thanh tịnh. Trong đây 
có hai bài tụng: _ 

Nói huyền... đối với sinh, 

Nói vô kế sở chấp, 

Nếu nói bốn thanh tịnh, 

Là nói Viên thành thát. 

Tự tánh và lìa cấu, 

Đạo thanh tịnh sở duyên, 

Tất cả pháp thanh tịnh, 

Là thuộc về bốn tướng". 

Giải thích: Tự tánh thanh tịnh, là tự tánh hoàn 
toàn thanh tịnh, tức là tự tánh chân như thật có 
cộng tướng bình đăng của: tất cả hữu tình. Do có 
cộng tướng nây nên nói tất cả pháp có Như Lai 
tạng. Lìa cầu thanh tịnh, là chân như xa lìa phiên 
não đôi tượng nhận thức chướng cấu, tức là do 
chân như thanh tịnh như vậy hiển thành chư Phật. 
Đắc đạo thanh tịnh này, là có thể đắc chân như nơi 
Thánh đạo nây thì liền thanh tịnh, là niệm trụ Bồ- 
đề phần pháp và tất cả Ba-la-mật-đa. Sinh cảnh 
thanh tịnh này, là sinh cảnh giới đối tượng duyên 
của năng chứng Bỏ-đề phần pháp này, sinh cảnh 
giới nây thì liên thanh tịnh nên gọi là sinh đây cảnh 
thanh tịnh, tức là mười hai phân giáo của khê kinh. 
Tại sao vậy? Nếu Thánh giáo ây là Biến kế sở chấp 
thì phải thành nhân tạp nhiễm. Nếu là Y tha khởi 
thì phải thành hư VỌnG. Vì pháp giới tối thanh tịnh 
là tánh đăng lưu nên không phải là hư vọng, đã lìa 
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hai tánh nên thành Viên thành thật. Lại nữa, bốn 
thứ pháp thanh tịnh này, trong Đại thừa tùy nói một 
thứ, phải biết đó là nói Viên thành thật tánh. Trong 
đó, pháp thứ nhất và pháp thứ hai thì không có đôi 
khác mà là Viên thành thật nên gọi là Viên thành 
thật, hai pháp sau không có điên đảo, vì Viên thành 
thật nên gọi là Viên thành thật. Trong bài kệ sau có 
nói đủ nghĩa này, "nói huyễn... đối với sinh", là Y 
tha khởi trong đây gọi là sinh, hoặc tại lĩnh vực đó 
nói tất cả pháp, ví như huyễn sự cho đến biến hóa, 
phải biết đây là nói tảnh Y tha khởi. "Nói vô kế sở 
chấp", là nêu tại lĩnh vực đó nói không có sắc, cho 
đến nói không có tất cả các pháp, phải biết đây là 
nói tánh Biến kế sở chấp. 

Luận nói: "Lại nữa, duyên gì như đã nói trong 
kinh, đối với tự tánh Y tha khởi mà nói các thí dụ 
huyễn..."2 Đối với tự tánh Y tha khởi vì trừ nghi 
hư vọng của người kia, vì ông ta hỏi tại sao lại đôi 
VỚI tự tánh Y tha khởi mà có nghi hư vọng? Do 
người kia đôi với Y tha khởi nầy có nghi như vậy. 
Vì sao thật không có nghĩa mà thành cảnh giới của 
chốn hành? Đề trừ nghi này, nên nói thí dụ huyễn 
sự. Tại sao không nghĩa. mà tâm và ba pháp 
chuyển? Để trừ nghi nây nên nói thí dụ về dương 
đdiệm (sóng nắng). Tại sao không nghĩa mà có thọ 
dụng ái phi ái sai biệt? Đề trừ nghi nây nên nói thí 
dụ mộng. Tại sao không nghĩa mà nghiệp tịnh, bất 
tịnh nghiệp và quả phi ái sai biệt sinh? Đề trừ nghi 
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nây nên nói thí dụ ảnh tượng. Tại sao không nghĩa 
mà vô số thức chuyền? Đề trừ nghi nây nên nói thí 
dụ ánh sáng và bóng. Tại sao không nghĩa mà 
chủng chủng hý luận ngôn thuyết chuyển? Đề trừ 
nghi nây nên nói thí dụ tiếng vang trong hang. Tại 
Sao không nghĩa mà có thật lây cảnh giới của chôn 
hành nơi Tam-ma-địa chuyên? Đề trừ nghi nầy nên 
nói thí dụ trăng trong nước. Tại sao không nghĩa 
mà có tâm không điên đảo của các Bồ-tát vì làm 
các sự lợi lạc cho hữu tình nên tư và thọ sinh? Đề 
trừ nghi nây nên nói thí dụ biến hóa. 

Giới thích: Vì nghĩa nây nên đối với Y tha khởi 
nói các thí dụ huyễn... bây gIỜ sẽ hiển thị. Trong 
đây nghi hư vọng, là đỗi với hết thảy nghĩ của hư 
vọng tánh Y tha khởi, vì trừ nghĩ nây nên nói các 
thí dụ huyễn... để hiên Y tha khởi. Nếu thật không 
có nghĩa, thì làm thế nào để thành cảnh? Nhằm đối 
trị nghi, này nên nói thí dụ huyễn sự, để hiển Y tha 
khởi. Ví như huyễn tượng ...tuy không có thật 
nghĩa nhưng thành cảnh giới, nghĩa cũng như vậy. 
Người kia lại sinh nghi: "Nếu không có nghĩa tức 
là không có đối tượng duyên, thì các tâm và tâm 
pháp làm sao mà chuyên"? Vì trừ nghi nầy nên nói 
thí dụ năng chói lóa đề hiển Y tha khởi. Trong đây 
năng chói lóa thí dụ cho tâm và tâm pháp, thuỷ 
(nước) thí dụ cho nghĩa, ví dụ như nắng chói lóa là 
có dao động, tuy không nghĩa mà sinh sự biết về 
nước. Các tâm và tâm pháp cũng lại như vậy, do 
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động dao, tuy không nghĩa mà sinh các biết về 
nghĩa. Các ngu phu kia đôi với nghĩa nây lại nghĩ: 
"Nếu không có nghĩa mà các thọ dụng ái phi ái sai 
biệt thì làm thế nào có thể đắc"? Vì trừ nghi nầy 
nên nói thí dụ mộng để hiển Y tha khởi. Ví như 
trong mộng, tuy không có thật nghĩa nhưng thấy 
mọi thứ thọ dụng ái cùng với phi ái sai biệt hiện 
tiền có thê đặc, nghĩa nầy cũng như vậy, Đối với 
nghĩa nây lại nghi: "Nghĩa của tịnh và bất tịnh đã 
thật không có, thì nghĩa của ái và phi ái quả làm 
sao mà khởi”? Vì trừ nghi nây nên nói thí dụ ảnh 
tượng để hiển Y tha khởi, ví như ảnh tượng thật 
không có nghĩa, tức là đối với bản chất khởi nhận 
biết về ảnh tượng, nhưng nghĩa của ảnh tượng 
không thê đắc riêng. Nghĩa nầy cũng vậy, phải biệt 
tuy không có nghĩa chân thật quả của ái và phi áI 
nhưng mà hiện có thể đặc. Đôi với nghĩa nây lại 
nghi: "Nếu không có nghĩa thì tại sao được có 
chủng chủng thức chuyên"! ! Vì trừ nghi nầy nên nói 
thí dụ ánh sáng và Đóng để hiển Y tha khởi. Ví như 
người đùa với bóng, có các thứ bóng ảnh khả đắc, 
tuy có nhiều bóng ảnh khả đắc nhưng nghĩa của 
bóng ảnh thật ra không có. Thức cũng lại như vậy, 
không có các thứ nghĩa. nhưng mà có các thứ nghĩa 
hiện có thê đắc. Đôi với nghĩa nây lại nghi: "Nếu 
không có nghĩa thi vô lượng phầm loại hý luận 
ngôn thuyết làm sao mà chuyên"? Vì trừ nghĩ nây 
nên nói thí dụ tiếng vang trong hang đề hiên Y tha 
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khởi, ví như tiếng vang trong hang tuy không có 
nghĩa nhưng mà hiện có thê đắc. Hý luận ngôn 
thuyết cũng lại như vậy, tuy không có thật nghĩa 
nhưng hiện có thê đắc. Đôi với nghĩa nây lại nghi: 
"Nếu không, có nghĩa thì tại sao tâm định và tâm 
pháp của thê gian có nghĩa khả đặc! Vì nói tâm 
định có thê như thật biết như thật thây" ! Vì trừ nghi 
nây nên nói thí dụ trăng trong nước đề hiển Y tha 
khởi. Ví như trăng trong nước, nghĩa đó không thật 
có, do tánh nước phắng láng trong lặng mà hiện có 
thê đắc. Tâm định cũng như thế, nghĩa của cảnh 
đối tượng duyên tuy thật không có nhưng mà hiện 
có thê đặc. Nước là dụ cho định, vì nước tánh là 
phẳng láng trong lặng. Đối với nghĩa nây lại nghĩ: 
"Nêu nghĩa hữu tình thật ra không có, thì làm sao 
các Bồ-tát chứng chân làm hữu tỉnh đạt kia lợi lạc 
huệ giác làm đầu, trong. các cõi kia thâu nhận tự 
thê"! Vì trừ nghi nầy nên nói thí dụ biến hóa để 
hiển Y tha khởi. Ví như biến hóa, thật ra không có 
nghĩa, do lực của người biến hóa mà tất cả sự được 
thành, không phải nghĩa biến hóa mà không thể 
đặc, phải biết trong nghĩa này, cũng lại như vậy, 
tuy nghĩa của chỗ thọ tự thể đó không có, nhưng 
có thê làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, nghĩa 
chỗ thọ tự thê đó hiện có thể đắc. 

Lại có nghĩa khác, ý của Thế Tôn nói tám thí 
dụ huyễn... Dây giờ hiển thị. Trong đây thí dụ 
huyễn là để trừ sáu thứ nội xứ của nhãn... Phải biết 
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hiện thị sáu xứ của nhãn... ví như huyễn, tượng... 
tuy thật ra là không có nhưng hiện có thể đắc. Nói 
thí dụ năng chói lóa là để trừ khí thê gian, do các 
đại đó trong nắng chói lóa thật ra không có nước, 
vì do lực động dao nên nước tương tợ có thể đắc. 
Nói thí dụ trong mộng là để trừ các cảnh nơi chỗ 
thọ dụng của sắc, hiển như trong mộng, sắc... thật 
ra không có nhưng có thê làm nhân khởi thọ dụng 
ái và phi ái sai biệt. Nói thí dụ ảnh tượng là để trừ 
nghiệp quả của thân, hiển thân nghiệp thiện và bất 
thiện làm duyên mà có ảnh tượng của sắc khác sinh 
khởi. Nói tiêng vang trong hang là để trừ quả ngữ 
nghiệp, hiển nhân ngữ nghiệp cảm chiêu quả ngữ 
nghiệp cũng như tiếng. vang trong hang. M4 nghiệp 
có ba thứ: 1. Địa phi đắng dẫn. 2. Địa đăng dẫn. 3. 
Chủng loại văn. Nói thí dụ ánh sáng và bóng để trừ 
các quả ý nghiệp của địa phi đắng dẫn, hiển chỗ 
đặc các quả của ý nghiệp nầy cũng như ánh sáng 
và bóng. Nói thí dụ trăng trong nước để trừ các quả 

ý nghiệp địa đăng dẫn, hiển các quả ý nghiệp của 
địa đẳng dẫn cũng như trăng trong nước. Nói thí 
dụ biến hóa để trừ các ý nghiệp của chủng loại 
nghe. Chúng loại nghe là chỗ huân tập của văn và 
tư, thí dụ nầy hiển thị ý của chủng loại nghe sai biệt 
mà chuyền cũng như biễn hóa. 

Luận nói: "Đức Thế Tôn nương vào mật ý nào, 

trong kinh phạm thiên vận nói: "Như Lai không 
đặc sinh tử, không đắc Niết-bàn? Trong tự tánh Y 
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tha khởi, nương vào tự tánh Biến kế sở chập và tự 
tánh Viên thành thật mà mật ý không sai DIỆt. Tại 
sao vậy? Tức tự tánh Y tha khởi nầy mà Biên kế sở 
chấp phân thành sinh tử, do Viên thành thật phân 
thành Niết-bàn". 

Giải thích: Như vậy ba thứ tướng pháp tự tánh, 
chỗ thuyết nơi khế kinh đêu là tùy thuận, bây giờ 
sẽ hiển thị. "Thế Tôn nương vào mật ý nào, trong 
kinh phạm thiên vân nói Như Lai không đắc sinh 
tử, không đắc Niết-bàn"? Là hỏi: Trong tự tánh Y 
tha khởi nương vào tự tánh Biến kế SỞ chấp và tự 
tánh Viên thành thật mà sinh tử và Niết-bàn không 
có sai biệt? Đáp: Kê đó sẽ giải thích rộng, tự tánh 
Y tha khởi không phải quyêt định là sinh tử, vì do 
Viên thành thật phân thành Niết- bàn, cũng không 
phải Niết-bàn, vì do Biến kế SỞ chập phân thành 
sinh tử, nên không thể quyết định nói là một tánh, 
vì do tự tánh nây nêu đặc một phân thì phân còn lại 
không khác. Nương vào ý nghĩa nây mà trong kinh 
kia nói Như Lai không đắc sinh tử, không đắc Niết- 
bàn. 

Luận nói: " Trong kinh Đại thừa A-ty-đạt-ma, 
đức Bạc-già-phạm nói pháp có ba thứ: I. Phân tạp 
nhiễm. 2. Phân thanh tịnh. 3. Cùng có hai. Nương 
vào mật ý nảo mà nói như vậy? Trong tự tánh Y 
tha khởi thì tự tánh Biến kế sở chấp là tạp nhiễm 
phân, tự tánh Viên thành thật là thanh tịnh phân, Y 
tha khởi là hai phần kia, nương vào mật ý nầy mà 
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nói như vậy. Trong nghĩa nây lây thí dụ nào hiển 
thị? Lấy vàng chôn dưới đất làm thí dụ để chỉ rõ. 
Ví như vàng giấu trong đất trong ba pháp thế Ø1an 
có thê đặc: 1. Địa giới. 2. Đất. 3. Vàng. Đất trong 
địa giới không phải thật có, nhưng hiện có thê 
được; vàng là vật báu nhưng không thể được, khi 
lửa thiêu luyện thì tướng vàng hiển hiện. Lại nữa, 
khi thổ của địa ĐIỚớI nây hiển hiện là hư vọng hiên 
hiện, khi vàng hiển hiện là chân thật hiển hiện, nên 
địa giới là hai phần kia. Thức cũng như vậy, khi 
lửa trí Vô phân biệt chưa đốt luyện, thì trong thức 
nây cả thảy tự tánh Biến kế sở chấp hư vọng hiên 
hiện, hết thảy chân thật tự tánh Viên thành thật 
không, hiển hiện. Thức nây nếu bị lửa trí Võ phân 
biệt đốt luyện thì trong thức này cả thảy tự tánh 
Viên thành thật chân thật hiển hiện, hết thảy tự tánh 
Biến kế sở chấp hư vọng không hiển hiện. Nên 
thức phân biệt hư vọng nơi tự tánh Y tha khởi nây 
có hai phân KIA, như vàng chôn dưới đất trong hết 
thảy địa giới". 

Giải thích: Trong kinh Đại thừa A-tỳ-đạt-ma, 
do mật ý nây mà nói có ba pháp: 1. Phân tạp nhiễm, 
nói Biến kê sở chấp là tạp nhiễm. 2. Phân thanh 
tịnh, nói tự tánh Viên thành thật là thanh tịnh. 3. 
Hai phân kia, là nói tự tánh Y tha khởi chung với 
cả hai phần kia. Để hiến thị nghĩa này, lây vàng 
chôn dưới đất làm thí dụ, trong đầy chôn là chủng 
tử, nói địa giới là tánh cứng chắc, đất và vàng là 
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sắc được tạo, ba pháp có thê đắc trong thí dụ này, 
nói trong sự chôn giâu trước kia có tướng mạo của 
thô hiển hiện, sau đó tướng vàng mới có thê được, 

để hiển tướng vàng tiếp sau mới có thể đắc, nói lửa 
đốt luyện tiệp sau mới có thê đắc, do đó vàng chân 
thật mới có. 

Luận nói: "Đức Thê Tôn có nơi nói tất cả pháp 
là thường, có nơi nói tất cả pháp là vô thường, có 
nơi nói tất cả pháp là phi thường phi vô thường. 
Nương vào mật ý nào mà nói như vậy”? Là tự tánh 
Y tha khởi, do tánh Viên thành thật phân là thường, 
do tánh Biến kế sở chấp phân là vô thường, do hai 
phân nây mà phân là phi thường phi vô thường. 
Nương vào mật ý đó mà nói như vậy, như thường 
và vô thường không hai, như vậy khổ, lạc không 
hai, tịnh, bất tịnh không hai, không, bất không 
không hai, ngã, vô ngã không hai, tịch tĩnh, bắt tịch 
tĩnh không hai, hữu tự tánh, vô tự tảnh không hai, 
sinh, bất sinh không hai, diệt, bất diệt không hai, 
bản lai tịch tĩnh, phi bản lai tịch tĩnh không hai, tự 
tánh Niết- bàn, phi tự tánh Niết-bàn không hai, sinh 
tử, Niết-bàn không hai cũng như thê. Những pháp 
sai biệt như vậy, tât cả chư Phật đều mật ý nói, do 
ba tự tánh, phải tùy theo đó mà quyết định rõ ràng 
như các môn thường, vô thường... nói trên. Trong 
đây có năm bài tụng: 

Như pháp thật không có, 
Hiện không phải một thứ, 
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Phi pháp, phi phi pháp, 
Nên nói nghĩa không hai. 
Nương một phán đê hiến, 
Hoặc hữu, hoặc phi hữu, 
Nương hai phần để nói, 
Phi hữu, phi phi hữu. 
Như hiển hiện phi hữu, 
Cho nên nói là không, 
Do như vậy hiển hiện, 
Cho nên nói là có. 

Tự nhiên, tự thể không, Tự tánh không kiên trụ, 
Như chấp thủ không có, Thừa nhận không tự tánh. 
Do vô tánh mà thành, Chỗ nương dựa sau đó, Bản 
tịch không sinh diệt, Tự tánh bát Niết-bàn. 

Giải thích: "Như pháp không thật có, hiện 
không phải một thứ", trong nghĩa của kệ, kê đó giải 
thích là nhân duyên của "phi pháp, phi phi pháp". 
Do "không thật có” nên là phi pháp, do "hiện không 
phải một thứ” nên là phí phi pháp. Vì "phi pháp, 
phi phì pháp. nên nói "nghĩa không phải”. "Nương 
một phân", là nương một bên, "để hiển" là để nói 
dạy, HOẶC hữu, hoặc phi hữu”, là hữu tánh hoặc là 
vô tánh, "nương hai phân nói, phi hữu, phi phi 
hữu", là lẫy hai phân tánh của Y tha khởi mà nói 
phi hữu và phi phi hữu; "như hiển hiện phi hữu", 
là hiển hiện chỗ đặc không giông như hữu, "nên 
nói là vô”, là do nghĩa không giông như hữu nên 
nói là không có; "do như vậy hiển hiện", là chỉ do 
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tương tợ có tướng mạo hiên hiện, "nên nói là hữu”, 
tức là do nghĩa trên mà nói đó là hữu. Nói tất cả 
pháp là ý vô tự tánh, bây giờ hiển thị, "tự nhiên 
không", là nói tất cả pháp không lìa nhiều duyên, 
không phải tự nhiên mà có tánh. Đó gọi là một loại 
ý vô tự tánh, "tự thể không", là do pháp đã diệt, thì 
không sinh lại nữa, nên vô tự tánh. Đây lại là một 
thứ ý vô tự tánh, "tự tánh không kiên trụ”, là do 
pháp vừa sinh sau một sát-na thì không có lực để 
trụ nên không có tự tánh. Như vậy các pháp vô tự 
tánh cùng với Thanh-văn là cộng, "như chấp thủ 
không có”, do đó "thừa nhận vô tự tánh”, vô tự táảnh 
nây cùng với Thanh-văn là bất cộng, vì như chỗ 
thủ của ngu phu thì tự tánh Biến kế sở chấp không 
giống như là hữu, do ý nây nên nương vào lý của 
Đại thừa. Nói tất cả pháp đêu không có tự tánh, "do 
vô tánh mà thành", là do tất cả pháp không có tự 
tánh, không sinh diệt đều được thành tựu. Tại sao 
vậy? Vì không có tự tánh nên không có sinh, vì 
không có sinh nên không có diệt, vì không sinh 
không diệt nên bản lai tịch tĩnh, vì hoàn toàn tịch 
tĩnh nên tự tánh Niết-bàn. "Chỗ nương dựa sau đó", 
là các nhân tiếp sau do vô tánh nầy mà được có 
nghĩa. 

Luận nói: "Lại có bôn thứ ý thủ và bỗn thứ bí 
mật, tất cả lời Phật đều phải tùy theo đây mà quyết 
đoán. Bốn ý thú: 1. Ý thú bình đẳng, như nói: Ta 
xưa kia đã từng tại thời kia, tại phần kia gọi là bậc 
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thắng quán chánh đẳng giác. 2. Ý thú biệt thời, như 
nÓI: Người tụng danh hiệu của Như Lai đa bảo thì 
đối với chánh đăng Bồ-đề Vô thượng đã được 
quyết định. Lại nữa, như nói: Chỉ do phát nguyện 
liền được vãng sinh thê giới cực lạc. 3. Y thú biệt 
nghĩa, như nói: Nếu đã phụng sự như vậy chư Phật 
nhiều như số cát Căng-già-hả, thì đối với pháp Đại 
thừa mới có thể hiểu nghĩa. 4. Ý thú Bồ-đặc-già-la 
ý lạc, là nếu làm một Bồ-đặc- già-la thì trước hết 
khen ngợi bồ thí, sau đó thì chỉ trích chê bai. Như 
đối với bố thí, Thi-la và một phân tu phải biết cũng 
thế. Đó gọi là bốn thứ ý thú. Bốn bí mật: 1. Khiến 
cho nhập bí mật, là trong thừa Thanh-văn hoặc 
trong Đại thừa, nương vảo lý thế tục đề nói có Bồ- 
đặc-già-la và có tự tánh sai biệt của các pháp. 2. 
Tướng bí mật, là đối với xứ kia nói tướng của các 
pháp để hiển hiện ba tự tánh. 3. Bí mật đối trị, là 
đối với xứ kia nói hạnh đối trị có tám vạn bốn ngản. 
4. Chuyền biến bí mật, là đối với xứ kia, lấy nghĩa 
riêng của nó, các câu các chữ liền hiển biệt nghĩa. 
Như có tụng nói: 

Giác không bên, làm chắc, 

Khéo trụ nơi điển đảo, 

Chồ phiên não, não hại 

Đắc Bồ-để tôi thượng. 

Giải thích: Ý thú và bí mật có sai biệt, là Phật 

Thế Tôn trước hết duyên các sự này, sau đó vì 
người khác mà nói, gọi đó là ý thú, do ý thú nây 
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khiến nhập Thánh giáo, gọi đó là bí mật. 

- Ý thú bình đẳng: Ví như có người lây pháp 
tương tợ nói như vậy: "Pháp kia tức là ta". Thế 
Tôn cũng vậy, Pháp thân bình đẳng đặt tại tâm, nói: 
"Ta ngày xưa đã từng đối với Phật kia bình đăng". 
Không phải Phật kia khi xưa là Tỳ-bát-thi, mà tức 
là Thích-ca-mâu-ni ngày nay, nương vào chỗ khởi 
ý thú của nghĩa bình đắng mà nói như vậy. 

- Ý thú biệt thời, đây là ý thú khiến cho lười 
biếng. Do các thứ nhân đối với các thứ pháp kia 
tinh cần tu tập, mà các thiện căn đều được tăng 
trưởng. Ý thú trong đây hiển thị do tụng Như Lai 
đa bảo gọi là nhân, là nhân thăng tiễn, không phải 
chỉ tụng danh hiệu mà liên đối với chánh đăng Bồ- 
đề Vô thượng đã được quyết định, như có kinh nói: 
“Do một đông tiền vàng mà được một ngàn đồng 
tiền vàng", có lẽ một ngày nào đó ý tại thời gian 
khác, do một tiền vàng là nhân để được một ngàn 
tiền vàng khác, nên nói như vậy. Tụng danh hiệu ở 
đây cũng vậy, chỉ do phát nguyện liên được vãng 
sinh thế giới cực lạc, phải biết cũng như thế. 

Trong ý thủ biệt nghĩa, đối với pháp Đại thừa 
mới có thê hiểu nghĩa, là đối với nghĩa lý của ba 
thứ tự tánh tự chứng tướng của nó. Nếu chỉ hiểu rõ 
tùy danh nói nghĩa là ý của Phật, thì hàng ngu phu 
đôi với nghĩa Đại thừa cũng hiểu rõ được, nên biết 
trong đây nói hiểu nghĩa, là có ý nói chứng giải, 
phải do thời quá khứ đã phụng sự nhiều chư Phật. 
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- Ý thú Bồ-đặc-già-la, là như vì lần đầu tiên thì 
khen ngợi bồ thí, sau đó lại chê bai chỉ trích bố thí. 
Điều nây có ý là trước vì nhiều xan lận keo kiệt mà 
khen ngợi bồ thí, sau đó thì ưa thích bố thí, nên chê 
bai chỉ trích bố thí để khiến cho tu thắng hạnh. Nếu 
không có ý nây thì trong một lần bố thí trước khen 
sau chê trở thành trái nhau. Do có ý nầy nên khen 
và chê đều đúng lý, đối với các thi-la phải biết cũng 
vậy. Một phân tu, là thế gian tu. 

Khiến cho nhập bí mật, là như xứ kia nương 
vào lý thế tục để, nói có Bố-đặc-già-la và tự tánh 
tất cả pháp sai biệt, vì khiến cho hữu tình nhập 
Thánh giáo của Phật nên nói là "khiến cho nhập bí 
mật”. 

Tướng bí mật, là nói các pháp tướng, nói ba tự 
tánh. 

Đối trị bí mật, là đôi với xứ kia nói các hạnh 
đối trị của hữu tình, vì muốn an lập hạnh đôi trị 
phiên não của hữu tình. 

Chuyền biến bí mật, là đối với xứ kia vì nói các 
nghĩa khác, thì các câu các chữ liền chuyển hiển 
nghĩa khác. 

Trong kệ, "giác bất kiên, làm kiên", bất kiên vì 
định không cương cường, dong đuôi tán loạn khó 
điều phục nên gọi là bất kiên. Trong bất kiên nây 
mà khởi tôn trọng giác, gọi là giác làm kiên. "Khéo 
trụ nơi điên đảo", nghĩa là đối với điên đảo có thê 
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trong điên đảo mà khéo an trụ. Đôi với vô thường 
cho là thường, gọi là điên đảo; đối với vô thường 
cho là vô thường, là chủ thê điên đảo, đó là nghĩa 
"khéo an trụ” trong đây. "Chỗ não hại cực phiền 
não", tinh tấn, cần củ goi là phiên não, vì chúng 
sinh nơi chỗ não hại cân củ tinh tân mãi mãi, như 
có n HỘI: "Khổ não lâu nơi sinh tử, chỉ do tâm 
đại bị.. -_ cũng như vậy. "Đặc Bỏ-đề tôi thượng", 
nghĩa câu nây dễ hiểu. 

Luận nói: "Nếu muốn tạo giải thích pháp Đại 
thừa, lược có ba tướng phải tạo giải thích đó: 1. Do 
thuyết duyên khởi. 2. Do thuyết tướng từ pháp do 
duyên sinh. 3. Do thuyết ngữ nghĩa”. 

Giải thích: Do ba tướng nây tùy theo chỗ thích 
ứng của nó phải tạo giải thích tất cả pháp Đại thừa. 

Luận nói: "Thuyết duyên khởi trong đây, như 
nóI: 

Nói huân tập được sinh Các pháp, đây từ kia, 
DỊ thục và thức chuyển, 

Làm duyên sinh lẫn nhau. 

Giải thích: "Nói huân tập được sinh các pháp”, 
là do phân biệt bên ngoài huân tập vào trong thức 
A-lại-da, lây huân tập nây làm nhân mà tất cả pháp 
sinh khởi, tức là thức chuyên làm tánh. "Đây từ 
kia", đây là phân biệt huân tập này, kia là các pháp 
kia, tức phân biệt huân tập nây sử dụng các pháp 
kia làm nhân, hoặc đây tức là hiển thị thức A-lại- 
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da cùng với kia tức là thức chuyển kia làm nhân 
lẫn nhau. 

Luận nói: "Lại nữa, chuyên thức nơi tướng 
pháp kia, thức làm tự tánh của hữu tướng và hữu 
kiến. Lại nữa, thức chuyên kia lấy nơi dựa làm 
tướng, Biến kế sở chập làm tướng, pháp tánh làm 
tướng, do đấy mà hiển thị tướng của ba tự tánh". 
Như nói: 

Từ có tướng, có kiến, Phải biết ba tướng kia. 

Lại nữa, làm sao để giải thích tướng kia là 
tướng Biến kế sở chấp? Trong tướng Y tha khởi 
thật ra là không có, trong tướng Viên thành thật thì 
thật ra là có, do hai thứ này, phi hữu và hữu, phi 
đặc và đắc, người chưa thấy và đã thây, người thây 
thật thì đồng thời, là trong tự tánh Y tha khởi không 
có Biến kế sở chập, chỉ có Viên thành thật. Khi thử 
(Biến kế sở chấp) chuyển thì đặc bỉ (Viên thành 
thật) tức là không đặc thử, nếu đặc thử thì không 
đặc bỉ. Như nói: 

Y tha chỗ chấp, không, 
Trong thành thật thì có, 
Nên đắc và chăng đắc, 
Trong đó, hai bình đẳng. 

Giải thích: "Chuyên thức nơi tướng pháp kia, 
thức làm tự tánh của hữu tướng và hữu kiến", là 
hữu tướng và hữu kiến lấy thức làm thê của nó. Lại 
nữa, ngay nơi tướng kia có ba thứ chốn nương làm 
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tướng, là tướng Y tha khởi, do tướng nây mà nói 
ba thứ tự tánh để hiển thị tướng kia. Trong kệ thì 
hiển nghĩa này, "từ hữu tướng, hữu kiến, phải biết 
ba tướng kia", là như giải thích hiển thị, "do hai thứ 
này, phi hữu và hữu, phi đặc và đắc, chưa thây và 
đã thấy, đêu đồng thời chân thật", là Biến kế sở 
chấp và Viên thành thật gọi là hai thứ. Hai thứ như 
vậy, thứ nhất là phi hữu, thứ hai là hữu. "Người 
chưa thấy thật", thì đắc Biến kế sở chấp, không đắc 
Viên thành thật. "Người đã thấy thật", thì ngay sát- 
na nây đặc Viên thành thật, không đắc Biến kế sở 
chấp. Trong kệ hiên nghĩa này, là y tha và sỞ chấp 
không bình đăng. "Bình đắng", là chỉ trong một 
sát-na. "Trong đó”, là trong Y tha khởi. "Hai", là 
người chưa thấy thật và người đã thấy thật. "Cho 
nên”, là chỉ cho nhân theo nghĩa này, là trong Y tha 
khởi thì Biến kế sở chấp không có, và do Viên 
thành thật thì có. Lại nữa, do kiên chấp của hàng 
ngu phu điên đảo nên họ có thấy chuyên như vậy, 
hoặc bậc Thánh do chánh kiến nên thấy chuyên 
như vậy. 

Luận nói: "Nói ngữ nghĩa, là trước hết nói câu 
thứ nhất, sau đó lấy các câu còn lại để phân biệt 
hiển thị, hoặc do đức xứ, hoặc do nghĩa xứ". 

Giải thích: Do nói ngữ nghĩa như chỗ tạo tác 
giải thích, bây giờ hiển thị, hoặc là gôm thâu đức 
của nó, hoặc là gôm thâu nghĩa của nó. Luận nói: 
"Do đức xứ, là nói công đức giác tối thanh tịnh của 
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Phật hiện hành bắt nhị tiến đến giác vô tướng, 
trụ nơi Phật trụ, đắc tất cả tánh bình đẳng của Phật, 
đến xứ vô chướng, pháp không thể chuyên, nẻo 
hành vô ngại, chỗ an lập đó là bất khả tư nghì, kết 
hợp trong pháp tảnh bình đẳng ba đời, thân đó lưu 
xuất tất cả thế giỚI, trí đôi với tất cả pháp không có 
nghĩ, . VƯỚNG, đôi với tất cả hành thành tựu đại giác, 
trí đôi với các pháp không có nghi hoặc, có chỗ 
hiện thân thì không thê phân biệt, là chỗ cầu trí của 
tất cả Bồ-tát, đặc trụ thắng vô nhị nơi bờ giác của 
Phật, đắc diệu trí giải thoát cứu cánh không xen tạp 
của Như Lal, chứng Phật địa bình đăng không có 
chính giữa, không có biên gIỚI, tột nơi pháp giới, 
tận tánh hư không, cùng đời vị lai. Giác tối thanh 
tịnh, phải biết câu nầy do các câu còn lại phân biệt 
hiển thị, như vậy cho đến thành khéo nói. 

Pháp tánh giác tối thanh tịnh, là giác tối thanh 
tịnh của Phật Thế Tôn, phải biết đó là chỗ thâu tóm 
hai mươi mốt thứ công đức của Phật, là công đức 
đối với đối tượng, nhận thức hoàn toàn không có 
chướng ngại chuyền, đôi với hữu, vô không có hai 
tướng, công đức chân như tối thắng thanh tịnh có 
thể nhập, công đức không công dụng, Phật sự trụ 
không dừng nghỉ, công đức nơi chỗ dựa, ý lạc tác 
nghiệp không sai biệt trong Pháp thân, công đức tu 
tật cả đối trị chướng, công đức hàng phục hết thảy 
ngoại đạo, công đức sinh tại thể gian không bị thế 
pháp làm chướng ngại, công đức an lập chánh 
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pháp, công đức thọ ký, công đức đối với tất cả thế 
giới thị hiện thân thọ dụng biến hóa, công đức đoạn 
trừ nghị, công đức khiến nhập nơi vô số hạnh, công 
đức nơi pháp vỊ lai sinh trí diệu, công đức thị hiện 
như chính thăng giải đó, công đức vô lượng chỗ 
dựa điều phục hữu tình gia hạnh, công đức Pháp 
thân bình đăng Ba-la-mật-đa thành tựu viên mãn, 
công đức tùy thắng giải đó mà thị hiện cõi Phật sai 
biệt, công đức nơi ba loại thân Phật, phương xứ vô 
phân hạn, công đức cùng tận cõi sinh tử thường 
hiện lợi ích an lạc cho hết thảy hữu tình, công đức 
vô tận..." 

Giải thích: Trong đây hiện hành bất nhị: Là 
hiện hành nhị tức vô và hữu, nên gọi là hiện hành 
bất nhị, tức là công đức đối với đối tượng nhận 
thức hoàn toàn không chướng chuyên, không 
giống như trí của Thanh-văn, Độc-giác, cũng có 
chướng cũng không chướng. "Tiến đến pháp vô 
tướng”, là chân như thanh tịnh gọi là pháp vô 
tướng, "tiến đến" là "tiên vào", tức là công đức đối 
với hữu, vô tướng chân không hai như thanh tịnh 
tối thăng có thể nhập, là chân như nây không phải 
hữu tướng, vì lây các pháp vô tánh làm tướng, cũng 
không phải vô tướng vì tự tướng là hữu, đối với 
chân như vô tướng thanh tịnh tối thắng có thê nhập 
này, vÌ tối thăng có thê nhập nên thanh tịnh có thể 
nhập. "Trụ nơi Phật trụ”, là trụ nơi xứ vô sở trụ của 
Phật trụ, tức là công đức không công dụng, Phật sự 
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trụ không dừng nghỉ, là trong đó thường làm Phật 
sự không hê ngơi nghỉ. "Đặc tánh bình đăng của tât 
cả Phật, tức là công đức nơi ý lạc tạo nghiệp không 
sai biệt trong Pháp thân". "Đến xứ vô chướng ", tức 
là công đức tu tất cả đối trị chướng, vì tất cả thời 
thường tu huệ giác đối trị tất cả chướng. Pháp 
không thê chuyền", tức là công đức hàng phục tât 
cả ngoại đạo. "Nẻo hành vô ngại”, là công đức sinh 
tại thê gian không bị thê pháp làm chướng ngại, tức 
là tuy sinh tại thế gian hành các nẻo hành của thế 
ø1an mà không bị tám pháp như lợi... của thế gian 
làm nhiễm ô. "Chỗ an lập đó là bất khả tư nghì", 
tức công đức an lập chánh pháp, do chánh pháp vô 
lượng bất khả tư nghì của khế kinh. Không phải là 
chỗ hiệu được của hàng ngu phu, do đây nên gọi là 
giác tối thanh tịnh. Câu giác tối thanh tịnh này, đối 
với từng câu đều tương ưng khắp. "Kết hợp trong 
pháp tánh bình đẳng nơi ba đời", tức là công đức 
thọ ký. “Thân đó lưu xuất tất cả “thế giới", tức là 
công đức đối với tất cả thế giới thị hiện thân thọ 
dụng biến HÓA, "Trí đôi với tất cả pháp không có 
nghi vướng”, tức là công đức đoạn nghi. "Đối với 
tật cả hạnh thành tựu đại giác”, tức là công đức 
khiến nhập vô số hạnh. "Trí đối với các pháp không 
có nghi hoặc”, tức là công đức pháp vị lai sinh trí 
diệu, là biết tương lai các pháp như vậy mà sinh 
diệu trí Như Lai. "Có chỗ hiện thân thì không thê 
phân biệt", tức là công đức như thắng giải đó mà 
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thị hiện. "Là chỗ câu trí của tất cả Bồ-tát", tức là 
công đức vô lượng nơi chỗ dựa điều phục hữu tỉnh 
gia hạnh, là chỗ dựa của vô lượng Bồ-tát, có thể 
điều phục các sự của hữu tình. Đây không phải chư 
Phật đã đắc tự, tha bình đẳng mà câu trí này, chỉ có 
chư Phật đã làm các sự điêu phục thù thắng như 
vậy. "Đặc trụ vô nhị bờ giác thù thăng của Phật”, 
tức là công đức Pháp thân bình đắng Ba-la-mật-đa 
thành tựu viên mãn, Pháp thần vô nhị gọi là Pháp 
thân bình đắng, tức là Pháp thân vô nhị như vậy 
đắc thiện thanh tịnh Ba-la-mật-đa. "Diệu trí giải 
thoát cứu cánh không xen tạp của Như Lai", là 
thăng giải cứu cánh trong trí của Như Lai không 
xen tạp, thăng giải ở trong đây gọi là giải thoát, tức 
là công đức tùy theo thắng giải đó hiện thị sa1 biệt. 
"Chứng Phật địa bình đăng không có chính giữa 
không có biên giới", tức là cho đến ba loại thân 
Phật, phương xứ vô hạn, là Pháp thân Phật không 
thê phân giới hạn, phương xứ thọ dụng biến hóa 
như thế, cũng không thể nói chỗ thế giới như thế." 
Tột nơi pháp giới", là pháp giới cực thanh tịnh, tức 
là công đức cùng tận cõi sinh tử thường hiện lợi 
ích an lạc cho tất cả hữu tình. "Tận tánh hư không", 
tức là công đức vô tận, là Phật trí vô tận như hư 
không. “Cùng vị lai tế", là công đức cứu cảnh.. 
(đăng), chữ đắng là nói 'Phật trí nây rốt ráo cùng 
tận đời vị lai không gián đoạn, nên gọi là giác tôi 
thanh tịnh. 
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Luận nói: Lại nữa, do nghĩa xứ, như nói nếu 
các Bỏ-tát thành tựu ba mươi hai pháp mới gọi là 
Bỏ-tát, là vì đối với tật cả hữu tình khởi lợi ích an 
lạc tăng thượng ý lạc, vì khiến nhập trí của nhất 
thiết trí, vì tự biết ta hiện tại đang mượn trí nảo, vì 
trừ diệt kiêu ngạo, vì ý lạc thù thăng, bền chắc vì 
không phải giả thương xót, vì tâm bình đẳng đối 
với người thân và không thân, vì vĩnh viên làm 
thiện hữu cho đến Niết-bàn làm hậu biên, vì xứng 
với lượng mà nói, vì mỉm cười trước khi nói, vì vô 
hạn đại bị vô hạn, vì đối với sự chỗ thọ nhận không 
yếu hèn thối lui, vì không có ý mệt chán, vì nghe 
nghĩa không chán, vì đối với tự mình làm tội thì 
thây lỗi sâu xa, vì đối với người khác làm tội thì 
không sân giận mà dạy bảo, vì trong tất cả oa1 nghi 
hăng tu trị Bồ-đề, vì không mong cầu dị thục mà 
hành thí, vì không nương vào tất cả cõi hữu lậu mà 
thọ trì giới, vì đôi với các hữu tình không có sân 
hận làm chướng ngại mà hành nhẫn, vì muốn thâu 
nhận tất cả pháp thiện mà siêng năng, tĩnh tấn, vì 
xả cõi Vô sắc mà tu tĩnh lự, vì phương tiện tương 
ưng mà tu Bát-nhã, vì do bốn nhiếp sự mà thâu tóm 
phương tiện, vì đối với thiện hữu trì giới hay phá 
giới đều không hai, vì lây tâm ân cần tôn trọng mà 
nghe chánh pháp, vì lấy tâm ân cần tôn trọng mà 
trụ nơi A-luyện-nhã, vì đối với các tạp sự của thế 
gian không ưa thích, vì đối với các thừa thấp kém 
đã từng không ưa thích, vì thây công đức sâu xa 
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trong Đại thừa, vì xa lìa bạn ác, vì thân cận bạn 
thiện, vì hằng tu trị bốn phạm trụ, vì thường hiện 
Dbảy diệu dụng nơi năm thân thông, vì nương vảo 
cõi trí, vì đối với các loại hữu tình trụ chánh hạnh 
hay không trụ chánh hạnh đều không xả bỏ, vì nói 
quyết định, vì tôn trọng đề thật, vì tâm đại Bô-đề 
luôn làm đầu. Những câu như vậy, phải biết đều là 
sự sai biệt của câu thứ nhất: "Đối với tất cả hữu 
tình khởi lợi ích an lạc, ý lạc tăng thượng. 

Câu "lợi ích an lạc ý lạc tăng thượng” này, phải 
biết có mười sáu nghiệp sai biệt, trong đây mười 
sáu nghiệp sai biệt là: 1. Nghiệp lần lượt gia hạnh. 
2. Nghiệp không điên đảo. 3. Nghiệp tự nhiên gia 
hạnh không chờ người khác thỉnh. 4. Nghiệp bất 
động hoại. 5. Nghiệp không cấu nhiễm. Nghiệp 
nây phải biết có ba câu sai biệt là: a. Không nhiễm 
buộc. b. Đối với người ân hay phi ân không có 
thương ghét. c. Trong đời đời hăng tùy, chuyền. 6. 
Nghiệp tương xứng ngữ thân. Nghiệp nây phải biết 
có hai câu sai biệt. 7. Nghiệp trong vui khổ bình 
đăng không hai. 

ö. Nghiệp không thấp kém. 9. Nghiệp không 
thối chuyên. 10. Nghiệp gôm thâu phương tiện. I ]. 
Nghiệp vêm ác sở trỊ. Nghiệp nây phải biết có hai 
câu sai biệt. l2. Nghiệp vô gián tác ý. 13. Nghiệp 
thắng tân hạnh. Nghiệp nây phải biết có bảy câu 
sai biệt là chánh gia hạnh của sáu Ba-la-mật, và 
chánh gia hạnh của bỗn nhiếp sự. 14. Nghiệp thành 
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mãn gia hạnh. Nghiệp nây phải biết có sáu câu sai 
biệt là: a. Thân cận thiện sĩ. b. Nghe chánh pháp. 
c. Trụ nơi chỗn A- luyện-nhã. d. Lia tâm tư ác. e. 
Công đức tác ý. Câu nây phải biết lại có hai câu saI 
biệt. f. Công đức trợ bạn. Câu nây phải biết lại có 
hai câu sai biệt. 15. Nghiệp thành mãn. Nghiệp nây 
phải biết có ba câu sai biệt: a. Võ lượng thanh tịnh. 
b. Đắc đại oai lực. c. Chứng đặc công đức. ló. 
Nghiệp an lập bỉ. Nghiệp nây phải biết có bốn câu 
sai biệt: a. Ngự chúng công đức. b. Quyết định 
không nghi nơi giáo thọ dạy bảo. c. Tài pháp gồm 
thâu. d. Tâm không tạp nhiễm. Những câu như vậy, 
phải biết đều là sai biệt của câu thứ nhất". 

Giải thích: "Vì do trong nghĩa xứ, vì đối với tất 
cả hữu tình khởi lợi ích an lạc ý lạc tăng thượng", 
là nghĩa câu nầy do mười sáu nghiệp của các câu 
còn lại hiển thị. Do những nghiệp nào hiển thị lợi 
ích an lạc ý lạc tăng thượng? Là do nghiệp, lần lượt 
gia hạnh, tức vì khiến cho trí nhập nhât thiết trí, lần 
lượt hoá độ chỉ dẫn, ví như một ngọn đèn truyền 
cho hàng ngàn ngọn đèn, tức là nghiệp nây hiển thị 
lợi ích an lạc ý lạc tăng thượng. Như vậy trong tật 
cả câu còn lại, đều phải phối hợp thuộc về câu lợi 
ích an lạc ý lạc tăng thượng. 

Nghiệp không điên đảo, tức vì tự biết ta hiện 
tại đang mượn trí nào, hoặc là tuy có lợi ích an lạc 
ý lạc tăng thượng, nhưng vẫn là điên đảo, như có 
phát khởi lợi ích an lạc ý lạc tăng thượng khuyến 
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khích uống rượu, hoặc có chánh trí tự biết như thật, 
mới có thể xứng với lượng mà truyền dạy cho hữu 
tình, không phải tăng thượng mạn không biết như 
thật khởi tâm tạo lợi ích, khuyến khích người khác 
làm các sự không lợi ích. 

Nghiệp tự nhiên gia hạnh không chờ người 
khác thỉnh, tức là vì điều phục kiêu mạng, là do 
diệt trừ tâm kiêu mạn, không chờ khuyến thỉnh, tự 
vì mình thuyết pháp. 

, Nghiệp bất động hoại, là vì ý lạc thù thăng bên 
chắc, vì không bị hữu tình hành tà hạnh động hoại 
tâm kiên cô lợi ích an lạc, ý lạc tăng thượng của 
Bồ-tát. 

Nghiệp không cầu nhiễm. tức là không phải giả 
bộ thương xót, vì tâm bình đẳng đối với người thân 
hoặc không thân, vì vĩnh viên làm thiện hữu cho 
đến Niết-bàn làm hậu biên, ba câu sau sẽ giải thích 
ba câu này. Không phải làm các nhân lợi dưỡng 
cung kính, mà tạo lợi ích an lạc của các hữu tình, 
nên gọi là nghiệp không cầu nhiễm. 

Lợi ích an lạc ý lạc tăng thượng làm sao biết 
được? Là do tương xứng với nghiệp ngữ thân, tức 
là vì xứng với lượng mà nói, vì mỉm cười trước khi 
nói. Trong hai câu này, xứng lượng mà nói và trước 
khi nói là ngữ nghiệp, mỉm cười là thân nghiệp. 
Xứng lượng ngữ, là chỉ thuyết pháp, mỉm cười, là 
dung mạo thư thả qua lại làm sự lợi ích. 
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Nghiệp trong vui khổ bình đắng không hai, tức 
là vì đại bi vô hạn. Bi vô hạn là thương xót ba khô, 
đối với hữu tình có khô thì thương xót khổ khô của 
hữu tình, đối với hữu tình có vui thì thương xót 
hoại khô của hữu tình, đối với hữu tình không khổ 
không vui thì thương xót hành khổ của hữu tình. 
Vì bất khô bắt vui nên gọi là không hai. 

Nghiệp không thấp kém, tức là vì đối với việc 
mà mình nhận làm không yếu hèn thôi lui, tức là 
các loại như không tự khinh mình mà nói: “Ta 
không thể đảm đương được quả phật". 

Nghiệp không thối chuyên, tức không có ý mệt 
chán, là siêng năng tinh tấn tu thành nhân của quả 
Phật, trong tâm không mệt chán. 

Nghiệp thâu gôm phương tiện, tức vì nghe 
nghĩa không chán, là do đa văn thành trí thiện xảo 
tạo lợi ích cho hữu tình. 

Nghiệp yếm ác đối trị, tức là đôi với tự mình 
làm tội thì thây lỗi sâu xa, đối với người khác làm 
tội thì không sân hận mà dạy bảo, do phương tiện 
ây mới có thê điều phục hữu tình. 

Nghiệp vô gián tác ý, tức là trong tật cả oai nghi 
hăng tu trị tâm Bồ-đề. Các câu như vậy, nghĩa như 
chỗ hành thanh tịnh có nói rộng trong khế kinh. 

Nghiệp thắng tân hạnh, là không mong cầu đì 
thục mà hành thí, cho đên bôn nhiêp sự mà gôm 
thâu phương tiện, tức nương lợi ích an lạc ý lạc 
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tăng thượng ở trước tu gia hạnh này, khiến cho tăng 
trưởng tiễn đến quả và nhân. 

Nghiệp thành mãn gia hạnh, vì đối với bạn 
thiện trì giới hay phá giới đều không hai, cho đến 
thân cận bạn thiện. Tám câu sau kê đó giải thích 
câu này. Nếu có thân cận luyện. tập gia hạnh như 
vậy, thì mau chóng thành tựu viên mãn, vì lây tâm 
ân cần tôn trọng mà nghe chánh pháp. Trụ nơi chốn 
A- luyện- nhã, do trụ vào xứ này, lìa tầm tư ác, tạp 
sự của thê gian, là ca múa.. 

Nghiệp thành mãn, là lnð tu trị bốn phạm trụ, 
vì thường hiện bày diệu dụng năm thần thông, vì 
nương vào trí thú. Ba cầu sau đó giải thích ba câu 
này, là chỗ có tướng trạng của nghiệp thành mãn 
ây. Đại oai lực, là sáu thần thông. Vì nương trí cõi 
là nương vảo trí cõi không nương thức thú do nội 
trí sinh. Do nội trí hiển hiện tương ưng an trụ nơi 
pháp. 

_ Nghiệp an lập bị, là đối với loại trụ chánh hạnh, 
bôn câu kê đó giải thích bôn câu này. Do lợi ích an 
lạc ý lạc tăng thượng mà an lập hữu tình nơi lợi ích 
an lạc. Ngự chúng công đức, là do đối với những 
chúng sinh phá giới đêu không xả bỏ mà an lập, 
không xua đuổi, giúp họ thoát khỏi bất thiện. 
Quyết định không nghi nơi dạy bảo của thầy, là do 
có thê hoàn toàn cùng với dạy răn kia đã không 
phải tự thuyết, trở lại nói: "Ta nói bất thiện", do 
nhân duyên đó mà lời nói nghiêm túc. Tài pháp 
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thâu tóm, là do lời nói chân thật, dùng pháp thâu 
lây. Y phục... là tài, lại như vậy mà bô thí. Tâm 
không tạp nhiễm, là do khéo thâu nhận tâm đại Bồ- 
đề đề tạo lợi ích cho hữu tình, không phải muốn tự 
câu đề cung cấp cho sự sai khiến. Chính là hữu tình 
do thiện nây mà mau chóng chứng chánh đẳng Bồ- 
đề Vô thượng, như vậy mà thâu nhận tất cả hữu 
tình? 
Luận nói: "Như nói: 
Vì do câu thứ nhất, 
Từng câu chúng loại đức, 
Vì do câu thứ nhất, 
Từng cấu nghĩa sai biệt”. 
Giải thích: Trong kệ này, hiển thị nghĩa đã nói 
trước, nên nói những lời như vậy. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 6 


PHÁN THỨ 4: NHẬP TƯỚNG CỦA ĐỐI 
TƯỢNG. 
NHẬN THỨC 


Luận nói: "Như vậy đã nói tướng đối tượng 
nhận thức, nhập tướng đối tượng nhận thức tại sao 
phải thấy? Là chỗ dựa của huân tập đa văn, không 
phải chỗ tóm thâu của thức A-lại-da. Như thức A- 
lại-da thành chủng tử thì chỗ thâu tóm của tác ý 
như lý tợ pháp và tợ nghĩa sinh khởi, tợ chỗ giữ lấy 
sự, ý ngôn hữu kiến". 

Giải thích: Như có thê ngộ nhập chủng loại 
điều nên nhận biết tướng như vậy, bây giờ sẽ hiển 
thị. Nhập tướng của đối tượng nhận thức, là nghĩa 
có thể nhập cảnh đối tượng nhận thức. Chỗ dựa của 
đa văn huân tập, là chỗ huân tập tự thê của pháp 
Đại thừa. Không phải chỗ gôm thâu của thức A- 
lại-da, vì có thể đối trị thức A-lại-da. Như thức A- 
lạ-da thành chúng tử, là như thức A-lại-da làm 
nhân của tật cả pháp tạp nhiễm, thức nây làm nhân 
của tất cả pháp thanh tịnh cũng như thế. Chỗ gồm 
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thâu của tác ý như lý, là tác ý như lý làm tự tánh. 
Tợ pháp tợ nghĩa mà sinh, là khi khởi thì tướng 
tương tợ của pháp và nghĩa sinh. Tợ chỗ giữ lây sự, 
là nghĩa tương tợ của các sắc. Hữu kiến, là tương 
tợ đôi với kiên, đây là thành lập thức hữu tướng 
kiến. 

Luận nói: "Trong đây ai có thể ngộ nhập điều 
nên nhận biết tướng? Đại thừa đa văn huân tập 
tương tục, đã được phụng sự vô lượng chư Phật 
xuất hiện nơi đời, hoàn toàn đã đắc thắng giải quyết 
định, đã khéo tích tập các thiện căn, khéo đây đủ 
phước trí là tư lương của Bồ- tát". 

Giải thích: Như vậy phẩm loại, như vậy 
phương tiện có thể ngộ nhập, bây giờ sẽ hiển thị. 
Đại thừa đa văn huân tập tương tục, là lựa riêng 
chỗ có đa văn huân tập tương tục của Thanh-văn, 
Độc-giác. Đã được phụng sự vô lượng chư Phật 
xuất hiện nơi đời, là đã được phụng sự hiện tiền 
siêu vượt số lượng chư Phật xuât hiện nơi thê gian. 
Hoàn toàn đã đắc thắng giải quyết định, là đối với 
Đại thừa mà mình đã hiểu thấu không phải là cái 
mà các bạn ác có thể lắc đồng làm hư hỏng được, 
là do chỗ thuyết ba nhân vô gián, đã khéo tích tập 
các thiện căn, mới được gọi là Bô-tát khéo đây đủ 
phước trí làm tư lương. Cũng là phước trí như vậy 
làm tư lương, tại sao dần dần mới được viên mãn? 
Là do lực nhân, do lực thiện hữu, do lực tác ý, do 
lực nương giữ. Trong đây hai câu phải biết là hai 
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lực như số. Lực tác ý tức là thắng giải quyết định 
hoàn toàn, đây là dùng Đại thừa huân tập làm nhân, 
phụng sự Phật làm duyên để có thắng giải quyết 
định hoàn toản. Có thể tu chánh hạnh, vì tu chánh 
hạnh nên tích tập thiện căn, như vậy gọi là do lực 
tác ý. Khéo tu hai thứ tư lương phước và trí, do dân 
dân khéo tu hai thứ tư lương phước trí nên có thê 
nhập đại địa, như vậy gọi là lực nương giữ. 

Luận nói: "Xứ nào có thê nhập? Là ngay nơi ý 
ngôn của hữu kiến tợ pháp, tợ nghĩa kia, chỗ sinh 
khởi địa thắng giải hạnh của các pháp tướng Đại 
thừa. Trong Kiến đạo, Tu đạo và đạo cứu cánh, đối 
với tất cả pháp chỉ có tánh thức, vì tùy văn mà 
thăng giải, vì như lý mà thông đạt, vì đối trị tất cả 
chướng, vì lìa tất cả chướng". 

Giới thích: Như vậy mà nhập loại và nhập hành 
tướng, bây giờ sẽ hiển thị: ý địa tầm tư gọi là ý 
ngôn, như vậy ý ngôn lây pháp Đại thừa làm nhân 
mà sinh, trong đây là hiền thị ý ngôn sai biệt. Được 
sinh bởi pháp tướng Đại thừa, là nghĩa giáo, pháp 
nây làm duyên sinh, hoặc hữu tức là đôi với địa 
thăng giải hạnh gọi là chủ thể ngộ nhập. 

Như vậy ngộ nhập trong Kiến đạo, bây giờ hiển 
thị: Vì như lý mà thông đạt, là đối với ỹ ngôn mà 
thông đạt đúng như lý. Tại sao đối với ý ngôn nây 
như lý thông đạt? Là vì ý ngôn nầy không phải 
pháp, không phải nghĩa, không phải đối tượng giữ 
lây, không phải chủ thể giữ lây, như vậy mà thông 
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đạt. 

Như vậy mà ngộ nhập trong tu đạo, Dây ĐIỜ 
hiển thị: Vì đối trị tât cả chướng, là khi quán ý ngôn 
nây phi pháp là phi nghĩa, phi đối tượng giữ lấy, 
phi chủ thê giữ lây, thì có thê đôi trị tất cả chướng. 

Như vậy mà ngộ nhập trong đạo cứu cánh, bây 
giờ hiển thị: Vì lìa tất cả chướng, là khéo trụ trong 
địa vị của diệu trí thanh tịnh, thì chướng cực vi tê 
cũng không có. 

Luận nói: "Do đâu có thê nhập? Do chỗ nhận 
giữ của lực thiện căn, là ba thứ tướng luyện tâm 
đoạn bốn xứ nên duyên cảnh của nghĩa pháp, chỉ 
quán hăng thường ân cân tôn trọng, gia hạnh, 
không có phóng dật". 

Giải thích: Do đây có thể nhập, Dây giờ hiển 
thị: "Do đâu có thể nhập? Do chỗ nhận giữ của lực 
thiện căn là ba thứ tướng luyện tâm, cho đến hằng 
thường ân cân tôn trọng gia hạnh không phóng 
dật", là đôi với điều nói tám câu như vậy khéo tùy 
thuận tương ưng, gọi là chỗ nhận giữ của lực thiện 
căn. Hằng thường, là tu hành không gián đoạn. Ấn 
cân tôn trọng, là tu hành cung kính. Nếu đối với 
các phẩm loại như vậy mà tu tạo, tức là đối với như 
vậy có thê không phóng dật. 

Luận nói: "Vô lượng thế giới vô lượng người, 
hữu tình từng sát-na chứng giác chánh đăng Bỏ- đề 
Vô thượng, đó là luyện tâm thứ nhất. Do ý lạc nây 
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có thể hành thí... Ba-la-mật-đa "ta đã đạt được ý 
lạc như vậy, ta do đây mà ít dùng công lực, tu thí... 
Ba-la-mật-đa sẽ được viên mãn", đó là luyện tâm 
thú hai. Nếu có thành tựu các thiện có chướng khi 
mạng chung thì tất cả tự thê viên mãn khả ái mà 
sinh, "ta có diệu thiện, thiện không chướng ngại, 
tại sao lúc đó không đạt được hết thảy viên mãn”! 
Đó gọi là luyện tâm thứ ba". 

Giải thích: Trong đây vì đôi trị ba thứ thôi 
khuất tâm nên chỉ tu luyện tâm thứ ba. Tại sao vậy? 
Vì các nghe chánh đắng Bồ-đề Vô thượng tối thắng 
quảng đại sâu xa khó có thể chứng đắc, thì tâm Bồ- 
tát liên thôi lui. Đề đối trị tâm nây nên tu luyện tâm 
đệ nhất. Lại nữa, các Bỏ-tát nghe chỗ tu hành Ba- 
la-mật-đa tối thăng thâm diệu quảng đại khó có thê 
chứng đắc, thì tâm liền thối lui. Để đối trị tâm nây 
nên tu luyện tâm đệ nhị. Do ý lạc ấy có thể hành 
thí... Ba-la-mật-đa, ý lạc trong đây là tín và dục, 
Bỏ-tát đối với các Ba-la-mật- -đa, chân thật có tánh, 
đủ tảnh công đức, có tánh gắng nhận sinh tín giải 
sâu xa, gọi đó là tín. Tín giải đã sâu, ưa thích tu 
hành, đó là dục. Bồ-tát đã đắc tín dục như vậy, thì 
tự tánh ý lạc ít dụng công, tu sáu Ba-la-mật-đa sẽ 
được viên mãn. Lại nữa, Bồ-tát đôi với ngôn giáo 
thâm diệu quảng đại của Phật, khi xét bàn quyết 
đoán thiện xảo chuyên khởi, tư lương như vậy, 
chánh đăng Bỏ-đề Vô thượng khó có thể chứng 
đắc, còn cách một niệm tâm mới có thể chứng đắc, 
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tâm liền thôi lui. Để đối trị tâm nây nên tu luyện 
tâm đệ tam. "Ta có diệu thiện", là "ta có tất cả diệu 
thiện trong mười địa tích tập phước trí làm tư 
lương”. “Thiện không chướng ngại thiện", là định 
kim cương dụ, có thê phá trừ chướng rất khó phá 
trừ mọi vi tế thô trọng tại trong xương. Định nây 
liên tục đắc chuyền y, lìa trói buộc của hết thảy 
chướng. "Tại sao lúc đó không đạt được hết thảy 
viên mãn”, trong đây có ý nói lìa mọi trói buộc 
chướng, tương tợ mạng kia khi hết thì tất cả chủng 
trí giống như thể kia viên mãn. Lại nữa, trong đây 
ba thứ luyện tâm, là thiện căn của các Bồ- tát không 
thiêu lực thiện căn năm giữ. Do lực nây có thể có 
ba thứ rèn luyện tâm, khiên tâm không thôi lui. 

Thứ nhất sẽ hiển thị luyện tâm đệ nhất là vô 
lượng thế giới vô lượng hữu tỉnh trong cõi người, 
từng sát-na có thể chứng chánh đăng Bồ-đê Vô 
thượng, "tại sao là hiện tại một mình không thê 
chứng”? 

Thứ hai sẽ hiển thị luyện tâm đệ nhị là các Bồ- 
tát khởi tư duy như vây: "Ý lạc nây của ta đã lìa 
các chướng ngại, Ba-la-mật-đa do xan... chướng 
ngại đều không có, không do công dụng Ba-la- 
mật-đa sẽ được viên mãn, do viên mãn nây nên 
chứng Bồ-đề của Phật". 

Thứ ba sẽ hiển thị luyện tâm đệ tam. Thiện có 
chướng, là do thiện thế gian mà thành thiện có 
chướng đó. "Thiện có chướng này, khi mạng chung 
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thì tất cả tự thể viên mãn khả ái sinh, huồng chi ta 
nay do thiện không chướng mà thành cải thiện này, 
không đáng thành Bồ-đề Vô thượng của Phật là 
không có chuyện đó”. 

Luận nói: Trong đây có tụng: 

Cối người các hữu tình, 
Xư sô đêu vô lượng, 

Niệm niệm chứng đăng giác, 
Nên không thối khuất. 
Các tám tịnh ý lạc, 

Có thể tu hạnh thi... 
Thắng giả nây đã đắc, 
Cho nên giỏi tu thí... 
Thiện giả vào lúc chết, 
Đắc fùy lạc tự mãn, 

T hăng thiện do vĩnh đoạn, 
Làm sao không viên mãn ? 

Giải thích: Lại lẫy kệ để hiển bày các nghĩa 
như vậy. Không thối khuất, là do nhân duyên trên 
thúc đây tâm nương giữ đó khiến không khiếp 
nhược. Với tâm khiếp nhược: "Ta không thê chứng 
Bỏ-đề Vô thượng". Các tâm tịnh, nghĩa là không 
phải các tâm bất thiện và vô ký. Hoặc có người 
đem tâm tán loạn và vô ký của họ để hành bồ thí.. 
như vậy ngoại đạo đem tâm bất thiện mà hành 
thí... Nêu cầu chánh đẳng Bỏ-đề Vô thượng, thì đó 
là tối thắng thiện nên gọi là tâm tịnh. "Thắng giả 
nây đã đắc, nên giỏi tu thí...", Bô-đề tối thăng gọi 
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là thắng giả, đây là ý lạc mà Bồ-tát đã đắc nên có 
thể tu thí... các Ba-la-mật, tức là nghĩa đã đắc chỗ 
đối trị tâm có thể đoạn trừ xan... chữ đăng (vân 
vân...) Lây bắt đầu từ giới cho đến Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. "Thiện giả vào lúc chết, đắc tùy lạc tự 
mãn", là cho đến đắc nghĩa của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. "Thắng thiện do vĩnh đoạn, làm sao 
không viên mãn”? Là do vĩnh đoạn chướng mà 
thành quả Phật viên mãn thăng thiện, làm sao 
không có nghĩa cho được? 

Luận nói: "Do lìa tắc Ÿ của Thanh-văn Độc- 
giác, vì đoạn tác ý, do lìa nghi đối với các nghi của 
Đại thừa, vì có thê vĩnh viễn đoạn dị huệ nghi, do 
la ngã ngã sở chập trong pháp nơi chỗ tư văn, vì 
đoạn pháp chấp, do không chỗ tác ý không chỗ 
phân biệt trong hiện tiên hiện trụ an lập hết thảy 
tướng, vì đoạn phân biệt. Trong đây có tụng: 

Hiện tiên tự nhiên trụ, 
An lập hết thảy tướng, 
Trí gia không phán biệt, 
Đắc Bồ-để tôi thượng". 

Giải thích: Bây giờ hiên thị đoạn trừ bốn xứ. 
"Vì đoạn tác ý", là đoạn tác ý của Thanh-văn Độc- 
giác. "Vì có thể vĩnh viễn đoạn nghi đị huệ”, là đối 
với chỗ thậm thâm quảng đại của Đại thừa có thê 
vĩnh viễn đoạn trừ dị huệ và nghi. Dị huệ trong đây, 
là huệ ác lậu đối với lý bị dao động, nghi là còn do 
dự. "Do lìa nghi đối với các nghi của Đại thừa", là 
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đối với Đại thừa an lập ba tự tánh nơi giáo của pháp 
tướng, là nếu nói các pháp đều không có tự tánh, 
không có sinh, không có diệt, bản lai tịch tĩnh tự 
tánh Niết-bàn, các pháp như vậy vĩnh viễn không 
có dị môn. Nương vào tự tánh Biến kế sở chấp. mà 
nói, nêu cho các pháp như huyễn, như sóng năng, 
tướng mộng, quang ảnh, ảnh tượng, tiếng vang nơi 
hang sâu, trăng dưới nước biến hóa, các pháp như 
vậy là dị môn hư vọng. Nương vào tự tánh Y tha 
khởi mà nói, nêu cho rằng các pháp chân như thật 
tế pháp giới vô tướng thắng nghĩa không tánh, các 
pháp như vậy là chân thật dị môn. Nương vào tự 
tảnh Viên thành thật mà nói, đối với tất cả dị huệ 
và nghi nây vĩnh viễn không chuyển trở lại. "Do lìa 
ngã, ngã SỞ chập trong pháp nơi chỗ tư, văn", trong 
đây có ý nói đoạn trừ pháp chập. "Vị đoạn pháp 
chấp", cho đến ngã, ngã sở chập trong pháp nơi chỗ 
tư, văn, rốt cùng không đối với các pháp đó ngộ 
nhập như thật. "Do không chỗ tác ý không chỗ 
phân biệt trong hiện tiên hiện trụ an lập hết thảy 
tướng, là khi trí gia hạnh vô phân biệt chuyền thì 
tác ÿ như lý trụ tất cả tâm định, các tướng tác ý 
phân biệt đêu đoạn. "Vì đoạn phân biệt”, là hiện trụ 
các sắc hiện tiên và chỗ an lập định của cốt toả, tất 
cả đối tượng duyên các tướng của cảnh giới đều là 
không chỗ phân biệt của không tác ý, do phương 
tiện không phân biệt mới có thê nhập, nêu phần 
biệt khác thì cuối cùng không thể nhập. Bài tụng 
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"hiện tiền tự nhiên trụ, an lập hết thảy tướng..." 
chỉ hiển nghĩa chỗ trừ đoạn sau đó. 

Luận nói: "Do đầu và làm thê nào được ngộ 
nhập”? 

Giải thích: ĐỀ hiến do bốn thứ nầy mà ngộ 
nhập như vậy, nên đặt câu hỏi ấy. 

Luận nói: "Do huần tập điều nghe biết nơi 
chủng loại, thuộc về tác ý như lý, tợ pháp tợ nghĩa, 
ý ngôn hữu kiến". 

Giải thích: Do bỗn thứ nây ngộ nhập, bây giờ 
hiển thị. Trong đây do huân tập văn theo chủng 
loại, là do huân tập văn làm nhân, tức là điều nói ở 
trước ngộ nhập nhận giữ chỗ sinh huân tập Đại 
thừa, phải biết là chỗ gồm thâu của tự tánh Viên 
thành thật. 

Luận nói: "Do bốn tâm tư, là do danh, nghĩa, 
tự tánh và sai biệt. Giả lập tầm tư và do bốn thứ trí 
như thật biến, là do danh, sự, tự tánh và sai biệt. 
Giả lập trí như thật biến, như vậy đều đồng VỚI 
không thể thủ đắc, lây như thật như vậy của các 
Bô-tát để nhập duy thức, siêng tu gia hạnh, tức là 
đối với tợ văn tợ nghĩa nơi ý ngôn, tìm cầu văn và 
danh chỉ là ý ngôn, tìm cầu y theo nghĩa của văn, 
danh này cũng chỉ có ý ngôn, tìm câu danh, nghĩa, 
tự tánh và sai biệt chỉ là giả lập, hoặc khi chứng 
đặc thì chỉ có ý ngôn, lúc đó chứng biết hoặc danh 
hoặc nghĩa với tự tánh sai biệt đêu là giả lập, tự 
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tảnh sai biệt nơi nghĩa tướng không có nên đồng 
với không thê năm bắt được. Do bốn tầm tư và bôn 
thứ biến trí như thật, đối với ý ngôn tợ văn, tợ nghĩa 
này, có khả năng ngộ nhập tánh duy hữu thức". 

Giải thích: Như vậy ngộ nhập, Dây giờ hiển thị. 
"Do bốn tầm tư", là do văn hiển nói của các danh, 
nghĩa, tự tánh... "và do bốn thứ biến trí như thật", 
là do văn hiển nói của các danh, sự, tự tánh và sai 
biệt giả lập. Biết khắp như thật hoặc danh hoặc sự, 
tự tánh sai biệt đều là giả lập, trong đó nghĩa thật 
đều là không thể nắm bắt được, nên nói như vậy 
đều đông với không thể thủ đắc. 

Lại nữa, trước hết tìm cầu hoặc danh hoặc 
nghĩa tự tánh sai biệt chỉ là giả lập, sau đó như thật 
biết chân thật như vậy đều không thể nắm bắt được. 
Trong khi tìm cầu thì gọi là tâm tư, hoặc khi như 
thật biết không thê nắm bắt được thì gọi là bốn thứ 
biến trí như thật. 

Luận nói: "Trong đây, ngộ nhập tánh duy thức, 
ngộ nhập cái øì và ngộ nhập như thế nào? Nhập 
tánh duy thức, là tướng và kiến hai tánh và các thứ 
tánh, hoặc danh hoặc nghĩa tự tánh sai biệt, giả tự 
tánh sai biệt nghĩa, như vậy sáu thứ nghĩa đều 
không có, vì tánh của đối tượng giữ lấy và chủ thể 
giữ lây hiện tiền, đồng thời hiện tợ vô SỐ tướng 
nghĩa mà sinh khởi, như sợi dây trong tôi hiện ra 
như con răn, ví như trên sợi dây thì con rắn không 
phải chân thật, vì không có. Hoặc đã biết rõ nghĩa 
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kia không có, thì cái biết về răn diệt mất, cái biết 
về SỢI dây thì còn. Hoặc lây phẩm loại mà phân 
tích vi tế, thì con rắn nây cũng là sắc hương vị xúc 
hư vọng làm tướng của nó, cái biết về răn nầy làm 
chỗ nương cho cái biết về sợi dây phải diệt mất. 
Như vậy sáu tướng ý ngôn của tợ văn tợ nghĩa kia 
khi phục trừ sáu tướng nghĩa không phải thật thì 
tánh duy thức giác cũng như cái biết về rắn, cũng 
đang dứt trừ, vì do tánh giác Viên thành thật". 

Giải thích: Hiện tại trong đây hỏi chỗ ngộ nhập 
và thí dụ ngộ nhập. "Tánh duy thức”, là chỉ có tánh 
thức. "Hai tánh tướng và kiến", là hiển thị thức của 
hữu tướng và hữu kiến, hiển hiện tợ nhân và tợ chỗ 
kiến lập nên gọi là tướng. "Vô số tánh", chỉ là một 
thức hiên hiện, tương tợ có vô sỐ tướng sinh, không 
phải nhanh chóng nên riêng từng loại mà hiện. 
Trong ngộ nhập tảnh duy thức này, như vậy có ba 
thứ làm chỗ ngộ nhập. "Đồng thời hiện nghĩa tợ vô 
sô tướng mà sinh khởi", là tợ vô SỐ tướng của danh 
cú văn mà sinh khởi, và tợ vô số dựa nơi nghĩa nầy 
mà sinh khởi. Thí dụ sợi dây trong đây, là hiên thị 
ngộ nhập ba thứ tự tánh. "Khi dút trừ sáu tướng 
nghĩa không phải thật”, là khi xua tan đi sáu tướng 
nghĩa thì sự xua trừ trong đây gọi là dứt trừ. 

Luận nói: "Như vậy Bồ-tát ngộ nhập tướng tợ 
nghĩa của ý ngôn nên ngộ nhập tánh Biên kê sở 
chấp, ngộ nhập duy thức nên ngộ nhập tánh Y tha 
khởi. Thế nào là ngộ nhập tánh Viên thành thật? 
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Nếu đã trừ diệt ý ngôn huân tập văn pháp chủng 
loại tưởng của Hỷ thức, thì lúc đó Bô-tát đã xua 
trừ nghĩa tưởng, tât cả tợ nghĩa không dung chứa 
được sinh, nên tợ duy thức cũng không được sinh, 
do nhân duyên đó trụ nơi danh vô phân biệt của tất 
cả nghĩa, trong pháp giới liền được hiện kiến tương 
ưng mà trụ, lúc đó đôi tượng duyên nơi chủ thê là 
trí Vô phân biệt bình đăng, bình đẳng của Bô-tát 
đã được sinh khởi, do đây Bồ-tát đã được ngộ nhập 
tánh Viên thành thật". 

Giải thích: "Ngộ nhập tướng tợ nghĩa của 
ngôn nên ngộ nhập tánh Biên kế sở châp”, là biệt 
các nghĩa chỉ là sự tạo tác của biên kế phân biệt. 
Do đó nên nói ngộ nhập tự tánh Biến kế sở chấp. 
"Ngộ nhập duy thức nên ngộ nhập tánh Y tha 
khởi”, là nêu ra duy thức của nó tức là năm lây ý 
ngôn, biết rõ tất cả chỉ có tảnh ý ngôn, do đây ngộ 
nhập tánh Y tha khởi. "Tất cả tợ nghĩa không dung 
chứa được sinh", là không có nghĩa thật, phẩm loại 
như vậy tương tợ nghĩa đó mà sinh. "Nên tợ duy 
thức cũng không được sinh", là duy thức tướng 
cũng không được khởi. Tại sao vậy? Vì cho khi có 
thức tức là có nghĩa, từ đó về sau hiện chứng chân 
như, hiện chứng vị nây không thể nói, vì tự chứng 
bên trong. "Lúc đó đối tượng duyên nơi chủ thể là 
trí Vô phân biệt bình đăng bình đăng của Bồ-tát đã 
được sinh khởi", đỗi tượng duyên là chân như, chủ 
thê duyên là chân trí, hai bình đắng nây là thí dụ 
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như hư không, tức là bất trụ. Hai thứ tánh nghĩa 
của đối tượng giữ lây chủ thê giữ lấy, do không 
phân biệt đối tượng giữ lấy chủ thê giữ lây nên gọi 
là trí Vô phân biệt. Như vậy mà ngộ nhập trí Viên 
thành thật. 

Luận nói: Trong đầy có tụng: 

Pháp Bồ-đặc-già-la, 

Pháp nghĩa tảnh lược rộng, 
Bất tịnh, tịnh, cứu cánh, 
Gọi sở hành sai biỆt. 

Giải thích: Như đã nói ở trước, trụ nơi danh vô 
phân biệt của tất cả nghĩa, những gì làm danh và 
có bao nhiêu phẩm loại nghĩa? Đề đáp câu hỏi này, 
lây tụng hiển thị danh loại sai biệt. Trong đây 

"pháp danh", là săc, thọ, nhãn, nhĩ... "Bồ-đặc-già- 
la danh”, là Phật và tùy tín hạnh. Lại nữa, pháp 
danh", là khế kinh. "Nghĩa danh", là nương vảo 
nghĩa của pháp này. “Lược danh", là hữu tình. 

Quảng danh", mỗi mỗi đều riêng biệt chủ thể nêu 
giảng. "ánh danh (họ tên)", là các tự mẫu căn bản. 
"Bất tịnh danh", là các dị sinh. “Tịnh danh”, là hữu 
học. "Cứu cánh danh", là tổng tướng đối tượng 
duyên của tất cả pháp, là đối tượng duyên danh loại 
lược của các Bồ- tát có mười thứ: 1. Pháp danh, là 
nhãn... 2. Bồ-đặc- -già-la danh, là ngã. 3. Pháp 
danh, là mười hai phân giáo. 4. Nghĩa danh, là đôi 
tượng nêu giảng các nghĩa của mười hai phân giáo. 
5. Lược danh, là tất cả pháp vi và vô vi. 6. Quảng 
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danh, là sắc, thọ... và hư không. 7. Tánh danh, là 
chữ a làm đầu tiên, chữ ha làm sau. 8. Bất tịnh 
danh, là các dị sinh. 9. Tịnh danh, là các kiến đề. 
10. Cứu cánh danh, là tông tướng nơi đối tượng 
duyên của tất cả pháp, tức là đối tượng duyên nơi 
cảnh giới của hai trí, là trí xuất thể và trí hậu đắc, 
vì tất cả pháp chân như, thật tế làm đối tượng 
duyên, vì tất cả pháp vô số tướng sai biệt làm đối 
tượng duyên, như mười địa... trong đây ý năm lây 
đối với tông tướng của tất cả nghĩa, cảnh giới nơi 
đối tượng duyên của duyên trí. Phâm loại như vậy 
là tên chỗ hành hóa riêng khác của các Bồ-tát. 

Luận nói: "Như vậy Bồ-tát ngộ nhập tánh duy 
thức do đó ngộ nhập tướng của đối tượng nhận 
thức. Ngộ nhập tánh duy thức này nên nhập địa cực 
hỷ, khéo thông đạt pháp giới, sinh vào nhà Như 
Lai, đắc tâm tánh bình đăng của tất cả hữu tình, đắc 
tâm tánh bình đăng của tất cả Bô-tát, đắc tâm tánh 
bình đăng của chư Phật. Đây gọi là Bô-tát kiến 
đạo”. 

Giải thích: "Sinh vào nhà Như Lai", do đây có 
thê khiến cho chủng tảnh của chư Phật không bị 
đoạn tuyệt. "Đắc tâm tánh bình đăng của tất cả hữu 
tình", là do khởi nghĩ như vậy: "Như tự thân la 
muốn bát Niết-bàn, tất cả hữu tình cũng như vậy". 
"Đặc tâm tảnh bình đẳng của tất cả Bồ-tát", là đắc 
ý lạc của Bồ-tát. "Đắc tâm tánh bình đăng của chư 
Phật", là do trong quả vị nầy mà đắc Pháp thân 
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Phật. Vì chứng đắc Pháp thân nây nên đắc tâm tánh 
bình đẳng của tất cả chư Phật. Lại nữa, đặc tâm 
tánh bình đẳng của tất cả hữu tình, là chứng tánh 
tự tha bình đăng, như đối với tự thân muốn dứt hết 
các khô, đối với tha thân cũng như thế. Đắc tâm 
tánh bình đẳng của tất cả Bồ-tát, là cùng với ý lạc 
gia hạnh của tất cả Bồ-tát đều bình đăng. Đắc tâm 
tánh bình đăng của tất cả chư Phật, là thây pháp 
giới kia cùng với pháp giới của tự mình không có 
sai biệt. 

Luận nói: "Lại nữa, vì nghĩa gì mà nhập tánh 
duy thức? Vì do duyên chung nơi pháp xuất thể trí 
chỉ quán, vì do trí hậu đắc vô số tướng thức nảy, vì 
đoạn tướng và các tướng nơi chủng tử của thức AÁ- 
lại-da, vì nuôi lớn chủng tử của chủ Pháp thân thể 
xúc, vì chuyển chỗ dựa, vì muốn chứng đắc tất cả 
Phật pháp, vì muốn chứng đắc trí của nhất thiết trí, 
nên nhập tánh duy thức. Lại nữa, trí hậu đặc trong 
tất cả tướng phân biệt, trong tất cả chỗ sinh của 
thức A-lại-da, thây như huyền.. . không có chuyên 
đảo, nên Bô-tát ví như huyễn sư trong huyễn sự đôi 
với các tướng, và nói nhân quả thường không điên 
đảo". 

Giải thích: "Vì do duyên chung nơi pháp xuất 
thê trí chỉ quán", là do chỗ hiển trí của chỉ quán. 
"Vì đoạn tướng và các tướng chủng tử của thức A- 
lại-da", cùng tướng trong đây có nghĩa là cùng 
nhân. Trong thức A-lại-da, chủng tử của các pháp 
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tạp nhiễm gọi là nơi chư tướng chủng tử của thức 
A-lại-da. Lại nêu ra "tướng", là vì muốn hiển thị 
chủng tử kia là đối tượng duyên tướng. Như vậy đã 
nói hiển nhân quả cùng đoạn của chủng tử. Nếu trí 
Vô phân biệt đoạn tất cả chướng, mà chứng đắc 
Phật pháp, thì trí hậu đắc nầy lại có chỗ dụng nảo? 
Trí Vô phân biệt không thể nói các pháp nhân quả, 
vì không có phân biệt, do nhân duyên đó nên cân 
phải trí hậu đắc nói chỗ có các pháp nhân quả 
thường không điên đảo, ví như huyễn sư đối với 
huyễn sự. "Trong tất cả chỗ sinh của thức A-lại- 
da", là thức A-lại-da làm nhân. "Trong tất cả phân 
biệt tướng”, là thức làm nhân trong kiên phần và 
tướng phân. Do trí hậu đắc thấy như huyễn, và khi 
nói thì không có điên đảo. 

Luận nói: "Tại đầy khi ngộ nhập tánh duy thức 
thì có bốn thứ Tam-ma-địa, là bốn thứ chỗ dựa của 
phân thuận quyết trạch. Tại sao phải biết? Phải biết 
do bốn tầm tư, trong hạ phẩm không có nghĩa nhẫn, 
có thuyết minh đắc Tam-ma-địa, là noãn chỗ dựa 
của phân thuận quyết trạch. Trong thượng phẩm 
không có nghĩa nhẫn, có thuyết minh tăng Tam- 
ma-địa, là y chỉ đảnh của phần thuận quyết trạch. 
Lại nữa, do bốn thứ biến trí như thật đã nhập duy 
thức, trong không nghĩa đã đặc quyết định, có nhập 
chân nghĩa một phần Tam-ma-địa, là chỗ dựa của 
đế thuận nhẫn. Từ vô gián này hàng phục tưởng 
duy thức, có Tam-ma-địa vô gián, là chỗ dựa của 
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pháp thê đệ nhất. Phải biết như vậy, các Tam- ma- 
địa, là hiện quản biên". 

Giải thích: Đôi với tật cả xứ khi nhập chân 
quán, thì đều có bốn thứ phân thuận quyêt trạch, 
nên trong đây cũng phải hiển thị. "Là chỗ dựa của 
phân thuận quyết trạch", là chỗ dựa nơi nghĩa của 
quyết trạch phân nhân. "Trong. hạ phẩm không có 
nghĩa nhẫn, có thuyết minh đắc Tam-ma-địa", là 
trong không nghĩa khởi ái lạc hạ phẩm, có thuyết 
minh tên của nó, để hiển tên của hạ phẩm Tam-ma- 
địa, không có nghĩa trí là làm rõ cải nơi mà định 
không có nghĩa trí nầy nương tựa. “Trong thượng 
phẩm không có nghĩa nhẫn", là trong khởi không 
nghĩa ái lạc thượng phẩm. "Có thuyết minh tăng 
Tam-ma-địa", là thuyết minh tên, để hiển tên của 
thượng phẩm không có nghĩa trí Tam-ma-địa, là 
làm rõ cải nơi mà định không có nghĩa trí nây 
nương tựa. "Chỗ dựa của để thuận nhãn", là lý của 
pháp vô ngã gọi là đề, nhẫn nây thuận với đề kia 
gọi là đế thuận nhẫn. Nhân nây thành như thê nào? 
Là thành ở bên ngoài. “Trong không nghĩa đã đắc 
quyết định”, là đôi với không chủ thể giữ lây cũng 
ưa thích rất thâm sâu, phải biết là khi lợi thuận 
nhẫn chuyên. "Là hiện quán biên", là khi hiện đang 
quản nghĩa. 

Luận nói: "Như vậy Bồ-tát đã nhập địa, đã đắc 
Kiến đạo, đã nhập duy thức, trong tu đạo tu hành 
như thế nào? Trong điều nói an lập mười địa, gồm 
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thâu tất cả kinh đều hiện tiên, do duyên chung nơi 
pháp xuất thế, trí hậu đắc chỉ quán, trải qua vô 
lượng trăm ngàn Câu-chi Na-du-đa kiếp, vì luôn 
luôn tu tập mà đắc chuyến y, vì muốn chứng đắc 
ba loại thân Phật mà tinh tân tu hành". 

Giải thích: _ Trong đã nói an lập mười địa”, là 
tùy trong nói giảng an lập mười địa của Bồ- tát. "Do 
duyên nơi tổng pháp", là duyên nơi tổng tướng 
không phải duyên phân riêng. " Xuất thế", là trí Vô 
phân biệt. "Hậu đặc", tức là trí có thê thành lập, trí 
nây không nên nói chỉ là thế gian, vì đôi với thể 
gian chưa tích tập; cũng không nên nói chỉ có xuất 
thê gian, vì do tùy theo thế gian mà hiện tiền, do 
nhần duyên đó không thể nói quyết định. "mà đắc 
chuyền y" „ là do duyên nơi tổng trí nên đặc chuyển 
y, "VÌ muôn chứng đặc ba loại thân Phật mà tinh 
tân tu hành", là nói: "Ta sẽ chứng đắc ba loại thân 
Phật nên siêng năng tu hành”. 

Luận nói: Hiện quán của Thanh-văn và hiện 
quán của Bồ-tát có gì khác nhau? Hiện quán của 
Bô-tát và Thanh-văn có khác nhau, phải biết do 
mười một thứ khác nhau: 1. Do đối tượng duyên 
sai biệt, vì lây pháp Đại thừa làm duyên. 2. Do nuôi 
dưỡng sai biệt, lấy hai thứ tư lương đại phước trí 
làm sự nuôi dưỡng. 3. Do thông đạt sai biệt, lấy 
chủ thể thông đạt pháp Bồ-đặc-già-la vô ngã. 4. Do 
Niết-bàn sai biệt, vì thâu nhận đại Niết-bàn vô trụ. 
5. Do địa sai biệt, vì nương vào mười địa mà xuất 
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ly. 6. và 7. Do thanh tịnh sai biệt, vì đoạn phiền não 
tu tập làm tịnh cõi Phật. 8. Do đối với tự tha đắc 
tâm bình đăng sai biệt, vì thành thục hữu tình, gia 
hạnh không ngơi nghỉ. 9. Do sinh sai biệt, vì sinh 
vào nhà Như Lai. 10. Do thọ sinh sai biệt, vì 
thường thâu nhận sinh trong hội đại tập của chư 
Phật. I1. Do quả sai biệt, vì mười lực, vô uý, Phật 
pháp bất cộng và vô lượng quả công đức thành 
mãn”. 

Giải thích: "Do Niết-bàn sai biệt", là vì hiện 
quán của Bồ-tát thâu nhận trụ nơi đại bát Niết-bàn, 
Thanh-văn thì không như thê. "Do thanh tịnh sai 
biệt", là vì hiện quán của Bồ-tát vĩnh viễn đoạn 
phiền não và các tập khí, có thể làm tịnh cõi Phật, 
Thanh-văn thì không như thế. 

Luận nói: Trong đầy có hai bài tụng: 

Danh sự lán làm khách, 
Tánh đó xứng tâm tư, 

Với hai cũng nên xéi, 

Chỉ là lượng và giả. 

Trí thật quản nghĩa không, 
Chỉ có phán biệt ba, 

Kia không nên đáy không, 
Tức là nhập ba tảnh”. 

Giải thích: Sắp nhập quán chân như nên nói hai 
bài tụng. "Danh sự lẫn làm khách, tánh đó xứng 
tâm tư", là danh đối với sự làm khách, sự đôi với 
danh làm khách, vì không phải xứng với thể kia. 
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Do định mà quán nên gọi là tâm tư. “Với hai cũng 
nên suy, chỉ lượng và chỉ giả", là phải nên suy tâm 
tự tánh sai biệt của nghĩa đều không có, chỉ có thức 
lượng, chỉ có tự tánh sai biệt giả lập. "Thật trí”, 

phải biết tức là trí như thật, là do bốn thứ tầm tư 
làm nhân phát sinh bốn thứ biên trí như thật. "Quán 
vô nghĩa, chỉ có phân biệt về ba", là quán nghĩa 
vôn vô sở hữu, chỉ có ba thứ phân biệt hư vọng: ]. 
Danh phân biệt. 2. Tự tánh phân biệt. 

3. Sai biệt phân biệt. "Kia không nên đây 
không”, là nghĩa không có nên phân biệt cũng 
không có. Tại sao vậy? Nếu có nghĩa về chỗ phân 
biệt, thì có thể có chủ thể duyên phân biệt. Do 
nghĩa không có, phải biết phân biệt cũng không có. 
"ức là nhập ba tánh”, là ngộ nhập ba tánh trong 
đây. Vì quán thấy danh sự làm khách lẫn nhau, tức 
là ngộ nhập tánh Biến kế sở chấp, vì quán thây hai 
thứ danh sự vốn không có nghĩa, chỉ có phân biệt 
lượng, chỉ có danh tự tánh sai biệt giả lập, tức là 
ngộ nhập tánh Y tha khởi, vì cũng không quán thấy 
phân biệt này, tức là ngộ nhập tánh Viên thành thật. 
Như vậy gọi là ngộ nhập ba tánh. 

Luận nói: "Trong đây có truyền dạy hai bài 
tụng, như luận du-glà nói: 

Bồ-tát trong vị định, 
Quản ảnh chỉ là tâm, 
Nghĩa tưởng đã diệt trừ, 
Quán thấy duy tự tưởng. 
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Như vậy trụ nội tâm, 
Biết Sở thủ không có, 

Kể năng thủ cũng không, 
Sau xúc võ sở đạc. 

Giải thích: Vì nhập chân quán lây chánh giáo 
truyền dạy, trong nghĩa nây nói hai bài tụng đó. 
"Bô-tát trong vị định, quán ảnh chỉ là tâm”, là quán 
ảnh tượng của tợ pháp, tợ nghĩa chỉ là tâm. A1 có 
thê quán? Là Bỏ-tát. Tại vị nào trong vị định? Là 

"nghĩa tưởng đã diệt trừ, quản thấy chỉ nơi tự 
tưởng”, là nghĩa tưởng trong vị nây đã xua trừ, 
quán sát tưởng của tợ pháp, tợ nghĩa chỉ là tâm của 
tự mình. "Như vậy trụ nội tâm”, là như thâu giữ tự 
tâm trụ tại nghĩa vô, tức là khiến cho tâm trụ tại nội 
tâm. "Biết sở thủ không có", là biết rõ nghĩa của 
chỗ giữ lẫy là vô không có. "Kế năng thủ cũng 
không”, là do nghĩa của chỗ giữ lây đã là phi hữu, 
nên tánh chủ thê thủ của chủ thể giữ lấy nơi tâm 
cũng không được thành. "Sau xúc không chỗ đắc", 
là từ đây vê sau xúc chứng chân như, do chân như 
nây không chỗ đắc nên gọi là vô sở đắc. 

Luận nói: "Lại có năm bài tụng hiện quán 
khác, như luận trang nghiêm của kinh Đại thừa nói: 

Phước đức trí huệ hai tư lương, 
Bồ-tát khéo đủ không biên vực, 
Nơi pháp tư lương đã khéo quyết, 
Nền rõ nghĩa lí chỉ ngôn loại. 
Nếu biết các nghĩa chỉ là ngôn, 
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Là trụ tợ lý duy tám Ra, 

Liên được hiện chứng chân pháp giới, 
Nên hai tướng đếu dứt trừ. 

Thể biết lìa tâm không vật riêng, 

Do đáy liên hiểu tâm phi hữu, 

Trí giả thấu tỏ cả hai không, 

Đồng trụ chân pháp giới không hai 
Huệ là trí lực không phân biệt, 

Biến khắp bình đăng thường thuận 
hành, 

Diệt dựa tụ tội lỗi vướng mắc 

Như thuốc quỷ lớn tiêu các độc. 

Phật thuyết pháp diệu khéo thành lập, 
An lập huệ trong căn pháp giới, 

Biết rõ niệm nghĩa chỉ phân biệt, 
Dũng mãnh nhanh về bờ biển đức. 

Giải thích: Lại có bài tụng hiện quản như kinh 
trang nghiêm Luận nói, trong đó khó hiểu hơn bài 
tụng nây chỉ ra. "Phước đức trí huệ hai tư lương, 
Bồ-tát khéo đủ không biên vực”, tư lương có hai 
thứ: I. Tư lương phước đức. 2. Tư lương trí huệ. 
Là thí, giới, nhẫn Ba-la-mật-đa, ba thứ tư lương 
phước đức. Bảt-nhã Ba-la-mật-đa thứ sáu là tư 
lương trí huệ. Tĩnh tân Ba-la-mật- đa thì hai thứ tư 
lương ây gồm. thâu. Tại sao vậy? Nếu làm trí huệ 
mà hành tinh tấn là tư lương trí huệ, nếu làm phước 
đức mà hành tinh tân là tư lương phước đức. Như 
vậy tĩnh lự Ba- la-mật-đa cũng chung với hai thứ. 
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Nếu duyên nơi vô lượng mà tu tĩnh lự là tư lương 
phước đức, ngoài ra là tư lương trí huệ. Như vậy tư 
lương là sở hữu của ai? Là các Bồ-tát đã lâu xa khó 
lường biết, nên gọi là không biên vực, như vô biên 
ngữ không phải là không có biên, nhưng vì số 
nhiều nên xứng với vô biên. Vô biên nây cũng vậy. 
"Nơi pháp tư lương đã khéo quyết", là phải do 
định, sau đó tư duy các pháp mới khéo quyết định, 

không phải chỗ nào khác có thê làm được. "Nên rõ 
nghĩa lí chỉ ngôn loại”, là biết rõ các nghĩa chỉ có 
ý ngôn làm nhân. "Nếu biết các nghĩa chỉ là ngôn, 

là trụ lý tợ duy tâm kia", là nếu biết rõ tợ nghĩa hiển 
hiện chỉ là ý ngôn, thì liền trụ tợ nghĩa chánh lý 
duy tâm. "Liền được hiện chứng chân pháp ĐIỚI, 

nên hai tướng đều dứt trừ”, là từ đây về sau hiện 
chứng chân như, vĩnh viễn đoạn hai tướng đối 
tượng giữ lấy và chủ thể giữ lây. Như nhập hiện 
chứng thì tiếp theo sẽ hiến thị. "Thê biết lia tâm 
không riêng vật, do đây liền hiểu tâm phi hữu", là 
thể tri lia tâm thì không có nghĩa đối tượng duyên, 

đối tượng duyên đó không có thì liền hiểu chủ thể 
duyên là tâm cũng không có. "Trí giả thâu đạt cả 
hai không”, là các Bỏ-tát hiểu rõ hai thứ chủ thể, 

đối tượng nây đều là không. "Đồng trụ chân pháp 
giới hai không”, là bình đăng trụ pháp giới chân 
thật lia nghĩa lìa tâm. “Huệ là trí lực vô phân biệt”, 

là hết thảy thê lực của trí Vô phân biệt của các Bồ- 
tát. "Biến khắp bình đẳng thường thuận hành", là 
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trong bình đăng tùy thuận mà hành, quán tất cả các 
pháp của khế kinh cũng như tánh bình đẳng của hư 
không, các pháp nội ngoại đều quán như vậy nên 
gọi là biến khắp. "Thường" là hăng thời. "Diệt dựa 
tụ tội lỗi vướng mặc, như thuốc quý lớn tiêu các 
độc”, diệt là trừ diệt, y là chỗ dựa, tức là tạp nhiễm 
trong chỗ dựa rất khó trừ hết, tụ tập vướng mặc: Là 
như rừng rậm hang sâu khó vảo, tụ tội lỗi là pháp 
tạp nhiễm huân tập tự tánh. "Phật nói pháp diệu 
khéo thành lập, an lập huệ trong căn pháp giới", là 
do Phật dạy khéo an lập huệ đó trong chân như và 
chủ thể duyên trong tâm căn bản kia. Tâm căn bản, 
là duyên chỗ có chánh giáo của Như Lai chung làm 
một tướng, phải biết tức là tâm vô phân biệt. "Biết 
rõ niệm nghĩa sâu chỉ phân biệt", là biết rõ niệm 
nghĩa sâu kia đã an trụ tâm căn bản để nói chánh 
giáo, do trí hậu đặc niệm các nghĩa lý, biết niệm 
nghĩa sâu nây chỉ là phân biệt. “Dũng mãnh nhanh 
vê bờ biển đức", là các Bô-tát do trí Vô phân biệt 
và trí hậu đặc với phương tiện xảo, nhanh chóng 
tiên đến bờ biến công đức của quả Phật. Tổng lược 
nghĩa của năm bải tụng như vậy, tụng thứ nhât hiển 
đạo tư lương, hai câu đầu của bải tụng thứ hai hiển 
đạo gia hạnh, hai câu sau của bài tụng thứ hai và 
bài tụng thứ ba hiển kiến đạo, bài tụng thứ tư hiển 
tu đạo, bài tụng thứ năm hiển đạo cứu cánh. 
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 7 


PHẢN THỨ 5: NHẬP NHÂN QUÁ ẤY 

Luận nói: "Như vậy đã nói nhập tướng của đối 
tượng nhận thức, nhập nhân quả kia làm sao thây 
được? Là do thí, giới, nhẫn, tinh tần, tĩnh lự và Bát- 
nhã, sáu Ba-la-mật-đa. Thế nào là do sáu Ba-la- 
mật- đa mà được nhập duy thức? Thế nào là Ba-la- 
mật-đa thành nhập quả kia? Là Bỏ-tát nây không 
nhiễm tài vị, không phạm thi-la, đối với khổ không 
bị động, đối với tu không biếng trễ, trong các nhân 
tán động như vậy khi không hiện hành thì tâm 
chuyên một cảnh, liên có thế như lý quyết đoán 
đúng các pháp, được nhập duy thức, Bồ- tắt nương 
vào sáu Ba-la-mật-đa nhập duy thức rồi, chứng đắc 
chỗ thuộc về Ba-la-mật-đa của 6 thứ ý lạc thanh 
tịnh tăng thượng, nên đôi với ý lạc này, nếu lìa sáu 
thứ Ba-la-mật-đa, hiện khởi gia hạnh, do nơi 
Thánh giáo mà đắc thăng giải, và do ái trọng tùy 
hỷ và tác ý vui thích, thường vô gián tương ưng với 
phương tiện, tu tập sáu Ba-la-mật-đa, mau chóng 
được viên mãn". 
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Giải thích: Nêu lúc đó được nhập duy thức, thì 
ngay lúc ấy được chứng Ba-la-mật-đa thanh tịnh ý 
lạc tăng thượng. "Hiện khởi gia hạnh", tức là Ba- 
la-mật-đa hiện hành gia hạnh. "Do Thánh giáo mà 
đặc thăng giải", tức là Ba-la-mật-đa nầy tương ưng 
với Thánh giáo, tuy cực thậm thâm nhưng có thê 
tin hiểu. "Ái trọng tùy hý", tức là đối với việc thấy 
rõ công đức kia sinh ưa thích sâu xa. "Tác ý vui 
thích", là giống như đã đến bờ giác tối thăng, là chỗ 
đắc ý lạc thanh tịnh của chư Phật: "Nguyện ta cùng 
tật cả hữu tình cũng sẽ chứng đắc". 

Luận nói: Trong đây có ba bài tụng: 

Đã viên mãn pháp trắng, 
Và đạt nhân lợi tật, 
Bồ-tát nơi tự thừa, 

Rộng lớn thậm thâm giáo. 
Đăng giác chỉ phân biệt 
Đắc trí không phán biệt, 
Mong câu, thăng giải tịnh, 
Nền ; lạc thanh tịnh. 
Trước cùng pháp lưu nấy, 
Đều được thấy chư Phát, 
Biết rõ gân Bồ-đê, 

Vì thấy không khó đắc". 

Do ba bài tụng nây hiển bày chung về ý lạc 
thanh tịnh tăng thượng có bảy thứ tướng: l. Tư 
lương, ĐÃ Găng nhận. 3. Đỗi tượng duyên. 4. Tác 
ý. 5. Tự thể. 6. Tướng điềm lành. 7. Thăng lợi. Như 
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thứ tự đó, phải biết là các câu kệ đã chỉ rõ". 

Giải thích: Như vậy, ý lạc thanh tịnh tăng 
thượng có những tướng gì có thể thâu tóm Ba-la- 
mật-đa? Đề đáp câu hỏi nây, kế đến nói ba bải tụng 
chỉ rõ tướng đó. "Đã viên mãn pháp trắng", là trước 
hết đôi với hạnh thắng giải nơi địa kia, khéo đầy 
đủ tư lương. Trong đây "pháp trắng viên mãn, và 
đặc nhẫn lợi tật”, nhẫn có ba phẩm là hạ trung 
thượng. Nhẫn tôi thượng trong, đây là nhẫn lợi tật, 
do đối tượng duyên đó mà đắc thanh tịnh. Tiếp 
theo là hiển thị "Bôồ-tát nơi tự thừa, giáo quảng đại 
thậm thâm", là đối với Đại thừa mà gọi là tự thừa, 
VÌ trong Đại thừa nây nói Vô thượng sự việc thậm 
thâm quảng đại. Tánh pháp vô ngã gọi là sự thậm 
thâm, các Tam-ma-đ1a của hư không tạng gọi là sự 
quảng đại. Do đắc tác ý mà được thanh tịnh. Sau 
đó là hiến thị "đắng giác chỉ phân biệt, đắc trí Vô 
phân biệt", là biết tất cả các pháp chỉ có phân biệt, 
tức có khả năng đạt được trí Vô phân biệt, tự thể 
của ý lạc. Sau nữa, hiển thị "mong cầu, thắng giải 
tịnh, nên ý lạc thanh tịnh", là dục và thắng giải 
đồng thời thanh tịnh nên š lạc thanh tịnh. Phải biết 
trong đây, dục là mong câu, tín gọi là thăng giải, là 
tướng lành của ý lạc. Kế đó hiến thị "trước cùng 
pháp lưu này, đều được thấy chư Phật", trước quả 
vị ý lạc thanh tịnh gọi là “trước”, trong quả vị ý lạc 
thanh tịnh thì gọi là "pháp lưu này”, "đều được thấy 
chư Phật” là tướng lành của các quả vị đó, "pháp 
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lưu" là thắng lợi của ý lạc. Tiếp sau hiền thị "biết 
rõ gân Bô-đê, vì thấy không khó đắc", là trong định 
VỊ thây Bô-đề đã gần đắc, vì có thể đắc phương tiện 
thù thắng không khó lắm! Trong ba bài tụng nầy 
hiển thị ý lạc thanh tịnh tăng thượng, có tư lương 
như vậy, găng nhận như vậy, đôi tượng duyên như 
vậy, tác ý như vậy, tướng lành như vậy, thắng lợi 
như vậy, do ba bài tụng nầy mà thành lập chỗ có 
thê tướng của ý lạc thanh tịnh tăng thượng. 

Luận nói: "Nhân duyên gì mà Ba-la-mật-đa 
chỉ có sáu sô? Vì thành lập đôi trị chướng là chỗ 
được đối trị, vì chứng xứ, chỗ dựa của tất cả pháp 
Phật, vì tùy thuận thành thục các hữu tình, vì muốn 
đối trị nhân không phát khởi, nên lập thí và giới 
Ba-la-mật-đa, nhân bất phát khởi là nhiễm tiền tài, 
địa vị và nhiễm gia thất. Vì muốn đối trị nhân đã 
phát khởi nhưng lại thối chuyền, nên thành lập 
nhẫn và tấn Ba-la- mật-đa. Nhân thối chuyển, là ở 
trong sinh tử, hữu tình vi phạm chỗ sinh các khổ, 
và chỗ sinh mệt mỏi biếng trễ của thời gian dài nơi 
phẩm thiện gia hạnh. Vì muôn đối trị nhân đã phát 
khởi không thối chuyển nhưng hư hoại, nên thành 
lập định và huệ Ba-la-mật-đa. Nhân hư hoại là các 
huệ tán động và tà ác. Vì thành lập đôi trị chỗ cần 
đối trị là chướng như vậy, nên chỉ lập sáu số. Lại 
nữa, bốn Ba-la-mật-đa trước là nhân bắt tán động, 
một Ba-la-mật-đa kế là thành tựu bất tán động, vì 
bất tán động nây làm chỗ dựa, đẳng giác như thật 
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chân nghĩa của các pháp, thì có thê chứng đắc tất 
cả Phật pháp. Chứng xứ chỗ dựa của pháp Phật như 
vậy nên chỉ lập sảu số. Do thí Ba-la-mật-đa nên có 
khả năng, dẫn dắt các hữu tình. Do giới Ba-la-mật- 
đa nên đối với hữu tình có thê không huỷ hại. Do 
nhẫn Ba-la-mật-đa nên dù bị huỷ hại vân có thể 
chịu đựng. Do tinh tân Ba-la-mật-đa nên có thể trợ 
giúp sửa trị việc nên làm của chúng sinh kia, tức là 
do gôm thâu nhân duyên lợi ích như vậy, khiến cho 
họ đối với sự thành thục có chỗ có thể sắng gánh 
vác được. Từ đây về sau, tâm chưa đắc định thì 
gIÚp cho đắc định, tâm đã đắc định thì giúp được 
giải thoát. Khi khai ngộ thì chúng sinh kia được 
thành thục, tùy thuận thành thục các hữu tình, phải 
biết chỉ lập sáu số như vậy". 

Giải thích: Trong thành lập đôi trị chỗ cần đối 
trị là chướng, "nhân hư hoại là tuệ tà ác” là điên 
đảo chấp thủ gọi là huệ tà ác, như các ngoại đạo do 
huệ tà ác mà hư hoại, các nghĩa còn lại có thể hiểu 
được. "Chứng xứ sở y của pháp Phật”, là chứng 
nhân của tất cả pháp Phật, do đấy mà thành lập 
nhân duyên thứ hai, sô của Ba-la-mật-đa chỉ có sáu 
không tăng không giảm. "Vì bắt tán động nây làm 
chỗ dựa, đăng giác đúng như thật vê chân nghĩa 
của các pháp” là dựa nơi tĩnh lự Ba-la-mật- đa, có 
thê phát khởi đăng giác đúng như thật về chân 
nghĩa các pháp của Bát-nhã Ba-la-mật-đa, các 
nghĩa còn lại có thể hiểu. Trong nhân duyên thứ ba 
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thành lập số, là "tùy thuận thành thục các hữu tình”, 
là vì tùy thuận thành thục tật cả loại hữu tình, nên 
chỉ lập sáu số không tăng không giảm. “Tâm chưa 
đặc định thì giúp đắc định", là đắc tâm tĩnh lự Ba- 
la-mật-đa. "Tâm đã đắc định thì giúp được giải 
thoát", là đắc Bát- nhã Ba-la-mật-đa. "Khi khai ngộ 
thì chúng sinh kia được thành thục”, là khi truyền 
dạy thì khiến cho họ thành thục. 

Luận nói: Tướng của sáu thứ nây làm sao thấy 
được? Vì do sáu thứ tối thắng: 1. Do chỗ dựa tôi 
thắng, là tâm Bồ-đề làm chỗ dựa. 2. Do sự tối 
thăng, là hiện hành đây đủ. 3. Do xứ tối thắng, là 
sự lợi ích của tất cả hữu tình làm dựa nơi. 4. Do 
phương tiện thiện xảo tối thắng, là chỗ thâu nhận 
của trí Vô phân biệt. 5. Do hồi hướng tối thăng, là 
hồi hướng chánh đăng Bồ-đề Vô thượng. 6. Do 
thanh tịnh tôi thăng, là hai chướng phiên não và đôi 
tượng nhận thức không thể làm chướng ngại sự tập 
khởi. Thí là Ba-la-mật-đa hay Ba-la-mật-đa là thí? 
Có thí không phải Ba-la-mật-đa, có Ba-la-mật-đa 
không phải thí. Phải nêu bốn trường hợp như vậy 
đối với thí đó, phải biết đối với các Ba-la- một: đa 
còn lại cũng áp dụng bốn trường hợp như vậy". 

Giải thích: Lây những tướng gì? Thí... được 
gọi là Ba-la-mật-đa, là do các thế gian và Thanh- 
văn, Độc-giác cũng có thí, nên quyêt định phải nói 
tướng của nó, là sáu thứ tối thăng làm tướng của 
thí... "chỗ dựa tôi thắng", là tâm Bô-đề làm chỗ 
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mà nó dựa. "Sự tối thắng", là không có một sự đối 
VỚI nỘI Sự Và ngoại sự mà hiện hành đầy đủ.. chỉ 
có Bồ- tát mới có thê hiện hành đây đủ. "Xứ tối 
thăng", là lây lợi ích an lạc của tật cả hữu tình làm 
xứ. "Phương tiện thiện xảo tối thắng", đó chính là 
ba luân thanh tịnh, trong đây chỗ giữ lấy phương 
tiện thiện xảo là do không có ba thứ phân riêng vật 
thí, người thí và người thọ. Như vậy chỗ thuộc về 
trí Võ phân biệt, thì thí... được gọi là Ba-la-mật- 
đa. "Hôi hướng tôi thăng”, là thí... Hôi hướng câu 
chánh đẳng. Bỏ-đề Vô thượng. "Thanh tịnh tối 
thăng", là đến Phật quả thì thí... Mới thanh tịnh, 
lúc đó giải thoát hai thứ chướng ngại chỗ tập khởi 
của phiền não chướng và đối tượng nhận thức 
chướng. "Thí là Ba-la-mật-đa hay Ba-la-mật-đa là 
thí", là câu hỏi trong cầu đáp. "Có thí không phải 
Ba-la-mật-đa", là lìa sáu thứ tối thắng mà hành thí. 
"Có Ba-la-mật-đa không phải thí", là chỗ gồm thâu 
của sáu thứ tôi thắng. Giới... có cũng thí cũng Ba- 
la-mật- đa, là chỗ thuộc về của sáu thứ tôi thắng; 
bồ thí có thí không phải phi Ba-la-mật-đa vì lìa sảu 
thứ tôi thăng mà hành giới. Phải biết đối với tất cả 
Ba-la-mật mà làm bốn trường hợp như vậy. 

Luận nói: "Nhân duyên gì mà sáu thứ Ba-la- 
mật-đa nói thứ tự như vậy? Là vì Ba-la-mật-đa 
trước tùy thuận sinh Ba-la-mật-đa sau". 

Giải thích: Nương vào sự sinh khởi trước sau 
của sáu thứ Ba-la- mật-đa mà nói thứ lớp như vậy. 
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Luận nói: "Lại nữa, danh ngôn giảng nêu của 
các Ba-la-mật-đa nầy làm sao thấy được? Là đôi 
với thiện căn thí... của thê gian và Thanh- văn, 
Độc-giác hết sức thù thăng, có khả năng đến bờ 
kia, nên gọi chung là Ba-la-mật-đa. Vì có thê phá 
vỡ bân cùng keo kiệt và có thể dẫn đắc tài vị, tư 
lương phước đức nên gỌI là thí. Lại cũng có thể 
diệt mât giới ác (luật), cối ác và có thể lầy được cõi 
thiện và đăng trì, nên gọi là giới. Lại cũng có thê 
diệt tận phần nộ, oán thù và có thể khéo trụ an ồn 
tự tha, nên g0! là nhẫn. Lại có thê xa lìa chỗ có 
biếng trễ xâu, pháp bất thiện, có thể sinh ra vô 
lượng pháp thiện, khiến pháp thiện tăng trưởng, 
nên gọi là tinh tấn. Lại cũng có thê trừ diệt chỗ có 
tán động và có thê dẫn đắc nội tâm an trụ, nên gọi 
là tĩnh lự. Lại cũng có thể dứt trừ các huệ tà ác của 
tật cả kiến, thú và có thê nhận biết riêng pháp của 
phẩm chân thật, nên gọi là tuệ". 

Giải thích: Bây giờ sẽ hiến thị giảng nêu danh 
ngôn, trước hết giải thích tổng danh: Do tất cả Ba- 
la-mật có thể đến bờ kia nên gọi tên là Ba-la-mật- 
đa, vượt hơn bờ kia thí... của thế gian và Thanh- 
văn, Độc- giác, nên gọi chung là Ba-la-mật-đa. 
Tiếp theo là giải thích biệt danh. Vì khi làm nhân 
thì diệt trừ huệ thí bỏn xẻn, khi làm quả thì phá vỡ 
tật cả bần cùng, và khi làm quả thì có thê dẫn tải vị 
lớn, tư lương phước đức rộng, nên gọi là thí. Lại 
nữa, khi làm nhân thì dứt trừ các giới ác, khi làm 
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quả thì có thê diệt tất cả cõi ác đối với vị lai có thê 
nắm được cõi thiện, đối với đời hiện tại thì có thể 
đặc đăng trì, nên gọi là giới. Như vậy ngôn từ giảng 
nêu của tất cả Ba-la-mật-đa như đáng phải nói. "Và 
có thê khéo trụ an Ổn tự tha", là đối với tự thần 
không bị sai lầm phân. nộ gây rắc rối, “không làm 
cho người khác đau khổ, nên được an Ồn. 

Luận nói: "Tại sao phải biết tu tập Ba-la-mật- 
đa như vậy? Phải biết tu tập nây lược có năm thứ: 
1. Tu hiện khởi gia hạnh. 2. Tu thắng giải. 3. Tu 
tác ý. 4. Tu phương tiện thiện xảo. 5. Tu thành sở 
tác sự. Trong đây, có bốn thứ tu đã nói như trước. 
Thành sở tác sự tu, là chư Như Lai gánh vác Phật 
sự không có ngơi nghỉ, đôi với Ba-la-mật-đa viên 
mãn thì lại càng tu tập sáu đến bờ kia. Lại cũng tu 
tác ý, là tu tập chỗ gôm thâu ái trọng tùy hỷ và tác 
ý hần lạc của sáu thứ ý lạc: l. Ý lạc quảng đại. 2. 
Ỹ lạc trường thời. 3. Ý lạc hoan hỷ. 4. Ý lạc đội â ân. 
5. Ý lạc đại chí. 6. Ý lạc thuần thiện. Hoặc các Bỏ- 
tát vượt quả cho đến bao nhiêu vô số đại kiếp hiện 
chứng chánh đăng Bỏ-đề Vô thượng, trải qua thời 
gian mỗi mỗi sát-na như thê, giả sử nhanh chóng 
xả bỏ tất cả thân mạng, và lây thê giới như số cát 
sông hăng chứa đầy bảy báu cúng dường Như Lai, 
cho đến an toạ toà diệu Bồ-đê, Bô-tát bô thí ý lạc 
như vậy, cũng không chán đủ, trải qua thời gian 
mỗi mỗi sát-na như thê, giả sử lửa rực đây trong 
tam thiên đại thiên thế giới, đối với bốn oai nghi 
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thường thiêu hụt mọi vật dụng nuôi sông. Tâm 
giới, nhãn, tinh tân, tĩnh lự, Bát- nhã thường hằng 
hiện hành cho đến an toạ toà diệu Bồ- đề. Như vậy 
cả thảy ý lạc trong giới, nhẫn, tinh tân, tĩnh lự, Bát- 
nhã của Bồ-tát cũng không chán đủ, gọi đó là ý lạc 
quảng đại của Bồ-tát. 

Lại nữa, các Bôồ-tát ngay trong ý lạc nầy mà 
không chán ý lạc, cho đến an toạ diệu Bô-đề toà 
thường không ngơi nghỉ, gọi đó là ý lạc trường thời 
của Bô-tát. 

Lại nữa, các Bô-tát dùng sáu thứ Ba-la-mật-đa 
tạo lợi ích cho hữu tình, do các việc mà mình làm 
nây sinh sau hoan hỷ đem lợi ích. Hữu tình điều 
mà họ không có khả năng làm được, gọi đó là ý lạc 
hoan hý của Bồ-tát. 

Lại nữa, các Bỏ-tát dùng sảu thứ Ba-la-mật-đa 
tạo lợi ích cho hữu tình, thấy họ có ân đức lớn với 
mình, không thấy mình có ân đối với họ, gọi đó là 
ý lạc đội ân. 

Lại nữa, các Bô-tát lấy chỗ tụ tập thiện căn của 
sáu pháp đến bờ kia như vậy, trong thâm tâm hồi 
hướng thí cho tất cả hữu tình, giúp họ đắc quả dị 
thục khả ái thù thắng, gọi đó là ý lạc đại chí của 
Bồ-tát. 

Lại nữa, các Bô-tát lại lây như vậy chỗ tụ tập 
thiện căn của sáu pháp đến bờ kia, cùng chung các 
hữu tình hồi hướng Chánh đắng Bỏ-đề Vô thượng, 
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gọi đó là ý lạc thuần thiện của Bô-tát. Như vậy là 
Bồ-tát tu chỗ gồm thâu tác ý ái trọng của sáu thứ ý 
lạc này. 

Lại nữa, các Bô-tát đỗi với sáu thứ ý lạc của các 
Bồ-tát khác, tu tập tương ưng vô lượng thiện căn, 
thâm tâm tùy hý. Như vậy, Bô-tát tu tập chỗ thuộc 
về tùy hý ý lạc của sáu thứ ý lạc này. Lại nữa, thâm 
tâm của các Bô-tát ưa thích chỗ thuộc về sáu thứ 
đến bờ kia tu trong sáu thứ ý lạc của tất cả hữu tình, 
cũng nguyện tự thân cùng với sáu thứ đến bờ kia, 
tu nây hăng không lìa nhau, cho đến an toạ toà diệu 
Bỏ-đề, như vậy Bồ- tắt tu chỗ thuộc về tác ý hân lạc 
của sáu thứ ý lạc nây, nếu có hữu tình nào nghe chỗ 
thuộc về tác ý tu sáu thứ ý lạc của Bô-tát này rồi, 
chỉ có thể khởi một niệm tín tâm, còn phải nên phát 
sinh vô lượng phước tụ, các nghiệp chướng ác 
cũng phải tiêu diệt, huống chỉ là Bồ-tát"? 

Giải thích: Trong năm thứ tu, "tu hiện khởi gia 
hạnh”, là hiện khởi gia hạnh mà tu. "Tu thành sở 
tác sự”, là chư Như Lai an trụ Pháp thân, Phật sự 
mà mình làm là không công dụng, thường không 
có nghỉ ngơi, đối với sáu thứ Ba-la-mật-đa tuy 
không có hiện hành, nhưng vì dẫn dắt lợi ích các 
hữu tình, mà hăng thường hiện hành thành việc 
mình phải làm. "Lúc đó thời gian mỗi mỗi sát-na" 
giả sử lây ba vô số kiếp lượng làm một sát- -nA, như 
vậy sát-na tích tập thời lượng, cho đến Bỏ- đề. 
"Trải qua thời gian mỗi mỗi sát-na như thế, giả sử 
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nhanh chóng xả bỏ tất cả thân mạng", nghĩa nây dễ 
hiểu, nhưng phải tùy theo bản văn. Như vậy tích 
tập thời lượng cho đến Bỏ-đề. "Trải qua thời gian 
mỗi mỗi sát-na như thế, giả sử khiến cho một tâm 
của gIỚI.. . ở trong lửa rực đây tam thiên đại thiện 
thế giới, thường thiêu tất cả vật dùng nuôi sông", 
đây là hiển thị trụ xứ gian nan, nhân duyên sinh 
sông thiểu thốn, trong đây ý lạc không chán đủ, 
phải biết là ý lạc quảng đại. Thời gian dài nầy hăng 
không gián đoạn, phải biết là ý lạc trường thời. 
Trường thời là thời gian lầu dài, các nghĩa còn lại 
dễ hiểu. "Chư nghiệp chướng ác cũng phải tiêu 
diệt", là trong đây có ý nói diệt công năng của 
nghiệp chướng và công năng của dị thục, hoặc đối 
trị lực dẫn đến cõi ác của hữu tình kia. 

Luận nói: "Sa biệt của các Ba-la-mật-đa nây 
làm sao thấy được? Phải biết mỗi Ba-la-mật-đa đều 
có ba phẩm. Ba phẩm thí: 1. Pháp thí. 

2. Tài thí. 3. Võ uý thí. Giới có ba phẩm: 1. Giới 
luật nghi. 2. Giới nhiệp pháp thiện. 3. Giới nhiêu 
ích hữu tình. Ba phâm nhãn: 1. Nhẫn nại oán hại. 
2. Nhẫn an thọ khô. 3. Nhãn để sát pháp. Tĩnh tân 
có ba phẩm: 1. Tĩnh tấn bị giáp. 2. Tĩnh tân gia 
hạnh. 3. Tinh tân không khiêp nhược không thối 
chuyền không hý túc. Ba phẩm tĩnh lự: 1. Tĩnh lự 
an trụ. 2. Tĩnh lự dẫn phát. 3. Tĩnh lự thành sở tác 
sự. Tuệ có ba phẩm: 1. Tuệ gia hạnh vô phân biệt. 
2. Tuệ vô phân biệt. 3. Tuệ hậu đặc vô phân biệt". 
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Giải thích: Trong khi nói về phẩm sai biệt của 
Ba-la-mật-đa nây, là hiên thị thê tánh đều có ba sai 
biệt. Trong đây tại sao nói ba thứ sai biệt của pháp 
thí...” Là do pháp thí nuôi dưỡng thiện căn của 
người khác, do tài thí nuôi dưỡng làm lợi ích thân 
của người khác, do vô uý thí nuôi dưỡng làm lợi 
ích tâm của người khác, vì nhân duyên đó nên nói 
ba thí. 

Trong ba thứ giới: Giới luật nghĩ là giới nương 
giữ, vì muốn kiến lập hai giới còn lại do đó mà an 
trụ. Tại sao vậy? Vì trụ luật nghi thì có thê kiến lập 
giới nhiếp pháp thiện, do đây tu tập tất cả pháp 
Phật, chứng đại Bồ-đề. Lại có thể kiến lập giới 
nhiêu ích hữu tình, do đây mà có thể thành thục 
hữu tỉnh. 

Trong ba thứ nhẫn: Nhẫn nại oán hại có khả 
năng chịu đựng oán hại mà kẻ khác gây ra, khi 
siêng tu các việc làm lợi ích hữu tình, do lực nhãn 
nây, gặp sinh tử khô mà không thôi chuyên. Nhẫn 
an thọ khô có thê nhẫn chịu chỗ bị nhiêu khổ, do 
nhẫn lực nây, trong sinh tử tuy ở trong các khổ 
nhưng không, thối chuyên. Nhẫn đề sát pháp có thể 
gánh vác, quán sát kỹ lưỡng các pháp, do nhãn lực 
nây mà kiến lập hai nhẫn trước. 

Trong ba thứ tinh tân: Thể sai biệt của nó tức 
như đức Bạc-già- phạm trong khế kinh nói: "Có uy 
lực, có siêng năng, có dũng mãnh và kiên cô, 
không xả ách thiện". Năm câu trong kinh đó tức đã 
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giải thích thể của ba thứ tinh tấn trong đây. Do tinh 
tân bị giáp nên đầu tiên là có uy lực. Do tính tân 
gia hạnh, nên khi gia hạnh thì có thê tinh cần. Do 
tinh tân không khiếp nhược không thối chuyên 
không hỷ túc, nên như thứ lớp của nó đối với tinh 
tân nây, sau đó là dũng mãnh và kiên có không xả 
ách thiện. Do ba tinh tân nây mà giải thích năm cậu 
kia. Tại sao vậy? Hoặc có người trước hết là vì cầu 
chánh đăng Bồ-đề Vô thượng, tuy có uy lực lớn, 
khi gia hạnh thì không thê thúc đầy, nên nói là "e 
siêng năng”, tuy có siêng năng nhưng tâm thì khiếp 
nhược, đề đôi trị tâm đó nên nói "có đũng". Do có 
dũng mãnh nên tâm không thối khuất, phải biết 
khiếp nhược tức là thối khuất. Tâm tuy không 
khiếp nhược nhưng gặp sinh tử khổ thì tâm có thể 
thôi chuyên. Do đây mà sự cầu quả Phật bị tiêu 
mất. Đề đối trị tâm nây mà lập không thối chuyên. 
Không thối chuyên tức là kiên cô, không thối 
chuyền hiển thị kiên cố. Do kiên cố nên gặp khổ 
không thối lui, tuy gặp khô có thể không thối 
chuyên nhưng được ít thiện thì liền sinh hỷ túc, do 
đây mà không chứng Bồ-đề Vô thượng, nên kế đó 
phải nói không hỷ túc, tức là nghĩa không được cho 
là đủ chút nào cả, nghĩa nây tức chỉ rõ không bỏ 
ách thiện, do nghĩa đó nên nói ba thứ tính tấn. 
Trong ba thứ tĩnh lự: Tĩnh lự an trụ, là do tĩnh 
lự nầy mà có thể an trụ nơi hiện pháp lạc. Tĩnh lự 
dẫn phát, là do đây dẫn phát sáu thứ thần thông. 
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Tĩnh lự thành sở tác sự, là nương vào tĩnh lự này 
mà thành lập chỗ làm lợi ích hữu tình, do đó nói 
tên là sự việc tạo tác được thành tựu. Do nghĩa nầy 
nên tĩnh lự có ba thứ. 

Trong an lập thê của huệ có ba thứ, nghĩa đó 
cũng dễ hiểu. 

Luận nói: "Như vậy tướng thâu tóm, làm sao 
thấy được? Vì do đây có thê thâu tóm tất cả pháp 
thiện, vì đó là tướng của nó, đó là tùy thuận, là đăng 
lưu". 

Giải thích: "Như vậy tướng thâu tóm, làm sao 
thây được”? Đây là hỏi như vậy Ba-la-mật-đa cùng 
với pháp thiện củng thâu tóm làm sao thây được. 
"Do đây có thê thâu tóm tật cả pháp thiện”, phải 
biết là do Ba-la-mật-đa nầy có thể thâu tóm đây đủ 
tật cả pháp thiện, pháp thiện kia cũng có thê thâu 
tóm Ba-la-mật-đa. Phải biết tất cả pháp thiện trong 
đây tức là tất cả phân pháp Bỏ-đề. "Vì đó là tướng 
của nó”, tức là tướng của Bát-nhã. "Đó là tùy 
thuận” „ phải biết tức là tín khinh an. "Đó là đăng 
lưu" là sáu thân thông, mười lực và các pháp công 
đức khác. 

Luận nói: "Như vậy, chỗ đối trị thâu tóm các 
tạp nhiễm làm sao thây được? Vì đó là tướng nây, 
đó là nhân nây, đó là quả này”. 

Giải thích: Như đến bờ kia thâu tóm các pháp 
trăng, trước đã hiền thị chỗ đối trị nây cũng thâu 
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tóm tất cả pháp tạp nhiễm, bây giờ hiển thị. "Vì đó 
là tướng này", là tướng của tham... "đó là nhân 
nảy", là nhân của xan... bị gọi là bất tín và tà kiến. 
"Đó là quả này”, là các quả xan tham, phạm giới, 
nhãn... 

Luận nói: "Như vậy sự thắng lợi mà sáu thứ 
Ba-la-mật-đa có được, làm sao thây? Là các Bồ-tát 
lưu chuyên sinh tử, vì phú quí thâu tóm, vì đại sinh 
thâu tóm, vì chỗ thuộc về của đại bằng hữu, đại 
quyền thuộc, vì chỗ thuộc về của sự nghiệp quảng 
đại gia hạnh thành tựu, vì chỗ thuộc vê của tánh 
không có các não hại, trần câu mỏng dân, vì chỗ 
thuộc về của khéo biết hết thảy công luận, minh 
xứ, thắng sinh vô tội cho đến an toạ toa diệu Bồ- 
đề, thường có thể hiện khởi tất cả nghĩa lợi của tất 
cả hữu tình, đó gọi là thăng lợi". 

Giải thích: Bây giờ sẽ hiến thị chỗ đắc thăng 
lợi của Ba-la-mật- đa. "Thắng sinh vô tội", là 
không giông như ngoại đạo tuy được đời sông thủ 
thăng nhưng có tội nhiễm ô xen tạp. Lại nữa, thắng 
sinh đó đều là vô thường, nhưng quả của Ba-la- 
mật-đa thì không phải vô thường, vì do nói “cho 
đến an toạ toa diệu Bô-đề". Lại nữa, thắng sinh đó 
chỉ có tự lợi, không thể lợi tha, vì do không nói 
"thường có thê hiện khởi tất cả nghĩa lợi của hữu 
tình". Chỗ đặc thăng quả của Ba-la-mật-đa là 
"thường có thể hiện khởi tất cả nghĩa lợi của tất cả 
hữu tình”, như vậy gọi là các pháp đến bờ kia đạt 
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được nghĩa lợi của quả thù thăng của vô tội. 

Luận nói: "Như vậy, sáu thứ Ba-la-mật-đa 
quyết đoán xét chọn lẫn nhau làm sao thấy được? 
Đức Thế Tôn đối với tất cả sáu thứ Ba- la- mật-đa 
nây, có nơi nói tiếng thí, hoặc có nơi nói tiếng ĐIỚI, 
hoặc có nơi nói tiếng nhãn, hoặc có nơi nói tiếng 
cân, hoặc có nơi nói tiếng định, hoặc có nơi nói 
tiếng tuệ. Như vậy những điều nói đó có ý thú gì? 
Là trong tất cả Ba-la-mật-đa tu ø1a hạnh đều có tất 
cả Ba-la-mật-đa trợ hỗ thành tựu lẫn nhau, là ý 
nghĩa như vậy". 

Giải thích: Trong các kinh ba trăm tụng Ba-la- 
mật-đa, vốn là nói một Ba-la-mật-đa mà là nói tất 
cả Ba-la-mật-đa. Nói như vậy có ý nghĩa sâu xa gì? 
Là khi tu một Ba-la-mật-đa thì tất cả tương trợ. 
Phải biết trong đây có ý nghĩa sâu xa như vậy, là 
khi tu thí để phòng hộ thân ngữ, do đây có giới Ba- 
la-mật-đa mà tương trợ thành tựu, cho đến biết rõ 
nhân quả của thí, do đây có tuệ Ba-la-mật-đa tương 
trợ thành tựu, các tương trợ khác cũng nên biết như 
vậy. 

Luận nói: "Trong đây có một bài tụng: 

Số tướng và thứ lớp, 
Huấn từ tu sai biết, 
Công đức gốm chỗ frị, 
Phải biết cùng quyết trạch". 
Giải thích: Bài tụng thứ đệ trước, văn đó dễ 
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hiệu. 


PHÁN THỨ 6: TU SAI BIỆT 


Luận nói: "Như vậy đã nói nhập nhần quả kia, 
tu sa1 biệt á ây làm sao thấy được? Do mười địa nơi 
Bô-tát thấy được. Những øì là mười? 

1. Địa cực hý. 2. Địa ly cấu. 3. Địa phát quang. 
4. Địa diệm tuệ. 5. Địa cực nan thăng. ó. Địa hiện 
tiền. 7. Địa viễn hành. §. Địa bất động. 9. Địa thiện 
tuệ. 10. Địa pháp vân. Các địa như vậy an lập làm 
mười địa, làm sao thây được? Vì muôn đối trị sở 
tri chướng của mười thứ vô minh. Tại sao vậy? Vì 
đối với mười tướng đôi tượng nhận thức pháp ĐIỚI 
có chỗ đối trị là chướng trụ của mười vô minh. Thế 
nảo là mười tướng đối tượng nhận thức pháp giới? 
Là trong sơ địa do nghĩa biến hành, trong địa thứ 
hai do nghĩa tôi thắng, trong địa thứ ba do nghĩa 
thăng lưu, trong địa thứ tư do nghĩa không thâu 
nhận, trong địa thứ năm do nghĩa thiện tục không 
sai biệt, trong địa thứ sáu do nghĩa không tạp 
nhiễm thanh tịnh, trong địa thứ bảy do nghĩa vô sô 
pháp không sai biệt, trong đệ bát địa do nghĩa bất 
tăng bất giảm, nghĩa tướng chỗ dựa tự tại, độ (cõi) 
chỗ dựa tự tại, trong đệ cửu địa do nghĩa chỗ dựa 
trí tự tại, trong địa thứ mười do nghĩa nghiệp tự tại 
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cùng chỗ dựa, nghĩa môn Đà-la-ni môn Tam-ma- 
địa chỗ dựa tự tại. Trong đây có ba bài tụng: 
Nghĩa biến hành, tối thắng, 
Cùng với nghĩa thăng lưu, 
Như vậy nghĩa không sôm, 
Nghĩa tương tục không khác. 
Nghĩa tịnh không tạp nhiêm, 
Nghĩa vô số không khác, 
Nghĩa không tăng không giảm, 
Nghĩa bốn nương tự tại. 
Trong pháp giới có mười, 
Không nhiêm ô vô mình, 
@Trị chỗ trị chướng nây, 
Nền an lập tháp địa”. 

Lại nữa, như vậy phải biết vô minh đối với 
Thanh-văn, Độc- -BláC không phải nhiễm ô, đối với 
Bỏ-tát là nhiễm ô". 

Giải thích: Y theo vị tu sai biệt của nhân quả 
kia, do đó hỏi đáp thế nào là pháp ĐIỚI đối tượng 
nhận thức, là trong sơ địa do nghĩa biến hành, cho 
đến trong địa thứ mười do nghĩa nghiệp chỗ dựa tự 
tại, nghĩa môn đả-ra-ni môn Tam-ma-địa chỗ dựa 
tự tại. Do mười thứ tướng mà pháp giới có thê biết 
được, nên gọi là mười tướng đối tượng nhận thức 
pháp giới, là trong các địa mỗi mỗi đều có một 
tướng đối tượng nhận thức pháp gIới. Nhưng do 
lực vô minh nên không thể biết rõ, vì muốn đôi trị 
vô minh như vậy nên lập ra mười địa. Lại nữa, chỗ 
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đối trị chướng có mười thứ của nó nên lập ra mười 
địa. Những gì gọi là mười chỗ đối trị chướng? 1. 

Tánh dị sanh. 2. Đối với các thân hữu tình làm tà 
hạnh. 3. Tánh trì độn có láng quên văn tư tu. 4. 

Phiền não vi tế hiện hành cùng sinh khởi thuộc về 
thân kiến. Vì vô minh nây là phẩm tôi hạ, vì không 
tạo ý duyên, vì xa lia tùy hiện hành, phải biết đó là 
vi tê. 5. Đôi với hạ thừa mà bát Niêt-bàn. 6. Thô 
tướng hiện hành. 7. Tướng tế hiện hành. 8. Đối với 
vô tướng tác hành. 9. Đôi với sự tạo lợi ích hữu 
tình không dây khởi tác hành. 10. Trong các pháp 
chưa đắc tự tại. 

Nghĩa biến hành, là pháp giới này hiện hữu 
khắp tất cả hành, vì không có ít pháp nào không 
phải là vô ngã. Nếu biết như vậy thì được nhập địa 
thứ nhất. 

Nghĩa tối thăng, là pháp giới nây tôi thù thắng 
trong tất cả pháp. 

Nếu biết như vậy thì được nhập địa thứ hai. 

Nghĩa thăng lưu, là Đại thừa giáo từ đó lưu xuất 
tối thù thăng. Nếu biết như vậy thì được nhập địa 
thứ ba. 

Nghĩa không thâu nhận, là trong đây không có 
kế chập ngã sở, không có thâu tóm ngã sở, như 
người. bắc châu không có hệ thuộc. Đối với pháp 
giới nây nếu khi chứng đắc trong đó đều không có 
ngã sở. Nếu biết như vậy thì được nhập địa thứ tư. 
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Nghĩa tương tục không sai biệt, là thể trong Hội 
không có khác nhau, không giông như nhãn... tùy 
theo các hữu tỉnh tương tục sai biệt mỗi mỗi đều 
có không khác nhau. Nếu biết như vậy thì được 
nhập địa thứ năm. 

Nghĩa không tạp nhiễm thanh tịnh, là trong đây 
vốn không có tạp nhiễm, vì tánh không có nhiễm, 
đã không có tạp nhiễm tức là không có thanh tịnh. 
Nêu biết như vậy thì được nhập địa thứ sáu. 

Nghĩa vô sô pháp không sai biệt, là pháp của 
khế kinh trong đây tuy có chủng chủng sai biệt an 
lập nhưng không có khác nhau. Nếu biết như vậy 
thì được nhập địa thứ bảy. 

Nghĩa bất tăng bất giảm, là tạp nhiễm trong đây 
khi giảm mà không có giảm, khi thanh tịnh tăng 
mà không có tăng. Nghĩa tướng chỗ dựa tự tại, là 
pháp ĐIỚớI nây là chỗ dựa nơi của tướng tự tại, trong 
các tướng nây được tự tại, gọi là tướng tự tại, tùy 
theo chỗ muôn thì tướng liên hiện tiền. Nghĩa cõi 
chỗ dựa tự tại, là pháp giới nây là chỗ dựa của cõi 
tự tại, vì đối với chỗ hiên hiện cõi mà được tự tại, 
øọI là cõi tự tại, như muốn khiến cho cõi thành các 
báu kim, ngân... thì liên thành tùy ý. Nếu biết như 
vậy thì được nhập địa thứ tám. 

_Nghĩa trí chỗ dựa tự tại, là pháp ĐIỚI nây làm 
chỗ dựa nơi của trí vô ngại biện tự tại. Nếu biết như 
vậy thì được nhập địa thứ chín. 
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Nghiệp tự tại cùng chỗ dựa, là pháp giới nầy 
làm chỗ dựa nơi tự tại của các thân nghiệp... và 
chỗ dựa nơi của các môn Đàả-ra-ni Tam-ma- địa. 
Nếu biết như vậy thì được nhập địa thứ mười. 

"Như vậy vô minh đôi với Thanh-văn, Độc- 
giác không phải nhiễm ô", là do các Thanh-văn kia 
không muôn nhập các địa. Trong địa thứ nhất đã 
có thể thông đạt tất cả các địa, tại sao thứ lớp lại 
lập ra cho các địa? Tuy trong địa thứ nhất thông 
đạt tất cả địa, nhưng do trụ các địa nây mà được an 
trụ, do lực trụ của các địa nây mà kiến lập các địa. 

Luận nói: "Lại nữa, tại sao địa thứ nhất øọI là 
cực hỷ? Do địa nây đầu tiên đắc có thể thành tựu 
nghĩa lợi tự tha với công năng. Tại sao địa thứ hai 
gọi là ly cấu? Do lìa rất xa chỗ câu uễ của phạm 
giới. Tại sao địa thứ ba gọi là phát quang? Do 
không thối chuyên chỗ dựa nơi của đăng trì và 
đăng chí, là chỗ dựa nơi của đại pháp quang minh. 
Tại sao địa thứ tư gọi là diễm huệ? Do các pháp 
Bỏ-đề phân tiêu diệt tất cả chướng. Tại sao địa thứ 
năm gọi là cực nan thắng? Do trí chân đề và trí thế 
gian trái nghịch nhau, vì hợp chung hai thứ khó 
hợp nây khiên tương ưng. Tại sao địa thứ sáu gọi 
là hiện tiên? Do trí duyên khởi làm chỗ dựa, có thể 
khiến Bát-nhã Ba-la-mật-đa hiện tiền. Tại sao địa 
thứ bảy gọi là viễn hành? Vì công dụng hạnh đi 
đến biến tế tôi hậu. Tại sao địa thứ tám gọi là bất 
động? Do tất cả tướng hành có công dụng không 
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thê lay động. Tại sao địa thứ chín gọi là thiện huệ? 
Do đắc trí vô ngại tối thăng. Tại sao địa thứ mười 
gọi là pháp vân? Do đặc trí tông duyên hết thảy 
pháp, hàm chứa tất cả môn Đà-ra-ni, Tam-ma-địa, 
ví như đám mây lớn có thể che trùm, như sự che 
phủ rộng lớn của hư không. Lại nữa, vì đối với 
Pháp thân có thể viên mãn. 

Giải thích: Tại sao địa thứ nhất gọi là cực hỷ? 
Vì do khi địa nầy mới đặc có công năng thù thăng 
có thể hành đủ tự tha cùng lợi. Các Thanh-văn khi 
khởi quán chân lý, chỉ đặc công năng hành đủ tự 
lợi, vì không đắc lợi tha nên Thanh-văn kia không 
sinh cực hý như vậy đông với các Bồ-tát. 

Tại sao địa thứ hai gọi là ly cấu? Vì tánh giới 
thành tựu trong địa nây, không giông như địa thứ 
nhất tư duy chọn lựa hộ gIỚI, vì tánh giới thành tựu 
nên các thứ câu uê phạm giới đã lìa rất xa. 

Tại sao địa thứ ba gọi là phát quang? Vì trong 
địa nây cùng với Tam-ma-địa tam-ma-bát-để, 
thường không lìa nhau và không thối chuyền, đối 
với pháp Đại thừa có thể làm cho sáng tỏ. 

Tại sao địa thứ tư gọi là diệm huệ? Vì trong địa 
nây an trụ Bồ-đề phần pháp tối thắng, đo trụ địa 
nây nên có thể thiêu cháy tất cả phiền não căn bản 
và tùy phiền não, đều trở thành tro tản. 

Tại sao địa thứ năm gọi là cực nan thăng? VỊ 
trong địa nây biết trí chân để là không phân biệt, 
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biết các trí công luận của thê gian là có phân biệt, 
hai trí  nây trái nhau, phải tu sửa khiến cho hoà hợp, 
có thể hợp chung hai thứ khó nây nên gọi là cực 
nan thắng. 

Tại sao địa thứ sáu gọi là hiện tiền? Là trụ trí 
duyên khởi trong địa nây, do trí lực không phân 
biệt nây trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa tối thăng mà 
được hiện tiền, giác ngộ tất cả pháp không nhiễm 
không tịnh, trong địa thứ bảy trở thành hữu hạnh, 
trong địa thứ tám trở thành vô hành. 

Tại sao địa thứ tám gọi là viễn hành? Vì trong 
địa nầy đối với hành công dụng đắc cứu cánh, tuy 
tật cả tướng không thê dao động, nhưng đối với vô 
tướng cũng gọi là hữu hành . 

Tại sao địa thứ tám gọi là bất động? Vì trong 
địa nầy chỗ có các tướng và tất cả hành đều không 
thể lay động, trí Vô phân biệt tùy ý lưu hành. 

Tại sao địa thứ chín gọi là thiện huệ? VÌ trong 
địa này trí vô ngại giải gọi là huệ, vì huệ nây diệu 
thiện nên gọi là thiện huệ. 

Tại sao địa thứ mười gọi là pháp vân? Vì trong 
địa này chỗ có tổng duyên hết thảy pháp trí ví như 
đám mây lớn, môn Đà-la-ni môn Tam- ma-địa 
cũng như nước tịnh, chỗ hàm chứa của trí nầy cũng 
như mây chứa nước. Lại nữa, như đám mây lớn có 
thể che khắp hư không, như vậy tổng duyên hết 
thảy pháp trí, rộng khắp có thể che phủ các chướng 
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rộng lớn. "Lại nữa, vì đối với Pháp thân có thể viên 
mãn”, là như đám mây lớn có thê dây khởi trùm 
khắp hư không, như vậy trí nây đối với chỗ nương 
Pháp thân của các Bồ-tát đều có thể biến khắp. 
Viên mãn trong đây, CÓ ý nói là hiện hữu khắp. 

Luận nói: "Đặc các địa này làm sao thấy được? 
Do bốn thứ tướng: 

1. Đắc thăng giải, là đắc tín giải sâu xa của các 
địa. 2. Đắc chánh hành, là đắc tương ưng mười thứ 
hành chánh pháp của các địa. 3. Đặc thông đạt, là 
khi địa thứ nhât thông với pháp giới thì có thể 
thông đạt khắp tất cả địa. 4. Đắc thành mãn, là tu 
đáo cứu cảnh của các địa. 

Giải thích: Đắc thành tựu viên mãn, phải biết 
là lúc đó tu tập các địa đã đến cứu cánh. 

Luận nói: "Tu các địa nầy làm sao thây được? 
Là các Bô-tát trong từng địa tu Xa-ma-tha, Tỳ-bát- 
xá-na, là do năm thứ tướng tu. Những øì là năm? 
Là tu tập tổng, tu vô tướng, tu vô công dụng, tu xí 
thịnh, tu vô hỷ túc. Như vậy năm thứ tu khiến cho 
các Bô-tát làm thành năm quả, là trong niệm niệm 
tiêu dung tất cả chỗ dựa thô trọng, lìa vô sô tưởng 
đặc vườn pháp an lạc, có thê biết rõ chính xác vô 
lượng phân hạn tướng đại pháp quang minh hiện 
hành khắp, thuận phân thanh tịnh không chốn phân 
biệt, vô tướng hiện hành, vì khiến cho Pháp thân 
thành tựu viên mãn biện, có thể chính xác thâu 
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nhận các thắng nhân sau". 

Giải thích: Như mỗi mỗi địa có năm tướng tu, 
bây giờ sẽ hiển thị. Tu Xa-ma-tha (chỉ) Tỳ-bát-xá- 
na (quản) đều do năm tướng cùng đặc tu tập. 
"Trong niệm niệm tiêu dung tất cả chỗ dựa thô 
trọng", là phiền não chướng và đối tượng nhận 
thức chướng từ vô thi đến nay huân tập chúng tử, 
gọi là thô trọng. Hai tụ chướng nây do duyên nƠI 
tổng pháp mà lực trí của chỉ, quán niệm niệm tiêu 
dung. Trong ấy có ý là bám tụ chướng bị phá trừ 
gọi là tiêu dung, hoặc làm cho suy tốn gọi là tiêu 
dung. "Lìa vô số tưởng đắc vườn pháp an lạc”, là 
pháp của khê kinh trụ nơi vô sô tánh, xa lìa võ SỐ 
tánh tưởng như vậy, liên chứng đặc niềm vui của 
vườn pháp. Trong đó có thể ở, nên gọi là vườn. Lại 
có nghĩa khác, là trong tùy chỗ thọ nhận pháp tâm 
tư, không khởi lãnh thọ quán sát thô hiến, chỉ do 
chỉ, quán ức niệm quang minh, khởi lãnh thọ quán 
sát vi tế. "Có thể biết rõ chính xác chu biến vô 
lượng phân hạn tướng đại pháp quang minh", là 
hiểu rõ chính xác tướng của mười phương vô biên 
vô phân hạn. Như khéo tập tụng văn tự quang minh 
gọi là pháp quang minh. "Thuận phân thanh tịnh 
không chỗ phân biệt, vô tướng hiện hành”, là sự 
thành tựu các pháp tương ưng, gọi là thuận phân 
thanh tịnh không chỗ phân biệt, vô tướng hiện 
hành. Trong đây có ý lây chỗ đắc quả Phật gọi là 
sự thành tựu đầy đủ. "Vì khiến cho Pháp thân thành 
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tựu viên mãn, có thể chính xác thâu nhận các thăng 
nhân sau”, là Pháp thân của địa thứ mười gọi là 
viên mãn, Pháp thân của Phật địa thứ mười một gọi 
là thành tựu trọn vẹn, là tối thù thăng trong tất cả 
nhân sinh Phật địa, nên nói "có thể chính xác thâu 
nhận các thắng nhân sau". 

Luận nói: "Do tăng thắng cho nên nói trong 
mười địa riêng tu mười thứ Ba-la-mật-đa, đôi với 
chỗ tu sáu Ba-la-mật-đa của sáu địa, như trước đã 
nói. Sự tu bốn Ba-la-mật-đa của bốn địa sau: 1. Ba- 
la- mật-đa phương tiện thiện xảo, là lây chỗ tụ tập 
thiện căn của sáu Ba- la-mật-đa trước cùng chung 
hữu tình hồi hướng cầu chánh đẳng Bồ-đề Vô 
thượng. 2. Ba-la-mật-đa nguyện, là phát vô số đại 
nguyện vi diệu, dẫn thâu các duyên thù thắng Ba- 
la-mật-đa vị lai. 3. Ba-la-mật-đa lực, là do hai lực 
tư duy quyết chọn và tu tập, khiến cho sáu Ba-la- 
mật-đa trước hiện hành vô gián. 4. Ba-la-mật-đa 
trí, là do sáu Ba-la-mật-đa trước thành lập diệu trí 
thọ dụng pháp lạc, thành thục hữu tình. Lại nữa, 
bốn thứ Ba-la-mật-đa nây, phải biết là chỗ thuộc 
về của Bát-nhã Ba- la-mật-đa trí Vô phân biệt, trí 
hậu đắc. Lại nữa, trong tất cả địa không phải không 
tu tập tật cả Ba-la-mật-đa, như vậy pháp môn là 
chỗ thuộc về của tạng Ba-la-mật-đa". 

Giải thích: "Do tăng thăng nên nói trong mười 
địa riêng tu mười thứ Ba-la-mật-đa”, là trong mười 
địa mà nói như vậy, địa thứ nhất thì bố thí Ba-la- 
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mật-đa rất là tăng thăng, ngoài ra tất cả Ba-la-mật- 
đa không phải không tu tập, tùy lực tùy phân, cho 
đến địa thứ mười thì trí Ba-la- mật-đa rất là tăng 
thăng, ngoài ra tất cả Ba-la-mật-đa không phải 
không tu tập, tùy lực, tùy phân, nên nói "do tăng 
thăng nên nói trong mười địa riêng tu mười thứ Ba- 
la-mật-đa". Nếu theo tổng tướng mà nói thì trong 
tất cả địa đều tu tất cả Ba-la-mật-đa. "Đối với sự tu 
sáu thứ Ba-la-mật- đa của sáu địa trước, như trước 
đã nói", là hiển thị thứ lớp tu riêng mười thứ Ba- 
la-mật-đa, như trước đã dẫn kinh, đâu tiên nói bố 
thí Ba-la-mật- đa, sau cùng nói trí Ba-la-mật-đa. 
Hiện tại trong luận nây như đã nói trước có chút ít 
không đây đủ. Là sự tu bỗn pháp Ba-la-mật-đa của 
bốn địa sau, điều trước chưa nói hết, là nếu chỗ đó 
chỉ nói sáu thứ Ba-la- mật-đa, tức là tại chỗ nây thì 
bốn pháp Ba-la-mật-đa của phương tiện thiện xảo 
øôm thâu trong đó. Nếu tại chỗ đó nói mười Ba-la- 
mật-đa thì trong đó chỉ nói trí Vô phân biệt gọi là 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Ngoài ra bôn pháp Ba-la- 
mật-đa của phương tiện thiện xảo thì trí hậu đắc 
thâu tóm, nên trong bốn địa sau tu bốn pháp Ba-la- 
mật-đa còn lại. Phương tiện thiện xảo Ba-la-mật- 
đa, là trước hết nói pháp thứ nhất trong bốn pháp 
Ba-la-mật-đa sau. " Cùng chung hữu tình”, là đem 
các thiện này chung với chư hữu tỉnh, như chỗ có 
chung, bây giờ hiển thị, là đem thiện nây nguyện 
câu chánh đăng Bồ-đề Vô thượng, làm tất cả nghĩa 
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lợi của tất cả hữu tình, phải chứng Bỏ-đề thì ý nầy 
mới toại, nên nếu có tư duy như vậy thì hết thảy 
thiện căn đều hôi hướng nơi chánh đăng Bồ-đề Vô 
thượng, làm tất cả nghĩa lợi của các hữu tình, như 
vậy gọi là cùng chung các hữu tình. Phương tiện 
thiện xảo là hiến thị Bát-nhã và đại bi, là lấy chỗ tụ 
tập thiện căn của sáu Ba-la-mật-đa trước cùng 
chung với hữu tình, đây là do đại bi hồi hướng câu 
chánh đăng Bồ-đề Vô thượng, không câu các quả 
để thích và giàu vui, do biết rõ nên không khởi 
phiên não, đây tức là Bát-nhã. Lại nữa, do đầy đủ 
phương tiện thiện xảo nên không bỏ sinh tử mà 
không có nhiễm ô, do đó gọi là phương tiện thiện 
xảo Ba-la-mật-đa. "Là phát vô sô đại nguyện vi 
diệu, dẫn thâu các duyên thù thăng Ba-la-mật-đa vi 
lai", đây là hiển thị chỗ tạo tác sự nghiệp của 
nguyện Ba-la-mật-đa, nguyện nây tức là Ba-la- 
mật-đa, nên gọi là nguyện Ba-la-mật-đa. "VỊ la1", 
là vì vị lai, đây là hành vi, đệ thất chuyên thanh, vì 
vị lai mà phát các thứ nguyện. Các khế kinh khác 
nói có hai thứ lực, một là lực xét chọn, hai là lực tu 
tập. Hoặc tuy người chưa có lực tu tập, nhưng do 
lực xét chọn tĩnh tân tu tập Ba-la-mật-đa thì nói do 
Ba-la-mật-đa này hiện hành vô gián. Đây là hiển 
thị chỗ tạo sự nghiệp của lực Ba-la-mật-đa. "Là do 
sáu thứ Ba-la-mật-đa trước thành lập diệu trí thọ 
dụng pháp lạc, thành thục hữu tình", là do Bát-nhã 
Ba- la-mật-đa với tự tánh trí Vô phân biệt, mà 
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thành lập diệu trí hậu đắc, lại do trí nầy thành lập 
sáu Ba-la-mật-đa trước, do đây tự vì cùng VỚI 
nØười đông pháp thọ dụng pháp lạc, và vì thành 
thục tất cả hữu tình. "Như vậy pháp môn là chỗ 
thâu tóm của Ba-la-mật-đa tạng", trong đây tất cả 
giáo pháp Đại thừa đều gọi chung tên là tạng đến 
bờ kia, như vậy chỗ dẫn pháp môn mười địa là tạng 
nây thâu tóm, không phải tạng Thanh-văn gôm 
thâu. Trong tất cả địa đều tu tật cả Ba-la-mật-đa, 
như vậy các địa khắp tật cả quốc độ của chư Phật, 
tật cả chư Phật đồng chỗ nói nên tôi thăng, vì do 
pháp môn nây là tối thắng nên khi tôi sơ thì thuyết 
tại xứ tối thắng, xứ nây cao rộng thù diệu bên chắc 
nên gọi là tối thăng. 

Luận nói: "Lại nữa, gôm trải qua bao nhiêu 
thời gian, tu hành các địa có thê đắc viên mãn? Có 
năm Bồ- đặc-già-la (hữu tình) trải qua ba vô số đại 
kiếp. Là Bồ-đặc-già-la giải hành tối thắng, trải qua 
vô số đại kiếp thứ nhất tu hành viên mãn. Là Bộ- 
đặc- -glà- -la thanh tịnh tăng thượng ý lạc hạnh và Bồ- 
đặc-già-la hành hữu tướng, hành vô tướng, đối với 
sáu địa trước và địa thứ bảy trải qua vô sô đại kiếp 
thứ hai tu hành viên mãn. Tức là Bồ-đặc-già-la 
hành vô công dụng, từ đây trở lên đến địa thứ mười 
trải qua vô số đại kiếp thứ ba tu hành viên mãn. 
Trong đây có tụng: 

Lực tăng thượng thanh tịnh, 
Tâm kiên cô thăng tiễn, 
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Là Bồ-tát mới tu, 
Vô số ba đại kiếp” 

Giải thích: "Có năm Bồ-đặc- -già-la trải qua ba 
vô số đại kiếp”, là Bố-đặc-già- -la thắng. giải hạnh, 
trong địa giải hạnh trải qua vô SỐ đại kiếp thứ nhất 
tu hành viên mãn, đã viên mãn rồi thì thông đạt 
chân như. Thành Bổ-đặc-già-la ý lạc thanh tịnh 
tăng thượng, ý lạc thanh tịnh tăng thượng nây khắp 
trong mười địa, Bồ-đặc-già-la nây tại sáu địa gọi là 
Bồ- -đặc-già-la hữu tướng hành, tại địa thứ bảy thì 
gọi là Bô-đặc-già-la hành vô tướng hữu công dụng, 
hai Bồ-đặc- -glà- -la nầy trải qua vô số đại kiếp thứ 
hai tu hành viên mãn. Nhập địa thứ tám thì gọi là 
Bổ-đặc-già- la hành vô công dụng, nhưng hành vô 
công dụng nây cũng chưa được thành mãn, nếu đến 
địa thứ chín, địa thứ mười thì hành vô công dụng 
mới được thành mãn, Bồ-đặc-già-la nây trải qua vô 
số đại kiếp thứ ba tu hành viên mãn. Như vậy chỉ 
nơi có một Bồ-đặc-già-la với quả vị sai biệt nên 
kiến lập năm thứ, ví như dự lưu, nhất lai và bắt 
hoàn, như nói trải qua ba vô số đại kiếp thì đắc Bồ- 
đề của Phật, từ vô thi sinh tử luôn luôn tu thí.. 
luôn luôn gặp chư Phật. Băng với thời gian nảo gọi 
là tối sơ tu ba vô số kiếp? Do đó đem kệ để hiển 
bày giải thích câu hỏi này. "Lực thanh tịnh tăng 
thượng”, là lực thiện căn và lực đại nguyện. Do lực 
thiện căn nên biết cái bị đối trị không thê hàng 
phục. Do lực đại nguyện, nên biết thường gặp các 
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thiện tri thức. "Tâm kiên cố thăng tiễn", là phát tâm 
kiên cố, khởi hạnh tăng tiến. "Tâm kiên cô", phải 
biết là phát tâm đại Bồ-đề, lực của các bạn ác 
không thể làm cho buông bỏ. "Hành tăng tiến", 
phải biết là trong hiện tại và đời đời pháp thiện 
thường tăng, cuỗi cùng không giảm sút. Các nghĩa 
còn lại dễ hiệu, không phiên giải thích lại! 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 8 


PHÁN THỨ 7: GIỚI HỌC TĂNG THƯỢNG 


Luận nói: "Như vậy đã nó1 nhân quả tu sai biệt, 
trong đây giới tăng thượng thủ thẳng làm sao thây 
được? Như địa Bô-tát trong Bồ-tát chánh thọ luật 
nghĩ nói: "Lại nữa, phải biết sơ lược do bốn thứ thủ 
thăng nên giới này là thù thắng: l. Do sai biệt thù 
thăng. 2. Do học xứ cộng, bất cộng thù thắng. 3. 
Do quảng đại thù thắng. 4. Do thậm thâm thù 
thăng. 

Giái thích: Trong đây hỏi đáp để biện luận chỗ 
học thi-la của các Bồ-tát, đôi với Thanh-văn, Độc- 
giác có sai biệt lớn, nên gọi là thù thăng. Lại nữa, 
ba học của giới tăng thượng nây, tức là đã nói trước 
về chỗ gồm thâu của tự tánh Ba-la-mật-đa. Tại sao 
lại lập riêng? Đối với việc nói Ba-la-mật-đa trước 
kia, là kiến lập nghĩa riêng, Dây giờ hiển thị, để 
hiển bày về tướng lần lượt nơi tánh nhân nên lập 
riêng ba học, là nương vào thi-la mà phát sinh tĩnh 
lự, lại nương vào tĩnh lự để phát sinh Bát-nhã. 

Luận nói: "Sai biệt thù thắng, là Bồ-tát giới có 
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ba phẩm riêng: 1. Giới luật nghi. 2. Giới nhiếp 
thiện pháp. 3. Giới nhiêu ích hữu tình. Giới luật 
nghi trong ây, phải biết có hai giới kiến lập nghĩa; 
giới nhiếp thiện pháp, phải biết tu tập tất cả pháp 
Phật nên kiến lập nghĩa; giới nhiêu ích hữu tình, 
phải biết thành thục tất cả hữu tình nên kiến lập 
nghĩa". 

Giải thích: Sai biệt thù thắng, là Thanh-văn, 
Độc-giác chỉ có một thứ gIỚI luật nghi, không có 
ĐIỚI nhiếp thiện pháp và giới nhiêu ích hữu tình. 
Bỏ-tát thì có đủ ba thứ, nên thù thắng. 

Luận nói: "Học xứ cộng bất cộng thù thăng, là 
tật cả tánh tội của các Bô-tát không hiện hành, cùng 
với Thanh-văn là cộng, tương tợ giá tội có hiện 
hành, thì cùng với Thanh-văn là bất cộng. Đối với 
học xứ nây, có học xứ chỉ có Thanh-văn phạm, Bỏ- 
tát thì không phạm; có học xứ chỉ có Bồ-tát phạm, 
Thanh-văn thì không phạm. Bồ-tát thì có đủ giới 
của thân ngữ và tâm, Thanh-văn thì chỉ có hai thứ 
giới của thân và ngữ, nên giới tâm, Bồ-tát cũng có 
phạm, không phải Thanh-văn. Tóm lại, tất cả tạo 
lợi ích cho hữu tình không có tội nghiệp thân ngữ 
ý thì Bồ-tát tất cả đều phải hiện hành, đều phải tu 
học. Như vậy nên biết gọi là cộng bất cộng thù 
thăng". 

Giải thích: Tât cả tánh tội trong cộng bất cộng, 
là sát sinh... gọi là tánh tội, tương tợ giá tội, là đào 
đất, làm đứt cỏ... gọi là bất cộng. "Đôi với học xứ 
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này”, là hậu học xứ. “Có học xứ chỉ có Thanh-văn 
phạm, Bỏ-tát thì không phạm”, như hai thứ an cư 
quán sát lợi ích hữu tình liền hành qua đêm. "Có 
học xứ chỉ có Bồ-tát phạm, Thanh-văn thì không 
phạm", là quản hữu ích mà không hành. "Cho nên 
giới, tâm Bô-tát cũng có phạm, không phải Thanh- 
văn”, là khi chỉ khởi tâm tư của dục bên trong, thì 
Bỏ-tát thành phạm giới, không phải Thanh-văn. 
"Tất cả tạo lợi ích cho hữu tình không có tội nghiệp 
thân ngữ ý thì Bô-tát tất cả đều phải hiện hành, đêu 
phải tu học”, là có thê tạo lợi ích mà không có tội, 
như vậy ba nghiệp, Bồ-tát phải tu, hoặc tuy tạo lợi 
ích mà không phải vô tội, như lấy vật phi pháp của 
người nữ trao cho người khác, vì ngăn che sự nầy 
nên nói vô tội. 

Luận nói: "Quảng đại thù thắng, lại do bốn thứ 
quảng đại: 1. Do vô số vô lượng học xứ quảng đại. 
2. Do thâu nhận vô lượng phước đức quảng đại. 3. 
Do thâu nhận cho lợi ích an lạc hết thảy hữu tình ý 
lạc quảng đại. 4. Do kiến lập chánh đăng Bôồ-đề Vô 
thượng quảng đại". 

Giải thích: Vô số vô lượng học xứ quảng đại, 
là tu học xứ của các Bô-tát cũng là chủng chủng 
cũng là vô lượng, do đấy đối với tật cả hữu tình kia 
làm sự thành thục và sự thâu nhận. Thâu nhận vô 
lượng phước đức quảng đại, là thâu nhận vô lượng 
tư lương phước đức của các Bồ- tát, không phải 
Thanh-văn. Thâu nhận lợi ích an lạc cho hêt thảy 
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hữu tình, ý lạc quảng đại, là đối với các hữu tình 
khuyến khích khiến cho tu thiện, gọi là ý lạc lợi 
ích; hoặc ngay nơi Bồ-đặc- -glà- la nây, nguyện do 
thiện kia sẽ đắc thắng quả, gọi là ý lạc an lạc. Kiến 
lập chánh đăng Bồ- đề Vô thượng quảng đại, là các 
Bô-tát do thi-la nây mà kiến lập chánh đăng Bồ-đề 
Vô thượng, không phải Thanh-văn. 

Luận nói: "Thậm thâm thù thắng, là các Bô-tát 
do phẩm loại phương tiện thiện xảo đó, hành mười 
thứ tạo nghiệp như sát sanh... mà không có tội, 
sinh vô lượng phước, mau chứng chánh đăng Bỏ- 
đề Vô thượng. Lại nữa, các Bồ-tát hiện hành biến 
hóa hai nghiệp thân ngữ, phải. biết cũng là thậm 
thâm thi-la, do nhần duyên nây hoặc làm quốc 
vương, thị hiện làm các thứ phiên não nơi hữu tình, 
để an lập họ vào Tỳ-nại-da. Lại nữa, hiện vô số sự 
bản sinh, thị hiện làm bức não các hữu tình khác, 
chân thật dẫn dặt họ, trước hết khiến cho tâm của 
người khác sinh tịnh tín sâu rộng, sau đó chuyên 
cho thành thục, gọi là học xứ Thi-la thậm thâm thù 
thăng của Bô-tát". 

Giải thích: Trong "thậm thâm thù thắng, là các 
Bồ-tát do phẩm loại phương tiện thiện xảo đó”, 
trong đây hiến thị công năng của Bỏ- tát như vậy, 
công, năng phương tiện thiện xảo như vậy, các Bô- 
tát nêu biết như vậy, phâm loại Bồ- đặc-già-la như 
vậy, đối với các sự bât thiện vô gián nây sắp khởi 
gia hạnh, dùng tha tâm trí biết rõ tâm chúng sinh, 
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không có phương tiện nào khác có thê chuyên 
nghiệp của họ, biết rõ như thật họ do nghiệp nây, 
quyết thối chuyền cõi thiện, định sinh vào cõi ác, 
đã biết sinh như vậy, tâm như vậy, Bồ-tát nghĩ "ta 
tạo tác nghiệp nây sẽ bị đọa vào cõi ác, ta nên tự 
đến, cần phải giải thoát cho họ", đôi với chúng sinh 
hiện tại tuy thêm Ít khổ, nhưng vị lai khiến họ thọ 
nhiều an lạc, đo đó Bỗ-tát ví như lương y, vì tạo lợi 
ích tâm tuy sát hại chúng sinh nhưng không có chút 
tội nào, nhiều đời có phước, do phước đó mà mau 
chứng chánh đăng Bô-đề Vô thượng, những giới 
như vậy rất là thậm thâm. 

Lại nữa, các Bồ-tát hiện khởi biến hóa hai 
nghiệp thân ngữ, nên biết cũng là thậm thâm TÌhi- 
la. Do đạo lý nây, hoặc làm quốc vương thị hiện 
tạo vô sô sự não hại hữu tình, hoặc an lập hữu tình 
trong Tỳ-nại-da. Tự thể biến hóa gọi là biến hóa. 
Trong đây nên nói, như vua vô yêm túc biến hóa 
chỉ dẫn cho đồng tử thiện tài. "Lại nữa, hiện vô số 
sự bản sinh", như các sự bản sinh Ty- -thâp-bà, An- 
dát-la... Trong đây Bồ-tát đem con trai, con gái 
của mình thí cho bà-la-môn, đều là biến hóa. "Thị 
hiện làm bức não các hữu tình khác, chân thật dẫn 
dắt họ", là các Bồ- tát cuối cùng không bức não 
thật hữu tình khác, vì dẫn dắt thật hữu tình khác, 
như vậy cũng gọi là thậm thâm thù thắng. 

Luận nói: "Do lược nói bốn thứ thù thắng nây, 
phải biệt luật nghị Thị-la của Bô-tát là rât thù 


718 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


thăng. Học xứ của Bồ-tát sai biệt như vậy, phải biết 
lại có vô lượng sai biệt, như trong T-nại-da cù-sa 
khế kinh nói phương quảng . 

Giải thích: Như vậy là lược nói bốn thứ sai 
biệt, trong kinh Tỳ- nại-da cù-sa, nói rộng có trăm 
ngàn sai biỆt. 


PHẦN THỨ 8: TÂM HỌC TĂNG THƯỢNG 


Luận nói: "Như vậy đã nói giới Tăng thượng 
thù thắng, còn Tâm tăng thượng thủ thắng làm sao 
thây được? Phải biết sơ lược đo sáu thứ sai biệt: l. 
Do đối tượng duyên sai biệt. 2. Do các chủng loại 
sai biệt. 3. Do đôi trị sai biệt. 4. Do găng nhận sai 
biệt. 5. Do dẫn phát sai biệt. 6. Do tác nghiệp sai 
biệt”. 

Giải thích: Đề hiển Tâm học tăng thượng thủ 
thăng nên đặt ra vẫn đáp này. 

Luận nói: "Đôi tượng duyên sai biệt, là pháp 
Đại thừa làm đôi tượng duyên". 

Giải thích: "Là pháp Đại thừa làm đối tượng 
duyên", là các Bô- tát quyết định duyên đối với Đại 
thừa, không phải Thanh-văn quyết định. 

Luận nói: "Các chủng loại sai biệt, là các Tam- 
ma-địa Đại thừa quang minh, tập phước, định 
VƯƠNnG, hiền thủ, kiện hành... chủng loại vô 
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lượng”. 

Giải thích: "Đại thừa quang minh, tập phước, 
định vương... ", là đề hiển các Tam-ma-địa với các 
chủng loại sai biệt như vậy, chỉ Đại thừa mới có, 
thừa Thanh-văn... một thứ cũng không có. 

Luận nói: "Đối trị sai biệt, là trí duyên nơi tổng 
tướng của tất cả pháp, dùng cái nêm đê lói cái nêm 
nơi đạo lý dứt trừ tất cả chướng thô trọng trong 
thức A-lại-da”". 

Giải thích: Trí duyên tông pháp đối trị tật cả 
chướng ngại mà trụ, như dùng cái nêm vi tế lói trừ 
cái nêm thô trụ trong bản thức. Các pháp tạp nhiễm 
huân tập chủng tử gọi là thô, các đôi trị đạo có thê 
trừ tạp nhiễm kia nên có nghĩa là vi tế. 

Luận nói: "Găng nhân sai biệt, là trụ tĩnh lự 
lạc, tùy theo chỗ dục đó mà thọ sinh". 

Giải thích: Do có găng nhân trụ nơi tĩnh lự lạc, 
tùy chỗ có lợi ích các hữu tình, thì liền trụ tĩnh lự 
lạc kia sinh tĩnh lự bất thối. Hàng Thanh- văn, Độc- 
giác không có các sự như vậy. 

Luận nói: "Dẫn phát sai biệt, là có thê dẫn phát 
tật cả thê giới thần thông vô ngại". 

Giải thích: Do tĩnh lự nây mà dẫn phát thần 
thông tất cả thê giới đều không có chướng ngại. 

Luận nói: "Tác nghiệp sai biệt, là có thể làm 
chấn động, sáng tỏ đây khấp, chuyền biến hiển bày 
sự vãng lai, thâu mở, tất cả sắc tượng đều nhập vào 
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trong thân, chỗ đi đến đồng loại, hoặc hiển hoặc 
ân, tạo tác tự tại, chế ngự thần thông của người 
khác, thí biện niệm lạc, phóng ánh sáng lớn, dẫn 
phát đại thần thông như vậy". 

Giải thích: "Tác nghiệp sai biệt”, là sự tạo sự 
nghiệp phát khởi thần thông, trong đó có thê làm 
động tât cả thê giới nên gọi là "chân động”. Ngay 
nơi thế ĐIớI đó có thể đốt cháy nên gọi là Sáng tỏ. 
"Đây khăp", phải biết tức là ánh sáng chiếu khắp. 
"Hiền bảy", là do oai lực nầy khiến cho không có 
chủ thê và đối tượng, các loại hữu tình khác có thể 
thây rõ vô lượng thê giới và thây chư Phật Bỏ- tát 
khác. "Chuyên biến", phải biết là chuyên biến tất 
cả đất khiến cho thành nước. _Vãng lai", là một sát- 
na có thể qua lại vô lượng thế gIỚI. "Thâu mở”, 
thâu lại có thê cuỗôn mười phương vô lượng thế giới 
vào trong một cực vi mà cực vi không tăng, mở ra 
là có thể mở một cực vi bao quát mười phương vô 
lượng thê giới, mà thế giới không giảm. "Tất cả sắc 
tượng đều nhập v vào trong thân”, là trong thân hiện 
vô lượng vô sô tất cả sự nghiệp. "Chỗ đi đến đồng 
loại", là như đi đến cõi trời tam thập tam thiên, sắc 
tượng và tiếng nói cùng đồng loại, vì hoá độ chư 
thiên nên đi đên tất cả xứ cũng lại như vậy. Hiền là 
hiển hiện, ấn là ấn tàng. "Tạo tác tự tại", là như 
biến ma vương làm thân Phật... "Chế phục thần 
thông của người khác”, là có thê chiếu soi, che 
khuất tất cả thần thông. Đối với người thỉnh hỏi thì 
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thí cho biện tài nên gọi là "thí biện", đôi với người 
nghe thì thí cho niệm thí cho lạc, vì khiến đắc định 
nên gọi là "thí nệm lạc”. "Phóng ánh sáng lớn”, là 
vì muốn triệu tập Bồ-tát trụ ở nơi thể giới phương 
khác. "Dẫn phát đại thần thông như vậy", là dẫn 
điều nói đại thần thông ở trước. Như vậy là cái mà 
tật cả Thanh-văn không có, nên là thù thắng. 

Luận nói: "Lại nữa, có thê dẫn phát và thâu 
tóm các nan hành, là mười nan hành. Mười nan 
hành là: 

I. Tự thệ nan hành, vì thệ nguyện thọ Bồ-đề 
Vô thượng. 

2. Bất thối nan hành, vì sinh tử nhiều khổ 
không thể thôi chuyến. 

3. Bất bội nan hành, vì tất cả hữu tình tuy hành 
tà hạnh nhưng không buông bỏ họ. 

4. Hiện tiền nan hành, vì hữu tình oán hận nên 
hiện làm tất cả sự lợi ích. 

5. Bất nhiễm nan hành, vì sinh tại thế gian 
nhưng không bị thê gian làm nhiễm ô. 

6. Thăng giải nan hành, vì trong Đại thừa tuy 
chưa hiểu rõ, nhưng đôi với tất cả pháp quảng đại 
thậm thâm sinh tín giải. 

7. Thông đạt nan hành, vì đủ có thê thông đạt 
Bồ-đặc-già-la vô ngã. 

8. Tùy giác nan hành, vì đối với những lời bí 
mật mà chư Như Lai nói có khả năng tùy theo đó 
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mà giác ngộ. 

9. Không lìa không nhiễm nan hành, không xả 
bỏ sinh tử mà không nhiễm. 

10. Gia hạnh nan hành, vì có thể tu tập pháp 
an trụ của chư Phật, giải thoát tất cả chướng ngại, 
tận cùng biên vực sinh tử, không khởi công dụng, 
thường khởi tất cả hành nghĩa lợi của tất cả hữu 
tình. 

Giải thích: Như nói Bồ-tát tu các nan hành, 
trong đó những gì gọi là nan hành? Tất cả nan hành 
chỗ hiển có mười thứ, trong đó không lìa không 
nhiễm nan hành, là không buông xả nên gọi là 
không lìa, đối với sinh tử không hoàn toàn lìa bỏ, 
cũng không nhiễm ô, điều . nây rất là khó, chín nan 
hành còn lại nghĩa cũng dễ hiểu. 

Luận nói: "Lại nữa, trong tùy giác nan hành, 
đối với Phật những gì là ngôn từ bí mật mà các Bỏ- 
tát có thê theo đó biết rõ? Là như kinh nói. 

Giải thích: Vì hiển ý nghĩa sâu xa của ngôn từ 
bí mật nên đặt câu hỏi này. "Như kinh nói”, sau sẽ 
giải thích. 

Luận nói: "Thê nảo là Bồ-tát có thể hành tuệ 
thí Sự thí của Bồ- tát không Ít, mà VỚI TưƯỜi 
phương vô lượng thế giới rộng hành tuệ thí. Vì sao 
các Bô-tát ưa hành tuệ thí, nêu họ không ưa thí? 
Thế nào là Bồ- tát trong ân tuệ thí sinh tín giải sâu 
xa, nêu các Bô-tát không tin Như Lai mà hành bố 
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thí? Các Bô-tát sách tấn đối với thí , nếu các Bồ- 
tát trong huệ thí không tự sách tân? Thế nảo là Bồ- 
tát đối với thí hết mực ưa thích, nếu các Bỏ- tát 
không có chỗ thí chút ít tạm thời? Thế nào là Bồ- 
tát thí quảng đại, nêu các Bồ- tát trong huệ thí lìa 
tưởng lưu tán? Thế nào là Bô-tát thí thanh tịnh, nếu 
các Bồ- tát ôn-ba-đà xan? Thế nào là Bô-tát thí cứu 
cánh, nêu các Bô-tát không trụ cứu cánh? Thế nảo 
là Bồ-tát thí tự tại, nêu các Bồ- tát trong huệ thí 
không tự tại chuyển? Thê nào là Bôồ-tát thí vô tận, 
nếu các Bô-tát không trụ vô tận? Như vậy bồ thí, 
đối với giới làm đầu, đối với huệ lảm sau, tùy chỗ 
thích ứng của nó phải biết cũng vậy". 

Giải thích: Thế nào là Bôồ-tát có thể hành huệ 
thí? Là tất cả hữu tình của các Bằ-tát thâu tóm làm 
tự thể, nên thí kia tức là thí chính mình, đó là ý 
nghĩa này. Thế nào là Bô-tát lạc hành tuệ thí? Là 
các Bỏ- tát không ưa thích tu hành vị trước mà bố 
thí, chỉ ta thích tu hành tịnh thí của Bồ-tát. "Tham 
trước vị”, là có ý nói tham nhiễm, hoặc có chỗ khác 
đến cầu bế thí. Thế nảo là Bồ- tát trong huệ thí sinh 
tín giải sâu xa? Là các Bồ-tát tự đắc thí tâm mà 
hành huệ thí, không dựa vào duyên khác. Thế nào 
là Bồ-tát sách tấn đối với thí? Là tự tánh chủ thê 
thí của các Bồ-tát, đoạn dứt xan lận, không chờ 
người khác sách tân mà cũng tự sách tân, tùy ý có 
thể thí, là ý thú này. Thế nào là Bô-tát đôi với thí 
hết mức ưa thích? Là các Bồ-tát thường hành thí 
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nên không có thí tạm thời, thí tật cả nên không có 
thí chút ít. Thế nảo là Bồ-tát thí quảng đại? Là các 
Bồ-tát nương vào định mà hành thí, tức là nghĩa lìa 
dục mà hành thí. "Sa-lạc", là hiển rõ chắc thật, nên 
giải chỗ sâu kín là lưu tán... hiện tại lẫy mật nghĩa 
để lìa tưởng lưu tán, vì nương vào định hành thí 
nên trở thành rộng lớn. Thế nào là Bồ-tát thí thanh 
tịnh? Là các Bồ-tát dứt trừ xan túc (tâm keo kiệt 
muốn đủ) mà hành thí. "Ôn-ba-đà", là hiển bảy sự 
sinh khởi, mật nghĩa là bạt túc (trừ tâm muốn đủ). 

"Ba-đà", gọi là túc, "Ôn" gọi là bạt, hiện tại lây mật 
nghĩa là dứt trừ tâm keo kiệt muốn đủ khiến 
nghiêng che mặt mà hành huệ thí, nên gọi là ôn- 
ba- đà-xan. Thể nào là Bô-tát thí cứu cánh? Là các 
Bồ-tát không trụ cứu cánh và Niễt-bàn vô dư như 
Thanh-văn, Độc-giác, nên rốt ráo thường có thê 
hành thí. Thế nào là Bô-tát thí tự tại? Là các Bô-tát 
khiến cho ... chướng của việc bố thí không đắc tự 
tại mà hành huệ thí, khiên chỗ đối trị chướng 
không được tự tại mà thí được tự tại. Thế nào là 
Bô-tát thí vô tận? Là các Bôồ-tát không trụ Niết- 
bàn, thường hành huệ thí, vô tận trong đây là có ý 
chọn lây Niết-bàn, không đồng với Thanh-văn trụ 
Niết-bàn, thí đó mới vô tận. 

Luận nói: "Thê nào là có thê sát sinh? Là nếu 
đoạn sinh tử lưu chuyên của chúng sinh. Thế nào 
là không cho mà lây? Là nếu hữu tình không có 
người cho mà tự nhiên gồm thâu lấy. Thế nào là 
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dục tà hạnh? Là nếu các dục biết rõ là tà mà hành 
chánh hạnh. Thế nào là có thể vọng ngữ? Là nếu 
trong vọng có thê nói là VỌnE. Thế nảo là bỗi-thú- 
m (nói lời lï gián)? Là nêu có thể thường ở nơi 
không tối thắng. Thế nào là ba-lỗ-sư (nói lời thô 
ác)? Là nếu khéo an trụ đối tượng nhận thức là bờ 
giác. Thê nào là nói lời thiêu dệt? Là nếu chính 
thuyết phẩm loại sai biệt của các pháp. Thế nào là 
có thê tham dục? Là nếu có niệm niệm muốn tự 
chứng đắc Vô thượng tĩnh lự. Thế nào là có thê sân 
hận? Là nếu đối với tâm đó chính ghét hại tất cả 
phiên não. Thế nào là có thể tà kiến? Là nếu tất cả 
xứ tà tánh biến hành đều thây như thật. 

Giải thích: Như trong kinh nói: "Này Bí-sô! Ta 
là người hay sát sinh", trong đây là hiển ý nghĩa 
đó. Thế nào là dục tả hạnh? Là biết các dục đều tà 
mà tu chánh hạnh. Thế nảo là bỗi-thú-ni? Bồi-thú- 
ni là hiển "bày lời nói ly gián, ý nghĩa bí mật là 
thường thắng không. "Bồi" là biêu hiện về thắng, 
"thú" là biểu hiện về không, "ni" là biểu hiện về 
thường. Hiện tại lấy mật nghĩa tương ưng với cầu 
đáp, nên đáp: "Là nêu có thể thường trụ nơi không 
tối thắng". Thế nào là Ba-lỗ-sư? Ba- lỗ-sư này là 
hiển bày lời nói thô ác, ý nghĩa bí mật là trụ bờ kia, 
"ba" là biêu hiện về bờ kia, "Lỗ-sư" là biểu hiện về 
trụ. Hiện tại lây mật nghĩa tương ưng với cầu đáp 
nên đáp: "Là nêu khéo an trụ đôi tượng nhận thức 
là bờ kia", là nghĩa đến chỗ nhận thức về bờ kia mà 
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trụ. Thế nảo là có thể tà kiến? Là trong sắc... quán 
như thật thây tà tánh biến hành, tức là trong Y tha 
khởi, quán như thật thây Biến kế sở chấp là nghĩa 
tà tánh. Trong văn mười nghiệp đạo bất thiện, các 
nghĩa khác dễ hiểu. 

Luận nói: "Pháp Phật sâu xa, thế nào là pháp 
Phật sâu xa? Trong đây phải giải thích pháp thường 
trụ là pháp của chư Phật, vì Pháp thân của Phật là 
thường trụ. Lại nữa, pháp đoạn diệt là pháp của chư 
Phật, vì tất cả chướng vĩnh viễn đoạn diệt. Lại nữa, 
pháp sinh khởi là pháp của chư Phật, vì thân biến 
hóa hiện tại khởi. Lại nữa, có pháp sở đắc là pháp 
của chư Phật, vì tám vạn bốn ngàn hạnh của các 
hữu tình và đối trị các hạnh đó đêu có thể đặc. Lại 
nữa, có pháp tham là pháp của chư Phật, vì tự thệ 
nguyện thâu nhận hữu tình có tham làm thể của 
chính mình. Lại nữa, có pháp sân là pháp của chư 
Phật, lại có pháp sĩ là pháp của chư Phật, lại có 
pháp dị sinh là pháp của chư Phật, phải biết cũng 
như thê. Lại nữa, pháp vô tham là pháp của chư 
Phật, vì thành tựu viên mãn chân như, tất cả câu 
không thể nhiễm. Lại nữa, pháp không nhiễm ô là 
pháp của chư Phật, vì sinh tại thế gian nhưng các 
thê gian pháp không thể nhiễm ô, nên gọi là pháp 
Phật sâu xa. 

Giải thích: Lại có chỗ khác khế kinh nói: "Pháp 
thường trụ là pháp của chư phật... nói rộng cho đến 
pháp không nhiễm ô là pháp của chư Phật", ý nghĩa 
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sâu xa trong đây bây giờ sẽ hiển thị. Vì thể Pháp 
thân của Phật là thường trụ, nói pháp nây làm pháp 
thường trụ. Pháp đoạn diệt, là chỗ có chướng cầu 
đều đoạn trừ. Do nghĩa nây nên nói pháp nây làm 
pháp đoạn diệt. Pháp sở đắc pháp là pháp của Phật, 
là tám vạn bốn ngàn hạnh của hữu tình và đối trị 
tám vạn bốn ngàn hạnh kia đều có thể được, nên 
nói pháp nây tên là hữu sở đắc. Pháp vô nhiễm, là 
chân như thanh tịnh, là chỗ không thể nhiễm của 
tật cả chướng cấu, nên nói _pháp nây tên là pháp vô 
nhiễm. Các nghĩa khác dễ hiểu không phiên giải 
thích lại. 

Luận nói: "Lại nữa, vì có khả năng dẫn phát tu 
đến bờ kia thành thục hữu tình, làm thanh tịnh quốc 
độ Phật là pháp của chư Phật, phải biết cũng là tác 
nghiệp sai biệt đăng trì của Bồ-tát". 

Giải thích: Trước chưa nói tác nghiệp sai biệt, 
bây giờ trong đây lại hiển tác nghiệp đẳng trì của 
Bồ-tát, là các Bô-tát nương vào Tam- ma-địa có 
thê tu tất cả Ba-la-mật- đa. Lại nữa, nương vào định 
nây có thê thành thục tất cả hữu tình, phát khởi vô 
số phương tiện của các thần thông, dẫn hữu tình 
nhập chánh pháp. Lại nữa, do lực nây có thê khéo 
làm thanh tịnh tật cả cõi Phật, tâm được tự tại, tùy 
sự mong muốn mà cõi Phật có thê trở thành các 
bảo vật như kim ngân. Lại nữa, do lực nây có thể 
chánh tu tập tất cả pháp Phật, đó là tác nghiệp sai 
biệt của Tam- ma-địa . 
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PHẦN THỨ 9: (Đoạn 1): TUỆ HỌC TĂNG 
THƯỢNG 

Luận nói: "Như vậy, đã nói thù thăng của tâm 
tăng thượng, thù thắng của tuệ tăng thượng làm sao 
thây được? Là trí Vô phân biệt, hoặc tự tánh, hoặc 
chỗ dựa, hoặc nhân duyên, hoặc đôi tượng duyên, 
hoặc hành tướng, hoặc nhận giữ, hoặc trợ bạn, 
hoặc dị thục, hoặc đăng lưu, hoặc xuất ly, hoặc đến 
cứu cánh, hoặc gia hạnh không phân biệt hậu đặc 
thăng lợi, hoặc sai biệt hoặc hậu đắc thí dụ không 
phân biệt, hoặc tác sự không công dụng, hoặc thậm 
thâm, phải biết trí Vô phân biệt gọi là tuệ tăng 
thượng thù thắng". 

Giải thích: Hiện tại là chính lúc nói tuệ tăng 
thượng. Trong đây có ý nói trí Vô phân biệt gọi là 
huệ học tăng thượng. Trí nây lại có ba thứ: 1. Trí 
Vô phân biệt gia hạnh, là tầm tư tuệ. 2. Trí Vô phân 
biệt căn bản, là tuệ chánh chứng. 3. Trí Vô phân 
biệt hậu đặc là huệ khởi dụng. Trong đây tuệ mong 
câu là tuệ tăng thượng thứ nhật, tuệ nội chứng là 
tuệ tăng thượng thứ hai, tuệ gồm thâu là tuệ tăng 
thượng thứ ba. Bây giờ lại thành lập trí Vô phân 
biệt, vì chỉ có trí nây thông với nhân quả, chính trí 
tâm tư là nhân của trí nây, chính trí hậu đắc lả quả 
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của trí nây, nên thành lập trí nây thì thành lập luôn 
cả hai trí kia. 

Luận nói: "Irí Vô phần biệt trong đây, là lìa 
năm thứ tướng để làm tự tảnh: I. Lia không tác ý. 
2. Lìa địa có lỗi có tầm có từ. 3. Lìa tưởng thọ diệt 
tịch tĩnh. 4. Lìa tự tánh sắc. 5. Lìa chân nghĩa khác 
với lường tính. Lìa năm tướng nây, phải biết gọi đó 
là trí Vô phân biệt". 

Giải thích: Lại trước hết nói cả thảy tự tánh của 
trí Vô phân biệt. Thê tướng trong đây gọi là tự tánh, 
là trí Vô phân biệt của các Bô-tát lìa năm thứ tướng 
để làm tự tánh. "Năm thứ tướng", nếu không tác ý 
là trí Vô phân biệt, thì ngủ, say, ngật xiu.. . đáng lẽ 
thành trí Vô phân biệt. Nếu địa có lỗi có tâm có từ 
là trí Vô phân biệt thì các địa của đệ nhị tĩnh lự trở 
lên phải thành trí Vô phân biệt. Nếu như vậy thì thế 
gian đáng lẽ phải đắc trí Vô phân biệt. Nêu trong 
các vị của tưởng thọ diệt... tâm và tâm pháp không 
chuyền là trí Vô phân biệt thì vị của các định diệt 
không có tâm, thì trí đảng lẽ không thành. Nếu như 
tự tánh sắc là trí Vô phân biệt, như các sắc kia là 
trì độn vô tư duy, thì trí nầy đáng lẽ thành trì độn, 
vô tư duy. Lại có nghĩa khác, nếu như tánh sắc 
không nên thành, hoặc đối với chân nghĩa khác với 
lường tính chuyền, thì trí Vô phân biệt đáng lẽ có 
phân biệt, là phân biệt nói đây là chân nghĩa. Nếu 
trí xa lìa năm tướng như vậy, thì chân nghĩa chuyển 
trong chân nghĩa không khác với lường tính. Đây 
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là chân nghĩa trí Vô phân biệt, khi có tướng duyên 
chân nghĩa như vậy, ví như nhãn thức không khác 
với lường tính, đây là nghĩa của nó. 

Luận nói: "Đỗi với điều đã giảng như vậy thì 
trí Vô phân biệt trong thành lập tướng, lại nói nhiều 
bài tụng”. 

Giải thích: Đôi với điều đã nói trên, trí Vô phân 
biệt trong thành lập sơ lược, có nói rộng nhiều bài 
tụng. 

Luận nói: 

"Tự tánh các Bồ-tát, 

Xa lìa năm thứ tướng, 

Là trí Vô phán bit, 
Không khác xét nơi chán”. 

Giải thích: Do bài tụng thứ nhất nây hiển chỗ 
nói trí Vô phân biệt đã nói trên, nghĩa của tự tánh 
thứ nhất đã nói như vậy, tự tánh của trí nầy nương 
vào đó mà chuyên. Tiếp theo tụng sẽ nói. 

Luận nói: - 

"Chỗ dựa các Bồ-tát, 

Phi tâm mà là tâm, 

Là trí Vô phán bit, 

Không nghĩa tư chủng loại”. 

Giải thích: Như vậy điều nói về trí Vô phân 
biệt, là phải nói dựa tâm hay là dựa phi tâm. Nếu 
nói dựa tâm có thể lường xét, gọi là tâm dựa tâm 
mà chuyên, thì vô phân biệt đó không đúng đạo lý, 
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nếu dựa phi tâm thì không thành trí. Đề tránh hai 
lỗi như vậy nÊn nói tụng này. Chỗ dựa của trí nây 
không gọi là tâm vì bất tư nghì, cũng không phải 
phi tâm vì là chỗ nêu dẫn của tâm. Chỗ dựa của 
sinh là chủng loại của tâm, cũng gọi là tâm nhân 
theo chủng loại kia mà sinh. Tụng tiếp theo sẽ hiển 
th1. 

Luận nói: 

"Nhân duyên các Bồ-tát, 
Có nói, nghe huán tập, 
Là trí Vô phán biỆt, 

Và tác ý như lý”. 

Giải thích: "Nhân duyên các Bồ-tát", là nhân 
của trí này. "Có nói, nghe huân tập”, là do âm thanh 
của người khác. "Và tác ý như lý", là huân tập nây 
làm nhân ý, trí Vô phân biệt nhân theo đây mà sinh. 
Lại có đối tượng duyên øì, tụng tiếp theo sẽ hiển 
th1. 

Luận nói: 

"Sở duyên các Bỏ- tát, 
Pháp tánh không thể nói, 
Là trí Vô phán biỆt, 
Tánh chân như võ ngã”. 

Giải thích: "` Pháp tánh không thể nói", là do tự 
tánh Biến kế sở chấp mà tất cả các pháp đều không 
thê nói. Những øì gọi là tánh không thể nói? Là 
chân như được làm sáng tỏ bởi tánh vô ngã, Biến 


732 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


kế sở chấp Bồ-đặc-già-la, và hết thảy pháp đều 
không có tự tánh, gọi là tánh vô ngã, tức là chỗ hiển 
hữu tánh của vô tánh nây gọi là chân như, chớ lây 
đoạn diệt mà nói "lời" này. Lại nữa, đối với hành 
tướng của đôi tượng duyên và chỗ tạo tác, tụng tiếp 
theo sẽ hiễn thị. 

Luận nói: 

"Hành tưởng các Bồ-tát, 
Ở trong đổi tượng duyên, 
Là trí Vô phán biỆt, 

SỞ frị võ tướng R1 ”. 

Giải thích: Hành tướng của Bồ-tát là sự hiện 
vô tướng trong đối tượng duyên, tức là trí nây bình 
đăng trong chân như. Bình đắng sinh khởi thì 
không khác với tướng của vô tướng. Lây làm hành 
tướng, như nhãn lây sắc mà thấy tướng xanh vàng, 
không phải xanh vàng nây cùng với sắc có khác 
nhau. Tướng này cũng vậy, trí cùng với chân như 
không khác với hành tướng, tức là trong đây vì giải 
thích nghi vấn nên lại nói hai bải tụng. 

Luận nói: 

“Nghĩa tự tánh tương ưng, 
Không ngoài chỗ phân biệt, 
Chữ lân lượt tương ứng, 
Đó là nghĩa tưong ưng”. 
Không lia năng thuyên kia, 
Trí chuyển nơi sở thuyên 
Vì phi thuyên bắt đồng, 
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Tất cả không thể nói". 

Giải thích: Nêu tật cả pháp đều không thê nói 
thì lấy những gì để làm bị phân biệt? Giải thích câu 
hỏi nây nên nói những câu như vậy. "Nghĩa tự tánh 
tương ưng, không ngoài chỗ phân biệt", tức là 
tương ưng làm nghĩa của tự tánh, tức là chỗ phân 
biệt không lia tự tánh nây, nên nói là "không 
ngoải". Tánh nây làm sao thành? Vì thành lập lại 
nên nói lời như vậy. “Tự (chữ) lần lượt tương ưng, 
đó là nghĩa tương ưng”, là riêng từng chữ tương tục 
nêu truyền đề thành ý nghĩa của nó, là "nghĩa tương 
ưng”, như nói chước-sô, hai chữ phát âm không la 
nhau mới thành nghĩa là nhãn, nghĩa tương ưng đó 
làm chỗ phân biệt. Lại nữa, tất cả pháp đều là 
không thê nói thì do đâu mà thành lập? Nên lại nói 
"không lia năng thuyên kia, trí chuyên nơi đối 
tượng được nêu bày”, nêu không hiểu rõ danh của 
năng thuyên thì biết rõ đôi với nghĩa sở thuyền 
không khởi, nên tật cả pháp đều là không thể nói. 
Nếu nói phải chờ danh của năng thuyên đối với 
nghĩa SỞ thuyên có hiểu biết khởi, để ngăn cản lỗi 
nây, nên nói câu "vì phi thuyên bất đồng". Năng 
thuyên danh cùng với nghĩa sở thuyên tương xứng 
lẫn nhau, mỗi mỗi đều khác tướng, năng thuyên đối 
VỚI SỞ thuyên đêu là không thê nói, do nguyên: nhần 
nây nên nói "tất cả pháp đều không thể nói". Trí 
Vô phân biệt nhận giữ chỗ nào ? 

Luận nói: 
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"Các Bồ-tát nhận giữ, 
Là trí Vô phán biệt, 

Các hành hậu sở đắc, 

Vì tiễn tới tăng trưởng ” 

Giải thích: Do trí Võ phần biệt hậu sở đặc đắc 
hạnh Bỏ-tát, hạnh nây nương trí Vô phân biệt. "Vì 
tiên hướng tăng trưởng", là khiến cho các hạnh Bồ- 
tát tăng trưởng như vậy, trí Vô phân biệt là các Bồ- 
tát kia nhận giữ. Trí nây lại lây gì làm trợ bạn ? 

Luận nói: 

"Các Bồ-tát trợ bạn, 
Nói là hai thứ đạo, 
Là trí Vô phân biệt, 
Năm tánh đến bờ kia". 

Giải thích: Hai thứ đạo: T. Đạo tư lương. 2. 
Đạo chỗ dựa. Đạo tư lương là thí, giới, nhẫn và tinh 
tân Ba-la-mật-đa. Đạo chỗ dựa tức là tĩnh lự Ba-la- 
mật-đa, như đã nói trước chỗ sinh các thiện của Ba- 
la-mật-đa và nương vảo tĩnh lự Ba-la-mật-đa mà 
trí Vô phân biệt liền được sinh trưởng, trí nây gỌI 
là huệ Ba-la-mật-đa. Cho đến khi chưa đắc Phật 
quả về sau, chỗ cảm quả dị thục của trí Vô phân 
biệt nây tại nơi đâu? 

Luận nói: 

Các Bồ-tát dị thục, 
Trong hai hội của Phật, 
Là trí Vô phán biệt, 
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Do gia hạnh chứng đắc". 

Giải thích: "Trong hai hội của Phật”, là trong 
hội của thân thọ dụng và trong hội của thân biến 
hóa, nêu khi trí Vô phân biệt gia hạnh chuyền thì 
trong hội của thân biến hóa thọ sinh, thọ quả dị 
thục. Nếu chứng đắc trí Vô phân biệt thì trong hội 
của thân thọ dụng thọ sinh, thọ quả dị thục. Để hiển 
nghĩa nây, lại nói do gia hạnh mà chứng đắc, thì trí 
Vô phân biệt nây cái gì đăng lưu? 

Luận nói: 

Các Bồ- tái đẳng lưu, 
Trong mỗi môi đời sau, 
Là trí Vô phân biệt, 

Tự thể chuyển tăng thắng. 

Giải thích: "Các Bồ-tát đăng lưu, trong mỗi 
mỗi đời sau”, là kế trước đã nói đại hội của hai thân 
trong. mỗi mỗi đời sau. "Là trí Vô phân biệt, tự thê 
chuyền tăng thắng", tức là ngay chỗ tu đó mà trí 
Vô phân biệt dần dân tăng thắng, phải biết tức là 
quả đăng lưu kia. Trí Vô phân biệt xuất ly như thế 
nào ? 

Luận nói: 

Các Bồ-tát xuất ly, 
Đắc thành tựu tương ưng, 
Là trí Vô phán biệt, 
Phải biết nơi mười địa. 
Giải thích: "Các Bồ-tát xuất ly", vì tiến đến 
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cứu cánh nên gọi là xuất ly, tức là tiên đến nghĩa 
đại Niết-bàn. "Đắc thành tựu tương ưng, là trí Vô 
phân biệt", ban đầu đạt được trí này gọi là đắc 
tương ưng, thì sau đó vô lượng trăm ngàn đại kiếp 
thành tựu tương ưng. "Phải biỆt nơi mười địa", tức 
là từ địa thứ nhất cho đến địa thứ mười, thứ lớp 
như vậy, trí này từ địa thứ nhất chỉ gọi là đắc, sau 
đó nhiêu thời gian mới gọi là thành tựu, nên Bỏ-tát 
trải qua vô sô kiệp mới chứng Niết-bàn. Do thời 
gian như vậy mới đến cứu cánh, thì trí Vô phân biệt 
cái gì làm cứu cánh mà trước đã nói thứ lớp đạt 
được? 

Luận nói: 

Các Bô-tát cứu cánh, 
Đắc ba thân thanh tịnh, 
Là trí Vô phán biỆt, 
Đắc tự tại tôi thượng. 

Giải thích: "Đắc ba thân thanh tịnh", tức là đặc 
nghĩa ba thân tịnh của Như Lai. Thanh tịnh, là 
trong địa thứ nhất chỉ đặc ba thân, đến địa thứ mười 
mới hoàn toàn thanh tịnh. "Đắc tự tại tôi thượng", 
là trí Võ phân biệt không phải chỉ chứng tịnh ba 
thân lây làm cứu cảnh, mà lại đạt được mười thứ 
tự tại, tự tại nây như sau nói, phải biết tướng của 
nó. Trí Vô phân biệt có thắng lợi gì? Trong đây ba 
thứ trí Vô phân biệt: 1. Trí Vô phân biệt gia hạnh. 
2. Trí Vô phân biệt căn bản. 3. Trí Vô phần biệt 
hậu đắc. Trong đây trí Vô phân biệt gia hạnh, là 
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ban đâu các Bồ-tát từ người khác nghe lý vô phần 
biệt, kế đó tuy chưa thê tự thấy, lý nây, nhưng có 
sinh thăng giải, rôi thăng giải nầy làm chỗ nương 
phương tiện suy tâm lý vô phân biệt, gọi đó là trí 
Vô phân biệt gia hạnh, do đây có thể sinh trí Vô 
phân biệt, vì thế, cũng đắc danh vô phân biệt, như 
vậy trí Vô phân biệt gia hạnh có thăng lợi là vô 
nhiễm. Thí dụ đó như thế nào ? 

Luận nói: 

Như hư không chẳng nhiễm, 
Là trí Vô phân biệt, 

Vô số cực trọng ác, 

Đo chỉ tin thắng GIẢI. 

Giải thích: Vì muốn hiển thị không thê nhiễm 
kia nên nói câu "vô số ác cực trọng”. Vì muốn hiển 
thị nhận bất chủ thể nhiễm nên nói "do chỉ tin thắng 
giải". Nói do chỉ tin ưa lý vô phân biệt mà khởi 
thắng giải, nên có thê đối trị các thứ cõi ác, đầy là 
hiển thị không nhiễm các ác, trong đây thắng lợi 
không nhiễm của trí căn bản không phân biệt, 
tướng của nó thê nào? 

Luận nói: 

Như hư không chăng nhiễm, Là trí Vô phân 
biệt, 

Giải thoát tất cả chướng, Đắc thành tựu tương 
ưng. 

Giải thích: Từ đầu mà giải thoát? Là giải thoát 
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tật cả chướng. Do đâu mà giải thoát? Là giải thoát 
thành tựu tương ưng như vậy, do đối với các địa 
chỉ đặc tương ưng. Thành tựu tương ưng lây làm 
nhân, đây là hiển thị trí Vô phân biệt có thê trị các 
chướng. Trong đây thăng lợi vô nhiễm của trí hậu 
đắc vô phân biệt, tướng của nó thế nào? 

Luận nói: ' 

Như hư không không nhiêm, 
Là trí Vô phán biỆt, 

Thường hành nơi thể gian, 
Thể pháp không thể nhiễm. 

Giải thích: Do trí lực nầy quán sát các sự lợi 
lạc của các hữu tỉnh, nghĩ tưởng, đến thế gian kia 
thọ sinh, đã thọ sinh rồi, tất cả thế pháp không thể 
làm nhiễm ô, thế pháp có tám thứ: 1. Lợi. 2. Suy. 
3. Dự. 4. Huỷ. 5. xưng. 6. Cơ. 7. Khô. 8. Lạc. Vì 
từ chỗ sinh của trí Vô phân biệt thì trí nây cũng đắc 
danh vô phân biệt, bây giờ sẽ hiển thị ba trí sai biệt 


này. 
Luận nói: 
Như câm cầu thọ nghĩa, 
Như cám đang thọ nghĩa, 


Như phi câm thọ nghna, 
Ba trí dụ như vậy. 

Như ngu cầu thọ nghĩa, 
Như ngu đang thọ nghĩa, 
Như phi ngu thọ nghĩa, 
Ba trí dụ như vậy. 
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Như năm cầu thọ nghĩa, 
Như năm đang thọ nghĩa, 
Như mạt-na thọ nghĩa, 
Ba trí dụ như vậy. 

Như chưa hiểu nơi luận, 
Câu luận thọ nghĩa pháp, 
Thứ lớp dụ ba trì, 

Phải biết các gia hạnh. 

Giải thích: Trong đầy ba trí như thí dụ của nó, 
phải biết sai biệt thí dụ như người câm cầu thọ 
nghĩa của cảnh, không thể nói được, như vậy trí Vô 
phân biệt gia hạnh, phải biết cũng vậy. Ví dụ như 
người câm đang thọ nghĩa của cảnh, im lặng không 
nói năng, như vậy trí Vô phân biệt hậu đặc phải 
biết cũng như thê. Ví như người không phải câm, 
đã thọ nghĩa của cảnh rỗi, như chỗ thọ đó mà khởi 
nói năng, như vậy trí Vô phân biệt hậu đắc, phải 
biết cũng như thế. Trong đây có ý lây văn tự có thể 
tạo tác gọi là ngôn thuyết, như ngu trong bài tụng, 
không có chỗ hiểu rõ thì gọi là ngu, như thí dụ câm 
ở trước, chính là an lập ba trí sai biệt. Như thí dụ 
năm trong bài tụng, năm là nhãn... năm ô phân 
biệt, phải biết trong đó cầu thọ chính là thọ cùng 
vô phân biệt. Gia hạnh căn bản đôi với nghĩa chân 
như sai biệt cũng như thế, như ý ý thọ nghĩa cũng có 
thể phân biệt, như vậy hậu đắc cũng có thể thọ 
nghĩa, cũng có thê phân biệt. Như vậy ba trí như 
thí dụ câm trước an lập sa1 biệt. Như luận trong bài 
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tụng, nêu chưa hiểu luận thì đối với luận cầu hiểu, 
như vậy trí Vô phân biệt gia hạnh phải biết cũng 
như thê. Như ôn tập luận thì chỉ thọ đỗi với năm 
pháp, như vậy căn bản trí Vô phân biệt phải biết 
cũng như thế. Chữ pháp trong đây, có ý lây văn tự 
như giải thích luận, đối với pháp đối với nghĩa đều 
có thể lãnh thọ, như vậy trí Vô phân biệt hậu đắc 
phải biết cũng như thế theo thứ tự mà nói, để hiển 
thị ba trí tương tợ đối với nghĩa pháp lãnh thọ sai 
biệt. Tiếp theo sẽ hiển thị thí dụ sai biệt của căn 
bản hậu đắc. 

Luận nói: 

Như người đang nhắm mắt, 
Là trí Vô phán biệt, 

Khi người Kia mở mắt, 

Trí hậu đắc cũng vậy. 

Phải biết như hư không, 
Là trí Vô phán biệt, 

Trong đó hiện sắc tượng, 
Trí hậu đắc cũng vậy. 

Giải thích: Bài tụng thứ nhất hiển thị hai trí sai 
biệt, tướng của nó có thê biết. "Như hư không", là 
thí dụ như hư không hiện hữu khắp không có 
nhiễm ô, phi đối tượng phân biệt, phi sở phân biệt, 
như vậy trí Vô phân biệt căn bản phải biết cũng 
như thê. Khắp tât cả pháp. nhất vị không tánh nên 
gọi là hiện hữu khắp, chỗ tất cả pháp không thê 
nhiễm ô nên gọi là vô nhiễm. Tự vô phân biệt nên 


SỐ 1597 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 8 741 


gọi là phi chủ thể phân biệt, cũng không bị pháp 
khác phân biệt hành tướng nên gọi là phi đối tượng 
phân biệt, như vậy phải biết trí Vô phân biệt ví như 
hư không. "Hiện sắc tượng”, là ví dụ chỗ hiện sắc 
tượng trong hư không có thể phân biệt, như vậy trí 
Vô phân biệt hậu đắc phải biết cũng như vậy. Vì 
đối tượng phân biệt đó cũng là chủ thể phân biệt, 
nếu lây trí Vô phân biệt như vậy tu thành Phật quả, 
đã lìa tác ý công dụng phân biệt thì làm sao có thê 
thành sự an lạc, lợi ích các hữu tình? 

Luận nói: 

Như thiên nhạc mạtf-Hi, 
Vô tưởng thành tự sự, 
Vô số Phật sự thành, 
Thưởng lìaq tư cũng vậy. 

Giải thích: Như lìa phân biệt sự tạo tác thành, 
trong tụng nây, thí dụ mạt-ni thiên nhạc là hiễn như 
ngọc như ý, tuy không có phân biệt nhưng có thê 
làm thành tùy theo sự ưa thích của hữu tình. Lại 
nữa, như thiên nhạc không có người hoà tấu, tùy 
theo ý thích của hữu tình sinh xứ đó mà phát ra vô 
số âm thanh, như vậy phải biết trí Vô phân biệt của 
chư Phật, Bồ- tát tuy lìa phân biệt mà có thể làm 
thành tựu vô số sự nghiệp. Tiếp theo hiển thị chỗ 
thậm thâm của trí Vô phân biệt nây, trí ây làm 
duyên cho tánh Y tha khởi, phân biệt sự chuyên thì 
làm duyên cho các cảnh khác. Nếu như thế thì có 
lỗi gì? Nếu duyên phân biệt thì vô phân biệt tánh 


742 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


đáng lẽ không được thành. Nếu duyên các cảnh 
khác, các cảnh khác quyết định không có làm sao 
được duyên? 

Luận nói: 

Không phải đáy và kia, 
Phi trí mà là trí, 

Cunơ với cảnh không khác, 
Trí thành không phán biệt. 

Giải thích: "Không phải đây và kia", là trí nây 
không duyên phân biệt làm cảnh, vì không có phân 
biệt, không duyên cảnh khác tức là duyên y tha, vì 
chân như pháp tánh của các pháp phần biệt làm 
cảnh giới. Pháp và pháp tánh hoặc nhất hoặc dị thì 
không thê nêu, đây là nói trí Vô phân biệt căn bản, 
không duyên phân biệt cũng không duyên pháp 
khác. 

Hỏi: Lại nữa, trí Võ phân biệt căn bản nây là trí 
hay là không phải trí? Nếu như thế thì có lỗi gì? 
Nêu là trí, tại sao là trí mà là không phân biệt? Nếu 
phi trí, tại sao nói là trí Vô phân biệt? 

Đáp các câu hỏi này: "Phi trí mà là trí", đây là 
hiển trí Vô phân biệt căn bản không phải quyết 
định là trí, tương tợ trí nầy không sinh trong trí Vô 
phân biệt gia hạnh. "Cũng phi phi trí”, vì từ nhân 
của trí phần biệt gia hạnh mà được sinh. Lại có 
nghĩa khác, "không phải đây, không phải kia, 
không phải trí mà là trí", vì không phải đối với 


SỐ 1597 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 8 743 


phân biệt này chuyền nên gọi là phi trí, vì không 
phải đối với các phân biệt khác tức là đỗi với pháp 
tánh phân biệt mà chuyên nên cũng là trí, câu trước 
và câu sau giải thích lẫn nhau. "Cùng với cảnh 
không khác, trí thành vô phân biệt", không giống 
như trí Vô phân biệt gia hạnh, vì có tánh của chủ 
thể piữ lây và đôi tượng được giữ lây của nó 
chuyên gỌI là vô phân biệt, cùng với vô phần biệt 
của chỗ giữ lây cảnh mà chuyên. Bình đăng bình 
đăng gọi là vô phân biệt, trí nây không trụ trong 
hai tánh của đối tượng được giữ lấy và chủ thể giữ 
lấy. Như đức Bạc-già- phạm trong khế kinh khác 
nói: "Tất cả pháp đều là vô phân biệt". Vì muốn 
hiển thị nghĩa vô phân biệt, lại nói tụng. 

Luận nói: 

Phải biết tất cả pháp, 

Bản tảnh không phán biệt, 
Sở phân biệt không có, 
Trí Vô phán biệt không. 

Giải thích: "Phải biết tất cả pháp, bản tánh là 
vô phân biệt", là tất cả pháp hoàn toàn, nghĩa tự, 
tánh là vô phân biệt. Tại sao vậy? Vì sở phân biệt 
không có. Đây là chỉ rõ sở phân biệt là không có, 
bản tánh của các pháp không có phân biệt. 

Hỏi: Nếu sở phân biệt là không có, thì tại sao 
hoàn toàn tất cả hữu tình không được giải thoát? 

Đáp: Trí Vô phân biệt không có đây đề làm rõ 


744 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


kia, không có trí Vô phân biệt, tuy tất cả pháp hoàn 
toàn, tự tánh không có phân biệt nhưng không 
được giải thoát. Nếu đối với lý vô phân biệt nơi các 
pháp mà trí chân chứng sinh thì hiện thây các pháp 
không có tánh phân biệt, tức là được giải thoát, vì 
trí này chưa sinh nên chưa được giải thoát. Trí chân 
chứng, phải biết tức là trí Vô phân biệt. Bây giờ sẽ 
hiển thị ba trí sai biệt này. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 9 


PHẢN THỨ 9, (Đoạn 2): HUỆ HỌC TĂNG 
THƯỢNG 

Luận nói: "Trong đây trí Vô phân biệt gia hạnh 
có ba thứ, là vì nhân duyên dẫn phát luôn tập mà 
sinh saI biệt”. 

Giải thích: Ö đây trí Vô phân biệt gia hạnh có 
ba thứ sai biệt, hoặc là do lực chủng tánh, hoặc do 
lực tiên sinh dẫn phát, hoặc do lực hiện tại luôn tập 
mà được sinh. "Lực chủng tảnh”, là chủng tảnh làm 
nhân mà được sinh. "Lực tiền sinh dẫn phát", là do 
sự luyện tập quen trong đời trước làm nhân mà 
được sinh. "Lực hiện tại luôn tập”, là do lực sĩ dụng 
của đời hiện tại làm nhân mà được sinh. 

Luận nói: "Trí Vô phần biệt căn bản cũng có 
ba thứ sai biệt, là hý túc, không điên đảo, vô hý 
luận, vì không có phân biệt sai biệt”. 

Giải thích: Trong đầy hỷ túc vô phân biệt, phải 
biết là văn và tư đã đến cứu cánh, vì do hỷ túc nên 
không sinh phân biệt trở lại, gọi là trí hý túc vô 
phân biệt, là các Bồ-tát trụ địa dị sinh, nếu đắc giác 
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huệ văn tư cứu cánh thì sinh hý túc, khởi nghĩ: 
"Nếu chỗ văn, tư đến cùng cực nơi đây, thì do 
nghĩa đó nên gọi là trí hỷ túc vô phân biệt”. Lại có 
nghĩa khác, phải biết là thế gian cũng có trí hỷ túc 
vô phân biệt, là các hữu tình đến thứ nhất hữu kiến 
làm Niết-bàn, liền sinh hỷ túc khởi nghĩ như vây: 
"Qua khỏi đây thì không có chỗ đáng phải đến", 
øọI là trí hỷ túc vô phân biệt. 

Không điên đảo không phân biệt, là thuộc 
Thanh-văn, Độc-giác, phải biệt nhị thừa kia thông 
đạt chân như, đắc bốn trí vô đảo của vô thường... 
từ bốn điên đảo phân biệt của vô thường... gọi là 
trí không điên đảo không phân biệt. 

Không hý luận không phân biệt, là các Bồ-tát, 
phải biết Bồ-tát đối với tất cả pháp cho đến Bồ-đề 
đều không có hý luận, phải biết chỗ chứng chân 
như của trí nây vượt qua đường ngôn ngữ, siêu 
khỏi cảnh của trí thê gian, do đó danh ngôn không 
thê nói, các trí thê gian không thể hiểu rõ. 

Luận nói: "Irí Vô phần biệt hậu đắc có năm 
thứ, là thông đạt, tùy niệm, an lập, hòa hợp và như 
ý, vì xét chọn sai biệt”. 

Giải thích: Năm thứ sai biệt của trí hậu đắc nầy 
là: 

1. xét chọn thông đạt. 
2. xét chọn tùy niệm. 
3. xét chọn an lập. 
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4. xét chọn hoà hợp. 
5. xét chọn như y. 

Trong đấy thông đạt xét chọn, là khi thông đại 
thì tư duy chọn lựa như vẬy: "Ta đã “hông đạt rồi", 
ở đây ý của xét chọn là lây giác để quán sát, Xét 
chọn tùy niệm, là từ thông đạt nây mà phát xuất tùy 
theo ức niệm: "Ta đã thông đạt tánh vô phân biệt". 
Xét chọn an lập, là vì người khác mà nói sự thông 
đạt này. Xét chọn hoà hợp, là trí tổng duyên quản 
tật cả pháp đều đồng một tướng, do trí nây nên tiến 
đến chuyền y, hoặc đã chuyển Vy rồi mà khởi lại trí 
này. Xét chọn như ý, là tùy chỗ tư duy mà tật cả 
đều như ý, do xét chọn nây mà có thể biến đất.. 
khiến thành kim, ngân.. . vì được như ý mà khởi 
xét chọn nây, nên gọi là xét chọn như ý. Như có 
người nói: "Do xét chọn mà liền được như ý". Tuy 
đã thành lập trí Vô phân biệt, nhưng cũng chưa nói 
thành lập nhân duyên nên lại nói những bài tụng 
sau đề hiển thị: 

Luận nói: Lại có nhiều bài tụng thành lập trí 
Vô phân biệt như vậy: 

Qui, bàng sinh, nhân, thiên, 
Môi loài tùy thích ứng, 

Sự đồng nhưng tâm khác, 
Nhận nghĩa không chán thát. 
Đổi với sự quả khủ, 

Mộng tượng trong hai ảnh, 
Tuy chô duyên không thật, 
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Nhưng cảnh tướng thành tựu. 
Nếu tảnh nghĩa nghĩa thành, 
Không trí Vô phán bit, 
Đây nếu không Phật quả, 
Chứng đắc không đúng lý. 
Bồ-tát đạt tự tại, 

Vì do lực thăng giải 

Như muốn địa cùng thành, 
Người đắc định cũng vậy. 
Người thành tựu xét chọn, 
Người có trí đắc định, 

Tự duy tất cả ¡ pháp, 

Như nghĩa đêu hiển hiện. 
Trí Vô phân biệt hành, 

Các nghĩa đều không hiện, 
Phải biết không có nghĩa, 
Do đó không có thực. 

Giải thích: Qui, bàng sinh, nhân, thiên, mỗi 
loài tùy thích ứng", là đối với chỗ thây nơi có nước 
của loài bảng sinh, thì loài ngạ qui thây đó là lục 
địa cao nguyên, đối với chỗ thây nơi có phân uế 
của con người, thì loài bàng sinh như heo.. . thấy 
đó là nhà cửa tịnh diệu đáng ở, đối với chỗ thây 
của con người là âm thực tịnh diệu, thì chư thiên 
thây là hôi dơ bắt tịnh, như vậy tâm của chúng sinh 
trong các sự thấy khác nhau, phải biết nghĩa cảnh 
không phải có chân thật. Nếu nghĩa thật ra không 
có thức thì phải không có cảnh. Có không cảnh 
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thức, như duyên quá khứ và vị lai, như duyên ảnh 
tượng trong mộng tượng, như duyên gương sol... 
và chỗ hiện hành ảnh tượng của Tam-ma-địa. Vì 
hiển nghĩa nây nên nói một bài kệ, là đôi với quá 
khứ.. - Trong đây nửa bài tụng trước do nửa bài tụng 
sau giải thích, phải biết tướng của nó là như thứ tự 
của nó, do không có riêng thật cảnh, nên nói có 
"không cảnh thức", do tự biến làm cảnh nên nói 
"cảnh tướng thành tựu”, tức là tự duyên nghĩa ảnh 
tượng của tâm, là duyên hai ảnh tượng của quá khứ 
và vị lai, thứ tự an lập cảnh tướng thành tựu. "Nếu 
tánh nghĩa nghĩa thành, không trí Vô phân biệt", là 
nếu nghĩa thật có tự tảnh của nghĩa thì phải không 
có trí Vô phân biệt. Nếu không có trí Vô phân biệt 
thì sẽ có lỗi gì? Đây là "nêu không có Phật quả, 
chứng đắc không đúng lý", là nếu ông bác không 
có trí Vô phân biệt thì không nên chứng đặc Phật 
quả, phải quyết định thừa nhận có trí Vô phân biệt 
như vậy. "Bô-tát đắc tự tại", là Bôồ- tát đã chứng 
đặc tự tại. "Vì do lực thắng giải", là do diệu lực 
nguyện, lạc. "Như muôn đât thành vàng”, là như 
muôn đất... thành các tướng kim, ngân... Tùy theo 
sự mong muốn mà thành. "Người đắc định cũng 
vậy”, là các Thanh-văn, Độc-giác khác. "Người 
thành tựu lựa chọn”, là người đã thành mãn T-bát- 
xá-na. "Người có trí", là các Bồ- tát. "Đắc định", là 
đặc Tam-ma-địa. "Tự duy tất cả pháp, như nghĩa 
đêu hiến hiện", là định huệ của Bôồ-tát gồm thâu 
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tâm tại bên trong, như vậy mả tư duy nghĩa pháp 
của các kinh, như vậy như vậy đều được hiền hiện. 
Nếu khi niệm Phật thì tùy chỗ nhớ nghĩ nghĩa của 
Phật trong các pháp hiến hiện, tư duy sắc thọ phải 
biết cũng vậy. "Trí Vô phân biệt hành, các nghĩa 
đều không hiện", là trí Vô phân biệt khi đang hiện 
hành thì tất cả nghĩa cảnh đều không hiến hiện. 
"Phải biết không có nghĩa", là do trước đã nói vô 
số đạo lý, phải biết nghĩa cảnh thật ra là không có, 
vì muốn hiến thức của nó như cảnh cũng không 
nên nói: "Do đó không có thức". Nghĩa cảnh của 
đối tượng thức hiện đã là không có. Do đây, phải 
biết chủ thể thức cũng không có. Nghĩa nây như 
trước trong tướng của đối tượng nhận thức đã hiên 
TỐ ràng. 

Luận nói: "Bát-nhã Ba-la-mật-da cùng với trí 
Vô phân biệt có sai biệt, như nói Bôồ-tát an trụ Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa phi xứ tương ưng, có thê đôi với 
Ba-la-mật-đa nơi khác mà tu tập viên mãn. Thế nào 
gọi là phi xứ tương ưng tu tập viên mãn? Là do xa 
lia năm xứ: 1. Xa lìa xứ ngã chấp của ngoại đạo. 2. 
Xa lìa xứ phân biệt của Bô-tát chưa thấy chân như. 
3. Xa lìa xứ nhị biên của sinh tử và Niết-bàn. 4. Xa 
lia xứ sinh hỷ túc chỉ đoạn phiên não chướng. 5. 
Xa lìa trụ xứ vô dư y Niết-bàn giới không đoái nhìn 
lợi ích an lạc của hữu tình". 

Giải thích: Trí Vô phân biệt tức là Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa, do trong kinh kia nói: "Vì Bô-tát an trụ 


SỐ 1597 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 9 751 


Bát-nhã Ba-la-mật-đa phi xứ tương ưng, có thê đối 
với Ba-la-mật-đa nơi khác mà tu tập viên mãn". Vì 
muôn khiến biết như vậy mà hiển thị đoạn văn đó. 

"Xa lìa xứ ngã chấp của ngoại đạo", là như 
ngoại đạo trụ trong Bát-nhã chấp ngã, ngã sở, khởi 
nghĩ như vậy: "Ta có thể trụ Bát-nhã, Bát-nhã là 
của ta". Bô-tát không như thê, vì xa lìa xứ ngã chấp 
của các ngoại đạo như vậy, phải biết gọi là phi xứ 
tương ưng, an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

"Xa lìa xứ phân biệt của Bô-tát chưa thấy chân 
như", là như Bồ- tát chưa thấy chân như, trong vô 
phân biệt Bát-nhã Ba-la-mật-đa, mà phân biệt đây 
là Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Bồ-tát xa lìa phân biệt 
như vậy, phải biết gọi là phi xứ tương ưng an trụ 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. "Xa lìa nhị biên xứ của sinh 
tử và Niết-bàn", là như thê gian an trụ sinh tử, các 
Thanh-văn, Độc- -piác an trụ Niết-bàn. Bồ-tát thì 
không như thế, xa lìa nhị biên, phải biết gọi là phi 
xứ tương ưng an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa. "Xa lìa 
xứ sinh hý túc chỉ đoạn phiền não chướng”, là như 
Thanh-văn, Độc-giác chỉ đoạn phiên não chướng 
liền sinh hỷ túc. Bồ-tát thì không như thế, do ý 
nghĩa sâu xa này, phải biết gọi là phi xứ tương ưng 
an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa. "Xa lìa xứ trụ Niết- 
bản giới vô dư y không đoái nhìn lợi ích an lạc của 
hữu tình”, là như Thanh-văn, Độc-giác không đoái 
nhìn lợi ích an lạc của hữu tỉnh, đối với Niễt-bàn 
vô dư y mà bát Niễt-bàn. Bô-tát thì không như thế, 


752 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


không trụ chỗ trụ của Thanh-văn, phải biết gọi là 
phi xứ tương ưng an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Luận nói: "Trí của Thanh-văn, Độc-giác cùng 
với trí của Bồ-tát có gì khác nhau? Phải biết do 
năm thứ tướng saI biệt: 

1. Do trí Vô phân biệt sai biệt, là đôi với các 
pháp của uẫn... không có phân biệt. 

2. Do phải không là ít phân khác nhau, là đối 
với thông đạt chân như nhập hết thảy cảnh giới đối 
tượng nhận thức, rộng vì độ thoát tất cả hữu tình, 
không phải là ít phần. 

3. Do vô trụ sai biệt, là Niết-bàn vô trụ làm chỗ 
trụ. 

4. Tất cánh sai biệt, là trong Niết-bàn vô dư y 
không có đoạn tận. 

5. Do Vô thượng sai biệt, là đối với Vô thượng 
trên đây không có thừa nào khác vượt hơn thừa 
này. Trong đây có tụng: 

Các đại bị làm thể, 

Do năm trí tướng thăng, 
Đầy (rong thế, xuát thê, 
Thừa nấy tôi cao xa. 

Giải thích: Trong đây hiện thị năm tướng sai 
biệt của trí Thanh- văn, Độc-giác cùng với trí Bồ- 
tát. Trí Vô phân biệt sa1 biệt, là trí của Thanh-văn, 
Độc-giác duyên thức phân biệt của các uẫn mà 
sinh, không phải trí của Bô-tát phân biệt các uẫn. 
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Không phải là ít phân sai biệt, là hiển ba thứ tánh 
không phải là ít phần: 1. Chỗ đạt chân như không 
phải là ít phân tánh. 2. Cảnh giới đối tượng nhận 
thức không phải là ít phần tánh. 3. Chỗ độ hữu tình 
không phải là ít phần tánh. Chỗ đạt chân như không 
phải là ít phân tánh, là trí Bồ-tát thông đạt đây đủ 
về Bồ-đặc- già- -la pháp tánh vô ngã, trí của Thanh- 
văn, Độc-giác khi nhập chân như chỉ có thể thông 
đạt tánh Bô-đặc-già-la vô ngã. Cảnh giới đối tượng 
nhận thức không phải là ít phân tánh, là trí Bồ-tát 
duyên rộng tất cả của cảnh đối tượng nhận thức mà 
sinh, trí của Thanh-văn, Độc-giác chỉ duyên nơi... 
các để như khỗ mà sinh. Hữu tình được độ không 
phải là ít phân tánh, là trí Bồ- tát rộng vì độ thoát 
tt cả hữu tình, siêng năng tiễn đến Bồ-đề, trí của 
Thanh-văn, Độc-giác thì chỉ cầu tự lợi. 

Vô trụ sai biệt, là trí Bồ-tát chính là vì an trụ 
Niết-bàn vô trụ, không phải Thanh-văn, Độc-giác, 
nên có saI biệt. 

Tất cánh sai biệt, là Thanh-văn, Độc-giác trong 
Niết-bàn vô dư y tất cả đều diệt tận, Bô-tát trong 
cõi Niết-bàn nây thì công đức vô tận, nên có sai 
biệt. Vô thượng sai biệt, là trên Thanh-văn, Độc- 
giác có Đại thừa, chính Bồ-tát thừa thì không có 
thừa nào trên nữa, nên có sai biệt. Vì hiển nghĩa 
nây nên nói một bài kệ. "Đây trong thế, xuất thế", 
là đầy trong cõi Sắc, cõi Vô sắc thế gian, và đầy 
trong thừa Thanh-văn, Độc- giác xuất thê gian. 
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Luận nói: "Nêu các Bỗ-tát thành tựu công đức 
như vậy viên mãn của giới tăng thượng, chất-đa 
tăng thượng và Bát-nhã tăng thượng, đôi với các 
tài vị đắc tự tại, tại sao hiện thấy có các hữu tình 
thiêu thốn tài vị? Vì thấy hữu tình kia vì đối với 
các tài vị có nghiệp chướng nặng, thây hữu tình kia 
nếu thí tải vị thì chướng ngại sự sinh pháp thiện, 
thấy hữu tình kia nêu thiểu thốn tải vị chán lìa hiện 
tiền, thây hữu tình kia nếu thí tài vị thì liên làm 
nhân tích tập pháp bắt thiện, thấy hữu tình kia nếu 
thí tài vị thì liền làm nhân tôn não vô lượng hữu 
tình khác, nên hiện thấy có các hữu tình thiếu thôn 
tài vị. Irong đây có tụng: 

Thấy nghiệp chướng hiện tiễn, 
Tích tập và tôn não, 

Hiện có các hữu tình, 

Không cảm Bồ-tát thứ. 

Giải thích: Ö đây hiển thị, do nhân duyên đó, 
Bồ-tát tuy đặc tài vị tự tại đại bi đầy đủ mà không 
thí tài vị cho hữu tình. "Vì thấy hữu tình kia đối với 
các tài vị có nghiệp chướng nặng”, là các hữu tình 
có nghiệp ác chướng nơi thân lực của Bô-tát, do ác 
nghiệp kia tạo chướng ngại nơi trí vô chướng ngại 
của Bô-tát. Do thấy như vậy, tuy có găng nhận, tuy 
hữu tình kia thiếu thốn, nhưng liên buông bỏ, trong 
đây phải dẫn thí dụ ngạ qui và dòng sông. Như 
dòng sông cÓ nước, không có ai tạo chướng ngại 
nơi người uỗng, nhưng các nøa qui do tự tội lỗi của 
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nghiệp mà không uống được. Điều nây cũng như 
vậy, sông thí dụ cho Bô-tát, tài vị thí dụ cho nước, 
quỉ thí dụ cho hữu tình. Như loài ngạ qui kia không 
uống dùng chung nước sạch trong sông, như vậy là 
chúng không thọ dụng chung tài vị của Bô-tát. 
"Thây hữu tình kia nếu thí tải vị thì chướng ngại Sự 
sinh khởi pháp thiện", là lại có Bố-đặc-già-la khác, 
tuy không có nghiệp chướng, nhưng Bồ-tát thấy 
hữu tình kia trong tương tục đang sinh pháp thiện, 
nếu thí tài vị thì thọ giảu vui, do đó chướng ngại 
hữu tình kia sinh thiện, khởi nghĩ như vây: “Thà là 
hữu tình kia bần tiện mà thuận sinh pháp thiện, chớ 
nên khiến hữu tình kia phú quí làm chướng ngại 
sinh khởi pháp thiện”. Do đạo lý nây, tuy được tự 
tại nhưng không thí tài vỊ. "Thây hữu tình kia nếu 
thiêu thôn tài vị chán lìa hiện tiền", là lại có Bồ- 
đặc- -glà- -la khác, Bồ- tắt thây hữu tình kia do bần 
tiện nên chán lìa hiện tiên, khởi nghĩ như vây: "Thà 
là bần tiện chán lìa hiện tiền mà tùy thuận pháp 
thiện, chớ để hữu tình kia phú quí mà không sinh 
chán lìa”. Do đạo lý ây, tuy được tự tại nhưng 
không thí tải vỊ. "Thây hữu tình kia nếu thí tải vị 
thì liền làm nhân tích tập pháp. bất thiện", là lại có 
Bổ-đặc-già-la khác, Bô-tát thây hữu tình kia cho 
đến bần cùng mà thường không tích tập pháp bất 
thiện, khởi nghĩ như vậy: "Thà là bân cùng mà 
không tạo các ác, chớ để cho hữu tình kia phú quí 
mà tích tập các pháp bắt thiện". Do đạo lý nây, tuy 
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được tự tại nhưng không thí tải vỊ. "Thấy hữu tình 
kia nếu thí tài vị thì liên làm nhân tốn não vô lượng 
hữu tình khác", là lại có Bồ-đặc- -glà-la khác, Bỏ-tát 
thây hữu tình kia đặc đại tài vị thì liên làm khổ não 
vô lượng hữu tình, khởi nghĩ như vậy: "Thà khiến 
hữu tình kia một thân riêng thọ bần tiện, chớ để 
hữu tình ấy phú quí mà tốn não vô lượng hữu tình 
khác”. Do đạo lý nây, tuy được tự tại nhưng không 
thí tài vị. Vì để hiển nghĩa nây nên nói kệ, là thấy 
hữu tình có nghiệp chướng, vì chướng ngại sinh 
thiện, nên chán hiện tiền, tích tập các ác và tốn não 
người khác, không chiêu cảm Bồ-tát bố thí tài vị 
cho hữu tình, nên hiện thây có hữu tình bị thiếu 
thôn. Đây là hiển nghĩa sơ lược, nghĩa còn lại rộng 
dễ hiểu. 


PHÁN THỨ 10: QUÁ ĐOẠN 

Luận nói: "Như vậy đã nói tuệ tăng thượng thù 
thăng, quả đoạn thù thắng kia làm sao thấy được? 
Vì xả tạp nhiễm mà không xả sinh tử, chuyên y của 
hai chỗ nương dựa làm tướng. Ở đây sinh tử là 
phân tạp nhiễm của tánh Y tha khởi, Niết-bàn là 
phân thanh tịnh của tánh Y tha khởi, hai chỗ nương 
dựa là chung hai phần tánh Y tha khởi, chuyên \ 
tức là tánh Y tha khởi khởi đối trị thì chuyển xả 
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phân tạp nhiễm và chuyên đắc phân thanh tịnh". 

Giải thích: Niễt-bàn vô trụ lây chuyển y của 
hai chỗ nương dựa là bỏ tạp nhiễm không bỏ sinh 
tử làm tướng", là khi trụ chuyển y nây thì không 
dung chứa phiên não, không bỏ sinh tử, là tướng 
chuyên y này. Cái gì là sinh tử? Là phân tánh tạp 
nhiễm của Y tha khởi. Cái øì là Niết-bàn? Là phần 
tánh thanh tịnh của Y tha khởi. Cái gì là chỗ dựa? 
Là chung hai phần nương dựa tự tánh. Cải gì là 
chuyên y? Tức là tánh đôi trị này khi sinh thì bỏ 
phân tạp nhiễm mà đặc phần thanh tịnh. 

Luận nói: "Lại nữa, chuyền Vy nây lược có sáu 
thứ: 1. Chuyển tốn lực ích chủ thê, là lực thắng giải 
huân tập văn trụ và do có hồ thẹn, khiến cho phiền 
não ít phần hiện hành và không hiện hành. 2. 
Chuyên thông đạt: Là các Bô-tát đã nhập đại địa, 
đối với chân thật và phi chân thật, hiển hiện và phi 
hiển hiện trụ nơi hiện tiên, cho đến sáu địa. 3. 
Chuyên tu tập, là còn có chướng, hết thảy tướng 
không hiển hiện vì chân thật hiến hiện, cho đến 
mười địa. 4. Chuyên quả viên mãn, là vĩnh viễn 
không có chướng, hết thảy tướng, không hiển hiện, 
thanh tịnh chân thật hiến hiện, vì đối với hết thảy 
tướng đắc tự tại. 5. Chuyển hạ liệt, là Thanh-văn... 
chỉ có thể thông đạt Bồ-đặc-già-la tánh không, vô 
ngã, vì hoàn toàn trái nghịch sinh tử, hoàn toàn bỏ 
sinh tử. 6. Chuyển quảng đại, là các Bồ-tát gồm 
luôn việc thông đạt tánh pháp không vô ngã, tức là 
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đối với sinh tử thấy là tịch tĩnh, tuy đoạn tạp nhiễm 
nhưng không bỏ tạp nhiễm. Nếu các Bỏ-tát trụ nơi 
chuyên hạ liệt thì có lỗi gì? Vì không đoái nhìn sự 
lợi ích an lạc của tật cả hữu tình, vì trái vượt tất cả 
pháp của Bô-tát, vì cùng với thừa hạ liệt đồng giải 
thoát. Đó là lỗi! Nếu các Bồ-tát trụ nơi chuyển 
quảng đại thì có công đức gì? Trong pháp sinh tử 
lây tự chuyển y làm chỗ dựa, vì đặc tự tại, đôi với 
tật cả cõi thị hiện thân của tất cả hữu tình, trong 
sinh tối thắng và ba thừa, các thứ phương tiện thiện 
xảo điều phục, an lập chỗ hoá độ các hữu tình. Đó 
là công đức"! 

Giải thích: Lại nữa, chuyên y nầy lược có sáu 
thứ. 

1. Chuyên tốn lực ích chủ thể: Là tốn giảm 
phiên não nơi lực huân tập trong thức A-lại-da, 
tăng ích công năng đôi trị của nó mà đắc chuyền y 
này. 

"Là do lực thăng giải huân tập văn trụ", là trụ 
địa thắng giải hạnh mà an lập huân tập văn nên đắc 
chuyên y này. "Và do có hồ thẹn", là trong địa nây, 
nêu phiên não hiện hành thì liền hồ thẹn sâu xa, 
hoặc Ít phần hiện hành, hoặc hoàn toàn không hiện 
hành. 

2. Chuyển thông đạt: Là chỗ đắc chuyên y khi 
nhập địa. "Đối với chân thật và phi chân thật", là 
chuyển y nây cho đến sáu địa, hoặc có khi làm 
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nhân hiên hiện của chân thật, hoặc có khi xuất quán 
làm nhân hiễn hiện của phi chân thật. 

3. Chuyên tu tập: Là còn có chướng, do đối 
tượng nhận thức chướng gọi là hữu chướng. "Hết 
thảy tướng không hiện hiện...", là chuyển y nầy 
cho đến mười địa, tất cả hữu tướng không hiện trở 
lại, chỉ có vô tướng chân thật hiển hiện. 

4. Chuyển quả viên mãn: Là vĩnh viễn không 
có chướng, do không có hết thảy chướng gọi là vô 
chướng. "Hết thảy tướng không hiển hiện", vì 
không có tất cả chướng. "Thanh tịnh chân thật hiển 
hiện”, là do quả viên mãn này. “Vì đối với hết thảy 
tướng đặc tự tại", là do quả nây làm chỗ nương mà 
đắc tướng tự tại, tùy theo chỗ muốn làm lợi lạc cho 
hữu tỉnh. 

5. Chuyên hạ liệt là Thanh-văn..., chữ đắng 
(vân vân...) Đồng lẫy Độc-giác, là chỉ c có thể thông 
đạt một không là vô ngã, vì không thê lợi tha, vì là 
thiêu kém. 

6. Chuyên quảng đại là các Bồ-tát, là do kiêm 
gôm thông đạt hai không vô ngã. An trụ trong đây 
thì xả các tạp nhiễm, vì không xả sinh tử gôm luôn 
lợi tha, vì là quảng đại. 

Chuyền trụ hạ liệt thì có lỗi gì? Vì không đoái 
nhìn hữu tình, vì trái vượt pháp Bỏ-tát, đồng với 
thừa hạ liệt. Đó là lỗi! Trụ chuyên quảng đại thì có 
công đức gì? Vì lấy tự chuyến y làm chỗ nương 
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dựa, đôi với tất cả pháp đắc tự tại, đối với tật cả CỐI 
thị hiện thân tất cả đồng phận, trong sinh tôi thắng 
và ba thừa, các thứ phương tiện thiện xảo điều phục 
nơi trí, an lập chỗ hoá độ hữu tình khó điều phục. 
Đó là công đức! Trong đây có ý lây phú quí của thế 
gian làm sinh tối thăng . 
Luận nói: ở đây có nhiều bài tụng: 

Phàm phu che chán thát, 

Hoàn toàn hiển hư vọng, 

Các Bồ-tát bỏ VỌNG, 

Hoàn toàn hiển chân thật. 

Phải biết hiển, chẳng hiển, 

Chân nghĩa, phi chán nghĩa, 

Chuyển y tức giải thoát, 

Tùy dục hành tự tại. 

Nơi sinh tử, Niết-bàn, 

Hoặc khởi trí bình đăng, 

Lúc đó do chứng trí, 

Sinh tử tức Niết-bàn. 

Do đó nơi sinh tử, 

Không xả, không chăng xả, 

Củng là nơi Niêt-bàn, 

Phi đắc, phi bắt đắc. 

Giải thích: Vì hiển bày chuyên y nên nói nhiêu 
bài tụng. Như các phàm phu do vô minh nên che 
chướng chân thật, hiển cả thảy hư vọng của tất cả 
chủng. Như vậy các bậc Thánh thì vô minh đoạn 
nên xả hư vọng, hiển cả thảy chân thật của tất cả 
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chủng. Do đạo lý nây, phải biết "nên biết hiển, bất 
hiển, chân nghĩa, phi chân nghĩa”, là Biến kế sở 
chấp phi chân không. chuyền, vì tướng Viên thành 
thật chân nghĩa chuyền. Nói "chuyên y", đây tức là 
chuyền y chân nghĩa hiện hành trong quả vị nây, vì 
phi chân thật nghĩa thì không hiện hành. "Tức giải 
thoát", tức là chuyển y nây cùng với giải thoát 
tương ưng. „ Lủy dục hành tự tại ", là giải thoát â ây 
tùy chỗ muôn tự tại mà hành, không như chỗ đặc 
giải thoát của Thanh-văn, giông như bị chém đầu, 
vì rốt ráo an trụ bát Niết-bàn. "Nơi sinh tử, Niết- 
bàn, hoặc khởi trí bình đắng", là đối với sinh tử và 
đối với Niết-bàn khởi trí bình đăng, do tánh vô 
phân biệt của hai pháp nây, ngay khi khởi trí bình 
đăng là nghĩa "lúc đó". Lại nữa, hai pháp nây thế 
nào là bình đẳng? Vì các tạp nhiễm gọi là sinh tử, 
tức là tảnh vô ngã của pháp tạp nhiễm gọi là Niết- 
bàn, Bô-tát thông đạt các pháp vô ngã thì trí bình 
đăng sinh. Thấy các pháp kia đều không có tự tánh, 
thì các pháp có sinh tử tức là Niết- bàn. Vì chính 
trong đó, thây cực tịch tĩnh tức là Niết-bàn. Nếu 
biết như vậy thì có nó đặc gì nữa? "Do đó nơi sinh 
tử, phi xả, phi bất xả", là có sinh tử tức là Niết-bàn, 
nên không xả tức là không có riêng nghĩa có thể xả 
được, tức là trong sinh tử đó thấy không có tánh, 
nên lìa các tạp nhiễm, gọI là phi, bất xả, đã đắc như 
vậy cũng tức là phi đắc và phi bất đắc đi với Niết- 
bàn, lìa ngoài sinh tử thì không có Niết-bàn, nhưng 
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có thể chứng đặc, nên gọi là phi đắc. Lại trong sinh 
tử đó thấy tịch tĩnh, tuy không có tánh riêng mà 
chứng Niết- bàn nên gọi là phi bất đắc. 


PHÂẦN 11, (Đoạn 1): QUÁ TRÍ KIA 

Luận nói: "Như vậy đã nói xong quả đoạn thù 
thăng kia, quả trí thù thăng ây làm sao thấy được? 
Phải biết quả trí thù thắng là do ba thứ Phật thân: 
1. Do thân tự tánh. 2. Do thân thọ dụng. 3. Do thân 
biến hóa. Trong ấy thân tự tánh là Pháp thân của 
chư Như Lai, là chỗ dựa của tất cả pháp tự tại 
chuyền. Thân thọ dụng là nương vào Pháp thân, là 
các thứ chỗ hiên chúng hội của chư Phật, cõi Phật 
thanh tịnh và pháp lạc Đại thừa làm chỗ lãnh thọ. 
Thân biến hóa cũng là nương vào Pháp thân, từ 
thiên cung Đồ-sử-đa hiện thị không thọ sinh không 
thọ dục, tại du thành xuất g1a, đến chỗ tu khổ hạnh 
của ngoại đạo, chứng đại Bỏ-đề, chuyển đại pháp 
luân, nhập đại Niết-bàn". 

Giải thích: Bây giờ sẽ giải thích quả trí thù 
thăng, đây là do chỗ hiện ba thân của Phật. Thân 
tự tánh là chỗ lưu truyền pháp lạc của các pháp 
giới, là chỗ dựa của đại tự tại chuyên. Thân thọ 
dụng tức là nương vào Pháp thân nói trước, là các 
chỗ hiển chúng hội của chư Phật, trong quốc độ 
thanh tịnh của Phật, thọ dụng chỗ lưu hành của tật 
cả pháp giới, là chỗ dựa của vô số pháp lạc nơi của 
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các kinh Đại thừa. Lại có nghĩa khác, là thọ dụng 
chỗ dựa của Phật độ thanh tịnh, lại là thọ dụng chỗ 
nương dựa của pháp lạc Đại thừa. Biến Hóa thân 
cũng nương vào Pháp thân. “Từ thiên cung Đồ-sử- 
đa hiển thị chết, cho đến nhập đại Niết-bàn", là 
hiển thị chỗ nương dựa của thân đồng phận nhân 
thiên. 

Luận nói: Trong đầy nói một bài tụng: 

Tướng chứng đắc tự tại, 
Nương dựa và thâu giữ, 
Đức thậm thám sai biết, 
Niệm nghiệp chư Phát sáng. 

Giải thích: Vì hiển rõ thân chứng đắc của chư 
Phật mà nói tụng về tướng đăng... 

Luận nói: "Pháp thân của chư Phật lấy gì làm 
tướng? Phải biết Pháp thân lược có năm tướng". 

Giải thích: Phải biết Pháp thân có vô lượng 
tướng, hiện tại trong đây lược nói có năm tướng. 

Luận nói: `]. Chuyên y làm tướng, là chuyên 
diệt tánh Y tha khởi của hết thảy chướng nơi phân 
tạp nhiễm, chuyên đắc giải thoát hết thảy chướng 
đôi với pháp tự tại, chuyền hiện tiền tánh Y tha 
khởi của phân thanh tịnh”. 

Giải thích: "Chuyên diệt tánh Y tha khởi của 
hết thảy chướng nơi phân tạp nhiễm", là chuyên 
diệt tánh Y tha khởi với phần tạp nhiễm. "Chuyển 
đặc giải thoát hết thảy chướng đôi với pháp tự tại, 
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chuyền hiện tiền tảnh Y tha khởi của phân thanh 
tịnh ", là đối với tất cả pháp tự tại chuyển trụ mà 
chuyến đặc tánh Y tha khởi với thanh tịnh phân. 
Luận nói: "2. Chỗ tạo thành do pháp trắng làm 
tướng, là sáu Ba- la-mật-đa viên mãn, đắc mười tự 
tại, trong ây là thọ mạng tự tại, tâm tự tại và các 
vật dụng tự tại, do thí Ba-la-mật-đa viên mãn, 
nghiệp tự tại và sinh tự tại do giới Ba-la-mật-đa 
viên mãn; thắng giải tự tại do nhân Ba-la-mật-đa 
viên mãn, nguyện tự tại do tĩnh tân Ba-la-mật-đa 
viên mãn, thần lực tự tại là chỗ øôm thâu năm 
thông, do tĩnh lự Ba-la-mật-đa viên mãn, trí tự tại 
và pháp tự tại do Bát-nhã Ba-la-mật-đa viên mãn". 
Giải thích: "Chỗ thành do pháp trắng làm tướng", 
là do sáu Ba-la- 
mật-đa viên mãn, chứng đắc mười thứ tự tại của 

Pháp thân. Là tự tánh của nó nên gọi là "chỗ tạo 
thành”. Thọ mạng tự tại, phải biết là tùy theo ý 
muôn trụ bằng bao nhiêu thời gian, liền có thể như 
ý hiến thị nơi chính bản thân mình. Tâm tự tại, là 
trong sinh tử có thể không có nhiễm ô. Các vật 
dụng tự tại, là đối với âm thực có mười thứ vật 
dụng, tùy chỗ muốn đều có thể được như ý. Như 
có tụng : 

Các Bồ-tát tư duy, 

Hoặc tịnh, hoặc bất tịnh, 

Tất cả thành hay đẹp, 

Đểu do ÿ tự tại. 


SỐ 1597 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH, Quyền 9 765 


Phải biết ba thứ tự tại như vậy, đều do thí Ba- 
la-mật-đa viên mãn làm nhân. "Nghiệp tự tại và 
sinh tự tại do giới Ba-la-mật-đa viên mãn”, là nhân 
của chủ thê thâu tóm sinh khởi nầy và quả được 
sinh, phải biết nghiệp tự tại trong đây là do thân 
nghiệp ngữ nghiệp tự tại mà chuyên, tùy theo chỗ 
muôn sinh mà nghiệp hiện tiền. Sinh tự tại, phải 
biết đối với sinh tự tại mà chuyền, đối với các cõi 
thì tùy theo chỗ muốn của nó mà thâu tóm sự thọ 
sinh. Do đạo lý nây mà hiển tu thi-la, đỗi với 
nghiệp nhân của nó và đối với quả sinh đều được 
tự tại. 

"Thắng giải tự tại do nhẫn Ba-la-mật-đa viên 
mãn", là khiến cho các pháp đều tùy tâm chuyên, 
tùy theo thăng giải, như sự thắng ĐIảI, tất cả sự 
được thành, như tủy chỗ muôn mà chuyên biến đất 
thành kim, ngân, chuyển biến nước khiến thành 
lửa, vì khi tu nhẫn thì tùy theo chỗ thích chuyển 
của ý hữu tình khiến đạt được đối với tất cả pháp 
đều tùy tâm chuyền. 

"Nguyện tự tại do tinh tân Ba-la-mật-đa viên 
mãn", là tu tất cả chỗ tạo tác của tỉnh tân đều có thể 
rốt ráo, nên chỗ tư duy sự nghiệp đều thành, phải 
biết trước kia khi tu tính tân tùy theo sự tạo tác đêu 
có thê rốt ráo, không có giải đãi bỏ phê do nguyện 
nây làm nhân, bây giờ thì tùy chỗ nguyện đều được 
thành như ý. "Thân lực tự tại là chỗ gôm thâu của 
năm thông, do tĩnh lự Ba-la-mật-đa viên mãn”, là 
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do tâm tĩnh lự có khả năng gảnh vác dẫn phát chỗ 
làm của vô SỐ thân thông, không phải chỉ có do 
thần thông nây lướt qua lại trên không, mà cũng có 
thể biết các sự trong tâm của người khác, do đó nói 
là chỗ gồm thâu của năm thông. "Trí tự tại và pháp 
tự tại do Bát-nhã Ba-la-mật-đa viên mãn", vì biết 
rõ khắp tất cả cảnh giới nên gọi là trí tự tại. Như 
tùy theo chỗ muốn có thê chánh an lập các pháp 
của khế kinh, gọi là pháp tự tại, lại do huệ lực an 
lập tất cả pháp thể của các uẫn nên gọ! là trí tự tại, 
từ đây về sau chỗ đặc trí nhất thiết chủng gọi là 
pháp tự tại. 

Luận nói: "3. Không hai làm tướng là có 
không, không hai làm tướng, do cả thảy pháp 
không có, cái tướng do không làm sáng là thật có. 
Hai tướng hữu vị, vô vị, do nghiệp không phải cái 
mà phiên não làm, tự tại hiện hữu làm tướng. Dị 
tánh, nhất tánh và vô nhị làm tướng, do chỗ dựa 
của tất cả chư Phật không có sai biệt, vô lượng 
tương tục hiện đẳng giác. Trong đây có hai bài 
tụng: 


Vì ngã chấp không có, 

Trong đó không dựa riêng, 
Tùy chủ thể chứng trước khác, 
Nên nêu bày có khác. 

Chúng tảnh khác, không hư, 
Viên mãn, không băt đầu, 

Dựa vô cầu không khác, 
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Nên không một, không nhiều. 

Giái thích: Hữu vỗ không hai làm tướng, là 
tánh tướng Biến kế sở chấp của tất cả pháp là phi 
hữu nên tướng phi hữu, chỗ hiển thị tánh không 
của Viên thành thật, thể của nó thật có nên tướng 
phi vô. Hữu vi và vô vị không hai làm tướng, là 
nghĩa tự tánh của phi hữu vi và tự tánh của phi vô 
vi, vì không phải chỗ sinh của nghiệp phiền não, 
không phải tướng hữu vi trong hữu vi đắc đại tự 
tại, nệm niệm thị hiện gọi là tướng hữu vị, do ý 
thú nây không phải tướng vô vị. Mà đị tánh. Nhật 
tánh không hai làm tướng, vì chỗ dựa Pháp thân 
không sai biệt, không phải là dị tướng, vì vô lượng 
dựa nơi chỗ chứng đắc, không phải là nhất tướng, 
đồng. thời nhất và vô nên gọi là vô nhị. Lại lấy kệ 
để hiển các nghĩa như vậy. "VÌ ngã chập không có, 
trong đó không dựa riêng", là đối với lực ngã chấp 
của thế gian nên có thân dựa riêng, trong đây ngã 
chấp đều không có nên không có thân y riêng. Nêu 
thân chỗ dựa không có sai biệt thì thế nào mà được 
thừa nhận có nhiều phật? "Tùy chủ thể chứng trước 
khác, nên nêu đặt có khác”, là do nhiều y thân mỗi 
mỗi đều là chỗ chứng đặc nên có sai biệt. Để hiển 
nghĩa nây lại nói kệ. "Chúng tánh khác”, là chủng 
tánh của các Bồ-tát sai biệt có nhiều thứ. "Không 
hư”, là chủng tánh khác nên gia hạnh cũng dị, gia 
hạnh khác nên tư lương viên mãn cũng có nhiều 
thứ, do nhân duyên đó, nếu chỉ có một Phật, thì tư 
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lương của các Phật khác đáng lẽ là không không 
có quả. "Viên mãn”, là chư Phật đã làm đủ các sự 
an lạc lợi ích của hữu tình, là chánh an lập đối với 
tam thừa. Nêu chấp Như Lai không an trí hữu tình 
vào Phật thừa, thì chỗ làm Phật sự đáng lẽ không 
viên mãn. Do đạo lý nây, phải thừa nhận có nhiêu 
Phật. "Không bắt đâu", là như sinh tử lưu chuyên 
kia không có bắt đâu, chư Phật cũng, như thế, nêu 
chỉ có một vị Phật, thì đáng lẽ có bắt đầu, do đó 
không phải một Phật. "Dựa vô cầu vô biệt", là do 
pháp giới vô cầu của Phật làm chỗ dựa không có 
sai biệt, nên không có nhiều thứ. "Nên phi nhất, phi 
đa", là do đạo lý nây hiến thị tướng của chư Phật 
không phải một hay nhiêu. 

Luận nói: "4. Thường trụ làm tướng, là tướng 
chân như thanh tịnh, chỗ dẫn của bản nguyện, sự 
phải làm không hẹn ngày xong”. 

Giải thích: Do ba nhân duyên hiển tướn 
thường trụ: 1. Tướng chân như thanh tịnh, là thê 
chân như thanh tịnh là thường trụ, để hiển thành 
Phật, phải biết Như Lai thường trụ làm tướng. 2. 
Chỗ dẫn của bản nguyện, là khi xưa phát nguyện 
thường làm cho tất cả hữu tình được lợi lạc, chỗ 
chứng Phật thân là chỗ dẫn của nguyện nây, do 
nguyện. nây không phải trông rỗng không có quả, 
phải biết Như Lai thường trụ làm tướng. Nếu bảo 
chỗ làm lợi lạc cho tất cả hữu tình của Như Lai đã 
xong, thì nghĩa nây không đúng, vì sự phải làm 
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không hẹn ngày xong, cho đến hiện tại cũng còn 
vô biên sự phải làm. Vì tất cả hữu tình chưa Niết- 
bàn, do nhân duyên đó phải biết Như Lai thường 
trụ làm tướng. Như vậy đã nói, phải: biết chư Phật 
bất khả tư nghì, do nhân duyên là bất khả tư nghì 
đó, bây giờ sẽ hiển thị. 

Luận nói: "5. Bất khả tư nghì làm tướng, là 
chân như thanh tịnh tự nội chứng, không có thí dụ 
của thế gian có thê thí dụ được, vì không phải nơi 
hành xứ của tầm tư". 

Giải thích: "Tự nội chứng", là chỗ chứng tự 
bên trong của chư Như Lai, vì chân như tự nội 
chứng nây không phải là chỗ tư nghì của tâm tư, 
đối với thể gian cũng không có thí dụ tương tợ với 
tướng nây để thí dụ khiến cho hiểu biết. 

Luận nói: Lại nữa, thế nào là tối sơ chứng đặc 
Pháp thân như vậy? Là duyên tổng tướng thuộc 
pháp Đại thừa theo cảnh trí Vô phân biệt và năm 
tướng khéo tu của trí hậu đắc, đối với tất cả địa 
khéo tập hợp tư lương. Định kim cương dụ phá diệt 
chướng vi tế khó phá, định nây vô gián lìa tất cả 
chướng nên đắc chuyên y". 

Giải thích: Hiện tại phải nói là sự chứng đắc 
Pháp thân. "Đầu tiên chứng đặc", là hiển Pháp thân 
nầy không phải là chỗ sinh khởi, vì thể là vô vi. 
Nêu là chỗ sinh khởi thì đáng lẽ là vô thường. 
"Định kim cương dụ”, là Tam-ma-địa nây dụ như 
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kim cương, có thê phá trừ các chướng vi tế khó 
phá. "Nên đắc chuyên y”, là do Tam-ma-địa kim 
cương dụ có thể chứng chuyền y cho đến đắc Pháp 
thân. 

Luận nói: "Lại nữa, Pháp thân do bao nhiêu tự 
tại mà đắc tự tại? Lược do năm thứ: 1. Do cõi Phật 
tướng hảo tự thân vô biên âm thanh tướng vô kiến 
đảnh tự tại, là do chuyền y sắc uấn. 2. Do vô tội vô 
lượng lạc trụ quảng đại tự tại, là do chuyển y thọ 
uấn. 3. Do biện thuyết hết thảy danh thân cú thân 
văn thân tự tại, do chuyên y tưởng uấn. 4. Do hiện 
hoá biến dịch dẫn dắt đại chúng dẫn dắt pháp trăng 
tự tại, là do chuyền y hành uấn. 5. Do trí viên cảnh, 
bình đăng, quán sát, thành sở tác, tự tại, là do 
chuyền y thức uân". 

Giải thích: Bây giờ tiếp theo là hiển thị Pháp 
thân tự tại, do chuyên y... năm uẫn như sắc... Nên 
đắc năm tự tại. 

Trong đây do chuyền y sắc uẫn nên chứng đắc 
thị hiện cõi Phật tự tại. Do đây thị hiện Phật quốc 
với châu báu kim, ngân tịnh diệu, cũng được thị 
hiện tùy theo chính chỗ muốn tự thân tự tại, do đây 
hiển thị trong hội đại tập, tùy chỗ ưa thích vô sô 
sắc thân thăng giải của các hữu tình, lại cũng tùy 
chỗ ưa thích có thê hiện vô số tướng hảo tự tại, lại 
cũng hiện vô biên âm thanh tự tại, lại cũng hiện 
tướng vô kiến đảnh tự tại. 
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Do chuyên y thọ uân, đắc vô tội vô lượng lạc 
trụ quảng đại tự tại, là đắc tự tại có thể trụ vô tội 
vô lượng lạc trụ quảng đại, phải biết trong đây do 
nhiều nên nói là vô lượng, siêu khắp tất cả lạc tam 
giới nên gọi là lạc trụ tự tại rộng lớn. 

Do chuyền y tưởng uấn, đắc đối với danh thân 
cú thân văn thần biện thuyết hết thảy tự tại, vì có 
thể giữ lây tướng nên gọi là tưởng, vì danh thân cú 
thân văn thân có thể giữ lây tướng đó chuyển 
nhiễm tưởng uân trở lại đắc tưởng uân thanh tịnh 
như vậy. 

Do chuyên y hành uân, đắc hiện hoá biến dịch 
dẫn dắt đại chúng dẫn dắt pháp trăng tự tại, phải 
biết trong đây tùy theo chỗ muốn đó mà hiển thị 
việc tạo tác, nên gọi là hiện hoá, chuyên đối khiến 
cho đất trở thành kim ngân... nên gọi là biến dịch, 
chỗ ưa thích như ý có thể dẫn dắt các chúng thiên 
long dược xoa... phải Ì biết gọi là dẫn dắt đại chúng, 
tùy chỗ thích ý mà dẫn các pháp trăng khiến cho 
hiện tiền, phải biết gọi là dẫn dắt pháp trắng. 

Do chuyền y thức uấn, đắc trí đại viên cảnh, trí 
bình đăng tánh, trí diệu quán sát và trí thành sở tác. 
Trong đây trí đại viên cảnh là không quên mất, 
pháp cảnh giới của đối tượng nhận thức tuy có hiện 
tiền nhưng cũng không thể nhớ rõ, như khéo tập 
tụng đọc sách luận quang minh. Trí bình đăng tánh, 
là trước hết khi thông đạt chân pháp giới thì đặc 
tâm bình đẳng của các hữu tình, phải biết trong đây 
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là cứu cảnh thanh tịnh. Trí diệu quán sát, là như 
tạng chủ, như chỗ muốn đó, theo các môn Đả-ra- 
ni môn Tam-ma-địa nào khởi ý tư duy thì liền đắc 
trí tự tại vô ngại chuyến. Trí thành sở tác, là có thể 
thị hiện từ thiên cung Đồ- sử-đa chết đi cho đến 
Niết-bàn, vô số Phật sự đều đắc tự tại. 
Luận nói: "Lại nữa, Pháp thần do bao nhiêu 
xứ? Phải biết về chỗ nương dựa nơi lược do ba xứ: 
1. Do nương dựa vô số Phật trụ. Trong đây có 
hai bài tụng: 
Chư Phật chứng đặc năm táảnh hỷ, 
Đềêu do cùng chứng đắc tự giới, 
Lìa hỷ do không chứng giới nây, 
Nên người cầu hỷ phải cùng chứng. 
Do chủ thể vô lượng và sự thành, 
Pháp vị nghĩa đức đếu viên mãn, 
Đắc hỷ tôi thăng không có lôi, 
Vì chư Phật tháy thường vô tận. 
2. Do nương dựa vô số thân thọ dụng, chỉ vì 
thành thục Bồ-tát. 
3. Do nương dựa vô số thân biến hóa, phân 
nhiều vì thành thục hàng Thanh-văn, Độc-giác". 
Giải thích: Phải biết Pháp thân có bao nhiêu 
pháp nương dựa, lược có ba thứ, rộng nói thì có vô 
lượng. Do nương dựa vô số Phật trụ, là Phật an trụ 
nơi Thánh trụ, thiên trụ và phạm trụ, là nói vô sỐ 
Pháp thân làm nương dựa của các trụ nầy, nên gọi 
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là nương dựa Phật trụ. Hoặc nói chư Phật dùng 
pháp gì để Niết-bàn? Vì giải thoát của Thanh-văn, 
Độc-giác cùng với giải thoát của chư Như Lai 
cùng, đề hiển chư Phật giải thoát thù thắng, nên nói 
hai bài kệ. "Chư Phật chứng đắc năm tánh hỷ, đều 
do cùng chứng tự giới", là chỗ đắc năm hỷ của chư 
Như Lai do chứng pháp giới. "Lìa hỷ do không 
chứng giới này”, là Thanh-văn, Độc-giác lia năm 
chủng hỷ đều do không chứng chân pháp giới này. 
"Nên người cầu hỷ phải. đăng chứng”, nên người 
muốn. câu hỷ như vậy, cân phải đối với pháp giới 
nây cần câu chánh chứng. Kệ thứ hai là hiển năm 
hý này. "Do chủ thê vô lượng và sự thành, pháp vị 
nghĩa đức đều viên mãn", phải biết trong đây. 'chủ 
thể vô lượng", là nương dựa Pháp thân có nhiều 
Phật thành đăng chánh giác, vì tât cả công năng 
đều bình đăng nên chủ thể vô lượng, do thây năng 
vô lượng như vậy nên sinh hoan hỷ sâu xa. "Và sự 
thành", là chỗ làm lợi lạc các hữu tình của Như Lai 
thì đồng với chỗ làm của tật cả Như Lai. TÁI ,hật 
nhiều nên sự cũng vô lượng, vì thế nói "và", do 
bờ vô lượng nây nên sinh hoan hỷ sâu xa. -"Pháp 

" là do thấy các pháp trong khế kinh có chất vị 
thủ thăng mà sinh hoan hỷ sâu xa. "Nghĩa đức đều 
viên mãn”, là nghĩa viên mãn và đức viên mãn. 
Phải biết trong đây tùy chỗ có các sự của chỗ tư 
niệm, không gì mà chẳng có, gọi là nghĩa viên mãn. 
Mười lực, bốn vô uý, pháp bất cộng... không øì mà 
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chăng đủ, gọi là đức viên mãn. "Đắc hý tối thắng 
không có lỗi", là hỷ nầy vượt qua hỷ của tam giới 
nên gọi là tôi thăng, vì vĩnh viễn đoạn phiền não 
øôm cả tập khí nên gọi là không có lỗi. "Vì chư 
Phật thấy thường vô tận”, là chư Như Lai thấy như 
chỗ nói kế trước bốn thứ hỷ tối thăng không có lỗi, 
cùng biên vực sinh tử thường không có tận, đến đại 
Niết-bàn giới vô dư y cũng vô tận nên sinh hỷ thù 
thăng, do đó Thế Tôn chứng đặc năm thứ hỷ, 
không phải Thanh-văn, Độc-giác. 

"Do nương dựa vô số thân thọ dụng", là Pháp 
thân và thân thọ dụng của Phật làm chỗ nương. Tại 
sao lại phải nương dựa nơi như vậy? Chỉ vì thành 
thục Bồ-tát, nêu các chúng Bồ-tát lìa thân thọ dụng 
nây đã nhập đại địa thì đáng lẽ không thành thục. 

"Do nương dựa vô sô thân biến hóa", là Pháp 
thân và thân biến hóa của Phật làm chỗ nương dựa. 
Tại sao lại phải dựa nơi như vậy? Phần nhiêu vì 
thành thục Thanh-văn, Độc- giác, nếu lìa biên Hóa 
thân này thì tín giải yếu kém của hàng Thanh-văn, 
li Là -giác đáng lẽ không thành thục. "Phần nhiều 

", phải biết là gồm thâu lấy địa thăng giải hạnh 
các chúng Bồ-tát . 

Luận nói: "Phải biết Pháp thân do bao nhiêu 
chỗ gồm thâu của pháp phật? Lược do sáu thứ: I. 
Do thanh tịnh, là chuyên thức A-lại-da vì đặc Pháp 
thân. 2. Do dị thục, là chuyên sắc căn vì đắc trí dị 
thục. 3. Do an trụ, là chuyền các trụ của dục hành 
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vì đặc vô lượng trí trụ. 4. Do tự tại, là chuyên vô 
sô thâu nhận nghiệp tự tại, vì đặc hết tháy thế ĐIỚI 
vô ngại với trí thân thông tự tại. 5. Do ngôn thuyết, 
là chuyên. tật cả kiến văn giác tri, ngôn thuyết, hý 
luận, vì đắc khiến tâm hết thảy hữu tình trí hỷ biện 
thuyết tự tại. ó. Do cứu vớt, là chuyên cứu vớt tất 
cả tai hoạ tội lỗi, vì đặc cứu vớt hữu tình với mọi 
tai hoạ tội lỗi. Phải biết Pháp thân do chỗ nói sáu 
thứ nơi thâu giữ của pháp Phật. 

Giải thích: Do pháp Phật thâu giữ Pháp thân 
như vậy, bây giờ sẽ hiển thị. "Do thanh tịnh", là do 
Phật pháp thanh tịnh thâu giữ Pháp thân. Như vậy 
Pháp thân chứng đắc thanh tịnh thì do chuyển pháp 
nào? Là chuyển thức A-lại-da. "Vì đắc Pháp thân", 
là chuyển diệt thức A-lại- da đặc Pháp thân thanh 
tịnh, thì Pháp thần thanh tịnh gọi là thanh tịnh. "Do 
dị thục”, là do Phật pháp dị thục thâu giữ Pháp 
thân. "Chuyên sắc căn", là chuyên các sắc căn 
nhãn... "vì đắc trí dị thục”, là chuyển sắc căn kia 
đặc trí dị thục. "Do an trụ”, là do an trụ pháp Phật 
gôm thâu Pháp thân. "Chuyển các trụ của dục 
hành", là chuyền các trụ của thê gian dục hành, đắc 
trụ Phật pháp. "Vì đặc vô lượng trí trụ", là do trí 
nây nên trụ vô số trụ. "Do tự tại", là do Phật pháp 
tự tại thâu giữ Pháp thân. "Chuyển vô số thâu nhận 
nghiệp tự tại", là chuyền thế gian đeo theo lợi, nôn 
nghiệp, VÔ SỐ SỰ nghiệp tự tại, vì đặc hết thảy thê 
giới vô ngại trí thần thông tự tại. "Do ngôn thuyết", 
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là do ngôn thuyết. Phật pháp thâu giữ Pháp thân. 
"Chuyến tất cả kiến văn giác tri, ngôn thuyết, hý 
luận”, là chuyên kiến văn giác tr1, ngôn thuyết, hý 
luận của thế gian, đắc đối với kiến văn giác trI tự 
tại. Do, kiến văn giác tri nầy chứng đắc, có thê 
khiến tất cả hữu tình tâm hỷ trí tự tại. "Do bạt tế", 
là do pháp Phật cứu vớt øôm thâu Pháp thân. 
Chuyên cứu vớt tất cả tai hoạ tội lỗi", là như thê 
gian có nhà vua khởi các sự bức não, do thân hữu 
lực, do tài bảo lực... Mà có thê cứu vớt. Do chuyên 
nây, nên chứng đặc cứu vớt tất cả hữu tình tất cả 
tai hoạ tội lỗi trí. Do trí lực nây có thể dứt trừ tất 
cả tai hoạ tội lỗi. 

Luận nói: "Pháp thân của chư Phật nên nói là 
có khác hay nên nói là không khác? Vì dựa vào 
nghiệp ý lạc không có riêng khác, nên nói là không 
khác. Vì vô lượng nghiệp nương vào thân mà hiện 
đăng giác, nên nói là có khác, như nói Pháp thân, 
thân thọ dụng của Phật cũng vậy, vì ý lạc và nghiệp 
không có sai biệt nên nói là không khác, vì không 
do dựa nơi vô sai biệt, vì vô lượng chỗ dựa sai biệt 
chuyền, phải biết thân biến hóa cũng nói như thân 
thọ dụng”. 

Giải thích: "Vì vô lượng chỗ dựa sai biệt 
chuyển", là thân thọ dụng vô lượng chỗ dựa sai biệt 
mà chuyến, nên chỉ do ý lạc và nghiệp không có 
sai biệt thì nên nói là không khác, nương vào thân 
sự riêng khác thì nên nói là có khác. Trong đây ý 
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lạc vô sai biệt, phải biết đêu là lợi ích an lạc tất cả 
hữu tỉnh. „Nghiệp vô sai biệt, phải biết đêu là đồng 
hiện vô số tác nghiệp của đăng chánh giác bát Niết- 
bàn. 

Luận nói: "Phải biết Pháp thân có bao nhiêu 
đức tương ưng? Là bốn vô lượng, giải thoát, thăng 
xứ, biên xứ, nguyện trí vô tránh bôn vô ngại giải, 
sáu thần thông, ba mươi hai tướng đại sĩ, tám mươi 
tùy hảo, bốn tất cả tướng thanh tịnh, mười lực, bỗn 
vô uý, ba bất hộ, ba niệm trụ, dứt trừ tập khí, pháp 
VÔ vong thất, đại bi mười tám pháp Phật bất cộng 
của Phật. Hết tháy tướng diệu trí đăng công đức 
tương ưng tật cả đêu thanh tịnh tột cùng. Trong đây 
có nhiêu bải tụng: 

Thương xót các hữu tình, 
Khởi hoà hợp, viên Íy, 

1 hưởng không bỏ lợi lạc, 

Bốn ÿ lạc quy lễ 

Giải thoát tắt cả chướng, 
Mâu-ni thắng thể gian, 

Trí hiện khắp sở tri, - 

Tám giải thoát quy lê. 

Chủ thể diệt các hữu tình, 

Tất cả hoặc không sót, 

Hại phiên não có nhiễm, 
Thường thương xót quy lễ. 
Không công dụng, không chấp, 
Không ngại, thưởng tịch định, 
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Đối với các vấn Hạn, 
Giỏi giải thích quy lê. 
Với chỗ dựa, chủ thể y, 
Đã nói năng và trí, 

Năng thuyêt huệ vô ngại, 
Thưởng khéo nói quy lê. 
Vì các hữu tình Kia, 

Nên hiện biết ngôn hạnh, 
Qua lai và xuất ly, - 
Bác thiện giáo quy lẽ. 
Chúng sinh thấy Thể Tôn, 
Đếu xét biết thiện sĩ, 

Vừa thấy liên tin sẵu, 
Bác khai đạo quy lê. 
Thâu nhận trụ trì xả, 
Hiện hoá và biển dịch, 
Trĩ đẳng trì tự lại,  _ 
Tùy chứng đắc quy lê. 
Phương tiện quy y tịnh, 
Và Đại thừa xuất ly, 

Đổi với chúng sinh nây, 
Bác diệt ma quy lê. 

Năng thuyết trí và đoạn, 
Xuất ly năng chướng ngại, 
Tự tha lợi không ngoài, 
Ngoại đạo phục, quy lê. 
Xử chúng hàng phục được, 
Xa lìa hai tạp nhiễm, 
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Không giữ, không quên mắt, 
Tháu giữ chủng quy lễ 

Tất cả hành trụ khấp, 

Võ phi viên trí sự, 

Tất cả thời biết khắp, 

Bác thật nghĩa quy lẽ. 

Các hữu tình lợi lạc, 

Việc làm không quá thời, 
Chỗ tạo thưởng không (rồng, 
Không quên mắt quy lễ 
Ngày đêm thường sảu thời, 
Quán tất cả thể gian, 
Cunơ đại DI FIOHĐØ Ưng, 

Ÿ lợi lạc quy lễ. 

Do hạnh và do chứng, 

Do frí và do nghiệp, 

Với tất cả nhị thừa, 

Bậc tối thắng quy, lễ 

Do ba thán chí đắc, 

Đủ tướng đại Bồ-đề, : 
Người khác nghĩ các chó, 
Đêu hay đoạn quy lễ. 

Pháp thân của chư Phật cùng với công đức như 
vậy tương ưng, lại cùng với các chỗ tự tánh, nhân 
quả và nghiệp khác tương ưng, chuyền công đức 
tương ưng, nên phải biết Pháp thân của chư Phật là 
công đức Vô thượng. 

Ở đây có hai bải tụng: 
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Thắng nghĩa tôn thành thật 
Tất cá địa đếu xuất, 

Đến các chúng sinh thượng, 
Giải thoát các hữu tình. 
Đức vô tận, vô đẳng, 

Tương ưng hiện thê gian, 
Chúng hội có thể thầy, 
Không phải thấy nhân thiên. 

Giải thích: Pháp thân của chư Phật cùng với 
công đức đã nói của bốn vô lượng tương ưng, lại 
cùng với các tự tánh, nhân quả, nghiệp khác tương 
ưng, chuyển công đức tương ưng. "Thăng nghĩa 
tôn thành thật", đây là hiển tự tánh Pháp thân của 
chư Phật, chư Phật đều lây thăng nghĩa thành thật 
nơi chân như thanh tịnh nây làm tự tánh. "Tất cả 
địa đều xuất", đây là hiển nhân, vì tu tất cả địa thì 
được thành Phật. "Đến các chúng sinh thượng”, 
đây là hiển quả, vì đây là tối thượng trong các hữu 
tình. "Giải thoát các hữu tình”: Đây là hiển nghiệp, 
vì có thê không điên đảo, có thể khiến cho các hữu 
tình đắc giải thoát. "Đức vô tận vô đăng tương 
ưng", đầy là hiển tương ưng, cùng với công đức vô 
tận vô đắng cùng chung tương ưng. "Hiện thê gian, 
chúng hội có thể thấy", đây là nói thân thọ dụng. 
"Không phải thấy nhân thiên" , đây là nói thân tự 
tánh, các nhân thiên đều không thể thây được. Đây 
là hiển ba thân sai biệt gọi là chuyền. 
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NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÉN 10 


PHÁN THỨ 10, (Đoạn 2): QUÁ TRÍ KIA 


Luận nói: "Lại nữa, Pháp thần của chư Phật 
thậm thâm hết sức thậm thâm. Tướng thậm thâm 
nây làm sao thây được? Trong đây có nhiều bài 
tụng”. 

Giải thích: Trong Đại thừa, Pháp thân của chư 
Phật với tướng thậm thâm, bây giờ sẽ hiển thị, lẫy 
hai bài tụng để hiên thị hai tướng thậm thâm. 

Luận nói: 

Phật võ sinh làm sinh, 
Củng võ trụ làm trụ, 

Các sự không công dụng, 
Thực thứ bốn làm thục. 

Giải thích: Ö đây một bài tụng hiển thị sinh trụ, 
nghiệp trụ thậm thâm. Phật vô sinh làm sinh, là 
hiển sinh thậm thâm, vì chư Như Lai không có 
nghiệp phiền não đồng như chỗ tạo tác của phàm 
ngu, nên gọi là vô sinh, nhưng có cùng với sinh của 
phàm ngu nây trái nhau, tướng của nó khó hiểu gọi 
là sinh thậm thâm. Cũng vô trụ làm trụ, là hiền trụ 
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thậm thâm, vì lây Niết-bàn vô trụ làm trụ xứ, như 
vậy Niết-bàn gọi là trụ thậm thâm. Các sự vô công 
dụng, là hiển nghiệp thậm thâm, vì nghiệp vô công 
dụng của chư Như Lai, tất cả đều bình đẳng nên 
gọi là nghiệp thậm thâm. Thực thứ bốn làm thực, 

là hiển trụ thậm thâm, vì chỗ thực của Phật là dựa 
trụ bất thanh tịnh. Thực thứ bốn trong bốn thứ thực. 
Bồn thứ thực: 

1. Thực trụ dựa không thanh tịnh, là bỗn thực 
như đoạn..., khiến cho hữu tình hệ thuộc nơi cõi 
dục, nương đưa vào bất thanh tịnh mà được trụ. 

2. Thực trụ dựa nơi tịnh, bất tịnh là ba thứ thực 
như xúc... khiến cho hữu tình hệ thuộc cõi Sắc và 
cõi Vô sắc. Nương dựa vào tịnh và bất tịnh mà 
được trụ. Do chỗ dựa nơi nây đã lìa các phiên não 
của địa dưới nên gọi là tịnh, chưa lìa các phiên não 
của địa trên nên gọi là bất tịnh, vì vậy gọi là dựa 
vào tịnh bất tịnh. Như vậy dựa vào xúc, ý tư và 
thức thực mà trụ, trừ đoạn thực. 

3. Thực trụ hoàn toàn dựa vào nay tịnh: Là bốn 
thứ thực như đoạn... Khiến cho Thanh-văn, Độc- 
giác dựa vào thanh tịnh mà được trụ. 

4. Thực trụ chỉ có thị hiện nương dựa, tức là 
chư Phật thị hiện thọ nhận bốn thứ thực mà được 
trụ, nên chư Phật thực, đây là thị hiện trụ thực thứ 
tư, vì khiến cho có thể lập bày tịnh tín của loại hữu 
tình làm nhân phước đức tăng trưởng, tuy hiện thọ 
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thực nhưng không khởi sự thực (tạo tác việc ăn 
uônø), khi Như Lai thọ thực thì chư thiên lãnh lây, 
thi hành ý Phật thừa nhận các hữu tình khác, do 
nhân nây, mà loại hữu tình kia mau chứng Bô-đê, 
tât cả như vậy phải biệt nói chung là một tướng 
thậm thâm. 

Lại nữa, do mười nhân, phải biết là tướng sinh 
và vô sinh của chư Phật: 

1. Vì cùng với pháp ngu si bất đồng. 
. Vì cùng với pháp sai biệt bất đồng. 
. Vì tự tại đối với sự thâu nhận. 
. Vì tự tại đối với sự trụ trì. 
. Vì tự tại đối với sự trừ bỏ. 
. Vì tướng vô nhị. 
. Vì chỉ tợ quang ảnh. 
. Vì đồng huyễn hoá. 
9. Vì trụ vô trụ. 
10. Vì thành đại sự. 

Lại do mười nhân, phải biết Như Lai không trụ 
sinh tử và lây Niết- bàn: 1. Vì không phải biến tri. 
2. Vì không phải vĩnh đoạn. 3. Vì không phải tu 
tập. 4. Vì biêt không phải hữu tánh. 5. Vì vô sở đặc 
vô phân biệt. 6. Vì tâm xa lìa. 7. Vì tâm chứng đặc. 
$. Vì tâm bình đẳng. 9. Vì sự không thể thủ đặc. 
10. Có thể chứng đắc. 

Lại do mười nhân, phải biết chư Phật sự không 
công dụng mà được thành lập: 1. Vì khéo đoạn lìa. 
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2. Vì không chỗ dựa. 3. Vì chỗ tạo tác không công 
dụng. 4. Vì tác giả không công dụng. Š. Vì tác 
nghiệp không công dụng. 6. Vì vô sở hữu, không 
công dụng. 7. Vì hoàn toàn không sai biệt. §. Vì 
chỗ tạo tác đã xong. 9. Vì chỗ tạo tác chưa xong. 

10. Vì thuần thục tu tập trong tất cả pháp, đắc 
tự tại. 

Lại do mười nhân, phải biết chư Phật thật ra 
không có ăn mà hiện nhận có ăn: 1. Vì thị hiện thân 
trụ trì là do ăn. 2. Vì khiến các hữu tình tăng trưởng 
phước. 3. Vì muôn thị hiện có pháp đồng. 4. Vì 
khiến cho hàng tùy học chánh thọ dụng. 5. Vì khiến 
cho hàng tùy học có hạnh liêm khiết. 6. Vì khiến 
phát khởi hạnh tinh tân. 7. Vì khiến thành thục các 
thiện căn. 8. Vì hiển tự thân không nhiễm chấp. ¬ 
Vì cung kính nghiệp trợ nhận giữ. 10. Vì muốn 
viên mãn bản nguyện sinh. 

Luận nói: 

Không khác cũng vô lượng, 
Vô số lượng một nghiệp, 
Nghiệp chăng bên, nghiệp bên, 
Chư Phát đu ba thán. 

Giải thích: Bài tụng này hiến thị an lập số 
nghiệp thậm thâm. "Không khác cũng vô lượng", 
là hiên an lập thậm thâm, vì Pháp thân của chư Phật 
không có sai biệt nên gọi là không khác, vô lượng 
chỗ dựa hiện đăng giác nên gọi là vô lượng. "Vô 
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sỐ lượng một nghiệp", là hiển số thậm thâm, chư 
Phật tuy vô lượng nhưng đồng một nghiệp, do đó 
mà sâu xa. "Nghiệp bất kiên, nghiệp kiên, chư Phật 
đủ ba thân”, là chư Như Lai ba thần tương ưng, sự 
nghiệp thân thọ dụng của Phật thì kiên trụ, sự 
nghiệp biến Hóa thân của Phật thì bất kiên trụ. Sự 
nghiệp như vậy gọi là thậm thâm. 

Luận nói: 

Hiện đăng giác phi hữu, 
Hết thảy giác phi vồ, 
Môi môi niệm vô lượng, 
Chỗ hiển hữu phi hữu. 

Giải thích: Bài tụng nây hiển thị hiện đẳng giác 
thậm thâm. "Hiện đắng giác phi hữu", là pháp Bồ- 
đặc-già-la phi hữu. "Hết thảy giác phỉ vô”, là do 
mượn nơi danh lý mà nói tật cả chư Phật hiện đăng 
giác, Làm sao biệt được Phật hiện đăng chánh giác, 
là "mỗi mỗi niệm vô lượng” Phật, đây là hiển thị 
trong mỗi mỗi niệm có vô lượng Phật hiện đẳng 
chánh giác. "Chỗ hiển hữu phi hữu", đây là hiển 
chân như là hữu và phi hữu, chư Phật là chỗ hiển 
của chân như này. 

Luận nói: - : 

Không nhiễm, không la nhiêm, 
Do muốn được xuất ly, 

Biết rõ dục, không dục, 

Ngộ nhập tảnh dục pháp. 
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Giải thích: Bài tụng nây hiến thị sự lìa dục 
thậm thâm. "Phi nhiễm, phi lìa nhiễm", vì tham dục 
không có nên gọi là phi nhiễm, vì vô nhiễm nên lìa 
nhiễm cũng không có. Tại sao vậy? Vì tham nhiễm 
nếu có thì có thể có lìa nhiễm, nhiễm đã không có 
nên không có lia nhiễm. "Do muôn được xuất ly", 
là do nhằm ngâm đoạn triển. tham lưu giữ lại tùy 
miên tham mà được xuất ly rốt ráo. Nếu không giữ 
lại tùy miên, thì phải đồng với Thanh-văn, Độc- 
giác nhập bát Niễt-bàn. "Biết rõ dục, không dục, 
ngộ nhập dục pháp tánh”, là biết rõ tánh tham dục 
và không tham dục của Biến kế sở chấp thì có thê 
ngộ nhập chân như của pháp dục. 

Luận nói: 

Chư Phật vượt các uẩn, 
An trụ trong các uấn, 
Cùng uẩn không nhất, dị, 
Không xả mà khéo tịch. 

Giải thích: Bài tụng này hiển thị việc đoạn uân 
thậm thâm. "Chư Phật vượt chư uẫn, an trụ trong 
các uân", là chư Như Lai siêu vượt qua năm thứ... 
năm thủ uân, như sắc trụ pháp tánh nơi vô sở đắc 
trong uấn. 

"Cùng uân không khác", là tuy đã xả các uân 
Biến kế sở chấp nhưng cùng với uấn kia không 
phải khác, vì tức an trụ pháp tánh của uấn kia, cũng 
lại không phải một, nếu là một thì Biến kế sở chấp 
phải đồng pháp tánh thành cảnh thanh tịnh. 
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"Không xả mà khéo tịch", là không buông xả uấn 
Viên thành thật, tức là thê của Niễt-bàn diệu thiện. 
Luận nói: 
Chư Phát sự tương tạp, 
Cũng như nước biển lớn, 
Ta đã hiện đang làm, 
Tha lợi không nghĩ vậy. 

Giải thích: Bài tụng nây hiển thị sự thành thục 
thậm thâm. "Chư Phật sự tương tạp”, là chư Như 
Lai thành thục tất cả sự nghiệp của các hữu tình 
đều bình đẳng. Điều đó thí dụ như thê nào? "cũng 
như nước biên lớn", là ví như biến lớn có nhiều 
dòng sông chảy vào, thì nước biển đó xen tạp, là 
chỗ thọ dụng của cá rùa... chư Phật cũng vậy, đồng 
nhập pháp giới chỗ tạo tác sự nghiệp hoà hợp 
không hai, đồng vì thành tựu thọ dụng của hữu 
tình. "”Fa đã hiện đang làm", là trong ba thời, tùy 
một thời mả làm. "Tha lợi không nghĩ vậy”, là 
không khởi nghĩ như vây: "Ta đối với tha lợi đã 
hiện đang làm", nhưng không công dụng có thê 
làm tất cả sự lợi ích an lạc các hữu tình, ví như mạt- 
ni, thiên nhạc của thế gian. 

Luận nói: 

Chúng sinh tội không hiện, 
Như trăng (rong chậu vỡ, 
Đầy khắp các thể gian, 
Pháp sảng như mặt trời. 
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Giải thích: Bài tụng này hiện thị sự hiển hiện 
thậm thâm. Nếu các thê gian không thây chư Phật, 
mà nói thân của chư Phật thường trụ, thân của Phật 
đã thường tại sao không thây? "Chúng sinh tội 
không hiện, như trăng trong chậu vỡ”, như trong 
cái chậu vỡ nát thì nước không còn, nước không 
còn thì trăng không hiện. Trong thân hữu tình 
không có nước Xa-ma-tha, nên trăng Phật không 
hiện. Thuỷ thí dụ cho đẳng trì, thê thanh tịnh trong 
sáng nên "đây khắp các thế g1an”. "Pháp sáng như 
mặt trời", là Phật của thê gian hiện tại tuy không 
hiện, nhưng khắp tất cả đêu thi thố làm Phật sự, do 
nói các pháp xứng đáng khen ngợi của khế kinh, 
cũng như ánh sáng của mặt trời chiêu khắp thê 
gian, làm các Phật sự thành thục hữu tình. 

Luận nói: 

Hoặc hiện đăng chánh giác, 
Hoặc Niết-bàn như lửa, 
Đây chưa từng không có, 

Vì thân Phát là thưởng. 

Giải thích: Bài tụng nây hiến thị sự thị hiện 
đăng giác Niết-bản thậm thâm. "Hoặc hiện đăng 
chánh giác, hoặc Niết-bàn như lửa", là chư Như 
Lai hoặc hiện thành Phật hoặc hiện Niết- bàn, các 
sự đó như lửa, có khi đốt cháy, có khi tắt mất, chư 
Phật cũng như thế, hoặc đối với các loại hữu tình 
chưa thành thục thì hiện Niết-bàn, hoặc đối với các 
loại hữu tình đã thành thục thì hiện thành Phật quả, 
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vì muốn khiến cho hữu tình kia được giải thoát. Ví 
như một lửa tánh không có sa! biệt, Pháp thân cũng 
vậy, phải biết chỉ có một. Văn của nửa bải tụng còn 
lại dễ hiểu. 

Luận nói: 

Phát nơi phi Thánh pháp, 
Cối người và cối ác, 

Trong pháp phi phạm hạnh, 
Tự thê tôi thắng trụ. 

Giải thích: Bài tụng nây hiển thị sự an trụ thậm 
thâm. Phật nơi phi Thánh pháp, trong cõi người và 
cõi ác, trong pháp phi phạm hạnh, do tự thể tối 
thăng trụ. Tôi thăng trụ do Thánh trụ... mà an lập, 
trong đầy Thánh trụ là không... trụ, thiên trụ là chư 
tĩnh lự trụ, phạm trụ là bốn vô lượng tâm như trời 
trụ, phi Thánh pháp là bát pháp thiện, Phật trong 
phi Thánh pháp đó mà trụ không... trụ, vì không... 
nây là chỗ trụ của Thánh, nên gọi là Thánh trụ, cõi 
người và cõi ác là duyên hữu tình kia mà trụ, chỗ 
trụ tĩnh lự của các tĩnh lự gọi là thiên trụ, pháp phi 
phạm hạnh là đối với bốn thứ phạm trụ như từ, bi.. 
của pháp trụ kia, tự thể tối thăng trụ là do tự thể tối 
thăng trụ như vậy mà tối thắng trụ. Đây là hiển chư 
Phật trong các trụ, an trụ nơi các trụ của tự thê tôi 
thắng. 

Luận nói: 

Phật hành tất cả xử, 
Cũng không hành nội xư, 
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Hiện trong tất cả thân, 
Không phải sảu căn hành. 

Giải thích: Bài tụng nây hiển thị chỗ hiển bày 
tự thể thậm thâm. "Phật tất cả xứ hành, cũng không 
hành một xứ", là trí hậu đắc phân biệt trong thiện, 
bắt thiện vô ký mà chuyên. Trí Vô phân biệt không 
hành một xứ nào. Nghĩa thứ hai là thân biến hóa 
hành tất cả xứ, hai thân còn lại thì không hành một 
xứ nào. "Hiện trong tất cả thân", tức là thân biễn 
hóa đối với tất cả xứ xứ có thê thấy. “Không phải 
lục căn hành", tức là thân biến hóa, vì muôn hoá 
độ địa ngục, ngạ qui... kia mà hiện sinh trong các 
cõi đó. Hữu tình thọ sinh trong địa ngục... khi ¡ thây 
Hóa thân thì không thấy như thật, không thê biết 
rõ, chỉ tức là địa ngục... nên Hóa thân quyết định 
không phải địa ngục... là chỗ hành của sáu căn. 

Luận nói: 

Phiên não ấn không mất, 
Như bị chu độc hại, 

Giữ hoặc đến hoặc tận, 
Chứng trí nhất thiết Phật. 

Giải thích: Bài tụng nây hiển thị VỀ SỰ đoạn 
phiên não thậm thâm. "Phiền não nấp không mất, 
như bị chú độc hạt", là trong vị Bồ-tát, chê phục 
phiên não triền phược. Phiền não chưa diệt hết, vì 
có tùy miên, ví như có nhiêu lực của chú độc làm 
hại, thân thê tuy tồn tại mà giống như không bị hại. 
Phiền não cũng vậy, vì trí biết rõ tuy thể tồn tại mà 
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giông như không bị hại. "Giữ hoặc đến hoặc tận”, 
là vì phiền não của giữ tùy miên không, giống như 
Thanh-văn mau chóng bát Niết-bàn đặc đến cứu 
cánh phân biệt diệt tận. "Chứng trí nhất thiết Phật", 
là khi phiền não tận thì đắc trí nhất thiết . 
Luận nói: 

Phiên não thành giác phần, 

Sinh tử làm Niết-bàn, 

Vì đủ đại phương tiện, 

Chư Phật bắt tự nghỉ. 

Giải thích: Bài tụng nầy hiển thị về bất khả tư 
nghì thậm thâm. Nói các Bồ-tát có đủ đại phương 
tiện thì phiên. não tập đề chuyển thành giác phân, 
sinh tử khô đề tức là Niết-bàn, vì là tự nội chứng. 

Luận nói: "Phải biết đã nói về sự thậm thâm 
như vậy có mười hai thứ, là sinh trụ nghiệp trụ 
thậm thâm, an lập số nghiệp thậm thâm, hiện đẳng 
giác thậm thâm, thậm thâm lìa dục, đoạn trừ uân 
thậm thâm, thành thục thậm thâm, hiển hiện thậm 
thâm, thị hiện đẳng giác Niết- bàn thậm thâm, trụ 
thậm thâm, hiển thị tự thể thậm thâm, đoạn phiền 
não thậm thâm, bất khả tư nghì thậm thâm". 

Giái thích: Mười hai thứ nây đều khó nhận biết 
rõ nên gọi là thậm thâm, mỗi mỗi tướng riêng biệt 
đều đã nói như trước. 

Luận nói: "Nêu các Bồ-tát niệm Pháp thân của 
Phật, do bao nhiêu thứ niệm mà nên tu niệm này? 
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Lược nói Bồ-tát niệm Pháp thân của Phật, do bảy 
thứ niệm nên tu niệm này: 

I. Chư Phật đối với tất cả pháp đắc tự tại 
chuyên, nên tu niệm nây, vì đối với tât cả thế giới 
đặc thông vô ngại. Trong đây có tụng: 

Giới hữu tình hiện khấp, 
Đủ chướng mà thiếu nhân, 
Hai thứ quyết định chuyển, 
Chư Phát không tự tại. 

2. Thần của Như Lai là thường trụ, nên tu nệm 
nây, vì chân như vô gián giải thoát mọi cấu uẽ. 

3. Như Lai tối thăng không tội, nên tu niệm 
nây, vì tất cả phiên não chướng và đối tượng nhận 
thức chướng đều lìa trói buộc. 

4. Như Lai không có công dụng, nên tu niệm 
nây, vì không khởi công dụng, tất cả Phật sự không 
có nghỉ ngơi. 

5. Như Lai thọ đại phú lạc, nên tu niệm nây, vì 
đại phú lạc của cõi Phật thanh tịnh. 

6. Như Lai lìa các nhiễm ô ô, nên tu niệm nây, 
vì sinh tại thế gian mà tất cả thế pháp không thê 
nhiễm ô. 

7. Như Lai thành tựu đại sự, nên tu niệm nây, 
vì thị hiện đắng giác bát Niết-bàn, tất cả hữu tình 
chưa thành thục thì có thể khiến thành thục, đã 
thành thục thì khiến cho giải thoát. 

Trong đây có hai bài tụng: 
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Viên mãn thuộc tự tấm, 

Đủ thường trụ thanh tịnh, 
Không công dụng hay làm, 
Đại pháp lạc hữu tình. 

Biển hành không nương dựa, 
Bình đẳng lợi nhiêu đời, 

Bậc tất cả trí Phật, 

Nên tu tất cả niệm. 

Giải thích: Bây giờ sẽ chỉ rõ. Nếu các Bồ-tát 
niệm Pháp thân của Phật do bảy thứ niệm, nên tu 
những niệm đó. "Đối với tất cả pháp đắc tự tại 
chuyền", là do đắc thần thông nên đối với tất cả 
được tự tại chuyên, vì chư Như Lai đối với tật cả 
thê giới đắc thân thông vô ngại, không giông như 
Thanh-văn, Độc-giác còn có chướng ngại. Nếu chư 
Như Lai đối với tất cả pháp tự tại chuyên, thì tại 
sao tất cả loại hữu tình không đặc Niết- bàn? Nên 
hiện tại một bài tụng hiễn thị do nhân nây mà các 
loại hữu tình không thể chứng đặc Niết-bàn rốt ráo. 
"Hữu tình giới hiện khắp đủ chướng mà thiếu 
nhân”, là các hữu tình có các chướng của nghiệp 
gọi là đủ chướng. Do đủ chướng nên tuy có vô 
lượng Phật xuất hiện nơi đời, cũng không thê khiến 
cho họ đắc bát Niết- bàn. Vì chư Phật đối với các 
họ không có tự tại. Nếu các hữu tình không có pháp 
Niết-bàn thì gọi là thiếu nhân, ý nây muôn nói các 
hữu tình kia không có nhân của Niết-bàn, vì không 
có chủng tánh, chư Phật đối với họ không có tự tại. 
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"Hai thứ quyết định chuyển", quyết định có hai 
thứ: 

I. Tác nghiệp quyết định. 2. Thọ dị thục quyết 
định. Phải biết gọi quyết định ở đây là chư Phật nơi 
hai quyết định nây không có tự tại. Thân của hàng 
ngu độn...gọI là chướng dị thục quyết định, sắp 
sửa đọa Na-lạc- ca... gọi là thọ dị thục quyết định, 
phải biết hai thứ sai biệt trong đây là thường trụ 
của thân Như Lai. "Chân như vô gián giải thoát 
cấu", là lý chân như vô gián, giải thoát tất cả 
chướng câu, hiển thành Pháp thân, nên thân của 
Như Lai thường trụ. "Như Lai thọ đại phú lạc”, 
phải biết cõi Phật thanh tịnh của Như Lai gọi là đại 
phú lạc. "Như Lai có thể thành đại sự”, là chư Như 
Lai hiện đăng chánh giác, bát Niết- bàn, thành tựu 
đại nghĩa lợi. "Đã thành thục", thì khiến cho giải 
thoát, "chưa thành thục”, thì khiến cho thành thục. 
Nghĩa của các tu niệm Phật còn lại cũng dễ hiểu. 
Lại lây hai bài tụng để hiến thị giải thích bảy thứ 
niệm Phật như vậy. Trong tụng nây nói bảy thứ 
viên mãn của chư Phật, để khiến cho tu niệm Phật. 
Nói các Bồ-tát ban đầu niệm Như Lai tùy thuộc tự 
tâm viên mãn; tiệp theo niệm thân Như Lai thường 
trụ viên mãn; kế đó niệm Như Lai đây đủ thiện 
thanh tịnh viên mãn, tức là tôi thắng vô tội, tiếp đó 
là nệm Như Lai không công dụng viên mãn, là tạo 
hành Phật sự không công dụng: kế đó niệm Như 
Lai thí đại pháp lạc viên mãn, phải biết tức là đối 
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với thanh tịnh cõi Phật thọ đại pháp lạc, kế đó niệm 
chư Như Lai ly nhiễm ô viên mãn, tức biến hành 
không có chỗ dựa nơi, nêu có chỗ dựa mà biến 
hành, tức là có khổ nạn, do không có chỗ dựa mà 
biến hành, nên chư Phật thường không có khô nạn 
nhiễm ô mà đi khắp, sau củng niệm Như Lai bình 
đăng đa lợi viên mãn, tức là niệm Phật có thể thành 
đại sự, vì thành thục giải thoát các hữu tỉnh. 

Luận nói: "Lại nữa, tướng cõi Phật thanh tịnh 
của chư Phật thế nào? Phải biết như nơi tạng Bồ- 
tát, khế kinh bách thiên tụng trong phẩm tựa nói: 
"Đức Bạc-già-phạm trụ quang diệu tôi thắng, bảy 
báu trang nghiêm phóng ra ánh sáng lớn chiễu 
khắp tất cả vô biên thế giới, vô lượng phương sở 
tươi đẹp vi diệu, chu vi không có bờ bến, lượng đó 
khó lường, siêu vượt chỗ hành xứ của tam giới, hay 
hơn chỗ khởi thiện căn của thế gian, hết sức, tự tại 
thức tịnh làm tướng, chỗ an trụ của Như Lai, là chỗ 
quy tụ các chúng Bô-tát như mây, là chỗ vô lượng 
thiên, long, Dược-xoa, Kiện-đạt-phược, A- tố-lạc, 
Yết-lộ-đồ, Khẳn-nại- lạc, Mạc-hô-lạc-già, Nhân, 
Phi nhân... thường theo phụ giúp, là chỗ giữ vững 
pháp vị hỷ lạc quảng đại, làm tât cả nghĩa lợi của 
các chúng sinh, dứt trừ tất cả phiền não tai hoạ, xa 
la các ma, hơn các trang nghiêm, trụ xứ trang 
nghiêm của Như Lai, hạnh đại niệm huệ làm đường 
đi dạo, đại chánh diệu quán làm xe cộ, đại không, 
vô tướng, vô nguyện giải thoát làm cửa vảo, là chỗ 
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trang nghiêm của vô lượng chúng công đức, là chỗ 
kiến lập của đại bảo hoa vương trong đại cung 
điện”. Như vậy hiển thị Phật độ thanh tịnh, hiên sắc 
viên mãn, hình sắc viên mãn, phân lượng viên mãn 
phương sở viên mãn, nhân viên mãn quả viên mãn, 
chủ viên mãn phụ dực viên mãn quyên thuộc viên 
mãn, nhận giữ viên mãn sự nghiệp viên mãn, tạo 
lợi ích viên mãn vô uý viên mãn, trụ xứ viên mãn, 
đạo lộ viên mãn, thừa (xe cộ) viên mãn cửa vào 
viên mãn, nương g1Iữ viên mãn. 

Lại nữa, thọ dụng cõi Phật thanh tịnh như vậy, 
hoàn toàn tịnh diệu, hoàn toàn an lạc, hoàn toàn vô 
tội, hoàn toàn tự tại”. 

Giải thích: Như kinh bách thiên tụng thuộc 
tạng Bô-tát, nơi phâm tựa nói Phật độ thanh tịnh. 
Cõi Phật thanh tịnh nây là hiển thị những công đức 
thù thăng gì? Là trong hai câu đâu hiên tịnh cõi 
Phật và hiên sắc viên mãn. "Bảy báu" là: I. Kim. 
2. Ngân. 3. Lưu ly. 4. Mâu-sa-lạc. 5. Át-thấp-ma 
yết-bà, nêu những thứ nây ra, phải biết tức là nêu 
các châu báu mạt-la- -vết-đa... 6. Xích châu báu, 
xích chân châu nây là trong xích trùng sinh ra, rất 
thù thăng trong tất cả trân bảo. 7. Yết-kê- đát- nặc- 
ca. "Phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả vô 
biên thế gIỚI,, kế trước đã nói chỗ phóng ra ánh 
sáng lớn của bảy báu, hai câu trên đây đêu đồng 
hiển sắc viên mãn. Tiếp theo có một câu hiên hình 
sắc viên mãn. Sau đây, có một câu hiển phân lượng 
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viên mãn. Tiếp nữa, có một câu hiển phương sở 
viên mãn. Kê đó có một câu hiển nhân viên mãn. 
Đây là nhân gì? Là trí Vô phân biệt xuất thế 
gian và trí hậu đắc, trí hậu đắc nây gọi là thắng, vì 
trí này đắc sau nên từ hai thứ thiện căn nây mà 
khởi, ngay trên thiện căn nây gọI là nhân viên mãn. 
Kế tiếp có một câu: hiển quả viên mãn, là cõi Phật 
tịnh lây tịnh thức rất tự tại làm tướng. Thứ nữa có 
một câu hiển chủ viên mãn. Tiếp theo có một câu 
hiện tùy tùng viên mãn. Kế đó có một câu hiển 
quyên thuộc viên mãn, trước đã nêu long, hiện tại 
ở đây lại nêu mạc-hô-lạc-g1à để thâu tóm đại mãng. 
Kế tiếp có một cầu hiển nhận giữ viên mãn, tức là 
âm thực. Tiếp theo có một câu hiển sự nghiệp viên 
mãn, là thực các thức ăn nây rôi thì làm tât cả nghĩa 
lợi của mọi chúng sinh. Tiếp sau có một câu hiển 
thâu øôm lợi ích viên mãn, là trong tịnh độ lìa các 
phiên não, vì không có các khô. Rôi lại có một câu 
hiển vô uý viên mãn, nếu xứ không có oán tức 
không có kính sợ, oán là bốn ma. Trong tịnh độ 
nây, các ma phiên não, ma uẫn, ma tử đêu không 
có, nên vô UÝ. Tiếp sau có một cầu hiển trụ xứ viên 
mãn. Kế đó có một câu hiển đạo lộ viên mãn. Cõi 
Phật tịnh nây do lối nào đi vào? Là huệ Văn, Tư, 
Tu trong Đại thừa, như thứ tự của nó thì hành đại 
niệm huệ làm đường đi vào. Sau đó có một câu 
hiển thừa viên mãn, là cỡi Xa-ma-tha, Tỳ-bát- -xá- 
na đi dạo. Rồi lại có một câu hiển môn viên mãn, 
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là nói tịnh độ nây do cửa nào đi vào? Đại giải thoát 
không, vô tướng, vô nguyện trong Đại thừa làm 
cửa vào. Kê đó có một câu hiển sự nương giữ viên 
mãn, như đại địa, sơn hà... nương vào phong luân 
mà trụ, cõi Phật tịnh nầy thì nương giữ chỗ nào? 
Là chỗ trang nghiêm của vô lượng chúng công đức, 
là chỗ kiến lập đại hông liên hoa. "Thọ dụng cõi 
Phật thanh tịnh như vậy, hoàn toàn tịnh diệu", là 
trong tịnh độ không có các sự phân uê bất tịnh. 
"Hoàn toàn an lạc”, là trong tịnh độ chỉ có lạc thọ, 
không có khô thọ, không có vô ký thọ. "Hoàn toàn 
vô tội", là trong tịnh độ không có bất thiện, cũng 
không có vô ký. "Hoàn toàn tự tại”, là trong tịnh 
độ không chờ ngoại duyên, tất cả chỗ muốn đều 
tùy tự tâm. 

Luận nói: "Lại nữa, phải biết pháp giới của chư 
Phật như vậy, trong tất cả thời có thể khởi năm 
nghiệp: 1. Cứu tế tai hoạ của tất cả hữu tình làm 
nghiệp, vì khi tạm thời thây thì liền có thê cứu tế 
các tai hoạ đui, điếc, cuồng... 2. Cứu tế cõi ác làm 
nghiệp, là kéo dẫn các hữu tình ra khỏi xứ bắt thiện 
đặt họ vào xứ thiện. 3. Cứu tế phi phương tiện làm 
nghiệp, vì khiến cho các ngoại đạo xả bỏ phi 
phương tiện câu hạnh giải thoát, đặt họ vào Thánh 
giáo của Như Lai. 4. Cứu tế Tát-ca-da làm nghiệp, 
vì truyền dạy cho đạo có thê siêu vượt tam giới. 5. 
Cứu tế thừa làm nghiệp, là cứu vớt Bôồ-tát và các 
Thanh-văn, Độc-giác thuộc chủng tánh bất định 
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các thừa còn lại trong cõi dục, khiến tu hạnh Đại 
thừa. Đối với năm nghiệp nây, phải biết nghiệp 
dụng của chư Phật bình đăng. Trong đây có tụng: 

Nhán, }, SE tảnh, hạnh, 

Biệt nên nhận nghiệp khác, 

Lực biệt thể gian nây, 

Không có, không đạo sư. 

Giải thích: ` Phải biết pháp giới của chư Phật 
như vậy, trong tật cả thời có thê khởi năm nghiệp", 
là Pháp thân của Phật hăng khởi năm nghiệp. "Cứu 
tế tai hoạ của tất cả hữu tình làm nghiệp", là đui 
điệc.. . khi tạm thời thấy thì liên được nhãn, nhĩ.. 

"cứu tế cõi ác làm nghiệp”, là kéo dắt xứ ác đặt vào 
xứ thiện, gọi là tế cõi ác. "Cứu tế Tát-ca-da làm 
nghiệp", là vì thế gian mà thuyết Thánh đạo có thê 
siêu tam giới, tức là nói tam giới là Tát-ca-da. Hai 
câu còn lại nghĩa dễ hiểu. Đối với năm nghiệp nây, 
phải biết các nghiệp của chư Phật bình đăng. Trong 
nghĩa nây lại nói tụng, là "nhân y...", là do nhần 
duyên đó các hành nghiệp của tất cả Như Lai bình 
đẳng, nghiệp của tất cả thế gian không bình đăng, 
lây một bài kệ tóm lược hiên thị. "Thế gian nhân 
riêng nên thừa nhận nghiệp khác", là các thê gian 
do nhân riêng nên sinh Na-lạc-ca, do nhân biệt nên 
sinh thiên, do nhân biệt nên sinh nhân gian cho đến 
ngạ qui. Do nhân riêng khác nên thừa nhận nghiệp 

có khác. "Thế gian biệt nên thừa nhận nghiệp 
khác", y là thân thể, do y biệt nên nghiệp có khác 
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nhau. "Thế gian sự biệt nên thừa nhận nghiệp 
khác", là các sự mua bán sai biệt của thế Ø1an, các 
sự kinh doanh làm ruộng khác nhau, các sự vụ nây 
có sai biệt nên thừa nhận nghiệp có khác nhau. 
"Thế gian tánh biệt nên thừa nhận nghiệp khác", 
tánh là ý hướng, vì ý hướng biệt nên thừa nhận 
nghiệp có khác nhau. "Thế gian hành biệt nên 
nghiệp khác”, do khởi hạnh nghiệp có sai biệt nên 
thừa nhận nghiệp có khác nhau, tác nghiệp của chư 
Phật đều là không công dụng. "Thế gian lực biệt 
nây không có, không đạo sư”, là tất cả lực sai biệt 
của nhân, thân... không có, nên đạo sư không phải 
có nghiệp khác nhau. 

Luận nói: "Nếu công đức nầy viên mãn tương 
ưng, thì Pháp thân của chư Phật không cùng chung 
với Phanh-văn, Độc-giác thừa. Do ý thú gì mà chư 
Phật nói Nhất thừa? Trong đây có hai bài tụng: 

Vì dân dắt một loại, 

Và nhận giữ thừa khác, 
Do chủng tánh bất định, 
Chư Phật nói Nhất thừa. 
Pháp vô ngã giải thoát, 
Cùng nên tánh bất đồng, 
Đắc hai ý lạc hoá, 

Cứu cảnh nói Nhất thừa. 

Giải thích: Hai bài tụng trong đây biện luận 
nghĩa sâu xa của Phật nói Nhất thừa. "Vì dẫn dắt 
một loại", là vì dẫn dắt các Thanh-văn, Độc-giác 
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chủng tánh bất định khiến tiến nhập Đại thừa, là 
phải làm sao khiến các Thanh-văn, Độc- -glác chủng 
tánh bất định đều do Đại thừa mà bát Niết-bàn! "Và 
nhận giữ thừa khác", là vì nhận giữ các Bồ-tát 
chủng tánh bất định khiến trụ Đại thừa, là phải làm 
sao khiến các chúng Bồ-tát chủng tánh bất định 
không bỏ Đại thừa! Chớ nên thừa Thanh-văn mà 
bát Niết-bản, vì nghĩa nây nên Phật nói Nhất thừa. 
Nghĩa của các câu "do bất định... đã nói pháp vô 
ngã giải thoát" cho đến rộng nói, trong đó lại do 
lực của nghĩa riêng mà chỉ nói Nhất thừa. Cái gì là 
ÿ nghĩa riêng? Là pháp bình đăng nên trong tụng 
nói "đắng". Pháp bình đăng, pháp là chân như, là 
chỗ quy vê đồng với các Thanh-văn, Độc-giác, chỗ 
quy về bình đăng nên nói Nhất thừa. "Vô ngã 
đẳng", là Bố-đặc-già-la của Thanh- -văn, Độc-giác, 
ngã đều không có vì vô ngã, vô ngã nây là Thanh- 
văn, vô ngã nây là Bôồ-tát thì không đúng đạo lý, 
do ý nghĩa sâu xa của vô ngã bình đăng nây nên 
nói Nhất thừa. Như Thế Tôn nói: "Giải thoát giải 
thoát không có sai biệt". "Tánh bất đông", là vì 
chủng tánh sai biệt, vì các Thanh-văn, Độc-giác 
nơi tảnh bất định cũng sẽ thành Phật, do ý nghĩa 
nây nên nói Nhất thừa. "Đắc hai ý hai ý lạc", là đắc 
hai thứ ý lạc: 
1. Ý lạc thâu giữ bình đắng, là do đây mà thâu 
giữ tất cả hữu tình, nói họ tức là ta, ta tức là họ, đã 
thâu giữ như vậy, tự mình đã thành Phật thì họ 
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cũng thành Phật, do ý nghĩa sâu xa nây nên thuyết 
Nhất thừa. 

2. Ý lạc pháp tánh bình đăng, là các Thanh- 
văn trên hội pháp hoa được Phật thọ ký, đặc pháp 
tánh bình đăng ý lạc của Phật, chưa đắc Pháp thân, 
do đặc ý lạc bình đẳng như vậy, khởi nghĩ như vây: 
"Pháp tánh của chư Phật tức là pháp tánh của ta”. 

Lại có nghĩa khác, là trong chúng Thanh-văn 
đó có các Bồ-tát cùng với chúng đó đồng được 
Phật thọ ký, do pháp nây giỗng như ý lạc bình đăng 
nên nói Nhất thừa. "Hoá", là Phật hoá làm thừa 
Thanh-văn... như Thế Tôn nói: "Ta nhớ khi xưa 
vô lượng trăm vị trở lại y theo thừa Thanh-văn mà 
bát Niết-bàn. Do ý nghĩa sâu nầy nên nói Nhất 
thừa". Vì chỗ hoá độ hữu tình của thừa Thanh-văn 
là do thấy như vậy, đắc bát Niễết-bàn nên hiện Dày 
sự hoá độ này. "Cứu cánh”, là chỉ có Nhất thừa nầy 
rất là rốt ráo, vượt hơn thừa nây thì không có thừa 
thù thăng nào khác. Thừa Thanh-văn thì có thừa 
khác thủ thăng hơn, gọi là Phật thừa, do ý nghĩa 
sâu nầy nên chư Phật Thế Tôn nói Nhất thừa. 

Luận nói: Như vậy, chư Phật đồng một Pháp 
thân, mà Phật thì có nhiều, duyên gì có thể thây 
được? Trong đây có tụng: 

Trong một cõi không hai, 
Đồng thời vô lượng trọn, 
Thứ đệ chuyển phi lý, 
Nên có nhiễu Phật. 
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Giải thích: Bây giờ sẽ hiến thị do nhân duyên 
nây, phải biết chư Phật tuy đồng Pháp thân, nhưng 
hoặc là thành một, hoặc lại thành nhiều, phải biệt 
nhất là pháp giới đồng, chư Phật đều đồng pháp 
giới làm thê, vì pháp giới là một nên phải biệt là 
một Phật. Lại nữa, một Phật, là vì trong một thời 
một thế giới không có hai Phật hiện, nên biết chỉ 
có một Phật. Lại nữa, trong kệ hiển thị chư Phật 
hoặc một hoặc nhiêu. "Trong một giới không hai", 
câu này hiến thị chỉ có một Phật, trong một cõi 
không có hai Phật đồng thời xuất hiện, nên nói chỉ 
có một Phật. Các câu còn lại thì hiển thị chư Phật 
có nhiều. "Đông thời vô lượng trọn", là vô lượng 
Bỏ-tát trong cùng một thời tư lương viên mãn, nêu 
các Bô-tát phước trí tư lương đông thời viên mãn 
mà không được thành Phật, như vậy thì tư lương 
đáng lẽ trồng không có kết quả. Có nhiều Bồ-tát tu 
tập tư lương đồng thời viên mãn, do đó phải biết 
nhất thời có nhiều Phật. "Thứ đệ chuyền phi lý", là 
không có nghĩa thứ tự chuyển thành Phật, nêu các 
Bô-tát khi tu tư lương, quán chờ thứ tự trước sau 
mới thành viên mãn, thì có thê khi đặc quả Phật có 
thứ tự trước sau, nhưng các Bồ-tát khi tu tư lương, 
không chờ thứ tự trước sau mới thành mãn, nên khi 
đặc quả Phật cũng không có nghĩa thứ tự trước sau 
mà thành, "nên có nhiều Phật". 

Luận nói: Tại sao phải biết trong Pháp thân, 
chư Phật không phải rốt ráo nhập Niếễt-bàn, cũng 
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không phải rốt ráo không nhập Niết-bàn? Trong 
đây có tụng: 

Vì thoát tất cả chướng, 

Vì việc làm chưa xong, 

Phật Niễt-bàn tất cảnh, 

Rất ráo chẳng Niễt-bàn. 

Giải thích: Có các bộ khác nói chư Phật không 
có Niết-bàn tất cánh. Lại có người của bộ thừa 
Thanh-văn khác nói chư Phật có Niễt-bàn tất cánh. 
Trong bài tụng nây hiển hai ý nghĩa: "Vì thoát hết 
thảy chướng”, là do Phật giải thoát tật cả phiên não 
chướng và đối tượng nhận thức chướng, nương vảo 
ý nghĩa sâu nây mà nói chư Phật tất cánh Niết-bàn. 
"Vì chỗ làm chưa xong", là vì chư Phật rộng khắp 
đối với tất cả hữu tình, nếu hữu tình chưa thành 
thục thì khiến cho thành thục, đã thành thục thì 
muốn khiến cho giải thoát, đó là chỗ nên làm, sự 
nây không có thời hạn rôt ráo, nên Phật rột ráo 
không nhập Niết- bàn. Nếu khác với điều này thì 
phải biết giỗng như tất cánh Niết- bàn của Thanh- 
văn, đó là bản nguyện đáng lẽ trỗng rỗng không có 
kết quả. 

Luận nói: "Tại sao thần thọ dụng không phải 
là thân tự tánh? Vì do sáu nhân: 1. Vì sắc thân có 
thê thấy. 2. Vì chúng hội của vô lượng Phật sai biệt 
có thê thấy. 3. Vì tùy thắng giải kiến tự tánh bất 
định có thể thấy. 4. Riêng biệt kiến tự tánh biến 
động có thê thấy. 5. Vì vô số chúng hội của Bô-tát, 
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Thanh-văn và chư thiên xen tạp có thê thấy. 6. Vì 
thức A-lại-da cùng với các thức chuyên chuyền y 
phi lý có thê thấy. Thân thọ dụng của Phật là thân 
tự tánh thì không đúng đạo lý". 

Giải thích: Bây giờ sẽ hiên thị thân thọ dụng 
của Phật là thân tự tánh là không đúng đạo lý. "Vì 
sắc thân có thể thấy", là thân thọ dụng và sắc thân 
của Phật có thê thấy, không phải Pháp thân của 
Phật, do phi lý nầy nên thân thọ dụng không phải 
là Pháp thân. 

Lại nữa, thân thọ dụng có chúng hội saI biệt của 
Phật có thê đặc, Pháp thân thì không có sai biệt như 
vậy, do phi lý nầy nên thân thọ dụng không phải là 
thân tự tánh. 

Lại nữa, thân thọ dụng tùy thăng giải kiến, như 
khế kinh nói: "Hoặc thây thân Phật, chỉ có sắc 
vàng; hoặc thấy thân Phật, chỉ có sắc xanh". Như 
vậy nói sắc vàng, nếu thân thọ dụng tức là thân tự 
tảnh thì thể của thân tự tánh này đáng lẽ là không 
quyết định, không quyết định gọi là thân tự tánh thì 
không đúng chánh lý, do phi lý nây nên thân thọ 
dụng không phải thân tự tánh. 

Lại nữa, thần thọ dụng một loại hữu tình trước 
thây dị biệt, ngay sau đó lại thấy đị biệt, không phải 
Pháp thân tự tánh của Phật biến động, do phi lý nây 
nên thân thọ dụng không phải thân tự tánh. 

Lại nữa, thân thọ dụng có vô sỐ chúng hội của 
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chư thiên thường xen tạp lẫn nhau, không phải thân 
tự tánh có sự xen tạp nây, do phi lý nầy nên thân 
thọ dụng không phải thân tự tánh. 

Lại nữa, chuyền thức A-lại-da đắc thân tự tánh. 
Nếu thân thọ dụng tức là thân tự tánh thì chuyển 
các thức chuyên lại đắc thân gì! Do phi lý nầy nên 
thân thọ dụng không phải thân tự tánh. Do sáu nhân 
nây không đúng đạo lý nên hai không thành một. 

Luận nói: "Do nhân gì mà thân biến hóa không 
phải thân tự tánh? Vì do tám nhân, là các Bô-tát từ 
lâu xa đến nay đắc định bất thối, sinh trong đồ-sử- 
đa và cõi người là không đúng đạo lý. Lại nữa, các 
Bồ-tát từ lâu xa đến nay thường nhớ về đời trước 
mà trụ, trong sự biên chép, toán số, in ấn, công xảo 
luận, và trong hạnh thọ dụng dục trần không thê 
chánh tri, là không đúng đạo lý. Lại nữa, các Bỗ- 
tát từ lâu xa đến nay, đã biết giáo pháp của thuyết 
ác và thuyết thiện, đến chỗ của ngoại đạo tu khổ 
hạnh tà là không đúng đạo lý. Lại nữa, các Bồ-tát 
xả bỏ một trăm câu-chi các châu thiệm bộ, chỉ đối 
với một xứ thành đắng chánh giác chuyển chánh 
pháp luân là không đúng đạo lý. Nếu lìa sự hiến thị 
thành đẳng chánh giác, chỉ lây Hóa thân đôi với 
chỗ nơi khác mà thi hành Phật sự, tức phải chỉ đối 
với thiên cung Đồ-sử-đa thành đăng chánh giác. 
Cái gì không nêu bày? Khắp trong tất cả châu 
thiệm bộ, "đông thời Phật xuất hiện" đã không nêu 
bày, vì không giáo không lý, tuy có nhiều Hóa thân 
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nhưng không trái với khế kinh kia nói không có hai 
Như Lai xuât hiện nơi đời. Vì một trong bôn châu 
gồm thâu thế giới, như hai luân vương không đồng 
xuất hiện nơi thê gian. Trong đây có tụng: 

Hóa thân Phật vi tế, 

Ở nhiễu thai bình đăng, 

Vì hiển tất cả chủng, 

1 hành đăng giác mà chuyển. 

Vì muốn tạo lợi lạc cho tất cả hữu tình, phát 
nguyện tu hành chứng đại Bồ-đê, rốt ráo Niết-bàn 
là không đúng đạo lý. Vì nguyện hạnh không có 
quả, thành lỗi". 

Giải thích: Bây giờ sẽ hiển thị thân biến hóa 
của Phật tức là thân tự tánh thì không đúng đạo lý, 
vì do tám nhân. Trong đây không đúng lý thứ nhất 
là, các Bồ-tát từ lâu xa đến nay đã vô lượng kiếp 
đắc định bất thối, còn không nên sinh vào cõi trời 
Đồ-sử-đa, huông chỉ là trong nhân gian. Nhưng 
hiện thọ sinh tại thế gian nây là thân biến hóa 
không phải thân tự tánh. 

Lại nữa, các Bô-tát từ lâu xa đến nay thường 
thi về đời trước mà trụ, đối với sự biên chép, toán 

. không thể chánh tri là không đúng đạo lý, chỉ 
vì gi điều phục các hữu tình nên hoá làm Sự này. 

Lại nữa, các Bô-tát nơi ba vô số kiếp siêng tu 
phước huệ, không thể chánh tri các sự thuyết ác, 
thuyết thiện và khô hạnh tà, thì đối với thân tối hậu 
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khi chứng Bồ-đề làm sao có thể đốn ngộ? Do đạo 
lý nầy nên thân biên hóa không phải thân tự tánh. 

Lại nữa, các Bồ-tát xả bỏ một trăm câu-chi các 
châu Thiệm Bộ, chỉ đối với một xứ thành đẳng 
chánh giác, chuyên. chánh pháp luân là không đúng 
đạo lý, nêu thân biến hóa khắp tất cả xứ đồng thời 
hiện hoá độ xứng với chánh đạo lý, do đó là thân 
biến hóa không phải thân tự tánh. Nếu các bộ khác 
khởi chấp như vậy, thì Phật chỉ có một xứ thật 
chứng đăng giác, các phương khác thi hiện hoá độ 
làm Phật sự, nếu như thế thì tại sao không thừa 
nhận chỉ trụ nơi trời Đỗ-sủ-đa mà thật chứng đăng 
giác, khắp tất cả bốn đại châu thị hiện Hóa thân thi 
hành Phật sự. 

Lại nữa, trong tất cả bỗn đại châu không hiện 
đăng giác, vì không giáo không lý, thì không nên 
nói. Trong cõi Phật nầy có bốn châu không hiện 
thành Phật, nếu nói giả sử có sự như vậy, thì liên 
trái với khế kinh. Trong kinh nói: "Không có hai 
Như Lai đồng thời xuất hiện". Phải biết kinh nây 
nói đồng với chuyên luân vương, như nói luân 
VƯƠng không có hai vị đông thời xuất hiện. Nương 
vào một nơi bốn châu, không phải một Phật độ, 
không có hai Như Lai đồng thời xuất hiện phải biết 
cũng như thế. Trong đây có ý nói, một bốn đại châu 
là một thế giới. Bây giờ lây tụng để hiển thị Hóa 
thân của chư Phật hiện đăng lác. "Hóa thân Phật 
vi tế...", Ở đây nghĩa nói, nêu trong lúc đó Phật 
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hiện an trụ nơi cõi trời đỗ-sử-đa, thị hiện từ cõi ấy 
chết rồi nhập thai mẹ... tức là trong lúc đó hoá làm 
tôn giả xá-lợi tử... và vô số quyên thuộc, cũng hiện 
các sự nhập thai, xuất sinh... an lập quyên thuộc 
biến hóa như vậy, phải biết vì hiển tất cả chủng 
giác Phật sự thù thăng. Bây giờ, sẽ hiển thị Như 
Lai rốt ráo nhập bát Niết-bản là không đúng đạo lý. 
Vì hoá độ tất cả hữu tình, trước hết phát đại nguyện 
và tu đại hạnh, thường tự thê: "Ta phải đem lợi lạc 
cho tất cả hữu tình, siêng tu chánh hạnh”. Nếu ban 
đâu đã thành Phật rôi liên bát Niết-bàn, thì chỗ tu 
hạnh nguyện trống rỗng không có kết quả. Do phi 
lý nầy nên thân biên hóa không phải thân tự tánh. 

Luận nói: "Thân thọ dụng và thân biến hóa của 
Phật đã là vô thường, tại sao kinh nói thân của Như 
Lai là thường? Chỗ dựa Pháp thân của hai thân nây 
là thường. Lại nữa, thân đăng lưu và thân biên hóa 
vì hăng thọ dụng không bỏ phế, luôn luôn hiện hoá 
không vĩnh viễn dứt tuyệt, như thường thọ lạc, như 
thường thí thực. Thường của thân Như Lai, phải 
biết cũng vậy". 

Giải thích: Kinh nói thần của Như Lai là 
thường trụ, thân thọ dụng và thần biến hóa đều là 
vô thường, tại sao thân là thường? Cho nên, tiếp 
theo là thành lập nghĩa thường của hai thân. Là vì 
hai thân nầy nương vào Pháp thân mà trụ, Pháp 
thân là thường nên hai thân nầy cũng nói là thường. 
Lại nữa, thân thọ dụng thọ dụng không bỏ phê nên 
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nói là thường thân biến hóa thì hằng hiện đắng giác 
bát Niết-bàn tương tục không đoạn nên cũng gọi là 
thường. Lại lây thí dụ đề hiên hai thân nây là nghĩa 
thường trụ, cũng như thế gian nói thường thọ lạc, 
tuy chỗ thọ lạc không phải chỉ có vô gián mới được 
nói đây là thường thọ lạc. Lại nữa, như thế gian nói 
thường thí thực, không phải thí thực nây hăng 
không gián đoạn mới được nói đây là thường thí 
thực. Phải biết nghĩa thường của hai thân cũng vậy. 
Luận nói: "Do sáu nhân, nên chỗ hiện Hóa 

thân của chư Phật Thế Tôn không phải là trụ tất 
cánh: 1. Chỗ tạo tác cứu cánh, vì thành thục hữu 
tình đã giải thoát. 2. Vì khiến cho lìa bỏ tâm bắt lạc 
Niết-bàn, vì cầu thân thường trụ của Như Lai. 3. 
Vì khiến cho lìa bỏ sự khinh huỷ chư Phật, vì khiến 
cho tỏ ngộ chánh pháp giáo thậm thâm. 4. Vì khiên 
cho đối với Phật sinh khát ngưỡng sâu xa, vì SỢ SỐ 
người thây sinh chán mà biêng trẻ. 5. Vì khiến đối 
với tự thân phát khởi tỉnh tấn, vì biết người chánh 
thuyết khó có thể đắc. 6. Vì các hữu tình mau 
chóng thành thục, vì khiến tinh tân không xả ách 
thiện. Trong đây có hai bài tụng: 

Do việc làm rốt ráo, 

Xá Niễt-bàn bắt lạc, 

Lìa khinh chế chư Phật, 

Sinh khát ngưỡng sâu xa. 

Trong tự phát chánh cần 

Vì mau chóng thành phát 
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Nền nhận hóa thán phật 
Ma không trụ cứu cảnh. 

Giải thích: Như vậy văn xuôi và văn tụng của 
sáu nhân, đã làm chứng cho Hóa thân của Phật 
không phải là trụ tất cánh. Văn đó dễ hiểu nên 
không phiên giải thích. 

Luận nói: "Pháp thân của chư Phật từ vô thi 
đến nay là vô lượng vô biệt, không nên vì chứng 
đặc mà khởi lại công dụng. Trong đây có tụng: 

Phật đắc nhán vô lượng vô biệt, 

Hữu tình nếu bỏ dụng tỉnh cần, 

Thì chứng đắc luôn không thành nhân, 
Đoạn nhán như vậy không đúng ý” 

Giải thích: Trong đầy có vân nạn, nêu Pháp 
thân của Phật từ vô thi đến nay vô biệt vô lượng 
khởi chứng đắc nhân, có thể làm các sự lợi lạc của 
hữu tình, vì chứng quả Phật thì không nên khởi lại 
công dụng chánh cân. Để giải thích vẫn nạn nây, 
lây ý nghĩa của tụng trên để hiển thị. Chư Phật 
chứng đắc từ vô thỉ đến nay, là vô lượng, không có 
sai biỆt. Nếu hữu tình vì cậu quả Phật mà xả bỏ 
nhân tinh tân, thì có thê có vẫn nạn nây, vì chư Phật 
chứng đặc đối với quả Phật từ vô thi đến nay SẼ 
không thành nhân. Nhưng chư Phật chứng đắc từ 
vô thỉ đến nay là vô biệt vô lượng, hăng cùng với 
hữu tình khởi nhân tĩnh tân đề đắc quả Phật. Do đó, 
không nên nêu vấn nạn. Pháp thân của chư Phật từ 
vô thi đến nay không riêng mà khởi vô lượng nhân 
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chứng đắc, vì chứng quả Phật tức không nên khởi 
lại công dụng chánh cân, nên chư Phật chứng đặc 
Pháp thân, không phải là hữu tình vì cầu quả Phật 
mà xả bỏ nhân tinh tấn. Lại nữa, chư Phật chứng 
đặc từ vô thi đến nay vô biệt vô lượng, khởi nhân 
tinh tấn để cầu quả Phật, nếu các hữu tình xả bỏ 
công dụng tinh tấn, như ' vậy sự chứng đắc sẽ không 
thành nhân. Lại nữa, nếu đoạn nhân nây thì không 
đúng đạo lý, vì hăng khởi tâm đó, ngoài ra đôi VỚI 
sự nây "hoặc là làm hay không làm, thì ta quyết 
định sẽ làm”, do đó không nên đoạn nhân như vậy. 

Luận nói: "Phâm nhiếp Đại thừa trong kinh 
Đại thừa A-ty-đạt- ma, A-tăng-già tôi lược thích đã 
XONE”. 

Giải thích: Chánh hướng Đại thừa tạo ra vô 
lượng thù thắng, phạm vi của luận giả, Bồ-tát thế 
thân lược giải thích đã xong. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 108 
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Tác giả: Bồ-tát Vô Tánh. Hán dịch: 
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 


QUYÊN 1 


Phần thứ 1: NÊU TÔNG QUÁT VẼ CƯƠNG 
YÊU 
Kính lạy Đại giác, chư Như Lai, 
Chánh pháp Vô thượng Thánh chúng 
thật, 
Vì lợi tự tha pháp trụ mãi, 
Nền con lược thích Nhiếp Đại thừa. 
Luận nói: "Trong kinh Đại thừa A-ty-đạt-ma, 
đức Bạc-già-phạm, trước đã khéo nhập Đại thừa 
Bô-tát, vì hiên thê lớn lao của Đại thừa cho nên 


4211 


hƠI 


Giải thích: Muốn lấy mười nghĩa để thâu tóm 
hết thảy yếu nghĩa của Đại thừa, nghĩa đó có thể 
hiển thê tảnh của luận này, là Thánh giáo, dùng 
Thánh giáo nây làm cửa mà nói câu mở đầu "Kinh 
Đại thừa A- tỷ-đạt- -ma...". Vì chọn lựa nhân của 
pháp, hoặc củng chung hiểu biết, nên A- tỳ-đạt-ma 
lây tưởng làm cờ hiệu. "Kinh Đại thừa", là để lựa 
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riêng với các kinh luận khác. Nêu giải thích sơ lược 
thì cũng là thừa, cũng là đại, hoặc là thừa đại tánh, 
nên gọi là Đại thừa, vì nhân quả lớn, vì nghiệp vận 
chuyền đây đủ. 

Quả là mười Địa, nếu giải thích rộng thì có bảy 
thứ tánh đại cùng chung tương ưng, nghĩa là Bỏ-đề 
phân, Ba-la-mật-đa và tướng học trì... kết nối thông 
suốt do đó gọi là Kinh, ở đầy thì tùy trong tám thời, 
trực thuyết và phi trực thuyết trên thức của người 
nghe, tụ tập hiên hiện lây làm thê tánh. Nếu như 
thế thì làm sao bô-tát có thể nói không phải thức 
của người nghe? Vì Bồ-tát kia có thể nói, Bôồ-tát 
kia sinh tăng thượng nên khởi nói như vậy, ví như 
lực tăng thượng của chư Thiên... Khiễến cho trong 
mộng, được Luận, được thần chú.. 

Nếu lìa Thức thì Phật làm sao nói những câu 
trong Khế Kinh? Ngữ (câu nói) làm tự tánh cũng 
không xứng lý, vì môi môi chữ là chủ thể nêu giảng 
hiển nghĩa thì không xứng lý, thứ tự mà sinh thì 
không đồng. thời trụ, vì không có tụ tập. Như vậy 
thì không đắc tự tánh của thức, vì ngữ không có 
chuyển nên không xứng lý. Lại nữa, không phải 
không có chữ (tự) chuyên biến mà có ít danh chủ 
thê nêu giảng, nên các Khế Kinh gọi là tự tánh cũng 
không xứng lý, do đó quyết định như chỗ thuyết 
kinh, tự tánh xứng lý trong chỗ thuyết kinh Đại 
thừa A-ty-đạt-ma nây. 

"Đức Bạc-già-phạm", là phá các ma, có thê phá 
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bốn thứ đại ma oán, nên gọi là đức Bạc-già-phạm. 
Bốn thứ ma oán: 1. Ma phiền não. 2. Ma uân. 3. 
Ma thiên. 4. Ma tử. Nương vào Tam-ma-địa 
không, có thê phá tật cả thô trọng ma phiền não, 
trụ tướng chuyên y thi vô lượng thiện căn tùy thuận 
chứng đặc, hoặc lại nương tựa tính tân lực huệ lực, 
có thê phá ma uân, nương vào đẳng trì từ có thê 
phá ma thiên, nương vào tu thần túc có thê phá ma 
tử. Vì có khả năng phá bốn ma như vậy, nên gọi là 
đức Bạc-già-phạm. Lại nữa, công đức của các tự 
tại tương ưng nên nói Phật là đức Bạc-già-phạm. 
Tại sao vậy? Vì phải tuyên thuyết Phật Thê Tôn, 
đối với những điều trước kia, hiển thị Phật khai 
thuyết thừa nhận có thê lưu thông rộng, thân cận 
đối với Đại sư không có gì nào khác, như kinh 
Thập Địa, người đã có thê khéo nhập Đại thừa, 
hoặc nương vào dấu vết của đức, hoặc cùng chung 
biết rõ, là người kia đã có thê khéo nhập Đại thừa, 
hoặc đối với người nây đã cực kỳ khéo nhập, nên 
gọi là "Đã có thê khéo nhập Đại thừa", hiến thị 
người ây đã đắc các công đức Đà-la-ni biện tài, đối 
với nghĩa của Đại thừa có thể thọ trì và có thể mở 
rộng ra, nên nương vào nghĩa nầy mà nói tên đức 
Bạc- già-phạm như vậy. 

Nói "Bồ-tát" là Bồ-đề Tát-đỏa làm cảnh đối 
tượng nên gọi là Bỏ- tát, dựa vào những lời hoằng 
thệ mà lập Bô-tát thanh (tiếng phát âm Bồ- táD, 
cũng thây các Kinh Luận khác dùng cảnh đối 
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tượng mà nói tên đó. Như bất tịnh... là cảnh đối 
tượng, thì hai Tam-ma-đla gọi là Bất tịnh, gọi là 
Không, hoặc ngay trên tâm đó, vì cầu Bồ-đề mà có 
chí, có khả năng, nên gọi là Bồ-tát. 

"Vị hiển thể lớn lao của Đại thừa", là thậm 
thâm cao rộng Vô thượng nên gọi là thê lớn lao. 
Thể thanh (tiếng phát âm thê) tức là nói tác dụng 
của tự tánh, cũng như thế gian nói sức nóng âm của 
lửa làm thể, cái hại của độc làm thể. Thể nây lớn 
nên gọi là thê lớn lao. "Hiền", là khai thị chỗ chưa 
hiểu biết của người khác. "vn, là vì muốn. 

Luận nói: "Nói nương Đại thừa mà chư Phật 
Thế Tôn có mười tướng thù thắng ngữ thù thăng: 
1. Chỗ dựa của đối tượng nhận thức thù thắng thù 
thắng ngữ. 2. Tướng của đối tượng nhận thức thù 
thăng thù thăng ngữ. 3. Nhập tướng của đối tượng 
nhận thức thù thăng thù thăng ngữ. 4. Nhập nhân 
quả ây thù thắng thù thắng ngữ. 5. Nhân quả tu sai 
biệt ây thù thắng thù thăng ngữ. 6. Ngay trong tu 
sai biệt như vậy giới tăng thượng thù thắng thù 
thăng ngữ. 7. Ngay trong tu sai biệt như vậy tâm 
tăng thượng thù thăng thù thắng ngữ. 8. Ngay trong 
tu sai biệt như vậy huệ tăng thượng thù thăng thù 
thăng ngữ. 9. Quả đoạn ây thù thắng thù thắng ngữ. 
10. Quả trí ấy thù thắng thù thắng ngữ. Do điêu nói 
này, các câu trong Khế Kinh của chư Phật Thế Tôn 
hiên thị Đại thừa đúng là lời của Phật”. 

Giải thích: Nói "thanh (tiếng)", tức là lược nêu 
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chỗ nói nghĩa của mười thắng xứ. "Nương Đại 
thừa", là những gì làm nói không phải là Thanh- 
văn thừa, cũng không phải là thế gian, mà nêu ra 
Đại thừa để làm nghĩa quyết định. "Hiển chỗ dựa", 
tức thừa nây không phải thừa nào khác, nương vào 
thế gian là do các tướng khác, khác với lời Phật 
nói. Như tụng nói: 

Đề ngữ mà không giận, 

Thí ít không mong cầu. 

Như vậy, nêu nương vào Thanh-văn, thì do các 
tướng khác nên khác với Đại thừa. 

Như có tụng nói: 

Các hành vô thưởng, 
Pháp có sinh diệt, 
Như vậy, nên nếu lại 
Đại thừa là Xửng lý. 

"Có mười”, là lây số hiển số lượng Phật ngữ thủ 
thăng, để an lập thể của luận. 

“Tướng”, là chủng loại, tức tướng nây lần lượt 
có sai biệt không xen tạp nên gọi là thù thắng, hoặc 
lại đối chiếu với các pháp của Thanh- văn Độc giác 
kia, rất xa xôi và mơ hô. Lại nữa, vì tăng thượng 
nên gọi là thù thắng, có thể dẫn phát đại Bồ-đè, là 
do mười tướng nây là thù thắng. Ngữ thù thắng | kia, 
do đó nói có mười tướng thù thắng, ngữ thù thắng. 

"Phật Thế Tôn", là đã diệt tận nhiễm ô, bất 
nhiễm ô, nơi hai thứ si và thuỳ miên. Đối với trí 
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của tất cả đôi tượng nhận thức là nghĩa khai phát, 
nên gọi là Phật, như Sĩ phu tỉnh thức, như hoa sen 
nở. Như có người nói: "Tỉnh thức nghĩa khai phát, 
có khi nghiệp Phật giới". Như vậy v.v... 

Luận nói: "Lại nữa, làm sao có thê hiển mười 
xứ nây, đối với Thanh-văn thừa chưa từng thây nóI, 
chỉ có trong Đại thừa các Kinh Luận đều thây nói. 
Nói thức A-lại-da là chỗ dựa của đối tượng nhận 
thức thê. Ba thứ tự tánh là: 1. Tự tánh Y tha khởi. 
2. Tự tánh Biên kế sở chấp. 3. Tự tánh Viên thành 
thật. Ba tánh nây gọi là thể tướng của đối tượn 
nhận thức, duy tánh thức gọi là nhập tướng của thê 
đối tượng nhận thức, sáu Ba-la-mật-đa gọi là bỉ 
nhập thể của nhân quả, Bồ- tát mười địa gỌI là thể 
của nhân quả tu sai biệt, Bồ-tát luật nghi gọi là giới 
thể tăng thượng trong đây, các Tam-ma-địa Thủ- 
lăng-già-ma, hư không tạng, gọi là tâm thê tăng 
thượng, trong đây, Trí vô phân biệt gọi là Thể huệ 
tăng thượng, trong đây Niết-bàn Vô trụ gọi là Thê 
quả đoạn. Ba thứ thân Phật là: I. Thân tự tánh. 2. 
Thân thọ dụng. 3. Thân biến hóa. Ba thân nây gỌI 
là của thê quả trí, do chỗ nói mười xứ nây hiên thị 
Đại thừa khác với Thanh-văn thừa. Lại nữa, hiển 
thị tối thắng, đức Thê Tôn chỉ vì Bồ-tát mà tuyên 
thuyết, nên phải biết chỉ nương vào Đại thừa, chư 
Phật Thế Tôn có mười tướng thù thăng, ngữ thù 
thăng". 

Giải thích: Chỗ đáng nên biết gọi là đối tượng 


SỐ 1598 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (2), Quyền 1 §23 


nhận thức, y là chỗ dựa. Thanh nơi chỗ dựa nây lựa 
riêng lấy chủ thể dựa, là các pháp Hữu vi tạp nhiễm 
và thanh tịnh, không colI là vô vi, vì vô vi không có 
nghĩa sở y. Chỗ dựa tức là thức A-lại-da, là nhân 
của VÔ VI, CÓ thê dẫn phát vô vi, như chỗ thích ứng 
của nó, nếu như thế thì đối tượng nhận thức là nơi 
tựa của đôi tượng nhận thức, vì thức đị thục là của 
tánh đối tượng nhận thức nên không trái nhau, chỗ 
dựa của đối tượng nhận thức nây tức là thù thăng, 
vì thù thắng ấy nên ngữ cũng thù thăng, tức là chư 
Phật Thế Tôn trước đã nói: "Tất cả xứ tùy chuyển". 
Tướng của đối tượng nhận thức, là của tự tánh 
đối tượng nhận thức, vì là tướng của đôi tượng, 
nương vào nghiệp vận hành nói là đối tượng nhận 
thức, đối tượng được đoạn trừ, đối tượng được 
chứng đắc... của Đa-trí- lỗ-trà, hoặc Tương Vào sự 
vận hành đủ lây. Biến kế sở chấp nơi tướng không 
có tướng của đối tượng để tiêu biểu về vô tánh, 
tánh Viên thành thật là cộng tướng của nó, tánh Y 
tha khởi là tự tướng của nó. Nghĩa của ngã, hữu 
tình thì thức lân lượt có riêng khác, như địa giới... 
lây tánh cứng rắn của nó làm tướng có thể biêu thị, 
tuy không có dị tánh nhưng nói là tướng, cũng như 
tuyên nói tướng đại Sĩ phu, thì sư của Kinh Bộ.. 
sinh ra các tướng, do nhân duyên nây, hoặc đối 
tượng nhận thức là tướng, hoặc tướng của đôi 
tượng nhận thức, do đó gọi là tướng của đôi tượng 
nhận thức, vì nói không có dị tánh, dị tánh và 
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không có dị tánh, như điều thích ứng của nó nên 
tướng nây cũng vậy. 

Nhập tướng của đối tượng nhận thức, là có thê 
nhập chỗ cần biết nơi tướng nây, hoặc là chủ thê 
nhập của tướng của đối tượng nhận thức. Nhập, là 
hiện quán nhập nơi tướng của đối tượng nhận thức, 
tức là tảnh duy thức, đây tức là thủ thăng, vì thù 
thăng nầy nên ngữ cũng thù thắng. 

Nhập nhân quả ây, là tánh duy thức gọi là nhập 
hạnh thăng giải Địa, khi tu gia hạnh Ba-la-mật-đa 
chưa tịnh của thê gian gọi là nhập nhân. Khi đã 
chứng nhập tức là ý lạc thanh tịnh tăng thượng gồm 
thâu Ba-la-mật-đa xuất thê gian, gọi là Nhập quả. 
Nhập nhân quả kia tức là thù thăng, vì thù thắng 
nây nên ngữ thù thăng. 

Nhân quả ấy tu sai biệt, tức là nhân quả của 
tánh duy thức, luôn luôn luyện tập nhần quả này 
nên gọi là tu, từng phân khác nhau nên gọi là sai 
biệt. Nhập nhân quả ây tu tảnh sai biệt tức là mười 
địa, là thù thắng, vì thù thắng nầy nên ngữ cũng thù 
thắng. Ngay trong các địa Ba- la-mật-đa tu saI biệt 
thâu lấy rồi sau đó siêng năng tu học, tức là các địa 
nây làm chỗ dựa an lập ba học: 

1. Giới học tăng thượng, là chỗ dựa giới mà 
chánh cân tu học, do đó gọi là giới học tăng 
thượng, tức luật nghi của Bỏ-tát trong các địa: Xa 
lìa các ác, tạo lợi ích cho hữu tình, thâu tóm tất cả 
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thiện, là ba thứ tịnh giới chỗ thọ Thi-la, để phòng 
hộ các nghiệp thân khẩu... sinh trụ... trong quá 
khứ. Như người điều phục ngựa, rất khéo chê ngự 
nên gọi là luật nghi. Như vậy tức nương vào Thi- 
la tăng thượng mà tu học chánh hạnh nên gọi là 
học. Vì giới nây tức thù thăng, vì thù thăng ấy nên 
ngữ cũng thù thắng. 

2. Tâm học tăng thượng là chỗ dựa tâm mà 
chánh cần tu học, do đó gọi là tâm học tăng thượng, 
tánh của tâm nây tức là các Tam-ma- địa như hư 
không tạng... chữ đắng (vân vân...) Là bao gồm 
Tam-ma-địa vương của hiền hộ... Lại nữa, trong 
tâm học tăng thượng nói : 

Ngay các Tam-ma-đla, 
Đại sư nói la tâm, 
Màu sắc do tâm vẽ, 
Như sự nghiệp đã làm. 

3. Huệ học tăng thượng, là chỗ dựa huệ nầy mà 
chánh cần tu học, do đó gọi là huệ học tăng thượng, 
tánh của huệ nây tức là Trí vô phân biệt, đôi trị tât 
cả hý luận phân biệt. Trong ây Trí vô phân biệt gia 
hạnh căn bản chỗ dựa tức là Trí vô phân biệt, Căn 
bản hậu đắc nương dựa, nương dựa như vậy không 
phải là chỗ nói kê tiếp. Như vậy ba thứ học giới 
tâm huệ là thê tánh của đạo. Hai thứ của quả kia là: 
1. Đoạn. 2. Trí. Vì huệ nầy thù thăng nên ngữ cũng 
thù thăng. 

Quả đoạn kia, là các học quả kia gọi là bỉ quả. 
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Bỉ quả tức là đoạn nên gọi là quả kia đoạn. Tánh 
của đoạn nây là đó chướng chỉ là khách, lìa trói 
buộc, chân như giải thoát, Niết- bàn Vô trụ, vì thấy 
tịch tĩnh đó nên sinh tử tức Niết-bàn, là quả kia làm 
duyên, không có nhiễm chấp, không phải. Niết-bàn 
giới Vô dư y nên là Vô trụ. Vì đoạn nây là thù 
thăng, vì thù thắng ấy nên ngữ cũng thù thăng. 
Quả trí kia, là các học quả kia gọi là bí quả, bỉ 
quả tức là trí nên gọi là quả trí kia. Tánh của trí nầy 
tức là ba thứ thân Phật: I. Thân tự tánh, tức là trí 
vô cầu không trở ngại, là nghĩa của pháp thân. Hiện 
tại quả trí nây cùng với Trí vô phân biệt kia có sai 
biệt gì? Vì cả thảy phân biệt của hai thứ như vậy 
đêu không hiện hành, Trí vô phân biệt kia có đối 
tr, có tạo tác, quả trí nây là chỗ tạo tác đã làm xong 
của trí kia, tức có sai biệt như vậy. 2. Thân thọ 
dụng, tức là trí hậu đắc, do lực thù thắng của trí nầy 
và các chúng đại Bô-tát thù thắng cùng chung thọ 
diệu pháp lạc bất cộng, làm xong các sự thọ dụng 
như vậy nên gọi là thân thọ dụng. Nếu không có 
Trí thanh tịnh ngoài như vậy, thì việc làm của Bồ- 
tát và tư lương khác đáng lẽ phải không viên mãn. 
3. Thân biến hóa, tức là sai biệt của trí hậu đắc, 
ngay trên chủ thể biến hóa gọi là thân biến hóa, sự 
hiển hiện của lực tăng thượng nây tức là sự sai biệt 
của trí, tức do trí hậu đắc nầy mà có thể hàng phục 
các Luận khác, và cùng thọ pháp lạc với Bồ-tát 
không có đoạn dứt. Các chúng Bồ-tát làm xong 
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nghiệp ban đầu, thì đó là việc nên làm của các 
Thanh-văn, Độc giác. Ví như nhãn thức, lãnh thọ 
rõ các sắc, nêu không có nhãn thức thì các sắc nây 
cũng phải không có. Đây là thù thăng, vì thù thắng 
ây nên ngữ cũng thù thắng. Do đây đã nói mười 
xứ, là mười xứ này và những cái khác là nghĩa 
chung của Đại thừa. Xứ nghĩa là sự. Khác với 
Thanh-văn thừa, là đối VỚI họ, không nÓI Sự 'nây, 
Lại nữa, "hiển bày tôi thăng", là nói rôt ráo về đạo 
của quả Phật. "Thế Tôn chỉ vì Bỏồ- tát mà nói”, là 
trong đây nên nói cho Bô-tát, chỉ vì Bồ-tát mà nói, 
do Phật hiện thây sự khai phát thừa nhận của Phật 
mà nói, gọi là Thể Tôn nói. Như các Kinh mười 
Địa... nên đầu tiên là nói đức Bạc-già- -phạm. 
Luận nói: "Lại nữa, mười tướng thù thắng này 

là gì? Vì Như Lai ngữ thù thăng nên hiển đôi với 
Đại thừa, đúng là Phật ngữ ngăn cản Thanh-văn 
thừa. Tánh Đại thừa đó từ mười xứ nây, đối với 
Thanh-văn thừa chưa từng thấy nói, chỉ có các kinh 
luận trong Đại thừa là nói đến. Nói mười xứ nây là 
khả năng tối thượng dẫn khởi tánh đại Bồ-đề, là 
khéo thành lập tùy thuận không trái nghịch, vì có 
thê chứng đặc trí của Nhất thiết trí. Ở đây có hai 
bài tụng: 

SỞ fri y và SỞ trl tƯỚNG, 

Bỉ nhập nhán quả, bỶ tu dị, 

Ba học, bỉ quả đoạn và trí, 

Tối thượng thừa thâu tóm thù thăng. 
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Thuyết nây, các thừa thấy, không thấy, 
Nhân Bồ-đề, tối thắng do đây, 

Nền nhận Đại thừa là Phật ngữ, 

Do nói mười xứ mà thù thắng. 

Giải thích: "Lại nữa, thê nào là do mười tướng 
thù thắng này”? Cũng chưa có tín giải nên đặt ra 
câu vẫn nạn nguyên nhân ấy. Tạo sao? Không phải 
sáu trong Thanh-văn thừa sáu cú nghĩa chưa từng 
thấy nói, trong các luận của Phệ- thế sư đều thây 
nói, tức khiến cho luận của Phệ- thế sư đúng là Phật 
ngữ. Câu đáp đâu tiên dung chứa được vấn nạn của 
người ngoài như vậy, nên sau đó nói chung, mười 
xứ nây là khả năng tối thượng dẫn khởi tảnh đại 
Bỏ-đề. Cũng giác cũng đại nên gọi là đại Bỏ-đê, 
hoặc giác ngộ đại tánh nên gọi là đại Bô-đề. Đại 
Bồ-đề nây, trí đoạn thù thăng lây nó làm tự tướng 
thù thắng. Như nói phiên não, đôi tượng nhận thức 
chướng đoạn. Do chướng kia đoạn nên đắc trí vô 
cầu không trở ngại. Như vậy. bón thứ gọi chung là 
Bỏ- đề. "Khả năng dẫn khởi tôi thắng", là nói mười 
xứ nây là tánh có thể chứng đắc, không phải sáu cú 
nghĩa, hoặc tối thăng... do đó luận kia không phải 
thật là Phật ngữ. "Khéo thành lập”, là mười xứ như 
vậy chỗ tùy của chánh lượng, như đang quyết đoán 
rộng. "Tùy thuận", là chủ thể đối hướng, là có thê 
thuận nghĩa. "Không trái nghịch", là không có lỗi 
trái nghịch, không giống như tà trí của sáu cú 
nghĩa, hoặc Thanh-văn thừa có lỗi nên trái nghịch 
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Phật quả. Hai bài tụng trong đây, là bài tụng đã giải 
thích và đang giải thích. 

"Thuyết nây, các thừa thấy, không thấy”, là 
thuyết mười xứ thù thắng ngữ nây trong các Kinh 
Luận của Đại thừa đều thây nói, trong các kinh 
khác Tiểu thừa đều chưa từng thấy nói. 

Luận nói: "Lại nữa, tại sao nói mười xứ nây 
theo thứ tự như vậy? Là các Bỏ-tát đối VỚI Các pháp 
mà nhân trước hết phải làm cho xong, rôi đối với 
duyên khởi phải đắc thiện xảo. Sau đó duyên sinh 
ra phải biết rành tướng của nó, phải khéo xa lìa lỗi 
nhị biên là tăng ích và tốn giảm. Rồi lại khéo tu, 
như vậy Bỏ-tát nên thông đạt đúng. Giả chọn lây 
tướng khiến từ các chướng mà tâm được giải thoát. 
Sau đó đã thông đạt tướng của đối tượng nhận thức 
rồi, trước hết phải hành vị Gia hạnh, do đó chứng 
đặc sáu Ba-la-mật-đa, càng phải thành mãn ý lạc 
tăng thượng, mà đặc thanh tịnh. Sau đó ý lạc thanh 
tịnh gôm thâu sáu Ba-la-mật-đa. Trong mười địa, 
từng phân sai biệt cần phải siêng năng tu tập, là 
phải trải qua ba vô số đại kiếp, tiếp theo đối với 
chỗ học của tam Bỏ-đề phải khiến viên mãn. Đã 
viên mãn rồi thì quả Niêt-bản kia và chánh đẳng 
Bồ-đề phải hiện đông chứng, cho nên nói mười xứ 
theo thứ tự như vậy. Lại nữa, trong đây nói tất cả 
Đại thừa đều đắc cứu cánh". 

Giải thích: Đê biện luận do mười xứ nây tiễn 
đến đại Bô-đê, cho nên khai thị lại thứ lớp phương 
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tiện và cái nhân cân thiết, là các Bồ- tát trước hết 
đối với nhân đắc thiện xảo xong rồi mới đối VỚI 
duyên khởi phải đắc thiện xảo, biết từ nhân nây mà 
có quả kia, lại biết quả kia phải từ nhân nây, nên 
không phải lìa nhân nây mà nói giáo có thê biết TÕ. 
Nhân kia tức là thức A-lại-da, do thuyết nây mà 
liền xả vô nhân và nhân bắt bình đắng. Sau đó đối 
với pháp do duyên sinh phải hiểu TỐ tướng của nó, 
xa lìa bên tăng ích và tốn giảm. Đối với cái không 
không có nhân gượng lập là có nên gọi là tăng ích. 
Đôi với có, không có nhân thì gượng bác là không 
có, nên gọi là tốn giảm, như vậy tăng ích và tốn 
giảm đều gọi là bên, đó là nghĩa rơi rớt. Khi hai 
bên nây chuyển thì hư mất trung đạo. Do khéo 
luyện tập quán chân thật nên đối với hai bên nây 
xa la thiện xảo. Đối với Biến kê sở chấp thì chỉ có 
tăng ích không có tốn giảm, đều không có, vì phải 
đối với có mới khởi tốn giảm. Đối với Y tha khởi 
thì không có tăng ích, vì có thể nên đối với chắng 
phải hữu mới có tăng ích, cũng không có tôn giảm, 
vì chỉ là hư vọng có. Đối với Viên thành thật thì 
không có tăng ích, vì là thật có nên chỉ có tốn giảm, 
do quán chân thật nây, hoặc đối với hai bên â ây mà 
Khéo có thê xa lìa lôi nhị biên bên tăng ích và tốn 
giảm”, là đôi với tánh Y tha khởi, thì tăng ích thật 
ra không có tánh Biến kế sở chấp, tôn giảm thì thật 
ra có tánh Viên thành thật. 

Lại nữa, như trong kinh Đại Bát-nhã Ba-la- 
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mật-đa nói: "Này từ thị! Ý ông thế nào? Trong các 
Biến kế sở chấp không phải thật có tánh, là sắc hay 
phi sắc? Không phải như vậy, bạch Thế Tôn! 
Trong các Y tha khởi chỉ có danh và tưởng nêu đặt 
ngôn thuyết, tánh là sắc hay phi sắc thì không phải 
như vậy, bạch Thế Tôn! Không. Tánh vô ngã kia 
trong các Viên thành thật là sắc hay phi sắc, không 
phải như vậy, bạch Thế Tôn! Này từ thị! Vi môn 
nầy nên phải biết như vậy, các Biến kế sở chấp 
quyết định là chăng phải, các tánh Y tha khởi thì 
chỉ có danh tướng nêu đặt nói năng, các Viên thành 
thật thì tánh không, vô ngã, là có chân thật. Ta 
nương đây mà mật ý nói Viên thành thật kia không 
có hai tâm sở, chỉ là sắc... Như vậy là giải thoát lỗi 
nhị biên”. 

Đối với ba tự tánh đắc thiện xảo xong. Do tánh 
duy thức, phải khéo thông đạt tướng nhập của đối 
tượng nhận thức, tức là thông đạt làm chứng, hoặc 
do đây nên thuận với thông đạt, sau đó thì thuận 
với tánh Duy thức. Thể của thông đạt nhập vào chỗ 
tu sáu Ba-la-mật-đa, do thắng nghĩa, càng phải 
chứng đắc ý lạc thanh tịnh, càng phải thâu nhận 
dục và thăng giải, gọi là ý lạc. Hai thứ nây lúc đó 
tuy không có tăng thêm tâm sở, nhưng chứng tịnh 
thâu tóm do đó nói là thanh tịnh, sau đây thì mười 
xứ kia trong mười địa, đối với ba học siêng năng 
tu học, ba vô số kiếp tu tập nên phải khiến cho viên 
mãn. Tiếp theo thì hai chướng phiên não, đối tượng 
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nhận thức của quả kia vĩnh viễn đoạn, trí vô cầu 
không trở ngại và trí của Nhất thiết trí cảng phải 
chứng đắc. Như vậy chỗ biện luận vê thứ lớp 
phương tiện và chỗ nhân cần thiết là có thể thuận 
với tánh đại Bô-đê, tức do thứ lớp như vậy được 
nói ra, chỉ có mười xứ bất tăng bất giảm. Như thê 
thích chủ đã tùy thuận hai luận, do đó phải biết, 
đạo của Thanh-văn thừa tức là đạo của Phật thừa 
thì không đúng đạo lý. Nếu thế thì quả của nó 
không có sai biệt. Lại nữa, trong tất cả Thanh-văn 
thừa chưa từng có xứ, chỉ vì các Bồ-tát mà rộng nói 
Phật đạo. Lại cũng không thừa nhận Phật và 
Thanh-văn không có sai biệt. Thây trò truyền nhau 
kiến lập lẽ ra không có, VÌ ¡ thuyết nây có hai đạo saI 
biệt, do đó nói mười xứ nây gôm thâu hết Đại thừa, 
cả thảy Cương yêu Đại thừa không có nói riêng. 


Phân thứ 2, (Đoạn 1): CHỖ DỰA CỦA ĐÓI 
TƯỢNG 
NHẬN THỨC 


Luận: "Trong đây đầu tiên hay nói chỗ dựa của 
đôi tượng nhận thức, tức là thức A-lại-da. Đức Thể 
Tôn trong kinh luận nào nói thức A-lại-da là thức 
A-lại-da? Là đức Bạc-già-phạm trong Dà-tha (kệ) 
của kinh Đại thừa A-tỳ-đạt-ma đã nói: 
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Giới vô thỉ đến nay, 

Tất cả pháp cùng nương, 
Do đáy có các cối, 

Và Niết-bàn chứng đắc". 

Giải thích: Đây là dẫn A-cấp-ma chứng minh 
thức A-lại-da gọi là chỗ dựa của đối tượng nhận 
hung, "Vô thỉ đến nay", là chỗ bắt đầu không có, 

"ø1ới" là nhân, tức là chủng tử. Là nhân chủng của 
ai? Là nhân chủng của tất cả pháp chỉ có tạp nhiễm, 
không phải thanh tịnh, sau sẽ nói chỗ dựa của huân 
tập đa văn không phải chỗ gồm thâu của thức A- 
lại-da. Nếu như thức A-lại-da thành _chủng tử thì 
chỗ gồm thâu của tác ý như lý là chỗ khởi của tợ 
pháp tợ nghĩa. "Tất cả pháp cùng nương", là có thể 
thâu giữ nên không phải tánh của nhân, nghĩa là 
chủ thê nhận giữ, nghĩa là chỗ dựa, không phải 
nghĩa là tánh của nhân. Tánh của chủ thê dựa vào 
và chỗ dựa mỗi mỗi đều khác nhau, nếu không phải 
như vậy, thì gIỚI thanh (tiếng giới) đã hết không có 
øì mượn để nói. 

"Do đây có các cõi và Niết-bàn chứng đắc" là 
như chỗ chọn lựa sẽ rộng phân biệt, là sinh các tạp 
nhiễm... các Na-lạc-ca (địa ngục)... , nếu lia thức 
A-lại-da thì đều không có những thứ sinh nây. Tạp 
nhiễm rốt ráo ngừng dứt gọi là Niết-bàn, nếu lìa 
thức A-lại-da thì không phải chứng đắc. 

Luận nói: "Trong đầy lại nói tụng: 

Do thâu chứa các phảp, 
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Hết thảy chủng tử thức, 
Nền gọi 1-lại-da, 
Thắng giả, ta khai thị" 

Giải thích: Lại dẫn điều mà Thánh ngôn nói, 
để làm chứng thức A-lại-da gọi là A-lại-da. Có thê 
thâu chứa các pháp, đó là nghĩa đối tượng được 
huân tập, là nghĩa tập khí, không giống như đại.. 
hiển rõ pháp tánh. Trong tạng tôi thăng, thức A- lại- 
đa thâu chứa các pháp cũng lại như vậy, vì nói gọn 
nghĩa nó, nên nói hết thảy chủng tử thức, vì cùng 
hệt thảy chủng tử sinh diệt. Thức A-lại-da cùng với 
các thức chuyên làm duyên lẫn nhau, lân lượt thâu 
chứa, nên gọi là thức A-lại-da, không giông như tối 
thắng, tức là hiển rõ tánh, vì hiển tự để lựa riêng 
yêu kém. "Thắng giả, ta khai thị", tức là đại Bộ- tát 
có thê găng nhận nên gọi là thắng giả, vì đại Bồ-tát 
mà khai thị, không phải vì các hàng yếu kém khác. 

Luận nói: "Như vậy lại dẫn A-câp-ma làm 
chứng. . Duyên cớ øì mà thức nây gọi là thức A-lại- 
đa 2 Tật cả hữu sinh phẩm pháp tạp nhiễm, đôi với 
thức nây thâu chứa làm quả tánh. Lại nữa, ngay 
thức nây đối với pháp tạp nhiễm kia thâu chứa làm 
nhân tánh, nên gọi là thức A-lại-da, hoặc các hữu 
tình thâu chứa thức nây làm tự ngã, nên gọi là thức 
A-lại-da". 

Giải thích: "Tât cả hữu sinh", là các hữu vi. 
"Phẩm pháp tạp nhiễm", là lựa riêng với pháp 
thanh tịnh, không phải pháp thanh tịnh là tánh tạp 
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nhiễm, là chỗ đối trị kho tàng chứa của tất cả tạp 
nhiễm, chỗ thâu chứa của thê tánh chủng tử, có thể 
trị tạp nhiễm kia mà không trái nghịch lẫn nhau, 
làm tánh của nhân quả là đúng đạo lý, nhưng được 
làm chỗ dựa. Nếu XỨ có đối tượng đối trị thì cũng 
có chủ thê đôi trị. Đối với thâu chứa nây hiển chủ 
thê duy trì tập khí, vì không phải chỉ có tập khí gọi 
là thức A-lại-da, phải chủ thê duy trì tập khí như 
luận trên nói ý thức: "Hoặc các hữu tình thâu chứa 
thức nây làm tự ngã", là nghĩa chấp giữ. 

Luận nói: "Lại nữa, thức nây cũng gọi là A-đả- 
na thức". Trong đây A-cấp-ma, như kinh Giải 
Thâm Mật nói: 

“Thức A-đà-na sâu, vi 2) 

Hết tháy chủng tử như dòng thác, 
Ta đối phàm ngu không khai diễn, 
Vì sợ phân biệt chấp làm ngã". 

Giải thích: Lại dẫn tên khác mà giáo khác nói, 
để khai thị kiến lập thức A-lại-da khiến nó hết sức 
rõ. Nói "Thậm thâm", là vì người thông thái ở đời 
với tật cả giác huệ của họ cũng tới cùng đáy không 
được. Nói "vi tế", là các Thanh-văn khó biết rõ, do 
đó không vì Thanh-văn, Độc giác mà khai thị thức 
nây, vì họ không cầu trí của thảy trí. "Hết thảy 
chủng tử như dòng thác”, là từng sát-na lần lượt 
nối tiếp như dòng thác chảy. "Ta đối phảm ngu 
không khai diễn", là đỗi với những người giữ chặt 
ngã kiến không khai diễn. "Vì sợ phân biệt chấp 
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làm ngã", làm sao mà dung chứa được phân biệt kê 
chấp cùng biên vực sinh tử đó được, chỉ là một loại 
hành tướng không có thay đối ! 

Luận nói: "Duyên gì mà thức nây gọi là thức 
A-đà-na? Vì chấp thọ tât cả hữu sắc căn, vì tất cả 
tự thê nắm lây chỗ dựa. Tại sao vậy? 

Vì các hữu sắc căn do thức nây chấp thọ mà 
không bị hoại mất, hết thọ mạng thì tùy chuyên. 
Lại nữa, khi tương tục chánh kết sinh, thì nắm lây 
thức nây mà sinh nên chấp thọ tự thể, do đó thức 
nây cũng gọi là thức A-đà-na". 

Giải thích: "Vì chấp thọ tất cả căn hữu sắc... 
là hiển nhân của thanh chuyên lây chủ thể chấp thọ, 
tất cả các căn hữu sắc của nhãn.. . cùng chung an 
nguy, thọ mạng hết thì tùy chuyển. nên gỌI là thức 
A-đà- na. Nếu không như thể thì đáng lẽ giống như 
thân chết, tức là liền hoại mất. "Vì tất cả tự thể năm 
lây sở y..." „là hết thảy, hoặc một hoặc nhiều, hết 
thảy tự thể năm lấy tánh chỗ dựa. Nếu các căn của 
sắc chưa sinh khởi, hoặc tự thể của vô sắc giới sinh 
khởi gọi là “Tương tục”. Thâu nhận tự thê kia nên 
gọi là "Chánh kết sinh". Vì thọ tự thể kia mà sinh, 
tinh huyết hợp chung, không phải không có thức 
A-lại-da mà có tự thể chấp thọ một thời kỳ, ví như 
hiên nhà ở thâu lấy ánh sáng, là chỗ huân tập tập 
khí nơi tự thể trong một thời kỳ. 

Luận nói: "Thức nầy cũng là tâm, như đức Thế 
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Tôn nói ba thứ tâm ý thức. Ý trong đây có hai thứ: 
Đệ nhất ý cùng làm chỗ dựa nơi tánh của duyên 
đăng vô gián. Vô gián diệt, thức có thể cùng VỚI Ý 
thức làm chỗ dựa để sinh khởi. Đệ nhị ý nhiễm ô 
cùng với bốn phiền não hằng tương ưng chung: . 
Tát-ca-da kiến. 2. Ngã mạn. 3. Ngã ái. 4. Vô minh. 
Bốn phiên não nây tức là chỗ dựa nơi thức của thức 
tạp nhiễm, lại do đệ nhất Ÿ kia nương vào sinh 
khởi, vì đệ nhị tạp nhiễm có nghĩa là biết rõ biệt 
cảnh, do nghĩa đăng vô gián, nghĩa tư lương, mà ý 
thành hai thứ”. 

Giải thích: "Thức nầy cũng gọi là tâm", là dẫn 
các giáo khác đã đặt tên khác, khiến cho lý nây 
kiên cô. "Đệ nhị nhiễm ô ý", là sự nhiễm ô của bỗn 
phiên não là Tát-ca-da kiến.. . Lrong đây, Tát-ca- 
da kiến là chấp trước một cách bên chắc tánh của 
ngã, ngã sở. Do thế lực của chấp nây, khởi ngã 
mạn M lại vào ngã và ngã sở mà tự đề cao. Có hai 
thứ nây nên liền khởi ngã tham, gọi là ngã ái. Ba 
thứ này đều do vô minh làm nhân. Vô minh, tức là 
không có trí đề hiểu rõ chỗ đối trị, vô minh nây tức 
là chỗ dựa của thức nhiễm ô. Trong các vị thiện 
của định và bất định, đều không trái nhau vì hằng 
hiện hành. Đó là những øì ? Là vì khi tâm thiện 
cũng có chấp ngã. Do "ý đệ nhất nương vào sInh, 
là do ý đăng vô gián diệt. Do "Đệ nhị ý nhiễm ô" 
là do bốn phiên não tương ưng với ý, vì kế chấp 
ngã... có thể khởi nhiễm ô. "Nghĩa biết rõ biệt 
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cảnh", là nghĩa có thể nắm lây tợ hiện cảnh, đây là 
giải thích tên của thức. "Vì nghĩa vô gián, nghĩa tư 
lương nên ý thành hai thứ", đây là giải thích tên 
của ý. Nếu la nghĩa đạo lý của âm thanh lời nói, 
huấn từ và giải thích, rốt cùng không thể khiến cho 
người khác sinh hiểu biết. 

Luận nói: "Lại nữa, làm sao biết được có ý 
nhiễm ô? Là ý nầy nêu không có bất cộng, thì vô 
minh không được có, vì thành lỗi. Lại nữa, năm 
pháp đông cũng không có được, vì thành lỗi. Tại 
sao vậy? Vì năm thức thân phải có nhãn... làm chỗ 
dựa cùng hiện hữu. Lại nữa, các ngôn từ huấn thích 
cũng không có được, vì thành lỗi. Lại nữa, sai biệt 
của định vô tưởng và định diệt tận cũng không có, 
vì thành lỗi, là vì chỗ hiển của ý nhiễm của định vô 
tưởng, không phải định diệt tận. Nếu không như 
thê thì hai định nây đáng lẽ không có sai biệt. Lại 
nữa, trời vô tưởng trong một thời kỳ sinh thì phải 
không có nhiễm ô, vì thành lỗi, trong đó hoặc 
không có ngã chấp và ngã mạn. Lại nữa, tất cả thời 
ngã chấp hiện hành, vì hiện có thê đắc, là trong tâm 
thiện, bất thiện và vô ký, nếu không như thế thì chỉ 
có tâm bất thiện tương ưng với ngã chấp kia, nên 
có phiên não của ngã, ngã sở hiện hành, không phải 
thiện và vô ký, do đó nêu lập cùng có hiện hành, 
không phải tương ưng hiện hành thì không có lỗi 
nây. Trong đây có tụng: 

Nếu vô mình bất cộng, 
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Cùng với năm pháp đồng, 
Huấn từ, hai định, khác, 
Không có, đều thành lôi. 
Vô tưởng chủ yếu không, 
Ngã cháp chuyển thành lỗi, 
Ngã chấp hằng đeo đuổi, 
Hết thảy chủng không có. 
La ý nhiêm không có, 

Hai, ba thành trái nhau, 
Không có các sự nây, 

Thì ngã chấp không có. 
Chân nghĩa tâm đang sinh, 
Thường hay làm chướng ngại, 
Đồng hành tất cả ¡ phần, 

Là võ mình bất cộng. 

Ý nhiễm ô nây là tánh hữu phú vô ký, cùng với 
bốn phiên não thường chung tương ưng. Như hai 
phiên não triên, phược của sắc giới và vô sắc giới, 
chính là thuộc về tánh hữu phú vô ký. Triền, phược 
của sắc ĐIỚI Và VÔ sắc giới bị Xa-ma-tha thâu chứa, 
vì ý nây tất cả thời đều găn liên với vi tế 

Giải thích: Vì dẫn chánh lý để thành lập ý 
nhiễm ô ô, lại lược nêu nói thăng các bài Dà-tha. Nói 
nếu ý nhiễm ô nây không có thì vô minh bất cộng 
không thể có... Nếu không nói có ý nhiễm ô thì vô 
minh bất cộng không được có. Vô minh bất cộng 
sẽ nói tướng của nó, là hay chướng ngại chân trí 
mà sinh ngu. Vô minh nây, đôi với năm thức không 
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được nói có, vì năm thức đó không có chủ thê đối 
trị. Nêu năm thức có chủ thê đối trị thì vô minh nây 
có đôi tượng đối trị, không phải trong năm thức có 
chủ thê đối trị kia, vì đôi với kiến đạo không sinh 
khởi, không phải có trong ý thức bất nhiễm. Do bị, 
thử nên tạo thành tánh nhiễm, cũng không phải có 
trong ý thức nhiễm ô. Khi cùng với các phiền não 
tương ưng chung thì tên vô minh bất cộng không 
được thành. Nếu lập ý thức do phiên não kia tạo 
thành nhiễm ô, tức phải rốt ráo thành tánh nhiễm ô 
thì các tâm thí... Đáng lẽ không trở thành thiện, vì 
các phiên não kia hằng tương ưng nhau. 

Nếu lại nói tâm thiện cùng chuyên mà có phiên 
não, tức là hoàn toàn tương ưng với phiền não kia, 
các tâm khác thì không có được. Ý thức nhiễm ô 
nây dẫn sinh đối trị là không đúng đạo lý. Hoặc có 
người nói ý nhiễm ô đồng thời có riêng tâm thiện, 
có khả năng dẫn sinh đối trị chủ thê đôi trị, thì đối 
tượng đối trị liền diệt mới đúng đạo lý. Nếu như 
thê thì vô minh bất cộng được lập cũng không 
thành tựu, vì cùng với các phiền não khác của thân 
kiên hằng tương ưng. Vấn nạn bắt bình của ông là 
không phải tôi nói vô minh kia cùng với các phiền 
não khác không tương ưng nên gọi là bất cộng. 
Nhưng nói hoặc kia là chỗ không có trong phiên 
não khác nên gọi là bất cộng, ví như mười tám 
pháp bất cộng của Phật. Trước đã nói "Cùng với 
các phiền não khác tương ưng thì tên vô minh bất 
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cộng không được thành", là xét chỗ lập của người 
khác để hiên lỗi đó. Lại nữa, năm pháp đồng cũng 
không, nên có lỗi. Đây là phá nghĩa chỉ lập từ sáu 
duyên đến hai duyên mà sáu thức chuyên, năm 
thức cùng với ý thức kia có đồng pháp tánh, là từ 
hai duyên mà được sinh khởi. Y nhiễm ô nêu 
không có, thì trái với duyên này. Điều gọi là cùng 
sinh chỗ dựa nơi duyên tăng thượng không riêng 
có. Lại nữa, năm thức mỗi mỗi đều có đủ hai 
duyên, đều là tánh thức. Như vậy, tánh thức cùng 
có năm thức chuyến y riêng biệt, chỉ có duyên tăn 

thượng không phải nhân duyên, đây là làm chủ thê 
dụ. Ý thức cũng như thế, phải có chỗ dựa sai biệt 
như vậy. Thức A-lại-da tuy là chỗ dựa cùng sinh 
của ý thức nhưng không nên lập ý thức là chỗ dựa 
riêng, vì là chỗ dựa chung, vì là tánh của nhân 
duyên. Chỗ lập của kinh bộ là sắc làm chỗ dựa 
riêng của ý thức cùng sinh, điều này không thành 
tựu, không đúng đạo lý. Vì ngay nơi xét chọn theo 
niệm phân biệt, đáng lẽ tt cả thời đều không có 
phân biệt. Do nghĩa nây mà chỗ lập sắc vật, ý thức 
trong tâm điểm của bộ khác đều nương riêng biệt, 
cũng không thành tựu. Như điều nói lỗi hãng đeo 
đuổi, ví như các thức chỗ dựa sắc căn, vấn đê khó 
thông như vậy phải chọn lựa rộng. Lại nữa, các 
huấn từ giải thích cũng không nên có lỗi thành. 
Như đã nói huấn thích ý ở trước gọi là dựa nơi tánh 
tư lương. Nếu không lập có ý nhiễm ô thì dựa nơi 
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tánh tư lương nây nương chỗ nào? Sáu thức đã lui 
mất không nên lập thành ý thức, vì thể diệt mất 
không còn. Lại nữa, do định vô tưởng cùng với 
định diệt tận sai biệt không có lỗi thành. Nêu có 
định vị có M nhiễm ô, thì có nây thì tại phảm tương 
tục và vô nây thì tại Thánh tương tục. Như thứ lớp 
của nó mà đạo lý sai biệt của hai định được thành 
tựu. Nêu không như thê thì đông thời với tưởng thọ 
diệt... Có thức hiện hành, phải không có sai biệt, 
không thể nói tại đệ tứ tĩnh lự hay tại đệ nhất tĩnh 
lự có địa sai biệt, vì tĩnh lự xuất ly trụ nơi cõi dục 
sai biệt. Hai định sai biệt là do hai tự tướng không 
có sai biệt. Tâm và tâm pháp cùng diệt thì nảo có 
khác gì? Hiện tại sự quyêt chọn nây đối với các sư 
kinh bộ có tương cận chút ít. Chỗ lập của các bộ 
kia là hành bất tương ưng không phải do thật vật 
mà có, thì làm thể nào được hai định thật có sai 
biệt? Lại nữa, trong một thời kỳ sinh của trời vô 
tưởng, không có ngã chấp chuyển đáng lẽ thành 
lỗi. Nói "Vô tưởng", là nêu sinh trong trời vô tưởng 
thì tâm và tâm . pháp diệt mất. Khi bắt đầu tiếp tục 
sinh thì có ngã châp kia tạm khởi, từ đây vê sau 
tương tục tùy chuyển. Nếu không thừa nhận trời vô 
tưởng kia có ý nhiễm ô, thì trong một thời kỳ sinh 
đáng lẽ không có ngã chấp. "Chưa từng thây có đủ 
phiên não”, là trong một thời kỳ sinh không có ngã 
chấp. Lại nữa, vì chư Thánh hiền đồng chê trách, 
không phải sinh sát-na mà hiện khởi ý thức, chỗ 
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dựa của ngã chấp làm thế lực dẫn phát, gọi là có 
ngã chấp chưa vĩnh viễn đoạn, như có mặc bệnh 
cuông thì mới đúng đạo lý. Chỗ dựa của ngã chấp 
đều diệt mất, thế lực dẫn phát cũng không có chỗ 
dựa khác là không đúng đạo lý. Tập khí của ngã 
chấp tại thần tương tục cũng không đúng đạo lý, vì 
sắc pháp thọ nhận huân tập cũng không đúng đạo 
lý, vì không có từ năng lực nhận. Lại nữa, sư kinh 
bộ không nói chỉ có sắc gọi là tâm pháp, đây là chỗ 
không có duyên đẳng vô gián, vì bốn duyên định 
của tâm và tâm pháp. Nếu nói riêng thường có tâm 
cùng khởi, thì chỗ dựa của ngã chập lÙ đây không 
có lỗi. "Lại nữa, ngã chấp đeo đuổi mọi lúc là 
không đúng đạo lý”, là nếu không nói có ý nhiễm 
ô thì nghĩa của mọi lúc không phủ hợp. Thiện của 
thí... thành lập cũng có ngã chấp, thường là chỗ 
đeo thổi theo tự mình, là nói : "Ta có thể tu hạnh 
thí...". Không phải lìa vô minh ngã chấp mà đeo 
đuối, không phải lìa y chỉ mà có vô minh, vì là tâm 
pháp, chỗ dựa nây lìa ý nhiễm ô thì quyết định là 
không có, không phải là tâm thiện, mà là chỗ dựa 
của vô minh mới đúng đạo lý. Như nói: 

Như vậy ÿ nhiễm ô, 

Là chô dựa của thức, 

Chưa điệt phược của thức, 

Rất cùng chưa giải thoát. 

“Không có hai", là vô minh bất cộng và năm 

pháp đồng. "Ba thứ thành trái nhau", là ngôn từ, 
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huấn thích, hai định sai biệt và sinh trời vô tưởng 
mà ngã chấp đeo đuổi, ba thứ như vậy đều thành 
trái nhau. Trước đã lược nêu vô minh bất cộng, 
hiện tại vì giải thích Tộng nên nói "Chân nghĩa, tâm 
đang sinh...", là có thê chướng ngại nghĩa thây 
chân thật, vì ì đây nếu hiện hữu thì kia không sinh. 
"Đông hành tất cả phân", là trong các vị thiện, bất 
thiện và vô ký, có nghĩa là luôn tùy chuyền. 

Luận nói: "Tâm thê thứ ba, nếu lìa thức A-lại- 
đa thì không thê đắc riêng, nên thành tựu thức A- 
lại-da lấy làm thể, do thức nây làm chủng tử ý và 
thức chuyên". 

Giải thích: "Tâm thê thứ ba nếu lìa thức A-lại- 
đa thì không thể đặc riêng”, là như ý tiếng nói là ý 
nhiễm ô, ý vô gián diệt tiếng thức thì nói là sảu thứ 
chuyển thức, như vậy tiếng tâm lìa hai thứ vô thể 
thì có thê đắc. Không phải vô thê mà có chủ thể 
nêu giảng, cũng không phải hai tiếng của ý thức dị 
môn, vì đối tượng được nêu giảng khác nhau. 
Trong đây thê tiếng ý năm lấy đôi tượng được nêu 
giảng, "Cho nên thành tựu thức A-lại-da", hiển 
thức A-lại-da là đạo lý quyết định đối tượng được 
nêu giảng của tiêng tâm. 

Luận nói: "Nhân duyên gì mà cũng gọi là tâm? 
Vì do chỗ tích tập của vô sô pháp huân tập chủng 


tử”. 
Giải thích: "Do vô số pháp", là do vô số phẩm 
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loại chuyền thức. "Chỗ thâu tóm các pháp huân tập 
chủng tử", là chỗ huân tập thành công năng sai biệt. 
"Chỗ tích tập", là chủng loại xen tạp tích tập trong 
đó. "Vì", tức là nghĩa môn và nghĩa dựa vào, đây 
là hiển thị chuyển nhân của tiếng tâm. 

Luận nói: "Lại nữa, tại sao trong Thanh-văn 
thừa, không nói tâm nây là thức A-lại-da, mà gỌI 
là thức A-đà-na”? Vì chỗ thâu tóm của cảnh sâu vi 
tẾ nây. Tại sao vậy? Vì Thanh-văn không đối với 
tật cả cảnh, trí, xứ chuyên, do đó đôi với cảnh, trí, 
xứ kia tuy lìa thuyết nây, nhưng trí thì được thành, 
giải thoát thành tựu, nên không nói cho Thanh- 
văn. Nếu các Bôồ-tát quyết định đối với tất cả cảnh, 
xứ, trí chuyền, thì vì họ mà nói. Nếu lìa trí nây, 
không dễ gì chứng đắc trí của hết thảy trí". 

Giải thích: "Do chỗ thâu tóm của cảnh sâu vi 
tẾ này", đây là hiển thức A-lại-da cũng là sâu xa vi 
tẾ cũng là của cảnh đôi tượng nhận thức. Do sâu vi 
tế nên không thể nói cho các Thanh-văn, vì chỗ 
gôm thâu của họ là cảnh của đối tượng nhận thức 
thô thiên, là chỗ ứng hoá nên cảnh trí sâu xa vi tế 
đối với họ không có ân gì. "Vì các Thanh-văn 
không đối với tật cả cảnh trí xứ chuyên", đây là 
hiển họ không có công năng hy vọng nơi xứ TƯ: 
"Do đó đối với cảnh trí xứ kia tuy lia thuyết này", 
là đôi với Thanh-văn tuy lia nói thức A-lại-da, cho 
họ nhưng vì cảnh giới của sắc... là thô thiên, tánh 
của khô tập... là các hạnh vô thường, khi chánh 
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quán sát thì liền có thê vĩnh viễn đoạn tất cả phiền 
não. Vì nghĩa nây mả họ nương vào điều Thế Tôn 
dạy, siêng tu phạm hạnh. Nói sắc thô thiên, là thể 
tướng của các sắc thô thiên. Hành tướng các pháp 
đối tượng duyên của thọ... Có thể dễ phân biệt, vì 
hành tướng thô, cùng với đối tượng duyên này trái 
nghịch nhau, như chỗ thích ú ứng đó mà thức A- lại- 
da gọi là sâu xa vi tế. Như nói: "Ta không nói một 
pháp cho người chưa thông đạt và chưa biến tri", 

đây là mật ý nói, không đoạn phiên não mà lấy 
tiếng biệt tướng nói xứ của tông tướng, không phải 
các phiền não mỗi mỗi đều có đoạn diệt riêng, hoặc 
lây các hành nơi cộng tướng vô thường nên không 
vì đó nói, thức A-lại-da cũng không có lỗi. Hoặc 
các Bô-tát quyết định đối với tất cả cảnh trí xứ 
chuyền, là hiển Bồ-tát có uy lực của chủng tánh, vì 
cùng với công năng hy vọng nơi xứ tướng có đủ 
tương ưng. Tánh Nhất thiết trí làm thời kỳ nơi xứ 
khác nhau, điều nầy không thể làm nghĩa lợi cho 
người khác. Tại sao vậy? Vì không phải Nhất thiết 
trí không có sự gắng nhận tùy thuận biết ý lạc của 
người khác. Lĩnh vực tùy miên căn hơn kém, cơ 
năng lực, không năng lực thời phân có sai biệt, đủ 
làm nghĩa lợi của tật cả người khác. Các sự như 
vậy là chỗ cầu của Bồ- tát, cho nên vì Bô-tát mà nói 
thức A- lại-da. "Nếu lìa trí này", là nếu. lia thức A- 
lại-da thì trí không thể đoạn vĩnh viễn, đối với 
nghĩa biên kế thì trí kia không đoạn, thì Trí vô phân 
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biệt không được có chấp, vì có nghĩa. Biến kế sở 
chấp. Do nhân duyên nây thì "Không dễ chứng đặc 
trí của Nhất thiết trí”. Tại sao vậy? Có thể chứng 
cộng tướng của tất cả đối tượng nhận thức, là trí 
phân biệt đó biết tự tướng, phân biệt của nghĩa biến 
kế lần lượt bất đông vì vô biên, quyết định không 
có khả năng để chứng đủ tất cả. Nêu biết trí phân 
biệt nây chỉ có thức A-lại-da, có thể sinh lực 
chuyền biến của tập khí thì nghĩa hữu tình ngã. hiển 
hiện mà chuyền. Lúc đó giác tri không có chỗ giữ 
lấy nghĩa, như vậy chủ thể nhận thức cũng không 
có chủ thê giữ lấy, do đây mà chứng đặc Trí vô 
phân biệt. Kế tiếp trí hậu đắc như chỗ tập quen mà 
thông đạt pháp tánh, do chỗ hiển cộng tướng của 
tất cả pháp, chân như nhất vị biết hết thảy pháp, 
trong một sát-na cũng dễ chứng đắc, vì hết thảy 
cảnh trí không phải vô biên, nhưng lại nói: "Phải 
trải qua ba vô sô kiệp”, đây là hiễn tích tập tư lương 
rộng lớn mới có thê chứng đắc thù thắng rộng lớn, 
là nhất thiết chủng tướng với quả trí vi diệu. Như 
điều nói ấy thì quả trí tư lương không la cảnh vô 
ngã của chủ thể chứng pháp, nên nói tụng: 

Không phải hết thảy cảnh sở tri, 

Không đoạn sở chấp pháp phân biết, 

Mà có thể chứng Nhất thiết trí, 

Cho nên tuyên thuyết pháp vô ngã. 

Vì không khéo thông đạt lý giáo như vậy nên 

có tụng nói: 
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Đo (ương tục kia có găng nhận, 
Nên biết như lửa ă ăn tất cả, 
Phải nên nhận Nhất thiết trí ấy, 
Hay khỏi tất cả, biết tất cả. 

Do đó đối với những người biết và không biết 
thức A-lại-da nây, thì dễ chứng hoặc khó chứng 
Nhất thiết trí, quyết định nương vảo tông ây mà 
khởi nói như vậy. Không phải người biết hết thảy 
pháp vô ngã gọi là Nhất thiết trí, vì trí đó tuy là 
Nhất thiết trí nhưng không phải là hết thảy chủng 
trí. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 2 


Phân thứ 2, (Đoạn 2): CHỖ DỰA CỦA ĐÓỎI 
TƯỢNG NHẠN THỨC 


Luận nói: "Lại nữa, trong Thanh-văn thừa 
cũng lây mật ý của dị môn, đã nói thức A-lại-da, 
như tăng nhất A-cấp-ma nói: "Thế gian ái A- lại- 
đa, lạc A-lại-da, mừng A-lại-da, vui A-lại-da, vì 
đoạn A-lại-da như vậy, khi thuyết chánh pháp, 
cung kính gồm thâu vào tai, trụ cầu hiểu tâm, pháp 
tùy pháp hạnh, Như Lai xuất thê như vậy là chánh 
pháp rất hy hữu xuất hiện nơi thê gian. Đối với 
Thanh-văn thừa, Như Lai xuất hiện trong kinh bốn 
đức, do dị môn nây mà mật š đã hiển thức A-lại- 
đa, trong đại chúng bộ, A- -câp- ma cũng lây mật ý 
của dị môn nói thức nây gọi là thức căn bản, như 
thân cây nương trên gôc rê. Trong hóa địa bộ cũng 
lây mật ý của dị môn nói thức này là cùng sinh tử 
uấn. Có chỗ có khi thấy sắc và tâm đoạn, không 
phải chủng tử kia trong thức A-lại-da có đoạn”. 

Giải thích: "Trong Thanh-văn thừa cũng lấy 
mật ý của dị môn đã nói thức A-lại-da", đây là nếu 


850 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


chỗ thành lập chung của các bộ khác đề hiển thức 
A-lại-da thênh thang như đường của vua đi. Trước 
hết trình bày chung về thức A-lại-da kia "như tăng 
nhất A-cấp-ma nói", là trong Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ nói "Ái A- lại- đa”, đây là nói chung tham 
chấp thức A-lại-da; "Lạc A- lại-da" là thức A-lại- 
đa ưa thích đời hiện tại. "Mừng A-lại-da”, là mừng 
đời quá khứ đã sinh thức A-lại-da; "Vui nơi A-lại- 
da”, là vui đời vị lai sẽ sinh thức A-lại-da, tánh nây 
đối với A-lại-da kia rất hy vọng, do lạc vui mừng 
nên gọi chung là ái A-lại-da. "Vì đoạn A-lại-da như 
vậy", là vĩnh viễn dứt A-lại-da kia. "Khi thuyết 
chánh pháp”, là thuyết chánh giáo pháp. "Cung 
kính”, là ưa thích muôn nghe. . "Thâu vào ta1", là lập 
nguyện để nghe, đây là nói chính tảnh nghe đó là 
chỗ thành trí. "Trụ cầu hiểu tâm", là điều nghe 
nghĩa mà câu hiểu biết quyết định, đây là nói chính 
tư duy là chỗ thành trí. "Pháp tùy pháp hạnh", chỗ 
chứng gọi là pháp, đạo gọi là tùy pháp, là tùy thuận 
với pháp kia. Lại nữa, đạo xuất thế øọI1 là pháp, đạo 
thế gian gọi là tùy pháp, hành là hành tự tâm kia 
tương tục, vì dựng lập thêm các hành kia, khiến 
cho các hành kia hiện tiền đắc tự tại, đây là nói tu 
đó là chỗ thành trí. "Như Lai xuất hiện trong kinh 
bốn đức, do dị môn nây mà mật ý đã hiển. thức A- 
lại-da", là trong kinh này nói: Như Lai xuất hiện ở 
đời, có bến thứ đức xứng đáng tán thán. "Trong đại 
chúng bộ, A-câp-ma...", là làm thành thức nây, 
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trong bộ đó như đường của vua đi. "Thức căn bản”, 
là nhân của các thức khác, ví như thân và gốc rễ là 
nhân của cành nhánh. "Hóa địa bộ”, là ba thứ uẫn 
trong bộ đó: 1. Uấn niệm khoảnh, là pháp có sinh 
diệt trong một sát-na. 2. Uấn nhất kỳ sinh, là pháp 
hăng tùy chuyên cho đến khi chết. 3. Uẫn cùng sinh 
tử, là pháp hăng tùy chuyên cho đến khi đắc định 
Km Cương Dụ, điêu này nêu là trừ thức A-lại-da, 
thì các thức khác không nên có, chỉ có dị danh gọi 
là thức A-lại-da, như gọi các uân là quyết định 
không có cùng sinh tử. Kia hỏi như thê nào, đây 
đáp là hữu xứ, có khi thây có Xứ, đối với giới có 
khi đối với phân, đối với vô săc giới thì các sắc 
gián đoạn, đôi với trời Vô tưởng và hai Định phân 
thì các tâm giản đoạn, không phải nói đối với các 
chủng tử của sắc tâm trong thức A-lại-da, cho đến 
đạo đối trị chưa sinh lại, có khi gián đoạn không 
phải lường tính, tùy chỗ thích ứng mà có chánh 
nghĩa, vì có lường tính theo nghĩa bên cạnh thì trái 
vượt chánh nghĩa, là không đúng đạo lý. 

Luận nói: "Như vậy chỗ dựa của đối tượng 
nhận thức, nói thức A-lại-da làm tánh, thức A-đà- 
na làm tánh, tâm làm tánh, A-lại-da làm tánh, căn 
bản thức làm tảnh uấn cùng sinh tử làm tánh... Do 
dị môn nây mà thức A-lại-da trở nên đường đi của 
vua". 

Giải thích: Đồng là bậc Thánh trong thượng 
toạ bộ, hữu phân tiếng cũng nói thức nây, vì thức 
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A-lại-da là có nhân, như nói sáu thức không tử 
không sinh, hoặc do hữu phân, hoặc do nghịch 
duyên mà chết, và do ý thức dị thục mà sinh. Như 
vậy chủ thể dẫn phát, chỉ là ý thức nên nói như thế, 
năm thức đối với pháp không có hiệu biết rõ ràng, 
chỉ là đối tượng được dẫn phát. Ý giới cũng như 
thê, chỉ có bình đẳng tâm câu kiến, chỉ có chiêu SOI 
lời dạy bảo. Bình đăng quán triệt, là được trí quyết 
định an lập, là có thể khởi ngữ phân biệt, sáu thức 
chỉ có thể tùy khởi oai nghi, không thê thọ nghiệp 
đạo thiện và bắt thiện, không thể nhập định, không 
thể xuất định, uy lực dụng đều có thê tác khởi. Do 
chủ thê dẫn phát từ thùy (ngủ) mà giác (thức dậy), 
do uy lực dụng nên quán chỗ mộng sự, các sự như 
vậy phân biệt nói, bộ cũng nói, thức nây gọi là thức 
hữu phân do các sự như vậy, các bộ Thánh giáo 
như vậy làm định lượng thì thức A-lại-da như 
đường ởi của vua. 

Luận nói: "Lại có một loại tâm ý thức, nghĩa 
đồng văn khác, là nghĩa đó không thành. Ý và thức 
hai nghĩa khác nhau thì có thể được, phải biết nghĩa 
của tâm cũng phải có khác nhau. Lại có một loại, 
là điều mà đức Bạc-g1ià-phạm đã nói, chúng sinh ái 
A-lại-da, cho đến nói rộng, trong đây năm thủ uân 
gọi là A-lại-da. Có chỗ khác nói tham cùng sinh 
lạc thọ gọi là A-lại-da. Có chỗ khác lại nói Tát-ca- 
da kiến gọi là A- lại-da. Các điều ấy do giáo và 
chứng, thiếu hiểu biết về thức A-lại-da mà chư sư 
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khởi chấp như thế. Như vậy an lập A-lại-da là tùy 
Thanh-văn thừa, an lập đạo lý cũng không tương 
ưng. Nếu người không ngu năm lây thức A-lại-da, 
an lập thuyêt kia tên thức A-lại-da, an lập như vậy 
là tối thắng. Thế nào là Tối thắng? Như năm thủ 
uấn (bám lấy năm uân) gọi là A-lại-da, khô xứ 
hoản toàn sinh trong cõi ác rất chán ngán, chúng 
sinh hoàn toàn không khởi ưa thích, trong đó mà 
chấp tàng là không đúng đạo lý, vì họ thường cầu 
mau chóng xả. Nêu tham ởi với lạc thọ gọi là A- 
lại-da, thì đệ bốn tĩnh lự trở lên là không có A -lại- 
đa, có đủ những thứ đó thì hữu tình cõi kia thường 
có chán ngắn, trong đó mà châp tàng cũng không 
đúng đạo lý. Nếu Tát-ca-da kiến gỌI là A-lại-da, thì 
tín giải vô ngã trong chánh pháp nây hăng có chán 
ngán, trong đó chấp tảng cũng không đúng đạo lý. 
Tánh nội, ngã của thức A-lại-da thâu tóm, tuy sinh 
cõi ác, nhưng hoản toàn từ khổ xứ câu lia khô uẫn, 
nhưng ngã tảnh kia theo mãi ngã ái của thức A-lại- 
da mà trói buộc, chưa từng câu lia. Tuy sinh đệ tứ 
tĩnh lự trở lên, đối với tham cùng kết với lạc thọ 
hăng có chán ngán, nhưng tánh ngã kia theo mãi 
ngã ái của thức A-lại- da mà trói buộc. Trong 
chánh pháp nây tin hiểu vô ngã là chán ngán ngã 
kiên, nhưng ngã tánh kia theo mãi ngã ái của thức 
A-lại-da mà trói buộc, nên an lập thức A-lại-da gọi 
là A-lại-da thành tựu tôi thắng". 

Giải thích: "Lại có một loại tâm ý thức, nghĩa 
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đồng văn khác", đây là hiển tà chấp, là như đã nói 
tên của tâm ý thức đều đồng một nghĩa. "Nghĩa đó 
không thành", là nghĩa phi lý. "Ý và thức hai nghĩa 
khác nhau thì có thể được", là tự tướng của hai âm 
thanh, hai nghĩa, chủ thể nêu giảng và đối tượng 
được nêu giảng khác nhau, là thân của sáu thức đi 
qua không gián đoạn gọi là ý. Phân biệt rành đôi 
tượng gọi là thức, danh nghĩa của ý và thức có khác 
nhau, như vậy thi nghĩa của tâm phải biết cũng có 
khác nhau. "Lại có một loại, là điều mà đức Bạc- 
già-phạm" đã nói đây là hiển các sư khác đối với 
việc ái thức A- lại-da... khởi chấp nghĩa khác. Nói 
"Ngũ thủ uấn gọi là A-lại-da", là vì các chúng sinh 
gôm thâu nó làm ngã. "Tham cùng sinh với lạc thọ 
gọi là A-lại-da", là tham và thọ đồng hành gọi 
chung là A-lại- da, vì thọ này Ì là chỗ tùy tăng trưởng 
thuỳ miên của tham, hoặc mỗi mỗi đều riêng gọi là 
A-lại-da vì chỗ nhiễm chấp khác nhau. "Tát-ca-da 
kiến gọi là A-lại- da", là thân này lây A-lại-da kia 
làm ngã tánh. “Đó là các sư do giáo và chứng, thiểu 
hiểu biết đối với thức A-lại-da nên khởi chấp như 
vậy”, nghĩa là các sư đó có giáo ác, có chứng ác, 
thiếu hiểu biết thức A-lại- da, hoặc các sư kia 
không có giáo thân cận, không tự tìm hiểu, thiêu 
hiểu biết thức A-lại-da. "Tùy Thanh-văn thừa an 
lập đạo lý cũng không tương ưng”, là tùy tự tông 
kia cũng không đúng đạo lý, như Thăng Luận đã 
lập... Thật ra đồng với tự tông kia, không phải vì 
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thăng luận có lỗi. "An lập như vậy là tôi thăng", vì 
không có lỗi, vì có thăng đức, vì muốn vạch rõ lỗi 
của Biến kế sở chấp. Lại hỏi "Thế nào là tối thắng? 
Nếu cho răng năm thủ uân gọi là A-lại-da, khỗ xứ 
hoàn toàn sinh trong cõi ác”, sinh vào nại-lạc-ca, 
bàng sinh, ngạ qui gọi là "sinh cõi ác”, vì chỉ có 
khổ, tợ khổ hiện nên gọi là "Khổ xứ hoàn toàn”, vì 
khổ xử kia chưa từng có chút vui, nên "hết sức chán 
ngán", vì mọi lúc khổ tràn đây. "Chúng sinh hoàn 
toàn không khởi ưa thích", là không phải nghĩa bất 
ái mà có chấp tàng cùng với nghĩa chấp giữ không 
tương ưng. "Trong đó mà chấp giữ là không đúng 
đạo lý, vì chúng sinh kia thường cầu mau chóng xả 
Iy", là nghĩa đối với khô uầẫn hăng thương cảm, làm 
sao phải khiến cho ngã không có khô uấn, khỏi 
phải câu mau chóng lìa chấp giữ kia mới đúng đạo 
lý vì không trái nhau! Các cõi đệ tứ tĩnh lự và cõi 
Vô sắc trên, không có tham đi với thọ mãi, thường 
có chán ngán là nhân của chán nên đáng chán ngắn. 
"Có đủ những thứ đó", thì đệ tứ tĩnh lự trở lên, hữu 
tình có đủ các loại Ä lại dị kia, nên hữu tỉnh xứ 
kia trong đó mà chấp giữ cũng không đúng đạo lý, 
vì không có. "Iín giải vô ngã trong chánh pháp 
này", thường cực chán ngán, Tát-ca-da kiến là phải 
đoạn. Người thây vô ngã thì Tát-ca-da kiến kia 
không có, chỉ nắm lấy tín giải mà hằng cầu đoạn, 
nó trong đó chấp ø1ữ cũng không đúng đạo lý. Như 
vậy đã làm rõ lỗi của người khác châp, lại làm rõ 
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thăng đức của tự tông. "Nội ngã tánh của thức A- 
lại-da thâu tóm”, là chúng sinh vọng chấp. là thể 
của nội ngã, tuy hai â âm thanh làm trùng, để ngăn 
HoNi thuyết vọng chập của người khác. Nại-lạc- 

. gỌI là sinh cối ác, hoàn toàn xứ khổ tuy đôi 
VỚI ¡ khổ uấn thường cầu xa lìa, nhưng tánh ngã kia 
hăng đối với thức A-lại-da, ngã ái như sợi tơ trói 
buộc không lìa, chưa từng trong khởi không có áI, 
do xả thọ tương ưng nên không phải đáng chán 
ngán. Tại sao vậy? Vì tánh ngã kia hy vọng mong 
câu làm sao phải khiến cho các khô uân của ngã 
đêu là không có, nhưng đối với tự ngã chưa từng 
câu lìa ngã kiến, vì đối trị chưa có nên các cõi khác 
cũng không có. Nếu đối với các uấn có chỗ mong 
câu ưa thích, thì sự ưa thích nây là sức mạnh của 
A-lại-da, không phải đối với ý thức có ngã ái này 
mới đúng đạo lý, vì ngã ái trong cõi ác cùng VỚI 
khổ thọ kia hăng tương ưng. Do đạo lý nây mà 
trong các cõi khác đôi với sự mong câu kia cũng 
không tương ưng. Tuy sinh đệ tứ tĩnh lự trở lên, 
đối với tham cùng lạc hăng có chán ngán, nhưng 
nội ngã ái đi theo trói buộc không lìa. Như vậy ngã 
ái nương vào pháp khác mà chuyển nương vào A- 
lại-da, không phải đối với ý thức, vì A-lại-da cho 
đến đạo đối trị chưa sinh lại thì không có biến dịch 
mà chuyền. Ý thức thì không như thế, nó có gián 
đoạn với định Vô tưởng, Vô tưởng diệt định. 
Không phải có ý thức mà không có thọ đồng thời 
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thành hữu. "Trong chánh pháp nây tin hiểu vô 
ngã", là tuy hăng chán ngán phân biệt ngã kiến, 
nhưng có ngã kiến cùng sinh đi theo trói buộc. Ngã 
kiến cùng sinh nây trói buộc chỗ nào? Là ngã kiên 
kia chỉ đối với thức A-lại-da khinh suất nghe âm 
thanh, thì liên chấp nội ngã và sự kinh sợ phát sinh. 
Duyên gì không thừa nhận ngay nơi các uân có ngã 
ái ? Vì nếu các uấn kia có ngã á1, thì ngã ái nâ 
chính là thức A-lại-da. Do có thể phân biệt đôi 
tượng duyên và hành tướng, bốn thứ vô sắc uân đối 
với trời vô tưởng, hai vô tâm định không tương tục. 
Nếu như thể thì A-la-hán tuy chán nghịch thân kiến 
nhưng cũng phải có được. Như vậy ngã ái đoạn thì 
ngã kiến không có, vì tất cả ngã kiến của A-la-hán 
đều vĩnh viên đoạn nên không có lỗi nầy. Do đó 
nói A-la-hán đã chuyên đối với thức A-lại-da, lại 
cảng không có ngã ái nây nên an lập thức A-lại-da 
øọI là thức A-lại-da quyết định thành tựu, không 
có các lỗi mà có các thắng đức, nên nói thành tựu 
tối thắng. 

Luận nói: "Như vậy, đã nói thức A-lại-da an lập 
dị môn, an lập tướng nây làm sao thấy được? An 
lập tướng nây lược nói có ba thứ: I. An lập tự 
tướng. 2. An lập nhân tướng. 3. An lập quả tướng. 
Trong đây an lập tự tướng của thức A-lại-da, là 
nương vảo tất cả huân tập của phẩm Pháp Tạp 
Nhiễm, làm nhân sinh cho tạp nhiễm kia do chủ thể 
thâu giữ chủng tử tương ưng. Trong đây an lập 
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tướng nhân của thức A- lại-da, tức thức A-lại-da 
của tât cả chủng tử như vậy trong mọi lúc cùng với 
các pháp phẩm loại tạp nhiễm kia hiện tiền làm 
nhân. Trong đây an lập tướng quả của thức A-lại- 
đa, tức là nương vào phẩm Pháp Tạp Nhiễm kia, 
cả thảy huân tập từ vô thi đến nay, thức A-lại-da 
tương tục mà sinh”. 

Giải thích: Như vậy đã nói an lập dị môn, tiếp 
theo là an lập tướng, chỉ do tên của chính nó, chưa 
có thể phân biệt rõ được tự tướng của thức nây. Kế 
tiếp cần phải nói tướng tự tướng ưng lược có ba 
thứ, là phân tích tướng tự tướng ưng của thức nây. 
Vì cho răng hai thứ nhân quả khác nhau, nương 
vào tự tướng của thức mà nói như vậy, tức là nương 
vào tất cả huân tập của phẩm Pháp Tạp Nhiễm, tức 
là tham, sân... gọi là tất cả phâm Pháp Tạp Nhiễm, 
với chủ thê huân tập kia cùng sinh cùng diệt mà 
được thành chủng tử, tức là công năng nây đối 
chiếu với tạp nhiễm đang sinh kia có thể làm nhận 
sinh. "Do chủ thê thâu giữ chủng tử tương ưng”, là 
đối với đệ năm xứ nói là đệ tam chuyên, là vì có 
nghĩa chủ thê thâu giữ chủng tử tương ưng. Trong 
đây thâu giữ chủng tử tương ưng là pháp hữu sinh 
cùng sinh cùng diệt nên thành huân tập. Huân tập 
thâu giữ chủng tử như vậy mới đúng đạo lý. Đây 
là tương ưng nên có thể sinh đối với chủng tử kia, 
không phải tối thắng... có như chỗ nói thâu giữ 
chủng tử tương ưng, cũng không phải duyên đăng 
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vô gián... chủng tử kia tuy có thể thâu nhận nhưng 
không phải là nhân tối thăng, vì thâu giữ chủng tử 
không tương ưng. Nhân tối thắng, là chúng tử nơi 
thức A- lại-da, có thê thâu giữ nhân tôi thăng nây 
nên cùng với chủng tử kia làm nhân sinh khởi, 
không phải chỉ có thâu nhận, phải do công năng 
øôm thâu huân tập mới làm nhân. Tướng nhân tức 
là tác dụng tăng thêm sung thịnh, công năng huận 
tập có thể làm tánh nhân, vì có thể sinh hiện tiền 
pháp tạp nhiễm. Tướng quả tức là do thức chuyển 
thâu tóm, tham... hiện hành các pháp tạp nhiễm, 
sự huân tập giữ vững gọi là tướng quả. Nhân quả 
của thức A-lại-da thì bât định, nên phải nói : 

Nói do huân tập sinh, Các pháp nây từ nó 

DỊ thục và chuyền thức Làm duyên sinh lẫn 
nhau. 

Luận nói: "Lại nữa, những gì gọi là huần tập? 
Là huân tập chủ thể nêu giảng. Cái gì làm đối 
tượng được nêu giảng? Là nương vào pháp kia 
cùng sinh cùng diệt, trong đây có thể sinh nhân 
tánh kia. Gọi là đôi tượng được nêu giảng, như 
trong cừ thăng có hoa huân tập, cừ thăng sinh diệt 
với hoa, là cừ thăng đó liên đới làm nhân của 
hương kia mà sinh. Lại nữa, như sự lập các hành 
của tham sân... là tham sân... huân tập nương vào 
tham sân... kia mà cùng sinh cùng diệt, tâm này 
liên đới với nhân sinh kia sinh. Hoặc đa văn, là 
huân tập đa văn, nương vào văn mà tác ý cùng sinh 
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cùng diệt, là tâm nây liên đới với nhân ký kia mà 
sinh, vi huân tập nây có thể thâu giữ, gọi là trì pháp. 
Đạo lý huân tập của thức A-lại-da, phải biết cũng 
như thế". 

Giải thích: Lại nữa, những gì gọi là huân tập? 
Vì muốn quyết định rõ rảng tự tướng của huân tập, 
nên trịnh trọng trình bày vân nạn khó hiểu rõ. "Là 
nương vào pháp kia cùng sinh cùng diệt, trong đây 
có thê sinh nhân tánh kia", là sở huân nây cùng với 
chủ thê huân kia đông thời sinh diệt, nhân theo kia 
mà đây có, tùy thuận có thể sinh, có khả năng huân 
chủng loại tập khí của pháp quả, đều nói là lựa 
riêng thời mà sinh diệt, vì riêng thường trụ. Đây là 
hiển huân tập tướng khác với các suy lường tính 
khác. Dựa là nhân, đối với nhân mà kiến lập tự 
duyên như vậy, như nói nương vào mây mà có 
mưa, nêu ra tánh nhân của nó đề hiển trong đây có 
nhân thê có thê tùy thuận sinh quả. "Như trong cử 
thăng có hoa huân tập", là nêu pháp khác cùng 
chung làm thành để thí dụ cho nghĩa của tự tông, 
vì từ chỗ thấy cử thắng cùng với hoa đều là tâm 
biến hiện, như cừ thắng kia cùng với các hoa 
hương cùng sinh cùng diệt, do đó mà làm nhân tùy 
thuận có thê sinh. Sau đó thì tương tục từng sát-na 
liên đới hương thơm của hoa cù ' thăng, Tánh nhân 
nây cũng vậy. "Lại nữa, như chỗ lập i hành của 
tham sân... là tham sân... huân tập... ", đây là nêu 
chung thành huân tập của các bộ khác, để thí dụ 
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nghĩa của tự tông. 

Luận nói: "Lại nữa, trong thức A-lại-da, các 
chủng tử của phẩm Pháp Tạp Nhiễm là trụ riêng 
khác hay là không riêng khác? Không phải chủng 
tử kia có thật vật riêng, trụ trong đây cũng không 
phải không khác, nhưng thức A-lại-da như vậy mà 
sinh, có thê sinh công năng sai biệt kia, gọi là hết 
thảy chủng tử thức". 

Giải thích: Hết thảy chủng tử là công năng sai 
biệt của thức A- lại-da, như pháp tác dụng cùng với 
các pháp thể không phải một không phải khác. Hết 
thảy chủng tử nây cũng như vậy. 

Luận nói: " Lại nữa, thức A-lại-da cùng với các 
pháp tạp nhiễm kia, đồng thời làm nhân lẫn nhau, 
làm sao thấy được? Như ngọn đèn và tim đèn đồng 
thời đốt cháy lẫn nhau. Lại nữa, như bó lau nương 
giữ lẫn nhau đồng thời không đồ ngã. Phải quán 
đạo lý làm nhân trong đây cũng vậy, như thức A- 
lại-da làm nhân của các pháp tạp nhiễm, các pháp 
tạp nhiễm cũng làm nhân của thức A-lại-da, chỉ an 
lập nhân duyên như vậy, các nhân duyên khác thì 
không thê thủ đắc". 

Giải thích: VÌ như đèn sảng trong một thời 
gian, tim đèn và ngọn đèn đốt cháy, làm nhân quả 
lẫn nhau. Thức A-lại-da cùng với thức chuyên, 
trong một thời gian làm nhân quả lẫn nhau, tánh 
của nó cũng vậy. Như vậy bó lau nương giữ lẫn 
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nhau khiến đứng vững không ngã. Nếu trong khi 
đó đây có thê giữ kia khiến đứng vững không ngã, 
thì lúc đó kia có thể giữ đây khiến đứng vững 
không ngã. "Chỉ có như vậy mà an lập nhân 
duyên", là chính điều nói trước thâu giữ chủng tử 
tương ưng, không phải thuyết nào khác. "Ngoài ra 
các nhân duyên khác thì không thể thủ đắc", nghĩa 
là các pháp khác thâu giữ chủng tử không tương 
ưng. Nếu nói năm nhân làm nhân duyên, tức là 
thuyết của dị môn, thức A-lại-da đồng loại, biễn 
hành, dị thục ba nhân, hoặc lìa tánh nhân của huân 
tập nhận giữ vì không tương ưng, huân tập nếu lìa 
thức A-lại-da thì không thể có. Nhân của tương 
ưng, là tâm và tâm pháp đối đãi lẫn nhau, cảnh giới 
thọ dụng có tự công năng, cũng như thương khách 
không phải lìa công năng. Thức A-lại-da có thể 
nương vào chủng tử mà khởi ý nghĩa của nhần câu 
hữu, tức là thức A-lại- da và các thức chuyển nếu 
lia nhân câu hữu gồm thâu như vậy, thì chủng tử 
nội ngoại thức A-lại-da, những nhân duyên khác 
quyết định là không thể đạt được. 

Luận nói: "Thế nào là huân tập không khác, 
không tạp mà có thể cùng với thức A-lại-da kia có 
khác và có tạp? Các pháp làm nhân, như có nhiều 
dụng cụ đệt áo, đang lúc dệt thì chưa thấy xen tạp 
khác nhau, không phải một phẩm loại, sau khi 
được đưa vào đồ nhuộm, lúc đó trên áo liên có tạp 
khác, không phải một phẩm loại, màu nhuộm và 
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các hoa văn hiển hiện. Thức A-lại-da cũng lại như 
vậy, sự huân tập của tạp khác có thể huân vào, khi 
huân tập thì tuy chưa có thấy tạp khác, nhưng có 
thể có sinh quả, đồ nhuộm đã hiện tiền, sau đó liền 
có tạp khác, vô lượng phẩm loại các pháp hiến 
hiện". 

Giải thích: thê nào là huân tập không khác? 
Ngay nơi lý mà đặt vẫn nạn, thì nương vào lý mà 
nói thông suốt, như có nhiều vật dụng dệt áo, trên 
áo có nhiều màu đậm nhạt sai biệt, nhưng đang lúc 
đệt thì không có khác không có tạp, hoa văn hình 
tượng hiển hiện, quả sinh tức là vật nhuộm, nên gọi 
là quả sinh vật nhuộm, duyên chỗ thâu nhận nên 
øọ1 là nhập. Thức A-lại-da như sự nhuộm áo, như 
nhuộm dính nhiều hình tượng các pháp hiển hiện. 

Luận nói: "Như vậy duyên khởi trong Đại thừa 
rất vi tê và thâm điệu, nêu lược nói thì có hai duyên 
khởi: I. Duyên khởi phân biệt tự tánh. 2. Duyên 
khởi phân biệt ái phi á1. Trong đây dựa vào thức 
A-lại- da mà pháp thức sinh khởi, gọi đó là duyên 
khởi phân biệt tự tánh, vì có thê phân biệt vô sô tự 
tánh làm duyên tánh. Lại có mười hai chị duyên 
khởi, gọi đó là duyên khởi phân biệt ái phi ái, vì 
đối với các cõi thiện và cõi ác có thê phân biệt ái 
và phi ái, vô số tự thê làm tánh duyên". 

Giải thích: "Như vậy duyên khởi trong Đại 
thừa rất vi tế", là các thế gian khó hiểu rõ. "Thậm 
thâm", là các Thanh- -văn khó đến tận đáy. 


§64 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


"Duyên khởi", có nghĩa là nhần mà có nhân 
khởi, phải nhớ ở sau nhân đặt xong một tụ duyên. 
"Phân biệt tự tánh", là đôi với thê lực của phân biệt, 
hoặc đối với phân biệt có chỗ cần thiết nên gọi là 
phân biệt, tức là tự tánh có thể phân biệt của thức 
A-lại-da, vì có thể phân tích tất cả hữu sinh, tánh 
của pháp tạp nhiễm khiến cho sai biệt. "Phân biệt 
ái phi ái", là vô minh... Nơi mười hai chỉ phân, có 
thê phân tích cõi thiện vả cõi ác, hoặc đảng mừng 
vui, hoặc không đáng mừng vui, trong vô sô tự thê 
sai biệt sinh làm duyên tôi thắng. Từ các hành của 
thức A-lại-da khi sinh thì do thế lực của vô minh.. 
khiến cho phước, phi phước và bất động có sai biệt. 

Luận nói: "Trong thức A-lại-da nếu ngu về 
duyên khởi đệ nhất, hoặc có phân biệt tự tánh làm 
nhân, hoặc có phân biệt tạo tác từ trước làm nhân, 
hoặc có phân biệt tự tại biến hóa làm nhân, hoặc có 
phân biệt thật ngã làm nhân, hoặc có phân biệt 
không nhân không duyên. Nếu ngu nơi duyên khởi 
đệ nhị, thì lại có phân biệt ngã là tác giả, ngã là thọ 
giả. Ví như có nhiều sĩ phu mới sinh đã mù chưa 
từng thấy voi, có người đem voi đến dạy cho họ, 
những người mù bẩm sinh kia có người sờ vòi, có 
nØưỜời sờ ngà, có người sờ ta1, có người sờ chân, có 
người sờ đuôi, có người sờ lưng. Có người hỏi voI 
có tướng gì? Thì có người nói voI như cái cán, có 
người nói voI như cái chày, hoặc có người nói như 
cái ky xúc đất, có người nói như cái cối đá, có 
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người nói như cái chối, có người nói như hòn đá 
núi. Nếu không hiểu rõ hai duyên khởi nây thì vô 
minh sinh mù cũng lại như vậy. Có kế chấp tự tánh 
là nhân, có kê châp sự tạo tác từ trước làm nhân, 
hoặc có kế chập tự tại là nhân, có kế chấp thật ngã 
là nhân, có kế chấp không nhân không duyên, có 
kế chấp ngã là tác giả, là thọ giả. Tự tánh, tánh 
nhân và tánh quả của thức A- lại- da, giỗng như sự 
không hiểu rõ tự tánh của voi" 

Giải thích: Do hai thứ nghĩa ngu về duyên 
khởi, ví như người mù bẩm sinh. Hoặc có kế chấp 
sự tạo tác từ trước làm nhân, là tôn giảm sĩ dụng 
nên trở thành tà chấp. 

Luận nói: "Lại nữa, nếu lược nói thức A-lại- 
da, dùng hết thảy chủng tử của thức dị thục làm tự 
tánh của nó thì có thê thâu tóm tất cả cõi tất cả tự 
thể của tam giới". 

Giải thích: Vì hiển bản sinh tự tánh phân biệt, 
lại nói "Nếu lược nói", là trong đời đời kiếp kiếp, 
do nghiệp thiện và nghiệp bất thiện huân tập, đối 
tượng chỗ giữ lẫy và chủ thê giữ lây phân biệt chấp 
trước, chủng tử sinh hữu tình lây nơi dị thục bản 
sự làm tánh, thức A-lại-da cùng với chủng tử của 
các pháp tạp nhiễm làm tự tướng của nó. "Có thê 
gôm thâu tam giới", là có thê øôm thâu dục triển, 
sắc triền và vô sắc triên. "Tất cả tự thê", là có thê 
øôm thâu tất cả hữu tình tương tục. "Tất cả cõi", là 
có thê gôm thâu cõi trời... "Có thể nhiếp", là 
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thường tướng tương tục. Tại sao vậy? Như thức 
chuyền của sắc có xứ có thời tương tục gián đoạn, 
thức A-lại-da thì không phải vậy, cho đền trị sinh 
hăng thời, tất cả khắp các ngôi vị. 
Luận nói: "Irong đầy có năm bài tụng: 

NgoạI nội không biết rõ, 

Hai thứ duy thê tục, 

Các chủng tử thắng nghĩa, 

Phải biết có sáu thứ. 

Sát-na điệt cùng có, 

Phải biết hằng tùy chuyển, 

Quyết định chờ nhiều duyên, 

Chỉ năng dân tự quả. 

Bên vô ký, khả huân, 

Cunơ năng huán tƠng ng, 

Sở huân không khác đáy, 

Đó là tướng huấn tập. 

Sảu thứ Không tOng ưng, 

Ba sai biệt trái nhau, 

Hai niệm không cùng có, 

Loại làm lệ lôi khác. 

Chủng tử ngoại nội nây,. 

Phải biết chủ thể sinh dẫn, 

Khô chết do chủ thể dẫn, 

Sau đó tùy ý diệt”. 

Giải thích: Trước đã nói chung tất cả chủng tử, 

để hiển chủng tử sai biệt như vậy, bây giờ lại nói 
năm bài tụng. "Nội ngoại", các hạt lúa thóc... gọi 
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là chủng tử ngoài, thức A-lại-da gọi là chủng tử 
nội. "Bât minh liễu", là vô ký. "Nhị chủng", là 
chủng tử ngoại và nội, hoặc quả và nhân, hai chủng 
nây đông thời với Duy thức do trì giữ tánh nhân 
mà hai pháp tạp, nhiễm và thanh tịnh chuyên. Có 
bản tụng nói "Đối với nhị", là kia đối với nhân đôi 
với quả chấp ngoại chủng lúa. .. gọi là thế tục, vì là 
chỗ biến hiện của thức A-lại-da. "Thắng nghĩa", 
thức A-lại-da là thật chủng tử, là thật tánh nhân 
duyên của tất cả chủng tử, và làm thể của chủng tử, 
hai chủng tử nây có sáu thứ sai biệt. 

"Sát-na diệt", là đã sinh ra rồi thì liên tục diệt 
hoại, không có thường trụ mà được thành chủng tử, 
vì trong mọi lúc không có sai biệt, tuy diệt từng 
sát-na nhưng không phải đã diệt mất. Cái gì cùng 
hiện hữu với quả đã diệt sinh? Vì không đúng lý, 
như gà chết gáy, nên phải thừa nhận chúng tử cùng 
với quả đồng thời trụ, vì chúng tử nây cùng VỚI quả 
không trái nhau, như gôc hoa sen, tuy cùng hiện 
hữu nhưng không phải trụ một, hai, ba sát-na, cũng 
như ảnh chớp. Cái gì phải biết? Hăng tùy chuyên 
nây chuyên, chuyên từng sát-na, vì trải qua nhiều 
thời hằng tùy chuyên. Tại sao vậy? Vì gôc của nó 
tăng ích, tôn giảm, cành nhánh đều đồng, nêu hằng 
tùy chuyền thì không phải thừa nhận thiêu phân lạc 
làm chủng tử. Nhân duyên gì mà không từ hết thảy 
hết thảy cùng sinh? Đê tránh vẫn nạn nây nên nói 
quyết định, tuy hăng tùy chuyên nhưng vì công 
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năng của các chủng tử quyết định, không từ hết 
thảy hết thảy cùng sinh. Nếu như thê thì tại sao 
không mọi lúc thường hay sinh quả ? Đề tránh lỗi 
nây, nên nói phải chờ nhiêu duyên, không phải mọi 
lúc sẽ gặp nhiêu duyên nên không có lỗi. Hiện tại 
chủng tử là chủng tử nào? Đề đáp câu hỏi nây chỉ 
có thể dẫn tự quả. Nói "Duy", là nêu trong lúc nầy 
có thê sinh tự quả, thì ngay lúc đó gọi là chủng tử. 
Chúng và hữu chủng đều là vô thi, như chữ "Duy" 
nây là ngăn cản tương tục làm thể của chủng tử, 
như đã nói pháp chủng tử không tương ưng, phải 
chờ đôi tượng được huân tập cùng chủ thê huân tập 
tương ưng thì tánh của chủng và hữu chủng mới 
lập. 
Đề phân tích rõ đối tượng được huân tập nên 
¡ "Kiên". Nếu pháp tương {ục tùy chuyển kiên 
n thì như cừ thăng mới là đối tượng được huân, 
không phải không kiên trụ, cũng như âm thanh... 
không phải chỉ có kiên trụ. Lại tánh vô ký mới là 
đối tượng được huân tập, như bình đăng hương và 
thọ huân tập, không phải vật rất thơm như trầm 
hương, xạ hương..., không phải vật rất hôi như tỏi 
hẹ... "Có thê huân tập" là nêu vật có thê huân hoặc 
có thể thọ huân, thì từng phân lần lượt càng hoà 
hợp trộn lẫn mới gọi là có thể huân tập, không phải 
vàng đá... có thê thọ huân tập, vì không thê từng 
phân hoà hợp trộn lẫn, không phải chỉ có thể huân 
tập chủ yêu cùng với khả năng tương ưng mới gỌI 
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là đối tượng được huân tập, không phải trụ riêng 
biệt. Đông thời đồng xứ, bắt tức, bất ly, gọi là 
tương ưng. Có đủ các đức nây mới gọi là đối tượng 
được huân tập. "Không khác đây”, không phải âm 
thanh ngăn cản tất cả thức chuyển là đối tượng 
được huân tập tánh, như ở trên đã nói nghĩa trái 
nhau. Thể của thức A-lại-da kiên trụ, cho đến chỗ 
đối trị sinh tương tục tùy chuyển chưa từng đoạn, 
nên tánh chỉ có vô ký, không phải thiện và ác. Tánh 
phải có thể huân tập hoặc có thể thọ huân tập vì 
không phải thường trụ, vì chủ thế huân tập tương 
ưng với cùng sinh cùng diệt. "Đó là tướng huân 
tập", là pháp kia nên đối tượng được huân tập làm 
tướng của chủ thể, huân tập làm tướng của đôi 
tượng. 

Lại nữa, nêu thức chuyển quyết định không 
phải đối tượng được huân tập, thì sáu thức đó 
không có quyết định tương ưng. Tại sao vậy? Vì 
sáu thứ sai biệt trái nghịch lẫn nhau. Nếu sáu thức 
chuyền quyết định cùng hiện hữu, thì không, thành 
sáu thứ chỗ dựa, đôi tượng duyên. và tác ý mỗi mỗi 
đêu riêng biệt. Vì mỗi mỗi đều riêng biệt nên sảu 
thứ thức chuyển không quyết định cùng sinh. Vì 
không cùng sinh nên không quyết định tương ưng. 
Vì không tương ưng nên đâu có tánh đối tượng 
được huân tập hay của chủ thê huân tập gì ! Nếu 
nói tiền niệm huân vào hậu niệm là thành huân tập, 
thì nghĩa nầy không đúng. Vì hai niệm đó không 
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đồng thời có, đây là cũng hiển thị do sáu sát-na 
không cùng hiện hữu nên không quyết định tương 
ưng, vì không có tương ưng nên không có tánh của 
đối tượng được huân tập và chủ thể huân tập. Nếu 
nói dựa vào chủng loại cú nghĩa thì sáu thứ thức 
chuyền hoặc hai sát-na đồng một loại thức, hoặc 
loại sát-na không có sai biệt, vì phâm khác nhau, 
hoặc ngay nơi thức kia, hoặc sát-na kia, có huân 
tập lẫn nhau không phải tất cả, điều nây không 
đúng lý, vì chủng loại làm lệ thành các lỗi khác. 
Tâm A-la-hán không ra khỏi loại thức, thì tâm đó 
đáng lẽ cũng là đỗi tượng được huân tập của bất 
thiện, vì một loại pháp. Hoặc loại làm lệ thành lỗi 
khác, nghĩa là làm ví dụ có lỗi của các loại khác. 
Nghĩa nây thế nào? Là tánh của sắc căn thanh tịnh 
nơi nhãn... là sự đuổi theo của chủng loại căn, ý 
căn cũng phải trở thành tánh tạo sắc, vì căn nghĩa 
bình đăng. Lại có chỗ huân tập kế chấp khác như 
thế, hoặc nói sáu thức lần lượt huân tập lẫn nhau, 
hoặc nói tiền niệm huân hậu niệm, hoặc nói huân 
tập thức nơi chủng loại sát-na, như vậy tất cả đều 
không đúng lý, nên chỉ nói thức A-lại-da là đối 
tượng được huân tập, không phải các thức khác, đó 
là khéo thuyết giảng. 

Như vậy hai chủng tử ngoại nội đều làm nhần 
sinh và làm nhân dẫn. Nếu ngoại chủng tử gần gũi 
mong muốn làm nhân năng sinh cho mâm, chuyên 
mong muốn... làm nhân năng dẫn với thân lá. 
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Thức A-lại- da là nội chủng tử, gân gũi mong danh 
sắc làm nhân năng sinh, chuyên mong sáu xứ cho 
đến lão tử làm nhân năng dẫn. Nhân sinh lại như 
vậy, thế nào là nhân dẫn? Đề đáp câu hỏi nây nên 
nói "Khô chết". Câu nói "Do năng dẫn", là nêu hai 
chủng tử chỉ làm nhân sinh mà không phải nhân 
dẫn, thì thu tóm đặt vào kho hạt giống lúa.. › không 
nên thời gian lâu tương tợ tương tục. Sau khi chết 
thì thi hài ngã màu xanh sình.. . phân vị tùy chuyên 
cũng không nên có. Cái gì khi mới chết thì liền diệt 
hoại? Tại sao ví dụ như mặc tình sau khi diệt, ví 
như bắn tên, sức của dây cung phóng tên đi là nhân 
năng sinh, thân cung khiến cho mũi tên đi cất lên 
không rơi xuống đất là nhân dẫn của mũi tên, khiến 
cho mũi tên đi xa tới trước, không phải chỉ có 
g1ương dây cung mả lực đi có thể sinh rôi liên rơi 
xuông, cũng không phải do thế chuyền động lần 
lượt đây nhau khiên cho không rơi xuông, đã rời 
dây cung đi xa có chỗ đến, nên biết trong ây có hai 
lực vận hành, là chủ thể sinh và chủ thể dẫn. Có 
câu tụng "Sau đó tùy ý diệt", là ý đó lấy thắng lý 
nhân dẫn tăng ích, khỏi phải nói thí dụ. Tại sao vậy 
? Dâu và tim đèn đều hết là không chờ ngoại 
duyên, ngọn đèn tùy ý sau đó dân dân mới diệt, 
không phải ban đầu liên diệt. Do đạo lý nầy quyêt 
định phải có công lực chủ thê dẫn, hiện tại chưa hết 
các hành của nội pháp thì cũng phải gây tạo thê lực 
như vậy lần lượt năng dẫn khiến không đoạn tuyệt. 
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Luận nói: Đê hiến nội chủng không giống như 

ngoại chủng, lại nói hai bài tụng: 
Ngoại hoặc không huán táp, 
Không nội chủng phải biết, 
Nghe huán tập không có, 
Quả sinh phi đạo lý. 
Tác, bất tác, được, mắt, 
Lôi nên trải nhau, 
Ngoại chủng, nội làm duyên, 
Do y thức kia huán. 

Giải thích: Như vậy đã biện luận chủng tử 
ngoại và chủng tử nội, tánh thô của nó thì đồng mà 
hiển thì bất đồng. Lại nói ngoại hoặc không có 
huân tập, hoặc là nghĩa phân biệt không quyết định, 
øọI là chủng tử ngoại, hoặc có huân tập, hoặc 
không có huân tập, như từ tro, phân trâu, lông... 
Tùy thứ tự của nó mà sinh, màu xanh của cừ thăng 
kia, gốc của hoa sen, cho đến cỏ bồ... không phải 
cừ thắng, cùng với tro... kia cùng sinh cùng diệt, 
huân tập lẫn nhau mà từ đó thức kia sinh. Như vậy 
ngoại chủng hoặc không có huân tập, như cừ thắng 
và hoa man... cùng sinh cùng diệt. Do huân tập 
nên sinh hương thơm, như vậy ngoại chủng hoặc 
có huân tập, như vậy phân biệt ngoại chủng không 
quyết định, do đó nói hoặc là nội chủng tử, tức tất 
cả pháp huân tập trong thức A-lại-da, như vậy 
chủng tử phải biệt quyết định do huân tập mà có. 
Tại sao vậy? Nếu không có sự giữ vững huân tập 
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văn thì quả đa văn không thấy có. Lại nữa, chủng 
tử ngoại hoặc là lúa thóc, hoặc có tuy IeO trồng 
mà bị hoại mất, như lúa trời không Ø1€O trông mả 
lại được sinh. Thế nảo là nội chủng không giống 
như ngoại chủng ? Có tạo tác hoặc không tạo tác 
sinh thì bị lỗi, nên tiếp theo đáp: "Do đó thành trái 
nhau”. Vì chủng tử nội và chủng tử ngoại không 
đồng pháp, gọi là mâu thuẫn. Nêu chủng tử ngoại 
và chủng tử nội có sai biệt thì tại sao không trái 
nghịch với đoạn văn đã nói trước ? Thức A-lại-da 
là chủng tử chân thật của tất cả pháp, vì tránh vẫn 
nạn nây nên nói "ngoại chủng, nội làm duyên... ", 
vì lúa thóc... là chủng tử của ngoại pháp, đều là 
chủng tử của chúng sinh chiêu cảm nghiệp thọ 
dụng huân tập, nương vào lực biến hiện của A- lại- 
đa, do đó ngoại chủng lia nội chủng không khác. 
Như có tụng: 

Trời, đất, giỏ, hư không, 

Ao nước cùng đại hải, 

Đếu là nội sở tác, 

Phán biệt không ở ngoài. 

Các loại như vậy có vô lượng bài tụng. 

Luận nói: "Lại nữa, các thức chuyên khác rộng 
khắp đôi với tất cả tự thể các cõi phải biết gọi là 
chủ thể thọ dụng, như luận trung biên phân biệt nói 
bài Dà-tha: 

Một gọi là duyên thức, 
Hai gọi là thọ giả, 
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Năng thọ dụng trong đây, 
Phán biệt, xét tám pháp ”. 

Giải thích: "Các cõi", là các cõi trời... "Có thể 
thọ dụng”, tức là sáu thức chuyển làm thọ dụng, từ 
duyên sinh của cảnh giới đôi tượng duyên có thể 
phân biệt, để hiển nghĩa này nên dẫn luận trung 
biên phân biệt làm chí giáo lượng. “Trong đây”, là 
trong các thức nây. "Có thể thọ dụng”, là thọ uân. 
"Có thể phân biệt", là tưởng uân. "Có thể suy xét", 
là hành uẫn. Tư có thể suy xét tâm, đối với các tâm 
pháp kia chuyến thành tối thắng, nói như vậy thì 
ba uân đều là khả năng trợ tâm, thọ dụng cảnh giới 
nên gọi là tâm pháp. 

Luận nói: "Như vậy hai thức làm duyên lẫn 
nhau, như trong kinh Đại thừa A-ty-đạt-ma nói Dà- 
tha: 

Các pháp nơi thức giữ, 

Thức nơi pháp cũng vậy, 

Lán nhau làm tánh, 

Cũng thường làm tảnh nhán”. 

Giải thích: Trong đây là hiển thức A-lại-da và 
các thức chuyến, làm duyên lẫn nhau, lại dẫn A- 
cấp-ma khiến cho lý đó kiên cố, nên nói Các pháp 
nơi thức tàng... ". Lại nữa, như trong phân thâu tóm 
quyết chọn của luận du-già sư địa nói: "Thức A- 
lạ-da cùng với các thức chuyển làm hai tánh 
duyên: 1. Làm chủng tử của thức kia. 2. Làm chỗ 
dựa của thức kia. Làm chủng tử, là chỗ có thiện, 
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bất thiện và vô ký, khi thức chuyển chuyền, tất cả 
đêu dùng thức A-lại-da làm chủng tử. Làm chỗ 
dựa, là do thức A-lại-da chấp thọ sắc căn, thân của 
năm chủng thức nương vào đó chuyền, không phải 
không có chấp thọ. Lại nữa, do thức A-lại-da nên 
có được Mạt-na, do Mạt-na nây làm chỗ dựa nên ý 
thức được chuyên, ví như dựa nơi năm căn nhãn... 
mà thân của năm thức chuyển không phải không 
có năm căn. Ý thức cũng vậy, không phải không 
có ý căn. Lại nữa, các thức chuyên và thức A-lại- 
da làm hai tánh duyên: 1. Trong hiện pháp có thể 
trưởng dưỡng các chúng tử kia. 2. Trong hậu pháp 
làm cho chủng tử kia được sinh, vì thâu tóm gây 
tạo chủng tử kia. Trong hiện pháp trưởng dưỡng 
các chủng tử kia, là như chỗ dựa thức A-lại-da, khi 
thiện, bất thiện, vô ký và thức chuyên chuyền, như 
vậy như vậy đối với tật cả chỗ dựa đồng sinh đồng 
diệt, huân tập thức A-lại-da. Do nhân duyên nây, 
sau các thức chuyên, tánh thiện bất thiện vô ký 
chuyên lại càng chuyền tăng trưởng, lại cảng 
chuyển sung thịnh, lại cảng thâu rõ mà chuyên. 
Trong hậu pháp nây làm cho chủng tử kia được 
sinh vì thâu tóm gây tạo chủng tử, là sự huân tập 
chủng loại có thể dẫn thâu dị thục của thức A-lại- 
da vô ký trong vị lai, như vậy vì làm chúng tử kia, 
vì làm chỗ dựa, vì trưởng dưỡng chủng tử, vì thâu 
tóm chủng tử, phải biết kiến lập thức A-lại-da cùng 
với các thức chuyên làm duyên tánh lẫn nhau. 
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Luận nói: "Như trong duyên khởi thứ nhất, 
như vậy hai thức xen nhau làm nhân duyên, thì 
trong duyên khởi thứ hai lại là duyên gì? Là duyên 
tăng thượng. Như vậy sáu thức có bao nhiêu duyên 
được sinh? Duyên tăng thượng, duyên sở duyên và 
duyên đẳng vô gián. Như vậy ba thứ duyên khởi là 
cùng sinh tử nơi cõi ái phi ái và chủ thê thọ dụng 
có đủ bốn duyên". 

Giải thích: "Nêu trong duyên khởi thứ nhất", 
là trong duyên khởi phân biệt tự tánh. "Như vậy 
hai thức làm nhân duyên lẫn nhau", như trên đã 
nói. "Trong duyên khởi thứ hai", là trong duyên 
khởi phân biệt ái phi ái. "Là duyên tăng thượng", 
vì tối thăng nên do lực tăng thượng của vô minh... 
Khiến hành của nó đối với cõi thiện, cõi ác chiêu 
cảm quả dị thục. "Như vậy sáu thức có ba duyên 
sinh”, trong đây nhãn thức làm duyên tăng thượng, 
sắc làm duyên SỞ duyên, thức vô gián diệt làm 
duyên đăng vô gián. Như nói nhãn thức từ ba 
duyên sinh, như vậy nhĩ thức... mỗi mỗi thức 
chuyền đều từ ba duyên sinh riêng khác. Nghĩa của 
sinh bình đắng như nhãn thức ở trước. Tự tánh của 
phân biệt chỉ có nhân duyên sinh, các duyên khác 
ngoài ba duyên ra thì không phải là chánh có. "Như 
vậy ba thứ duyên khởi là cùng sinh tử... Có đủ bốn 
duyên, đây là tùy chỗ thích ứng mà không phải 
mỗi mỗi đều có đủ bốn duyên, phải biết chỉ có tâm 
và tâm pháp có đủ bốn duyên. 
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Luận nói: "Như vậy đã an lập dị môn và tướng 
của thức A-lại-da. Lại làm thế nào để quyết định 
biết dị môn như vậy và tướng như vậy? Chỉ ở tại 
thức A-lại-da mà không phải tại thức chuyền, vì 
nếu xa lìa an lập như vậy thì tạp nhiễm và thanh 
tịnh của thức A-lại-da đêu không được thành, là 
phiền não tạp nhiễm, hoặc nghiệp tạp nhiễm, hoặc 
sinh tạp nhiễm đều không được thành. Thế gian 
thanh tịnh và xuất thế gian thanh tịnh cũng không 
được thành". 

Giải thích: Đã dẫn Thánh giáo về tự tha để 
thành lập thức A-lại- da, phải nương vào chánh lý 
mà trịnh trọng thành lập, nên khởi vân đáp sơ lược 
như vậy. Chánh lý của Thánh giáo mỗi mỗi đều có 
khả năng nên có tụng nói : 

Thánh giáo và chánh lý, 

Môi riêng có công năng, 

V1 sinh nơi tín huệ, 

Không một nào chẳng thành". 

Vì nếu lìa thức A-lại-da nầy, muốn đối với xứ 
khác an lập tướng và dị môn như vậy, thì tạp nhiễm 
và thanh tịnh đều không thể có, nên quyết định biết 
có thức A-lại-da. "Tạp nhiễm", là nghĩa lẫn lộn, ô 
trược, bất tịnh. "Thanh tịnh", là nghĩa tươi tốt, sạch 
sẽ, quét sạch. Tạp nhiễm có ba thứ: I1. Do phiền 
não tạo tác. 2. Do nghiệp tạo tác. 3. Do sinh tạo tác. 
Thanh tịnh có hai thứ: 1. Thế gian thanh tịnh, vì 
đạo hữu lậu tạm thời tôn giảm, điều phục phiền não 
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hiện tại. 2. Xuất thế thanh tịnh, vì đạo vô lậu đoạn 
diệt rốt ráo tùy miên. 

Luận nói: "Thế nào là phiền não tạp nhiễm 
không thành? Vì sự tạo tác huân tập của các phiên 
não và tùy phiền não, thể của chủng tử kia đội với 
sáu thức thân không đúng lý. Tại sao vậy? Nếu lập 
nhãn thức thì... phiền não và tùy phiên não như 
tham... cùng sinh cùng diệt, đây là do các nhãn 
thức kia huân tập thành chúng tử không phải pháp 
nảo khác, tức là nhãn thức nếu đã lui mất thì đó là 
chỗ gián đoạn của các thức khác. Như vậy chỗ dựa 
của huân tập, huân (tập không thể đạt được, từ đây 
trước hết là diệt chỗ giản đoạn của các thức khác, 
hiển hiện không có thê, nhãn thức cùng với tham.. 
kia cùng sinh là không đúng lý, vì tham... kia quá 
khứ hiển hiện vô thể, như từ quá khứ hiển hiện 
nghiệp vô thể mà quả dị thục sinh là không đúng 
đạo lý. Lại nữa, nhãn thức và tham... này cả thảy 
huân tập cùng sinh cũng không thành tựu, nhưng 
huân tập nây không trụ trong tham, vì tham dục kia 
là chủ thê dựa, không kiên trụ, cũng không được 
trụ trong các thức khác, vì chỗ dựa của các thức kia 
riêng khác. Lại nữa, không có quyết định cùng sinh 
cùng diệt, cũng lại không được trụ trong tự thê, do 
tự thể kia quyết định không có cùng sinh cùng diệt, 
nên sự huân tập tập của nhãn thức... các phiên não 
và tùy phiên não như tham... là không đúng đạo lý. 
Lại nữa, thức này không phải là sự huân tập của 
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thức, như nói nhãn thức, thì các thức chuyển khác 
cũng lại như vậy, phải biết như thế". 

Giải thích: Lại nương vào thức chuyền, trước 
hết biện luận về phiên não tạp nhiễm không thành, 
nên nói các câu "nêu lập nhãn thức... ", ngay trên 
nhãn thức nây, tức là tham... sự huân tập nhãn 
thức. "Chỗ gián đoạn của các thức khác", là chỗ 
gián đoạn của nhĩ thức... Huân tập như vậy, và chỗ 
dựa của thức đã lui mất nên đều không thể đạt 
được. "Nhãn thức với tham... kia cùng sinh”, sau 
đó thì nhãn thức cùng với tham sân s¡ xen tạp lẫn 
nhau cùng khởi, do không nhân nên không đúng 
đạo lý, vì nhãn thức quá khứ kia không có thể thì 
không thê làm nhân, như từ quá khứ hiến hiện 
nghiệp vô thể mà quả dị thục sinh là không đúng 
đạo lý", là như quá khứ vô thê của các sư thuộc 
kinh bộ, chính quả dị thục đó là hiển hiện chỗ dẫn 
phát của huân tập, từ nghiệp quá khứ nơi quả dị 
thục sinh của sư Tỳ-bà-sa thì điêu nây không nên 
thừa nhận. Tại sao vậy ? Vì quá khứ không có, do 
thí dụ tâm tham... này sinh là không đúng đạo lý. 
Như vậy đã nói lại còn thừa nhận tham... cùng sinh 
nhãn thức là sự huân tập của tham..., các thức khác 
khởi gián đoạn, sau đó nhãn thức, tham... cùng 
sinh là không đúng đạo lý. Bây giờ sẽ biện luận 
thêm nữa tức là các tham... này cùng sinh, cả thảy 
sự huân tập của nhãn thức cũng không được thành, 
nên nói các câu "Lại nữa, nhãn thức này... ", nhưng 
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huân tập nây không trụ trong tham, nhưng âm 
thanh là nghĩa thứ lớp, lại còn huân tập nầy không 
được trụ trong tham, vì tham nương vào thức, tham 
hệ thuộc thức, thức thì không nương vào tham, 
không phải chủ thể dựa tham thọ nhân chỗ dựa là 
sự huân tập, đúng ra chánh đạo lý là chủ thể huân 
tập. "Vì không kiên trụ”, ngăn cản tham dục là tảnh 
của đối tượng được huân tập. "Cũng không được 
trụ trong các thức khác”, là không được trụ trong 
nhĩ thức... "Vì chỗ dựa của các thức kia riêng 
khác", chỗ dựa là nhĩ căn..., vì căn riêng khác nên 
thức riêng khác. Dựa vào nhãn căn thức làm sao có 
thể huân tập dựa vào các thứ như nhĩ... thức? Cũng 
không cùng nên chăng cùng, có đắc thì có tánh của 
đối tượng được huân tập và tánh của chủ thể huân 
tập. Đây là hiển thị không có tướng huân tập. 
"Cũng lại không được trụ trong tự thê”, là không 
phải ngay nơi nhãn thức mà lại huân tập vào nhãn 
thức, tác giả của chủ thê huân tập và đối tượng 
được huân tập, vì tác nghiệp có lỗi tương tạp. "Lại 
nữa, thức nầy không phải là sự huân tập của thức", 
có nghĩa là nhãn thức nây không phải chỗ huân tập 
tập của nhĩ thức, vì chỗ dựa khác nhau, như trước 
đã nói, chỉ có lý nghĩa như vậy mới có thê lập nên 
nhất thiết chủng kia đều không đúng lý. "Phải biết 
như thế", là đạo lý lập phá của các thức chuyên. còn 
lại, tùy chỗ thích ứng của nó mà tất cả phải biết. 
Luận nói: "Lại nữa, từ vô tưởng... Lên các địa 
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trên, chết rôi sinh lại cõi nây, lúc đó là phiền não 
và tùy phiên não nhiễm ô thức ban đầu. Thức nây 
khi sinh thì đáng lẽ không có chủng tử, vì chỗ 
nương dựa và huân tập kia đều đã trở thành quá 
khứ, hiện tại thì không có thế". 

Giới thích: "Từ cõi vô tưởng... lên các địa rên, 
chết rôi sinh lại cõi này", là từ cõi trên rên, chết rồi 
sinh lại cõi Dục, "Lúc đó là phiền não và tùy phiền 
não", là tham, sân... "Nhiễm ô thức ban đầu", là 
tiếp tục khi sinh thì có thức ban đâu, vì lúc đó là 
chỗ nhiễm ô ô tất cả phiền não của tự địa, không phải 
dục triền và tâm quá khứ đã đoạn của sư thuộc kinh 
bộ, là có thê đắc từ thức ban đầu kia bây giờ hiện 
hành trở lại, không phải thức kia không có tâm làm 
chỗ dựa nây mới đúng đạo lý. Vì thức kia, chết rồi 
thì tâm cũng không thành. Nếu như thể thì tại SaO 
không nói ngay thức kia? Vì thức kia không quyết 
định là nhiễm ô. Lại nữa, tâm nây cùng với thức 
kia không có sai biệt, mà nói kia nói đây lại có ý gì 
khác? 

Luận nói: "Lại nữa, đối trị phiền não, là nếu 
thức đã sinh tất cả thế gian, thì các thức khác đã 
diệt, lúc đó nếu lìa thức A-lại-da thì chủng tử của 
phiên não và tùy phiên não khác trong đối trị thức 
nây là không đúng đạo lý: Vì tự tánh của đối trị 
thức nây là giải thoát, nên cùng với các phiên não 
khác không đông thời sinh diệt. Lại, sau đó thế gian 
thức sinh, lúc đó nếu lìa thức A-lại-da thì các huân 
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tập và chỗ dựa kia đi qua đã lâu và hiện hành không 
có thể, , đáng lẽ không có chủng tử mà lại được sinh, 
nên nếu lìa thức A-lại-da thì phiên não tạp nhiễm 
đều không được thành". 

Giải thích: "Đối trị phiên não nếu đã sinh", là 
như quả hướng dự lưu đâu tiên, kiến đoạn phiền 
não đối trị sinh khởi, tất cả các thức khác của thế 
gian đã diệt, lúc đó nếu không có thức A-lại-da thì 
tu đoạn trừ phiền não hết thảy tùy miên, chỗ nào 
mà nương trụ? Không phải đối trị thức liên đới với 
chủng tử kia mới đúng đạo lý, vì tự tánh của đối trị 
thức nây là giải thoát, tức là nghĩa tự tảnh hết sức 
thanh tịnh. "Cùng với các phiên não khác không 
đồng thời sinh diệt", là chủ thê đối trị và đối tượng 
được đối trị trái nghịch lẫn nhau, cũng như sáng và 
tối, đây là hiển thị phiền não cùng với tướng chủng 
tử kia không tương ưng. "Lại sau đó", là kiễn đạo 
sau vị tu đạo. "ĐI qua đã lâu và hiện hành không 
có thê", đây là phá vị quá khứ không có thật nghĩa. 
Phiền não đắc của sư thuộc Tỳ-bà-sa và các sư 
thuộc kinh bộ đã phá xong, nên không phá lại nữa. 
Nhưng huân tập theo chỗ dựa của thuộc sư kinh bộ 
đều không có thể, có lỗi về chỗ tùy thuộc nên 
không đúng lý, do đó nếu lìa thức A- lại-da thì 
phiên não tạp nhiễm đều không được thành", đây 
là kết chỗ luận trên để quyết đoán về đạo lý. 

Luận nói: "Thê nào là nghiệp tạp nhiễm không 
thành? Vì hành làm duyên thức không tương ưng, 
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điều nây nếu không có, thì thủ làm duyên hữu cũng 
không tương ưng”. 

Giải thích: "Vì hành làm duyên thức không 
tương ưng”, đây là nói đối với nghiệp tạp nhiễm 
của thức chuyển không thành, là hành làm duyên 
cho tham... cùng sinh, nhãn... các thức thừa nhận 
làm thức chỉ, điêu nầy không đúng lý. Thức duyên 
danh sắc vì có Thánh ngôn. Tại sao vậy? Vì nhãn.. 
các thức từng sát-na mau chóng hoại, diệt mất đã 
lâu làm duyên của danh sắc là không đúng đạo lý. 
Nếu sợ lỗi nây mà thừa nhận tương tục sinh thức 
làm thức chi thì điều nầy cũng không đúng. Khi 
tương tục sinh, thì hành phước, hành phi phước và 
hành bất động diệt mất đã lâu, không phải từ lâu 
diệt mất rỗi ở đây phải sinh lại. Lại nữa, tương tục 
sinh tâm không phải là tánh vô ký, vì ái và sân đồng 
thời nên không phải vô ký, vì hành làm duyên là 
không đúng đạo lý. Nếu nói thức chuyên cùng với 
hành tương ưng, do đây làm duyên thức A-lại-da 
thì có thể duy trì huân tập gọi là thức chi mới đúng 
đạo lý. "Điều nây nếu không có, thì thủ làm duyên 
hữu cũng không tương ưng”, là chủng tử dị thục 
nơi các nghiệp của vị huân tập hiện tiền chuyển gọi 
là hữu, hoặc lại chuyển đắc công năng sinh quả gọi 
là hữu, chỗ huân tập thức của hành nếu không 
thành tựu thì xứ nào an lập nghiệp của chủng tử kia 
mà lại được nói là sinh! Quả hiện tiền chuyền gọi 
là hữu, nên nếu lia thức A-lại-da, thì nghiệp tạp 
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nhiễm nây cũng không được thành. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 3 


Phần thứ 2, (Đoạn 3): CHỎ DỰA CỦA ĐÓI 
TƯỢNG 
NHẬN THỨC 

Luận nói: "Thế nào là sinh tạp nhiễm không 
thành? Vì khi kết tương tục không tương ưng”. 

Giải thích: Bây giờ để hiên thị nêu không có 
thức A-lại-da thì sinh thể của tạp nhiễm cũng 
không được thành, vì nói khi kết tương tục không 
tương ưng. 

Luận nói: "Nếu hữu đối với thức nây phi địa 
đăng dẫn đã mất, thì khi sinh nương vào ý của vị 
trung hữu, mà khởi ý thức nhiễm ô ô kết sinh tương 
tục, ý thức nhiễm ô nây diệt mắt trong trung hữu, 
thức Yết- la-lam trong thai mẹ cảng hoà hợp lẫn 
nhau. Nếu ý thức cùng với Yết-la- lam kia hoà hợp, 
đã hoà hợp rôi thì dựa vào thức nây mà trong thai 
mẹ có ý thức chuyên. Nếu như thế tức phải có hai 
ý thức đồng thời chuyên trong thai mẹ. Lại nữa, 
thức cùng với Yết-la-lam hoà hợp là tánh ý thức thì 
không đúng đạo lý, vì nương vào nhiễm ô, lúc đó 
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không có đoạn diệt, vì đối tượng duyên của l thức 
không thê thủ đắc. Nếu thức hoà hợp tức là ý thức 
làm hoà hợp ý thức nây, tức là hết thảy chủng tử 
thức nương dựa, chỗ sinh ý thức khác của thức nây 
là hết thảy chủng tử thức. Nếu thức hoà hợp nây là 
hết thảy chủng tử thức thì đó là thức A-lại-da. Ông 
lây tên khác lập làm ý thức, nếu chủ thể dựa chỉ 
thức là hết thảy chủng tử thức thì đó là chỗ dựa nơi 
nhân thức, không phải hết thảy chủng tử thức, năng 
y quả thức là hết thảy chủng tử thức, là không đúng 
lý, cho nên thành tựu thức hòa hợp nây, không phải 
ý thức, chỉ là thức dị thục là hết thảy chủng tử 
thức”. 

Giải thích: "Phi địa đăng dẫn", là gọi cõi Dục. 
"Mất", là chết mất. "Nương vào ý của vị trung 
hữu”, là nương vào trung gian của hai hữu sinh và 
tử mà trung hữu chuyên tâm. "Mà khởi nhiễm ô", 
là cùng với ái sân đồng thời có điện đảo. "Ý thức", 
các thức khác lúc đó diệt mất đã lâu, liên tục giữ 
vững mà sinh nên gọi là “Tương tục”, thâu tóm sự 
thọ sinh nên gọi là "Kết sinh". "Ý thức nhiễm ô 
này”, là do duyên sinh mà có. "Diệt mất trong trung 
hữu”, vì thức nây nếu không diệt thì không có sinh 
hữu. "Thức Yết-la-lam trong thai mẹ càng hoà hợp 
lẫn nhau", là khi thức nây diệt thì trong mẫu thai 
có thức dị thục củng với màu đỏ trắng của nó đồng 
nhất an nguy, khiến cho hòa tạp lẫn nhau thành 
Yết-la-lam. Như Thế Tôn nói: "Này A-nan-đả! 
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Thức nếu không nhập thai mẹ thì không nên hoà 
hợp Yết-la-lam để thành thê tánh của Yết-la-lam. 
"Nếu ngay ý thức", là thức nây không phải thức A- 
lại-da. Đã hoà hợp rồi", là đã thọ sinh. "Dựa vào 
thức này”, là nương vào thức dị thục. "Có M thức 
chuyển", là có thức chuyển khác cùng với tín.. 
tham... tương ưng, lạc thọ và khổ thọ đồng thời 
VỚI phân biệt ý thức. "Nếu như thê tức là phải có 
hai ý thức đông thời chuyên trong thai mẹ”, là bản 
sự của hữu tình nơi thể dị thục, không chờ gia hạnh 
hiện thời chuyên. Ý thức vô ký và hành tướng của 
đối tượng duyên có thể biết rõ về lạc thọ, khổ thọ.. 
tương ưng với ý thức, là hai ý thức phải ở trong 
một thân đồng thời chuyên, nhưng không nên thừa 
nhận kinh nói trái nhau. Như vậy tụng nói: 

Không xứ không chứa, 

Không trước không sau, 

Đồng thân đồng loại, 

Hai thức cùng sinh. 

Lại nữa, không nên thừa nhận hai ý thức này, 
vì là một tự tánh phân biệt. Lại nữa, thức dị thục 
không nên gián đoạn, vì đã kết tương tục rồi thì sau 
đó phải ở chỗ khác kết sinh. Lại nữa, thể dị thục 
chỉ hăng tương tục lại không có cõi khác nữa. "Lại 
nữa, thức cùng với Yết-la- lam hoà hợp là tánh ý 
thức thì không đúng đạo lý, vì nương vào nhiễm ô, 
lúc đó không có đoạn diệt", là do lập tông môn để 
hiển cùng với tự tướng của pháp kia trái nhau, là 
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cùng chung quyết định. nếu ý thức thì không phải 
tất cả xứ, không phải tất cả chủng, không phải tất 
cả thời, nương vào nhiễm ô, sau đó cũng như hết 
thảy ý thức. Như vậy, khi thức kết sinh tương tục, 
thì đôi với tật cả xứ, tất cả cả . chủng loại và tất cả 
thời phân, đều nương vào nhiễm ô, trung hữu gồm 
thâu, tâm sau làm chỗ dựa, chỗ dựa là tâm nây sinh 
cảnh hữu vị, vì đối với tật cả xứ tất cả cả chủng loại 
tất cả thời phân là nhiễm ô. Thức chủ thê dựa 
không phải là ý thức, vì thức chủ thê dựa nây siêu 
vượt pháp ý thức, hoặc có người nói: "Cùng VỚI 
bốn phiên não hằng tương ưng tâm gọi là gọi là dựa 
vào nhiễm ô, đã là tâm tương tục phải trở thành 
nhiễm ô, thì nhiễm ô nây đã thành lập, thừa nhận 
làm tánh dị thục vô ký, do tánh dị thục lúc đó 
không gián đoạn, do đây cũng ngăn cản tánh ý 
thức. "Vì đôi tượng duyên của ý thức là không thể 
thủ đắc" „ nghĩa nầy lại tăng thêm ngăn cản nhân ý 
thức. Nếu là ý thức thì quyết định có thể đắc tự 
cảnh của đối tượng duyên của nó, là có thể biết rõ 
như vị trung hữu, tối hậu ý thức đã là tâm tương 
tục, cảnh giới đôi tượng duyên không thể biết rõ 
nên không phải ý ỳ thức. Không nên lấy tâm định trụ 
diệt kia mà đặt vẫn nạn nây, vì không thể thừa nhận 
tâm định trụ diệt kia là tánh ý thức. Như vậy, trong 
đây chỉ nói đối tượng duyên là bất khả đắc và khó 
hiệu được, không phải hoàn toàn không có, vì 
trong lúc đó không phải không có pháp, dù nó có 


SỐ 1598 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH(2), Quyền 3 889 


đó nhưng không thê biết. Từ câu "nếu thức hoà hợp 
tức là ý thức", cho đến câu cuối "Chỉ là thức dị 
thục, là hết thây chủng tử thức”, là song song quan 
hệ trình bảy chất vẫn lập chánh phá tả, kết quy vê 
nghĩa gốc, văn đó dễ hiểu, không cần giải thích 
rộng. 

Luận nói: "Lại nữa, đã kết sinh tương tục rôi, 
nếu lìa thức dị thục chấp thọ nơi sắc căn thì cũng 
không. thể được, củng chung các thức khác môi 
mỗi đều nương riêng, vì không kiên trụ, các sắc 
căn đó không nên lìa thức”. 

Giải thích: "Đã kết sinh tương tục rồi", là đã 
đắc tự thê. "Nếu lìa thức dị thục", là lìa thức A-lại- 
da. "Chấp thọ", là có thể thâu giữ. "Sặc căn", là trừ 
ý căn ra. "Thì cũng không thê được”, là các thức 
chuyển khác đều không thể đắc chấp thọ sắc căn. 
Tại sao vậy? Vì các sắc căn khác mỗi mỗi đều 
nương riêng, đây là hiển thị sáu căn như nhãn... 
không có một pháp nào có thể chấp thọ khắp hết. 
Lại như nhãn thức chỉ nương vào nhãn, như vậy 
các thức khác như nhĩ... chỉ nương vào nhĩ.. . Nếu 
là chỗ dựa nây chỉ có chủ thể chấp thọ nây, nếu 
không phải chỗ dựa nây, đây là không thể châp thọ. 
"Vì không kiên trụ”, đây là nệm niệm gián vi: 
kia một mình sinh khởi, vì đôi với vô tưởng... 
gián đoạn, lúc đó nhãn... không có chủ thê chấp 
thọ, đáng lẽ không có giác thọ, có nói thân căn làm 
chủ thê chấp thọ, do vì khắp thể, nghĩa nây không 
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đúng, vì thân căn cũng là đối tượng được chấp thọ. 
Nếu thân căn này là chủ thê châp thọ, thì càng 
không có chấp thọ khác chập thọ nây, cũng không 
được thành. Lại nữa, nên nói: "Xả ly thân căn lúc 
đó gọi là tử" ; không nên nói: "Thọ (mạng) noãn 
cùng VỚI thức nêu khi xả ly thân như vậy, do đó 
thân căn là chủ thể chấp thọ", là không đúng đạo 
lý. 

Luận nói: "Nếu lia thức dị thục thì thức cùng 
với danh sắc nương lẫn nhau, ví như bó lau nương 
lẫn nhau mà chuyên, điều này cũng không thành". 

Giải thích: Như đức Thế Tôn nói: “Thức duyên 
danh sắc" - Trong đây danh sắc, không phải sắc bốn 
uấn. Sắc, tức là tánh Yết-la-lam, hai thứ sắc nây 
đêu dùng thức làm nhân duyên. Thức lại nương 
vào sát-na chuyến chuyên tương tục nây mà 
chuyền. "Thức", là không thể lìa thức A-lại-da. Tại 
sao vậy? Chỗ nêu ra chữ danh đã gồm thâu thức 
chuyền, chỗ nêu ra chữ thức thì cái gì gồm thâu? 
Lại như kinh nói: "Cùng thức thôi hoàn". Thức tức 
là tự thể của thức A-lại-da, vì nương vào vô gián 
mà chuyên, do đó nói danh sắc nây làm duyên. Lại 
nữa, như kinh nói: "A-nan-đà! Hoặc nam hoặc nữ, 
nếu người có thức bị đoạn hoại diệt, thì danh sắc 
có được tăng trưởng không? Bạch Thế Tôn! 
Không”! Như vậy ở đây nêu muốn lìa thức A-lại- 
da thì lý không thê thành. 


Luận nói: "Nêu đã lìa thức dị thục rôi sinh hữu 
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tình, thì thức thực không thành. Tại sao vậy? Vì 
trong sáu thức tùy lây một thức, trong tam giới đã 
sinh hữu tình, có thể tạo sự ăn uống không thể 
được". 

Giải thích: "Đã sinh hữu tình, thức thực không 
thành”, là vì các thức chuyện là tánh thiện, ác và 
vô ký, vì có nghĩa không hăng trưởng dưỡng các 
hữu. Lại nữa, đối với hai định và trời vô tưởng đều 
không có, chỗ khởi sự ăn uống không khắp tam 
giới, không phải nhập định thì các tâm và tâm pháp 
mỚI CÓ thê gọi là thực (ăn), kinh không có nói, vì 
đã diệt mất không còn, tâm và tâm pháp diệt cũng 
không phải là thực, vì sô của đoạn thực, xúc thực.. 
Đã quyết định. 

Luận nói: "Nêu từ đây mà chết, khi địa đắng 
dẫn chánh thọ sinh, thì do phi đắng dẫn theo ý thức 
nhiễm ô kết sinh tương tục, đầy là tâm của phi đăng 
dẫn nhiễm ô, là chỗ gôm thâu của địa đăng dẫn kia, 
lia thức dị thục thì các thê chủng tử khác quyết định 
không thê được". 

Giải thích: Như vậy đã biện luận trong cõi 
Dục, nếu lia thức A- lại-da thì sự kết sinh tương 
tục không thành, đối với cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng 
không được thành, bây giờ sẽ hiển thị. "Nếu từ đây 
mà chết, khi địa đăng dẫn chánh thức thọ sinh”, là 
nghĩa khi ở cõi Dục chết rồi sinh lên cõi trên. "Do 
phi đăng dẫn ý thức nhiễm ô", là cùng với phiền 
não tham định vị của địa kia tương ưng. "La thức 
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dị thục thì các thê chủng tử khác quyết định không 
thê được” ; không phải là dục triên tâm mất có thể 
chủng tử kia, vì sinh diệt không đồng thời, không 
phải định địa sinh tâm là thể chủng tử kia, tức là 
đối với một tâm chủng mà có chủng tánh bất tương 
ưng, không phải trong đời sống khác, trước hết chỗ 
đạt được sắc triển cùng với tâm làm thể chủng tử, 
năm giữ sắc triền kia huân tập các thức không có 
khác, không phải sắc tương tục làm thể chủng tử, 
vì không nhân duyên, nên quyết định nương vào 
thức A-lại- da, trong đó hăng hữu từ vô thỉ đến nay, 
chỗ gồm thâu của địa kia là tâm nầy huân tập. 

Luận nói: "Lại nữa, sinh cõi Vô sắc, nếu lìa hết 
thảy chủng tử thức dị thục tâm nhiễm ô thì đáng lẽ 
không có chủng tử, tâm nhiễm ô thiện đáng lẽ 
không có chỗ nương giữ". 

Giải thích: "Sinh cõi Vô sắc", là đôi với cõi kia 
đã được thọ sinh. "Tâm thiện nhiễm ô", là vị có thể 
ái và tâm đăng chí. "Đáng lẽ không có chủng tử", 
nghĩa là không có chủng tử thức. "Đáng lẽ không 
có chỗ nương”, nghĩa là không có thức dị thục, lúc 
đó tất cả tâm và tâm pháp đều đáng lẽ không có, 
nên phải thừa nhận hết thảy chủng tử và thức dị 
thục quyết định là có, nhân và chỗ nương quyết 
định phải có. 

“Luận nói: "Lại nữa, ngay đối với kia, nêu tâm 
xuất thế đang hiện tiền thì các tâm thế gian khác 
đều diệt tận, lúc đó liên được diệt lìa cõi kia". 
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Giải thích: "Lại nữa, ngay đối với kia", là đôi 
với cõi Võ sắc. "Nếu tâm xuất thế", là tâm vô lậu. 
"Đang hiện tiên", là sinh vô lậu. "Thì các tâm thể 
gian khác", là hữu lậu. "Đều diệt tận", là tất cả vĩnh 
viễn diệt mật. "Lúc đó liên được diệt lìa cõi kia", 
là chỗ øôm thâu dị thục của cõi kia không có, nên 
không do công dụng mả tự nhiên đáng đắc niết bản 
vô dư, chủ thể đối trị hiện tiền thì tất cả sự đối trị 
đều vĩnh viễn đoạn. 

Luận nói: "Nếu sinh Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Vô sở hữu xứ, khi xuất tâm thể gian hiện tiền, 
tức là phải hai cõi đều diệt lìa. Thức xuất thế nây 
không lây Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm cõi của 
chỗ dựa, cũng không nên lẫy Vô sở hữu xứ làm cõi 
của chỗ dựa, cũng không phải Niết-bàn làm cõi của 
chỗ dựa". 

„Giải thích: "Nếu sinh Phi tưởng phi phi tưởng 

' là sinh vào đệ nhất hữu, khi muốn đoạn các 
bênh não của các địa kia, vì tưởng suy yếu nên tự 
địa không có đạo, vì địa Vô sở hữu xứ sáng rõ nên 
khởi tâm vô lậu kia hiện tiền. "Lúc đó hai cõi đồng 
thời phải diệt lìa", là hai cõi đệ nhất hữu và vô sở 
hữu phải diệt lìa, lúc đó hữu tình phải trở thành tử 
diệt, vì chỗ dựa của hai cõi đều không có. Không 
phải pháp vô lậu là chỗ gồm thâu của cõi, vì nó 
không bị trói buộc, vì đối trị cõi. "Cũng không phải 
Niết-bàn làm cõi của chỗ dựa”, là vì trụ Niêt-bàn 
giới hữu dư y. Lại nữa, vì tất cả cõi vĩnh viễn diệt 
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lia thì Niết-bản gọi là cõi của phi cõi, như vậy đều 
không có tự thê dị thục có thể làm chỗ dựa của thức 
xuất thế. 

Luận nói: "Lại nữa, khi sắp chết mà tạo thiện, 
tạo ác, chỗ dựa hoặc hạ hoặc thượng lạnh dân, nếu 
không tin có thức A-lại-da thì đêu không được 
thành. Cho nên nếu lìa hết thảy chủng tử thức dị 
thục, thì đời nầy sinh tạp nhiễm cũng không được 
thành". 

Giải thích: "Khi sắp chết", là khi sắp chết mắt. 
"Tạo thiện", tức là đôi với phần dưới của thân mình 
lạnh dần. "Tạo ác”, thì ngược với tạo thiện. Nếu 
không tin có thức A-lại-da thì điều nây không 
thành tựu. Tại sao vậy? Vì lúc đó ý thức thì không 
xứ không hữu, thức A-lại-da thì có xứ không hữu, 
vì nương vào tợ xứ trụ biến thì phương xứ hiễn 
hiện lẫn nhau. 

Luận nói: "Thế nào là thê gian thanh tịnh 
không. thành? Là chưa lìa dục triền tham. Chưa đặc 
sắc triên tâm, tức là tâm thiện dục triển, vì lia dục 
triên tham nên siêng tu gia hạnh, tâm dục triển gia 
hạnh nây cùng với sắc triền tâm không đồng thời 
sinh diệt, không phải chỗ huân tập của sắc triên tâm 
làm chủng tử của sắc triền tâm là không đúng đạo 
lý. Lại nữa, sắc triên tâm nhiều đời quá khứ các 
tâm khác ngăn cách, không phải là tâm định nơi 
chủng tử hiện tại, chỉ vì không có nên thành tựu hết 
thảy chủng tử nơi quả dị thục thức của sắc triển tâm 
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lần lượt truyền lại làm nhân duyên hiện tại. Tâm 
thiện gia hạnh làm duyên tăng thượng. Trong tật cả 
địa ly dục như vậy phải biết như thê, thế gian thanh 
tịnh như vậy nếu lìa hết thảy chủng tử thức dị thục 
thì lý không được thành". 

Giải thích: Như vậy đã biện luận 3 thứ tạp 
nhiễm, đối với lý của các thức chuyển không được 
thành, nay muốn biện luận rõ thê gian thanh tịnh 
cũng không thành. Nói chưa lìa dục triên tham.. 
là hai thứ triền gia hạnh tâm thiện của dục và sắc 
không có nghĩa cùng sinh cùng diệt, nên sở huân 
năng huân không đúng đạo lý. Lại nữa, dục triền 
tâm không phải vô ký nên cũng không phải chỗ 
huân tập, vì hệ địa khác nhau nên không phải nhân 
duyên, chỗ đắc tâm thiện sắc triền của những đời 
khác trong vô thỉ sinh tử không phải chủng tử của 
tâm thiện sắc triền hiện tại, vì là chỗ ngăn cách dục 
triền nhiêu tâm của nhiêu đời trong quá khứ. Quá 
khứ và hiện tại của sư thuộc kinh bộ không có thể, 
có thê làm chủng tử của tâm thiện sắc triển là 
không đúng đạo lý. "Cho nên thành tựu...", là kết 
những điều trên để hỏi vặn công năng của a đạo lý, 
làm chứng quyết định có thức A-lại-da làm nhân 
duyên, đôi với hiện tại, dục triỀn ø1a hạnh tâm thiện 
làm duyên tăng thượng, vì không chung với nhân 
nên uy lực thủ thăng, thứ tự của nó như Môi 
“Trong tật cả địa ly dục như vậy phải biết như vậy", 
là tất cả địa trên mỗi mỗi đều riêng lìa tâm thiện 
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dục gia hạnh, đêu tùy chỗ thích ứng mà phá tà lập 
chánh phải biết làm chuẩn như trên. 

Luận nói: "Vì sao xuất thê thanh tịnh không 
thành? Như Thế Tôn nói: "Nương vào ngôn âm 
bên ngoài và bên trong mà mỗi mỗi đều tác ý như 
lý riêng biệt, do đây làm nhân mà chánh kiến được 
sinh". Do lời nói kẻ khác tác ý như lý nây, là huân 
tập nhĩ thức hay là huân tập ý thức hay là huân tập 
cả hai? Nếu đối với pháp kia mà như lý tư duy, thì 
lúc đó nhĩ thức không được khởi, ý thức cũng bị 
các thứ tán động, các thức khác thì bị gián đoạn. 
Nếu khi cùng với tác ý như lý tương ưng sinh, thì 
sự huân ý thức của văn (nghe) cùng với tác ý kia 
huân tập, diệt thành quá khứ đã lâu và quyết định 
không có thể. Thế nào trở lại làm chủng tử? Có thê 
sinh sau khi tâm của tác ý như lý tương ưng. Lại 
nữa, tác ý như lý tương ưng nây là tâm thế gian, 
chánh kiến tương ưng kia là tâm xuất thê gian, 
chưa từng có khi nào cùng sinh cùng diệt, nên tâm 
nây không phải là sự huân tập của thức kia, đã 
không bị huân tập làm chủng tử là không đúng đạo 
lý, nên xuất thế thanh tịnh nếu lìa hết thảy chủng 
tử quả thức dị thục cũng không được thành. Trong 
đây văn huân tập vì thâu nhận chủng tử kia không 
tương ưng”. 

Giải thích: Bây giờ vì muôn biện luận thêm đối 
với sự không thành của sáu thức chuyền và xuất 
thế thanh tịnh nên nói những câu: "Thê nảo là xuất 
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thê...", các văn đều dễ hiểu, khỏi nhọc giải thích 
lại. "Vì thâu nhận chúng tử kia không tương ưng", 
như trước đã nói sự thâu nhận chủng tử xuất thê 
thanh tịnh, là không đúng lý. 

Luận nói: "Lại nữa, thế nào là hết thảy chủng 
tử quả thức dị thục làm nhân tạp nhiễm, trở lại làm 
chủng tử xuất thế có thê đối trị của tâm tịnh kia? 
Lại nữa, tâm xuất thê xưa kia chưa từng tu tập, thì 
tâm xuất thế kia huân tập quyết định là phải không 
có, đã không có huân tập thì từ chủng nào mà sinh? 
Do đó phải đáp là từ pháp giới đẳng lưu tối thanh 
tịnh, là chỗ sinh của chủng tử chánh văn huân tập". 

Giải thích: "Lại nữa, thê nào là..." đến "Tâm 
tịnh chủng tử kia"? Đây là hiển đạo lý rốt ráo 
không có, chưa từng thấy có chất độc làm cam-lộ. 
Thức A-lại-da cũng như độc dược, làm sao có thể 
sinh tâm xuất thế cam-lộ thanh tịnh? "Lại nữa, tâm 
xuất thế..." cho đến "Từ chủng nào mà sinh”? Đây 
là hiển tâm tịnh chưa từng đắc, thì làm sao vô nhân 
khinh suất được sinh? "Từ tôi thanh tịnh..." đến 
chủng tử chánh văn huân tập”, đây là hiển tâm tịnh 
có riêng chủng tử, quyết định không từ chủng tử 
của thức A-lại-da mà sinh. Thế nào là có riêng 
chủng tử? Là pháp giới đẳng lưu tối thanh tịnh 
chánh văn huân tập. "Pháp giới tôi thanh tịnh", là 
pháp giới của chư Phật vĩnh viễn lìa tất cả nơi 
chướng khách trân. "Đắng lưu", là từ chỗ khởi giáo 
pháp của pháp giới, giáo pháp như vậy vì không có 
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nghe điên đảo gọi là chánh văn, nương vào chánh 
văn nây khởi huân tập, gọi đó là huân tập, ngay 
huân tập nây có thê sinh tâm xuất thế vô lậu, đó là 
chủng tử, chủng tử như vậy không phải thức A-lại- 
đa là không có được. 

Luận nói: "Văn huân tập nây là tự tánh của 
thức A-lại-da, hay là không phải tự tánh của thức 
A-lại-da? Nếu là tự tánh của thức A-lại-da, thì thê 
nảo là đối trị chủng tử của thức A-lại-da kia? Nếu 
không phải là tự tánh của thức A-lại-da, thì chỗ dựa 
của văn huân tập chủng tử nây làm sao thấy được? 
Cho đến chứng đắc Bô-đề của chư Phật, văn huân 
tập này tùy theo chỗ dựa chuyên xứ của một chủng 
tử, gởi trong thức dị thục, cùng với thức A-lại-da 
kia hoà hợp đồng thời chuyên cũng như nước và 
sữa, nhưng không phải thức A-lại-da là đối trị tánh 
chủng tử của thức A-lại-da kia". 

Giải thích: "Văn huân tập này..." cho đến 
"Làm sao -thây được”? Đây là trình bày những câu 
hỏi vặn về chỗ dựa riêng. "Cho đến chứng đặc Bồ- 
đề của chư Phật", là cho đến chứng đắc cõi của chỗ 
dựa nơi trí vô câu vô ngại. "Văn huân tập nây", là 
không có nghe điên đảo chỗ dẫn huân tập của giáo 
pháp trong các kinh. "Tùy theo chỗ dựa chuyền xứ 
của một chủng tử", là tùy theo chuyền xứ tương tục 
của một chủng tử gởi trong thức đị thục. "Cùng với 
thức A-lại-da hoà hợp đồng thời chuyển cũng như 
nước và sữa", văn huân tập nây tuy không phải là 
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thức A-lại-da kia, nhưng ký gởi trong thức và cùng 
với thức đồng thời chuyên. Nhưng không phải 
thức A-lại-da", văn huân tập nây là chủng tử của 
tâm xuất thế, tự tánh của không phải thức A-lại-da 
cũng không phải chủng tử đó, chỉ có đồng thời 
chuyển mà không có tánh tương ly, thừa nhận là 
Duy thức. "Là đối trị tánh chủng tử của thức A-lại- 
da kia", là đối trị của thức A-lại-da, là tánh nhân 
của Trí vô phân biệt, ý nghĩa cũng như các thứ vật 
hoà hợp xen tạp trong kho chứa, cũng như sự pha 
trộn xen tạp các thứ độc của tiên dược, cũng như 
có nhiều bệnh uống thuốc a-già-đà, tuy củng với 
uế độc có nhiều thời gian đồng thời chuyền, nhưng 
lương dược thì không phải tự tánh của độc kia, 
cũng không phải chủng tử của độc. Chủng tử của 
văn huân tập nây cũng vậy. 

Luận nói: "Trong đây nương vào hạ phẩm, 
huân tập làm thành trung phẩm huân tập, nương 
vào trung phẩm huân tập làm thành thượng phẩm 
huân tập, nương vào đa phân tu tập văn tư tu được 
tương ưng”. 

Giải thích: Các cầu phâm hạ trung thượng 
huân tập, đã phân minh dễ hiểu, không cần giải 
thích lại. 

Luận nói: "Lại nữa, chánh văn huần tập chủng 
tử nây, phâm hạ trung thượng phải biết cũng là 
chủng tử của pháp thân, cùng với thức A-lại-da trái 
nhau, là không phải sự gồm thâu của phi thức A- 
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lạ-da, vì là tánh của pháp giới xuất thế gian tối 
thanh tịnh đăng lưu, tuy là thê gian nhưng là tánh 
chủng tử của tâm xuất thế. Lại nữa, có thê tùy 
thuận phụng sự tật cả chư Phật Bồ-tát, tuy là thê 
gian phải biết ban đầu tu nghiệp thiện sự đắc của 
Bỏ-tát cũng là pháp thân gôm thâu. Điều mà 
Thanh-văn, Độc giác đắc chỉ là thân giải thoát thâu 
tóm. Lại nữa, không phải thức A-lại-da của văn 
huân tập nây là pháp thân và thân giải thoát thâu 
tóm. Như vậy như vậy huân tập phẩm hạ trung 
thượng thứ lớp tăng dân, như vậy như vậy thức của 
quả dị thục thứ lớp giảm dân, ngay nơi chuyển chỗ 
dựa đã là chỗ dựa chuyền của hết thảy chủng ôi, 
ngay trên thức của quả dị thục và hết thảy chủng tử 
không có chủng tử mà chuyên, vì hết thảy chủng 
đã vĩnh viên đoạn". 

Giải thích: "Lại nữa, chánh văn..." cho đến 
Chúng tử của pháp thân”, là lược nêu từ hạ phẩm 
để giải thích rộng. "Cùng với thức A-lại- da trái 
nhau, là chỗ gồm thâu của không phải thức A-lại- 
đa”, vì không phải tự tánh của phẩm kia. "Tuy là 
thế gian", vì tợ hữu lậu. "Nhưng là tánh chủng tử 
của tâm xuất thế", là tánh tư lương của tâm vô lậu. 
Trong đây, chứng tướng gọi là pháp thân, nương 
vào thê gian mà sinh nên gọi là thế gian, vì trong 
thức A-lại-da xen tạp lẫn nhau mà cùng chuyến. Vì 
muốn hiển chỗ hơn, có thể đạt của huân tập nây 
nên nói "Tâm xuất thế tuy khi chưa sinh nhưng đã 
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có thể đôi trị phiên não triển, đây là nhân đồng loại 
lần lượt tương tục, uy lực trong một sát-na có thể 
làm đỗi trị, như lửa đốt cháy, đã có thể đối trị các 
cõi hiểm ác". Như có tụng nói: 

Các hữu thành thể gian, 

Bậc chánh kiến thượng phẩm, 

Tuy trải qua ngân đời, 

Nhưng không đọa cõi ác. 

Trước hết, là thế lực của việc làm hạnh ác, hoặc 
đọa cõi ác nên kế tiếp nói: "Đã tạo tác tất cả nghiệp 
ác, hủ hoại đối trị đã tạo nghiệp ác từ vô thi đến 
nay” , văn huân tập nây làm tôn giảm công năng đó, 
nên gọi là hủy hoại đối trị. 

"Pháp thân nhiếp", vì là nhần của văn huân tập, 
thân giải thoát gôm thâu cũng lại nói như vậy. 
Trong đây, pháp thân và thân giải thoát có sai biệt. 
Thân giải thoát, là chỉ có vĩnh viễn lìa trói buộc của 
phiên não chướng, như người trong thôn â Ấp lia chỗ 
có cắm chế gông cùm, trừ dứt mọi khổ nhưng 
không có giàu vui tự tại thù thắng. tăng thượng 
tương ưng. Pháp thân, thì giải thoát tất cả trói buộc 
của hai thứ chướng phiên não và đối tượng nhận 
thức và gôm các tập khí, chỗ trang nghiêm là mười 
Lực, Vô uý... vô lượng các công đức hy hữu kỳ 
điệu, là chỗ nương của tật cả giàu vui tự tại, chứng 
đặc tự tại tối thắng đệ nhất, tùy lạc mà hành, ví như 
vương tử, đầu tiên là được làm lễ quán đảnh, có 
chút ít sai phạm giam tại nhà lao, vừa được giải 
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thoát thì liền cùng với tự tại tối thắng ‹ đệ nhất giàu 
VUI tương ưng. "Ngay nơi chuyên chỗ dựa", cũng 
như uống thuốc tiên mà chuyên thân chỗ dựa, tuy 
không có chết mạng để thọ sinh nhưng có chuyển 
xả yêu kém và đặc thù thắng. Không có chủng tử 
mà chuyển", phải biết thức của quả dị thục chỉ 
không có hết thảy chủng tử tạp nhiễm, nên nói 
đoạn hết thảy chủng. "Đã vĩnh viễn đoạn", là hết 
thảy phẩm loại chủng tử đã đoạn. 

Luận nói: "Lại nữa, thễ nào là cũng như nước 
và sữa? Là không phải thức A-lại-da cùng với thức 
A-lại-da đồng xứ đông thời chuyền, nhưng hết thảy 
chủng của thức A-lại-da diệt tận, không phải hệt 
thảy chủng của thức A-lại-da tăng, ví như ngỗng 
uống sữa trong nước. Lại như thê gian khi được lìa 
dục, không phải địa đẳng dẫn huân tập dân giảm, 
chính là địa đăng dẫn huân tập dân tăng mà đắc 
chuyền y". 

Giải thích: Ví như ngông uống sữa trong nước, 
lại như thế gian lìa dục đắc chuyên y... văn đó dễ 
hiểu khỏi nhọc giải thích lại. 

Luận nói: "Lại nữa, nhập định diệt, thức không 
lia thân mà bậc Thánh đã nói, trong đó thức dị thục 
đáng lẽ trở thành không lìa thần, không phải do trị 
thức nây mà định diệt sinh". 

Giải thích: Như vậy đã nói tạp nhiễm và thanh 
tịnh không thành đạo lý, làm chứng quyết định có 
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thức A-lại-da. Lại dẫn định diệt không thành nhân 
duyên. Vì để hiển phát lực trước nên nói "Lại nữa, 
nhập định diệt... ", là trừ Phật và Độc giác ra, hoặc 
ài la-hán, hoặc quả bất hoàn và các Bô- tắt bất thối 
- Ngoài ra thì không a1 nhập được. Đề hiện định 
diệt và chết sai biệt nên nói "Thức không lìa thân", 
chữ thức là không lìa thức A-lại-da. Tại sao vậy? 
Vì định diệt không thể đôi trị thức nây, không phải 
vì trị thức nầy mà sinh định diệt , vì hành tướng nƠI 
đối tượng duyên khó hiểu. Không phải vì đôi trị 
thức không biết rõ mà nhập định diệt, vì tánh 
không tịch tĩnh khó hiểu rõ, nên định diệt không 
thê đôi trị thức A-lại-da. Nếu không có đối trị thì 
thức nây không diệt, vì đối trị thức chuyên nên 
định nây sinh, vì tánh bất tịch tĩnh của hành tướng 
đối tượng duyên dễ hiểu, nên định này chỉ có diệt 
thức chuyền, trong đó không diệt thức A-lại-da. 

Luận nói: "Lại nữa, không phải xuất định thì 
thức nây sinh lại, vì thức dị thục đã gián đoạn, lìa 
kết tương tục thì không sinh lại nữa". 

Giải thích: Có chấp các thức trong định tuy 
diệt mắt, nhưng khi xuât định thì thức sinh lại nên 
nói "Không lìa thân". Đề ngăn cản nghĩa nây nên 
nói các câu: "Lại nữa, không phải xuất định..." 
văn đó dễ hiệu không cân giải thích lại. 

Luận nói: "Lại nữa, hoặc có chấp răng có ý 
thức nên định diệt có tâm, tâm nây không thành thì 
định không được thành, vì hành tướng đỗi tượng 
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duyên không thủ đặc, phải có lỗi thiện căn tương 
ưng, vì bất thiện và vô ký thì không đúng lý, phải 
có lỗi tưởng và thọ hiện hành, vì xúc thì có thể đạt, 
vì đối với Tam-ma-địa thì có công năng, phải có 
lỗi chỉ có diệt tưởng, phải có lỗi các thiện căn tư, 
tín... của nó hiện hành, vì dứt trừ chủ thê dựa kia 
khiến lia chỗ dựa là không đúng đạo lý. Có ví dụ, 
nếu như không phải biến hành thì tưởng thọ nầy 
không có. 

Giải thích: "Lại nữa, hoặc có chấp lẫy ý thức 
mà định diệt có tâm, tâm nây không thành", là 
trong định này thức không lìa thân quyết định 
không phải ý thức. "Định không được thành”, là 
nghĩa tưởng và thọ đồng. thời không diệt, do ý thức 
cùng với các đại địa quyết định không lìa nhau, hai 
thứ tưởng và thọ đồng thời không diệt nên định 
không được thành. Lại nữa, thức trong đây quyết 
định không phải ý thức, vì hành tướng đối tượng 
duyên thì không thể đạt, tất cả ý thức không lìa 
hành tướng đối tượng duyên thì khả đắc, vì trong 
đó không có ý thức nên hành tướng đôi tượng 
duyên kia không thành có. Lại nữa, thức trong đó 
quyết định không phải ý thức, vì nếu có thì phải có 
lỗi thiện căn hiện hành, do định tâm nây quyết 
không phải bất thiện, cũng không phải vô ký. Thế 
nào là chỉ có thiện? Là tâm thiện lia vô tham... 
quyết định không nên có, vì tương ưng nên thiện là 
tông kia. Thiện căn đã có thì hai thứ tưởng và thọ 
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làm sao không hiện hành? Lại nữa, vô tham... 
quyết không lìa xúc, nên xúc là khả đắc, chỗ sinh 
của định thì xúc và khinh an làm tướng, thuận với 
lạc thọ và xả thọ nên phải có thọ với xúc cùng sinh. 
Có thọ, tưởng... như Thánh nói, do đó phải không 
có định diệt, hoặc nói răng trong đây chán lo tưởng 
thọ, như chán ung nhọt máu mủ... mà sinh định 
diệt, trong định này chỉ có tưởng thọ diệt. Để ngăn 
cản kế chấp nây nên lại nói các câu "Vì đối với 
Tam-ma-địa thì có công năng...", là trong Tam- 
ma-địa chỗ chán lo không phải chỉ có diệt nây. Tại 
sao vậy? Do tiên phương tiện trong định vô tưởng, 
lực của Tam-ma-địa, phải có lỗi là chỉ có tưởng 
diệt. Nếu chỗ chán lo chỉ có diệt nầy, trước định vô 
tưởng thì chỉ có chán lo tưởng, trong định vô tưởng 
thì phải chỉ có tưởng diệt, nhưng ông không thừa 
nhận. Lại nữa, nêu như lìa chỗ dựa là diệt, thì quyết 
định không có chủ thể dựa diệt, trong đây tâm cũng 
phải diệt. 

Định diệt như vậy, nếu tâm không diệt thì phải 
có các thiện căn của tư tín... Hiện hành, nếu tư tín 
kia diệt thì tâm quyết định phải diệt, nên không 
phải chỉ có diệt chủ thể dựa, đã có chỗ dựa dứt trừ 
chủ thê dựa kia là không đúng lý. "Có ví dụ", là có 
định vô tưởng thí dụ trong đó, như sự dứt trừ kia 
không đúng lý nên chủ thể dựa chỗ dựa nây phải 
đồng thời diệt. Hoặc có thí dụ đại chủng tạo tác, 
như các đại chủng kia không lìa nhau. Lại nữa, các 
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thiện không phải biến hành, vì đại địa là định dị, 
có thê đối với tật cả tâm không phải là có khắp, vì 
hai pháp tưởng và thọ là đại địa, quyết định an trụ 
trong loại biến hành, nên có thức thì hai thứ tưởng 
thọ nây không có là không đúng lý. Đề hiển ý nây 
nên lại nói. "nêu như không phải biến hành thì 
tưởng thọ nây không có" 

Luận nói: "Lại nữa, trong định này. do ý thức 
mà chấp có tâm, thì tâm nây là thiện bất thiện và 
vô ký không được thành, nên không đúng lý". 

Giải thích: Lại nữa, thức không lia thần trong 
định nầy quyết không phải ý thức, vì tảnh thiện, bất 
thiện và vô ký đều không thành. Nếu là ý thức thì 
quyết định hoặc là thiện hoặc là bất thiện hoặc là 
vô ký, nhưng ý thức nây lại không phải là thiện, vì 
phải có lỗi thiện căn tương. ưng, như trước đã nói 
"Thế nảo là tâm thiện lìa vô tham..., các tâm nây. 
Thế nào phải lìa xúc, tâm nây lại làm sao phải lia 
biến hành". Thọ... Các tâm pháp, hoặc lại có chấp, 
vì chỗ dẫn phát của gia hạnh tâm thiện, vì định tâm 
là thiện không do lực tương ưng của thiện căn. 
Luận nây cùng với luận kia nói do lực tương ưng 
mà tâm được thành thiện, sự an lập trái nghịch. Lại 
nữa, trong đây có định gì mà duyên tâm gia hạnh 
của nó? Do vô tham.. Tương ưng, nên thiện, 
không phải đối với tâm định của quả đăng lưu nây. 
Lại nữa, không phải tâm nây là tự tánh thiện, vì tự 
tánh thiện chỉ có thiện căn... nhập vào niệm của 
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nó. Lại nữa, tâm thiện nây không phải là thiện 
thắng nghĩa, vì chỉ có giải thoát là quyết định. Hoặc 
có trở lại, là nếu có thể hoà hợp thì gọi là hoà hợp 
xúc, không phải: tất cả xúc đều có thê hoà hợp. Hiện 
tại, trong xúc nây đối với chủ thể sinh thọ không 
có chỗ găng nhận, khi định gia hạnh thì đối VỚI Các 
thọ, tưởng... kia đã chán lo. Phá tà chấp nây xong, 
như trước đã nói, là kia thì đáng lẽ chỉ có diệt đây, 
nên ý thức trong đây không có thọ là không đúng 
đạo lý. Lại nữa, trong đây có nhân duyên gì, nêu 
hành ngữ của tâm tứ diệt thì ngữ không chuyền, 
hành ý của tưởng thọ... diệt mất mà ý cũng còn 
chuyền, không thê làm lệ ví dụ? "Như hành thân 
diệt thì thân đó còn trụ”, nên hành ý diệt thì ý cũng 
phải trụ, do đức Bạc-g1à-phạm lìa ngoài hành thân 
mà nói có nhân khác khiến cho thân an trụ, điều 
øọI là thức âm thực nơi mạng căn, do đó tuy không 
có thở vào thở ra mà thần cũng còn trụ. Lìa tưởng, 
thọ... Chưa từng thây nói có biệt ý hành, nên trong 
đây lìa tưởng thọ... Mà an lập có ý là không đúng 
đạo lý, nên trong định nây là thức không phải M 
thức. Lại nữa, thức trong đây cũng không phải bât 
thiện, vì định là thiện, trong định vô tưởng cũng 
không thừa nhận có tất cả bất thiện, huỗng chỉ tiễn 
đến giải thoát thứ tự siêu vượt hành định trung 
gian, trong định diệt tận thì có được bất thiện. Lại 
nữa, vì trong lúc đó các sự công xảo không có 
được, ba vô ký trong đó đều không có. Nếu thừa 
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nhận trong đây có thức dị thục thì đó là thành lập 
thức A-lại-da. Lại nữa, nếu nói riêng có một loại 
không phải hành dị thục chuyền gọi là vô ký thứ 
năm, thì sở chập như vậy chỉ có danh và tưởng, lỗi 
như trước đã nói, đều không thê lìa. 

Luận nói: "Hoặc lại có chấp sắc tâm vô gián 
sinh, là chủng tử của các pháp, chủng tử nầy không 
được thành, như trước đã nói. Lại nữa, từ cõi Võ 
sắc, trời vô tưởng chết, từ định diệt... mà xuất là 
không đúng đạo lý. Lại nữa, hậu tâm của A-la-hán 
không thành, chỉ có thể có được duyên đăng vô 
gián". 

Giải thích: "Hoặc lại có chập", đây là sư thuộc 
kinh bộ khởi chấp như vậy. "Sắc tâm vô gián sinh", 
là các sắc và tâm trước sau thứ tự như vậy tương 
tục sinh. “Là chủng tử của các pháp”, các hữu vị 
đó có thê sinh tánh nhân, các sư kia chấp từ sắc của 
sát-na trước, trong đây đạo lý nhần quả thành tựu. 
Dùng pháp gì lại cho thức A-lại-da là nhân của các 
pháp? Đề ngăn sự chấp nây nên kế tiếp nói , chủng 
tử nây không được thành, như trước đã nói”, là như 
nói hai niệm không đồng thời có... Lại có lỗi øì mà 
nói mắt ở cối Vô sắc sinh ở cối Sắc? Là chủng tử 
của sắc trước có thể sinh sắc hiện tại, là lý không 
được thành, vì đoạn diệt đã lâu. Khi từ trời vô 
tưởng chết mà tâm tưởng sinh, và khi định diệt... 
xuất mà tâm sinh, thì chủng tử của tâm trước có thê 
sinh tâm sau đều là không đúng lý, vì đoạn diệt đã 
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lâu. Lại nữa, nêu lìa cùng sinh cùng diệt đó, thì thâu 
nhận chủng tử là tương ưng đạo lý, nhưng chấp chỉ 
có tâm của sát-na trước có thể làm chủng tử, dẫn 
sinh tâm vô gián của sát-na sau, tức là hậu tâm của 
A-la-hán không thành, không thể được nhập Niết- 
bàn giới hữu dư y và vô dư y vi diệu, do tâm tối 
hậu có thể làm chủng tử nơi duyên đẳng vô gián 
sinh các tâm khác, như vậy là phải không có Niết- 
bàn giới vô dư y vi diệu, do đó sắc và tâm trước 
sau tương sinh, chỉ nên có duyên đăng vô gián và 
duyên tăng thượng, không có nhân duyên. 

Luận nói: "Như vậy nêu lìa hết thảy chủng tử 
nơi thức của quả dị thục thì tạp nhiễm thanh tịnh 
đều không được thành, nên thành tựu như đã nói 
tướng ở trước, thức A-lại-da quyết định là có". 

Giải thích: Như vậy nếu lìa hết thảy chủng tử 
nơi thức của quả dị thục, như trước đã nói các chỗ 
đeo đuôi của các thứ lỗi, tuy không có các tự sự 
dục lạc trùng lập, nhưng phải thừa nhận thức A-lại- 
da quyết định là có, như vậy gọi là nguyên tắc hỏi 
ngược lại, trong đây cũng có đạo lý thuận thành, vì 
tướng che lấp hiên thị nhân phương tiện, lây tổng 
tướng chánh luận không hư dối mà thành lập Đại 
thừa chân thật là Phật ngữ, nói giáo Đại thừa chân 
thật là Phật ngữ, vì hết thảy không trái nghịch Bồ- 
đặc-già-la tánh vô ngã. Thức A-lại-da là giáo của 
chủ thể nêu giảng, vì xứng với nghĩa nêu giảng mà 
Phật đã nói, như những câu nói "Sát-na mau 
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diệt... ". Như những lời nói khác của Phật "Lại nữa, 
định của các Đại thừa là thù thăng", VÌ cùng với 
pháp giới không trái nhau. Như nói "Các giáo 
duyên khởi thâm diệu... ". Ngoài ra rộng chọn lựa, 
thì phải biết như lý mà giải thích vấn nạn và thành 
lập vẫn nạn. 

Luận nói: "Trong đầy có ba bài tụng: 

Bồ-tát nơi tâm tịnh, 

Xa lìaq nơi năm thức, 

Tâm chuyển y vô dư, 
Ông nên làm thế nào ? 
Nếu đối trị chuyển y, 

Phi đoạn nên không thành, 
Nhân quả không sai biệt, 
Vĩnh viên đoạn thành lồi. 
Không chủng hoặc vô thể, 
Nếu nhận làm chuyển y, 
Không có hai không đó, 
Chuyển y không xứng lý". 

Giải thích: Lại nữa, nếu không tin có thức A- 
lại-da, thì như trụ thức Chuyển Chuyển Y không 
thành, vì kết các câu tụng có ba bài tụng trình bày 
vấn nạn. Tụng là Bồ-tát nơi tâm tịnh... "Nơi tâm 
tịnh", là đối với thức thiện. "Xa lìa nơi năm thức", 
là đôi với ý thức. "Vô dư", là trừ ác và vô ký ra thì 
không còn thừa ý thức thiện hữu lậu khác, là trong 
vô lậu lìa các hữu lậu khác nên nói là vô dư, không 
phải ngay trong chủ thê đối trị mà có chỗ đối trị tùy 
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miên. "Tâm chuyên y", là sự chuyển y của tâm. 
"Ông nên làm thế nào", là nếu không tin có thức 
A-lại-da thì ông phải làm thê nào để khởi chuyên 
y nây? Nếu thừa nhận đối trị là chuyền y, thì đối trị 
kia không phải đoạn nên lý không được thành. 
Không phải chủ thê đối trị là vĩnh viên đoạn thì cái 
øì là nhân đoạn? Do vĩnh viễn đoạn là quả của chủ 
thê đôi trị, là chuyền thê y. Nếu thừa nhận chủ thể 
đối trị là vĩnh viễn đoạn thì quả đó cùng với nhân 
phải không có thành lập sai biệt, vì nhân của chủ 
thể đối trị tức là đoạn quả. ,Không chủng hoặc 
không thể, nêu nhận làm chuyền y", là hiển sự thừa 
nhận riêng biệt kia, nên nói hoặc nhiều thứ tạp 
nhiễm tích tập tại tâm, hoặc không chủng kia thừa 
nhận làm chuyên y, hoặc thể chủng không thừa 
nhận làm chuyển y . Không có hai không đó, 
chuyển y không xứng lý", nêu có hai không thì có 
thê nói là không chủng, hoặc nói không thê không 
phải không có hai không kia, có thê nói vô chủng 
không thẻ, không phải tâm xuất thê chánh hiện tiên 
thì mới có nhị vô khả đắc kia, thì làm thế nào có 
thể nói hai không đó không có chủng tử, hoặc thê 
đoạn diệt! 

Luận nói: "Lại nữa, thức A-lại-da nây khác 
nhau ra sao? Lược nói phải biết có ba thứ hoặc bốn 
thứ. Trong đây ba thứ là ba thứ huân tập sai biệt: 
l. Danh ngôn huân tập sai biệt. 2. Ngã kiến huân 
tập sai biệt. 3. Hữu chi huân tập sai biệt. Bốn thứ 
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là: 1. Dẫn phát sai biệt. 2. DỊ thục sai biệt. 3. Duyên 
tướng sal biệt. 4. Tướng mạo sai biệt”. 

Giải thích: "Thức A-lại-da nây sai biệt như thế 
nào", là đã tin hiểu nghĩa thành tựu của thức A-lại- 
đa tướng mà lại hỏi về sa1 biệt, đáp hoặc có ba thứ 
hoặc có bốn thứ. 

“Danh ngôn huân tập sai biệt, là dụng của ngã 
và pháp nhiêu lời, có ngã của nhân và thiên... pháp 
của nhãn và sắc, qua lại ứng dụng huân tập sai biệt, 
do bóng ảnh của ngã pháp nơi dụng nầy mà các 
thức sinh khởi công năng sai biỆt. 

"Ngã kiến huân tập sai biệt", là sự ý nhiễm ô 
của bốn phiên não, vì lực của Tát-ca-da kiến trong 
thức A-lại-da có thể chấp ngã huân tập sai biệt. 
"Hữu chi huân tập sai biệt”, là lực tăng thượng của 
hành phước phi phước và bất động, trong các cõi 
của chư thiên có vô minh... cho đến lão tử, đều 
huân tập sai biệt. 

Luận nói: "Dẫn phát sai biệt, là mới khởi huân 
tập. Nếu không có sai biệt nây thì hành làm duyên 
thức, thủ làm duyên hữu đáng lẽ không được thành. 
Trong đây dị thục sai biệt, là hành và hữu làm 
duyên. Dị thục sai biệt trong các cõi, nêu không có 
sai biệt nầy thì không có chủng tử. Sau đó có các 
pháp sinh đáng lẽ không thành. Duyên tướng sai 
biệt tức là ngay trong ÿ, ngã chấp duyên tướng. 
Nếu không có sai biệt nây thì đối tượng duyên của 
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ngã chấp trong ý đáng lẽ không được thành". 

Giải thích: Ba thứ đang giải thích, lại giải thích 
bốn thứ nên nói câu "Trong đây dẫn phát".. . "Dẫn 
phát sai biệt là mới khởi huân tập", đâu tiên là sự 
sinh khởi từ huân tập của danh ngôn, gọi là dẫn 
phát sai biệt, là do huân tập nây dẫn phát mà sinh. 
Nếu không có sai biệt này thì hành làm duyên thức, 
thủ làm duyên hữu, "Đáng lẽ không được thành”, 
là thức A-lại-da nây chờ lực của các phiên não tùy 
miên sinh khởi hiện tiên trụ gọi là hữu. "Dị thục sai 
biệt là hành và hữu làm duyên, dị thục sai biỆt trong 
các thú”, là chỗ dẫn dị thục sai biệt kia. "Nếu không 
có saI biệt nây thì không có chủng tử. Sau đó có 
các pháp sinh đáng lễ không thành”, là nếu lìa căn 
gốc, thì không có cành nhánh. "Duyên tướng sai 
biệt, tức là ngay trong ý, ngã chấp duyên tướng”, 
tức là thức A-lại-da, là chỗ khởi thế lực của Tát- 
ca-da kiến trong ý nhiễm ô, khi duyên chập ngã thì 
ngã chấp duyên tướng. "Nêu không có sai biệt nây 
thì đôi tượng duyên của ngã chấp trong ý đáng lẽ 
không được thành”, là nêu không có duyên tướng 
thức A-lại-da sal biệt thì ngã chấp đôi tượng duyên 
trong ý không thành. 

Luận nói: "Trong đây tướng mạo sai biệt, là 
thức nây có cộng tướng, có bât cộng tướng, tướng 
không thọ sinh chủng tử, tướng có thọ sinh chủng 

ử... Cộng tướng là chủng tử của khí thế gian, bất 
cộng tướng là chủng tử của nội xứ mỗi mỗi đều 
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riêng biệt. Cộng tướng tức là chủng tử không thọ 
sinh, bất cộng tướng tức là chủng tử có thọ sinh. 
Khi đối trị sinh khởi thì chỉ có chỗ đi trị diệt của 
bất cộng tướng, cộng tướng thì làm chỗ duy trì của 
tha phân biệt, chỉ thấy thanh tịnh. Như du-giả s sư 
địa trong một vật mà vô số thắng giải, vô sô kiến 
văn, đều được thành lập. Trong đây có hai bài tụng: 

Khó đoạn, khó biết khăp, 

Phải biết là kết chung, 

Du-già là tâm khác, 

Vì do ngoại tưởng đại. 

Tịnh chô tuy không diệt, 

Mà trong đó thấy tịnh, 

Lại thanh tịnh Phát đó, 

Do Phật thấy thanh tịnh. 

Lại có bài tụng khác, đối với chỗ dẫn ở trước 
về vô số thắng giải, vô số kiến văn ở trước đều 
được thành lập: 

Các sư du-øid nơi một vật, 

Wô số thăng giải đếu bất động, 
Vô số kiến văn đêu được thành, 
Biết sự giữ lấy chỉ có thức. 

"Nếu không có thức nây thì khi thế gian, hữu 
tình thế gian và sự sinh khởi sai biệt đáng lẽ không 
được thành". 

Giải thích: Tướng mạo sai biệt có nhiều chủng 
loại bất đồng, là chủng chủng sai biệt của cộng 
tướng... trong đây "Cộng tướng là chủng tử của 
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khí thế gian", là nhân thức ảnh hiện khí thế gian. 
Lại nữa, cộng tướng, là chỗ gọi tương tợ tự nghiệp 
của dị thục với lực tăng thượng, tật cả những pháp 
nào có thê có chủ thể thọ dụng thì đều có ảnh hiện 
tương tợ thức sinh. Lại nữa, "bất cộng tướng là 
chủng tử của nội xứ mỗi mỗi đều Tiêng biệt”, vì là 
đối tượng duyên của ngã chấp mỗi mỗi đều riêng 
khác, các nhãn xứ.. - Trong, thân do đó gọi là nội 
xứ, tức là nghĩa nhân của nội xứ mỗi mỗi đều riêng 
biệt gọi là chủng tử. Cộng tướng tức là chủng tử 
không thọ sinh”, là có thê sinh khởi không khổ 
lạc..., không tốn giảm không tăng ích nhân nơi chỗ 
dựa, vì không phải khí thế gian có các sự khô lạc.. 

và tôn ích. Lại nữa, "bất cộng tướng tức là chủng 
tử có thọ sinh", là có thể sinh khởi nhân nơi chỗ 
dựa của khô thọ lạc thọ... "Khi đối trị sinh khởi", 
là khi đạo để sinh. "Thì chỉ có chỗ đối trị diệt của 
bất cộng tướng", là các chủng tử riêng biệt trong 
nội xứ diệt, vì trái nhau. “Cộng tướng thì làm chỗ 
duy trì của tha phân biệt, chỉ thấy thanh tịnh. Do 
cộng tướng này là khí thế gian nên người tu hành 
dù vĩnh đoạn nơi xứ phân biệt nhưng vân còn giữ 
tiếp tục cái tha phân biệt, chỉ có thê chứng thấy 
quán thanh tịnh với nó. Thanh tịnh đó như hư 
không, không bị nước làm rã, không dựa vào đảnh, 
không bị đốt cháy, không bị gió thôi. Vì sao thắng 
được thanh tịnh nơi có nghĩa?" Vì sợ bị kẻ khác 
hỏi nên tiếp đó nói "Như du-già sư địa trong một 
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vật... có vô sô thắng giải", là tuy theo các thứ kim, 
ngần, cỏ cây... mà có thắng giải sai biệt. "Vô số 
kiến văn", là chỉ có chỗ thây gỌI là kiến văn, đối 
VỚI nghiệp thì phần nhiều gọi là Lỗ-trá duyên. 
"Đều được thành lập”, là tùy theo kiến văn mà các 
thứ kim ngân cây cỏ... Riêng biệt đêu được thành 
lập. "Khó đoạn, khó biết khắp", là cái phải đoạn 
nên gọi là đoạn, cái phải biết khắp. nên gọi là biến 
tri. Đoạn và biến tri là cần khổ rất lớn, sự chưa 
phân rõ nên nói là khó. "Kết", là kết những cái khó 
có thê đoạn. Tại sao vậy? Vì có chung, nghĩa là có 
nhân chung. "Tâm dị", vì chủng chủng thăng giải 
mỗi mỗi đêu bất đồng. "Vị do ngoại tướng lớn”, 

nghĩa là khí thế gian an bày bồ trí to lớn. "Kẻ tịnh 
”", là người đã chuyên V. Tuy không diệt", tức là 
đối với kẻ tịnh nây, ngoài ra các hữu tình khác thì 
phân biệt nhận giữ nên không thê diệt hoàn toàn. 
"Lại cõi Phật thanh tịnh, do Phật thấy thanh tịnh”, 
tức là đối với hữu tình kia chưa đoạn sắc phân 
biệt... là chỗ thấy của dị sinh như bùn lây, cát đá, 
pạch ngói, cao thấp, lôi lõm, phân đất... Trong các 
uê độ. Đã đoạn phân biệt các sắc, đã thành cõi Phật 
thanh tịnh, Như Lai thấy nhiêu vật báu kim ngân.. 

Như ở trong vùng câu uế thì thây như vườn rừng 
thanh tịnh sạch sẽ. " Nếu không có thức này' _ tức là 
nếu không có cộng tướng và bất cộng tướng nây, 
"thì khi thể gian của thức A-lại-da, hữu tình thế 
gian và sự sinh khởi sai biệt đáng lẽ không được 
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thành", là tịnh và uề sai biệt, khô và lạc sai biệt đều 
không được thành. 

Luận nói: "Lại có tướng thô trọng và tướng 
khinh an. Tướng thô trọng là chủng tử phiên não, 
tướng khinh an là chủng tử pháp thiện hữu lậu. Nếu 
không có tướng nây thì chiêu cảm dị thục không 
có chỗ gắng nhận lấy, có chỗ găng nhận lấy thì chỗ 
dựa sai biệt phải không được thành. Lại có tướng 
hữu thọ tận và tướng vô thọ tận. Tướng hữu thọ tận 
là đã thành thục quả dị thục, chủng tử thiện và bất 
thiện. Tướng vô thọ tận là chủng tử danh ngôn 
huân tập, vì từ vô thi đến nay, các thứ chúng tử hý 
luận lưu chuyên. Nếu không có tướng nây, thì hai 
nghiệp thiện, ác đã khởi và quả thọ tận phải không 
được thành. Lại nữa, danh ngôn mới huân tập sinh 
khởi cũng không được thành. Lại có tướng thí dụ, 
là huyễn, diệm, mộng, mắt mờ, để thí dụ cho thức 
A-lại-da nây. Nếu không có tướng nây thì do chủng 
tử biễn kế không thật mà duyên điên đảo tương ưng 
không được thành. Lại có tướng cụ túc và tướng 
không cụ túc, là đủ mọi trói buộc thì gọi là tướng 
cụ túc. Thế gian lìa dục gọi là tướng tốn giảm . 
Thanh-văn hữu học và các Bồ-tát gọi là tướng nhất 
phân đoạn hắn. A-la-hán, Độc giác và chư Như Lai 
thì gọi là tướng phiền não chướng hoàn toàn dứt 
trừ. Như sự thích ứng đó, nếu lìa các tướng nây thì 
thứ tự tạp nhiễm và hoàn diệt như vậy phải không 
được thành". 
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Giải thích: "Tướng thô trọng”, là xâu ác nên 
gọi là thô, bị xâu ác nây nhận chìm nên gọi là thô 
trọng, tức là hết thảy chủng tử của phiên não và tùy 
phiên não. "Nếu không có tướng này" thì hết thảy 
thô trọng không có tánh gắng nhận lấy không thê 
được có. "Tướng khinh an", như nói trái lại là 
khinh mà an ổn có tánh găng nhận, gọi là tướng 
khinh an. „ ƯỚng hữu thọ tận, là đã thành thục quả 
dị thục...", là loại thiện, ác đã thành thục rôi, 
không thê thành thục lại vì thọ dụng đã hết, cũng 
như chủng tử đã sinh mầm rồi thì không thể sinh 
lại nữa. "Tướng vô thọ tận là chủng tử của danh 
ngôn huân tập”, là chủng tử tùy duyên mà tăng 
trưởng, có khả năng khởi nhân của danh ngôn, hý 
luận. "Nếu không có tướng này", thì hoặc là không 
có hai tướng của thức A-lại-da. "Đã khởi đã khởi" 
là đã khởi thiện và đã khởi ác. "Và quả thọ tận”, 
nghĩa là sự thọ dụng cùng với quả đã hoại hết, đây 
là phá "Nếu không có tướng thọ tận". "Lại nữa, 
danh ngôn mới huân tập sinh khởi cũng không 
được thành", là danh ngôn thế gian vôn không có 
và hiện tại đều không có được, tất cả danh ngôn 
đều nhân theo chúng tử của danh ngôn vốn đã GÓ, 
đây là phá "Nếu không có tướng vô thọ tận nảy". 
“Tướng thí dụ ", là do huyễn... các sự có thê thí dụ 
mà hiển tướng thí dụ, như huyền sự... có thể khởi 
nhần kiến không thật. Thức A- lại- da cũng lại như 
vậy. "Nếu không có tướng này", là nêu không có 
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tướng đã dụ của thí dụ thì thức A-lại-da đáng lẽ 
không có tướng duyên điên đảo không thật, chỉ 
phải có thể có tướng duyên thật kiến. Văn còn dễ 
hiểu không cân giải thích lại. 

Luận nói: "Do nhần duyên gì mà pháp thiện và 
bất thiện có thê chiêu cảm dị thục, và nhân duyên 
øì mà quả dị thục của nó là Vô phú vô ký? Do quả 
dị thục Vô phú vô ký cùng với thiện và bất thiện 
trái nhau. Vì thiện và bất thiện trái nhau, nên nêu 
quả dị thục là tánh thiện hoặc tánh bắt thiện, thì tạp 
nhiễm và hoàn diệt phải không được thành. Do đó 
thức dị thục chỉ có Vô phú vô ký". 

Giải thích: Như vậy đã giải thích hết thảy cú 
nghĩa của thức A- lại-da, dị môn, huấn từ, thê 
tướng, quyết chọn và cùng với sai biệt. Lại muốn 
hiển những thứ nây có thể thuận chánh hạnh, cho 
nên đặt ra vấn đáp. "Vì nhân duyên gì... Vô phú 
vô ký", là nghĩa vô nhiễm, vô ký. "Do quả đỊị 
thục... ", là phân rõ nhân duyên vô ký. "Vô phú vô 
ký cùng với thiện và bất thiện trái nhau", là chỗ 
nương chung nên khởi nghiệp vô gián.. . thế gian 
lia dục... đều đồng có chung. Do đó thức đị thục 
không phải thiện hoặc bất thiện, không nên cùng 
với hai nhân quả trái nghịch nhau. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÉẾN 4 


Phân thứ 3, (Đoạn 1): TƯỚNG CỦA ĐÔI 
TƯỢNG 
NHẬN THỨC 

Luận nói: "Đã nói chỗ dựa của đối tượng nhận 
thức, tướng của. đối tượng nhận thức làm sao thấy 
được? Tướng nây lược có ba thứ: l. Tướng Y tha 
khởi. 2. Tướng Biến kế sở chấp. 3. Tướng Viên 
thành thật". 

Giải thích: "Đã nói chỗ dựa của đỗi tượng nhận 
thức” là sẽ không nói lại nữa. "Tướng này", là chỉ 
cho tướng của đối tượng nhận thức. "Lược có ba 
thứ", là tât cả pháp phải có điều nên biết, cái nên 
đoạn, cái nên chứng khác nhau. "Tướng Y tha 
khởi", là y theo đôi tượng được giữ lây, chủ thể giữ 
lây của nghiệp phiên não, kế chấp kháp hết tùy hợp 
với pháp khác mà được khởi, như vậy tướng gì tiêu 
biểu để biết gọi là tướng Y tha khởi?. 

Tướng Biến kế sở chấp" là vĩnh viễn vô tướng. 
Vĩnh viễn vô tướng là Biên kế sở chấp, đối tượng 
được giữ lấy, chủ thê giữ lấy nơi Bố-đặc-già-la và 
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tướng của đôi tượng nơi pháp hữu tánh, thế nảo là 
phi hữu có thể làm tướng của đối tượng ? Do đức 
Bạc-già-phạm nói những lời như vậy, cho đến thật 
hữu không biết thật hữu, cho đến phi hữu không 
biết phi hữu, như vậy thật hữu biết là thật hữu, hoặc 
phi thật hữu biết là phi thật hữu. 

"Tướng Viên thành thật", tức là đối với đối 
tượng được giữ lây, chủ thê giữ lây của Biến kế sở 
chấp, hoặc tánh của ngã, hoặc tánh pháp vô tánh, 
dùng tánh đó làm lượng cho chỗ thấy rõ tảnh cảnh 
thì biến tri kia mới có thể phân biệt rõ, Biên kế sở 
chấp quyết định là phi hữu, vì có tánh trái nhau nên 
không phải làm tánh cảnh. 

Luận nói: "Trong đây cải nào là tướng Y tha 
khởi? Là thức A-lại- da làm chủng tử, chỗ øôm 
thâu các thức là phân biệt hư vọng. Thức nây lại là 
thế nào? Là thân thức, thức thân giả, thức thọ giả, 
thức bỉ sở thọ, thức bỉ năng thọ, thế thức, số thức, 
xứ thức, thức ngôn thuyết, thức tự tha sa1 biệt, thức 
cõi thiện cõi ác, nơi tử sinh. Trong đây hoặc thức 
thân, thân giả, thọ giả, hoặc thức bỉ sở thọ, thức bỉ 
năng thọ, hoặc thê thức, số thức, xứ thức, thức 
ngôn thuyết, thì những thức nây do chủng tử của 
danh ngôn huân tập. Nếu tự tha sai biệt thức, thì 
thức nây do chủng tử của ngã kiến huân tập. Hoặc 
thức của cõi thiện, cõi ác nơi sinh tử, thì thức nây 
do chủng tử hữu chi huân tập, vì những thức nây là 
chỗ gôm thâu của tất cả giới cõi tạp nhiễm, tướng 
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Y tha khởi phân biệt hư vọng đều được hiên hiện. 
Như vậy các thức nầy đều thuộc về phân biệt hư 
vọng, chỉ thức làm tánh, là vô sở hữu, không phải 
nghĩa chân thật hiển hiện chỗ dựa, như vậy gọi là 
tướng Y tha khởi. Trong đây cái gì là tướng Biến 
kế sở chấp? Là trong vô nghĩa chỉ có thức tợ nghĩa 
hiển hiện. Ở đây cái gì là tướng Viên thành thật ? 
Tức là đối với tướng Y tha khởi, do tợ nghĩa tướng 
mà vĩnh viễn không có tánh". 

Giải thích: "Là thức thần, thần giả, thọ giả", là 
sáu nội giới như nhãn... Làm tánh, như sự thích ứng 
mà chỗ dựa nơi ý giới của nhãn... năm thức gọi là 
thức thân giả. Chỗ dựa nơi ý giới của ý thức thứ 
sáu gọi là thức thọ giả. "Thức bỉ sở thọ ”, là sắc... 
nơi sảu ngoại giới. "Thức bỉ chủ thể thọ ", là sáu 
thức giới. "Thê thức", là ảnh hiện tợ ba thời. "Sô 
thức", là ảnh hiện tợ nhất đăng toán số. "Xứ thức", 
là ảnh hiện tợ xóm làng vườn rừng. "Thức ngôn 
thuyết", là ảnh hiện tợ kiến văn, giác tr1 ngôn 
thuyết. "Thức tự tha sai biệt", là thức của các thân, 
ngã ngã sở chấp tương tục, không đoạn chấp ngã 
ngã sở, tha tha sở... có sai biệt. "Thức cõi thiện, 
cõi ác nơi sanh tử”, là ảnh hiện tợ tử sinh của thiên, 
nhân, Nại-lạc-ca, bàng sinh và ngạ qui. "Trong đây 
hoặc thân, thân giả cho đến thức ngôn thuyết, 
những thức nây do chủng tử danh ngôn huân tập", 
các thức kia đêu do chủng tử danh ngôn huân tập, 
sự biến hiện của thức không có riêng khác. "Hoặc 
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tự tha sai biệt thức, thì thức nây do chủng tử ngã 
kiên huân tập”, là ngã kiến của ý nhiễm ô huân tập 
làm nhân biến hiện. “Hoặc thức cõi thiện, cõi ác 
nơi sanh tử, thì thức nầy do chủng tử hữu chi huân 
tập”, là do hữu chi huân tập làm nhân biến hiện. 
"Các (hức như vậy đều là thuộc về phân biệt hư 
vọng”, là như đã nói trước, đôi tượng được giữ lây, 
chủ thể giữ lấy của thân, thân giả, thọ giả, phân biệt 
hư vọng an lập làm tánh. "Chỉ thức làm tánh”, là 
do hai phân của phân biệt tà hiển hiện, thật ra chỉ 
là thức. Trong các pháp thiện tuy không có chập tà, 
nhưng do lực duyên khởi nên có hai phân hiến 
hiện, cũng chỉ là thức. “Thì vô sở hữu, không phải 
nghĩa chân thật hiển hiện chỗ dựa", chỗ gIỮ lây sắc 
gọi là vô sở hữu, chủ thể giữ lây thức gọi là phi 
chân thật, hai thứ này đều là Biến kế sở chấp, đều 
là danh làm nghĩa. Phân biệt hư vọng đã gôm thâu 
các thức là hai thứ đối tượng được giữ lấy, chủ thể 
giữ lây nây hiển hiện nhân duyên, nên gọi là chỗ 
dựa. "Như vậy gọi là tướng Y tha khởi", như trên 
đã biện luận thức A-lại-da làm chủng tử, đều gọi là 
tướng Y tha khởi. "Là trong không nghĩa chỉ có 
thức tợ nghĩa hiển hiện", thật ra không có nghĩa 
của đối tượng được ĐIữ lây và chủ thể giữ lấy 
nghĩa, mà chỉ có sự gôm thâu của phân biệt hư 
VỌng, Biến kế chỗ giữ lây trong vô số thức tợ nghĩa 
hiển hiện. "Tức là đối với tướng Y tha khởi, do tợ 
nghĩa tướng mà vĩnh viễn không có tánh", là đối 
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với duyên khởi tâm và tâm pháp, trong chỗ hiện 
ảnh do hoành kế tướng (tướng chấp càn bướng) 
vĩnh viễn không có chỗ hiển hiện chân như thật 
tánh, đây tức là tướng Viên thành thật. Lại nữa, tất 
cả pháp từ nhân duyên sinh, Duy thức làm tánh, 
phải biết đều gọi là tướng Y tha khởi. Tợ nghĩa của 
điên đảo hoành kế hiển hiện, phải biết đều gọi là 
tướng Biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp trên Y tha 
khởi vĩnh viễn không có chỗ hiền hiện, là chân như 
thật tánh, phải biết đều gọi là tướng Viên thành 
thật. Ví như lực khát nước tương tục của nai mả an 
lập tương tợ thuỷ, phải biết tà biến kế tánh của đối 
tượng được giữ lây, chủ thể giữ lấy gọi là tướng Y 
tha khởi hoành kê thật hữu, phải biết tướng thuỷ 
hiển hiện gọi là tướng Biến kế sở chấp, tức là trong 
lực khát nước tương tục của nai như vậy mà khởi 
chấp càn bướng có tướng thuỷ, rốt cùng là không 
có tánh, phải biết gọi đó là tướng Viên thành thật. 
Lại nữa, tướng Biên kế sở chấp tức là tự tánh Biến 
kế sở chấp, tướng Y tha khởi tức là tự tánh Y tha 
khởi, cũng gọi là phân biệt tự tánh, tướng Viên 
thành thật tức là tự tánh Viên thành thật, cũng gọi 
là pháp tánh tự tánh. Ba thứ như vậy tức là 3 pháp 
tuyên nói phải biết, phải đoạn và phải chứng. Như 
trong kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng nói: 
"Phật bảo Bồ-tát từ thị: Nếu trong các sự hành 
tướng kia, biến làm sắc, làm thọ, làm tưởng, làm 
hành, làm thức cho đến làm chỗ dựa của tất cả pháp 
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Phật, gọi là tưởng nêu đặt ngôn thuyết biến kế, lây 
làm tự tánh của các sắc, cho đến tự tánh của tật cả 
pháp Phật gọi đó là Biến kế sở chấp sắc, cho đến 
Biến kế sở chấp tất cả pháp Phật, nếu trong sự hành 
tướng kia chỉ có pháp tánh phân biệt an lập, thì 
phân biệt làm duyên khởi các hý luận, giả lập gỌI 
đó là tưởng nêu đặt ngôn thuyết. Là làm sắc cho 
đến làm hết thảy pháp Phật, gọi đó là phân biệt sắc 
cho đến phân biệt tất cả pháp Phật. Hoặc chư Như 
Lai xuất hiện nơi đời, nếu không xuất hiện, thì 
pháp tánh an lập và pháp giới an lập là do Biến kế 
SỞ chấp sắc kia. Phân biệt sắc này thường thường, 
hăng hăng là tánh chân như, tánh vô tự tánh, tảnh 
pháp vô ngã, tánh thật tế, gọi đó là pháp tánh sắc, 
cho đến do Biến kế sở châp tất cả pháp Phật kia, 
phân biệt hết thảy pháp ấy thường thường, hăng 
hăng cho đến gọi đó là pháp tánh tất cả pháp Phật". 
Nói rộng như trong kinh. 

Luận nói: "Irong đây thức thân, thân giả, thọ 
giả, phải biết tức là sáu nội giới như nhãn.... thức 
bỉ sở thọ tức là sắc nơi bỉ sở ngoại gIỚI. Thức bỉ 
năng thọ phải biết tức là sáu thức giới như nhãn... 
ngoài ra các thức khác là sa1 biệt của các thức này”. 

Giải thích: "Các thức này”, là như trước nói 
thân thức... làm đâu, bỉ chủ thê thọ thức làm cuối. 
"Sa biệt", tức là có tánh sai biệt trong thức hữu vi 
nây, có cái đã hành, hiện đang hành và sẽ hành, 
nương vào đó mà kiến lập thức thế ảnh hiện. Đối 
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với các thức nây đều có tánh nhất đăng sai biệt, 
nương vào đó mà kiến lập thức số ảnh hiện .. Đối 
với chỗ thọ nhận thức có tánh sai biệt là hạ đẳng 
và thượng đăng khác nhau, nương vào đó mà kiến 
lập thức xứ ảnh hiện. Các loại còn lại thì phải biết. 

Luận nói: "Lại nữa, các thức nây đều là chỉ có 
thức, vì đều là không nghĩa. Trong đây lây gì làm 
dụ đề hiển thị? Phải biết mộng... làm dụ để hiển 
thị, là như trong mộng đều không có nghĩa đó, chỉ 
riêng có thức, tuy các thứ sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, nhà, rừng, đât, núi... ảnh hiện tợ nghĩa, trong 
đây đều không có nghĩa, do thí dụ nây hiển phải 
tùy theo đó đề hiểu rõ. Tất cả thời xứ đều chỉ có 
thức, do những câu nói này phải biết lại có các thí 
dụ huyễn, cuông, lộc, ái, mắt mờ... nếu khi giác 
(tỉnh thức) tất cả thì thời xứ đều như mộng.. . Chỉ 
có thức, là như từ mộng thức tỉnh liền giác ngộ 
trong mộng. đều chỉ có thức. Khi giác thì tại sao 
không chuyên như vậy? Khi giác ngộ chân như thì 
cũng chuyên như vậy, như trong mộng thì giác này 
không chuyên, khi tỉnh giác từ trong mộng thì giác 
nây mới chuyên, như vậy khi chưa đặc chân trí giác 
thì giác nây không chuyên, khi đặc chân trí giác thì 
ø1ác nây mới chuyền", 

Giải thích: "Hết tháy Duy thức đều không có 
nghĩa, nêu các thí dụ mộng... Đề hiển thị", là thành 
lập chung do đó như trong mộng... Văn dễ hiểu 
không cần giải thích lại. 
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Luận nói: "Ai chưa đặc chân trí giác, thì trong 
Duy thức làm sao có thể so sánh biết? Do giáo và 
lý nên có thê so sánh biết. Trong đầy, như kinh thập 
địa, đức Bạc-già-phạm nói: "Như vậy tam giới đều 
chỉ có tâm". Lại nữa, đức Bạc- già- phạm trong kinh 
Giải Thâm Mật cũng nói như vậy, là trong kinh đó: 
"Từ Thị Bô-tát hỏi Thể Tôn: Ảnh tượng nơi đối 
tượng hành của các Tam-ma-địa, ảnh tượng, kia 
cùng với tâm nây, nên nói là khác hay nên nói là 
không khác. Phật bảo từ thị: Nên nói không khác. 
Tại sao vậy? Vì ảnh tượng kia chỉ là thức, ta nói 
thức của đôi tượng duyên, Duy thức hiện bày. Bỏ- 
tát Từ Thị nói: Bạch Thế Tôn! Nếu ảnh tượng nơi 
đối tượng hành của Tam-ma-địa cùng với tâm nây 
không có khác thì làm sao tâm nây trở lại năm lây 
tâm nây? Này Từ Thị! Không có ít pháp năm lấy ít 
pháp, nhưng ngay nơi tâm nây khi sinh như vậy thì 
có ảnh tượng như vậy hiển hiện. Như chất làm 
duyên trở lại thây bản chất, mà nói: Ta nay thấy 
ảnh. Và nói: Lìa chất riêng. có chỗ thấy. Ảnh tượng 
hiển hiện tâm nầy cũng vậy. Khi sinh như vậy là 
tương tợ có ảnh tượng sự thây khác, tức là do giáo 
lý nây cũng hiển hiện. Tại sao vậy? Vì trong định 
tâm tùy điều quản thây ảnh tượng nơi xanh sình.. 
tất cả không riêng khác. Các sự xanh sinh.. . Chỉ 
thấy trong tự tâm, do đạo lý nây mà Bồ-tát trong 
tật cả thức có thê so sánh biết, đều là chỉ có thức, 
không có cảnh giới. Lại nữa, trong xanh sinh... 
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Như vậy, không phải thức nhớ giữ thây cảnh của 
đối tượng duyên hiện tiên trụ, chỗ thành hai thức 
nhớ giữ của văn và tư cũng lấy quá khứ làm đối 
tượng duyên. Chỗ hiện ảnh tượng được thành Duy 
thức là do tỷ lượng nây, Bỏ- tát tuy chưa đắc chân 
trí giác cũng đáng có thể so sánh mà biết". 

Giải thích: "Do giáo và lý", là do chí giáo 
lượng và do tỷ lượng, tuy chưa chứng đắc chân trí 
Duy thức, nhưng có thể so sánh nhận biết Duy thức 
không có cảnh. "Kinh Thập địa”, trong kinh nây 
tuyên nói nghĩa Bồ-tát có mười thứ địa. Kinh ây 
tức là an lập hành tướng với mười địa danh cú, văn 
thân, sự biên hiện của thức tụ tập làm thê. "Các bậc 
Thánh kia", là sự biến hiện ảnh tượng của kim 
cương tạng thức làm duyên tăng thượng. "Văn", là 
ảnh hiện trên thức trong thân tương tợ pháp môn 
kia, như vậy lần lượt truyên lại đến nay, gọi là giáo. 
"Chỉ có tâm”, tâm thức là một, chỉ có âm thanh làm 
nghĩa để dứt trừ cảnh đã giữ lấy, do sự giữ lây 
không có nên chủ thê giữ lẫy cũng không, không 
ngăn cản tâm pháp do sự giữ lấy kia cùng với tâm 
không trái nhau, như nói nếu không có tâm sở hữu 
pháp, thì tâm chưa từng chuyền. Nếu như thế thì 
định diệt tại sao chỉ có tâm? Đó là lỗi của tông kia. 
Tông Đại thừa của ta, nếu đã có tâm thì nhất định 
cũng có tâm tương ưng pháp, nếu đã không có tâm 
tương ưng pháp thì tâm nhất định cũng không, như 
vậy tam giới đều chỉ có tâm, câu nói này hiến thị 
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tam giới Duy thức. "Tam ĐIỚI, là cùng với dục.. 

ái kết tương ưng ở tại tam giới. Những câu nói Duy 
thức nây thành lập chỉ có các tâm và tâm pháp, 
không có tam giới là đối tượng duyên cản . bướng, 
câu nói nây không loại trừ chân như của đối tượng 
duyên và y tha đối tượng duyên, là đạo đế gồm 
thâu, là đối tượng duyên của hai thứ trí Căn bản và 
trí Hậu đắc. Do chân như kia không bị ái chấp 
trước, vì không phải sở trị, không phải mê loạn, 
không phải tam giới gồm: thâu, cũng không lìa thức 
nên không nói đôi đãi. Nếu như thê thì phải nói hai 
giới như vậy. Kinh Bộ cho trong cối Võ sắc chỉ có 
tâm và tâm pháp, câu nạn nây không đúng, vì chỗ 
giữ lấy nghĩa của thức đều là VÔ nghĩa, nên không 
phải chỉ có cõi Sắc và cõi Vô sắc gọi là Duy thức. 
Cái gì cũng vô? Chỗ giữ lấy nghĩa của thức hư 
không khác, các sư thuộc kinh bộ thừa nhận cði Vô 
sắc, các tâm và tâm pháp là không sắc tướng, 
không có thể, không có thật. Chỗ giữ lây cảnh 
nghĩa hiển hiện chỗ dựa, sợ rằng sư thuộc kinh bộ 
kia chấp làm phi tâm \ pháp phi tâm nên nói tam giới 
đều chỉ có tâm. Chỗ thuyết minh ý nghĩa sâu xa 
của kinh Giải Thâm Mật, cũng như Thập địa giải 
thích, kinh là giáo pháp. "Tam-ma-địa", là có thể 
khiến cho tâm trụ một cảnh tảnh, tâm pháp làm thể, 
cảnh của đối tượng duyên nây gọi là chỗ hành hóa, 
cảnh căn bản gỌI là chất. "Tợ kia hiện", gọi là ảnh 
tượng. "Ta nói thức là đối tượng duyên, Duy thức 
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hiện bày", là ta nói cảnh nơi đối tượng duyên của 
thức tại bên ngoài, chỉ là chỗ hiển hiện của nội 
thức, tức là thức của cảnh nơi đối tượng duyên làm 
nghĩa của tự tánh. Ý nây nói cảnh đối tượng duyên 
của thức chỉ là chỗ hiện ảnh tượng trên thức không 
có riêng thể. “Làm sao tâm nây trở lại năm lấy tâm 
này"? Đấy là hiển tác dụng đối với tự nó trái nhau. 
"Này Từ Thị Không có ít pháp năm lây ít pháp”, 

đây là giải thích câu vấn nạn trước, vì không có tác 
dụng, nên tác dụng nơi tác giả của tất cả pháp đều 
không thành. "Khi sinh như vậy”, là vì oai lực lớn 
của các pháp duyên khởi, tức là trên một thể có hai 
ảnh tượng sinh, đối chiếu lẫn nhau bất tức bất ly. 
Các tâm, tâm pháp đo lực duyên khởi, tánh pháp 
nhĩ của nó như vậy mả sinh. "Như chất làm duyên 
trở lại thây bản chất", ví như nương vào chất mặt 
mình, trở lại thấy bản chất trong gương, do mê loạn 
nên nói "Ta thây ảnh". Do gương duyên vào oal 
lực lớn, tuy không có dị ảnh mà tợ riêng có ảnh 
tượng hiển hiện, tâm nây cũng thê. "Khi sinh như 
vậy”, là các thứ ức niệm, phân biệt... của tâm tâm 
pháp duyên có công năng lớn. Khi sinh như thê, 
tuy không có ảnh tượng nơi chỗn hành của Tam- 
ma-địa khác, mà tợ riêng có ảnh tượng hiển hiện. 
“Tức là do giáo lý nây cũng hiển hiện", là trong 
giáo ấy cũng bao gồm việc hiển đạo lý tỷ lượng. 
"Fại sao vậy? Vì trong định tâm”, là trình bày trong 
giáo có nghĩa lý riêng, là xanh bằm không lìa tâm, 
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tùy chỗ thích muốn mà hiển hiện, ví như đã thây 
xanh bằầm trong mộng. "Lại nữa, trong xanh bằm 
.. như vậy, không phải thức nhớ gI1ữ...", là sợ sư 
thuộc kinh Bộ kia có dị chấp, nên nói như vậy, là 
nếu ai khởi chập như vậy, là do người đó trước hết 
đối với nẻo vắng lặng thấy cốt toả... Hiện tại cũng 
còn nhớ, làm ảnh tượng nƠI chôn hành của Tam- 
ma-địa, để ngăn cản kế chấp nây nên nói "Trong 
xanh bằm... như vậy, không phải thức nhớ nghĩ 
thấy cảnh nơi đối tượng duyên hiện tiền mà trụ". 
Nếu đối tượng duyên nây tức là sự nhớ giữ xưa kia, 
như chỗ thấy phương xứ quyết định xưa cũ, như sự 
thọ nhận đáng nhớ như vậy xưa kia, nhưng không 
tu tập tạo thành trí như thê, là cảnh giới phân minh 
hiện tiền mà chân hiện lượng đã thây, không phải 
thức nhớ nghĩ có các sự như vậy. Nêu như thê thì 
chỗ thành thức tương ưng của văn huệ và tư huệ 
phi nhớ chuyện xưa thì hai nẻo hành kia phải lìa, 
đối với thức nây cũng không phải như thế. Do hai 
thức nhớ nghĩ của văn tư kia, vì duyên quá khứ. 
Quá khứ đã không có ảnh tượng của chỗ duyên đều 
chỉ là thức, ví như nhớ xưa kia mình còn thiêu niên, 
nên thức nây hiện sự nhớ nghĩ, đều chỉ có chỗ niệm 
trống rỗng của thức. Như người hành quán sự 
tưởng hiện tiền, ảnh tượng nữ nhân côt toả bất tịnh, 
do ngữ nghĩa của các tỷ lượng này phân minh, 
không cân giải thích lại. 
Luận nói: "Như vậy đã nói chủng chủng các 


932 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


thức, như các thí dụ mộng... ngay trong đây thức 
của nhãn thức... có thê thành Duy thức. Các thức 
như nhãn... đã là hữu sắc, cũng chỉ có thức, làm 
sao thây được? Điều nây cũng như trước là do giáo 
và lý”. 

Giải thích: Cáo tức là kinh Thập địa, Giải 
thâm mật. Lý tức là đạo lý trong kinh đã nói, là ảnh 
tượng nơi chốn hành của Tam-ma-địa và các thí dụ 
mộng... đều như đã nói trước. 

Luận nói: "Nếu các thức nây thể cũng là thức, 
thì tại sao tánh tợ sắc hiển hiện? Một loại kiên trụ 
tương tục mà chuyên, vì cùng với các pháp tạp 
nhiễm điên đảo... làm chỗn nương dựa. Nêu không 
như thế thì trong phi nghĩa khởi lên nghĩa điên đảo 
phải không có được. Nếu không có điên đảo nây, 
thì tạp nhiễm của phiền não chướng và đối tượng 
nhận thức chướng phải không có được. Nếu không 
có điên đảo nây, thì các pháp thanh tịnh cũng phải 
không có, nên các thức phải chuyển như vậy. 
Trong đây có tụng: 

Tưởng loạn và thể loạn, 
Phải nhận làm thức sắc, 
Và cùng thức phi sắc, 
Hoặc võ dư cũng võ”. 

Giải thích: "Nếu các thức nây thể cũng là 
thức...", đây là hỏi nhân của sắc thức kiên trụ 
tương tục chuyên. "Một loại", nghĩa là tương tợ. 
Trước sau một loại không có biến khác, cũng 
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không có gián đoạn nên gọi là "Kiên trụ”. Ngay 
trên kiên trụ nây gọi là "Tương tục mà chuyền". 
"Cùng với các pháp tạp nhiễm điên đảo... làm 
chốn nương dựa", chữ đăng (vân vân...) tức là 
đồng lây phiền não nghiệp sinh các pháp tạp 
nhiễm. Nhãn... Các thức cùng với các pháp tạp 
nhiễm của điên đảo... Là chốn nương dựa. "Chồn 
nương dựa” ; nghĩa là nhân. "Vì", có nghĩa là cần 
thiết. Quan sát ý của câu hỏi đó mà trả lời như vậy, 
là trong vô nghĩa mà hiển hiện tương tợ đỗi với 
nhãn... các thức. Một loại kiên trụ tương tục mà 
chuyển, là do loại này khởi pháp của sự điện đảo.. 
kia. "Nếu không như thế" là nếu không chuyền như 
vậy, thì trong phi nghĩa khởi lên nghĩa điên đảo 
phải không có được. Nếu không có điên đảo nây, 
thì tạp nhiễm của phiền não chướng và đối tượng 
nhận thức chướng phải không có được, vì không 
có nhân duyên. Nêu không có tạp nhiễm ây, thì 
thanh tịnh cũng không có, phải dứt mất tạp nhiễm 
để hiển thanh tịnh. "Cho nên các thức phải chuyên 
như vậy", là các thức như nhãn... Phải chuyên như 
vậy. 

Vì không có lực của nhân mà các pháp được 
sinh không cần lực hay sao? Không phải tùy hỏi 
mà đáp như vậy, vì câu hỏi kia hỏi chỗ cần thiết, 
không phải hỏi loại nhân, do câu hỏi kia không 
chấp riêng có các sắc, chỉ hỏi cần gì mà thức A -lại- 
da không những đã biến làm thức mà còn biến làm 
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các sắc, nên nói tụng đề đáp câu này. Tướng loạn 
thừa nhận làm tợ sắc biến thức, thể loạn thừa nhận 
làm phi sắc biến thức. Thuận kết theo pháp làm 
tụng nên văn có vượt cách khoảng, nghĩa thì gôm 
thuộc lẫn nhau. Nếu không có chỗ biên nhân thức 
của tợ sắc, thì quả thức của phi sắc không có được, 
vì nếu vô cảnh thì hữu cảnh cũng không có. 

Luận nói: "Tại sao thức thân, thân giả, thọ giả, 
thức sở thọ, thức năng thọ, trong tất cả thân đồng 
thời có hoà hợp chuyền ? Vì có thê sinh sự hiển 
bày của thọ dụng viên mãn". 

Giải thích: "Tại sao thần... như câu hỏi trên”, 
"VÌ có thể sinh... như câu đáp trên”, là do năm thức 
nây trong tất cả thân, không có thức nào mà không 
đây đủ, sự hiển bày của thọ dụng nếu thiếu một chỉ 
tức không được viên mãn. 

Luận nói: "Tại sao như nói thê... các thức sai 
biệt mà chuyền ? Vì từ vô thỉ đến nay sinh tử lưu 
chuyền không dứt đoạn, vì các hữu tình giới vô số 
lượng, vì các giới khí thế vô số lượng, vì các chỗ 
tạo tác sự tiếp nối nơi ngôn thuyết cùng vô số 
lượng, vì mỗi mỗi riêng thọ dụng sai biệt vô sỐ 
lượng, vì các ái phi ái nghiệp nơi quả dị thục thọ 
dụng saI1 biệt vô sỐ lượng, vì sở thọ nhận tử sinh đủ 
loại sai biệt vô số lượng”. 

Giải thích: "Tại sao như nói thê... các thức... 
như câu hỏi trên", chữ đẳng (vân vân) Là đồng lây 
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thức số, thức xứ, thức ngôn thuyết, thức tự tha saI 
biệt, cõi thiện cõi ác và tử sinh, là sáu thứ thức biến 
hiện. "Vì từ vô thỉ đến nay..." Cho đến câu cuối 
"Chỗ thọ nhận tử sinh đủ loại saI biệt vô SỐ . 
là như số thứ tự mà hiển quả cần phải nói của.. 
các thức nơi thế gian . 

Luận nói: "Lại nữa, tại sao an lập các thức như 
vậy? Để làm thành tánh Duy thức lược có ba 
tướng: I. Do Duy thức không có nghĩa. 

2. Do hai tánh có hai thức riêng khác là hữu 
tướng và hữu kiến. 3. Do vô số hành tướng mà sinh 
khởi. Tại sao vậy ? Vì tất cả thức nây không có 
nghĩa, vì được thành Duy thức có tướng kiến, được 
thành hai loại, như năm thức là nhãn... lây sắc. 
các thức làm tướng, lây thức của nhãn thức làm 
kiến, cho đến lấy thức của thân thức làm kiến. Nếu 
ý thức, lẫy tất cả nhãn làm tối sơ, pháp làm tôi hậu, 
các thức làm tướng, lây thức của ý thức làm kiến, 
vì ý thức nầy có phân biệt, tương tợ tất cả thức mà 
sinh khởi. Trong đây có tụng: 

Duy thức hai vô số, 

Ý người quản giỏi nhập, 
Do ngộ nhập đuy tâm, 
Thức kia cũng đều lìa". 

Giải thích: "Lại nữa, tại sao an lập các thức như 
vậy", là y theo lý trên, lây thêm lý khác trình bày 
các câu hỏi. "Do Duy thức”, có nghĩa là vô nghĩa, 
nên kế đó nói là "Không có nghĩa". Sự nói "Duy", 
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là chuyên làm nghĩa loại trừ. Lý của vô nghĩa đã 
nÓI Íf phân và ít phần sẽ nói. "Do hai tánh", là do 
tướng và kiến, là hữu tướng và hữu kiến trong tật 
cả thức, hai phân đồng thời chuyền, hai phần tướng 
kiến bất tức bất ly, bắt đầu từ nhãn thức cho đến 
thân thức, tùy loại mà mỗi mỗi đều riêng biệt biến 
thành sắc... chủng chủng tướng thức gọi là Tướng 
phân, các thức như nhãn... Phân biệt cảnh giới có 
thê thây nghĩa biên gọi là Kiến phân. Lại nữa, phân 
của sự g1ữ lây gọi là tướng, phân của chủ thê giữ 
lấy gọi là kiến, đó gọi là hai tánh. "Do vô số", là vì 
vô sô hành tướng mà sinh khởi. Trong một thức, 
một phân biến dị tợ tướng được giữ lây, một phân 
biến dị tợ chủ thê giữ lấy kiến. Hai phần nây môi 
thứ đều có nhiêu thứ hành tướng sai biệt, cùng lúc 
mà khởi. Nếu người không thừa nhận một thức 
cùng lúc có mọi thứ tương ưng thì không có cùng 
lúc nhận biết mọi cảnh. "Nếu ý thức, lấy tât cả nhãn 
làm tối sơ...", là ý thức đó có thê cùng một lúc năm 
lây tất cả nghĩa, tăng thượng thế lực nhãn thức làm 
đâu, pháp thức làm sau cùng. Sự an lập là Tướng 
phân của nó, tức phân biệt rõ nghĩa biện của ý thức 
nây gỌI là Kiên phân. Do ý thức nây phân biệt 
khắp, nên tợ tất cả thức sinh khởi, cho nên ý thức 
gọi là tướng, gọi là kiến, cũng gọi là đủ loại. Trong 
Dà-đà, các sư Du-già có thể nhập hai tánh đủ loại 
của Duy thức, loại trừ cảnh giới bên ngoài, cuỗi 
cùng là chế phục lìa xa tâm là chủ thể giữ lấy, vì 
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đối tượng duyên không có, thức là chủ thể duyên 
cũng không có được. Vì phân biệt không có nên 
người phân biệt cũng không, không phải không có 
phân biệt mà có người phân biệt, không có tướng 
cảnh giới thì không có sự phân biệt, cũng gọi là 
hữu cảnh nơi tâm có thể phân biệt. Hoặc tâm xuất 
thế tuy lia chủ thê giữ lây đỗi tượng giữ lấy của 
phân biệt, nhưng có Thánh trí nội chứng làm chỗ 
dựa thì chủ thê duyên và đối tượng duyên ở tại tánh 
bình đắng. 

Luận nói: "Lại nữa, trong đây có một loại sư 
nói một ý thức, căn kia nương vào chuyên mà được 
tên, như nghiệp ý tư gọi là nghiệp thân ngữ ". 

Giải thích: "Lại nữa, trong đây có một loại sư 
nói một ý thức...", đây là hiển sự thấy sai biệt của 
các sư, nói có một loại Bô-đề-tát-đỏa muốn khiến 
chỉ có một tánh ý thức, nương vào nhãn... kia sinh 
thì được tên, chỗ gọi là nhãn thức cho đến ý thức, 
trong đây không CÓ riêng chủng loại của các thức 
khác. Thức nây như những gì mà giông nghiệp ý 

tư ? Như một ý tư tại xứ sở của thân, phát động nơi 

thân thì gọi là thân nghiệp; tại xứ sở của ngữ phát 
động thì gọi là ngữ nghiệp, cùng với ý tương ưng 
thì gọi là ý nghiệp. Ý thức cũng vậy. 

Luận nói: "Lại nữa, khi tất cả chỗ dựa chuyền, 
thì tợ hai ảnh tượng của vô sô tướng chuyền, là ảnh 
tượng chỉ nghĩa và ảnh tượng phân biệt. Lại nữa, 
tất cả xứ cũng lây chỗ tiếp xúc ảnh tượng mà 
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chuyền. Trong giới hữu sắc thì ý thức nầy nương 
vào thân, cũng như các sắc căn khác nương vào 
thân”. 

Giải thích: Hoặc nói, nêu lúc đó ý thức như vậy 
đáng lẽ không có phân biệt vì chỗ dựa trì độn, như 
nhãn... nơi các thức. Nói về chủ thê dựa, đều thuận 
với chỗ dựa, như ý nhiễm ô làm chỗ dựa nhiễm ô, 
ý thức đồng thời chuyên cũng thành tạp nhiễm, để 
giải thích vần nạn nây, nên nói "Đối với tật cả chỗ 
dựa chuyên". "Tất cả sở y", là nhãn... "Khi chỗ dựa 
chuyên", là khi sinh khởi. "Thì tợ hai ảnh tượng 
của vô số tướng chuyển", là tợ hai ảnh tượng của 
chủ thê giữ lấy chỗ giữ lây chuyên, để giải thích 
hai ảnh tượng nây nên tiếp theo nói, là chỉ có 
nghĩa... chỉ có một ý thức, một phân thì ảnh tượng 
tợ nghĩa hiên hiện, phân thứ hai thì đôi với nghĩa 
phân biệt mà sinh, do đó không có, lỗi vô phân biệt. 
"Lại nữa, tất cả xứ tương tợ chỗ tiếp xúc ảnh tượng 
mà chuyên", là trong định lãnh nạp phân biệt các 
xúc nặng nhẹ... mà không phải tán loạn, vì tùy 
thuận. “Trong cõi Hữu sắc” › không phải đối với cõi 
Vô sắc. Tại sao vậy? "Vì ý thức nây nương vào 
thân, cũng như các sắc căn khác nương vào thân”, 
là như nhãn... các căn hữu sắc khác dựa thân, tức 
là đối với thân nây có thể khởi tốn giảm tăng ích, 
ý thức cũng vậy, vì trong cõi Hữu sắc nương vào 
thân, tức là đối với thân nây lãnh nạp phân biệt, có 
thê khởi tôn giảm và tăng ích. 
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Luận nói: "Trong đầy có tụng: 
Nếu viên hành độc hành, 
Không thân ngủ (rong hang, 
Điều khó điểu tâm nây, 

Ta nói chân phạm chỉ". 

Giải thích: Nói một ý thức nơi Bồ-đề-tát-đỏa, 
dẫn phát lời làm chứng, như đi xa du lịch hết thảy 
cảnh mà mình biết, gọi là "Viễn hành". Đề làm 
chứng nghĩa nây lại nói "Độc hành", vì không có 
người thứ hai. "Không thân", là không có hình 
chất. "Ngủ trong hang", là ở tại bên trong. "Điều", 
là đối với tâm mà khởi tự tại. "Khó điều tâm này", 
là vì tánh bị thảm. 

Luận nói: "Lại nữa, như kinh nói: "Như vậy sở 
hành cảnh giới của năm căn, ý mỗi mỗi đều có thê 
thọ, ý làm chỗ y của cảnh giới kia". 

Giải thích: Lại dẫn đệ nhị Thánh giáo làm 
chứng. "Như vậy cảnh giới của nẻo hành nơi năm 

căn, ý mỗi mỗi đều có thể thọ", là cảnh giỚI của 
nẻo hành nơi năm căn chỉ là ý: thức, mỗi mỗi đều 
có thê riêng lãnh thọ nghĩa. "Ý làm chỗ dựa của 
cảnh giới kia”, là do tăng thượng mà cảnh giới kia 
sinh khởi. 

Luận nói: "Lại nữa, như trong mười hai xứ, đã 
nói sáu thức thân đều gọi là ý xứ" 

Giải thích: Lại dẫn đệ tam Thánh giáo làm 
chứng. "Nói sáu thức thân đều gọi là ý xứ", đó gọi 
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là nói về sự nơi ý thức. 

Luận nói: "Nếu xứ an lập thức A-lại-da làm 
nghĩa thức, phải biết trong đây tật cả thức khác là 
tướng thức của nó. Nếu ý thức nhận thức và chỗ 
dựa là kiên thức của nó, do tướng thức kia là tướng 
duyên của thức nây sinh, khi tợ nghĩa hiện thì có 
thê làm kiến thức sinh sự nương dựa, như vậy gọi 
là an lập các thức thành tánh Duy thức. 

Giải thích: "Nêu xứ an lập thức A-lại-da làm 
nghĩa thức”, nghĩa là nghĩa của nhân, tức là an lập 
thức A-lại- đa lây làm nhân thức. "Tất cả thức 
khác”, là thân, thức thân giả... "Là tướng thức của 
nó", là tướng đối tượng duyên, là nẻo hành. "Nếu 
ý thức nhận thức và chỗ dựa ", thì là đệ sáu thức và 
chỗ dựa , _ÿ quả khứ vô gián và cùng với ý nhiễm 
ô, hai ý nây có thê làm sinh khởi tánh nơi chỗ dựa 
tạp nhiễm. "Là kiến thức của nó", là vì có thê phân 
biệt. "Do tướng thức kia là tướng duyên của thức 
nây sinh", là chỗ tướng biến dị của thức A-lại-da, 
là hai kiến, thức sinh duyên tướng. "Khi tợ nghĩa 
hiện", là khi ý thức, kiễn thức hiến hiện tợ nghĩa. 
"Thì có thể làm kiến thức sinh sự nương dựa", là 
nhãn... thức có thể cùng với kiến thức khởi sinh 
các sự nương dựa. 

Luận nói: "Các nghĩa hiện tiền phân minh hiển 
hiện, nhưng không phải là có. Làm sao biết được? 
Như Thế Tôn nói: "Nếu chư Bô-tát thành tựu bốn 
pháp thì có thể tùy theo đó ngộ nhập tất cả Duy 
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thức, đêu không có nghĩa: 1. Thành tựu trí thức 
tướng trái nhau, như ngạ qui, bàng sinh và chư 
thiên nhân, đồng nơi một sự mà sự nhận thức của 
họ thây có sai biệt. 2. Thành tựu trí không chỗ 
duyên thức hiện khả đặc, như mộng ảnh của quá 
khứ vỊ lai trong duyên những cái có được. 3. Thành 
tựu trí nên lìa công dụng không điện đảo, như trong 
hữu nghĩa có thê duyên: nghĩa thức, đáng lẽ không 
có điên đảo, không do công dụng, vì nhận biết chân 
thật. 4. Thành tựu diệu trí nơi ba loại thắng trí tùy 
chuyên. Những øì là ba loại thắng trí: 1. Tất cả Bồ- 
tát đắc tâm tự tại đắc tĩnh lự, là tùy lực thắng giải 
mà các nghĩa hiển hiện. 2. Người đặc pháp quán 
Xa-ma-tha, là khi vừa khởi ý thì các nghĩa hiển 
hiện. 3. Người đã đắc Trí vô phân biệt, là khi Trí 
vô phân biệt hiện tiền thì tât cả các nghĩa đều 
không hiển hiện". Do đó, đã nói ba loại thắng trí, 
tùy chuyên diệu trí và đã nói ba loại nhân duyên ở 
trước mà đạo lý của các nghĩa và vô nghĩa thành 
tựu”. 

Giải thích: Lại vì thành lập nghĩa không có 
cảnh nên dẫn các giáo và các đạo lý khác. Nói "Nếu 
chư Bỏ-tát thành tựu bốn pháp... trí trái nhau thức 
tướng”, là trái nghịch nhau nên gọi là trái nhau. 
Trái nhau do thức gọi là thức trái nhau, nhân sinh 
ra thức nây gọi là tướng, biết rõ tướng nây thì chỉ 
có nội tâm hiện khắp. Nghĩa ngoại thì không thành, 
nên không có nghĩa gọi là trí. "Như ngạ qui, bàng 
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sinh và chư thiên, nhân", là đối với tự nghiệp biến 
khác nơi lực tăng thượng của ngạ qui, mà thấy 
dòng sông là tròn đây mủ máu; cá, rùa... Bàng sinh 
thì thây là nhà ở, dạ chơi theo đường đi; chư thiên 
thì thây là đất có các thứ vật báu trang nghiêm; 
nhân loại thì thây là nước chảy sóng gợn sạch mát. 
Nếu nhập định hư không vô biên xứ, là ngay xứ đó 
chỉ thây hư không, một vật thật có thì trở thành trái 
nhau, không phải một phâm loại trí sinh tánh nhân 
là không đúng đạo lý. Làm sao trong một dòng 
sông nây, đã có phân tiểu đầy ắp, loài người câm 
đao gậy hai bên bờ phòng thủ, lại có các thứ nhà ở 
sạch sẽ, đường sả thanh tịnh, có nhiều vật báu trang 
nghiêm trên đất, nước mát sạch gợn sóng chảy xiết, 
cảnh của định hư không, nếu thừa nhận ngoại vật 
đều không có tánh thật, thì tất cả đều từ nội tâm 
biến hiện, nhiều sự đều thành. Như có tụng nói: 

Nơi một thán dâm nữ đoan nghiêm, 

Xuất gia đắm dục và nga câu, 

Xác thối sáng rõ ăn ung ngon, 

Ba thứ phán biệt đêu bất đồng. 

"Trí không chỗ duyên thức hiện có thê đắc", là 
quá khứ vị lai đều không phải thật có. Kinh này 
cùng với kinh Bộ cùng thừa nhận thành tựu. Cảnh 
mộng thật ra không có cảnh biết chung, ảnh tượng 
nơi chỗ hành của Tam-ma-địa đã nói là phi hữu, 
cũng không phải nhớ nghĩ. Trong cảnh nước... ảnh 
tượng của gương mặt đêu là không có gì, như trước 
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đã nói. Trong đây không có cảnh mà thức được 
thành trí nên bị lìa công dụng không điện đảo. Bản 
văn tuy rõ nhưng có ít trợ thuyết. Nêu muốn khiến 
như nghĩa chứng đặc tức là chân thật hữu, thì phải 
không cân dụng công mà tự nhiên giải thoát, vì tật 
cả hữu tình đều thấy thật. "Đặc tâm tự tại", là đặc 
tâm điều thuận đủ năng chỗ tạo tác. "Đắc tĩnh lự", 
là các Thanh-văn, Độc giác hoặc đã chứng đắc tĩnh 
lự thanh tịnh, tâm tánh một cảnh, vì lạc tư lự tịnh 
gọi là tĩnh lự. "Là tùy lực thắng giải mà các nghĩa 
hiển hiện", là tùy ý giải tăng thượng VỚI uy lực như 
điều có được nguyện lạc, muôn khiến cho đất.. 
biến thành nước... đều sẽ hiển hiện. "Người đắc 
Xa-ma-tha" là đã chứng đắc định Xa-ma-tha, thâm 
nhuân tương tục khiến tâm tịch tĩnh. Gọi là "Tu", 
là không cảnh tương ưng, hoặc đối tượng duyên 
tương ưng của bốn Thánh đề. Chỉ quán song vận 
nên gọi là tương ưng, cùng với chỉ quán nầy tương 
ưng nên gọi là tu. "Pháp quán”, là từ đây về sau 
được quán chánh pháp diệu huệ của khế kinh. "Là 
khi vừa khởi ý thì các nghĩa hiển hiện", là trong 
pháp giáo chánh của khế kinh, tùy theo nghĩa của 
một loại vô thường, mà tánh sát-na diệt nhanh 
chóng của tư duy tác ý như như, như vậy như vậy 
không phải một phẩm loại cảnh giới hiển hiện khi 
Trí vô phân biệt hiện tiền. "Tất cả các nghĩa đều 
không hiển hiện”, Trí vô phân biệt sẽ giải thích sau. 
Nghĩa nếu thật có, thì trí nầy đáng lẽ không có, 
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không phải có hữu phân biệt thì vô phân biệt được 
thành. Nghĩa nếu là thật có thì Trí vô phân biệt sinh 
không nên không hiển hiện, vì trí nây như thật 
duyên nghĩa nơi cảnh, do trí nầy đã nói đạo lý vô 
gián và đã nói ba thứ nhân duyên ở trước, thì các 
nghĩa đều không có đạo lý thành tựu. 

Luận nói: "Nêu tự tánh Y tha khởi thật chỉ có 
thức, thì chỗ dựa của tợ nghĩa hiến hiện, làm thê 
nào thành Y tha khởi? Nhân duyên gì mà gọi là Y 
tha khởi? Từ chỗ sinh của tự chủng tử huân tập, 
nương vào duyên khác mà khởi nên gọi là Y tha 
khởi, sinh sau sát-na, không có công năng, tự nhiên 
mà trụ, gọi là Y tha khởi". 

Giải thích: "Làm thê nào thành Y tha khởi", 
đây là hỏi phương pháp giải thích. "Nhân duyên gì 
mà gọi là Y tha khởi" , đây là hỏi phẩm giải và 
phẩm bắt giải của chỗ giải thích từ ngữ, do sự quan 
hệ song song, nây mà có thể hiệu rõ nghĩa, ngoài ra 
hai câu hỏi vệ hai tự tảnh cũng vậy. Nương vào các 
câu hỏi nầy mà từng cặp từng cặp giải đáp. "Tử chỗ 
sinh của tự chủng tử huân tập", là từ Biến kế sở 
chấp, danh ngôn được chủng tử huân tập mà sinh. 
Vì nương vào tự chủng tử mà cái khác được sinh 
ra, nên gọi là Y tha khởi, đây là nói thể kia nương 
vào y tha mà sinh. “Sinh sau sát-na không có công 
năng tự nhiên mà trụ", đây là nói thể kia nương vào 
y tha mà sinh, do hai nhân nây nên gọi là Y tha 
khởi. 
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Luận nói: "Nếu tự tánh Biến kế sở chấp nương 
vào Y tha khởi thì thật là không có gì, tợ nghĩa hiển 
hiện, làm sao thành Biến kế sở châp? Nhân duyên 
øì mà gọi là Biến kế sở chấp? Vô lượng hành tướng 
nơi ý thức biến kế điên đảo sinh tướng nên gọi là 
Biến kế sở chập. Tự tướng thật ra không có, chỉ có 
Biến kế sở chấp là có thể đặc, do đó gọi là Biến kế 
sở châp". 

Giải thích: "Nương vào Y tha khởi”, là nương 
vào tánh của Y tha khởi Duy thức. "Thì thật là 
không có gì, tợ nghĩa hiển hiện", là thật không có 
thể, chỉ tương tợ nghĩa và tướng mạo của nó mà 
hiển hiện. Nếu thê thật không có, thì tại sao gọi là 
nghĩa? Vì để tránh vẫn nạn nây nên nói tợ nghĩa 
hiển hiện, là do danh ngôn được chủng tử huân tập, 
tuy không có thê thật nhưng tương tợ có nghĩa và 
tướng mạo hiển hiện, nên gọi là nghĩa như ảnh 
tượng huyễn... tợ hữu hiển hiện. "Hiến hiện", là 
hiển rõ nghĩa không có, mà dường như có rõ ràng 
hiện tiền, nên gọi là hiển hiện. Ngay nơi tợ nghĩa 
nây làm tự tánh của Y tha khởi, như tự tánh thọ. 
"Vô lượng hành tướng", là vô số ảnh tượng nơi 
cảnh giới ngã pháp. "Ý thức biến kế", là ngay nơi 
ý thức gỌI là biến kê. "Điên đảo sinh tướng", là đối 
tượng giữ lấy và chủ thể giữ lấy của thức loạn, vì 
nghĩa tướng sinh nhân. "Cho nên gọi là Biến kế sở 
chấp”, là ngay nơi nghĩa tướng của Biến kế sở chấp 
mà gọi là tự tánh Biến kế sở chấp. "Tự tướng thật 
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ra không có, chỉ có Biến kế sở chấp là có thể đắc", 
là trong thật vô ngã và pháp, chỉ có ảnh tượng 
tướng mạo của Biên kế sở châp là có thể đắc, do 
đây nên gọi là Biến kế sở chấp. 

Luận nói: "Nếu tự tánh Viên thành thật là Biến 
kế sở chấp thì vĩnh viễn không có tướng, làm sao 
thành Viên thành thật được? Nhân duyên gì gọi là 
Viên thành thật? Vì không có biến khác tánh nên 
gọi là Viên thành thật. Lại nữa, vì tánh của đối 
tượng duyên là thanh tịnh, vì hết thảy pháp thiện là 
tánh tối thắng, do nghĩa tôi thắng mà gọi là Viên 
thành thật”. 

Giải thích: "Vì không có tánh biên. khác nên 
gọi là Viên thành thật", phải biết tánh nầy thường 
không biến đối. Lại nữa, do tánh thanh tịnh của đôi 
tượng duyên, hết thảy pháp thiện là tánh tôi thắng 
và thành tựu chân viên mãn thật làm tánh. 

Luận nói: "Lại nữa, có chủ thê Biến kế, có đối 
tượng Biến ké, thì tự tánh Biến kế SỞ chấp mới 
thành. Trong đây cái gì là chủ thê Biến kế? Cái gì 
là đôi tượng Biến kế? Cái gì là tự tảnh Biến kế sở 
chấp? Phải biết ý thức là chủ thê Biến kê, vì có 
phân biệt. Tại sao vậy? Vì ý thức nầy dùng tự huân 
tập danh ngôn làm chủng tử, và dùng hết tháy thức 
với huân tập danh ngôn làm chủng tử, do đó ý thức 
có vô biên hành tướng phân biệt mà chuyển, trùm 
khắp đối với tất cả phân biệt lường tính, gọi là Biến 
kế. Lại nữa, tự tánh Y tha khởi øọI là sở Biến kế. 
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Lại hoặc do tướng nây khiến cho tự tánh Y tha khởi 
thành sở biến kế, thì trong đầy gọi là tự tánh Biến 
kế sở chấp. Vì tướng nây là như nghĩa nây. Lại nữa, 
thê nào là biến kế có khả năng lường tính trùm 
khắp? Duyên vào cảnh Iới nào? Nắm giữ tướng 
mạo øì? Do đâu mà chấp trước? Do đâu mà khởi 
ngữ? Do đâu mà ngôn thuyết? Thế nào là chỗ tăng 
ích? Duyên gọi là cảnh, trong tự tánh Y tha khởi 
năm lây tướng mạo đó, do kiên mà chấp trước, do 
tâm mà khởi ngữ, do bốn thứ ngôn thuyết kiến, 
văn, giác, tri mà khởi ngôn thuyết, trong vô nghĩa 
mà tăng ích làm hữu, do biến kế nây mà có thê 
lường tính trùm khắp. 

Giải thích: "Lại nữa, có chủ thê biến kê... 
đây là muốn phân biệt Biến kế sở chập nên nói 
những câu nây. Phải biết ý ý thức là chủ thê biến kế, 
vì có phân biệt", là do hiển chỗ xen tạp của tùy 
niệm phân biệt "Dùng tự danh ngôn được huân tập 
làm chủng tử", là hết thảy ý thức trong vô thỉ sinh 
tử, hý luận danh ngôn chủng tử huân tập làm nhân 
sinh ý thức này. "Và dùng hết thảy thức với danh 
ngôn được huân tập làm chủng tử”, là dùng ảnh 
thức với danh ngôn làm chủng tử huân tập của vô 
biên sắc làm nhân, tương tợ danh ngôn kia mà sinh, 
do đó ý thức có vô biên hành tướng phân biệt mà 
chuyền. "Lại nữa, tự tánh Y tha khởi gọi là đối 
tượng biến kế", vì đây là một phần trong các tướng 
của nhãn... là đối tượng kế nghiệp. "Lại hoặc do 
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tướng nây khiến cho tự tánh Y tha khởi thành đối 
tượng biên kế, thì trong đây gọi là tự tánh Biến kế 
sở chấp", là do phẩm loại tướng duyên nây mà gọi 
đó là tự tánh Biên kế sở chấp. "Là như nghĩa này", 

là như nghĩa của phẩm loại tướng duyên ây. "Lại 
nữa, thế nào là biên kế có khả năng lường xét trùm 
khắp", đây là đặt câu hỏi để phát khởi, vì muốn nói 
lên sự sai biệt của tự tánh Biến kế sở chấp. Duyên 
gọi là cảnh", là các cõi thiên của sắc thọ... với cùng 
danh đôi với nghĩa tương ưng mà khởi các biến kê, 
nói hành tướng dị là thức thì danh đó không phải 
không có danh, đề có thể đối với nghĩa đó đê khởi 
các phân biệt. "Trong tự tánh Y tha khởi năm lấy 
tướng mạo đó”, là chập nghĩa của tự tướng, vì chủ 
thê giữ lây tướng gọi là tưởng, như những gì được 
tưởng mà khởi ngôn thuyết như vậy, hoặc trong tự 
tánh Y tha khởi năm lây các tướng của nhãn.. . Đo 
kiến mà chấp trước", là do năm phẩm loại suy cầu 
mà hành chuyên khởi các chấp trước, vì năm lấy 
tướng mạo là đã khởi chấp trước. Do đó nghĩa 
tướng mạo chấp trước chặc do kiến tầm cầu đối VỚI 
nghĩa quyết định, khởi chấp trước là đã muốn nói 
cho người khác. "Do tâm khởi ngữ, như khế kinh 
nói: "Do tầm do từ mà khởi ngữ ngôn, không phải 
không có tâm từ mà có thê phát khởi nói năng". 

"Do bôn thứ ngôn thuyết kiến văn giác tri khởi nói 
năng”, là do bôn thứ ngôn thuyết. của kiến văn giác 
tri mà khởi nói năng, như bám lẫy các tướng mạo 
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giông như rắn, như sợi dây... rồi năm lấy các thứ 
tướng mạo cong queo như rắn, tự chập trước xong 
muôn cho người khác biết, nên nói như vây: Ta đã 
thây răn! Ta đã thấy rắn! Bốn thứ ngôn thuyết nầy 
cũng vậy, người khác đã nghe rồi thì lại càng thêm 
tăng ích, cho là thật có. 

Luận nói: "Lại nữa, ba tự tánh nầy là khác hay 
là không khác? Đáng lẽ nói không khác, chắng 
phải không khác, là tự tảnh Y tha khởi, do dị môn 
nên thành Y tha khởi, tức tự tánh nây do dị môn 
mà thành Biến kế sở chấp, tức tự tánh nây do dị 
môn mà thành Viên thành thật. Do dị môn nào mà 
Y tha khởi nây thành Y tha khởi? Là nương vào sự 
huân tập chủng tử khác mà khởi. Do dị môn nào 
mà ngay nơi tự tánh â ấy thành Biến kế sở chấp? Là 
do tướng sở duyên của Biến kế sở chấp, cũng là 
Biến kế sở chấp. Do dị môn nào mà ngay tự tánh 
nây thành Viên thành thật? Là vì như sự biến kế rốt 
ráo không có như vậy". 

Giải thích: "Không khác”, là tánh Y tha khởi 
cùng với Biến kế sở chấp là có và không có. Có 
mong đôi với có, có thể được nói là khác, không 
phải mong không có như sự không có của sừng thỏ. 
"Chắng phải không khác", là có cùng với không có 
không thành Một nên tánh Y tha khởi cùng với 
Viên thành thật cũng lại như vậy, vì tánh bất thanh 
tịnh và thanh tịnh. Bây giờ lại nương vào ý nghĩa 
của dị môn mà ba tự tánh nây hoặc là thành một 
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tảnh, hoặc là thành khác tánh. "Là do tướng sở 
duyên của Biến kế sở chấp, cũng là Biến kế sở 
chấp", là do Y tha khởi, các ngã sắc... đó là chỗ 
nương dựa của Biến kế sở châp. Lại nữa, Y tha 
khởi, các ngã sắc. . đó là sự Biến kế của ý thức 
biến kế, do ý nghĩa. nây mà mượn nói Y tha khởi là 
Biến kế sở chấp. "Là vì như sự biến kế rốt ráo 
không có như vậy”, là đối với như sự hiên hiện của 
Y tha khởi là rốt ráo không có. Như vậy tức là nói 
ba thứ tự tánh không hoàn toàn thành khác, cũng 
không phải không khác, vì sự quán chờ riêng khác. 
Nếu lúc đó quán chờ chỗ sinh của chủng tử huân 
tập thì nghĩa biên trở thành Y tha khởi, không phải 
do nơi sự trở thành nây mà có hai tánh khác. Lúc 
đó nếu quản chờ đối tượng duyên của biến kế thì 
trở thành biến kế chấp, không phải do nơi sự trở 
thành nây mà có hai tánh khác. Nếu lúc đó quán 
chờ Biến kế sở chấp thì rốt cùng vô biên thảnh 
Viên thành thật, không phải do nơi sự trở thành nầy 
mà có hai tánh khác. 

Luận nói: "Ba tự tánh nây, từng món có bao 
nhiêu thứ? Nói Y tha khởi lược có hai thứ: 1. Y tha 
chủng tử huân tập mà sinh khởi. 2. Y tha với tánh 
tạp nhiễm thanh tịnh bất thành. Do hai thứ y tha 
riêng biệt nây nên gọi là Y tha khởi. Biến kế sở 
chấp cũng có hai thứ: 1. Tự tánh biên kế chấp. 2. 
Sai biệt biến kế chấp. Do hai thứ nây mà gọi là 
Biến kế sở chấp. Tánh Viên thành thật cũng có hai 
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thứ: I. Tự tánh Viên thành thật. 

2. Thanh tịnh Viên thành thật. Do hai thứ nây 
mà làm thành tánh Viên thành thật". 

Giải thích: "Y tha chủng tử huân tập mà sinh 
khởi", là do nương gá vào nhân duyên mà được 
sinh nên gọi là Y tha khởi. "Y tha với tánh tạp 
nhiễm thanh tịnh bất thành", là do khi phân biệt thì 
thành tánh tạp nhiễm, khi không có phân biệt thì 
trở thành tánh thanh tịnh, nương vào hai phân đó 
nên gỌI là Y tha khởi. "Tự tánh biến kế chấp", là 
chấp giữ chung sự thể hữu pháp của nhãn... "Sa 
biệt biến kế chấp", là chấp giữ riêng nghĩa biệt 
pháp của nghĩa thường, vô thường... "Tự tánh 
Viên thành thật”, là chân như hữu câu. "Thanh tịnh 
Viên thành thật", là chân như ly cẫu. 

Luận nói: "Lại nữa, biễn kê có bốn thứ: 1. Tự 
tánh biến kế. 2. Sai biệt biến kế. 3. Hữu giác biến 
kế. 4. Vô giác biến kế. Hữu giác là danh ngôn 
thiện. Vô giác là danh ngôn bất thiện". 

Giải thích: "Danh ngôn thiện", là hành tự ý 
hướng trước lời nói, lãnh thọ hiểu rõ đầy đủ nên 
gọi là hữu giác, trái nghịch với hữu giác gọi là vô 
giác. 

Luận nói: "Biên kế như vậy lại có năm thứ: 1. 
Y danh biến kế nghĩa tự tánh, là danh như vậy có 
nghĩa như vậy. 2. Y nghĩa biên kế danh tự tánh, là 
nghĩa như vậy có danh như vậy. 3. Y danh biến kế 
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danh tự tánh, là biến kế lường xét chưa hiểu rõ 
nghĩa danh. 4. Y nghĩa biến kế nghĩa tự tánh, là 
biến kế lường xét chưa hiểu rõ danh nghĩa. 5. Y hai 
biến kế hai tự tánh, là biến kế lường xét danh nầy 
nghĩa nây thể tánh như vậy. 

Giải thích: `Y danh biến kế nghĩa tự tánh”, là 
người sinh sống tại châu da tử, nghe nói tiếng trâu, 
họ không hiểu nghĩa là gì, mà niệm niệm phân biệt 
tiếng trâu như vậy. "Y nghĩa biến kế nghĩa tự tánh", 
là chưa từng luyện tập tưởng cùng với hữu tưởng 
tương ưng lẫn nhau, chợt thấy thân trâu, niệm niệm 
phân biệt nghĩa trâu như vậy. "Y hai biến kế hai tự 
tánh", là nương vào sự giả lập chủ thê và đỗi tượng 
nêu giảng mà phân biệt hai thứ. 

Luận nói: "Lại nữa, thâu tóm chung tất cả phân 
biệt, lược có mười thứ: 1. Căn bản phân biệt, là 
thức A-lại-da. 2. Tướng duyên phân biệt, là thức 
sắc... 3. Hiển tướng phân biệt, là nhãn thức... 
Gồm thức sở 

Y. 4. Tướng duyên biến dị phân biệt, là sự biến 
dị của lão... biễn dị của lạc thọ... biên dị của 
tham... biến dị của thời tiết thay đôi mất, còn, bức 
hại... biến dị của các cõi như Nại-lạc-ca... và biễn 
đị của cõi dục nơi tam giới. 5. Hiển tướng biến dị 
phân biệt, là sự có biến dị như đã nói biến dị trước. 
6. Tha dẫn phân biệt, là nghe loại phi chánh pháp 
phân biệt và nghe loại chánh pháp phân biệt. 7. Bât 
như lý phân biệt, là các ngoại đạo nghe loại phi 
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chánh pháp phân biệt. §. Như lý phân biệt, là trong 
chánh pháp nghe loại chánh pháp phân biệt. 9. 
Chấp trước phân biệt, là loại tác ý không đúng như 
lý, Tát-ca-da kiến làm gốc, sáu mươi hai kiến cõi 
tương ưng phân biệt. 10. Tán động phân biệt, là 
mười thứ phân biệt của các Bồ-tát". 

Giải thích: "Căn bản phần biệt”, là thức A-lại- 
đa, là phần biệt căn bản nơi tự tánh khác cũng là 
phân biệt nên gọi là căn bản phân biệt. _ Tướng 
duyên phân biệt”, là phân biệt sắc... có tướng 
duyên như vậy. "Hiên tướng phân biệt", là nhãn 
thức... gôm thức sở y hiến hiện tợ của tướng đôi 
tượng duyên kia. "Tướng duyên biến dị phân biệt", 
là tợ sắc... chỗ khởi phân biệt của ảnh thức biến 
dị. "Biến dị của lão...", là tướng của sắc thức... tợ 
lão mà khởi các thứ biến dị. Tại sao vậy? Vì ngoại 
sắc và nội sắc đều có tướng lão chuyên biến. "Đăng 
(vân vân...)", là đồng lây các biến dị bệnh và tử. 
"Biến dị của lạc thọ...", là do lạc thọ nên thân 
tướng biến dị. "Lạc", là mặt mũi đoan nghiêm. 
"Đăng (vân vân...)", là đồng lây khổ thọ và bất khô 
bất lạc thọ. "Biên dị của tham...", là do tham mà 
thân tướng biến dị. "Đăng (vân. vâần...)”, là đông 
lây sân, sĩ, phẫn.. . HÓI phân. là nói hình sắc xâu XI. 
"Biến dị của thời tiết thay đổi mất còn bức hại.. 
là giết hại trói buộc.. . Khiến cho thân tướng sinh 
khởi biến dị, thời tiết thay đối cũng khiến cho các 
sắc của nội thân ngoại thân hình tướng biên đổi, 
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như khi thời tiết lạnh... bức bách thì thân.. „ biên 
dị. "Biến dị của các cõi như Nại-lạc-ca...”, chữ 
đăng (vân vân...) là đồng lấy tất cả cõi ác, sắc của 
các cõi kia biến dị thì cùng chung hiểu rõ. "Và biến 
dị của dục nơi tam giới", chữ đăng (vân vân... ), là 
đồng lấy trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, vì không có 
ảnh tượng thức của tợ sắc, trong chư thiên và trong 
tĩnh lự cũng có hữu tình và khí sắc... các thứ biên 
đị, như sức oal thân của hạt châu mạt- mi mả vô SỐ 
ánh sáng màu sắc tịnh diệu biến dị. "Hiển tướng 
biến dị phận biệt”, là do căn nơi chỗ dựa của 
nhãn... khiến cho ảnh tượng của tợ sắc... hiển hiện 
mà các thứ nhãn thức... biến dị, tức là trong đấy 
khởi các phân biệt, cũng như đã nói biến dị của 
lão... ở trước, tùy chỗ thích ứng của nó mà khởi 
biến dị. Tại sao vậy ? Như nói căn của nhãn... có 
lợi và độn, thức có minh và ám, như chỗ dựa của 
vô biểu sắc biến dị thì vô biểu săc kia cũng biến dị, 
do lạc thọ... biến dị cũng như thế. Nói lạc là vì an 
định, nói khổ là vì tâm tán động. Tham... Thời tiết 
thay đối bức hại biến dị cũng như thế. Nại-lạc-ca.. 

Và cõi Dục... nương vào thân biến dị, thức cũng 
biến dị phải biết như vậy. Trong cõi Vô sắc cũng 
có sự tạo tác của thọ... biên đị. "Các thức phân biệt 
tha dẫn phân biệt" là sự khởi của thiện hữu, ác hữu 
thân cận, cùng nghe chánh pháp và phi chánh pháp 
làm nhân phân biệt, tức là ngoại đạo Ca-tÿ-Ìa... và 
hết thảy sự phân biệt của Tao-yết- đa trong chánh 
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pháp gọi là "Phân biệt bất như lý" và "Phân biệt 
như lý. Hai thứ như vậy tùy theo chỗ thích ứng 
của nó mà có thê sinh tà kiên, chánh kiến tương 
ưng hai thứ phân biệt. Tát-ca-da kiến làm nhân đã 
khởi sáu mươi hai kiến tương ưng phân biệt, tức là 
tiền tế, trung tế và hậu tế trong kinh Phạm võng, 
cho ngã quá khứ đã từng có hay sao? Các phân biệt 
như vậy gọi là phân biệt chấp trước. "Kiên thú", là 
nghĩa phầm loại. “Tán động phân biệt”, là tán loạn 
nhiễu động nên gọi là tán động, tán động nây tức 
là phân biệt nên gọi là tán động phân biệt. Đây tức 
là nhiễu loạn Trí vô phân biệt. Tại sao vậy? Vì do 
tán động nây nhiễu loạn Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Trí 
vô phân biệt tức là Bát-nhã Ba-la-mật-đa. "Là 
mười thứ phân biệt của các Bồ-tát", là các Bô-tát 
có thể phát khởi ngữ ngôn tha dẫn mà chuyên là 
không xứng với mười thứ phân biệt của chân lý. 
Tại sao vậy? Vì chứng ngộ chân lý nếu đang hiện 
tiền thì bất khả thuyết. 

Luận nói: "I. Vô tướng tắn động. 2. Hữu tướng 
tán động. 3. Tăng ích tán động. 4. Tổn giảm tán 
động. 5. Tánh tán động. 6. DỊ tánh tán động. 7. Tự 
tánh tán động. 8. SaI biệt tán động. 9. Như danh 
thủ nghĩa tán động. 10. Như nghĩa thủ danh tán 
động. Đề đối trị mười thứ tán động nây, trong tất 
cả Bát-nhã Ba-la-mật-đa nói Trí vô phân biệt. Chủ 
thê đi trị, đôi tượng được đối trị như vậy phải biết, 
gôm thâu đủ nghĩa của Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
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Giải thích: Trong tất cả Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
có nói đủ mười thứ đối trị tán động như vậy, như 
ói: "Bạch Thế Tôn! Bô-tát phải hành Bát-nhã Ba- 
m mật-đa như thê nào? Xá-lợi tử! Là Bỏ-tát thật có 
Bồ-tát là không thây có Bô-tát. Tại sao vậy? Vì tự 
tánh sắc không không phải do không, sắc không 
không phải sắc, sắc chẳng lia không, sắc tức là 
không, không tức là sắc. Tại sao vậy? Xá-lợi tử ! 
Sắc nây chỉ có danh, gọi đó là sắc... tự tánh nây vô 
sinh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, giả lập khách danh, 
riêng biệt đối với pháp mà khởi phân biệt, giả lập 
khách danh mà tùy khởi ngôn thuyết, như như 
ngôn thuyết, như vậy như vậy, sinh khởi chấp 
trước, tất cả Bô-tát như vậy không thây, do không 
thấy nên không sinh chấp trước. Như nói đôi VỚI 
sắc cho đến đối với thức, phải biết cũng vậy". 
Trong đây vì đối trị vô tướng tán động, nên 
kinh nây nói "Không thây có Bồ- tát...", tức là tự 
tánh Biến kế sở chấp vĩnh viễn không. có. Đề đối 
trị tăng ích tán động, ngay trong kinh nây nói "Sắc 
tự tảnh không, tức là tự tảnh Biến kế sở chấp vĩnh 
viễn không có. Đề đối trị tôn giảm tán động, ngay 
trong kinh nây nói "Không phải do không... ”, nói 
pháp tánh kia là thật có nên để đối trị nhất tánh tán 
động, ngay trong kinh nây nói "Sắc không không 
phải sắc... ”, vi cảnh tịnh vả cảnh bất tịnh mỗi mỗi 
đều riêng biệt, Đề đối trị dị tánh tán động, ngay 
trong kinh nây nói "Sắc chăng lìa không", vì tự 
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tánh Biến kế sở chấp là vô sở hữu tức là không. Đề 
đối trị tự tánh tán động, ngay trong kinh nây nói 
"Sắc nây chỉ có danh nên gọi đó là sắc. Đề đối trị 
sai biệt tán động, ngay trong kinh nây nói "Vô sinh, 
vô diệt...". Để đối trỊ như danh thủ nghĩa tán động, 
ngay trong kinh nây nói "giả lập khách danh, riêng 
biệt đối với pháp mà khởi phân biệt...". Để đối trị 
như nghĩa thủ danh tán động, ngay trong kinh nầy 
nói "giả lập khách danh mà tùy khởi ngôn thuyết, 
như như ngôn thuyết, như vậy như vậy sinh khởi 
chấp trước, tất cả Bồ-tát như vậy không thây, do 
không thấy nên không sinh chấp trước". Đây là có 
ý nói, đôi với danh, đối với nghĩa biết rõ như thật, 
không có chấp trước hư vọng. 

Luận nói: "Nêu do dị môn thì tự tánh Y tha 
khởi có ba tự tánh. Thế nào là ba tự tánh không 
thành vô sai biệt? Nếu do dị môn thành Y tha khởi, 
thì không do ngay chỗ thành nây mà thành Biến kế 
SỞ chấp và Viên thành thật. Nêu do dị môn thành 
Biến kế sở chấp, thì không do ngay chỗ thành nầy 
mà thành Y tha khởi và Viên thành thật. Nếu do dị 
môn mà thành Viên thành thật, thì không do ngay 
chỗ thành nây mà thành Y tha khởi và Biến kế sở 
chấp". 

Giải thích: Nghĩa nầy giống như trước, không 
cần giải thích lại. 
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QUYÊN 5 


Phân thứ 3, (Đoạn 2): TƯỚNG CỦA ĐÔI 
TƯỢNG 
NHẬN THỨC 


Luận nói: "Làm sao được biết, như tự tánh Y 
tha khởi, tự tánh Biến kế sở chấp, hiển hiện mà 
không xứng với thê? Do danh tiền giác vô xứng thể 
tương vi, do danh hữu chúng đa, đa thể tương vi do 
danh bất quyết định tạp thể tương vi. Trong đây có 
hai bài tụng: 

Do danh tiên giác không, 
Đa danh bắt quyết định, 
Thành xưng thê, nhiêu thể 
Vì tạp thể trái nhau. 

Pháp không mà khả đắc 
Không nhiêm mà có tịnh, 
Phải biết đêu như huyễn... 
Cũng lại tợ hư không”. 

Giải thích: Như Y tha khởi và Biến kế sở chấp, 
tuy phân hiền hiện khả đắc, nhưng không xứng VỚI 
thê của nó, đề hiển hiện nghĩa nây nên nói "Danh 
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tiền giác vô..." . Nếu Y tha khởi cùng với Biến kế 
SỞ chấp đồng nhất tướng, thì lia danh được giữ lấy 
của nó đối với Biến kế sở chập đáng lẽ sinh giác, 
nếu như không thể nói chỗ lãnh thọ của tự mình, 
trong chỗ đắc Y tha khởi của hiện lượng, thì không 
chờ đối với danh mà sinh giác, đã không có sự nây, 
nên Y tha khởi và Biến kế sở chấp, thê của nó thì 
tương xứng, cùng với lý thì trái nhau. "Do danh 
hữu chúng đa, đa thể tương vi”, là do lực ý giải 
trong Y tha khởi lường xét đối với nghĩa, trong một 
nghĩa lập nhiều danh, như sách Ni-kiên-đô, chỉ một 
vật mà đặt nhiêu tên. trên một con bò mà lập vô SỐ 
danh, không phải đối với một vật có nhiều tự tánh 
mà không trái nhau. Y tha khởi và Biến kế SỞ chấp 
không đông một tướng. "Do danh bất quyết định 
tạp thể tương vĩ", là đối với nhiều vật loại tùy theo 
chỗ muôn của nó mà kiến lập một danh. Lại nữa, 
một loại danh, tùy xứ tùy thời mà riêng làm đề mục 
cho các nghĩa. Nếu danh và nghĩa đông một tướng, 
thì nghĩa phải xen tạp lẫn nhau. Đã không có sự 
nây, nên không như danh mà có nghĩa của nó. 
Trong Dà-tha, bài Dà-tha thứ nhất lược tóm nghĩa 
nói trên cho dễ nhớ chắc. Bài Dàả-tha sau thì ngay 
Biến kế SỞ chấp và Viên thành thật mà giải thích 
chung vấn nạn. 

Luận nói: "Lại nữa, tại sao như đã hiển hiện 
thật là không có, mà tự tánh Y tha khởi không phải 
hết thảy chủng? Hết thảy chủng đều là không có, 
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nếu không có Y tha khởi nây thì tánh Viên thành 
thật cũng là không có, nếu không có Y tha khởi nây 
thì hết thảy chủng đều không có. Nếu Y tha khởi 
và tánh Viên thành thật không có, thì phải thành lỗi 
không có nhiễm, tịnh, đã hiên hiện tạp nhiễm và 
thanh tịnh khả đắc nên không phải hết thảy chủng 
đêu là không có. Trong đây có tụng: 

Nếu không Y tha khởi, 

Viên thành thật cũng không, 

Hết thảy chủng nếu không, 

Thì luôn không nhiễm tịnh". 

Giải thích: “Không phải hết thảy chủng đều là 
không có”, là không phải hết thảy chủng hiển hiện 
căn bản của chỗ dựa nơi đối tượng duyên đều là 
không có. "Lại nữa, hết thảy chủng", là tật cả thời. 
"Tánh Viên thành thật cũng là không có", nếu 
không có tạp nhiễm thì thanh tịnh cũng không. 

Hỏi: hai tánh nêu không có, thì tánh Viên thành 
thật đảng nên thành tựu, tại sao lại nói không có? 

Đáp: Tự tánh thanh tịnh thì tánh Viên thành 
thật cũng được như thế. Lìa câu thanh tịnh thì tánh 
Viên thành thật không được như thê. Văn tụng dễ 
hiểu, không cần giải thích lại. 

Luận nói: "Chư Phật Thê Tôn trong Đại thừa 
thuyết giáo pháp phương quảng, trong giáo pháp 
đó nói: "Tại sao phải biết tự tánh Biến kế sở chá 
? Phải biết dị môn nói không có. Thế nào phải biết 
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tự tánh Y tha khởi ? Phải biết ví như huyễn, diệm, 
mộng, tượng, quang, ảnh, tiếng vang, trăng dưới 
nước, biến hóa. Thế nào phải biết tự tánh Viên 
thành thật? Phải biết tuyên thuyết bốn pháp thanh 
tịnh. Những øì là bốn pháp thanh tịnh? 1. Tự tánh 
thanh tịnh, là chân như không, thật tế pháp giới vô 
tướng thăng nghĩa. 2. Ly câu thanh tịnh, tức là lia 
hết thảy chướng câu nây. 3. Đắc thử đạo thanh tịnh, 
tức là tất cả phân pháp Bỏ-đề Ba- la-mật-đa... của 
Bồ-tát. 4. Sinh thử cảnh thanh tịnh, là chánh pháp 
giáo vi diệu của các Đại thừa, vì duyên nơi pháp 
giáo thanh tịnh này không phải tự tánh Biến kế sở 
chấp, vì pháp giới đăng lưu tối thanh tịnh không 
phải tự tảnh Y tha khởi, bốn pháp như vậy gồm 
thâu chung hết tất cả pháp thanh tịnh. Trong đây 
có hai bài tụng: 

Huyễn... nói đổi với sinh, 

Nói không kế sở chấp, 

Nếu nói bốn thanh tịnh, 

Đó là Viên thành thật. 

Tự tánh và lìa cấu, 

Đạo thanh tịnh sở duyên, 

Hết thảy pháp thanh tịnh, 

Là bốn tướng thâu tóm" 

Giải thích: Trong Đại thừa giáo, muốn phương 
tiện nói ba thứ tự Eình nên đặt câu hỏi "Phải biết dị 
môn nói không có”, là nói Biến kế sở chấp tức là 
đị môn, nói vô sở hữu là rốt ráo không có. Tự tánh 
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Y tha khởi như huyễn, diệm..., nghĩa sai biệt sẽ 
nói sau. "Tự tánh thanh tịnh", tự tánh nây trong vị 
trí DỊ sinh (phàm phu) cũng là thanh tịnh. "Chân 
như”, là tánh không biến đôi, là cộng tướng bình 
đăng của tất cả pháp, tức là do chân như nây mà 
trong Thánh giáo nói tất cả hữu tỉnh đêu có Như 
Lai tạng. "Không, là Biến kế sở chập trên Y tha 
khởi, vĩnh viên không có chỗ hiển lý tánh chân 
thật. "Thật tẾ", là chân nên gọi là thật, cứu cánh 
nên gọi là tế, chữ tế nây tức là biên tế (biên vực). 
"Vô tướng", là vĩnh viên lia tật cả tướng của sắc. 
bu nghĩa", tức là chỗ chứng nghĩa của thăng 
rÍ - Pháp giới", tức là tất cả nhân của pháp tịnh. 
Pháp giới nây là nhân của pháp giới, như nói kim 
cương giới... "Lìa cầu thanh tịnh”, văn đó dễ hiểu, 
không cần giải thích lại. "Đắc đạo thanh tịnh Ấy" là 
có khả năng chứng. đặc nghĩa chân như lìa câu đạo 
thanh tịnh. "Bỏ- đề" là vĩnh viễn đoạn phiền não 
và sở tri chướng. Vô cầu, vô ngại là tự tánh, tùy 
thuận với Bồ-đề kia nên gọi là phân, tức là ba mươi 
bảy phâm như bốn niệm trụ..., và cùng với mười 
thứ Ba-la-mật-đa. Ba-la-mật- đa phân. sau sẽ nói 
rộng. "Đăng (vân vân...) Là đồng lấy tật cả Thánh 
đạo. "Sinh cảnh thanh tịnh ây", tức là đã nói Thánh 
đạo của Bô-đề phân ở trước. Văn hai bài tụng còn 
lại , nghĩa dễ hiểu, không cần giải thích lại. 
Luận nói: Lại nữa, như kinh đã nói, là nhân 
duyên gì mà đối với tự tánh Y tha khởi nói các thí 
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dụ huyền... ? Đối với tự tánh Y tha khởi, vì trừ nghĩ 
hư vọng của kẻ khác. Kẻ khác lại làm sao nổi nghĩ 
cho răng tự tánh Y tha khởi là hư vọng? Vì họ đối 
với Y tha khởi nây có nghĩ như vậy. Thế nào là thật 
vô nghĩa mà thành cảnh giới chỗ hành? Vì trừ nghi 
nây nên nói thí dụ sự huyễn. Thế nào là vô nghĩa 
mà tâm, tâm pháp chuyên? Vì trừ nghi nây nên nói 
thí dụ dương diệm (năng chói lóa). Thế nào là vô 
nghĩa mà có thọ dụng ái phi ái sai biệt? Vì trừ nghĩ 
nây mà nói thí dụ mộng. Thê nào là vô nghĩa mà 
nghiệp tịnh, bắt tịnh, quả ái phi ái sai biệt sinh? Vì 
trừ nghi nầy nên nói thí dụ ảnh tượng. Thế nào là 
vô nghĩa mà vô sô thức chuyên? Vi trừ nghi nây 
nên nói quang ảnh. Thê nảo là vô nghĩa mà vô sô 
hý luận ngôn thuyết chuyên? Vì trừ nghi nây nên 
nói thí dụ về tiếng vang nơi hang sâu. Thế nào là 
vô nghĩa mà có thật năm lây cảnh của nơi hành của 
các Tam-ma-địa chuyển? Vì trừ nghi nầy nên nói 
thí dụ về trăng dưới nước. Thê nào là vô nghĩa mà 
có các Bồ-tát tâm không điên đảo? Vì phân rõ các 
sự lợi lạc của hữu tình nên tư và thọ sinh, vì trừ 
nghi nây nên nói thí dụ biên hóa". 

Giải thích: "Nghĩ hư vọng”, là đã khởi các nghĩ 
đối với nghĩa hư vọng. "Thể nào là thật vô nghĩa 
mà khi Biến kế sở chấp hiến hiện phân minh tợ 
cảnh nơi chỗ hành trì? Vì trừ nghi nây nên nói thí 
dụ sự huyền. Như thật không có hình tượng mà 
cảnh giới đôi tượng duyên của hình tượng huyễn. 
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Y tha khởi cụng lại như vậy, dù không có sáu xứ 
đối tượng sắc... nhưng khi suy tính khắp thì dường 
như hiện rõ sảu thứ đôi tượng. Lại nữa, như dương 
diệm (sóng năng giống như dòng nước) khi dao 
động thì thật không có nước mà có biết về nước. 

Ngoại khí thế gian cũng lại như vậy. Lại nữa, như 
trong mộng đã khởi trong khi ngủ, tâm và tâm pháp 
tụ trở nên rất hôn mê mờ ám, tuy không có các thứ 
nghĩa cảnh của nữ nhân mà có thọ dụng của ái và 
phi ái, khi giác cũng vậy. Lại nữa, như ảnh tượng 
trong gương, thây trở lại bản chất mà cho ta hiện 
đang riêng thây ảnh tượng. Ảnh tượng nây thật ra 
là không có, không phải tư nghiệp thiện, ác của địa 
đăng dẫn. Bản chất vì duyên ảnh tượng, quả sinh 
cũng lại như vậy. Lại nữa, như quang ảnh do người 
giỡn bóng, che khuất ánh sáng đó mà khởi các thứ 
bóng, vô số thức trong địa của các định đối với 
nghĩa không thật sai biệt mà chuyền. Lại nữa, như 
tiêng vang nơi hang, thật không có âm thanh mà 
khiến cho người nghe, tợ như nghe nhiều thứ cảnh 
giới nói năng, vô số ngữ nghiệp của nói năng cũng 
vậy. Lại nữa, như trăng trong nước, do tánh của 
nước nhuận láng trong lặng, tuy không có trăng mà 
trăng có thể nắm lây, duyên sự huân tập tu thắm 
nhuân của cảnh thật nghĩa là tánh, ý của các Tam- 
ma-đỊa tương ưng cũng lại như vậy. Tuy không có 
đối tượng là cảnh giới thật nghĩa nhưng mả dường 
như có chuyền. Cảnh giới nây và ảnh tượng có gì 
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sai biệt? Địa định và địa bất định có sai biệt, có 
người nói mặt trăng nhiễu duyên hoà hợp, Đóng 
ảnh của mặt trăng trong gương nước phần minh có 
thê năm lây, như Pha-chi-ca nhiều màu có các thứ 
màu sắc sinh, không phải sự giữ lây sai biệt như 
vậy hay sao? Như lia gương nước mà bóng của mặt 
trăng phân minh khả đắc, thì sự hiện nhiêu màu sắc 
của pha-chi-ca không như vậy, nên không phải 
đồng dụ. Lại nữa, không phải chúng ta thừa nhận 
có nước, mà các thứ thật nghĩa hữu pháp không 
thành, nên không phải tỷ lượng. Lại nữa, như biến 
hóa, nương vảo biến hóa nầy mà gọi là biến hóa, 
tuy không có thật nhưng, có thê biên hóa không có 
điện đảo, đối với việc giáo hóa, nó có công siêng 
làm, Bồ-tát cũng như thé, tuy không có Biến kế sở 
chấp, nhưng hữu tình đối với Y tha khởi, các loại 
hữu tình do thương xót mà đến các chỗ sinh kia 
thâu nhận tự thê. Phải biết trong đây chỉ có chỗ 
nghi hư vọng như vậy, gọi là thọ dụng nội ngoại 
sai biệt, thân nghiệp, ngữ nghiệp và ba loại ý 
nghiệp không phải địa đẳng dẫn. Nếu địa đăng dẫn 
không có điên đảo thì đối với tám sự nầy mà các 
Phật Thế Tôn nói tám thứ thí dụ. Các bậc có trí 
nghe những điều nói đó, trong nghĩa của địa định 
và địa bất định có thê hiểu biết đúng đắn. 

Luận nói: "Nương vào mật Ÿ nào mà trong 
kinh Phạm vẫn Thế tôn nói: "Như Lai không đắc 
sinh tử, không đắc Niết-bàn, trong tự tánh Y tha 
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khởi, nương vảo tự tánh Biến kế sở chấp và tự tánh 
Viên thành thật, mà sinh tử và Niết-bàn không có 
mật ý sai biệt". Tại sao vậy? Tức tự tánh Y tha khởi 
nây, do Biến kế sở chấp chia thành sinh tử, do Viên 
thành thật chia thành Niết-bàn". 

Giải thích: "Thế tôn nương vào mật ý nào” cho 
đến "Không có mật ý sai biệt", đoạn văn hoặc hỏi 
hoặc đáp, nghĩa của nó đêu dễ hiểu, không cần giải 
thích lại. "Tại sao vậy”? Câu sau giải thích câu 
trước, sinh tử và Niết-bàn không có mật ý sai biệt. 
Nếu loại trừ biến kế vĩnh viễn không có, thì ngoài 
ra không đặc sinh tử. Khi không đặc sinh tử nây 
liền được quản thây Niết- bàn tịch tịnh, nhưng 
trong đó chỉ nói thiên về một bên, nên không thành 
tánh sai biệt. Vì xua trừ điên đảo chấp trước sai biệt 
của ngu phu và tánh định, cũng tức là hiển thị nghĩa 
Y tha khởi nên nương vào hai tự tánh mà không 
quyết định. 

Luận nót: "Trong kinh Đại thừa A-ty-đạt-ma, 
đức Bạc-già-phạm nói pháp có ba thứ: I. Phân tạp 
nhiễm. 2. Phần thanh tịnh. 3. Cả hai phần kia. 
Nương vào mật ý nào Ngài nói như vậy ? Trong tự 
tánh Y tha khởi, thì tự tánh Biến kế sở chấp là phân 
tạp nhiễm, tự tánh Viên thành thật là phân thanh 
tịnh, ngay Y tha khởi là cả hai phân kia, nương vào 
mật ý nây mà nói như vậy. Trong nghĩa nây lây thí 
dụ gì để hiển? Lấy vàng ân giâu nơi đất làm dụ để 
hiển. Ví như trong vàng ấn giấu nơi đất của thê 
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gian có ba pháp có thể được: 1. Địa giới. 2. Đất. 3. 

Vàng. Đất trong địa giới không phải thật có mà 
hiện có thể được. Khi đốt lửa luyện thì tướng đất 
không hiện mà tướng vàng hiển hiện. Lại nữa, khi 
đất của địa giới nây hiển hiện là hư vọng hiển hiện, 

khi vàng hiên hiện là chân thật hiến hiện, nên địa 
giới là cả hai phần. Thức cũng như vậy, khi trí lửa 
vô phân biệt chưa đốt luyện thì trong thức nây, hết 
thảy hư vọng tự tánh Biến kế sở chấp hiễn hiện, hết 
thảy tự tánh Viên thành thật không hiển hiện. Thức 
nây, khi được trí lửa vô phân biệt đốt luyện thì 
trong thức nây, cả thảy tự tánh Viên thành thật 
chân thật hiển hiện, cả thảy tánh Biến kế sở chấp 
hư VỌng không hiển hiện, nên thức phân biệt hư 
vọng nây là tự tánh Y tha khởi có hai phân kia, như 
cả thảy địa giới trong vàng ấn giấu nơi đất. 

Giải thích: Ba pháp khả đắc trong vàng ân giẫu 
nơi đất là thí dụ cho ba tự tánh. "Địa ø1ớI”, là dùng 
kiên là tánh. "Tàng", là chủng tử của vàng đất. 
"Vàng đất", là hiển sắc và hình sắc, như thứ tự do 
đại chủng tạo của nó mà làm thể của ba pháp. "Khi 
đất của địa giới này hiển hiện là hư vọng hiển 
hiện", vì không phải tánh của nó. "Khi vàng hiển 
hiện là chân thật hiển hiện", là tánh của nó. "Cho 
nên địa giới là cả hai phần kia", là hai thứ phần đất 
và vàng. Địa giới thi dụ cho tánh Y tha khởi, đất 
thì dụ cho tự tánh Biến kế sở chấp, vàng thì dụ cho 
tánh Viên thành thật. "Thức cũng như vậy", là lây 
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pháp thí dụ chung, vì tánh Duy thức là Y tha khởi, 
Biến kế sở chấp và Viên thành thật là tánh phần 
nây. Khi được lửa trí vô phân biệt thiêu luyện thì 
hai thứ tánh phần chân thật và hư vọng, theo thứ tự 
của nó mà một hiên hiện, một không hiền hiện. 
Luận nói: "Có nơi Thế tôn nói tất cả pháp là 

thường, có nơi nói tất cả pháp là vô thường, có nơi 
nói tất cả pháp là phi thường phi vô thường. Nương 
vào mật ý nào mà nói như vậy? Là tự tánh Y tha 
khởi do tánh Viên thành thật chia là thường, do 
tánh Biến kế sở chấp chia là vô thường, do hai phần 
kia chia là phi thường phi vô thường, nương vào 
mật ý nầy mà nói như vậy. Như vậy thường vô 
thường không hai, khô lạc không hai, tịnh, bất tịnh 
không hai, không, bất không không hai, ngã, vô 
ngã không hai, tịch tĩnh, bất tịch tĩnh không hai, 
hữu tự, tánh vô tự tánh không hai, sinh, bất sinh 
không hai, diệt, bất diệt không hai, bản lai tịch tĩnh, 
phi bản lai tịch tĩnh không hai, tự tánh Niết- bàn, 
phi tự tánh Niết-bản không hai, sinh tử, Niết-bàn 
không hai cũng như thế. Những sai biệt như vậy, 
tất cả ngữ ngôn mật ý của chư Phật, do ba tự tánh 
nên phải theo đó mà quyết định hiểu rõ, như đã nói 
các thường, vô thường ở trước... trong đây có 
nhiều bài tụng: 

Như pháp thật không có, 

Như hiện không phải một, 

Phi pháp phi phi pháp, 
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Cho nên nói võ nghĩa. 

Nương một phần khai hiển, Hoặc có hoặc 
không có, Nương hai phần mà nói, Phi hữu, phi phi 
hữu. 

Như hiển hiện phi hữu, Cho nên nói là không, 
Do như vậy hiển hiện, Cho nên nói là có. 

Tự nhiên tự thê không, Tự tánh không kiên trụ, 
Như chấp thủ bất có, Là nhận tự tánh không . Do 
vô tánh mà thành, Chỗ nương dựa sau đó, Vô sinh 
diệt bản tịch, Tự tánh bát Niêt-bàn”". 

Giải thích: "Có nơi nói Thế tôn tất cả pháp là 
thường... ", là pháp tánh chân như của Y tha khởi, 
thể là thường trụ, biên thể của phần tự tánh Biến 
kế sở chấp là vô thường. Biến kê nây thường không 
có nên tánh nây thường không có, do đó gọi là vô 
thường, không phải có sinh diệt mà gọi là vô 
thường. Chỗ dựa của hai phân là vô thường cũng 
là phi vô thường, là tảnh vô hai (không hai). “Lạc”, 
tức là phân Viên thành thật. "Khô", tức là phần 
Biến kề sở chấp. "Không hai”, là phần Y tha khởi. 
Như vậy "Tịnh, bắt tịnh, không. bât không, ngã, vô 
ngã, tịch tĩnh, bất tịch tĩnh, hữu tự tánh, vô tự tánh, 
sinh, bất sinh, diệt, bất diệt, bản lai tịch tĩnh, phi 
bản lai tịch tĩnh, tự tánh Niết-bàn, phi tự tánh Niết- 
bàn, sinh tử, Niết-bàn không hai...", như sự thích 
ứng của nó đều nương vảo ba tánh đề giải thích sai 
biệt. Vì khiến cho hữu tình dễ thọ trì, nên lại nói 
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tụng. "Như pháp thật không có... ", cầu kết của văn 
trường hàng thì dễ hiểu, là như đã hiển hiện, vì 
không phải hữu tánh nên phi pháp, nhưng hiển hiện 
được nên phi phi pháp, do phi pháp phi phi pháp 
nây mà nói nghĩa không hai. Như vậy phải giải 
thích nương vào một phần để khai hiến, hoặc là có 
hoặc là không có, như sự hiển hiện không có như 
vậy mà có hiển hiện, nên nương vào hai phần mà 
nói là phi hữu cũng phi phi hữu, vì tánh vô nhị. 
Như trước phải biết "Như hiển hiện phi hữu", là 
đối tượng giữ lây và chủ thể giữ lây của ngã tánh 
và pháp tánh, những thê như vậy đêu là không có 
tánh, là chỗ chứng của phi lượng nên nói là không. 
"Do như vậy hiển hiện", là như Tát-ca-da kiến, thật 
ra không có ngã và ngã sở, chỉ từ vô thỉ đến nay, 
do lực của hý luận huân tập chuyền biến, tương tợ 
có mà hiền hiện. Thức nây cũng vậy nên nói là có, 
do thanh vô nhị (tiếng không hai) của môn tĩnh lự 
chuyền không giông như dị loại. Nếu như thế thì 
thành bất đồng: luận ly hệ. Há có tương tợ kia 
nương vào tà kiến, đây nương vào chánh kiến, kia 
chấp tánh trải nhau không phải một, chỉ vì không 
muôn trái với tật cả chỗ nhận biết nên nói vô nhị, 
Tánh Y tha khởi trong pháp Phật nây, trong hai 
tánh không quyết định thuộc một, nên nói vô nh1, 
do đó lý của kia, đây rất xa. "Tự nhiên tự thể 
không", là vì dựa vào nhiều duyên nên tự nhiên 
không có, sát-na đã sinh trước nên không phải mới, 
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øọI1 là tự thể vô tự tánh. "Không kiên trụ”, là một 
sát-na sau thì tánh diệt hoại. Đây là lý cộng vô tự 
tánh vì chung với Thanh-văn. "Như châp giữ 
không có cho nên chấp nhận vô tự tánh", đây là lý 
bất cộng vô tự tánh, như có chấp điên đảo thì có 
ngã... như vậy sự chấp các pháp đều là không có 
của ngu phu, trong Đại thừa thì thừa nhận tât cả 
pháp đều vô tự tánh. "Do vô tánh mà thành", là do 
vô tự tánh mà đạo lý của vô sinh diệt thành lập. 
"Chỗ dựa sau đó" là do vô tự tánh nên không có 
sinh, do không có sinh nên không có diệt. Vì vô 
sinh diệt nên bản lai tịch tĩnh, vì xưa nay tịch tĩnh 
nên tự tánh Niết-bàn. Phải biết trong đây, những 
câu sau cùng nương vào các câu trước mà được 
giải thích. Như vậy bốn thứ phương tiện thắng 
hạnh tùy thuận có thể nhập hiện quán của Bô-tát, 
ví như các hạnh vô thường... của Thanh-văn. 

Luận nói: "Lại có bốn thứ ý thú và bốn thứ bí 
mật, tất cả lời Phật nói phải tùy theo đó mà quyết 
định hiểu rõ. 

Bốn thứ ý thú: 1. Bình đẳng ý thú, là như nói: 
"Ta khi xưa đã từng đối với thời gian kia, phân 
kia", gọi là bậc thắng quán chánh đăng giác. 

2. Biệt thời ý thú, là như nói răng: "Nếu người 
tụng danh hiệu Như Lai đa bảo, thì liền đối với 
chánh đắng Bồ- đề Vô thượng đã đắc quyết định". 
Lại nữa, như nói rằng: "Chỉ do phát nguyện thì liên 
vãng sinh thế giới cực lạc”. 3. Biệt nghĩa ý thú, là 
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như nói răng: "Nếu đã phụng sự các Phật nhiều như 
sô cát sông Hằng, thì mới có thê hiểu nghĩa pháp 
Đại thừa". 4. Bồ-đặc- -glà-la ý thú, là như làm một 
Bổ-đặc-già-la trước hết phải tán thán bồ thí, sau đó 
thì trở lại chê trách bô thí. Như vậy Thi-la và tu 
một phân phải biết cũng vậy, như thế gọi là bốn 
loại ý thú. 

Bốn bí mật: 1. Khiến nhập bí mật, là trong 
Thanh-văn thừa, hoặc trong Đại thừa, nương vào 
lý của thế tục đế mà nói có Bố-đặc-già-la và có các 
pháp với tự tánh sai biệt. 2. Tướng bí mật, là nơi 
xứ kia nói các pháp tướng hiển bày ba tự tánh. 3. 
Đôi trị bí mật, là nơi xứ kia nói tám vạn bốn ngản 
hạnh đối trị. 4. Chuyển biến bí mật, là nơi xứ kia 
lây biệt nghĩa của nó, thì những lời những chữ liền 
hiển biệt nghĩa. Như có tụng nói: 

"Giác bắt kiên làm kiên, 
Khéo trụ trong điện đảo, 
Cực phiên não sở não, 
Đắc tối thượng Bồ-đề". 

Giải thích: Quán xa nơi người khác có ý muốn 
đều dắt họ, gọi là ý thú. Quản gần đối với người 
khác, muốn khiến cho ngộ nhập, øọI là bí mật. 
"Bình đẳng ý ý thú”, có Luận nói Phật do tư lương... 
tương tợ lẫn nhau, nói : "Ta khi xưa đã từng trong 
thời gian đó...", nếu như có N duyên lẫn nhau thì 
tánh tương tợ khởi nói như vây: "(Phật) kia tức là 
ta", nhưng không phải Phật Ty-bát-thi khi xưa, tức 
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là Thế Tôn Thích- ca-mâu-ni Phật ngày nay. 

"Biệt thời ý thú", là quán về biếng trễ, là người 
không khả năng tu học pháp tinh cân, nên nói như 
vậy: "Nếu người tụng danh hiệu Như Lai Đa Bảo, 
liền đắc quyết định, chỉ do phát nguyện thì liên 
vãng sinh thế giới cực lạc ". Ý nây là trưởng dưỡng 
thiện căn lúc trước, như thế lan nói chỉ do một 
đồng tiên mà được cả ngàn đồng tiên. 

"Biệt nghĩa ý thú”, là tướng chứng pháp nghĩa 
Đại thừa rât khác với tướng giáo pháp nghĩa Đại 
thừa. Do ý thú nây mà nói như vây: "Nếu đã phụng 
sự các Phật nhiều như số cát sông Hằng, thì mới có 
khả năng hiểu nghĩa vô cùng cao xa pháp Đại 
thừa". Đôi với pháp Đại thừa chọn lây bậc Thánh 
là tự trong nội chứng, chọn lựa bỏ, tùy theo lời hiểu 
rõ nghĩa. 

"Bồ-đặc- -glà- -la ý thú”, là trước kia vì xan tham 
mà khen ngợi bồ thí, sau đó vì ưa thích bố thí mà 
chê trách bô thí. Trước kia vì phạm giới mà tán 
thán Thi-la, sau đó vì trì giới mà chê trách Thị-la, 
là vì muốn khiến cho tu phẩm Thiện Thủ Thăng. 
"Tu một phần", là thế gian tu. "Khiến nhập bí mật”, 
là có kinh Luận nói Bô-đặc-già-la và hết tháy pháp 
tự tánh sai biệt, vì khiến cho ngộ nhập lý của thê 
tục đế, như trong Thanh-văn thừa nói có hoá sinh 
các hữu tình..., như trong Đại thừa vì hoá độ nỗi 
kinh sợ đoạn diệt nơi các hữu tình, nên nói tâm 
thường... "Tướng bí mật", là vì khiến cho ngộ 
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nhập tướng của đối tượng nhận thức. "Đối trị bí 
mật", là vì đối trị chỗ cần đối trị tham... nơi tám 
vạn bốn ngàn các hạnh sai biệt. "Chuyển biến bí 
mật", là đôi với nghĩa của chữ chuyền biến sai biệt. 
"Giác bất kiên làm kiên" ; CƯƠng cường lưu tán gọi 
là kiên, không phải giác nây kiên (chắc) nên gọi là 
bất kiên, tức điều nhu không có định tán loạn, là 
trong đây khởi huệ giác kiên cô đó là kiên. "Khéo 
trụ trong điên đảo", là đối với bốn điên đảo có khả 
năng khéo an trụ, như vậy điên đảo quyết định 
không có động. "Cực phiên não sở não”, là vì sự 
hoá độ hữu tình tinh tân cân cù mà mệt nhọc, như 
có tụng nói: "Nơi sinh tử não lâu, chỉ do nơi đại 
bi...". "Đặc Bồ-đề tối thượng", là đắc nghĩa tam 
Bỏ- đà của các Phật. 

Luận nói: "Nếu có người muốn tạo giải thích 
pháp Đại thừa, thì lược có ba tướng phải tạo giải 
thích đó: 1. Do thuyết duyên khởi. 2. Do thuyết từ 
duyên khởi sinh pháp tướng. 3. Do thuyết ngữ 
nghĩa. 

Giải thích: Vì muốn khai thị cho người tạo giải 
thích để giải thích đạo lý nên nói sơ lược do ba 
tướng. 

Luận nói: "Trong đây thuyết duyên khởi, như 
nóI: 

Nói huân tập sinh khởi, Các pháp đây nương 
kia, Dị thục và thức chuyên, Làm duyên sinh lẫn 


976 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


nhau”. 

Giải thích: Như vậy duyên khởi và pháp duyên 
sinh, nơi chỗ dựa của đối tượng nhận thức xứ đã 
phân rõ tướng của nó, đã giải thích ba thứ tướng 
duyên khởi, bây giờ trong đây lược hiển thức A- 
lại-da cùng với thức chuyên của nó làm nhân quả 
lẫn nhau, nên trong Dà-tha nói những câu "Nói 
huân tập sinh khỏi... " 

Luận nói: "Lại nữa, tướng pháp của thức 
chuyển kia, là thức hữu tướng hữu kiên làm tự 
tảnh. Lại nữa, thức chuyên kia lấy nơi dựa làm 
tướng, Biến kế sở chấp làm tướng, pháp tánh làm 
tướng. Do đây hiễn thị tướng ba tự tánh, như nói: 

Từ hữu tướng hữu kiến, Phải biết ba tướng kia. 

Lại nữa, làm sao giải thích tướng kia? Là tướng 
Biến kế sở chấp trong tướng Y tha khởi thật ra là 
không có, tướng Viên thành thật trong đó thì thật 
có, do hai thứ nây mà phi hữu và hữu, phi đặc và 
đặc, người chưa thấy chân đã thấy chân đồng. thời. 
Nói trong tự tảnh Y tha khởi vì không có Biến kế 
SỞ chấp, có Viên thành thật, khi các tánh nây 
chuyền, nếu đặc kia thì không đắc đây, nêu đắc đây 
thì không đắc kia, như nói: 

Y tha, sở chấp không, 
Thành thật trong đó có, 
Cho nên đắc, bát đắc, 
Trong đó hai bình đẳng". 
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Giải thích: "Thức hữu tướng hữu kiến làm tự 
tánh”, điều nây như trước đã nói, tự tánh của tướng 
thức, là sắc thức... Và nhãn thức... tự tánh của 
kiến thức là căn thức thức... "Lại nữa, thức chuyển 
kia lẫy chỗn dựa làm tướng", tướng Y tha khởi là 
chỗ nương dựa của hai tự tánh. "Biến kế sở chấp 
làm tướng", tức là tự tánh Biến kế sở chấp. "Pháp 
tánh làm tướng”, tức là đối VỚI phân tịnh được an 
lập này. Vì hiên nghĩa nây nên nói nửa bài tụng: 

Từ hữu tướng hữu kiến, 
Phải biết ba tưởng kia. 

Người chưa thây chân đã thấy chân đều đồng 
thời", là nêu lúc người chưa thấy chân trong tự tánh 
Y tha khởi thấy Viên thành thật không có, Biên kế 
SỞ chấp, thì có, ngay lúc đó người đã thây chân thì 
thây Biên kế sở châp không có, Viên thành thật thì 
có. Xứ nảo người nào không có y tha ? Người 
không có sở chấp, vì trong Y tha khởi, Biến kế sở 
chấp không có. Trong đó làm sao có thành thật? 
Trong đó có, là vì trong Y tha khởi thì có Viên 
thành thật. Trong đây vỌng thây ngu phu, là do 
kiến điên đảo, không có thấy là có, có thây là 
không có. Chân thật thây Thánh là do kiến vô đảo, 
có thây là có, không thấy là không. Đề hiển nghĩa 
nây nên nói nửa bài tụng sau: 

Cho nên đắc bất đắc, Trong đó hai bình đăng. 

Luận nói: "Nói về nghĩa là trước hết nói câu 
đâu tiên, sau đó lẫy câu khác đề phân biệt hiến thị, 
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hoặc do đức xứ hoặc do nghĩa xứ". 

Giải thích: Như vậy không xét người nói dùng 
ý thú giải thích các nghĩa đã xong, bây giờ phải tùy 
thuận người nói dùng ý thú giải thích ngữ nghĩa. 
“Hoặc do đức xứ hoặc do nghĩa xứ”, là đức ý thú, 
do nghĩa ý ý thú, đã đắc tự tại đã đắc lợi ích viên mãn 
nên gọi là đức, chưa đắc tự tại mà đã đắc tùy thuận 
hướng câu nên gọi là nghĩa. 

Luận nói: "Do xứ đức, là nói công đức giác 
ngộ tối thanh tịnh của Phật, hiện hành bất nhị tiên 
đên pháp vô tướng, trụ nơi Phật trụ, đặc tánh bình 
đăng của hết thảy Phật, đến xứ vô chướng, pháp 
không thể chuyên, việc làm vô ngại, sự an lập bât 
khả tư nghì, dạo chơi trong pháp tánh ba đời bình 
đẳng, Thân đó lưu hành khắp tât cả thê giới, đối 
với tất cả trí pháp không có vướng mắc, đôi với tất 
cả hạnh thành tựu Đại giác, đối với tất cả trí pháp 
không còn nghi hoặc. Phàm là sự hiện thân thì 
không thê phân biệt, là trí cầu đạt được của tất cả 
Bồ-tát... đặc trụ vô nhị nơi bờ giác thù thăng của 
Phật, là diệu trí giải thoát cứu cánh không xen tạp, 
chứng Phật địa bình đăng không biên giữa, cùng 
cực đối với pháp gIỚI, tảnh hư không, tận cùng biên 
vực vị lai, là bậc giác ngộ tối thanh tịnh. Phải biết 
những câu này do các câu khác phân biệt hiển thị, 
như vậy mới thành pháp tánh thiện thuyết. 

"Giác ngộ tối thanh tịnh: Là giác ngộ tôi thanh 
tịnh của Phật Thế Tôn, phải biết là hai mươi mốt 
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thứ công đức của Phật là: Công đức hiểu biết hoàn 
toàn không chướng ngại chuyên đối. Công đức đối 
với hữu vô không có hai tướng có thể hội nhập nơi 
chân như thanh tịnh tối thắng. Công đức, trụ nơi 
hành không công dụng Phật sự không dừng nghi. 
Công đức trong pháp thân làm chỗ dựa cho ý lạc 
tác nghiệp không sai biệt. Công đức tu tập đối trỊ 
hết thảy chướng ngại. Công đức hàng phục tất cả 
ngoại đạo. Công đức sinh tại thế gian không bị thế 
ø1an ngăn ngại. Công đức an lập chánh pháp. Công 
đức thọ ký. Công đức đối với mọi thê giới thị hiện 
thân thọ dụng thân biến hóa. Công đức đoạn trừ 
mọi nghI. Công đức khiến nhập vào vô sô hạnh. 
Công đức nơi pháp vị lai sinh khởi diệu trí. Công 
đức như chỗ thắng giải thị hiện đây đủ. Công đức 
nơi vô lượng chỗ dựa gia hạnh điều phục hữu tình. 
Công đức nơi pháp thân bình đắng thành tựu viên 
mãn Ba-la-mật-đa. Công đức tùy chỗ thắng giải thị 
hiện cõi Phật sai biệt. Công đức hiện ba thứ thân 
Phật nơi phương xứ không phần hạn. Công đức tận 
cùng biên vực sinh tử thường hiện lợi ích an lạc 
cho tất cả hữu tình. Công đức vô tận". 

Giải thích: "Giác ngộ tôi thanh tịnh: Đây là câu 
đâu tiên do các câu khác khai hiển nghĩa của nó, 
như vậy mới gọi là khéo nói pháp tánh, là lây nhiều 
đức đề biện thuyết một đức. 

"Công đức hiểu biết hoàn toàn không chướng 
ngại chuyền đối: Đây là khai thị hiện hành bất nhị, 
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là trí hoàn toàn không chướng ngại của Phật đối 
với tất cả phẩm loại sai biệt vô nhiễm, vô ngại, 
không phải như trí của Thanh-văn, Độc giác có hai 
thứ có xứ có chướng và có xứ không chướng, hoặc 
hai xứ hiện hành, còn Phật thì không có chỗ nói hai 
thứ hiện hành như vậy, nên gọi là hiện hành bất 
nhị, do đây gọi là giác ngộ tôi thanh tịnh, vì có trí 
đoạn đại công năng viên mãn. Nơi các câu sau đều 
phải biết phối thuộc lẫn nhau như vậy. Công đức 
"Đối với hữu vô không có hai tướng có thể hội 
nhập nơi Chân như thanh tịnh tôi thăng”. Đây là 
khai thị chỗ hướng tới pháp vô tướng, là chân như 
nây có tướng Viên thành thật, không có tướng Biến 
kế sở chấp. Do đạo lý nây, gọi là không hai tướng, 
vì vô hữu vô tướng là thật có, sự chấp về vô hữu, 
hữu tướng là không có. "Công đức thanh tịnh tôi 
thắng có thể nhập”, tức là chân như thanh tịnh tối 
thăng, là đệ nhất trong tt cả pháp, vì xa lia tật cả 
khách trần cấu uẻ, đối với chân như nây tự có thê 
nhập, cũng có thể giúp cho người khác nhập, nên 
gọi là công đức thanh tịnh tối thắng có thê hội 
nhập. Do đây phải biết phối thuộc như trước, vì đã 
mình đã thanh tịnh cũng khiến cho người khác 
thanh tịnh. "Công đức trụ nơi hành không công 
dụng thực hiện Phật sự”. Đây là khai thị trụ nơi 
Phật trụ, là không khởi công dụng đối với tất cả 
Phật sự, trong hữu tình không có gián đoạn, tùy 
chỗ thích ứng mà hăng an trụ đúng vào Thánh trụ, 
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thiên trụ và phạm trụ, không giống như Thanh-văn 
phải khởi công dụng mới làm XOng sự lợi hữu tình, 

không giông như ngoại đạo có chỗ trụ mà không 
phải thiên trụ thù thăng, tức là bỗn thứ tĩnh lự, 
phạm trụ, tức là bốn vô lượng như bi... Thánh trụ 
tức là không, vô tướng... công đức “Trong pháp 
thân chỗ dựa cho ý lạc tác nghiệp không sai biệt”, 

tức là khai thị đắc đến tất cả Phật tánh bình đăng. 

"Chỗ dựa không sai biệt”, là tật cả đều nương vào 
trí thanh tịnh. "Y lạc không sai biệt", là tất cả đều 
có lợi ích an lạc cho mọi hữu tình đạt ý lạc thù 
thăng. "Tác nghiệp không sai biệt", là tất cả đều 
khởi thân thọ dụng và thân biên hóa làm lợi cho kẻ 
khác, không giông như Thanh-văn, Độc giác chỉ có 
chỗ dựa. "Công đức tu tập đối trị mọi thứ chướng 
ngại”, tức là khai thị đến xứ vô chướng, là đã tập 
quen tất cả sự đối trị của Thánh đạo về phiên não 
chướng và đối tượng nhận thức chướng, hết thảy 
chủng trí tánh định tự tại đã đến chỗ dựa chốn 
nương dựa vĩnh viễn xa lìa mọi nẻo chướng ngại. 

Công đức hàng phục hết thảy ngoại đạo: Tức là 
khai thị pháp không thể chuyên, là hai pháp giáo 
và chứng đêu không bị người khác lay. chuyền, 

không có pháp nào khác vượt hơn pháp nây. Công 
đức sinh tại thê gian, không bị pháp thế gian cản 
trở, ây là khai thị việc làm không bị cản trở, trong 
đó chỗ thường hiện bày giảng thuyết gọi là chỗn 
hành hóa, tuy hành tại thế gian nhưng không bị các 


982 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


thể gian pháp như Lợi, SuY.. . Ái, Sân... gây 
chướng ngại. Như có tụng nói: 
Chư Phật thưởng du hành thể gian, 
Lợi lạc tất cả loài hữu tình, 
Tám pháp, gió nóng, phán biệt tả . 
Không thể chướng ngại, không lay 
động. 

Công đức” an lập chánh pháp: Là khai thị chỗ 
an lập của chánh pháp đó là bất khả tư nghì, mười 
hai phân giáo của khế kinh gọi là chỗ an lập. An 
lập các tự tướng và cộng tướng kia, an lập như vậy 
không phải cái biết, làm của các kẻ thiêu học, là 
xuất thể gian nên bất khả tư nghì, sự an lập nây bất 
khả tư nghì, tức là sự phối hợp thuộc về công đức 
như trước. "Công đức thọ ký ", là khai thị sự du 
hóa trong pháp tánh bình đắng nơi ba đời là đôi với 
pháp tánh bình đẳng ba đời có thê dạo chơi khắp, 
vì trong tánh bình đẳng của ba đời có thể tùy hiệu 
rõ các sự quá khứ vị lai đã từng chuyến và sẽ 
chuyên đều như hiện tại mà thọ ký. Công đức "Đối 
với hết thảy thế giới thị hiện thân thọ dụng thân 
biến hóa", đây là khai thị các thân lưu hành khắp 
trong tất cả thế giới, là tùy chỗ hoá độ khắp thế 
giới, thị hiện hai thân tạo lợi lạc cho các hữu tỉnh. 
Công đức "Đoạn trừ nghĩ”, là khai thị về tất cả trí 
pháp không vướng mắc, vì đối với tất cả cảnh khéo 
quyết định, không phải đối với các pháp tự không 
quyết định mà còn có thể quyết định nghi của kẻ 
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khác, vì không phải lìa quyết định mà có thể đoạn 
ngh1. Công đức "Khiến nhập vô số hạnh", là khai 
thị đối với tật cả hạnh thành tựu Đại giác. Công 
đức nơi "Pháp vị lai sinh diệu trí", là khai thị đối 
với các pháp trí, không có nghĩ hoặc, là bảo các 
Thánh Thanh-văn răng: "Đây là toản phần thiện, 
không có phân ít thiện căn mà xả bỏ"! Đức Phật 
Bạc-già-phạm biết Thanh-văn ấy về sau pháp thiện 
sẽ sinh, hiện tại chứng biết Thanh-văn kia đời khác 
là chỗ đeo đuôi của chủng tử thiện căn nhỏ ít. Công 
đức "Như thắng giải thị hiện đầy đủ", là khai thị hề 
hiện thân thì không thể phân biệt, là tùy vô số thắng 
giải của hữu tình mà hiện kim sắc, tuy hiện thân 
nây mà không phân biệt, như ngọc Mạt-ni và Tiêu 
địch... nói rộng như trong kinh Như Lai mật. Công 
đức nơi "Vô lượng chỗ dựa gia hạnh điều phục hữu 
tình": là khai thị tất cả sự câu đạt trí của Bồ-tát, là 
do vô lượng chỗ dựa của Bồ-tát, vì muốn điều phục 
các hữu tình nên phát khởi diệu lực gia hạnh tăng 
thượng của Phật, lây sự nghe pháp làm đâu để đắc 
diệu trí, dị loại Bỏ-tát thâu nhận phó chúc, lần lượt 
nối tiếp, vô gián mà chuyên, do đây mà chứng đắc 
tật cả trí cầu đạt tới của Bô-tát. Công đức nơi pháp 
thân bình đăng thành tựu viên mãn các Ba-la-mật- 
đa", là khai thị đắc trụ không hai nơi bờ giác thủ 
thắng của Phật, là không hai nên bình đẳng, nương 
vào pháp bình đắng thân mà quả vị Ba-la-mật-đa 
thành mãn. Hoặc bình đắng, là không giảm không 
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tăng, trong pháp thân tất cả Ba-la-mật-đa được 
thành mãn, trong đó không có hoặc tăng hoặc 
giảm, không giông như Ba-la-mật-đa trong địa Bỏ- 
tát kia có tăng có giảm. 

Công đức "Tùy thắng giải thị hiện cõi Phật sai 
biệt”, là khai thị diệu trí giải thoát cứu cánh của 
Như Lai không gián đoạn xen tạp là quán chúng 
sinh giải thoát sai biệt, hiện vô số cõi Phật với 
vàng, bạc không xen tạp. khi thắng giải của Thế 
Tôn hiện tiền thì tùy mọi người ưa thích những gì 
đêu được hiến hiện, không điều gì không biết rõ, 
nên gọi là diệu trí giải thoát của Như Lai hoàn toàn 
rốt ráo, thăng giải ở đây là nói giải thoát. 

Công đức nơi ba thứ thân Phật hiện hữu khắp 
phương xứ không phân hạn", là khai thị chứng Phật 
địa bình đăng, không biên giữa. Là như thế giới 
không có trung tâm và biên giới, Phật địa cũng vậy, 
công đức và phương xứ không có phần hạn, hoặc 
là phương xứ của thế giới vô biên, ngay trong ba 
thân của các Phật cũng xứng với thê giới vô lượng 
đây khắp bình đẳng vì pháp thân thường trụ, như 
vậy trong các thế giới không phải nơi nào khác, 
hoặc pháp thân bình đắng hiện khắp trong Phật địa, 
không có trung tâm, không có biên giới, không có 
phân hạn, pháp thân nây hiện khắp tât cả xứ, vì các 
chúng sinh hiện khởi lợi ích, nhưng tự tánh không 
phải vô trung, vô biên. 

Công đức tận cùng biên vực sinh tử thường 
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hiện lợi ích an lạc cho mọi loài hữu tình, là khai thị 
cùng cực đối với pháp giới, vì pháp ĐIỚI nây. tối 
thanh tịnh, có thê khởi các › pháp của khế kinh đăng 
lưu, cùng cực pháp giới này đối với tất cả hữu tình 
trong, đời vị lai, như sự thích ứng của họ, thường 
có thể hiện khởi lợi ích an lạc. 

"Công đức vô tận..." là khai thị tánh tận hư 
không, là hư không kia lây: vô chướng ngại làm 
tánh, đối với vật có đôi lập lấy không chướng làm 
nghiệp. "Tánh”, là giới (cõi), vì giữ lây tự tướng, 
không phải một khoảng hang trông sáng tối làm tận 
cùng của tánh, như vậy hư không làm đề mục cho 
tánh, không biên vô tê như hư không kia, không 
tận không giảm, không sinh không diệt, không có 
biến dịch, trong tật cả thời hiện tiên dung chứa lãnh 
thọ tất cả chất ngại, pháp thân cũng vậy, thường 
hiện tiền khởi tất cả lợi lạc cho hữu tình làm tướng, 
tận cùng tất cả cõi, làm các sự làm lợi ích của 
chúng sinh không có ngơi nghỉ. "Đăng (vân 
vân...)”, là đồng lây công đức cứu cánh, là khai thị 
cùng tận đời vị lai, là công đức cùng tận đời vị lai 
nầy thường không gián đoạn, cùng tận nơi vị lai, 
không có bờ mé của biên vực, là hiên công đức của 
Phật vĩnh viễn không có cùng tận, chỗ giáo hoá 
hữu tình vĩnh viễn không có cùng tận. 

Sự trang nghiêm của công đức nây, là giác ngộ 
tối thanh tịnh, đã làm sáng tỏ sự giác ngộ tối thăng 
của đức Bạc-già-phạm khác với Thanh-văn, Độc 
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giác và Bồ- tát. Làm thế nào mà đắc giác ngộ tối 
thanh tịnh nầy? Cho nên tiếp theo là nói "hiện hành 
bất nhị". Các Thanh-văn, Độc giác đối với cảnh nơi 
đối tượng nhận thức có hai hiện hành, gọi là chánh 
trí không nhiễm vô trí, Phật không có trí nầy nên 
trí đức viên mãn. Vì hiển đoạn đức của Như Lai 
viên mãn nên tiếp theo nói "Tiến đến pháp vô 
tướng không trụ tướng sinh tử, Niết- bàn". Dùng 
phương tiện gì để đắc Niết-bản này? Tiếp theo nói 
"Trụ nơi Phật trụ". Do đức Bạc-già-phạm đối với 
đại bi không khéo an trụ nên không trụ sinh tử, 
không trụ Niết-bàn. Như vậy Phật trụ cùng với các 
vị khác trụ là cộng hay là bắt cộng? Tiếp theo nói 
"Đặc tánh bình đăng. của tất cả Phật", tật cả hành 
tướng của các Phật lần lượt hoả hợp đan xen mà 
trụ. Như vậy đã nói tự lợi viên mãn, sau đó phải 
rộng nói lợi tha viên mãn. Đề hiện đặc tất cả chỗ 
hoá đối trị chướng ngại, do đây tiếp theo nói "Đến 
xứ vô chướng". Có các ma chướng..., có thể làm 
thối chuyên pháp, có thể chuyên hữu tình làm việc 
nghĩa lợi, hiện tại ở đây không có các sự đó, nên 
tiệp theo nói "Pháp không thê chuyên". Trong mọi 
việc làm lợi ích an lạc cho hữu tình, không có cao 
thập có thể gây chướng ngại, nên tiếp theo nói 
"Việc làm vô ngại". Nương vào phương tiện nây 
có thê làm chuyện lợi ích cho hữu tình, vì thê tiếp 
theo nói "Chỗ an lập bất khả tư nghì". Như vậy Gia 
hạnh, chư Phật Thế Tôn làm tánh bình đăng, vì mỗi 
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thứ đều sai biệt. Nếu không như thế thì thân nào 
giáo hóa trong pháp tánh bình đăng ba đời? Ba đời 
chư Phật làm việc lợi ích cho hữu tình đều tương 
tợ, như vậy thì sự làm lợi ích cho hữu tình, thì trong 
từng thế giới thứ tự dây khởi hay sao? Nếu không 
như thế thì thân nào lưu hành khắp tật cả thế giới, 
mau chóng trong tất cả các thế giới hiện thành 
Phật. Vì làm rõ khả năng đoạn trừ đối với chỗ sinh 
khởi nghi của các xứ kia, nên tiếp theo nói "Đối 
với tất cả pháp trí không có nghi vướng". Vì chỗ 
hoá độ hữu tình với chủng tánh riêng khác, như chỗ 
thích ứng của nó mà theo phương tiện hoả độ chỉ 
dân. Đê làm rõ trí phương tiện nây, nên tiêp theo 
nói "Đối với tất cả hạnh thành tựu Đại giác", tức là 
nương vào sự hoá độ hữu tình như vậy hữu năng 
vô Tăng và thiện xảo sai biệt, vì thế phân tiếp theo 
nói "Đôi với tất cả pháp trí không có nghi hoặc" là 
đối với sự hoá độ hữu tình trong tà, chánh vả cùng 
hành, sự hiển hiện tướng bất khả phân bit. Đề hiền 
sự nây, phân tiếp theo nói "Hễ là hiện thân thì 
không thê phân biệt". Dẫn phát năm g1ữ chủng tánh 
bất định nơi hàng Thanh-văn Bồ-tát nên tán thán 
Đại thừa. Đề hiển sự nây, phân tiếp theo nói "Chỗ 
câu đạt trí của tất cả Bô-tát...". Vì ngăn cản mà các 
loài hữu tình được giáo hoá đã gán cho Đại sư nghi 
Nhất thiết trí không phải Nhất thiết trí, nên phân 
tiếp theo nói "Đắc trụ vô nhị nơi bờ giác tối thăng 
của Phật". Nghe những lời của chư Phật đắc bình 
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đăng, tức là tất cả phải đồng một tánh. Để ngăn cản 
nghi nây, nên tiếp theo nói "Giải thoát cứu cánh 
điệu trí của Như Lai không xen tạp”. Tướng của 
phì nhất phi dị là thế nào? Để đáp câu hỏi nầy nên 
tiếp theo nói "Chứng Phật địa không trung biên, 
bình đẳng nơi thường-vô thường..." . Tất cả đều là 
tướng hai biên gôm thâu. Thế nảo là ` tướng? Đề 
tránh vẫn nạn nây nên tiếp theo nói củng cực đối 
với pháp giới". Nói tối thanh tịnh lìa các hý luận, 
là tướng pháp giới, chủng loại như vậy, tạo sự lợi 
ích chúng sinh, để hiển trải qua bao nhiêu thời gian 
nên tiếp theo nói: "Tận tánh hư không cùng tận đời 
VỊ lai". 

Luận nói: "Lại nữa, do xứ nghĩa, nếu như nói 
các Bỏ-tát thành tựu ba mươi hai pháp nên gọi là 
Bỏ-tát, là vì đối với tật cả hữu tình khởi lợi ích an 
lạc tăng thượng ý lạc, giúp họ nhập trí của Nhất 
thiết trí. Tự biết ta nay nhờ vào trí nào, điều phục 
kiêu ngạo, ý lạc thù thắng bên vững, không phải 
giả thương xót, tâm bình đăng đối với người thân 
và không thân, vĩnh viễn làm bạn tốt cho đến Niết- 
bàn làm hậu biên, vì xứng với lượng mà nói, vì 
mỉm cười trước khi nói, vì đại bi vô hạn, vì đối với 
việc mà mình nhận không yếu kém thối lui, vì 
không có ÿ mỏi mệt, vì nghe nghĩa không chán, đối 
với tự mình làm tội thì thấy thây lỗi sâu xa, đối với 
người khác phạm tội thì không sân hận mà dạy bảo, 
trong tất cả oai nghi hăng tu trị tâm Bồ-đề, không 
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mong dị thục mà hành thí, không nương vảo tất cả 
cõi Hữu mà hành giới. Đối với các hữu tình không 
có nóng giận chướng ngại mả hành nhãn. Muốn 
thâu nhận tất cả pháp thiện mà siêng năng tỉnh tân. 
Xả cõi Vô sắc nên tu tĩnh lự, phương tiện tương 
ưng mà tu Bát-nhã, do bốn nhiệp sự mà gôm thâu 
mọi phương tiện. Đôi với trì giới phá giới thiện hữu 
không hai, tâm ân cân tôn trọng nghe chánh pháp, 
tâm ân cần tôn trọng trụ A-luyện-nhã, không ưa 
thích tạp sự thê gian. Đối với các thừa thấp kém 
chưa từng ưa thích. Trong đại bi thấy công đức sâu 
xa. Xa lìa bạn ác, thần cận thiện hữu, hăng tu trị 
bốn phạm trụ. Thường du hí với năm thân thông, 
trí y thú, đôi với các hữu tình trụ chánh hạnh và 
không trụ chánh hạnh đêu không xả bỏ, vì nói 
quyết. định, vì trọng để thật, tâm đại Bô-đề hãng 
làm đầu. Những câu như vậy phải biết đều là sự sai 
biệt của câu đầu tiên, là đối với tất cả hữu tình khởi 
ý lạc tăng thượng đem lại lợi ích an lạc. 

"Câu ý lạc tăng thượng lợi ích an lạc này có 
mười sáu nghiệp sai biệt, phải biết mười sáu 
nghiệp trong đây là: 1. Nghiệp lần lượt gia hạnh. 2. 
Nghiệp không điên đảo. 3. Nghiệp tự nhiên gia 
hạnh không chờ người thỉnh. 4. Nghiệp bắt động 
hoại. 5. Nghiệp không cầu nhiễm, nghiệp nây phải 
biết có ba câu sai biệt, là vì không nhiễm buộc, đối 

với ân và phi ân không có ái giận, đời đời hằng tùy 
chuyền. 6. Nghiệp tương xứng ngữ thân, nghiệp 
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nây phải biết có hai câu sai biệt. 7. Nghiệp bình 
đăng trong lạc trong khổ trong vô nhị. 8. Nghiệp 
không thấp kém. 9. Nghiệp không thôi chuyên. 10. 
Nghiệp tóm thâu phương tiện. I1. Nghiệp không 
chán ác đối trị, nghiệp nây phải biết có hai câu sai 
biệt. 

12. Nghiệp không tác ý vô giản. l3. Nghiệp 
hành thăng tấn, nghiệp nây phải biết có bảy câu sai 
biệt, là sáu Ba-la-mật-đa chánh gia hạnh, và bốn 
nhiếp sự chánh gia hạnh. l4. Nghiệp gia hạnh 
thành mãn, nghiệp nây phải biết có sáu câu sai biệt, 
là thân cận thiện sĩ, nghe chánh pháp, trụ A- luyện- 
nhã, lìa tầm từ ác, tác ý công đức, công đức nây lại 
có hai câu sai biệt. Trợ bạn công đức, công đức nây 
phải biết lại có hai câu sai biệt. 15. Nghiệp thành 
mãn, nghiệp nây phải biết có ba câu sai biệt: Vô 
lượng thanh tịnh, đặc đại oai lực, chứng đắc công 
đức. 16. Nghiệp an lập, nghiệp nây phải biết có bốn 
câu sai biệt: Các công đức, quyết định không nghi 
giáo thọ dạy bảo, tài pháp hợp nhất, tâm tịnh vô 
nhiễm. Những câu như vậy phải biết đều là sai biệt 
của câu đâu tiên". 

Giải thích: ba mươi hai pháp do mười sáu 
nghiệp hiễn thị phân biệt nói những nghiệp đó. 

"Ý lạc tăng thượng lợi ích an lạc", hoặc là có 
lợi ích mà không phải an lạc, như người đây tham 
mà gượng tu phạm hạnh, hoặc có an lạc mà không 
phải lợi ích, như người lạc dục, thọ dụng tất cả các 
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thứ cảnh gIỚI có tội, hoặc có lợi ích cũng là an lạc, 
như người bị nhiễm ít trần thích tu phạm hạnh. 
Trong đó Bồ- tát khởi tâm như vậy, làm thê nào để 
khiến cho tật cả hữu tình sẽ đắc lợi ích an lạc Vô 
thượng. "Ý lạc", là lây dục và thắng giải làm tự 
tánh, vì ý lạc nây thù thăng nên gọi là ý lạc tăng 
thượng. 

“Giúp nhập trí của Nhất thiết trí" là sự giải thích 
về : nghiệp lần lượt gia hạnh, ví như một ngọn đèn 
mỗi đốt cho hàng ngàn ngọn đèn khác, do nghiệp 
nây mà lợi ích an lạc nơi ý lạc tăng thượng được 
hiên hiện. Như vậy trong những câu sau, ý nghĩa 
lợi ích an lạc nơi ý lạc tăng thượng đều phải phối 
hợp để giải thích. 

"Tự biết ta nay nhờ vảo trí nào", là sự giải thích 
vì nghiệp không điên đảo, hoặc có lợi lạc nơi ý lạc 
tăng thượng mà là điện đảo, nên phải "Tự biết ta 
nay nhờ vảo trí nảo", do trí nây nên nói nghiệp 
không điên đảo, là ta chỉ có văn huệ như vậy, biệt 
TÕ giáo, tự chứng có thê nhận lãnh, khởi tùy chỗ 
thích ứng gia hạnh vô đảo. Như có tụng nói: 

Chư hữu tự xứng lượng, 
Dốc cầu nơi mình cầu, 
Kia không đợi lao nhọc, 
Có thể đến chỗ đến. 
Những bài tụng như vậy sẽ nói rộng. 
"Tôi phục kiêu ngạo", là sự giải thích về nghiệp 
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tự nhiên gia hạnh không chờ người khác thỉnh, 
người khác tuy không thỉnh nhưng tự nhiên đến 
chỗ đó nói giảng chánh pháp cho họ. 

"Thăng ý lạc bền vững", là sự giải thích về 
nghiệp bất động hoại, vì sinh tử và các khổ không 
thê động hoại sự phát tâm. 

"Không phải giả thương xót, vì tâm bình đăng 
đối với người thân và không thân. Vĩnh viễn làm 
bạn tốt cho đến Niết-bàn làm hậu biên", Jà sự giải 
thích ba thứ sai biệt của nghiệp không, cầu nhiễm, 
nếu có ái nhiễm trói buộc là do nhân ái nhiễm, giả 
thương xót tạm thời thâu nhận; nếu không có ái 
nhiễm trói buộc thì không phải giả thương xót, vì 
trong tật cả thời hăng không xả ly, nêu nương vào 
ái nhiễm mà khởi thương xót, thì đối với người 
thân và không thân có yêu có sân, tâm không bình 
đăng. Nếu không có tâm nhiễm thì đối với hai 
phẩm bình đẳng mà chuyên. Nếu có ái nhiễm mà 
khởi thương xót, thì chỉ đến khi mạng chung thì sự 
thương xót mới tùy chuyên. Nếu không có ái 
nhiễm mà sinh sự thương xót, thì tâm sự thương 
xót trong đời đời hăng tùy chuyên, do đó Bồ-tát 
đến Niết-bản mới vĩnh viễn làm thiện hữu. 

"Xứng với lượng mà nói, vì mỉm cười trước khi 

ó1", đây là hai thứ tướng lợi ích an lạc nơi ý lạc 
tăng thượng, là sự giải thích về xứng thân nghiệp 
và ngữ nghiệp. 
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"Đại bi vô hạn" là sự giải thích về nghiệp bình 
đăng. Nếu chỉ vì khô mà khởi đại bi, thì một phân 
của nghiệp phi lạc, phi xả, phi bình đẳng chuyên. 
Đại bi của Bồ-tát đôi với lạc đối với khô và phi khô 
lạc, sự giáo hóa hữu tình bị các khổ sinh tử đeo 
đuổi, đều thương xót bình đăng không có sai biệt, 
nên nói nghiệp nây là nghiệp bình đăng. 

"Đối với sự đã nhận không yếu kém thối lui" là 
sự giải thích về nghiệp không yếu kém, chuyên vì 
cứu độ tất cả hữu tình, cũng như cải gánh nặng, 
thây gánh nặng nây tâm không khiếp nhược sợ sệt, 
không từ bỏ cần cù khổ nhọc, như sức gánh vác mà 
làm xong việc, nên nói là nghiệp không yêu kém. 

"Không có ý chán mệt" là sự giải thích về 
nghiệp không thôi chuyền, sự hoá độ hữu tình có 
kẻ hành tà ác vẫn không khả năng làm mình thôi 
chuyền, vì lợi ích an lạc nơi ý lạc tăng thượng. 

"Nghe nghĩa không nhàm chán” là sự giải thích 
về nghiệp thâu tóm phương tiện, nghe là chỗ nghe 
các pháp của khế kinh, không phải nghe tràn lan, 
nghĩa là nghĩa được nêu giảng của kinh pháp, đối 
với sự nghe nghĩa này thường không chán đủ, đây 
là tánh phương tiện thiện xảo có thê thành thục hữu 
tình nên gọi là nghiệp thâu tóm phương tiện, nghe 
nghĩa không đủ như khả năng có thê lãnh nhận, 
phải đúng đạo lý mà hoá độ dẫn dắt. 

"Đối với mình, phạm tội thì thây thấy lỗi sâu 
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xa, đôi với người khác phạm tội thì không sân hận 
mà dạy bảo”, đây là sự giải thích vê nghiệp chán 
ác đối trị, cái phải đối trị trong đầy là tham, sân.. 
vì muốn khiến xa lìa nên gọi là chán ác. Nếu đối 
với mình phạm tội mà thây lỗi sâu xa thì mau 
chóng chán lia, mới có thê điều phục được việc 
không nên làm của người khác, lời nói, oai nghĩ 
đêu nghiêm túc nên không phải ngoài khả năng 
điều phục. Như khế kinh nói: 

Nếu tự sông tà hạnh, Thì bị người chê trách, 
Người đó rốt không thẻ, 

Điều phục lỗi người khác. 

Thế tục cũng nói: 

Nếu tự phạm tội lỗi, Nhiều lần không quán sát, 
Không như lý xa lìa, 

Kiêu mạn không giữ đức. 

Nếu ôm lòng giận dữ mà dạy bảo sự sai phạm 
của người là không lợi ích, phi phương tiện, lời nói 
không có oai nghi nghiêm túc thì người kia chuyển 
nghịch lại mà khởi các hạnh tà. Như có tụng nói: 

Thương xót nh con mỘI, 
Chỉ dạy chỗ sai ' phạm, 
Quyết định khiến thọ trì, 
Sau đó không phạm nữa. 

"Trong tất cả oai nghi, hăng tu trị tâm Bồ-đề", 
đầy là sự giải thích vê nghiệp tác ý vô gián, khắp 
trong tất cả việc đã làm, liên tục tu trị tâm Bồ-đê, 
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như trong khế kinh sở hành thanh tịnh nói: 
Nếu khi thấy ngồi, Phát tâm như vây, 
Nguyện các chúng sinh, Ngồi toà Bỏ- 
đề. 
Những bài tụng như vậy nên nói rộng. 

“Không mong dị thục mà hành thí” cho đến 
"Do bốn nhiỆp sự mà thâu tóm phương tiện”, đây 
là sự giải thích bảy câu sai biệt vê nghiệp hành 
thăng tân, tức là sáu Ba-la-mật-đa và bôn nhiếp sự, 
lia như đã thuyết. và đã trị lỗi.. . trong địa cực hỷ và 
các địa sau chuyên đắc tăng thắng hướng tới thành 
mãn. Nhân gọi là nghiệp, là việc đã tạo tác. 

Trong đây có bốn thứ Ba-la-mật-đa dễ hiểu nên 
không giải thích, có sai biệt thì bây giờ sẽ lược giải 
thích. 

"Xả bỏ cõi Vô sắc nên tu tĩnh lự" là Bỏ-tát 
không sinh trong cõi Vô sắc, vì đối với cõi đó 
không thây có thê làm lợi lạc cho hữu tình, cũng 
không niệm nhập đăng chí vô sắc, vì không thấy 
chỗ dựa của xứ đó có nhiêu công đức, xả nghĩa là 
ha. 

"Phương tiện tương ưng mà tu Bát-nhã”" là đại 
bi tương ưng tu tập diệu huệ, có khả năng làm các 
sự lợi lạc cho hữu tỉnh. Nếu không có phương tiện 
nây, thì đối với các sự lợi ích an lạc hữu tình đáng 
lẽ không có. Chuyên vì sự nây mà câu quả Phật, 
như có tụng nói: 
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Song fu tập huệ bị, 

Giỏi làm lợi cho người, 
Hạnh lợi tha chành đạo, 
Hoàn toàn đến Bồ-để. 

"Bốn nhiệp sự" là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng 
sự. Do bồ thí nên có thê thâu nhận người khác, do 
ái ngữ nên có phương tiện khai thị vì họ mà thuyết 
pháp tướng, do lợi hành nên tùy chỗ thích ứng mà 
khuyên khích người kia tu thiện, do đồng sự nên 
đến cuối cùng khiến người kia đồng. đắc công đức 
bất cộng. Hoặc do bồ thí có thê khiến thành pháp 
khí, do ái ngữ nên đắc pháp thắng giải, đo lợi hành 
nên nương vào pháp thăng giải mà phát chánh 
hạnh, do đồng sự có thể khiến cho sự khởi hành 
chuyên đắc. thanh tịnh, chuyền thành vi diệu. Do 
bốn nhiệp nây mà gồm thâu đủ tự tánh phương tiện. 

"Đối với trì giới, phá giới đều coi thiện hữu, vô 
nhị" cho đến "Vì thân cận thiện hữu”, đây là sự giải 
thích sáu câu sai biệt về nghiệp gia hạnh thành 
mãn. Do gia hạnh nây có thê khiến thành mãn nên 
gọi là gia hạnh thành mãn. Đây tức là nghiệp, do 
sáu câu thân cận thiện sĩ..., giải thích sự nói tắm 
câu của kinh. Công đức tác ý và công đức trợ bạn, 
mỗi giải thích đều có hai câu, là Thi-la thiện nên 
gọi là trì giới, là ác Thi-la nên gọi là phá giới, người 
đối với hai thứ nây có thể thuyết pháp là vì nghe 
pháp, vì cung kính pháp nên khởi thiện hữu tưởng, 
không có sai biệt nên nói "Thiện hữu vô nhị". Do 
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nhân duyên đó, đối với người phá giới không nên 
hoàn toàn lìa bỏ họ, cho là phi thiện hữu. Như có 
tụng nói: 
Nếu có đủ giới tuy yếu kém, 
Nhưng giỏi biện thuyết lợi nhiều người, 
Như Phát Đại sư nên cúng dường, 
Thích kia khéo thuyết nên tương tợ. 

"Tâm ân cần tôn trọng nghe chánh pháp" là như 
trong sự nói rộng nghĩa... do mười sáu hạnh phải 
nghe chánh pháp. 

"Tâm ân cần tôn trọng trụ nơi A-luyện-nhã”", là 
la xa xóm làng hơn một Câu-lô-xá gọi là A-luyện- 
nhã, dừng lại trong A-luyện-nhã đó gọi là trụ, như 
thích ứng mà trụ. Không có kiêu mạn và trì hươn 
gọi là tâm ân cân tôn trọng. 

"Đối với tạp sự nơi thế gian không ưa thích" là 
không, thích các thứ tạp sự như ca múa cười đùa 
của thê gian, tức là xa lìa dục... tương ưng với tầm 
tư bất chánh. 

"Công đức tác ý " là Thanh-văn, Độc giác thừa 
thì xả á1, công đức Đại thừa thì tương ưng á1. 

"Công đức trợ bạn”, là xa lìa ác hữu, thân cận 
thiện hữu. 

"Hãng tu trị bỗn phạm trụ, thường du hí năm 
thần thông, trí y thú", đây là giải thích về nghiệp 
thành mãn, tướng thành mãn gọi là nghiệp thành 
mãn. Nghiệp thanh (tiếng nghiệp) trong đây là biệt 
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danh của tướng, ba câu vô lượng thanh tịnh, đặc 
đại oai lực, chứng đắc công đức, là giải thích ba 
câu hăng tu trị bốn phạm trụ. Bốn thứ vô lượng từ 
bi hỷ xả gọi là bôn phạm trụ. Do đây có thê biết hết 
thảy nội đức thành mãn thanh tịnh nên đặc tướng 
thanh (tiếng tướng), du hí năm thân thông gọi là 
oa1 lực, trí thông lậu tận là trí giải thoát gọi là đại 
oai lực, hoặc coi thần thông tăng thượng của Bồ- 
tát gọi là đại oa1 lực, như vậy cũng gọi là tướng của 
thành mãn. 

"Công đức chứng đặc" là đã chứng đắc hiện 
tiền tự tại, đây là giải thích trí y thú, mỗi mỗi đều 
nội chứng riêng gọi là trí y thú, không chỉ đôi với 
nghĩa y thú, mà còn đôi với thức phi tịch tĩnh, đối 
với trụ chánh hạnh và không trụ chánh hạnh.. 

"Nghiệp an lập”, là sự giải thích của bốn câu 
sai biệt, do đây mà an lập lợi ích an lạc nơi ý lạc 
tăng thượng, đây tức là nghiệp, nên gọi là an lập 
nghiệp đó. 

"Dẫn dắt các công đức" là đôi với hữu tình 
phạm giới và trÌ giới mả xua đuổi và thâu nhận, đều 
muốn khiến ra khỏi xứ bất thiện mà an lập xứ thiện 
øọI1 là không từ bỏ. 

"Ngôn từ quyết định" là quyết định không nghĩ 
ngờ giáo thọ dạy bảo, là vì lời nói oa1 nghĩ nghiêm 
túc. Nêu lời nói bất định thì không có oai nghi 
nghiêm túc. 
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"Trọng đề thật" là tài pháp hợp nhất, tức là tài 
và pháp thâu tóm thành một, tích tụ tài pháp không 
phân biệt khác nhau, bình đăng phân bố như điều 
đã hứa trước kia, thí như vậy và trừ bỏ chỗ hiện tại 
không có. Như có tụng nói: 

Tài cúng dường khiến cho, 
Chúng sinh tận thọ mạng, 
Pháp cúng dường khiến cho, 
Thiên cứu cảnh tịch tĩnh. 

"Tâm đại Bồ-đề hăng làm đầu". Đây là sự giải 
thích về tâm không tạp nhiễm, do sự thâu nhận của 
tâm Bồ- đề nên hễ có sự tạo tác thì rốt cùng không 
tham cầu sự cúng dường của người khác, chỉ cầu 
chứng đắc Bô-đề Vô thượng. 

Luận nói: 

"Như nói: Vì do câu đấu tiên, 
Cáu chủng loại đức riêng, 

Vì do câu đầu tiên, 

Cáu sai biệt nghĩa riêng”. 

Giải thích: Trong Dà-tha (kệ) nây, nghĩa dễ 
hiểu, không nhọc giải thích lại. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 6 


Phân thứ 4: NHẬP TƯỚNG CỦA ĐÓI 
TƯỢNG 
NHẬN THỨC 


Luận nói: "Như vậy đã nói về tướng của đối 
tượng nhận thức , nhập tướng của đối tượng nhận 
thức lam sao để thầy) Nơi dựa của đa văn huân tập 
không phải chỗ gôm thâu của thức A-lại-da, nêu 
như thức A-lại-da thành chủng tử, thì chỗ thâu tóm 
của tác ý như lý về tợ pháp tợ nghĩa mà sinh, tợ 
chỗ giữ lây sự việc nơi ý ngôn hữu kiến". 

Giải thích: Bồ-tát đã tu tập nghiệp như vậy rồi, 
là tướng mà người nhập hiện quá phải biết. Bây giờ 
sẽ nói rõ. "Nơi dựa của huân tập đa văn”, là đôi với 
Đại thừa mà khởi đa văn, nghe pháp nghĩa rồi huân 
vào nơi dựa tương tục của tâm, tâm pháp, người 
nghe Ít thì không được nhập quản ây. Như trong 
kinh Bạc-già-phạm giáo thọ tôn giả La-hỗ-la, La- 
hỗ-la nói: "Cúi mong Thế Tôn dạy cho con hiện 
quán". Thế tôn bảo: "Con đã thọ trì chánh pháp 
tạng chưa"? La-hỗ-la nói: "Bạch Thế Tôn! Chưa". 
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Thế tôn bảo: "Con bây giờ phải thọ trì pháp tạng"! 

“Không phải chỗ gồm thâu của thức A-lại-da' 
là chỗ dựa của đa văn huân tập nây từ pháp giới tối 
thanh tịnh lưu xuất, đối trị chủng tử kia, không phải 
tánh của chủng tử ây thâu tóm chỗ trái nhau. "Nếu 
như thức A-lại-da thành chủng tử” là như thức AÀ- 
lạ-da có khả năng trở thành nhân của tất cả pháp 
tạp nhiễm thì tánh chỗ dựa nây có thê làm nhân của 
tất cả pháp thanh tịnh, chỉ có tánh nhân đồng nên 
được làm thí dụ, không phải nhất thiết chủng. Như 
có tụng nói: 

Vì muốn lợi ích thường phóng dát, 
Người mu không thấy tự mình Vui, 
Chư Phật giáng thần hiện thể gian, 
Vì nhằm tuyên thuyết pháp vi diệu, 
Vĩ như bảu mạf-ni vô giá, 

Giỏi trừ các độc không nghĩ bản. 

"Tợ pháp" là khế kinh, như kinh Thập địa.. 
"Tợ nghĩa" là đối tượng nêu giảng vê tánh vô 
ngã..., tương tợ hành tướng ấy mà sinh khởi, lây 
làm tợ pháp, tợ nghĩa mà sinh. “Tợ sự việc được 
giữ lây" „là giống như chỗ giữ lây kia mà hiên hiện. 
"Hữu kiến", là nhĩ thức đồng thời. "Ý ngôn", là ý 
thức hoặc cùng với Kiến phân đồng thời tánh đã 
giữ lẫy và tánh chủ thê giữ lấy, đây tức là an lập tự 
tánh chỗ dựa của chủ thê giữ lây và sở thủ. Như 
trước đã nói. 

Luận nói: "Trong đầy ai có khả năng ngộ nhập 


1002 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


tướng mà mình phải biết? Đại thừa đa văn huân 
tập, tương tục đã được gặp và phụng sự vô lượng 
chư Phật xuất hiện ở đời, đã được hoản toàn quyết 
định giải thoát, đã khéo tích tập của thiện căn, khéo 
làm đây đủ tư lương phước trí Bồ-tát". 

Giải thích: Dụng và dụng cụ đều chờ tác giả, 
nên hỏi người nhập là ai có khả năng ngộ nhập, để 
đáp câu hỏi nây nên nói: "Đại thừa đa văn huân tập 
tương tục... ", là nương vào pháp Đại thừa mà khởi 
đa văn huân tập. "Tương tục đã được gặp và phụng 
sự vô lượng chư Phật xuất hiện ở đời”, là do tương 
tục nây nên được hiện tiền gặp và phụng sự chư 
Phật xuất hiện nơi đời. "Đã được hoàn toàn quyết 
định giải thoát", là do phụng sự Phật mà đỗi với 
Đại thừa sinh tín giải sâu xa, không phải do các bạn 
ác dẫn dắt khiên do dự, do ba nhần duyên của Đại 
thừa đa văn nây nên có thể khéo tích tập thiện căn, 
gọi là "Khéo làm đầy đủ tư lương phước trí Bồ- 
tát”. 

Luận nói: "Có khả năng nhập chỗ nào? Tức là 
hữu kiến, tợ pháp, tợ nghĩa, ý ngôn, là chỗ sinh 
khởi của pháp tướng Đại thừa. Trong địa hạnh 
thắng giải, kiến đạo, tu đạo, đạo cứu cánh, đôi với 
tật cả pháp chỉ có tánh thức, vì tùy theo văn mà 
sinh thăng giải, như lý mà thông đạt, đối trị hết thảy 
chướng, lìa hết thảy chướng". 

Giải thích: "Có khả năng nhập chỗ nào", đây 
là hỏi cảnh đối tượng nhập và vị trí của chủ thể 
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nhập. "Tức là hữu kiến... kia", là đỗi với sự sinh 
khởi của pháp tướng Đại thừa mà quyết. định hành 
tướng tợ pháp, tợ nghĩa, ý ngôn kla có thê nhập vào 
pháp giới nây. Chủ thể nhập là dụng, đối tượng 
nhập là cảnh giới, là nghiệp là trì. Đối với ý ngôn 
nây, hoặc có chủ thê nhập trong địa hạnh thắng 
giải, trong tất cả pháp chỉ có tánh thức, nên chỉ có 
tùy nghe mà sinh thăng giải, Hoặc có chủ thể nhập 
trong kiến đạo, như lý mà thông đạt ý ngôn nây. 
Trong đây như lý mà thông đạt là thông đạt phi 
pháp và phi nghĩa, vì phi chỗ giữ lấy và phi chủ thể 
giữ lấy. Hoặc có năng nhập trong tu đạo, do chủ 
thể nhập nây mà tu tập đối trị phiền não chướng và 
đối tượng nhận thức chướng. Hoặc có chủ thể nhập 
trong đạo cứu cánh, thanh tịnh cùng cực lìa các 
chướng. Bồn thứ như vậy là vị trí của chủ thê nhập. 

Luận nói: "Do cái gì có khả năng nhập? Do sự 
nhận giữ của lực thiện căn, là ba tướng của rèn 
luyện tâm, vì đoạn bốn xứ, vì duyên cảnh của pháp 
nghĩa thường hành chỉ quán, ân cân tôn trọng gia 
hạnh không có phóng dật". 

Giải thích: "Do cái gì có khả năng nhập”. Đây 
là hỏi nguyên nhân để nhập, là do nhân gì đối với 
chỗ nhận biết nầy mà có thể nhập được? "Do chỗ 
nhận giữ của lực thiện căn”, là tuy có lực thiện căn 
nhưng tâm hoặc bị thối khuất, nên nói ba tướng của 
rèn luyện tâm. 

Luận nói: "Vô lượng các thê giới, vô lượng 
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người, hữu tình, từng sát-na chứng biết chánh đăng 
Bỏ- đê Vô thượng, là rèn luyện tâm thứ nhất. Do ; 
lạc nây có thê hành thí Ba-la-mật-đa, ta đã được ý 
lạc như vậy, ta do đây mà dụng công lực thêm ít 
nữa tu tập thí Ba-la-mật-đa, sẽ được viên mãn, đó 
là rèn luyện tâm thứ hai. Nếu có kẻ thành tựu các 
hữu còn có thiện chướng ngại, khi mạng chung thì 
liền ở nơi tất cả tự thể viên mãn khả ái sinh khởi, 
ta có thiện diệu, thiện vô chướng ngại thì sao lại 
không đạt được tất cả viên mãn, đó gọi là rèn luyện 
tâm thứ ba". 

Giải thích: "Vô lượng các thế ĐIỚI, câu nói 
nây chỉ rõ việc rèn luyện tâm thứ nhất, đã dẫn 
người khác làm mẫu khiến cho tâm tăng thêm sung 
thịnh không có thối khuất. "Do ý lạc này", là làm 
rõ - luyện tâm thứ hai. "Ta đã được ý lạc như 
vậy”, là làm rõ ý lạc nây đã lìa sự che lập và trói 
buộc, ý lạc nây xa lìa bón sẻn, xa lìa tâm dục, xa 
lia sân tầm, xa lìa biếng trễ, xa lìa hôn trầm và thuỳ 
miên, xa lìa vô minh. “Ta do đây nên dùng thêm Ít 
công lực nữa tu tập thí Ba-la-mật- đa, sẽ được viên 
mãn”, là đã đạt được ý lạc thù thắng, liền có thể tùy 
ý tu hành thí nhanh chóng khiến cho viên mãn. 
"Nếu có thành tựu", là làm rõ việc rèn luyện tâm 
thứ ba. "Các thiện có chướng ngại”, là có thành tựu 
các thiện thế gian, vì chưa có thê vĩnh viễn đoạn 
đối tượng đối trị chướng, nên gọi là có chướng. "Ta 
có thiện diệu...", là ta có thê vĩnh viên đoạn cái 
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mà thành thiện, thì làm sao trong vị lai không 
chứng được quả Phật viên mãn. "Rèn luyện tâm”, 
là rèn luyện tâm khiến cho mãnh lợi, đề đối trị tâm 
thối khuất. 

Luận nói: "Trong đó có tụng: 

Các hữu tình cối người, 

Xứ số đếu vô lượng, 

Niệm niệm chứng đăng giác, 
Vậy không nên thối khuất. 
Các tám tịnh ý lạc, 

Giỏi tu hạnh bồ thí, 

Thắng giả nây đã đắc, 

Đắc fùy lạc tự mãn, 

T hăng thiện do vĩnh đoạn, 
Viên mãn làm sao không? 

Giải thích: Lại dùng Dà-tha để thâu tóm các 
nghĩa như vậy. "Các hữu tình cõi người...", tâm 
của loài này khiếp nhược gọi là tâm thối khuất, 
khuyên khích các loài kia không nên sinh tâm thôi 
khuất, nói "Ta không thể chứng biết chánh đăng 
Bỏ-đề Vô thượng thì gọi là tâm khiếp nhược", 
khiến cho chúng sinh kia không nên tự mình cho 
là không có công năng, nên không có thôi khuất. 
Như có tụng nói: 

Vô lượng mười phương các hữu tình, 
Niệm niệm đã chứng quả thiện thệ, 
Kia đã trượng phu, ta cũng vậy, 
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Không nên tự khinh mà thối khuất. 

"Các ý lạc tịnh tâm, giỏi tu hạnh bố thí...", là 
không phải tâm bất thiện và vô ký mà hành thí.. 
chỉ có tâm thiện nên gọi là tâm tịnh, nêu như trong 
thế gian có tâm bất thiện vô ký và tán loạn, cũng 
hành thí... mong muốn các hữu và tiền, địa vị, Bồ- 
tát thì không như vậy, chỉ cầu chánh đăng Bồ-đề 
Võ thượng. "Ý lạc", là có thể tu nhân của thí vô 
ngại.. . như trước đã nÓI. "Thăng giả này. đã đặc, 
vậy có thể tu thí...", các Bô-tát gọi là thăng giả, 
trước hết đã đắc ý lạc thù thắng nầy, do đây nên 
các Ba-la-mật-đa như thí... tùy ý mà chuyền, như 
nói mà tu nên gọi là đã đắc, do đây quyết định xả 
chỗ đối trị, vì xả chỗ đối trị nên không do công 
dụng, thì đôi với thí... đó tùy ý chuyền. "Đắng (vân 
vân...)", là đông lấy thí cho đến huệ Ba-la-mật-đa. 
"Thiện giả khi mạng chung”, là do thiện thê ø1an 
mà thành thiện giả, khi mạng chung thì "Đắc tùy 
lạc tự mãn", là đắc tùy chỗ ái lạc tự viên mãn quả 
của thế gian, là cho đến đắc nghĩa sinh hữu đánh. 
"Thăng thiện do vĩnh đoạn", là do vĩnh viễn đoạn 
chướng ngại nơi thiện kia mà thành nghĩa thiện. 
"Viên mãn làm sao không", là tùy hỗ lạc viên mãn 
quả Phật làm sao không có nghĩa?! 

Luận nói: "Do lìa tác ý của Thanh-văn, Độc 
giác, vì đoạn tác ý, do lìa nghi đối với các nghi về 
Đại thừa, vì có thể vĩnh viễn đoạn nghi dị huệ, do 
lia ngã chấp và ngã sở chấp trong pháp được văn, 
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tư, đoạn pháp chấp; do hiện tiên trụ an lập tất cả 
tướng, không tác ý, không có sự phân biệt, đoạn 
phân biệt, cho nên trong đây có tụng: 

Hiện tiên tự nhiên trụ, 

An lập hết thảy tướng, 

Trí gi không phán biệt, 

Đắc Bồ-để tôi thượng. 

Giải thích: Bây giờ sẽ chỉ rõ việc đoạn trừ bốn 
xứ. "Đoạn tác ý” là đoạn trừ phân dẫn khởi tác ý 
của hai thừa. "Vì có thể vĩnh viễn đoạn nghi dị huệ" 
là đối với Đại thừa thâm diệu quảng đại, không 
khởi dị huệ điện đảo và nghi. "Đoạn pháp chập" | là 
trong pháp đạt được do văn tư, có thể vĩnh viễn 
đoạn trừ ngã chấp và ngã SỞ chấp, là ta có thể nghe, 
ta có thể tư duy hiểu biết, sự nghe văn cú của Ta, 
sự tư duy nghĩa của ta, những chấp trước như vậy 
tật cả đều không có, nhờ thăng nghĩa đó mà chứng 
hiện quán. "Đoạn phân biệt” là đôi với hiện tiên tùy 
ý chuyền, hiện trụ của sắc và khởi công dụng, định 
tịnh của cốt toả... An lập các tướng cảnh _ĐIỚI của 
tật cả đối tượng duyên. Tác ý phân biệt đều có thể 
vĩnh viễn đoạn, cho đến Ba-la-mật-đa của tất cả 
chư Phật Bô-tát. Các tướng như vậy, phân biệt 
chấp trước đều có thê vĩnh viễn lìa. Nghĩa của bài 
tụng đó chỉ rõ, không cần giải thích lại. 

Luận nói: "Do cái gì và làm sao mà được ngộ 
nhập”? 

Giải thích: Trong đầy là hỏi cả hai vật dụng tạo 
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tác và cái đã tạo tác, do có tác giả nhập nghiệp tạo 
tác, phải biết quyết định có công cụ của chủ thê 
nhập. tự tướng hiện quán là sự tạo tác sự việc, 
quyết định phải có như vậy như vậy phương tiện 
tạo tác, nên nay sẽ giải thích cả hai. 

Luận nói: "Do chủng loại của văn huân tập, là 
sự gồm thâu tợ pháp tợ nghĩa ý ngôn hữu kiến của 
tác ý như lý". 

Giải thích: Trong đây trước hết là chia rõ 
chủng loại thanh (tiếng) là công cụ của chủ thê 
nhập, tức là nhân theo ngôn thuyết mà làm nghĩa 
của nhân. 

Luận nói: "Do bỗn tâm tư: Là do tự tánh danh 
nghĩa sai biệt giả lập tâm tư và bốn thứ như thật 
biến khắp, trí là do danh sự tự tánh sai biệt giả lập 
hiển bày khắp về như thật. Trí như vậy đều đồng 
với không thê đắc, vì các Bô-tát như thật như vậy, 
để nhập Duy thức mà khuyên tu gia hạnh, tức là 
đối với ý ngôn tợ văn tợ nghĩa, suy cầu văn danh 
chỉ là ý ngôn, suy cầu nghĩa nương vào văn danh 
nây cũng chỉ có ý ngôn. Suy câu tự tánh sai biệt 
danh nghĩa thì chỉ là giả lập. Nếu lúc đó chứng đặc 
chỉ có ý ngôn, lúc đó chứng biết hoặc danh hoặc 
nghĩa, tự tánh sai biệt đều là giả lập, tự tánh sai biệt 
nghĩa tướng không có. Đông với không thê đạt là 
do bốn tâm tư và do bốn thứ biến tri như thật, đối 
với ý ngôn tợ văn tợ nghĩa này liền có thể ngộ nhập 
tánh duy hữu thức". 
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Giải thích: "Do bốn tầm tư và do bốn thứ biến 
tri như thật" y theo như trước đã nói, có thê ngộ 
nhập đây đủ, phát khởi phương tiện tạo tác như 
thật. Khi gia hạnh thì tìm cầu hạnh kiến giả có mà 
thật không. Phương tiện tướng nhân gọi là tâm tư, 
biết rõ cái đặc được là giả có thật không, quyết định 
hạnh trí, tướng quả phương tiện gọi là như thật trí. 
Danh trong đầy là sắc, thọ.. . Cũng gôm thâu danh 
nhân, gọi là tầm tư của các quả cú..., danh nây chỉ 
có tánh ý ngôn, chỉ có giả, không phải thật, không 
lia ngôn danh ý mà gọi là tâm tư. Tầm tư nghĩa, 
như đối tượng được sự nêu dẫn của danh thân.. 
mà đắc uân giới XỨ. Suy cầu tánh nây chỉ có giả 
không phải thật. Nếu như có từng chủng loại tương 
ưng khả đắc, thì từng đối tượng được nêu giảng 
tương ưng như vậy không đúng lý. "Suy cầu nghĩa 
nương vào văn, danh nây cũng chỉ có ý ngôn" là 
tâm từ nương vào danh, là cái biểu lộ bên ngoài, 
chỉ có tánh ý ngôn, tư duy nghĩa nây tợ ngoại tướng 
chuyền, thật ra chỉ ở bên trong. "Suy câu tự tánh 
danh nghĩa sai biệt thì chỉ là giả lập”, danh nghĩa 
của tầm tư hai thứ tự tánh chỉ có tướng giả lập, tự 
tánh danh nghĩa của săc, thọ... thật ra chỉ là không 
có. Cả lập tự tánh, ví như giả lập Bồ- đặc-già-la thì 
danh nghĩa hai thứ tự tánh sai biệt của tâm tư cũng 
là tướng giả lập, là danh nghĩa sai biệt của vô 
thường... chỉ là giả lập. "Hoặc danh hoặc nghĩa, tự 
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tánh sai biệt đều là giả lập", chứng biết bốn thứ hư 
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vọng hiễn hiện Y tha khởi gồm thâu, vì tự tánh sai 
biệt nghĩa tướng không có. "Đông với không thể 
đạt", là hiểu rõ bốn thứ nghĩa của Biến kế sở chấp 
đều không thể đắc, phải biết bốn thứ phương tiện 
trong đây gọi là tâm tư, bốn thứ trí quả gọi là bốn 
thứ biến trí như thật. Nói suy. cầu danh chỉ là giả 
lập, thật không thê đạt gọi là tâm tư. Nếu khi ngay 
trên trí quả mả sinh thì quyết định biết rõ giả có 
thật không gọi là trí như thật. Như vậy đối VỚI Sự 
tự tánh sai biệt, giả có thật không, suy cầu quyết 
định thì nói cũng như vậy. 

Luận nói: Trong sự ngộ nhập tánh Duy thức 
nây, những gì là ngộ nhập? Ngộ nhập như thế nào? 
Nhập tánh Duy thức, tướng kiến hai tánh và vô số 
tánh. Hoặc danh hoặc nghĩa tự tánh sai biệt, giả 
mượn nghĩa sai biệt của tự tánh, như vậy sáu thứ 
nghĩa đều không có. Tánh của đối tượng được giữ 
lấy, chủ thê giữ lây hiện tiên, thì đồng thời hiện tợ 
vô sô tướng nghĩa mà sinh khởi, như trong tối sợi 
dây hiện ra như con rắn, ví con rắn trên sợi dây 
không phải chân thật, vì không có. Nếu đã biết rõ 
nghĩa kia không có, thì sự nhận biết VỆ rắn tuy diệt 
mất, nhưng sự nhận biết về sợi dây vẫn còn. Nếu 
lây phẩm loại vi tế để phân tích, thì đây cũng là 
sắc, hương, vị, xúc hư vọng làm tướng của nó, sự 
nhận biết nây vì nương vào sự nhận biệt vỀ sợi dây 
phải nên diệt. Như vậy đối với tợ văn tợ nghĩa sáu 
tướng ý ngôn kia, khi trừ diệt sáu tướng với nghĩa 
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không thật thì tánh biết của Duy thức cũng như biết 
về rắn, đều phải xua trừ, do giác của tự tánh Viên 
thành thật”. 

Giải thích: Trong sự ngộ nhập tảnh Duy thức 
nây, muốn chỉ rõ sự nhập và nhập ví dụ nên đặt cầu 
hỏi nây. Nêu nghĩa không cÓ trong sự ngộ nhập 
tảnh Duy thức, thì ngộ nhập chỗ nào? Ý vấn nạn, 
tánh Duy thức nây tức là nghĩa của nó, thì nghĩa 
không có thì làm sao ngăn cản vấn nạn này? Cho 
nên trước hết nói: "Nhập tánh Duy thức”, là nghĩa 
của thức nầy cũng là tánh vô nghĩa, không phải chỉ 
có nghĩa bên ngoài là không có. Nếu không có tánh 
nghĩa thì làm sao có mười hai xứ giáo? Làm sao 
thể gian có nghĩa ngôn thuyết để ngăn cản vẫn nạn 
nây? Cho nên tiếp theo nói "Tướng, kiến hai tánh", 
tuy không có thật nghĩa, nhưng thức tương tợ hai 
nghĩa nội ngoại mà hiển hiện. Sức huân tập của 
ngôn thuyết từ vô thi, thức tợ nghĩa chuyên, tợ 
phân biệt dụng, gọi là "Kiến", nên không trái nhau 
vì chỉ ngộ nhập tợ tướng tợ kiện: Thức khác chủng 
loại thì không như vậy hay sao? Đề đáp câu hỏi 
nây nên nói "Và vô sô tánh”, là chỉ có một thức. 
Tánh của đôi tượng được giữ lây, chủ thể giữ lấy 
sai biệt, trong một lúc mà phân làm hai thứ. Lại 
nữa, trong một thức mà tương tợ có ba tướng hiện, 
là đôi tượng được giữ lấy, chủ thê giữ lây và phần 
tự chứng gọi là ba tướng, ba tướng như vậy thì 
phân nghĩa của một thức không phải một không 
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phải khác, như các nơi đã biện luận. Trên một thức 
mà có nhiêu tướng hiện nên gọi là "Vô số", gọi là 
cùng sáu tướng, không có nghĩa cùng... giải thích 
ba thứ trước. Đề đáp câu hỏi trước "Như thế Trào là 
ngộ nhập” nên lại nói "Như sợi dây trong tôi hiện 
ra giống con rắn, do thí dụ nầy mà thành lập thông 
đạt ba thứ tự tánh. "Như con rắn trên sợi đây là 
không phải chân thật, vì không có”, như vậy tợ 
danh, tợ nghĩa, ý ngôn, trên Y tha khởi gọi là cùng 
sáu tướng. Biến kế sở chấp cũng không phải chân 
thật, vì không có. Lại nữa, trong đây nhờ biết đó là 
sợi dây nên không cho nó là răn nữa. Chỗ dựa như 
vậy thì Duy thức hiển hiện, cái biết của Y tha khởi 
bỏ đối với 6 nghĩa, cái biết của biến kế chấp như 
nương vào sắc... Là biết của phần tế dứt trừ cái 
biết về sợi dây, chỗ dựa như vậy thì cái biết của 
Viên thành thật xua trừ cái biết của mê loạn của Y 
tha khởi. Như có tụng nói: 

Trí coi đây là rắn, 

Thấy dây nghĩa không có, 

Khi ¡ chứng thấy phần kia, 

Biết rắn ây trí loạn. 

"Khi trừ diệt sáu tướng nghĩa không thật”, là 
không có nghĩa, vì 6 thứ phi thật nghĩa thì không 
phải tướng hữu vị. 

Luận nói: "Như vậy Bồ-tát ngộ nhập tợ nghĩa 
tướng ý ngôn, nên ngộ nhập tánh Biến kế sở chấp, 
ngộ nhập Duy thức nên ngộ nhập tánh Y tha khởi. 
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Làm sao ngộ nhập tánh Viên thành thật ? Nếu đã 
trừ tưởng vệ ý ngôn, văn pháp theo chủng loại huân 
tập của Duy thức, thì lúc đó Bồ-tát đã loại trừ 
tưởng nghĩa, tất cả tợ nghĩa không được sinh nên 
tợ Duy thức cũng không được sinh. Do nhân duyên 
đó mà trụ hết thảy nghĩa danh vô phân biệt, trong 
pháp giới liên được hiện thấy tương ưng, mà trụ. 
Lúc đó, Bồ-tát bình đăng bình đẳng, nơi đối tượng 
duyên chủ thể duyên Trí vô phân biệt đã được sinh 
khởi, do đây nên gọi là Bồ-tát đã ngộ nhập tánh 
Viên thành thật". 

Giải thích: "VÌ ngộ nhập ý ngôn tợ nghĩa 
tướng, nên ngộ nhập tánh Biến kế sở châp", là biết 
rõ ý ngôn, tợ nghĩa tướng hiện không có thật nghĩa 
của Biến kế sở chập, đo đây nên gọi là ngộ nhập tự 
tánh Biến kế sở chấp. "Ngộ nhập Duy thức nên ngộ 
nhập tánh Y tha khởi" là biết rõ Duy thức tiếp xúc 
với vô minh nên trong vô nghĩa mà tợ nghĩa tướng 
hiện, do đây mà ngộ nhập tánh Y tha khởi. Để làm 
rõ ngộ nhập tánh Viên thành thật nên lại nói "Đã 
loại trừ nghĩa tưởng, tức đã có thê trừ nghĩa của 
nghĩa tưởng. "Tất cả tợ nghĩa không được sinh", 
tức là đều không có chủ thể tợ nghĩa để sinh khởi 
nghĩa. "Cho nên tợ Duy thức cũng, không được 
sinh", sự giữ lấy không có nên chủ thê giữ lây cũng 
không. tức là chỗ thành nghĩa của Duy thức cũng 
không chuyền nghĩa. "Irụ hết thảy nghĩa danh vô 
phân biệt" gọi hết thảy pháp là khế kinh... gọi là 
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chỗ dựa hạnh xứ, gọi là hết thảy nghĩa. Danh có 
mười thứ, 9 thứ trước gọi là hữu sở phân biệt, danh 
thứ mười là đôi với hết thảy nghĩa không có phân 
biệt. An trụ như vậy đối với tât cả nghĩa danh vô 
phân biệt, như nói tất cả chỉ có danh của nó, tức 
danh như vậy có thê khởi tất cả, trong đây tợ danh 
hiển hiện thức... mượn nói là danh. "Trong pháp 
giới liền được hiện thây tương ưng mà trụ", là 
trong pháp giới nội chứng tương ưng khởi thăng 
giải. "Bình đăng bình đăng", là như các đối tượng 
duyên đều là không có, như vậy chủ thể duyên 
cũng không có, do đó cả hai thứ đêu bình đăng bình 
đăng. "Do đây nên gọi là Bồ-tát đã ngộ nhập tánh 
Viên thành thật", ngộ nhập tự tánh Biên kế sở chấp 
và tánh Y tha khởi là hữu dư nên cũng có tác giả, 
tác dụng chưa dứt nên chỉ gọi là ngộ nhập. Hiện tại 
tác giá và tác dụng trong đây đã diệt mất rốt ráo 
nên gọi là "Đã ngộ nhập". 

Luận nói: "Trong đầy có tụng: 

Pháp Bồ-đặc-già-la, 

Pháp nghĩa, tánh lược rộng, 
Bất tịnh, tịnh cứu cánh, 

Là việc làm sai biệt”. 

Giải thích: Như đã nói trước là trụ nơi tất cả 
danh vô phân biệt, bây giờ lây Dà-tha để hiến thị 
tự cảnh sai biệt của danh nầy. Chữ "Pháp" đâu bài 
tụng, là sắc, thọ... "Bồ-đặc- -p1à-la", là thiên thọ... 
tùy theo tín hạnh, là danh trong Phật giáo. Chữ 
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"Pháp" kế sau, là những điều đáng tán thán trong 
khế kinh. "Nghĩa danh", là đối tượng được nêu 
giảng nây sát hại đối với phụ mẫu, tru diệt quốc vả 
tùy các hạnh... "Lược danh”, là hết thảy pháp đều 
vô ngã. "Quảng danh", là sắc vô ngã. “Tánh danh", 
là các chữ A... là nhân của từ và cú. "Bất tịnh 
danh", là các dị sinh bị phiên não cầu nhuộm vào. 
”Fịnh danh", là các hiển Thánh vĩnh viễn đoạn cấu. 
"Cứu cánh danh", là tông đối tượng duyên tức là 
Bát-nhã Ba- la-mật-đa và mười địa, lẫy nghĩa tổng 
quát và tóm lược làm đôi tượng duyên. 

Luận nói: "Như vậy Bồ-tát ngộ nhập tánh Duy 
thức, ngộ nhập tướng của đối tượng nhận thức , 
ngộ nhập tướng nây nên ngộ nhập địa cực hỷ, khéo 
thông đạt pháp gIỚI, sinh vào nhà Như Lai, đặc tâm 
tánh bình đắng của tật cả hữu tỉnh, đặc tâm tánh 
bình đăng của tất cả Bồ- tát, đắc tâm tánh bình 
đăng của tất cả chư Phật, đó gọi là Bồ-tát kiến đạo". 

Giải thích: "Khéo ,thông đạt pháp gIỚI,, là đối 
với pháp giới chứng đắc sâu xa. "Sinh vào nhà Như 
Lai", pháp Phật gỌI là nhà Như Lai, chứng ngộ 
pháp Phật nầy gọi là sinh. Chỗ đối tượng duyên 
sinh thắng trí, vì chuyên chỗ dựa ban đâu sinh các 
chỗ dựa khác, nói tiếp Phật chủng khiến cho không 
đoạn tuyệt, như sự tương tục sinh khác, chúng 
đồng phận khác, sở sinh, chủ thể sinh tương tục 
không đoạn, gởi vào nhà chỗ sinh như vậy là Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, chứng pháp giới của Phật, gọi là 
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sinh trong đó, gọi là chân Phật tử. Do Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa nây, đối với pháp giới của Phật có khả 
năng chứng đàng hoàng, dựng lập hiện tiền tự 
tương tục tự tại nên gọi là sinh. Như có thuyết nÓI: 

Nhất thiết hùng mãnh, Lợi lạc người khác, Sinh 
mẫu, dưỡng mẫu, Chỗ sinh, chỗ nuôi. 

"Đặc tâm tánh bình đăng của tất cả hữu tình", 
` ban khắp tất cả đều vô ngã, như có kinh Luận 

¡: "Tất cả pháp đều là Như Lai tạng". 

“` vậy "Đắc tâm tánh bình đăng của tất cả 
Bỏ-tát", là đắc tánh ý lạc bình đăng của Bồ-tát. 
"Đặc tâm tánh bình đẳng của tất cả chư Phật", là 
đắc tảnh pháp thân bình đẳng của Phật. Đây gọi là 
Bỏ tát Kiến đạo, cái thấy trước chưa thấy thắng 
pháp giới ví như kiến đạo của Thanh-văn, Độc 
giác. 

Luận nói: "Lại nữa, vì nghĩa gì mà nhập tánh 
Duy thức? Do duyên pháp chung nơi trí chỉ quản 
xuất thế, do trí nầy mà sau đó đắc vô số tướng thức 
trí. Vì đoạn các tướng chủng tử và tướng thức À- 
lại-da, vì trưởng dưỡng chủng tử có, thê tiếp xúc 
pháp thân, vì chuyền chỗ dựa, vì muôn chứng đặc 
hết thảy pháp Phật, vì muôn chứng đắc Nhất thiết 
trí để nhập tánh Duy thức, nên trí Hậu đắc đối với 
tật cả chỗ sinh của thức A-lại-da, . trong tật cả tướng 
phân biệt, thấy tánh như huyễn không có đảo 
chuyền, cho nên Bô-tát ví như huyễn sư trong các 
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tướng của các huyễn sự, và nói nhân quả thường 
không có điên đảo”. 

Giải thích: "Lại nữa, vì nghĩa gì mà nhập tánh 
Duy thức”, đây là hỏi chỗ cần thiết để nhập Duy 
thức. Tiếp theo phải đáp rằng, vì muốn chứng đắc 
trí của Nhất thiết trí, thì phương tiện ban đầu là như 
đã nói, để khai thị nên thứ tự nói, để đem lợi ích 
cho các loài được hoá độ có thê lãnh thọ. "Do 
duyên tông pháp”, là duyên tổng tướng chỗ hiển 
chân như của tất cả pháp làm cảnh. Hết thảy pháp 
mà trong Đại thừa giáo đã nói đều là chân như làm 
tánh, duyên chân như tức là hiểu rõ hết thảy pháp 
tánh. Nêu không như thê thì dù trải nhiều thời gian 
tu hành, nhưng Trí vô phân biệt cũng không sinh. 
"Xuất thế", là vô lậu, vì vô phân biệt. "Trí chỉ 
quán”, là do trí tam-ma-tư-đa không điên đảo trí. 
"Vô số tướng thức trí", là an lập tánh nhân tánh 
quả, hữu thượng Vô thượng.. . Của Các pháp, tức là 
phân nghĩa của đôi tượng được giữ lẫy và chủ thê 
giữ lấy. "Vì đoạn các tướng chủng tử của và tướng 
thức A-lại-da”, là đoạn các pháp tướng tợ sắc. 
trong thức A- lại- da và tướng chủ thể huân tập. Đây 
là nói đoạn nhân quả của chủng tử. "Vì trưởng 
dưỡng chủng tử có thể tiếp xúc pháp thân", là 
muốn tăng trưởng tất cả huân tập đa văn của Đại 
thừa, do THỊ) mà đầu tiên được đắc pháp thân. Vì 
chuyền sở y", là thông đạt chân như, các tâm tâm 
pháp sinh lìa câu, hoặc là chân như thiện thanh 
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tịnh. Vì muốn chứng đặc hết thảy pháp Phật", là 
muốn sinh khởi mười lực, bốn vô Uý... Các pháp 
Phật. "Vì muốn chứng đắc trí của hệt thảy trí”, là 
muốn chứng đắc trí chư Phật vô câu vô ngại. Lại 
nữa, trí Hậu đặc, là hiến trí Hậu đắc có chỗ tác 
dụng. "Đối với tất cả sở sinh của thức A-lại-da", 
đầy là nêu ra sở sinh để nắm lấy nhân của nó. 
“Trong tất cả tướng liễu biệt", đây là hiển quả của 
nó trong phân chủ thể giữ lấy và phần của đối 
tượng giữ lây. "Thây tánh như huyền không có đảo 
chuyên", là quán như thật thấy tánh Y tha khởi, như 
huyền sự... vì không có mê loạn. RÙc như huyễn 
sư trong các tướng của các huyễn sự”, là trong nhân 
huyện hoặc của cây cỏ... thây như thật không có 
điên đảo, trong tướng huyễn hoặc của voi ngựa, 
thây như thật cũng không có điên đảo. Bồ-tát thây 
chân thật như vậy, như thật hiện thấy, không có tự 
tánh đôi tượng được giữ lẫy, chủ thể giữ lấy, thì 
Viên thành thật đã khởi sau khi đặc, có khả năng 
phát ngữ ngôn tịnh trí thế tục, biết thời nhân quả, 
và biết thời nói pháp thường không có điên đảo. 
Người nghe tuy có điên đảo, nhưng văn huân tập 
huân tập tương tục, thứ tự dần dần đắc không điên 
đảo. Đó là do người kia đã làm xong điều nên làm. 
Trí hậu đắc nầy không có sai biệt cũng không có 
nhiễm ô. 

Luận nói: "Đây là khi ngộ nhập tảnh Duy thức, 
có bốn thứ Tam- ma- -địa, là bỗn thứ thuận phần 
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quyết trạch nương dựa. Làm sao biết được? Phải 
biệt do bôn tâm tư trong nhân vô nghĩa phầm Hạ, 
có minh tăng thêm Tam-ma-địa, là chỗ dựa của 
Noãn thuận phần quyết trạch. Trong nhẫn vô nghĩa 
phẩm thượng, có minh tăng Tam-ma-địa, là chỗ 
dựa của Đảnh thuận phân quyết trạch. Lại do bốn 
thứ biến trí như thật đã nhập Duy thức, trong vô 
nghĩa đã được quyết định, có nhập chân nghĩa một 
phân Tam- -ma-địa, là chỗ dựa của để thuận nhãn, 
từ vô gián này có thể chế phục tưởng Duy thức, có 
vô gián Tam-ma-địa, là chỗ dựa của pháp thế đệ 
nhất. Phải biết các Tam-ma-địa như vậy là hiện 
quán biên”. 

Giải thích: Khi tất cả xử nhập hiện quán, thì 
đều có bốn thứ thuận phần quyết trạch, là tướng 
trước, hiện quán đã rõ nên không giải thích lại. "Do 
bốn tầm tư", là như trước đã nói suy cầu danh nghĩa 
tự tánh sai biệt giả lập làm thẻ. - Trong nhẫn vô 
nghĩa phẩm hạ", là trong ái lạc giác huệ của phâm 
hạ các nghĩa đều là không có. “Minh”, là trí có thê 
chiếu nghĩa không có, sự mong ‹ cầu quả đều toại ; 
nên gọi là đắc. Định nây ban đầu đặc trí minh vô 
nghĩa, nên đắc minh là đặc tên của Tam-ma-địa, ví 
như ban đâu là câu được lửa. Noãn, tức là thiện căn 
của Noãn phẩm, ví như kéo cây lấy lửa thì tướng 
ban đầu của nó là Noãn, ở đây cũng vậy, chân trí 
là tướng ban đâu. "Nương dựa", có nghĩa là nhẫn. 
Nói quyết trạch tức là hiện quán, phân nây là pháp 
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nhãn vô ngã, dẫn phát thiện căn ây nên gọi là thuận, 
chiếm chỗ trên hết nên gọi là đảnh. "Lại do bốn thứ 
biến trí như thật", là như trước đã nói không : thể đạt 
được trong danh sự, đã được quyết định rồi. Khi 
chuyển như vậy thì ngộ nhập Duy thức, tợ danh.. 
hiện quyết định biết rõ đều không có nghĩa. "Nhập 
chân nghĩa một phân Tam-ma-địa", là chỉ có chủ 
thể thông đạt, chỗ giữ lấy thì không có, nên gọi là 
"Nhập một phần", do thấu đạt nghĩa không có 
trong đây, nên chưa có khả năng chế ngự chủ thể 
giữ hành tướng Duy thức kia, khiến cho nó không 
có, nên nói danh nây là chỗ định nương dựa của đê 
thuận nhẫn. Thuận là thân cận nương vào, đối 
tượng giữ lây không có nên chủ thê giữ lấy cũng 
không. "Phải biết các Tam- -ma-địa như vậy là hiện 
quán biên", phải biết tức là gần với nghĩa chuyên 
kia. 

Luận nói: "Như vậy Bồ-tát đã nhập địa, đã đặc 
kiến đạo, đã nhập Duy thức. Trong tu đạo làm thế 
nào đề tu hành ? Như trong điều đã nói an lập mười 
địa, gồm thâu tất cả kinh đều hiện tiên, do duyên 
chung nơi pháp xuất thê trí Hậu đặc chỉ quán, trải 
qua vô lượng trăm ngàn câu- chi na-du-đa- -kiếp, 
niệm niệm tu tập do đó mà đắc chuyên y. Vị muôn 
chứng đắc ba thân Phật nên tinh tắn tu hành". 

Giải thích: "Như trong điều đã an lập mười 
địa", là tùy các hý luận ngôn thuyết, tự tướng và 
cộng tướng trong mười địa. "Do duyên pháp 


SỐ 1598 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH(2), Quyền 6 1021 


chung”, là duyên xen tạp nhau, không có duyên 
pháp riêng tu chánh trí. Nếu không như thế thì chỗ 
tập hợp tư lương của Trí vô phân biệt không có 
được. "Xuất thê", là Trí vô phân biệt hậu đắc, tức 
là trí thanh tịnh xuất thế gian có thể an lập, vì hậu 
đặc nây là cảnh thanh tịnh hữu tướng. "Thế gian 
mà đắc chuyên y", là trải qua nhiều kiếp tu hành 
Trí vô phân biệt, hậu đắc mà đắc chuyền Y, là tâm, 
tâm pháp tương tục thanh tịnh. "Vì muôn chứng 
đặc ba thân Phật nên tinh cần tu hành", sau đây sẽ 
nói rộng. 

Luận nói: "Hiện quán của Thanh-văn và hiện 
quán của Bô-tát, có gì sai biệt? Là hiện của Bồ-tát 
khác với Thanh-văn. Do mười một thứ sa1 biệt phải 
biết: 1. Do đối tượng duyên sai biệt, Bô-tát lẫy 
pháp Đại thừa làm sở duyên. 2. Do tư trì sai biệt, 
lây hai thứ tư lương đại phước, trí làm tư trì. 3. Do 
thông đạt sai biệt, do có thê thông đạt pháp Bồ-đặc- 
già-la là vô ngã. 4. Do Niết-bàn sai biệt, thâu nhận 
vô trụ đại Niêt-bàn. 

5. Do địa sai biệt, nương vào mười địa mà xuất 
ly. 6. 7. Do thanh tịnh sai biệt, đoạn phiên não tập 
khí, làm thanh tịnh cõi Phật. 8. Do đối với tự tha 
đắc tâm bình đăng sai biệt, thành thục hữu tình mà 
gia hạnh không ngơi nghỉ. 9. Do sinh sai biệt, sinh 
vào nhà Như Lai. 10. Do thọ sinh sai biệt, thường 
trong hội đại tập của chư Phật mà thâu giữ sinh. 
11. Do quả sai biệt, là mười lực, bốn vô uý, pháp 
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Phật bất cộng, vì vô lượng công đức thành mãn nơi 
quả. 

Giải thích: Hiện quán khác nhau của Thanh- 
văn và Bồ-tát, lược có mười thứ hoặc mười một 
thứ. Trong "Đối tượng duyên sai biệt", hiện quản 
của Bồ-tát lây pháp Đại thừa làm văn huệ nơi ba 
thứ đôi tượng duyên. Hiện quán của Thanh-văn thì 
lây pháp Thanh-văn thừa làm đối tượng duyên. 
Trong “Tư trì sai biệt, tư lương phước là ba thứ gia 
hạnh thí, giới nhẫn. Tư lương trí, là tinh tân, tĩnh 
lự và văn huệ... tư lương là trải qua chỗ vận 
chuyền tập hợp trong vô lượng kiếp. "Thông đạt 
sai biệt", là hiện quán của Thanh-văn chỉ có chủ 
thê thông Bổ-đặc-già-la không nơi lý vô ngã, hiện 
quán Bỏ-tát thì đồng thời có thê thông đạt Bồ-đặc- 
già-la là pháp không vô ngã. Trong "Niết-bàn sai 
biệt", hiện quán của Bồ-tát thâu nhận bị huệ làm 
phương tiện tư lương, sinh tử và Niết-bàn không 
có chỗ trụ giữ lấy làm Niết-bàn. Hiện quán của 
Thanh- văn chỉ có trụ nơi vô vi lấy làm Niết-bàn. 
Trong "ĐỊa sai biệt”, hiện quán của Bồ-tát nương 
vào mười địa mà được xuât ly, trong Thanh-văn 
thừa không có các địa kiến lập như vậy. Trong 
“hanh tịnh sai biệt”, hiện quán của Bồ-tát vĩnh 
viễn đoạn phiền não gồm các tập khí và có thê 
thanh tịnh Phật độ báu. Hiện quán của Thanh-văn 
tuy đoạn phiên não, nhưng chưa trừ tập khí không 
thể tịnh mọi báu cõi Phật. Nói tập khí, tuy không 
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có phiên não nhưng việc làm của nó tương tợ có 
phiên não. Trong "Tự tha đắc tâm bình đăng sai 
biệt", là hiện quán của Bồ- tát chứng đắc tự tha 
bình đẳng pháp tánh, thành thục hữu tình mà gia 
hạnh không dứt. Hiện quán của Thanh-văn phần 
biệt tự tha chỉ tu tự lợi, không tu lợi tha. Trong 
"Sinh sai biệt", hiện quán của Bô-tát sinh trong nhà 
pháp giới của Như Lai, là chân Phật tử, như nhà 
của luân vương sinh con có đủ tướng, không giống 
như Thanh-văn đồng ở với hạng con của nô tỳ vô 
trí hèn mọn. Trong “Thọ sinh sai biệt”, hiện quán 
của Bồ- tát thường trong, đại tập hội của chư Phật, 
trên đài liên hoa ngôi kiết-già cho đến thành Phật 
hằng thọ hoá sinh. Gọi là hội đại tập của chư Phật 
âY, là quốc độ giới vô lậu của chư Phật, không 
giông như Thanh-văn ở trong thai mẹ. "Quả sai 
biệt”, là hiện quán của Bỏ-tát, mười lực, bốn vô 
uý... có nhiêu chỗ trang nghiêm của các công đức, 
có thể không công dụng mà tác khởi tất cả sự lợi 
ích cho hữu tỉnh, chứng đặc pháp thân lấy làm 
thăng quả, các dụng vô lậu còn lại chuyển sinh làm 
quả. 
Luận nói: Trong đây có hai bài tụng: 

Danh sự cùng làm khách, 

Tánh nó xứng tâm tư, 

Hai thứ cũng HÊH suy, 

Duy lượng và duy giả. 

Trí thật quản vô nghĩa, 
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Chỉ có ba phản biẾt, 
Kia không, nên đây không, 
Thì liên nhập ba tánh" 

Giải thích: Lây hai bài Dà-tha để gồm thâu 
chung về tâm tư và quả tâm tư, khiến cho dễ hiểu. 
"Danh sự cùng làm khách, tánh nó xứng tâm tư", 
là danh đôi với sự làm khách, sự đối với danh cũng 
vậy, không giỗng như một loại, là thanh và nghĩa 
tương xứng nhau mà sinh, hệ thuộc lẫn nhau. "Hai 
thứ cũng nên suy, duy lượng và duy giả", là trong 
tự tánh và sai biệt cũng phải suy ra tầm chỉ có phân 
biệt, chỉ có giả lập. Sự thì như thế nào ? Là hai thứ 
nây chỉ có phân biệt, chỉ có giả lập sai biệt ngôn 
thuyết, đều không có tự tánh sai biệt chân thật. 
"Thật trí", là chỗ sinh bốn thứ như thật biến trí của 
tâm tư. "Quán vô nghĩa", là quán nghĩa của nó xưa 
nay không có. "Chỉ có ba phân biệt", quán thấy chỉ 
có ba thứ phân biệt, là danh phân biệt, tự tánh giả 
lập phân biệt, sai biệt giả lập phân biệt. "Kia 
không, nên đây không”, là nghĩa không có nên 
quán ba thứ phân biệt nầy cũng không có. "thì liền 
nhập ba tánh”, như đã nói trên, tức là ngộ nhập ba 
thứ tự tánh. Nửa bài tụng thứ nhất quán danh và sự 
cùng nhau là khách, tức là ngộ nhập tự tánh Biến 
kế sở chấp, nửa bài kế quán hai thứ tự tánh sai biệt 
của danh sự kia, chủng tử của phân biệt, chỉ có giả 
lập, tức là ngộ nhập tự tánh Y tha khởi. Trong bài 
tụng thứ hai thì ngộ nhập tự tánh Viên thành thật, 
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trong đây chỉ loại trừ Biến kế sở chấp mỗi mỗi đều 
có riêng tâm. cảnh, ngầm trừ phân biệt đêu không 
có sự đó. Nêu không như thế thì trói buộc và giải 
thoát đều không được thành, tịnh và bất tịnh đều 
không có. 

Luận nói: "Lại có hai bài tụng giáo thọ, như 
luận phân biệt Du- già nói: 

Bồ-tát trong định vị, Quán ảnh chỉ là tâm, 
Nghĩa tưởng đã diệt trừ, Quán chỉ có tự tưởng. 

Như vậy trụ nội tâm, Biết chỗ giữ lây phi hữu, 

Kế, năng thủ cũng không, Sau, xúc vô sở đắc. 

Giái thích: A1 có thê tầm tư đắc quả như vậy? 
Giáo thọ như vậy lại là ai? Đê đáp hai câu hỏi nây 
nên nói hai bài tụng. 

"Bồ-tát trong định vị, quán ảnh chỉ là tâm", là 
quán hết thảy tợ pháp tợ nghĩa, quyết định nẻo 
hành ảnh chỉ là nội tâm. Như kinh nói: “Ta nói sở 
duyên của thức là sở hiện của Duy thức". "Bô-tát", 
tức là nói chủ thể quán. “Trong định vị”, tức là tâm 
trụ một cảnh. "Nghĩa tưởng đã diệt trừ”, là do ảnh 
kia loại trừ nghĩa tưởng của nó. "Quản chỉ có tự 
tưởng”, là quán sát tướng của tợ pháp tợ nghĩa như 
vậy chỉ là do tâm định biến hiện. "Như vậy trụ nội 
tâm", là tâm lúc đó liền trụ nơi nghĩa của tự tâm. 
"Biết chỗ giữ lấy phi hữu, kế chủ thể giữ lây cũng 
không", trước đã biết rõ đối tượng được giữ lây là 
không có, như tánh đối tượng giữ lây đã không có 
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thì tánh của chủ thê giữ lấy trên chỗ giữ lấy tánh 
cũng không được thành. "Sau xúc vô sở đắc", là từ 
đó về sau là chỗ đắc chân như tánh vô nhị. 

Luận nói: "Lại có năm bài Dà-tha hiện quán, 
như luận trang nghiêm của kinh Đại thừa nói: 

Phước đức, trí huệ, hai tư lương, Bồ-tát khéo 
đủ vô biên vực, 

Với pháp tư lương đã khéo quyết, Nên biết 
nghĩa lý chỉ ngôn loại. Nếu biết các nghĩa chỉ là 
ngôn, Tức tợ trụ lý duy tâm kia, 

Lại hay hiện chứng chân pháp giới, Do đó hai 
tướng đều dứt trừ. 

Biết rõ lìa tâm không riêng vật, Do đây liền 
hiểu tâm phi hữu, Người trí hiểu rõ cả hai không, 

Đồng trụ chân pháp giới hai không. Người huệ, 
trí lực không phân biệt , Bình đăng chu biên thường 
thuận hành, Diệt y ngăn ngại các tụ tội, 

Như đại lương dược giải các độc. Phật thuyết 
pháp diệu khéo thành lập, Đặt huệ øôm trong căn 
pháp giới, Biết rõ niệm cõi chỉ phân biệt, 

Dũng mãnh nhanh về bờ biên đức". 

Giải thích: "Phước đức, trí huệ, hai tư lương, 
Bỏ-tát khéo đủ vô biên vực”, là thí, giới, nhãn ba 
thứ Ba-la-mật-đa ấy gọi là tư lương phước, Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa thứ sảu gọi là trí tư lương, tính 
tấn gôm tu nên thông cả hai thứ, tĩnh lự cũng vậy. 
Nếu vô lượng duyên thuộc tư lương phước, thì 
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những thứ còn lại thuộc trí. Phước trí tích tập nên 
øỌI là tư lương. "Khéo đủ”, có nghĩa là tròn đủ, trải 
qua vô sô thời gian sai biệt viên mãn gọi là gọi là 
vô biên tê. "Với pháp tư lương đã khéo quyêt”, là 
đối với pháp của tật cả khế kinh, do định hậu trí rất 
khéo quyết định không có do dự. "Nên biết nghĩa 
lý chỉ ngôn loại", do đó có thê hiểu rõ tất cả nghĩa 
lý, chỉ dùng ý ngôn phân biệt làm nhân. "Nếu biết 
các nghĩa chỉ là ngôn. Tức tợ trụ lý duy tâm kia", 

là nêu biết rõ tất cả tướng nghĩa chỉ là ý ngôn, thì 
có thể an tâm trụ tướng tợ nghĩa, các thứ biến hiện 
chỉ được quyết định trong tâm lý. Đây là nửa bài 
đâu của tụng thứ hai, hiển thị Bồ-tát tại phân quyết 
trạch vị, bài tụng thứ nhất hiến thị vị nây là vị gia 
hạnh. Lại hay hiện chứng chân pháp giới, do đó hai 
tướng đều dứt trừ", là do trước đã thông đạt nghĩa 
không có, vì trụ duy tâm nên có thê trừ hai tướng 
đối tượng giữ lây và chủ thể giữ lây, hiện chứng 
chân pháp giới không hai, khéo quyết định, trí 
nương vào đây mà sinh. Đây là nửa bài tụng trước 
và bài tụng thứ ba sau hiển vị kiến đạo. Như đã 
hiện chứng, kế đó sẽ hiến thị. "Biết rõ lìa tâm, 
không riêng vật, do đây liền hiểu tâm phi hữu”, là 
biết lìa tâm thì không có riêng tật cả cảnh giới đối 
tượng duyên. Do đối tượng duyên kia không có, 
nên chủ thê duyên tâm tánh cũng không thành. 
"Người trí hiểu rõ cả hai không., là thăng huệ 
tương ưng nên gọi là trí giả, vì đôi với hai vô tánh 
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có thể quyêt định biết nên gọi là thấu đạt Biến kế 
SỞ chấp. Đối tượng duyên và chủ thể duyên xưa vô 
tánh nên gọi là "Cả hai không”. "Đồng trụ chân 
pháp giới vô nhị”, là an trụ bình đăng nên gọi là 
"Đồng trụ", đối tượng giữ lấy và chủ thê giữ lây 
đều xa lìa nên nói "Nhị vô". Như vậy pháp giới 
hiện chứng, không phải chân pháp giới hư danh. 
Người huệ, lực Trí vô phân biệt", là hết thảy công 
năng của các Bồ-tát nơi Trí vô phân biệt. "Bình 
đẳng chu biến thường thuận hành”, là tông, quát cả 
nội ngoại nên gọi là "Chu biên", nêu như đối tượng 
giữ lây không có thì chủ thể giữ lẫy cũng vậy, nên 
gọi là "Bình đăng", tùy thuận quán sát tánh bình 
đăng của các pháp trong khế kinh ví như hư không 
nên gọi là "Thuận hành”, vì luôn luôn nên gọi là 
"Thường". "Diệt", là trừ diệt. "Y", là nhân của tất 
cả pháp tạp nhiễm, vì khó có thể ngộ nhập nên thí 
dụ như "Ngăn ngại", các pháp tạp nhiễm gọi là 
"Lỗi lâm", tập khí tích tập gọi là "Khối". "Như đại 
lương dược giải các độc” „ nghĩa của câu nây dễ 
hiểu, là giỏi trừ các tội lỗi nhập vào từ xa nên giông 
như thuộc A-yết-đà, đầy là bài tụng thứ bốn hiển 
thị tu đạo. "Phật thuyết pháp diệu khéo thành lập”, 
là sự thuyết chánh pháp rất khéo thành lập của 
mâu-mI tôn. "Đặt huệ gôm trong căn pháp giới", là 
đem huệ đó đặt vào pháp được thuyết giảng khéo 
thành lập, gồm cả trong chân pháp giới căn bản của 
nó. "Căn", đây là nhân của giác, hoặc tổng duyên 
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nơi pháp gọi là căn bản, là tất cả kinh đều lấy mười 
địa làm căn bản, pháp nương vào mười địa đó mà 
chuyên nên gọi là pháp giới, tức là các pháp không. 
"Biết rõ niệm cõi chỉ phân biệt”, tức là trí Hậu đặc 
nương vào pháp giới mà chuyền, biết rõ niệm cõi 
chỉ là phần biệt, lìa ngoài phân biệt ra thì không có 
pháp được niệm, là các pháp được niệm kia của 
khế kinh, và Ba-la- mật-đa đáng niệm và øôm cả 
các quả, ví tánh Biến kế sở chấp đều không có. 
"Dũng mãnh nhanh về bờ biên đức", là các Bô-tát 
do trước đã dân dân tu tập hiện quán, nên Trí vô 
phân biệt và hậu đặc, có thể nhanh chóng chứng 
đặc tất cả công đức nơi Phật quả viên mãn. Công 
đức của địa Như Lai siêu vượt vô biên nhân vị gọi 
là bờ biển đức. Như có tụng nói: 

Khi chứng tam Bồ-đề, 

Mau thành quả viên mãn, 

Vượt võ biên biển đức, 

Đến vị vô đẳng đẳng. 

"Mau", là nhanh chóng. Trải qua vô lượng kiếp 
mới thành quả Phật, thời gian đã lâu, tại sao nói là 
mau ? Nghĩa nầy không đúng, thời kiếp lâu xa 
nhưng chỉ có phân biệt. Như có tụng nói: 

Ở trong mộng là năm, 
Ngủ chỉ trong chốc lát, 
Ty thởi gian võ lượng, 
Nhưng chỉ một sát-na. 
Lại nữa, tinh tấn của Phật rất dũng mãnh, tuy 
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trải qua nhiều kiếp nhưng là ít thời gian. Như có 
tụng nói: 

Ngu tH ty Í1 thời, - 

Tâm nghỉ biếng trễ lâu, 

Phật trong vô lượng kiếp, 

Cần dũng là chốc lát. 

Dũng mãnh là lực trí huệ, vì thành Trí vô phân 
biệt và trí Hậu đắc, không có chỗ khiếp sợ nên gọi 
là đũng mãnh. Tụng nây hiển thị nghĩa đạo vị cứu 
cánh tôn cao tôi thắng thứ nhất 
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Phân thứ 5: NHẬP NHÂN QUÁ 


Luận nói: "Như vậy đã nói nhập tướng của đối 
tượng nhận thức. Nhập nhân quả thì làm sao thấy 
được? Là do thí, giới, nhẫn, tinh tần, tĩnh lự và Bát- 
nhã, sáu thứ Ba-la-mật-đa. Thế nào là do sáu Ba- 
la-mật- đa mà được nhập Duy thức ? Và thế nảo là 
sáu Ba-la-mật-đa thành nhập quả kia? Là Bồ-tát 
nây không vướng mắc tài vị, không phạm Thi-la, 
đối với khô không động, đỗi với tu không biếng 
trễ. Trong các nhân tán động đó, khi không hiện 
hành thì tâm chuyên một cảnh, liền có thê như lý 
chọn lựa các pháp được nhập Duy thức, Bồ- tát 
nương vào Ba-la-mật- đa nhập Duy thức rồi thì 
chứng đặc sáu thứ ý lạc thanh tịnh tăng thượng đã 
gôm thâu các Ba-la-mật-đa, nên ở đây nêu lìa sáu 
Ba-la-mật-đa mà hiện khởi gia hạnh, thì nhờ Thánh 
giáo đắc thắng giải và do ái trọng, tùy hỷ và tác ý 
hân lạc, hăng vô gián tương ưng phương tiện tụ tập 
sáu Ba-la-mật-đa, nhanh chóng đắc viên mãn" 

Giải thích: Nhập nhân Duy thức, là Khí gia 
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hạnh thì sáu thứ Ba-la- mật-đa của thế gian, bây 
ĐIỜ sẽ hiển thị. "Là Bồ-tát nây không vướng mặc 
tài vị", là không có mọi tham câu, nên gọi là không 
vướng mặc tham chấp, tức là bỏ sự đôi trị, đây là 
sự đối trị chướng của thí Ba-la- mật-đa, năm Ba- 
la-mật-đa sau cũng vậy. "Không phạm Thi-la", hủy 
phạm là sự đối trị chướng của giới Ba-la-mật-đa. 
"Đối với khổ không động", nhãn động là sự đi trị 
chướng của nhãn Ba-la-mật-đa. "Đối với tu không 
biếng trẻ", biếng trễ là sự đối trị chướng của tinh 
tân Ba- la-mật-đa. "Tâm chuyên một cảnh", là sự 
đối trị chướng của tĩnh lự Ba-la-mật-đa, xa lìa mỌI 
nhân tản động, giữ tâm không lay động khiến nó 
được định. "Liên có thể như lý chọn lựa các pháp” , 
là Bát-nhã Ba- la-mật-đa. Do sáu Ba-la-mật-đa nây 
mà được nhập Duy thức, đã được nhập Duy thức 
rồi thì chứng đặc sáu thứ Ba-la-mật-đa, thâu tóm 
phân thắng quả của ý lạc thanh tịnh tăng thượng, 
nên ở đây nêu lìia sáu Ba-la-mật-đa mà hiện khởi 
gia hạnh, hằng thường vô gián tu tập sáu chủng Ba- 
la-mật-đa nhanh chóng được viên mãn là không 
phải như thế hay sao? Nếu đối với Thi-la Ba-la- 
mật-đa không khởi gia hạnh thì đáng lẽ là phạm 
giới, nghĩa nây không đúng, vì không khởi gia 
hạnh một cách miễn cưỡng. Nếu đối với Thĩ-Ìa 
không khởi gia hạnh thì đáng lẽ có lỗi nây, không 
phải không phát khởi miễn cưỡng gia hạnh mà có 
lỗi này, do đối với Thánh giáo được thắng giải... 
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tùy ý gia hạnh, do đó không có lỗi. Trong đây "Đối 
với Thánh giáo đắc thắng giải", là đối với Ba-la- 
mật-đa tương ưng với Thánh giáo, tuy rất sâu xa 
nhưng có thể tin hiểu. "Tác ý ái trọng", là đối với 
thọ vị công đức đã đặc Ba-la-mật-đa. "Tác ý tùy 
hý", là đối với mười phương thể giới trong tha 
tương tục, hoặc trong môi môi riêng tự tương tục 
Ba-la-mật-đa, thâm tâm vui mừng. “Tác ý hân lạc”, 
là đối với vị lai nguyện ta cùng với pháp này 
thường không lìa nhau và chuyền thù thắng. 

Luận nói: Trong đầy có ba bài tụng: 

Đã viên mãn pháp trắng, 
tà đắc nhân lợi tật, 
Bồ-tát nơi tự thừa, 

Giáo thâm diệu quảng đại, 
Đẳng giác chỉ phán bit, 
Đắc Tri vô phân biệt, 
Mong cầu thăng giải tịnh, 
Nền Ỷ lạc thanh tịnh. 
Trước và pháp lưu nây, 
Đều được thây chư Phật, 
Biết rõ gần Bồ-đê, 

Vì không khó chứng đắc. 

"Ba bài tụng nây chỉ rõ chung về ý lạc thanh 
tịnh tăng thượng có tám thứ tướng là: Tư lương, 
găng nhận, đôi tượng duyên, tác ý, đối trị, tự thể, 
đoan tướng, thăng lợi. Phải biết như thứ tự của nó 
mà các câu Dà-tha (kệ) đã chỉ ra". 
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Giải thích: Trong đây nói rõ ý lạc thanh tịnh 
tăng thượng, cả tháy tư lương, găng nhận, đối 
tượng duyên, tác ý, đối trị, tự thể, đoan tướng, 
thắng lợi. "Đã viên mãn pháp trăng", là trước hết 
đối với địa hạnh thắng giải khéo đủ tư lương, pháp 
trăng viên mãn đó là tư lương. "Và đặc nhẫn lợi 
tật", là lựa riêng trong nhuyễn (mêm) chỉ lây phâm 
thượng, quán sát kỹ càng pháp nhãn, khi nhẫn nây 
chuyền tức là gắng nhận. "Bô-tát nơi tự thừa, thậm 
diệu quảng đại giáo", là bám lây Thánh giáo sâu 
rộng của Đại thừa, nghĩa của Đại thừa vi tế gọi là 
thậm diệu, tức là pháp vô ngã thù thắng. Oai đức 
tương ưng gọi là quảng đại, tức là các hư không 
tạng của Tam-ma-địa, đó là đối tượng duyên. 
“Đăng giác chỉ phân biệt”, là giác ngộ tất cả pháp 
chỉ có phân biệt, đó là tác ý. "Đặc Trí vô phân biệt", 
tức là đối trị. "Mong cầu thắng giải tịnh, nên y lạc 
thanh tịnh", tức là tự thê do ý lạc nây lây tín và dục 
làm tự thê. "Trước và pháp lưu nây, đều được thấy 
chư Phật", tức là đoạn tướng. “Trước”, là ý lạc 
thanh tịnh, nó ở trước trong Tam-ma-địa nây. 
“Pháp lưu”, là nói tại Tam-ma-địa, trong định thây 
chư Phật, nên "Biết rõ gân Bồ-đê, vì không khó 
chứng đặc", là do thấy Phật mà biết Bồ-đề đã gân. 
Đề giải thích nghĩa. nây nên nói là không khó 
chứng đặc, tức là thắng lợi. Trong vị nây vì thây 
Bô-đê đã gân, mà đã có thê đắc phương tiện thù 
thăng nây, nên chứng đắc không khó. Tu tập uy lực 
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của tư lương, thành thục có năng lực thọ nhận. Như 
vậy ba bài tụng tông giải thích tám tướng sai biệt 
của ý lạc thanh tịnh tăng thượng. 

Luận nói: "Nhân duyên gì mà Ba-la-mật-đa 
chỉ có sáu sô? Thành lập sự đôi trị chướng của đôi 
trị, chứng nơi chốn nương dựa của các pháp Phật, 
tùy thuận thành thục các hữu tình, vì muốn đỗi trị 
nhân không phát hướng, nên lập thí và giới Ba-la- 
mật-đa, nhân không phát hướng là vướng mắc tài 
vị và vướng mắc gia thất. Vì muôn đối trị tuy đã 
phát hướng nhưng lại sinh nhân thôi hoàn nên lập 
nhẫn và tân Ba-la-mật- đa, nhân thôi hoàn là ở 
trong sinh tử hữu tình trái phạm, sinh ra nhiều khổ 
và thời gian lâu dài trong phâm thiện gia hạnh phát 
sinh chán mệt. Vì muốn đối trị đã sinh phát hướng 
không thối lui nhưng có nhân mất hoại, nên lập 
định và huệ Ba-la-mật-đa, nhân mắt hoại là các thứ 
tán động và huệ tà ác. Như vậy thành lập chỗ đôi 
trị chướng của đối trị, chỉ lập có sáu số. Lại nữa, 
bốn Ba-la-mật-đa trước là nhân không tán động, 
một Ba-la-mật-đa kế đó là thành tựu không tán 
động. Vì không tán động nây làm chỗ dựa như thật 
Đắng giác chân nghĩa của các pháp, liền có thê 
chứng đắc tất cả các pháp Phật, chứng chốn nương 
dựa của các pháp Phật, như vậy nên chỉ có sáu số. 
Do thí Ba-la-mật-đa mà các hữu tình có thể thâu 
nhận đúng. Do giới Ba-la-mật-đa mà có thê dẫn dắt 
hữu tình. Do nhẫn Ba-la-mật-đa tuy bị huỷ hại 
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nhưng có thê nhẫn thọ. Do tinh tấn Ba-la-mật-đa 
mà có thê trợ giúp kinh doanh chỗ đáng làm của 
người kia, tức là do dẫn dắt nhân duyên lợi như 
vậy, khiến cho các hữu tỉnh khi thành sự dị thục có 
khả năng găng sức gánh vác. Từ đầy về sau, những 
người tâm chưa định thì khiến họ đắc định, những 
người tâm đã định thì khiến họ được giải thoát. Khi 
khai ngộ thì những người đó được thành thục, như 
vậy tùy thuận k , thục tất cả hữu tình, phải biết 
chỉ lập sáu số". 

Giải thích: KẾ đó phải khai thị phần tôi hậu 
trong bài tụng, số tương đồng VỚI nghĩa, trước hết 
phải nương vào sự lập sô mà nói những lời như 
vậy. "Thành lập sự đối trị chướng của đối trị", là 
ba nhân duyên Ba-la-mật-đa, sô chỉ có sáu không 
hơn không kém. Trước hết phải khai thị thành lập 
sự đối trị chướng của đối trị. "Vì muốn đối trị nhân 
không phát hướng, nên lập thí giới Ba-la-mật-đa", 
cho đến "Vì muôn đối trị nhân hoại mất, nên lập 
định huệ Ba-la-mật-đa". Nhân mất hoại, là các tán 
động và huệ tà ác, điên đảo chập lây các trí xâu áC 
gọi là huệ tà ác. Như các ngoại đạo là nhân mất 
hoại, các câu còn lại như văn dễ hiểu. "Chứng nơi 
nương dựa của các pháp Phật", đây là nhân duyên 
thứ hai kiến lập sáu số Ba-la-mật-đa, là vì nhân của 
tật cả pháp Phật, Ba-la-mật-đa chỉ có sáu số không 

tăng không giảm. Nghĩa đó như thế nào? Bốn Ba- 
la-mật-đa trước là nhân không tán động, có thê 
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khiến cho sự đối trị tán động không còn nên tĩnh lự 
Ba-la-mật-đa không tán động thành tựu, khiến cho 
không tán động được viên mãn. Nương vào tĩnh lự 
Ba-la-mật-đa nây mà như thật đăng giác chân 
nghĩa của các pháp, vì có khả năng đối với chỗ 
duyên chánh biến tri. "Chư pháp Phật", là mười 
lực... “Chứng” là làm thành xong. "Tùy thuận 
thành thục các hữu tình", là nhân duyên thứ ba 
thành lập sáu số. Do thí Ba-la-mật-đa đôi với các 
hữu tình có thể thâu nhận đúng. Do giới Ba-la-mật- 
đa đôi với các hữu tình có thể không huỷ hại; 
không sinh não nên do nhẫn Ba-la-mật-đa tuy bị 
huỷ hại vẫn có thể nhẫn thọ, vì có thê nhẫn thọ nên 
có thể tạo lợi ích người khác, vì không báo thù. Do 
tinh tấn Ba-la-mật-đa mà trợ giúp việc làm của 
người kia. Do tĩnh lự Ba-la-mật-đa, người tâm 
chưa định thì khiến cho đắc định, do huệ Ba-la- 
mật-đa, người tâm đã định khiến giải thoát. "Khi 
khai ngộ", là khi truyền dạy người kia khiến ngộ 
nhập cảnh giới. "Được thành thục”, là người đôi 
với cảnh giới đã được thành thục. “Thành thục”, là 
sự đối trị chướng tiêu tan, như mụt nhọt đã muôi. 
Hoặc chủ thê đối trị thành mãn khả dụng như thực 
phẩm nâu chín. 

Luận nói: "Sáu tướng nây, làm sao thấy được? 
Do sáu thứ tối thắng: 1. Do chỗ dựa tối thăng, là 
tâm Bỏ-đề làm chỗ dựa. 2. Do sự tối thắng, là hiện 
hành đây đủ. 3. Do xứ tôi thắng, là tất cả sự lợi ích 
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an lạc của hữu tình làm chỗ tựa. 4. Do phương tiện 
thiện xảo tối thăng, là chỗ thâu nhận của Trí vô 
phân biệt. 5. Do hôi hướng tối thắng, là hôi hướng 
chánh Bô-đề Vô thượng. 6. Do thanh tịnh tối thăng, 
là hai chướng phiên não và đôi tượng nhận thức 
không có chỗ tập hợp phát khởi. Thí là Ba-la-mật- 
đa hay Ba-la-mật-đa là thí? Có thí nhưng không 
phải Ba-la-mật- đa phải đặt bốn trường hợp. Như 
đối với thí này, các Ba-la-mật-đa khác cũng đặt 
bốn trường hợp như vậy". 

Giải thích: Nương vào lập tướng mà nói các 
câu như vậy, là do sáu thứ tối thắng.. . Văn của sáu 
thứ tối thắng dễ hiểu, không cần giải thích riêng. 
"Hiện hành đây đủ", là các sự nội ngoại tất cả 
chủng loại đều có thê xả. "Chỗ thâu nhận của vô 
phân biệt trí", là ba luân thanh tịnh, tất cả phân biệt 
người thí, người thọ và vật thí đều xa lìa. Các văn 
còn lại dễ hiệu. Có loại là "Thí nhưng nhưng không 
phải Ba-la-mật- đa”, là lìa sáu thứ tôi thăng mà tu 
bồ thí. Có loại là "Ba-la-mật-đa mà nhưng không 
phải thí”, là chỗ tập hợp giới... của sáu thứ tối 
thắng. Có loại cũng là thí cũng là Ba-la-mật-đa”, là 
chỗ tập hợp bồ thí của sáu thứ tối thắng. Có loại là 
Không phải thí cũng không phải Ba-la-mật-đa", là 
lia sáu thứ tôi thắng mà tu BIỚI.. . như vậy đối với 
thí làm bốn trường hợp, đỗi với năm Ba-la-mật-đa 
còn lại, theo chỗ thích ứng của nó đều khéo an lập, 
nên có tụng nói: 
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Sng lán giác dụ không có, 
Sáu Ba-la-mát-äa, 

Duy ngã tối thắng tôn, 
Thượng phẩm đến bờ giác. 

Luận nói: "Nhân duyên gì mà nói sáu thứ Ba- 
la-mật-đa thứ tự như vậy? Là Ba-la-mật-đa trước 
tùy thuận sinh Ba-la-mật-đa sau". 

Giải thích: "Tùy thuận sinh Ba-la-mật-đa sau”, 
là đối với tài vị không tham chập thì đã có thể giữ 
Thi-la, đã đây đủ Thi-la thì liền có thể nhẫn thọ. 
Đã có khả năng nhẫn thọ thì có thể nhẫn nại chịu 
đựng những thứ trái ngược, nên phát khởi tinh tân. 
Đã phát khởi tĩnh tân thì tâm liền được định. Tâm 
đã đắc định rồi thì có thê như thật mà biết, nên sáu 
thứ này phải thứ tự như vậy. 

Luận nói: "Lại nữa, các danh ngôn và huấn 
thích của các Ba-la- mật-đa nây, làm sao có thê 
thây được? Đối với thiện căn thí... của các thê 
gian, Thanh-văn, Độc giác, rất thù thăng vì có thể 
đến bờ giác, nên gọi chung là Ba-la-mật-đa. Và có 
khả năng phá trừ bần cùng bón sẻn, có thể dẫn đắc 
tài vị, tư lương phước đức rộng lớn nên gọi là thí. 
Lại nữa, có thê dứt trừ cõi ác ác giới, và có thê giữ 
vững được các cõi thiện nên gọi là giới. Lại nữa, 
có thể diệt tận phần nộ oán thù và có thể khéo trụ 
tự tha an ôn nên gọi là nhẫn. Lại nữa, có thể xa lìa 
hết thảy biếng trễ xấu ác, pháp bất thiện, có thể 
xuất sinh vô lượng pháp thiện khiến cho pháp thiện 
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đó tăng trưởng nên gọi là tính tân. Lại nữa, có thê 
tiêu trừ hết thảy tán động và có thê dẫn đặc nội tâm 
an trụ nên gọi là tĩnh lự. Lại nữa, có thể khiến trừ 
tật cả kiến cõi, các huệ tà ác và có thê phẩm chân 
thật riêng biết pháp nên gọi là huệ". 

Giải thích: Cải thích tông danh, là đối với 
thiện căn thí... của các thế gian, Thanh-văn, Độc 
giác rất thù thắng, có thê đến bờ giác, nên gỌI 
chung là Ba-la-mật-đa. Đến bờ giác là nghĩa tôi 
thắng. Giải thích biệt danh, là đối với thời nhân có 
thể phá bỏn xẻn, có thê dẫn rộng tư lương phước 
đức, và đôi với thời quả có thê phá trừ bân cùng 
mà đặc đại tài vị nên gọi là thí. Các biệt danh còn 
lại văn đó cũng dễ hiểu. 

Luận nói: "Làm sao phải biết tu tập Ba-la-mật- 
đa như thế? Phải biết tu nây lược có năm thứ: 1. Tu 
hiện khởi gia hạnh. 2. Tu thăng giải. 3. Tu tác ý. 4. 
Tu phương tiện thiện xảo. 5. Tu thành mọi việc 
làm. Trong đây bốn tu như trước đã nói. Tu thành 
mọi việc làm, là Như Lai làm Phật sự tùy ý không 
lúc nào ngơi nghỉ, đối với Ba-la-mật-đa viên mãn 
lại càng phải tu tập sáu pháp đến bờ giác. Lại nữa, 
tác ý tu, là tu chỗ gôm thâu ái trọng, tùy hỷ, hân lạc 
và tác ý của sáu thứ ý lạc: I. Quảng đại ý lạc. 2. 
Trường thời ý lạc. 3. Hoan hỷ ý lạc. 4. Đội ân ý lạc. 

5. Đại chí ý lạc. 6. Thuân thiện ý lạc. Hoặc Bỏ- 
tát cho đến bao nhiêu vô số đại kiếp hiện chứng 
chánh đăng Bồ-để Vô thượng, trải qua thời gian 
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như thế, trong mỗi sát-na, giả sử xả tất cả thân 
mạng, lây thê giới nhiêu như số cát sông Hăng 
chứa đây bảy báu phụng thí Như Lai, cho đến an 
toạ toà diệu Bô-đẻ, Bồ-tát bô thí như vậy ý lạc cũng 
không chán đủ. Trải qua thời gian như thể, trong 
mồi sát-na, giả sử lửa cháy rực đây trong tam thiên 
đại thiên thê giới, đối với bốn oai nghĩ thường thiếu 
tất cả vật dụng nuôi sông, các tâm giới, nhẫn, tinh 
tân, tĩnh lự, Bát-nhã hăng hiện hành cho đến an toạ 
toà diệu Bỏ-đề, cả thảy như vậy giới, nhãn, tỉnh 
tân, tĩnh lự, Bát- nhã của Bỏ-tát ý lạc cũng không 
chán đủ, gọi đó là Bỏ-tát ý lạc quảng đại. Lại nữa, 
các Bồ-tát ngay trong đây ý lạc không chán, cho 
đến an toạ toà diệu Bô-đề thường không gián đoạn, 
gọi đó là Bồ-tát trường thời ý lạc. Lại nữa, các Bồ- 
tát lẫy sáu thứ Ba-la-mật-đa tạo lợi ích hữu tình, do 
việc làm nầy mà sinh hoan hỷ sâu xa, được lợi ích 
hữu tình không không gì sảnh được, đó gọi là Bỏ- 
tát ý lạc hoan hỷ. Lại nữa, các Bồ-tát lây sáu thứ 
Ba-la-mật-đa lợi ích cho hữu tình, thấy họ đối với 
mình có đại ân đức, không thây mình có ân đức gì 
với họ, đó gọi là Bỏ-tát ý lạc đội ân . Lại nữa, các 
Bỏ-tát lẫy sự tích đập thiện căn của sảu thứ đến bờ 
giác, thâm tâm hồi hướng thí cho tất cả hữu tình, 
khiên đắc quả dị thục khả ái thù thắng, đó gọi là 
Bỏ-tát ý lạc đại chí. Lại nữa, các Bô-tát lại lấy như 
vậy sự tích tập thiện căn của sáu đến bờ giác, cùng 
các hữu tình hôi hướng cầu chánh đăng Bồ- đề Vô 
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thượng, đó gọi là Bỏ-tát ý lạc thuần thiện, như vậy 
Bỏ- tát tu đã gôm thâu tác ý ái trọng của sáu thứ ý 
lạc nây. Lại nữa, Bồ-tát đối với sáu thứ ý lạc của 
các Bô-tát khác tu tập tương ưng vô lượng thiện 
căn, thâm tâm tùy hỷ. Như vậy Bỏ- tát tu đã øôm 
thâu tác ý tùy hỷ của sáu thứ ý lạc nây. Lại nữa, 
các Bô-tát thâm tâm vui mừng sáu thứ ý lạc đã gôm 
thâu sáu pháp Ba-la-mật của tất cả hữu tình, cũng 
nguyện tự thân cùng với sáu pháp Ba-la-mật nâ 
mãi không lìa nhau, cho đến an toạ toà diệu Bô-đê. 
Bồ-tát như vậy tu đã thuộc tác ý hân lạc của sáu 
thứ ý lạc. Nếu có người đã nghe sự thuộc về tác ý 
tu sáu thứ ý lạc của Bô-tát này, thì nên khởi chỉ một 
niệm tín tâm, sẽ phát sinh vô lượng phước tụ, các 
nghiệp chướng ác cũng sẽ tiêu diệt, huống øì là Bô- 
tát”? 

Giải thích: Tu là hằng luyện tập. Sai biệt của 
hiện khởi tu... có năm thứ: I. Hiện khởi gia hạnh 
tu, là đối với thí.. . không có điên đảo chuyển. Như 
có tụng: 

Thí là thu thẳng, 
Tín... thì đây đủ, 
Cung kính đụng thời, 
Tự tay bố thí. 

Lại nữa, như tụng nói: 

Lợi tha gia hạnh nơi hữu tình, 
Không lựa hữu lực hoặc vô lực, 
Nơi tất cả thời, tất cả thí, 
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Tùy năng lực rộng tạo nhiễu ích. 

2. Tu thăng giải, là do tín dục mà sinh thắng 
giải, đối với Thánh giáo của Phật in sâu tùy thuận, 
vì sinh lạc dục. Như có tụng nói: 

Tuy nơi lợi nghiệp không công dụng, 
Nhưng nơi Phát giáo sinh thăng giải, 
Đo tín và dục cùng tơng ng, 
Y lạc thưởng tu không bỏ phế. 

3. Tu tác ý, là sự thâu tóm tu tập của tác ý ái 
trọng, hoan hỷ, hân lạc, như trước đã nói. 

4. Tu phương tiện thiện xảo, là Trí vô phân biệt 
thâu nhận tu tập, cũng như trước đã nói. 

5. Tu thành xong việc làm, là pháp đến bờ giác 
của các Như Lai tuy cực viên mãn, nhưng vì lực 
của bản nguyện tạo lợi ích lợi tha, không khởi công 
dụng, tùy theo khả năng của hữu tình kia mà hiện 
hành... các việc nên làm như thế... Ngay nơi việc 
tu của người nây là việc tu của người kia nên gọi 
là tu. 

Lại nữa, muốn nói tác ý trước có nghĩa sai biệt 
là tu chỗ thâu tóm của sáu thứ ý lạc, cho đến ý lạc 
cũng không chán, văn đó dễ hiêu, có nhiều chỗ nói. 
"Không chán đủ", là không có mệt nhọc, trong mỗi 
sát-na trong thời gian trải qua như thế, hoặc có 
thuyết nói trải qua thời gian như thế làm một sát- 
na, là trải qua ba vô sỐ kiếp làm một sát-na, sát-na 
như vậy tích tập cho đến chứng đặc đại Bồ-đề, mỗi 
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mỗi sát-na trong thời gian trải qua như thế, nghĩa 
đó dễ hiệu. "Lửa cháy TỰc đây trong đó", là hiển sự 
thiêu thốn, ít có nơi thủ thắng. "Thường thiêu tất 
cả vật dụng nuôi sông", là hiên không có, vật dụng 
nuôi sông để đói trị khô, vì đối trị các khô mà dẫn 
dắt. "Đối với bốn oai nghi", là hiển chí quảng đại, 
tuy thiếu thắng xứ và vật dụng nuôi sống, nhưng 
trong tất cả oai nghi tu hành giới... Ba-la-mật, tâm 
thường hiện tiền. "Ý lạc trường thời", là đối lệ 
thời gian lâu dài không gián đoạn. "Ý lạc đội ân", 
là tín giải sâu xa. "Những người đến cầu", là thiện 
hữu, đây tức là tin những người đến câu, đã thí cho 
mình diệu quả dị thục khả ái, do đó tự mang ân. 
là lạc đại chí”, là đại chí của ý lạc nây tương ưng, 
vì muôỗn tạo lợi ích cho các hữu tình, đã hôi hướng 
thiện căn thí cho tất cả ý lạc như vậy rất thù thắng, 
nên gọi là ý lạc đại chí. "Ý lạc thuân thiện”, nghĩa 
của nó là một. “Lập biệt danh”, là nếu bố thí.. . hôi 
hướng cầu tiền, địa vị viên mãn nơi ba cõi , như 
vậy là ý lạc mong cầu món khổ, dường như có tội, 
nên không gọi là thuần thiện. Nêu bô thí... cùng 
với các hữu tình hồi hướng cầu quả Phật, ý lạc như 
vậy là không cầu vật dụng khổ, đều không có tội 
nên gọi là thuần thiện. Tu chỗ thâu tóm ba thứ tác 
ý của sáu thứ ý lạc này, lời văn dễ hiểu, không 
phiên giải thích lại. "Nghiệp chướng các ác cũng 
sẽ tiêu diệt", là vì khiến cho không quả, hoặc trị cõi 
ác. 
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Luận nói: "Sai biệt của các Ba-la-mật-đa nây 
làm sao thấy được? Phải biết từng thứ Ba-la-mật- 
đa đều có ba phẩm. Ba phâm thí: 1. Pháp thí. 2. Tài 
thí. 3. Vô uý thí. Ba phẩm giới: l. Luật nghi giới. 
SÃ Nhiệp pháp thiện giới. 3. Tạo lợi ích hữu tình 
giới. Ba phâm nhẫn: 1. Nhẫn nại oán hại. 2. Nhẫn 
an thọ khô. 3. Nhẫn đề sát pháp. Ba phẩm tinh tấn: 
l, Tỉnh tân bị giáp. 2. Tĩnh tân gia hạnh. 3. Tĩnh 
tân không khiếp nhược không thôi chuyên không 
hỷ túc. Ba phẩm nh lự: 1. tính lự an trụ. 2. tĩnh lự 
dẫn phát. 3. tĩnh lự xong việc phải làm. Ba phẩm 
huệ: I. Huệ không phân biệt gia hạnh. 2. Huệ 
không phân biệt. 3. Huệ không phân biệt hậu đắc". 

Giải thích: Từng thứ Ba-la-mật-đa nầy đều có 
ba phẩm để chỉ rõ sự khác nhau. "Pháp thí", là 
không có tâm nhiễm, như thật nói các pháp của khế 
kinh. "Tài thí", là không có tâm nhiễm, xả bỏ dụng 
cụ nuôi sông. "Vô uý thí", là ngưng dứt sự tốn hại, 
cứu g1úp những người sợ hãi. Lại nữa, pháp thí, là 
vì muốn ,IÚp ích các thiện căn người khác, tài thí, 
là vì muôn giúp ích thân của người khác, vô uý thí, 
là vì muốn giúp ích tâm của người khác. "Luật nghi 
giới", là pháp có khả năng xa lìa mọi bất thiện và 
phòng hộ thọ trì, do có thê phòng hộ các ác và các 
thân ngữ nghiệp bất thiện nên gọi là luật nghi. 
Ngay nơi giới nây có thê kiến lập hai Thi-la sau, 
do tự phòng hộ, có thể tu cúng dường thiện căn của 
Phật và có thê tạo lợi ích cho các hữu tình. "Nhiếp 
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pháp thiện giới, là có thê khiên cho chứng đắc 
mười lực, bôn vô uý... nơi tất cả pháp Phật. “Tạo 
lợi ích hữu tình giới”, là có thể trợ giúp cho hữu 
tình sông như pháp, bình đẳng phân bô, tác nghiệp 
không có tội thành thục hữu tình. 

"Nhẫn nại oán hại", là nhân chuyên thành thục 
của các hữu tình. "Nhẫn an thọ khô", là nhân thành 
Phật, nên các loại nóng lạnh đói khát. .. "ƠI các thứ 
sự khô đều có thể nhẫn thọ không thôi chuyến. 

"Nhẫn đề sát pháp", là chỗ dựa của hai nhẫn 
trước, là vì pháp thâm diệu quảng đại của gắng 
nhận. 

"Tịnh tấn bị giáp", là lần đầu tiên bắt đầu tự cỗ 
găng, ta phải làm các sự như vậy, tức là giải thích 
chỗ nêu các câu ban đâu có uy thế trong khế kinh. 
"Tịnh tân gia hạnh", là khi tu gia hạnh, như chỗ ý 
thích mà siêng tu gia hạnh, tức là giải thích đã nói 
các câu. kế đó có cần siêng năng trong khế kinh. 
"Tịnh tấn không khiếp nhược không thối chuyên 
không hỷ túc”, là tùy ý thích mà làm các sự thiện, 
cho đến an toa toà diệu Bồ-để cuỗi cùng không 
buông xả, trước mọi khổ nhọc, tâm mình không 
thối khuất, gọi là không khiếp nhược, Người khác 
bức hại mình, tâm không dao động gọi là không 
thôi chuyên, cho đến khoảng trung gian chưa đắc 
Bỏ-đẻ, tân tu phẩm thiện thường không biếng nhác 
bỏ phế gọi là không hỷ túc. Ba câu như vậy, giải 
thích như niệm đã nói trong khế kinh. Có câu dũng 
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mãnh đối với các pháp thiện không xả bỏ ách thiện. 
"Tĩnh lự an tru", là đặc trụ hiện pháp lạc, lia mạn, 
kiến và ái mà đắc thanh tịnh. "Tĩnh lự dẫn phát", là 
có thể dẫn phát công đức thù thăng của các đại thân 
thông. "Tĩnh lự làm xong việc phải làm", là muốn 
tạo lợi ích cho loại hữu tình, vì có thể ngừng dứt 
các sự khô não kinh sợ, đói nghèo bệnh tật. "Huệ 
không phân biệt gia hạnh", là chân quán trí thăng 
phương tiện trước. "Huệ vô phân biệt”, là trí chân 
quán. "Huệ vô phân biệt hậu đắc", là hiện quán 
biên các trí thế tục, có thể phát khởi vô số sự thuyết 
pháp. 

Luận nói: "Tướng gồm thâu như vậy làm sao 
thây được? Do đây có thể thâu tóm tất cả pháp 
thiện, vì chính là tướng, là tùy thuận, là đẳng lưu". 

Giải thích: "Do đầy có thể gồm thâu tất cả pháp 
thiện", câu đáp nây phi lý vì không đúng như câu 
hỏi. Trước đã hỏi chung: "Tướng gôm thâu như 
vậy làm sao thấy được”, là không có lỗi phi lý nây, 
vì nói tướng gồm thâu ấy có thể gồm thâu tất. cả 
pháp thiện, nghĩa của nó đã nói rôi. "Tướng gồm 
thâu kia cũng gồm thâu tất cả pháp thiện này", là 
Thí..., Tín..., các Niệm trụ..., Lực... đặt ở sau. 
"Vị chính là tướng", chính là gồm thâu thê tướng, 
là những thí.. - Hãy cùng với những thí... kia gồm 
thâu lẫn nhau. "Là tùy thuận", chính là gồm thâu 
tùy thuận với chỗ tu pháp thiện của tín... tâm thiện 
của thí..., vì các pháp thiện kia tùy chuyên trong 
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thí. Tín là các thiện, đại thí và niệm trụ... là phân 
pháp Bô-đề. "Là đăng lưu", là gồm thâu đắng lưu, 
là không tranh... Và mười Lực..., là quả Đăng lưu 
đến bờ giác. Như có tụng nói: 

Địa và đến bờ kia, 

Chỗ dựa của pháp Phật, 

Chuyển y của pháp thân 

Các CÔNG đức làm quả. 

Luận nói: "Chỗ đối trị như vậy, thâu tóm các 
tạp nhiễm làm sao thấy được? Là tướng này, là 
nhân nây, là quả nây". 

Giải thích: Như vậy sự đối trị keo kiệt, phạm 
ĐIỚI, phần hận, biếng trễ, tán động và huệ ác, làm 
thế nào có thể thâu tóm tất cả tạp nhiễm? "Là tướng 
này”, là thâu tóm sai biệt của... Vì tự tánh lìa tha 
tánh. "Là nhân nảy", là tà kiến của bất tín... đặt ở 
sau nhân của keo kiệt... 

Luận nói: "Như vậy sâu thứ Ba-la-mật-đa, 
thăng lợi của nó có làm sao thây được? Là các Bồ- 
tát lưu chuyền nơi sinh tử vì phú quí thâu tóm, vì 
đại sinh thâu tóm, chỗ thâu tóm của đại bằng hữu 
quyên thuộc, chỗ thâu tóm của sự nghiệp quảng đại 
thành tựu gia hạnh, chỗ thâu tóm của tánh không 
não hại dứt hết mọi trần câu, chỗ thâu tóm của khéo 
nhận biết tất cả công luận minh xứ, thăng sinh vô 
tội cho đến an toa toà Bỏ-đề, thường hiện làm tất 
cả nghĩa lợi của tất cả hữu tình, đó là thắng lợi". 
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Giải thích: Bây giờ sẽ nói hiển thị công đức 
thăng lợi của Ba-la- mật-đa. "Vì phú quí thâu tóm", 
là sự đắc thắng lợi của thí Ba-la-mật-đa. Từ câu 
"Thắng sinh vô tội" cho đến "Đó là thắng lợi", là 
đối với tất cả chỗ phải phôi thuộc khắp hết. "Vì đại 
sinh thâu tóm", là sự đặc thắng lợi của giới Ba-la- 
mật-đa, vì cõi thắng thiện thâu tóm nên gọi là đại 
sinh. "Chỗ thâu tóm của đại bằng hữu quyên thuộc 
thuộc", là sự đặc thăng lợi của nhẫn Ba-la-mật-đa, 
bằng là thân tộc, thuộc là nô tỳ. "Chỗ thâu tóm của 
sự nghiệp quảng đại thành tựu gia hạnh", là sự đắc 
thăng lợi của tính tấn Ba-la-mật-đa. Sự nghiệp 
quảng đại là luân vương, trong đây khuyến khích 
cô găng gọi là gia hạnh. Việc làm đều xong nên gọI 
là thành tựu, do sự thâu tóm nây mà không có 
chướng ngại, không có não hại. "Sự thâu tóm của 
tánh không, não hại, dứt sạch trần cấu", là sự đắc 
thăng lợi của tĩnh lự Ba-la-mật-đa. Do tĩnh lự mà 
cảm chiêu cảm oal lực nây. "Sự thâu tóm của khéo 
biết tất cả công luận minh xứ", là sự đắc thắng lợi 
của huệ Ba-la-mật-đa. "Thắng sinh vô tội", tuy 
đồng với thế gian đạt đời sông thù thăng, nhưng 
không như đời sống của thế gian có tội, đã không 
có tội thì cũng là không có biến, tương tục VÔ gián 
cho đến Bôồ-đê, không giông như thế gian chỉ tự lợi 
ích, nên thường thể hiện làm tất cả nghĩa lợi của tất 
cả hữu tình. 

Luận nói: "Như vậy sâu thứ Ba-la-mật-đa 
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quyết chọn lẫn nhau làm sao thấy được? Đức Thế 
Tôn đối với tất cả sáu thứ Ba-la-mật-đa nây, có chỗ 
thì dùng tiếng thí để nói, hoặc có chỗ thì dùng 
thanh giới để thuyết, hoặc có chỗ thì dùng tiếng 
nhẫn đề nói, hoặc có chỗ thì dùng tiếng cần để nói, 
hoặc có chỗ thì dùng tiếng định đề nói, hoặc có chỗ 
thì dùng tiếng huệ để nói. Những điều được nói ấy 
có bi nghĩa sâu xa ¬ Là trong tât cả Ba-la-mật-đa 
tu gia hạnh đều có tất cả Ba- dạ- mật-đa cùng nhau 
trợ thành, là ý nghĩa như vậy". 

Giải thích: "Là trong tất cả Ba-la-mật-đa tu gia 
hạnh thì đều có tất cả Ba- la- mật-đa cùng nhau trợ 
thành, là ý nghĩa như vậy”, tức trong mỗi mỗi tu 
gia hạnh liền cÓ sự tương trợ lẫn nhau, là khi tu thí 
thì có giới cấm, phòng hộ, nhẫn thọ, tinh cân, 
chuyên tâm, khéo hiểu nghiệp quả, phụ thuộc lẫn 
nhau. Như thế ngay trong thí có các Ba-la-mật-đa 
khác chuyên, hoặc khi tu giới thì xa lia keo kiệt, 
phẫn hận, biếng nhác, tán động, tả kiến, như vậy 
ngay trong giới có các Ba-la-mật-đa khác chuyền. 
Tu tập các Ba-la-mật-đa khác cũng nói như thế. 
Như có tụng nói: 

Khi thi, không tham, không phạm giới, 
Không ganh, không sản, khởi tâm từ, 
Những người đến cầu liên thí cho, 
Không định, không loạn, không dị kiến. 

Lại có tụng nói: 

Trong tánh thí hiện có, 
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Sáu Ba-la-mát-đa, 
Chổ gôm của pháp thí, 
Tài thí, vô uý thí. 
Luận nói: Trong đầy có một bài tụng: 
Số tướng và thứ lóp, 
Huấn từ, tu sai biệt, 
Thâu công đức chổ trị, 
Phải biết quyết chọn nhau. 
Giải thích: Gồm thâu chung các văn trước, 
nghĩa giải thích như trên. 


Phân thứ 6: TU SAI BIỆT 


Luận nói: "Như vậy đã nói nhập nhân quả Ấy, 
tu saI biệt kia làm sao thây được? Do mười địa Bô- 
tát. Những gì là mười? I. Địa Cực hỷ. 2. Địa Ly 
cầu. 3. Địa Phát quang. 4. Địa Diệm huệ. 5. Địa 
Nan thắng. 6. Địa Hiện tiền. 7. Địa Viễn hành. 8. 
Địa Bắt động. 9. Địa Thiện huệ. 10. Địa Pháp vân. 
Các địa như vậy an lập làm mười địa, làm sao thây 
được? Đó là nhằm đối trị chỗ trị chướng của mười 
thứ vô minh. Tại sao vậy? Vì đối với mười tướng 
nhận biết về pháp giới có trụ nơi chỗ trị chướn 
của mười vô minh. Thế nào là chỗ nhận biết về 
pháp giới của mười tướng? Là trong địa thứ một 
do nghĩa biến hành, trong địa thứ hai do nghĩa tối 
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thăng, trong địa thứ ba do nghĩa thăng lưu; trong 
địa thứ bốn do nghĩa không thâu nhận, trong địa 
thứ năm do nghĩa tương tục không sai biệt, trong 
địa thứ sáu do nghĩa không tạp nhiễm thanh tịnh, 
trong địa thứ bảy do nghĩa vô số pháp không sai 
biệt, trong địa thứ tám do nghĩa bất tăng bất giảm, 
nghĩa tướng tự tại y chỉ, nghĩa độ (cõn) tự tại nương 
dựa; trong địa thứ chín do nghĩa trí tự tại y chỉ, 
trong địa thứ mười do nghĩa của nghiệp tự tại 
nương dựa, nghĩa nương dựa của Đà-ra-ni môn 
Tam-ma-đỊa môn tự tại. Trong đây có ba bài tụng: 

Nghĩa biến hành, tối thắng, 

Cùng với nghiệp thắng lưu, 

Như vậy nghĩa không gôm 

Nghĩa tương tục vô biỆt. 

Nghĩa không tạp nhiêm, tịnh, 

Nghĩa võ sô võ biệt, 

Nghĩa bất tăng, bất giảm, 

Nghĩa bốn tự tại dựa. 

Trong pháp giới có mười, 

Không nhiêm ô vô mình. 

Trị chỗ trị chướng nây, 

Nền an lập mười địa. 

Lại nữa, phải biết vô minh như vậy đối với 
Thanh-văn, Độc giác thì không phải nhiễm ô, còn 
đối với các Bồ-tát thì có nhiễm ô”. 

Giải thích: Vì muốn chỉ rõ sự gồm thâu Ba-la- 
mật-đa của nhân quả nhập tướng của đối tượng 
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nhận thức , tùy chỗ phải khéo tu tập của nó, đã có 
thể trừ chỗ chướng đáng đoạn của kiến đoạn và tu 
đoạn, nên luận biện vị trí tu khác nhau của nhân 
quả. "Do mười địa Bô-tát", là các Bô-tát trong địa 
nây tu tập hiện quán, lìa lỗi lìa tham tu Bồ-đề phân, 
quán sát các đê, quán sát duyên khởi, trong vô 
tướng, có công dụng hoặc không công dụng, đắc 
thăng biện tài, đến chân quán đảnh, trừ diệt SỞ trï 
chướng và phiên não chướng, nên tu tập nây có 
mười địa riêng biệt. "Vì đối với mười tướng", là 
biến hành.. ._ Pháp giới được nhận biết", là do chỗ 
hiển pháp giới của mười tướng. "Có trụ nơi chỗ trị 
chướng của mười vô minh", là đối với mười tướng 
có mười chỗ đôi trị chướng của mười vô minh làm 
chướng mà trụ, vì đoạn chướng nây nên tu mười 
tướng trí, do mười tướng trí mà được nhập vào 
pháp mười địa nơi trí vô ngã. Phần vị gọi là địa. 
"Trong địa thứ một do nghĩa biến hành", tức là tất 
cả pháp không trong địa thứ một, không có một 
chút pháp nào mà không phải là không nên gọi là 
biến hành, biết rõ nghĩa nây thì được nhập địa thứ 
một. “Trong địa thứ hai do nghĩa tối thắng", là lý 
không nây trong tất cả pháp rât thù thắng, như nói 
lia dục rât thù thắng, biết rõ nghĩa nây thì được 
nhập địa thứ haI. Trong địa thứ ba do nghĩa thắng 
lưu", là chỗ lưu hành giáo pháp nây rất thù thắng, 
xả thân mạng để cầu khéo nói nây không lây làm 
khó, biết rõ nghĩa â ây nây thì được nhập địa thứ ba. 
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"Trong địa thứ bốn do nghĩa không thâu nhận", là 
các đoạn pháp ái của khê kinh, không có châp chỗ 
øôm thâu phi tự phi tha của ngã sở quán, biết rõ 
nghĩa nây thì được nhập địa thứ bốn. "Trong địa 
thứ năm do nghĩa tương tục không sai biệt”, là biết 
rõ nghĩa nây không phải tương tục sai biệt như sắc, 

biết rõ nghĩa nây thì được nhập địa thứ năm. 

"Trong địa thứ sáu do nghĩa không tạp nhiễm thanh 
tịnh", là biết tự tánh xưa nay không có tạp nhiễm 
cũng không có thanh tịnh. Vì tạp nhiễm trước sau 
đều có thê tịnh, biết rõ nghĩa nây thì được nhập địa 
thứ sáu. Trong địa thứ bảy do nghĩa vô sô pháp 
không sai biệt”, là như vô sô pháp riêng biệt của 
khế kinh, vô SỐ pháp nây không phải như vậy, biết 
rõ nghĩa nây thì được nhập địa thứ DẬY, Trong địa 
thứ tám do nghĩa bất tăng bất giảm", là ngoại pháp 
không dụng nên bất tăng, các pháp không hoại nên 
bất giảm, hoặc khi pháp nhiễm giảm thì pháp nây 
không giảm, hoặc khi pháp tịnh tăng thì pháp nây 
không tăng. "Nghĩa tướng tự tại nương dựa, nghĩa 
độ (cõï) tự tại nương dựa”, là ngay trong địa thứ 
tám nây, chỗ chứng pháp giới là hai tự tại, chôn 
nương dựa tùy chỗ câu tướng, muốn khiến cho hiện 
tiền, như thăng giải đó có thê liền hiện tiên gọi là 
tướng tự tại, tùy chỗ mong câu cõi báu kim, ngân... 
như thắng giải đó có thể liền hiện tiền gọi là cõi tự 
tại. Trong các địa trước tuy cũng được trụ vô sai 
biệt nây, nhưng sau khi khởi công dụng mới được 
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thành. Trong: địa nây thì có thể không có công dụng 
mà tùy ý muốn thì liền thành nên gọi là tự tại, biết 
rõ nghĩa nây thì được nhập địa thứ tám. "Trong địa 
thứ chín do nghĩa trí tự tại nương dựa”, là trong địa 
nây đắc chốn dựa của vô ngại biện, từng phần 
chứng đắc trí Ba-la-mật- đa, đối với tất cả pháp 
không tủy theo ngôn ngữ của nó mà có thê khéo 
hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa sâu xa, như thật thành 
thục hữu tình thọ pháp lạc thù thăng, biết rõ nghĩa 
nây thì được nhập địa thứ chín. "Trong địa thứ 
mười do nghĩa nương dựa của nghiệp tự tại, nghĩa 
nương dựa...", là tùy sự muốn mà được công dụng 
thân nghiệp ngữ ý tự tại, trong năm thần thông tự 
tác nghiệp đều có thể thành tựu, vì được văn nghĩa 
giữ vững các lực tự tại của Đả-la-m, có khả năng 
nhớ chắc, không quên tất cả văn nghĩa mà Phật nói, 
vì đắc lực tự tại của Tam-ma-địa, đôi với các đẳng 
chí có thể duy trì, có thê đoạn dứt, tùy theo chỗ 
muốn đó mà các Tam-ma-địa Tam-ma-bát-để của 
hư không tạng có thê hiện tiền. Pháp giới đã chứng 
trong địa thứ mười, như vậy các Tam-ma-địa nầy 
là chỗ dựa của tự tại. Biết rõ nghĩa nây thì được 
nhập mười địa. "Vô minh như vậy đôi với Thanh- 
văn, Độc giác thì không phải nhiễm ô", vì không 
phải chỗ đoạn. Không phải chỗ đoạn thì không 
nhập nơi chủ thể trị, nên đối với Niết- bàn của 
Thanh-văn, Độc giác không bị chướng. "Đối với 
các Bồ-tát là nhiễm ô", vì nó là đối tượng được 
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đoạn trừ. Là đối tượng được đoạn trừ thì chính là 
nhập chủ thê đối trị địa, Bồ tát cầu hết thảy chủng 
trí, như vậy vô minh có khả năng gây chướng ngại. 
Khi đã nhập sơ địa thì đắc thông đạt hết thảy pháp 
giới, Vì sao lại lập các sai biệt sau? Vì muốn hiển 
thị các trụ hiện hành nên lập các địa sai biệt sau, là 
vì an trụ như sự đắc pháp giới phẩm thắng trụ hiện 
hành riêng của nó, không phải chỉ chứng đắc thì 
liền sinh hỷ túc (mừng đủ) rồi thản nhiên mà trụ. 
Luận nói: "Lại nữa, vì sao Sơ địa gọi là Cực 
hý? Do địa nây đầu tiên đắc chủ thê thành tựu công 
đức tự tha nghĩa lợi thù thắng. Tại sao hai địa gọi 
là Ly câu? Do xa lìa câu uế phạm giới. Tại sao ba 
địa gọi là Phát quang? Do chỗ dựa của đăng trì, 
đăng chí không thối chuyền, vì chỗ dựa của đại 
pháp quang minh. Tại sao bốn địa gọi là Diệm huệ? 
Do các phân pháp Bồ-đề đốt cháy . hết mọi chướng. 
Vì sao năm địa gọi là Cực nan thắng? Do trí chân 
đề và trí thể gian trái nghịch lẫn nhau, hoà hợp cái 
khó hợp nây khiến chúng tương ưng. Tại sao sáu 
địa gọi là Hiện tiền? Do trí duyên khởi làm chỗ 
dựa, có thê khiến cho Bát-nhã Ba-la- mật-đa hiện 
tiền. Tại sao bảy địa gọi là Viễn hành? Vì đến hành 
công dụng tôi hậu biên. Tại sao tám địa gọi là Bất 
động? Do tật cả tướng hành có công dụng không 
thể lay động. Tại sao chín địa gọi là Thiện huệ? Do 
đặc trí vô ngại tôi thắng. Tại sao mười địa gọi là 
Pháp vân? Do đắc tổng duyên trí hết thảy pháp, 
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hàm chứa tất cả môn Đà-la-ni, môn Tam-ma-địa, 
ví như đám mây lớn có thể che khuất hư không 
rộng khắp, lại cũng đối với pháp thân có thể viên 
mãn”. 

Giải thích: Nương vào nhân của tiêng chuyên 
mà khởi nói như vậy. Do đây mà đâu tiên đắc có 
thể thành tựu công năng tự tha nghĩa lợi thù thắng 
nên nói: "Như khi Bô-tát nhập hiện quán thì đắc có 
thê thành tựu công năng tự tha nghĩa lợi tối thắng 
sinh cực hoan hỷ", không giống như Thanh-văn, 
Độc giác khi nhập hiện quán thì chỉ đắc có thê 
thành tựu công năng tự lợi. Sinh hỷ như vậy nên 
không gọi đó là địa Cực hý. Nếu trong sơ địa không 
tương ưng thì các địa sau cũng không tương ưng, 
vì đây là địa đầu tiên. "Do xa lia câu uê phạm ĐIỚI 
" là vì trong địa này đã thành tựu tánh giới, xa lìa 
tất cả uế câu huỷ giới. "Do chỗ dựa của đắng trì, 
đăng chí không thối chuyên", là trong địa nây 
chứng định hy hữu, có thê phát trí quang soi TỐ các 
pháp nên gọi là phát quang, đã đặc không mắt nên 
gọi là không thôi chuyền, các định tĩnh lự gọi là 
đăng trì, các định vô sắc gọi là đăng chí. Hoặc nói 
đăng trì là tâm một cảnh tướng, nói đăng chí là 
chánh thọ hiện tiền. "Chỗ dựa của Đại Pháp quang 
minh", là trong địa nây cùng với định tương ưng 
không có thối chuyên. Đối với các pháp của khê 
kinh Đại thừa đắc trí quang minh, thì địa nầy là 
nhân của chỗ dựa nơi trí quang minh kia, nên gọi 
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là phát quang. “Diệm huệ”, vì trong địa nây Ì huệ rực 
rỡ nên gọi là Diệm huệ. Địa nây là tất cả phân pháp 
Bỏ-đề nên gọi là diệm. đốt cháy hết mọi chướng 
nên Bồ-đề phân nây phân nhiều khi an trụ thì khiến 
cho các phiên não đều thành tro tàn. "Cực nan 
thắng", là rất khó có thê thăng được, là nói trí chân 
để không phân biệt, tất cả trí về công luận, ¡n, sách 
vở của thê gian là có phân biệt. Trí chân để và trí 
tục để trái nghịch nhau, khó dẫn phát khiến chúng 
tương ưng. Địa nây có thể hoà hợp khiến cho 
không trái nghịch, nên gọi là cực nan thăng. “Hiện 
tiền", là Bát- nhã tối thăng đến bờ giác trụ hiện tiên, 
là trong địa nây chứng trụ duyên khởi, trí lực duyên 
khởi, khiến cho Bát-nhã tối thăng không phân biệt 
trụ nơi đến bờ giác, tự tại hiện tiên, biết tất cả pháp 
không nhiễm không tịnh. "Viễn hành", vì đến hành 
công dụng tôi hậu biên, là trong địa nây các hành 
công dụng rất rột ráo, tất cả pháp tướng tuy không 
thê lắc động, nhưng đối với vô tướng thì cũng vân 
còn có công dụng. "Bất động", là hết thảy tướng và 
hạnh đều không thể động tâm đó. Trong đệ thất địa 
tuy là chỗ không thê động của tất cả tướng, vì 
không hiện hành, nhưng không tự tại tùy ý chuyền, 
vì còn có gia hạnh. Trong đệ bát thì tùy ý mà 
chuyên, vì không khởi gia hạnh, không công dụng, 
đó gọi là sự khác nhau của hai địa đệ thất và đệ bát. 
"Thiện huệ", là đắc bốn trí vô ngại giải tối thăng, 
vô ngại giải trong các trí là thù thăng nhất, trí tức 
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là huệ nên gọi là thiện huệ. "Tứ vô ngại”, là pháp, 
nghĩa, từ và biện. Do pháp vô ngại tự tại nên biết 
rõ tất cả pháp cú. Do nghĩa vô ngại tự tại nên thông 
đạt tất cả nghĩa lý. Do từ vô ngại mà tự tại phân 
biệt tất cả ngôn từ. Do biện vô ngại mà khắp mười 
phương tủy chỗ thích nghi biện thuyết tự tại. Tối 
sơ chứng đắc trong địa nây, vì trước kia chưa từng 
đặc bẻ vô ngại giải nên gọi là thiện huệ. "Pháp 
vân”, là do đặc tông duyên trí nhất thiết pháp, tông 
duyên pháp của tât cả khế kinh, không lia chân 
như, đây là cảnh trí nơi cộng tướng của tât cả pháp, 
ví như vâng mây lớn môn Đà-la-ni môn Tam-ma- 
địa, cũng như trí tịnh thuỷ có thể tàng chứa các 
môn kia, như mây chứa nước có thể sinh công năng 
thù thắng. Lại nữa, như đám mây lớn có thê che 
khuất hư không. Như vậy tổng duyên tất cả pháp 
trí che khuất hai chướng như hư không rộng lớn vô 
biên là hoặc chướng và trí chướng. "Che khuất", có 
nghĩa là ngắn cách, có nghĩa là đoạn dứt. Lại nữa, 
như đám mây lớn mưa xuông nước mát sạch đây 
khắp hư không, như vậy tổng duyên hết thảy pháp 
trí xuất sinh vô lượng công đức thù thắng, sung 
mãn chỗ dựa và chỗ chứng đắc của pháp thân. 
Luận nói: "Đắc các địa nây làm sao có thể thấy 
được? Do bốn thứ tướng: 1. Đắc thăng giải, là đắc 
tín giải sâu xa nơi các địa. 2. Đắc chánh hạnh, là 
đắc tương ưng mười chủng hạnh chánh pháp của 
các địa. 3. Đắc thông đạt, là đối với sơ địa khi đạt 
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pháp giới thì có thể thông đạt khắp tất cả địa. 4. 
Đắc thành mãn, là tu các địa đến cứu cánh". 

Giải thích: Nương vào chỗ đắc các địa mà nói 
những lời như vậy. Do bốn thứ tướng. "I1. Đắc 
thắng gIải, là đắc tín giải thâm sâu của các địa”, là 
đối với giáo pháp của địa quyết định chứng nhận 
chân thật như vậy. "2. Đặc chánh hạnh, là đắc 
tương ưng mười thứ hạnh chánh pháp của các địa", 
là đắc đôi với giáo pháp, mười thứ pháp hạnh, là 
đối với các địa tương ưng giáo pháp, biên chép 
cúng dường, chuyến thí, nghe phân tích, đọc thọ 
trì, mở bày, phúng tụng, tư duy tu tập. "3. Đắc 
thông đạt, là đối với sơ địa khi đạt pháp giới thì có 
thê thông đạt khắp tất cả địa", là nêu khi sơ địa 
chánh thức thông đạt thì có thê nhanh chóng thông 
đạt tất cả địa sau, các chủng loại nầy nên có tụng 
nói: 

Như tre chẻ mắt đâu, 

Thì đoạn khác pha nhanh, 
Đắc chân trí sơ địa, 

Các địa mau được thành. 

"4, Đắc thành mãn, là tu các địa đến cứu cánh", 
là phần quả thành mãn trong từng địa, hoặc thành 
mãn tôi hậu . 

Luận nói: "Tu các địa nầy làm sao thây được? 
Là các Bô-tát trong từng địa tu Xa-ma-tha, Tỳ-bát- 
xá-na đều do năm tướng tu. Những gì là năm 
tướng? Là tu tập tổng, tu vô tướng, tu không công 
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dụng tu, tu xí thịnh, tu vô hỷ túc, năm tu như vậy 
khiến cho các Bồ-tát làm thành xong năm quả, là 
trong niệm niệm tiêu dung mọi nương dựa thô 
trọng, lìa các thứ tưởng, đắc nơi vườn lạc pháp, có 
khả năng chánh biết rõ đúng tướng chu biến vô 
lượng, vô phân hạn. Đại pháp quang minh thuận 
phân thanh tịnh, không có sự phân biệt, hiện hành 
vô tướng, vì khiến cho pháp thân thành tựu viên 
mãn có thê thâu nhận đúng các thăng nhân sau" 
Giải thích: "rong từng địa", là các địa không 
phải một nên nói từng địa. "Xa-ma-tha", là chủ thê 
đối trị các định tán động. "Tỳ-bát- xá-na", là chủ 
thê đối trị các huệ điên đảo. Trong từng địa tu hai 
thứ nầy đều do năm tướng niệm niệm tu tập. Năm 
tướng tức là tu tập tông... "Tu tập tông", là tập hợp 
tất cả phần chung làm một tụ, lựa riêng pháp yêu 
để tu tập, ngoài ra các sự và cảnh giới quán của các 
cốt toả khác cũng tập hợp tật cả phân chung làm 
một tụ chính yêu để tu tập. Vì lựa riêng với tu tập 
tổng nên gọi là tu vô tướng. Trong chân pháp giới 
ly chúng tướng, đề khiến trừ sự sai biệt mả tu tập, 
tuy vô tướng tu hoặc có công dụng, để hiển tu nây 
không dựa vào công lực mà chuyên tùy ý. Lại nữa, 
“Tu không công dụng ", là lỉa tạo công dụng tùy ý 
vận chuyên, tuy không có công dụng nhưng tùy ý 
mà tu, hoặc hơn hoặc kém hai thứ bất định. Lại 
nữa, thứ tư là "Tu xí thịnh”, xí thịnh tức là tăng 
thăng, tuy tu xí thịnh hoặc ít sở đắc thì liền sinh hỷ 
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túc, nhưng tu hý túc nây đề làm gì, nên cuối cùng 
là nói ”Fu không hỷ túc”, không phải chỉ có vô 
tướng và vô công dụng, xí thịnh mới là tu. Cái gì 
để chứng đắc quả Phật tôi thượng cần phải siêng 
năng tu tập. "Tiêu dung tất cả nương dựa thô 
trọng”, thức A-lại-da gọi là nương dựa thô trọng, 
tốn hoại các tụ kia nên gọi là tiêu dung, như đại 
lương dược làm tiêu dung các khôi u. "Lìa các thứ 
tưởng, đắc vườn lạc pháp ", là lìa các tướng tưởng 
ngã, lia pháp, lìa Phật. "Vườn", là trong đó có thê 
đạo chơi. “Pháp”, là pháp giới. Pháp là vườn nên 
gọi là vườn pháp, trong vườn pháp nây hân hoan 
nên gọi là vườn lạc pháp, chứng tới đây cho nên 
gọi là đắc pháp uyên lạc, như vườn hoa thượng 
điệu bên ngoài cung vua, dạo chơi trong đó cảm 
nhận các hỷ lạc thù thắng, pháp giới cũng vậy. "Có 
thể nhận biết rõ đúng về tướng chu biến vô lượng 
vô phần hạn. Đại pháp quang minh", là chánh 
thông đạt tướng mười phương vô biên, vô lượng 
chiếu soi rõ hạnh nên gọi là pháp quang minh, như 
quang minh khéo tụng tập văn tự. "Thuận phân 
thanh tịnh không chỗ phân biệt hiện hành vô 
tướng”, ; quả Phật trong vị lai gỌI là phân thanh tịnh, 
phân nây có khả năng dẫn quả kia nên gọi là thuận. 
Không chỗ phân biệt hiện hành vô tướng, như cải 
lọng trăng tốt đẹp của Phật và luân VƯƠng. "Vị 
khiên cho pháp thân thành tựu viễn mãn có thể thâu 
nhận đúng các nhân thăng sau”, đệ mười địa gọi là 
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"Viên mãn", hoặc tại địa Phật gọi là "Thành tựu”, 
chiêu cảm nhân nây rất thù thăng nên gọi là "Nhân 
thăng", chỗ chiêu cảm tập hợp các nhân trước nên 
nói là "Sau". Như vậy năm tu tủy theo số lượng của 
nó mà đắc năm quả. 

Luận nói: "Do tăng thắng nên nói trong mười 
địa riêng tu mười thứ Ba-la-mật-đa. Chỗ tu sáu thứ 
Ba-la-mật-đa đối với sáu địa trước, như trước đã 
nói. Chỗ tu bốn Ba-la-mật-đa đối với bốn địa sau 
là: 1. Phương tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa, là chỗ 
tích tập thiện căn của sáu Ba-la- mật-đa trước, cùng 
chung nơi các hữu tình hồi hướng cầu chánh đăng 
Bô-đê Vô thượng. 2. Nguyện Ba-la-mật-đa, là phát 
vô số đại nguyện vi diệu dẫn gôm thâu tương lai 
với các duyên thù thắng của Ba-la-mật-đa. 3. Lực 
Ba-la-mật-đa, là do tư duy chọn lựa tu tập hai thứ 
lực, khiến cho sáu Ba-la-mật-đa trước hiện hành 
liên tục. 4. Trí Ba-la-mật-đa, là do sáu Ba-la-mật- 
đa trước, thành lập diệu trí, thọ dụng pháp lạc đề 
thành thục hữu tình. Lại nữa, bốn thứ Ba-la-mật- 
đa này, phải biết Bát-nhã Ba- la-mật-đa ấy là Trí 
vô phân biệt, trí Hậu đắc thâu tóm. Lại nữa, trong 
tật cả địa không phải không tu tập tất cả Ba-la-mật- 
đa, pháp môn như vậy là chỗ gồm thâu của tạng 
Ba-la-mật-đa". 

Giải thích: "Do tăng thăng nên nói trong mười 
địa riêng tu mười thứ Ba-la-mật-đa", là quyết định 
nói nghĩa tu sai biệt là không đúng như vậy hay 
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sao? Trong mỗi mỗi địa tu đủ mười thứ Ba-la-mật- 
đa, nên không phải chỉ quyệt định nói địa nây tu 
Ba-la-mật-đa nây, do lời nói tăng thắng không có 
lỗi ấy, trong đây chỉ nói nghĩa tu tăng thắng, không 
ngăn cản tu Ba-la-mật-đa khác, như khế kinh nói: 
"Sơ địa thì bố thí Ba- la-mật-đa rất tăng thắng", 
ngoài ra tất cả Ba-la-mật-đa đều không phải không 
tu tập, tùy sức tùy phần cho đến nói rộng. "Chỗ tu 
sáu thứ Ba-la- mật-đa đối với sáu địa trước, như 
trước đã nói", là địa cực hý... trong sáu địa trước, 
tu bố thí nơi sáu thứ Ba-la-mật. "Chỗ tu bốn Ba-la- 
mật-đa đối với bốn địa sau", là địa viễn hành... 
trong bốn địa sau, tu phương, tiện... nơi bốn Ba-la- 
mật. . Phương tiện thiện xảo”, là không bỏ sinh tử 
mà câu Niết-bàn, đó gọi là phương tiện thiện xảo. 
Nếu lây chỗ tích tập thiện căn của sáu Ba-la-mật- 
đa trước, cùng chung các hữu tình vì muốn tạo lợi 
¡ch cho họ mả không bỏ họ, phải biết tức là không 
bỏ sinh tử. Nếu đem thiện nây hồi hướng cầu chánh 
đẳng Bỏ-đề Vô thượng, thì phải biết là mong cầu 
Niết-bàn, là phát các thứ đại nguyện vi diệu. "Là 
phát vô sô đại nguyện vi diệu dẫn dắt đương lai với 
các duyên thù thắng của Ba-la-mật-đa", là cầu 
nhân duyên đến bờ giác của đời vị lai, cũng là tạo 
lợi ích cho các hữu tình và vì mau chóng chứng 
Niết-bàn quả Phật mà khởi nguyện: "Nếu là xứ có 
duyên Ba-la-mật, thì nguyện ta nơi vị lai sẽ sinh 
đối với duyên kia". Những nguyện như vậy vô 
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lượng vô biên nên nói là "Vô số". "Là do tư duy 
chọn lựa tu tập hai thứ lực”, là trong lực nây lại nói 
hai thứ, ngoài ra các lực khác cũng gôm thâu trong 
đó. "Là do sáu Ba-la-mật-đa trước thành lập diệu 
trí thọ dụng pháp lạc, thành thục hữu tình”, là do 
sáu Ba-la-mật-đa trước thành lập trí nây, lại đo trí 
nây thành lập sáu Ba-la-mật-đa trước, nói sô cùng 
bằng vô sỐ phẩm loại gọi là thọ dụng pháp lạc, do 
diệu trí cây có thê hiểu rõ chính xác thí này, giới 
nây, nhãn, tân này... như sự nghe pháp mà tạo lợi 
ích cho tất cả loài hữu tình, đó gọi là tạo lợi ích hữu 
tình. "Lại nữa, bốn thứ Ba-la-mật-đa này ' cho đến 
"Trí hậu đắc gồm thâu", đây là chỗ nói phương tiện 
nơi... bồn Ba-la- mật- đa sau là Trí vô phân biệt hậu 
đặc thâu tóm. Nếu lập mười thứ Ba-la-mật-đa thì 
thứ sáu Bát-nhã Ba-la-mật-đa là trí Căn bản vô 
phân biệt. Nếu lập sáu thứ Ba- la-mật-đa thì thứ sáu 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa là chỗ gồm thâu của hai trí, 
Trí vô phân biệt và trí Hậu đắc. Trong trí Hậu đắc, 
bốn Ba-la-mật cũng gồm thâu tại pháp thứ sáu là 
Bát-nhã. "Pháp môn như vậy là chỗ thâu tóm của 
tạng Ba-la- mật-đa" , tất cả giáo pháp của Đại thừa 
đều gọi là tạng Ba- la- mật-đa, như vậy pháp môn 
mười địa là chỗ øôm thâu của tạng đó, vì mỗi mỗi 
địa đều sự øôm thâu của tất cả tạng Ba-la-mật-đa, 
lây đây chứng biết trong tất cả địa tu đủ tất cả Ba- 
la-mật-đa. 

Luận nói: "Lại nữa, trải qua bao nhiêu thời 
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gian tu hành các địa mới được viên mãn? Có năm 
Bồ-đặc- -già- -la trải qua ba vô số đại kiếp, là hạnh 
thắng giải Bố-đặc-già-la trải qua vô sô đại kiếp thứ 
nhất tu hành viên mãn. Hạnh thanh tịnh ý lạc tăng 
thượng Bồ- đặc- -glà- -la và hạnh hữu tướng hạnh vô 
tướng Bồ-đặc-già-la, đôi VỚI Sáu địa trước và đệ 
thất địa trải qua vô số đại kiếp thứ hai, thứ ba tu 
hành viên mãn, tức là hạnh vô công dụng Bồ-đặc- 
già-la. Từ đây trở lên đến đệ mười địa trải qua ba 
vô số đại kiếp tu hành viên mãn. Trong đây có 
tụng: 

Lực thanh tịnh tăng thượng, 

Tám kiên cố thăng tiễn, 

Là Bồ-tát mới tu, 

Vô số ba đại kiếp. 

Giải thích: "Có năm Bỗ-đặc-già-la trải qua ba 
vô số đại kiếp", phải biết chỉ có một vị Bố-đặc-già- 
la sai biệt mà kiến lập năm thứ, là chỗ nói hạnh 
thăng giải... Ở sau. "Hạnh thắng giải", là chưa 
chứng chân như, chỉ nương vảo thắng giải mà 
siêng năng tu các hạnh, hạnh nây trải qua vô số đại 
kiếp thứ nhất tu hành viên mãn. "Hạnh tăng thượng 
ý lạc thanh tịnh", là đắc ý lạc thanh tịnh tăng 
thượng, siêng tu các hạnh, hạnh nây tại sáu địa gọi 
là hạnh hữu tướng, tại đệ thất địa gọi là hạnh vô 
tướng. Hai thứ Bổ-đặc-già-la như vậy. Trải qua vô 
số đại kiếp thứ hai tu hành viên mãn. Từ đây trở 
lên đến đệ mười địa thì hạnh nây đôi tên gọi là hạnh 
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không công dụng. trải qua vô số đại kiếp thứ ba tu 
hành viên mãn, hạnh vô công dụng trong đệ bát địa 
cũng chưa được thành mãn, trong đệ cửu địa thì 
hạnh nây mới được thành mãn, đây chỉ có một Bồ- 
đặc-già-la, các vị khác tương ưng thành năm vỊ. 
Như dự lưu... từ vô thỉ đến nay sinh tử lưu chuyên, 
bằng vào đâu đề nói đầu tiên tu hành ba vô số kiếp? 
Đề đáp câu hỏi nây, nên nói Dà-tha. "Lực thanh 
tịnh tăng thượng”, lực thiện căn gọi là lực thanh 
tịnh, đây là nói người có lực thiện căn, nếu đại 
nguyện gọi là lực tăng thượng, ý nây nói người có 
lực đại nguyện, vì có lực thiện căn nên có thê hàng 
phục những øì cần đối trị, có lực đại nguyện nên 
thường gặp thiện trí thức. "Tâm kiên cô thăng 
tiên", tuy bị bạn ác dùng phương tiện phá hoại, 
nhưng rôt cuộc không buông bỏ tâm Bồ-đề, chỗ tu 
pháp thiện trong hiện đời và vị lai càng ngày càng 
tăng trưởng cuôi cùng không thối giảm. Như vậy 
nếu lúc đó đầy đủ lực thiện căn và lực đại nguyện 
thì tâm đại Bô-đề kiên cố không thối chuyền, chỗ 
tu pháp thiện niệm niệm tăng tiên không sinh hỷ 
túc, thuận theo xưa mà cùng đó gọi là đầu tiên tu 
hành ba vô số kiếp. 
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Phân thứ 7: GIỚI HỌC TĂNG THƯỢNG 


Luận nói: "Như vậy đã nó1 nhân quả tu sai biệt, 
trong đây giới tăng thượng thủ thăng làm sao thấy 
được? Như trong địa Bỏ-tát chánh thọ luật nghĩ 
Bỏ-tát nói: "Lại nữa, phải biết sơ lược là do bốn 
thứ thù thăng, nên thù thắng, là: 1. Do sai biệt thù 
thắng. 2. Do cộng học xứ bất cộng thù thăng. 3. Do 
quảng đại thù thăng. 4. Do thậm thâm thù thắng". 

Giải thích: Nương vào giới tăng thượng mà 
học nên gọi là giới học tăng thượng. Như trong 
địa Bô-tát chánh tho luật nghĩ Bỏ-tát nói", là như 
trong Thi-la Ba-la-mật-đa phẩm đó nói: "Lại nữa, 
phải biết sơ lược là do bốn thứ thủ thắng". Các thù 
thăng nây sẽ giải thích rộng sau. 

Luận nói: "Sai biệt thù thắng, là giới Bồ-tát có 
ba phẩm riêng biệt: 1. Giới luật nghi. 2. Giới nhiếp 
pháp thiện. 3. Giới nhiêu Ích hữu tình. Trong đây, 
gIỚI luật nghi phải biết là hai giới kiến lập nghĩa, 
ĐIỚI nhiệp pháp thiện phải biết là tu tập tất cả pháp 
Phật kiến lập nghĩa, giới nhiêu ích hữu tình phải 
biết là thành thục tất cả hữu tình mà kiến lập nghĩa. 

Giải thích: sai biệt thù thắng là các Bồ-tát có 
đủ ba thứ gIỚI, tức là giới luật nghi, giới nhiếp pháp 
thiện, giới nhiêu ích hữu tỉnh. Thanh-văn thừa thì 
chỉ có một thứ luật nghi Thi-la, nên Bồ-tát mong 
luật nghi thù thắng kia. Giới luật nghi, là chánh thọ 
xả lìa tất cả phẩm loại pháp ác pháp bất thiện. Giới 
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nhiếp pháp thiện, là chánh thức tu tập mười lực, vô 
uý... tất cả pháp Phật. Giới nhiêu ích hữu tình, là 
không đoái hoài vui thú riêng mình, tùy khả năng 
gánh vác khiến cho nhập ba thừa, bỏ khổ sinh tử, 
chứng vui Niết-bàn. "Luật nghi giới phải biết là hai 
giới kiến lập nghĩa”, là nhân của hai giới, nếu 
người phòng giữ thân ngữ ý thì có thể tu tập thuận 
hợp tất cả pháp Phật thanh tịnh, cũng có thể thành 
thục tất cả hữu tình khiến nhập ba thừa, các giới 
khác thì không được như thế. 

Luận nói: "Học xứ cộng bất cộng thù thăng, là 
tật cả tánh tội của các Bồ-tát không hiện hành nên 
cộng với Thanh-văn, tương ưng tợ ngăn che tội có 
hiện hành nên bất cộng với Thanh-văn. Đối với học 
xứ nây có gIỚI Thanh-văn phạm mà Bỏ-tát không 
phạm. Có giới Bồ-tát phạm mà Thanh-văn không 
phạm. Bồ-tát thì có đủ giới của thân ngữ tâm, 
Thanh-văn thì chỉ có hai giới thân ngữ, nên tâm 
giới của Bồ-tát cũng có phạm, không giỗng như 
Thanh-văn. Tóm lại, tất cả tạo lợi ích các hữu tình 
nghiệp thân, ngữ, ý vô tội, Bỏ-tát thì tất cả đều phải 
hiện hành đều phải tu học. Phải biết như vậy gọi là 
thù thăng cộng, bất cộng". 

Giải thích: Điều mà Sát, Đạo, Dâm... Tham 
sinh ra là tánh tội, cắt dứt cỏ tươi... không phải chỗ 
sinh của tham... gọi là giá tội, Bồ-tát trong đó quán 
thây có lợi ích mà không có tội thì tất cả đều phải 
tu, Thanh- văn thì không như thế. Lại nữa, "Tâm 
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giới của các Bô-tát cũng có phạm không giống như 
các Thanh-văn", là chỉ có các tầm tư ác bên trong 
khởi dục, sân, hại... không bị phát khởi hai nghiệp 
thân ngữ. "Tất cả tạo lợi ích cho hữu tình nghiệp 
thân ngữ ý vô tội", là có thể tạo lợi ích an lạc cho 
hữu tình, không phát khởi phiên não của tự tha như 
tham... như vậy tất cả Bô-tát đều phải tu. 

Luận nói: "Quảng đại thù thắng, lại do bốn thứ 
quảng đại: 1. Vô số xứ vô học quảng đại. 2. Do 
thâu nhận vô lượng phước đức quảng đại. 

3. Do thâu nhận ý lạc tạo lợi ích an lạc cho tất 
cả hữu tình quảng đại. 4. Do kiến lập chánh đăng 
Bô-đề Vô thượng quảng đạt". 

Giải thích: "Võ sô xứ vô học quảng đại”, là 
điều mà các Bô-tát học là Thi-la, các thứ phẩm loại 
sai biệt vô lượng nên là quảng đại. ”Thâu nhận vô 
lượng phước đức quảng đại", là Thi-la nây có thê 
øôm thâu vô lượng tư lương phước đức. "Thâu 
nhận ý lạc tạo lợi ích an lạc cho hết thảy hữu tình 
quảng đại", là Thi-la nầy gôm thâu các hữu tình đời 
nây đời khác thế gian, xuất thê gian xả ác, nhận 
thiện, hoặc nhân hoặc quả đều lợi ích an vui nên là 
quảng đại. "Kiến lập chánh đẳng Bỏ-đề Vô thượng 
quảng đại", là Thi-la nầy kiến lập đại Bồ-đề nên là 
quảng đại. Các Thanh-văn không có các sự như 
vậy nên Bồ-tát là thù thăng. 

Luận nói: "Thậm thâm thù thắng, là các Bô-tát 
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do phẩm loại phương tiện thiện xảo đó, hành sát 
sinh... nơi mười thứ tác nghiệp mà không có tội, 
sinh vô lượng phước mau chứng Chánh đăng Bỏ- 
đề Vô thượng. Lại nữa, các Bồ-tát hiện hành biến 
hóa hai nghiệp thân ngữ, phải biết cũng là Thi-]a 
thậm thâm, do nhân duyên này hoặc làm quốc 
vương thị hiện các việc bức não hữu tình, đề an lập 
hữu tình vào Tỳ- nại-da. Lại nữa, thị hiện vô SỐ Sự 
bản sinh, thị hiện làm bức não các hữu tình, nhưng 
là chân thật thâu nhận các hữu tình, trước hết khiến 
tâm của họ sinh tịnh tín sâu xa, sau đó thì chuyển 
thành thục, nên chỗ học Thi-la của Bô-tát là thậm 
thâm thù thắng". 

Giải thích: "Do phẩm loại phương tiện thiện 
xảo đó", là bi nguyện của các Bồ-tát tương ưng, 
sau đó đắc điệu trí. "Hành sát sinh... nơi mười thứ 
tác nghiệp mà không có tội...", là ưa thích pháp 
thiện, chán ghét bất thiện, thấy các tà tánh gọi là ba 
nghiệp sau, nương vào ba nghiệp sau này mà hành 
sát... nơi bảy nghiệp trước mà không có tội. "Sinh 
vô lượng phước mau chứng chánh đăng Bồ-đề Vô 
thượng", hoặc là hành bảy nghiệp trước, không 
khởi ba nghiệp sau, tông sô là mười, hoặc đã phục 
trừ nhưng vì dò thử lực của nghiệp. kia nên tâm tạm 
khởi, không thể chiêu cảm khô nên không có tội, 
có thể trợ đạo nên sinh vô lượng phước. "Hiện 
hành biến hóa hai nghiệp thân ngữ", là nương vào 
Hóa thân mà phát khởi hai nghiệp, hoặc nương vào 
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thật thân do hoá tâm phát khởi hai nghiệp thân ngữ. 
Ý nghiệp thì vô hình không thể biến hóa, hoặc tuy 
hiện có các sự Tham, Sân... nhưng đôi với sự hoá 
độ hữu tình không có nghĩa lợi lớn nên không nói. 
"Để an lập hữu tình vào Ty-nại- da", là làm quốc 
vương chê ra pháp luật, thị hiện làm bức não khiên 
cho hữu tình trụ trong Tỳ-nại-da kia, hoặc dùng tất 
cả thiện có thể diệt trừ các ác, hoặc đại Niết-bàn 
điệt trừ sinh tử gọi là T-nạI-da. "Lại nữa, thị hiện 
vô số sự bản sinh", là chỗ thị hiện các sự bản sinh 
biến hóa tâm của các Bồ-tát, hoặc thành Phật đã 
lâu thị hiện hành trở lại các sự bản sinh, tạo lợi ích 
cho hữu tình khiến Bồ-tát học, nên sau đó øỌI1 là 
"chỗ học Thi-la của Bồ-tát". 

Luận nói: "Do đây lược nói bốn thứ thù thắng, 
phải biết Thi-la luật nghi của Bồ-tát rất thù thắng, 
như vậy học xứ Bồ-tát sai biệt phải biết lại có vô 
lượng sai biệt, như trong Tỳ-nại-da Cù-Sa Khê 
Kinh Phương Quảng nói". 

Giải thích: Hiện tại trong đây lược nói bốn thứ 
tướng thù thắng trong Tỳ-nại-da Cù-Sa Kinh có nói 
rộng: "Lại có vô lượng thù thăng". Kinh nây tức là 
Bồ-tát tạng thâu tóm, nên gọi là Phương Quảng. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÊN 8 


Phân thứ 8: TÂM HỌC TĂNG THƯỢNG 


Luận nói: "Như vậy đã nói giới tăng thượng 
thù thắng, tâm tăng thượng thủ thăng làm sao thây 
được? Phải biết lược do sáu thứ sai biệt: 

1. Do đối tượng duyên sai biệt. 2. Do chủng 
chủng loại sai biệt. 3. Do đối trị sai biệt. 4. Do gắng 
nhận sai biệt. 5. Do dẫn phát sai biệt. 6. Do tác 
nghiệp sai biệt". 

Giải thích: Như giới tăng thượng đã khác với 
Thanh-văn thì tâm tăng thượng đó cũng phải có 
khác, do vậy mà đặt câu hỏi nây, sáu thứ sai biệt là 
lược đáp câu hỏi, giải thích như sau. 

Luận nói: "Đối tượng duyên sai biệt, là dùng 
pháp Đại thừa làm đối tượng duyên". 

Giải thích: Pháp Đại thừa, là cả thảy giáo pháp 
thậm thâm quảng đại trong tạng, Bồ-tát, quyết định 
không phải chỗ có thể duyên đến của Thanh-văn, 
Độc giác, nên là thù thắng. 

Luận nói: "Chủng loại sai biệt, là các Tam-ma- 
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địa của Đại thừa như quang minh, tập phước, định 
VƯƠnG, hiền thủ, kiện hành... vì chủng loại vô 
lượng”. 

Giải thích: Chỗ đặc các Tam-ma-địa của các 
Bỏ-tát là khác nhau vô lượng, trong đây lược nói 
các Tam-ma-địa đứng đâu, so với Thanh- văn thừa 
Độc giác thừa khác cũng chưa nghe tên, huống chi 
có thể đặc. 

Luận nói: "Đôi trị sai biệt, là trí duyên nơi tổng 
tướng của hết thảy pháp dùng đạo lý đóng nêm, rút 
nêm để xua trừ tất cả thô trọng trong thức A-lại- 
da". 

Giải thích: Chỗ duyên chân như của Trí vô 
phân biệt là chỗ hiển cộng tướng của tất cả pháp, 
nên nói trí nầy là duyên nơi tổng tướng. Định có 
thê phát khởi trí ấy có thê đối trị, cũng gọi là đối 
trị, Thánh đạo vi diệu giông như cải nêm nhỏ, tánh 
của chủng tử thô trọng nơi chỗ cần đối trị như cái 
nêm to. 

Luận nói: "Kham năng sai biệt, là trụ lạc tĩnh 
lự, tùy theo chỗ muốn của nó mà thọ sinh”. 

Giải thích: Do tĩnh lự nầy tánh của nó điều 
thuận có chỗ gắng nhận lãnh, tùy chỗ muốn tạo lợi 
ích cho các hữu tình, không thối chuyền tĩnh lự mà 
trụ thọ sinh, trong Thanh-văn thừa không có sự như 
vậy, nên là thù thăng. 

Luận nói: "Dẫn phát sai biệt, là có thê dẫn phát 
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thần thông vô ngại của tất cả thế giới". 

Giải thích: Do định lực nầy mà dẫn phát vô số 
loại thân thông vô ngại của tất cả thế giới . 

Luận nói: "Tác nghiệp sai biệt, là có thể làm 
chấn động, rực cháy, đây khắp, hiển thị chuyền 
biến, vãng lai, thâu mở, tất cả sắc tượng đều nhập 
trong đó, chỗ đi đến đồng loại hoặc hiên hoặc ân, 
chỗ tạo tác tự tại hàng phục thân thông của người 
khác. Thí biện, niệm lạc, phóng đại quang minh, 
dẫn phát đại thần thông như vậy". 

Giải thích: Do định lực nây dẫn phát tạo tác vô 
số thần thông. Hiến, là hiến hiện. Ấn, là ân tàng. 
Tạo tác tự tại, là biến ma vương thành thân Phật. 
Hàng phục thần thông của người khác, là có thê 
ngăn đoạt sức thần thông của người khác. Vì người 
không có biện tài nên nêu bảy về biện tải. Vì người 
không có niệm lạc nên nêu bày về niệm lạc, vì 
chiêu tập Bô-tát trụ phương xa khác nên phóng đại 
quang minh. "Dẫn phát đại thần thông như vậy," là 
dẫn chỗ nói vô sô thần thông ở trước, các loại như 
vậy Thanh-văn, Độc giác đều không có, nên là thù 
thăng. 

Luận nói: "Lại nữa, có thê dẫn phát thâu tóm 
các khó làm, là mười nan hành. Đó là: I. Nan hành 
tự thệ, là thệ nguyện thọ Bồ-đề Vô thượng. 2. Nan 
hành bắt thối, là các khổ sinh tử không thê làm thôi 
chuyền. 3. Nan hành bắt bội, là tất cả hữu tình tuy 
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hành tà hạnh nhưng không buông bỏ họ. 4. Nan 
hành hiện tiền là chỗ hiện làm mọi sự lợi ích đối 
với hữu tình thù oán. 5. Nan hành bất nhiễm. Là 
sinh tại thế gian mà không bị thế pháp làm nhiễm 
ô. 6. Nan hành thắng giải, Đại thừa tuy chưa hiểu 
rõ, nhưng đối với tất cả Đại thừa đều sinh tín giải 
thậm thâm quảng đại. 7. Nan hành thông đạt, là đủ 
chủ thể thông đạt pháp Bổ-đặc-già-la vô ngã. 6. 
Nan hành tùy giác, là đôi với chỗ thuyết ngôn từ bí 
mật sâu xa của các Như Lai có thể theo đó mà giác 
ngộ. 9. Nan hành bất ly bất nhiễm, là không bỏ sinh 
tử nhưng không nhiễm. 10. Nan hành gia hạnh, là 
có thể tu an trụ giải thoát của chư Phật, tất cả 
chướng ngại cùng tận biên vực sinh tử không khởi 
công dụng, thường khởi tất cả hành nghĩa lợi của 
tật cả hữu tình". 

Giải thích: Như nói Bồ-tát tu các nan hành, chỗ 
hiển tất cả nan hành có mười thứ. "1. Nan hành tự 
thệ: Là thệ nguyện thọ nhận nguyện đạt Bỏ-đề Vô 
thượng", là không chú tâm đến niềm vui riêng 
mình, thệ nguyện thọ nhận tạo lợi ích tất cả hữu 
tình, rất khó. "Nan hành bất thối: Là sinh tử các 
khổ không thể làm thối chuyển", là ở lâu trong sinh 
tử. Các thứ khổ về bịnh tật... nó không thê làm thôi 
chuyền, rất khó. "Nan hành bắt bội: Là tật cả hữu 
tình tuy hành tà hạnh nhưng ta không buông bỏ 
họ", là đối với cha mẹ, anh em... làm hạnh tà ác, 
hoặc ở không đùa giỡn cho vui mắt, hai chân giẫm 
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đạp, không quán sát lỗi đó mà khởi tạo lợi ích, rât 
khó. "Nan hành hiện tiền, là chỗ hiện làm sự lợi ích 
đối với kẻ thù oán", là tuy có thù oán nặng nhưng 
hiện là tạo lợi ích, rất khó. "Nan hành bất nhiễm, 
là sinh tại thế gian mà không bị thế pháp làm nhiễm 
ô" là thường ở trong thế gian mà tám pháp lợi 
suy... của thê gian không thể làm nhiễm ô, rất khó. 
"Nan hành thắng giải..." là đối với nghĩa thần lực 
vi diệu thù thắng tuy chưa hiểu rõ nhưng tín giải 
sâu xa, rất là khó. "Nan hành thông đạt..." là một 
nghĩa của đẳng giác thông đạt hiện quán có thể 
thông đạt đây đủ, tất cả pháp của tánh Bồ- đặc- già- 
la Biến kế sở chấp đều là không có, rất khó. "Nan 
hành tùy giác..." là đối với chỗ thuyết giảng ngôn 
từ bí mật của Phật mà bỏ nghĩa theo chỗ nghe, giác 
ngộ nghĩa không nghe, rất khó. "Nan hành bất ly 
bât nhiễm... " là không bỏ sinh tử, không nhiễm lỗi 
sinh tử, rất khó. "Nan hành gia hạnh... ", là đã đoạn 
và đã thoát tất cả phiên não chướng và SỞ r1 
chướng, hằng hiện tiền khởi làm tất cả sự lợi ích 
cho hữu tình, tận đời vị lai thường không ngơi 
nghỉ, vui thích tu hạnh nây rât khó. 

Luận nói: "Lại nữa, trong nan hành tùy giác, 
đối với chư Phật những øì là ngôn từ bí mật mà các 
Bồ-tát kia có thể giác ngộ? Là như trong kinh nói" 

Giải thích: Nan hành thứ tâm, nghĩa của nó 
chưa rõ, nên phải giải thích lại. 

Luận nói: "Thế nào là Bồ-tát có thể hành huệ 
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thí? Nếu các Bỏ-tát đã thí không ít, mà đối với 
mười phương vô lượng thê giới rộng làm huệ thí. 
Thế nào là Bô-tát thích hành huệ thí? Nếu các Bồ- 
tát đối với tất cả thí đều không ưa muốn, các Bồ- 
tát sinh tín giải sâu trong huệ thí. Nếu các Bô-tát 
không tin Như Lai mà hành bố thí, Bồ-tát khuyên 
cô găng việc thí? Nêu Bỏ-tát trong huệ thí không 
tự cô găng, các Bồ-tát say mê với thí? Nếu Bồ-tát 
không tạm thời có ít chỗ thí, Bồ-tát thí quảng đại? 

Nếu các Bồ-tát trong huệ thí lìa tưởng lưu tán, 
Bồ-tát thí thanh tịnh? Nếu các Bồ-tát điệt trừ tâm 
keo kiệt muốn đủ, các Bồ-tát thí cứu cánh? Nếu các 
Bồ-tát không trụ cứu cánh, Bô-tát thí tự tại? Nếu 
Bỏ- tát trong huệ thí không tự tại chuyền. Thế nào 
là Bồ-tát thí vô tận? Nếu các Bồ- tát không trụ vô 
tận. Như đối với bỗ thí, đối với giới thì đặt trước, 
đối với huệ thì đặt sau, tùy chỗ thích đáng của nó 
phải biết cũng như Vậy". 

Giải thích: "Nếu các Bỏ-tát đã thí không ít.. 
là các Bô-tát thâu tóm cả thảy hữu tình làm thê của 
mình, vì thông đạt tánh tự tha bình đẳng, nên khi 
Bỏ tát hành thí. Thí không ít gọi là giỏi hành thí. 
Lại nữa, lấy tất cả tài vật của mình thí cho tất cả 
hữu tình, nên gọi đó là “Đã thí không ít". Lại nữa, 
vật thí, người thí và người nhận, đều không thể đắc 
ba luân thanh tịnh, nên gọi là đã thí không Ít. "Nếu 
các Bồ-tát không ưa muốn tất cả thí", thì đây đã là 
câu ngăn cản, là không ưa thích. Đối với người đến 


SỐ 1598 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH(2), Quyền § 1079 


câu thí cân cho ta cho trước cho ta cho, tật cả những 
thí này đều không ưa muốn, chỉ ưa thích duyên hợp 
an trụ nơi Niết-bàn mà hành huệ thí. "Nêu các Bồ- 
tát không tin Như Lai mà hành bồ thí", là chứng 
pháp tánh tự hiểu tự tin mà hành huệ thí, không 
phải chỉ tin nơi người khác. "Nêu Bô-tát trong huệ 
thí không tự cô găng”, là có khả năng tủy ý thường 
hành thí, không cần tự thúc đây mà có thê thúc đây 
khuyên khích người hành thí. "Nếu Bỏ-tát không 
tạm thời có ít chỗ thí", nghĩa là tất cả thời và tất cả 
thí. "Nếu các Bồ-tát trong huệ thí lia tưởng lưu 
tán", chữ Bà-lạc hiển bày rõ về kiên thật có mật 
nghĩa là lưu tán, hiện tại lây mật nghĩa là tưởng lưu 
tán tức là Tam-ma-địa, nghĩa là tâm trụ định mà 
hành thí. "Nếu các Bô-tát Ôn-ba-đà xan", chữ Ôn- 
ba-đà là hiển bảy sự sinh khởi, mật nghĩa bạt túc, 
hiện tại lẫy mật nghĩa là dứt trừ tâm keo kiệt muốn 
đủ mà hành huệ thí. "Nếu các Bồ-tát không trụ cứu 
cánh", không đồng với Thanh-văn hoàn toàn 
hướng đến tịch diệt, an trụ nơi cứu cánh Niết-bàn 
vô dư. "Nếu Bô-tát trong huệ thí không tự tại 
chuyền", là khiến cho chỗ đối trị chướng của bố thí 
như keo kiệt... không tự tại chuyên. "Nếu các Bồ- 
tát không trụ vô tận", là đắc quả Phật cứu cánh viên 
mãn tăng thượng vô tận mà không an trụ. Cái gì là 
khởi biên hóa làm lợi ích cho người khác, thường 
hành huệ thí? Như đối với bỗ thị, đối với giới" cho 
đến "Phải biết cũng như vậy", là chung loại với 
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năm loại khác. Như kinh nói: "Thế nào là Bồ-tát có 
thê đủ Thi-la? Nếu các Bô-tát không gìn giữ Í{ ĐIỚI, 
vì thây tánh bình đắng của tự tha, tha gìn giữ tịnh 
giới tức là tự mình có đủ Thi-la". 

Luận nói: "Thế nào là có thể sát sinh? Nếu 
đoạn sự lưu chuyền sinh tử của chúng sinh. Thế 
nào là không cho mà lấy? Nếu các hữu tình không 
có người cho mà tự nhiên thâu lấy. Thế nào là Tà 
hạnh dục? Nếu đôi với các dục biết rõ là tà thì tu 
chánh hạnh. Thê nảo là hay vọng ngữ? Nếu trong 
vọng hay nói là vọng. Thế nào là Cụ-thú-ni (ly gián 
ngữ)? Nếu thường ở trong không tôi thắng mà trụ. 
Thế nào là ba-lỗ-sư (thô ác ngữ)? Nếu khéo an trụ 
nơi chỗ nhận biết vê bờ giác. Thế nào là ỷ gián 
ngữ? Nếu chánh thức thuyết pháp, phẩm loại sai 
biệt. Thế, nảo là có thê tham dục? Nếu có niệm 
niệm muôn tự chứng đắc tĩnh lự Vô thượng. Thế 
nảo là có thể sân hận? Nếu trong tâm có thể chính 
thức ghét hại tật cả phiền não. Thế nào là có thể tà 
kiên? Nếu tất cả xứ hành khắp tánh tà đều thây như 
thật". 

Giải thích: Như trong kinh nói: "Này các bí- 

sô! Ta là người hay sát sinh", Ở đây hiên ý nghĩa 
sâu xa của sự nói kia. "Nếu đoạn nẻo lưu chuyên 
sinh tử của chúng sinh”, đoạn nghĩa là sát, cùng với 
câu hỏi tương ưng. "Không a1 cho mà tự nhiên thâu 
lây", nghĩa là không cầu tìm nơi người khác mà tự 
thâu lấy lợi ích. "Nếu đối với các dục biết rõ là tà, 
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tu chánh hạnh", là thật như biết hoặc cảnh giới dục 
hoặc phân biệt dục chỉ là tà loạn. Như có tụng nói: 

Phật nói tham, sản, sĩ, 

Đêu từ phân biệt khởi, 

Tịnh, bất tịnh, điên đảo, 

Đó cũng là duyên sinh. 

Tịnh, bất tịnh, điên đảo, 

Là do duyên mà có, 

Tự tánh kia đêu không, 

Nền dục phi chân thật. 

"Nếu trong vọng hay nói là vọng", nói vọng là 

vọng nên gọi là vọng ngữ. Như có tụng nói: 

Tất cả pháp hư vọng, 

Thế tôn như thật nói , 

Trong các pháp hư vọng, 

Các hạnh rất hư vỌng. 

"Nếu thường ở trong không tối thắng mà trụ" là 

y theo huấn thích văn từ đạo lý của thế gian để đáp 
chỗ cậu hỏi Cụ-thú-mi trên. Cụ-thú-m nây là hiển 
bày về lời nói ly gián ngữ, mật ý là không thường 
thăng. Cụ là nêu rõ nghĩa thăng, thú là nêu nghĩa 
không, ni biểu hiện nghĩa thường, hiện tại lẫy mật 
nghĩa để hỏi đáp được tương ưng, hiển nghĩa thì 
không như thê. "Ba-lỗ-sư.. , nơi đạo lý huân thích 
văn từ cũng như thê. Ba- lễ sư nây, hiển bày, về thô 
ác ngữ, mật ý là trụ nơi bờ giác, hiện tại lây mật 
nghĩa nên nói: "Nếu khéo an trụ chỗ nhận biết bờ 
giác". Sự nhận biết ấy là Nhất thiết trí, Phật giỏi an 
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trụ trong đó, gọi là Ba- lỗ-sư. "Nếu chánh thức 
thuyết pháp phẩm loại sai biệt" là giải thích về ý 
gián ngữ, nghĩa đó dễ hiểu. "Nếu có niệm niệm 
muôn tự chứng đắc tĩnh lự Vô thượng" như đạo lý 
huấn thích văn từ trên, cả thảy tĩnh lự trong thân 
của chư Phật gọi là Võ thượng. "Nếu trong tâm đó 
có thê ghét hại tất cả phiên não” đã diệt, đã đoạn là 
nghĩa ghét hại. "Nếu tất cả xứ hành khắp tánh tả 
đêu thây như thật", là thây tất cả phân biệt hư vọng 
tà loạn làm tánh. 

Luận nói: "Pháp Phật thậm thâm. Thể nào gọi 
là pháp Phật thậm thâm? Trong đây phải giải thích 
pháp thường trụ là pháp của chư Phật, vì pháp thân 
của chư Phật là thường trụ. Lại nữa, pháp đoạn diệt 
là của chư Phật, vì tất cả chướng vĩnh viễn đoạn 
diệt. Lại nữa, pháp sinh khởi là pháp của chư Phật, 
vì lấy thân biến hóa để hiện sinh khởi. Lại nữa, 
pháp có sở đắc là pháp của chư Phật, vì hạnh của 
tám vạn bốn ngàn hành của hữu tỉnh và đối trị hạnh 
kia đều là khả đắc. Lại nữa, pháp có tham là pháp 
của chư Phật, vì tự thệ nguyện thâu nhận hữu tình 
có tham làm thể của mình. Lại nữa, pháp hữu sân 
là pháp của chư Phật, pháp hữu sĩ là pháp của chư 
Phật, pháp dị sinh là pháp của chư Phật, phải biết 
cũng như thế. Lại nữa, pháp không nhiễm là pháp 
của chư Phật, vì thành mãn chân như, tất cả câu uễ 
chướng ngại không thể nhiễm. Lại nữa, pháp 
không ô là pháp của chư Phật, vì sinh tại thế gian 
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mà các pháp thê gian không thê nhiễm ô. Do đó gọi 
là pháp Phật thậm thâm". 

Giải thích: Pháp Phật thậm thâm mà khế kinh 
đã nói, nghĩa nó là gì? Các kinh khác nói: "Hoặc 
pháp thường trụ là pháp Phật", nói rộng cho đến 
"Lại nữa, pháp không ô ô là pháp của chư Phật”. Mật 
ý trong đây bây giờ sẽ hiển thị. "Vì pháp thân của 
chư Phật là thường trụ", pháp thân tức là chuyển y 
làm tướng, lìa tất cả chướng, vì chân như thường 
trụ không biến đôi, hoặc vô cấu uê không có ngăn 
ngại nơi điệu trí Vô thượng, như cõi Vô sắc mà 
không phải dị thục, vì là vô lậu, đây cũng là chỗ 
øôm thâu của pháp thân thường trụ, vì không có sai 
biệt, không phải do nghiệp phiên não tạo ra. "Vì 
tám vạn bốn ngàn hành của hữu tình và đi trị hạnh 
kia đều là khả đắc", tám vạn bốn ngàn pháp uẫn có 
thể trị các phần Hệnh của hữu tình có tham, có sân, 
có si. Bốn thứ, mỗi thứ đều có hai vạn một ngàn. 
"Lại nữa, pháp không nhiễm là pháp của chư Phật", 
vì hết thảy chướng cầu không thể nhiễm chân như 
thiện tịnh. Các nghĩa khác dễ hiểu, không cần giải 
thích. Phật nói ngôn từ bí mật như vậy, lại có kết 
quả gì? Là khiến cho NGƯỜI HÓI CÓ thê dễ an lập 
nghĩa tông quát do đó dễ vì người khác mà nói, tức 
là nhân này, có thể khiến cho NGƯỜI. nghe dễ thọ trì, 
dễ đây đủ tư lương. Thọ trì giáo, dễ đạt pháp tánh, 

tư lương đây đủ, đắc chứng tịnh của Phật, đặc đại 
ngã. Pháp và tăng cũng như thê, là tối thăng. Do 
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đầy chứng, đặc hiện pháp lạc trụ, hiểu biết pháp lạc 
kia, nên đối với luận nghĩa trước của bậc trí chọn 
lựa nhập vào niệm thông tuệ, vì mười lợi này nói 
lời bí mật. Trong Thanh- văn thừa cũng nói ngôn 
từ mật ý như "Sát hại đối với phụ mẫu...", mười 
lợi cũng như thế. 

Luận nói: "Lại nữa, có thê dẫn phát tu Ba-la- 
mật, thành thục hữu tình, làm tịnh cõi Phật, pháp 
của chư Phật phải biết cũng là đắng trì nơi tác 
nghiệp sai biệt của Bô-tát". 

Giải thích: Tam-ma-địa mà Bồ-tát đắc, lại có 
bốn thứ tác nghiệp sai biệt, là nương vảo định nây 
có thê tu tất cả Ba-la-mật-đa, thành thục tất cả các 
loài hữu tình, phát sinh thần thông phương tiện, 
dẫn khiến nhập chánh pháp, có thê làm tịnh cõi 
Phật, tùy ý muốn có thê trở thành các bảo vật như 
kim, ngân..., có thể chánh thức tu tập tất cả pháp 
Phật mười lực, bốn vô uý... đều không phải lìa chỗ 
thuyết đẳng trì như vậy, có thể tu tập xong Ba-la- 
mật... bốn thứ tác nghiệp như Thanh-văn, Độc 
giác. 


Phân thứ 9: TĂNG THƯỢNG HUỆ HỌC 


Luận nói: "Như vậy, đã nói tâm tăng thượng 
thù thắng, huệ tăng thượng thủ thăng làm sao thấy 
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được? Là Trí vô phân biệt, hoặc tự tánh, hoặc chỗ 
dựa, hoặc nhân duyên, hoặc đôi tượng duyên, hoặc 
hành tướng, hoặc nhận giữ, hoặc trợ bạn, hoặc ảnh 
tượng, hoặc đăng lưu, hoặc xuất ly, hoặc đến cứu 
cánh, hoặc gia hạnh không phân biệt hậu đắc thắng 
lợi, hoặc sai biệt, hoặc không phân biệt hậu đắc thí 
dụ, hoặc tác sự không công dụng, hoặc trí thậm 
thâm nên biết vô phân biệt, gọi là huệ tăng thượng 
thủ thăng". 

Giải thích: Tầm đã ở tại định thì giỏi biết như 
thật, đăng trì vô gián gọi là huệ học tăng thượng, 
không như thế sao? Thâu tóm lây sự sáng tỏ của nó 
gọi là học, huệ và học phải không khác nhau, nếu 
như vậy thì nương vào đồng xứ mà giải thích. 
Nghĩa là huệ tăng thượng tức là sự học của nó. Nếu 
như thế thì trong đây không có nghĩa dựa, là dựa 
vào huệ khác mà khởi học, nên gọi là huệ học tăng 
thượng, như hai học trước là nương vào giới mà 
học, nương vào định mà học, không phải đối với 
trong đầy nương vào huệ mà học. Huệ là học, phải 
nói như vây: "G1a hạnh huệ của nó nương vào căn 
bản học, căn bản huệ của nó nương vào hậu đắc 
học, hậu đắc huệ của nó thì nương vào hai vô gián 
mà khởi tu học”. Những gì gọi là huệ học tăng 
thượng 2 Là Trí vô phân biệt, hiện tại trong đây là 
tự tánh đầu tiên, thậm thâm tối hậu, rộng giải thích 
trí nây. 

Luận nói: "Trí vô phần biệt trong đây lìa năm 
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thứ tướng lây làm tự tánh: 1. Lìa không tác ý. 2. 
Lìa lỗi địa có tầm có từ. 3. Lìa tưởng thọ diệt tịch 
tĩnh. 4. Lìa tự tánh sắc. 5. Lìa chân nghĩa lường 
tính khác. Lìa năm tướng nây, phải biết đó gọi là 
vô phân biệt trí". 

Giải thích: Nương vào tự tánh của trí mà nói 
lia năm tướng, do môn giá thuyên mà nói thể tướng 
của trí, vì môn biêu thuyên thì bất khả thuyết nên 
khiến trừ môn phân biệt. Trí vô phân biệt thì tướng 
của nó khá rõ. Nếu khác với trí nầy thì phải có phân 
biệt. Những øì là phân biệt? Sau sẽ nói rộng, không 
tác ý... nếu không tác ý là Trí vô phân biệt, thì ngủ 
mê, say rượu... không có sự tác ý đáng lẽ thành Trí 
vô phân biệt! Nhưng không nên thừa nhận do lia 
công dụng nên đắc không điên đảo. Nếu lỗi địa tầm 
từ là Trí vô phân biệt, thì các địa của đệ hai tĩnh lự 
trở lên, tất cả dị sinh và Thanh-văn, Độc giác đáng 
lẽ thành Trí vô phân biệt, nhưng các loại đó đều 
không có Trí vô phân biệt. Nếu tưởng thọ diệt là 
Trí vô phân biệt, thì thê tướng của trí nầy khó có 
thê thành lập trong vô tưởng... vì lìa tâm thì không 
có các tâm pháp. Do ý thức diệt mà nói đó là vô 
tâm, như trước đã nói. Nêu như sắc của nó là Trí 
vô phân biệt, thì đáng lễ không được thành Trí vô 
phân biệt, ví như chỗ tạo sắc của đại chủng. Nếu 
đối với chân nghĩa nơi lường tính dị tướng là Trí 
vô phân biệt, thì trí nầy không thành tánh vô phân 
biệt, vì đối với chân nghĩa lường tính dị tướng, nói 
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đây là chân, là vô phân biệt, là hữu phân biệt. 

Luận nói: "Trong thành lập tướng của điều nói 
Trí vô phân biệt nây lại nói nhiều bài tụng". 

Giải thích: Nương vào chỗ nói Trí vô phân biệt 
ở trước, sơ lược thành lập tướng, rộng nói nhiều 
bài tụng, thứ tự hiễn riêng, đề hiến tự tánh nên nói 
tụng thứ nhất. 

Luận nói: 

"Tự tánh của Bồ-tát, 

Xa lìaq năm thứ tướng, 
Là Trí vô phân biệt, 
Không dị chấp nơi chân”. 

Giải thích: Trong bài tụng này, ba câu đầu là 
ngăn cản năm thứ tướng, là phương tiện hiển thị 
Trí vô phân biệt, câu sau củng là chánh thuyết về 
tự tánh. "Không dị chấp nơi chân", là đôi với chân 
nghĩa không có kế châp khác làm tự tánh, nghĩa 
của tự tánh tự thê không khác nhau, như nói vòng 
kim xuyến đeo tay thì vàng làm tự thê. Bài tụng 
tiếp theo là nói chỗ dựa của trí. 

Luận nói: - 

Chỗ dựa của Bồ-tát, 

Phi tâm mà là tâm, 

Là Trí võ phán biệt, 
Không phải nghĩa loại tư. 

Giải thích: Trí là tâm pháp nên phải nương vào 
tâm, dựa vào tâm mà không có phân biệt thì không 
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đúng đạo lý. Tiếng gọi tâm tức là tướng của suy 
nghĩ. Nêu nương vảo phi tâm ví như nhiêu sắc thì 
không được thành trí, để giải thích lỗi kết song 
song như vậy nên nói nửa bài tụng sau. "Không 
phải nghĩa loại tư", là chỗ dựa của Trí vô phân biệt 
không phải tâm, vì không phải nghĩa là tư, cũng 
không phải phi tâm vì làm chỗ chủng loại tâm 
nương dựa. Lây tâm làm nhân, uy lực luyện tập 
quen mà dẫn đắc vị nây gọi là tâm chủng loại. Đây 
là chỉ rõ tâm là chỗ dựa của trí, vượt ra khỏi tất cả 
tư lương phân biệt. Tiếp theo có một bải tụng hiển 
nhân duyên của trí. 

Luận nói: 

Nhân duyên của Bồ-tát, 
Hữu ngôn văn huán tập, 
Là Trí võ phán biệt, 

Và tác ý như lý. 

Giải thích: Nghĩa nhân duyên và nghĩa chủ thể 
tác nhân duyên là một. "Có lời nghe huân tập", là 
có Đại thừa ngôn âm đối với người khác nên gọi là 
có lời. Văn, là nghe, tức là ngôn âm kia không phải 
ngôn âm nào khác, do chỗ dẫn công năng sal DIỆt 
gọi là huân tập. "Và tác ý như lý", là tác ý nầy làm 
nhân sinh ý ngôn, tác ý như lý là thuận theo lý mà 
thanh tịnh nên gọi là như lý, vì có trí thì phải có 
cảnh. Tiếp theo một bài tụng nói đôi tượng duyên 
của tri. 

Luận nói: 
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Sở duyên của Bồ-tát, 
Pháp tánh không thể nói, 
Là Trí võ phán biệt, 
Tánh vô ngã chân như. 

Giải thích: "Pháp tánh không thể nói" là có thể 
nói pháp tánh vô tánh, là lìa nghĩa khả ngôn nơi 
tánh của tự tánh Biến kế sở chập. Tánh vô ngã chân 
như", là làm thành nghĩa nây khiến cho tánh của 
nó sáng tỏ, tức là chỗ hiển chân như của tất cả Bồ- 
đặc-già-la nơi các pháp vô tánh, giải thoát hai biên 
tăng ích và tồn giảm. Cảnh giới nơi đối tượng của 
Trí vô phân biệt, nêu có pháp của đối tượng duyên 
thì quyết định có hành tướng. Tiếp theo một bài 
tụng hiên hành tướng của trí. 

Luận nói: 

Hành tướng của Bồ-tát, 
Lại ở trong sở duyên, 
Là Trí võ phán biệt, 

SỞ fri Kia VÕ tướng. 

Giải thích: Trong đối tượng duyên, tương tợ 
mà hành nên gọi là hành tướng Trí vô phân biệt đối 
với cảnh chân như tương tợ mà hành. Đối tượng 
nhận thức kia vô tướng", là nói chỗ tạo tác hành 
tướng của trí nây đối với cảnh chân như, ý nây nói 
Trí vô phân biệt duyên cảnh chân như, lia hành 
tướng tác ý của tật cả tướng lây làm hành tướng. 
Tiếp theo nói hai bài tụng đôi với đôi tượng duyên 
và hành tướng của trí nói trên để giải thích nghi 
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vân chung. 
Luận nói: 

Nghĩa tự tánh tong ưng, 
Chỗ phân biệt phi dư, 
Chữ lân lượt trong ưng, 
Đó là nghĩa tương ưng. 
Không la năng thuyền kia, 
Trí chuyển nơi sở thuyên, 
Không phải thuyên không đồng, 
Tất cả không thể nói. 

Giải thích: Nếu thật không có nghĩa của sự 
phân biệt, thì sự phân biệt nào nói là ngôn? "Nghĩa 
tự tánh tương ưng, chỗ phân biệt phi dư", là các 
văn tự lần lượt tương ưng, tuyên xướng không dứt, 
các nghĩa biến kế duyên vảo nghĩa nây mà giả lập 
thành nghĩa biến kế làm chỗ phân biệt. Không có 
thật nghĩa nào khác làm chỗ phân biệt nên nói là 
"Phi dư". Nếu không có văn tự tuyên xướng tương 
tục thi phần biệt không có. Thế nào là các pháp đều 
không thể nói? Đề hiển bày lý này nên nói như vây: 
“Không phải lìa chủ thể nêu giảng trí kia đối với 
đối tượng được nêu giảng mà chuyên...". Nếu thật 
có nghĩa có thể nói năng được, lìa danh chủ thể nêu 
giảng thì đối với nghĩa kia đáng lẽ có tợ ngôn trí 
khởi, không phải chưa hiểu rõ danh chủ thể nêu 
giảng ngôn mà có trí nây khởi, nên là bất khả ngôn, 
hoặc là ngoài nghĩa tuy quyết định là thật có, 
nhưng phải chờ trí chủ thê nêu giảng và trí đôi 
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tượng được nệu giảng khởi. Vì ngăn cản nghĩa nây 
nên nói như vây: "Vì không phải thuyên bất đồng", 
là khác nhau nên không phải thật chủ thể nêu 
giảng, vì danh chủ thể nêu giảng cùng với nghĩa 
của đối tượng được nêu giảng riêng tướng mả năm 
giữ. Tướng của nó mỗi mỗi đều khác, làm thế nảo 
mà được thành quyết định thật thuyên. biểu? Tất cả 
là không thể nói. Do đạo lý nây mà tất cả chủ thể 
nêu giảng và đối tượng được nêu giảng đều không 
thể nói, thì chỗ nào là nhậm trì của Trí vô phân 
biệt? 

Luận nói: 

Găng nhận của Bồ-tát, 

Là Trí võ phán biệt, 

Các hạnh hậu sở đắc, 

Làm tiễn hưởng tăng trưởng. 

Giải thích: "Các hạnh hậu sở đắc", là chỗ đắc 
vô số các hạnh của Bồ- tắt trong Trí vô phân biệt trí 
Hậu đặc. Các hạnh nây đều lây trí làm chỗ dựa. 
"Làm tiến hướng tăng trưởng” là làm tăng trưởng 
các hạnh của Bỏ-tát. Đây là nói nhận giữ chỗ dùng 
có chủ yêu, vì không điên đảo nên có thể nhận giữ 
các hạnh. AI làm trợ bạn của Trí vô phân biệt? Nếu 
chỉ có một thì không có chủ thê và đối tượng. 

Luận nói: 

Trợ bạn của Bồ-tát, 
Nói là hai thư đạo, 
Là Trí võ phán biệt, 
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Năm Ba-la-mật giác tảnh. 

Giải thích: Hai thứ đạo: T. Đạo tư lương. 2. 
Đạo y chỉ. Năm Ba-la- mật lây làm tự tánh. Trong 
đây bốn Ba-la-mật-đa trước là đạo tư lương, thứ 
năm là tĩnh lự Ba-la-mật-đa thuộc đạo y chỉ. Nếu 
trụ tâm định thì trước đã nói các thiện của bốn thứ 
Ba-la-mật-đa giúp trợ liền có thể sinh trưởng Trí 
vô phân biệt. Trí nây øọI là huệ Ba-la-mật-đa, từ 
khi chưa đắc quả Phật đến nay, Trí vô phân biệt ở 
nơi đầu mà chiêu cảm quả đị thục? 

Luận nói: 

Dị thục của Bồ-tát, 
Trong hai hội của Phật, 
Là Trí vô phán biệt, 
Do gia hạnh chứng đắc. 

Giải thích: "Trong hai hội”, là trong hội của hai 
thân biến hóa và thọ dụng của chư Phật. "Do gia 
hạnh chứng đắc", là hiển có thể chiêu cảm nghĩa 
của quả dị thục. Đây không phải là nhân dị thục vì 
có thể đối trị quả dị thục kia, tức là quả tăng thượng 
giả danh dị thục. Do đây trợ giúp huân tập các 
nghiệp hữu lậu khác khiến chiêu cảm dị thục nên 
lập tên này. Nếu khi tu gia hạnh vô phân biệt, thì 
sinh trong chúng hội chỗ hiện thân biến hóa của 
chư Phật. Nếu lúc đó chứng đắc Trí vô phân biệt 
thì liên sinh trong chúng hội chỗ hiện thân thọ dụng 
của chư Phật. Cái gì là đăng lưu của Trí vô phân 
biệt? 
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Luận nói: 

Đẳng lưu của Bồ-tát, 
Trong các đời sau nây, 
Là Trí võ phán biệt, 

Tự thể chuyển tăng thắng. 

Giải thích: Trí vô phân biệt trong các đời về 
trước, nơi sinh của các đời về sau lân lượt tăng 
thăng. Đăng lưu quả đó, Trí vô phân biệt xuất ly 
như thế nào? 

Luận nói: 

Xuất ly của Bồ-tát, 

Đắc thành biện tương ưng, 
Là Trí vô phân biệt, 

Phải biết nơi Thập địa". 

Giải thích: Địa Cực hỷ thứ nhất khi nhập kiến 
đạo, thây tất cả địa là lý vô phân biệt, ban đầu được 
xuất ly, sau đó trong tu đạo mới đắc các địa thành 
tựu tương ưng Trí vô phân biệt. Cái gì là cứu cánh 
của Trí vô phân biệt? 

Luận nói: 

Cứu cánh của Bồ-tát, 
Đắc ba thân thanh tịnh, 
Là Trí võ phán biệt, 
Đắc tự tại tối thượng. 

Giải thích: Ba thần thanh tịnh, là trong sơ địa 
tuy đắc ba thân nhưng chưa thanh tịnh, đến đệ 
mười địa mới được thanh tịnh, gọi là cứu cánh, nên 
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nói lúc đó đắc ba thân thanh tịnh. "Đắc tự tại tôi 
thượng” là trong lúc đó Trí vô phân biệt không phải 
chỉ đắc ba thân thanh tịnh, mà cũng đặc mười thứ 
tự tại tôi thượng, nên gọi là Trí vô phân biệt cứu 
cánh. Như thê nào, từ đâu và do đâu mà vô nhiễm? 

Luận nói: 

Như hư không vô nhiễm, 
Là Trí vô phân biệt, 

Vô số cực trọng ác, 

Do duy tín thắng giải. 

Giải thích: Câu hỏi thứ nhất là như thế nào mà 
đặc không, nhiễm, đáp là như hư không vô nhiễm. 
Câu hỏi kế đó là từ đâu mà đắc không nhiễm, đáp 
là vô số cực trọng ác. Câu hỏi sau cùng là do đâu 
mà đắc không nhiễm, đáp là do duy tín giải, là chỉ 
do tín, do huệ thắng giải lấy làm nhân mà đắc 
không nhiễm. 

Luận nói: 

Như hư không vô nhiễm, 
Là Trí vô phán biệt, 

Giải thoát tát cả chướng, 
Đắc thành tựu tương ưng. 

Giải thích: "Giải thoát tất cả chướng", là giải 
thoát phiền não chướng và đối tượng nhận thức 
chướng. "Đặc thành tựu tương ưng”, là tại sơ địa 
cùng với đắc tương ưng, cho đến Phật địa thì thành 
tựu tương ưng. 
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Luận nói: : 
Như hư không vô nhiễm, 
Là Trí võ phán biệt, 
Thường hành nơi thể Sian, 
Không bị thế pháp nhiễm. 

Giải thích: “Thường hành nơi thê gian, không 
bị thế pháp nhiễm", đây là hiển tảm pháp lợi suy.. 
của thế gian khắp xứ sinh và tất cả sinh xứ không 
nhiễm, như hoa sen hồng do xuất thê gian thâu 
gôm. Như vậy ba bài tụng hiến thị chỗ đặc thắng 
lợi của ba trí Gia hạnh, căn bản và hậu đắc. 

Ba thứ Trí vô phân biệt, có gì sai biệt? 

Luận nói: 

Nghĩa như câm cấu thọ, 
Nghĩa như cắm chánh thọ, 
Nghĩa như phi cám thọ, 
Ba trí dụ như vậy. 

Nghĩa như ngu cầu thọ, 
Nghĩa như ngu chánh thọ, 
Nghĩa như phi ngu thọ, 
Ba trí dụ như vậy. 

Nghĩa như năm cầu thọ, 
Nghĩa như năm chánh thọ, 
Nghĩa như Mạt-na thọ, 
Ba trí dụ như vậy. 

Như chưa hiểu luận nây, 
Câu luận thọ nghĩa pháp, 
Thứ lớp ví ba trí, 
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Phải biết các gia hạnh... 

Giải thích: Nhằm làm rõ hành tướng sai biệt 
của ba trí mà nói các thí dụ như vậy. Nghĩa như 
câm câu thọ" là thí dụ như người câm muốn câu 
hưởng thọ các cảnh giới nhưng chưa thọ mà cũng 
không thể mói được. Như vậy nơi Trí vô phân biệt 
gia hạnh câu chứng chân như mà chưa chứng được, 
phải biết tịch lặng vô ngôn cũng vậy. "Nghĩa như 
câm chánh thọ" là ví như người câm đang thọ cảnh 
giới mà không có chỗ nói năng. Như vậy nơi trí 
Căn bản vô phân biệt đang chứng chân như lìa các 
hý luận, phải biết cũng vậy. "Nghĩa như phi câm 
thọ” ví như người không câm hưởng thọ các cảnh 
giới cũng khởi ngôn thuyết. Như vậy hậu đắc nơi 
Trí vô phân biệt phản chiếu chân như hiện chứng 
cảnh giới có thể khởi lên ngôn giáo, phải biết cũng 
như thể. Theo đạo lý nây có thể giải thích bài tụng 
nghĩa như ngu. "Nghĩa như năm câu thọ” ví như 
năm thức cầu thọ cảnh giới, tuy có chỗ cầu nhưng 
không có phân biệt. Như vậy gia hạnh với Trí vô 
phân biệt phải biết cũng vậy. "Nghĩa như năm 
chánh thọ” ví như năm thức đang thọ cảnh giới mà 
lia các phân biệt. Như vậy, trí Căn bản vô phân biệt 
phải biệt cũng vậy. "Nghĩa như Mạt-na thọ” ví như 
ý thức có thê thọ cảnh giới cũng có thể phân biệt, 
như vậy hậu đắc với Trí vô phân biệt, phải biết 

cũng vậy. "Như chưa hiểu luận nây, cầu luận thọ 
nghĩa pháp" ví như người chưa hiểu luận, cầu đọc 
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tụng luận mà chưa đọc tụng được, như vậy gia 
hạnh nơi Trí vô phân biệt phải biết cũng như thế, 
như ôn tập luận, hiểu nghĩa văn tự. Như vậy căn 
bản Trí vô phân biệt phải biết cũng vậy, như đã 
nghe quen rồi thì thông đạt nghĩa pháp, như vậy 
hậu đắc nơi Trí vô phân biệt phải biệt cũng vậy. Do 
những thí dụ như thể, như số thứ tự mà thí dụ về 
ba trí sai biệt của các gia hạnh. Tiếp theo thí dụ sai 
biệt của trí Căn bản và trí Hậu đắc. 

Luận nói: 

Như người đang nhắm mắt, 
Là Trí võ phán biệt, 

Người kia lại mở mắt, 

Trí hậu đắc cũng vậy. 

Phải biết như hư không, 

Là Trí võ phán biệt, 

Trong đó hiện sắc tượng, 
Trí hậu đắc cũng vậy. 

Giải thích: Hai bài tụng nầy chỉ rõ sự sai biệt 
của Căn bản và Hậu đặc. Nhắm mắt, mở mắt, hư 
không và sắc tượng, đông thời hiến hai trí là vô 
phân biệt, là bình đắng và là bất bình đăng, vì trí 
Gia hạnh của nó chưa có sự chứng nên lược bớt 
không nói. Lại nữa, trí Gia hạnh là nhân của trí Căn 
bản, trí Hậu đắc của nó là quả của bản trí. Do đó 
lại đủ Trí vô phân biệt thành tựu chỗ tạo tác. Trí vô 
phân biệt tu thành quả Phật. Đã không có phân biệt, 
thì làm sao có thể làm sự lợi hữu tình? 
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Luận nói: 

Như mạt-ni thiên nhạc, 
Võ tư thành tự sự, 

Vô số Phật sự thành, 
Thưởng lìa tư cũng vậy. 

Giải thích: Nay trong tụng nây, dẫn hai thí dụ 
mạt-ni và thiên nhạc để thành lập chỗ đắc Trí vô 
phân biệt, tuy không có phân biệt, không khởi công 
dụng nhưng thành tựu vô sô, cũng như châu như ý 
và thiên nhạc tuy không có nghĩ như vậy "Ta sẽ 
phóng quang, ta sẽ phát ra tiếng", vì đều vô tư. 
Nhưng do sinh uy lực ý lạc phước nghiệp của hữu 
tình kia, không chờ kích tâu mà phóng các thứ ánh 
sáng, phát ra các thứ âm thanh. Trí vô phân biệt 
của chư Phật Bô-tát, phải biết cũng vậy. Tuy lìa 
phân biệt và không khởi công dụng nhưng có thê 
tùy theo ý lạc phước lực mà hoá độ hữu tình kia 
mà hiện khởi các sự lợi lạc chuyền. Tiếp theo chỉ 
rõ cả thảy sự thậm thâm của Trí vô phân biệt. Cảnh 
giới của Trí vô phân biệt là thế nào? Là duyên phân 
biệt tảnh Y tha khởi, hay là duyên cảnh tự thể khác 
cũng như thê? Là trí hay phi trí? Nếu như thê thì 
có lỗi gì? Nếu duyên phân biệt tánh Y tha khởi thì 
làm sao được thành Trí vô phân biệt ? Nếu duyên 
cảnh khác, cảnh khác không có định, thì đối tượng 
duyên ở đầu? Nếu là trí thì phải có đối tượng nhận 
thức, nêu là phi trí thì làm sao được gọI là Trí vô 
phân biệt? Đề lìa tật cả lỗi như vậy, nên nói tụng 
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như sau. 

Luận nói: 

Chắng đây cũng chẳng khác, 
Phi trí mà là trí, 

Cùng với cảnh không khác, 
Trí thành vô phán biỆt. 

Giải thích: Trí vô phần biệt không duyên phân 
biệt tánh Y tha khởi. Vì không có phân biệt, không 
phải duyên phân biệt mà thành vô phân biệt, cũng 
không phải duyên chỗ khác để lẫy làm cảnh ĐIỚI, 
mà duyên pháp tánh phân biệt nây làm cảnh giới. 
Pháp và pháp tánh, hoặc một hoặc khác đêu không 
thể nói, nên trí này không thể quyết định nói duyên 
cảnh phân biệt hay cảnh phi phân biệt. Tự thể cũng 
vậy, không thê nói chắc là trí, như trí Gia hạnh và 
trí Hậu đắc không có phân biệt. Cũng không thê 
quyết chắc nói là phi trí, vì trí Gia hạnh làm nhân 
đâu tiên. "Cùng với cảnh không khác, trí thành vô 
phân biệt", không thể phân riêng đây là chủ thê 
nhận thức, đây là đối tượng nhận thức, vì chủ thể 
giữ lây và đối tượng được giữ lấy không có phân 
biệt. Trí nầy cùng với cảnh không có tướng sai biệt, 
ví như hư không và cả thảy ánh sáng trong hư 
không, nên trí nầy thành vô phân biệt. Trong khế 
kinh khác nói tất cả pháp tánh không có phân biệt. 
Bây giờ sẽ giải thích. 

Luận nói: 

Phải biết tất cả pháp, 
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Bản tánh không phán biệt, 
Không có chỗ phán biệt 
Không phán biệt, trí không. 

Giải thích: "Không có cái để phân biệt", nên 
nghĩa Biến kế sở chấp của cái để phân biệt vĩnh 
viên không có. Trong khế kinh khác nói: "Tất cả 
pháp tánh không có phân biệt". Nếu tất cả pháp xưa 
nay tự tánh không có phân biệt, thì tại sao tất cả 
loài phi hữu tình từ xưa đến nay không khởi công 
dụng tự nhiên giải thoát, vì loài phi hữu tình kia 
không có Trí vô phân biệt. Do hữu tình kia đối với 
tất cả pháp tánh vô phân biệt hiện chứng chân trí 
xưa nay chưa sinh, nên các Bỏ-tát... đôi với vô số 
tánh của tất cả tánh pháp vô phân biệt làm nhân, 
chứng trí rồi mới sinh. Do đạo lý nầy nên các Bồ- 
tát... có thê đặc giải thoát, không phải các hữu tình 
khác. Tiếp theo sẽ hiến thị trí Gia hạnh... mỗi mỗi 
đều có ba thứ và năm thứ sai biệt. 

Luận nói: "Trong đây trí Ca hạnh vô phân biệt 
có ba thứ sai biệt, là nhân duyên, dẫn phát và số 
tập (tập quen) nên sinh sai biệt”. 

Giải thích: Trí gia hạnh sinh khởi sai biệt do 
ba thứ lực: l. Lực nhân duyên. 2. Lực dẫn phát. 3. 
Lực số tập. Lực nhân duyên là lực chủng tánh, hoặc 
có chủng tánh gặp duyên mạnh, nhanh chóng khởi 
gia hạnh. Như vậy chủng tánh của gia hạnh làm 
nhân mà được sinh khởi. Nói chủng tánh, là sáu xứ 
thù thăng từ vô thi đến nay, công năng của pháp 
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nhĩ đắc quả Phật. Lực dẫn phát là trong đời trước 
đã luyện tập làm nhân mà phát khởi gia hạnh. Lực 
số tập lực là hiện tại niệm niệm tu tập, do lực sĩ 
dụng mà phát khởi gia hạnh. 

Luận nói: "Trí căn bản vô phần biệt cũng có ba 
thứ sai biệt, là hỷ túc, vô điên đảo, và vô hý luận 
vô phân biệt". 

Giải thích: Hỷ túc vô phân biệt, là đôi với 
nghĩa thập kém mà sinh vui mừng cho là đủ TÔI. 
Đối với thăng tấn sau đó không mong cầu gọi là vô 
phân biệt, như đắc hai trí văn tư của thế gian, đối 
với Ít phần nghĩa hoặc đã tin hiểu, hoặc đã quyết 
định rõ ràng thì liền sinh hỷ túc; hoặc như đã đắc 
tu huệ thế gian chứng đệ nhất các phiền não thô 
chấm dứt, coi việc đó là giải thoát cứu cánh thì liền 
sinh hỷ túc. Các loại như vậy đều gọi là trí hỷ túc 
vô phân biệt. Vô điên đảo vô phân biệt là các 
Thánh đệ tử kia do tu huệ, đôi với khô... nơi bốn 
đề khởi bốn hạnh vô đảo như vô thường..., không 
khởi thường... Phân biệt điên đảo, gọi là trí vô điên 
đảo vô phân biệt. Vô hý luận vô phân biệt là các 
Bô-tát đối Với vô thường... cũng không phân biệt, 
cho đến Bỏ-đề cũng lìa hý luận, đo lý vô phân biệt 
nơi tất cả pháp thoát khỏi tất cả nẻo danh ngôn, 
vượt qua tât cả cảnh giới của thê trí, do đó hý luận 
gọi là tiếng nói thê tục, thuộc về trí thế tục. Xa lìa 
trí nây nên gọi là trí vô phân biệt không hý luận . 

Luận nói: "Trí hậu đắc vô phân biệt có năm 
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thứ là: Thông đạt, tùy niệm, an lập, hoà hợp, như ý 
và xét chọn về sai biệt". 

Giải thích: Vì chỗ khởi riêng của nó, mà trí 
Hậu đặc nây có năm thứ là thông đạt, tùy niệm.. 
tiếng xét chọn đều có trong mỗi thứ. Xét chọn 
thông đạt là đôi với chân quyết định, đối với chân 
hiện quán nên gọi là thông đạt. Do trí Hậu đặc xét 
chọn chỗ đắc thông đạt như vậy, là do nó tự xét kỹ 
bên trong sự nây như vậy, nên gọi là xét chọn thông 
đạt. Xét chọn tùy niệm là sau khi tùy niệm thông 
đạt, thì nghĩ: "Ta đã từng thông đạt sự này”, nên 
gọi là xét chọn tùy niệm .. Xét chọn an lập là từ tùy 
niệm lưu xuất, như chỗ thông đạt thì vì kẻ khác mà 
nói, nên gọi là xét chọn an lập. Xét chọn hoà hợp 
là quán duyên tông tướng tất cả pháp, do quán nây 
mà tiên đên chuyên y, hoặc đã chuyên y rôi khởi 
lại quán nây, nên gọi là xét chọn hoà hợp. Xét chọn 
như ý là trí hiện tiên tùy chỗ tư duy, tật cả đều như 
ý, như khiến cho đất biến thành vàng, nên gọi là 
xét chọn như y. Tiếng xét chọn nây, có ý muôn nói 
là trí ây, trước đã nói bản tánh vô phân biệt của tất 
cả pháp, vì chỗ phân biệt không có. Làm sao biết 
được nghĩa của chỗ phân biệt thật ra là không có? 
Vì muốn thành lập cái không có kia nên nói nhiều 
bài tụng sau. 

Luận nói: 

Qui, bàng sinh, nhân, thiên, 
Môi tùy chỗ thích ứng, 
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Sự đồng nhưng tâm khác, 
Nhận nghìa không chân thật. 
Đổi với sự quả khử, 

Mộng tượng trong hai ảnh, 
Tuy sở duyên không thát, 
Ma cảnh tướng thành tựu. 
Nếu nghĩa tánh nghĩa thành, 
Không Tri võ phán biệt, 
Nếu không có quả Phật, 
Chứng đặc không đúng lý. 
Bồ-tát đắc tự tại, 

Do lực của thắng giải, 
Như muốn các địa thành, 
Người đắc định cũng vậy. 
Người lựa chọn thành tựu, 
Người có trí đắc định, 

Tự duy tất cả pháp, 

Như nghĩa đêu hiển hiện. 
Trí võ phán biệt hành, 

Các nghĩa đều không hiện, 
Phải biết không có nghĩa, 
Do đây cũng vô thức ”. 

Giải thích: "Qui, bàng sinh, nhân, thiên”, là đối 
với nhân loại thấy chỗ có nước thì ngạ qui thấy là 
lục địa cao nguyên, đối với nhân loại thây nơi có 
phần ué, thì bàng sinh thây là ẩm thực tịnh diệu, 
trong chỗ thấy vật bất tịnh của nhân loại thì ngạ 
qui, súc sinh thấy là thanh tịnh, chỗ thấy của nhân 
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loại là âm thực tịnh diệu thì chư thiên thấy hôi dơ 
bất tịnh, không phải các sự trái nhau đồng tại một 
chỗ, nên nghĩa của Biến kế sở chấp không có. Nếu 
không có nghĩa, thì làm sao không cảnh thức được 
hiện hành? Tại sao chất vẫn theo sư kinh Bộ của 
các ông? Các cảnh giới quá khứ và vị lai đều là 
không có thì làm sao trong đó được có trí chuyển? 
Lại nữa, các hình ảnh trong mộng hoàn toàn không 
có, thì làm sao trí khởi không phải trong chỗ nhỏ 
hẹp, mà tại một nơi dung chứa được chỗ duyên 
chân thật ảnh tượng sơn hà... của mộng trí. Lại 
nữa, chưa từng trải qua tự đoạn đứt đâu của mình 
thì làm sao mộng thây nhớ thông được các sự việc 
trong đời trước? Lại nữa, trong mặt gương Tam- 
ma-địa, chỗ hiện hành của hai ảnh tượng không 
phải thật có, thì làm sao biết rõ được là tâm hiển 
hiện? Cho nên biết, ảnh tượng tự duyên nơi tâm 
"Mà cảnh tướng thành tựu", là tổng kết các cảnh 
của quá khứ và vị lai, dù không phải thật có, nhưng 
mà cảnh tướng thành tựu trong. tự tâm. "Nếu nghĩa 
tánh nghĩa thành, không Trí vô phân biệt " là nêu 
nghĩa tánh của các cảnh nghĩa là thành thật, thì Trí 
vô phân biệt đáng lẽ không được thành, vì có phân 
biệt. "Nếu không có quả Phật, chứng đắc không 
đúng lý", là nếu trí thể vô phân biệt nây không có, 
thì sự chứng đắc quả Phật là không đúng đạo lý, 
phải trở thành lỗi hại gốc, nên phải biết chỗ phân 
biệt nghĩa quyết định không phải thành thật. Lại 
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nữa, cảnh nghĩa nây quyết định không phải thật có. 
Tại sao vậy? "Bô-tát đắc tự tại", là các Bồ-tát đắc 
đại tự tại. "Do lực của thăng giải", là do ý giải lực. 
"Như muốn các địa thành", là muốn đât thành 
vàng. Người đặc định cũng vậy", trừ các Bô-tát 
ra, là các Thanh-văn, Độc giác là người đặc tĩnh lự. 
"Người thành tựu chọn lựa”, là người huệ đã thành 
mãn. "Người có trí”, là người tương ưng VỚI SỰ 
thành mãn chánh trí, nên Bô-tát gọi là bậc có trí. 
"Đặc định" là đắc Tam-ma-địa. "Tư duy tật cả 
pháp” là chánh tư duy tật cả pháp đáng tán thán của 
khế kinh. "Như nghĩa đều hiến hiện" là lây vô số 
hạnh vô ngã, như vậy như vậy tư duy các pháp của 
khế kinh, thì nghĩa của nó như vậy như vậy mà hiển 
hiện, nên phải biết ngay nơi tâm của tác ý như lý 
nây tương tợ tướng của đối tượng giữ lây và tướng 
của chủ thê giữ lây nơi nó hiến hiện, các nghĩa 
ngoài đều là không có gì. "Trí vô phần biệt hành, 
các nghĩa đều không hiện", trong đây pháp tiếp 
theo chỗ nói trước thừa nhận nghĩa không phải lời 
nói chân thật, do Trí vô phân biệt của các Bồ-tát 
khi hiển hiện khởi hành thì tất cả nghĩa cảnh đều 
không hiển hiện, nên phải biết chỗ có nghĩa cảnh 
đều là không thật có. "Phải biết không có nghĩa, do 
đây cũng không thức", là kết khuyên phải biết nêu 
không có nghĩa cảnh thì do đó chủ thể là thức cũng 
không có. Không phải không có sở thức mà có 
năng thức mới đúng đạo lý. Trong phân rộng giải 
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thích tướng của đối tượng nhận thức đã biện luận 
phân tích đầy đủ đạo lý như vậy. 

Luận nói: "Bát-nhã Ba-la-mật-äa củng, với Trí 
vô phân biệt không có sai biệt, như nói Bồ-tát an 
trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là phi xứ tương ưng thì 
có thê đối với Ba-la-mật-đa chỗ khác mà tu tập 
viên mãn. Thế nảo là phi xứ tương ưng tu tập viên 
mãn? Là do xa lia năm thứ xứ (lĩnh vực): l. Xa lìa 
xứ ngoại đạo ngã chấp. 2. Xa lìa xứ Bôồ-tát chưa 
thây chân như phân biệt. 3. Xa lìa xứ hai biên sinh 
tử, Niết-bàn. 4. Xa lìa xứ chỉ đoạn phiền não 
chướng sinh hỷ túc. 5. Xa lìa xứ không lưu tâm đến 
lợi ích an lạc của hữu tình trụ nơi quả là niết bàn 
vô dư y". 

Giải thích: ` Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng với Trí 
vô phân biệt không có sai biệt", vì tánh chất bằng 
nhau, là hết thảy Trí vô phân biệt tức là Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa. Trong kinh đó nói như vây: "Bồ-tát 
an trụ Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là phi xứ tương ưng 
thì CÓ thê đối với Ba-la- mật-đa khác mả tu tập viên 
mãn". Nghĩa nây là sao? Là do xa lìa năm thức xứ, 
tức là xa lìa xứ ngoại đạo ngã chấp... sai biệt, trong 
đầy nơi ở được gọi là xứ. "Xa lia xứ ngoại đạo ngã 
chấp" là các ngoại đạo an trụ trong ngã chấp, họ 
nghĩ như vây: "Ta có thê biết rõ đây là huệ của ta". 
Bô-tát thì xa lìa các chỗ như vậy, không kế chấp 
ngã và ngã sở mà khởi Bát-nhã, Bô-tát thì xa lìa 
các lĩnh vực như vậy, nên gọi là phi xứ tương ưng. 
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"Xa la xứ Bồ-tát chưa thây chân như mà phân 
biệt", là các chúng Bồ-tát chưa thấy chân như, đối 
với Bát-nhã Ba-la-mật-đa của Bô-tát thì Trí vô 
phân biệt khởi các phân biệt "Đây là Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa", Bô-tát thì xa lìa các lĩnh vực như vậy, 
nên gọi là phi xứ tương ưng. Như có tụng nói: 

Nếu có cái thấy, 

Là ông bị trỏi, 

Nếu không cái thấy, 

Liên đắc giải thoát. 

"Xa lìa xứ hai biên sinh tử Niết-bàn", là như thế 
gian trụ biên sinh tử, vì có ngã chấp, như Thánh đệ 
tử trụ biên Niết-bàn, vì đoạn phiền não. Bồ-tát thì 
không như thé, nên gọi là xa lìa xứ hai biên phi xứ 
tương ưng. "Xa lia xứ chỉ đoạn phiên não chướng 
sinh hỷ túc”, là Thanh-văn, Độc giác kế chấp tu tập 
lực đoạn phiền não chướng, tức là tất cả mọi cái 
cần làm đã làm đủ. Bồ-tát thì xa lìa các lĩnh vực 
như vậy, vì chúng có thể chướng ngại lợi ích an lạc 
cho các hữu tình. Như có tụng nói: 

Không đến các cối ác, 
Cực chướng đại Bồ-đề, 
Như trụ nơi Thanh-văn, 
Và các địa Độc giác. 

Bồ-tát xa lìa các lĩnh vực như vậy, nên gọi là 
phi xứ tương ưng "Xa la xứ không lưu tâm đên lợi 
ích an lạc của tất cả hữu tình, trụ nơi quả là Niết- 
bàn Vô dư y", là như Thanh-văn, Độc giác không 
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đoái nhìn lợi ích an lạc của hữu tỉnh, họ trụ trong 
cõi Niết- bàn Vô dư y, như lửa cháy củi, rốt ráo tịch 
diệt. Bồ-tát thì xa lìa các chỗ như vậy, Bát-nhã đại 
bị đây đủ, có thể chánh an trụ Niết-bàn Vô trụ, do 
bỏ các xứ nây, gọi là phi xứ tương ưng. 

Luận nói: "Trí của Thanh-văn, Độc giác khác 
với trí của Bồ-tát chăng? Phải biết do năm thứ 
tướng khác: 1. Do không phân biệt sai biệt, là 
không phân biệt đối với pháp của các uẩn... 2. Do 
phi thiêu phân sai biệt, là đối với thông đạt chân 
như nhập tất cả loại cảnh giới nơi đối tượng nhận 
biết, rộng vì độ thoát tất cả hữu tình không phải ít 
phân. 3. Do vô trụ sai biệt, là Niết-bản Vô trụ làm 
chỗ trụ. 4. Do tất cánh sai biệt, là trong cõi Niết- 
bàn vô dư y không có đoạn tận. 5. Do Vô thượng 
sai biệt, là trên thừa nầy không có thừa nào hơn 
nữa. Trong đây có tụng: 

Các đại bị làm thể, 

Do năm tướng thẳng trí, 
Trong thê xuất thể HN: 
Nói thừa nây cao xa". 

Giải thích: Trong đây chỉ rõ trí của Thanh-văn, 
Độc giác cùng với trí của Bồ-tát có năm tướng 
khác (sai biệt). "Không phân biệt sai biệt”, là trí 
của Thanh-văn, Độc giác ngay trên bốn điên đảo 
gọi là vô phân biệt, trí của các Bỏ-tát thì đối với tất 
cả pháp cho đến Bồ-đề đều là vô phân biệt, không 
phải phân ít sai biệt. Không phải phân ít sai biệt lại 
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có ba thứ: 1. Thông đạt chân như phi thiểu phân sai 
biệt, là Thanh-văn, Độc giác khi nhập chân quán 
thì chỉ có thê thông đạt lý Bồ-đặc-già-la không, vô 
ngã, các Bồ- tát khi nhập chân quán thì thông đạt 
đây đủ lý Bồố-đặc- -già- -la và hết thảy pháp không vô 
ngã. 2. Cảnh giới của đối tượng nhận thức không 
có phân ít sai biệt, là Thanh-văn, Độc giác chỉ có 
trí sinh trong khổ nơi bốn đề, thì gọi là chỗ làm đã 
đủ, các Bô-tát thì rộng đối với tất cả cảnh gIỚI đối 
tượng nhận thức mà trí vô đảo sinh mới gọi là tu 
tập chỗ làm đã đủ. 3. Chỗ hóa độ hữu tình không 
có phân ít sai biệt, là Thanh- -văn, Độc giác chỉ câu 
tự lợi, trí tận vô sinh, chánh cần tu hành; các Bỏ- 
tát thì ì rộng vì tế độ tật cả các hữu tình mà cầu đại 
Bỏ-đề. Đôi với ba thứ không phân ít sai biệt nầy 
thì trí Thanh-văn và trí Bồ-tát có sai biệt. "Vô trụ 
sai biệt", là Thanh-văn, Độc giác chỉ trụ Niết-bàn; 
các Bỏ-tát thì có đủ lực tăng thượng của bị huệ, lây 
Niết-bàn Vô trụ làm chỗ trụ. "Tất cánh sai biệt”, là 
hiển Thanh-văn, Độc giác cùng với các Bồ-tát 
trong Niết-bàn có sai biệt lớn, là Thanh-văn, Độc 
giác trụ trong Niết-bàn giới vô dư y, thân và trí 
vĩnh viễn hết sạch, như ngọn đèn đã tắt; các Bồ-tát 
khi được thành Phật thì chỗ chứng pháp thân cùng 
cối sinh tử không có đoạn tận, như cõi Vô sắc 
tương tục không hoại, do trí sa1 biệt có sa1 biệt. "Vô 
thượng sai biệt”, là trên Thanh-văn thừa có Độc 
giác thừa, trên Độc giác thừa có Đại thừa, Bồ-tát 
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thừa đó tức là Phật thừa, không có thừa nào trên 
nữa. Do năm tướng này phải biết trí của Thanh- 
văn, Độc giác cùng với trí của Bỏ-tát có sai biệt, 
lại lây kệ để gồm thâu các nghĩa như vậy. "Năm 
tướng”, tức là chỗ nói năm tướng sai biệt trên. 
"Trong thê, xuất thế mãn", là các tĩnh lự của cối 
Vô sắc gọi là "Thế gian mãn". Chỗ đắc Niết- bàn 
của Thanh-văn thừa và Độc giác thừa gọi là xuất 
thê mãn, nhưng thừa nây thù thắng hơn, nên nói 
"Cao xa”. 

Luận nói: "Nếu các Bồ-tát thành tựu như vậy, 
tăng thượng Thi-la, tăng thượng Chất-đa, tăng 
thượng Bát-nhã, công đức viên mãn, đôi với các tài 
vị đều đắc đại tự tại. Tại sao hiện thây có các hữu 
tình thiểu thôn tải vị? Vì thấy các hữu tình kia đối 
VỚI tài VỊ CÓ nghiệp chướng nặng, vì thấy hữu tỉnh 
kia nếu thí tải vị thì chướng ngại việc sinh pháp 
thiện, vì thấy hữu tình kia nêu thiếu tài vị thì chán 
lia hiện tiên, vì thây hữu tình kia nếu thí tài vị thì 
liền tích tập nhân của pháp bắt thiện, vì thây hữu 
tình kia nếu thí tài vị thì liên khởi nhân tôn hại vô 
lượng hữu tình khác, nên hiện thấy có các hữu tình 
thiếu thốn tài vị (tiền của địa vị). Trong đây có 
tụng: 

Thấy nghiệp chướng hiện tiên, 
Vì tích tập tổn hại, 

Hiện có các hữu tình, 

Không cảm Bồ-tát thí". 
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Giải thích: Bây giờ sẽ hiển thị, do nhân duyên 
đó mà Bồ-tát tuy có tải vị tự tại nhưng không thí 
cho hữu tình Kia, vì thấy họ có các tài vị có nghiệ 
chướng nặng ' là các Bô-tát thấy hữu tình kia đôi 
với tài vị đó có nghiệp chướng nặng nên không thí 
cho, không làm cho huệ thí trống rỗng không có 
kết quả. Nêu có thí cho thì hữu tình kia cũng không 
nhận, nên cân øì phải thí. Như có tụng nói: 

Như sữa mẹ nuồi con, 
Một tháng qua không một, 
Nếu cổ họng nghẹt, 

Thì sữa mẹ làm gì! 

"Vị thây hữu tình kia nếu thí tài vị thì chướng 
ngại việc sinh pháp thiện", là các Bồ-tát thấy hữu 
tình kia tuy đối VỚI tài VỊ không có nghiệp chướng 
nặng, nhưng nếu họ được tài vị viên mãn thì liền 
sinh phóng dật không khởi pháp thiện, Bỏ-tát khởi 
nghĩ như vây: "Thà là họ hiện pháp ít khi bần tiện, 
chớ để đời sau nhiều bản tiện", nên không thí chỗ 
có tải vị cho họ. "Vì thấy hữu tỉnh kia nếu thiểu tài 
vị thì sự chán lìa hiện tiền", là các Bồ-tát thấy họ 
thiểu thôn tài vị thì tâm họ chán sinh tử liền hiện 
tiền, cầu muôn xuất ly. Nêu được phú quí thì liền 
sinh kiêu căng và phóng dật, nên không thí cho cho 
họ cả thảy tài vị, Bồ-tát nghĩ như vây: "Thà là họ 
bần tiện mà tâm chán lìa sinh tử thường hiện tiên, 
chớ đề cho họ phú quí thọ vui mà phóng dật, không 
chán sinh tử, không khởi pháp thiện". "Vì thấy họ 
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nếu thí tài vị thì liền tích tập nhân của pháp bất 
thiện", là các Bôồ-tát thấy họ nếu thí đầy đủ tài vị 
thì liền phóng dật, tích tập các thứ nghiệp ác bất 
thiện, nên không thí cho họ cả thảy tài vị. Như có 
tụng nói: 


Thả là nghèo tụng nơi tải VỊ, 

Xa lìa cối ác và hành ác, 

Chớ để phú quí loạn các căn, 
Chiêu cảm khổ khi Hơi tương lại. 

VỊ thây hữu tình kia nếu thí tài vị thì họ liền 
khởi nhân tốn hại vô lượng hữu tình khác", là các 
Bồ-tát thây họ nêu được phú quí thì liền tổn não vô 
lượng hữu tình, mà không thí tài vị cho họ, khởi 
nghĩ như vây: “Thà hữu tỉnh kia một thân thọ khổ 
bân tiện, chớ khiên cho tôn não nhiêu hữu tỉnh 
khác". Lại dùng kệ thâu tóm các nghĩa như vậy, 
nên nói thấy nghiệp chướng hiện tiên... Văn đó dễ 
hiểu không cân giải thích lại. 
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Phân thứ 10: QUÁ ĐOẠN 


Luận nói: "Như vậy đã nói huệ tăng thượng 
thù thăng, quả đoạn thủ thắng ây làm sao thây 
được? Đoạn là Bô-tát đạt Niết-bàn Vô trụ, vì bỏ tạp 
nhiễm, không bỏ sinh tử, chuyên y của hai chỗ 
nương dựa làm tướng. Sĩnh tử trong đây là phận 
tạp nhiễm của tánh Y tha khởi, Niết- bàn là phần 
thanh tịnh của tánh Y tha khởi. Hai chỗ nương dựa 
là chung hai phần tánh Y tha khởi, chuyên y là 
ngay tánh Y tha khởi khi đối trị khởi là chuyên bỏ 
tạp nhiễm và chuyên đắc thanh tịnh phần ". 

Giải thích: Trí vô phân biệt khả năng đối trị tất 
cả chỗ đối trị đã sinh, vì quyết định phải đoạn, vô 
gián nói là đoạn thù thăng. "Niết-bản Vô trụ", 
không đông với thế gian, Thanh-văn và Độc giác 
an trụ sinh tử hoặc Niết-bàn. "Vì bỏ tạp nhiễm, 
không bỏ sinh tử", là hại thế lực kia như độc chú 
và độc xả, tuy không buông bỏ nhưng không 
nhiễm. Chuyên y của hai chỗ nương dựa làm 
tướng”, hoặc giải Y chủ thích, hoặc giải thích Trì 
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nghiệp, trụ chuyển y này như cõi Vô sắc, nếu 
nương vào tự lợi cùng với cộng tướng của huệ thù 
thắng tương ưng thì không dung chứa phiên não. 
Nếu nương vào lợi tha thì do cùng với cộng tướng 
của đại bì tương ưng nên hiện ở trong sinh tử mà 
không bỏ nó. Trong đây, cái gì là sinh tử và Niết- 
bàn? Nương vào chuyên y thì đều nên cần nói rõ. 
"Sinh tử là phân tạp nhiễm của tánh Y tha khởi", là 
phiên não mê loạn của tâm và tâm pháp, lỗi của 
sinh tử là tương tục bất tuyệt, là phần Biến kế sở 
chấp. "Niết-bàn là phân thanh tịnh của tánh Y tha 
khởi", là chuyên rốt ráo Biến kế sở chấp, là phần 
của Viên thành thật. "Hai chỗ nương dựa là chung 
hai phân tánh Y tha khởi", là tánh Y tha khởi của 
hai chỗ nương dựa. "Chuyên y là tánh Y tha khởi", 
là tánh Y tha khởi của tâm và tâm pháp, là các tạp 
nhiễm chuyền diệt chỗ dựa, lại cũng là chỗ dựa của 
tật cả pháp Phật. Như có người nói: "Đây là tất cả 
pháp Phật, là quả của các địa Ba-la-mật-đa. Các 
chỗ dựa làm sao chuyển y? Cái gì là chuyển. y?Là 
tánh Y tha khởi khi khởi đối trị", là khi Trí vô phân 
biệt khởi. "Chuyên bỏ tạp nhiễm phân", là chuyên 
diệt tật cả tánh đối tượng giữ lây và tánh chủ thê 
giữ lây, chuyên đặc xa lìa đối tượng được giữ lấy, 
chủ thể giữ lây tự nội chứng, dứt bặt các hý luận 
tối phân thanh tịnh. 

Luận nói: "Lại nữa, chuyền y nây lược có sáu 
thứ: 1. Chuyên tôn lực ích chủ thê, là do lực thăng 
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giải văn huân tập trụ, và do có hồ thẹn khiến cho 
phiên não ít phần hiện hành, hoặc không hiện hành. 
S5 Chuyển thông đạt, là các Bồ-tát đã nhập đại địa, 
đối với chân thật và phi chân thật mà hiển hiện và 
không hiển hiện, trụ hiện tiền cho đến sáu địa. 3. 
Tu tập chuyền, là có chướng, hết thảy tướng không 
hiển hiện, mà chân thật hiến hiện, cho đến mười 
địa. 4. Chuyên của quả viên mãn, là vĩnh viễn 
không có chướng, hết thảy tướng không hiển hiện 
mà chân thật tôi thanh tịnh hiển hiện, đối với hết 
thảy tướng đắc tự tại. 5. Chuyên thập kém, là 
Thanh-văn, Độc giác chỉ có thê thông đạt Bồ-đặc- 
già-la không, tánh vô ngã, hoàn toàn trái nghịch 
sinh tử, hoản toàn bỏ sinh tử. 6. Chuyên quảng đại, 
là các Bô-tát thông đạt gồm cả pháp không tánh vô 
ngã, là đôi với sinh tử, thấy là tịch tĩnh, dù đoạn 
tạp nhiễm nhưng không xả nó. Nếu các Bỏ-tát trụ 
nơi chuyền thấp kém thì có lỗi øì? Vì không chú 
tâm tới sự lợi ích an lạc của tật cả hữu tình, trái 
nghịch tật cả pháp Bỏ-tát, cùng giải thoát thừa 
thấp, là lỗi đó. Nêu các Bô-tát trụ chuyên quảng 
đại thì có công đức gì? Trong pháp sinh tử lây tự 
chuyển : làm chỗ nương dựa vì đặc tự tại, đối với 
tật cả cõi thị hiện thân của tật cả hữu tình, các thứ 
điều phục trong sinh tối thăng và ba thừa, phương 
tiện thiện xảo an lập các hữu tình đã được mình 
dạy bảo, đó là công đức". 

Giải thích: "Chuyên tôn lực ích năng", là do 
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lực thắng giải và lực văn huân tập, tôn giảm nương 
dựa trong thức dị thục, phiên não huân tập tăng ích 
chỗ tu tập công năng của pháp tịnh. Lại nữa, do trụ 
nơi thắng giải văn huân tập có hồ thẹn, khiến cho 
phiên não ít phần hiện hành, hoặc không hiện hành. 

"Chuyển thông đạt”, là các Bô-tát đã chứng 
nhập đại địa, đôi với chân và phi chân hiện hoặc 
không hiện, Trí vô phân biệt có hữu giản và vô gián 
mà hiện hành, hoặc lúc đó là chân hiện, khi nhập 
quán thì hoặc là phi chân hiện, khi xuất quán thì 
phi chân và chân trong hai thời nầy theo thứ tự của 
nó mà nói hiện và không hiện, hiện và bất hiện nây 
cho đến sáu địa. 

"Chuyên tu tập”, do sở tri chướng gỌI là hữu 
chướng, vị ch0 Si : nây cho đến mười địa các 
tướng đêu không hiện, chỉ có chân mới hiển hiện. 

"Chuyển quả viên mãn", do cả thảy chướng gọi 
là vô chướng, vì mọi chướng vĩnh viễn không có, 
đặc hết thảy tướng thì tướng đều không hiền hiện, 
đặc tối thanh tịnh thì chân thật hiển hiện, dựa vào 
chuyên \ này mà đôi với hết thảy tướng đặc đại tự 
tại, đối với các tướng đắc tự tại, tùy chỗ ưa thích 
mà lợi lạc hữu tình. 

"Chuyển thập kém...", lời văn đó dễ hiểu, khỏi 
phiên giải thích lại. "Chuyển quảng đại", là đoạn 
tạp nhiễm mà không bỏ nó, vì trong sinh tử đạt vô 
ngã, đoạn các tạp nhiễm tức là trong đó thây rõ tịch 
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tĩnh mà không xả. "Trụ nơi chuyên thấp kém thì có 
lỗi gì...", văn đó dễ hiểu. "Trụ nơi chuyền quảng 
đại thì có công đức gì..." là đối với tất cả pháp, đắc 
tự tại, đối với tất cả cõi thị hiện tất cả thân đồng 
phận, các thứ phương tiện thiện xảo điều phục, an 
lập chỗ hoá độ các hữu tình có chiêu cảm, đặt vào 
nơi sinh tối thăng và ba thừa. Sinh tôi thắng, là xứ 
sinh an lạc của các thế gian. Phải biết đây là pháp 
công đức. 
Luận nói: Trong đây có nhiều bài tụng: 

Phàm phu che lấp chân, 

Hoàn toàn hiển hư vọng, 

Các Bồ-tát xả VỌNg, 

Hoàn toàn hiển chân thật. 

Phải biết hiển, bất hiển, 

Chân nghĩa, phi chán nghĩa, 

Chuyển y là giải thoát, 

Tùy dục tự tại hành. 

Trong sinh tử, Niết-bàn, 

Nếu khởi trí bình đẳng, 

Lúc đó do chứng náy, 

Sinh tử tức Niết-bàn. 

Vì thể trong sinh tử, 

Phi xả, phi bất xả, 

Cũng tức là Niết-bàn, 

Phi đắc, phi bất đắc. 

Giải thích: ĐỀ hiện bày chuyền y nên lại nói 

nhiều bài tụng. "Phàm phu che lấp chân...", là vì 
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phàm phu chưa đoạn vô minh, chân nghĩa không 
hiển nên gọi là "Che lấp ", vì lực vô minh nên tật 
cả hư vọng đều hiển hiện. Bỏ-tát thì không như 
vậy, vì đã đoạn vô minh, thông đạt hư vọng đều là 
không có nên gọi là "Xả vọng”, chỉ có chân nghĩa 
hoản toàn hiến hiện. Do đạo lý nây phải biết "Phải 
biết hiển, bất hiển, chân nghĩa, phi chân nghĩa", là 
chân nghĩa của Viên thành thật hiển hiện, phi chân 
thật nghĩa của Biên kế sở chấp đều không hiến 
hiện. "Chuyên y", là phi chân nghĩa đêu không hiên 
hiện, cả thảy chân nghĩa đều hiển hiện, nên gọi là 
chuyền y. "Là giải thoát", thì chuyên. y gọi là giải 
thoát. "Tùy dục tự tại hành", là chuyển y nây giải 
thoát tự tại. Đối với thế gian, đặc tùy dục hành, do 
tùy chỗ mong muốn mà chỗ tạo tác tự tại nên gọi 
là giải thoát, không giông như bị chém đầu xả ly 
thân mạng gọi là giải thoát. "Trong sinh tử, Niết- 
bàn, nêu khởi trí bình đăng", tự tánh Biên kế sở 
chấp gọi là sinh tử, tánh nây tức vô tánh, vô tảnh 
tức không, không tức Niết-bàn, là tánh Viên thành 
thật. "Do đó trong sinh tử, phi xả, phi bất xả.. 

tức sinh tử là Niết-bàn nên gọi là phi xả, không. có 
sinh tử trở lại gọi là tưởng chuyền, nên gọi là phi 
bất xả, không phải lìa sinh tử riêng đắc Niết- bàn 
nên gọi là phi đắc, ngay trong phì đắc nầy mà 
chứng Niết-bàn nên gọi là phi bất đắc. 
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Phần thứ 11: QUÁ TRÍ KIA 

Luận nói: "Như vậy đã nói quả đoạn thù thăng, 
quả trí thù thắng ấy làm sao thây được? Phải biết 
là do ba thân Phật mà quả trí là thù thắng: 1. Do 
thân tự tánh. 2. Do thân thọ dụng. 3. Do thân biến 
hóa. Thân tự tánh trong đây là pháp thân của các 
Như Lai, vì nhất thiết pháp tự tại chuyển nơi chỗ 
nương dựa. Thân thọ dụng, là nương vào pháp thân 
chỗ hiển chúng hội của vô số chư Phật, lây pháp 
lạc Đại thừa của cõi Phật thanh tịnh làm chỗ thọ 
nhận thân biến hóa cũng nương vào pháp thân, từ 
thiên cung Đỗ-sử-đa mà hiện và ân, thọ sinh, thọ 
dục, vượt khỏi thành xuất gia, đến chỗ tu khổ hạnh 
của các ngoại đạo, chứng đại Bỏ-đè, chuyền đại 
pháp luân, nhập đại Niết-bàn". 

Giải thích: Do đoạn cái cần đoạn trừ mà đắc trí 
vô câu vô ngại, gọi là đoạn thù thăng vô giản, tiếp 
theo nói quả trí thù thắng. Trong thân tự tánh, vì 
không phải giả mượn chỗ lập nên gọi là tự tánh, là 
chỗ nương dựa nên gọi là thân, pháp tánh tức là 
thân nên gọi là pháp thân, hoặc là chỗ dựa của các 
pháp gọi là pháp thân. Nói "Nhất thiết pháp tự tại 
chuyền chỗ nương dựa", là đối với tất cả pháp đặc 
tự tại chuyên cũng là chỗ nương dựa nên gọi là nhất 
thiết pháp tự tại chuyên chỗ nương dựa, hoặc là 
nương vào giải thích trì nghiệp. Trong "Thân thọ 
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dụng là nương vào pháp thân”, là do có kia nên có 
đây. "Chỗ hiển chúng hội của vô sô chư Phật", tức 
là có cõi Phật có đại Bồ-tát tụ tập nhiều như mây. 
Do đó mà hiểu rõ nên gọi là "Chỗ hiển", tức là cõi 
tây phương cực lạc... "Lấy pháp lạc Đại thừa của 
cõi Phật thanh tịnh làm chỗ thọ nhận", là trong cõi 
Phật thanh tịnh thọ dụng vô số pháp lạc Đại thừa, 
lãnh hội nghĩa lý, hoặc trong cõi Phật quốc độ 
thanh tịnh mà thọ dụng vô sô các báu kim, ngân.. 
chư Phật Bồ-tát lần lượt thọ dụng diệu pháp thân, 
lại thọ vô số nghĩa pháp của khê kinh, an lập tự 
tướng và cộng tướng. Cái gì là chỗ dựa, và cái gì 
dựa? Là trí vô cầu vô ngại trên, do lực tăng thượng 
của diệu trí nầy nên có thê khiến cho an trụ giải 
thoát bất khả tư nghì, đã nhập đại địa các đại Bỏ- 
tát thì cõi Phật thanh tịnh pháp lạc Đại thừa tướng 
hiện trí sinh. Trong "Thân biến hóa cũng, nương 
vào pháp thân”, như trước đã nói, là do quả trí lực 
thù thắng, từ thiên cung đỗ- sử-đa mả hiện và ân, 
cho đến nhập Niết-bàn. Điều này có thê khiến cho 
trong sự tương tục khác cùng với người thức đồng 
phận tương ưng sinh khởi. 
Luận nói: "Trong đầy nói một bài tụng: 

Tướng chứng đắc tự tại, 

Nương dựa và thâu giữ, 

Đức sai biệt thậm thám, 

Niệm nghiệp mình chư Phát”. 

Giải thích: Lược nêu nghĩa chung gọi là Ôn- 
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đà-nam. "Chứng đắc...", là nghĩa được nêu lên. 

Luận nói: "Pháp thân của chư Phật lấy gì làm 
tướng? Phải biết, pháp thân lược có năm tướng”. 

Giải thích: Ban đầu là nêu chung về tướng có 
năm thứ, sau lại thêm chuyên y... để giải thích 
riêng năm tướng. 

Luận nói: "1. Chuyên y làm tướng, là chuyển 
diệt hết thảy chướng thuộc phần tạp nhiễm tánh Y 
tha khởi, chuyên đặc giải thoát hệt thảy chướng, 
đối với pháp tự tại chuyền, hiện tiền phần thanh 
tịnh tánh Y tha khởi". 

Giải thích: "Chuyển diệt hết thảy chướng 
thuộc phân tạp nhiễm tánh Y tha khởi", là chuyên 
phân tạp nhiễm nơi tánh Y tha khởi, tợ tướng của 
đối tượng giữ lây và tướng của chủ thê giữ lây, 
khiến vĩnh viễn không sinh. ' 'Chuyên đắc giải thoát 
hết thảy chướng, đối với pháp tự tại chuyển hiện 
tiền phân thanh tịnh tánh Y tha khởi”, là chuyển 
đắc chỗ hiển chân như ly cấu nơi tánh thành thật 
của vô tánh đối tượng giữ lây, chủ thể giữ lây và 
đắc đối với tật cả pháp tự tại mà chuyền, nhân hiện 
tiền cực thành phân thanh tịnh tánh Y tha khởi. 

Luận nói: "2. Pháp trắng được tạo thành làm 
tướng, là sáu Ba-la- mật-đa viên mãn đắc mười tự 
tại. Trong đây thọ mạng tự tại, tâm tự tại, các vật 
dụng tự tại, đều do Thí Ba-la-mật-đa viên mãn, 
nghiệp tự tại, sinh tự tại, do CIới Ba-la-mật-đa viên 
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mãn; thăng giải tự tại, do Nhân Ba-la-mật-đa viên 
mãn; nguyện tự tại, do Tĩnh tân Ba-la-mật-đa viên 
mãn; thân lực tự tại thâu tóm của năm thông, do 
Tĩnh lự Ba-la-mật- đa viên mãn, trí tự tại và pháp 
tự tại, do Bát-nhã Ba-la-mật-đa viên mãn". 

Giải thích: " Pháp trắng được thành làm tướng” 
là chỗ đặc chuyền y của các Thanh-văn chỉ là chỗ 
hiện phiên não vĩnh viễn đoạn, không có pháp 
trắng được thành làm tướng. Nếu chỗ đắc chuyền 
y của Bồ-tát tu tập sáu Ba-la-mật-đa cực viên mãn, 
thì mười thứ tự tại của tự tánh pháp trắng lấy làm 
tướng của nó, trong lúc đó không có một niệm nào 
là phần vô ký, huống chi là phần nhiễm ô. Từ đây 
trở xuông giải thích mười tự tại. "Thọ mạng tự tại”, 
là tùy chỗ muốn mà có thể xả mạng. "Tâm tự tại”, 
là đôi với sinh tử không có nhiễm ô. Lại nữa, tùy ý 
lạc có thể chánh vì người khác mà dẫn thâu nhiều 
thứ vật dụng, trong đó tự tại vận chuyền tâm nên 
gọI là tâm tự tại. "Các vật dụng tự tại”, là các thứ 
vật dụng ăn uống để nuôi sống, tùy ý ưa thích có 
thể tích tập. Nghĩa của các vật dụng và tư tải là 
một. "Do thí Ba-la-mật-đa viên mãn", là do pháp 
thí, tài thí và vô uý thí viên mãn, như cái cân đắc 
là quả này. "Nghiệp tự tại", là đối với các nghiệp 
đặc đại tự tại, chỉ làm thiện nghiệp, không làm 
nghiệp â ác và nghiệp vô ký. Trong đó khuyến khích 
người làm thiện. "Sinh tự tại”, là đối với tât cả xứng 
chỗ sinh, như chỗ muốn của nó là hiện thọ sinh. 
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"Do Giới Ba-la-mật-đa viên mãn”, hai tự tại là quả 
Thi-la, vì người đủ giới chỉ tạo thiện nghiệp. Lại 
nữa, chỗ nguyện của người đủ giới đều được thành 
tựu. "Thăng giải tự tại", là đối với đất... mà phát 
khởi thắng giải khiến cho thành vàng..., như chỗ 
thắng giải mà đất... vàng... tùy theo thắng giải 
chuyền. ' 'Do Nhẫn Ba-la- tiệt- -đa viên mãn”, vì tự 
tại này chính là quả của nhẫn, như nhân khi xưa ưa 
thích tu nhẫn, tùy theo chỗ ưa thích của tâm các 
hữu tình mà chuyến, bây giờ đạt được đất... 
Vàng... tùy theo thăng giải chuyên. "Nguyện tự 
tại", là tùy theo chỗ nguyện mà tất cả sự được 
thành. “Do Tĩnh tân Ba- la-mật-đa viên mãn”, tự 
tại nây là quả của tinh tấn, do nhân khi xưa tu tỉnh 
tân, đối với các sự lợi lạc của các hữu tình không 
có biếng trễ bỏ phé, nên đến bây giờ thì chỗ nguyện 
được tự tại. "Thân lực tự tại chỗ thâu tóm của năm 
thông”, là tùy ý lạc mà dẫn phát vô số thần thông 
tối thắng. "Do Tĩnh lự Ba-la-mật-đa viên mãn”, tự 
tại nầy là quả của tĩnh lự, do nhân khi xưa ưa thích 
tu định, nên tùy chỗ đáng làm của các hữu tình mà 
chứng nhập vô số tĩnh lự đăng chí, đến hiện tại thì 
đặc chỗ khởi thần thông tự tại của định. “Trí tự tại", 

là tùy chỗ có các thứ ngôn âm, trí hiện tiên. "Pháp 
tự tại”, là tùy theo ý lạc mà nói các pháp đáng tán 
thán của khê kinh. "Do Bát-nhã Ba-la-mật-đa viên 
mãn", tự tại nây là quả của Bát-nhã, do nhân khi 
xưa ưa thích tu tập huệ, tùy theo loại âm thanh mà 
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nói chánh pháp, nên bây giờ được Bát-nhã thù 
thăng, khéo đạt ngôn âm, khéo nói chánh pháp. 

Luận nói: "3. Vô nhị làm tướng, là có không 
vô nhị làm tướng, vì tất cả pháp là không có, nên 
chỗ hiên tướng của không là thật có. Hữu vi, vô vi, 
vô nhị làm tướng, không phải cái do nghiệp phiền 
não tạo tác. Tự tại thị hiện hữu vi làm tướng, DỊ 
tánh, Nhất tánh, Vô nhị làm tướng, vì tất cả chỗ 
dựa của Phật vô sai biệt, nên vô lượng tương tục 
hiện đẳng giác. Trong đây có hai bài tụng: 

Vì ngã chấp không có, 

Trong đó không nương riêng, 
Tùy năng chứng trước rIÊng, 
Nên nêu bày có khác. 

Chung tánh dị, phì hưu, 

Viên mãn không ban đầu, 

Vô cấu dựa vô biệt, 

Nên phi nhất, phi đa. 

Giải thích: "Có không vô nhị làm tướng", là 
không phải hữu tướng, vì tật cả pháp Biến kế sở 
chấp đêu không có, cũng không phải vô tướng, vì 
chỗ hiển tự tánh của không là có. "Hữu vi, vô vi, 
vô nhị làm tướng, không phải cái do nghiệp phiên 
não tạo tác, nên không phải hữu tướng”. Đôi với 
nơi có thê thị hiện tợ pháp Hữu vi, đắc đại tự tại, 
nên niệm niệm thị hiện tợ hữu vi không phải tướng 
vô vi. "Dị tánh, nhất tánh vô nhị làm tướng", vì thê 
pháp thân của Phật chính là nhất, nên không phải 
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dị tướng, vô lượng chỗ dựa mỗi mỗi đều chứng 
riêng nên không phải nhất tướng, đồng thời nhất, 
vô nên gọi là tướng vô nhị. Lại lấy hai bải tụng để 
thâu tóm nghĩa như vậy khiên cho dễ hiểu. "Vì ngã 
chấp không có...", là nêu tại nơi đó có ngã châp 
của nó thì cho tự là ngã, cho bên ngoài là tha, tức 
là trong đó có phân biệt tự, tha, thử, bỉ mỗi mỗi 
khác. Trong pháp thần không có ngã chấp nên 
không có phân biệt, thử, bỉ, có, khác. Nếu vậy tại 
sao nói có nhiều Phật? "Tùy chủ thể chứng trước 
riêng, nên nêu bày có khác”, là tùy vị năng chứng 
của Bồ-tát riêng khác mà nêu bày có khác. Tùy 
thuận danh ngôn của thế gian vô ngã nói đây là 
Thích-ca-mâu-ni, đây là Phật thắng quán... 
"Chủng tánh dị", là bản tánh nhân có sai biệt, 
không phải chỉ có một vị Phật. Chủng tánh có hai 
thứ: l. Chủng tánh bản tánh trụ, là vô thỉ đến nay 
sáu xứ thù thăng, lần lượt tương ưng chỗ đắc của 
pháp nhĩ. 2. Chủng tánh tập sở thành, là lực thiện 
hữu... từ trước đên nay luôn luôn luyện tập tạo 
thành, vì chủng tánh bản tánh trụ có sai biệt. Chủng 
tánh tập sở thành có nhiều chủng loại, vì nhiều 
chủng tánh, chấp chỉ có một vị Phật, không có Phật 
nào khác nữa là không đúng đạo lý. "Phi hư”, là có 
nhiều Bồ-tát nương vào chủng tảnh trước, mỗi mỗi 
vị đều riêng tu tập tư lương Bỏ-đề, nếu lìa một vị 
Phật một lần chứng Bỏ-đề thì không có chỗ chứng 
nảo khác, tu tập tư lương kia đáng lẽ trỗng rỗng 
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không có quả là không đúng đạo lý. "Viên mãn”, 
là chư Như Lai đối khắp với chỗ hoá độ hữu tình 
mỗi mỗi riêng biệt mà thành lập chánh sự lợi ích 
an lạc, là đối với ba thừa như phải an lập. Nếu chỉ 
có một vị Phật, thì không thể an lập hữu tình đặt 
vào Phật thừa, vì không có vị Phật thứ hai, thì việc 
làm Phật sự của Như Lai không được viên mãn, 
nên quyết định phải thừa nhận có nhiều Phật. 
“Không ban đâu", là các Như Lai trước khi xuất 
thế, cũng như sự sinh tử không có tối sơ, lìa tu tập 
tư lương kia thì tự nhiên thành Phật là không đúng 
đạo lý, vì lìa phụng sự Phật mà có thể tu tập tư 
lương là không đúng đạo lý. Do đấy, quyết định 
không phải chỉ có một vị Phật. Lại nữa, không nên 
chấp quyết định có nhiều Phật, vì chỗ dựa của vô 
câu là vô sai biệt, pháp giới vô lậu gọi là chỗ dựa 
vô cấu, do trí thù thăng rốt ráo loại trừ khách trần 
cầu, trong chân pháp giới vô lậu nây, không thể 
quyết định châp chư Phật có khác nhau, nên chư 
Phật là phi nhât phi đa (không phải một, không 
phải nhiêu). 

Luận nói: "4. Thường trụ làm tướng, là tướng 
chân như thanh tịnh do bản nguyện dẫn khởi, sự 
nên làm không hẹn ngày xong”. 

Giải thích: Hằng không biến dỊ, tiếp nối không 
dứt, nên nói thường trụ là tướng. Do ba nhân duyên 
thành lập tướng nây. "Tướng chân như thanh tịnh”, 
đây là hiển tánh chân như thường không biến đi, 
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hiển thành quả Phật nói là tánh pháp thân. Nếu biễn 
đối thì không phải chân như, nên là thường trụ. "Do 
bản nguyện dẫn" „ là các Như Lai trước hết đều phát 
đại nguyện như vậy: “Ta sẽ độ thoát vô lượng hữu 
tình, giúp họ bát Niết-bàn, ai chưa bát Niết-bàn thì 
được bát Niết-bàn, nguyện chỗ dẫn quả tương tục 
bất tuyệt, nên là thường trụ. Bản nguyện dẫn khởi 
nây lìa tương tục, thì đạo lý của thường không 
thành. "Sự nên làm không hẹn ngày xong”, đại 
nguyện trên là sự nên làm không hẹn ngày xong, 
các loại hữu tình vô lượng vô biên, cho đến hữu 
tình tương tục bất tuyệt, sự đáng làm của Phật hằng 
không đoạn nên gọi là thường. 

Luận nói: "5. Bất khả tư nghì là tướng, là chân 
như thanh tịnh tự nội chứng, không có thí dụ nào 
của thế gian có thê thí dụ được, vì không phải hành 
xứ của các tầm tư". 

Giải thích: "Vư nghì”, là nương vào đạo lý mà 
suy tư quan sát kỹ, khởi trí phân biệt chỗ thâu tóm 
của tầm tư để thí dụ chỗ hiền bày, chư Phật không 
phải xứ hành nây nên bất khả tư nghì, vì vượt qua 
tật cả địa tâm tư, chỉ nên tin hiểu mà không nên xét 
bàn. 

Luận nói: "Lại nữa, làm sao chứng, đắc pháp 
thân đâu tiên như vậy? Là duyên vào tông tướng 
nơi pháp Đại thừa với cảnh Trí vô phân biệt và trí 
Hậu đắc, khéo tu năm tướng, đối với tất cả địa khéo 
tập hợp tư lương, định kim cương dụ phá diệt các 
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chướng vi tế khó phá, định nây lìa tất cả chướng 
vô gián nên đặc chuyên y". 

Giải thích: Tín giải cũng gọi là mới đắc pháp 
thân, pháp hạnh cũng vậy, đê lựa riêng với tín giải 
kia nên nói là hiện chứng đặc, chỉ nói chứng đắc 
không phải sinh khởi, vì thể thường trụ. "Duyên 
vào tổng tướng...", nghĩa của câu này dễ hiểu. 
"Khéo tu năm tướng”, là vô sinh vô diệt, xưa nay 
tịch tĩnh, tự tánh Niêt-bàn và vô tự tánh gọi là năm 
tướng. Lại nữa, tập hợp chung về năm tướng khéo 
tu làm thành năm quả là trong niệm niệm tiêu tan 
tật cả chỗ dựa thô trọng, lìa các thứ tưởng đặc lạc 
pháp uyên, có thể hiệu biết khắp vô lượng, vô phân 
hạn tướng, đại pháp quang minh thuận phần thanh 
tịnh, không có sự phân biệt, không có tướng hiện 
hành. Vì khiến cho pháp thân thành tựu viên mãn, 
có thê thâu nhận đúng các nhân thăng. "Phá diệt 
các chướng vi tế khó phá", là hiển thị nhân của định 
kim cương dụ ví như kim cương, tánh nó kiên cô, 
có thê phá trừ các thứ khó phá, như vậy định nầy 
siêu vượt các loại định thấp, có thê phá trừ các thứ 
không khó phá nhiễm vô tri, có thê phát sinh trí đạo 
Vô thượng nên ví như kim cương. "Định nây vô 
gián, lia tât cả chướng nên đắc chuyên. y", do Trí 
vô phân biệt và trí Hậu đắc chứng chuyền y và đắc 
pháp thân của Phật. 

Luận nói: "Lại nữa, pháp thân do bao nhiêu tự 
tại mà đắc tự tại? Lược do năm thứ: I1. Tự thân 
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tướng hảo vô biên âm thanh và tướng vô kiến đảnh 
tự tại, vì chuyền y sắc uân. 2. Do vô tội vô lượng 
lạc trụ quảng đại tự tại, vì chuyền y thọ uẫn. 3. Do 
biện thuyết. hết thảy danh thân cú thân văn thân tự 
tại, vì chuyên y tưởng t uấn. 4. Do hiện hoá biến dịch 
dẫn dắt đại chúng dẫn dắt pháp trắng tự tại, vì 
chuyền y hành uấn. 5. Do trí viên cảnh, bình đăng, 
quán sát thành chỗ tạo tác tự tại, vì chuyển y thức 
uân” 

Giải thích: Do chuyên y năm uân nên đắc năm 
tự tại. Các Thanh- văn, Độc giác sợ khổ nên đoạn 
các uẫn vĩnh viễn, giống như người ngu tự xả bỏ 
thân mạng. Nếu các Bỏ-tát thâu tóm phương tiện 
xảo chuyên diệt sắc nơi năm uấn có tỘI, chuyên 
khởi sắc nơi năm uấn vô tội, giống như người bị 
bệnh phong hủi cầu lương dược, chuyền thân có 
bệnh thành thân không bệnh. Trong đây vì chuyên 
\ sắc uấn mà được thị hiện cõi Phật tự tại, như chỗ 
muôn hiện kim ngân nơi các cõi Phật thì có thể thị 
hiện tự thân tự tại, tùy chỗ tâm nghĩ đều có thê thị 
hiện. Trong các thứ hội đại tập đó, tùy chỗ hoá độ 
thích nghi của hữu tình mà môi mỗi đều hiện TIÊNg. 
Đắc chủ thể thị hiện tướng hảo tự tại, là tùy chỗ ưa 
thích mà thị hiện các thứ diệu tướng hảo. Đắc chủ 
thể thị hiện vô biên âm thanh tự tại và tướng vô 
kiên đảnh tự tại, là thị hiện âm thanh của Phật vô 
lượng vô biên và thị hiện tướng đánh của Phật 
không thể thấy. Vì chuyển y thọ uấn, phải biết là 
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đắc vô tội vô lượng lạc trụ quảng đại tự tại. Ở đây 
lìa phiên não nên gọi là vô tội, có rất nhiều nên gọI 
là vô lượng, vượt hơn tất cả lạc của ba CÕI giới nên 
là lạc quảng đại. Vì chuyên y tưởng uân mà đắc 
chủ thê biện thuyết hết thảy danh thân cú thân văn 
thân tự tại, vì tướng của chủ thê giữ lây là tự tánh 
của tưởng, do thâu tóm tư lương như vậy làm nhân 
mà chuyên, đắc công chủ thể sai biệt như vậy, do 
công năng ây có thể đôi với các sự danh thân.. . tùy 
chỗ muôn có thê trụ tự tại. Vì chuyển y hành uân 
nên đắc chủ thể hiện hoá biến dịch dẫn dắt đại 
chúng dẫn dắt pháp trắng tự tại, vì tư trong hành 
uân rât thù thắng, do tư nây nên đối với hiện hoá.. 

tự tại. “Chủ thể chuyên hiện hoá tự tại”, là như chỗ 
muôn đó mà có thê hiện hoá một cách tự tại. "Biến 
dịch tự tại", là như chỗ muốn đó mà chuyền biến 
đất... thành vàng... "Dẫn dắt đại chúng tự tại”, là 
như chỗ ưa thích của ý có thể dẫn dắt đại chúng 
của chư thiên. "Dẫn dắt pháp trăng tự tại", là như 
chỗ ưa thích của ý mà khiến cho pháp vô lậu hiện 
tiền. "Do chuyền thức A-lại-da... tám sự thức uấn, 
đặc bốn diệu trí như đại viên cảnh", như số thứ tự 
hoặc tùy chỗ thích ứng, phải biết trong đây vì 
chuyền thức A-lại-da nên đặc trí đại viên cảnh, tuy 
cảnh được nhận biết không hiện tiền nhưng có thể 
không quên suốt vô hạn thời và xứ, đối với tất cả 
cảnh thường không ngu mê, hành vô phân biệt có 
thể khởi thọ dụng ảnh tượng của trí Phật. Vì 
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chuyên mạt-na nhiễm ô nên đắc trí bình đắng tánh, 
khi bắt đầu hiện quán thì trước tiên đã chứng đắc 
đối với vị tu đạo chuyên thanh tịnh trở lại, do đây 
mà an trụ Niết-bàn Vô trụ, đại từ đại bi hăng tương 
ưng, có thể tùy chỗ ưa thích mà hiện ảnh tượng của 
Phật. Vì chuyên ý thức mà đắc trí diệu quán sát, 
đây đủ tất cả môn Đà-la- ni, môn Tam-ma- -địa, 
cũng như bảo tạng, trong hội đại tập có thê hiện tất 
cả tác dụng tự tại, có thể đoạn các nghi, có thê tuôn 
mưa pháp. Vì chuyên năm thức nên đắc trí thành 
SỞ tác, rộng khắp mười phương tất cả thê gIỚI, có 
thể hiện biên hóa từ thiên cung Đỗ-sử-đa ân mất 
cho đến Niết-bàn, có thê hiện trụ ø1ữ sự lợi lạc của 
tất cả hữu tình. 
Luận nói: "Lại nữa, phải biết pháp thân do bao 
nhiêu thứ xứ nương dựa? Lược do ba xứ: 
1. Do nương dựa vô số Phật trụ. Trong đây có 
hai bài tụng: 
Chư Phát chứng đặc năm tánh hỷ, 
Đêu do đẳng chứng nơi tự giới, 
Lìa hỷ do không chứng giới nây, 
Nên người câu hỷ phải cùng chứng. 
Do chủ thể vô lượng và sự thành, 
Pháp vị, nghĩa đức đều viên mãn, 
Đắc hỷ tối thẳng không có lồi, 
Vì chư Phật tháy thường vô tận. 
2. Do vô số thân thọ dụng nương dựa, là chỉ vì 
thành thục các Bồ- 
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tát. 

3. Do vô số thân biến hóa nương dựa, phần 
nhiều là vì thành thục Thanh-văn, Độc giác". 

Giải thích: "Phải biết do bao nhiêu thứ xứ 
nương dựa”, đây là hỏi pháp thân cùng với bao 
nhiêu thứ pháp làm chỗ nương dựa. "Lược do ba 
thứ”, nói rộng tức là vô lượng công đức nương dựa, 
hiện tại là lược nói thì chỉ do ba xứ. "Do nương dựa 
vô số Phật trụ", là do chỗ đắc pháp thân của các 
Như Lai cùng với các thứ thiên trụ, Thánh trụ, 
phạm trụ là chỗ nương dựa. Trong chư thiên trụ, 
Như Lai phân nhiều trụ tại đệ tứ tĩnh lự. Trong các 
Thánh trụ, Như Lai phân nhiêu trụ tại môn giải 
thoát không. Trong các phạm trụ, Như Lai phần 
nhiều trụ tại bi. Như vậy vô số sở trụ của Như Lai 
là thù thắng hơn Thanh-văn, Độc giác. Đề hiện chỗ 
chứng Niết-bàn của Như Lai thù thắng hơn chỗ đắc 
Niết-bàn của Thanh-văn, Độc giác nên nói tụng: 
Chư Phật chứng đặc năm tánh hý... Chứng tự 
Ø1ớI”, là chứng tự pháp ĐIỚI, đối VỚI fu trỊ nây đang 
là khởi chứng nên gọi là "Đẳng chứng". "Lìa hỷ" 
là nói các Như Lai chứng tự pháp giới, an trụ năm 
hý, chỗ chứng của các Thanh-văn, Độc giác cũng 
như bị chém đầu, Niết- bàn vĩnh viễn diệt mất, như 
vậy xa lìa hoan hỷ tối thắng. Người cầu hỷ phải 
đồng chứng”. là các Bồ-tát siêng cầu năm hÿ thì 
phải chánh câu chứng chân pháp giới nây. Những 
øì là năm? Vì chỗ câu là thăng hý nên tiếp theo nói 
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"Do có thể vô lượng vả sự thành...", là vì nhần 
khác nhau nên chỗ hỷ cũng khác nhau. ¡ "Nấng” là 
găng nhận. "Vô lượng", là vượt hơn vô lượng sỐ 
cát sông Hăng là cả thảy gắng nhận của chư Phật 
Như Lai, đồng nương pháp thân. Tất cả, hoả tạp 
đều bình đắng không khác nhau, vì thây khả năng 
vô lượng như vậy nên sinh đại hoan hỷ. "Và", có 
nghĩa là cùng chung lại. "Sự", là cái cần làm, là tất 
cả sự lợi lạc của hữu tình, tùy năng lực mà họ có, 
không điên đảo mà an lập vào ba thừa. ”Thành”, là 
thành tựu, là làm thành, trải qua vô lượng thời, chỗ 
tạo tác sự nây chuyền biến vô ngại. Do thây có thể 
gánh vác, nên cái cân lám cũng vô lượng, nên sinh 
đại hoan hỷ. "Pháp vị", là pháp vị Vô thượng của 
khế kinh, là chỗ đắc vị lý của chứng chân để. 
"Nghĩa đức đều viên mãn", là công đức của các 
thần thông... được viên mãn, do thây pháp vị cũng 
vô lượng, thây nghĩa viên mãn cũng vô lượng, thấy 
đức viên mãn cũng vô lượng mà sinh đại hoan hỷ. 
Lại có chỗ nói, Nghĩa là Niết-bàn, "Đức" là tùy 
chỗ khởi công đức của lạc, đều viên mãn nên cùng 
sinh đại hoan hỷ. "Đặc hỷ tôi thăng không có lỗi, 
vì chư Phật thấy thường vô tận", là các Như Lai 
thấy chân như trong tự thân là nhất vị, có khả năng 
bằng với vô lượng mà sinh đại hỷ. Dù nhập Niết- 
bàn nhưng cũng thường vô tận, nên nói "Tôi thắng 
không có lỗi". Ra khỏi tam giới nên gọi là tối 
thăng, phiền não chướng và đôi tượng nhận thức 
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chướng cùng với tập khí đều đã vĩnh viễn đoạn nên 
gọi là "Không có lỗi". "Do vô số thân thọ dụng 
nương dựa..." là do pháp thân làm duyên tăng 
thượng mà thân thọ dụng kia được chuyền, nên gọi 
là nương dựa, không giông như nguyên lý ánh sáng 
mặt trời nương vào mặt trời, cùng với nghĩa thân 
lon hóa làm chỗ nương dựa, thì nghĩa đó cũng 

. "Phân nhiều" là gôm thâu luôn Bô-tát địa hạnh 
thắng giải, vì thăng giải của các Thanh-văn, Độc 
giác yêu kém, tuy. thây thân Phật nhưng không 
được thành thục. Bô-tát mới hành nghiệp phải biết 
cũng vậy, các chúng Bỏ-tát đã nhập đại địa thì 
không cân Hóa thân mới được thành thục, vì đã 
thông đạt pháp quảng đại sâu xa. 

Luận nói: "Phải biết pháp thân do bao nhiêu sự 
thâu giữ của pháp Phật? Lược do sáu thứ: 1. Do 
thanh tịnh, là vì chuyển thức A- lại-da mà đặc pháp 
thân. 2. Do dị thục, là vì chuyên sắc căn mà đặc trí 
dị thục. 3. Do an trụ, là chuyền trụ của các hạnh 
dục, vì đặc trí trụ vô lượng. 4. Do tự tại, là chuyên 
vô số thâu nhận nghiệp tự tại, vì đắc tất cả thế ĐIỚI 
vô ngại với trí thần thông tự tại. 5. Do ngôn thuyết, 
là chuyên tật cả ngôn thuyết hý luận kiên văn giác 
tri, đắc khiến tất cả hữu tình tâm 'hỷ biện thuyết trí 
tự tại. 6. Do cứu giúp, là trí chuyên cứu độ hêt thảy 
tai hoạ tội lỗi, đăc cứu độ tất cả hữu tình với mọi 
tai hoạ tội lỗi. Phải biết pháp thân do đây nói sáu 
thứ đã thâu giữ pháp Phật này". 
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Giải thích: Ngay nơi tự tánh thâu tóm để hiển 
tự tánh thâu g1ữ của pháp thân. "Do thanh tịnh", do 
tự tảnh thanh tịnh thâu giữ tự tánh pháp thân, vì 
chính pháp thân đó là thê thanh tịnh. Tịnh cái gì và 
chuyền cái gì mà được thanh tịnh? Để đáp câu hỏi 
nây nên nói "Vì chuyển thức A-lại-da mà đặc pháp 
thân", vì thức A-lại-da nắm pIỮ tất cả chủng tử tạp 
nhiễm, khi đối trị khởi thì chuyên diệt tất cả nhiễm 
chủng, như vậy mà chuyền đắc tùy thuận tật cả 
công đức vô tội viên mãn, ví như thuốc A-yết-đả 
của thê gian, có thể hoá giải các độc thành vô độc, 
nên gọi là chuyên. "Do dị thục”, là do pháp Phật dị 
thục thâu giữ tự tánh pháp thân. "Chuyên sắc căn", 
là chuyên nhãn... chư căn hữu sắc. "Đắc trí dị 
thục”, là sự chuyên xả là dị thục, mượn nói là 
chuyển đắc, cũng gọi là dị thục. Như trước kia chỗ 
đắc các căn của dị thục, bây giờ là đắc trí thiện, 
mượn gọi là dị thục. "Do an trụ”, là do an trụ pháp 
Phật thâu giữ tự tánh pháp thân. "Chuyên trụ của 
các hành dục", là đồng lấy hạnh thắng giải... Do 
chuyên các hành dục kia nên trí chứng đặc diệt dứt 
mọi taI hoạn của hữu tỉnh. "Do tự tại”, là do pháp 
Phật tự tại thâu giữ tự tánh pháp thân. “Nghiệp thâu 
nhận”, là các nghiệp thương mãi, kinh doanh, nông 
nghiệp, vương nghiệp... Do chuyên các nghiệp đó 
mà chứng đặc thân thông vô ngại tự tại. "Do ngôn 
thuyết", là do pháp Phật ngôn thuyết thâu giữ tự 
tánh pháp thân, do chuyền tất cả kiến văn giác tri 
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ngôn thuyết hý luận, mà chứng đắc kiến văn giác 
tri tự tại, do đây mà chứng đắc đến hết thảy hữu 
tình diệu trí tâm hỷ. "Do cứu độ”, là do pháp Phật 
cứu độ thâu giữ tự tánh pháp thân. "Tai hoạ tội lỗi", 
là như thế gian quốc vương... đã sinh ưu khổ, hoặc 
uy lực của thân hữu, hoặc lực tài bảo, có thê tiêu 
trừ, do chuyển các thứ đó nên chứng đắc diệu trí 
dứt trừ mọi thứ tai hoạ tội lỗi của tất cả hữu tình. 
Trí chuyên bỏ như vậy sáu thứ thê pháp, chuyển 
đặc như vậy sáu thứ pháp Phật. 

Luận nói: "Pháp thân chư Phật phải nói có 
khác hay phải nói không khác? Vì chỗ dựa ý lạc và 
nghiệp không khác nhau, nên phải nói không khác, 
vì vô lượng nương vào thân mà hiện đẳng giác, nên 
phải nói có khác. Như nói pháp thân và thân thọ 
dụng của Phật cũng vậy. Vì ý lạc và nghiệp không 
khác nhau, nên phải nói không khác không do 
nương dựa, vô sai biệt nên vô lượng nương dựa, vì 
sai biệt chuyền. Phải biết thân biến hóa cũng nói 
như thân thọ dụng”. 

Giải thích: Pháp thân của chư Phật nương vào 
ý lạc và tác nghiệp vô sai biệt nên không có khác 
nhau, vì chân như của chư Phật không có khác 
nhau. Tất cả đều vì lợi ích an lạc cho mọi hữu tỉnh, 
ý lạc đồng nên ý lạc vô sai biệt, tất cả đều đồng lây 
lợi tha làm thù thắng mà hiện Đắng chánh giác Bát 
Niết-bàn... vì vô số tác nghiệp nên nghiệp không 
khác nhau. "Vì vô lượng nương vào thân mà hiện 
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đẳng giác, nên phải nói có khác”, là do vô lượng sự 
riêng biệt nương vào thân, Bồ- để-tát-đỏa hiện 
thành Phật đều khác nhau, như trước đã nói rộng, 
pháp thân và thân thọ dụng cũng vậy. Đây là nói ý 
lạc và nghiệp không khác nhau, mà không phải nói 
nương dựa không có sai biệt, vì vô lượng nương 
dựa sai biệt chuyến, là trong tất cả thế giới riêng, 
quốc độ, chúng hội, danh hiệu, thân ' lượng, tướng 
hảo, thọ pháp lạc... của chư Phật mỗi mỗi đêu bât 
đồng, nên phải biết thân biến hóa của Phật cũng 
như vậy. 

Luận nói: "Phải biết pháp thân có bao nhiêu 
đức tương ưng? Là công đức của tối thanh tịnh, 
bốn vô lượng giải thoát, thắng xứ, biến xứ, nguyện 
trí không tránh, bốn vô ngại giải, sáu thần thông, 
ba mươi hai tướng đại sĩ, tắm mươi tùy hảo, bôn 
hết thảy tướng thanh tịnh, mười lực, bốn vô uý, ba 
bất hộ, ba niệm trụ dứt trừ tập khí, pháp không 
quên mất đại bi, mười tám pháp Phi bất cộng, hết 
thảy tướng diệu trí... tương ưng”. 

Giải thích: Trong đây là hiện bày hết thảy công 
đức thanh tịnh thù thăng của chư Phật Thế Tôn 
chung với Thanh-văn, Độc giác. 

"Tối thanh tịnh", là hiển công đức này vĩnh 
viễn đoạn phiền não chướng và đối tượng nhận 
thức chướng khởi trong thân, như vậy phải biết câu 
nói tối thanh tịnh có khắp trong mỗi mỗi công đức. 
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"Bốn vô lượng", là duyên vô lượng hữu tình 
làm cảnh, là từ bị hỷ xả. 

“Giải thoát”, là tám giải thoái, chỗ gọi là hữu 
sắc quán các sắc. "Thăng xứ", là tám thăng xứ. 

"Biến xứ", là mười biến xứ. 

"Nguyện trí không tranh", đối lại là vô sai biệt. 

"Bốn vô ngại giải”, là pháp vô ngại giải, nghĩa 
vô ngại gIảI, huấn từ vô ngại giải, biện thuyết vô 
ngại giải. 

"Sáu thân thông", là như ý thần thông đứng 
đâu, lậu tận thông đứng sau. 

"Ba mươi hai tướng đại sĩ ", là có tướng diệu 
luân 1n trong tay chân... 

"Tám mươi tùy hảo", là mũi cao thăng... 

"Bốn hết thảy tướng thanh tịnh", là chỗ dựa 
thanh tịnh, đôi tượng duyên thanh tịnh, tâm thanh 
tịnh và trí thanh tịnh. 

"Thập lực”, là trí lực xứ phi xứ, trí lực nghiệp 
đị thục, trí lực tnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí, 
trí lực căn hơn kém, trí lực vô số thắng giải, trí lực 
vô sô giới, trí lực hành khắp cõi, trí lực túc trụ tùy 
niệm, trí lực sinh tử, trí lực lậu tận. 

"Bốn vô uý”, là chư Phật Thế Tôn tự phát lời 
thành thật nói: "Ta là bậc chánh đẳng giác chân 
thật, nếu có người vẫn nạn: Đôi với pháp như vậy 
là bất chánh đăng giác. Với cầu vân nạn đó, ta 
chánh kiến không điêu kiện, là đệ nhất vô uý”. Lại 
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phát lời thành thật: “Ta là bậc chân thật dứt hết các 
lậu, nêu có người vấn nạn: Các lậu như vậy như 
vậy chưa tận. Ta đối với vấn nạn chánh kiến không 
điêu kiện, là đệ hai vô uý”. Lại phát lời thành thật: 

“Ta vì đệ tử thuyết giảng đạo xuất ly, nêu có người 
vẫn nạn: Tu đạo như vậy không phải là chánh thoát 
khổ. Ta đối với vẫn nạn đó chánh kiến không điều 
kiện, là đệ ba vô uý”. Lại phát lời thành thật: "Ta 
vì đệ tử nói pháp ngăn chận nhiễm chắc chăn là 
ngăn chận, nêu có người vân nạn: Tuy nhiễm 
nhưng pháp đó không thể là chướng. Ta đối với 
vân nạn đó chánh kiến không điều kiện, là đệ bỗn 
vô uý". Trong bốn thứ nây đều phải nói rộng, vì 
thấy rõ vân nạn kia không có điều kiện mà đắc đại 
an ôn, vì đắc an ôn nên đêu không có chỗ kinh sợ. 

"Tam bất hộ", là các Như Lai hết thảy thân 
nghiệp thanh tịnh hiện hành đều thanh tịnh. Hiện 
hành thân nghiệp lo sợ người khác biết, nên cần 
phải bảo hộ, che giấu, như vậy gọi là đệ nhất bất 
hộ, như nói thân nghiệp ngữ nghiệp ý nghiệp, cũng 
như vậy mà là ba bắt hộ. 

"Ba niệm trụ”, là khi các Như Lai giảng chánh 
pháp, một loại đệ tử cung kính lắng tai, trụ, phụng 
giáo, tỉnh tấn tu hành pháp, tùy pháp hành, Như Lai 
đối với đệ tử kia không vui không mừng tâm không 
hớn hở. Một loại đệ tử không sinh cung kính, trái 
nghịch nói rộng như trên, Như Lai đối với đệ tử đó 
không sinh nóng giận, không sinh bất nhẫn, không 
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phải không bảo hộ nhận giữ. Một loại đệ tử cũng 
sinh cung kính, cũng không cung kính, cho đến nói 
rộng, Như Lai đôi với các đệ tử đó tâm không hai, 
là tâm không vui mừng cũng không nóng giận, đối 
với họ, Ngài trụ vào diệu xả cho tât cả. 

"Diệt trừ tập khí", là vĩnh viễn dứt trừ, tuy 
không có phiền não nhưng có chỗ làm tương tợ 
phiền não, như các sự nhảy múa... 

"Pháp không quên mất", là đối với sự lợi lạc 
các hữu tỉnh chánh niệm chánh tri không quá thời 
hạn. 

"Đại bi", là đối với hữu tình lợi lạc, ý lạc đại 
nghĩa phải giảng nói. 

"Mười tám pháp bất cộng của Phật", có nghĩa 
là bất đồng, có nghĩa là không cùng chung, tức là 
các Như Lai không có sai ầm như A-la-hán. Tuy 
tận các lậu, nhưng đó khất thực, do đó vào thành 
ập xóm làng thì A-la-hán cùng một lúc đi chung 
với voi đữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ cùng bước đi 
hay dừng, hoặc cùng một lúc, chân đạp buội gal, 
các răn độc đang bò quanh quần dưới chân, hoặc 
cùng một lúc vào các nhà và các làng ấp như vậy, 
không nương vào chánh lý mà khởi ngữ ngôn, hoặc 
trong rừng hoang dã, bỏ đường tốt mà đi đường 
xấu; hoặc cùng với oán tặc, sư tử, mãnh thú, và vợ 
con người khác đồng đi hay dừng. Hết thảy lầm lỗi 
của các A-la-hán như vậy, chư Phật đều không có. 


SỐ 1598 - NHIÉP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH(2), Quyền 9 1141 


Lại nữa, các Như Lai không có âm thanh vội 
vàng còn A-la-hán, hoặc cùng một lúc đi dạo trong 
rừng rồi quên mất đường về, hoặc vào nhà trống to 
tiếng kêu gỌI, hoặc do tội lỗi của tập khí không 
nhiễm, hả miệng nhe răng mà cười hô hố, các A- 
la-hán với âm thanh vội vã như vậy, chư Phật đều 
không có. 

Lại nữa, các Như Lai không lãng quên thất 
niệm, còn A-la-hán có bất nhiễm ô, chỗ tạo tác lâu 
xa, chỗ nói lâu xa, các niệm quên mất, như vậy chư 
Phật đều không có. 

Lại nữa, các Như Lai không có các thứ tưởng, 
còn A-la-hán đối với sinh tử hữu dư, hoàn toàn 
khởi tưởng cực chán ngán; đối với Niết- bàn vô dư 
hoàn toàn khởi tưởng cực tịch tĩnh. Như Lai đối 
với sinh tử hữu dư và Niết- -bàn vô dư kia, không có 
tưởng sai biệt, mà trụ xả tôi thắng. 

Lại nữa, các Như Lai không có tâm bất định, 
còn A-la-hán, thì phải thâu giữ tâm mới định, khi 
xuật định thì liền bất định, Như Lai đôi với tất cả 
phân vị đó đều không có tâm bắt định. 

Lại nữa, các Như Lai đều lựa mới bỏ, còn A- 
la-hán không dùng trí huệ đề chọn lựa các sự lợi 
lạc của hữu tình mà lại vứt bỏ, Như Lai không có 
chuyện không chọn lựa mà xả bỏ. 

Lại nữa, các Như Lai không có sáu thứ thối thất 
như dục... như A- la-hán trong khả năng làm thanh 
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tịnh hoàn toàn sở tri chướng có vị đắc thôi (chưa 
đắc mà thối chuyên), là chí dục thối, tinh tấn thôi, 
niệm thôi, định thôi, huệ thối, giải thoát thối, sáu 
thối chuyên như vậy chư Phật đêu không có. 

Lại nữa, các Như Lai nơi thân ngữ ý nghiệp có 
trí dẫn đường đi trước, tùy theo trí mà chuyền, còn 
A-la-hán thì hoặc là trong một lúc thân nghiệp 
thiện chuyển, hoặc trong một lúc nghiệp vô ký 
chuyền, ngữ nghiệp và ý nghiệp, phải biết cũng 
vậy. Ba nghiệp của Như Lai trí làm tiền đạo, tùy trí 
chuyền nên không có vô ký, vì các trí khởi nên gọi 
là trí làm tiền đạo, trí đồng thời làm nên gọi là tùy 
trí chuyên. 

Lại nữa, các Như Lai đối với cảnh của ba đời, 
hoặc biết hoặc thây đêu không nhiễm không ngại, 
còn A-la-hán đối với các sự trong ba đời, không 
phải tạm khởi tâm thì liên hiểu được, nếu thấy nêu 
biết thì có vướng mặc, không thể tất cả đều hiểu rõ, 
thây biết đều có ngại. Như Lai đối với các sự trong 
ba đời, khi tạm khởi tâm thì liền biết rõ khắp tất cả 
cảnh giới, nên thấy biết đều không có vướng mắc, 
không. có ngại. Do nhân duyên nây mà mười tắm 
thứ mỗi mỗi đều gọi là pháp Phật bất cộng. 

Tất cả tướng diệu trí: Là ở trong tật cả Uẫn, 
Giới, Xứ đều giỏi nhận biết. Tất cả hành tướng: Là 
đồng với vô lượng công đức khác, tương ưng với 
pháp thân. 
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Luận nói: "Trong đây có nhiều bài tụng: 

Giải thích: Trong pháp thân nây có thể nương 
vào các công đức bất cộng, lây đạo lý của các câu 
kết nơi môn tán tụng đề phân biệt khai thị. 

Luận nói: 

Thương xót các hữu tình, 
Khởi hoà hợp xa lìa, 

T1 hưởng không bỏ lợi lạc, 
Bốn ÿ lạc quy lễ 

Giải thích: Hiện tại trong tụng nây hiện bốn vô 
lượng. ” Thương xót các hữu tình”, là câu tổng quát. 
Khởi "Y lạc hoà hợp”, là hiển từ vô lượng, muôn 
khiến cho hữu tình vui vẻ hoà hợp. Khởi "Ý lạc xa 
lia", là hiển bi vô lượng, vì muôn khiến cho hữu 
tình xa lìa các khô. Khởi Si lạc thường bất xả", là 
hiển hý vô lượng, vì muốn khiến cho hữu tình 
không xả lợi lạc. Khởi "Ý lạc lợi lạc", là hiển xả vô 
lượng, vì muốn khiến cho hữu tình xả phiên não 
tùy miên của lạc thọ... mà không xả hữu tình. Lại 
nữa, trụ trong xứ gọi là xả, duyên công đức nây mà 
quy y kính lễ pháp thân Phật, nên gọi là quy lễ. Các 
bài tụng còn lại căn cứ theo tụng nây, tất cả phải 
biết. 

Luận nói: 

Giải thoát hết thủy chướng, 
Mâu-ni thắng thể gian, 
Trí chu biến sở tri, 
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Tâm giải thoát quy lễ 

Giải thích: "Giải thoát hết thảy chướng”, cầu 
nây hiến giải thoát của chư Phật thủ dhẳng hơn 
Thanh-văn, Độc giác. "Mâu-ni thăng thế gian”, cầu 
nây hiển thị thắng xứ của chư Phật thù thắng hơn 
Thanh-văn, Độc giác. "Sở tri trí chu biến", câu nây 
hiển thị biến xứ của chư Phật thù thăng hơn Thanh- 
văn, Độc giác, không giỗng như Thanh-văn thừa 
và Độc giác thừa ở đây chính có tám thứ giải thoát, 
tảm thứ thắng xứ, mười thứ biến xứ, có giải thoát 
trước rôi mới có thắng XỨ, CÓ thăng xứ trước rồi 
mới có biến xứ. Do môn nây nên tác DI tư duy giải 
thoát mọi thứ chướng, thù thăng hơn tât cả thê gian, 
trí trùm khắp tất cả cảnh. "Tâm giải thoát", có đủ 
ba đức như trên là tâm lia trói buộc. 

Luận nói: 

Năng diệt các hữu tình, 

Hết thảy hoặc không sót, 
Trừ phiên não có nhiễm, 
Thường xót thương quy lẼ". 

Giải thích: Tụng này hiển bày về vô tránh, trí 
thế tục làm tánh, không đồng VỚI chỗ đặc vô tránh 
của Thanh-văn sắp vào thành â ập mà quán sát trước: 
"Nếu có một hữu tình đang duyên thân ta, tùy theo 
thân mà khởi một thứ phiên não tranh chấp, thì liền 
không vào thành ấp đó". Như Lai thì quán thây tuy 
các hữu tình đang duyên thân Phật mà khởi các thứ 
phiền não, nêu họ có thê gánh vác thọ nhận sự hoá 
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độ của Phật, thì Phật liên đến với họ dùng phương 
tiện điều phục họ, khiến diệt trừ phiền não. "Năng 
diệt các hữu tỉnh, hết thảy hoặc không sót", là 
không giống như trụ định vô tránh của Thanh-văn, 
phương tiện xa lia không, khiến cho tự thân khởi ít 
hữu tình sinh duyên phiên não, chỉ có điều phục 
phiên não hữu sự của cõi Dục, không phải các 
phiên não khác nữa. Chư Phật thì không phải vậy, 
phương tiện có thể diệt trừ tất cả phiền não của tất 
cả hữu tình, khiến không còn thửa sót. "Trừ phiền 
não", là chỉ hại phiền não mà không hại hữu tỉnh 
có nhiễm. Thường xót thương”, nêu chư hữu tình 
có phiền não nhiễm, thì chư Phật thường xót 
thương mà không trách hại. Như có tụng nói: 

Như chú qui lương được, 

Trị chồ mị của qui, 

Chỉ trách hại qui mị, 

Không phải người bị mỊị. 

Như vậy đại bi tôn, 

Trị chỗ mị phiên não, 

Chỉ trách hại phiên não, 

Không trách hại hữu tình. 

Luận nói: 

Vô công dụng, võ trước, 

Vô ngại, thưởng định tịch, 

Trong tất cả vấn nạn, 

Năng giải thích quy lễ. 

Giải thích: Tụng nây hiển nguyện trí hơn hăn 
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Thanh-văn, Độc giác, vì năm tướng là vô công 
dụng nên không có nhiễm chấp, vì vô ngại nên 
thường tịch định, vì tất cả nghi ngờ vẫn nạn đều có 
thể giải thích. Chỗ đắc nguyện trí của các Thanh- 
văn, Độc giác thì tùy chỗ nguyện mà nhập định, 
chỉ biết có cảnh giới nầy mà không biết các cảnh 
giới khác. Chư Phật thì không như vậy, do trí vô 
công dụng không khởi công dụng, như Mạt-mi, 
thiên nhạc, tùy nguyện mà có thể nhận biết tất cả 
cảnh giới, do trí vô trước đối với cảnh của đối 
tượng nhận thức đều không bị ngưng trệ, do trí vô 
ngại đoạn phiền não chướng gồm luôn tập khí, do 
thường tịch định mà định chướng đoạn. Như có 
tụng nói: 
Na-gia hành tịch định, 
Na-già trụ tịch định, 
Na-già toạ tịch định, 
Na-già ngọa tịch định. 
Do chỗ phát nguyện trí vi diệu nây mà trong tất 
cả thời khéo có thể giải thích tật cả vẫn nạn. 
Luận nói —- 
Nơi chô dựa chủ thể y, 
Chô nói ngôn và trí, 
Năng thuyết huệ vô ngại, 
Thưởng khéo thuyết quy lễ. 
Giải thích: Tụng nây hiển thị bốn vô ngại giải. 
"Chỗ dựa", là các giáo pháp, tức là các khê kinh. 
"Chủ thê dựa" , là nghĩa lý được nêu giảng . Hai thứ 
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như vậy đều gọi là được nói, vì là do nghiệp tạo 
tác. Hai thứ Ngôn và Trí" đều là chủ thể giảng. 
"Chủ thể giảng", là tác giả, làm đầy đủ các chỗ phát 
khởi. "Huệ vô ngại", trong đây là trí vô thối 
chuyển. Thường khéo nói", là do đủ bốn thứ vô 
ngại giải nên có thê thường khéo nói. Nếu đối với 
chỗ dựa mà có giác huệ vô ngại, thì gọi là pháp vô 
ngại, đối với môn pháp đì không có trở ngại. Nếu 
đôi với chủ thể dựa mà có giác huệ vô ngại, thì gọi 
là nghĩa vô ngại, vì đối với tự tướng và cộng tướng 
của tất cả pháp không có trở ngại, hoặc vì đối với 
nghĩa lí sâu xa của các pháp khác không có trở 
ngại. Nếu đối với những lời nói đó mà có giác huệ 
vô ngại, thì gỌI là huấn từ vô ngại, vì đối với vô sỐ 
ngôn từ của mỗi mỗi cảnh giới riêng trong các quốc 
độ, tùy tự lần lượt dị tưởng, tùy nói mà không có 
trở ngại. Hoặc vì đôi với các pháp huấn thích, ngôn 
từ không có trở ngại. Nếu trong trí phân tích các 
pháp mà có giác huệ vô ngại, thì gọi là biện thuyết 
vô ngại, vì trong khả năng biện biệt các pháp trí 
không có trở ngại. 
Luận nói: 

Vì các hữu tình Ra, 

Ma hiện, trì, ngôn hạnh, 

Qua lại và xuátl,  - 

Bác khéo giáo, quy lẽ. 

Giải thích: Tụng này hiển thị sáu thần thông. 

"Vị các hữu tình kia", đây là câu nêu tông quát, 
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"Bậc thiện giáo" trong mỗi mỗi câu đều có. 
"Thiện", là khéo diệu. “Giáo”, là lời dạy, vì khiến 
cho thắng tân nên nói lời dạy vi diệu, gọi là bậc 
khéo giáo. "Hiện bày thiện giáo”, là như ý thông, 
tùy chỗ thích ứng hoá độ mà đến đó hiện đại thần 
biến khéo chỉ dạy các hữu tình kia. ” Vừ ngôn thiện 
giáo", là thiên nhĩ thông, là nghe xa, trụ tật cả âm 
thanh của ngôn từ có nghĩa, như chỗ thích ứng của 
hữu tình vì họ thuyết pháp. “Tri hành thiện giáo”, 
là tâm sai biệt thông, biết tâm hơn kém, khéo chỉ 
dạy các hữu tình. “Tri vãng thiện giáo”, là trí thông 
túc trụ tùy niệm, vì thông đạt quá khứ khéo chỉ dạy 
hữu tình. "Tri lai thiện giáo", là trí thông sinh tử, 
thâu đạt vị lai khéo chỉ dạy các hữu tình. "Tri xuất 
ly thiện giáo", là trí thông lậu tận, vì biết đoạn 
phiên não, khéo chỉ dạy hữu tình kia. 

Luận nói: 

Các chúng sinh thấy tôn, 
Đêu xét biết thiện sĩ, 
Tạm thấy liên tin sâu, 
Bác khai đạo quy lê. 

Giải thích: Tụng nầy hiển thị các tướng tùy 
hảo, pháp thân là chỗ dựa của hiện tướng hảo, ngay 
trên tướng hảo mả quy lễ pháp thân. “Các chúng 
sinh thấy tôn, đêu xét biệt thiện sĩ", là tất cả thê 
gian đều do thấy đức Thế Tôn có đủ các tướng tùy 
hảo, đều xét biết là bậc thiện sĩ. "Các chúng sinh", 
là thâu tóm chung những người có thê thọ giáo hoá 
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thời đó và sau nây. "Tạm thấy liên tin sâu", là chỉ 
mới thấy qua Thế Tôn có đủ tướng hảo thì liền 
thanh tịnh tin sâu, biết đó là bậc thiện khai đạo của 
thế gian. 
Luận nói: 
Thâu nhận trụ trì xả, 
Hiện hoá và biển dịch, 
Đăn Ø frl, trí tự tại, 
Tùy chưng đặc quy lễ 
Giải thích: Tụng này hiển thị bốn nhất thiết 
tướng thanh tịnh. “Thâu nhận trụ trì xả”, là hiển 
chỗ dựa thanh tịnh, nương vảo tĩnh lự như chỗ 
muôn, tùy thích dài ngăn mà có thê đối với tự thân 
thâu nhận giữ chắc hay buông bỏ đều tự tại. Hiện 
hoá và biến dịch", là hiển đối tượng duyên thanh 
tịnh, hoá làm các thứ sắc chưa từng sinh gọi là hiện 
hoá, chuyền biến các thứ sắc đã từng sinh, thành 
kim, ngân... gọi là biến dịch, vì đôi với tật cả phâm 
Sụp biến hóa nây đều đắc tự tại. "Đắng trì trí tự 
¡", là hiển tâm thanh tịnh, tùy theo chỗ muốn mà 
môn Tam-ma- địa tự tại chuyên, mỗi mỗi sát-na 
như ý ưa thích của nó có thê nhập các định. “Trí tự 
tại", là hiển trí thanh tịnh, như chỗ muốn môn Đà- 
la-ni mà nhận giữ tự tại. "Tùy chứng đắc", là tùy 
theo đây chứng đặc bốn thanh tịnh trên. 
Luận nói: 
Phương tiện quy y tịnh, 
Và Đại thừa xuất ly, 
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Đổi với chúng sinh CHÔNG, 
Bác hàng ma, quy lê. 

Giải thích: Tụng nây hiển mười lực, là đối với 
phương tiện của các nghiệp nơi cõi thiện và cõi ác, 
quy y với tịnh thế và tịnh xuất thê, là xuất ly Đại 
thừa trong bốn thứ nghĩa. Chúng sinh ma cuông. Ở 
đây hiển nói nghiệp dụng của mười lực có thê hàng 
phục ma kia. "Phương tiện”, nơi cõi thiện là các 
nghiệp thiện, phương tiện nơi cõi ác là các nghiệp 
bât thiện. Khi tuyên thuyết các phương tiện của cõi 
như vậy, thì ma trong đó cuông hoặc mà trụ, nói: 
"Không phải như vậy, củng với thuyết đó trái 
nhau". Nói: "Nghiệp bất thiện làm phương tiện của 
cõi thiện”. Nói: "Các nghiệp thiện làm phương tiện 
của cõi ác". Hoặc nói: "Tất cả đều là vô nhân". 
Hoặc nói: "Tất cả là tự tại thiên... Làm nhân". Lực 
xứ và lực phi xứ có thê phá trừ các thuyết kia. Huấn 
thích từ, xứ gọi là nguyên do, có chỗ dung chứa thọ 
nhận. Nếu không có nguyên do, không có chỗ dung 
chứa thọ nhận thì gọi là phi xứ. Nói không có xứ 
thì không có dung chứa các loại chúng sinh. Vô 
nhân và nhân ác mà có được, thì điều ây lại là thê 
nào? Do đây có nên kia có, đây sinh nên kia sinh, 
là vô minh duyên hành... không phải là Tự tại 
thiên, khiến cho thứ tự được sinh. "Quy y”, là các 
nghiệp, như nói thế gian đều do tự nghiệp, nghiệp 
làm chỗ dựa, nghiệp làm chỗ quy y. Khi nói nghiệp 
nây thì các ma trong đó cuông hoặc mà trụ, rộng 
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nói như trên. Do trí lực dị thục của nghiệp thứ hai 
có thê phá trừ các thuyết kia không có gì cản nỗi, 
là chỗ phân biệt cao thấp hơn kém của nghiệp nơi 
các hữu tình, không phải do vô nhần hay tự tại 
thiên, nói rộng như trên. “Tịnh”, là thê gian tịnh và 
xuất thế gian tịnh, tạm thời rốt ráo chế phục các 
phiên não, vĩnh viễn trừ bỏ tùy miên. Do các tĩnh 
lự, đăng trì đăng chí và Thánh đạo, nên khi nói tịnh 
nây thì ma trong đó cuông hoặc mà trụ, nói rộn 
như trên. Do trí lực của đăng trì đắng chí, có thê 
điều phục các thuyết kia không có chỗ trở ngại. 
"Và Đại thừa xuất ly", đây là hiển nghiệp dụng chỗ 
tạo tác của các lực khác, là khi nói Đại thừa rôt ráo 
xuất ly quả Phật thì ma trong đó cuông. hoặc mà 
trụ, nói: “Chánh đẳng Bỏ-đề Vô thượng nây rất khó 
đắc, nên cầu xuất ly cứu cánh của Thanh-văn". Do 
bảy lực nây có thể hàng phục các thuyết kia không 
có gì trở ngại. 
Luận nói: 

Năng thuyết trí và đoạn, 

Xuất ly chủ thể chướng ngại, 

Tự tha lợi, phi du, 

Ngoại đạo phục quy lễ 

Giải thích: Tụng này hiến thị bốn vô sở _uÝ. 

"Năng thuyết trí", là Phật nói lời thành thật rằng: 
“Ta là bậc Chánh Đắng Giác chân thật", tức là pháp 
biến tri tất cả. "Trí năng thuyết đoạn”, là Phật nói 
lời thành thật: "Ta là bậc Chân thật đứt hết các lậu", 
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tức là phiền não và các lậu vĩnh viễn tận. Như vậ 
hai thứ nương vào tự lợi mà nói. "Năng thuyết xuât 
ly , là Phật nói lời thành thật răng: "Ta vì đệ tử mà 
giảng pháp xuất ly, là xuất ly chân thật". "Năng 
thuyết chủ thê chướng ngại”, là Phật nói lời thành 
thật: "Ta vì đệ tử mà giảng pháp có thể ngăn chận, 
là chân thật có thê ngăn chận". Như vậy hai thứ 
nương vào lợi tha mà nói, bốn thứ như vậy gọi là 
tự tha lợi. "Phi dư ngoại đạo phục", là hiển lìa kinh 
sợ, giải thích nghĩa không sợ hãi, không phải điều 
mà các ngoại đạo khác có khả năng đè bẹp, do đó 
mà không sợ. 

Luận nói: 

Ở chúng năng phục thuyết, 
Xa lìa hai tạp nhiễm, 

Vô hộ, không quên mất, 
Thâu ngự chúng quy lê. 

Giải thích: Tụng nầy hiển thị hộ, niệm trụ. "Ở 
chúng chủ thể phục thuyết", là ở trong đại chúng 
có thê hàng phục. điều kẻ khác nói vì thân nghiệp 
và mọi oai nghi đều không có xâu ác phải che giâu 
VÌ sợ kẻ khác chê bal, cho nên sông trong chúng có 
khả năng hàng phục kẻ khác nói. Như vậy là thuyết 
minh ba thứ bất hộ. "Xa lìa hai tạp nhiễm", là cung 
kính nghe và không cung kính nghe, vì trong chúng 
đệ tử khéo trụ niệm, xa lìa yêu, giận, là thuyết minh 
ba thứ niệm trụ, do không hộ và không quên mất 
nây, có thể khéo gom về dẫn dắt các chúng đệ tử. 
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Luận nói: 

Khấp tất cả hành trụ, 

Võ phi viên trí sự, 

Tất cả thời biển trì, 

Bác thát nghĩa quy lễ 

Giải thích: Tụng nầy hiển thị dứt trừ tập khí. 

"Khắp tất cả hành trụ", là hành khất thực hoặc nơi 
xóm làng, hoặc nơi thành âp, hoặc qua lại kinh 
hành dưới cây, bỗn oai nghi của thân an tịnh mà 
trụ. "Vô phi viên trí sự”, là sự trói buộc mà làm 
những việc như Trạo cử... như tôn giả đại Mục- 
kiên-liên, trong năm trăm đời thường làm loài khi 
lớn. Do bị tập khí đó trói buộc nên dù lìa phiền não 
nhưng khi nghe nhạc thì nhảy nhót như khỉ. Có một 
vị Độc giác, xưa kia trong nhiều đời đã từng làm 
dâm nữ, đời nay các tập khí còn sót, nên có khi 
trang điểm mặt. Các loại như vậy không phải là sự 
nên làm của Nhất thiết trí. Đức Thê Tôn đều khôn 
có, đó gọi là công đức bất cộng của Như Lai. "Tât 
cả thời biến tri bậc thật nghĩa", không giống như 
ngoại đạo Bồiï-thích-noa ông ta, không phải là bậc 
Nhất thiết trí chân thật, nên nói Như Lai chính là 
bậc Nhất thiết trí thật nghĩa, thuận theo pháp kết 
tụng nên nói về điên đảo. Hoặc câu nghĩa nầy trước 
sau mỗi mỗi đều khác. "Tất cả thời biến tri", câu 
nây hiển Phật là bậc hết thảy trí. "Bậc thật nghĩa”. 
câu nây hiển Phật là bậc có thật nghĩa, như người 
có gậy thì gọi là bậc cầm trượng. 
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Luận nói: 

Các hữu tình lợi lạc, 
Việc làm không quá thời, 
Sự tạo tác không hu., 
Không quên mắt quy lễ 

Giải thích: Tụng nây hiển thị pháp không quên 
mất. "Lợi lạc các hữu tình, việc làm không quá 
thời", là Phật Thế Tôn nếu có cần được giáo hoá, 
hoặc lúc đó có việc phải làm, thì Ngài liền vì họ 
ngay trong lúc ây, làm việc đáng làm, rốt cuộc 
không mất thời cơ. Như có tụng nói: 

Vĩ như nước biển lớn, 

Thuỷ triểu phải đúng thời, 
Phát thương xót chúng sinh, 
Cảm đến thường không mất. 

"Sự tạo tác thường không hư”, là việc làm của 
Phật không phải trông không, không kết quả. 
"Không quên mất", là việc làm đúng thời, thường 
không quên mắt. 

Luận nói: 

Ngày đếm thường sáu lấn, 
Quán tất cả thể gian, 
Cùng đại DI tương ng, 
Lợi lạc ý quy lê. 

Giải thích: Tụng này hiển đại bị, ý lạc lợi ích 
an lạc làm thể. "Đại", là chứng tư lương phước đức 
viên mãn, vì khiến “cho thoát ba khô làm hành 
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tướng, vì hữu tình nơi ba cõi làm đối tượng duyên, 
vì tâm bình đăng đối với các hữu tình, vì quyết định 
không có pháp nào hơn pháp này. "Ngày đêm 
thường sáu lần, quán tất cả thế gian", đây là hiển 
nghiệp dụng tạo tác của đại bị, là Phật Thê Tôn đối 
VỚI CáC phân ngày đêm, mỗi mỗi ba thời quán tất 
cả thế gian, ai tăng pháp thiện, ai giảm pháp thiện, 
ai thiện căn thuần thục, ai thiện căn chưa thuần 
thục, ai có thê đảm nhận pháp khí thắng sinh, ai có 
thê đảm nhận thắng sinh định thắng, ai là kẻ gánh 
vác Phật thừa, a1 là gánh vác các thừa khác. Như 
vậy... 
Luận nói: 

Do hành và do chứng, 

Do trí và do nghiệp, 

Trong tất cả ba thừa, 

Bậc tối thắng quy lễ 

Giải thích: Tụng nầy hiển mười tám Bất pháp 

Phật cộng. "Do hành”: Đây là nói do khi hành tât 
cả sự nghiệp, Như Lai không có sai lầm, cho đến 
không có không chọn lựa mà xả. "Và do chứng”, 
khi trụ nơi sáu thứ vô thôi chuyển, là dục vô thôi 
cho đến thứ sáu là giải thoát vô thối. "Do trí", là 
đối với ba đời trí kiến vô trước, vô ngại mà chuyển. 
"Và do nghiệp”, tức là nghiệp thân ngữ ý của Như 
Lai. Trí là tiên đạo, tùy theo trí mà chuyên. “Trong 
tật cả ba thừa bậc tối thăng", đây là hiên Phật đôi 
với tật cả Thanh-văn thừa và Độc giác thừa Ngài 
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là tối thù thăng, vì cùng với công đức của mười 
tám pháp bất cộng tương ưng đây đủ. 

Luận nói: 

Do ba thân chí đắc, 

Đủ tưởng đại Bồ-đề, 
Hết thảy xứ tha nghĩ, 
Bác tôi thắng quy lễ. 

Giải thích: Tụng này hiến thị hết thảy tướng 
nơi tánh diệu trí. Hết thảy hành tướng đều là nhận 
biết rõ chân chánh nên gọi là diệu trí nhất thiết 
tướng. Thể của diệu trí nây gọ! là tánh của diệu trí 
nhất thiết tướng, tức là nhật thiết cảnh ĐIớI đối 
tượng nhận thức, là thể của trí nhất thiết hành 
tướng thủ thắng. "ba thần”, là thần tự tánh... Do ba 
thân nây mà rôt ráo đắc đủ tướng nơi diệu trí vô 
cầu vô ngại, tự tảnh quả đại Bô-đê. "Đủ tướng, là 
đây đủ hết thảy tướng, có chỗ nói... mười sáu thứ 
hành tướng như vô thường... Gọi là hết thảy tướng, 
Bỏ-đề dùng mười sáu tướng đó làm nhân đâu tiên. 
Có kinh luận khác lại nói: "Ngay mười sáu tướng 
nây và tất cả các pháp khác đều không có tự tánh, 
không sinh không diệt, bản lai tịch tịnh, tự tánh 
Niết-bàn tướng vô sở đặc gọi là hết thảy tướng. Có 
chỗ khác lại nói: “Không phải trong đây nói trị các 
phẩm loại tướng của chỗ đối trị, nhưng nói tất cả 
nghĩa lợi viên mãn, như châu như ý có đủ hết thảy 
tướng. Ta nay quán hết thảy tướng nây tức là phẩm 
loại của tt cả chướng được đoạn trừ. Tại sao vậy? 
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Vì vĩnh viễn đoạn phẩm loại của nhất thiết chướng, 
là đoạn tất cả phẩm sở tri chướng và đoạn tất cả 
phẩm tập khí. Lại nữa, đủ tướng đại Bỏ-đề nây tức 
là chánh trì về tất cả cảnh tướng, cho nên có khả 
năng đoạn tất cả nghi của người khác. "Hết thảy 
xứ”, là nghi của người khác trong tật cả thế gian, 
tức là hết thảy nghi hoặc trong nhân, thiên, đối VỚI 
tha nghi đều có thể đoạn, do đây có thể đoạn tất cả 
tác dụng nghi hoặc của nhân, thiên để hiển diệu trí 
nhất thiết tướng thù thăng. 

Luận nói: "Pháp thần chư Phật tương ưng với 
công đức như vậy, lại cùng với các tự tánh nơi 
nghiệp nhân quả khác tương ưng chuyên. Vì công 
đức tương ưng, do đó phải biết pháp thân của chư 
Phật là công đức Vô thượng. Trong đây có hai bài 
tụng: 

Tôn thành thật thắng nghĩa, 
Tất cả địa đếu xuất, 

Đến trên các chúng sinh, 
Giải thoát các hữu tình. 
Đức vồ tận, võ đẳng, 
Tương ưng hiện thê gian, 
Và chúng hội được thấy, 
Không thấy các nhân thiên. 

Giải thích: Pháp thần tương ưng với công đức 
nây, lại tương ưng với sáu công đức khác. Đây là 
lược nêu nghĩa của hai bài tụng để giải thích. "Tôn 
thành thật thăng nghĩa", là pháp thân của Phật là 
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thăng nghĩa thành thật, chỗ hiển của chân như thì 
nghĩa nây tức là nói công đức tương ưng của tự 
tánh pháp thân, nói lực sai biệt tương ưng không 
có lỗi, ví như nói đức nóng của lửa tương ưng. "Tất 
cả địa đêu xuất", là địa Cực hý... cho đến tất cả 
mười địa đều là nghĩa xuất ly, đây là nhân của 
thăng nghĩa thành thật. "Đến trên các chúng sinh", 
là Nhất thiết trí tánh đối với các hữu tình là thù 
thăng, đây tức là quả của thăng nghĩa thành thật. 
“Giải thoát các hữu tỉnh”, tức là nghiệp của thắng 
nghĩa thành thật. "Đức vô tận, vô đăng tương ưng”, 
là cùng với các công đức tương ưng và hệ thuộc 
lẫn nhau, vô biên mười tám Pháp Bât cộng, mười 
Lực, bốn Vô uý..., đức vô tận vô đắng tương ưng. 
"Hiện thế gian và chúng hội được thây", là thân 
biến hóa xuất hiện tại thế gian và thân thọ dụng ở 
trong đại chúng hội, cả hai đều có thể thấy. "Không 
thây chư Nhân, Thiên", là pháp thân của Phật 
không phải điều mà Trời, người có thê thấy. Đây 
là nói ba thân sai biệt của Thế Tôn để hiển nghĩa 
chuyền. Chuyên là sự chuyền biến sai biệt của Thê 
tánh, trong ba thân, có hai thân có thê thây, một 
thân thì không thể thây. 


NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH 
QUYÉN 10 


Phần thứ 10, (Đoạn 2): QUÁ TRÍ 

Luận nói: "Lại nữa, pháp thân của chư Phật 
thậm thâm hết sức thậm thâm, tướng của thậm 
thâm nây làm sao thấy được? Trong đây có nhiều 
bài tụng”. 

Giải thích: "Pháp thân của chư Phật thậm 
thâm", là nói tự tánh của pháp thân nây khó biết 
đối với người thông minh ở đời. Hết thảy giác huệ 

còn không hiểu nỗi. "Hết sức thậm thâm”, là nói 
sai biệt của pháp thân này khó biết, hết thảy giác 
huệ của Thanh-văn, Độc giác không thê thực hành. 
Thậm thâm như vậy, sẽ dùng mười hai bài tụng 
hiển thị tóm lược . 
Luận nói: 

Phát vô sinh là sinh, 

Củng võ trụ là trụ, 

Các sự vô công dụng, 

Đệ bốn thực làm thực. 

Giải thích: Tụng này hiển sinh trụ và nghiệp 
trụ thâm diệu. "Phật vô sinh là sinh", là chư Phật 
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vô sinh mà hiện có sinh, gọi là sinh thậm thâm. 
“Cũng vô trụ là trụ”, là không trụ nơi sinh tử và 
Niết-bàn làm trụ, đây tức là an trụ nơi Niễt-bàn Vô 
trụ, gọi là trụ thậm thâm. "Các sự vô công dụng”, 
là không do công dụng mà khởi tất cả sự, cũng như 
Mạt-ni thiên nhạc của thê gian, gọi là nghiệp thậm 
thâm. "Đệ bốn thực làm thực", thực có bốn thứ: 1. 
Thực y chỉ bất thanh tịnh trụ, là đủ trói buộc, do 
đoạn, xúc, ý tư và thức thực khiến cho thân được 
an trụ. 2. Thực y chỉ tịnh bất tịnh trụ, là nếu sinh 
tại cõi Sắc, cõi Vô sắc thì do xúc, ý tư và thức thực 
mà an trụ, vì đã lìa cõi Dục nên không có đoạn 
thực. Dự lưu hướng... là hữu học nên cũng là thực 
trụ tịnh bất tịnh, đây là do an trụ tự thể của bốn 
thực. 3. Thực hoản toàn y chỉ tịnh tru, là do bốn 
thực mà A-la-hán an trụ nơi tự thê. 4. Thực chỉ thị 
hiện y chỉ trụ, là Phật Thế Tôn thị hiện thọ dụng 
bốn thực như đoạn. Khi Như Lai thực, thật ra 
không phải thọ thực, cũng không phải mượn thực 
để an trụ tự thân, nhưng thuận theo thế gian mà thị 
hiện thọ thực, mượn thực đề an trụ tự thân của ngài, 
thị hiện thọ đệ bốn thực mà được an trụ, øỌI1 là trụ 
thậm thâm. 
Luận nói: 

Vô dị cũng võ lượng, 

Vô số lượng một nghiệp, 

Nghiệp bắt kiên, nghiệp kiên, 

Chư Phát đủ ba thán. 
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Giải thích: Tụng nầy hiển thị an lập và số 
nghiệp thậm thâm. "Vô đị", là hiển an lập thậm 
thâm, vì vô sai biệt mà an lập. “Cũng vô lượng”, là 
hiển số thậm thâm, đây là hiển an lập số của nó là 
vô lượng. "Vô số lượng một nghiệp", tuy có vô 
lượng nhưng không có sai biệt. Cái gì là một 
nghiệp? Là nghiệp biến hóa và nghiệp thọ dụng 
không khác nhau, vì thành tha lợi. "Nghiệp bất 
kiên, nghiệp kiên”, tự tánh thân của nghiệp chính 
là kiên trụ, hai thân nghiệp còn lại là bất kiên trụ. 
Như vậy tất cả đều gọi là nghiệp thậm thâm. 

Luận nói: 

Hiện đăng giác chăng có, 

Hết (tháy) giác không phải không, 
Mỗi môi niệm vô lượng, 

Chổ hiển hữu Dhi hữu. 

Giái thích: Tụng này hiển thị hiện đăng giác 
thậm thâm. "Hiện đắng giác phi hữu", tánh Biến kế 
sở chấp trong Y tha khởi là không GÓ. "Hết thảy 
giác không phải không”, tánh Viên thành thật trong 
VY tha khởi là thật có. "Mỗi mỗi niệm vô lượng”, là 
trong các thê giới nhiều hơn, vô lượng SỐ cát sông 
Hằng, niệm niệm đồng thời có vô lượng Phật Hiện 
Đăng Giác. "Chỗ hiển hữu phi hữu", các Như Lai 
là hữu phi hữu, vì chỗ hiển của tánh không thành 
tôn vỊ. 

Luận nói: - 

Phi nhiễm, phi ly nhiễm, 
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Do dục được xuất ly, 
Biết rõ dục vô dục, 
Ngộ nhập pháp tảnh dục. 

Giải thích: Tụng nây hiển thị lìa đục thậm 
thâm. Thế nảo là lìa nhiễm? Là đoạn trừ trói buộc 
của tham. "Phi ly nhiễm", không phải nhanh chóng 
đoạn tùy miên của tham. "Do dục được xuất ly", là 
do giữ lại Tùy miên tham như vậy mà đắc đại Bồ- 
đề. Nếu người đoạn Tùy miên tham như vậy, thì 
phải đồng với Thanh-văn, Độc giác nhanh chóng 
nhập Niết-bàn. "Biết rõ dục vô dục", là biết rõ tánh 
tham dục và vô dục của Biến kế sở chấp. "Ngộ 
nhập pháp tánh dục”, là ngộ nhập khởi chứng chân 
như của dục pháp. 

Luận nói: 

Chư Phật vượt các uẩn, 
An trụ trong các uấn, 

Cùng kia phi một, khác, 
Không xả mà khéo tịch. 

Giải thích: Tụng nây hiện thị đoạn uẫn thậm 
thâm. "Chư Phật vượt các uấn", là các Như Lai siêu 
vượt tất cả sắc, thọ.. . Các tụ của Biến kế sở chập, 
quán thây như thật Biến kế sở chấp là không năm 
bắt được. "An trụ trong các uân”, là Phật an trụ 
trong pháp tảnh của uân. "Cùng uẫn phi một, 
khác”, là pháp tánh của uấn cùng VỚI Các uân của 
Biến kế sở châp kia, không thể nói khác vì tánh của 
Biến kế sở châp vốn không, không thê nói một vì 
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Biến kế sở chấp thuận theo tạp nhiễm, là pháp cùng 
với pháp tánh chắng phải một, chăng phải khác. 
"Không xả mà khéo tịch", là không xả các uẫn của 
pháp tánh, tức là khéo đạt tịch diệt vĩnh viễn. 

Luận nói: 

Chư Phát sự tương tạp, 
Cũng như nước biển lớn, 
Ta đa, hiện, đang làm, 
Nhưng không nghĩ tha lợi. 

Giải thích: Tụng nây hiển thị thành thục thậm 
thâm. "Chư Phật sự tương tạp", là chỗ làm tất cả sự 
lợi ích an lạc cho hữu tình của các Như Lai, lần 
lượt hoà đồng hợp thành nhất vị không thê phân 
riêng. 

Hỏi: Sự nây giống như những gì? 

Đáp: Cũng như nước trong biến lớn, là như 
nước của nhiêu sông chảy vê biển lớn đều đông 
một vị không thể phân riêng, tất cả đều là lợi ích 
cho cá... "Ta đã hiện đang làm, nhưng không nghĩ 
tha lợi”, là lia tâm công dụng, suy nghĩ tha lợi ba 
thời đều khác nhau, nhưng có thể mặc tình tủy ý 
khởi sự lợi tha, như Mạt-ni thiên nhạc của để 
thích... tuy không có nghĩ đến nhưng có tác dụng. 

Luận nói: 

Chúng sinh tội không hiện, 
Như trăng trong chậu vỡ, 
Đầy khắp các thể gian, 
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Pháp sảng như mặt trởi. 

Giải thích: Tụng nầy chỉ rõ hiển hiện thậm 
thâm. 

Hỏi: Nếu thân của Như Lai là thường trụ, thì 
trong tất cả thời tại sao không hiện? 

Đáp: "Chúng sinh tội không hiện, như trăng 
trong chậu vỡ”, là nước trong chậu vỡ thì không 
còn bóng trăng, nhưng không hiện không phải là 
lỗi của trăng, là lỗi của cái chậu. Trong thân của 
chúng sinh không có nước Xa-ma-tha định trong 
lành, bóng của Phật không hiện không phải lỗi của 
Như Lai, mà là lỗi của chúng sinh. Nước dụ cho 
tánh của đẳng trì thanh nhuận, như nói Như Lai là 
pháp ảnh vô lậu chân diệu thiện, có cảm thì ảnh 
nây hiện. Nếu không có cảm thì giống như mù bẩm 
sinh không thể thấy được. "Đây khắp các thế gian, 
pháp sáng như mặt trời", mặt trời của chư Phật 
phóng ra chánh pháp của các khế kinh gọi là sáng, 
chiếu soi khắp tât cả thế gian hữu tình, ai có duyên 
thì thấy được ánh sáng nây kẻ khác thì không thấy, 
đó chính là lỗi của họ không phải lỗi của Như Lai. 
Như mặt trời của thế gian toả sáng chiếu khắp, 
người có mắt thì thấy, người mù thì không thấy. 

Luận nói: 

Hoặc hiện đăng chánh giác, 
Hoặc Niết-bàn như lửa, 
Điều nây chưa từng không, 
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Vì thân chư Phát thưởng. 

Giải thích: Tụng nầy chỉ rõ thị hiện Đăng CIác 
Niết-bàn thậm thâm. "Hoặc hiện Đăng Chánh 
Giác, hoặc Niết-bàn như lửa", là như lửa của thê 
gian có chỗ thì đốt cháy, có chỗ thì tắt mất chư Phật 
cũng như vậy. Đôi với người các thiện căn chưa 
thành thục thì hiện đăng chánh giác, khiến cho 
người đó nhanh chóng thành thục đặc giải thoát. 
Đối với những người thiện căn đã được thành thục, 
đã được giải thoát thì hiện bát Niết-bàn, vì không 
có gì để làm. "Điều nây chưa từng không... ", nghĩa 
của hai câu nây dễ hiểu. 

Luận nói: 

Phật đổi phi Thánh pháp, 
Cối người và cối ác, 

Trong pháp phi phạm hạnh, 
Tự thê tôi thăng trụ ” 

Giải thích: Tụng này hiến thị trụ thậm thâm. 
"Đối với phi Thánh pháp tối thắng. tự thể trụ", là 
đối với các pháp bất thiện, do tự thể tối thắng trụ, 
thì trụ tôi thăng tức là trụ không, trụ vô nguyện và 
trụ võ tướng, vì duyên pháp bất thiện mà an trụ. 
"Đối với cõi người và cõi ác, tự thể tối thăng trụ", 
là đối với cõi người và các cõi ác, do tự thể tối 
thăng trụ. thì trụ tôi thăng tức là các trụ tĩnh lự và 
các trụ đăng chí, vì do duyên các cõi kia mà an trụ. 
"Trong pháp phi phạm hạnh, tự thể tối thăng trụ” 
là trong pháp phi phạm hạnh do tự thê tối thắng trụ, 
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thì trụ tối thắng tức là bốn vô lượng, gọi là phạm 
trụ, vì duyên phi phạm hạnh mà an trụ. 
Luận nói: 
Phật hành tất cả xứ, 
Cũng không hành xứ nảo, 
Hiện trong tất cả thân, 
Không phải sảu căn hành. 
Giải thích: Tụng nây hiển thị tự thể thậm thâm. 
Tự thê, tức là pháp giới thường trụ và chỗ thành 
tựu đức của Như Lai, tổng gọi là tự thê. "Phật hành 
tất cả xứ", là trí Hậu đắc đi khắp tật cả. Đi khắp 
những gì? Là các cảnh giới sai biệt của thiện, bât 
thiện, vô ký, hữu lậu. Vô lậu, hữu vi, vô vị... 
"Cũng không hành xứ nào”, vì Trí vô phân biệt 
không có phân biệt, không đi khắp tất cả cảnh giới 
sai biệt. "Hiện trong tất cả thân", là thân biến hóa 
đối với tất cả xứ mà hiện thọ sinh. "Không phải sáu 
căn hành”, là pháp thân thường trụ đệ nhât nghĩa, 
không phải đối tượng được giữ lấy, chủ thể giữ lây 
của hữu tình đồng phận trong các xứ sinh, như Na- 
lạc-ca... 
Luận nói: 
Phiên não phục không diệt, 
Như chu độc hại trừ, 
Giữ hoặc, đến hoặc tận, 
Chứng Nhất thiết trí Phật.. 
Giải thích: Tụng nầy hiển thị đoạn phiền não 
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thậm thâm. "Phiên não phục không diệt", là trong 
vị Bồ-tát phục trừ các phiền não nhưng chưa đoạn 
vĩnh viễn. "Như chú độc hại trừ", như có nhiêu độc 
bị chú thuật thần nghiệm làm tôn hại, thân thê tuy 
chưa diệt mất nhưng không bị bệnh hoạn. Phiên 
não cũng vậy, do niệm lực và trí lực phục trừ các 
triền phược hiện hành, nhưng tùy miên thì tôn tại. 
Tại sao phiền não tùy miên còn tôn tại? Vì sợ giống 
với Thanh-văn thừa nhanh chóng nhập Niết-bàn, 
nên do đạo lý nầy mà phiên não làm nhân, đến 
phiên não hết thì đắc hết thảy trí. Như có tụng nói: 

Bị lực niệm trí chế, 

Phiên não chứng Bồ-đề, 

Như chô trì độc chu, 

Tội lôi thành công đức. 

Luận nói: 

Phiên não thành giác phân, 

Sinh tử làm Niễt-bàn, 

Vì đủ đại phương tiện, 

Chư Phật bất tư nghì. 

Giải thích: Tụng này hiển thị bất khả tư nghì 
thậm thâm, là các phiền não chuyền thành giác 
phân, sinh tử khổ não tức là Niết-bàn, bốn quả như 
vậy không phải lý của thế gian có thể nghĩ bàn 
được. 

Luận nói: "Phải biết chỗ nói thậm thâm như 
vậy có mười hai thứ, là sinh trụ nghiệp trụ thậm 
thâm, an lập số nghiệp thậm thâm, hiện đắng giác 
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thậm thâm, ly dục thậm thâm, đoạn uân thậm thâm, 
thành thục thậm thâm, hiển hiện thậm thâm, thị 
hiện đăng giác Niết-bàn thậm thâm, trụ thậm thâm, 
hiển thị tự thê thậm thâm, đoạn phiền não thậm 
thâm, tư nghì thậm thâm". 

Giải thích: Vì mười hai thứ đều khó hiểu nên 
gọi là thậm thâm, mỗi mỗi biệt tướng của nó như 
trước đã nói. 

Luận nói: "Nêu các Bồ-tát niệm pháp thân của 
Phật, có bao nhiêu thứ niệm phải tu? Lược nói Bồ- 
tát niệm pháp thân của Phật do bảy thứ niệm phải 
tu niệm: 

I. Chư Phật đối VỚI tất cả pháp đặc tự tại 
chuyên, phải tu niệm này. Đối với tất cả thê giới 
đặc thông vô ngại, trong, đây có tụng: 

Hiện khắp giới hữu tình, 
Đủ chướng mà thiếu nhân, 
Hai thứ quyết định chuyển, 
Chư Phát không tự tại. 

2. Thân của Như Lai là thường trụ, phải tu 
niệm này. Chân như vô gián giải thoát câu uê. 

3. Như Lai tôi thăng vô tội, phải tu niệm nây, 
vì tất cả phiên não chướng và đối tượng nhận thức 
chướng đều lìa trói buộc. 

4. Như Lai hành không công dụng, phải tu 
niệm nây, vì không khởi công dụng mà tất cả Phật 
sự đều không ngơi nghỉ. 
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5. Như Lai thọ giàu vui lớn, phải tu nệm nây, 
VÌ giàu vuI1 lớn của cõi Phật thanh tịnh. 

6. Như Lai lìa các nhiễm ô ô, phải tu nệm nây, 
vì sinh tại thế gian mà tất cả thê pháp không thê 
làm nhiễm ô. 

7. Như Lai có thể thành đại sự, phải tu niệm 
nây, vì thị hiện đăng giác, bát Niết-bàn... tất cả 
hữu tình chưa thành thục thì có thê khiến cho thành 
thục, đã thành thục thì khiến cho giải thoát. Trong 
đây có hai bài tụng: 

Viên mãn thuộc tự tám, 

Đủ thanh tịnh thưởng trụ, 
Không công dụng chủ thể thí, 
Hữu tình đại pháp lạc. 

Biến hành không nương dựa, 
Bình đẳng lợi đa sinh, 

Hết thảy Phật, trí giả, 

Phải tu tất cả niệm. 

Giải thích: Đây là hiễn thị Bồ-tát tu niệm công 
đức pháp thân của chư Phật. "Chư Phật đối với tất 
cả pháp đặc tự tại chuyển", là các Như Lai đối với 
tật cả pháp do luyện tập quen nên đắc tự tại chuyển, 
tạm khởi dục lạc, tất cả công đức đều có thể viên 
mãn hiện tiền. Nếu các Như Lai rộng khắp trong 
vô lượng vô biên thể ĐIỚI, thần thông vô ngại, thì 
nhân duyên gì mà tất cả hữu tình không Bát Niết- 
bàn? Do họ có chướng và không có nhân. Trước đã 
thuyết minh chung về Phật đối với tất cả pháp đắc 
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tự tại chuyên, hiện tại riêng hiến thị Phật đối với 
hữu tình không đắc tự tại, nên nói Dà-tha. "Chu 
biến giới hữu tình, đủ chướng mà thiêu nhân", là 
đủ phiền não nghiệp, chướng dị thục nên gọi là đủ 
chướng, phiền não mãnh lợi, các nghiệp vô gián 
ngu SI đân độn như thứ tự của nó, không có nhân 
Niết-bàn, gọi là thiếu nhân. "Hai thứ quyết định 
chuyền", là khởi quyết định trọng nghiệp và quyết 
định thọ dị thục. “Tác quyết định trọng nghiệp”, là 
luôn luyện tập quen khiên cho nhân đồng loại và 
quả đăng lưu quyết định tương tục, như VỊ Sinh 
Oán hại Phụ vương... "Thọ dị thục quyết định", là 
khởi quyết định chiêu cảm nghiệp dị thục thì quyết 
định sẽ thọ các quả dị thục, như các người họ Thích 
quyết định phải bị vua Tỷ-lô- trạch-ca sát hại. Chư 
Phật đối với hữu tình đã nói, họ trên, đều không có 
tự tại, khiến đắc Niết- bàn, nên trước tuy nói chung 
Như Lai đối với tất cả pháp đắc tự tại chuyền, 
nhưng hiện tại phải nói riêng là "Chư Phật không 
tự tại”. 

"Thân của Như Lai thường trụ”, là vì chân như 
tối thanh tịnh làm tự thê, vì không chuyền đôi, vì 
không biến dị. "Như Lai tối thắng VÔ tỘI”, vì các 
tội của phiên não chướng và. đối tượng nhận thức 
chướng đều đoạn trừ vĩnh viễn. "Như Lai vô công 
dụng", cũng như thiên nhạc, nghĩa đó dễ hiểu. 
"Như Lai thọ đại phú lạc”, là vì thọ dụng cõi Phật 
quảng đại thanh tịnh, công đức đại pháp lạc trang 
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nghiêm. "Như Lai lìa các nhiễm ô", là như hoa sen 
hông, nghĩa đó dễ hiểu. "Như Lai giỏi thành đại 
sự", là hiện đăng giác, bát Niễết-bàn... Làm xong 
đủ nghĩa. lợi quảng đại của hữu tình, như chỗ nhận 
lãnh khiến cho hữu tình kia thành thục được giải 
thoát. Như vậy bảy thứ tu niệm Phật, lại lây hai bài 
tụng để lược thâu tóm nghĩa của nó. Câu viên mãn 
thứ nhất là quán thông tất cả. "Thuộc tự tâm viên 
mãn”, đây là thâu tóm tướng thứ nhất đôi với hết 
thảy pháp tự tại chuyển . "Đủ thường trụ viên 
mãn", đây là thâu tóm tướng thứ hai thân thường 
rụ. "Đủ thanh tịnh viên mãn", đây là thâu tóm 
tướng thứ ba tối thắng vô tội. "Vô công dụng viên 
mãn", đây là thâu tóm tướng thứ bốn vô công dụng. 
"Năng thí hữu tình đại pháp lạc viên mãn”, đây là 
thâu tóm tướng thứ năm HÀ pháp lạc. "Biên hành 
vô nương dựa viên mãn”, đây là thâu tóm tướng 
thứ sáu hết thảy thế pháp không thể nhiễm. "Bình 
đăng lợi đa sinh viên mãn", đây là thâu tóm tướng 
thứ bảy giỏi thành tựu đại sự, có thể làm sự lợi lạc 
quảng đại. "Hết thảy Phật", là công đức viên mãn 
của chư Phật Như Lai. "Trí giả", là các Bồ-tát. 
"Phải tu tất cả niệm", là phải tu bảy thứ tùy niệm 
như vậy, ghi nhớ rõ ràng khiến không quên, đó 
chính là nghĩa niệm. 

Luận nói: "Lại nữa, tướng thanh tịnh cõi Phật 
của chư Phật làm sao biết được? Như trong phẩm 
tựa của khế kinh bách thiên thuộc Bồ- tát tạng nói: 
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"Đức Bạc-già-phạm trụ nơi quang diệu tối thắng 
bảy báu trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu 
khắp tât cả vô biên thê giới, vô lượng phương sở 
khéo trang hoàng xen tạp giăng hàng, chu vi không 
có biên vực, lớn rộng khó lường, vượt hơn xứ hành 
của ba giới, hơn chỗ khởi thiện căn của xuất thế 
gian, tịnh thức tối cực tự tại làm tướng, chỗ đóng 
đô của Như Lai là chỗ vân tập của chúng đại Bỏ- 
tát, là chỗ thường hộ trì của vô lượng Thiên, Long, 
Dược-xoa, Kiện-đạt-phược, A-tố-lạc, Yết-lộ-đà, 
Khẩn-nại-lạc, Ma-hô-lạc-già, Nhân, Phi nhân... từ 
chỗ duy trì của pháp vị hý lạc quảng đại, khởi tất 
cả nghĩa lợi của các chúng sinh, xua trừ tất cả phiền 
não tai hoạ, xa lìa chúng ma, chỗ dựa trang nghiêm 
của Như Lai vượt hơn các thứ trang nghiêm, đại 
niệm huệ hạnh dùng làm đường ởi, đại chỉ diệu 
quán dùng làm xe cộ, đại không vô tướng, vô 
nguyện, giải thoát lấy làm cửa vào (môn), được 
trang nghiêm bằng vô lượng chúng công đức, sự 
kiến lập của Đại Bảo hoa vương, trong đại cung 
điện hiên thị cõi Phật thanh tịnh như vậy, hiên sắc 
viên mãn, hình sắc viên mãn, phần lượng viên mãn, 
phương sở viên mãn, nhân viên mãn, quả viên 
mãn, chủ viên mãn, tùy tùng viên mãn, quyên 
thuộc viên mãn, nhận trì viên mãn, sự nghiệp viên 
mãn, dẫn dắt lợi ích viên mãn, vô uý viên mãn, trụ 
xứ viên mãn, đạo lộ viên mãn, thừa viên mãn, môn 
viên mãn, dựa giữ viên mãn". Lại nữa, thọ dụng 
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cõi Phật thanh tịnh như vậy, hoàn toàn tịnh diệu, 
hoàn toàn an lạc, hoàn toàn vô tội, hoàn toàn tự 
tại”. 

Giải thích: Đây là y theo cõi Phật thanh tịnh 
của chư Phật. 

"Đức Bạc-già-phạm trụ nơi quang diệu tối 
thăng Dảy báu trang nghiêm nơi đó”, là Tịnh độ của 
Phật sáng chiếu tôi thăng, dùng bảy thứ báu tô 
điểm trang nghiêm, hoặc ngay bảy báu là rực sáng 
tối thăng. Bảy báu là: 1. Kim. 2. Ngân. 3. Lưu ly. 
4. Mâu-sa-lạc. 5. Át-thấp-ma-yết-sa. Báu nây lại là 
những gì? Đó gọi là các báu của đề thanh đại thanh. 
ó6. Xích chân châu. Sinh từ xích trùng gọi là xích 
chân châu. 7. Yết-kê-đát- nặc-ca. 

"Phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả vô 
biên thê giới", là ngay trên bảy báu quang diệu tôi 
thăng phóng đại quang minh chiêu khắp tất cả vô 
biên thế giới, hoặc cõi Phật tịnh phóng đại quang 
minh chiêu khắp. tật cả vô biên thê giới, thì thê của 
nó cũng trùm khắp vô biên thế giới. Hai câu trên là 
hiễn thị tịnh độ của Phật và hiển thị sắc viên mãn. 

"Vô lượng phương sở khéo trang hoàng đan 
xen giăng hàng”, là tịnh độ của Phật khéo trang 
hoàng xen tạp giăng hàng, như huệ đâu tiên an Dày 
trang sức xen tạp. Câu nây hiển thị hình sắc viên 
mãn. 

"Chu vi không có biên vực, lớn rộng khó 
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lường”, là tịnh độ của Phật lượng chu vi không có 
bờ mé rộng lớn khó lường, hoặc lượng vô biên vực 
nên chu vi khó lường. Câu nây hiến thị phần lượng 
viên mãn. "Vượt hơn xứ hành của ba giới”, là tịnh 
độ của Phật, phương 

xứ vượt hơn hành xứ của ba giới, vì không phải 
chỗ hành của ba giới ái, không phải các hệ thuộc 
nơi nghiệp quả dị thục. Câu nây hiễn thị phương sở 
viên mãn. 

"Hơn chỗ khởi thiện căn của xuất thê gian", là 
thiện căn của xuất thế gian làm nhân, và thiện căn 
hậu đắc thăng làm nhân, tịnh độ sinh khởi, không 
phải các tự tại làm nhân của tịnh độ. Câu nây hiển 
thị nhân viên mãn. 

"Tịnh thức tối cực tự tại làm tướng", là tịnh độ 
của Phật, tâm thức thanh tịnh tự tại tột cùng làm 
thê tướng, vì Duy thức, không phải lìa ngoài thức 
mà riêng có các vật báu, ngay nơi tâm thức tịnh 
như vậy mà biến hiện tợ nhiều vật báu. Câu nây 
hiển thị quả viên mãn. 

"Chỗ đóng đô của Như Lai", Phật là chủ thành 
đô, không aI khác. 

Câu nây hiển thị chủ viên mãn. 

"Là chỗ vân tập của chúng đại Bồ-tát", là chỉ 
có đại Bồ-tát đã nhập đại địa, dừng trụ trong đó để 
phỏ tá Như Lai không phải là Thanh- văn, Độc- 
giác. Câu nây hiển thị tùy tùng viên mãn. 
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"Vô lượng Thiên, Long, Dược-xoa...", là chư 
thiên... Dừng trụ trong đó để làm quyền thuộc, đây 
là do biên hóa không phải thật. "Ma-hộ- lạc-già”, 
đây là gồm thâu luôn đại mãng. Câu nây hiển thị 
quyên thuộc viên mãn. 

"Từ chỗ duy trì của pháp vị hỷ lạc quảng đại", 
là trong tịnh độ, pháp vị Đại thừa hỷ lạc làm thực 
(thức ăn). Câu nây hiên thị nhận giữ viên mãn, vì 
thực có thê nhận giữ các thân mạng. 

"Khởi tất cả nghĩa lợi của các chúng sinh”, là 
ăn thức ăn nây xong thì khởi các sự lợi lạc của các 
hữu tình. Câu nây hiển thị sự nghiệp viên mãn. 

"Dứt trừ tất cả phiền não tai hoạ", là trong tịnh 
độ, không có chỗ khởi tai hoạ của các phiền não. 
Câu nây hiến thị dẫn dắt lợi ích viên mãn. 

"Xa lia các ma", là lìa bốn thứ oán địch ma 
phiên não, ma uân, ma tử và ma thiên. Câu nây hiển 
thị vô uý viên mãn. 

"Chỗn nương dựa trang nghiêm của Như Lai 
vượt hơn các thứ trang nghiêm”, là vượt hơn tật cả 
trang nghiêm của Bồ-tát, là chốn nương dựa trang 
nghiêm của Như Lại. Câu nây hiển thị trụ xứ viên 
mãn, vì tối thăng đối với các trụ xứ. 

"Đại niệm huệ hạnh dùng làm đường đi”, tư tạo 
thành huệ gọi là đại niệm, văn tạo thành huệ gọi là 
đại huệ, tu tạo thành huệ gọi là đại hạnh. Câu nây 
hiển thị đạo lộ viên mãn, vì du lộ là dị danh của 
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đạo. 

- Đại chỉ diệu quán dùng làm xe cộ (thừa)”, là 
ngôi xe (thừa) Xa- ma-tha Tỳ-bát-xá-na dạo trên 
ba huệ lộ, đến vườn hướng tới, hơn chỗ thừa chỉ 
quán của Thanh-văn, Độc giác và Bồ-tát nên gọi là 
đại. Câu này hiển thị thừa viên mãn. 

"Đại không, vô tướng, vô nguyện, giải thoát lây 
làm cửa vào (môn)”, là ba môn giải thoát, là chỗ 
tiến vào. Môn, nghĩa là thông suốt. Đại, nghĩa 
giông như trên. Câu nây hiên thị môn viên mãn. 

"Chỗ trang nghiêm của vô lượng chúng công 
đức, chỗ kiến lập của đại bảo hoa vương”, ví như 
các vật dụng trang nghiêm quí báu của thế gian, có 
nhiều vật báu trang nghiêm, là chỗ nương của tịnh 
độ Phật nây là Đại Bảo hồng liên hoa vương. Chỗ 
trang nghiêm của vô lượng chúng công đức", là 
như địa luân... nương phong luân mà trụ, như vậy 
chỗ trang nghiêm vô lượng chúng công đức của 
tịnh độ, là chỗ kiến lập của Đại Bảo hoa vương. 
Hồng liên hoa nây tối thắng trong nhiều hoa, nên 
øọI là Đại Bảo hoa vương, hoặc Như Lai gọi là Đại 
vương, Đại Pháp vương. Hồng liên hoa nây là chỗ 
dựa của Phật, từ chủ mà đặt tên. 

"Chỗ kiến lập”, là tịnh độ của Phật nương vào 
hoa vương nây, thời gian lâu dài tương tục không 
gián đoạn. Câu nây hiền thị y trì viên mãn. 

"Thọ dụng cõi Phật thanh tịnh như vậy hoàn 
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toản tịnh diệu", đều tịnh, vì lia phân uế. "Hoàn toản 
an lạc”, vì không có khô thọ và thọ trong xứ. "Hoàn 
toàn vô tội", vì không có bất thiện và vô ký. "Hoàn 
toàn tự tại", vì không chờ ngoại duyên, mà tạm 
khởi nơi tâm nhiều sự làm đủ. 

Luận nói: " Lại nữa, phải biết pháp giới của chư 
Phật như vậy, trong tât cả thời có thê khởi năm 
nghiệp: 1. Cứu tế tật cả tai hoạ của hữu tình làm 
nghiệp, vì khi tạm thấy thì liên có thể cứu tế các tai 
hoạ như đui, điếc, cuồng... 2. Cứu tế cõi ác làm 
nghiệp, vì dắt kéo hữu tỉnh nơi bắt thiện đặt vào xứ 
thiện. 3. Cứu tế phi phương tiện làm nghiệp, vì 
khiến cho các ngoại đạo xả phi phương tiện cầu 
hạnh giải thoát mà đặt vào Thánh giáo của Như 
Lai. 4. Cứu tế Tát-ca-da làm nghiệp, vì họ truyền 
dạy cho đạo có thể siêu ba cõi. 5. Cứu tế thừa làm 
nghiệp, vì giúp kéo Bồ-tát muôn đến thừa khác, và 
giúp kéo chủng tánh bất định nơi Thanh-văn, Độc 
giác, đặt vào xứ an khiến họ tu hạnh Đại thừa. Đối 
với năm nghiệp nây, phải biết nghiệp dụng của chư 
Phật là bình đăng. Trong đây có tụng: 

Nhán y sự tánh hạnh, 
Sai biệt nên nghiệp khác, 
Thể gian lực biệt nây, 
Không có, phi đạo sự”. 

Giải thích: Pháp giới của chư Phật tức là pháp 
thân, phải biết luôn luôn có thê khởi năm nghiệp. 

"Cứu tế tất cả tai hoạ của hữu tình làm nghiệp", 
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nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh hoạn, ưu khô... 
gọI là tai hoạ. "Vì khi tạm thấy thì liên - thể cứu 
tế các tai hoạ như đui, điếc, cuồng...", như khế 
kinh nói: "Nếu khi thấy Phật thì người mù được 
nhãn, người điếc được nhĩ, nØười cuồng được 
niệm..." 

Hỏi: Như nói pháp thần không phải cảnh của 
sáu căn, tại sao hiện tại nói người mù được nhãn... 
có thể thây pháp thân làm nghiệp của pháp thân? 

Đáp: Người thấy pháp thân là do uy lực của đại 
nguyện khi xưa dẫn phát làm thành đầy đủ pháp 
thân, lần lượt phát khởi thân biến hóa, thân thọ 
dụng, do đây có thê khiến cho người mù được 
nhãn... Do uy lực của tư lương khi xưa dẫn phát 
chứng đắc pháp thân, tùy ý khởi dụng, như cơ quan 
của bánh xe, lấy ngọn quy về gốc. "Thấy pháp 
thân", thật ra chỉ có thấy Hóa thân. 

"Cứu tế cõi ác làm nghiệp...", vì kéo dắt hữu 
tình nơi bất thiện đặt vào thiện xứ mới øọ1 là cứu 
tế. Nhân đó nêu không có thì quả cũng Kiön 

"Cứu tế phi phương tiện làm nghiệp...", câu 
nây ý nghĩa khá rõ ràng. 

"Cứu tế Tát-ca-da làm nghiệp... ", Ca-da gọi là 
thân. Hành vị hư giả gọi là tát. Thân hư vi gọi là 
Tát-ca-da, trong đó làm cho thân kiến chuyển, tức 
là các pháp hữu lậu của ba giới. Đối với Tát-ca-da 
kia truyền dạy phương pháp xuất ly nên gọi là cứu 
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tê. 

"Cứu tế thừa làm nghiệp...", vì khiến cho 
chủng tánh bất định nơi Bỏ-tát và Thanh-văn, Độc 
giác chứng đại Bồ-đề, an lập những người đó vào 
chánh hạnh của Đại thừa, phải biệt chư Phật đối 
VỚI năm nghiệp đều bình đăng. 

Đề hiển nghĩa nây nên nói tụng: 

"Nhân nương vào sự, tánh... Là nhân của thế 
ø1an sa1 biệt nên thừa nhận nghiệp khác”, nhân của 
chư thiên khác với nhân của người, qui... mỗi mỗi 
đều khác nhau nên nghiệp có khác. Chư Phật thì 
không như thể, vì nhân không có riêng khác, 
nghiệp không phải khác. 

"Thế gian dựa vào sai biệt nên thừa nhận 
nghiệp khác". Y là thân thể, thân thê kia sai biệt 
nên nghiệp khác, như chủ thiên kia dạy cho chư 
thiên ở đó cúng tế, , dạy - nương vào thân riêng khác, 
nên nghiệp đó mỗi mỗi khác nhau. Chư Phật thì 
không như thê, vì pháp thân không riêng khác nên 
nghiệp không phải khác. 

"Thế gian sự sai biệt nên thừa nhận nghiệp 
khác": Sự là các sự sai biệt của chỗ tạo tác thọ 
dụng, mỗi mỗi đều riêng khác nên nghiệp, như các 
nghiệp kinh doanh nông sự của phàm phu khác 
biệt, các sự thương mãi khác biệt, Tất cả chư Phật 
đều không như thê, vì sự lợi ích cho chúng sinh 
không sai biệt nên nghiệp không phải khác. 
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"Thế gian tánh sai biệt nên thừa nhận nghiệp 
khác", tánh là ý lạc, như ý lạc lợi ích và ý lạc an 
lạc của thế gian, vì cảnh giới sai biệt nên nghiệp 
khác. Chư Phật thì không như thế, vì lợi ích an lạc 
tật cả hữu tình nhưng ý lạc không riêng biệt nên 
nghiệp không phải khác. 

"Thế gian hành sai biệt nên thừa nhận nghiệp 
khác”: Hành là công dụng, như công dụng nhỏ thì 
có thê khởi nghiệp nhỏ, nêu công dụng lớn thì khéo 
khởi nghiệp lớn, công dụng riêng biệt nên nghiệp 
khác. Chư Phật thì không như thê, vì tất cả chỗ tạo 
tác đều là vô công dụng nên nghiệp không phải 
khác. 

"Biệt lực nầy không có nên không phải đạo sư", 
vì năm biệt lực của các nhân... không có nên 
không phải đạo sư nơi năm nghiệp sai biệt của thê 
ø1an. 

Luận nói: "Nếu công đức viên mãn nây tương 
ưng, thì pháp thân của chư Phật không chung với 
Thanh-văn và Độc giác thừa. Ý nghĩa sâu xa gì mà 
Phật thuyết nhất thừa? Trong đây có hai bài tụng: 

Vì dẫn dắt một loại, 

Và nhận giữ chỗ khác, 
Do chủng tánh bất định, 
Chư Phật nói Nhất thừa. 
Pháp vô ngã giải thoái, 
Đẳng nên tánh bất động, 
Đắc hai ý lạc hoá, 
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Cứu cánh nói Nhất thừa. 

Giải thích: Nương vào mật ý này mà Phật nói 
Nhất thừa, hai bài tụng hiển thị. "Vì dẫn dắt một 
loại”, là biết rõ chủng tánh bất định nơi Thanh-văn 
tiễn đến phương tiện giải thoát kia dẫn dắt khiến 
nương vào Đại thừa mà Bát Niết-bàn nên nói Nhất 
thừa. "Và nhận giữ chỗ khác", vì muốn nhận giữ 
các Bồ-tát chủng tánh bất định khác, sợ đối với Đại 
thừa họ hay thối chuyền nên nói Nhất thừa để nhận 
giữ khiến cho trụ, không để Bồ- tát đó nương vào 
Thanh-văn thừa mà bát Niết-bàn. "Pháp bình 
đăng". Pháp là chân như, các Thanh-văn, Độc giác 
thừa tuy sai biệt nhưng đồng đến chân như, chỗ đến 
chân như không có sai biệt, nên nói Nhất thừa. "Vô 
ngã bình đăng", vì Bồ-đặc-già-la vô ngã đồng 
nhau. Nếu thật có khác nhau thì Bồ-đặc-già-la có 
thê có thừa riêng khác, đây là Thanh-văn, đây là 
Bồ-tát, nhưng đã thật không có Bồ-đặc- -glà- la khác 
nên nói Nhất thừa. "Giải thoát bình đăng", là đối 
với ba thừa thì phiền não chướng và giải thoát 
không khác nhau, như Thế Tôn nói: “Giải thoát, 
giải thoát không có sai biệt", do ý nghĩa nầy nên 
nói Nhất thừa. "Tánh bất đồng", vì chư Thanh-văn 
chủng tánh bắt định có sai biệt, là trong thân của 
Thanh-văn hồi hướng Bôồ-đề có đủ chủng tánh 
Thanh-văn và chủng tánh Phật, do đạo lý nây nên 
nói Nhất thừa. "Đắc hai ý l lạc", là đắc hai thứ ý lạc: 
1. Chư Phật đôi với tật cả hữu tình đắc đồng tự thể 
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ý lạc, nói hữu tỉnh kia tức là Ta, Ta tức là họ, do 
nhân duyên đó mà Phật nây đã thành Phật thì hữu 
tình kia cũng thành Phật, nên gọi là đặc hết thảy ý 
lạc. 2. Thế tôn nơi hội pháp hoa, cùng với chư 
Thanh- văn, như tôn giả Xá-lợi- tử... được Phật 
thọ ký riêng biệt, vì khiến cho thâu đắc ý lạc như 
vây: "Chúng ta cùng với Phật bình đắng không 
haI". 

Lại nữa, nơi hội nây có các Bồ-tát cùng với các 
Thanh-văn kia tên đồng nhau, nhưng được thọ ký 
riêng biệt, một lời Phật nói, đều hàm chứa hai thứ 
lợi ích, là các Thanh-văn thâu đắc ý lạc đồng tự thể 
của Phật, và các Bô-tát đắc thọ ký riêng biệt, do 
đạo lý này nên nói Nhất thừa. "Hoá", là như Thế 
Tôn nói: "Này các Ty-kheo! Ta nhớ khi xưa, vô 
lượng trăm lần, trở lại nương vào Thanh-văn thừa 
mà Bát Niết-bàn. Tại sao đã thành Phật, lại còn 
nương vào Thanh-văn mà bát Niết-bàn? Cho nên 
trong đây có ý nghĩa riêng, là vì điều phục chỗ hoá 
độ hữu tình của chủng tánh Thanh-văn là tự Hóa 
thân của mình, nên đồng với loại thừa của Thanh- 
văn kia thị hiện Bát Niễt-bàn. Do nghĩa này, hoặc 
Thanh- văn thừa hoặc Độc giác thừa tức là Đại 
thừa, nên thành Nhất thừa. "Cứu cánh", là nương 
vào lý cứu cánh mà nói Nhất thừa, nhưng không 
phải không quy về riêng biệt, do ngoài Nhất thừa 
nây, không có thừa nào thù thắng hơn, chỉ có Nhất 
thừa ây là tối thăng, nên Phật nói Nhất thừa. 
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Luận nói: "Như vậy chư Phật đồng một pháp 
thân, nhưng Phật thì có nhiều, duyên øì thây được? 
Trong đây có tụng: 

Trong một cõi không hai, 
Đồng thời VÕ lượng trỏ, 
Thứ tự chuyển phi Ùÿ, 

Cho nên có nhiêu Phật" 

Giải thích: "Trong một cõi không hai”, là trong 
một thế giới không có hai Phật, nên phải nói chỉ có 
một Phật. "Đồng thời vô lượng tròn”, là vô lượng 
Bồ-tát tu tập tư lương đông thời viên mãn, hiện 
thành quả Phật trong nhiều thế giới, nên chư Phật 
phải nói là có nhiều. Hoặc có người nói: "Trong 
một thế giới thứ tự trước sau, có vô lượng Bồ-tát 
thành đắng chánh giác, không phải. nhiêu thế giới 
đồng thời có nhiêu Phật, để phá chấp nây nên nói 
"Thứ tự chuyên phi lý”, vì không có nhân duyên, 
vô lượng Bô-tát tu tập tư lương đồng thời viên 
mãn, lần lượt đối đãi lẫn nhau thứ tự thành Phật 
nên chư Phật đồng thời có nhiêu. 

Luận nói: "Làm sao biết được Phật trong pháp 
thân không phải rốt ráo nhập Niết- bàn, cũng không 
phải rốt ráo không nhập Niết-bàn? Trong đây có 
tụng: 

Vì thoát tất cả chướng, 
Vì việc làm chưa xong, 
Phật rốt ráo Niết-bàn, 
Rất ráo không Niễt-bàn. 
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Giải thích: Có người Đại thừa cho Phật rột ráo 
không bát Niết- bản, đó là nói về Niết- bàn giới Vô 
dư y, còn như bảo Phật rột ráo Niết- bàn, đó là nói 
Niết-bàn giới Hữu dư y. Hai ý nghĩa nây quyết định 
là chấp phi lý, nếu đúng, đăn thì phải nói chư Phật 
không phải quyết định rốt ráo nhập Niết-bàn, cũng 
không phải rôt ráo không nhập Niêt-bàn, vì Phật đã 
giải thoát tất cả chướng nên rốt ráo Niết-bàn, 
nhưng các sự phải làm thì không hẹn ngày xong 
nên chư Phật rốt ráo không nhập Niết-bàn. 

Luận nói: "Tại sao thân thọ dụng không phải 
là thân tự tánh? Do sáu nguyên nhân: l1. Vì sắc thân 
có thê thấy. 2. Vì chúng hội của vô lượng Phật có 
thể thấy. 3. Vì tùy thắng giải thấy tự tánh bất định 
có thể thấy, 4. Vì riêng biệt mà thây tự tánh biến 
động có thê thấy. 5. Vì vô số chúng hội của Bô-tát, 
Thanh-văn và chư thiên xen tạp có thể thấy. 6. Vì 
thức A-lại-da cùng với các thức chuyên y theo phi 
lý có thể thây. Thân thọ dụng của Phật tức là thân 
tự tánh là không đúng đạo lý”. 

Giải thích: Sắc thân có thể thấy, là thân thọ 
dụng có sắc có thể thấy, không phải thân tự tánh có 
sắc có thể thấy, nên thân thọ dụng không phải thân 
tự tánh. Lại nữa, vô lượng chúng hội của thân thọ 
dụng, thọ dụng sắc pháp sai biệt có thể thấy. Không 
phải thân tự tánh có những sai biệt nây, nên thân 
thọ dụng không phải thân tự tánh. Lại nữa, thần thọ 
dụng tùy thắng giải thây tự tánh bất định, như khế 
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kinh nói: "Hoặc có một loại thây thọ dụng Phật, 
hoặc có một loại thây là thiếu niên, hoặc có một 
loại thấy làm Đồng tử". Như vậy rộng nói, không 
phải thân tự tánh, vì có bất định nây nên thân thọ 
dụng không phải thân tự tánh. 

Lại nữa, tự tánh của thân thọ dụng, biến động 
sai biệt có thê thây, một người CÓ thể thấy thì trước 
hết trong cùng một lúc thấy thân thọ dụng hình 
tướng riêng khác, sau đó trong cùng một lúc lại 
thấy riêng khác, không phải thể của thân tự tánh 
biến động, nên thân thọ dụng không phải thân tự 
tánh. Lại nữa, vô số chúng hội thân thọ dụng của 
Bỏ-tát, Thanh-văn và chư thiên, thường là chỗ xen 
tạp. không phải thân tự tánh, phải có chúng hội xen 
tạp như vậy, nên thân thọ dụng không phải thân tự 
tánh. Lại nữa, thấy chuyên y không đúng đạo lý, là 
chuyền thức A-lại-da đắc thân tự tánh, chuyển các 
thức chuyên đắc thân thọ dụng, nên thân thọ dụng 
không phải thân tự tánh. Do sáu thứ nây không 
xứng với chánh lý, cho nên thân thọ dụng không 
phải thân tự tánh. 

Luận nói: "Nguyên nhân nào thân biến hóa 
không phải là thân tự tánh? Do tám nguyên nhân: 
Là các Bô-tát từ lâu xa đến nay đắc định bất thôi, 
sinh trong trời đỗ-sử-đa và nhân loại, là không 
đúng đạo lý. 

Lại nữa, các Bô-tát từ lâu xa đến nay thường 
nhớ túc trụ, trong biên chép, toán số, ấn, công xảo 
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luận và trong hành thọ dụng dục trần, không khả 
năng chánh tri là không đúng đạo lý. 

Lại nữa, các Bồ-tát từ lâu xa đến nay, đã biết 
pháp giáo nói ác, nói thiện, mà đến chỗ ngoại đạo 
là không đúng đạo lý. 

Lại nữa, các Bồ-tát từ lâu xa đến nay, đã có thê 
khéo biết ba thừa chánh đạo, tu khổ hạnh tà là 
không đúng đạo lý. 

Lại nữa, các Bồ-tát xả bỏ một trăm câu-chi các 
châu thiệm bộ, chỉ tại một xứ thành đăng chánh 
giác, chuyển chánh pháp luân là không đúng đạo 
lý. 

Nếu lìa sự thị hiện thành đăng chánh giác, chỉ 
lây Hóa thân đối với các xứ kia nêu bày Phật sự thì 
liên thích ứng, nhưng đối với thiên Đỗ-sử-đa thành 
chánh giác, tại sao không nêu Dảy khắp trong tật cả 
châu Thiệm Bộ? Đồng thời với Phật xuất hiện đã 
vô giáo vô lý, tuy có nhiều Hóa thân, nhưng không 
trái với câu nói: "Không có hai Như Lai xuất hiện 
nơi đời", vì bốn châu gồm thâu thế giới, như hai 
Luân vương không đồng xuất hiện nơi đời. Trong 
đây có tụng: 

Hóa thân Phật vi tế, 
Nhiều nhập thai bình đẳng, 
Vì hiển nhất thiết chủng, 
Thành đăng giác mà chuyển. 
Vì muốn tạo lợi lạc cho tất cả hữu tình, phát 
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nguyện tu hành chứng đại Bồ-đề mà rốt ráo Niết- 
bàn là không đúng đạo lý, vì nguyện hạnh không 
kết quả lại trở thành lỗi. 

Giải thích: Do tám nhân nên chứng thân Anh 
hóa, là thân tự tảnh không xứng với chánh lý. 
các Bô-tát từ lâu xa đến nay đắc định bất thôi, L 
từng không thối chuyên, sinh tại thiên Đỗ-sử-đa 
nơi cõi Dục cũng không xứng lý, huông chi sinh 
trong nhân loại, không phải trải qua nhiêu kiếp, tu 
định bắt thôi đắc quả nơi cõi Dục mới phải chánh 
đạo lý, nên thân biên hóa khác với đạo lý thành tựu 
của thân tự tánh. "Lại nữa, các Bô-tát từ lâu xa đến 
nay thường nhớ túc trụ..." Rộng nói cho đến "Tu 
khổ hạnh tà là không đúng đạo lý", văn đó dễ hiểu 
không phiên giải thích lại. "Lại nữa, các Bồ-tát xả 
bỏ một trăm Câu-chi các châu Thiệm bộ, chỉ tại 
một xứ thành Đăng Chánh Giác, chuyên chánh 
pháp luân là không đúng đạo lý”, vì tật cả Xứ nây 
đều là tương tợ, do đạo lý nầy mà thân Biến hóa đó 
không phải thần tự tánh. Hoặc là xa la các châu 
Thiệm bộ khác mà thị hiện thành Đăng Giác, thì 
chỉ riêng trong châu Thiệm bộ nây mà chân chứng 
chánh giác, đem thân Biến hóa nêu bày tác Phật sự 
khắp các xứ khác. Tại sao không thừa nhận thiên 
Đỗ-sử-đa là thật chứng Đăng giác? Vì Hóa thân 
đến bốn châu nây để nêu bảy làm Phật sự. Nếu ý 
ông cho một châu Thiệm bộ thành Đăng Chánh 
Giác, còn các xứ khác hiện Hóa thân là đều đúng 
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lý. Nếu chỉ ở tại thiên Đỗ- sử-đa thành Đắng Chánh 
Giác, thì tất cả bốn châu nội trong châu Thiệm bộ 
thị hiện Hóa thân đâu có lỗi gì? Nếu quyết định 
không thừa nhận tất cả bỗn châu thị hiện đắng 
chánh giác vô giáo, vô lý nên bất khả thuyết, thì có 
châu Thiệm bộ không có Phật xuất thế, vì không 
cùng với khế kinh kia trái nhau, như khế kinh nói: 
"Không có xứ, không có dung chứa, không phải 
trước, không phải sau, trong một thế giới có hai 
Như Lai xuất hiện nơi đời". Nếu thừa nhận một 
trong châu Thiệm bộ đồng thời có nhiêu Phật xuất 
thế thì cùng với khế kinh kia trải nhau. Đề tránh 
vẫn nạn nây nên nói rằng, tuy có nhiêu Hóa thân 
nhưng không trái với khế kinh kia, không có hai 
Như Lai xuất hiện nơi đời... khế kinh kia nói: "Một 
bốn đại châu gọi là một thế giới, không phải một 
ngàn châu...". Tức là kinh đó nói, như hai Luân 
VƯƠơng không đồng thời xuất hiện. Nếu không thừa 
nhận nhiêu Phật cùng lúc xuất hiện trong nhiêu bốn 
đại châu thì cũng không nên thừa nhận có nhiều 
Luân vương củng lúc xuât hiện trong nhiều bốn đại 
châu. Nếu thừa nhận chỉ có trong một bốn đại châu 
không có hai Luân vương không đồng thời xuất 
hiện không phải một ngàn châu, thì cũng phải thừa 
nhận Phật trong một châu không có hai vị đồng 
thời xuất hiện không phải một ngàn châu. Lại lây 
Dà-tha hiện nhiều Hóa thân, hiển đủ tướng giác. 
"Hóa thân Phật vi tế...", là như Hóa thân Phật thị 
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hiện nhập thai mẹ, như vậy hoá làm Xá-lợi tử.. 
nhiều chúng Thanh-văn, tướng đó mỗi mỗi đều 
khác, nhập vào tự thai mẹ đồng thời bình đẳng. Vì 
muôn hiển phát hết thảy chủng giác là tôn thăng, 
Phật khởi hiện Hóa thân đó, tiếp theo hiện Như Lai 
rốt ráo Niết- bàn là không đúng đạo lý, là vì lợi lạc 
cho tật cả hữu tình, phát nguyện tu hành chứng đại 
Bồ- để, nguyện nây hạnh nây chỉ muốn lợi lạc cho 
tật cả hữu tình, sự cũng chưa xong, liền nương vào 
tật cánh Niết-bàn mà bát Niết-bàn là không đúng 
đạo lý, hai thứ hạnh nguyện đáng lễ không có quả, 
vì hiện Niết-bàn là thân Biến hóa, không phải thân 
Tự tánh. 

Luận nói: "Thân Thọ dụng và thân Biến hóa 
của Phật đã là vô thường, tại sao kinh nói thân của 
Như Lai là thường? Vì chỗ dựa nơi Pháp thân của 
hai thân kia là thường. Lại nữa, thân Đăng lưu và 
thân Biến hóa vì hăng thọ dụng không bỏ phê, niệm 
niệm hiện hoá độ vĩnh viễn không dứt tuyệt, như 
thường thọ lạc, như thường thí thực, thân của Như 
Lai là thường, phải biết như vậy". 

Giải thích: Có kh kinh nói: "Thân Như Lai là 
thường". Thân thọ dụng và thân biến hóa của Phật 
đã là vô thường, tại sao thân Như Lai là thường 
trụ? Hai thân nây dù là vô thường, nhưng nương 
vào Pháp thân, vì Pháp thân là thường nên nó cũng 
nói là thường. Nói "Thân là thường", hoặc thể là 
thường, hoặc nương vào thân thường nên gọi là 
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thân thường. Đây là hiển thân đăng lưu và thân 
Biến hóa, là dị môn thường không phải tự tánh 
thường. Lại nữa, thân thọ dụng vì hăng thọ dụng 
không bỏ phê, như thường thọ lạc, cũng như thê 
gian nói thường thọ lạc, tuy không phải sự thọ lạc 
thường không gián đoạn, nhưng mà được nói đâ 
là thường thọ lạc. Thần thọ dụng của Phật phải biệt 
cũng như thê, tuy không phải thường trụ nhưng 
hoặc nói là thường, vì trong các chúng Bồ- tát kia 
thọ đại pháp lạc không bỏ phế. Thân Biến hóa của 
Phật, nệm niệm hiện hoá độ chúng sinh vĩnh viễn 
không dứt tuyệt, có mật ý nói là thường, như 
thường thí thực, cũng như thế gian nói thường thí 
thực, tuy không phải thí thực có thể thường không 
gián đoạn, nhưng trong niệm niệm bố thí nơi tâm 
không dứt, gọi là thường thí thực. Thân Biến hóa 
của Phật phải biết cũng như thế, không phải không 
có sinh diệt mà gọi là thường, tùy chỗ hoá độ chúng 
sinh mà niệm niệm thị hiện không dứt nên mật ý 
nói là thường. 

Luận nói: "Do sảu nhân mà sự thị hiện Hóa 
thân của chư Phật Thế Tôn không phải là tất cánh 
trụ: 1. Vì chỗ tạo tác cứu cánh thành thục hữu tình 
đã giải thoát. 2. Vì khiến xả ly bất lạc Niết-bàn, để 
câu thân Như Lai thường trụ. 3. Khiến xả ly khinh 
khi huỷ báng chư Phật, vì khiến ngộ chánh pháp 
giáo thậm thâm. 4. Khiến đối với Phật sinh khát 
ngưỡng sâu xa, vì sợ người thường thây sinh chán 
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lười. 5. Khiến đối với tự thân phát khởi tinh tấn, vì 
biết người chánh thuyết khó có thê đặc. 6. Vì các 
hữu tình mà nhanh chóng thành thục, khiến tự tinh 
tân không xả bỏ ách. Trong đây có hai bải tụng: 

Do việc làm cứu cánh, 

Bỏ, không vui Niết-bàn, 

Lìa khinh huỷ chư Phát, 

Sinh khát ngưỡng sâu xa. 

Trong tự phát chánh cần, 

Vì nhanh chóng thành tựu, 

Nền nhận Hóa thán Phát, 

Không phải tất cánh trụ. 

Giải thích: "Vì khiến bỏ, không vui Niết-bàn, 
để cầu thân Như Lai thường trụ”, đây là hiển ý Như 
Lai nhập Niết-bàn, vì thân của Như Lai là võ 
thường, nên phải vui thích Niết-bàn, hoặc khi cầu 
thân thường trụ của Như Lai, thì liền trái nghịch 
Niết-bàn, Thể Tôn thị hiện diệt để hiển thân vô 
thường, khiến cho ưa thích Niết-bàn tất cánh 
thường. "Vì khiến xả ly khinh khi huỷ báng chư 
Phật, khiến cho ngộ chánh pháp giáo thậm thâm", 
là nêu thân của chư Phật thường trụ, thì đối VỚI sự 
hiểu ngộ pháp giáo thậm thâm không cần phải có 
phương tiện tĩnh tân, là bây giờ không ngộ thì sau 
đó quyết định sẽ ngộ. Nếu thường xuyên tra xét các 
chúng đệ tử thì liền sinh coi rẽ, chê bai chúng đệ tử 
tự chấp cho mình đã thây, họ nói như vây: "Ta do 
đây mà quyết định tránh khỏi sự tra hỏi kia. Nếu 
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Phật không trụ nơi đời thì nơi nào sẽ sinh col 
thường chê bai? Đều nói chúng ta chưa đắc mật ý 
Thế Tôn Niết-bàn. Ai có khả năng không lộn lạo 
để khai ngộ cho chúng ta?" Cho nên đối với pháp 
mà dốc câu giác ngộ, khiến tự thân phát tinh tấn. 
"Biết người chánh thuyết khó có thể được", là biết 
Thế Tôn sẽ bát Niết-bản, liên đối với tự thân phát 
khởi tính tấn. Phật là người chánh thuyết pháp của 
thê gian. Nếu không có Phật thì thế gian không có 
chỗ để nương tựa. Như vậy đã biết phát khởi tinh 
tân. "Vì các hữu tình mà nhanh chóng thành thục, 
khiên cho tự tinh tấn không xả bỏ ách”, là vi tu tính 
tân xả lìa ách thiện cho đến từ khi Thế Tôn chưa 
diệt độ tới nay, "Các thiện căn của ta quyết định 
phải cần thành thục". Do sáu nhân đó nên thân 
Biến hóa Phật không phải tất cánh trụ, để thâu tóm 
nghĩa nói trên, nên nói tụng: "Do sở tác.. 

Luận nói: Pháp thân của chư Phật từ vô thi 
đến nay vô biệt, vô lượng, không phải vì đắc mà 
trở lại khởi công dụng. Trong đây có tụng: 

Phật đắc nhán vô biệt võ lượng, 
Hữu tình nếu bỏ công dụng siêng, 
Chứng đắc luôn luôn không thành 
nhân, 

Đoạn nhân như vậy, không đụng lý. 

Giải thích: Trong đây có vẫn nạn: "Pháp thân 
của chư Phật từ vô thỉ đến nay là vô biệt, vô lượng 
khởi nhân chứng đắc, vì cầu quả Phật thì đâu cần 
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thiết công dụng"! Lại có vấn nạn: "Pháp thân của 
chư Phật từ vô thi đến nay vô biệt vô lượng, một VỊ 
Phật thì có thể hoàn thành đây đủ sự lợi lạc của tất 
cả hữu tình, không nên vì đắc mà trở lại khởi công 
dụng: Đề đáp các vẫn nạn nây, nên nói tụng "Phật 
đặc...", nehĩa là chư Phật chứng đặc từ vô thi đến 
nay là vô biệt, vô lượng, nêu hữu tình đó vì cầu quả 
Phật mà bỏ nhân chánh cần, thì sự chứng đắc như 
vậy luôn luôn không thành nhân. Do Phật chứng 
đắc mà không phải hữu tình, vì cầu quả Phật mà bỏ 
nhân chánh cân, do đó không có vẫn nạn này. 

Nếu người lìa chánh cần mà đắc quả. Phật, thì 
tật cả hữu tình xưa nay. đêu phải đắc, nên không 
phải đoạn nhân chánh cân. Lại nữa, pháp giới của 
Phật từ vô thi đến nay vô biệt vô lượng, rộng vì tật 
cả mà làm nhân chứng. đắc, khiên cho bi nguyện 
găn liên với tâm của Bô-tát dốc câu quả Phật, để 
làm lợi lạc hữu tình, cho nên cầu quả Phật mà phát 
khởi công dụng siêng năng. 

Luận nói: "Nhiệp Đại thừa phẩm trong kinh 
Đại thừa A-ty-đạt- ma, A-tăng-gIà tôi giải thích sơ 
lược xong”. 

Giải thích: Tôi (vô tánh) giải thích sơ lược 
Nhiếp Đại thừa đã xong. Lại nói tụng: 

Tôi vô tánh đã phát, 

Diệu nguyện câu quả Phật, 
Nơi cảnh tịnh giáo lý, 

Bì huệ chứa trong tâm. 
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Chánh văn từ các su, 

Tín giải sâu như thát, 

Vì huệ niệm hiện tiên, 

Nói xong lược thích nây. 
Nơi thậm thâm quảng đại, 
Mười nghĩa cần sinh phước, 
Nguyện tất cả thể gian, 

Đắc đủ tướng diệu trí. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
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QUYÊN THƯỢNG 


Phẩm 1: TƯỚNG 
Cung kính đấng Thiện Hạnh 
Soạn ra chánh luận này 
Giảng nói cho chúng con 
Nay làm rõ nghĩa náy. 
Đầu tiên là lập ra tự thể của luận: 
Tưởng, chướng và chán thật 
Nghiên tập đạo đổi trị 
Tu trụ mà đắc quả 
Đó là thừa Vô thượng. 
Bảy nghĩa nây là do Luận nói, bảy nghĩa gôm: 
l. Tướng; 2. Chướng; 3. Chân thật; 4. Nghiên cứu 
tu tập đôi trị; 5. Tu trụ; 6. Đắc quả; 7. Thừa vô 
thượng. Nay y theo tướng mà nói kệ rằng: 
Luống dối do phân biệt 
Xư kia không có hai 
Trong ấy chỉ hữu vô 
Có đáy cũng có kia. 
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Trong đó, "Phân biệt luông dối" nghĩa là phân 
biệt năng chấp và sở chấp "có" là chỉ có phân biệt. 
"Xứ kia" là sự phân biệt TP dối, " không có hai” 
nghĩa là hai thứ năng chấp và sở chấp hoản toàn 
không có, "trong ây” là trong sự phân biệt, chỉ có 
hữu, vô: nghĩa là chỉ có phân biệt nầy mới lìa được 
năng chấp, sở chập. Chỉ v. không hữu ở đây: nghĩa 
là trong năng chập và sở "cũng có kia" nghĩa là có 
phân biệt luông dối. Nếu pháp là xứ không thì do 
pháp này nên xứ nầy không. Các pháp khác thì gọi 
là có. Nếu biết như vậy, đó là trí không tướng vô 
điên đảo. Kế nói kệ rằng: 

Nên nói tất cả pháp 

Phi không, phi bất không 
Vì có vô và hữu 

Gọi là nghĩa Trung đạo. 

"Tật cả pháp" gỌI là hữu vị, gọi là phân biệt 
luỗng dồi, pháp vô vị gọi là Không, "phi không" là 
do không và do phân biệt luông dối; "phi bất 
không” là do năng chập. và SỞ chấp, " có” nghĩa là 
do có phân biệt luông dối, "vô" nghĩa là do không 
có năng chấp sở chấp, "và chàn " nghĩa là trong 
luỗng dỗi có chân không, vì trong chân không cũng 
có phân biệt luống dối, "đó gọi là nghĩa Trung đạo" 
nghĩa là tất cả pháp chăng phải hoàn toàn không, 
cũng chăng phải hoàn toàn bất không. Những câu 
văn như vậy không trái với Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
v.v... Như kinh nói: tất cả pháp chắng phải không, 
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chẳng phải bất không. Như vậy đã nói về tướng có 
và tướng không của phân biệt luông dối rồi, nay sẽ 
thứ lớp nói vê thể tướng tự thể của nó. Cho nên nói 
kệ răng: 

Trần, căn, ngã và thức 

Bản thức sinh giống kia 

Nhưng thức có, kia Không 

Kia không nên thức không. 

"Tự trân" nghĩa là bản thức hiển hiện tương tự 
như sắc, v.v.. 

"Tự căn ' nghĩa là thức tương tự như năm căn 
hiển hiện liên tục ở mình và người. 

"Tự ngã” nghĩa là ý thức tương ưng với ngã 
kiến của vô minh, v.v... 

"“Fự thức” là sáu thức. "Bản thức" là thức A lại 
da. 

"Sanh giống kia" là giống bốn vật như trân 

v... "Nhưng thức có" là chỉ có loạn thức. 

"Kia không" là không có bốn vật căn. Vì sao? 
Vì tự trần, tự căn chăng phải là hình tướng chân 
thật của thức, vì tự ngã và tự thức hiển hiện không 
giỗng như cảnh. 

“Kia không nên thức không" vì trần là không 
nên thức cũng là không. Đôi tượng thức nây mà 
chấp giữ là bốn thứ cảnh giới, nghĩa là thuộc về 
trân, căn, ngã và thức, thật không có thể tướng. Đôi 
tượng chấp giữ đã không thì năng chấp giữ của 
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loạn thức cũng là không. Đã nói về thể tướng như 
vậy rồi, nay sẽ nói về danh và nghĩa, nên nói kệ 
rằng: 

Thức loạn tánh luỗng dối 

Đo nghĩa nây được thành 

Chăng thật có hữu vô 

Diệt nó được giải thoát. 

“Thức loạn tánh luống dối, do nghĩa này được 
thành" tật cả thế gian chỉ có thức loạn. Thức loạn 
nây vì sao gọi là luống dối? Vì cảnh không thật, vì 
thê tán loạn. 

_ "Chăng phải thật có" nghĩa là hiển hiện tự như 
bôn vật, bôn vật hoàn toàn là không. 

"Chắng phải thật không" chăng phải tất cả hoàn 
toàn không, vì do thức loạn sinh khởi. Vì sao 
không thừa nhận thức loạn hoàn toàn không? Nên 
kệ nói: "Diệt nó được giải thoát". Nếu chấp hoàn 
toàn là không thì sự trói buộc và giải thoát đều 
không thành, tức là khởi tà kiến, bác bỏ phẩm tịnh 
và bất tịnh. Như vậy là đã nói XOng, về thể tướng 
của luông dối, kế đầy sẽ nói thuộc về tướng luông 
dối. Nếu chỉ gọi là luống dối thì làm sao có thể øồm 
nhiếp ba tánh. Do đó nói kệ rằng: 

Phán biệt và y tha 
Chán thật chỉ ba tánh 
Do trần và thức loạn 
Và hai không, nên nói. 
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"Tánh phân biệt”: Sáu trần hoàn toàn không 
thật có, giống như hoa đốm trong hư không. “ánh 
y tha” là chỉ có thức loạn, vì có mà chăng thật, 
giông như vật huyễn. "Tánh chân thật" nghĩa là cả 
năng chấp giữ và sở chấp giữ đều không thật có, vì 
sự chân thật của có và không giống như hư không. 
Đã nói về tướng thuộc về của luông dối, nay sẽ nói 
tướng phương tiện nhập luống dối không thật có, 
nên nói kệ rằng: 

Do nương vào Duy thức 
Nghĩa cảnh vô thể thành 
Vì trần không tự thể 
Bản thức liên bất sinh. 

Tất cả ba cõi chỉ có thức, nương vào nghĩa như 
trên thì thê tướng của ngoại trần quyết định không 
thật có. Trí nây được thành là do cảnh sở duyên 
không có tự thê, năng duyên Duy thức cũng không 
được sinh. Do đó phương tiện tức là được vào 
tướng không thật có của năng chấp giữ và sở chấp 
g1Ữ. 

Cho nến thức thành tựu 
Phi thức làm tự tảnh. 
Các trần bị biết đã không có tự thể, cho nên 
tánh thức không có lý được thành. 
Bất thức và thức 
(bản sở gọi ưng tri thức là bất thức) 
Nghĩa này nên bình đẳng. 
"Bất thức" là do tự tánh không thành tựu, nên 
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chăng phải thức. Pháp chân thật này, không có tánh 
thật hữu mà có thể hiền hiện tự như chăng phải trần 
nên gọi là thức. Đã nói xong về tướng phương tiện 
nhập luống dôi không có, nay sẽ hiển bày tướng 
chung của luỗng dối, nên nói kệ rằng: 

Loại chung của luống đối 

Tâm, tâm pháp ba CỐI. 

"Luống dối" nghĩa là nếu căn cứ theo giới mà 
lập thì gọi là cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc. Nếu căn 
cứ theo sự sinh mà lập thi gọi là tâm và tâm pháp, 
là tướng thứ chung. Đã nói về tướng chung rồi, nay 
sẽ nói vê tướng riêng: 

Chỉ trần, trí gọi tâm 
Sai khác gọi tâm pháp. 

"Tâm": chỉ biết rõ về tướng chung của trần 
cảnh. Nếu biết rõ về tướng riêng của trần cảnh thì 
gọi là tâm pháp, đó là thọ, tưởng, hành... Đã nói 
về tướng chung và tướng riêng, kế sẽ hiển bày về 
tướng sinh khởi: 

Thứ nhất gọi duyên thức 
Thứ hai là dụng thức 
Cảnh trần bị phán biệt 
Dán hành là tâm pháp. 

"Duyên thức" là thức A lại da, vì là sinh duyên 
của các thức khác. "Dụng thức là vì ở trần mà khởi 
thức A-lại-da gọi là dụng thức. "Ở trân thọ nhận" 
nghĩa là lãnh thọ trần khổ, v.v... gọi là Thọ âm. 
"Phân biệt" là chọn lựa sự khác rilTgii của trần, ØỌI 
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là Tưởng âm. "Dẫn hành" nghĩa là có thể làm cho 
tâm bỏ pháp nây lây pháp kia, nghĩa là dục tư duy 
và tác ý... gọi là Hành âm. Thọ. Như vậy v.v.. . ĐỌI 
là tâm pháp. Đã nói về tướng sinh khởi, nay sẽ nói 
về tướng luống dối nhiễm ô, nên nói kệ răng: 

Che giấu và an lập 

Dẫn đường và nhiễp giữ 

Viên mãn ba phân thành 

Lĩãnh xúc và lôi kéo 

Chấp trước và hiện tiên 

Khổ nên não thể gian 

Ba thư, hai thứ nạn 

Cũng bảy do luồng dối. 

Che giấu là do vô minh có thể chướng ngại sự 
thây biết như thật, "an lập": là do các hành có thê 
an lập nghiệp trong bản thức. "Dẫn đường" là do 
bản thức và ý thức có thể làm cho chúng sinh đến 
chỗ thọ sinh. "Nhiếp giữ" nghĩa là do sắc có thê 
nhiếp giữ tự thể của năm nhóm. "Viên mãn" là do 
sáu nhập, có khả năng sinh trưởng. "Ba phân 
thành” nghĩa là nương vào căn, trần, thức mà các 
xúc thành. "Lãnh xúc" nghĩa là do khô, vui, v.v.. 
làm cho tôn giảm và lợi ích "Lôi kéo" là do tham 
ái khiến cho nghiệp có thể lôi kéo đến đời sau. 
"Chấp trước" nghĩa là do bốn thủ có thể khiến cho 
các thức đăm nhiễm bốn xứ như dục, v.v..., tùy 
theo mà được sinh. "Hiện tiền": do nghiệp có, nên 
cho là đã làm các nghiệp hướng đến đời sau cùng 
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VỚI quả báo. "Khổ" là do sinh, già, chết. "Não thế 
gian ' là ba cõi do sự ép ngặt của vô minh cho đến 
già, chết, v.v..., vì thường chịu khổ nạn. "Ba thứ, 
hai thứ nạn, cũng có bảy do luỗng dôi": Ba thứ nạn: 
là phiền não, nghiệp và sinh; Nạn phiên não: là vô 
minh, tham ái, thủ; Nạn nghiệp: là hành và HỮU; 
Nạn sinh: là bảy phần còn lại; "Hai thứ nạn" là 
nhân và quả; nạn nhân là phân nghiệp, phiên não. 
Nạn quả là phần còn lại; "Bảy nạn" là bảy thứ 
nhân: 1. nhân điên đảo là vô minh; 2. nhân lôi kéo: 
đó là các hành; 3. nhân dẫn dắt là bản thức và ý 
thức; 4. nhân gồm nhiếp là danh sắc và sáu nhập; 
s nhân thọ dụng là xúc và thọ; 6. nhân dẫn xuất là 
ái, thủ và hữu; 7. nhân chán sợ là sinh, già, chết. 
"Do luống dối" nghĩa là khô nạn như vậy từ luỗng 
dối mà sinh ra. Tập hợp nghĩa luống dối có chín 
thứ tướng: đó là tướng hữu, tướng vô, tướng tự, 
tướng gôm nhiếp, tướng nhập vô, tướng phương 
tiện, tướng sai khác, tướng các danh, tướng sinh 
duyên và tướng nhiễm, về nghĩa đã hiển bảy ở 
trước. 

Đã nói về luống dối, nay sẽ nói phương tiện để 
hiển bày nghĩa không. Do sự tương ưng nây nên 
nói kệ răng: 

Thể tướng và các danh 
Nghĩa chán và phán biệt 
Thành lập lý phải biết 
Lược giải không như vậy. 
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Vì sao phải biết tướng không? Kệ rằng: 
Không hai có vô này 
Hai nấy là tướng không 
Nên chẳng có chẳng không 
Không khác cũng không một. 

"Không hai" nghĩa là không có năng chấp giữ 
và sở chấp giữ. "Có không này" là chỉ có sở chấp 
giữ, không có năng chấp giữ. "Hai nầy là tướng 
không" nghĩa là không và có đều là không, đó gọi 
là tướng không. Hiến bày chân không nây chắng 
có hai tướng. Pháp nây dùng hai không nây làm 
tánh, chăng thể nói có, chăng thể nói không. Thế 
nảo là chăng có? Vì cả hai pháp nầy đều không. 
Thế nào là chăng không? Vì cả hai pháp nây không 
có, nên kệ răng: "Chăng có chắng không", đó gọi 
là tướng chân không. "Chăng khác cũng chăng 
một" nghĩa là cùng với phân biệt luỗng dôi chẳng 
phải tướng khác, cũng chăng phải tướng một. Nêu 
là khác thì pháp tánh và pháp khác nhau, nhưng 
nghĩa nầy không đúng. Ví như năm âm cùng tánh 
vô thường và tảnh khô. Nêu là một thì trí cảnh giới 
thanh tịnh và tướng chung không thành tựu. Đạo 
lý như vậy hiển hiện không và luông dối, xa lìa 
tướng một và khác. Cho nên nói: chăng có, chăng 
phải là chăng có, chăng phải tướng một, khác nhau. 

Thế nào là các danh? Phải biết: 

Như như và thật tế 
Vô tướng và chán thật 
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Pháp giới Pháp thân thảy 
Lược nói các danh không. 

Thế nào là nghĩa của các danh? Phải biết: 
Chẳng biến dị, không đảo 
Tưởng diệt cảnh giới Thánh 
Nhán, và nương Thánh pháp 
Nghĩa thứ lớp các danh. 

Vì sự không khác làm nghĩa nên gọi là như như. 
Vì thường như vậy, không xả bỏ, vì sự không điên 
đảo làm nghĩa nên gọi là thật tế. Vì chủng thứ và 
cảnh giới chăng điên đảo, vì tướng diệt làm nghĩa 
nên gọi là vô tướng, lìa tất cả tướng, vì cảnh giới 
Thánh trí vô phân biệt. Đệ nhất nghĩa trí làm thể 
nên gọi là chân thật. Vì nhân Thánh pháp làm nghĩa 
nên gọi là Pháp giới. Thánh pháp nương vào cảnh 
nây mà sinh, trong đó nghĩa nhân là nghĩa giới. Vì 
Pháp thân thâu nhiếp làm nghĩa nên gọi là Pháp 
thân. Nghĩa về các các không đã hiển bày như vậy. 
Thê nào là phân biệt không? Nên biết: 

Vừa nhiêm vừa thanh tịnh 
Phân biệt không như váy. 

Xứ vị nào là không có bất tịnh, xứ vị nào là 
không có tịnh? Là có câu cũng vô câu. 

Nếu trong vị nầy là các pháp cầu chưa được 
xuất ly lại cùng tương ưng thì vị xứ nây gọi là bất 
tịnh. Nếu trong vị nây xuât Ìy các cầu nhiễm thì vị 
xứ nây gọi là tịnh. Nếu đã tương ưng với cấu sau 
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đó trở nên vô câu, vì không lia pháp biến dị thì thế 
nào là không vô thường? Đề đáp lời hỏi nầy nên 
nói kệ răng: 

Thủy giới toàn không tĩnh 

Pháp giới tịnh như vậy. 

Vì khách trần nên xa lìa, vì diệt nên không phải 
tự tánh biến đối, lại có phân biệt. Lý không nây có 
mười sáu thứ: 1. Nội không; 2. Ngoại không; 3. 
Nội ngoại không; 4. Bốn đại không; 5. Không 
không; 6. Đệ nhât nghĩa không; 7. Hữu vi không; 
Š. Vô vi không; 9. Rốt ráo không; 10. Vô tiền hậu 
không; 11. Bất xả không; 12. Tánh không; 13. 
Tướng không: 14. Tất cả pháp không: 15. Phi hữu 
không; 16. Phi hữu tánh không. Lược nói về không 
như vậy, nên biết: 

Người ăn, thức ăn không 
Thán và y xứ không 
Năng kiến và như lý 

Sở cầu, chí đắc không. 

Trong đây năng thực không, nhờ nương vào nội 
căn nên nói. Sở thực không là do dựa vào ngoại 
trân nên nói. "Thân" năng thực đối tượng được ăn. 
"Y xứ" nghĩa là nhiễu lớp không, nên gọi là Nội 
ngoại không. Đại không là thế gian và khí thế gian 
trùm khắp nên gỌI là Đại, nhưng khí thế gian nây 
là không nên gọi là Đại không. Pháp nội không 
nhập vào thân và khí thê gian, pháp nây là không. 
Trí vô phân biệt có thể thây không ây, Trí vô phân 
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biệt nầy là không nên gọi là Không không. Như 
đạo lý nương vào tướng Đệ nhất nghĩa mà quán sát 
pháp nây không, đó gọi là Đệ nhất nghĩa không. Vì 
đặc đệ nhất nghĩa không nầy mà Bỏ-tát tu hành 
không, thì pháp không nây làm sao tu hành? Để 
làm hai thiện của chí đặc: 1. Thiện hữu vĩ; 2. Thiện 
vô vi. Không này gọi là Hữu vi Vô vi không. 
Thường làm lợi ích cho người, vì hoàn toàn là 
thường làm lợi ích cho người, vì tu tập không nây, 
nên gọi là rốt ráo không. Vì không bỏ sinh tử, sinh 
tử nây không CÓ trước sau, các chúng sinh chăng 
thây cái không đó, vì nhàm mỏi nên xa lìa sinh tử, 
nên cái không nây gọi là Vô tiền hậu không. Vì 
điều thiện là vô cùng tận, Chư Phật nhập Niết-bàn 
Vô dư, vì cái không nây mà không xả bỏ việc lợi 
ích cho người khác, đó gọi là chăng xả không. Vì 
giới tánh thanh tịnh, nghĩa của tánh: là nghĩa của 
chủng thứ, tự nhiên đặc nên đặt tên là tánh. Cái 
không nây gọi là Tánh không. Vì được tướng hảo 
lớn, là tướng đại nhân và tướng tiêu, vì đặc hai 
tướng nây mả tu hành không ây, đó gọi là Tướng 
không. Vì Phật pháp thanh tịnh, Bồ-tát hành mười 
lực, bốn vô ủy, mười tắm pháp bất cộng, v.v... của 
Chư Phật, vì thanh tịnh khiên xuất ly, Bôồ-tát tu 
hành không này, đó gọi là tất cả pháp không. Mười 
bốn thứ không đã an lập như vậy, nên biết phân 
tướng riêng này, trong mười bốn pháp này, pháp 
nào gọi là không? 
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Người và pháp đêu không 
Trong đây gọi là không 
Không kia chẳng là không 
Trong đó có không riêng. 

Người và Pháp đều không có, pháp nây gọi là 
Không. Pháp không, có nây chắc chắn là có cũng 
không. Như trên nói, mười bốn xứ như: năng thực 
(năng ăn), v.v... thì người và pháp nây gọi là 
Không. Để hiển bày tướng chân thật không, cho 
nên sau cùng là an lập hai không: Một là phi hữu 
không, hai là phi hữu tánh không. Lập ra hai không 
nây đề làm gì? Nhăm lìa sự tăng ích về người và 
pháp, xa lìa sự hủy báng không về người và pháp. 
Thứ lớp phân biệt Không như vậy nên biết. Làm 
sao thành lập nghĩa Không? Nên biết: 

Nếu gọi là bất tịnh 

Chung sinh không giải thoát 
Nếu gọi là vô cấu 

Không thể nào dụng công. 

Khi sự đối trị các pháp chưa sinh khởi, thì 
khách trân chưa nhiễm, nên tự nhiên thanh tịnh. Vì 
chướng phiên ; não không có nên không nương vào 
công lực của tất cả chúng sinh lẽ ra được giải thoát. 
Nếu sự đối trị đã khởi tự tánh, nên bất tịnh. Vì cần 
được giải thoát, do công dụng tu đạo không có quả 
báo mà khởi quả như vậy, nên nói: 

Bắt nhiễm chẳng bắt nhiễm 
Chăng tịnh chẳng bất tịnh 
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Vì tâm vốn thanh tịnh 
Do khách trần phiên não. 

Thế nào là bất nhiễm chẳng bất nhiễm? Vì tự 
tánh của tâm xưa nay vốn thanh tịnh. Thế nào là 
chăng tịnh chăng bất tịnh? Vì khách trần phiên não. 
Phân biệt Không như vậy đã lược nói rôi. Sự an lập 
nghĩa Không, phải biết có hai loại là: 1. thể tướng: 
2. an lập. Cái gì là thể tướng? Là tướng có và tướng 
không. Tướng có là lìa tướng có và tướng không, 
tướng một và lìa tướng khác. An lập: là bôn nghĩa 
như: Chúng danh, v.v... Nên biết phẩm Tướng của 
luận Phân Biệt Trung Bên đã giải thích kệ rốt ráo. 


Phẩm 2: CHƯỚNG 

"Biến và nhất phương trọng Bình đẳng và thủ 
xả. 

Nay nói hai thứ chướng. "Trong đó nói "biến 
chướng" là chướng Phiên não và chướng Nhất thiết 
trí. Chủng tánh Bỏ-tát là muốn làm cho hai chướn 
của con người được lìa bỏ một cách tròn đủ. "Nhât 
phương chướng" là chướng phiên não, là các vị 
tánh Thanh-văn v.v... “Trọng chướng” là trong các 
hành: dục... của các người nêu trên, tùy theo một 
phiên não thô trọng. "Chướng Bình đắng" nghĩa là 
tùy theo một lần sinh tử trong tùy hành trong các 
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hành bình đăng. "Chướng Thủ xả" nghĩa là tánh 
của Bô-tát, con người làm chướng ngại cho Niết- 
bàn vô trụ xứ, như lý tương ưng. Hai thử chướng 
về người đã nói: một là tánh Bô-tát ở loài người; 
hai là tánh Thanh-văn, v.v... ở loài người. Lại có 
chín thứ tướng phiên não: 

Chín kiết gọi hoặc chướng. 

Chín thứ: Các hoặc kiết trong đây gọi là 
chướng phiên não, các chướng phiền não chướng 
ngại cái gì? 

Chản lìa và trừ xả 
Thật kiến và thân kiến. 

"Kiết m dục” là chướng tâm chán lìa, "Kiết tâm 
kiên ngại" là chướng tâm trừ xả. Do trái với hoặc 
nây mả trong cảnh giới chướng ngại không thể sinh 
tâm xả trừ. Các kiết còn lại là che chướng cái thây 
chân thật. Vì sao khởi chướng? Là các phiền não 
thứ lớp: Ưa, giận và thân kiến. 

Sở y của thân kiến 

Chướng Diệt, Đạo, 

Tam bảo Cùng lợi, cung kính thảy 
Khinh tài, biết dừng đu. 

Các phiền não còn lại là bảy chỗ chướng: 1. 
Ngã mạn chướng: là khi muốn lìa diệt thân kiến, 
thì chướng nây là sở của trí chánh quán ở phẩm 
Hữu dị và phâm Vô dị. Vì niệm niệm hiện hành 
ngã mạn của phẩm Vô dị nên thân kiến nây không 
được diệt. 2. Vô minh kiết: là khi muốn lìa bỏ chỗ 
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nương của thân kiến, thì chướng ngại cái thấy chân 
thật, do đây không được xa lìa thủ âm. 3. Kiến kiết: 
là lúc muốn thông đạt Diệt đề, vì thì nó làm chướng 
ngại, do thân kiên và bên kiến sinh sợ hãi ở Diệt 
để. Vì tà kiến khởi sự hủy báng Diệt đế. 4. Thủ 
kiết: là lúc muốn thông đạt Đạo để thì bị thủ kiết 
làm chướng ngại, nhờ nương vào đạo lý khác mà 
tư duy chọn lựa, cầu được thanh tịnh. 5. Nghi kiết: 
là lúc muốn thông đạt Tam bảo thì bị nghĩ kiết làm 
chướng ngại, vì không tín thọ công đức Tam bảo. 
6ó. Tật đó kiết: là lúc muốn xa lìa lợi dưỡng, cung 
kính thì bị tật đồ kiết làm chướng ngại, không thây 
lỗi này. 7. San lận kiết: là lúc muôn xem nhẹ của 
cải và biết đủ thì bị sự keo kiệt nầy làm chướng 
ngại, khiến cho tham lam tài vật, v.v.. 

Chướng ngại pháp thiện lại có mười xứ, lại có 
mười thứ pháp thiện của chướng khác, mười thứ 
ây là: 

Chăng hành không xứ sở 
Wiệc làm không đúng lý 
Không sinh, không tư lường 
Tư lương không đây đủ 
Tánh bạn không xứng họp 
Tám nhọc nên chán la 

Tu hành không tương xứng 
Ở chung với kẻ thù 

Thô Hoặc ba tùy một 
Bát-nhã không thành tựu 


SỐ 1599 - LUẬN TRUNG BIÊN PHÂN BIỆT, Quyên thượng 1213 


Tự tánh trọng phiên não 
Biếng nhác và buông lung 
Nhiệm hữu và dục trần 
Tâm thấp kém cũng vậy 
Bất tín, không nguyện vui 
Như nói nghĩa suy lường 
Không kính pháp, trọng lợi 
Không thương xót chúng sinh 
Văn, tai và thiểu văn 
Từ lưƠng fAI1-IHUỘI giảm. 

Các chướng như vậy, cái gì là pháp thiện? 
Nhiếp lấy Bồ-đề thiện 
Có trí không mê chướng 
Hỏi hướng không sợ sanh 
Mười như thiện tự tại. 

Trong các pháp như thiện như vậy, pháp nào bị 
chướng, pháp nào làm chướng ngại? Phải biết kệ 
đáp: 

Mười này, đêu ba chướng 
Phải biết trong mười việc. 

Pháp thiện có ba chướng: 1. Không tu hành; 2. 
Tu hành phi xứ; 3. 

Tu hành đúng như lý. 

Bồ-đề có ba thứ chướng: 1. Không sinh thiện; 
2. Không sinh suy lường chân chánh; 3. Tư lương 
không viên mãn. 

Nhiếp lấy Bôỏ-đề nghĩa là phát tâm Bồ-đê, đó 
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gọi là nhiếp lấy Bồ-đề. Tâm nây có ba thứ: 1. Hành 
không tương ưng với tánh; 2. Không tương ưng với 
bằng hữu; 3. Tâm rất mệt mỏi, chán lìa. 

"Có trí" là thể tánh của Bồ-tát. Vì biết pháp nầy 
có ba chướng: 

I. Tu hành không tương xứng; 2. ở chung với 
bạn ác; 3. ở chung với kẻ thủ. Người ác nói ở đây 
là người phàm phu ngu sĩ, kẻ thủ là người làm 
chướng ngại công đức Bô-tát và tìm xét lỗi của Bỏ- 
tát. 

“Không mê" nghĩa là tâm không tán loạn, có ba 
chướng: 1. Lỗi thô điên đảo; 2. Phiên não; 3. Trong 
các chướng hễ có bất cứ chướng nào thì ba chướng 
còn lại khiến thành thục, Bát-nhã giải thoát chưa 
thành thục, chưa viên mãn. 

"Không chướng" là lia diệt các chướng, đó gọi 
là vô chướng. Ở đây có ba chướng: 1. Tự tánh thô 
hoặc; 2. Biếng nhác; 3. Buông lung. 

Hồi hướng Bô-đề có ba chướng làm cho tâm 
hôi hướng chỗ khác, không hoản toàn hồi hướng 
Bô-đề Vô thượng: 1. Tham đắm các hữu; 2. Tham 
đăm pháp tư lương hữu vi; 3. Tâm thuộc phẩm thấp 
kém. 

"Không sợ hãi" có ba chướng: 1. Đối với người 
bất sinh tâm tin, trọng; 2. Đối với Chánh pháp bất 
sinh nguyện, dục; 3. Nương theo ngôn ngữ, danh 
tự để tư duy các nghĩa. 
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Ưa ganh ghét có ba chướng: 1. Không tôn trọng 
Chánh pháp; 2. Chú trọng lợi dưỡng, cung kính; 3. 
Đối với chúng sinh không khởi tâm đại bi. 

Không tự tại có ba chướng; do ba chướng nây 
nên không được tự tại: I. Không có văn tuệ, người 
không có văn tuệ là tai hoạ sinh khởi nghiệp hoặc, 
cho Chánh pháp; 2. Văn tuệ yêu kém; 3. Các tam- 
muội không thành thục, sanh lại mười thứ chướng: 
thiện... nây trong các pháp, tùy mỗi phân làm 
nhân. Vì nương vào nghĩa ấy nên biết những gì là 
mười nhân trong chướng: ]. sinh nhần: như nhãn 
nhập làm nhân sinh ra nhãn thức; 2. Trú nhân: VÍ 
như bốn thứ thức ăn vì tất cả chúng sinh; 3. Trì 
nhân, như sở chấp ,ĐIỮ, năng chấp giữ, ví như khi 
thế giới sinh ra thế giới cho chúng sinh; 4. Minh 
liễu nhân: như ánh sáng làm rõ sắc; 5. Biến dị 
nhân: như lửa... làm thành thục các việc; 6. TH PHễ 
ly nhân: như lưỡi liềm, v.v... là vật cắt cỏ...; 7. 
Hỏi chuyên nhân: như các thợ bạc làm chuyển đổi 
các vàng bạc thành vòng xuyến...; §. Tất tỷ nhân: 
như khói là do lửa, v.v... so sánh mà biết; 9. Linh 
tín nhân: như lập chứng nhân thì phân thành nghĩa 
sở được lập; 10. Chí đắc nhân: như đạo là tác nhân 
của các quả như Niết-bàn, v.v.. . Các chỗ chướng 
thiện như vậy phải nên biết, các thiện Á ây phải khiến 
cho sinh. 

"Trụ chướng" là xứ Bôồ-đề, trú chướng nầy 
không nên làm hư hoại, xao động. “Trì chướng” là 
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nơi nhiếp lấy Bô-đẻ, vì tâm Bỏ-đê có thể chấp giữ. 

"Minh liễu chướng" là chỗ hữu trí, vì chướng 
nây cân hiên bày rõ. "Biến dị chướng là xứ không 
mê, mê được chuyền diệt nên có đôi khác. 

"Tương ly chướng” là xứ vô chướng, vì chướng 
nây dùng lìa nhau làm thẻ. 

"Hỏi chuyên chướng" là xứ hồi hướng, vì tâm 
Bô-đề hồi hướng làm thê tướng. 

"Tật tý chướng" là xứ không sợ hãi, vì không 
tin nên sợ hãi. "Linh tín chướng” nghĩa là không 
sanh ghét, vì đối với pháp không ganh ghét làm 
cho người sinh niềm tin. 

"Chí đắc chướng" là xứ tự tại, vì không có lệ 
thuộc, lây chí đặc làm thể tướng. Kệ răng: 

Trợ đạo mưởi độ địa 
Lại có các chướng khác. 

Pháp xứ trong phẩm Trợ Đạo là: 
Xứ Bát mình, biếng trễ 
Tam-muội thiếu hai thứ 
Không trồng và yếu kém 
Lỗi thô ác các kiến. 

Niệm xứ nương vào xứ không rõ ràng làm 
chướng. Bốn xứ Chánh cân Biếng nhác, thiền định 
kém của bốn xứ Như ý túc, hai thứ vì thê không 
viên mãn. Bốn thứ Như ý túc: dục, tinh tấn, tâm, tư 
lương, bất cứ một thứ nào không đầy đủ mà tu tập 
thì không thành, tám pháp tư lương tùy một thứ 
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không đầy đủ. Năm căn xứ không phải là hạt giỗng 
pháp thiện của phân hạ giải thoát. Lực xứ là năm 
căn yếu kém và phi trợ đạo cùng xen lẫn mà khởi. 
Giác phần xứ là chỗ hiển bày kiến đạo về lỗi các 
kiến. Đạo phân xứ là đã hiển hiện sự tu đạo nây về 
các lỗi thô ác. Chướng Ba-la-mật là: 

Phú quý và thiện đạo 

Không xả chướng chúng sinh 

Lôi công đực thêm, bớt 

Khiến các chúng sinh nhập 

Giải thoát vô tận lượng 

Khiến thiện không đựit quãng, 

Việc làm thưởng quyết định 

Đồng dụng khiến thành thục. 

Mười Ba-la-mật ây có thể sinh các pháp này. 
Pháp nây là quả của Ba-la-mật, vì làm chướng ngại 
quả Ba-la-mật nên nói để làm sáng tỏ về chướng 
Ba-la-mật. Đàn (bồ thí) Ba-la-mật có pháp nào gây 
chướng ngại? Là tự tại tăng thượng làm chướng 
ngại. Thi-la (trì giới) Ba-la- mật bị chướng thiện 
đạo làm chướng. Sẵn đề (nhẫn nhục) Ba-la-mật là 
chướng không lia bỏ chúng sinh. Ty-lê-da (tính 
tấn) Ba-la-mật làm tăng công đức, tôn giảm lỗi. 
Thiên Ba-la-mật là chướng chúng sinh thọ hóa 
khiến nhập chánh vị (bốn mươi tâm chánh VỊ). Bát- 
nhã Ba-la-mật là chướng làm cho người giải thoát. 
Phương tiện Ba-la-mật là chướng pháp bỗ thí.. 
Ba-la-mật vô tận không giảm, vì hồi hướng Bồ- đà 
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nên các Ba- la-mật vô tận không giảm. Nguyện Ba- 
la-mật là chướng sinh khởi vô gián trong pháp 
thiện của tất cả sinh xứ, nhờ nương nguyện lực nên 
có thê nhiếp giữ đi theo pháp thiện. Lực Ba-la-mật 
là chướng nơi sự quyết định của pháp thiện, vì lực 
tư duy lựa chọn tu tập yếu kém nên không thể chế 
phục phi trợ đạo. Trí Ba-la-mật là chướng đồng 
dụng pháp lạc của mình và người, và thành thục 
hai xứ, không giống như nghe lời nói rồi thông đạt 
nghĩa. Trong mười thứ địa, lại có chướng thứ lớp: 

Nghĩa biến mãn trên hết 

Nghĩa Thắng lưu bậc nhất 

Nghĩa không bị lệ thuộc 

Nghĩa thân không sai khác 

Nghĩa võ nhiêm thanh tịnh 

Nghĩa pháp môn không khác 

Nghĩa không thêm không bới 

Nghĩa bốn tự tại y 

Pháp giới vô mình nây 

Nhiễm nây là mười chướng 

Chắng phải mười địa giúp 

Các địa là đổi trị. 

Trong pháp giới mười nghĩa có khắp trong tật 
cả xứ... không có vô minh nhiễm dơ, mười thứ. Võ 
minh nây thứ lớp trong mười thứ địa của Bồ-tát 
nên biết là chướng phi địa, vì trợ đạo. Trong pháp 
giới, mười nghĩa ây là: Một là nghĩa biến mãn, là 
nương vào Sơ địa Bỏ-tát, nghĩa pháp giới cùng 
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khắp tất cả mọi nơi, Bồ-tát nhập quán được thông 
đạt. Nhờ sự thông đạt nầy mà thây được một phần 
mình và người bình đăng. 

Hai là nghĩa tôi thắng là nương vào địa thứ hai 
quán pháp nây rồi, nghĩ răng: "Nếu nương vảo 
người khác đê cùng bình đăng xuất ly thì tất cả 
chủng thứ đối trị để thanh tịnh xuất ly, siêng hành 
ứng hóa. Ba là nghĩa thắng lưu là nương vào địa 
thứ ba biết được sự nghe Chánh pháp ở pháp giới 
truyền lưu, thứ nhất là đặc pháp Tây, lượng rộng 
lớn ' bằng Tam thiên đại thiên thế giới, dám nhảy 
xuống hâm lửa. Bồn là nghĩa không bị lệ thuộc là 
nhờ vào địa thứ tư nây, nhờ vào pháp quán nầy mà 
ái hoàn toàn bất sinh. Năm là nghĩa thân không sai 
khác là nhờ vào mười thứ lạc tâm thanh tịnh bình 
đăng của địa thứ năm. Sáu là nghĩa thanh tịnh vô 
nhiễm là nhờ vào mười hai chỗ nhân sinh của địa 
thứ sáu mà không thấy. có một pháp để nhiễm, để 
tịnh như sự thông đạt nầy. Bảy là nghĩa pháp môn 
vô đỊị là nhờ vào sự vô tướng của địa thứ bảy nên 
tướng khác của các pháp, như tu-đa-la, v.V.. 
không hiện hành, không hiển hiện. Tám là nghĩa 
không bớt không thêm là nhờ địa thứ tám mà được 
tròn đủ pháp nhãn vô sinh, hoặc trong phẩm Tịnh, 
Bất tịnh không thấy có một pháp có bớt, có thêm. 

Trong đó lại có bốn thứ lớp tại. Bốn thứ gồm: 
Một là tự tại không phân biệt; hai là tự tại Tịnh độ: 
ba là trí tự tại; bốn là nghiệp tự tại. Trong đó, pháp 
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giới là y xứ tự tại thứ nhất và thứ hai thông đạt 
trong địa thứ tám, trí tự tại nương nghĩa nhờ địa 
thứ chín mà được bốn vô ngại biện. Nghiệp tự tại 
nương nghĩa nhờ vào địa thứ mười mà biến hóa 
như ý, làm các việc lợi ích chúng sinh. Lại có kệ 
lược nói: 

Đã nói chướng, Phiên não 

Và chướng Nhất thiết trí 

Nhiếp giữ tắt cả chướng 

Hết chướng được giải thoát. 

Vì hai thứ chướng nây diệt hết không còn nên 
được xuất ly, giải thoát tất cả chướng. Nghĩa chung 
của chướng là: Một là đại chướng vì là cùng khắp. 
Hai là tiêu chướng vì chướng một phương. Ba là 
chướng tu hành: tức trọng hoặc (mê lầm trâm 
trọng). Bốn là chướng chí đắc, là phiền não bình 
đăng. Năm là chướng chí đắc, thắng thua là chướng 
thủ xả. Sáu là chướng chánh hạnh, là chín thứ 
phiền não Kết. Bảy là chướng nhân, các xứ: 
thiện... do mười thứ nghĩa của nhân. Tám là 
chướng nhập chân thật, là chướng trợ đạo. Chín là 
chướng vô thượng thiện, là chướng mười Ba-la- 
mật. Mười là chướng thắng thua, xả ly là chướng 
mười địa. Chướng thâu gôm lược nói có hai thứ: 
một là chướng Giải thoát; Hai là chướng Nhất thiết 
trí. Phâm Chướng thứ hai của luận Trung Bên Phân 
Biệt đã nói xong. 
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Phẩm 3: CHÂN THẬT 
Phẩm nây nói về chân thật, thế nào là chân thật? 
Chán thật tưởng can bản 
Chân thật không điên đảo 
Chân thật nhán quả cấu 
Chân thật tế thô thảy 
Cảnh thanh tịnh thành tựu 
Thật nhiếp giữ, phần phá 
Mười thứ thật thắng trí 
Là đổi trị ngã kiến. 

Mười thứ chân thật như vậy, những gì là mười? 
Một là chân thật căn bản; Hai là tướng chân thật; 
Ba là chân thật không điên đảo; Bồn là chân thật 
nhân quả; Năm là chân thật thô, tế; Sáu là chân thật 
thành tựu; Bảy là chân thật cảnh giới thanh tịnh; 
Tám là chân thật nhiếp lấy; Chín là chân thật phần 
phá; Mười là chân thật thăng trí. 

Thắng trí lại có mười thứ chân thật để đối trị 
với mười thứ ngã chấp, nên biết. Mười thứ gồm: 
Một là Âm thắng. trí; Hai là Giới thắng trí; Ba là 
Nhập thăng trí; Bốn là Sinh duyên thắng trí; Năm 
là Xứ phi xứ thắng trí; Sáu là Căn thăng trí; Bảy là 
Thế thắng trí; Tám là Đề thắng trí; Chín là Thừa 
thăng trí; Mười là Hữu vi vô vi thăng trí. 

Trong đó, chân thật căn bản gôm: Có ba thứ lớp 
tánh: Một là tự tánh phân biệt; Hai là tự tánh y tha; 
Ba là tự tánh chân thật. Tất cả chân thật khác được 
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lập trong đó. Trong ba tự tánh nây, pháp nào gọi là 
chân thật đáng tín nhận? 

Tánh ba, một thường không 

Hai có, không chán thật 

Ba có không chân thật 

Ba nây vốn chân thật. 

Phân biệt tánh tướng: là thường hằng không có, 
phân tướng riêng nây trong tánh là chân thật không 
điện đảo. Tướng của tánh y tha là có mà không thật, 
chỉ có khởi châp tán loạn, trong tánh y tha, tướng 
nây là chân thật. Tướng của tánh chân thật là có mà 
không chân thật, trong tánh chân thật, tướng nây là 
chân thật. Tướng chân thật là gì? 

Báng tăng thêm, tổn giảm 
Đổi với pháp, và người 
Sở thu và năng thủ 

Các kiến trong có, không 
Biết thường kiến bắt sinh 
Tưởng là chân vắng lạng. 

Người... và pháp... có kiến chê bai tăng thêm, 
có kiên chê bai tốn giảm không được khởi, là thây 
biết về pháp nây. Tánh phân biệt của pháp nây là 
tướng chân thật, kiến chê bai về năng chấp, sở 
chấp, tăng thêm, tốn giảm không được khởi, vì 
thây biết pháp nây. Tánh y tha của pháp này là 
tướng chân thật, kiến trong có, trong không, tăng 
thêm, tốn giảm không được khởi, _vì thầy biệt pháp 
nây. Tánh chân thật của pháp nây là tướng chân 
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thật, tướng chân thật căn bản như vậy gọi là tướng 
chân thật chân thật không điên đảo. Chân thật 
không điên đảo là để đối trị các điên đảo chã 
thường, có bốn thứ: Một là vô thường: Hai là khô; 
Ba là không: Bốn là vô ngã. Bốn thứ nây thế nào? 
Là chúng được lập ra bởi chân thật căn bản. Trong 
đó, thê nào là vô thường? Nên biết: 

Nghĩa vô thưởng có ba 

Nghĩa vô, nghĩa sinh diệt 

Nghĩa hữu cấu, vô cấu 

Thứ lớp trong sốc thật. 

Trong chân thật căn bản có ba tánh. Trong tánh 
nây, thứ lớp nên biết ba thứ nghĩa vô thường: Một 
là không có vật làm nghĩa nên gọi là vô thường. 

Hai là sinh diệt làm nghìa, 

Ba là hữu cầu, vô cấu làm nghĩa. 
Ba khổ, một thủ khổ 

Hai tướng, ba tƯOHgØ ưng. 

“Trong chân thật trong căn, thứ lớp có ba thứ 
khổ: Một là thủ khổ, người, pháp châp trước giữ 
lây, hai là tướng khổ, ba thọ ba khổ làm tướng. Ba 
là tương ưng khổ, nghĩa là tương ưng với hữu vI, 
vì pháp hữu vi là tướng chung nên ba khổ nầy ở 
trong tánh thứ lớp nên lập. Kệ răng: 

Vô không, chăng như không 
Tánh không hợp ba thứ. 

Tánh phân biệt là không có lý riêng, khiến cho 

vật không có vật chính là không. Tướng của tánh y 
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tha là không có như sở phân biệt, chắng hoàn toàn 
không có pháp này, không như có là không. Tướng 
của tánh chân thật là tự tánh của hai không cho nên 
øọI là tự táảnh không. 

Vô tướng và dị tưởng 

Tự tướng, ba võ ngã. 

Tánh phân biệt là tướng thể không có, nên vô 
tướng nây là vô ngã. Tánh y tha là tướng có, không 
giông như sở phân biệt, không như tướng là vô ngã. 
Tánh chân thật là hai vô ngã, cho nên tự thê là vô 
ngã. Như vậy là đã nói rõ ba thứ trong chân thật 
căn bản. 

Có ba thứ vô thường. Một là không vật vô 
thường; Hai là sinh diệt vô thường; Ba là hữu cầu, 
vô câu vô thường. 

Có ba thứ khô: Một là thủ khổ, hai là tướng 
khổ, ba là tương ưng khô. 

Có ba thứ không: Một là vô hữu không. Hai là 
bất như không. Ba là tự tánh không. Có ba thứ vô 
ngã: Một là vô tướng vô ngã. Hai là dị tướng vô 
ngã. Ba là tự tánh vô ngã. 

Nhân quả chân thật trong chân thật căn bản nà 
phải lập quả nhân nào? Là Khô đé, Tập đề, Diệt đê, 
Đạo đề. Thế nào là chân thật căn bản được lập? 

Đã nói về tướng khổ... khô đề như ở trước đã 
nói, như ba khổ, ba vô thường, V.V.. - trong chân 
thật không đảo. Y theo bốn vô đảo này nên biết 
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Khô đề, ba thứ Tập đề nên biết, ba thứ ấy là: 
Táp để lại có ba 
Huấn tập và phát khởi 
Và không rời nhau thảy. 

Huân tập Tập để là tánh đắm chấp phân biệt. 
Huân tập, phát khởi Tập đề là phiền não và nghiệp. 
Không rời Tập để là như như và hoặc chướng 
không rời nhau. 

Nhờ ba thứ nghĩa diệt nên phải biết Diệt đế, ba 
nghĩa ấy là: 

Thể diệt, hai thứ diệt 
Cấu tịnh, trước sau diệt. 

Hai pháp năng chấp và sở chấp của tự tánh vô 
sinh bất sinh. Có hai thứ cầu vắng lặng: Một là Sác 
duyên diệt, hai là pháp như như. Ba thứ diệt gồm: 
Một là vô thê diệt, hai là diệt, ba là tự tánh diệt. 
Đạo để có ba thứ, trong ba chân thật căn bản làm 
sao lập được? 

Quán trí và trừ diệt 
Chứng chí đạo có ba. 

Nói Đạo đề như vây: Một là quán sát tánh phân 
biệt, hai là quán sát trừ diệt tánh v tha, ba là quán 
sát tánh chân thật chứng chí. Như vậy, trong đó vì 
quán sát và trừ diệt vì chứng chí nên an lập Đạo đề, 
nên biết: 

Chân thật thô tế nghĩa là tục đề và chân đề, hai 
đề nây trong chân thật căn bản, làm sao lập được? 
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Nghĩa thô có ba thứ 
Lập danh và thủ hành 
Hiển rõ gọi tục để. 

Tục đề có ba thứ: Một là Lập danh tục đề; Hai 
là Thủ hành tục đế; Ba là Hiện liễu danh tục đề. 
Trong ba nghĩa chân thật căn bản nây nên an lập 
ba thứ tục đề, thứ lớp của nó nên biết: 

Chân để một trong ba. 

Thắng cảnh đề là trong một tánh chân thật, nên 

biết thăng cảnh nây vì sao là chân thật? 
Một nghĩa, hai chành tu 
Ba chỉ đắc chân thật. 

Nghĩa chân thật là pháp như như chân thật của 
cảnh giới trí. Chân thật chí đắc là công đức Niễt- 
bàn rôt ráo. Chánh hạnh chân thật là Thánh đạo Võ 
thăng cảnh. 

Hỏi: Thế nào là pháp hữu vi, vô vi, cùng được 
thuộc về tánh chân thật? 

Đáp: 

Không thay đổi, không đảo 
Thành tựu hai chán thát. 

Pháp vô vi là không biến dị thành tựu, được 
nhập tảnh chân thật, nhiếp giữ tất cả pháp hữu vị, 
thuộc về đạo, không có điên đảo thành tựu, nên 
trong phẩm thứ cảnh giới không có điên đảo. 

Thành tựu chân thật, trong chân thật căn bản. 
VỊ sao kệ nói: 
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Nếu an lập thành tựu 
Một xứ, thế tục thành. 

Được lập trong tánh phân biệt là vật xứ, vì cùng 
lập nên ân định thường tập quen. Nhờ sự lập nây 
mà ân định sinh khởi thê trí. Tât cả người thê gian 
ở một chỗ thì cùng một thế trí, như vật nây là đất 
chăng phải lửa, vật nầy là sắc chắng phải thanh. 
Những tục nây thành tựu như vậy thuộc về một 
tánh: 

Vì lìa danh, vô thể 
Ba xứ - đạo lý thành. 

Ngay nơi ba tánh, những người thuộc phẩm 
Thượng thông minh đối với Nghĩa, đối với Lý. Đối 
với địa giác quán nương vào ba lượng, bốn đạo lý 
nương vào một đạo lý, hoặc vật hoặc sự được thành 
tựu, hai thứ nây gọi là đạo lý thành tựu. Cảnh thanh 
tịnh chân thật có hai thứ: Một là trí cảnh thanh tịnh 
chướng phiền não; Hai là trí cảnh thanh tịnh trí 
chướng. Thanh tịnh trí cảnh chân thật như vậy. 

Hai thứ cảnh thanh tịnh 
Nhiếp giữ ở một chổ. 

Một xứ là tánh chân thật, vì sao như vậy? Vì 
không có tánh riêng làm thanh tịnh trí cảnh. Trong 
ba thứ tánh chân thật căn bản, thì năm thứ thâu 
nhiếp làm sao an lập? 

Tưởng cùng với phán biệt 
Thuộc hai tảnh danh tự. 
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Nghĩa tương ưng như vậy nương vào năm thứ 
nhiếp, phẩm thứ trong tánh căn bản làm sao được 
lập tướng và phân biệt thuộc về tánh y tha; "danh" 
là gồm nhiếp trong tánh phân biệt. 

Thánh trí và như như 
Hai nầy thuộc một tảnh. 

Như như và Thánh trí nương vào và thuộc về 
tánh chân thật. Trong ba thứ tánh căn bản, phần 
phá chân thật làm sao được lập? Phần phá chân thật 
có bảy thứ, bảy thứ gồm: 

Sinh, thật thuộc hai tảnh 
Sống tà hạnh cũng vậy 
Tướng thức và thanh tịnh 
Chánh hạnh thuộc chân tánh. 

Một là sinh khởi chân thật; Hai là tướng chân 
thật; Ba là thức chân thật; Bón là y xứ chân thật; 
Năm là tà hạnh chân thật; Sáu là thanh tịnh chân 
thật; Bảy là chánh hạnh chân thật. Trong đó, sinh 
khởi chân thật ở tại hai chỗ trong chân thật căn bản, 
là tánh phân biệt và y tha. Như y xứ của sinh khởi 
chân thật và tà hạnh chân thật cũng như vậy, thuộc 
về hai tánh trong tánh căn bản; bốn pháp: tướng, 
thức, thanh tịnh và chánh hạnh thuộc vê một tánh 
chân thật. Bốn thứ nây vì sao thuộc một tánh? Vì 
thuộc về sở được Thánh cảnh và Thánh trí làm rõ. 
Thăng trí chân thật vì để đối trị mười thứ ngã kiến 
nên nói. Mười thứ ngã kiên gồm các xứ như âm, 
V.V... 


SỐ 1599 - LUẬN TRUNG BIÊN PHÂN BIỆT, Quyên thượng 1229 


Một, nhán và thọ giả 

Tác giả và tự tại 

Nghĩa tăng thượng và thường 
Nương cầu nhiễm, thanh tịnh 
Quán giả và trôi mở. 

Chô náy sinh ngã kiên. 

Mười thứ tà chập. về ngã như vậy sinh khởi 
trong các pháp như: ấm... để đôi trị mười thứ tà 
chập, nên nói mười thứ Thắng trí. Mười thứ ngã tà 
chấp gồm: Một là chấp. một; Hai là chấp nhân; Ba 
là châp thọ; Bón là chấp tác giả; Năm là chấp tự 
tại; Sáu là chấp tăng thượng; Bảy là chấp thường 
trụ; Tám là châp nhiễm giả, chấp tịnh giả; Chín là 
chấp quán giả; Mười là chấp trói mở. Thế nảo là 
mười thứ thăng trí được lập trong chân thật căn 
bản? Các pháp như: năm âm... trong ba thứ tánh, 
vì thuộc về đạo lý như nghĩa thì làm sao đắc trong 
ba tánh. 

Phân biệt chủng thứ sắc 
Ba pháp nhiên sắc thảy. 

Sắc âm có ba thứ: Một là sắc phân biệt, là tánh 
phân biệt của sắc xứ. Hai là chủng thứ sắc là chủng 
thứ tánh y tha của sắc xứ. Vì sao gọi là y tha? Là 
vì thê tánh bất đồng trong việc lập ra năm pháp 
nây, nên lập riêng chủng thứ gọi là Sắc. Ba là pháp 
nhiên sắc vì tướng chung của sắc là tảnh chân thật 
của sắc xứ, như các âm: sắc, thọ... cũng vậy và các 
pháp như giới, nhập cũng vậy. Vì thuộc về ứng 
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đăng trong ba tánh nên mười thứ thắng trí chân thật 
trong, chân thật căn bản phải biết là như vậy. Đã 
nói về thăng trí để đối trị mười thứ ngã kiến năm 
âm... Nghĩa của năm ấm chưa nói, bây giờ sẽ nói: 
Chẳng một và nêu chung 
Sai khác là nghĩa ấm. 

Lập nghĩa ấm có ba: một là lập nghĩa, tức là tên 
gọi ấm nây có ba nghĩa: một là nghĩa đạo lộ, hai là 
nghĩa đốt nóng, ba là nghĩa gánh nặng. Lại có 
nghĩa gom nhóm là nghĩa âm. Gom nhóm có ba 
nghĩa: một là nghĩa nhiêu, như trong kinh nói: hoặc 
sắc quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc xa hoặc gân, hoặc 
thô hoặc tế... Trong kinh nói rộng, vì sắc này nhiêu 
nên gọi là nhóm. Các sắc như vậy được gom lại 
một nơi. Lời nây chỉ rõ nêu chung về các âm như: 
Sắc... vì nhiêu thứ thê tướng, vì vô tướng thuộc về 
lẫn nhau nên có sai khác. Ba nghĩa nây: một là 
nhiều, hai là chung, ba là khác, đó gọi là nghĩa 
nhóm, nhóm tức là nghĩa âm, vì nghĩa nây tương 
tự với nhóm thê gian: 

Nẵng thủ, sở thủ, thu 
Hạt giống là nghĩa giới. 

Lại có sự nhiếp giữ riêng gọi là giới. Tên gọi 
gIỚI chỉ rõ nghĩa gì: Là chỉ rõ nghĩa hạt giống. Hạt 
giông năng thủ gọi là các giới như: Nhãn... hạt 
giông sở thủ là các giới như: sắc, v.v... Hạt giông 
thủ (sự nắm giữ) là các giới như: thức... 

Thọ trần phán biệt dụng 
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Nháp môn nên gọi nháp. 
Lại có pháp khác gọi là Nhập. 
Ba thọ trong đáy là thọ dụng. 

Vì ba cửa thọ dụng nên gọi là sáu nội nhập. Vì 
phân biệt trần, cảnh và cửa thọ dụng nên sáu thứ là 
ngoại nhập. Thế nào là nghĩa mười hai nhân 
duyên? 

Nhán quả và tác sự 
Không thêm bớt là nghĩa. 

Nhân quả và sự nghiệp, không tăng thêm, 
không tốn giảm làm nghĩa, đó là nghĩa mười hai 
nhần duyên. Nhân tăng thêm nghĩa là các phân biệt 
như: hành... vì lập nhân không bình đăng. Nhân 
tốn giảm là vì phân biệt lập nghĩa vô nhân. Quả 
tăng thêm nghĩa là các phần như: hành, v.v... có 
ngã nương vô minh được sinh phân biệt như vậy. 
Quả tôn giảm là các pháp như: vô hành, v.v... từ 
vô minh sinh ra. Sự tăng thêm là các nhân như: vô 
minh, v.v... sinh ra các quả như: hành, v.v... thời 
tiết phân biệt có việc tác ý. Sự tốn giảm là vì phân 
biệt vô công dụng, nên trong sự nhân quả lìa bỏ hai 
chấp nây. Nghĩa nây không tăng thêm, không tốn 
giảm, nên biêt là nghĩa mười hai nhân duyên: 

Bất dục, dục, thanh tịnh 
Đồng sinh và tăng thượng 
Chí đắc và khởi hành. 
Lệ thuộc tha làm nghĩa. 
Xứ phi xứ có bảy thứ, vì nghĩa lệ thuộc vào cái 
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khác nên biết trong đó: Một là bất dục lệ thuộc cái 
khác nghĩa là vì hành vi ác hoặc quyết không muốn 
đọa vào đường ác. Hai là dục lệ thuộc cái khác là 
nhờ thiện hạnh mà vào đường thiện, hoặc quyết 
không muốn vào đường lành. Ba là thanh tịnh lệ 
thuộc cải khác là không lìa diệt năm cái, không tu 
bảy giác phân, không đến bờ mé khô. Bốn là đông 
sinh lệ thuộc vào cái khác là hai Như Lai không có 
trước sau, không có hai vua Chuyển Luân cùng ra 
đời trong một thế giới. Năm là cập tăng thượng lệ 
thuộc cái khác là người nữ không được làm vua 
Chuyên Luân. Sáu là chí đắc lệ thuộc cái khác là 
người nữ không được làm Bích-chi-phật và Phật. 
Bảy là khởi hành lệ thuộc cái khác là người đã .. 
bốn đề không được gây ra các hành vi: sát.. 
phàm phu thường gây ra nên như trong nhiều kinh 
nói rộng. Như vậy, tùy suy tư lựa chọn. Căn có hai 
mươi hai thứ, nhân sáu nghĩa Phật lập hai mươi hai 
căn. Lại có sáu nghĩa, sáu nghĩa ây là: 
Thủ trụ và tiếp nhau 
Thọ dụng hai thanh tịnh. 

Năng thủ là nghĩa, cho đến hai thứ thanh tịnh 
làm nghĩa, trong sáu việc này làm tăng thượng nên 
nói hai mươi hai pháp gọi là căn. Vì năng nhiếp giữ 
của sự sáu trần tăng thượng nên sáu pháp như: 
nhãn, v.v... gọi là căn. Vì nhiếp giữ tương tục 
khiến trú tăng thượng cho đến sinh tử nên nói thọ 
mạng là căn. Vì ở đời tiếp tục nhau tăng thượng 
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nên gọi là haI1 căn năm nữ. Vì thọ dụng tăng Nhớ, 
nên năm thọ gọi là căn. Vì các nghiệp như: ý, v.V.. 
bị thọ dụng, vì thế gian thanh tịnh tăng thượng nên 
nói năm pháp như: tín, v.v... là căn. Vì xuât thê 
thanh tịnh tăng thượng nên nói ba pháp vô lậu như: 
vị tri, dục tr1... là căn. Kệ rằng: 

Quả nhân đã thọ dụng 

Có dụng và chưa dụng. 

Lại có tên khác là ba đời tương ưng như nghĩa. 
Vì nhân quả đã dụng nên lập đời quá khứ, vì nhân 
quả chưa dụng nên lập đời vị lai. Vì nhân đã dụng 
tán tạ, quả chưa tạ nên lập đời hiện tại. 

Thọ và tư lương thọ 
Là nhân sanh hạnh kia 
Diệt nhân và đổi trị 
Là tịnh, bất tịnh nây. 

Lại có tên khác là bốn đế, bốn đề gôm: Một là 
Khô đé. Pháp gì gỌI là khổ? Thọ và thọ tư lương. 
Như trong kinh nói: Tất cả các thọ đều là khô. Các 
pháp: thọ tư lương, thọ sinh duyên, căn, trân... nên 
biết: "là nhân sinh hạnh kia". 

Sao gọi là Tập đế? Là chiêu cảm tất cả tà hạnh 
của các khô. 

Diệt nhân và đối trị 
Là tịnh, bất tịnh nấy. 

Vì hai pháp nhân quả nây văng lặng nên gọi là 

Diệt đề. Vì để đối trị hai pháp nầy nên gọi là Đạo 
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đế, do thê để nây nên gọi là bất tịnh, do chân để 
nây nên gọi là Tịnh. 

Được, mắt không phân biệt 

Trí y tha xuất ly 

Nhờ trí tự xuất ly. 

Lại có tên khác ba thừa tương ưng như nghĩa, 
nên biết trí quán lỗi, công đức Niết-bàn và sinh tử 
là nghe từ người khác và nương vào cái khác mà 
được. Vì xuất ly nhân quả nên đặt tên là Thanh-văn 
thừa, trí tuệ nây như trước đã nói: Chính mình 
không từ người khác, không nương người khác mà 
hành, vì xuất ly nhần quả nên gọi là Bích-chi- phật 
thừa. Nương vào trí vô phân biệt mà tự xuât ly 
nhân quả, đó gọi là Đại thừa. Nên biết: 

Có ngôn thuyết, có nhân 
Pháp hữu vì có tướng 
Nghĩa văng lặng và cảnh 
Sau nói pháp VÔ VI. 

Có tên khác là hữu vi, vô vi, ngôn thuyết là 
danh, cú, vị, v.v... "nhân" là thức A-lạti-da thuộc 
về hạt giống, "tướng" là thân khí thế gian và chỗ 
thọ dụng sinh khởi thức thuộc tâm và chập lấy phân 
biệt. Như những pháp nầy có ngôn thuyết, có nhân, 
có tướng, có pháp tương ưng, đó gọi là pháp hữu 
vi. Trong đó nói tâm, nghĩa là pháp nây thường 
khởi tướng thức, tướng hiểu biết. Thủ là ý thức 
phân biệt nhờ năm thức, thủ nầy có ba phân biệt. 
Pháp vô vi là nghĩa văng lặng và cảnh văng lặng. 
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Nghĩa văng lặng là Diệt đế, cảnh vắng lặng là Đạo 
để. Như như so với Đạo để trong đây vì sao gọi là 
vắng lặng? Pháp nây hoặc duyên cảnh giới, hoặc 
hiện bảy quả nương vào sự văng hc Do nghĩa 
nây nên mười xứ như: năm ấm..., Thánh trí và 
phương tiện Thánh trí gọi là mười thứ thắng trí, 
nên biết: 

Mười trí nầy chân thật. 

Nghĩa hợp với chân thật là nêu lược nói về chân 
thật, thì có hai thứ: Một là năng hiển bày chân thật, 
ví như gương soi. Hai là sở hiển bày chân thật, ví 
như hình ảnh trong gương. Cái gì là năng hiển bảy 
chân thật? Là ba chân thật căn bản, các chân thật 
khác được hiển hiện nên cái được hiển hiện, có 
chín thứ: Một là sở hiển bày chân thật không có 
tăng thượng mạn; Hai là sở hiển bày chân thật đối 
trị điện đảo; Ba là sở hiển bày chân thật Thanh-văn 
thừa xuất ly; Bồn là sở hiển bày chân thật Bích- 
chi-phật thừa xuất ly; Năm là sở hiển Dảy chân thật 
Đại thừa xuất ly, vì cái chân thật thô nây mà thành 
tựu chúng sinh và pháp, còn chân thật vi tế là giải 
thoát chúng sinh và pháp; Sáu là sở hiển bày chân 
thật của các thuyết rơi vào chỗ thất bại, nghĩa là 
nương vào chánh thí dụ và nương vào đạo lý chân 
chánh có thể khiến cho các thuyết khác rơi vào chỗ 
thất bại; Bảy là sở hiển bày chân thật hiển bày Đại 
thừa; Tám là sở hiển bảy chân thật của tất cả cái 
biết thuộc tất cả pháp; Chín là sở hiển bày chân thật 
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bày chân thật của tất cả nghĩa ý nhập của pháp y 
xứ chấp ngã. 

Thuyết của phẩm luận Đại thừa chân thật trong 
luận Trung Bên Phân Biệt tới đây là hết. 


LUẬN TRUNG BÊN PHẦN BIỆT 
QUYÊN HẠ 


Phẩm 4: ĐÓI TRỊ TU TRỤ 


Tu tập đối trị nghĩa là tu tập ba mươi bảy phẩm 
đạo, nay sẽ nói. Luận nây trước là nói (tâm là 
chủng thứ của chấp ngã, còn gọi là căn, trần, thức): 

Hạnh thô, nhân của tham. Vì chủng nên không 
mê Vì để nhập Tứ đề 

Tu quán bốn niệm xứ. 

Do thân nên hạnh thô được hiển hiện, do hạnh 
thô của tư duy chọn lựa nên được vào Khô đề. 
Thân nây có hạnh thô lớn làm tướng. Thô lớn nên 
gọi là hành khổ. Hành khổ nây là tất cả các pháp 
hữu lậu. Ở trong đó, bậc Thánh quán Khô đề. Thọ 
là chỗ nương của tham ái. Vì tư duy chọn lựa các 
thọ nên được vào Tập đề. Tâm là chỗ nương của 
chấp ngã, vì suy tư chọn lựa tâm nây nên được vào 
Diệt đê. Nhờ xa lìa ngã, dứt trừ sự sợ hãi. Pháp là 
hai phẩm Tịnh và Bất tịnh. Vì tư duy chọn lựa pháp 
nây nên được xa lìa vô minh của phẩm Tịnh và Bất 
tịnh nên được vào Đạo đề. Cho nên lúc đầu hành 
là để nhập vào Tứ đề, an lập sự tu tập Bốn niệm 
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xứ, kế là tu tập chánh cân. 
Đã biết chẳng giúp đạo 
Tất cả thứ đổi trị 
Vì hai thứ trên mà 
Tu tập bốn chánh cân. 

Vì tu tập rốt ráo bốn niệm xứ nên chăng cần 
pháp đen trợ đạo và pháp trắng trợ đạo. Nhất thiết 
chủng đã sáng rõ, nên lia diệt pháp phi trợ đạo, để 
sinh khởi pháp giúp đạo. bốn chánh cân được sinh 
khởi thì chánh cân thứ nhất đã diệt, sinh ra pháp 
chắng phải thiện ác. Trong kinh có nói rộng (là 
diệt, là bê tắc, là sinh, là trưởng). 

Thy việc tru ở kia 
Thành tựu việc cân thiết 
La bỏ năm thứ lôi 

Tu tập tám tư lương. 

Vì xa lìa pháp đen và để đắc pháp trắng nên tu 
tập chánh cân. Tâm không bị chướng mà có trợ 
giúp nên được trụ tâm nây. Trú có bốn pháp là tùy 
giáo được thành tựu. Tùy giáo được thành tựu là 
nói bốn Như ý túc, nhờ nhân duyên thành tựu nghĩa 
tất cả điều mà ta mong cầu. Trong đó người trú, 
tâm trú gọi là Tam-ma-đề nên biết, cho nên sau Tứ 
chánh cân là nói Tứ như ý túc. Tùy sự tùy giáo trú, 
nghĩa là vì diệt năm lỗi, vì tu tập tám tư lương nên 
biết, những gì là lỗi? 

Biếng nhác, quên lời dạy 
Và dấy khởi thấp kém 
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Không tác ý, tác ý 
Năm lỗi nây nên biết. 

"Biếng nhác" là chìm trong chỗ xấu ác lười 
biếng; " quên lời bậc tôn quý dạy” là như pháp do 
thầy lập: danh, cú, vị, v.v... không nhớ không giữ. 
Sinh khởi sự thập. kém là hai chướng hợp thành 
một. Vui, lo là thê nên chìm nôi là việc đó. Lúc 
chìm nồi trong vị thê nây, không tác ý là lỗi thứ tư. 
Nếu không có hai thứ chìm nôi nây mà tác ý, đó 
gọi là lỗi thứ năm. Vì dứt năm lỗi nây, nên an lập 
tám thứ tư lương thiền định đề dứt trừ biếng. nhác. 
Bốn thứ tư lương: một là dục; hai là chánh cân; ba 
là tín; bốn là ý (khen). Lại có bến pháp thứ lớp nên 
biết: 

Y xứ và nãng y 
Nhân duyên nấy và quả. 

Dục là nơi nương tựa của chánh cần, năng y là 
chánh cân. Nơi tựa nây gọi là dục. Có nhân nào gỌI 
là tín? Nếu có tín thì sinh dục. Năng y nầy gọi là 
quả chánh cần, quả nây gọi là ý. Nếu thực hành 
chánh cân thì được thiên định mà mình câu. Bốn 
thứ tư lương khác: Một là nệm; Hai là trí; Ba là 
làm xong; Bốn là xả diệt. Bốn lỗi còn lại thì theo 
thứ lớp mà đối trị. Bốn pháp như: Niệm, v.v... nầy 
thứ lớp nên biết: 

Duyên cảnh giới - không mê 
Cao, thấp đêu biết rõ 
Diệt công dụng tâm kia 


1240 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


Phóng xả lúc vắng lặng. 

Niệm là cảnh giới không quên mất, trí là lúc 
cảnh giới không quên mất. Biết rõ hai việc chìm 
nối, đã biết rõ là để diệt tác ý công dụng, nây, đó 
gỌI là tác ý. Hai pháp chìm, nôi nây đã văng lặng 
rôi, thì khởi tâm buông xả. Buông xả đó nôi tiếp 
øọI là xả diệt. Sau bốn Như ý túc, thứ lớp nói tu tập 
năm căn. Năm căn nây vì sao được lập? 

Đã xuống giống giải thoát Vì dục sự tăng 
thượng Không mê chìm cảnh giới Không tán loạn, 
tư trạch. 

Tăng thượng ở đây thứ lớp chảy qua năm chỗ 
để tu bốn cần, nên tâm đã tùy giáo được trụ. Vì tâm 
nây đã gieo xuống hạt giống gốc lành của phần giải 
thoát: Một là dục tăng thượng; Hai là siêng tu tăng 
thượng; Ba là không quên mất cảnh giới tăng 
thượng: Bốn là không tán động tăng thượng; Năm 
là tư duy chọn lựa tăng thượng. Như thứ lớp năm 
căn như tín căn, v.v... nên biết: 

Vì nói lực tổn hoặc 
Trước nhân sau là quả. 

Năm pháp như: tín, v.v... như trước đã nói. Vì 
có sức cao quý nên gọi là lực. Lực cao quý là gì? 
Là vì có khả năng tốn lìa phi giúp hoặc. Nếu năm 
pháp chăng phải tín, v.v... thì các đối trị hoặc 
không chướng ngại lẫn nhau, cho nên nói căn, lực 
có thứ lớp. Tại sao năm pháp: tín... phải nói có thứ 
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lớp trước sau? Năm thứ pháp nói trước và sau là vì 
làm nhân quả cho nhau. Vì sao như vậy? Nếu 
người nảo tin nhân tin quả vì cầu đặc quả nây nên 
quyết siêng hành, vì đã siêng hành nên chấp giữ 
cảnh không lay động. Nếu niệm dừng trú thì tâm 
đặc Tam-muội (bình đắng trụ là không cao không 
thấp: một là ba thọ, hai là một cảnh, lại cũng có 
năm thứ trụ nhưng chưa nói). Nếu tâm được định 
thì quán biết cảnh như thật, vì nghĩa này nên đặt 
thứ lớp năm pháp. Nếu người nào xuông giông gốc 
thiện phân giải thoát nói năm căn là giai vỊ. Nếu 
người nào đã gieo gốc thiện phân thông đạt thì 
trong gi1a1 vị năm căn sẽ ở phương vị: 

Hai hai phân thông đạt Năm căn và năm lực. 

Noãn vị và Đảnh vị lập hiện hành năm căn, 
Nhẫn VỊ Và Thế đệ nhất pháp lập hiện hành năm 
lực. Nếu ai đã xuống giống sốc lành phân giải thoát 
thì hai cặp vị nầy chắc chăn là phân thông đạt. Nếu 
chưa và không như lực nây thì thứ lớp nói về phần 
giác. Phần nây. làm sao an lập? 

Phân y, phần tự thể Phân xuất ly thứ ba Phần 
công đức thứ tư Là ba phân diệt hoặc. 

Trong địa vị kiến đạo, hiển lập phần giác. CIác 
là gì? Là trí như như không phân biệt, gọi là giác. 
Phân nghĩa là gì? Là bạn pháp đồng sự, đó là phân 
nghĩa. Trong bảy pháp nây, phân giác y chỉ gọi là 
niệm giác, phân tự tánh gọi là trạch pháp giác, phần 
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xuất ly gọi là chánh cân giác, phần công đức gọi là 
hý giác, phần vô nhiễm vô chướng, ba pháp là y, 
định, xả, vì sao nói ba pháp nây là phần vô nhiễm 
vô chướng? 

Vì chỗ nhân duyên nương Vì tự tánh nên nói. 

Nhân vô chướng vô nhiễm là chướng y hoặc, 
vì trọng hành làm nhân nên y nây đối trị với nhân 
thô trọng. Y chỉ là thiên định, tự tánh là không xả 
bỏ giác phân, kế là nói phần đạo, vì sao an lập pháp 
này? 

Phân quyết và khiên đến Khiến người tin ba thứ 
Pháp đi trị không giúp Nói đạo có tám phân. 

Trong vị đạo tu tập, hiển lập phân đạo, phân 
kiến đạo và phân quyết là chánh kiến. Kiến nây là 
chánh kiến thế gian, sau đó mới được chánh kiến 
xuất thế gian. Vì trí nây là sở đắc đạo của mình và 
quả quyết định phân biệt. Phân khiến người khác 
đến là chánh tư duy ` và chánh ngôn. Vì có phát khởi 
ngữ ngôn nên có thể khiến người khác biết và đăc. 
Phần khiến người khác tin là có ba thứ: chánh 
ngôn, chánh nghiệp và chánh mạng, ba pháp nây 
thứ lớp là: 

Kiến, giới và tri túc 

Phải biết khiến người tin. 

Phân khiến người khác tin là ba xứ nương vào 
chánh ngôn mà nói. Nói năng lúc cùng hỏi đáp về 
chánh nghĩa và lúc cùng nhau tư duy chọn lựa về 
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nghĩa thì người khác được tin. Người nây có trí nên 
khiến người khác tin. Trí nương vào chánh nghiệp 
khiến người khác được tin. Trì giới không làm các 
việc không đúng pháp. Nương vào chánh mạng là 
làm cho người khác được tin tưởng, xem nhẹ tài 
vật, biết đủ là tu hành như pháp như lượng. Vì thây 
bốn mạng duyên như: y phục... nên khiến người 
khác được tin biết đủ, xem nhẹ tài vật biết đủ. Phân 
đối trị phiền não là ba thứ chánh cần, chánh niệm 
và chánh định. Ba . pháp nây như thứ lớp: 

Đại hoặc và tiểu hoặc Đối trị chướng tự tại. 

Phiền não phi trợ đạo có ba: Một là tu tập đạo 
dứt trừ phiền não, đó là đại hoặc. Hai là tâm chìm 
đăm, dây khởi phiên não, đó là tiêu hoặc. Ba là 
chướng tự tại nghĩa là có thê chướng ngại sự hiển 
bày công đức thắng phẩm. Phiên não thứ nhất, đối 
trỊ bằng chánh cần. Vì sao như vậy? Vì nhờ chánh 
cân mà tu đạo được thành tựu. Nếu đạo được thành 
thì tư duy phiên não diệt. Phiển não thứ hai, đôi trị 
bằng chánh niệm. Ở cùng văng lặng, hoặc chánh 
niệm và chánh văng lặng ở cùng thì sự chỉm đăm 
và dây khởi diệt. Phiền não thứ ba, đối trị bằng 
chánh định, nhờ nương vào thiền định nên có công 
năng hiển xuất công đức của sáu thân thông. Tu tập 
đối trị nầy nếu nói lược thì có ba thứ, nên biết: 

Tùy không đảo, có đảo Tùy điên đảo, không 
đảo Không đảo, không tùy đảo Tu đối trị ba thứ. 
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Tu tập đôi trị có ba thứ, ba loại ấy gồm: Một là 
tùy theo chỗ thích ứng, pháp không đảo và đảo xen 
lẫn nhau, hai là bị điên đảo đuôi theo cái thấy 
không kiến đảo, ba là pháp không điên đảo và vô 
đảo theo nhau. Như thứ lớp trong địa vị phàm phu, 
trong Thánh vị Hữu học, trong Thánh vị Vô học, 
Bồ-tát tu đối trị có khác, khác thể nào? Kệ rằng: 

Cảnh giới và tư duy Chí đắc có sai khác. 

Các pháp là niệm xứ như thân niệm xứ, v.v... 
tự nôi tiêp nhau của Thanh-văn và Bích-chi là cảnh 
giới Ấy. Hoặc các pháp niệm xứ như: thân niệm xứ, 
v.v... tự tha nối tiếp của Bô-tát là cảnh giới ấy. 
Thanh- văn và Bích-chi do các tướng như: vô 
thường... nên tư duy các pháp như: thân...; hoặc 
các Bô-tát vô sinh nhờ đắc đạo lý nên tư duy quán 
sát; hoặc Thanh-văn và Duyên giác tu tập các pháp: 
như bốn niệm XỨ, V.V... là để diệt lìa các pháp như: 
thân...; hoặc Bô-tát tu tập các pháp nây không vì 
để diệt la nên tu tập các pháp, chăng phải không 
vì diệt lìa nên tu tập các pháp, chỉ vì Niết-bàn chí 
đắc vô trú xứ nên đã nói tu tập đối trị. Tu trụ là øì? 


Phẩm 5: TU TRỤ 
Tu trụ có bốn thứ: 
Nhán, nhập, hạnh, chí đặc 
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Hữu tác, không tác ÿ 

Hữu thượng cũng võ thượng 
Nguyện lạc vị, nhập vị 

Xuất vị, thọ kỷ vị 

Thuyết giả vị, quán vị 

Tác sự vị đã nói. 

Tu trụ có mười tám thứ: Một là Nhân vị tu trụ: 
là người đã trú trong tự tánh. Hai là Nhập vị tu trụ 
là đã phát tâm. Ba là Hạnh vị tu trụ là từ sau phát 
tâm, chưa đến quả. Bốn là Quả vị tu trụ là lúc đã 
đặc. Năm là Hữu công dụng vị tu trụ là bậc Thánh 
Hữu học. Sáu là Võ công dụng vị tu trụ là bậc 
Thánh Vô học. Bảy là Thăng đức vị tu trụ, là người 
câu hạnh được sáu thần thông. Tám là Hữu thượng 
vị tu trụ, là người đã qua các địa vị như Thanh-văn, 
v.v.. chưa lên Sơ địa Bô-tát. Chín là Vô thượng vị 
tu trụ là chư Phật Như Lai, sau địa vị nầy không có 
địa vị nào khác nữa. Mười là Nguyên lạc vị tu trụ 
là các Bồ-tát trong tật cả hạnh vị nguyện lạc. Mười 
một là Nhập vị tu trụ là Bô-tát Sơ địa. Mười hai là 
Xuất ly vị tu trụ, là sáu địa sau Sơ địa. Mười ba là 
Thọ ký vị tu trụ, là địa thứ tám. Mười bốn là Năng 
thuyết sư vỊ tu trụ, là địa thứ chín. Mười lăm là 
Quán đảnh vị tu trụ, là địa thứ mười. Mười sáu là 
Chí đắc vị tu trụ, là Pháp thân Chư Phật. Mười bảy 
là Công đức vị tu trụ, là Ứng thân chư Phật. Mười 
tám là Tác sự vị tu trụ, là hóa thân Phật, tất cả các 
trụ vô lượng, nên biết, nay chỉ nói lược. 
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Pháp giới lại có ba Bắt tịnh, bất tịnh tịnh Thanh 
tịnh như thứ lớp. 

Nếu nói lược về địa vị nây có ba: Một là Bất 
tịnh vị trụ, là từ nhân vị cho đến hạnh vị. Hai là Bất 
tịnh tịnh vị trụ, là bậc Thánh Hữu học. Ba là Thanh 
tịnh vị trụ, là bậc Thánh Vô học. 

Trong đây an lập người Phải biết như đạo lý. 

Vì các trụ nây khác nhau nên phải biết như đạo 
lý: Các phàm và Thánh được an lập khác nhau. 
Người nây là trú trong tự tánh, người nây đã nhập 
vị. Những người tu trụ như vậy đã nói. Đắc quả là 
øì? 


Phẩm 6: ĐÁC QUÁ 
Khí quả và bảo quả 
Đỏ là quả tạng thượng 
Ái lạc và tăng trưởng 
Quả thanh tịnh thứ lớp. 

Khí quả là quả báo tương ưng với gốc lành. Quả 
báo là vì khí quả tăng thượng gôc lành thuộc phâm 
tối thượng. Quả ái lạc là do huân tập ở đời trước 
nên ưa thích pháp thiện. Quả tăng trưởng là nhờ 
huân tập công đức gốc lành đời trước nên gốc lành 
viên mãn. Quả thanh tịnh là diệt lia các chướng. 
Quả của địa vị nây có năm thứ nên biết thứ lớp: 
Một là quả báo; Hai là quả tăng thượng: Ba là quả 
tùy lưu; Bốn là quả công dụng: Năm là quả tương 
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ly. 
Thượng thượng và sơ quả 
Thường tu quả rốt ráo 
Thuận theo và đổi trị 
Lìa nhau và thắng vị 
Hữu thượng và Võ thượng 
Nói lược quả như vậy. 

Nếu nói lược về quả, thì có mười thứ: Một là 
quả thượng thượng là từ tự tánh phát tâm cho đến 
tu hành nên biết thứ lớp về sau về sau nữa. Hai là 
quả đâu, mới được các pháp xuất thế. Ba là quả 
thường tập, sau quả đâu, trong địa vị Hữu học. Bốn 
là quả rốt ráo là các pháp Vô học. Năm là quả thuận 
theo là vi nhân duyên nên phải biết sáu là quả 
thượng thượng, quả đối trị là Diệt, Đạo do đây đắc 
Sơ quả, trong đó Sơ đạo gọi là quả đối trị. Bảy là 
quả lìa nhau là quả huân tập và quả viên mãn, vì xa 
lia các hoặc chướng như quả các bậc Thánh thứ lớp 
Hữu học, Vô học. Tám là quả thắng vị, là các công 
đức như: thần thông, v.v... Chín là quả hữu thượng 
là địa Bồ-tát cao quý hơn các thừa khác. Mười là 
quả vô thượng là địa của chư Như Lai. Bồn thứ quả 
như vậy là để phân biệt quả viên mãn. Nói gọn như 
vậy, còn nêu nói rộng thì nhiều vô lượng. Trong 
đó, tu tập đôi trị nhóm hợp nhiều nghĩa với tu tập 
giác ngộ, khiến cho sự tu tập ít mỏng được chín 
muôi. Việc tu tập trên thâm hợp với việc tu tập, vì 
trí đên một nhà với cảnh. Tu thượng phẩm, thăng 
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phẩm đắc sự tu hành là: việc phát tu ban đầu, việc 
hành tu ở giữa và việc tu sau cùng. Tu hữu thượng 
và tu vô thượng nghĩa là cảnh giới không cao quý, 
tư lương không nhóm hợp, vì chí đắc không cao 
quý nên là tu trụ, nhóm hợp nhiều nghĩa nên thành 
tu trụ. Người trú là người trú trong tự tánh. 

Làm việc tu trụ nghĩa là từ phát tâm cho đến địa 
vị tu hành gọi là tối tịnh trụ. Tôi tịnh vị trụ có trang 
nghiêm trụ, vì trùm khắp mười địa. Quả vô thượng 
vị trụ nhóm hợp nhiêu nghĩa: Một là quả nhiếp giữ; 
Hai là quả tối thăng: Ba là quả huân tập đời trước; 
Bồn là quả thượng thượng dẫn xuất; Năm là quả 
lược; Sáu là quả rộng. Trong đó quả nhiếp giữ là 
năm thứ quả. Quả còn lại là năm thứ quả khác 
nhau, vì chỗ nhóm hợp đời trước nên gọI là quả 
quả báo. Vì thượng thượng dẫn xuất nên có bốn 
thứ quả khác. Nếu nói lược, quả thượng thượng có 
bốn thứ, nêu nói rộng thì quả thuận theo có sáu thứ. 
Vì phân biệt nói rộng bốn thứ quả nây nên trong 
luận Trung Bên Phân Biệt, chỗ nây có bốn. Ba 
phẩm: một là phẩm Đối trị, hai là phẩm Tu trụ, ba 
là phẩm Đắc quả, đã nói rộng rốt ráo (một là quả 
khí, hai là quả quả báo, ba là quả ái lạc, bốn là quả 
tăng trưởng, năm là quả thanh tịnh, gồm nhiếp hết 
tật cả quả). 
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Phẩm 7: THỪA VÔ THƯỢNG 

Nay sẽ nói về thừa Vô thượng. Kệ răng: 

Ba xứ thừa Vô thượng 
Tu hành và cảnh giới 
Cũng nói khởi nhóm họp. 

Vô thượng có ba thứ, trong Đại thừa, do ba 
nghĩa thừa nầy nên thành vô thượng, ba loại gôm: 
Một là tu hành vô thượng; Hai là cảnh giới vô 
thượng: Ba là nhóm hợp sinh khởi đắc vô thượng. 
Trong đó, tu hành vô thượng là gì? Là tu hành 
trong mười Ba-la-mật. Nên biết: 

Tu hành có sảu thư. 
Thy một trongØ mưởi 

Ba-la-mật nây có sáu thứ, sáu thứ là: 

Vô tỷ và tư trạch 
Tùy pháp và lìa bên 
Riêng và chung sáu 1u. 

Sáu tu như vậy: một là tu không so sánh; Hai là 
tu tư duy chọn lựa; Ba là tu tùy pháp; Bồn là tu bên 
giới; Năm là tu riêng; Sáu là tu chung. Trong đó tu 
không so sánh có mười hai thứ, mười hai thứ là: 

Rộng lớn và lâu dải 
Thể tăng thượng, vô tận 
Vô gián và vô nan 

Tự tại và nhiếp frị 

Cực tác, chí đắc, lưu 
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Rất ráo trí không sánh, 
Nghĩa vồ tỷ xứ này 
Biết mười Ba-la-mát. 

Mười hai thứ tu hành không so sánh như vậy: 
Một là không so sánh rộng lớn, hai là không so 
sánh thời gian dài, ngăn, ba là tăng thượng, bốn là 
vô tận, năm là vô gián, sáu là vô nan, bảy là tự tại, 
tám là chấp giữ và điều trị, chín là cực tác, mười là 
chí đắc, mười một là thăng lưu, mười hai là rốt ráo. 
Không so sánh rộng lớn là gì? Là không ham muốn 
tật cả sự giàu vui thế gian và xuất thê gian, cho nên 
phải biết là không so sánh rộng lớn. Không so sánh 
thời gian lâu dài là gì? Là tu tập mỗi chỗ trong ba 
A-tăng-kỳ kiếp được thành tựu. Không so sánh 
tăng thượng là sao? Là làm việc lợi ích khắp tật cả 
chúng sinh. Thế nào là không so sánh vô tận? Là 
do hồi hướng Bồ-đề vô thượng nên rất vô cùng vô 
tận. Thế nào là không so sánh sự tu không xen hở? 
Là do thích tu bình đẳng giữa mình và người, vì 
công đức: bồ thí... của tất cả chúng sinh có thể viên 
mãn, nhờ thành tựu mười Ba-la-mật. Thế nào là 
không so sánh không khó? Là vui mừng theo các 
Ba-la-mật mà người khác thực hành Ba-la-mật của 
mình được viên mãn. Thế nào là không so sánh tự 
tại? Là do sức các thiền định: phá hư không, v.v.. 
nên các Ba-la-mật như: thí v.v... được thành Từu 
viên mãn. Thế nào là không so sánh chập giữ, điều 
trị? Là do trí không phân biệt chấp giữ, bảo hộ tất 
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cả Ba-la-mật. Thế nào là không so sánh việc làm 
hết mức? Là phương tiện của địa trước trong hạnh 
địa nguyện lạc, pháp nhãn tối thượng và đạo phẩm 
tùy theo từng việc mả thành. Thế nào là không so 
sánh sự đạt đến? Là trong Sơ địa được sự chưa từng 
thây pháp xuất thê. Thế nào là không so sánh thắng 
lưu (các dòng cao quý)? Là lúc lìa Sơ địa, nên biệt 
là trong tám địa trên. Thế nào là không so sánh rốt 
ráo? Là nên biết: địa thứ mười và Phật địa. Vì sao? 
Vì đạo Bô-tát và quả Phật viên mãn. Nghĩa không 
so sánh của lĩnh vực nây nên biết là mười Ba-la- 
mật. Mười hai nghĩa không so sánh như vậy trong 
mười pháp đều có đầy đủ. Cho nên mười pháp đặc 
chung gọi là Ba-la-mật đa. Thế nào gọi là mười Ba- 
la-mật? Vì hiển bày mười pháp tên khác nây, nói 
kệ rằng: 

Thí, giới, nhân, tỉnh tấn Định, 

Bát-nhã phương tiện 

Nguyện lực và xâ-na 

Đáy mười không so sánh. 

- Thê nào là biệt sự của mười Ba-la-mật nây? 

Tài lợi không tổn hại 

An thọ tăng công đức 

Trừ ác và khiến nhập 

Giải thoát và vô tận 

Thường khởi và quyết định 

Việc a pháp thành thục. 

Việc thứ lớp mười Ba-la-mật như vậy nên biết: 
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do bố thí nên Bô- tát có thê làm lợi ích chúng sinh. 
Do trì giới nên không tốn hại thân mạng, tài sản và 
quyền. thuộc, v.v... của chúng sinh. Do nhẫn nhục 
nên nêu người khác có làm các việc tôn hại đến 
mình thì cũng an tâm nhẫn chịu. Do tinh tấn nên 
sinh trưởng công đức cho người khác, diệt trừ tội 
chướng, v.v... cho người khác. Do thiền định nên 
nhờ các công đức như: thân thông, v.v... làm cho 
chúng sinh khác bỏ ác theo thiện, được nhập chánh 
vị. Do Bát-nhã nên nói rõ chánh giáo làm cho 
người được giải thoát. Do phương tiện nên hôi 
hướng gốc lành hướng đến Đại Bồ- đề, các công 
đức như: bồ thí... làm cho dòng chảy (các địa) vô 
tận. Do nguyện lực nên có thê nhận lãnh sự trú xả, 
tùy chỗ ưa thích mà thọ sinh, ở trong chỗ sinh â Ấy, 
có thể làm các việc Phật sự và nghe chánh pháp, ở 
trong sự bồ thí... thường hành lợi ích cho chúng 
sinh không ngưng nghỉ. Do sức tu tập tư duy chọn 
lựa nên có thể đối trị, hàng phục, thường hành 
quyết định các độ như: bồ thí... làm lợi ích chúng 
sinh. Nhờ trí nên diệt lìa được như lời nói và pháp 
vô minh. Các hạnh như: bồ thí... và duyên pháp 
tăng thượng như: bố thí được cùng thọ dụng, hai 
Bỏ-đề nây có thể thành thục chúng sinh. Sự tu hành 
không so sánh đã nói, thế nào là tu hành tư lương? 
Như lời nói chánh pháp Suy nghĩ nghĩa Đại 
thừa Là việc thường Bô-tát Nương ba thứ Bát-nhã. 
Nương vào mười thứ Ba-la-mật như: Bồ thí... 
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Tu-đa-la mà chư Phật đã an lập, đã nói, trong các 
pháp Đại thừa, như lý mà tư duy, niệm niệm lắng 
nghe nhờ suy nghĩ tu tập. Văn, tư, tu, tuệ thường 
tư duy về khô hành. Nhờ ba việc: tuệ, tu hành, tư 
duy sinh ra công đức gì? 

Là nuôi dưỡng Giới, Nhập Vì đắc sự rốt ráo. 

Nếu người nảo nhờ văn tuệ, tu hành, tư duy thì 
tất cả gốc lành tư duy được thêm lớn. Nếu nhờ tư 
tuệ, tu hành, tư duy thì được như sở nghe về danh, 
cú, nghĩa, lý nầy được nhập ý, được sinh sự hiển 
hiện. Nếu nhờ tu tuệ, tu hành, tư duy thì chánh như 
sở cầu được thành tựu, vì nhập địa, vì sự. điều trị 
thanh tịnh. Phải biết sự tu hành tư duy nây là có 
bạn, nên biết. Mười thứ pháp chánh hạnh cùng 
tương ưng nên biết. Tư duy tu hành nây, nghĩa là 
chỗ nhiệp giữ mười thứ chánh pháp hạnh, nên biết 
mười thứ pháp hạnh là: 

Ghi chép, cúng dường, thí Đọc tụng và thọ trì 

Nói rộng và đọc tụng Tư duy và tu tập. 

Tu hành pháp Đại thừa có mười: Một là ghi 
chép; Hai là cúng dường; Ba là bố thí cho người 
khác; Bốn là nêu người khác đọc tụng phải một 
lòng lắng nghe; Năm là tự đọc; Sáu là tự chập giữ 
như lý vê danh, cú, vị và nghĩa; Bảy là giảng nói 
đúng như đạo lý và danh, cú, vị; Tám là chánh tâm 
nghe tụng; Chín là tư lường như lý về không xứ; 
Mười là đã nhập ý vì không lui mất nên tu tập. Kệ 
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nóI: 
Võ lượng nhóm công đực 
Là mười thứ chánh hạnh. 

Mười thứ chánh hạnh này có ba thứ công đức: 
Một là đạo công đức vô lượng; Hai là đạo công đức 
hành phương tiện; Ba là đạo công đức thanh tịnh. 
Vì sao trong Đại thừa, Đức Phật nói đại quả báo tối 
cực, mà các pháp như: Thanh-văn thừa... không 
nói như vậy. Vì sao có hai thứ nhân như vậy? 

Vì Tối thắng vô tận 
Lợi tha không ngừng nghỉ. 

Tối thắng: Kinh Tiêu thừa chỉ là tự lợi còn Đại 
thừa thì tự lợi và lợi tha bình đăng, nên gọi là tôi 
thắng. Vì thứ nhất là tự lợi, thứ hai là lợi tha nên 
nói có thượng có hạ, nên gọi là Thắng. Đại Bồ-đề 
là đến Niết-bàn vô dư. Vì làm việc lợi ích cho 
người như trong nhân địa không ngừng nghỉ nên 
øọI là vô tận. Vì vô tận nên vượt hơn Tiêu thừa. Đã 
nói về tư duy tu hành, thế nào là tùy pháp tu hành? 

Tùy pháp có hai thứ 
Không tán động, điên đảo. 

Có hai thứ tu hành tùy pháp: Một là tu hành 
không tán động; Hai là tu hành không điên đảo, 
thay đôi. Trong đó, tán động có sáu thứ, vì diệt trừ 
sáu thứ tán động nây nên gọi là không tán động. 
Sáu thứ tán động øôm: Một là tán động tự tại; Hai 
là tán động duyên ngoài; Ba là tán động bên trong; 
Bồn là tướng tán động; Năm là tán động thô hoặc; 
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Sáu là tán động tư duy. Sáu thứ tắn động nây lấy 
gì làm tướng? Nên biết: 

Khởi quán hạnh sáu trần 

Tham vị, hạ trạo khởi 

Không quyết ỷ ở định 

Chô so lường ngã mạn 

Tâm thấp kém tán loạn 

Người trí phải nên biết. 

Những thứ như vậy là tướng, Bồ-tát phải biết 
lia sáu thứ tán động. Những øiì là sáu tướng? Một 
là từ thiền định khởi tán động, vì năm thức nên gọi 
là tánh tán động. Hai là trong sáu trân, nêu tâm 
hành động, đó gọi là ngoại tán động. Ba là trong 
thiền định này, sự tham vị lo buôn, hồi hận dây 
khởi, đó gọi là tán động bên trong. Bồn là ý của địa 
dưới chưa quyết, chưa ngưng nghỉ, đó gọi là tướng 
tán động. Năm là nhờ tướng nây mà vào định, 
trong định nây có khởi lên tư duy chấp ngã gọi là 
tán động thô. Sáu là vì sự tư duy thô nầy mà sinh 
khởi sự hiện hành ngã mạn nên tư duy thuộc phẩm 
thập kém, gọi là tư duy tán động. Vì khởi hành tư 
duy của thừa dưới nên hai thứ tản động trước chưa 
đắc khiến không đắc; hai thứ kế đã đặc khiến cho 
thoái lui. Phải biết tán động thứ năm khiến cho 
không được giải thoát, còn tán động thứ sáu khiến 
cho không được Bỏ-đề Vô thượng. Trong đó, phải 
biết nên biết mười thứ xứ vô đảo, mười xứ ấy là: 

Nghĩa ngôn từ, tư duy Bất động - hai tướng xứ 
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Bất tịnh và tịnh khách Không sợ và không cao. 

Trong đó, pháp nào gọi là vô đảo? Vô đảo là tr 
kiên như lý, như lượng. Mười thứ xứ vô đảo nây: 
một là danh, cú, vị vô đảo. Như kệ nói: 

Vì tụ tập. sác tập Nghĩa có và nghĩa vô Là ngôn 
từ vô đảo. 

Hoặc là danh, cú, vị, hoặc là có tương ưng; 
danh là nói, không gián đoạn không lìa nhau, vật 
nây là danh ấy, vì thường thường huân tập nên 
nghĩa có là danh, cú... Nêu dịch ba nghĩa không 
nây, hoặc có như danh tri kiến nây là danh, cú, vị 
vô đảo. Thế nảo là nghĩa vô đảo? 

Hiền hiện tự hai thứ Như hiển không thật có 
Gọ1 là nghĩa vô đảo La hai bên hữu, vô. 

Các nghĩa hiển hiện có hai: Một là hiển hiện sở 
chấp: Hai là hiển hiện chủ thể, do hai thứ sinh nhau 
nên không có như vậy, như trong chỗ nghĩa hiển 
hiện. Nếu sinh tri kiến như đây, thì gọi là nghĩa vô 
đảo. Vì sao nghĩa như vậy là xa lìa tướng có? Vì 
không có năng chấp và SỞ chấp, vì xa lìa tướng 
không, giông như năng, giống như sở tán loạn có. 
Thế nảo là tư duy vô đảo? 

Ngôn nây huân ngôn tư Kia nương tư vô đảo 
Là hiên hai thứ nhân. 

Sở chấp năng chấp lời nói (ngôn) là sự huân tập 
tư duy ngôn ngữ. Sở chấp và năng chấp nây nương 
vào chỗ phân biệt luống dối. Nếu khởi tất cả xứ tri 
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kiến như đây, gọi đó là tư duy vô đảo. Cái gì là tư 
duy làm năng chấp, sở chấp luống dối hiển hiện? 
Vì chỗ sinh hai pháp tư duy ngôn ngữ: danh, cú, vị 
nây, vì hai pháp làm y xứ, vì lìa cảnh tư duy vô đảo 
nây. Thế nảo là bất động vô đảo? 

Như huyền tháy không có Cũng nghĩa hữu nên 
biết Là bất động vô đảo 

Có, không chăng tán loạn. 

Nghĩa nầy vừa có vừa không như trước đã nói: 
sự có, không này thí như huyễn hóa. Huyễn hóa là 
thật thể của voi, ngựa... Không có, chắng phải 
không, chỉ giống như voi... Vì có tán loạn nên 
nghĩa cũng không có như vậy. Vì như sự hiển hiện 
của năng chấp, sở chấp nên chăng phải không có, 
chỉ dường như có tướng tán loạn. Vân vân (...) là 
còn nhiều thí dụ như giấc mộng, trăng đáy nước, 
quáng nắng... đạo lý như vậy nên biết. Vì đã thấy 
nghĩa các thí dụ như: huyễn mộng... nên tâm 
không tả hạnh, đó gọi là bất động vô đảo. Nhờ tâm 
vô đảo nầy mà tâm không bị tán động trong việc 
chấp có, không. Hai tướng vô đảo là: 

Tất cả chỉ có danh 

Vì không khởi phân biệt Là tướng riêng vô đảo. 

Tất cả các pháp chỉ có danh, ngôn. Cái gì là 
danh? Tất cả mắt và sắc cho đến tâm và pháp phải 
thấy biết như vậy. Vì đối trị tất cả phân biệt luông 
dối nên gọi là tướng riêng vô đảo. Thế nào gọi là 
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tướng riêng, là luống dối hay chân thật? 

Tướng nây gọi là chân thật, chân thật trong 
tướng riêng là vô đảo. Tại sao như vậy? Nếu là tục 
để thì tất cả các pháp không chỉ có danh, vì chấp 
như vậy. Thế nào là tướng chung vô đảo? 

Xuất ly khỏi pháp giới Lại không có một pháp 

Nên tướng chung pháp giới Trí nây là vô đảo. 

Không có một pháp riêng nào lìa vô ngã mà có 
tự thể chân thật, cho nên tât cả tướng chung của 
pháp giới có tự thể bình đăng. Thấy biết như vậy 
gọi là tướng chung vô đảo. Sao gọi là tịnh và bât 
tịnh vô đảo? Kệ nói: 

Điên đảo tư duy tà Chưa diệt và đã diệt Bắt tịnh 
và tịnh này Là không điên đảo kia. 

Điên đảo là trạng thái tâm thức không lÙ trong 
chánh tư duy và chưa củng tận, đó gọi là pháp giới 
không thanh tịnh. Nếu chăng ở trong trạng thái đó 
và củng tận, gọi là pháp giới thanh tịnh. Nếu có tri 
kiên nây, đó là bất tịnh và tịnh vô đảo. Theo thứ 
lớp thì cái gì là khách vô đảo? 

Vì tảnh pháp giới tịnh Thí như hư không kia 
Hai thứ nây là khách Đó là không điên đảo. 

Lại có pháp giới như chân hư không, tự tảnh 
thanh tịnh. Hai thứ pháp nầy chăng phải pháp cũ 
nên gọi là khách, đâu tiên thì không thanh tịnh, sau 
là thanh tịnh. Nếu có tri kiến như vậy gọi là khách 
tướng vô đảo. Sao gọi là không sợ, và không cao 
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vô đảo? 

Nhiễm ô và thanh tịnh 

Cả pháp, người đêu không Không nên chăng 
sợ, mạn Hai chỗ nây vô đảo. 

Người là pháp không nhiễm ô, không thanh 
tịnh, cũng như vậy. Trước là không nhiễm ô, sau 
không thanh tịnh. Vì sao như vậy? Vì người và 
pháp chăng phải thật có, cho nên trong hai pháp 
nây không có một vật, là phẩm tịnh và phâm bất 
tịnh. Khi phẩm bắt tịnh thì không có một pháp bị 
tốn giảm, lúc phẩm thanh tịnh thì không có một vật 
bị tăng thêm, là hai pháp nây sinh sợ hãi, sinh cao 
mạn. Nếu có tri kiên như vậy gọi là không sợ hãi, 
không cao mạn vô đảo. Mười thứ vô đảo như vậy 
trong mười thứ Kim cương túc theo thứ lớp nên an 
lập. Thế nào là mười thứ Kim cương túc? Một là 
chẳng điên đảo có không; Hai là không điện đảo y 
xứ; Ba là không điên đảo về thí dụ huyễn hóa; Bốn 
là chăng điên đảo không phân biệt; Năm là không 
điên đảo tự tánh thanh tịnh; Sáu là không điên đảo 
bất tịnh; Bảy là không điên đảo thanh tịnh; Tám là 
không điên đảo về thí dụ như chân không; Chín là 
không điên đảo không bớt; Mười là không điên đảo 
không thêm. Đã nói về sự tu hành tùy pháp. Sao 
gọi là tu hành xa lia hai bên? Như trong kinh Bảo 
Đảnh, Phật vì các vị như: Ca-diếp... mà nói về 
Trung đạo vô tướng. Thế nào là Trung đạo, xa lìa 
hai bên này? Trung đạo: ở đây, Phải biết. 
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Khác với bên một bên 
Ngoại đạo và Thanh-văn 
Tang thêm và tồn giảm 
Hai thứ người và pháp 
Bên đổi trị phi trợ 

Đoạn, thường gọi hữu bên 
Năng thủ và sở thu 
Nhiệm tịnh có hai, ba 
Phân biệt hai thứ bến 
Nên biết có bảy thứ 

Có, không và ưng chỉ 
Năng chỉ đáng kinh sợ 
Bên năng thủ, sở thủ 
Việc, không việc chánh tà 
Không sinh và cùng thời 
Phán biệt bên có, không. 

Các ấm như: sắc... lập ra ngã riêng khác, một 
bên là ngã và sắc là một, một bên là lìa hai bên nầ 
Phật nói Trung đạo là không thây ngã, không thấy 
người, không thây chúng sinh, không thây thọ giả. 
Vì sao như vậy? Nếu người nào châp ngã kiến là 
không xa la được hai bên nây. Thọ giả là riêng 
khác, thân cũng thì khác. Nêu không thủ châp riêng 
khác tức là thọ, tức gọi là thân. Hai thứ kiến nây 
chắc chăn là hữu vi. Với Trung đạo thì hai chập 
nây không được khởi. Sắc... thường trú là sự chấp 
một bên của ngoại đạo, vô thường là chấp một bên 
của Thanh-văn. Đề lìa hai bên nây nên Phật nói 
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Trung đạo. Các pháp như: sắc... không quán là 
thường và vô thường, đó gọi là Trung đạo. Nói: Có 
ngã là hủy báng một bên tăng thêm, nói vô ngã là 
hủy bảng một bên tốn giảm, vì có giả gọi là người. 
Đề lìa hai bên nây nên Phật nói Trung đạo. Hai bên 
là hữu ngã và vô ngã, trong khoảng giữa ấy chắng 
hai. Vì sở xúc chạm không phân biệt nên tâm thật 
có là bên pháp tăng thêm, không thật có là bên 
pháp tôn giảm. Đê lia hai bên nây nên Phật nói 
Trung đạo. Trung đạo nây không có ý, không có 
tâm, không có thức, không tác ý. Tất cả pháp bất 
thiện gọi là phẩm Bất tịnh gọi là phi trợ đạo, tật cả 
pháp thiện... gọi là phẩm Tịnh, gọi là bên đối trị. 
Vì để lìa hai bên nây nên Phật nói Trung đạo. Phật 
nói hai thứ bên nây là không khử, không lai, không 
thí dụ, không ngôn thuyết. Có gọi là bên thường vê 
người và pháp; vô là bên đoạn bên về người và 
pháp. Để lìa hai bên này nên Phật nói Trung đạo, 
trong hai thứ này, ở giữa là Trung đạo như trước 
đã nói. Vô minh: một bên là sở chấp giữ, một bên 
thứ hai là năng chấp giữ. Như vô minh và minh 
cũng vậy. Tất cả pháp hữu vi, một bên là sở chấp 
giữ, một bên là năng chập giữ, pháp vô vi cũng như 
vậy. Như sở chập ĐIỮ vả năng chấp giữ của vô 
minh cho đến già chết, già chết diệt một bên là sở 
chấp giữ, một bên là thứ hai là năng chấp giữ. Diệt 
đạo nây là đối tượng chấp giữ và năng chấp ĐIỮ. 
Hai bên sở và năng chấp giữ như vậy là do phần 


1262 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


đen và phân trăng khác nhau. Để lìa hai bên nây 
nên Phật nói Trung đạo. Phật nói vô minh và minh, 
hai thứ nầy không hai và không thật có, như kinh 
nói rộng. Vì sao như vậy? Vì sở chấp Ø1ữ và năng 
chập giữ của vô minh và minh tự thê nó là không. 
Nhiễm ô có ba thứ: Một là phiên não; Hai là 
nghiệp; Ba là sinh nhiễm ô. Phiền não nhiễm ô ô lại 
có ba: Một là các kiến; Hai là khởi tướng dục, sân, 
sỉ; Ba là lại có sinh nguyện. Đề đối trị ba thứ nầy 
nên Phật nói biết môn Không giải thoát, biết môn 
vô tướng giải thoát và biết môn vô nguyện giải 
thoát. Nghiệp nhiễm ô là tạo tác thiện ác. Đề đối trị 
nghiệp nây nên Phật nói trí tuệ không tạo tác. Sinh 
nhiễm ô là tâm và tâm pháp trong hữu sinh rồi lại 
sinh, nệm niệm sinh hữu, sinh liên tục không đứt 
quãng. Đề đối trị việc nây nên Phật nói trí tuệ vô 
sinh, trí tuệ không khởi, trí tuệ vô tự tánh. Dút trừ 
ba thứ nhiễm ô như vậy gọi là thanh tịnh. Người 
biết không... và nhiễm ô không... gỌI là cảnh giới 
thanh tịnh. Trí đối trị với tất cả gọi là hạnh thanh 
tịnh. Nhờ hạnh nầy mà trừ diệt phiền não, không 
còn sinh khởi nữa gọi là quả thanh tịnh. Đây là ba 
thứ thanh tịnh nhiễm ô không... Như chỗ làm là 
không... của ba thứ thanh tịnh. Vì tự táảnh các pháp 
không nên tự tảnh pháp giới không có sai khác. Lại 
có trí tuệ các pháp là không... Chăng phải chỗ tạo 
tác nhiễm ô và chắng phải là chỗ tạo tác của trí thì 
tại sao tự tánh các pháp: không... như vậy là có? 
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Vì tự tánh pháp giới không nhiễm ô. Nếu người 
nào tư duy phân biệt pháp giới có lúc nhiễm ô, có 
lúc thanh tịnh là bên tự tánh không nhiễm ô. Vì tự 
thê của pháp không có nhiễm tịnh nên chấp này 
thành một bên. Đề xa lia chấp nây, nên Phật nói 
Trung đạo nây chăng phải là hai không làm không, 
khiến cho các pháp không, tự thể các pháp là 
không. Những điều nây như trong kinh Bảo Đảnh 
đã nói rộng. Lại có bảy thứ phân biệt hai bên. 
Những øì là bảy? Một là phân biệt một bên là có; 
hai là phần biệt một bên là không. Có người chấp 
nhân là chân thật, diệt bỏ người nây, cho nên lập 
không. Có người cho chân thật vô ngã, để diệt trừ 
pháp nây nên lập pháp bất không. Vì hai sự phần 
biệt nây nên khởi chấp có, chấp không. Để xa lìa 
hai bên nầy nên Phật nói Trung đạo. Không là 
chăng diệt nhân (người)... Điều làm nào là điều 
không làm? Vì tảnh của tất cả các pháp tự nhiên. 
Như kinh nói rộng, tất cả các hoặc như: vô minh.. 
phải dừng và làm cho diệt trừ, các pháp đạo như: 
minh... phải sinh, có thê khiến cho dừng diệt như 
phân biệt nây phải dừng và có thê dừng nên trong 
cái không, sinh sự sợ hãi. Đề lìa hai bên phân biệt 
nây nên Phật nói thí dụ không. Phân biệt một bên 
là sợ hãi, vì sợ hãi nây nên sinh khởi sợ hãi. Phân 
biệt một bên là tạo tác của các trần: sắc... nên khởi 
sợ hãi và khởi sự sợ hãi khô. Đề xa lìa hai bên phân 
biệt sợ hãi nầy nên Phật nói thí dụ hoạ sĩ. Thí dụ 
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trước là nương vào người Tiểu thừa mà nói, thí dụ 
nây nương vào Bô-tát thừa mà nói. Phân biệt một 
bên là năng, chấp giữ và phân biệt một bên là sở 
chấp giữ. Đề xa lìa hai bên nầy nên Phật nói về thí 
dụ nhà ảo thuật. Vì sao như vậy? Vì sở tạo tác của 
trí vô trân là trí duy thức, trí vô trần diệt trừ trí duy 
thức. Trần không thể nên thức cũng bất sinh. 
Tương tự trong đó, một bên là phân biệt chánh vị, 
một bên là phân biệt tà vị, chân thật kiên phân biệt 
là chánh vị, phân biệt là tà vỊ. Đề xa lìa hai bên nây 
nên Phật nói thí dụ hai cây gỗ cọ xát nhau tạo ra 
lửa. Ví như hai cây gỗ không có tướng lửa, nhưng 
từ hai cây nây mà cọ xát sẽ sinh ra lửa, lửa sinh ra 
rồi trở lại đốt hai cây gỗ. Thấy chân thật về tướng 
chánh vị và tướng không chánh vị như vậy, lẫy 
chánh thông đạt làm tướng. Căn Thánh trí khởi 
thành rôi là thấy tướng chánh vị chân thật. Lại có 
sự diệt trừ rốt ráo, trong đó, thí dụ cùng với sự 
tương tự của nó. Thấy chân thật tướng tà vị không 
có tướng tà vị, vì tà vị cũng không thuận theo chân 
thật vị. Một bên là phân biệt hữu sự, một bên là 
phân biệt vô sự. Hữu sự là trí tuệ trước tác ý phân 
biệt. Lại có phân biệt vô công dụng. Để xa lìa hai 
bên công đức nây nên Phật nói vê thí dụ đèn sảng. 
Một bên là phân biệt vô sinh, một bên là phân biệt 
thời gian băng nhau. Nếu phân biệt đạo đối trị vô 
sinh, phân biệt phiên não trong thời gian dải để xa 
lìa hai bên nây nên Phật nói thí dụ thứ hai là ánh 
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sáng đèn. 

Đã nói xong về việc xa lìa mười bốn hai bên để 
tu hành. 

Thế nảo là tu hành thẳng hữu, v.v.. 

Tu hành thăng hữu thảy 
Phải biết ở mười địa. 

Tu hành thăng hữu, v.v... là gì? Tùy mỗi địa 
trong mười địa, trong đó Ba- la-mật là trên hết, 
không gì có thể sánh bằng. Ba-la-mật này øọI là 
thắng tu hành. Nếu tất cả xứ đồng vô sai khác, đó 
gọi là tu hành hữu đắng. Đã nói về việc tu hành vô 
thượng rôi, còn cảnh giới vô thượng là gì? 

An lập và tánh giới 

SỞ thành, năng thành tựu 
Trì, quyết, định nương tựa 
Thông đại và rộng lớn 
Phẩm hạnh và sinh giới 
Phải biết tối thắng thảy. 

Cảnh giới như vậy có mười hai. Mười hai cảnh 
ĐIỚI gồm: Một là cảnh giới an lập pháp danh; Hai 
là cảnh giới pháp tánh; Ba là cảnh giới sở thành; 
Bốn là cảnh giới năng thành; Năm là cảnh giới gìn 
giữ; Sáu là cảnh giới quyết trì; Bảy là cảnh giới 
định y chỉ; Tám là cảnh giới thông đạt; Chín là 
cảnh giới nối tiếp; Mười là cảnh giới đắc thắng; 
Mười một là cảnh giới sinh; Mười hai là cảnh giới 
hơn hết. Trong đó, cảnh giới thứ nhất là các pháp 
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Ba-la-mật... như sự an lập của Phật, pháp thứ hai 
là như như; pháp thứ ba và thứ tư thứ lớp như trước 
đã nói, vì thông đạt pháp giới nên được hành các 
pháp Ba-la-mật..., thứ năm là cảnh giới văn tuệ, 
thứ sáu là cảnh giới tư tuệ. Vì sao gọi là quyết trì, 
vì năng chấp giữ pháp nây đã biết, thứ bảy là cảnh 
ØIỚi tu tuệ, vÌ nương vào bên trong, nương vào thể 
mà được gìn giữ, thứ tám là thây cảnh ĐIỚI trong 
Sơ địa, thứ chín là cảnh giới tu đạo cho đến {rong 
bảy địa, thứ mười là đạo thế gian và xuất thế gian 
trong bảy thứ địa, như phẩm thứ các pháp được 
thành. Thứ mười một là trong địa thứ tám, thứ 
mười hai là ba xứ của địa thứ chín... Cảnh gIỚI thứ 
nhất, thứ hai nây như trước đã gọi là cảnh giới bình 
đăng trong chỗ xứ vị. Cảnh giới khác là đã nói về 
cảnh giới sai khác của hai chỗ hiển bảy ở trước. 
Tập khởi là gì? 

Đây đủ và không hủy 

Tránh xa khiến tròn đây 

Sanh khởi và vững chắc 

Tùy việc không trủ xứ 

Không chướng và chẳng xả 

Phải biết mười tập khởi. 

Tập khởi như vậy có mười thứ: 1. Trong đó 
nhân duyên đây đủ gọi là tập khởi tánh; 2. Không 
hủy báng pháp Đại thừa gọi là tập khởi nguyện lạc; 
3. Tránh xa pháp hạ thừa gọi là tập khởi phát tâm; 
4. Tu hành tròn đây Ba-la-mật gọi là tập khởi tu 
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hành; 5. Sinh khởi Thánh đạo là tập khởi nhập 
chánh vị; ó. Gốc lành được huân tập lâu dài bền 
chắc nên gọi là tập khởi thành thục chúng sinh; 7. 
Tâm tùy theo việc mà được thành gọi là tập khởi 
tịnh độ; S. Không trú trong sinh tử và Niêt-bàn, 
được thọ ký địa vị Bất thoái, vì không thoái lui vào 
sinh tử, Niết-bản nên diệt hết các chướng gọi là tập 
khởi Phật địa; 9. Không bỏ những VIỆC nây gọi là 
tập khởi hiên hiện Bồ-tát. Luận nây như vậy gọi là 
Trung Bên Phân Biệt Liễu Trung đạo, lại có phân 
biệt Trung đạo và hai bên, vì trong đó hai bên đều 
có thể hiện. Lìa hai bên đâu và cuối, trong đó 
không dính mặc hai chỗ, vì phân biệt hiển hiện 
đúng chánh lý nên gọi là luận Trung Bên Phân 
Biệt. 

Trong phản biệt luận nấy 

Nghĩa sâu mẫu chán thật 

Đại nghĩa, tất cả nghĩa 

Trư các việc không lành. 

Về danh và nghĩa của luận Trung Bên Phân 
Biệt nây như trước đã gọi là nghĩa sâu mâu bí mật, 
chăng phải là cảnh giới giác quán... nghĩa chân 
thật bền chắc, các thuyết khác không thê phá được 
là quả Bồ-đề Vô thượng. Nghĩa lớn là việc lợi ích 
cho mình và người. Tất cả nghĩa nhờ luận nầy mà 
nghĩa ba thừa được hiển hiện, có công năng trừ diệt 
tật cả việc không lành. Không lành là ba phẩm 
phiên não và ba phẩm sinh tử, có thể lìa diệt sinh 


1268 DU GIÀ SƯ ĐỊA 5 


tử nây và phiền não không lành, có thể diệt chướng 
của bốn đức, có thể thâu nhiếp bốn đức, cho nên 
nói trừ các việc không tốt lành. Các nghĩa vô 
thượng, nói lược vê vô thượng có ba thứ: Một là 
chánh hạnh; Hai là chánh y trì; Ba là chánh hạnh 
quả. Tu hành như phẩm thứ nây thì không gì so 
sánh được, như phương tiện, như sự kiến lập các 
pháp trong Đại thừa của Phật mà tư duy... như đã 
giảng nói, như đạo lý không lay động, không điên 
đảo. Hoặc tu Xa-ma-tha không tán động, hoặc tu 
Ty-bà-xá-na không điên đảo thảy đối. Tu hành như 
điều phải làm để xuất ly theo Trung đạo, như trong 
mười địa, như hạnh thăng hữu, v.v... 

Các nghĩa vô đảo là danh, cú vô đảo, thông đạt 
nghĩa tướng thiền định vô đảo, thông đạt tướng trí 
tuệ tư duy vô đảo, xa lia được nhân duyên điên đảo, 
chăng phải không tán động điên đảo. Tướng Trung 
đạo này. có được rõ ràng khiến cho thành tựu tướng 
riêng vô đảo. Nương vào sự khởi đối trị nầy mà 
được đạo phân biệt sinh tử nhờ tướng chung vô 
đảo. Được thông đạt tự tánh tịnh phẩm nhờ tịnh và 
bất tịnh vô đảo; hoặc chướng chưa diệt và diệt, vì 
được đều không điên đảo, thây như thật về bất tịnh 
và tịnh vì không sợ hãi, không cao mạn vô đảo, diệt 
trừ các chướng vì được xuất ly. 

Một đường không, Niết-bàn 
Mặt trời Phật chiếu khắp 
Hạnh Thánh chung thuần thục 
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Người mù không thể thấy 
Đã biết chánh giáo Phát 
Tuổi thọ ở bên miệng 
Khi sức hoặc mạnh lên 
Câu đạo chớ buông lung. 
Đến đây là cuỗi cùng của phẩm Vô thượng thừa 
trong luận Trung 
Bên Phân Biệt nây, do Bà-tâu-bàn-đậu người 
học Đại thừa của đạo nhân Thích-ca soạn ra. 
Nay con soạn luận nây 
Làm hạnh ¡ phước tuệ cho đời 
Khấp vì tất cả chúng 
Như nguyện được Bồ-đề. 


